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KHÁI LUẬN 


Triéu đình nhà Trần đến thế kỷ XIV đã như mặt trời gác núi, ánh hào 
quang tuy vẫn còn, song sự lâu bën thì không giữ được nữa. Các vua Trần có 
lẽ cũng biết điểu đó. Bởi vậy, về đối nội, họ chủ trương dùng bạo lực trấn áp 
các phong trào chống đối, chủ yếu là trấn áp các phong trào bỏ trốn của nô tỳ 
và cuộc nổi dậy của nông dân vùng Đông Bắc do Ngô Bệ, người thôn Trà 
Hương, châu Hồng (Hải Hưng) cẩm đầu. Về đối ngoại, họ đồng tình với khởi 
nghĩa của nông dân Trưng Quốc chống nhà Nguyên; đồng thời dùng tiêm lực 
quân đội hùng mạnh trấn giữ vững chấc các vùng biên cương. Hào khí của các 
nhà vua này không thể coi là bình thường. 

Trần Du Tông viết: 

Đường Việt hai uua hiệu Thái Tông, 

Đường xưng Trinh Quán, Việt Nguyên Phong. 
Kiến Thành bị giết, An Sinh sống, 

Miếu hiệu tuy dáng, đức chẳng đồng ' 


Khí thế rung trời chuyển đất của ba lån đại phá giặc Nguyên của nhân 
dân ta đến lúc này vẫn còn được lưu truyền rộng rãi, kể lại say sưa. Trong hai 
câu cuối ở bài thơ Hành dịch đăng gia sơn, nhà thơ Phạm Sư Mạnh đã viết 
được hai câu thật là sâu sắc về việc này. Ông viết: 

Chỉ kim tứ hỏi dán, 

Trường thuyết cầm Hồ niên. 
(Đến nay dân bốn biển, 

Kể mãi năm bắt tù). 

Các vua Trần chí ít cũng hòa được với không khí tự hào này. Năm Mậu 
Thân (1368), Chu Nguyên Chương diệt được nhà Nguyên, lập nên nhà Minh. 
Nguyên Chương đã vội sai sứ là Dịch Tế Dân sang nước ta để thông báo. Đối 
với các nước, uy tín của nước ta lúc bấy giờ cao như vậy. Triều đình còn có 
tám nhìn xa hơn nữa trong sách lược đối ngoại. Đối với Xiêm La và 
Inđônêxia, nước ta cũng đã có chính sách giao hảo, thông thương Thơ Tiễn Xu 
Phủ của Trần Nguyên Đán có câu: “Viễn lược giao Tiêm dịch Qua Oa"... 


Trong bộ tham. mưu của triêu đình nhà Trần lúc bấy giờ cũng có råt 


1. Thơ văn dẫn trong bài này dèu có ở phán văn bán. Với trường hợp ngoại lệ, 
chúng tôi sẽ có chú thích thêm. 
了 


nhiều người tài giỏi, thẳng thắn. Ngoài Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung 
Ngạn là những đại thần của các triêu trước đã cao tuổi vẫn tiệp tục tham gia 
chính sự; triểu đình để bạt hàng loạt người tài giỏi lên nám những chức vụ 
quan trọng. Phạm Sư Mạnh và Lê Quát trước ở Khu mật viện sự (ban tham 
mưu tôi cao). Nay Phạm Sư Mạnh kiêm Hành khiển tả ty lang trung, Lê Quat 
kiêm Hàn lâm viện phụng chỉ. Chu Văn An vẫn làm Tư nghiệp Quốc tử giám. 
coi việc giáo dục toàn quốc. Ngoài các vị đại thần này ra, vua Minh Tông lúc 
bấy giờ tuy đã nhường ngôi lâu, song trên thực tế vẫn tham gia điều hành 
chính sự. Bộ máy nhà nước dưới triểu Trần Dụ Tông, nhất là thời Thiệu 
Phong (1341-1357), khi Minh Tông chưa mất, nói chung là ổn định. Minh 
Tông thường dàn rằng. "Các con nên xem việc làm của người đời xưa, việc gì 
phải thì theo, việc gì không phải thì lánh xa” b Ông lại nói: "Làm vua mà 
dùng người, không phải là riêng cho người ấy đâu ! Đã gọi là người hiển thì 
người ấy vì lòng của ta, giữ chức cho ta, làm việc cho ta, chịu nhục cho ta, cho 
nên vì họ là người hiển mà ta dùng. Ta là vua hiên thì người ta dùng cũng là 
người hiển °. Duệ Tông, Du Tông không thực hiện được đây dú lời dàn ấy, 
song cũng đã thực hiện được một phần. Thieu Thốn là một Vô quan giỏi mà b: 
tội oan, quân lính đặt vë: “Trời không thấu oan, ông Thiểu mất quan”. Triều 
đình đã lắng nghe dư luận dân gian ấy, cho điều tra và phục chức cho Thiéu 
Thốn (Toàn thư). Đại thể tính dán chủ của thời kỳ này là như vậy. 


Văn Trần cũng đã mở các khoa thi để chọn nhân tài, đặc biệt đã có thi 
toán. Đồng thời với các khoa thị văn, triểu đình lúc bấy giờ còn quan tâm đến 
việc thi võ. Có những nhân tài văn võ kiêm toàn. Trong bài thơ Dé sau tập 
thơ Quan lỗ bạ, Trần Nguyên Đán viết: 

Tướng võ, quan hầu déu biết chủ, 
Thợ thuyền, thư lại cũng hay thơ... 
Khảo trọn trường vän xem thị võ, 
Lao thân xong hẹn biết bao giờ. 

Nói chung, phong trào văn hóa, giáo dục lúc bấy giờ được dấy lên khá 
mạnh. Một số hình thức văn nghệ dân gian cũng được nâng cao lên bởi được 
triểu đình coi trong; một số điễn viên có tài năng được ưu đãi đặc biệt. Trong 
khi đó, vai trò ngôn ngữ dân tộc được dé cao; từ dân dã tới giới quý tộc đều 
thích làm ca dao; một số học giả nổi tiếng còn có hẳn cả những tập thơ bằng 
chữ Nôm. Đến đời Hả thì chữ Nôm còn được đưa vào kinh điển... Về việc này, 
chúng tôi sẽ nói thêm ở phần sau. 

Trong triểu, các vua cuối Trần lưu ý đến việc hòa hợp giữa các phe nhóm. 
Vụ Thượng tế Quốc Chẩn bị giết oan thời Minh Tông, tuy sau được minh oan, 


1, 9. Đại Việt sú ký toàn thu. Bd, tập H, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nói, 1871, 
tr.160. 
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song việc đấu tranh ngám ngâm giữa các phe nhóm đại thần vẫn het sức 
quyết liệt; năm Mậu Tuất (1358), Dụ Tông đã chính thức "bình phản" cho vị 
đại thân này, truy tạng Quốc Chẩn làm đại vương, khẳng dinh công lao của 
Quốc Chẩn, đẹp yên được mâu thuẫn nội bộ. Dụ Tông cùng là ông vua thích đi 
vào dân gian, đối với quần thần có phần gần gũi... Tất cá những điêu đó có lẽ 
là chỗ khả thủ của vua này. Năm Kỷ Dậu (1369), Du Tông mất. Trong thơ 
viếng của sứ nhà Minh là Ngưu Lượng có câu: 

Nam phục thương sinh điện chẩm an, 

Long Biên khai quốc khống chư man ` 

(Dân chúng nước Nam được vua trị vi yên ổn, 

Cai Long Biên mở nước, các nước phục theo). 

Còn tác giả Đại Việt sử ký toàn thư thì đánh giá: "Vua tính rất thông 
tuệ, học vấn cao minh, phòng bị việc võ, sửa sang việc văn, man đi đều thần 
phục cả. Đời Thiệu Phong, công việc chính trị tốt; từ năm Đại Trị về sau, chơi 
bời quá độ, cơ nghiệp nhà Trần từ đấy suy vi" 2. Đây là sự đánh giá công 
bằng, nghiêm túc. Những đóng góp cho sự nghiệp chung về văn hóa giáo dục 
và võ bị của Dụ Tông không nên xem nhẹ, song ông vua này cũng là ông vua 
phóng khoáng mà không biết dừng lại đúng chỗ nên đã trở thành phóng 
túng, bê tha. Dụ Tông phải chịu sự phê phán của lịch sử; điều đó thật đúng. 
Nhưng hình như ông vua này cũng gặp nhiêu điều không may; đó là việc 
những năm ông làm vua, mùa màng thường thất bát, có năm mất trắng, bão 
lụt cũng nhiêu. Về phía cá nhân, Dụ Tông lại là người bị bệnh vô sinh, tuyệt 
tự. Mọi nỗi bất hạnh từ khách quan đến chủ quan, cộng với không khí buông 
thả, muốn xa lánh hiện thực xã hội lan tràn khá rộng trong giới trí thức 
đương thời, dù sao cũng thúc đẩy thêm một bước lối sống hưởng lạc; hoặc nói 
theo cách nói ngày nay là lối "sống gấp" của Dụ Tông. Trên thực tế, kế từ đầu 
năm Đại Trị cho đến hết đời (1358-1369), Du Tông ngày càng dán sâu vào 
con đường ăn chơi bê tha, bọn gian thần được dịp cấu kết lộng quyển. Nhà 
giáo dục lớn lúc bấy giờ là Chu Văn An đã không thể làm ngơ trước việc đau 
lòng này của triéu Trần, ông nhiều lần khuyên Dụ Tông; khuyên không được, 
ông đã viết Thất trảm só, thẳng thắn đòi chém bảy kẻ quyển gian thần cận 
với vua, mong chấn chỉnh triéu cương... Viết về sự việc này, bộ Lịch sử Việt 
Nam mới xuất bản cho rằng: "Các vua triêu Trần lúc bấy giờ như Du Tông 
chơi bời vô độ, lại nghiện rượu và mê cờ bạc. Bọn quý tộc cũng ăn chơi phóng 
đăng, ngày đêm yến tiệc, ca xướng. Trong triểu thì bọn gian thần hoành 
hành. Chu Văn An là một nhà nho cương trực, đã dáng só xin chém bảy gian 
thân" `. Tờ só Thất trám nay không còn, chúng ta cũng chẳng biết thầy giáo 


1. Đại Việt sứ ký toàn thư, Bd, tập II, Sdd, tr.170 và 1438. 
9. Dai Việt sử hy toàn thư, Bd, tập 11, sẻd, tr.170 và 148. 
3. Lịch sú Việt Nam, tâp I, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1971, tr.226. 


Chu Văn An xin chém những ai. Có điều, Du Tông chẳng chém ai mà củng 
không bắt tội người dâng sứ xin chém một lúc bảy ké cận thần của mình. 
Việc là thế, nhưng xưa nay các nhà sử học và văn học đánh giá rất cao ý 
nghĩa của Thất trảm só. Lê Tung trong Việt giám thông khảo tổng luận, viết 
một câu nổi tiếng: 
Thất tram chỉ só, nghĩa động quỷ thần ` 
Cao Bá Quát trong bài thơ Vịnh Chu An viết: 
Lôi đình bát tỏa cô trung phân, 
Quỷ mi do kinh Thất trầm chương. 
Nghĩa là: f 
Cô trung sãm sét không chôn chí, 
Thất trám yêu ma phải rợn lòng 2 
Chu Văn An là người có công lớn đối với nên giáo dục đời Trần. Ông 
được Trần Minh Tông mời ra làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám, được giao trách 
nhiệm dạy Thái tử Trần Vượng và bồi dưỡng thành vua Trần Hiến Tông 
(1329-1341). Suốt ba đời Minh Tông - Hiến Tông - Dụ Tông (đời Thiệu 
Phong), Chu Văn An cm cui với công việc dạy học của mình. Theo sự ghi 
chép trong các thư tịch cố, ông có soạn bộ Tứ thư thuyết ước, tức bộ sách 
gồm mười quyển, lý giải một cách tóm tất bốn tập sách kinh điển mà nën 
giáo dục xưa coi là chương trình chính; đó là các sách Luận ngữ, Mạnh Tủ, 
Đại học uà Trung dung. Tiếc rằng, bộ Tứ thư thuyết ước đã mất từ lâu. Chu 
Văn An cũng là một trong những nhà thơ làm nhiều thơ Nôm nhất vào lúc 
bấy giờ, thư tịch cổ chép ông có hẳn một tập thơ gọi là Quốc ngữ thi tập, có 
thể đây là tập thơ bằng chữ nước nhà. Đáng tiếc, tập thơ quý báu này cũng 
đã mát từ lâu. 


Chu Văn An còn có hai người học trò cùng làm việc tại triểu với ông, đó 
là Phạm Sư Mạnh và Lê Quát. 


Phạm Su Mạnh đậu Thái học sinh và giữ nhiều chức vụ quan trọng ở 
thời Hiến Tông và Dụ Tông, chức cuối cùng là Nhập nội nạp ngôn, có trách 
nhiệm bàn bạc các việc lớn của nhà nước. Ông có tập thơ Hiệp Thạch tập, 
nay chỉ còn lại hơn ba mươi bài. Thơ Hiệp Thạch mang chí khí của người có 
hoài bão lớn, có tình yêu lớn đối với quê hương đất nước. Thơ ông cũng toát 
lên tỉnh thần tự hào vì truyền thống dán tộc, tự hào vì giang sơn hùng vĩ. 
Chúng ta có thể tùy tiện dẫn vài bài: 


1. Lê Tung: Viet giám thông khảo tổng luận, có trong Đại Việt sử ký toàn thư, 
Bd, tập 1, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1972, tr.54. Câu "động quý thản”, có bản 
chép là "động càn khôn" (động trời đất). 

2. Thơ chữ Hán Cao Bá Quái; Nxb. Văn học. Hà Nội, 1976, tr.185. Bài thơ Vịnh 
Chu An do Vũ Mộng Hùng dịch. 
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Bài Bi kinh lý trong quận (Hành quận): 
Cám thuyën ngược sóng dạo lên đây, 
Tiếp đón cờ mừng pháp phới bay. 
Lô Thúy Thao Giang phường bản ấy, 
Văn Lang Thục Quốc nước non này. 
Xa thư muôn dặm lòng yên tĩnh, 
Vũ trụ ngàn năm lắm đổi thay. 
Ta đội ơn vua lên trấn thú, 
Tiểu trừ trộm cướp, dep can qua. 


Bài Nhân đi uiệc quan lên chơi núi quê nhà (Hành dịch đang gia sơn) 
Nhân đi uiệc quan lên chơi núi quê nhà, 
Ngấng đâu nhìn trời cao muôn dặm. 
Thấy chim bằng ngoài biển Nam, 
Đón mặt trời mọc trước dãy núi phía đông. 
Núi Yên Phụ chỉ cách trời một nắm tay, 
Núi Tượng Đầu cao muôn nghìn thước. 
May lớp lớp trên đỉnh Tủ Tiêu, 
Tụ lại để thăm tiên ông An Kỳ. 
Sóng Bạch Đằng cuón cuộn, 
Giống lớp lớp chiến thuyền của Ngô Vương Quyền. 
Nhớ lại cuộc đại phú quân nguyên của vua Trần Nhân Tông, 
Trong khoảnh khắc rung trời chuyển đất. 
Ngoài cửa biển xuất hiện muôn chiến thuyën, 
Trên của di muôn lá cờ lệnh, 
Chỉ một trận đánh mà bờ cõi được yên, 
Kéo nước sông Ngân rửa sạch mọi tanh hôi. 
Dën nay nhân dân khắp bốn cốt, ` 
Còn kể mãi chuyện năm bát giặc. 

Thơ Phạm Sư Mạnh phần lớn đều có nét hào hùng như vậy, khó dẫn hết 
và càng khó nói hết một cách cô đọng nét hào hùng ấy. Trong Lịch triéu hiến 
chương loại chí, Phan Huy Chú xếp Phạm Su Mạnh vào số danh gia và nói 
thơ ông "Tình thơ cao siêu, hào phóng” 

Phạm Sư Mạnh có người bạn thân là Lê Quát. Ông Lê cùng giữ chức vụ 
quan trọng ở triểu Minh Tông và Du Tông, có nhiều đóng góp đáng kể cho sự 
nghiệp củng cố triểu Trần đương thời. Ông làm Thượng thư, sau kiêm Hàn 
lâm viện phụng chỉ, tức đại thể coi sóc lĩnh vực văn hóa, giấy tờ quan trọng. 
Thơ Lê Quát có lề mất nhiều, nay còn lại chưa đến chục bài. Thơ ông nhẹ 
nhàng, tình cảm sâu lắng, ý tại ngôn ngoại. Trong bài thơ Thu hoài, ông viết: 


1. Phan Huy Chú: Lịch triêu hiến chương loại chí, Văn tịch chí, Bd, tập 1V, Nxb. 
Su học, Hà Nội, 1961, tr.69. 
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Công uiệc thật bë bón, nhưng ốm thành ra cũng nhàn, 
Trong sự van biến cúa trời đất, phái nhìn ở mät tĩnh. 

Đặc biệt, Lê Quát chủ trương chống thờ cúng nhảm nhí, khuyên khích 
dùng hành động thực tế để giúp đời, khuyến khích sự học. Trong Bài ấn bia 
chùa Thiên Phúc ở thôn Bái, tỉnh Bắc Giang, ông không đồng tình với việc 
xây chùa miếu tràn lan mà lại không lưu ý đến việc xây trường học lúc bấy 
giờ. Ông viết: "Hễ nơi nào có nhà ở là át có chùa chiên, bỏ rồi lại dựng, hỏng 
rồi lại sửa, số lâu đài, chuông trống chiếm gån một nửa số dân cư”, trong khi 
đó: “Ta thường đi chơi xem các nơi sông núi, dấu chân để lại hầu nửa thiên 
hạ, thế mà chưa từng thấy một trường học hay một văn miču nào”. 

Lê Quát đã từng cùng Phạm Sư Mạnh viết điều trần lên triêu đình xin 
thi hành một số cải cách, song diéu trần của các ông không được chấp nhận. 
Các ông xin cải cách, thầy học của các ông viết Thất trảm só cũng là một 
hình thức xin cải cách, điểu này có lẽ chẳng phải ngẫu nhiên. Hình như yêu 
cầu cải cách đã trở thành xu thế chung của thời buổi ấy Í Nhưng những yêu 
cầu cải cách ấy đã không được kẻ cầm quyển cao nhất lúc bấy giờ chấp nhận. 
Người có nhiệt tâm với đất nước chỉ còn biết thổ lộ tâm sự bằng thơ, bằng 
văn. Dòng thơ văn này thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau, có khi hồi cố lại 
lịch sử huy hoàng của dân tộc, hồi cố lại lịch sử chống ngoại xâm oanh liệt 
của nhà Trần, có khi thể hiện hào khí chấn hưng đất nước, như thơ văn 
Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, có khi lại thể hiện dưới hình thức mong muốn vua 
được như Nghiêu, Thuấn, thể hiện nỗi buôn về đất nước đói kém... 


Trần Nguyên Đán là một vị tôn thất có danh vọng. Ông là cháu Văn Túc 
Vương Trần Đạo Tái và là chất của Tướng quốc Trần Quang Khải. Nguyên 
Đán lúc đầu giữ chức Ngự sử, tức chức quan thường xuyên gần gũi vua để góp 
ý trực tiến cho vua. Ông rất mừng khi Minh Tông mời Chu Văn An ra phụ 
trách công việc giáo dục. Ông cho rằng được Chu Văn An lo việc giáo hóa thì 
"chính sự và giáo hóa được đổi mới”, vua được như Nghiêu, Thuấn "buông rèm 
trị nước". Trong bài thơ Mừng ông Chu Tiêu Ẩn được bổ chúc Tư nghiệp Quốc 
Tử Giám (Ha Tiêu Ấn Chu Tiên sinh bái Quốc tử Tư nghiệp), ông viết: 

Biển học sóng xoay tục lại thuần, 

Học dường Sơn Đẩu được hiển nhân. 
Đọc cùng Kinh Sử dày công lớn, 

Sùng kinh Lão Nho chỉnh hóa tân. 
Giày có tất thô vui vé hót, 

Đầu xanh tóc bạc tấm Nghị Xuân. 

Vua Nghiêu chúa Thuấn buông rèm trị, 
Hơn có Sào, Do giúp nội thần. 


1. Sứ chép Phạm Mại, Nguyễn Trung Ngạn cùng từng có diéu trần về cái cách 
chính sự. 
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Khi Nguyễn Trung Ngạn được bó chức Hữu bộc xạ, Trần Nguyên Đán 
cũng rất mừng. ông viết: 
Cơ hành binh binh Đại thôi khôi, 
Cảnh ngưỡng dân quy Hữu nhị đài. 
Thành våt công tham phù thái vån, 
Kinh thiên lực dại dính lương tài. 
Nghĩa là: 
Ông là Bắc Đầu, Thái Sơn, sóng rực, vòi pot, 
Nhân dân trông uào công uiëc ở Hữu nhị dài của ông. 
Việc thành, công càng sâu vi giúp nước thịnh 0uượng, 
Chúng tôi trông cây vào tài năng lớn chống nổi trời ấy. 


Đại thể, Nguyên Đán quan tâm đến việc nước, đến việc sử dụng nhân tài 
như vậy. Ông cũng quan tâm đến các việc khác, trăn trở vì không đủ tài để 
giúp dân, giúp nước. Trong bài thơ để rõ Thơ làm vào tháng Sáu năm Nhâm 
Dần, tức năm 1362, ông viết: 


Năm nay hạ hạn lại thu mua, 

Đau nỗi mùa màng những thiệt thua. 
Ba van sách dày đành xếp xó, 

Yêu dán còn nợ, mái đâu pho ! 


Đối với người bấy giờ, Trần Nguyên Đán là người có đức vọng cao. 
Những bài thơ như trên là tiếng nói quan trọng thúc giục triêu đình phải 
quan tâm đến nhân tài, đến đời sống của đân. Thơ ông nay chỉ còn lại dám 
chục bài trong Băng Hó Ngọc hdc tập, tức "Tập thơ Ngọc hác của Băng Hô". 
Băng Hồ là hiệu của Trần Nguyên Đán, có nghĩa: "cái bình đựng băng giá”; 
Ngọc hác lại có nghĩa: "Vũng nước sạch trong núi". Còn băng ngọc là chỉ sự 
trong sáng, không hë gợn bẩn. Người xưa hay nói: "Nhất phiến bång tâm 
tại ngọc hồ", tức chỉ tấm lòng trong sáng như băng để trong bình ngọc. Như 
vậy, chắc phần lớn số thơ trong Bảng Hồ Ngọc hác tập là thơ Trần Nguyên 
Đán làm khi về ẩn cư ở Côn Sơn, tức khoảng năm 1385. Nhưng trước thời 
gian này, Trần đã từng có đóng góp lớn cho triểu đình. Ông đã lãnh đạo 
quân đội dẹp loạn Dương Nhật Lễ, phò Nghệ Tông lên ngôi, được phong 
chức Tư đổ, tước Chương túc Quốc thượng hầu. Những bài thơ dẫn trên, có 
lẽ ông làm vào thời kỳ đó. Trần Nguyên Đán có ảnh hưởng rất lớn đến 
Nguyễn Phi Khanh, và có lẽ cũng có ánh hưởng cả đến Nguyễn Trãi. Bởi 
vậy, thơ Trần Nguyên Đán tuy có phong thái nhàn tản, song cái cốt lõi vẫn 
là tấm lòng tận trung, là nổi đau, nỗi buôn trước cảnh suy vi của nhà Trần 
và cảnh biến loạn của đất nước. Hoặc có thể nói ở mức độ cao hơn, thơ 
Trần Nguyên Đán chính là những lời tiên tri về sự mất ngôi của nhà Trần, 
sự mất nước của dân tộc sẽ xảy ra sau đó không lâu. Vë cảm nghĩ này, 
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chúng tỏi qua thấy khó trình bày được hết; mong ban đọc tự thể hội qua 
thơ ông trong tập sách này. 

Cùng với tâm sự như nhà thơ Trần Nguyên Đán, có lẽ phải kê đến nhà 
thơ Nguyễn Tử Thành và Nguyễn Úc. Trong bài Nơi ở củ cúa quan Tư đồ (Tư 
dó cố cư), Nguyễn Tử Thành viết: 

Long lo triều đình đang khẩn thiết, 

Nhưng thú yên hà vån chứa nguôi. 

Ung dung, ấy chỗ trông cậy của vua Nghiêu, 
Cõi më, bìu nguồn mưu kế của vua Thuấn. 
Chạy chữa cho cả nước, riêng cam tôm bệnh, 
Làm cho dân béo tốt, biết mình sẽ gây. 

Nhà vua dang chờ đợi dùng, 

Chúc Tư dó còn bô trống. 

Trong bài Chu trung vän thiếu (Trong thuyển ngắm cảnh buổi chiều). 

ông viết: 
Hung trung Kinh, Vi nguyên lưu biệt, 
Đầu thượng Tinh, Hà cảnh thượng tân. 
Nghĩa là: 
Trong lòng đã có sự phán biệt nguôn sông Kinh đục, 
sông VỊ trong, 
Trên đâu đã thấy rõ sự đối mới của các ngôi sao uà 
dải Ngân Hà. 

Thơ Nguyễn Úc cũng vậy, trong bài Tiên Cúc Đường Chủ nhân di đánh 
giặc Thích Na Ì (Tống Cúc Đường Chủ nhân chinh Thích Na), nhà thơ đã viết 
với tỉnh thần hào hừng, mạnh mẽ: | 

Nhận chức tướng quân xong, ving mệnh trời di chinh phạt, 
Không thể cho thỏ trong hung mưu thập tho như chuột. 

Hiệu lệnh trống còi uy nghiêm nơi chiến trường lúc ban đêm, 
Tiếng cung dao uang động mién Ngọc Sơn giữa ngày thu... 

Cúc Đường Chủ nhân mà bài thơ nói đến ở đây chính là Tư Dó Trần 
Quang Triëu, Trần là "Chủ soái" của Bích Động thi xã, ông đồng thời cũng là 
một vị Tướng quân xông pha trận mạc; bởi vậy, thơ của các thành viên trong 
Bích Động thi xã không chỉ dừng lại ở không khí yên tĩnh của am Bích Động, 
mà không ít bài mang nét hào hùng của truyền thống thơ đời Trần, vẫn tham 
gia phản ánh hiện thực sôi động của cả nước lúc bấy giờ, đưới hình thức 
không quyết Hët lắm. Đây có lẽ cũng là sắc thái riêng của thơ thời kỳ này. 
Thơ Tuyệt mệnh của Lưu Thường vẫn có những câu: 


t Thích Na (có bản chép "Sátna") là giác nào, chưa rõ lắm; song chúng tôi nghĩ 
đến sự phiên đúng âm tiếng Trung Quốc là Sina 
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Giữ tiết bình sinh lòng chẳng phu, 
Phơi thây ngoài nội hẳn không binh. 

Thơ Qua bến đò Phù Đổng (Quá Phù Đổng độ) của Tạ Thiên Huân lại 
viết: 

Ngựa sắt hi vang oan dặm thu, 
Năm nao sự nghiệp mặc đông lưu. 
Trang soi hờ hững đời hưng phế, 
Doi khách trên đường chốn bến xưa. 

Những vần thơ như vậy, bạn đọc sẽ thấy không ít trong tập sách này. 
"Thời thế tạo nhà thơ" là vậy chăng ? Những thơ ấy không thể nói là thơ của 
một tâm sự đang vui, song đằng sau nỗi buôn ấy vẫn là tinh thần muốn vươn 
đậy, muốn cố sức mình đóng góp cho cơ dó đất nước. Đến như thơ Trần Ngạc, 
một nhà thơ có phần yếm thế, ta vẫn thấy thấp thoáng tỉnh thần ấy. Thơ 
Trần gửi Nguyên Đán viết: 

Tôi nay vào hạng ut đi rồi, 
Ông chẳng thë gian bậc kỳ tài. 
Cùng bọn già nua suy yếu có, 
Điền viên sớm liệu thoái vê thôi. 
Tạng Tư đô Trần Nguyên Đán 


Trong sự bực hội vì bất lực trước hiện thực ở những vần thơ như vậy, dù 
sao chúng ta vẫn thấy được sự quan tâm của tác giả trước thời cuộc. Mâu 
thuẫn giữa lý tưởng và hiện thực có lë thường dễ thấy nhất ở các nhà tho; 
hoặc nói cách khác, chính các nhà thơ là những người thường phát hiện được 
sớm nhất, nói được một cách sâu nhất, dễ hiểu nhất những mâu thuẫn nội tại 
của xã hội, mâu thuẫn giữa cái mà người xưa gọi là "lực bất tòng tâm” của 
nhà thơ. 

Dòng thơ này trong văn học thời kỳ Trần - Hó ngày mỗi rõ rệt, nó không 
chỉ dừng lại ở sự hồi cố lịch sử vẻ vang hay sự góp ý với kẻ cắm quyền nữa; 
nó phải nói thẳng mọi cái xấu xa của hiện thực để cứu văn xã hội suy thoái. 
Như thơ Trần Nguyên Đán viết: 

Muôn nước dân sinh cá vac sôi, 
Biện đông Yên bắc tả tai rôi. 
Da quy chu trung tác 


Hoặc là: 
Theo đòi dựa đẫm cho qua chuyện, 
Tóc bạc tông thân chịu bó tay. 
Đáp Lương Giang Nạp ngôn bệnh trung 
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Hoặc: 
Lên trời còn sự dễ, 
Giúp chúa thật điều gay. 
l Đề Huyện Thiên quán 
Nguyễn Phi Khanh viết: 
Dat trời gió bụi mà cứ gG; tóc suông, 
Lam chướng núi rừng, chỉ những mòn mỗi tâm hồn. 
Ti khẩu sơn trung 
Thơ Hỗ Quý Ly viết thẳng: 
Cũng một duộc uua hèn, 
Hôn Đức vo Linh Đức. 
Sao chẳng sớm liệu đi, 
Chỉ để người nhọc sức. 
Ký Nguyên Quân 
Đài gián từ lâu tiếng uống tanh, 
Triêu đình phép tắc bị xem khinh. 
Tú Trung úy Đỗ Tử Trừng 
Và đến lúc này, hình như những vần thơ niêm luật gò bó đã không còn 
đủ sức để nói về những vấn để xã hội, những đòi hỏi cách tân xã hội lớn lao; 
bởi vậy, phong trào văn xuôi rộ lên. Hàng loạt bài phú, văn sách kế tiếp nhau 
ra đời, dé cập đến nhiều vấn để xã hội. Bài phú câu cá ngọc huỳnh ở Bàn 
Khê (Bàn Khê điếu huỳnh phú) của Trần Công Cẩn, nêu yêu cầu tìm người tài 
giúp nước. Ông viết: "Ngươi không nghe chuyện Thái Công câu ngọc huỳnh 
hay sao ? Trong khi lửa ngược rực hồng, nhà Thương như cháy. Trăm sông sôi 
sục, đường cái như đá. Ông lánh nạn đi, đến ở nơi đó... Đến khi Tây Bá đi 
săn ở nơi biên cương, biết người hiển triết, cùng xe sánh hàng, tôn mệnh 
danh là Thượng phủ...". Phú sao Cảnh Tỉnh (Cảnh Tình phú) của Đào Sư Tích 
viết: "Trời người là một, cảm thông rất mực; ứng nghiệm không ở trời mà ở 
người, tốt lành không ở điểm mà ở đức”. Bài Phú xem nhạc nhà Chu (Quan 
Chu nhạc phú) của Nguyễn Nhữ Bật lại để cập đến vấn dé văn hóa: “Than ôi ! 
Đến đời Xuân Thu, Đại Nhã mất hết, công khanh các nước, danh lợi cạnh 
công. Bát dat, Ung triệt tiếm thiết sinh lòng, Thiéu, Hạ, Hộ, Võ, người tục há 
mong. Nhạc dám lắm kë say mê, nhạc tốt chẳng ai ham dùng !”. Phú vê ngọn 
bút của Đổng Hó (Đồng Hồ bút phú) của một tác giả không dám để tên 
(Khuyết danh) viết "Từ khi bánh xe họ Cơ rời sang phía đông; kỷ cương của 
nhà vua suy đổi không giữ lại được. Giáo mác ngón ngang bờ côi; người hóa ra 
cẩm thú ăn thịt lẫn nhau. Tôi giết vua, con lại giết cha; luân thường theo đó 
mà mai một. Đúng Đồng Hồ là người kiệt xuất, lo giữ gìn khuôn máu người 
xưa. Thường khó nhọc quên cả thân mình, hết lòng thành để viết sử. Cầm 
cân nảy mực trong tâm tư, dồn såm sét ra uy nơi ngọn bút..... 
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Hàng loạt vấn dë xà hội được các nhà văn đương thời đề cập đến. Trong 
hoàn cảnh đó, tự nhiên yêu cầu cải cách phải được đặt ra. Yêu cầu này, trước 
hết đặt cho kẻ cảm quyến: "Chính sự chưa làm nên tính mà làm, đức hóa 
chưa khắp tính sao cho khắp; hình chưa hay lo việc sửa sang, đân chưa yên lo 
bê sắp đặt. Lợi chưa nhiễu lo cách thí hành, bại chưa trù liệu phương cải 
cách" (Sử Hy Nhan: Cần chính lâu phú). "Cầu nhật tân, nhật nhật tân, hựu 
nhật tân", nghĩa là: "nếu ngày ngày đổi mới thì ngày ngày sẽ mới thêm, ngày 
ngày lại mới thêm mãi", đó là vấn đề trực diện được đặt ra trong bài Phú cái 
chậu của uua Thang (Thang bàn phú) của một tác giả giấu tên (Khuyết đanh). 
Tác giả viết: "Càng khoan càng nhân, đức ngời muôn dân. Thâu tóm trăm lộc, 
làm đấng nhân quân. Nhờ chở che của trời đất, cùng muôn vật trở thành 
xuân. Đức lành hòa hợp, muôn nước cách tân”. 

Dĩ nhiên, việc tố cáo tệ nạn xã hội và yêu cầu cách tân của người xưa thể 
hiện qua tác phẩm, không tránh khỏi hạn chế về ý thức hệ phong kiến của 
tác giả, song cũng không nên vì vậy mà nhìn văn học cổ với cách nhìn cứng 
nhắc. Người xưa có khi đã vươn lên khá cao trong lĩnh vực sử đụng văn học để 
phục vụ nhân sinh, phục vụ cho việc đấu tranh chính kiến. Về việc này, bài 
Kë mình thập sách của Nguyễn Bích Châu có thể được coi là một dẫn chứng 
sinh dàng. 

Theo Truyën kỳ tân phả của bà Đoàn Thi Điểm, bà Nguyễn Bích Châu là ái 
phi của Trân Duệ Tông. Bích Cháu xinh đẹp, thông minh và quan tâm đến 
chính sự triểu đình. Thấy chính sự của Duệ Tông bê bối, chắc bà đã nhiều lần 
khuyên can, song vua không nghe; bà đã viết bài văn sách "Mười điều khuyên 
chóng của người vợ hiển" l Thye chất đây là mười chính sách lớn nhằm sửa đổi, 
củng cố chính sự đương thời. Mười chính sách đó rất cụ thể: "Một là lấy nước 
làm gốc, bỏ điêu tàn bạo thì lòng người được yên. Hai là giữ vững truyền thống, 
bỏ phiển nhiễu thì kỷ cương không rối. Ba là nghiêm trị kẻ lộng quyển để trừ lũ 
mọt nước. Bốn là thải bọn tham nhũng để bớt hại dân. Năm là chấn hưng trí 
thức, khiến trí tuệ được khơi sáng như mặt trời, mặt. trăng. Sáu là xin cầu lời 
nói thẳng, mọi việc để mọi người được tự do bàn bạc. Bảy là tuyển quân nên tìm 
người thực chất có sức khỏe, không nhìn vẻ đẹp bên ngoài. Tám là dë bạt kẻ 
làm tướng phải trọng người có thao lược, không nên quá chú trọng đến lý lịch 
gia đình. Chín là khí giới cán có hiệu lực, đừng chuộng hình thức. Mười là trận 
pháp cần phải nghiêm, không cần đẹp mắt"... 

Mười chính sách lớn mà bà Nguyễn Bích Châu kiến nghị đã không được 
Duệ Tông thị hành (mà ông vua này cũng không thi hành nổi); điều mà bà 
mong muốn: "Nước được trị, dân được yên, thiếp mong lắm vậy", chỉ dừng lại 
trên giấy. Triéu đình rối loạn, Duệ Tông chết trận: 


1. Trong Kinh thị, Tê phong có bài Kë mình (Gà gáy), viết về việc một người vợ 
hiển khuyên chóng đậy sớm để vào triểu lo việc nước. Bà Nguyễn Bích Châu lấy đầu 
để bài thơ này đặt tiêu để cho mười chính sách bà kiến nghị, ý nói bà hết lòng vì nhà 
vua. Tình lý bà nghĩ đến đều rất chu đáo. 
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Duë Tông häm hó phục thà, 
Đánh Chiêm nào quản trì khu dặm trường. 
Khinh mình vào động Y Mang, 
Tỉnh kỳ tan tác gió sương mit mü. 
Đại Nam quốc sử diễn ca 
Về phương diện văn học mà nói, Kë minh thập sách phải kế là một bài 
văn sách hay của một nữ văn sĩ đầu tiên của văn học nước nhà 

Khi giặc Minh xâm lược nước ta, văn học đương thời đã nhận lấy trọng 

trách chiến đấu trực diện với quân thù: 
Bất cộng thù thiên địa chứng cho, 
Vô cùng hận quỷ thân thê uới. 
Văn tế Nguyễn Biểu của uua Trần Trùng Quang 

Dòng văn học kháng chiến này, có lẽ bị giặc Minh hủy diệt ghê góm, nay 
tìm được rất ít. Song dăm ba tác phẩm còn lại vẫn gợi lên ý chí chống giặc 
giữ nước kiên cường của anh hùng, nghĩa sĩ và nhân dân cả nước đương thời. 
Bài thơ Cảm hoài của Đặng Dung có một vị trí vô cùng quan trọng trong dòng 
văn học cứu quốc nói riêng, trong lịch sử văn học nói chung của nước ta. 

Dòng văn học yêu nước thời kỳ Trần - Hó từ chỗ quan tâm đến sự củng 
cố triểu chính, đấu tranh chống tệ hai, đòi cải cách, đến chỗ kiên cường chống 
giặc, cứu nước, xả thân vì nước là một quá trình dài, nội dung tác phẩm có 
khác nhau, song có mối quan hệ nội tại chặt chẽ. Thất trảm só của Chu Văn 
An... và Kë minh thập sách của Nguyễn Bích Châu... và Cảm hoài của Đặng 
Dưng... là một khối thống nhất trong thời kỳ văn học nước nhà mà tập sách 
này giới thiệu. 


* * 


Cùng với tác phẩm văn học có nội dung kế trên, những tác phẩm văn 
học trữ tình, mô tả phong cảnh đất nước cũng rất đáng kể trong thời kỳ văn 
học Trần - Hå. 


Cuối đời Trần, nhà Trần đã rất rối loạn. Kế đến Du Tông chết và không 
có con, vấn để truyền ngôi trở thành vấn đê lớn của nhà nước mà triểu đình 
phải giải quyết. Trong tôn thất nhà Trần lúc ấy còn Trần Phủ, Trần Kính là 
con Trần Minh Tông (em Dụ Tông), nhưng theo ý của bà Hoàng thái hậu 
Hiển Từ, triều đình cho Nhật Lễ là con của Cung Túc Vương Trần Nguyên 
Dục (đã mất) lên nối ngôi. Việc này hết sức rắc rối, bởi ai cũng biết Nhật Lễ 
không phải là con của Nguyên Dục, mà là người con của kép hát nổi tiếng 
Dương Khương và người đào hát thường đóng vai Vương Mẫu. Sử chép, 
Nguyễn Dục say mê ca hát, yêu chuộng người đẹp. Dục thấy Vương Mẫu đẹp 


1. Chúng tôi vẫn đang thẩm tra, xác minh thêm về tác giá Kê minh thập sách này. 
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lién chiếm làm vợ, trong khi Vương Thị đã có thai với Dương Khương. Khi 
Vương Thị đẻ, Dục nhận làm con mình. Đó là Nhật Lễ. Bà Hiển Từ có lẽ cũng 
biết điều đó, nhưng vì quá thương xót Nguyên Dục nên nói: "Dục là con đích 
trưởng không được làm vua, và lại mất sớm, nay Nhật Lễ không phải là con 
của Dục đấy u ?", và cho đón về làm vua ! 


Nhật Lễ lên làm vua, buổi đầu còn né tránh các vị tôn thất nhà Trần, lại 
cưới con gái Trần Phủ làm Hoàng hậu để gây vây cánh. Nhưng chỉ ít lâu sau 
đã làm mưa làm gió, Hoàng thái hậu Hiển Từ tỏ ý hối hận đưa y lên ngôi 
vua, y đã truyền lệnh giết ngay. Việc này gây căm phán lớn trong giới quý tộc 
nhà Trần và trong mọi người. Hơn nữa, Nhật Lë rượu chè hoang dâm; và vất 
nhiên, bạn bè thân thiết đều là những người thích hát xướng, cung đình trở 
thành rạp hát. Đặc biệt, Nhật Lễ tuyên bố muốn lấy lại họ Dương, bó họ 
Trần. Đây là một điều sỉ nhục lớn đối với tôn thất và các đại thần nhà Trần. 
Rồi diéu xảy ra đã phải xảy ra. Cung Định Vương Trần Phủ đã cùng Cung 
Tuyên Vương Trần Kính, Chương túc Quốc thượng hầu Trần Nguyên Đán và 
công chúa Thiên Ninh Ngọc Tha lấy trấn Thiên Hưng (Đà Giang) làm căn cứ, 
liên kết với lực lượng nội gián trong triểu, đánh thốc vào Thăng Long, giết 
Dương Nhật Lễ. Trần Phủ lên làm vua, tức Trần Nghệ Tông. 

Khi kéo quân về đánh Thăng Long, Trần Phủ có làm bài thơ Đến trấn 
Gia Hưng, gửi cho em là Cung Tuyên Vương (Hạnh Gia Hưng trấn ký đệ 
Cung Tuyên Vương), ý nói việc chiến chỉnh là bất đắc di song cán phải làm, 
làm vì sự sáng chói của các vua trước, giống như trừ Vũ Tác Thiên để nhà 
Đường Trung hưng, trừ Lữ Hậu để họ Lưu (nhà Hán) Trung hưng. Thơ viết: 

Ngôi cả dem nhiễu ở lại chỉ, 

Một mình uượt núi đến man di. 
Bảy năm ngoành lại châu tuôn úa, 
Muôn dặm lòng đau tóc bạc đi. 
Trừ Vũ cho yên Đường xã tắc, 

An Lưu lại thấy Hán uy nghỉ. 
Minh tôn sự nghiệp ngươi nên nhớ, 
Thu phục Thân kinh nhất định vè. 

Trong thời Nhật Lễ làm vua, triểu đình đổ nát, dân dã khổ cực, tiếp đến, 
binh đao lại dấy lên, cuộc sống dân sinh tất phải là cảnh như "cá trong vạc 
nước sôi" (phí dinh ngư) mà nhà thơ Trin Nguyên Đán viết: 

Muôn nước dân sinh cả vac sôi, 
Biện đông Yên bắc tả tơi rồi. 
Thuyên oë trằn troe không yên giấc, 
Mượn ánh đèn chài gió sách coi. 


Thơ làm trong lúc đêm di thuyên vè 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, Bd, tập II. Sdd, tr.170. 
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Cuộc dấy binh của Trần Nghệ Tông thành công rất nhanh ` , có anh 
hưởng ít nhiều đến văn học đương thời. Số thơ như thơ Trần Nghệ Tông hay 
Trần Nguyên Đán kể trên, số lượng cũng phải đến vài ba chục bài. Đặc biệt, 
vë văn, lúc bấy giờ có bài phú Thiên Hưng trấn nổi tiếng của Nguyên Bá 
Thông. Bài phú này, văn chương điêu luyện đã đành, về nội dung tất nhiên 
nói chuyện hưng binh của anh chị em Trần Nghệ Tông, song đến gần nửa bài 
là những đoạn nói về địa thế đặc biệt, sản vật đặc biệt của vùng Đà Giang, có 
giá trị tham khảo địa chỉ quan trọng. Đại thể như bài phú này viết: 

Kia xem, Ai Lao tiện đường, Vân Nam chen lối. Vây bọc trăm Mường, 
chặn ngang sáu Chiếu. Chênh uênh chót vót, xanh ngân non bọc muôn trùng; 
bát ngát mênh mông, trắng xóa nước quanh một nẻo. Che chó cho trấn, như 
thế giậu phên; gu? uững thượng lưu, nắm phân ách yếu. 

Hoặc viết: 

Thế rôi: Biền, nam, quát, bách; ky, tự, dự, chương °. Đậu, ngô rườm rà 
chất đống; dâu gai bát ngát thành hàng. Xương, ngà lông, da tràn miễn lân 
cận; vàng, bạc, châu, báu đầy chốn biên cương. Thuyền bè dây chac, đường lõi 
chim muông; quan ngang khách tạm, rôn rip người sang. Thật chỗ ấy là phú 
ngoài nhà nước, lại là nơi muôn våt kho tùng... 


Việc nhà Trần trung hưng gån như toàn gặp may, "kỳ khai đắc thắng", 
thắng lợi cực nhanh; bởi vậy, các nhà viết sử hình như cũng ít lưu ý viết lại 
một cách tỷ mí, và các nhà văn cũng bỏ qua giai đoạn khói lửa đây kịch tính 
bi tráng này của nhà Trần, song cuộc trung hưng này vẫn tác động rất sâu 
đến tình cảm của người đương thời. Sử chép, Chu Văn An lúc bấy giờ gần tám 
mươi tuổi, vẫn lom com từ Chí Linh lån về Kinh đô để chúc mừng Nghệ Tông. 
Ông còn kịp trở lại Chí Linh thì mất (1370). 


Trân Nghệ Tông là ông vua thích làm thơ. Khi còn làm Tể tướng, ông có 
bài thơ Tién sứ phương Bắc Ngưu Lượng (Tiền Bắc sứ Ngưu Lượng) rất được 
người xưa khen ngợi. Thơ viết: 

An Nam Tể tướng chẳng ham thơ, 
Xin có bình trà buổi Hën đưa. 

Kìa Tên Viên xanh, Lô Thủy biếc, 
Mây lành đón khách thẳng bay uë. 

Ông còn viết bộ Bảo hòa du bút (Ghi thêm về việc phát huy sự hòa 
thuận), gồm tám quyển; viết Hoàng huấn (dạy về việc làm vua), gồm mười 


1. Theo sử chép, việc dấy binh đẹp Dương Nhật Lễ là nhờ công lao cua Công chúa 
Thiên Ninh. Toàn thu chép: “Trước vua (Nghệ Tông) không có ý gì về việc lấy lại nước, 
Công chúa Thiên Ninh bảo vua rằng; Thiên hạ là thiên hạ của tó tông mình, sao lại bó 
cho người khác, ông nên đi, tôi đem bọn gia nô đẹp yên được” (Bd, Sdd, tr.173-174). 

2. Tên các loại cây gỗ quý. Xin xem chú thích ở văn bản trong sách này.. 
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bốn chương, ngoài ra, còn Nghệ Tông thi tập, nhưng nay những bó sách trên 
đã mất hết, chỉ còn lại vën vẹn có năm bài thơ và một bài minh. Bài minh 
này rất nổi tiếng. Đó là Bài minh khắc uào bia động Thanh Hư ở Côn Sơn 
(Côn Sơn Thanh Hư động bi minh). nay vẫn còn. 

Trong bài minh Thanh Hư động có những câu như: 


Ngôi trên bàn đó là muốn đặt thế nước yên ổn, 

Cúi nhìn dòng nước trong là muốn bàn sâu vào uiệc nước. 
Nương dưới bóng cây là muốn mó rộng được sự che chớ cho dân, 
Tựa vào khóm trúc là muốn đến uới nhiễu hiên sĩ. 


Trén Nghệ Tông có quan hệ thân thiết đặc biệt với Trần Nguyên Đán. Số 
thơ “phụng canh ngự chế”, tức “phụng họa thơ vua” trong thơ của Trần Nguyên 
Đán chúng ta vẫn thường đọc thấy. Đại thể, thơ tuy “phụng họa thơ vua”, song 
lời lẽ thân mật, bộc bạch tâm sự không có gì gò bó. Trong bài Họa vån bài thơ 
“Thụ hoài” của nhà vua (Phụng canh ngự chế “Thu hoài” thi vận), ông viết: 

Sự nghiệp như bóng trong gương, làm tuổi chóng già, 
Lý luận là thứ trên giấy, chỉ thêm mệt lòng ... 

Hoặc trong bài Kinh họa vån thơ “Hoàng mai tức sự” của nhà uua (Phụng 

canh ngự chế “Hoàng mai tức sự”), ông viết: 


Nam tháng:phà sinh dôn tóc bạc, 
Trúc thông uườn cũ giu nhà Nho. 
Hôm nay ao Phượng đà rỗi vic, 
Nhìn bóng tùng dăn dưới giậu tô. 

Nghệ Tông cũng thường¿vê‹Côn Sơn:thăm nơi ẩn cư của Trần Nguyên 
Đán. Ông còn tự tay viết ba chữ. Thanh: Hú động rất đẹp và để bài minh như 
trên chúng ta đã biết. Sau khi Trần Nguyêm:Đán mất, Nghệ Tông đã làm bài 
thơ Dë nhà thờ quan Tư đề Trần Nguyên Dún (Đề Tư đồ Trân Nguyên Đán từ 
đường) để ở đên Côn Sơn. Bài thơ có đây đủ trong tập sách này. 


Điều đáng lưu ý không chỉ ở chỗ từ quan hệ thân thiết mà Nghệ Tông và 
Trần Nguyên Đán đã để lại cho chúng ta một số thơ văn xướng họa, dë tặng, 
thơ tả phong cảnh, vui chơi với nhau; dièu đáng lưu ý hơn lại chính ở chỗ 
Trần Nghệ Tông và Trần Nguyên Đán đã theo vết Chu Văn An, góp phần dấy 
lên phong trào thơ trữ tình, thơ sơn thủy vào cuối thời kỳ Trần - Hồ. 


Nghệ Tông thực ra chỉ làm vua có hai năm (1370- 1372), ông nhường 
ngôi cho em là Trần Kính, tức Train Duệ Tông. Sau khi nhường ngôi, ông còn 
thọ hơn hai mươi năm nữa; đây là thời gian ông thường cùng Trần Nguyên 
Đán và một số người khác ngao du sơn thủy, làm thơ văn. Nổi lên trong số 
nhà thơ này, phải kể đến Nguyễn Phi Khanh và Phạm Nhân Khanh. Gần 
một trăm bài thơ, bài văn của Nguyễn Phi Khanh, phần lớn là thơ văn trữ 
tình, miêu tả phong cảnh. Bài Thú quê nhà (Gia viên lạc) của ông vẫn là một 

i igi văn học xưa nay hay nhắc tới. Thơ viết: 


THY VIEN BEKHXS s at 
TP,H0 CHi Minn 
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Sau cơn loạn lạc, may vuon cũ vån như xưa, 

Đứa trẻ lên sáu tuổi đã ham đọc sách. 

Ngoài ngô sâu bắng nghe tiếng chim hót, thấy hoa rụng, 
Sau giấc mộng tàn vi gió lạnh, ngoài song trời trưa im ống. 
Khi lòng hướng theo chữ nhàn thì mọi uu tu sẽ mát, 

Khi sự học được đây đủ thì người thấy khỏe khoản. 

Người đời nhọc sức đua tranh, ta không lâm theo, 

Cái chí nhàn như ông An Nhân, ta cũng đã togi. 

Nguyễn Phi Khanh viết về cảnh thực trong sinh hoạt thanh bạch của gia 
đình mình, cảnh làng xóm, non nước. Thơ có nét buôn và nét thực. Ở bài thơ 
trên, trong Lịch triểu hiến chương loại chí Phan Huy Chú mạnh dạn ghi: 
“Đứa trẻ lên sáu tuổi trong bài này là Ức Trai (Nguyễn Trãi)” (Sđd., tr. 74). 

Trong thơ tứ tuyệt của Nguyễn Phi Khanh, không ít bài có nét họa thủy 
mạc khá đậm. Đại thể như: 


Cây xuân quanh xóm đậm màu xanh, 
Khe ôm lối nhỏ lượn quanh quanh. 
Ven dë mưa tanh thưa màu khói, 
Rô nở hoa xoan cuốc gọt nhành. 
Cảnh xuân ở xóm bên sông 
Đặc biệt, Bài ký động Thanh Hư (Thanh Hư động ký) của ông không chỉ 
có giá trị văn học cao, còn có giá trị tìm hiểu di tích ở Côn Sơn rất quý báu. 
Trong bài ký này có đoạn viết: “Tướng công Băng Hồ của ta, lấy cái tài trời 
xây núi dựng để quyết định mưu lược cho nhà vua, làm rường cột cho tông xã. 
Khi xảy ra cuộc biến Đại Định (Nhật Lễ), Người đã có công dẹp yên nội loạn 
.. Bấy giờ, Người mới tâu xin một khu đất hoang ở Côn Sơn, sắp đặt cất một 
ngôi nhà để làm nơi lui về nghỉ ngơi. Hai vua (Nghệ Tông, Duệ Tông) khen 
ngợi công lao trước đây của Tướng công, không ép buộc cái chí của Người, vì 
vậy thể theo cái ý của Người. Người bèn tìm nơi thích hợp, xem xét hình thế. 
Một tiếng trống vang, muôn người xúm lại, phạt bụi san đổi, thế là suối 
nguồn được gạn trong, cỏ rác được dọn sạch, phu thợ đủ các nghề, xây đắp 
không nghỉ. Chưa đẩy một tháng mà việc dựng cột xây tường đều xong, chỗ 
cao khoáng khoát, chỗ thấp bằng phẳng, đứng xa chỉ trông thấy một màu 
xanh, khu động vây bọc những cảnh kỳ lạ và đẹp dë, các nơi nghỉ ngơi chơi 
ngắm đều có đặt tên riêng, nhung tất cả khu đó được gọi chung là “Thanh Hu 
động”. Sau khi làm xong, đức vua Duệ Tông tự tay làm bài bia, khắc vào trước 
cửa động. Đức Thái hoàng (Nghệ Tông) tự tay làm bài minh, khắc dưới lèn 
đá, ý đều là để nêu công lớn trước đây của Người ...” 


Còn Phạm Nhân Khanh, hiện nay mới chỉ tìm được có mười ba bài thơ 
của ông, bài nào cũng hay. Thơ ông có nét ung dung của người sĩ quân tử, 
phản ánh sinh hoạt của một vị tiến sĩ cần mẫn, lúc hấu vua đi tuần sát, lúc đi 
sứ phương Bắc ... Đặc biệt, thơ Phạm Nhân Khanh có khi kết hợp giữa hiện 
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thực và tưởng tượng, phản ánh sinh hoạt bình thường, dân dã. Ông có hai bài 
Thất tịch, chúng ta hãy đọc vài câu: 


Chung phán linh thất bí hoan da, 
Hương mãn giai nhân châm tuyến lâu. 


Câu thơ viết lại chuyện Ngưu Lang và Chức Nữ cứ đêm mông Bảy tháng 
Bảy hàng năm mới được chim ó thước bắc cầu cho qua sông Ngân để gặp 
nhau; trong đêm vui buôn ngắn ngủi này, đôi nam nữ uống chung với nhau 
một chén rượu để sáng hôm sau lại phải chia tay một năm. Tục xưa, đêm 
Thất tịch, các cô gái lại họp nhau chia nỗi buôn với Ngưu Lang, Chức Nữ; họ 
cũng tổ chức thi xâu chỉ qua kim bảy lỗ, gọi là “khất xảo”, ai xâu được nhanh 
thì xin được sự khéo tay. Hai câu thơ trên, Định Văn Chấp đã dịch trong Tạp 
chí Nam phong số 116 năm 1927, như sau: 


Mài đủ vui buôn đêm kết ước, 
Hương xông kim chỉ khách nương lẫu. 

Phạm Nhận Khanh có quan hệ bạn thơ khá rộng, ông cũng thường xướng 
họa với Nguyễn Phi Khanh. Phi Khanh có hai bài thơ viết về Nhân Khanh, 
trong sách này không đưa vào được cả. Chúng tôi xin dán thêm một bài để 
bạn đọc biết về quan hệ giữa hai ông “Khanh” và cũng để biết thêm thơ của 
Nhân Khanh cùng không khí hội thơ đương thời. Đó là bài Ông Phạm Cổ Sơn 
(Nhân Khanh) đưa bài thơ vinh “Vườn nhỏ” i , lại nói các vi déu họa cả rôi; 
tôi nhân hâm mộ ở trong côi trần này mà có cái thú nhàn tản như thế, nhân 
theo vån họa lại một bài (Cổ Son Phạm công thị di “Tiểu phố” thí, thả đạo 
chư công tận di canh họa; dư nhân mộ kỳ trần trung nhi hữu nhàn thích chỉ 
thú, y vận phú nhất luật). Cả bài như sau: 


Trượng thất còn khôn tất thủ dung, 
Đặc sao chủng thụ khóa nhỉ đồng. 
Tài bôi tự hữu đông quân xảo, 
Sinh trưởng hà như tạo hóa công. 
Bả quyển thụ gian miền ngo nhật, 
Hàm bôi hoa ha túy xuân phong. 
Tha thời thẳng hữu quá tòng tiện, 
Thử lạc công tu ngā dữ công- 


mm“... 
1. Trong số thơ Phạm Nhân Khanh đã sưu tâm được, không có bài thơ Vườn nhỏ 

(Tiểu Phố! này. 
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Nghĩa là: 
Khoảng trời đất của ngôi nhà nho hẹp. có thế dụng than được, 
Chuyên chú chép chuyện trắng cây dé day bảo trẻ nhỏ 
Vun trồng đã có edi khéo léo của chua xuân, 
Việc sinh trưởng sao bằng cong phu cua tạo hóa, 
Om sách trong rừng cây và ngủ dưới bóng trưa, 
Nang chén rượu dưới hoa để say trong gió xuân. 
Một ngày kia nếu tiên dip họp chơi véi nhau, 
Thì trong cuộc vui nhất định phải có lôi véi ông. 


Nếu kể từ thơ của Nguyễn Tử Thành, Nguyễn Ức trong Bích động thi xã 
đến thơ của Chu Văn An, Trần Nghệ Tông, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Phi 
Khanh, Phạm Nhân Khanh và một số không ít nhà thơ khác như Trân Đình 
Thâm, Phạm Nhữ Dyc ..., cho đến Tạ Thiên Huân, Nguyễn Quý Ứng, Vũ Thế 
Trung, v.v..., thì thơ trữ tình, thơ mô tả phong cảnh đất nước đã dấy lên ngày 
càng mạnh mẽ trong văn học thời kỳ Trần - Hồ, đánh dấu một mëc quan 
trọng trong lịch sử văn học nước nhà cả vë hai mặt nội dung và nghệ thuật. 


* 


* * 


Thơ văn của thời kỳ văn học mà tập sách này giới thiệu đánh dấu một 
mốc quan trọng trong sự phát triển của văn học nước nhà. 

Trước hết, chúng ta thấy thể loại văn học ở thời kỳ này rất phong phú. 
Cùng với sự tiếp thu truyền thống các thể loại văn học vốn đã có từ lâu đời và 
được phát huy không ngừng qua các thời Tiên Lê, Lý, Trần, văn học thời kỳ 
này còn có một số thể loại mới phát triển, đặc biệt là sự phát triển của văn 
xuôi: văn phú được đẩy lên mức độ khá phổ biên và đạt trình đô nghệ thuật 
cao. Thể truyện, bi, ký, lục được coi trọng. Văn tế, văn sách, sử, tự, biểu, só. 
thư vươn lên mạnh mẽ ... 

Còn như về việc vận dụng chữ viêt nước nhà mà nói, chữ Nom vừa được 
sử dụng trong lĩnh vực sáng tác thơ văn, vừa được sử dụng trong việc dịch 
thuật kinh điển, và các sách nghỉ lễ trang trọng ở chùa chiến. Nhìn chung, 
chữ Nôm trong sinh hoạt văn hóa đương thời đã trở thành vai trò quan trọng; 
đây là cơ sở để phong trào thơ văn Nôm dấy lên ngày một cao hơn ở thời Lê 
và ở các thế hệ nối tiếp. 

Sau đây, chúng ta sẽ xem xét những thành tựu khác trong lĩnh vực văn 
học nghệ thuật của thời kỳ này: 

1. Thơ: Thơ thời kỳ cuối Trần — Hồ - Hậu Trần, về cơ bản, vẫn tiếp tục 
hình thức thơ các thời trước. Nghĩa là có thơ cố phong, thơ thất ngôn bat cú, 
thơ ngù ngôn, thơ tứ tuyệt ... Song đến thời này, lý luận thơ ca đã được lưu ý 
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nhiều hơn. Vë phương diện này. có lè sách Nam Ông mộng lục của Há 
Nguyên Trừng bàn đến nhiều hơn cả. Trong sách này, tác giả bàn đến nhiều 
vấn để có quan hệ đến thơ ca, trong đó có chín bài bàn trực tiếp đến việc 
sáng tác thơ ca. Chín bài đó là: Điệp t thị cách (Kiểu làm tha lặp chữ), Thi 
Y thanh tân (Ý thơ tươi mới), Thi phúng trung gián (Lam thơ bóng gió hết 
lòng khuyên can), Thi dụng tiên nhân cánh cú (Tha dùng cau hay của người 
xưa), Thị ngôn tự phụ (Thơ nói lên lòng tự phụ), Thi tu kinh nhân UThơ rượu 
kinh người), Thi triệu du khuong (Điểm thơ để phúc về sau), Thị xứng Tướng 
chức (Thơ xứng với chức Të tướng), Thi thán trí quân (Thơ than về việc 
không giúp được vua). Điều đáng lưu ý ở chỗ, trong cả chín bài này, (các bài 
khác cũng vậy), tác giả Nam Ông mộng lục chí bàn về các nhà thơ Việt Nam. 
Di nhiên, việc bàn về thơ của ông cùng còn đơn giản; nó ở dạng bình luận 
hoặc thi thoại là chính, xong đôi chỗ vẫn có gợi y đáng quý. Như nhận xét về 
bài thơ Thàm Thiên Trường của Trần Thánh Tông, ông viết: “Bài thơ cấu tứ 
thanh cao, những chữ láy gây nhiều âm hưởng, không phải người già dặn về 
thơ, làm sao có thể đặt được như thế” (Điệp tự thi cách) ' . Hoặc khi bàn về 
thơ Vinh mai của Trần Nhân Tông, ông viết, “Cái tươi mới, chắc khỏe ở đây 
vượt xa khuôn khổ người thường. Vị Quôc quán nghìn xe mà hứng cảm như 
vậy, ai bảo là người ta khi cùng khổ thì thơ mới hay ?” (Thi ý thanh tên); bàn 
về thơ Sơn phòng mạn hứng của cùng tác giả trên ông viết: “OQ đây có cái 
trong treo tuyệt vời, một màu bát ngát, tình thơ siêu thoát, ý thú siêu quần” 
(Nhu trên)... Khi bàn về thơ, tác giá Nam Ông mộng lục cũng thường lưu y 
đến xuất xứ của bài thơ; như ông cho biết bài thơ Gửi ngự sử đài của Trần 
Nguyên Đán là viết dưới thời Đại Định. Trần Nguyên Đán không chỉ là một 
nhà thơ, mà: “Ông là người thông hiểu lịch pháp, từng làm ra sách Bách thế 
thông ký” (Thi phúng trung gián); bài thơ Viếng Sảm Lâu (Trân Quốc Toại) 
của Nguyễn Trung Ngạn dùng lại một số cau trong thơ Sâm Lâu (Thi dụng 
tiên nhân cánh cú); còn Hó Tông Thốc, “Trong một đêm, ngay trên bàn tiệc, 
làm trăm bài thơ, uống trăm chén rượu “ (Thi tàu kinh nhân), .. Những 
điều bình luận đó, nay trở thành những tài liệu quy hiếm để Pe ta tim 
hiểu một thời kỳ đã qua lâu của thơ ca dân tộc. 

Nghệ thuật thơ ca là nghệ thuật ngôn ngữ, là sự cân nhắc công phu để 
chọn chữ, đặt câu. Vì một chữ “dữ”, chữ “cộng” mà hơn sáu thế kỷ sau, nhà Há 
Tông Thốc vẫn phải bàn thêm như trên chúng ta đã nói. Bởi vậy bàn về nghệ 
thuật thơ ca cổ, cái khó của chúng ta là sự hiểu biết của chúng ta về chữ cô 
rất có hạn. Dịch là diét đấy. Chó nên dựa quá nhiều vào các bản dịch mà say 
sưa bình luận nghệ thuật thơ ca cổ. Nhưng chúng ta có một chỗ dựa khả di tin 
cậy được khi nói về nghệ thuật thơ ca cổ, đó là dựa vào sự đánh giá của cổ 
nhân. Ví như Phan Huy Chú trong Hiến chương cho thơ Chu Văn An là “Lời 


1. Trong các bài bình luận này đều có dẫn nguyên bài tha mà ông bình luận, xin 
xem phản văn ban ở tập 313. 
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thơ rất trong sáng, u nhàn”, là “Lời thơ nhàn nhã, tự nhiên” (Bd., tập 1V, t. 
68- 69); thơ đi sứ Nguyên của Phạm Sư Mạnh là “Lời thơ đều có phong thái 
nhàn nhã, thực có thế hơn hẳn người Nguyên”, bài Đứng Thiên Kỳ sơn lưu dë 
là “Bài hay câu hay” (Sđd., t. 70 — 71)... Lê Quy Đôn trong Kiến vän tiếu lục 
khen bài Tống Đại Minh Quốc sư Dư Quý là “Trình bày công việc vừa lịch 
duyệt vừa lão luyện, thổ lộ lời vừa cứng cỏi vừa tươi vui, có phần làm mạnh 
được quốc thể” ls Mục Thiên chương trong Kiến tăn tiểu lục, mục Văn nghệ 
trong Vân đài ngoại ngữ; nhà thơ, nhà học giả Lê Quý Đôn đã bàn về n he 
thuật thơ ca cổ hết sức sâu sắc, phong phú; qua dó chúng ta biết được ràr +, 
người xưa đã rất quan tâm đến lý luận nghệ thuật thơ ca. Bởi vậy, những câu 
nhận xét về thơ Chu Văn Án, thơ Phạm Sư mạnh ... nói trên là những nhận 
xét đáng lưu ý. Vấn để thưởng thức thơ ca, người xưa cũng đã đặt ra một cách 
nghiêm túc. Trong bài Tựa nổi tiếng ở Trích diễm thi tập , Hoàng Đức Lương 
đã nói về thơ văn Lý - Trần như sau: “Đến như văn thơ, thì lại là sắc đẹp 
ngoài cả sắc đẹp, vị ngon ngoài cả vị ngon, không thể đem mắt tám thường 
mà xem, miệng tầm thường mà nếm được” (Kiến vän tiểu lục, Sdd., tr. 206). 


Chúng tôi thiết nghi, những điều nhận xét vê nghệ thưật thơ ca sâu sắc 
như vậy đủ để ở đây chúng tôi khỏi phải trình bày đài dòng về vấn để này nữa. 


2. Văn: Thời kỳ cuối Trần sang đời Hô, trong vườn văn học này, nở rộ 
nhất là phú. Phú có nghĩa là phô ra, tức trình bày cái đẹp qua thể loại văn 
xuôi có quy cách nhất định. Người xưa cho rằng, thể phú là sự phát triển của 
thơ cổ (Phú, cổ thi chi lưu đã); bởi vậy, phú tuy là văn xuôi, song có vån điệu, 
ngôn ngữ phải đẹp. Trong số mười ba bài phú cổ của cả đời Trần và đời Hỗ 
nay còn được chép lại trong Quản hiên phú tập, riêng phú thời kỳ cuối Trần — 
Hà đã chiếm đến mười bài. Trong Bài Tựa của bản in Quán hiển phú tập, 
Nguyễn Công Cơ viết: “Bộ Quần hiển phú tập có từ xưa. Từ triểu Trân đến 
nay đã qua mười ba đời; đạo lý nhà Nho được tìm hiểu sâu sắc. Số các quan 
được gån gũi vua, được tham dự văn chương triêu đình phải kế hàng nghìn, 
hàng trăm người song kẻ có văn phú nổi tiếng ở đời lại chẳng có mấy. 

Chỉ có Nguyễn Công Nhữ Bật khơi nguồn phú; Đào Công Sư Tích dẫn 
dòng; Lý Chuyết Am, Nguyễn Cúc Pha mấy ông làm nổi sóng; Trần Mật Liêu 
cùng các ông khác giúp sóng lan rộng, hùng văn trong thiên hạ, chẳng lớn 
được như thê ấy. Có thể gọi đó là sông Ngân của các sông, là sao Bắc Đấu của 
các sao vậy !” S: Trong Kiến vän tiểu lục, Lë Quý Đôn cùng đánh giá văn phú 


1. Theo Lê Quy Đôn, Kiến vän tiểu lục, Bd., Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977, 
tr. L7ã. 

2. Tập lý luận văn học cổ të trong di sản, Nxb. Tác phẩm mới, Hà Nội, 1981, tr. 
52- 53, Trần Lê Sáng dịch. Các ông Lý Chuyết Am (Tứ Tấn), Nguyễn Cúc Pha (Mộng 
Tuân) và Trần Mật Liêu (Thuấn Du) là các tác giá văn phú nói tiếng ở đời Lê. Ngoài 
các bài phú thời Trần - Hồ mà Quản hiển phú tâp sưu tám được, trong Bộ sách này 
¡Tập 3), chúng tôi sưu tắm thêm hai bài phú cua Tuệ Tĩnh. 
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thời kỳ Trần - Hô rất cao, ông viết: “Văn thể phú về triểu nhà Trán phán 
nhiều khôi kỳ hùng v$, lưu loát đẹp dë. âm vận cách điệu giống như thể văn 
đời Tống” (Sdd., tr. 218). 
Các loại câu đối, văn bia, văn ký, só, biếu... ở thời kỳ Trần - Há cũng 
khá phát triển. Theo Kiến vän tiểu lục, một hôm vua Trần ra một vế đối: 
Thanh Thử điện tiền thiên thụ quế 
(Ngàn cây quế trước điện Thanh Thử) 
Hồ Quý Ly đã đối: 
Quảng Hàn cung ly nhốt chỉ mai. 
(Một cành mai trong cung Quảng Hàn) 

Theo Truyên kỳ tân phá của Đoàn Thị Điểm, một hôm vua Trần Du Tông 
ra vë đối: 

Thu thiên họa các quải ngân đăng, nguyệt trung dan quế 
(Trời thu gác tia treo đèn bạc, quế đỏ trong trăng) 

Bà cơ Nguyễn Bích Châu đã đối: 

Xuân sắc trang đài khai bảo kính, thủy đế phù dung 
(Sắc xuân đài trang mở gương báu, phù dung dáy nước). 

Nghệ thuật viết ký thời kỳ này cùng đã đạt đến độ điêu luyện. Đánh giá 
về bài ký Thanh Hư động của Nguyễn Phi Khanh, tác giả Kiën vän tiểu lục 
viết: “Nguyễn Phi Khanh làm bài Thanh Hư động ký, lời lẽ cốt cách cao siêu, 
như câu: “Kiểu khôn chi quang të nan tường, hào kiệt chi kinh hữu hội” làm 
cho người đọc đến phải gë nhịp để tán thưởng” (Sdd., tr. 217 — 218). 

Những bài văn xuôi khác như: Sùng Nghiêm sự Vân lỗi sơn Đại Bi tự của 
Phạm Sư Mạnh, Bác Giang Bái thôn Thiệu Phúc tự bi ký của Là Quát Lny 
Ân tự bi minh tịnh tự của Hô Tông Thốc, Côn Sơn Thanh Hư động bi minh 
của Trần Nghệ Tông, Sùng Khánh tự bí minh tịnh tự của Tạ Thúc Ngao và 
đặc biệt bài Kë minh thập sách của Nguyễn Bích Châu cùng bài Nguyễn Bích 
Châu tế uăn của Trân Du Tông .... mỗi bài mỗi phong cách, song đều đã đạt 
đến trình độ viết văn xuôi với nghệ thuật cao. 

Chúng tôi cũng muốn bạn đọc lưu ý đến thể văn sử, truyện, lục. Theo các 
nhà nghiên cứu sử học, Việt sử luge là cuốn sử cổ nhất của nước ta mà nay 
còn giữ lại được tương đối hoàn chỉnh. Cuốn sử này đã kế thừa được Đại Việt 
sử ky của Lê Văn Huu và được Ngô Si Liên tiếp thu để viết nên bộ chính sử 
Đại Việt sử ký toàn thư sau này. Có thể nói, Việt sử lược là chiếc chìa khóa 
vàng để các nhà viết sử đời Lê đi được vào ngôi nhà nguy nga của chính sử 
nước nhà, Cùng với Việt sử lược, ta thấy Hó Tông Thốc viết Việt sử cương 


1. Theo Kiến vän tiểu lục, Lê Quát còn Bài biếu tạ ơn về việc được ban nghiên 
lục kim; nay không còn (5đd., tr. 221. 
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mục, Việt Nam thế chỉ, tiếc nay không còn. Theo bài Tựa, sách Việt Nam thê 
chí là loại sách sưu tầm thế phả và các dièu nghe truyền khẩu về sử. kiểu sưu 
tâm này, chúng ta cũng thấy trong Việt điện u linh và Lĩnh nam chích quái. 
Những tài liệu mà các sách này chép khó tin là đúng cả, song về mặt văn học 
mà nói, những sách này đánh dấu một mac quan trọng trong sự phát trién 
của thể truyện của nước nhà. Nam Ông mộng lục lại hơi khác. Sách này chép 
EA mẩu chuyện, những giai thoại có nhiều chất thuc. Bởi vậy Lê Quý Đôn 
i: “Có thể bổ khuyết cho Việt sử" (Kiến vän tiểu lục, Sảd., tr. 169) ... Rõ ràng, 
lập qua các mặt, chúng ta thấy nën văn xuði thời kỳ Trần — Hồ đã rất dày dặn, 
nó là cái nën vững chãi để văn xuôi đời Lê tiến được những bước dài. 
3. Chữ Nôm: Chữ Nôm đã được sử dụng khá rộng rãi trong thơ văn thời kỳ 
Trần — Hồ. Truyện Hà Ó Lôi trong Linh Nam chích quới có mấy bài thơ Nôm: 
Chin đà ndu đến xin làm tôi, 
Hai chữ thiên duyên đế bia soi. 


Âm tiết dâu chẳng uen được mười, 
Dạ trung thanh quý kém chỉ người. 


Ở uì thanh sắc nên say đắm, 
Khá tiếc cho mà lại khá cười. 


Sinh từ là trời sá quản bao, 
Nam nhỉ muốn được tiếng anh hào. 


Thúc bë thanh sắc cam là thác, 
Thúc ốm chết dau cơm gạo nào ! 


Sử chép, Nguyễn Phi Khanh lúc dạy học ở nhà quan Tư dó Trần Nguyên 
Đán cũng thường làm thơ “Quốc ngữ” với con gái quan Tư đỏ. Đến thời Hỗ 
Quý Ly, chữ Nôm còn được sử dụng để dịch Kinh Thư, Kinh Thi. Khi giặc 
Minh xâm lược và đô hộ, chữ Nôm càng được dùng phổ biến hơn. Đặc biệt, 
Tuệ Tĩnh còn làm Phú Nôm. Đó là bài Nam dược Quốc ngữ phú. Nói tóm lại, 
chữ Nôm ở thời kỳ Trần — Hồ đã phát triển đến trình độ cao, là điểm xuất 
phát của phong trào thơ văn Nôm sau này. 


Trở lên trên, chúng tôi đã trình bày đại lược nội dung và ghệ thuật thơ 
văn thời kỳ vàn học mà Tập 3 của bộ 7ống tâp uấn học Việt Nam này giới 
thiệu. Thực tế sinh động và phong phú hơn rất nhiều so với những điều chúng 
tôi trình bày, song mới chỉ nhìn qua đại lược, chúng ta đã thấy được gần một 
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trăm năm của văn học thời kỳ này, số lượng tác giả, tác phẩm đã tăng lên 
nhiều. Dé tài, thë loại, diện phản ảnh của văn học cũng trở nên đa dạng, 
phong phú. Đặc biệt, điều đáng lưu ý hơn còn ở chỗ, văn học thời kỳ này là 
ban lễ của văn học thời kỳ Lý - Trần và văn học thời Lê; nó có ý nghĩa hết 
sức quan trọng đối với việc nghiên cứu văn học của hai thời kỳ đó. 


Trong quá trình biên soạn, chúng tôi cố gắng sưu tám, tuyển chọn và sắp 
xếp các tác giả, tác phẩm với mong muốn phản ảnh được sự vận động của văn 
học trong thời kỳ này đúng như lịch sử, đúng như thực tế nó có. Song chúng 
tôi nghĩ, câu mà Giáo sư Binh Gia Khánh kết thúc bài Tổng luận về bộ Tổng 
tập uăn học Việt Nam vẫn đúng cho nội dung tập sách này: “Biên soạn bộ 
Tổng tập vän học Việt Nam này, chúng tôi đã giới thiệu được chân thực đến 
mức nào di sản ấy ? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta còn chờ mong ở sự xem 
xét và đánh giá của độc giả. Nhưng chúng tôi có thể tự tin ở sự chân thành 
của mình trong nõ lực nhằm đi sâu tìm hiểu để rồi trình bày với độc giả mọi 
cái hay, cái đẹp tiểm tàng của di sản ấy”. 


5-6-1989 
TRÁN LÊ SÁNG 
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_ PHÂN THỨ NHẤT 


THƠ VĂN ` 
THỜI CUÓI TRẤN 


TRẤN QUANG TRIEU 
(1287 - 1325) 


Trân Quang Triểu có tên hiệu là Cúc Đường, biệt hiệu Vô Sơn Ông, người 
làng Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. 
Ông là cháu của Hưng Đạo Vương Trin Quốc Tuấn và là con của Hưng 
Nhượng Vương Trần Quốc Tảng. 

Trần Quang Triểu là người văn võ toàn tài, nhưng tính ưa nhàn tån. Ông 
từng giữ chức Tư dó phụ chính đời Trần Minh Tông; khi Dương Nhật Lễ cướp 
ngôi nhà Trần, ông cùng Trần Phủ và tôn thất nhà Trần cử binh đánh dẹp và 
giành được thắng lợi. Trần Phủ lên làm vua tức Trần Nghệ Tông, phong ông 
tước Văn Huệ Vương. 

Thời kỳ ở Quỳnh Lâm (nay thuộc huyện Đông Triểu, tỉnh Quảng Ninh), 
Trân Quang Triểu tổ chức hội thơ ở am Bích Động (Đông Triểu) gọi là Bích 
Động thi xã, có sự tham gia của các nhà thơ Nguyễn Sưởng, Nguyễn Úc, Tự 
Lạc Tiên sinh, v.v... Bích Động thí xã là hội thơ có tương đối sớm ở nước ta, 
nó có đóng góp nhất định cho sự phát triển của văn học nước nhà. 


Trần Quang Triểu có thi phẩm Cúc Đường thi tập, nhưng nay không còn; 
tác phẩm của ông chỉ còn 11 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục. 
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Phiên âm: 
GIANG THÔN TỨC SỰ 


Tây lân thôn hạng cách đông lân, 

Kê khuyển tương văn cận yếu tân. 

Hải yến nhật tà đê lộng ảnh, 

Giang hoa phong tế viễn tùy nhân. 

Đạo phùng mai vũ liên thiên thục, 

Tàm đáo tang thiên trước diép tân. 
Ehước tiếu ngậm ông tham thắng thưởng, 
Ngọc kinh quy trao di kiêm tuần. 


Theo Toàn Việt thi lực — Lê Quý Đôn. 
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Dịch nghĩa: 
TỨC SỰ Ở LÀNG VEN SÔNG 


Xóm Tây cách xóm Đông con đường làng nhỏ, 
Gà gáy chó sủa đều nghe gần bến chính. 
Chiêu tà chim én biển bay thấp chao bóng, 
Gió nhẹ hoa bên sông mãi đi theo người. 

Lúa gặp mưa mai chín liền ngày, 

Tầm đến mùa dâu trổ đầy lá mới, 

Chớ cười nhà thơ ham ngoạn cảnh, 

Chốn Kinh đô đi thuyén về đã mấy mươi hôm. 


Dich thơ: 


Hai bên xóm ngõ cách hai làng, 

Gà chó đây nghe tiếng tỏ tường. 
Gió nhẹ hoa xông xa đón khách, 
Bóng chiều én biển cúi soi gương. 
Mưa chan ruộng lúa máy liên đội, 
Dâu đến mùa tằm đợt mới uong. 
Mình tự cười mình ham ngắm cảnh, 
Kinh sư từ giã đã bao sương. 


Bản dịch, Sơ thảo lịch sử uăn học 
Việt Nam, Quyển II, 1958 
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Phiën ám: 
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QUÁ AN LONG 


Thủy quốc phong lưu chính khá nhân, ` 
Thanh tôn khuynh tận tống dư huân. 
Lô hoa sắt sắt triều thôn ngan, 
Thiên sắc y y hạc một vân. 

Đới phủ ngư yên chung vận tiểu, 
Toái than đạo bả dạ lương phân. 
Ngọc kinh thiên lý tình vô nại, 
Giang Hán đình chu khán Đẩu Văn. 


Theo Toàn Việt thí lực — Lê Quý Đôn. 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


QUA AN LONG 


Gió suối vùng sông nước thật hợp ý người, 

Nghiêng cạn chén rượu nghe mùi thơm ngát. 

Hoa lau ri rào bên thủy triều liếm bờ, 

Màu trời nằng nặng che bóng hạc trong mây. 

Bờ nước mênh mông, tiếng chuông trong khói nghe nhỏ, 


Bãi bởi lác đác, đêm mùa lúa tỏa hơi mát. 
Chốn Ngọc kinh nghìn dặm tình khôn nguôi, 
Dùng thuyền giữa dòng sông, ngấng nhìn trời sao. 


Sông suối phong quang hợp ý người, 
Chén quỳnh nghiêng cạn uẫn thơm hơi. 
Hoa lau xào xac bên bờ nước, 

Cánh hac chơi vai lếp ráng chiêu. 
Khắp chốn khói chài chuông uẫng nhỏ, 
Đây đềm hương lúa mát nơi nơi. - 
Ngọc kinh ngàn dam tình khôn cạn, 
Sông rộng buông chèo lặng ngắm sao. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 
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Phiên ám: 
ĐỀ PHÚC TỪ ĐƯỜNG 


Vân vật du du tuế nguyệt thâm, 

Từ đường lưỡng bạn bách sâm sâm. 
Hoa ngưng túc vũ thiên hàng lệ, 
Nguyệt ấn hàn đàm nhất phiến tâm. 
Đài hạ thảo phân kim nhật lộ, 

Tùng trung hạc thức cựu thời cầm. 
Dạ lai ký đắc đăng tiền mộng, 

Hải khoát thiên cao hà xứ tám. 


Theo Toàn Việt thi luc ~ Lê Quý Đôn. 
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Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


ĐỀ PHÚC TỪ ĐƯỜNG 


Thời gian dàng đặc, năm tháng sâu mãi, 
Hai bờ từ đường thông che um tüm. 

Mưa đêm đọng trên hoa như ngàn hàng lệ, 
Đầm lạnh in bóng trăng tựa một mảnh lòng. 
Dưới tam cấp cỏ vạch cho lối ngày nay, 
Trong rừng thông hạc biết tiếng đàn xưa. 
Đêm đến làm nhớ giấc mộng trước đèn, 
Biển rộng trời cao biết tìm chốn nào ! 


Đằng dặc thời gian năm tháng sâu, 
Từ đường tùng bách đã bao lâu. 
Mưa khuya hoa đọng ngàn hàng lệ, 
Ao lạnh trăng in một da sáu. 

Ngõ mới ria thêm chia có mọc, 
Đàn xưa thông ngát hạc tìm nhau. 
Đêm vê thêm nhớ bao mộng tưởng, 
Biển rộng trời cao đâu ở đâu ! 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 
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Phiên åm: 


CHU TRUNG ĐỘC CHƯỚC 


Thu mãn sơn thành bội tịch liêu, 
Gia thư bất đáo hải thiên dao. 
Nhân tình sơ mật xao bồng vũ, 
Thế thái cao đê phách ngạn triều. 
Tùng cúc cố giao ta dị lộ, 

Cầm thư tuế vån hy đồng điều. 
Kỷ đa lỗi khối hung trung sự, 
Thả hướng tôn tiền thí nhất kiêu. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn. 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


TRONG THUYỀN 
UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH 


Thu đầy núi như thành, cảnh thêm vắng lặng, 
Thư nhà không đến nơi gió biến xa xôi. 

Tình người thân sơ như mưa trên mái thuyền, 
Thói đời cao thấp tựa sóng vỗ bờ sông. 

Than tùng cúc bạn xưa mỗi người một ngả, 
Cảnh già ta cùng đàn, sách vui vầy. 

Bao nhiêu điều lo nghĩ đè nặng triu trong lòng, 
Hãy mượn chén rượu tưới cho tiêu tan. 


Màn thu hiu hắt ué bên thành, 

Trời bể tin nhà đợi uắng tanh. 

Nết ở nhặt thưa mưa trước mát, 

Mùi đời cao thấp sóng đâu ghênh. 
Bạn xưa tùng cúc đường nam bắc, 
Năm cuối đàn thơ giọng tính tình. 
Trong dạ biết bao điêu tức tối, 

Tẩy phiền thử mượn chén lưng bình. 


ĐINH VĂN CHẤP dịch 
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Phiên âm: 
GIA LAM TỰ 


Tâm khôi oa giác mộng, 

Bộ kịch đáo thiền đường. 
Xuân vàn hoa dung bạc, 
Lâm u thiên vận trường. 
Vũ thu thiên nhất bích, 

Tri tĩnh nguyệt phân lương. 
Khách khứ tăng vô ngữ, 
Tùng hoa mãn địa hương. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đồn. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


CHÙA GIA LAM 


Long dà nguói móng hoang duong, 
Lë guóc dën nhà chüa. 

Cu6i xuan màu hoa nhat, 

Rừng rám ve kêu suốt. 

Mưa tạnh, trời một sắc xanh biếc, 
Ao lặng, trăng chia phần lãnh lẽo. 
Khách về sư không chào hỏi, 

Hoa thông đây đất thơm ngát. 


Danh lợi chỉ màng tưởng, 
Nhà chùa dạo gót trông. 
Xuân già ué hoa nhạt, 
Rừng rậm tiếng ve trong. 
Mua tanh trời xanh ngdt, 
Ao im nguyệt lạnh lùng. 
Khách di sư biếng hỏi, 
Đây đất ngát hoa thông. 


PHAN VÕ địch 
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Phiên âm: 


Theo Toàn 
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QUY CHU TÚC SU 


Quy ngộ niệm thù khinh, 
Quy tâm mộng tự vinh. 

Ô đề yên thụ một, 

Phàm đới tịch đương hành. 
Thu sao sơn dung sấu, 
Triều khai thủy giám minh. 
Túy ông hôn vị tỉnh, 

Hồng diệp mãn sơn thành. 


Việt thi lục — Lê Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


TỨC SỰ TRONG THUYỀN VỀ 


Gặp giả đối coi là việc rất đáng khinh, 
Lòng về là mộng vinh quang vốn có. 
Tiếng qua chìm trong cây khói, 

Cánh buồm đến khi trời chiều. 

Cuối thu sắc núi gầy đi, 

Triều dâng nước sáng như gương. 

Ông say vẫn chưa tỉnh, 

Lá đô đầy thành núi. 


Dối trá uốn coi khinh, 

Lòng uë mộng được thành. 
Trong mù nghe qua gọi, 
Ngoài bến thấy buôm nhanh. 
Thu tàn gây màu núi, 

Triều dâng súng sóng xanh. 
Ông say còn chữa tỉnh, 

Lá dó khắp sơn thành. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 
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Phiên âm 


HOÀNG CHAU ĐẠO THƯỢNG TÁC 


Hành lộ thạch đầu hoạt, 
Man vân tạp chướng yên. 
Khách phàm thu vũ ngoại, 
Son tu tich duong biën. 
Luc ám tang ma áia, 

Hồng minh quát huu thiên. 
Đăng xa không hữu hận, 
Quy tứ hựu thê nhiên. 


Theo Toàn Việt thị lục — Lê Quý Đôn. 


46 


Dịch nghĩa: 


LÀM TRÊN ĐƯỜNG CHÂU HOÀNG 


Dịch thơ: 


Đường đi nhiều đá trơn, 

Mây man mọi hòa với khói lam chướng. 
Buém khách ở ngoài mưa thu, 

Chùa núi nằm ven ánh chiều. 

Màu xanh dâu gai che mờ đất, 

Sắc dó quýt bưởi sáng rực trời. 

Lên xe không hề ân hận, 

Ý về lại day dứt. 


Đường tớt đú trơn phơi, 
Chướng mù độc khắp nơi. 
Mưa thu thuyên khách đến, 
Chùa núi ánh chiêu rơi. 
Dâu gai xanh đây đốt, 
Quýt bưởi đỏ rực trời. 

Lên xe lòng chẳng hận, 

Sự uiệc ý định rồi. 


TRAN LÊ SÁNG địch 
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Phiên âm: 
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MAI THON PHẾ TỰ 


Hoang thảo tiền triều tự, 
Thu phong cựu chiến trường. 
Tàn bi mộ trầm vũ, 

Cổ Phật ngọa tà dương. 
Thạch thất tàng vân nạp, 
Hoa đài cúng dã hương. 
Ứng thân vô xứ sở, 

Dữ thế cộng hưng vong. 


Theo Toàn Việt thị lục — Lê Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 


Địch thơ: 


CHUA NÁT LANG MO 


Có dại mọc đầy ngôi chùa triều trước, 
Gió thu thổi nơi chiến trường xưa. 

Bia tàn chìm trong mưa chiêu hôm, 
Tượng Phật cổ nằm trong ánh tà đương. 
Nhà bằng đá cất giấu áo sư, 

Bệ hoa cúng hương đồng đại. 

Ứng với thân mình không nơi chốn, 
Cùng hưng vong với đời. 


Chùa cũ nay đầy cỏ, 

Nơi đây cổ chiến trường. 
Bia tàn ngập trong nước, 
Tượng Phật đổ phơi sương. 
Nội điện còn lưu vât, 

Ngoài thêm uẫn khói hương. 
Thân mình không xứ sở, 
Thế cuộc có hưng vong. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 
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Phiên âm: 
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ĐIẾU TAU 


Độn lãng xuy triều thuóng bích than, 
Đạo thanh di nhập bích vân hàn. 

Ky hồi Hán nhĩ huyền chung đỉnh, 
Na trọng Đồng giang nhất điếu can. 


Theo Toàn Việt thi lục -Le Quý Đôn. 


Địch nghĩa: 
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ÔNG CÂU 


Sóng lớn thổi thủy triểu dâng lên bãi biếc, 
Tiếng lúa truyền vào mây lạnh xanh. 

Mấy lần mỗi Hán đã treo chuông đỉnh, 
Chỉ trọng một cần câu ở sông Đồng. 


Dịch tho: 
Sóng lớn thói triêu liếm bài xanh, 
Ri rào nghe lúa gọt mây lành. 
Bao lân vua thinh đêu không mảng, 


Chỉ một cần câu tới môt ghênh. 


TRẤN LË SÁNG dịch 
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Phiêm âm: 


TRƯỜNG AN HOÀI CÓ 
Hà nhạc chung tồn cố quốc phi, 
Số hàng lăng bách bội tà huy. 
Cựu thời ngọc khí mai thu thảo, 
Mộ vũ tiêu tiêu tứ điệp phi. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn. 
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Dịch nghĩa: 
HOÀI CỔ TRƯỜNG AN 


Sông núi vẫn còn nhưng nước cũ thì không, 

Mấy hàng thông cao ngất che ánh tà huy. 

Khí ngọc ngàn xưa đã vùi trong có thu, 

Mưa chiều hiu hắt, gợi ý thoát trần tục. 
Dich thơ: 

Sông núi còn đây nước cũ không, 

Ánh chiêu le lói uới hàng thông. 

Cảnh xưa đã lấp mô thu thảo, 

Hiu hắt mưa chiêu dạ bâng khuâng. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 
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Phiên âm: 


ĐỀ LIÊU NGUYÊN LONG 
TỐNG HỌA CẢNH PHIẾN 


Nam quốc na kham nhập họa đồ, 

Tyu An trì quán trưởng cô bề. 

Niên niên lãnh lãm nhàn phong nguyệt, 
Trúc ngoại nhất thanh đẻ giá cô. 


Theo Toàn Việt thị lục — Lë Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


ĐỀ QUẠT VẼ CẢNH 
LIÊU NGUYÊN LONG TANG 


Phong cảnh nước Nam khó đưa vào tranh vẽ, 
Ao quán Tựu An mọc đầy lau cỏ. 

Năm năm thưởng thức nhàn trăng gió, 
Ngoài lũy tre nghe tiếng chim la đa gáy. 


Phong cảnh nước Nam khó họa đô, 
Tựu An lau cỏ vugt ao hó. 

Thời gian rảnh rỗi vui theo ý, 
Vang lãy tre làng tiếng gà gô. 


TRAN LÊ SÁNG dich 
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NGUYÊN SƯỞNG 


(?— ?) 

Nguyễn Sưởng có tên hiệu là Thông Liêu hoặc Thích Liêu. Ông quê quán 
ở đâu và sinh, mất năm nào, hiện nay chưa rõ. Chỉ biết ông sáng tác cùng 
thời với các ông Trần Quang Triéu (1287 ~ 1325), Nguyễn Úc (?- ?) và có 
nhiều bài thơ viết về vùng Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. 

Nguyễn Sưởng là một trong những nhà thơ của Bích Động thi xã do Trần 
Quang Triểu sáng lập. Tác phẩm của ông hiện còn 16 bài thơ chép trong 
Toàn Việt thi lục. Dưới đây chúng tôi giới thiệu 14 bài. 
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Phiên âm: 


CHU TRUNG TỨC SỰ 


Giang quốc triểu bình nhật hựu tà, 
Khấu huyën thừa hứng đáp ngư ca. 
Đoạn hồng quải hán thiên thu vũ, 
Họa ích duyên lưu thủy tịch ba. 

Hó hải thập niên tri kỉ thiểu, 

Công danh nhị tự khiểm nhân đa. 
Biển chu thứng dục tám Trương Hàn, 
Nhất vị thuần lô nại nhĩ hà. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 
TỨC SỰ TRONG THUYỀN 


Nước triểu trên sông phẳng lặng, trời đà xế bóng, 

Hứng lên gõ mạn thuyền hát đáp khúc hát nhà chài. 
Ánh cầu vồng đứt đoạn treo trong mây, trời tạnh mưa, 
Chiếc thuyền chài lớn lướt trên dòng sông lặng sóng. 
Mười năm hå hải, bạn tri kỉ ít, 

Hai chữ công danh, lừa đối người ta nhiều. 

Càng muốn cưỡi chiếc thuyên con đi tìm ông Trương Hàn ` 
Mùi vị rau thuần cá vược, sao cứ nhớ mãi. 


1. Trương Hàn: người đời Tấn, có tài, tính ưa thích nhàn dật. Tương truyền ông 
được Të Vương vời ra làm quan; đương làm quan, nhân gió thu, nhớ hương vị canh rau 
thuần, gói cá vược ở quê nhà, bèn bó quan vå. 


56 


Dich tho: 


Sông nước êm trôi bóng xế tà, 

Gõ thuyên vui hát khúc ngư ca. 
Ngớt mưa mây chiếu cầu uông đứt, 
Sóng lặng chiều xuôi chiếc bách xa. 
Trôi nổi mười năm tri kì ít, 

Công danh hai chữ lắm người ta. 
Thuyên con một lá vi vu thỏa, 
Hương vi quê hương được mặn mà. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 
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Phiên âm: 
TIÊN DU SƠN VAN PHÚC TỰ 


Phật tổ trang nghiêm xỉ vạn kim, 
Tùng phong xuy khởi hải triều âm. 
Vân tàng cổ tự sơn nam bắc, 

Tháp ý tàng tiêu thế cổ kim. 

Cập giản quy tăng hành mộc diếu, 
Thính chung nhãn khách ý hoa âm. 
Lan Kha vấn trước tiên kỳ sự, 
Thạch thượng đài y tích tiệm thâm. 


Theo Toàn Việt thị lục — Lë Quý Đôn. 


Dich nghĩa: 
CHÙA VAN PHÚC Ó NÚI TIÊN DU ' 


Đất Phật tổ trang nghiêm xây đắp phải mưôn vàng, 
Gió trong rừng thông nổi lên như tiếng sóng biến. 
Mây che ngôi chùa cổ, núi bao bọc nam bắc, 

Tháp dựa vào tầng cao, đời thấy cổ kim. 

Nhà sư xách nước suối về, đi đôi guốc gó, 

Người khách nghe tiếng chuông, dua dưới bóng hoa. 
Hỏi việc ông Tiên đánh cờ ở núi Lan Kha 2. 

Chỗ ấy, nay bàn cờ đá đã mọc rêu dày. 


1. Núi Tiên Du: ó huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, 

2. Lan Kha: tên một ngọn núi trong núi Tiên Du. Tương truyền ngày xưa có hai 
ông tiên đánh cờ trên bàn cờ đá ở đính núi này, có người tiêu phu më mai xem, cán 
riu chóng xuông đất nát lúc nào không biết (Lan Kha: nát cán riu), Nay trên núi này 
còn tấm đá lớn, pháng phất giống bàn cờ 
B8 


Dich tho: 


Đất Phật trang nghiêm tốn van uàng, 
Thông reo trong gió tiếng ám vang. 
Máy trùm chùa cố chen trong núi, 
Tháp chọc tång xanh thấy rõ ràng. 
Xách nước đường uê sư thủng thẳng, 
Văn chùa ghé nghi khách mơ màng. 
Cờ tiên chốn cũ Lan Kha ấy, 

Bàn đá rêu phong đã đây tràn. 


TRAN LÊ SÁNG dich 
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Phiên âm: 


TỐNG NGUYÊN GIÓI 
HIEN BÁC HÀNH 


Ngô dô hà ha xá khinh phi, 

Hó huyệt thu danh huu nhất kỳ. 
Thân toại hàn hồng xung Bắc tuyết, 
Tâm như Việt điểu luyến Nam chi. 
Thập niên cố sự bôi trung vật, 

Vạn lý quan hà mã thượng thi. 
Lưỡng quốc giao hoan vô sự nhật, 
Lĩnh Nam xuân tín báo quy kỳ. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 


TIỀN ÔNG NGUYÊN GIỚI HIẾN ' 
ĐI SU PHƯƠNG BÁC 


Chúng tôi đâu có rỗi rãi để khen việc giàu sang, 

Đi vào hang hể để lấy tiếng một lần khác lạ nữa. 

Thân dán lên xứ lạnh như chim hồng xông pha tuyết 
phương Bắc, 

Lòng vẫn như chim nước Việt, lưu luyến cảnh Nam. 

Câu chuyện mười năm, ấy vật trong chén, 

Muôn dặm quan hà, làm thơ trên lưng ngựa. 

Ngày hai nước vô sự vui vẻ với nhau, 

Ấy ngày hẹn về trong tin xuân của côi Lĩnh Nam. 


1. Nguyễn Giới Hiên: tức Nguyễn Trung Ngạn, một vị đại thần, một nhà thơ lớn 
đương thời. 
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Phiên âm: 


CÚC ĐƯỜNG ĐỀ KHAI NGUYÊN QUÁN 
TỰ LẠC TIÊN SINH KIỂU CƯ. 
NHÂN THỨ KỲ VẬN 
Thế duyên tiêu khước ngoại thê nhị, 

Tục khách ninh dung ái trúc phi. 


Thạch đỉnh phanh trà tăng cúng ngữ, 
Tùng đàn bộ nguyệt hạc đồng quy. 


Man thi tinh toa u nhàn tuóng, 
Long họa tiên tham động tinh ky. 
Đối tháp tạm thì bồi tiếu ngữ, 
Kinh trần hổi thủ ngô tiền phi. 


Theo Toàn Việt thi lục ~ Lê Quý Đôn, 


Dịch nghĩa: 


CUC ĐƯỜNG ' ĐỀ QUÁN KHAI NGUYÊN, 
NƠI Ó TẠM CUA TỰ LẠC TIÊN SINH °. 
NHÂN ĐÓ HỌA VAN 


Cái duyên đời không còn, ngoài cả vợ con, 

Người tục đâu chịu được sự ẩn cư. 

Đĩnh đá đun trà, nói chuyện cùng sư, 

Đàn thông đạo trăng, chim hạc cùng bay về. 
Làm thơ thì ngồi yên suy nghĩ sâu xa, 

Vë tranh lại trước thăm dò cái cơ động tình. 
Trên giường tạm cùng nhau cười nói, 

Nghi lại bụi bặm ở Kinh, bỗng thấy cái sai trước. 


1. Cúc Đường: hiệu của Trần Quang Triểu. 
2. Tự Lạc tiên sinh: một nhà thơ trong nhóm Bích Động thi xã. Vë tiểu sử của 
nhà thơ này, hiện nay chưa rõ, 
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Phiên âm: 
THƯỢNG PHỤ CỰU CU. 


Đình cối lăng sương lão dục lân, 
Phế hưng kỷ hoán thế gian nhân. 
Ngư câu thủy cấp cô bó ám, 

Mã tướng đê bình thảo mộc xuân. 
Tứ hải an nguy tổn chuông gc， 
Lưỡng triều ấp tốn hệ kinh luân. 
Anh hùng như tại cơ cầu kế, 

Lân các đan thanh vạn cổ tân. 


Theo Toàn Việt thi lục ~ Lê Quý Đôn. 
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Địch nghĩa: 
NƠI Ở CŨ CỦA THƯỢNG PHỤ ' 


Cây cối trước sân qua sương gió, già đã mọc váy, 
Mấy lần thay đối phế hưng trong đời người. 
Ngoài ngòi cá nước chảy gấp, lúa má che khuất, 
Trên đê Mã tướng bằng, cây cô gặp xuân. 

Cơ an nguy bốn biển còn nắm trong tay, 

Việc chính sự hai Triều gắng sức lo liệu 

Nếu anh hùng còn, sự nghiệp còn được tiếp tục, 
Nơi gác lân 2, màu vẽ muôn đời vẫn mới, 


* 


普 顿 山寺 
3 Ë 3E sñ ‡t G tk 
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1. Thugng phu: túc Trán Quang Triều. Xin xem tiếu sú á phần trước. 
2. Gác lân: nơi có để các bức vẽ công thần. 
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Phiên ám: 


PHA LAI SON TU 


Thế áp ngao đầu khống bách man, 
Hải ba cô điểu tịch đương gian. 

Giang bàn lão tướng luận binh địa, 
Vân ủng Tiên hoàng trác Tích Sơn. 
Tuế nguyệt xâm xâm đào bán lạc, 
Thủy thiên mạc mạc điểu song hoàn. 
Thắng du phú ngưỡng thành trần tích, 
Liêu vị bằng cao phá lữ nhan. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 


CHÙA Ở NÚI PHẢ LẠI 


Thế đè lên đầu ngao, khống chế bách man, 

Chim lạc đàn bay trên sóng bién đưới ánh tà dương. 
Sông uốn khúc là đất của lão tướng bàn việc binh, 
Mây che cho Tiên hoàng đứng cao ở Tích Sơn. 

Năm tháng lấn về, đào đã rụng một nửa, 

Trời nước mênh mông, đôi chim bay về. 

Nhìn ngắm thắng cảnh đã thành dấu cũ, 

Thánh thoi leo lên cao xem khắp lượt. 
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Phiên âm: 


村 Æ 
匆匆 春 已 夏 
BË JÉ, & #Ë e 
XR#1t%5 
@ J f #1 ïš 
图 棋 半 得 地 
对 酒 醉 高 乡 
s th 3 £ Bl 
AR Ất lá 35 pb 


THÔN CƯ 


Thông thông xuất di hạ, 
Thụ để điểu thanh mang. 
Thiém nguyệt di hoa ảnh, 
Song phong tá trúc lương. 
Vi kỳ nhàn đắc địa, 

Đối tửu túy vi hương. 
Hoán xuất Hoa tư quốc, 
Lân kê cách đoản tường. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn, 
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Dịch nghĩa: 


G LÀNG ` 


Thám thoát xuân đã sang hè, 

Dưới lùm cây chim riu rít. 

Trăng ngoài thêm làm di động bóng hoa, 
Gió bên cửa sổ mượn hơi mát rặng trúc. 
Chơi cờ vây lúc nhàn thật hợp thời, 


Cùng uống rượu khi say thật thân thương. 


Cảnh nhàn tản vô tư được hưởng trọn, 


Gà hàng xóm đã gáy cách bức tường thấp. 
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Phiên âm: 
VAN TƯ ĐỒ VĂN THỌ VƯƠNG 


Tuy kết sơn lâm nguyện, 
Thương sinh vọng nhược thâm. 
Diám mai nhất trường mộng, 
Vĩnh nghiệt bán sinh tâm. 

Cố quốc du kiểu mộc, 

Cao sơn chỉ đoạn cẩm. 

Tư đồ như hữu chú, 

Thiên bất tích hoàng kim. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 


VIẾNG QUAN TƯ ĐỒ 
VĂN THỌ VƯƠNG ' 


Tuy lòng đã nguyện ở núi rừng, 

Trăm họ vẫn ngưỡng mộ sâu sắc. 

Làm Tể tướng coi như một giấc mộng, 

Lo cho sự trong sáng lâu đài đã nhọc lòng nửa đời. 
Nước cũ thừa rường cột, 

Trong núi cao chỉ có cây đàn đứt. 

Nếu quan Tư dó được đúc tượng, 

Trời cũng không tiếc vàng. 


* 


“căn... in r Sm 
1. Tư dá Văn Tho Vuong: tức Trần Quang Triều. Xin xem tiểu sứ ó phần trên. 
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Phiên âm: 


TÓNG Đỗ AN CO 
TỬ QUÁ CHÍ LINH 


Luan giao nhu tó cuu, 
Đồng đạo phuc đồng niên. 
Nhã vận nan hài tục, 

Thủ trình mạc vấn thiên. 
Quan thanh sương áp ốc, 
Thi hảo nguyệt quy thuyền. 
Biệt hậu vô như dt, 

Tư quân nhất trướng nhiên. 


Theo Toàn Việt thị lục — Lê Quý Đôn. 
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Dich nghĩa: 


Dịch thơ: 
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TIỀN ÔNG ĐỖ ẨN CƠ 
TỬ ĐI CHÍ LINH 


Nói về giao hảo, thân thiết nhu xưa, 

Vừa cùng học một thầy, lại vừa cùng năm. 
Vần thơ tao nhà khó cười được cái thường tục, 
Trước hành trình chớ hỏi trời. 

Vi thanh quan nhà cửa thanh bạch, 

Người hay thơ lúc về trăng đầy thuyền. 

Sau khi chia tay không còn như trước, 

Nhớ bạn bỗng thấy bâng khuâng. 


Kë thân uẫn như cũ, 

Cùng trường lại cùng năm. 
Thơ hay khó cười tục, 

Trời cao chớ hỏi han. 
Thanh quan sương ép nóc, 
Thi sĩ trăng đẩy thuyên. 
Chia tay không như trước, 
Nhớ bạn chẳng thể quên. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 


江 行 
F ‡# Bị #+ th 
溪 深 花 倒 并 
晚霞 孤岛 没 
春雨 片 帆 来 


Phiên âm: 
GIANG HÀNH 
Ngạn chuyển thụ tà xuất, 
Khê thâm hoa đảo khai. 
Van hà cô điểu một, 
Xuân vũ phiến phàm lai. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 


ĐI TRÊN SÔNG 


Bờ như chuyển và cây nghiêng hiện ra, 
Khe sâu chiếu bóng hoa nở ngược. 

Ráng chiều che khuất cánh chim lạc đàn, 
Trong mưa xuân có cánh buóm lướt tới. 


71 


Dịch thơ: 


Bờ chuyến cây dường chạy, 
Khe sâu lộn bóng hoa. 
Ráng chiều chim khuất néo, 
Mưa xuân thuyễn trấy qua. 


Bd: Hoàng Việt thi uăn tuyển 


Phiên ám: 


é R zT 
#ề I, tơ 32 + & 
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BACH ĐẰNG GIANG 


Kinh quán như sơn thảo mộc xuân, 
Hai triểu húng húng thạch lân tuần. 
Thùy tri vạn cổ trùng hưng nghiệp. 
Bán tại khai hà bán tại nhân. 


Theo Toàn Việt thị lục — Lê Quý Đôn. 
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Dịch nghĩa: 
SÔNG BẠCH ĐĂNG 
Các quán thờ khổng lô như núi, cày cỏ gặp xuân, 
Nước thủy triều cu6n cuộn, từng lớp đá chồng chất. 
Ai biết sự nghiệp trùng hưng muôn đời nay, 
Một nửa nhờ non nước, một nửa nhờ người. 
Dịch thơ: 
Quán các tựa non cảnh gặp xuân, 
Triêu dâng cudn cuộn đá muôn chồng. 
Ai hay sự nghiệp trùng hưng trước, 


Nửa dựa người và nửa dựa sông. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 


ŽALE + 
th ch # †R 
Ae Ak YR t e AT SE 
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要 添 宰 相 出 山 图 


73 


Phiên âm: 


TỐNG VÔ SƠN ÔNG VĂN THỌ VƯƠNG 
XUẤT SƠN BÁI TƯỚNG 


Tùng thanh hát đạo hổ tién khu, 
Long khởi Nam Dương khát vọng Tô. 
Tà vấn vân đài cao ky hứa, 

Yếu thiêm TẾ tướng xuất sơn đồ. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lë Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 


TIỀN VÔ SƠN ÔNG VĂN THỌ VƯƠNG ' 
XUONG NÚI NHẬN CHỨC TẾ TƯỚNG 


Tiếng thông reo vang đường, hổ đi trước, 

Rồng xuất hiện ở Nam Dương < mong mỏi vọng Tô. 
Xin hỏi gác Vân đài 1 sao bao nhiều, 

Cần thêm vào đó bức họa Té tướng xuống núi. 


1. Vë Sơn Ông Văn Thọ Vương. tức Trân Quang Triểu. Xin xem chú thích phản trèn. 
2. Chi su kiên Gia Cát Lugng ra giúp Luu Bi. 
3. Gae Vận dài: nơi để các bức họa các danh thần. 
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Phiên âm: 
~ af 
NGUYET TRUNG QUE 
Vân tài lộ chúng di da thi, 
Thanh ảnh ba thê khán chuyển kỳ. 
Khả thị Hằng Nga thiên ái tích, 
Khẳng giao luân ngoại phóng trường chỉ. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn. 
Dịch nghĩa: 
CÂY QUẾ TRONG TRĂNG ' 


Sương móc gieo và mây trồng đã lâu rôi, 


Bóng sáng trong mờ ảo, nhìn thấy thay đổi lạ lùng. 


Thế nhưng Hằng Nga chỉ riêng yêu dấu, 
Đâu chịu để cho cành lá vươn ra ngoài vành trăng. 


— _—_. _-—-.—-—— 


1. Ó Việt Nam thường gọi là cây đa trong trăng. 
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TRÙNG ĐÁO QUYNH LAM BÍCH ĐỘNG 
AM LƯU ĐỀ 


Hoa biéu phong xuy ky khứ hac, 

Thảo lu vân hộ Ngọa Cương long. 
Thương sinh nhất niệm kham trù trướng, 
Nguyệt lãnh Quỳnh Lâm bán dạ chung. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn. 
Địch nghĩa: 


LƯU ĐỀ KHI TRỞ LẠI THĂM AM BÍCH 
ĐỘNG Ở QUỲNH LÂM 


Trên ngọn hoa biểu gió thổi cưỡi hac bay đi `, 

Nơi thảo lư mây che con rồng ở Ngọa Cương ˆ 

Bởi trăm họ mong chờ, chẳng thể do dự `, 

Quỳnh Lâm trăng lạnh, nửa đêm nghe tiếng chuông. ` 


1. Tương truyền Định Linh Ủy đời Hán đi tu tiên thành hạc, biết trước moi việc. 
Binh đã về báo cho triểu đình biết việc yên nguy. Ó đây chí việc Trần Quang Triều dà 
về triêu làm Tế tướng., 

2. Ngọa Long Cương là nơi Gia Cát Lượng ân cư trước khi ra giúp Lưu BỊ. O đây 
chỉ Quỳnh Lâm, nơi Trần Quang Triểu ở trước khi vẻ triêu.. 

3. Chỉ việc Trần Quang Triéu về làm Tế tướng., 
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NGUYEN ÚC 
(?- 9?) 


Nguyën Úc hiëu là Lan Trai | Chưa rõ quê quán ở đâu, sinh và mất 
năm nào. Chỉ biết dưới triêu Trần Minh Tông. ông từng làm quan ở Viện hàn 
lâm. Nguyễn Ức còn là bạn thân của Văn Huệ Vương Trần Quang Triểu, có 
tham gia thi xã Bích Động “do Trần Quang Triéu sáng lập. 


Tác phẩm của ông hiện còn 20 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục. 


$ Pe 
RH ? BỊ = AR, 
_L > +c #8 t. 
一 生 不 识 梅 花 面 ， 
38 & š8 Xx, 4k £ 期 . 


1. Có sách chép là Gián Trai. Có lê nhầm. 

9. Thi xã này đặt ở am Bích Động, một thắng cánh ở vùng Quỳnh Lâm (thuộc 
huyện Đông Triểu, tinh Quảng Ninh ngày nay). Tôn chỉ của thi xã là ca nggi thiên 
nhiên, ca ngợi thú nhàn hạ, công kích thói bon chen, cầu cạnh ở đời... 
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Phiên âm: 
ĐỒ MI 


Áp giá sơ khai tam lưỡng chị, 
Thượng Dương cung nữ đối sầu thì. 
Nhất sinh bất thức mai hoa điện, 
Độc điện thiểu quang tác hậu kỳ. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 


HOA ĐỒ MI ' 


Vài ba cành mới nở đè lên trên dàn, 
Cũng là lúc người cung nữ ở Thượng Dương đang 
sầu khổ 2 
Suốt đời chẳng biết mặt hoa mai là gì cả, 
Riêng mình đến muộn, lẽo đẽo theo sau bóng thiêu quang. 


* 


1. Chúng ta quen gọi là "trà mi”. 

2. Đường Huyén Tông say mê Dương Quí Phi bó quên tất cả cung nữ ở Thượng 
Đương. Một số cung nữ ở đây vì thế than thở với nhau về cảnh lỡ làng. Ở câu thơ trên, 
tác giá ví hoa dó mi nở vào cuối xuân đầu hạ, nghĩa là sau khi các thứ hoa khác đều 
đã nở, cũng giông như những người cung nữ túi phân, chẳng biết xuân là gì.. 
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Phiên âm: 
DIEU DÀI 


Hán đỉnh diêm mai nhất lü khinh, 
Đồng Giang phong nguyệt hữu dư thanh. 
Dương cừu vật sắc vô đào xứ, 

Nhạ đắc nhân gian vạn cổ danh. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đồn. 


Dịch nghĩa: 
CHÔI CÂU ' 


Vac nhà Hán 2 và chuyện muối mơ xem nhẹ hơn một 
sợi dây, 
Trăng gió trên Déng Giang thừa sự thanh cao. 


1. Chbi câu (điếu đài): xưa kia ở Trung Quốc có rất nhiều chòi câu. Riêng trong 
bài này, là để chí chòi câu cúa Nghiêm Quang (Nghiêm Tử Lăng) một án sĩ đời Hán. 
Chòi làm trên sông Đồng Giang, dưới núi Phú Xuân, thuộc tính Chiết Giang. 

2. Theo thiên Duyệt mệnh trong Kinh thu thì vào đời Thương, vua Cao Tông từng 
nói với hiền thần là Phó Duyệt rằng: Nhược tác hòa canh, nhĩ duy diêm mai: Nếu dë 
nấu canh, nhà ngươi chính là muối và md. Cá câu thơ này ý nói Nghiêm Quang xem 
công danh phú quý rất nhẹ, chỉ lấy việc sống ẩn làm hơn. 
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Chiếc áo da cừu ' bị tìm vời ` không còn nơi lần tránh, 

Nên buộc phải luu lại thanh danh muôn thuở ở đời ` 
Dịch thơ: 

“Muối mơ vac Hán" nhẹ dường tơ, 

Trăng gió Đồng Giang sång khoái thừa. 

Chiếc do da cừu khôn lấn tránh, 


Dành lưu danh lại või ngàn xưa. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dich 


"1 8 $ 3 45 38 
Sir 3 8B Wk, 
NJ $H ÍT 82 = x KE. 
RETRACE, 
j ÑL # X + 1 K. 


nhe 


1. Áo da cừu (đương cừu): Ngày xưa, những ké ra làm quan thường mặc áo da cừu. 
Chữ "áo da cừu” dùng ở đây là một hoán dụ dùng chi người ra làm quan. 

2. Bị tìm vời (vật sÁc): Truyện Nghiêm Quang trong sách Hán thư chép: Nai lệnh 
di vật sắc phỏng chi: Bèn ra lệnh theo dung mạo mà tìm vời. 

3. Trong Việt âm thi tập (VATT), dưới bài thơ này, Phan Phu Tiên có lời phê như 
sau: Khủng nhân vật sắc dương câu, phi dương cầu vật sắc nhân dà: E rằng người di 
truy tìm áo da cừu, chứ không phải áo da cừu đi truy tìm người vậy.. 
80 


Phiên âm: 


BAC CHU UNG | 
PHONG ĐÌNH NGÀU ĐỀ 


Hệ lâm giang đình mich thắng du, 
Tiền triều hành điện di hoang khưu. 
Oanh hoa bất thức hưng vong sự, 
Liêu loạn xuân quang vị khẳng hưu ! 


Theo Toàn. Việt thị lực — Lê Quý Đôn. 


Địch nghĩa: 


ĐẬU THUYỀN BÊN ĐÌNH 
ỨNG PHONG ',NGẪU HỨNG ĐỀ THƠ 


Buộc thuyền cạnh đình bên sông tìm chơi thắng cảnh, 
Hành cung triêu trước, đã thành gò hoang. 

Mùa xuân ° chẳng biết việc hưng phế, 

Làm rối nắng xuân mãi chưa thôi ! 


Dịch thơ: 


Thuyên buộc ven sông, tìm thắng cảnh. 
Triéu xưa hành điện mất đâu rồi. 

Oanh hoa chẳng biết trò hưng phế, 
Qudy rối ngày xuân mãi chúa thôi ! 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


1. Đình Ứng Phong ó phú Nghia Hưng, Nam Định. Nhà Lý từng xây hành cung ở đây. 

2. Mùa xuân: nguyên văn là oanh hoa. Người xưa khi nói đến mùa xuân thường 
lấy chim oanh và hoa làm tượng trưng. Ở đây chúng tôi dịch là mùa xuân cho sát 
nghĩa bài thơ. 
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洞 然 峰 有 感 
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Phiên âm: 
ĐỘNG NHIÊN PHONG HỮU CẢM 


Cao ngọa thương vân niệm tối thâm, 
Ky Cơ khứ hậu liểu nan tầm. 

Quân vương vô phục tha thời mộng, 
Viên hạc không sơn đạ dạ tâm. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 


CẢM XÚC KHI QUA 
ĐỈNH ĐỘNG NHIÊN ' 


Nằm cao tận mây xanh, nghĩ rất sâu, 
Người cưỡi sao Cơ di rồi i mờ mit thật khó tim. 


1. Đính Động Nhiên: chya rõ à dâu. 

2. Người cưỡi suo Cu: Sách Trang Tü có nói rằng: Phó Duyệt, một vị hiển thần 
đời nhà Thương, tuy chết nhưng tỉnh thần vẫn còn ngời sáng trên sao Cơ, sao Vì. Ở 
đây tác giá dùng ý Ấy đẻ nói đến cái chết của một vị hiển nhân nào đó. 
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Giấc mộng nhà vua ngày nào, nay không còn trg lại, 


Trên ngọn núi vắng, đêm đêm chi còn tấm lòng cua vượn. 


hạc | 


重阳 前 一 日 
z) & # # EAR 
高 会 龙山 中 已 陈 ， 
西风 回首 省 沾 巾 . 
ñ 5 ân £ £ ë 8, 
肯 把 清香 媚 别 人 . 


Phiên âm: 


TRÙNG DƯƠNG TIỀN NHẤT NHẬT ĐÁO 
CÚC ĐƯỜNG CỰU CƯ HỮU CẢM 


Cao hội Long Sơn tích đi trần, 

Tây phong hồi thủ lệ triêm cân, 
Trinh tâm khước ái đông ly cúc, 
Khẳng bả thanh hương mị biệt nhân. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn. 


ma thôi. 


1. Vượn hạc (viên hạc): Sách Bảo phác tử chép: Chụ Mục Vương đi đánh phương 
Nam, toàn quân déu chết cả, những người quân tử thì biến thành vượn, hac; những kẻ 
tiêu nhân thì biến thành sâu, cát. Đời sau hay dùng bốn chữ "Viên hac trùng sa" (hay 
"trùng sa viên hac") để ám chỉ những người bị chết trận. Chữ "vượn, hac” trong bài thơ 


này có thế là được dùng theo nghia đó. 


83 


Dich nghia: 


CẢM XÚC KHI ĐẾN NGÔI NHÀ CŨ CỦA 
CÚC ĐƯỜNG ' VÀO NGÀY TRƯỚC TẾT 
TRÙNG DƯƠNG ° 


Cuộc yến hội ở Long Sơn ` đấu vết đã mờ, 

Gió tây thổi ngoảnh đầu lại, nước mắt thấm khăn. 
Lòng trong trắng chỉ yêu hoa cúc ở giàu phía đông 1, 
Há chịu đem hương, thanh mon trón kẻ khác 5. 


Ä† B 2 + W 1 
Dir W s ra nó 
— #§ A 3È, 2U wë F]. 
X. 1⁄4 8 tà B đi %, 
A A A IEA #3. 


et 

l. Cúc Đường: hiệu cúa Trần Quang Triéu, Xem chú thích 2 phần tiểu sử etia 
Nguyễn Ức. 

2. Trùng Dương: tức ngày màng chín tháng chín âm lịch, 

3. Tiến thư có chép một chuyện như sau: Vào ngày mông chín tháng chín, tướng 
quân Hoàn Ôn đặt tiệc ở Long Sơn, các quan thuộc hạ và tân khách đều đến dự. Có 
thể Nguyễn Ức dùng tích này để nhắc tới một cuộc yến hội lớn nào đó do Trần Quang 
Triều sinh thời từng tổ chức. 

4. Hoa cúc ó giậu phía Đông (đông ly cúc); Chữ trong thơ Đào Tiểm, được dùng 
lại ở đây với nghĩa muốn quay về với "thú điển viên".. 

5. Trong VATT, cuối bài thợ này, Phan Phu Tiên có lgi bình nhu sau: Khủng bất 
như thị trinh tâm: Lòng trung trinh e không phái như thế,. 
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Phiên âm: 
TRAI TIÊN BỒN TỬ LAN HOA 


Cao tiêu tàng thức Sở t trung, 

Nhất chủng phong quang cửu uyén đồng. 
Thiên tự hữu tình liên tịch mịch, 

Vị lưu thanh phức bạn ngâm ông. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 


CHẬU HOA LAN TRƯỚC NHÀ 


Từng biết được nêu cao trong Sở tù l: 


Một vẻ phong quang chín khoảng đất 2 đều giống nhau. 
Trời hình như có ý thương cảnh vắng vẻ, 
Đã để lại mùi thơm trong sạch làm bạn với nhà thơ. 


来 


1. Sở tü: Ó đây chi thơ cúa Khuất Nguyên nói chung. 

9. Chín khoảnh dät (Cửu uyễn): Trong tác phẩm Ly tao của Khuất Nguyên có cầu: 
Dư ký tư lan chi cửu uyén hë; Huu thụ huệ chi bách mâu: Ta đã trồng lan chín khoanh, 
lại trông huệ trăm mẫu. Trong bài thơ này, tác giá dung lại ý đó. 
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送 人 北 行 
3g f1 6ø tí Bị 2 2, 
= Ë 38 tị EA. 
— †š 8 là S + i3. 
津 头 折 柳 又 斜阳 . 


Phiên âm: 
TÓNG NHÂN BẮC HÀNH 
Đô môn hỏi thủ thụ thương thương, 
Lập mã tần châm khuyến khách thương. 


Nhất đoạn ly tình câm bất đắc, 
Tân đầu chiết liễu hựu tà dương. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 


TIỀN NGƯỜI ĐI PHƯƠNG BẮC 


Ngoảnh lại cửa đô thành cây cối xanh xanh, 
Dừng ngựa liên tiếp rót rượu mời khách. 

Khéng sao ngăn nổi, một khúc tình ly biệt, 

Bên bến sông bẻ cành liễu ` trong bóng chiều tà. 


l. Be cành liễu (chiết liễu): Trong Tam phụ hoàng dé có chép: Bá kiểu là một 
cái cầu ú phía đông Trường An; người đời Hán tiễn khách đến đây, thường bẻ cành 
liễu trao tặng để từ biệt. Người đời sau hay dùng chuyện “bë cành liêu” dë chi canh 
chia tay. 
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xú ER 3 45 8 
一 堆 老 石竹 参差 ， 
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回首 不 须 防 在 和 后 ， 
网 路 正 是 眼前 机 . 


Phiên âm: 
ĐỀ CỔ BỘ HẠC ĐỒ 
Nhất đôi lão thạch trúc sâm sĩ, 
Cô hạc biển huyên vị khẳng phi. 
Hồi thủ bất tu phòng tại hậu, 
Võng la chính thị nhãn tiền ky. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 
ĐỀ TRANH "CỔ BỘ HAC pÓ" ' 
Một đống đá cũ, khóm trúc loi thoi, 
Con hạc cô đơn dùng dằng chưa chịu bay. 


Đừng ngoảnh đầu lại dë phòng đằng sau, 
Lưới giăng chính là cơ sự đã ở ngay trước mắt. 


1. Cố bộ hac đỗ: bức tranh vë con hac di vừa ngoánh lại. 
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Dịch thơ: 
Khám trúc loi thoi, dá máp mô, 
Dùng dàng cánh hac, thế đơn cô, 
Thôi dùng ngoảnh lại đằng sau nữa, 
Lưới trước chờ kia chẳng phải dò ! 


TUẤN NGHỊ địch 


道人 来 自 棠 天 富 ， 
+ I — tá 3⁄2 #n 38. 
Z= £ É s 9 ^ ⁄ KEK, 
Š ñì = Gk 5 2 Ẩ. 
+ P 2 1 kh & FË, 
iE 14 H ‡c Mạ £ PE. 
F] AT lãm 8 Đệ, 
3 ác HREF É. 
春 回 五 字 溪 流光 ， 
印 分 三 道 珠 凝 香 . 
3⁄18 & ?† H X 9, 
" đệ IRERE. 
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- £ * # Ÿ p| C. 
一 片 祥 心 随 海水 . 
Z YAAR, 
REKREA. 


Phiên âm: 


ĐẠI TA NGU TU MẶC HỌA LONG 


Bao nhân lai tu Sùng Thiên cung, 
Thu dë nhát búc mô hô long, 
Vân thị Trùng Hoa thánh nhân van cơ hạ, 


Mặc hí tam muội thời thung dung. 
* 


* + 
Thú trung tao hóa dieu vô tích, 
Ngư thoa tạm thác Đào gia bích. 
Động tiền độc đới thấp vân quy, 
Tiên khởi bính ê khu tích lịch. 


* 
xk * 
Xuân hồi ngũ tự khê lưu quang, 
Ấn phân tam đạo châu ngưng hương. 
Nhiệt đàn triển bái tạ thiên tứ, 
Ngâm thanh phảng phất sinh công đường. 
来 


+ * 
Binh sinh phan long su tác di, 
Nhất phiến thiën tâm tùy hải thủy. 
Chí tôn nhược đãi vi lâm thời, 
Chỉ hợp hình cầu trúc nham si. 


Theo Toàn Việt thị lục — Lê Quý Đôn. 


Dich nghĩa: 


THAY NGƯỜI TA ON VUA BAN CHO 
BÚC TRANH RONG THUY MAC 


Có vị tăng từ cung Sung Thiên tới, 

Tay cầm một bức tranh rồng dáng chập chờn, 

Nói là của bậc thánh Trùng Hoa | nhân khi muôn việc 
rảnh, 

Thung dung vẽ chơi vài nét chấm phá. 


Bàn tay sáng tạo nhuần nhuyễn diệu kỳ, 
Chiếc thoi người đánh cá tạm gửi lại nơi vách họ Đào Ÿ 
Trước cửa động, riêng chỉ mang về mây ướt, 
Quất thần gió dậy, xua thần sấm. 
* 
* * 


Mùa xuân về trên năm chữ ` nhu những dòng khe chảy 


ánh sáng, 
Dấu ấn chia làm ba đường 1 như những hạt châu đọng 
mùi thơm. 


Đốt hương trầm lạy tạ ơn trời cho, 
Tiếng ngâm phảng phất vọng lên giữa công đường. 
* 


* 六 


1. Trùng Hoa. Chữ dùng để ca ngợi vua Thuấn. 

2. Tấn thư chép: ngày xưa Đào Khán lúc còn bé đi câu, bất được cái thoi đem về 
treo trên vách, bóng nhiên nổi sấm sét, cái thoi hóa ra con rồng bay đi mất. Điển này 
được dùng lại ó đây, để nhấn mạnh cái ý là con rằng vua vë rất kỳ điệu.. 

3. Năm chữ (ngũ tu): chưa rõ xuất xứ. Có người cho là phú, quí, tho, khang, ninh. 
Nhưng y đó không thích hợp với bài thơ này. 

4. Ba đường (tam đạo): chưa rò tác giá muốn nói gì. Cá cầu này và câu trên nghĩa 
còn chưa rô, chờ tra cứu thêm. 


90 


Việc “vin vảy rồng” ' trong đời đã thành chuyện qua rồi, 
Một tấm lòng thiển nay phó cho nước bể khơi. 
Bậc "chí tôn" 2 nếu trông chờ cơn mưa tám tà, 
Chỉ cần tìm kẻ sĩ đúng hình dạng đang đắp tường ở 
Phó Nham 
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iÉ K # + A GE A #É 
将 坛 拜 了 奉天 诛 ， 
k ERMEER. 
HADRRARR, 
3 7) 3 $, x. hk. 
#ƒ 2 š, kk St tụ, 
#k k = # 4+ # 13. 
碑记 平 淮 宣 盛事 ， 
嵌 中 还 有 退 之 否 ? 


1. "Vin edy rồng" (phan long): theo truyền thuyết, khi vua Hoàng Đế băng hà, 
bảy tôi thấy vua cưỡi rồng lên trời. Họ đến vin vào váy rộng, định giữ vua lại, nhưng 
vay rồng rụng xuống, Hoàng Để đã đi mất. Ở đây dùng tích "vin vảy rồng" để nói lên 
cái ý là bë tôi muốn phò vua giúp nước. 


9. "Chỉ tân”: chí vua. 
3. Cá câu này xuất ý từ tích sau đây: Vua Cao Tông (nhà Thương) nằm chiêm bao 


thấy trời ban cho một vị hiển sĩ. Khi tinh giấc, truyền cho vẽ hình dạng người trong 
mộng de di tìm. Kết quả là gap được Phó Duyệt đang đắp tường thuê ở đất Phó Nham. 
Cao Tông sung sướng nói: Nhược tuế đại hạn, dụng nhữ tác lâm vũ: Như nām đại hạn. 


dùng ngươi làm mưa dám. 
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Phiên âm: 


TONG CÚC ĐƯỜNG CHỦ NHÂN 
CHINH THÍCH NA 


Tướng đàn bái liễu, phụng thiên tru, 
Thé quật na dung thủ thử mưu. 

Cổ giốc lệnh nghiêm chiên trướng da, 
Cung đao thanh động Ngọc Son thu. 
Dã phân vạn táo man yên tản. 
Khoáng hiệp tam quân sĩ khi trù. 

Bi ký bình Hoài tuyên thịnh sự, 

Mạc trung hoàn hữu Thoái Chi phẫu ? 


Theo Toàn Việt thị lục — Lê Quý Đôn. 


Dich nghĩa: 


TIỀN CUC ĐƯỜNG CHỦ NHÂN | 
ĐI DANH GIẶC THÍCH NA ° 


Nhận chức Tướng quân xong, vâng mệnh trời di 
chinh phạt, 
Không để cho thỏ trong hang ` mưu thập thò như chuột. 
Hiệu lệnh trống còi nghiêm nhật nơi chiên trướng ở lúc 
ban đêm, 


1. Cúc Đường chủ nhân: biệt hiệu của Trần Quang Triểu. Xem chủ thích 2, phán 
tiểu sử của Nguyễn Úc. 

2. Thích Na (hay Sátna!: chưa rõ ó đâu. 

3. Hang thỏ: theo Chiến Quốc sách thi vào thời Chiến Quốc, Phùng Hoan có nói 
với Mạnh Thường Quân rằng: Giáo thố hữu tam quật, cần đắc miễn kỳ tử nhỉ: Con thỏ 
ranh khôn có ba cái hang, chỉ để được thoát chết thôi. G đây, tác giá đùng chữ hang 
tho để chỉ sào huyệt của giặc Thích Na. 

4. Chiên trưởng: chỉ nơi làm việc của tướng soái. 
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Tiếng cung đao vang động miễn Ngọc Sơn ' giữa mua thu. 
Muôn bếp tán loạn, khói xóm bản lên rải rác, 

Ba quân dùm bọc, khí thế tran đầy. 

Bia ghi công bình định đất Hoài ` tuyên dương việc hay, 
Trong quân trướng còn có Hàn Thoái Chi 5 hay không > 


#k k $L Kk A. K fT tá 
# 3 48 13 44 4®. 
—# ‡ MÃ "K Fl. 

+ E ;£ 3⁄8 EE 影 外 ， 
交情 深 寄 酒杯 中 . 
8 $ d É A, 
š, # ERA. 
1l) & > ở F, 
西风 吹 雨 落 梧 桐 . 


1. Ngọc Sơn: có thể la tên đất hoặc tên nui, nhựng ở đâu chưa rõ. 
3⁄3. Han Thoái Chi: tức Hàn Dũ, một nhà văn lớn đời Đường, từng lam bài văn 
bia nối tiếng để ca ngợi công lao bình định dat Hoại của Bui Đỏ. 
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Phiên âm: 


THU DA DT CỔ NHÂN 
CHU HÀ THOAI CUU 


Thu lai ngẫu bang cúc hoa tùng, 
Nhất thất chi lan xú vị đồng. 

Thế sự phiếm luân đăng ảnh ngoại. 
Giao tình thâm ký tửu bôi chung, 
Kỷ hành bạch phát thời tương vån, 
Vạn lý thanh vân tín vị thông. 

Độc đối bất lai kim tịch mộng, 

Tây phong xuy vũ lạc ngô đồng. 


Theo Toàn Việt thi lực — Lê Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 


ĐÊM THU CÙNG BẠN CŨ CHU HÀ ' 
KË LAI CHUYỆN ĐÃ QUA 


Mùa thu về, ngẫu nhiên ngôi bên khóm hoa cúc, 
Cùng một nhà chỉ lan, hương như nhau ` 

Bên ánh đèn bàn phiếm việc đời, 

Tình bầu bạn gửi hết vào chén rượu. 

Vài sợi tóc bạc, báo tuổi đã sắp già, 

Đường công danh vạn dặm, nay vẫn chưa tỏ lối. 
Riêng gặp mặt nhau, đêm nay khỏi phải nằm mộng, 
Gió tây hắt mưa làm rụng lá ngô đồng. 


1. Chu Hà: theo Việc âm thị tập và Toàn Việt thi lục thi Chu Hà lúc này đang 
cùng Nguyễn Úc làm dưới trướng Trần Quang Triều. 

2. Sách gia ngữ có phép: Dữ thiên nhân cư, như nhập chi lan chi thất; cứu nhi bất 
văn ky hương, tức dữ chỉ hóa hi: Sống chưng või người thiện, cùng giống như bước uào 
nhà có chỉ lan, lâu rỗi không còn ngiti thấy mùi thơm nữa. ấy là đã đồng hóa voi chỉ 
lan rồi vdy.. 
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Phiên ám: 
CHU QUÁ BẮC GIANG TIÊN DU TÁC 


Khách phàm lịch lịch quá Tiên Du, 
Tu kiến thanh sơn đối bạch đầu. 
Bán tháp tịch đương cô sát quýnh, 
Nhất giang minh nguyệt tứ kiểu thu. 
Sương dư hồng đạo liên vân thục, 

Vũ hậu đan phong cách ngạn vu. 
Quy tứ bất kham phùng nghịch thủy, 
Chỉ trình hà nhật đáo Thần Châu. 


Theo Toàn Việt thí lục — Lê Quý Đôn. 
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Dịch nghĩa: 


THƠ LÀM KHI THUYỀN QUA 
TIÊN DU BÁC GIANG ' 


Buém khách chặng chặng qua Tiên Du, 

Thẹn thấy non xanh đối cùng đầu bạc. 

Bóng chiêu rớt lại trên nửa ngọn tháp, xa tít một ngôi 
chùa cô đơn, 

Một dòng sông trăng sáng, bốn nhịp cầu thu. 

Sau khi sương sa, lúa chín vàng liền với chân mây, 

Sau lúc mưa tạnh, chòm phong đỏ bên kia sông xa lắc. 
Chịu sao nói, khi lòng muốn về, lại gặp dòng nước ngược. 
Đường đi tuy gang tấc, biết ngày nào tới Thần Châu : 
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1. Theo Nhất thống chí, tên huyện Tiên Du có từ đời Trần, thuộc lệ Bắc Gian 


(nay thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 
2. Thần Châu: O đây chỉ kinh đỏ Thăng Long, tức Hà Nội ngày nay.. 
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Phiên âm: 
THƯ HOÀI PHỤNG TRÌNH 
CUC ĐƯỜNG CHỦ NHÂN 


Hồi thú vân cù vạn lý đao, 

Giang hề bình tích tín phong phiêu. 

Quy điền phú tựu hoang tam kính, 

Lâu hạng bán dư lạc nhất biéu. 

Bạch phát đa tình lân khách lão, 

Thanh sơn hữu ước dữ thùy chiêu. 

Trần anh nghĩ hướng Thương Lương trạc, 
Tảo vån Hồ Thiên phỏng tịch liêu. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn. 


Dich nghĩa: 


GHI NỖI LỎNG, VANG TRÌNH 
CÚC ĐƯỜNG CHỦ NHÂN ' 


Ngoanh nhìn đường mây muôn dặm xa xôi, 
Dấu bèo trên sông nước, mặc gió trôi dạt. 
Bài phú Quy điển làm xong, ba luống vườn hoang vu 5 
Cảnh nghèo nơi ngõ hẻm, vưi với bầu nước nhạt ; 
Tóc bạc, nhiều tình cảm, thương người nơi đất khách 
đã già, 


1. Cúc Đường chủ nhân: Biệt hiệu của Trần Quang Triëu. 

2. Trong bài Quy khứ lai của Đào Tiểm (ông còn có tên là "Ngũ Liễu tiên sinh” vì 
trước nhà có 5 cây liễu), có câu: Tam kinh tựu hoang, tùng cúc do tổn: Ha luống bườn 
đã hoang vu, nhưng tùng cúc vån còn. Tác giả dùng lại tích này, tó ý muốn trở về với 
thú điển viên, như Đào Tiểm ngày xưa, vì không chịu sống cánh luồn cúi ở chốn quan 
trường nên đã bẻ quan về với vườn ruộng. 

3. Khổng Tứ từng khen Nhan Hồi như sau: nhất đan tự, nhất biểu Ẩm, tại lậu 
hạng, nhân bất kham kỳ ưu, Hỏi đã bất cái kỳ lạc: Một giỏ cơm, một bầu nước, ó ngô 
hẻm, người khác thì rất lấy làm lo, nhưng Nhan Hồi thì không ha thay đổi niém vui 
của mình. Ở đây tác giả mượn ý Khổng Tử để nói mình cũng vui lòng sống cuộc đời 
nghèo nhưng trong sạch. 
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Từng hen ước với non xanh, biết ru ai cùng đi với. 
Đem dài mũ đầy bụi ra giặt ở Thương Lương ` 
Sớm muộn cũng đến Hó Thiện 2, thăm nơi thanh vắng. 
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1. Mạch Tử từng dẫn bài ca Thương Lương như sau: Thương Lương chi thủy thanh 
hë, khá dĩ trạc ngô anh; Thương Lương chỉ thủy trọc hë, khả di trạc ngô túc: Thương 
Lương nước trong, thì ta giặt giải mũ; Thương Lương nước đục, thì ta lại rửa chân. Câu 
thơ trên lấy ý từ đó, nói lên quan niệm "tùy thời mà xú thế" của tác già., 

2. Hô Thiên: Tên môt ngon núi và mot ngôi chùa trên núi ấy, nay ở vào dia 
phận huyện Đông Triểu, tỉnh Quáng Ninh. Chúng ta lại biết Nguyễn Úc là bạn 
thân của Trần Quang Triéu, từng tham gia Bích Động thi xã do Quang Triéu lập d 
Quỳnh Lâm (Đông Triểu). Ó đây tác giả nói đến Hả Thiên cũng là nói đến cánh sẽ 
vệ vui thú điển viên. 
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Phiên âm: 
VÄN TƯ ĐỒ CÔNG 


Ky Cơ nhân khứ bạch vân thâm, 
Thiện loại tương phùng thán lục trầm. 
Di hi cửu trùng vong Ngụy giám, 

Y nhiên tứ hải khát Thương lâm, 
Công ngôn do táng gian thần dám, 
Hậu ngộ nan vong quốc sĩ tâm. 

Lưu thủy cao sơn liểu nhược mộng, 

Vị thùy tái phất bích gian cầm. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn. 


Dich nghĩa: 
VIẾNG QUAN TƯ ĐỒ 


Người cưỡi sao Cơ ? đi mất, mây trắng mịt mù, 

Những bậc thiện gặp nhau, than thở cảnh ngập chìm trên 
cạn. 

Ôi thôi ! Chín tầng ° đã mất tấm gương họ Nguy * 

Bốn biển vẫn khao khát trận mưa dầm của nhà Thương > 


1. Tức Trần Quang Triëu. Xem chú thích 2, phán tiéu sử Nguyễn Úc. 

2, Người cưỡi sao Cơ: Sách Trang Tử có nói rằng Phó Duyệt, một vị hiển thần 
của nhà Thương tuy chết, nhưng tinh thần ông vẫn còn ngời sáng trên sao Cơ, sao Vi. 
Ó đây tác giá dùng lại ý ấy để nói tới cái chết của Trần Quang Triều. 

3. Chín tầng (cửu trùng): chỉ vua nhà Trần lúc bấy giờ. 

4. Tấm gương họ Ngụy: Đường thư có chép khi Ngụy Trưng mất, Đường Thái 
Tông than rằng: Di biển nhân vi giám, khả minh thị phi. Kim Ngụy Trưng vong, thị 
vong nhất giám hi: Lấy người hiển làm tấm gương, có thể soi được uiệc sai vic đúng. 
Nay Nguy Trung chết di, là mất một tấm gương đấy. 

5. Trận mưa dám của nhà Thương: Kinh thư có ghi những lời vua Cao Tông nhà 
Thương đánh giá rất cao Phó Duyệt: Nhược tuế đại hạn, dụng nhữ tác lâm vũ: Như 
năm đại bạn dùng nhà người làm trộn mưa dâm. Tác giả dùng lại ý này dé ca ngợi 
công lao của Trần Quang Triểu.. 
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Lời nói của người còn làm cho bọn gian thần khiếp đám, 
Tình tri ngộ đậm đà, lòng kë quốc sĩ khó quên. 

Nước chảy, non cao, mịt mờ như giấc mộng, 

Vì ai lại phủi cây đàn trên vách một lần nữa Ì 
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元 日 齐 延 光 寺 月 潭 上 人 
东风 著 意 到 琪 林 ， | 
HARTAS. 
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i 

1. Sách Lá thi Xuán thu có chép tinh tri ky giữa Bá Nha và Trung Tử Kỳ. Ba 
Nha gáy đàn, chỉ có Trung Tử Ky mới thưởng thức được tiếng đàn đó. Về sau Tü Kỳ 
chết, Bá Nha treo đàn lên vách không gáy nữa, vì đã vắng bạn "tri âm". Ó bài thơ 
trên những chữ "nước chảy, non cao" trong câu 7 và cá câu 8 đều lấy ý từ tích đó, để 
nói lên sự đau xót của tác giá khi mất một người hiểu mình như Trần Quang Triều. 
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Phiên âm: 


NGUYÊN NHẬT YẾT DIÊN QUANG TỰ 
NGUYỆT ĐÀM THƯỢNG NHÂN 


Đông phong trước ý đáo Kỳ Lâm, 

Lộ nhập Tào Khê bất viễn tầm. 

Kỷ xứ vũ hoa bình giảng tịch, 

Nhất đàm hàn nguyệt ấn thiển tâm. 
Đạo vô Nam Bắc nhân do cổ, 

Thi thiệp Phong, Tao thú cánh thâm. 
Chủ vĩ thập niên lao mộng tưởng, 
Biện hương hà hạnh đắc như câm. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 


MÔNG MỘT TẾT YẾT KIẾN THƯỢNG 
NHÂN ' NGUYỆT ĐÂM Ở 
CHÙA DIÊN QUANG °? 


Gió xuân ° hữu ý tới Kỳ Lâm “ 
Lối vào Tào Khê ° không phải tìm xa nữa. 


1. Thượng nhân: Tiếng nhà Phật, chí người đức cao. Sách Thập tung luật chia 
người làm bốn hạng: xuẩn nhân (người ngu xuẩn), Troc nhân (người ó trọc), trung gian 
nhân (người bình thường), thượng nhân(người đức cao). 

9. Chùa Diện Quang: chưa rò ở đâu. 

3. Dịch thoát hai chữ đông phong, nguyên là một thứ gió ấm thổi vào mùa xuân. 

4. Kỳ Lâm: tên một khu rừng trên đường tới Tào Khê. 

5. Tào Khê: tên một cái khe ở huyện Khúc Giang tỉnh Quảng Đông. Tổ thứ sáu 
của Thiển Tông là Tuệ Năng đã tu ở đó. Nguyễn Trãi có câu thơ: Môn tiền nhất phái 
Tào Khê thủy; tẩy tận nhân gian kiếp kiếp trần: Trước cửa một dòng nước Tào Khë; 
rửa sạch bao kiếp bui băm của người đời. 
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Mấy chó mưa hoa rơi đều trên chiếu giảng ` 

Một đầm trăng lạnh in tấm lòng thiên. 

Đạo không chia Nam Bác, người vẫn như thời cổ, 
Thơ đạt tới mức Phong, Tao ` càng lắm thú vị. 
Giảng đạo ` mười năm, ước mộng nhọc nhàn, 
May sao được đâng một nén hương như hôm nay. 


Dịch thơ: 


Gió xuân dua tới Kỳ Lâm, 

Tào Khê đây lối, phải tìm chỉ xa. 
Mây nơi chiếu giảng mưa hoa, 

Một dám trăng lạnh, in qua lòng thiên. 
Đạo chung nam bác roi truyền, 

Phong, Tao chuẩn mực, khơi niêm thủ sâu. 
Mười năm mộng tưởng lẽ mầu, 

May sao được nhịp, nay hầu dâng hương. 


HOÀNG LÊ địch 


oC 

1, Sách xưa có chép: Lương Dị Tang thuyết pháp ở trong núi, "hoa trời đưa TẮC, 
đá đều gật đầu" (thiên hoa loạn truy, thach giai điểm đầu). Vë sau, trong Ngu Tiểu 
vän đáp, Nguyễn Đình Chiếu có câu: "Giang kinh như ké cao tăng; hoa trời bay xuống, 
đá ưng điểm dáu"., 

2. Phong, Tao: Phong vốn là phần Quốc phong trong Kinh Thi cũng nhu Tao vốn 
là khúc Ly tao của Khuất Nguyên. Người ta còn dùng hai chữ “Phong, Tao” để chí Kinh 
Thi và Sở từ là hai thứ tượng trưng cho hai giòng thơ ca xuất hiện sớm nhất cúa 
Trung Quốc. Hai chữ đó được dùng trong bài thơ này với nghĩa là "đính cao của thơ 
ca", 

3. Chữ chu vi nguyên nghĩa là một thứ phất trần mà thời cổ các nhà đàm luận 
hay cẩm nơi tay khi bàn vé những chuyện triết lý. Chữ ấy cũng được dùng để chí sự 
giáng giải vë đạo lý cho người khác nghe. Ở đây chúng tôi dịch thoát là "giáng đạo". 
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Phiên âm: 


TỐNG THỊ THÂN MẠC DĨNH PHU 
SỨ NGUYÊN 


Bái liễu long nhan xuất đế đô, 
Hoàng hoa ca bãi huu Ly câu. 

Cửu trùng hồi thủ Bông vân diéu 
Thiên lý luận tâm Hán nguyệt cô. 
Đáo thủ công danh chân tiễn tử. 
Diễn nhân sự nghiệp khước sầu ngô. 
Giang Nam nhân vật tri đa thiểu, 
Hoàn hữu tân thi ký nhan vô ? 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn. 
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Dịch nghĩa: 


TIẾN THỊ THAN MAC DĨNH PHU ' 
ĐI SỬ NHÀ NGUYÊN 


Lạy vua xong, ra khỏi kinh thành, 

Hát hết khúc Hoàng hoa ? lại hát khúc Ly câu 3 
Ngoảnh đầu nhìn chốn cửu trùng, mây Bóng * mờ mit, 
Nói tới tâm sự kẻ đi nghìn dăm, trăng Hán Š cô đơn. 
Công danh đến tay, thèm được như cảnh bác, 

Sự nghiệp làm làm lỡ con người, buôn cho nông nỗi tôi. 
Đất Giang Nam °“ có biết bao nhiêu nhân vật, 

Liệu còn bài thơ mới nào gửi cho chim nhan không ? 


—_— e l 

1. Mac Dinh Phu: chua rò là ai. Chúng tôi ngờ là Mac Binh Chi, tự Tiết Phu. Ông 
đi sứ nhà Nguyên năm Hưng Long thứ 16 (1308), 

2. Hoàng hoa: tức bài thơ Hoàng hoàng giả hoa trong phần Tiểu Nhỏ của Kinh 
thi . Người xưa cho rằng đó nguyên là một bài hát của vua dùng để sai phái sứ thần. 
Đời sau hay dùng hai chữ “Hoàng hoa“ để ca ngợi ké đi sứ, 

3. Ly câu: Bài hát người xưa thường dùng để từ biệt nhau., 

4. Máy bóng (Bằng vån): Chỉ cung điện nhà vua. 

5. Trang Hán (Hán nguyệt): Trăng ở sông Hán. "Trăng Hán" ó đây tượng trưng 
cho cảnh đi sứ xa xôi. 

6. Giang Nam: Chí các vùng thuộc phía nam sông Trường Giang, nơi sứ giả sẽ 
đi qua. 


104 


春日 村 居 
竹 径 附 除 草 色 E, 
z P É i 8 # k 
3k së 1: # 3: 5 3ì, 
Ë Sñ M # # + #. 
CLER EA 
=£ %, $£ 389 X k 3. 
13 A 9, 3 & # +, 
Ma 18 & < 3 8& 3. 


1 
Phiên âm: 


XUÂN NHẬT THÔN CƯ 


Trúc kính âm âm, thảo sắc thê, 

Sài môn thân tỏa, trú yên mê. 

Chi đầu hoa trọng phong tu phấn, .. 
Liêm ngạch cán hương yến tử nê. 
Khóa bộc vận đồng kiêu dược phố, 
Hô nhi khiên độc thí xuân lê. 

Bàng nhân thuyết trước vi quan has, 
Lan noa vô tám báo xú thê. 


Theo Toàn Viët thi luc — Lë ê Quý Đôn. 
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Dịch nghĩa: 
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NGÀY XUÂN Ở NÔNG THÔN 
Lối trúc râm mát, màu cổ xanh tươi, 
Cửa sài đóng chặt, khói ban ngày mờ tỏa. 
Phấn ở hoa đầu cành làm nặng râu ong, 
Bùn ở khóm rau cần trước mành cửa làm thơm dấu chân 
chim én. 
Bảo đây tớ xách thùng tưới vườn cây thuốc, 
Gọi thằng con đắt nghé, thử trước cày xuân, 
Người chung quanh cứ bảo đi làm quan tốt, 
Lười không nghĩ việc báo đáp cho người vợ quê. 
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Phiên âm: 
KHÁCH XA HỌA HỮU NHÂN VẬN : 


Cùng cư tùy phận ký hành mao, 
Duy hận mai hoa bất nhập tao. 
Dạ nguyệt lù kinh ô nhiễu thụ, 
Xuân phong ky độ yến từ sào. 
Bần giao thực lãm phương tri vị, 
Thế sự đoàn sa chỉ mạn lao. 
Thuyết đáo thứ tình do vị tín, 
Hữu như giang thủy mộ thao thao. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn. 
Dịch nghĩa: 
NƠI QUÁN KHÁCH HỌA THƠ BẠN 


Gặp cảnh cùng, theo số phận, nương thân dưới mái nhà 
tranh, 
Chỉ giận hoa mai không vào thơ. 
Giữa đêm trăng, qua nhiều lúc kinh sợ bay vòng quanh 
| cáy, 
Trong gió xuân, én bao phen rời tổ. 
Bạn nghèo kết giao, ăn quá trám, mới biết vị, 
Việc đời lấy tay-nắm cát ! nhỉ tổ nhọc mình. 
Nói đến cảnh tình ấy còn chưa tin được, 
Thì có nước sông chiểu hôm cuồn cuộn chảy kia ! 


1. Lấy tay nấm cát (đoàn sa): Thơ Tô Đông Pha có câu: 
Thân hữu như đoàn sa, ; 
Phóng thú hoàn phuc tán. 
Ban thân nhu năm cát, 
Buông tay liên ròi ra. 

Câu thơ trên của Nguyễn Úc ý muốn nói tình ban ó đời lắm khi như lấy tay nám 
cát, thân thiết nhau chỉ là tạm thời. Không như những người nghèo kết giao, càng lâu 
càng gắn bó. 
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Dịch thơ: 


Nương mái tranh nghèo sống lát lay, 
Lòng buồn còn thiết đến chỉ mai ! 
Đêm trăng qua sợ quanh cây lượn, 
En nọ bao Phen bó tổ bay. 

Tình bạn như người ăn quả trám, 
Việc đời tựa cát nắm trong tay. 

Giải lòng đến thế còn ngờ tực, 

Sông nước chiều hôm chứng dạ này ! 


TUẤN NGHI dich 


落 梅 
88 28 FÉ tt PT A h, 
香山 一 曲 膛 风流 . 
OE Z + 335 ša, 
+24 ‡t A. Ái £ 19. 
PARESSE, 
AELE + #. 
6 B E #%& & H , 
HEIA $ Ñ Ó) 38. 
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Phiên âm: 


LẠC MAI 


Miến tưởng Dao Trì A Mẫu du, 

Hương Sơn nhất khúc sính phong lưu. 
Hàm Chương Công chúa sơ trang ngạch, 
Kim Cốc giai nhân hốt trụy lâu. 

Hòa nguyệt di sinh kim tịch mộng, 
Điểm song do đới cựu niên sầu. 

Tự khai tự lạc vô tình vật, 

Uổng sử ngâm ông tận bạch đầu. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 


HOA MAI RỤNG 


Hồi tướng cuộc chơi của Vương Mẫu ở Dao Trì 

Một khúc Hương Sơn tỏ. 2 phong luu. 

Công chúa cung Hàm Chương vừa được cánh hoa mai điểm 
trang trên trán Š 

Giai nhân vườn Kim Cốc bỗng rơi xuống lầu 1 

Hòa với trăng, dë sinh ra giấc mộng đêm nay, 

Điểm bên song, còn mang nỗi buôn nhớ năm xưa. 

Giống vô tình tự nở rồi tự rụng, 

Luống để nhà thơ đến bạc cá đầu. 


1. Dao Trì: Một cảnh tiên, tương truyền là chốn Tây Vương Mẫu ở. 

2. Hương Sơn: Nhà thơ Bạch Cư Dị đời Đường có một vườn hoa gọi là Hương Sơn. 
Nhưng Hương Sơn trong bài thơ này cũng có thể là tên một ngọn núi, một ngôi chùa 
hay một địa phương nào đó ở nước ta, chúng tôi chưa xác định được. 

3. Theo Sơ học ký, một hôm công chúa Thọ Dương con vua nhà Tống nằm ngủ 
dưới hiên cung Hàm Chương, hoa mai rụng xuống đẩy trần, người đương thời nói công 
chúa "trang sức bằng hoa mai" (mai hoa trang). 

4. Thạch Sùng đời Tấn có một vườn hoa tên là Kim Cốc (ở phía Tây Bắc huyện 
Lạc Dương tỉnh Hà Nam). Nơi đây có Thanh Lương đài, tức là chó người vợ lẽ rất đẹp 
của Thạch Sùng là Lục Châu dà từ trên lầu cao nhảy xuống tự tứ, để phán đối hành 
động bất chính của Tôn Tú. 


109 


Dich tho: 
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Dao Trì, Vương Mẫu chuyện đâu đâu, 
Một cảnh Hương Sơn cũng đủ màu, 
Công chúa Hàm Chương vita điểm trán. 
Giai nhân Kim Cốc bỗng sa lầu. 

Mai hòa voi nguyệt xui nên mộng, 

Mai tựa bên song gợi nhớ sầu. 

Khi nở, khi tàn mai có biết 2 

Thị nhân đến phải bạc phơ đầu ! 


TUẤN NGHI dich 


$ # $) # dR 34% H1 
陵 ‡á Ek RE ¿8 32 A, 
Ah R Fat HỆ, 
đt 2 k Z W tê i, 
FREER k É. 
E Ä% # s ;# e, 
45  *+- # #- tá 8. 
15 W #& FE 18 s E, 
H Ëf ch 3k 2 Hệ dE. 


Phiên âm: 


BIÊN TẬP CÚC ĐƯỜNG 
DI CÁO CẢM TÁC 


Lăng bách âm âm tỏa thúy vi, 
Số thanh dë điểu tống tàn huy. 
Đỉnh Hó ba phiếm long du viễn, 
Hoa biểu vân thâm hạc vị quy. 
Khách lệ kỹ niên ta lao đảo, 
Quân thiên ngo dạ mộng y hi. 
Y lan vô hạn thương tâm sự, 
Mục đoạn sơn thành lệ ám huy. 


Theo Toàn Việt thi lục ~ Lë Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 


CẢM TƯỞNG KHI BIÊN TẬP 
CUỐN DI CẢO ' CỦA CÚC ĐƯỜNG 


Những cây bách trên lăng mộ âm u, một màu xanh biếc 
trùm kín, 

Vài tiếng chim tiễn đưa bóng chiều tàn. 

Sóng Đỉnh Hå ° rập rờn, rồng càng xa vắng, 

Mây hoa biểu ° mù mit, hac vẫn chưa về. 


1. Theo Vän tich chí, LTHCLC thì Cúc Đường di thảo là do Trần Quang Triéu 
soạn, Nguyễn Úc biên tập. "Nguyên tập đã mất, chí còn được mấy bài dèu là thanh 
thoát đáng wa” 

9. Định Hà: Theo Phong Thiên thư, Sử ky thì xưa kia Hoàng đế từng đúc vạc ó 
dưới núi Kinh Sơn. Khi vạc thành, Hoàng đế cưỡi rồng lên tiên. Người đời sau đặt tên 
chỗ dúc vac cúa Hoàng Đế là "Đính Hà", và thường dùng hai chữ này để ngụ ý là một 
vị chúa nào đó đã chết và cưỡi rồng đi về cõi tiên. 

3. Hoa biểu: Còn gọi là "hoàn biểu". Đó là một vật làm bằng gỗ, có một đầu giống 
như cái hoa, người xưa thường dùng để cắm ó chỗ các con đường lớn giao nhau. Sách 
Sưu thần hậu hy chép rằng: một đạo si đời Hán tên là Đỉnh Linh Ủy sau khi học đạo 
thành công, hóa thành con hạc màu đen bay về quê, đậu trên cột hoa biểu gọi mọi 
người. Ở câu thơ trên, tác giá dùng điển này đê nói nội nhớ tiếc của mình đối với tác 
giá Cúc Đường di thảo. 
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Dich thơ: 
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Ôi, lận dán bao năm trên con đường đất khách, 
Mộng chập chờn giữa trời lúc nửa đêm, 

Tựa lan can, chuyện đau lòng không kế xiết, 
Vời trông rặng núi, những gạt lệ thẩm. 


Lưng mộ âm u, cụm bách già, 

Chim kêu mấy tiếng tiễn chiều tò. 
Dinh Hỗ sóng dộng, rồng càng Đống, 
Hoa biểu mây mù, hac uẫn xa. 

Đất khách, bàn chân tê tái bước, 
Lưng trời, hồn mộng chập chòn qua. 
Tua song đứng lặng, lòng dau xót, 
Núi dụng thành sâu, giọt lệ sa. 


TUẤN NGHĨ dịch 


CHU VAN AN 
(1292 - 1370) 


Chu An, hiệu là Tiểu Án, tên thụy Văn Trinh, vì lẽ này mà ông lại có tên 
là Chu Văn An, sinh ngày 25 tháng 8 năm Nhâm Thìn (1292), tại làng Văn, 
xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm 

Chu Văn An học giỏi, song lúc đầu không ra làm quan, mà ở nhà dạy học. 
Học trò theo học rất đông. Phạm Sư Mạnh, Lê Bá Quát déu là học trò ông. 

Năm Khai Thái đời Trần Minh Tông, ông được mời nhận chức Quốc tử 
giám Tư nghiệp, dạy Thái tử học. Đời Trần Du Tông (1341-- 1369), vua mái 
mê chơi bời, bỏ bê việc nước, bọn quyển thần lộng quyển, hà khắc, tham 
nhũng. Chu Văn An bèn dâng Thất trém só xin chém bảy tên ninh thần, 
nhưng vua không nghe. Ông liën từ chức, lui vë ẩn tại núi Phượng Hoàng, 
làng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương °. Ông mất ngày 28 tháng 
11 năm Canh Tuất, năm Thiệu Khánh thứ 1 (1370), được vua làm lễ tế và đặt 
tên thụy là Văn Trinh. 


Tác phẩm, theo Lược truyện các tác gia Việt Nam, Chu Văn An có những 
tác phẩm như sau: Thất tråm só, Tiêu Ấn thi lập, Tiêu Ẩn quốc ngữ thi lập, 
Tú thư thuyết ước. Nhưng cho đến nay mới chỉ tìm được 12 bài thơ của ông 
chép trong Toàn Việt thị lục. 


1. Nay là huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội. 
2. Nay là xã Van An, huyện Chí Linh, tính Hái Đương. 
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A 2 # 2h vụ 2 48 
% § #18, 
3§ M k TS ph. 
潮 回 江 t§ 3), 
X BỊ 89 E k. 
Tả § ấm :š 8, 
* < # 2 K. 
吹 笔 何 处 去 ， 
我 宽 故 山西 . 


Phiên âm: 


NGUYỆT TỊCH BỘ TIÊN 
DU SƠN TÙNG KỈNH 


Hoàn hoãn bộ tùng đê, 

Cô thôn đạm ái më. 

Triều hồi, giang địch quýnh, 
Thiên khoát, thụ vân đê. 
Túc điểu phiên thanh lộ, 
Hàn ngư dược bích khê. 

Xuy sinh hà xứ khứ, 

Tịch mịch cố sơn tê (Tây) ? 


Theo Toàn Việt thị lục - Lê Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 


ĐÊM TRĂNG DẠO BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG 
THÔNG Ó NÚI TIÊN DU ， 


Thong thả dạo bước trên con đê trồng thông, 
Xóm vắng mờ trong làn khói nhạt. 

Nước triều xuống, tiếng sáo bên sông xa vắng. 
Trời rộng, mây là là ngọn cây. 

Chim đêm cựa mình trong làn sương trong, 
Cá lạnh nhảy trong khe biếc. 

Người thổi sênh đi nơi đâu, 

Phía Tây nứi cũ vắng vẻ ? 


Dịch thơ: 


Đúng đỉnh dạo bờ thông, 
Làng quê bát ngát trông. 
Nước lui còi bến thoảng, 
Trời rộng khói cây lông. 
Chim đậu tan sương lạnh, 
Cá bai uẫy nước trong. 
Tiếng sénh đâu uống tú, 
Hiu quanh một non không ? 


Bán dịch: Hoàng Việt thi van tuyến 


1. Núi Tiên Du: tức núi Phật Tích, nay thuộc huyện Tiên Sơn, Bắc Ninh 
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题 扬 公 水 华亭 
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回头 谢世 纷 ， 
iÑ lễ 1 N EE. 


Phiên âm: 


ĐỀ DƯƠNG CÔNG THỦY 
HOA ĐÌNH 


Thượng nhân Viễn công duệ, 
Lãng ngộ hữu cao thức. 

Lü kết bạch xã minh, 

Vi ái thanh liên sắc. 
Phương đường trữ bích y, 
Hoàn di phù cừ thực. 
Thượng cấu thủy hoa đình, 
Ý đữ liên tỷ đức. 

Hảo phong thời nhất lai, 
Mãn tọa văn phương phức. 
Ấn kỷ quan chúng diệu, 

Du nhiên tâm tự đắc. 

Bất tri thanh tĩnh thân, 

Di tại hà hoa trắc. 

Minh nguyệt tương hữu bằng, 
Nhàn vân đồng yến tức. 
Khát khuynh châu lộ ẩm, 

Cơ trích ngọc phòng thực. 
Hỏi đầu tạ thế phân, 

Tiêu dao du bát cực. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn. 
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Tịch nghĩa: 


ĐỀ ĐÌNH THỦY HOA 
CỦA DƯƠNG CÔNG 


Thượng nhân Ì là dòng đõi của Viễn công, 

Hiểu biết một cách sáng suốt, có kiến thức cao. 
Luôn kết lời minh ước ở Bạch Xã ? 

Vì yêu sắc sen xanh. 

Ao vuông chứa đựng nước trong biếc. 

Xung quanh trồng toàn sen. 

Trên ao dựng ngôi đình Thủy Hoa, 

Ý chừng muốn sánh đức với sen. 

Gió mát thường xuyên thổi tới, 

Làm thơm ngát khắp ngôi đình. 

Tựa bên ghế để quan sát mọi điều huyền diệu, 
Lãng lâng cảm thấy thoải mái trong lòng. 
Chẳng biết tấm thân thanh tịnh, 

Đã ở bên cạnh đóa hoa sen. 

Trăng sáng cùng làm bạn với mình, 

Mây nhàn cùng ta nghỉ ngơi. 

Khát thì nghiêng rót những hạt sương châu để uống, 
Đói thì lấy những chùm quả bằng ngọc ` mà ăn. 
Ngoảnh lại quên hết mọi rắc rối ở đời, 

Để nhởn nhơ vui chơi tám cõi. 


1. Thượng nhân: Những người có đức lớn. Ở đây dùng để chi các vị cao tăng. 

2. Bạch xa: Do chữ "Bạch liên xã" viết tắt mà thành. Pháp sư Tuệ Viễn trụ trì 
chùa Đông Lâm tập hợp 123 người gốm những cao tăng và danh nho, ăn thể với 
nhau trước tượng À Di Đà. Vì chùa ấy có trồng sen trắng (bạch liên), nên có tên gọi 
như vậy. 

3. Chàm quả bằng ngọc: tức hạt sen trong gương sen. 
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Dịch tho: 


Thuong nhán dàng Viën cáng, 
Sáng suốt cao tri thức. 
Bạch xã luôn kêt mình, 

Sen xanh đáng yêu sốc. 
Nước biếc chứa ao vuông, 
Sen vây bốn phía đặc. 

Trên xây đình Thủy Hoa, 

Ý cùng sen sánh đức. 
Thoang thoảng gió xa đưa, 
Ghế ngôi thơm suc nức. 
Thân diệu dạo chơi xem, 
Nhón nho lòng tự đắc. 
Thân thanh tịnh chẳng hay, 
Cùng sen chl gang tắc. 
Trăng trong ấy bạn bầu, 
Mây nhàn cùng thức giấc. 
Khát nghiên bầu móc trong, 
Đói ăn chùm quả ngọc. 
Ngodi trông gác chuyện đời, 
Nhân nho chơi tám cuc. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


$ L $ 
% # # h AEA, 
斜阳 淡 抹 半 溪 明 . 
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Phiên âm. 


LINH SƠN TẠP HỨNG 


Vạn điệp thanh sơn thốc họa bình, 
Tà dương đạm mạt bán khê minh, 
Thúy la kính lý vô nhân đáo, 

Sơn thước dë yên thời nhất thanh. 


Theo Toàn Việt thi lực — Lë Quý Đôn. 


Dich nghĩa: 


Dịch thơ: 


TẠP HỨNG Ở LINH SƠN ' 


Muôn lớp núi xanh tụ lại như bình phong vẽ, 

Bóng chiều nhạt doi tới sáng nửa lòng khe. 

Trong lối có biếc, không người đến, 

Thỉnh thoảng một tiếng chim thước kêu trong khói mù. 


Núi xanh muôn lớp họa bình che, 
Ác xế soi lên rạng nửa khe. 

Bụi rậm đường sâu người vắng vẻ, 
Trong mây chim thước goi le te, 


Bán dịch: Hoàng Việt thị uăn tuyển 


一 一 SỔ f 
1. Linh Son: túc núi Chí Linh, ó huyën Chi Linh, thuộc tính Hải Dương ngày nay. 
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Phiên âm: 
THÔN NAM SƠN TIỂU KHỆ 


Nhàn thân Nam Bắc phiến vân khinh, 
Bán chẩm thanh phong thế ngoại tình. 
Phật giới thanh u, trần giới viễn, 

Đình tiền phún huyết nhất oanh minh. 


Theo Toàn Việt thị lục — Lë Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 


TẠM NGHỈ Ó NÚI THÔN NAM ' 


Thân nhàn như đám mây nhẹ bay khắp Nam Bắc, 
Gió mát thổi bên gối, tâm tình để ngoài cuộc đời. 
Cõi Phật thanh u, cõi trần xa vời, 

Trước sân, hoa dó như máu, một chiếc oanh kêu. 


1. Núi Thôn Nam: chưa rõ ó đâu. 
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Dich thơ: 
Thân nhàn tựa áng may côi, 
Gió trăng nửa gối, oiệc đời nhẹ tênh. 


Cõi trần xa, cõi Phật thanh, 
Sân hoa máu đỏ chim oanh liu tường. 


ĐÀO THÁI TÔN dich 


* 


3š fo #p $| F # 
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Bf A R HÀ iỆ < 39. 


Phién ám: 


af 
CUNG H0A NGU CHÉ 
ĐỘNG CHUONG 
Đình vũ thai cầm vân yểm quan, 
Lộ hoa yến bãi giác thanh khoan, 
Bích đào hoa hạ hồn vô sự, 
Thời thiến Đông phong tảo thạch đàn, 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


KÍNH HỌA THƠ VUA' 


Hạc múa ở sân, mây che ngoài cửa, 


Nuốt hoa sương rồi cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng. 


Dưới hoa bích đào lòng thanh thản, 
Thỉnh thoảng mượn ngọn gió Đông quét trên đàn đá. 


Hạc múa ngoài sân, mây của lông, 
Sương hoa uống cạn, thánh thot lòng. 
Dưới hoa đào dạo, hôn thanh thản, 
Quét thạch đàn, ta mượn gió Đông. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 


` w ` 
r Z. zL. 


山腰 一 抹 夕 阳 横 ， 
两 雨 渔舟 畦 岸 行 . 
J > 3 imar k #, 
3 H z8 34 1M 28 E. 


1. Trong đầu đẻ bài thơ này có hai chữ "động chương”, chúng tôi chưa ró nghĩa là 
gì. Cùng có thể hiểu "động" là "sâu sắc", "chương" là “văn chương”, và như thế thì 
“động chương" có thể hiểu là "bài văn sâu sắc”, nhưng nghĩa đó sẽ không phü hợp. vì 
đây lại là một "bài thơ”. Vậy chúng tôi tạm dịch đầu dé là Kính họa thơ vua, chờ tra 


cứu thêm. 
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Phiên âm: 


THANH LƯƠNG GIANG 


Sơn yêu nhất mạt tịch dương hoành, 
Lưỡng lưỡng ngự chu bạn ngạn hành. 
Độc lập Thanh Lương giang thượng vọng, 
Hàn phong táp táp nộn triéu sinh. 


Theo Toàn Việt thi luc — Lê Quý Đôn. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


SÔNG THANH LƯƠNG ' 


Một vêt bóng chiều vắt ngang sườn núi, 

Doc theo bờ sông, thuyền câu đi từng đôi một. 

Đứng một mình trên sông Thanh Lương ngắm cảnh, 
Gió lạnh vi vút, nước triểu dâng lên. 


Sườn non một uệt nắng uốt ngang, 

Xôi mái thuyên câu thẳng thẳng hàng. 
Thanh Lương sông uắng người thơ thần, 
Sông nổi hun hun trận gió hàn. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 


=——-——=---:.....-. 
1. Sông Thanh Lương: Theo VATT, thì nông này ó vào khoáng huyện Hiệp Sơn, 
tiếp giáp với huyện Chí Linh (thuộc tỉnh Hái Dương ngày nay). 
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¿k #ñ PÉ zk £ lỄ ^. 
F 3 W ái #8 3⁄9 4k, 
翰墨 场 中 一 战 收 . 
3 Ë + £ H8, 
DRAA 2 F] 5. 
# i£ H2 fÑ Zo £T 38, 
# # dì X hh $. 
É Rk ?®8 AH, 
A ER 2 £ PE 3⁄ K. 


Phiën ám: 


THÚ VAN TANG 
THỦY VAN ĐẠO NHÂN 


Bình sinh đảm khí ngạc hoành thu, 
Hàn mặc trường trung nhất chiến thu. 
Mao ốc ngọc đường giai hữu mệnh, 
Trọc Kinh thanh Vị bất đồng lưu. 

Lão phùng chiêu đại tri hà bổ, 

Thân lạc cùng sơn tiếu chuyết mưu. 
Kiểm điểm niên niên bần hoạt kế, 
Trà âu, thi quyển bạn Thang Huu. 
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Dịch nghĩa: 


HỌA VẬN TẶNG 
THỦY VÂN ĐẠO NHÂN | 


Chí khí dũng cảm thuở bình sinh như chim ngạc ` bay 
ngang trời thu, 

Trong trường bút mực, chỉ một trận là được. 

Nhà tranh hay nhà ngọc ”, đều có số mệnh, 

Sông Kinh đục, sông Vị trong, vốn không chảy cùng 

giòng ° 

Già gặp thời sáng sủa, biết chẳng ích gì, 

Thân rơi vào núi thẳm, cười mình mưu vụng. 

Hàng năm kiểm điểm lại cái sinh kế nghèo, 

Vẫn âu trà, cuốn thơ, làm bạn với Thang Huu ° 


Dịch thơ: 


Bình sinh chí khí dọc ngang trời, 
Bút mực đua tài chiếm nhất ngôi. 
Nhà ngọc lêu tranh déu ở số, 

Đục Kinh trong Vị chẳng cùng trôi. 
Gặp thời già lão đành vô bổ, 

Thất thế ẩn cư biết chước tôi. 
Kiểm lại hàng năm sinh kế quẫn, 
Ngâm nga trà lá bạn Thang Hưu. 


TRẤN LÊ SÁNG dich 


1. Thủy Vân Đạo nhân: có lè là Trân Anh Tông có sách Thủy Vân tùy but. 

2. Chim ngạc: một loài chim bắt cá trên biển, còn gọi là thủy ưng hay thư cuu. 

3. Nhà ngọc: (ngọc đường): vua Tống Thái Tông tặng cho Viện Hàn lâm thời đó 
hai chữ “ngọc đường". Ở đây chỉ cánh hiển đạt của cuộc đời làm quan. 

4. Sông Kinh, sông VỊ: sông Kinh phát nguyên từ Kê Đầu Sơn thuộc vùng Nguyên 
Châu, sông Vị phát nguyên từ Ó Thử Sơn thuộc vùng Vị Châu. Hai sông này gặp nhau 
ở Cao Lãng, nước sông Kinh dục, nước sông Vị trong. Hình tượng này dùng trong thơ 
thường được hiểu theo nghĩa bóng. 

5. Chưa rõ là ai. (Theo Tự nguyên, có thầy tu tên là Thích Huệ Huu giỏi văn 
chương, một lán vua Tống Thế Tổ gặp báo hoàn tục và cho làm tòng sự ở Dương Châu, 
Phái chăng Thang Hưu tác giả nói là Thích Huệ Huu ?)_ 
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# = 
3š # N £ É H BỊ, 
Ar Ae $ 3È ‡š R. 
BEEE X tu BË, 
红 漫 革 梢 露 未 乾 . 
ARMER i, 
心 同 古井 不 生 澜 . 
HEFIR EKR, 
-T 8, — B E ð 8. 
Phiên âm: 
XUÂN DÁN 


Tich mich søn gia trán nhát nhàn. 
Trúc phi tà úng hô khinh hàn. 

Bích më van sác thián nhu túy, 
Hồng thấp hoa sao lộ vi can. 

Thân dữ cô vân trường luyến tụ, 
Tâm đông cổ tỉnh bất sinh lan. 

Bách huân bán lãnh trà yên yết, 
Khê điểu nhất thanh xuân mộng tàn. 
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Dich nghta: 


Dich tho: 
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SÁNG MÜA XUAN 


Nhà trên núi vắng vẻ, suốt ngày thánh thoi, 

Cánh cửa phên che nghiêng ngăn cái rét nhẹ. 

Màu biếc át cả sắc mây, trời như say, 

Ánh hồng thấm nhánh hoa sương sớm chưa khô. 

Thân ta cùng đám mây cồ đơn mãi mãi lưu luyến hốc núi, 
Lòng giống như mặt giếng cố, chẳng hê gon sóng. 

Mùi khói thông sắp hết, khói trà đã tắt, 

Một tiếng chim bên suối làm tỉnh mộng xuân. 


Trên non nhà uống, buổi thanh nhàn, 
Chênh chếch phên che rét nhẹ nhùng. 
Biếc ngát trùm mây trời chuyếnh choáng, 
Hông dâm hoa lúc móc chưa tan. 

Thân cùng mây chiếc khôn dời núi, 
Lòng véi hô xưa chẳng gợi làn. 

Hương bách tiêu tan, trà hết khói, 

Chim kêu bên suối, mộng xuân tàn. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


z 8 A ở UE, 
S E 3 # l‡ la tk. 
$ :‡ + GZ W fT ñ. 
* z8 % h 35 + 59. 
老 桂 随 风 香 石 路 ， 
H 2 # 7k3 1h k. 
寸 心 殊 未 如 灰 土 ， 


Phiên âm: 
MIẾT TRÌ 


Thủy nguyệt kiểu biên lộng tịch huy, 
Hà hoa hà diệp tĩnh tương y, 

Ngư phù cổ chiểu long hà tại ? 

Vân mãn không sơn hạc bất quy ! 
Lão quế tùy phong hương thạch lộ, 
Nộn, đài trước thủy một tùng phi. 
Thốn tâm thù vị như hôi thổ, 

Văn thuyết Tiên hoàng lệ ám huy. 
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Dịch nghĩa: 
MIẾT TRÌ ' 


Trăng nước bên cầu đùa giỡn bóng chiều hôm, 

Hoa sen, lá sen, yên lặng tựa nhau. 

Cá bơi ao cổ, rồng ở chốn nào ? 

Mây đầy núi vắng, hac chẳng thấy vë ! 

Mùi quế già bay theo gió làm thơm ngát con đường đá, 
Rêu non đẫm nước che lấp lánh cửa thông. 

Tấc lòng này hẳn chưa nguội lạnh như tro đất, 

Nghe nói đến Tiên hoàng luống gạt thẩm giọt lệ. 


Dịch thơ: 


Thủy nguyệt bên cầu ngắm bóng tà, 
Hoa sen chen lá, lá chen hoa. 
Cá boi ao cũ rồng di uống, 
Máy phủ non không hac ở xa. 
Quế lão gió đưa đường đá ngát, 
Rêu non nước đẫm của thông hòa. 
Tác son nào đã như tro nguội, 
Nghe nói Tiên hoàng giọt lệ sa. 
PHAN VÔ dich 


1. Miét trì: nghĩa đen là ao ba ba. Áo này ở trong núi Côn Sơn, huyện Chí Linh, 
tỉnh Hải Dương. Trong Công dư tiệp ký, Vũ Phương Đề cho biết: "Núi Phượng Hoàng 
(mật núi trong dãy Côn Sơn), xã Kiët Đặc, huyện Chí Linh. Trong núi âm u tịch mịch. 
Núi voi đối lập, giòng Miết chảy ngang ... Đời Trần, Tiểu Ấn tiên sinh dâng Thất trám 
só, bó quan về nhà. Tiên sinh ưa sơn thủy Chí Linh, đến làm nhà ó, tức là núi này. 
Việt âm thi tập chép những bài thơ Miết trì, Thanh Luong đều là vịnh những thắng 
tích ở vùng ấy". Nhưng nay, ao Miết tri đã không còn đấu tích. 
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AANA ER. 
SAR, 
£ < # É # 48 8. 
ELIASA L 
3138 59 DEE? 
a + 8 k $ £ #, 
£ k  HR X ft 8. 


Phiên âm: 
GIANG ĐÌNH TÁC 


Giang đình độc lập só quy chu, 
Phong cấp than tiền nhất địch thu. 
Tà nhật ngâm tàn hồng đạm đạm, 
Mộ thiên vọng đoạn bích du du. 
Công danh di lạc hoang đường mộng, 
Hồ hải liêu vi hãn mạn du. 

Tự khứ tự lai hồn bất quản, 

Thương ba vạn khoảnh tiễn phi âu. 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


LÀM THƠ Ở GIANG ĐÌNH 


Đứng một mình ở Giang Đình đếm thuyền về, 

Trước ghẳnh, gió gấp, một tiếng sáo gợi cảnh thu. 

Thơ đã tàn, mặt trời xế bóng, ánh hồng nhàn nhạt, 

Trông suốt trời chiêu, màu biếc mênh mông. 

Công danh đã rơi vào giấc mộng hoang đường, 

Tạm dạo chơi lang thang ' miền há hải. 

Di lại tự mình, chẳng gì trói buộc, 

Thèm cảnh chim âu bay liệng trên muôn khoảnh sóng 
xanh 2 


Giang đình mãi đứng đếm thuyên câu, 
Giá gấp bên ghénh gợi cảnh thụ. 

Nắng xế hồng phai thi hứng can, 

Trời chiều xanh biếc, cảnh vui đâu. 
Công danh trót lạc vào hư đo, 

Hô hải rong chơi, bớt nỗi sâu. 

Di, lạt tự mình nào sá quản, 

Sóng xanh vgn khoảnh, cánh chim âu... 


ĐÀO THÁI TÔN dịch 


— “.===-.....-.._—.-. 
1. Lang thang (hàn mạn): Trong HVTT, Bùi Huy Bích có chú thích Hoài Nam Tử: 
"Ngô dữ hàn mạn, kỳ vu cửu cai chi ngoại”; Sách Hoa; Nam Tử có câu: “Ta cùng người 
ấy lạng thang, hẹn gap nhau ngoài chin tầng trời”. 
2. Ca câu thơ này Bùi Huy Bích trong HVTT cũng có chú thích: Dó Phú thi: “Bach 
âu ba hao đăng, van lý thủy năng thuần". Thơ Dó Phu: "Chim bạch âu bay trên sóng 
mông mệnh hàng van đấm, nào di có thể bhiến nó theo ý mình dược” 
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初夏 
J F Z X # 3 el, 
#4 lề — tí 3 F 1. 
P $ tt =Ë 18 É +, 
kỹ "BỊ 3 SE É Sk +. 
Zk k É l £ 16 88, 
th š PF à) + H11. 
楼 梧 静 极 膛 成 懒 ， 
案 上 残 书 风 自 并 . 


Phiên âm: 
SƠ HẠ 


Sơn vũ liêu liêu trú mộng hồi, 

Vi lương nhất tuyến khởi đình hòe. 
Yến tầm cố lũy tương tương khứ, 
Thiên yết tân thanh đoạn tục lai. 
Điểm thủy khê liên vô tục thái, 
Xuất ly dã duẩn bất phàm tài. 

Thê ngô tĩnh cực hoàn thành lan, 
Án thượng tàn thư phong tự khai. 
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Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 
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ĐẦU MÙA HE 


Nhà trên núi vắng vẻ, vừa tỉnh giấc mộng ban ngày, 
Một làn gió mát nhẹ thổi vào cây hòe trước sân. 
Chim én rủ nhau đi tìm tổ cũ, 
Ve sâu cất tiếng đầu mùa, lục tục bay về. 
Sen dưới khe điểm trên mặt nước không bợn chút 

-phàm tục, 
Măng đồng nội trôi ra khỏi đậu, chẳng phải khí chất tầm 

thường. 

Phượng hoàng đậu cành ngô, lặng lẽ quá đến thành 

lười nhác, 
Cuốn sách nát để trên án, gió tự dë ra. 


Trại uắng non phơi tỉnh giấc ngày, 
Trước sân hoe mát gió lung lay. 

Ve vui nắng mới kêu bầy lại, 

Én nhớ nhà xưa rủ bạn bay. 

Dưới suối phô thanh sen điểm sắc, 
Đầu rào oượt tục trúc khoe hay. 
Cành ngô phượng đậu lâu nên biếng, 
Sách nát trên yên tùy gió uồy. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 


Zk 
RAR MAA, 
P 3 do 5 PÉ ẤL X. 
mk + RK 3 H, 
8 d 8 + Š & HF. 
;& # % #4 H) $£ $4, 
#ƒ 8, 2 "Ệ th Ất 32. 


R E 51T 11. 


T+ 8 k k 2. 
Phiên ám: 


VONG THÁI LÁNG 


Tùng thu thâm tỏa nhật tương tịch, 
Yên thảo như đài mê loạn thạch. 
Am đạm thiên sơn phong cánh sầu, 
Tiêu trầm vạn cổ vân vô tích. 

Khê hoa dục lạc vũ ti ti, 

Dã điểu bất để sơn tịch tịch. 

Kỷ độ trù trừ hành phục hành, 
Bình vu vô tận xuân sinh bích. 
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Dich nghĩa: 
TRÔNG VỀ THÁI LĂNG ` 


Cây tùng cây thu khóa kín trời sắp về chiều, 

Cỏ non xanh rợn, như rêu che lấp nhừng hòn đá ngả 
nghiêng. 

Ngàn non ám đạm, gió thổi càng thêm buồn, 

Muôn thuở tiêu tan, mây không để lại dấu vết. 

Hoa bên suối sắp rụng, mưa lất phất, 

Chim ngoài đồng nội im tiếng, núi quanh hiu. 

Mấy lần dùng dàng, đi rồi lại di, 

Có rám bát ngát, sắc xuân xanh biếc, 


1 Thái lăng: lăng vua Trần Anh Tông. 
186 


TRAN NGUYÊN BÁN 
(1325 - 1390) 


Trán Nguyên Đán hiệu là Băng Hồ, sinh năm Ất Sửu (1325). Quê ở 
hương Tức Mặc, lộ Thiên Trường `. Ông là cháu tàng tôn của Tướng quốc 
Trần Quang Khải và là ông ngoại của vị anh hùng dán tộc Nguyễn Trãi. 

Nguyên Đán thuộc họ tôn thất nên từ sớm đã được bổ nhậm làm 
quan theo quy chế tập chức, đến năm 1369 lại có công dẹp loạn Dương 
Nhật Lễ, được phong chức Tư đổ phụ chính. Đời Trần Đế Nghiễn, Há Quý 
Ly tiếm quyền, Trần Nguyên Đán biết nhà Trần sắp mất, xin về hưu dưỡng ở 
Côn Sơn ”. 

Ông mất ngày 14 tháng 11 năm Canh Ngọ (1390) tại Côn Sơn, thọ 
65 tuổi. Sau khi ông mất, Trân Nghệ Tông có để bài thơ viếng và phong thuy 
cho ông là Chương túc Quốc thượng hầu. 

Tác phẩm: có Bang Hô Ngọc hác táp đã mất. Hiện chỉ còn 51 bài thơ 
chép trong Toàn Việt thi lục. O đây chúng tôi chỉ giới thiệu một số bài. 


1. Nay là huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. 
2. Nay thuộc tính Hải Dương. 
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# j k L $£ #p 9 
题 天 长 府 重光 富 
ZRET, 
36 2 5 & K _L đ. 
FA aA h, 
CEDAT # £. 
FR * ##@#@ #¿r B, 
3 £ # 8l #k J EL. 
清 暇 每 存 宗 社 念 ， 
料 知 萝 宁 到 界 龙 . 


Phiên âm: 


PHỤNG CANH THÁI THƯỢNG HOÀNG 
NGỰ CHẾ ĐỀ THIÊN TRƯỜNG PHÚ 
TRÙNG QUANG CUNG 


Hán gia Phong, Bái trúc vi cung, 

Hạc phát tiêu dao Thái Thượng ông. 

Ký hứng càn cao khôn hậu ngoại, 

Ưu du sơn sắc thủy thanh trung. 

Trường không thu hạo Hoàng Giang nguyệt, 
Phương thảo xuân hôi Lục Phố phong. 
Thanh hạ mỗi tón tông xà niệm, 

Liệu trí mộng mị đáo Thăng Long. 
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Dịch nghĩa: 


HỌA BÀI THƠ CỦA THÁI THƯỢNG 
HOÀNG ' ĐỀ Ở CUNG TRÙNG QUANG, 
PHỦ THIÊN TRƯỜNG ? 


Như cung nhà Hán ở đất Phong, đất Bái làm bằng tre, 

Tóc đã bạc Thượng hoàng thong thả dạo chơi. 

Gửi hứng thú tận ngoài cõi trời cao đất rộng, 

Thung dung ở trong khoảng nước biếc non xanh. 

Mênh mông trời thu, bóng trăng Hoàng Giang `, 

Hương cỏ xuân về, thoảng gió Lục Phố ° 

Trong nhàn nhã, Thượng hoàng vẫn nghĩ đến việc nước, 

Chắc trong giấc ngủ, vẫn mộng thấy mình đến Thăng Long. 


* 


1. Thái Thượng hoàng: ở đây chi Trần Nghệ Tông. 

9. Phü Thiên Trường: Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Nhâm Tuất, năm thứ 5 
(1262), mùa xuân tháng 2, Thượng hoàng ng/ đến hành cung Tức Mặc, ban tiệc to... 
Đổi hương Tức Mặc làm phủ Thiên Trường, đổi hành cung Tức Mặc làm cung Trùng 
Quang (Bán dịch Đại Việt sử ký toàn thư, tâp HY. Về sau, phú Thiên Trường được mở 
rộng, bao g6m đến mấy huyện. Nay vẫn còn làng Tức Mặc, thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh 
Nam Định. - 

3. Phong. Bái: quê hương của Hán Cao Tổ. Ở đây tác giả ví với phú Thiên 
Trường, quê hương của nhà Trần. f 

4. Hoàng Giang: một khúc sông Hồng ó phía Bắc thành phố Nam Định ngày nay. 

5. Bën Lục (Luc Phố} chưa ró ó đâu. Phải chăng là sông Luộc ó giữa tính Hải 
Hưng và tính Thái Bình ? 
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Phiên âm: 


CỬU NGUYỆT ĐỐI CÚC 
CANH NGỰ CHẾ THI VẬN 


Vụ tẩy yên hoa mãn cấm thành, 
Hoàng hoa thời tiết hảo thu thành. 
Hàm sương ngọc nhị kình thiên trọng, 
Ánh nguyệt kim ba chiếu hạm minh. 
Hy bả hàn phương quan vån tiết, 
Nhậm giao xuân điệm phụ tién minh. 
Gia bán bất tác vô tiền thán, 

Đồng xú kim do hàn sử bình. 


Theo Toàn Việt thị lục - Lê Quý Đôn 
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Dịch nghia: 


THANG CHÍN NGAM CÚC 
HỌA BÀI THƠ CUA NHÀ VUA 


Sương mù tan, khói và hoa đầy cả cấm thành ` 

Mùa hoa cúc trong tiết thu đẹp. 

Nhị ngọc ngậm sương, nặng trĩu vươn lên, 

Bông vàng nhuốm nắng, rực rỡ trước hiên. 

Mừng thay, trong hơi hương lạnh được thưởng thức tiết 
cuối thu, 

Bảo vệ, vẻ xuân nông đượm chớ có phụ lời thê xưa. 

Nhà nghèo nhưng chẳng vì không tiển mà than thở, 

Hơi đồng hôi tanh sử xanh đã bình ° nay vẫn còn. 


ERER «RE 
PEAR + 5 S BA 


3 z, 3 nš bị 92 *r, 
HATERA. 
28 18 # 3 B K #4. 
俊 士 峨 冠 播 御 花 . 
a| z$ 8 4 SH + Ê., 
3 3 Wk SÉ 4 ^ 3. 
$ E 3  & tù 25, 
四 海 春 风 乐 一 家 . 


1. Cẩm thành: thành vua ó. I 
3. Hậu Han thu chép: Thôi Liệt vì có nám tram đồng mà mua được chức Tư dó. 
Từ đó có câu “hơi đồng hôi tanh” để chỉ việc mua quan ban tước. 
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Phiên âm: 


PHỤNG CANH THÁNH CHẾ 
“QUAN ĐỨC ĐIỆN TIẾN SÍ 
CẬP DÉ YẾN” THI VẬN 


Cấm uyển tân tình thụ ảnh tà, 

Tân hào quan bội đế niệm đa. 

Hồng nho thái bút canh thần hãn, 
Tuấn sĩ nga quan sáp ngự hoa. 

Huấn dụ ân cần minh chủ ý, 

Vinh hoa hách dich chúng nhân khoa. 
Tôn thần chúc tụng vô tha ngữ, 

Tứ hải xuân phong lạc nhất gia. 
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Dich nghĩa: 


HỌA VĂN BÀI THƠ “BAN YẾN CHO 
NHỮNG NGƯỜI ĐÔ TIẾN SĨ Ở ĐIỆN 
QUAN ĐỨC” CUA NHÀ VUA 


Trong vườn cấm ', nắng mới lên, bóng cây đổ nghiêng, 
Yến bày bát ngọc cùng với quan hầu, ơn vua thật nhiều. 
Vẻ bút của bậc đại khoa, họa vån thơ nhà vua, 

Chiếc mũ người hiển sĩ, cài bông hoa ngự. 

Lời ân cần huấn dụ, đấng minh quân xiết bao mong mỗi, 
Cảnh vinh hoa rực rỡ, người người đều khen. 

Kẻ bé tôi này muốn chúc tụng, nhưng không biết nói gì hơn 
Chỉ xin chúc bốn bể một nhà vui trong gió xuân. 


1 


1. Vườn cấm (cấm uyển): vườn riêng cua nhà vụa. 
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lịch tha: 


Nắng hòa uườn cấm nhuốm thanh tân, 
Yến ẩm tưng bừng, thấm duc ân. 

Bút họa thơ uua, khen học sĩ, 

Mü cài hoa ngụ, đẹp uăn nhân. 

Ân cân huấn dụ, lòng mình chúa, 
Tấm tắc uinh hoa, miệng thế trần. 
Chúc tụng dám đâu lời lẽ khóc, 

Yên vui bốn bế một nhà xuân. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dich 


Z AER < AKO S£ ñ 
9 E Š † E & 8. 
£ 4 K _L š s 3. 
+.h# 8 —X#Ý, 
Mz BỊ ERE ER 
EHAE 1⁄4 39, 
8 8 2 # 3 + £. 
# Miut H & # #, 
sgim. 
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Phiên âm: 


PHỤNG CANH NGỰ CHẾ 
“THU HOÀI” THI VẬN 


Huân nghiệp kính trung thôi tué vån, 
Kinh luân chỉ thượng mạn tâm lao. 
Giang sơn vân tận nhất thiên tịnh, 
Điện các phong sinh vạn lại hào. 

Trú tĩnh lăn khan thư tự hải, 

Tửu tinh phương giác sự như mao. 
Tiêu Quan thử nhật vô đa lũy, 

Kỷ điểm đài hoa tú bảo đao. 
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Dich nghĩa: 


HỌA VẬN BÀI THƠ “THU HOÀI” 
CỦA NHÀ VUA 


Trước gương, công nghiệp chỉ thôi thúc cho tuổi mau già, 
Trên giấy, kinh luân bàn đến thêm mệt lòng. 
Non sông da quang mây, cả một trời trong sáng, 
Cung điện khi gió nổi, như có muôn tiếng sáo. 
Ban ngày yên tĩnh, sách nhiều như biển mà ngán xem. 
Lúc tỉnh rượa, công việc bể bón mới nhớ ra, 
Ngày nay ngoài Tiêu Quan ' không còn lắm chuyện 

phiền nhiễu, 
Mấy đám rỉ đã mọc lốm đốm trên thanh bảo đao. 


l. Tiêu Quan: một cửa ái quan trọng huyện Cố Nguyên, tính Cam Túc, xưa kia, 
cưa ai này được coi là yết hầu ở phía Bác của Trung Hoa, ai được xây dựng kiên cố và 
canh phòng nghiêm ngại đề phòng ngoại xám. Tiêu Quan không bị ngoại xám 
quấx nhiều. đó là cảnh thai binh. 
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Phiên âm: 


CỬU NGUYỆT TẠM THẬP 
NHẬT DẠ HỮU CẢM 


Sơ linh bán yểm đậu sương hoa, 

Ngân Hán vô quang nguyệt ảnh tà. 
Hương độ tiểu đang tân đạo chúc, 

Yên ngưng cổ đỉnh thục lan trà. 

Thiên kim nan mãi hảo thu sắc, 

Nhất khứ bất hồi nhàn tuế hoa. 

Van cúc tảo mai tân phú quý, 

Thanh đăng hoàng quyển cựu sinh nhai. 
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Dich nghia: 


CẢM XÚC ĐÊM BA MƯƠI 
THÁNG CHÍN 


Song thưa nửa khép đọng lại sương hoa, 

Sông Ngân không sáng, ánh trăng chênh chếch 1 
Hương thơm bốc từ chiếc niêu nhỏ, nấu cháo gạo mới, 
Khói tụ lại ở chiếc đỉnh cổ, chè lan đã ngấm. 

Sắc thu đẹp, ngàn vàng khó mua, 

Thời gian nhàn phí, một đi không trở lại. 

Cảnh cúc tàn, mai sớm, lại eó cảnh phú quy mới, 
Đèn xanh, sách vàng vốn là nghiệp cũ. 


Dich thơ: 


Song thưa nửa khép đọng sương so, 
Ngân Hán mờ đi, ánh nguyệt tà. 
Hương bốc niêu con, mài cháo mới, 
Khói xông dinh cũ, ấm trà pha. 
Nghìn vàng khó đổi máu thu đẹp, 
Một tếch không quay cảnh tuổi già. 
Hoa mới cúc mai là phú quy, 

Sách đèn nếp cũ ấy sinh nhai. 


NGUYÊN ĐỨC VẬN dich 


一 一 一 一 一 一 

1. Câu thơ không phù hợp với đầu bài. Đầu bài nói là đêm ba muai, nhưng câu 
thơ lại tả "ánh trăng chênh chóch". Phái chăng trong van bán gốc, đêm hai mươi đã 
chép nhám thành đêm ba mugi 9 
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Phiên âm: 


CHÍ LINH SƠN 
PHƯỢNG HOÀNG PHONG 


Song Fhượng du nhiên vọng liéu minh, 
Phượng Hoàng vạn cổ ái phương danh. 
Lân Phong tháp đảo như hồng ảnh, 

Miết Thủy tuyển minh tác vũ thanh. 

Nguy đắng kinh niên thương tiển hợp, 
Đoạn kiểu quá vũ hắc chỉ sinh. 

Tùng phong nhật vãn huyên không hưởng, 
Tương tự lai nghi tấu cửu thành. 
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Dich nghĩa: 


ĐỈNH PHƯỢNG HOÀNG ! 
Ở NÚI CHÍ LINH 


Xa xa thấp thoáng đỉnh Song Phượng, 

Núi Phượng Hoàng nổi tiếng từ ngàn xưa. 

Tháp ở Lân Phong ° nghiêng xuống như bóng cầu vồng, 
Suối ở Miết Thủy ° reo lên tựa tiếng mưa rơi. 

Bậc đá cheo leo, quanh năm rêu xanh phủ lấp, 

Chiếc cầu gẫy, sau cơn mưa nấm đen mọc lên, 

Chiều tà gió nổi, thông reo vang giữa trời, 

Giống như chim phượng hoàng về cháu tấu chín khúc nhạc 4. 


% ®- 
2L Ä 1ñ lš tk se 牢 ， 
£ + # se E #6. 
mt H X, ES # ;ý $, 
4 Ak e SE A D. 
三 摩 地 上 筹 若 玉 ， 


1. Núi Phượng Hoàng: một núi ở dãy núi Chí Linh, xã Kiệt Đặc, huyện Phượng 
Nhãn (nay là huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương). 

2, Lân Phong: một đính núi ó dav núi Chí Linh. 

3. Miết Thuy: có lè một dòng suôi bát nguồn từ ao Miết Trì trong núi Chí Linh 

4. Chín khúc nhạc: tức chín khúc của nhạc thiểu. Tương truyền nhac này có tử 
đời vua Thuần, mỗi lúc cứ nhạc, có chim phượng hoàng đến cháu. 
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Phiên âm: 


BẢO NGHIÊM THÁP 


Cửu tầng ý Hán trúc kiên lao, 

Vạn cổ linh tung Phật cốt thao. 

Hiểu nhật quang lâm Khuê hoạt động, 
Dạ phong xúy khởi đạc thanh cao. 
Tam ma địa thượng trâm thương ngọc, 
Na xá thanh trung dũng bạch hào. 
Nhất tiếu vô ưu trang thất bảo, 

Long xà truy, trác địch dán lao. 
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Dịch nghĩa: 
THÁP BẢO NGHIÊM' 


Chín tầng dựa vào Ngân Hán, kiến trúc vững vàng, 
Dấu thiêng muôn thuở, nơi cất dấu hài cốt Phật, 

Ánh sáng ban mai roi vào, nét sao Khuê như rung động, ° 
Gió đêm thổi đến, tiếng mó vang vang. 


1. Tháp Báo Nghiêm; chưa rõ ở đâu. 
2. Chùm sao Khuë có 16 sao, giữa các sao có đường nối khuất khúc như chữ viết 
Ở đây tác giá ví chữ viết trên tháp như chùm sao Khuê, ánh sáng chiếu vào lay động. 
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Trong tam ma ! cắm chiếc trâm ngọc xanh, 

Nơi Na xá ° dựng ngọn bút trắng °. 

Cười cho sự vô lo, đem thất bảo * điểm tô lên tháp, 
Cham trổ rồng rắn làm dân phải mệt nhọc. 
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1, 2. Tam ma, Na xá: đều chí nơi tu hành của nhà Phật. Chưa ra xuất xứ. 

3. Cây bút trắng (bạch hào): ngày xưa dùng ngòi bút lông, ngòi bút hình tháp, vi 
vậy tác giá dùng hình tượng này để tá ngôi tháp, “Bạch hào" còn một nghĩa nữa: Như 
Lai có 80 tướng lạ. Cái lông mày trắng (bạch hào) rất dài ó mắt là một trong 80 tướng 
lạ đó. 

4. That báo: bay thứ quý: vàng, bạc, lưu li, xà cù, mà nào, trân châu, san hô. 
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Phiên âm: 
ĐỀ HUYỆN THIÊN TỬ CỰC CUNG 


Cảnh cánh tam hoa số nhận khai, 
Kién lâm uất tú tuyệt phân ai. 
Ngọc Hoàng hiệu lục hồng vân ủng, 
Kim Mẫu triëu nguyên thúy bảo hôi. 
Xuân nhật tảo di hoa ánh động, 
Thu phong vân tống hac thanh lai. 
Lưu Quang điện hạ tùng thiên thụ, 
Tận thị kình thiên nhất thủ tài. 
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Dich nghĩa: 


ĐỀ CUNG TỬ CỰC ` 
Ó ĐỘNG HUYỆN THIÊN 
Trên cao mấy nhận ? rực rỡ hoa một năm nở ba lân š, 


Khu rừng xanh tốt, cách biệt bui bặm. 
Ngọc Hoàng di tuần sát, có mây hông che phủ, 


1. Cung Tử Cực 6 động Huyền Thiên, thuộc xã Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, tính 
Hải Dương. Sách Công du tiệp ký của Vü Phương Đề chép: “Động Huyền Thiên ó xà 
Kiệt Đặc, huyện Chí Linh. Thế núi tuy hẹp nhưng quản sơn củng lập, hai cánh giương 
ra như loan liệng phượng múa, cũng là một cai... trí thanh quang vậy. Thời Trần, Đạo 
si Huyện Ván luyện thuốc trường sinh ở động ấy, nên vua đặt tên là động Huyền 
Thiên, lại có cung Tử Cực và điện Lưu Quang, Đại Tư dó Bằng Hó Tướng công dë thơ 
rằng: Lưu Quang điện hạ tùng thiên thụ, Tên thị kinh thiên nhất thủ tài”. 

2. Nhận: một đơn vị đo lường thời xưa, dài khoảng hơn 2m (7 thước ta). 

3. Hoa một năm nở ba lần (tam hoa): trong sách của Đạo Giáo thường nói đến 
cây “bối đa”, cây này mỗi năm nở hoa ba lần, nên gọi là “tam hoa”. Ở đây tạm dịch 
“tam hoa" thành hoa một năm nở ba lần cho sát với ý của bài. Có bán chép: Cánh 
cảnh tam thừa số nhận khai: Ruc rð tam thửa nó máy nhận, Tam thừa là chữ của nhà 
Phát, không hợp với nội dung bài thơ. Vậy xin chép đế bạn đọc tham khảo, 
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Kim Mẫu ` vào cháu, có long thúy ° rước về. 

Buổi sớm, nắng xuân đẩy bóng hoa lay động. 

Buổi chiều, gió thu đưa tiếng hac về. 

Phía dưới điện Lưu Quang có hàng ngàn cây thông, 
Hết thảy các cây chọc trời ấy đều đo một tay trồng °. 
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1. Kim Mẫu: tức Tây Vương Mẫu, một vị tiên nữ đứng đầu các tiên nữ. 

2. Thủy bảo: long lợp bằng lông chim màu xanh. 

3. Câu này muốn nói hàng ngàn cáy thông dưới điện Lưu Quang déu do mat tay 
đạo sĩ Huyền Vân trông. Câu này lại có thể hiểu: “Déu do mọt tay chông trời trồng 
nên”, chúng tôi ghi thêm để bạn đọc tham khảo. 
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Phiên âm: 


SƠN TRUNG NGẪU THÀNH 


Trường An tử mạch yếm khinh phì, 
Hảo hướng ngâm sơn bế ẩn phi. 

Can diép nhĩ huyên phong Bắc khởi, 
Hư đình mục tống nhật tây quy. 

Thùy tương lục mấn phùng thanh nhãn, 
Tiếu bả hoàng hoa đài bạch y. 

Chúng túy ngã tinh giai tự khả, 

Sát thân cô dự Khuất Nguyên phi. 


Theo Toàn Việt thị lục -Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


TRONG NÚI NGẪU NHIÊN LÀM 
THÀNH THƠ 


Trên đường tía Trường An 1 chán mặc áo lông nhẹ, cưỡi 
ngựa béo 2, 

Thích đến nơi núi cao, khép cánh cửa ở ẩn. 

Gió từ phương Bác thối tới, lá khô xào xạc bên tai, 

Trong sân vắng vẻ, đưa mắt tiễn mặt trời lặn về phía Tây. 

Ai đem mái tóc xanh gặp khách mắt xanh k 


1. Trường An: nguyên là một thành phố ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ngày 
xưa, các triểu Tần, Hán, Đường đều lấy Trường An làm thủ đô. Vè sau, hai chữ 
“Trường An” thường được dùng để chỉ nơi kinh đô nói chung. Những con đường ở 
Trường An được gọi là “đường tía” (từ mạch), tượng trưng cho cảnh phén hoa, phú quý. 

9. Mặc áo lông nhẹ, cưỡi ngựa béo (Khinh phì): Sách Lugn ngữ có câu: Xích chỉ thích 
Të đã, thừa phì mã, ý khinh cầu: khi mà người Xích đến nước Tê thì cuði ngựa béo, mặc 
do lông nhẹ, Về sau, chữ “khinh phì” trở thành danh từ chung chỉ cánh sang trọng. 

3. Mái tóc xanh: thục mấn) chỉ những người trẻ tuôi. Máf xanh (thanh nhàn): 
Tương truyền ở đời nhà Tấn (Trung Quốc). Nguyễn Tích mỗi khi gặp bạn tri ký thì 
mät xanh lên, gặp ke không ưa thì mất trắng. 
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Dịch thw 


Cười ke cầm bông hoa vàng đợi khách áo trắng 1 
Mọi người say riêng ta tính đầu do nơi mình cả, 
Tự sát để mua tiếng khen như Khuất Nguyên ° là sai. 


Kinh kỳ rày đã ngán quan sang, 

Về ấn non cao khép tháo đường. 

Tai rộn heo may ngoài lá nỏ, 

Người đưa chiêu xế giữa sân quang, 
Mắt xanh tóc biếc ai vôn vå, 

Áo trắng hoa vàng dạ vån uương. 

Ta tỉnh người say ü cũng được, 

Mua danh, tự sát, Khuất Nguyên xong. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH địch 


1. Người áo trắng (bạch y): Đào Tiểm, người đời Tấn, tinh thích uống rượu và 
chơi hoa cúc. Một lin không có rượu uống, ông đi hái hoa cúc, đương hái bỗng thấy 
người bạn là Vương Hoằng mặc áo trắng mang rượu đến. Ở bài thơ trên, tác giả mượn 
những điển tích cũ để nói lên cảnh thú của người ở án. 

2. Khuất Nguyên: là bẩy tôi nước Sở, thời Chiến Quốc, Khuất Nguyên cương trực, 
hết lòng trung quán ái quốc, bị bọn gian thần giem pha, ông phai đi đày. Một lân, 
Khuất Nguyên gặp người đánh cá, người ấy khuyên ông nën theo thời thế, không nên 
cương trực mà hại đến thân, Khuất Nguyên bao: mọi người say ca chỉ một mình ta 
tinh. Về sau 6ng nhay xuống sông Mich La tự tư. 
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Phiện âm: 
TIỂU VŨ 


Tiểu xuân sơn vũ tế phi vi, 

Xuất tụ vân thâm phiến phiến phi. 
Chướng nhật mông man hôn tự hiểu, 
Tùy phong tiêu sắt mật hoàn hy. 
Mai hàm ngọc lạp truyền thiên tín, 
Trúc tính lang trâm tiết địa ky. 
Thụy khởi lô hương tàn kỹ độ, 

Thôn ông vị bả nhất lê quy. 
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Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


Tiết tiểu xuân ' mưa núi lất phát, 

Mây dày đặc từ hang núi bốc lên từng đám. 

Mưa rây che mặt trời khi tối, khi sáng, 

Theo làn gió hiu hiu kèt nhặt lại thưa. 

Cây mai ngậm hạt ngọc 2 , như đưa tin thời tiết của trời, 

Khóm trúc cài trâm ngọc xanh ”, như để lộ sự huyền bí 
của đất. 

Ngủ dậy, hương trong lò đã tàn mấy lượt, 

Những ông già trong xóm vẫn chưa vác cày về. 


Tháng mười mua núi nhỏ lây rây, 
Hang đá máy tuôn đám đám bay. 
Bóng rợp âm u ngày tưởng tối, 

Gió đưa hiu hắt mông lại dày. 
Cành mai ngậm ngọc tin trời báo, 
Khám trúc cài trắm máy đất quay. 
Ngủ dậy hương lò tàn mấy lượt. 
Thôn ông uẫn chủa nghỉ đường cày. 


TRẤN LÊ SÁNG địch 


1. Tiểu xuân: theo âm lịch thì mùa xuân là từ tháng Giêng đến tháng Ba. Nhưng 
tháng Mười trời có lúc ẩm tựa như mùa xuân, vì vậy tháng Mười âm lịch, gọi là tháng 
tiểu xuân. (Tháng Mười thuộc dương, nên cũng có khi gọi là tháng tiếu dương xuân). 

2. Mai ngậm ngọc: (mai hàm ngọc lạp): tiết tiểu xuân, loài mai đã nhú nụ trắng, 
đẹp như những hạt ngọc. 

3. Trúc còi trém biếc (trúc tính lang trâm): măng mới mọc, dep như những cái 
tram cài đầu bằng ngọc xanh. 
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九 月 有 人 来 芒 同 作 
HR F 3 FE, 
LERIA. 
自 娱 磊 托 花 迷 院 ， 
ñ TẾ tỷ W, 3 28 6. 

博 带 宽衣 身 已 老 ， 
高 车 职 马 萝 初 醒 . 
一 杯 强 醇 酬 佳节 ， 
不 管 兼 茂 白 露 零 


Phiên âm: 


CỬU NGUYỆT HỮU NHÂN LAI 
PHỎNG ĐỒNG TÁC 


Kích hạ nhiêm nô xiết cảnh linh, 
Xuất môn hỷ tiếp tử khâm thanh. 
Tự ngụ cố thác hoa mê viện, 

Tập tĩnh thời quan thảo mãn đình. 
Bác đới khoan y thân dĩ lão, 

Cao xa tứ mã mộng sơ tinh. 

Nhất bôi cưỡng túy thù giai tiết, 
Bất quán kiêm hà bạch lộ linh. 
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Địch nghĩa: 


THÁNG CHÍN CÓ NGƯỜI ĐẾN THĂM 
CUNG LÀM THƠ 


Dưới cửa kích Ì người gia nô rậm râu giật chuông báo hiệu, 
Ra cửa mừng đón người khách mặc áo xanh 2. 

Vui ngắm cảnh, hoa đầy cả viện, 

Quen yên tĩnh, thường xem cây có đầy sân. 

Mang dai rộng, áo chùng hợp với cánh thân đã già, 

Xe cao, ngựa tứ ” giấc mộng vừa tỉnh. 

Một chén gượng say để đáp lại tiết vui. 

Chẳng ngại gì lau sậy có móc trắng rơi `. 


Dich thơ: 


Ngoài của quân hầu báo hiệu chuông, 
Trước hiên mừng đón khach ván chương. 
Vui nhìn khdp viên hoa tươi khóm, 
Lang ngắm đây sân có muat hàng. 

Đai áo thênh thang làn tóc bạc, 

Ngựa xe nghéu nghện giấc bê vàng. 
Chén dén tiết đẹp nâng say gượng, 

Lau sày nê chỉ døm móc sương. 


NGUYÊN XUÂN TAO dich 


1. Cia kích: ngày xưa những nhà quyền quý thường đặt giá cám kích ở cửa. Về 
sau "cửa kích” chỉ nơi quyển quý. 
2. Người mạc áo xanh (tử khăm thanh): chí người học trò. 
3. Ngựu tử: loại ngựa to, cao dùng dë kéo xe bốn bánh. Xe cao, ngua tư thường 
được dùng dë chí cánh làm quan to. 
4. Lau sáy có móc trắng rơi (kiếm hà bạch lộ linh). Kinh Thị có câu: 
Kiêm hà thương thương, 
Bạch lộ ví sương, 
Lau såy xanh xanh, 
Móc trắng thành sương. 
Câu thơ trên chê Tần Tương Công không biết dùng người đề trị nước, Ở đây, tác 
giá mươn ý ấy để nói nhà vua không biết sử dụng người hiển tài. 
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Phiên âm: 
TẶNG CHU TIÈU ÁN 


Phủ miện hoàn khuê tâm di hôi, 
Phong sương an cảm bế hàn mai. 
Bạch vân cao lũy sơn phi yểm, 

Tử mạch đa kỳ ngã mã đôi. 

Huệ trướng vật kinh cô hạc oán, 
Bồ luân hảo vị hạ dân hoi. 

Xương kỳ xã tắc thiên phương tác, 
Khang sử tiên sinh lão bích ôi. 
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Dịch nghĩa: 
TANG CHU TIỂU ÁN ' 


Nói chuyện áo gấm mũ thêu và ngọc hoàn khuê 2 lòng 
đã lạnh như tro, 
Gió sương đâu đám giam câm cây mai lạnh. 
Mây trắng chồng cao, cửa non khép kín, 
Đường tía 3 nhiều ngả, ngựa ta đã mỏi. 
Trong trướng huệ chớ sợ chim hac cô đơn oán giận *, 
Bánh xe cỏ bồ ° hãy vì dán mà quay trở lại. 
Xã tác đương hồi thịnh, trời cũng giúp vì, 
Đâu chịu để tiên sinh già đi ở chốn non xanh : 


1. Chu Tiêu Ấn: tức Chu An, người cùng thời với tác giả. 

9. Ngọc hoàn khuê: thứ ngọc của vua chư hầu cẩm khi vào cháu Thiên tử, ó đây 
tác giá mượn y dë chỉ người làm quan. 

3. Đương tia (tử mạch): chi những con đường ở kinh dó Trường An. Ở đây chỉ sự 
tham gia viec Hước. 

4. Bai Bác Sơn di bản của Ly Hoa đời Tế có câu: Huệ trướng không hệ dạ hạc 
oán: Thường hug bo trông làm cho chín học ban dem odn gián. Ở đây tác giả nói 


ngược lai v Khuyến Chu Ấn nen ra giup nước 
5. Band xe có bó bå tuanh đời xưa các vua thường lấy có bó quần vào bánh xe đề 
đón nguoi hiện tài, xe đi êm, to y kính trong. 
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Phiên âm: 


HẠ TIÊU ÁN CHU TIÊN SINH BAI 
QUỐC TỬ TƯ NGHIỆP 


Học hải hồi lan tục tái thuần, 
Thượng tường Sơn Đầu đắc tư nhân. 
Cùng kinh bác sử công phu đại, 

Kính Lan sùng Nho chính hóa tân. 
Bố miệt mang hài quy vịnh nhật, 
Thanh đầu bạch phát dục Nghi Xuân. 
Huân Hoa chỉ thị thùy thường trị, 
Tranh đắc Sào, Do tác nội thần ! 
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Dich nghia: 


MUNG ÔNG CHU TIỂU AN 'ĐƯỢC BÓ CHÚC 
TƯ NGHIỆP Ó QUỐC TỬ GIÁM 2 


Xoay làn sóng biến học làm cho phong tục lại được thuần hậu, 
Nhà trường đã được bậc đạo đức như Thái Sơn, Bắc Đẩu đến đạy, 
Đọc hết kinh, xem rộng sử, công phu rất lớn, 

Kính Đạo Lão, sùng Đạo Nho, chính sự và giáo hóa được đổi mới. 
Ngày ông mang tất vải giày cỏ, vừa đi vừa hát mà về, 

Người trẻ, người già cùng tắm trong mùa xuân sông Nghi 1. 
Các vua Phóng Huân và Trùng Hoa * chi ngồi rủ xiêm trị nước, 
Hơn là có được ông Sào, ông Do ° làm bé tôi trong triều ! 


Dich thơ: 


Biển học sóng xoay tục lại thuần, 

Học đường Sơn Đấu được hiển nhân. 
Đọc cùng kinh sử dày công lớn, 

Sùng kính Lao, Nho chính hóa tân. 
Giày có tất thô vui vë hát, 

Dau xanh tóc bạc tắm Nghi Xuân. 
Vua Nghiéu vua Thuấn buông rèm trị, 
Hơn có Sào, Do giúp nội thần. 


TRẤN LÊ SÁNG địch 


——=——==-—---._ -.--. 

1. Chu Tiều Ấn: tức Chu Án, 

2. Quốc tử giảm nơi day con em các bậc công khanh, quyền quy trong nước. 

3. Sông Nghi: tức Nghĩ Thuy, một con sông ó tỉnh Sơn Đông, quê hương của 
Khong Từ. Ở đây tác gia mượn yý để nói sự ham chuong Nho học của moi người. 

4. Phong Hun, Trùng Qoa: tức vua Nghiêu và vua Thuấn. 

5. Sio, Do: tức Bào Phu và Hứa Do, hai án si đời Nghiëu, Thuan. Ó đây tác gia 
ví Chu An như Sào, Do. Khi được vua vời ra làm quan, nhất định nước sẽ thịnh trị. 
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Phiën ám: 


CANH DÓNG TRI PHÚ HÜU TY 
MAI PHONG LË CÓNG VÀN 


Niên du ngũ thập bán suy ông, 
Thiệp thế hà nhan nhập náo tùng. 
Nhị thủy dạ hàn thiên cổ nguyệt, . 
Khâu hương trú tinh nhất khê phong. 
Vong thân họa phúc tâm vô hoạn, 
Dü quốc an nguy vị đắc trung. 

Triều bãi hoán trà tiên tục lự, 

Nhàn phi đố giản huấn đồng mông. 
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Dich nghĩa: 


Dịch thơ: 


HỌA VAN THƠ CỦA ÔNG ĐỒNG TRI 
PHỦ HỮU TY LÊ MAI PHONG ! 


Ông tuổi ngoại năm mươi không còn được khỏe nữa, 

Việc đời đã trải, còn mặt nào chen vào chốn ôn ào. 

Beam lạnh lùng trên sông Nhị ° cùng với mảnh trăng 
thiên cổ, 

Ngày lặng lẽ ở nơi xóm nhỏ, nghe gió từ suối thổi đến. 

Quên họa phúc của mình, chẳng cần lo lắng gì, 

Chung yên nguy với nước, đã có địa vị phải chăng. 

Đi cháu vë, gọi trà để xua đuổi nỗi lo trần tục, 

Ủng dung mở cuốn sách mọt dạy lũ trẻ thơ, 


Năm mươi sức lão yếu rồi, 

Việc đời đã trải, chón nơi ôn ào. 

Lạnh lùng sông Nhị trăng cao, 

Yên thân xóm nhỏ, gió vào suối trong. . 
Rút may chẳng chút bận lòng, 

Yên nguy uới nước cùng trong chức này. 
Tan châu mượn chén trà khuây. 

Mở trang sách mọt, dạy bẩy trẻ thơ. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dich 


1. Lë Mai Phong : tức Lê Quát, người huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, làm chức 
Nhập nội hành khiến Thượng thư hữu bật, đời Trần Dụ Tông. 
2. Sông Nhị (Nhị Thúy): tức sông Hồng. 
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Phiên âm: 
THU NHẬT 


Lâm lưu mao xá bản phi quynh, 


Tiểu phố thu thâm hứng chuyển thanh. 


Mai tảo cúc phương hiền tứ đệ, 

Tùng thương trúc sấu lão công khanh. 
Thụ huyên phong nộ tâm nan động, 
Vân tán thiên cao nhãn tự minh. 

Tây vọng yên hoa phi tích nhật, 
Thuần lô tứ viễn bất câm tình. 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


NGÀY THU 


Ngôi nhà tranh bên sông khép cánh cửa ván. 

Trong vườn nhỏ giữa mùa thu, cảm thấy rất thanh thủ. 
Mai nở sớm, cúc đưa hương các đệ tử đều là người hiền, 
Thông xanh, trúc gầy giống như công khanh già. 

Cây rộn gió gào, lòng không lay động, 

Trời cao mây tạnh, mắt ta sáng sủa. 

Trông về tây, cảnh yên hoa đã khác xưa, 

Rau thuần cá vược, nghĩ ngợi xa xôi, mối tình khôn xiết ! 


Nhà có cài then đứng mé sông. 

Vườn thu trong tréo hứng mênh mông, 
Con em tài tuấn dường mai cúc, 
Khanh tướng già nua tựa trúc thông. 
Cây rộn gió gào, lòng vån uững, 

Máy quang trời bóng, mắt thêm trong. 
Phôn hoa ngoảnh lại xa ngày trước. 
Vược cú, thuần rau uướng nỗi lòng. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dich 


‡ Tượng truyền Trương Hàn người dui Tân, nhân gio thu nhớ mu vì canh 
rau thuận, goi cá vược d que hương. ben từ quan xin về. Từ đó, si phu hay láx chuyen 
này dë chỉ việc về hưu. 
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Phiên âm: 
ĐÔNG TRIỀU THU PHIẾM 


Nhị lão tiêu tiêu lưỡng mấn ban, 
Đông chu đối tửu sấn long nhan. 
Hải môn đông hạ thiên lưu cấp, 
Thiên vũ thu cao nhất điểu hoàn. 
Xúc cảnh mạc sầu kim cổ biến, 
Phù gia tự thán hiểm di gian. 
Mịch La, Xích Bích giai trần thổ, 
Tảo vãn quy phàm phỏng cố san. 
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Dich nghia: 


MÙA THU THẢ THUYỀN RA CHƠI 
Ó ĐÔNG TRIỀU ， 


Hai ông già hom hem, mái tóc noa râm, 

Cùng ngồi thuyền uống rượu, kíp vào cháu vua. 

Nước triều ở cửa biến rút về phía Đông, như ngăn dòng 

nước chảy xiết, 

Trời thu léng lộng, một con chim bay về. 

Xúc cảnh nhưng đừng buôn vì sự biến đổi xưa nay, 

Trên chiếc thuyén lênh đênh, than mình lúc bằng phẳng 
khi hiểm nghèo. 

Mich La ° Xích Bích 3 đều đã vùi trong gió byi, 

Sớm muộn sẽ quay thuyền về hỏi thăm non xưa. 


——_—__S___BD_ 

1. Đông Triều: cửa biển ở huyện Đông Triều, Quáng Ninh, 

2. Mich La: một con sông ở tính Hồ Nam, nơi Khuất Nguyên tự trầm. 

3. Xích Bích: tức đoạn sông Trường Giang cháy qua huyện Hoằng Cương, tỉnh 
H6 Bắc. Nơi đáy, trận đánh giữa Tào Tháo và Chụ Du đã diễn ra ác liệt, Tào Tháo 
thua trần. 
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Phiên âm: 


ĐỀ NGUYỆT GIẢN ĐẠO LỤC THÁI 
CỰC CHI QUAN DIỆU ĐƯỜNG 


Môn ngoại thùy gia xa mã huyện, 
Thí tương thử lý vấn thương thiên. 
Đào lê xuân tận phương tâm yết, 
Tùng cúc thu thâm vãn tiết tuyển. 
Nhất điểm đan thành sinh nhược tử, 
Kỷ hồi hac hóa bạch vi huyền. 
Doanh Châu Bing Đảo tri hà tại, 
Vô dục vô tham ngã thị tiên. 
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Dieh nghia: 


ĐỀ NHÀ QUAN DIỆU CỦA ĐẠO LUC 


Dich thơ: 


THÁI CỰC Ở NGUYỆT GIẢN ! 


Ngoài cửa, xe ngựa nhà ai rộn rã, 

Thu đem cái lẽ ấy mà hỏi trời xanh. 

Đào và lê khi hết mùa xuân thì lòng thơm cùng hết, 

Thông với cúc đến giữa mùa thu khí tiết muộn màn vẫn 
còn trọn vẹn. 

Một tấm lòng son sống cùng như chết, 

Mấy lần chim hac hóa trắng lại thành đen °. 

Doanh Châu, Bông Đảo ° biết là ở đâu, 

Không ham muốn, không tham lam, ta là tiên. 


Xe ngựa nhà di trước cửa chen, 
Thử đem lẽ ấy hỏi tång trên. 
Đào, lê xuân hết, lòng thơm dứt, 
Tùng, cúc thu cao tiết tháo tuyển. 
Một điểm lòng son, sinh giống tử, 
Mấy hồi hac hoá, trắng làm den. 
Bóng, Doanh ai biết nơi đâu tá, 
Danh lợi màng chỉ, tớ cũng tiên. 


NGUYÊN ĐỨC VÂN dịch 


1. Chưa rë xuất xứ. 

2. Theo sách Cổ kim chú, chim hae sống đến nghìn năm sẽ hóa thành màu xanh. 
sống hai nghìn năm nữa lại hóa thành màu đen. 

3. Theo Hán thu, ó Bột Hai có ba hòn đáo tiên, tên là Bỏng Lai, Phương Trượng 
và Doanh Châu. 
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Phiên âm: 
LAO LAI 


Lão Lai vạn sự phó du nhiên, 
Đãi lậu sương ngoa diec khả liên. 
Thu vãn ngư hà tư hải thượng, 
Gia bàn nhi nữ lạc đăng tiên. 
Trần mê bệnh nhãn thư nan độc, 
Tửu trê sâu tràng dạ bất miên. 
Bất học Ngũ Lăng niên thiếu khí, 


Mộng gian kính nễ hưởng không huyền. 
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Dịch nghĩa: 
GIÀ ĐẾN 


Già rồi muôn việc phó mặc thời gian dài dàng dặc, 

Đôi giầy đi sương chờ buổi vào cháu cũng đáng thương. 
Cuối thu, tôm cá nhớ biển cả 1 

Nhà nghèo, con cái vui cảnh trước đèn. 

Bụi làm mắt đau khó đọc sách, 

Rượu đọng trong dạ sầu, đêm không ngủ được. 

Chẳng học kiểu cách bọn thiếu niên ở Ngũ Lăng ?, 
Trong giấc mơ nghe tiếng në cứng vang tiếng day không ° 


1. Ở ngoài biển, vào dịp cuối thu là lúc sóng yên nước lặng (Bao giờ cho đến 
tháng mười, Mẹ con vào lộng ra khơi mặc lòng), con tôm con cá muốn ra biển vào lúc 
đó để được yên thân bơi lội kiếm ăn. Có lẽ câu này tác giả muốn ví mình giống như 
con tôm, con cá muốn tìm chỗ yên thân khi tuổi già. 

2. Ngủ Lang: năm tên đất ó Trung Hoa. Đó là: An Lăng, Trường Lăng, Dương 
Lãng, Mậu Lãng và Bình Lãng, Năm nơi này là năm nơi thuộc phạm vi kinh đô nhà 
Đường, tượng trưng cho cảnh phén hoa, ăn chơi. 

3. Câu này ý nói: thân mình đã già, cùng như chiếc nó cứng chỉ bật dây không, 
chăng có tên, không được tích sự gì. 
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Phiên âm: 
MAI THÔN ÐÊ HÌNH DÍ 


“THÀNH NAM ĐỐI CÚC” CHI TÁC 
“xÁ - . a a 
KIẾN THỊ, NÁI THỨ KỲ VẬN 


Càn khôn túc khí đữ lương năng, 
Ngao tận sương uy dü tuyết lăng. 
Khách hữu phú thi thanh tự ngẹ-, 
Môn vô tống tửu tịch như tăng. 

Sơn không thủy thiển sáu nhưng cựu, 
Trúc sấu tùng thương hỷ đắc bằng. 
Mạc quái hàn anh khai thái vân, 
Phồn hoa vô xứ trứ danh xưng. 
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Dich nghĩa: 


QUAN ĐỀ HÌNH MAI THÔN ' CHO XEM 


Dich thơ: 


BÀI THƠ “NGAM CUC THÀNH NAM", 
NHÂN HỌA THEO VAN 


Hoa cúc là khí mạnh ? và tài năng ? của trời đất, 

Coi thường cả uy của sương và sự lấn của tuyết. 

Khách có kë ngâm thơ, trong tựa hạt ngọc, 

Cửa không người mời rượu, lặng lẽ như nhà sự. 

Núi trọc nước cạn, mối sầu vẫn như cũ, 

Trúc gầy thông xanh, mừng được bạn bầu. 

Đừng trách cái tỉnh hoa của mùa lạnh nở quá muộn, 

Vì chốn phổn hoa không phải là chỗ nổi tiếng của hoa này. 


Bóng hoa cô đúc khí đất trời, 

Khinh cả sương sa lẫn tuyết rơi. 
Tựa ngọc ngâm vang thơ khách họa, 
Như chùa uắng lặng rượu ai mời. 
Núi trg nước cạn tình như cũ, 
Thông cỗ: trúc gây bạn vån xưa. 
Chớ trách đông vé hoa nở muộn, 
Phén hoa chốn ấy chẳng quen chơi. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 


>———=———-=-.-=-....- 
1. Quan Đề hình Mai Thôn; chưa rõ là ai. 
2. Khí mạnh (túc khí): khí mạnh më. 


3. Tài 


năng (lương năng): Sách Mạnh Tư có câu: Nhân chi sự bất học nhi năng 


giá. kỳ lương năng dà: Cái mà người ta không học mà biết, ấy là lương năng. Lương 
năng d đây có nghĩa là gần giống bản nàng. I 
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Phiên âm: 


HẠ GIỚI HIEN CÔNG 
TRỪ NHIẾP HỮU BỘC XẠ 


Cơ Hành binh bính Đại thôi khôi, 

Cảnh ngưỡng dân quy Hữu nhị đài. 

Thành vật công thâm phù thái vận, 

Kinh thiên lực đại dinh lương tài. 

Tùng quan nại quyết thương nhan cựu, 
Mai phán trùng xuân lão bút khai. 

Lịch sự ngũ triéu thiên tử thánh, 

Tiệm nhiên trâm hốt diện công hoài (hòe). 
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Dich nghĩa: 


MUNG ÔNG GIỚI HIEN': 
ĐƯỢC BO CHỨC HỮU BOC XA. 


Sáng rực như sao Bắc Đầu, cao vòi vọi như núi Thái Sơn, 
Dân déu ngưỡng mộ Hữu nhị đài ° ˆ 

Việc đã thành, công càng sâu, giúp cho vận hội thái hòa, 
Chống nổi trời, sức thật lớn, rõ bậc tài năng dinh đạc. 
Như cây tùng không ngại tuyết, vẻ xanh vẫn như cũ, 
Tựa cây mai lại gặp xuân, ngọn bút lão luyện muốn vịnh. 
Trải thờ năm triều vua thánh ° 

Hiện ngang trâm hốt, xứng mặt Tam công ° 


1. Giới Hiên: tức Nguyễn Trung Ngạn, người làng Thố Hoàng, huyện Thiên Thị, 
thuộc tính Hưng Yên. 

9. Hữu nhị đài: Chúng tôi ngờ là Hữu chức đài, chỉ chức vụ Thượng thư hữu bộc 
xạ ở đài ngự sử, chức quan mà Nguyễn Trung Ngạn đương làm. 

3. Nguyễn Trung Ngạn làm quan năm triểu vua: Trần Anh Tông, Trần Minh 
Tông, Trần Hiến Tông, Trần Du Tông và Trần Nghệ Tông. 

4. Tam công: theo Chu Lễ thì Thái sư, Thái phó, Thái báo gọi là “Tam công”. Ở 
đây chỉ chung chức vụ quan trọng. 
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Phiên âm: 
DỤNG HỒNG CHÂU ĐỒNG ÚY 


PHẠM CÔNG VẬN PHỤNG TRÌNH 
KHẢO THÍ CHƯ CÔNG 


Chư công cổn cổn tại nham lang, 

Sĩ tử nan khuy sổ nhẫn tường, 

Ngọc thạch tối nghỉ khu biện biệt, 
Loan kê nhẫn sử tịnh phi tường. 

Đắc hiển Đống Tử hưng Viêm Hán, 
Truất trực Lưu Phần nhược Văn Đường. 
Thiên chiếu đỉnh ninh dung bác thủ, 
Yếu tiên trung đáng hậu từ chương. 
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Dich nghĩa: 


DÜNG VAN THƠ CỦA QUAN 
ĐỒNG ÚY HỒNG CHÂU ' LÀ PHAM CÔNG ? 
ĐỀ DUA TRÌNH CÁC ÔNG 
ĐANG CHẤM THI 


Trong nhà cáo các ông tất bật, 
Si tử khó lòng dòm qua được bức tường cao mấy nhàn. 
Ngọc hay đá phải phân biệt cho rõ, 
Đừng để phượng với gà bay chung với nhau. 
Được người hiển tài như Đồng Tử “了 am hưng thịnh 
nhà Hán, 

Truất người trung thực như Luu Phần Í làm cho suy yếu 

nhà Đường. 
Chiếu vua cặn kẽ cho phép lấy rộng, 
Trước phải xem phần trung chính, sau hãy xét đến 

văn chương. 


Dich thơ: 


Hiên cao tấp nập gót chư công, 

Sĩ tử hôn nom vách mấy trùng. 
Ngọc đá đáng đem phán biệt rõ, 
Phượng, gà há để hệng bay chung. 
Hán lên, Đống Tử tùng đăng dụng, 


1. Hồng Châu : tức tính Hai Dương ngày nay. 

2. Phạm Công: Phải chăng là Phạm Su Mạnh, người làng Hiệp Thạch, huyện 
Hiệp Son, tính Hải Dương ? Ống từng làm quan cùng thời với Trần Nguyên Đán, hai 
người vån thường xướng họa với nhau. Trần Nguyên Đán còn có bài họa thơ Phạm Sư 
Mạnh: Canh Tán Bình An phú Phạm Công Su Mạnh tân Bình thư sự vån. 

3. Đồng Tư: tức Đông Trọng Thư, một nhà Nho lớn đời Hán Và đẻ. lam đối sách 
(đáp bài vua ral được trúng cư Bác si. 

4. Lata Phần: người đời nhà Đường. Trong một khoa thi Hương, Luu Phản kịch 
liệt công kích bọn hoan quan, nên bị đánh hong. 
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Đường xuống, Lưu Phan chàng thụ dung. 
Chiếu dụ án cần cho lấy rộng, 
Văn sau, trước hết phái lòng trung. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 
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Phiên âm: 


TỐNG LONG NHAM QUY DIỄN CHÂU 


Bạch đầu tự tiếu uyen trần y, 

Tịch mich yên ba cựu điếu ky. 

Bách phủ pháp quan liên ngã lão, 

Lai đình trú cẩm tiễn quân quy. 

Giao tình lành đạm khan thanh nhãn, 
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Thi tú cao thám niëm thúy vi. 
Hảo khứ mac từ phong lãng hiểm, 
Cố viên tùng cúc bất nguy ky (co). 
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Dịch nghĩa: 
TIỀN LONG NHAM ' VỀ DIỄN CHÂU : 


Tự cười mình bạc đầu rồi, áo vẫn nhuốm bụi, 

Để cho nơi bến câu cũ sóng nước phải vắng vẻ. 

Thương cho ta đã già mà còn làm pháp quan nơi Bách phủ s 
Thèm cảnh ông được mặc áo gấm về trước sân Lai * 
Giao tình thanh đạm, lấy mắt xanh nhìn nhau 5 

Tứ thơ cao sâu, cảm hứng trước dãy núi biếc. 

Hãy đi quách, đừng në sóng gió hiểm nghèo, 

Tùng và cúc ở nơi vườn cũ không phải là mối nguy cơ. 


¬===-=---..-..... 

1. Long Nham : chưa rõ là người nào, 

2. Diễn Châu: phú Diễn Châu ở phía Bắc tính Nghệ An, giáp tinh Thanh Hóa. 
Nay là huyện Diễn Châu, tính Nghệ An. 

3. Bách phủ : đời nhà Hán, thường trồng bách ở bên tòa Ngự sử, vì vậy tòa Ngự 
sử còn gọi là Bách phủ. 

4. Sån Lai : (Lai đình): ngày xưa, ở Trung Hoa có người tên gọi là Lão Lai Tử, rất 
mực hiếu thảo. Tương truyền ông đã bảy mươi tuổi, hàng ngày còn mặc áo hoa năm 
sắc múa trước sân như trẻ con, thinh thoáng lại ngã xoài và cất tiếng khóc để cha mẹ 
bật cười, vui vé. Từ đó, hai chữ “Lai đình” (có khi gọi là “Lai y”) dùng để chỉ nhà còn 
bố mẹ già tcó khi để chỉ người con hiếu thảo). 

5. Mất xanh nhìn nhau (Thanh nhãn): y nói trọng nể nhau. Nguyễn Tịch đời Tấn 
gap việc không ưa thì mắt trắng, việc gì vừa ý thì mắt xanh. 
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Phiên âm: 
HỒNG CÚC HOA 


Tuế hàn tạm giải bệnh nhan sáu, 

Vạn đóa khanh vân yên tố thu. 

Bành Trạch tửu hương quỳnh giả phiếm, 
Nam Dương tuyên liệt giáng sương lưu. 
Phương tâm diém sắc thiên nhiên dị, 
Văn tiết kiều tư vật thái vuu. 

Túy bả mạc hiểm tai giáp xích, 

Nhẫn kham giai tiết bất tương thù. 
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Dịch nghĩa: 


HOA CÚC ĐỎ 


Tiết đẹp, lẽ nào không thù tiếp nhau ! 


EA + 2 3 J L 
BY AF 3ƒ Z 2 $f 1# 41 38 
lệ đệ SE A 2] d 5. 

底 事 先 春 冠 众 芳 . 
一 点 檀 心 藏 妙 理 ， 

+ & # lý ^ HF Pk. 


1. Nượu Bành Trạch: Đào Tiêm, người đời Tấn, làm quan ó huyện Bành Trạch, 
tính ông thích rượu và hoa cúc, vì vậy các nhà thơ xưa khi làm thơ vẻ hoa cúc thường 
nhấc đến rượu Banh Trạch, 

2. Nam Dương: tên đất thuộc tính Hà Nam (Trung Quốc) Theo Thủy kinh, Thoun 
thủy thi ó đây có cái đảm gọi là Cúc Đàm, gần Cúc Đàm có đồng suối chay qua khe 
núi nhiều hoa cúc, vì vậy khi chay ra đến Cúc Đàm, nước suối do và ngọt, tương truyện 
ai uóng nước này sẽ được sống lâu. 


182 


黄牌 密 雨 灯光 好 ， 
48 $p HỆ R E S Sk. 
年 来 铁石 作 心 肠 . 


Phiên âm: 


I CHÍNH TÚC VUONG GIA 
YEN TỊCH THƯỢNG, PHÚ MAI THI 
THỨ GIỚI HIÊN BỘC XA VẬN 


Cà lân ngạnh cốt. biệt Nam Dương, 
Để sự tiên xuân quán chúng phương. 
Nhất điểm đàn tâm tàng diệu lý. 
Thiên ba tuyết điệm nhập thời trang. 
Hoàng thùy mật vũ yên quang hảo, 
Lục trướng huân phong thú vị hương. 
Tảo khước khâm hoài trần vạn hộc, 
Niên lai thiết thạch tác tâm trường. 
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Dich nghĩa: 


TREN TIỆC RƯỢU Ó NHÀ CHÍNH TÚC 
VƯƠNG', LÀM THƠ VINH MAI, HQA 
VAN THO CÚA QUAN BÓC XA LÀ 
GIỚI HIÊN 2 


Vẩy gầy, xương cứng, riêng tự Nam Dương 3 
Vốn nó nở trước mùa xuân, đứng trùm lên các loài hoa. 
Một điểm nhụy thơm, ẩn cái lẽ huyền điệu, 
Ngàn bông tuyết đẹp, càng hợp với thời trang. 
“Mầu vàng rủ dưới mưa đày, khói mây đẹp đẽ, 
Mẫu biếc nổi lên trong gió ấm, thú vị thơm tho. 
Quét sạch muôn hộc bụi trong lòng, 
Gần đây lòng đạ đã thành sắt đá. 


—— U 

1. Chính Túc Vương: tên là Kham, chồng cúa Công chúa Thiên Ninh (Công chúa 
Thiên Ninh là em vua Trần Nghệ Tông). 

3. Giới Hiên: tức Nguyễn Trung Ngạn người làng Thổ Hoàng, huyện Thiên Thị, 
tỉnh Hưng Yên. 

3. Nam Dương : một địa phương thuộc tính Hà Nam, Trung Quốc. Gia Cát Lượng 
trước khi ra giúp Lư Bị Ấn cư ở đây, bài Lương phủ ngâm của ông có câu: 

Ky lu quá tiểu kiểu, i 

Dóc thán mai hoa sáu. 

Cưỡi lừa di qua chiếc cầu nhỏ, 

Riëng thở than mai gây. 

Ở đây, tác gia lấy từ này để nói cây mai được vịnh cũng gåy như cây mai á Nam 
Dương của Gia Cát Lượng, 
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Phiên âm. 
SƠN TRUNG KHIỂN HỨNG 


Thập niên chính tỉnh phụ thu đăng, 
Tùng hạ hành ngâm $ sấu đằng. 
Tùy mã vọng trần vô tục khách, 
Khấu môn vấn tự hữu thi tăng. 
Thoái nhàn Luc Dã tri hà cập ? 
Tán cấp Thanh miêu tạ bất năng. 
Tọa đãi công thành danh toa; hậu, 
Nhất khẩu lão cốt di lăng tàng. 
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Dich nghia: 


TRONG NÚI CAM HÚNG 


Mười năm lo việc chính sự, phụ với ngọn đèn mùa thu Ì 
Dưới hàng thông, chống "hiếc gậy song khăng khiu vua đi 
vừa ngâm. 
Không có khách tục theo ngựa ngóng bụi trần, 
Có vị thi tăng ° gó cửa hỏi chữ. 

Lui về sống an nhàn ở Lyc Dà °, biết còn kịp chăng ? 
Chia tiền theo phép Thanh miêu “, xin từ không dám. 
Ngôi đợi đến sau này công thành danh toai, 

Thì một nắm xương tàn đã vùi đắp thành gò cao. 


Dich thơ: 


Mười năm chính tỉnh phụ đèn xưa, 
Chống gậy bên thông dàng dọc thơ, 
Theo ngựa trông vòi không khach tục, 
Hói thơ gỗ của có nhà sư. 

Lui vê Lục Dã sao còn kịp ! 

Cấp phát Thanh miêu then chắng dư. 
Ngôi đợi công thành danh dã toqi, 
Một gò xương trắng chất bao giờ. 


NGUYÊN ĐỨC VÂN dich 


1. Ngon đèn mùa thu (thụ dàng): ngọn đen tàn, chí tuôi giả. 

2. Thị tảng: nhà su làm thơ, 

3. Luc Đã: tên biệt hiệu lúc vé hưu cua Bùi Đỏ. người đời nhà Đường Vé sau 
người ta hay đùng chữ “Lục Dã” để chỉ cánh vë nghi ngơi. 

4. Thanh mièn: Vương An Thạch đời nha Tông thi hành “Thanh miéu pháp”. nhà 
nước cho dán vay tiên lúc mạ còn xanh (thanh mieui, den lúc lúa chín thì dân nop tra 
lại cho nhà nước số tiền đã vay và số lãi. 
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Phiên âm: 
TẶNG MÀN TÚC 


Nhất sinh kham tác cô giốc hó, 
Tiếu sát phi cừu dược mà đô. 
Thùy hậu sỉ vô danh cánh cảnh, 
Cuồng ca không hữu hưởng ô ô. 
Thùy vân thử vật phi phàm vật, 
Tự giác kim ngô diệc có ngô. 


Khuyến nhữ cần phùng học Chu, Không, 


Khoa kỳ đấu xảo hữu như vô. 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


TANG MAN TÚC ' 


Suốt dë: në chịu làm việc đánh trống thổi tù và hay sao ? 
Cười c`:ất được bọn mặc áo cừu nhẹ cưỡi ngựa béc Ÿ 

Sẽ xấu hổ vì không có tiếng tăm lừng lẫy để lại, 

Trong tiếng ca cuồng loạn chỉ vang giọng uu. 

Ai bảo vật này không phải là vật phi thường? 

Tự biết ta ngày nay cũng là ta khi xưa. 

Khuyên người hãy chăm chỉ theo nghiệp Chu, Khổng * 
Việc khoe lạ, đua khéo, có cũng như không. 


Suốt đời đánh trống thổi bën, 

Ngựa hay, mặc đẹp ai khen mà mừng. 
Xấu không để tiếng lẫy lừng, 

Lại ham hát hỏng tửng tưng tiếng đàn, 
Vật nhỏ nhưng quý vô vàn, 

Có nay cái tốt là nguồn từ xưa. 
Khuyên người chăm học Khổng, Chu, 
Ganh khôn đua lạ cái trò ra chỉ. 


TRAN LÊ SÁNG dich 


1. Mẫn Túc: chưa rõ là người nào. 
2. Bon mặc áo cứu nhẹ, cưỡi ngựa béo: chỉ bon giàu sang, ăn chơi. 
3. Chu, Không: Chu Công và Không Tứ. 
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Phiên âm: 
QUÂN TRUNG HỮU CẢM 


Thao qua trì bút phiến vân thân, 
Khuất chỉ từ gia cáp thập tuần. 

Báo hiểu hoàng kê kinh lữ mộng, 
Thôi quy đỗ vũ tống tàn xuân. 

Kinh danh vị van do tha nhật, 

Bình thủy tương phùng vô eó nhân. 
Hải khoát thiên cao không lan tán, 
Giang bình thủy tĩnh bạch âu thuần. 
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Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


CẢM XÚC KHI Ở TRONG QUÂN 


Mang gươm, cẩm bút, thân như đám mây, 

Bấm đốt ngón tay, xa nhà vừa đứng mười tuần ! 
Gà vàng gáy sáng, làm kinh giấc mộng đất khách. 
Chim cuốc giục về, đưa tiên tiết xuân tàn, 

Công danh chưa muộn, còn có ngày khác, 

Bèo nước gặp gỡ, không người bạn quen. 

Biển rộng trời cao, chí những nhàn tản, 

Sông im sóng lặng, chim âu trắng quen người. 


Thân mang gươm bút bước phù vân, 
Bấm đốt xa nhà trọn chục tuần. 

Báo sáng gà xui kinh giấc mộng, 
Giục vê quyên gọi tiễn làn xuân, 
Công danh chưa muộn chờ ngày khác, 
Bèo nước đâu còn gặp cố nhân. 

Biến rộng trời cao nhàn tản quá, 
Sông yên sóng lặng bạch âu gần. 


HOÀNG LÊ, TRẤN LÊ SANG địch 


1. Tuần: một đơn vị thời gian ngày xưa, có 10 ngày. 
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Phiên âm: 
QUẦN TRUNG TÁC 


Bình sinh bất nguyện Chấp kim ngô, 
Đàm tiếu du chàng khởi viễn đồ. 
Duyệt mục phong quang hà xứ hữu ? 
Khi thiên tâm thuật nhất sinh vô. 
Tam xuân de huyết quyên thanh đoạn, 
Vạn lý quy tám quế ảnh cô. 

Tọa dai sư đồ ca tấu khải, 

Nam song chẩm ngọc bạn thanh nô. 
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Dich nghia: 


Dịch thơ: 


LÀM Ó TRONG QUÂN 


Bình sinh chẳng ham gì chức Chấp kim ngô ! 

Cười nói trong :sm màn quang dầu 2 , đâu có phải là kế lo x= 
Chỗ nào còn cảnh phong quang thích mắt, 

Đời ta không có lòng dối trời, 

Ba xuân ró máu tiếng quyên đã dứt, 

Muôn dặm lòng về, bóng trăng lẻ loi. 

Ngồi chờ quân lính hát khúc khải hoàn, 

Dưới cửa sổ phía Nam, đặt chiếc gối ngọc làm bạn cùng 


chiếu trúc 3 


Quan sang ta có muốn đâu më, 
Cười nói sau màn há tính xa. 
Thích mắt đâu còn uui cảnh đẹp, 
Thực lòng chẳng dám dối trời già. 
Ba xuân máu rỏ quyên đòi đoạn, . 
Muôn dặm lòng uë nguyệt lửng lơ. 
Đợi khúc khải hoàn vang tiếng hát, 
Chiếu tre gối ngọc bạn trong nhò, 


HOÀNG KHUÊ dịch 


“e m ca nh  n 
1. Chấp kim ngô : chức quan và thời xưa. 
2. Tim màn quang dầu (du chàngtấm màn dùng ở nơi làm việc của các tướng. 
3. Chiếu trúc (thanh nó): một loại chiếu ken bằng những thanh trúc ché nhỏ và 


móng. 
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Phién ám: 
THANH HÓA PHÚ DAO TRUNG 


Khú niên nhung sự tại trần nê, 

Ngâm bút kim thu quy cựu đề. 

Vọng vũ viễn khan vân khởi Bắc, 

Cảm thời tần cố Hỏa lưu tê (Tây). 
Tống Giang thủy hiệp ba thanh tiểu, 
Đại Lợi sơn không thảo sắc thê. 

Ái cảnh phong quang phi tích nhật, 
Tương phùng phỏng cổ thuyết Đinh, Lë. 
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Dịch nghĩa: 
TRÊN ĐƯỜNG PHỦ THANH HÓA 


Năm ngoái vì việc quân phải ở nơi bụi lẩy, 

Bút thơ thu nay lại trở về để cũ. 

Mong mưa, trông xa mây dün lên phía Bác, 

Cảm thời tiết, luôn ngảnh nhìn sao Hỏa chạy về Tây ' 
Mặt nước Tống Giang ° hẹp, nhè nhẹ sóng reo, 

Dãy núi Đại Lợi 3 quang, xanh ròn cỏ mọc. 

Phong quang đất Ái * không còn như xưa nữa, 

Gặp nhau thăm hỏi đấu xưa, nói chuyện nhà Đinh, nhà Lê. 


Xã É $É JL A HH + 
B) 3 TFOSk Z šñ 
J ke $  & 月 流 ， 
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1. Tha That nguyệt trong Kinh Thi có câu: Thất nguyệt lưu Hóa: Tháng bảy sao 
Hóa chạy oë tây, O đây tác giá dùng ý ấy để nói thời tiết đã sang tháng bảy. 

2,3. Tông Giang, Đại Lợi : đều thuộc địa phận tính Thanh Hóa. 

4. Châu Ái: tên cũ của tính Thanh Hóa. 
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Phiën ám: 


ĐỀ PHA LAI SƠN ĐẠI MINH TU DUNG 
THIẾU BẢO TRƯƠNG CÔNG VẬN 


Trần khới tỉ phân tuế nguyệt lựu, 

Bão phàm phong tống tháng lai du. 

Chung chàng kình hống thiên sơn động, 
Tháp dũng ngao trâm cự lãng phù. 

Quan nguyệt tái yên bi khách tứ, 

Triêu vân mộ vũ tiễn tăng u. 

Bình Hoài huân nghiệp thuyên nhai thạch. 
Phủ giám thanh y vị bạch đầu. 
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DÙNG VÂN THƠ CỦA QUAN THIẾU BẢO 
TRƯƠNG CÔNG ' ĐỀ CHUA 
ĐẠI MINH Ở NÚI PHẢ LẠI 


Bui nổi, tơ rối 3, năm tháng trôi qua, 

Gió thổi buóm căng, ngẫu nhiên có cuộc đi chơi. 

Chuông khua như tiếng cá kình rống, nghìn núi rung động, 
Tháp nhô lên như con ngao cài trâm, nổi cơn sóng lớn. 
Trăng cửa ải, khói biên cương, lòng khách u buồn, 

Mây buổi sớm, mưa ban chiéu, hâm mộ cảnh thiên tịch mich. 
Công nghiệp bình Hoài * được khắc vào đá núi, 

Cúi soi làn nước trong, thấy mình chưa bạc đầu. 


1. Trương Công: chưa rõ là ai. 
2. Nui Phả Lại: é xà Phả Lai, nay thuộc huyện Chí Linh, Hái Dương. 
3. Bui nối tơ rối (Trần khởi ty phân): chí thời thế loạn lạc. 
4. Büi Độ người đời Đường, dep yên loạn lạc ó dat Hoài Thái, được nhà vua sai 
Hàn Dù làm bài Bình Hoài bi ký dë ghi công. 
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Dịch tho: 
Rối bài thời thế tháng năm nhanh, 
Buôm gió căng chơi bước dạo quanh. 
Kinh rống hdi chuông non chuyển động, 
Ngao vòn ngọn tháp sóng rung rinh. 
Mưa chiêu, mây sớm, su thêm tĩnh, 
Khói tỏa trăng lu, khách tranh tình. 
Công trạng bình Hoài ghi uách đá, 
Cúi soi dòng biếc tóc còn xanh. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 
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Phiên âm: 


ĐÁP LƯƠNG GIANG NẠP NGÔN 
BỆNH TRUNG 


Nam lục thôi triển tuế bất lưu, 
Linh dinh bệnh cốt ẩn khinh cừu, 
Tửu lan ca bãi đàm nhân khổ, 
Cúc lão mai tân ngoạn vật vưu. 
Tự tiếu phù trầm vô kế thuật, 

Hà tàng thổ nhu thống khám hầu. 
Y a thiệp thế đồ vi nhi, 

Bạch thủ tông thần bất dữ mưu. 


"Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


TRẢ LỜI QUAN NẠP NGÔN LƯƠNG 
GIANG ! TRONG KHI OM 


Thời tiết chuyển nhanh, năm tháng không đừng lại, 
Bộ xương ốm yếu lênh dënh, giấu trong áo cừu nhẹ. 
Rượu tàn, hát xong, bàn đến cái khổ của con người. 
Cúc già, mai mới, được thưởng thức vật hiếm. 

Tự cười mình chìm nổi, chẳng có kế thuật gì, 

Chưa từng nhả nuốt bao giờ mà đau cuống họng ”? 
Dựa dẫm theo đời, qua chuyện mà thôi, 

Bậc tông thần bạc đầu không được dự mưu. 


1. Lương Giang :chưa rô là ni. 
2 Kinh Thi có câu: Nhu tắc nhu chỉ, cương tắc thô chỉ: Mêm thì nuốt, rán thì 
nha. Ở đây tác giá nói ngược lại, ý cho rằng mình không phải là người thủ đoạn. 
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Dich thơ: 
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Năm tháng trôi hoài lắm đối thay, 
Lênh đênh đau ốm tấm thân gầy. 
Rượu tàn, hát đoạn, trò đời bể, 

Cúc cỗi, mai tơ, cảnh hiếm bày.. 

Tu trách nổi chim mưu chước cung, 
Chưa từng nhủ nuốt họng nhường cay. 
Theo đòi dựa dẫm cho qua chuyện, 
Tóc bạc tông thân chịu bó tay. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 
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Phiên âm: 


GIA ĐỆ KIẾN TIÊU ĐÔ ĐỐC THỊ TẢO 
MAI THI, NHÂN CANH KỲ VẬN 
DĨ TẶNG 


Cửu tuyển căn diệp trước vi đương, 
Sóc xúy sơ phi sô ngạc hương. 

Đại Dữu vân yên tân điệu thái, 

Tiểu xuân trì quán hảo phong quang. 
Khê biên tiểu tụy nại khinh tuyết, 
Trúc ngoại ưu du đãi chúng phương. 
Ký ngữ sơn phàn tu tiếu tự, 

Lai niên đào hạnh thái lang đương. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dich nghĩa: 


NGƯỜI EM TRAI ĐƯỢC TIÊU ĐÔ ĐỐC ! 
CHO XEM THƠ VỊNH MAI SỚM, 
NHÂN HỌA VÂN ĐỀ TẶNG 


Từ dưới chín suối rễ và lá hút được khí dương mới, 

Gió Bắc thổi, mấy cánh hoa thơm bắt đâu bay. 

Khói mây trên núi Đại Dữu : . đáng điệu tươi xinh, 

Quán bên ao trong tiết tiểu xuân °, phong quang đẹp dè. 
Phờ phạc bên bờ khe quen với tuyết nhẹ, 


1. Tiêu Dó đốc: chưa tra cứu ra tên thật là gì. 
. 2. Đại Dữu: một dày núi ở Thiểu Châu (Trung Quốc), trên núi có eac loại mai 
hồng, mai trắng. f 
3. Tiếu xuân: tháng mười âm lịch, khí trời có lúc ám áp như mùa xuân. vì vậy 
người ta cũng gọi tháng mười là tháng “tiểu xuân” 
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Thánh thoi ngoài khóm trúc, chờ các loài hoa. 
Nhắn hoa sơn phàn ` cần giống hệt như thế, 
Sang năm hoa đào, hoa hạnh sẽ làm anh. 


Dich thơ: 


Đất sâu rễ lá đượm hơi dương, 

Gió Bác, bay hoa mấy cánh thơm. 
Đạt Du khói máy xinh dáng điệu, 
Tiểu xuân ao quán đẹp phong quang. 
Bên khe phờ phạc đà quen tuyết, 
Dưới trúc an nhàn uẫn đợi hương, 
Nhắn bảo sơn phàn nên giống thế, 
Sang năm đào hạnh thái lang đương. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 
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sơn phản là em. 
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Phiên âm: 
NGAU ĐỀ 


Trung tâm nhận đắc bản lai không, 
Tiện trữ hư không tại cá trung. l 
Thiên hạ hữu vi giai chính lý, 

Nhân gian vô xứ bất xuân phong. 
Thanh trà hảo túu cung giai khách, 
Sấu trúc sơ mai bạn lão ông. 

Lãm kính tự tàm duy nhất sự, 

Lực phù suy bệnh tác Tam công. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
NGẪU ĐỀ. 


Trong lòng nhận thấy vốn là không, 

Bèn dành cái hư không ở trong đó. 

Lë hữu vi Ì trong thiên hạ déu là lẽ chính, 

Chốn nhân gian không chỗ nào không có gió xuân. 
Trà thanh,rượu ngon thết đãi khách quý, 

Trúc gầy, mai thưa làm bạn với ông già. 

Trông gương chỉ thẹn có một việc, 

Dó là cố chống đỡ với già hena để giữ chức Tam công 2 


1. Hữu vi; ý nói rằng vạn vật đều do nhân duyên mà sinh ra. 
9. Tam công : Thái úy, Tư đỏ, Tư không. Tác giá lúc bấy giờ đương giữ chức Tư 
đồ, vì vậy gọi chung chức quan của mình là Tam công. 
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Dich tho: 
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Hỏi lòng biết được uốn là không, 

Nên mặc hư không cú ở trong. 

Thiên hạ có duyên déu chính lý, 
Nhân gian đâu chỗ chẳng xuân phong. 
Trà thơm, rượu ngọt mời tân khách, 
Trúc thẳng, mai gây đón lão ông. 
Ngắm bóng then lòng duy một vige, 
Om hèn còn gắng giữ Tam công. 


TRẤN LÊ SÁNG dich 
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Phiên âm: 


CANH THÍ CỤC CHƯ SINH 
XƯỚNG THÜ GIAI VẬN 


Hán Đường nhị Tống hựu Nguyên Minh, 

Lệ thiết từ khoa tuyển tuấn anh. 

Hà tự thánh triêu cầu thực học, 

Đương tri vạn thế tuyệt cơ bình. 

Điện thâm át da quan thư bãi, 

Nguyệt mãn thu phong túc vũ tình. 

Nhất chú ngự hương thông đế khuyết, 
Nguyện văn trung hiếu Trạng nguyên danh. 


Theo Toàn Việt thị lục - Lê Quý Đôn 


Địch nghĩa: 


HỌA VÂN BÀI THƠ XƯỚNG HỌA 


CỦA CÁC THÍ SINH 6 TRƯỜNG THI 


Hán, Đường, Bác Tống, Nam Tống, đến Nguyên, Minh ` 
Lệ đặt các khoa từ chượng để chọn người hiển tài. 

Sao giống thánh triểu ta chỉ cầu thực học ! 

Phải biết đó là cho muôn đời sau dứt tiếng chê bai. 
Canh hai, trong điện sâu, xem sách vừa xong, 

Trăng tròn, gió thụ thổi, trận mưa đã tạnh. 


` Đốt nén hương vua thấu đến cửa thượng đế, 


Mong được nghe tên vị Trạng nguyên trung, hiếu. 


1. Hán, Đường, Bác Tổng, Nam Tổng, Nguyên. Minh: những triêu dại phong kiến 
kế tiếp nhau é Trung Quốc. 
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Dịch tha: 
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Hán, Đường, nhị Tổng, lại Nguyên, Minh, 
Lệ đặt từ khoa chọn tuấn anh, 

Sao giống triéu ta cầu thực học ! 

Muôn đời chắc hẳn dút luận bình, 

Điện sâu, mới đọc, canh hai đến. 

Mưa tạnh, trăng tròn, gió nhẹ quanh, 

Đốt nén hương vua cầu thượng đế, 

Trạng nguyên trung hiếu nguyện nghe danh. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 
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Phién ám: 


DUNG ĐỖ TÖN TRAI VẬN, 
TRÌNH THÍ VIỆN CHƯ CÔNG 


Hỏi lộc hào phong toàn mã thỉnh, 
Tùng đình cúc phố tuyệt phương hinh. 
Tự linh đố giản thành hôi tán, 

Bất nại thu vi nhập tỏa quynh. 

Thăng hi anh tài quy tảo giám, 

Hành khan hoàng bảng xuất triểu đình. 
Ninh tương hồng mạt thùy thiên cổ, 
Lãn tiếu đương niên Tạ Liễu Thanh. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


DŨNG VÂN THƠ CUA ÔNG ĐỖ TỒN TRAL 
LÂM THƠ GỬI CÁC ÔNG 
TRONG TRƯỜNG THI 


Lửa cháy, gió gào trong cái sảnh đường nhỏ hep, 
Sân tùng, vườn cúc đã đứt hẳn hương thơm. 
Đáng thương cho sách mọt đã thành tro tàn, 
Không chịu nổi vào chốn trường thi cửa khóa. 
Còn mừng là anh tài đã được kén chọn rồi, 

Sau đây sẽ thấy bảng vàng từ triều đình ban ra. 
Thà đem nét ghi bia dó ° để lại nghìn xưa, 

Chú chá muốn cười Tạ Liễu Thanh ° năm ấy. 


1. Đỗ Tán Trai: tức Đỗ Từ Vi, làm chức Trung thư lệnh đời Trần Duệ Tông. 

2. Nét ghi bia dó (hông mat): tuong truyën luyën dan sa thành màu vàng viët vào 
đá sẽ không phai, gọi là “hông mat”. Ó đây tác giá muốn nói những người thi đậu được 
lưu danh bia đá. 

3. Ta Liễu Thanh: chưa rõ là ai. 

205 


Dich ihc: 
La bốc gió lùa nơi sánh hep, ° | 
Sân thông luống cúc ngán hương chim. 
Đáng thương sách mọt thành tro bui, 
Chẳng nỡ trường thi mắc khóa im. 
Sĩ giỏi, gương uăn còn xuất hiện, 
Bảng vàng sân chúa hãy quan chiêm. 
Nét son thà điểm lưu muôn thuở, 
Liễu Tạ dù xanh những biếng xem. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 
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Phiên âm: 
ĐỀ QUAN LỖ BA THI TẬP HẬU 


Trung hưng văn vận mại Hiên, Hy, 
Triệu tính âu ca lạc thịnh thì. 

Đấu tướng tùng thần giai thức tự, 
Lại viên tượng thị diệc năng thi. 
Kinh thiên vĩ địa tâm tiên giác, 
Bình Bắc chính Nam sự khả tri, 
Khảo bãi văn tràng quan vô cử, 
Lão thần hà nhật vọng quy kỳ. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa. 
ĐỀ SAU TẬP THƠ QUAN LỖ BẠ ! 


Vận hội văn chương đời Trung hưng hơn cả đời Hiên, Hy 
Muôn dân ca hát vui đời thịnh trị. 

Tướng võ, quan hầu đều biết chữ, 

Thư lại, thợ thuyền cũng làm thơ. 

Ngang trời dọc đất, lòng cầm chắc trước, 

Dẹp Bắc đánh Nam, việc đã hay. 

Khảo xong trường văn lại xem thị võ, 

Kẻ lão thần ngày nào mới mong được kỳ về. 


1. Quan lỗ bạ: chưa rõ là tập thơ của ai. I : | 
2. Hiên, Hy : tức Hiền Viên và Phục Hy, hai ông vua trong thân thoại Trụng Quốc 


2 
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Dich tho: 
Trung hưng vän vân vugt đời xưa, 
Thời thịnh muôn dân ngợi hát ca. 
Tướng uó, quan hầu déu biết chữ, 
Thợ thuyén, thư lại cũng hay thơ. 
Ngang trời, dọc đất, lòng cắm chắc, 
Dep Bắc chinh Nam, việc sẵn lo. 
Khảo trọn trường vän, xem thí uó, 
Lão thần xong hẹn biết bao giờ. 


NGUYÊN ĐỨC VÂN, ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 
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Phiên âm: 


ĐỀ SÙNG HU LÃO TÚC ` 


Tạm giải trần anh thế ngoại phao, 
Mang hài lê trượng, dữ quân giao. 
Ham tiên vân khí Bỏng Lai viễn, 
Chẩm bạn tuyển thanh bích hán cao. 
Thốn đoạn huyền quan phi kiếp thạch, 
Trắc sinh hai vũ nhập thu hào. 

Thanh hư vũ thuộc tương phùng vän 
Nhất khoát hư công lão nhăn cao. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


ĐỀ CHÓ Ở CŨ CỦA SÙNG HU ! 


Tạm cởi giải mũ trần tục vứt ra ngoài cõi đời, 

Mang giày có, chống gậy lê ”, giao du cùng ông. 

Mây tụ trước hiên, Bóng Lai ° xa thẳm, 

Suối reo bên gối, trời xanh cao vời. 

Tạm đóng cửa huyền ˆ a để đi vào không gian vô tận Š 
Sống ghé trong hải vũ ° chỉ là bước vào chốn thụ hào 7 
Người thanh hư và kë áo lông gặp nhau muộn ê 

Nhưng đã mở rộng con mắt lờ mờ cho ông già hư không. 


1. Sùng Hư: chưa rō là ai. 

9. Giày cô gậy lẽ (mang hà; lê trượng): những thứ người tu hành thường dùng. 

3. Bóng Lai: một hòn đảo tiên, trong truyện thần thoại. 

4. Cửa huyễn (huyển quan): cửa của đạo huyền diệu. 

5. Đi vào không gian vô tận (phi kiếp thạch): thế giới ngoài cuộc sống con người, 
Y nói đã chết. 

6. Hải vå: những lục địa nằm trong các biển. 

7. Thu hào: lông mùa thu. Lương hug Vương, Mạnh Tử, có câu: Minh túc dĩ sát 
thu hào chỉ mat: sáng suốt để quan sát ngọn lông mùa thu. 


8. Câu này ý nói tác giá và kẻ tu hành đã gặp nhau. 
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Phiên âm: 


KÝ TANG NHI KHÊ KIEM CHÍNH 
NGUYEN ỨNG LONG 


Sóc phong tế vũ chuyển thê lương, 
Khách xá tiêu tiêu khách tứ trường. 
Ly hạ u tư tón van tiết, 

Khê biên tố điệm thí tân trang. 

Hồ nhi vị khoản Hoa Môn tái, 

Bùi lão tư quy Lục Dã đường. 

Điếu nguyệt canh vân hà thái tảo ? 
Thiên chung vạn vũ Tử vi lang, 


Theo Toản Việt thi lục - Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 


GỬI TẶNG KIỂM CHÍNH 
NGUYÊN UNG LONG Ó NHJ KHÊ ` 


Gió Bắc, mưa phùn trở nên lạnh lẽo, 

Nơi quán trọ đìu hiu, lòng khách vấn vương. 

Vẻ thanh u-dưới giàu, tiết muộn giữ tròn, 

Sắc trắng đẹp bên khe, dáng mới dường thử ° 

Ro Hồ chưa dën nộp hàng khoán ó ải Hoa Môn ° 
Ông Bùi đã muốn về dưỡng lão ở nhà Lục Dã * 
Câu trăng cày mây, sao mà sớm thế ? 

Nghìn hộc lúa, muôn ngôi nhà là của Tử vi lang 


Dich thơ: 


Mưa phùn gió Bắc cảnh thê lương, ` 
Quán trọ diu hiu khách vån vuong. 
Dưới giậu vé thanh, còn tiết muộn, 
Bên khe hoa trắng, nức mùi hương. 
Hồ nhi chưa đến Hoa Môn tái, 

Bùi lão ưng vê Lục Dã đường. 

Câu nguyệt cày mây sao sớm thế ? 

` Muôn chung nghìn tứ Tử vi lang. 


NGUYÊN ĐỨC VÂN dịch 


1. Nguyễn Ứng Long : tức Nguyền Phi Khanh, con rể Trần Nguyên Đán. 

2. Câu này tả khí sắc của hoa mai, Người xưa thường lấy hoa cúc tượng trưng cho khí 
tiết của người quân tử lúc đã về già, lấy hoa mai tượng trưng cho phong thái của người hiển 
si trẻ tuổi. Ó đây hoa cúc chí bản thân tác giá, hoa mai chỉ Nguyễn Phi Khanh, 

3. Hoa Môn: một cửa ải ở phía Bắc Trung Quốc. 

4. Lục Da: tên ngôi nhà lúc về hưu của Bùi Độ, người đời Đường. Về sau danh từ 
“Lục Dã đường” thường được dùng để chi cảnh về hưu. 

5. Tử pi lang : một chức quan ở tòa Tử vi sánh đời Đường. Ở đây ý tác giá muốn 
nói tài của Nguyễn Phi Khanh đáng được giao nhiệm vụ quan trọng. 
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Phiên âm: 


PHỤNG TIÊN XU PHỦ TÂY CHINH 
HÀNH QUÂN ĐÔ TÓNG QUẢN LÊ CÔNG 


Tiền mâu chiếu nhật chiếm chưng sa, 
Viễn lược giao Tiêm địch Qua Oa. 
Vạn lý pháo tôi hùng hổ lũy, 

Cửu nguy thuyền xúc bột minh ba. 
Tán binh đảm táng thu phong hac, 
Thái tướng thần kinh tuyết dạ nga. 
Đãi báo Đồ Bàn di nghĩ điệt, 

Thử như duyện bút tác nao ca. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 
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Dich nghta: 


TIËN XU PHÚ TÁY CHINH HÀNH QUÁN 
ĐÔ TỔNG QUẢN LÊ CÔNG : 


Ngọn cờ đi trước dọi bóng mặt trời phất phơ trên cát nóng, 
Mutu lược xa là giao hảo với Tiêm La 2 và phòng ngự 
f | Qua Oa ê 
Muôn dăm súng lớn, bắn tan lũy gấu cop, 
Chín cột buồm dong, lướt qua sóng biển khơi. 
Quân Tản vỡ mật trong tiếng hac mùa thu “ 
Tướng Thái kinh hôn vì tiếng ngóng đêm tuyết ° 
Chờ đợi tin san phẳng tổ kiến Dó Bàn Š 
Chấm vót ngòi bút làm bài ca cho quân đội. 


Dịch thơ: 


Bóng nhật sot cờ, bãi cát qua, 

Hòa Tiêm, sai khiến đảo Qua Ôa. 
Súng muôn dặm bắn tan đôn giặc, 
Thuyền chín budm dong oượt biển xa. 
VƏ mật quân Tên kinh tiếng hac, 
Mất hồn tướng Thái khiếp bầy nga. 
Đồ Bàn san phẳng chờ tin báo, 

Váy bút trong quân thảo khúc ca. 


NGUYÊN ĐÚC VÂN dịch 


1. Lệ Công : tức Hỗ Quý Ly. 
9. Tiêm La: nay là nước Thái Lan. 
3. Qua Oa: có lẽ là một hòn đáo thuộc nước Inđônêxia thời xưa. 
4. Quân Tán đánh trận Ph; Thủy thua chạy, nghe tiếng hac tướng quán Tán đuổi theo. 
5. Quân nước Sở đánh úp quán nước Thái, đêm tuyết nghe tiếng ngỗng kêu, tướng 
nước Thái kinh hỗn. 
6. Đồ Bàn (Vi aya): có lê là kinh đô nước Chiêm Thành thời xưa. 
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Phiên âm: 
HỌA HONG CHÂU KIỀM CHÍNH VẬN 


Tống vũ khinh âm mãn khách đồ, 
Cưỡng thù giai vận vịnh Phong Vu. 
Xuân quang dã tự hoa thiên thụ, 
Thế vị thôn hư tửu nhất hó. 

Bạch ốc thanh đăng không phụ nhữ, 
Tử viên hoàng các khổ lưu ngô. 

An dân tế vật chư công sự, 

Trạch bạn hành ngâm mạc tự cô. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Don 
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Dịch nghĩa: 


HỌA BÀI THƠ CỦA VIÊN KIEM 
CHÍNH Ó HONG CHÂU ' 


Đây đường đất khách, bóng râm nhẹ đưa mưa, 

Cố sức họa vån bài thơ vịnh cảnh “Phong Vu” ° 

Trong ngôi chùa nơi thôn đã, ngàn cây nở hoa dưới ánh xuân, 
Trên nền cũ trong làng, một há rượu đậm mùi thế tục. 
Nhà trắng đèn xanh `° tự buộc người vào, 

Tường tía gác vàng “, cố giữ ta lại. 

Yên đân, giúp đời, sự nghiệp của các ông, 

Lang thang ca hát bên chằm, đừng cho mình là lẻ loi. 


Dịch thơ: 


Bóng tối đem mưa khắp mọi nơi, 
Phong Vu gắng họa uận thơ chơi. 
Chùa thôn xuân đẹp, hoa nghìn khóm, 
Nền xóm đời uui, rượu một chai. 

Nhà trắng đèn xanh, ngugi buộc mỗi, 
Gác vàng tòa tia, lão lưu hoài. 

Giúp đời, các vi chữm lo lấy, ` 

Ngám vinh bên chàm há lẻ loi. 


NGUYÊN ĐỨC VAN dich 


1. Day là bài tác giá hoa lai thg cúa con rể là Nguyễn Hán Anh làm chức Kiểm 
chính Hồng Châu (nay thuộc tỉnh Hải Dương). 

2. Phong Vu: Luận ngữ có câu: Phong há Vũ Vu: Hóng mát ó đàn Vü Vu. Nói 
“Phong Vu” là muốn nhắc tới cả câu trên đây trong Luận ngë. 

3. Nhà trắng (bạch ốc): chỉ chỗ ở sơ sài của những kẻ si chưa ra làm quan hoặc 
chí mới làm quan nhỏ. Đèn xanh (thanh dang): chí ngọn đèn của học trò. Ở đây ý nói 
Nguyễn Hán Anh tuổi còn trẻ. 

4. Tường tía (tử viên): chí chó vua ở. Nguyên 6 phía Bắc sao Bắc Đầu có một 
triển sao như một bức tường, trong triển sao ấy có ngôi sao Tử Vi, sao Tu Vì tượng 
trưng nhà vua, vì vậy nói “tường tía” cũng là chí vua. Gác vàng (hoàng các) chi nơi 
làm việc cúa Té tướng, ở đây chỉ chức Të tướng. 
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Phiên âm: 


PHỤNG CANH THÁI TÔNG 
CHÍNH BÌNH CHƯƠNG VẬN 


Lão yếm phôn hoa Hán Phú Bình, 
Xuân tâm ký ngạo hiểu song minh. 
Dã cao ¥ trúc nhất ban sắc, 

Yên thụ cách giang vô hạn tình. 

Vân khí vãng lai thiên đại tiểu, 
Dương quang đán mộ vật khô vinh. 
An nhàn thế cố đa sơ lãn, 

Yến khước hung trung thập vạn binh. 


Theo Toàn Viêt thi lực - Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 


Dịch thơ: 


KiNH HỌA VÂN BÀI THƠ NĂM 
CHÍNH BÌNH ! CỦA THÁI TÔNG 


Phú Bình 2 đời Hán lúc về già cũng chán cảnh phén hoa, 
Đem lòng xuân gửi vào sự cười cợt với ánh sáng cửa só lúc 


ban mai. 

Có nội dựa bên khóm trúc, mầu sắc như nhau, 
Cây lồng khói bên kia sông, mối tình dào dạt. 
Hơi mây vất vưởng, bầu trời khi lớn, khi nhỏ, 
Mặt trời sớm tối, cảnh vật khi héo, khi tươi. 
Quen an nhàn, biếng nghi đến biến cố ở đời, 
“Chục vạn quân” chứa trong lòng đành dẹp lại. 
Già chán phôn hoa cảnh Phú Bình, 
Song mai cười gửi chí bình sinh. 
Cỏ chen khóm trúc cùng chung sốc, 
Cây cách dòng sông biết mấy tình, 
Qua lai mây bay, trời lớn nhỏ, 
Sớm chiêu nắng rọi, udt khô vinh. 
An nhàn quen thói sinh lười biếng, 
Dẹp hết trong lòng chục van binh. 

ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dich 


mm... 
1. Chính Bình : một niên hiệu của Trần Thái Tông (1232-1250). 
2 Phú Bình: Trương An Thế, người đời Hán, được phong là Phú Bình hầu. 
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Phiên âm: 


CANH TÂN BÌNH AN PHỦ PHẠM CÔNG SƯ 
MẠNH “TÂN BÌNH THƯ SỰ” VẬN 


Chí sĩ ninh từ đạo hải nguy, 

Cao ca tràng khiếu nhậm thiên nghệ. 
Sương soa thứ lap thù minh chúa, 

Hổ lạc xà khu úy viễn lê. 

Nhật nguyệt doanh khuy nhân dị kiến, 
Hiền ngu cùng đạt vận nan tê. 

Giai kỳ cứu cách thiên nhai vọng, 

Phú bãi “Đình vân” nguyệt dục tê (Tây). 


Theo Toàn Việt thị lục - Lê Quý Bàn 
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Dịch nghĩa: n 


HỌA VAN BÀI THƠ “TÂN BÌNH THU SU” 
CỦA QUAN AN PHỦ SỨ TRẤN TÂN BÌNH 
PHẠM SƯ MANH 


Người chí sĩ đâu chịu chối từ cái nguy vượt biển, 

Cất cao tiếng hát với tất cả lòng mình. 

Mang tơi sương, đội nón nắng, đền đáp minh chúa, 

Vào hang hùm, tới ổ rắn, yên ủi dân xa. 

Mặt trời, mặt trăng, khi tròn, khi khuyết, người đời dễ thấy, 
Người hiền, người ngu, léc cùng lúc đạt, nhân vật khó đều. 
Hẹn đẹp từ lâu, trông vời chân trời xa cách, 

Làm xong vần thơ “Đình vân” ', trăng đã xế Tây. 


Dịch thơ: 


Vượt biển nguy nan, chí dám dương, 
Hà vang hát lớn giữa trời quang. 
Đội suong tắm nắng dân minh chúa, 
Suc ổ lần hang võ vién phương. - 
Nhật nguyệt đẩy vai người dễ thấy, 
Hiền ngu cùng đạt uật khôn ngang. 
Chân trời xa thẩm mong ngày hẹn, 
Hát trọn Đình vân, thỏ ngậm gương. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


=ŠS._`- =-*-.:‹:“ -..-=—=-= 


1. Đình vån: một bài thơ của Đào Tiêm, người đời Tấn. Bài tho này tá nồi nhớ 
bạn. 
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Phiên âm: 
TỨ TIẾN SĨ 


Thánh chủ cầu hiền tịch lễ vi, 

Hân chiêm quần phượng cửu tiêu phi. 
Danh dé ngọc khuyết huyền kim bảng, 
Mã dược hoa cù phát cẩm y. 

Lão lãn phóng dư quy Lục Dã, 

Muu mô đãi nhữ nhập hoàng phi. 
Thương sinh chỉ nhật đương tô tức, 
Biên tái vô trần ngục tụng hy. 


Theo Toàn Việt Thị lục - Lê Quý Đôn 
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Dich nghta: 


BAN TẶNG CHO CÁC VỊ TIẾN SÍ 


Vua thánh cầu người hiển nên mở khoa thị, 

Mừng được xem bầy chim phượng bay lên chín tầng mây. 
Bảng vàng đề tên, treo trước cửa khuyết, 

Đường hoa ngựa ruổi, áo gấm phát pho. 

Già nua biếng nhác, ta được thả vë nhà Lục Dã ' 

Muu lược lo toan, người chờ bước vào cửa vàng ° 

Chẳng bao lâu nữa, dân được nghỉ ngơi, 

Nơi biên thùy hết giặc, việc kiện tụng cũng Ít. 


Dịch thơ: 


Khoa thi vua må bén hiền lường, 

Bay chín táng mây cánh phượng hoàng. 
Của khuyết bảng vàng tên rõ nét, 
Đường hoa áo gấm ngựa rong cugng. 
Yếu lười, thả tớ vê đông biếc, 

Tài cán, mong người đến cửa vàng. 
Chả mấy lúc mà dân được nghỉ, 

Bui quang biên tái, rảnh công đường. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


“¬. -ˆ.. =. 
1. Lue Dã : tên khu nhà nghỉ lúc về của Bùi Độ (Bùi Độ một danh nhân đời Đường). 

2 Của vàng (hoàng phí): cửa thếp vàng, chỉ nơi đỉnh thự của Të tướng. 
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Phiên âm: 
ĐỀ HUYỆN THIÊN QUÁN 


Bạch nhật thăng thiên dị, 
Trí quân Nghiêu Thuấn nan. 
Trần ai lục thập tải, 

Hỏi thủ quý hoàng quan. 


Theo Toàn Việt Thị lục - Lë Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
ĐỀ QUÁN HUYỀN THIÊN : 


Ban ngày bay lên trời còn đễ, 

Giúp vua để vua được như Nghiêu, Thuấn 2 mới khó. 
Sáu mươi năm sống trong cõi trần, 

Ngoảnh lại luống then với người đội mũ vàng ° 


1. Quán Huyền Thiên: chưa rõ ở đâu. 
2. Nghiệu, Thuấn: hai vua hiện thời cổ đại Trung Quốc. 
3. Mi vàng (hoàng quan): mũ các đạo sĩ thường đội. 


222 


Dịch thơ: 


Lên trời còn sự dễ, 

Giúp chúa thật điêu gay. 
Sáu chục năm lån thần, 
Trông người hổ then thay. 


Bản dịch : Hoàng Việt Thị van tuyển 


# Jt ft 3 Ä MP F 
e a # i6 E d H, 
故 围 松竹 笑 癸 冠 . 
风 池 此 日 扰 多 事 ， 
2: 4 ‡a là 8 # W. 


Phiên âm. 


PHỤNG CANH NGỰ CHẾ 
“HOÀNG MAI TỨC SỰ” 

Phù thế niên hoa thôi bạch phát, 

Cố viên tùng trúc tiểu Nho quan. 


Phượng Trì thử nhật vô đa sự, 
Tọa khán tùng âm chuyển họa lan. 


Theo Toàn Việt thí lục - Lê Quý Dón 
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Dich nghĩn: 


KÍNH HQA VÀN THO 
“HOÀNG MAI TỨC SỰ” CỦA NHÀ VUA 


C6i đời bóng bềnh năm tháng thôi thúc tóc bạc, 
Tùng trúc vườn xưa cười giéu mũ nhà Nho. 

Ao Phượng Hoàng Ì ngày nay không còn nhiều việc, 
Ngồi nhìn bóng tùng nhích tới hàng lan can vẽ. 


Dịch thơ: 
Nam tháng phù sinh dồn tóc bạc, 
Trúc thông uườn cũ giỗu nhà Nho. 


Hôm nay ao Phượng đà rỗi uiệc, 
Nhìn bóng tùng lăn dưới giậu tô. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH die 
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白头 空 负 爱民 心 . 
1. Ao Phượng Hoàng (Phượng Tri): ở Trung Quốc vào đời Tấn, bën cạnh tò 
Trung thư có cái ao tên là Phượng Hoàng, nhân đó tòa Trung thư còn có tên Ì 
Phượng trì (ao Phượng). Đến đời Đường, có người lại dùng từ “Phượng trì” dé ch 


chức Té tướng. 
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Phiën ám: 
NHÂM DẪN NIÊN LỤC NGUYỆT TÁC 
Niên lai hạ hạn hựu thu lâm, 
Hòa cáo miêu thương hại chuyển thâm. 


Tam vạn quyển thư vô dụng xí. 
Bạch đầu không phụ ái dân tâm. 
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Tịch nghĩa: 


THƠ LÀM VÀO THÁNG SÁU 
NĂM NHÂM DẪN (1362) 
Năm nay mùa hè bị hạn, mùa thu lại bị lụt, 
Lúa khô mạ thối, tai hại càng nhiều. 


Đọc ba vạn cuốn sách mà thành vô dụng, 
Bạc đầu luống phụ lòng thương dân. 


Dich thơ: 
Năm nay hạ hạn lại thu mưa, 
Đau nỗi mùa màng những thiệt thua. 
Ba van sách dây đành xếp xó, 
Yêu dân còn nợ, mái đầu phơ. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 
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成 申 正 月 作 
三 分 头 白 寸 心 丹 ， 
世上 纷纷 议事 准 . 
自 笑 不 如 钱 若 水 ， 
+ lệ vị HERE. 


Phiên âm: 
MÀU THÂN CHÍNH NGUYỆT TÁC 


Tam phần đầu bạch thốn tâm đan, 
Thế thượng phân phán vạn sự nan. 
Tự tiếu bất như Tiần Nhược Thủy, 

Niên tài tứ thập tiện hưu quan. 


Theo Toàn Việt thị tực - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


THƠ LÀM VÀO THÁNG GIÊNG 
NĂM MẬU THÂN (1368) 


Ba phần tóc trên đầu đã bạc, vẫn tấc lòng son, 
Sự đời bối rối, muôn việc khó khăn, 

Tự cười mình không bằng ông Tiền Nhược Thủy : 
Tuôi mới bốn mươi đã cáo quan về hưu. 


== = Z 
1. Tiên Nhược Thuy: người đời Tống, đậu Tiến sĩ, lam quan dën chức Đồng tri xu 
mat. sớm xin từ chức. 
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Dịch thơ: 


Ba phán tóc bạc tốc lòng son, 

Đường thể gian nan bước cüng chân. 
Tụ giẫu không như Tiên Nhược Thúy, 
Tuổi va bốn chục đã hưu quan. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dich 


3 lệ 1 † 1F 
#, AR ÆRE, 
GES k ke E 
5 f 2 46 ;r Ai $. 
2 R & 8 H + 8. 


Phiên âm: 


DẠ QUY CHU TRUNG TÁC 
Vạn quốc dân sinh phí đỉnh ngư, 
Sóc Yên đông Biện di khâu khu. 
Quy chu vị ổn giang hô mộng, _ 
Phân thủ ngu đăng chiếu cổ thư. 


Theo Toàn Việt thí lục - Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 


THƠ LÀM TRONG ĐÊM KHUYA 
ĐI THUYEN VỀ 


Nhân dân muôn nước như cá trong vạc nước sôi, 
Đất Yên phương Bắc, đất Biện 1 phương Đông đã thành 
gò đống. 
Trên chiếc thuyền về, chưa yên giấc mộng giang hó, 
Mượn ánh đèn thuyền chài soi đọc cuốn sách cổ. 


Dịch thơ: 
Muôn nước dân sinh cá vae sôi, 
Biện đông Yên bắc tả tơi rồi. 
Thuyền vå tràn trọc khôn yên giấc, 
Mượn ánh đèn chài då sách coi. 


Bản dịch : Hoàng Việt thi vån tuyển 


夜 深 偶 作 
A FU k A? 38 Hà RE. 
— Eb Z3 1# 18 3 #. 
' $k +7 RÑ “2` Ä H, 
E kệ /R aE P 1k. 


1. Yên: tức Yên Kinh, nay là thành phố Bắc Kinh ; Biện tức Biện Kinh, may là 
thành phố Khai Phong. Yên, Biện là hai kinh đô đời Tống. Trong bài thơ này, tác giả 
muốn nói tình hình rối loạn của nhà Trần lúc bấy giờ. 
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Phiên âm: 


DẠ THÂM NGẪU TÁC 


Thương phong đạ tĩnh chuyển sưu sưu, 
Nhất điểm tàn đăng tương đối sầu. 
Tâm tự hảo tùy ngâm lý tình, 

Trần duyên tu hướng thụy trung hưu. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


THƠ LÀM LÚC ĐỀM KHUYA 


Gió thu trong đêm vắng thổi vi vụ, 

Buén bã ngồi trước ngọn đèn tàn. ` 

Lòng cũng nguôi nguôi trong lúc ngầm nga, 
Duyên nợ cuộc đời, ngủ đi là xong hết. 


Đêm tĩnh, ri rào ngọn gió thâu, 

Đèn khuya le lói luống khêu sầu. 
Ngâm thơ muốn. để làng yên lặng, 
Đánh giấc, trần duyên bận nữa đâu. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dich 


AR 
ELEELE 
A I] 3⁄2 ÄJ & < E. 
目前 画 是 关心 事 ， 
AE + du 38 75 Py. 
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Phiên am: 


BẤT MỊ 


Quan xá ` thu sương lậu ” chuyển trì, 
Cố viên tùng cúc tại thiên nhi (nhai). 
Mục tiền tận thị quan tâm sự, 
Bệnh di bất như đo bệnh thì. 


Theo Toản Viêt thị lục - Lë Quý Đôn 


Dich nghĩa. 


KHÔNG NGỦ 


Chốn quan xá trong sương thu, giọt đồng ha nhỏ chậm, 
Tùng cúc nơi vườn cũ ở tận chân trời xa. 

Trước mắt toàn là những việc phải quan tâm. 

Bệnh khỏi không bằng khi còn bệnh. 


Dich thơ: 


Quan xá sương thu chậm khốc canh, 
Cúc tùng uườn cũ góc trời xanh. 
Ngó ra rảnh viée lòng đeo đuổi, 
Thà bệnh còn hơn lúc bệnh lành. 


Theo ban dịch Hoàng Việt thi vän tuyến 


1. Quan xa: nhà quan ở hay nơi làm việc quan. 

2. Lau: giọt động hổ, ngày xưa người ta dùng mọt cái há bằng đồng, ó dày có 
khoan một lễ nhỏ, giữa hó đựng một cột nhỏ ghi 100 khác, đô nước vào hô, nước ro 
giọt. Nước với đến đâu, số khác ghi ở cột lộ ra đến đấy. Người ta căn cứ vào đó ma 
tính giờ khác. Ở đây, tác gia buồn, tương như giọt dóng ha nho chậm lại. 
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PHAM SU MANH 
(? - 2) 


Pham Sư Mạnh tự là Nghĩa Phu, hiệu Úy Trai ; người làng Hiệp Trạch, 
huyện Hiệp Sơn, phủ Kinh Môn. 1_ Chựg.rõ ông sinh và mất năm nào. 

Phạm Sư Mạnh là học trò Chu Văn An. Ông đỗ Thái học sinh vào đời 
Trần Minh Tông (1314 - 1329). Đến năm Thiệu Phong thứ 5 (1345) đời Trần 
Du Tông (1341 - 1357), ông được cử đi tranh biện về cột đồng ”. Năm Thiệu 
Phong thứ 6 (1346), ông giữ chức Chưởng bạ thư kiêm Khu mật tham chính. 
Năm Đại Trị thứ 1 (1358) lại giữ chức Nhập nội hành khiển Tri khu mật viện 
sự. Năm Đại Trị thứ 2 (1359) giữ chức Hành khiển tả tư lang trung. Năm Đại 
Trị thứ 5 (1362) lại giữ chức Tri:khu mật viện sự, rồi thăng lên chức Nhập 
nội nạp ngôn. 

Phạm Sư Mạnh là bạn thần đó Lë Quát. cả hai đều nổi tiếng về văn học 
cũng như về nhân cách cuối đời Trần. _ 

Tác phẩm : Theo Lịch triệu hiến chương loại chí, Phạm Su Mạnh có Hiệp 
Thạch tập, nhưng cho đến nay vån chua tim tháy. Hiën chi còn hon 30 bài 
chép trong Toàn Việt thi lục # và một bài văn bia chép trong Bi vån sao. Ở 
đây chúng tôi chọn giới thiệu một số bài thơ và bài văn bia. 


p 


1. Nay thuộc tinh Hái Dương. 

9. Đối với việc Phạm Sư Mạnh được cử đi tranh biện về cột đồng, Ngõ Si Liên 
trong Đại Việt sử ký toàn thư có tó ý nghi ngờ: “Xét ra, năm áy nước Nguyên chỗ nào 
tùng có giặc cướp nổi lên. Va lại, tháng 9 năm sau, Šu Mạnh được lệnh thăng chức, thì 
đi về sao lại nhanh thế. Việc này vị tất đã có. hãy tạm chép vào đây”. (Bàn dịch Đại 
Việt sử ký toàn thư, tập 1L, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.150). 

3. Đặc biệt, trên vách đá động Kính Chủ. thuộc xã Phạm Mạnh, huven Kinh 
Môn, nay vẫn còn một bài thơ của Phạm Sư Mạnh khắc ở đó. 
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行 役 登 家 山 
行 役 登 家 山 ， 
lá XE. 
BE 8, dh šX 2}, 
3 H £ 5 3. 
RER- Ë, 
ELES 
8Ä #1 #. 
会 访 安 期 仙 . 
ELLE? 
RR + js. 
lễ t £ m $, 
刻 转 坤 干 乾 . 
i$ lãi + # để, 
IE F1 # 旋 旗 . 
A$ Ati, 
He T i RE nh. 
至 今 四 海 民 ， 
长 说 擒 胡 年 . 


re x 


f ÿ — 6 ‡ 3# Er U R # HH £ #4 Š 
sk G š Pb E 88k MT 2 lễ Z É, 7 Z6 [| h 
w Benmi ,| 


4 “ 


Phiên âm: 
HÀNH DỊCH ĐĂNG GIA SƠN 


Hành dịch đăng gia sơn, 
Kiểu thủ vạn lý thiên. 

Đổ bằng Nam minh ngoại, 
Tân nhật Đông nhạc tiên. 
Yên Phụ thiên nhất ác, 
Tượng Đầu nhẫn cửu thiên. 
Tầng tầng Tử Tiêu vân, 

Hội phỏng An Kỳ tiên. - 
Húng húng Bạch Đằng đào, 
Tưởng tượng Ngô Vương thuyền. 
Ức tích Trùng Hưng Đế. 
Khắc chuyển khôn oát kién. 
Hải phố thiên mông đồng, 
Hiệp môn vạn tỉnh chiên. 
Phản chưởng điện ngao cực, 
Văn Hà tẩy tinh chiên. 

Chí kim tứ hải dân, 

Trường thuyết cầm Hồ niên. 

Trần triểu nhất bách tứ thập tứ cửu nguyệt ngũ nhật. Nhập nội 
hữu nạp ngôn Hiệp Thạch Phạm Sư Mạnh phụng chiếu giản duyệt 
ngũ lộ chí binh, đăng Thạch Môn Sơn tác. Dương Nham Phạm Sư 
Mạnh thư. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Bôn 
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Dich nghĩa: 


NHÂN ĐI VIỆC QUAN, 
LÊN CHƠI NÚI QUÊ NHÀ 


Nhân đi việc quan, lên chơi núi quê nhà, 
Ngẩng đầu nhìn trời cao muôn đậm. 

Thấy chim bằng ngoài biển Nam, 

Đón mặt trời mọc trước đây núi phía Đông. 
Núi Yên Phụ Ì chỉ cách trời một nắm tay, 
Núi Tượng Déu ° cao chín nghìn nhẫn ° 
Mây lớp lớp trên đỉnh Tử Tiêu 1, 

Nhân dip hỏi thăm tiên An Kỳ 5, 

Sóng Bạch Đằng Ê cuồn cuộn, | 
Tưởng tượng tới thuyén của Ngô Vương 7 
Nhớ vua Trùng Hưng xưa 8 ， 

Khoảnh khắc làm chuyển đất xoay trời. 
Hàng nghìn chiến thuyên ngoài cửa biển, 
Muôn lá cờ lệnh trên cửa ải. 

Trở bàn tay đặt cõi bờ vào thế yên ổn, 
Kéo nước sông Ngân rửa sạch vết tanh hôi. 


1. Nói Yên Phụ: ở gån núi Kinh Chú thuộc xà Tuyên Xá, huyện Hiệp Sơn, tỉnh 
Hài Dương. 

2. Nút Tượng Sơn: theo Phương Đình địa chí của Nguyễn Văn Siêu thì Tượng Sơn 
còn có tên là núi Yên Tú. Theo Lich triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chu thì 
núi Yên Tư ở vào huyện Đông Triểu, tỉnh Quảng Ninh. 

3. Nhẫn: thời xưa lấy 7 hoặc 8 “xich” làm một “nhản”. “Nghin nhắn” ý nói núi 
rất cao, 

4. Tử Tiêu: một ngọn núi trong núi Yên Tử, 

5. Tiên An Kỳ: tức An Kỳ Sinh ; sống vào đời Tần, tu đạo thành tiên, tương 
truyền có đến tu ở núi Yên Tử. 

6. Sông Bach Đằng: đoạn sông chảy qua xã Doan Lè, đố ra cứa biển Nam Triệu. 
Tại đây đã diễn ra nhiều trận thủy chiến lẫy lừng cua Ngô Quyên chống quân Nam 
Hán (938! và của Trần Quốc Tuấn chống quán Nguyên í 1288). 

7. Ngô Vương: tức Ngô Quyên, người anh hùng dà chi huy quân ta đánh bai quân 
Nam Hán, giết con vua Nam Hán là Lưu Hoằng Thao. gianb lại quyền tự chủ cho đất 
nước sau hơn 1000 năm Bắc thuộc. 

8. Trung Hưng: niên hiệu vua Trân Nhân Tông. Y chỉ cưa ái trên núi Kính Chủ. 
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Đến nay nhân dân ca nước, 
Nhắc mãi năm bắt giac Hô ` 
Triều nhà Trần năm thứ 144, tháng 9, ngày 5, chức Nhập nội 
Hữu nạp ngôn là Hiệp Thạch Phạm Sư Mạnh vâng lệnh nhà vua đi 
tuyển duyệt binh lính năm lộ, lên núi Thạch Môn, làm bài thơ này. 
Dương Nham Phạm Sư Mạnh viết. 


Dịch thơ: 


Lên thăm núi Thạch Môn, 
Ngáng trông trai vut cao. — 
Biển Nam chim bằng dậy, — 
Nui Đông mặt trời chào. 
Nut Yên Phụ cham trời, ` 
Tượng Đầu chất ngất cuo. 
Tử Tiêu máy trùng trùng, 
An Kỳ ở chốn nao. ` 
Sóng Bạch Đằng cuẩn cuộn, 
Ngô Quyên diệt Hoàng Thao. 
Nhớ xưa Trùng Hưng Đế, 
Làm đất chuyển trời chao. 
Cửa biến nghìn thuyên đậu, 
Non ái van cờ đào, j 
Trở tay định bờ cõi, 

Kéo sông rửa tanh hôi. 

Nhân dân nay còn kê, 
Chuyện thắng Hồ năm nao. 


TUẤN NGHĨ địch 


1. Gige Há: Chi giặc ngoại xâm tư phương Bác nói chung. Trong bài này chị 


giặc Nguyên. 
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东山 村 湖上 楼 
i ÉB] + * 8 E, 
松竹 一 山 风 雨 来 
#®ú#†1ìm 8, 
38 xë K Ép P R P). 


Phiëén ám: 
ĐÔNG SƠN TỰ HÓ THƯỢNG LAU 


Trì viên cổ tự quỳnh dao một, 
Tùng trúc nhất sơn phong vũ lai. 
Chí kim bạch phát thôn tiền tẩu, 
Do đạo Thái sư bình tặc hồi. 


Theo Toàn Việt thị lục - Lë Quý Đôn 


Dịch nghĩa: : 
LAU TRÊN HỒ CHUA ĐỒNG SƠN ! 


Vườn ao chùa cổ đã mất vẻ ngọc rồi, 

Thông trúc đầy núi, gió mưa kéo đến. 

Đến nay những ông già tóc bạc ở trước thôn, 
Còn kể chuyện Thái sư đi đẹp giặc về qua đây ° 


1. Chùa Đông Sơn: chưa rò ở đâu. . 

2. Việt âm thị tập chú : “Cựu chú Huu thánh Thái su bình Chiêm Thành. Kim 
khao quốc sử hữu Tá thánh Thái su Trán Nhật Duật, vô huu tự”: Chú thích cũ nói rằng 
Huu thánh Thái sư bình định đất Chiêm Thành. Nay khảo quốc sử thì chỉ thấy có Tá 
thánh Thái sư Trần Nhật Duật, không có chữ “Huu”. 

Vậy theo VATT, thì “quan Thái su” ở đây là chỉ Trần Nhật Duật (Trần Nhật Duật là 
con thứ sáu cua Trần Thái Tông, văn vò kiêm toàn. Ông có công lớn trong cuộc kháng chiến 
chống quân Nguyên, được phong Tá Thánh Thái sư Chiêu Văn Vương, thọ 77 tuổi, người 
đương thời ví Trần Nhật Duật như Quách Tú Nghỉ đời Đường). 
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过 黄龙 洞 
篇 浦 潮 头 碳 石 风 ， 
DRT AER. 
§?# — zk 3k t 5, 
£ z +$ Ë 8 £. 
Phiên âm: 
QUÁ HOÀNG LONG ĐỘNG 
Nha Phố triéu đầu Hiệp Thạch phong, 
Cao phàm thiên trượng quá Hoàng Long. 
Dung dung nhất thủy pha lê bích, 


Ngọc lập thiên phong cánh vạn phong. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đồn 


Dịch nghĩa: 
QUA ĐỘNG HOÀNG LONG ' 


Trên làn sóng Nha Phố, trước ngọn gió Hiệp Thạch z 
Buồm cao ngàn trượng qua động Hoàng Long. 

Mênh mông bát ngát trong biếc như pha lê, 

Muôn vàn ngọn núi đứng sừng sững như những viên ngọc. 


1. Động Hoàng Long, Bến Nha: có lē dèu là những nơi trong vùng quê tác giá, 


nhưng chưa rò cụ thể là ở vào địa điểm nào. 
3. Hiệp Thạch: thuộc huyện Hiệp Sơn, phủ Kinh Môn, nay thuộc tinh Hải Dương. 
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Dịch thơ: 
Gió Hiệp Thạch, sóng bên Nha, 
© Cánh buóm muôn trượng vugt qua động Hoàng. 
Mệnh mông nước biếc dây tràn, 


Núi cao sừng sững muôn ngàn ngọn trợ. 
t 


ĐÀO THÁI TÔN dich 


过 潇湘 
湘 水 北 连 青草 湖 ， 
+ =Ë J. # th i4 ä. 
Ar ie — + Rk P1 BỊ, 
á H TT tị "š R6 26. 


Phiên âm: 
QUÁ TIỂU TƯƠNG 
Tương Thủy Bắc liên Thanh Thảo hô, 
Niên niên phong điệp ánh cô bổ. 
Đế phi nhất khứ điện môn bế, 


Hồng nhật hạ sơn dé giá cô. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lë Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 


QUA TIÊU TƯƠNG ! 


Sông Tương phía Bắc liên với hó Thanh Thảo 2 
Hằng năm lá phong soi xuống cỏ cô có bồ. 

Đế phi Ÿ qua đời, cửa điện bèn khép lại, 

Mặt trời gác núi, tiếng chim đa đa kêu rộn. 


Dịch thơ: 


Tiêu Tương, Thanh Tháo giáp dôi bờ, 
Thu tới phong soi sáng có bó. 

Đế phi khuất bóng, cung không mở, 
Ác lận, uang non tiếng giá cô. 


ĐÀO THAI TÔN dịch 


MHE 
tệ 38 £ 1# ‡a 6 Ë, 
ý ở ti © tt 38 ft. 

BARAR, 


1. Tiêu Tương: chi nơi hợp lưu của sông Tiêu và sông Tương, nay ó vé phía Bắc 
huyện Linh Lăng, tính Hồ Nam. Theo HVTT thì Phạm Sư Mạnh làm bài thơ này khi 
đi sử (1345). Z : : ñ 
2. Há Thanh Tháo: ó huyện Cương Àm, tinh Hô Nam, Nam giáp sóng Tiêu, Bắc 
thông với hô Động Binh. Vì hó có nhiều có xanh (thanh thao) nên dàt tên như vậy, 
8. Đế Phi: Tương truyền Nga Hoàng và Nữ Anh là con vua Nghiëu và đều là vợ 
của vua Thuấn ; khi vua Thuấn chết, hai bà khóc thương ở vùng sóng Tiêu Tương. 
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Phiên âm: 
ĐỀ CAM LỘ TỰ 


Hiểu nhiếp vân yên khấu thạch phi, 
Tăng phòng Phật xá phủ liên y. 
Tuyết xâm lưỡng mấn phong suy lệ, 
Trùng độc Mục Lăng dé tự thi. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


ĐỀ CHÙA CAM LỘ ! 


Buổi sớm dám lên khói mây, gõ vào cửa đá, 

Tăng phòng, Phật điện nhìn xuống dòng nước lăn tăn. 
Tuyết điểm bạc hai bên mái tóc, gió thối rơi lệ, 

Đọc lại bài thơ của Mục Lăng để ở chùa 2 


Dịch thơ: 


Rë đám máy mù gõ trước rèm, 

Buông tăng nhà Phật nước quanh thêm. 
Gió lay giọt lệ sương pha tóc, 

Thơ Mục Lãng xưa lại doc lên. 


ĐINH VĂN CHẤP dịch 


1. Chia Cam LẠ: chưa rõ ó đầu. 
2. Hoàng Việt thi tuyển chú: Minh Tông táng Mục Lãng; nghĩa là Trần Minh 
Tông chôn ở Mục Lăng. 
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舟 中 即 事 
仕 宦 三 朝 备 省 官 ， 
3 58 d 2 + 9 N. 
$ § PPT R, 
1 lk 1$ R 1k < RJ. 
Phiên ám: ` | i | 
CHU TRUNG TÚC SU 
Sĩ hoạn tam triều bị sánh quan, 
Thương đầu bạch phát vị hoàn san. 


Phần hương tọa đối Nhị Hà nguyệt, 
Trù trướng yên khê Hiệp Thạch gian. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
THƠ TỨC SỰ TRÊN THUYỀN 


Làm quan nơi cung cấm trải suốt ba triểu vua, 

Đầu xanh đã bạc chưa được về núi. 

Đốt hương ngồi ngắm trăng dòng sông Nhị, 

Bồi hỏi tưởng nhớ đến suối mây vùng Hiệp Thạch ` 


1. Hiệp Thạch : tèn làng tác giá, thuộc huyện Hiệp Sơn, phủ Hinh Môn, Hái Dương. 
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Dịch thơ: 
Cung cấm ba triểu vån cảnh quan, 
` Đầu xanh đã bạc chứa hoàn san. 
Đốt hương ngôi ngắm trăng sông Nhị, 
Máy nước quê nhà những vän vuong. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 


iË 2 3“ Ec + El 384 
3⁄8 38 + é ir toŠ, 
SR O ERA. 
d 5 # B$ 18 28 h, 
i T 5 F 5 $. 


Phiên âm: 
QUÁ AN PHỦ NGUYÊN SĨ CỐ PHAN 


Tiêu tiêu thiên mẫu trúc như vân, 
Vô hạn thương tâm An phú phần. 
Sơn thự tích thời hué tửu địa, 
Thương mang hạ mã chính tà huân. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


242 


Dịch nghĩa: 
QUA MÓ AN PHỦ NGUYÊN SĨ CÓ : 


Hiu hắt hàng nghìn máu, trúc như máy, 

Trước mà quan An phủ, lòng đau vô hạn. 

Biệt thự trong núi, nơi trước kia thường mang rượu đến, 
Nay bâng khuâng xuống ngựa, giữa lúc bóng chiều tà. 


Dịch thơ: 


Máy giáng ngàn dặm trúc xanh xanh, 

An phủ phán trông uướng mối tình. 

Này chốn ngày xưa vui uë chén; 

Bảng khuâng xuống ngựa bóng chênh uênh. 


ĐINH VĂN CHẤP dich 


#4 3⁄2 N M XE 
A 3836 5538. 
停 舟 水 上 8. 
#ề»} < k f, 
* # 89 # dị. 
# Ë, i 16 14, 


1. Nguyễn Sĩ Cố: chưa ró người ở đâu. Theo Đại Việt sử ky toàn thư, ông làm 
chức Thiên chương Các Học sĩ đời Trần Thánh Tông (1258 - 1278) ; rồi chức Hàn lâm 
viện Thị độc Học sĩ đời Trần Minh Tông (1314 - 1323). 
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xế. HỊ E $ W. 
行 年 六 十 六 ， 
#48 Ù thổ. 


Phiên âm: 


ĐĂNG DỤC THÚY SƠN LƯU ĐỀ 


Hỗ tất Nha Đầu phố, 

Đình chu thủy thượng nham. 
Kình ba thiên thượng hạ 

Ngao bối hải Đông Nam. 

Bồng Đảo liên tăng tháp, 
Doanh Châu chính khách phàm. 
Hành niên lục thập lục, 

Ky độ phóng Già Lam. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
LÊN NÚI DỤC THÚY ` ĐỀ THƠ 


Theo hầu vua qua bến Nha Đầu, 

Đậu thuyën cạnh núi đá trên nước. 
Nhìn sóng lớn 2 trên đưới đều là trời, 
Lên núi cao 3 Đông Nam đều là biển. 


1. Núi Dục Thúy: phải chăng là hòn Non Nước ở tỉnh Ninh Bình? 
2. Sóng lớn: dịch chữ “kinh bạ” nguyên nghĩa là sóng kinh. Sóng kinh là chỉ sóng lớn. 
3. Ngon núi cao: dịch chữ “Ngao bối”, nguyên nghĩa là lưng con giải. Ý tác giả 
muốn nói đứng trên bồn núi như đứng trên lưng con giải, bắp bánh giữa biển. 
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Nơi Bỏng Đảo `, tháp chùa liên tiếp nhau, 
Chốn Doanh Châu :bu6m khách kéo thẳng. 
Tuổi mới sáu mươi sáu, 

Đã mấy lần thăm hỏi cảnh Phật. 


hà, K+ # 
(=) 
东京 形 腾 拱 天 符 ， 
AEAEE 
E k £ kr dị 7k E, 
#†' £ M + 3®. 
$ y4 + ñ E t 18, 
天 3: 3 th &u 38. 
K É # + & 2⁄2 €, 
K 2Á ỌNÌ 6 †E Ti SE. 
(二 ) 
Pp ,#Š ‡7 3£ % #l /š. 
K, 8 4& + KPF. 


1, 2. Bóng Đảo, Doanh Cháu: Tương truyền là những nơi thần tiên đ trên biến 
Bột Hải. Tác giá mượn địa danh thần thoại này để ca ngợi núi Dục Thúy đẹp như 
cảnh tiên. 
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Phiên âm: 


X >J z £ zu * Ra, 
đ u JÑ E 6 4 #z. 
ta  #fí 28 $ iã BH, 
Mã PN, ám R + LA. 
KERA Ë H, 
tk %& É 19 5] #E aT. 


HÓ GIÁ THIÊN TRƯỜNG THU SỰ 


I 
Đông kinh hình thắng củng thiên phù, 
Cơ nghiệp hoàng khai vạn thë mô. 
Thúy lãng ngọc hồng sơn thủy quốc, 
Bích môn kim khuyết dé vương đô. 
Hải Thành thổ cống bao cam quất, 
Thiên thuộc quân trang vệ trục lô. 
Đại giá niên niên tuần cố trạch, 
Nhạc kỳ xuyên hậu tác tiên khu. 

II 
Tức Mặc hành đô cổ Giản Triển, 
Dân hi tục cổ thái bình niên. 
Vinh hà thủy nhiều cửu trùng điện, 
Bảo khẩu phong dao bách trượng thuyền. 
Lưỡng ngạn tân sương kim quất. quốc, 
Mãn thành tế vũ thổ hà thiên. 
Tiểu thần tuế tuế bồi loan lộ, 
Y cựu lam bào tư lệ tiền. 


Theo Toàn Việt thí lục - Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 


GHI LẠI VIỆC HẦU VUA VỀ 
THIÊN TRƯỜNG ' 


I 
Hình thế đẹp nơi Đông Kinh * cháu vë nhà vua, 
Cơ nghiệp mở rộng quy mô muôn thuở. 
Một miền sơn thủy sóng xanh, cầu vồng ngọc, 
Kinh đô đế vương cửa biếc, khuyết vàng. 
Cống phẩm của Hải Thành gồm có cam với quýt, 
Đội quân triu đình trang bị các chiến thuyền hệ vệ. 
Xa giá nhà vua hàng năm về thăm quê cũ. 
Thần núi thần sông làm kẻ dẫn đường. 
H 
Hành đô Tức Mặc * nhu miễn sông Giản sóng Triển * xưa, 
Nhân dân vui vẻ, phong tục chất phác giữa những nam 
thái bình. 
Nước sông Vinh vây quanh tòa điện chín tång, 
Gió cửa Bảo Ê lay động con thuyền trăm trượng. 
Sương mới hai bên bờ một vùng quít vàng, 
Mưa phùn day thành, một trời rugi ` 


1. Thiên Trường: quê hương nhà Trần Nàm Thiéu Long thứ 3 (12601 nhà Trần 
đổi hương Tức Mặc làm phủ Thiên Trường : Thiên Trường ở trong khoang địa phản 
huyện Xuân Thuy, tỉnh Nam Định. 

2. Đông Kinh: ở đây chỉ quê hương nhà Trần. 

3. Hai Thành: chưa rõ thuộc vùng nào. 

4. Tức Mạc: nơi đất “thang mộc”, quê hương cua nhà Trån, nay thuộc xà Tức Mác. 
huyện Mỹ Lộc, Nam Định. 

5. Gián, Triển: tên hai con sông ở tình Hà Naro (Trung Quốc ). 

Thư kinh có câu: ngã nài bốc Gián Thuy Đông, Triển Thuy Tây: Ta chon chỗ ở 
tại phía Đông sông Giản, phía Tây sông Triển. Ở day tác giá ví hành đó Tuc Mac như 
hình thể sông Giản, sông Triển đời Chu. 

6. Sông Vinh, cửa Bdo: có thể là tên mọt con sóng và một cưa biển nao đó ó vung 
Nam Định xưa. Nay chưa rë cụ thể nơi nào. 

7. Rugi (thỏ hà): "Thổ hà" nguyên nghĩa la lòn đất. Chúng tôi dịch la “run” chủ 
sát với thà sán vùng Nam Định. 
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Dich thơ: 


Kẻ hạ thần hàng năm theo hầu xe loan, 
Vẫn là viên Tư lệ ! áo lam như cü. 


I 
Hình tháng Đông Kinh hộ dn vàng, 
Muôn năm cơ nghiệp mở huy hoàng. 
Sóng xanh, cầu ngọc miễn sơn thủy, 
Của biếc cung vàng đất đế vuong. 
Cam quýt ngon tươi dâng thổ sản, 
Thuyên cổ hùng mạnh rực quân trang. 
Mỗi năm thánh giá vê quê cũ, 
Thân núi sông đi trước dẫn đàng. 


H 
Túc Mạc hành đô cảnh lạ lùng, 
Dán vui đời thịnh lại thuần phong. 
Gió đưa cửa Bảo thuyền trăm trượng, 
Nước diễu sông Vịnh điện chín trùng. 
Cả xứ mưa bay rươi trắng nõn, 
Hai bò sương xuống quýt vàng hung, 
Hàng năm thần tủ hầu loan giá. 
Vẫn tấm bào lam mãi ruổi rong. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH địch 


1. Tư lễ: tên một chức đặt từ đời Chu ở Trung Quốc. Viên quan này chuyên trông 
coi tội nhân, tù binh. Qua đời Đông Hán, được coi giữ một châu, uy quyền rất lớn. Đến 
đời Đường thì bỏ. 
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春日 应 制 
ñi É# ø 6, kh 3 Bì. 
= 2 8 E h Az BE. 
LARRET, 


ta HARER. 


宕 心 二 帝 三 王 古 ， 
x#t + & ø j8 3. 
TR 1‡ E 1$ h 5, 
f & K 4 Z šf (8. 


Phiên âm: 
XUÂN NHẬT ỨNG CHẾ 


Duật vân ngũ sắc ủng cung vi, 
Tuyên triệu Nho thần xuất điện trì. 
Nhũ yến minh cưu đương ngo hậu, 
Tế chiên quảng hạ thiết hương di. 
Thần tâm Nhị đế Tam vương cổ, 
Văn thể Tiên Tán, Lưỡng Hán kỳ. 
Trắc thính thị thần truyền nội chỉ, 
Kỳ hòa đại xã định tân nghỉ. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 
NGÀY XUAN HỌA THƠ VUA : 


Mây lành năm sác phu quanh cung cấm, 

Chiếu vua truyền gọi Nho thần đến trước thêm điện. 
Sau buổi trưa, chim yến, chim cutu kêu, 

Dưới tua cờ nhỏ trong ngôi nhà rộng, đặt đính hương. 
Tấm lòng của vua như Nhị đế Tam vương * khi xưa, 
Văn thể của Người kỳ diệu như Tiên Tân, Lưỡng Hán ° 
Lắng nghe thị thần truyền chiếu chỉ của nội điện, 
Định nghỉ thức mới cho lė đại xã ° cầu được mùa. 


Dich thơ: 


Nam sắc mây phong cảnh miếu đường, 
Nho thần ứng triệu yết quân vuong. 
Cuu ca én hót vang giờ ngo, 

Nhà rộng cờ treo, ngdt đính hương. 
Nhị đế Tam vuong lòng thanh thượng, 
Tiên Tán, Lưỡng Hán nếp vån chương. 
Lắng nghe chiếu chỉ từ trong điện, 
Nghỉ thức cầu mùa hãy sửa sang. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


1. Họa thơ vua (ứng chế): thời xưa, có những bài thơ hoặc theo lệnh vua ma làm, 
hoặc họa lại thơ vua hay người bể trên. Những bái thơ đó gọi là thg ứng chế, lời lẽ 
thường là phô trương, tán tụng. Đầu bài thơ này, da váy, còn có thể dịch là Ngav xuan 
tầng lệnh vua làm thơ. 

2. Nhị để, Tam ương: “Nhị đế” Tà chí vua Nghiêu, vua Thuấn ; “Tam vướng” chì 
những vua khai sáng ba triêu Hạ, Thương, Chu (Vũ nhà Hạ ; Thang nhà Thương, Văn, 
Vü nhà Chu). 

3. Tiên Tán, Lưỡng Hán: từ nhà Tân trở vẻ trước gọi là Tiên Tần, nha Täy Han 
và Đông Hán được goi chung là Luang Hán, Người xưa xem văn Tiên Tần, lưỡng Hán 
là vån mẫu mực cho văn các đời sau d Trung Quốc. 

4. Đại xã ; lễ tế thần hậu thô (thần đất! dè cầu được mùa. 
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32 4 # cà 48 Xã 
A $Ë 2] $ L 3 5, 
I la 48 12 të + 5. 
松 浪 翻 风 寄 洞口 ， 
Ae 46, $, Hoh BE. 
#‡ lệ l? S = jf 5, 
È, # # 35 L 2 38. 
# K i 3 343%. 
#} 48508 RE X oK ẨM. 


Phiën ám: 
DU PHẬT TÍCH SƠN NGẪU ĐỀ. 


Ngâm tiên từ khách thượng thiểu nghiêu, 
Đạp biến chiêu để tuyệt thế hiêu. 

Tùng lãng phiên phong hàn động khẩu, 
Nguyên thân đà bạch lặc sơn yêu. 

Quân phong yên vụ Tam Thần đảo, 

Vạn khiếu sinh dung cửu tấu Thiéu. 

Từ thị quái kỳ hưu thuyết trước, 

Bồi hồi ngâm bãi huu suy tiêu. 


Theo Toàn Việt thi lực - Lê Quý Đân 
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Dịch nghĩa: 


ĐI CHƠI NUI PHẬT TÍCH ' 
NGẪU NHIÊN ĐỀ THƠ 


Ngâm nga, khách văn chương bước lên hòn núi cao 
chót vót, 
Dao khắp cảnh chùa, quên hẳn sự phiền nhiễu ở đời. 
Gió thói rừng thông thành tiếng sóng, lạnh đến cửa hang, 
Thần đất đem những đải mây như lụa thắt vào sườn núi. 
Trên các đỉnh non, mây mù phảng phát như đảo Tam 
Thần ?, 
Muôn hốc núi, i, tiếng sênh, tiếng chuông tấu chín khúc 
nhạc Thiều ° 
Thôi, đừng nói chuyện quái dán vë họ Từ nữa 1 
Bâng khuâng hết ngâm thơ lại thổi sáo. 


Dịch thơ: 


Ngâm nga thẳng tếch đỉnh cheo leo, 
Cảnh but lên thăm, dứt mọi điều. 
Lua uất sườn non, thần núi đột, 
Gió lùa của động, sóng thông reo. 
Bảy non mây phủ, Tam Thân đảo, 


1. Núi Phật Tích: thuộc huyện Tiên Du, phủ Từ Sơn, đạo Kinh Bắc (nay thuộc 
huyện Tiên Sơn, tính Bắc Ninh. 

2. Đảo Tam Thần (Tam Thán đảo): cũng gọi là núi Tam Thần (Tam Thần sơn), 
gồm có Bóng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ; tương truyền đây là ba ngọn núi có 
tiên ở trên biến Bột Hải. 

3. Chín khúc nhạc Thiêu (Củu đầu Thiểu): tức nhạc cúa vua Thuấn. Vì nhạc gồm 
có chín khúc, nên gọi là tấu “chín khúc nhạc Thiểu”. 

4. Tương truyền năm Quang Thái đời Trần, có người tên la Từ Thức ở Hóa Châu 
(nay thuộc Bình Trị Thiên) đến chơi chùa Phật Tích, nhân một sự tình cờ cứu được cô 
tiên Giáng Hương. Vë sau Từ Thức kết duyên cùng Giáng Hương, sống trên cảnh tiên 
ớ núi Phù Lai, ngoài cửa biển Thần Phù. Nhựng được mấy năm Từ Thức nhớ quê 
hương, từ biệt Giáng Hương. Vë tới quê nhà thì đã mấy tram năm, Từ Thức muốn trở 
lại cảnh tiên nhưng quên mất đường. 
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Vạn hốc chuông rung chín khúc Thiéu. 
Chuyện lạ họ Từ, thôi gác bỏ, 
Ngâm thơ xong lại thổi bài tiêu. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


É zr 2ñ 3 ñ 
B * 8t # # E, 
— ‡£ ft É, 8$ E tử. 
3 l# # #4 + ®# 1E. 
事 霸 图 王 一 旦 空 . 
去 暗 江 东 悉 父老 ， 
A 8 3x ä #4 #4. 
% 2 X wj h, 
AAAY. 


Phiên âm: 
Ó GIANG HẠNG VŨ MIÉU 


Thuyết trước hưng vong sự mạc cùng, 
Nhất bôi liêu vị lỗi Trùng đồng. 

Sát hàng bội ước thiên niên hận, 
Tranh bá đồ vương nhất đán không. 
Vân ám Giang Đông sầu phụ lão, 
Nguyệt minh Cai Hạ khấp anh hùng. 
Kỷ đa cái thế bạt sơn lực, 

Tận tại nhàn hoa dã thảo trung. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lë Quý Đôn 
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Địch nghĩu: 
MIẾU HẠNG VŨ 'Ở Ô GIANG 


Bàn sự hưng vong, là chuyện không cùng, 

Vì Trùng Đồng 2 mà rưới môt chén rượu xuống đất. 

Giết kë đầu hàng ° , làm trái điều ước 4 để hận ngàn nàm, 
Giành nghiệp bá, mưu dó nghiệp vương, một lúc bàng không. 
Mây mờ Giang Đông ”, làm rau người già cả, 

Trăng soi đất Cai Hạ Ê, than khóc kẻ anh hùng 

Biết bao chí trùm đời, sức nhổ núi ° 

Đầu nằm trong đám hoa dại và có đồng. 


1. Hạng Vũ: tức Hang Tịch, tên tư la Vũ, người đất Hạ Tương. Đời Tán Nhị Thẻ, 
Hạng Vũ theo chú là Hạng Lương cử binh chóng lại nhà Tản. Khi Hạng Lương chẻt, 
Hạng Vũ thay chú thống linh quân đôi, đại phá quân Tản, tự xưng là Tây SG Bá 
Vương. Cuối cùng bị Lưu Bang vậy ở Cai Hạ: Hạng Vũ muốn vượt qua bến Ó Giang 
(thuộc tính An Huy), nhưng không được, phải tự vẫn. 

3. Trùng đồng: nguyên nghĩa là mất có hai con ngươi. Theo Hạng Vũ bán ký 
trang Sử ký cua Tư Mã Thiên ; Hạng Vũ là người tướng mạo dị thường, mắt có hai con 
ngươi (trùng đồng). “Trùng đồng” ở đây là chỉ Hang Vũ. 

3. Giết ké đã đầu bàng: chỉ việc con của Tán Thúy Hoàng là Tần Tứ Anh đã đâu 
hàng rôi mà Hạng Vù vẫn cứ giết. 

4. Trải lời ước: khi Lưu Bang và Hạng Vũ cất quân đánh Tán, vua Så có giao hẹn 
là hē ai tiến vào cda ái nhà Tần trước, người ấy sẽ làm vua. Kết quả Lưu Bang tiến 
vào cửa ái nhà Tần trước và hạ được kinh đô Hàm Dương, nhưng Hạng Vü vån không 
nghe, đem quân đánh lại Lưu Bang để giành ngôi. 

5. Giang Đông: chỉ đất Så cũ, tức là vùng thuộc hạ lưu sông Trường Giang. 

6. Cai Ho: thuộc huyện Linh Bích, tính An Huy. Đây là nơi Hạng Vũ bị quân Lưu 
Bang vây hàm. 

7. Chí khí trùm đời, sức lực nhồ núi: lấy ý câu hát tuyệt menh của Hạng Vü bên 
nàng Ngu Co trong đêm bị vây ở Cai Hạ: 

Sức nhổ núi khí trùm đời, 

Ngựa chuy không chạy bởi thời không may. 

Ngựa sao dùng mái thế này ! 

Nùng Ngu ơi !Tính sao đây hòr nàng ! 
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Dich thơ: 


Bàn tới hưng vong tiệc chẳng cùng, 
Rượu thơm hãy tươi vieng Trùng đồng. 
Giết hàng, bội ước, ngàn năm hận, 
Cướp bá, dó vuong, một sớm không. 
Máy khuất Giang Đông, sáu phụ lão, 
Trăng soi Cai Hạ, khóc anh hùng. 
“Bạt núi trùm đời" bao chí lực, 

Vùi trong cỏ dai uới hoa dóng. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


HT &, # — Ít #, 
#8 40 BÀ Ép B] Z5 ĐK. 
{ 3È ‡t E % 2L. 
Mh lễ šE š đt Š th. 
T+ +» d É xA, 
EKLERE. 
RARER Ë, 
*ị  #® # # 2 â. 
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Phiên êm" 
ÁN THAO GIANG LỘ 


Quan hà vạn lý nhất chinh sam, 

Vũ bá phong sư tích chướng lam. 
Tục tạp Nhiêm Bàng kiêm Bặc Bắc, 
Địa liên Thiện Thiện dữ Vân Nam. 
Đan tâm bạch phát thiên môn cửu, 
Bích thủy thanh sơn biên quận tam. 
Ngã vị triêu đình phóng dân mich, 
Sản trừ đố tệ, cách gian tham. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 
Dịch nghĩa: 


ĐI KINH LÝ LỘ THAO GIANG ! 


Quan hà vạn đặm, một chiếc áo đường trường, 
Thần mưa thần gió quét chướng lam. 

Phong tuc nơi dây còn lẫn Nhiêm Bàng, Bac Bắc 2, 
Đất đai tiếp giáp với Thiện Thiện và Vân Nam ° 
Lòng son, tóc bạc với chín cửa trời, 

Nước biếc non xanh nơi ba biên quận. 

Ta vì triéu đình đến thăm hỏi sự khổ của dân, 

Trừ tệ sáu mọt, diệt tệ gian tham. 


1. Lộ Thao Giang: theo VSTGCM, thì “Sông Quy Hóa còn gọi là Thao Giang, ở về 
phía Bác huyện Tam Nông, tỉnh Hưng Hóa”. Không rõ lộ Thao Giang ở đây có phải là 
vùng bao quát cá sông Thao (Thao Giang) hay không ? 

2. Nhiêm Bàng, Bae Bắc: vệ hai chữ “Nhiêm Bàng”. VATT chú thích là: Tây Nam 
Di, tức là một trong những dân tộc thiểu số ở về phía Nam tính Tứ Xuyên và toàn tỉnh 
- Vân Nam của Trung Quốc. Còn hai chữ “Bạc Bác" thì VATT chú thích là: “Nam Chiếu 
Đông” tức là thuộc phía Tây tỉnh Vân Nam. 

3. Thiện Thiện, Vân Nam: “Thiện Thiện” là tên của một trong những nước Tây 
Vực đời Hán, vốn xưa tên là Lâu Lan, đời Hán Chiêu Đế mới đối tên là Thiện Thiện. 
Nay thuộc huyện Thiện Thiện, tỉnh Vân Nam (Vân Nam đây là tên một huyện đời 
xưa, nay thuộc huyện Tường Vân, tính Vân Nam). 
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Dịch thơ: 


Rudi rong nghìn dặm bước quan san, 
Mua gió vi ta quét chướng lam. 

Tục lẫn Nhiêm Bàng cùng Bạc Bắc, 
Đất liên Thiện Thiện või Vân Nam. 
Lòng son tóc trắng trời gân gũi, 
Nước biếc non xanh tình chứa chan. 
Ta giúp triêu đình tham kë khốn, 
Tiêu trừ sâu mọt, diệt gian tham. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


$T ER 
艇 船 河 石 滴 清 波 ， 
3 # $ b É 3436. 
7k & 3k # S, 
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Phiên âm: 
HÀNH QUẬN 


Nghĩ thuyên hà thạch tố thanh ba, 
Lũng lại tranh nghênh sứ bái qua. 
Lô thủy phiên ly, Thao tụ lạc, 

Văn Lang nhật nguyệt Thục sơn hà. 
Thư xa vạn lý biên trần tĩnh, 

Vũ trụ thiên niên thế sự đa. 

Ngã hạnh mông ân khai chế khổn, 
Khu nhương đạo tặc, tức can qua. 


Theo Toàn Việt thi lục - Là Quý Đôn 
Dich nghĩa: 


ĐI KINH LY TRONG QUẬN 


Ngược dòng sóng trong, đậu thuyền ở bến đá, 
Kế lại coi sông giành nhau đón cờ sứ thần đi qua. 
Sông Lô là nơi phén giậu, sông Thao là nơi dán tụ họp. 
Đã từng qua ngày tháng nước Văn Lang `, non sông 

. vua Thục 2. 
Nay muôn däm thống nhất 2, bụi bặm nơi biên cương đã 

yên tĩnh. 

Vũ trụ nghìn năm, đời có nhiều thay đổi. 
Ta may mắn đội ơn vua, mó nơi cõi ngoài, 
Xua trừ trộm cướp, dập tắt can qua. 


1. Văn Lang: tên nước ta vào thời Hùng Vương, 

2. Vua Thục: đây chỉ Thục An Dương Vương. Sau khi chiếm được Văn Lang, An 
Dương Vương đổi tên nước là Âu Lạc, đóng đô ở Phong Khê (nay là vùng Cố Loa, 
huyện Đông Anh, thuộc ngoại thành Hà Nội). 

3. Thống nhất: dịch thoát chữ “xa thư”. Nguyên sách Trung dung có câu: xa đẳng 
quy, thư đồng văn: Xe cùng một cỡ trục, sách cùng một lối chữ. Chi sự thống nhất về 
văn hóa. 
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Dịch thơ: 


Cám thuyền ngược sóng dạo lên đây, - - 
Đón sứ mừng cờ pháp phái bay. l 

Lô thủy Thao giang phường bản ấy, 

Văn Lang Thục quốc nước non này. 

Xa thư muôn dặm từng yên tĩnh, 

Vũ trụ ngàn năm lám đối thay. 

Ta đội ơn vua lên trấn thủ, 

Tiẫu trừ trộm cướp, dẹp bình oai. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dich 


RR K 28 l 
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Phiën ám: 
TUÀN THI CHAN DANG CHAU 


Thiên khai địa tịch Tam Giang lộ, 

Kỳ tuyệt tư du ngã vị tàng. 

Kiểu ngoại bách man hoàn cổ lũy, 

Quốc Tây cự trấn tráng Chân Đăng. 

Trì vi địa tạm, thạch thành bích, 

Ốc tự tăng sào, tháp đậu đăng. 

Dục thướng Côn Luân phỏng Huyền Phố, 
Đoàn phong vạn lý khoái phi bằng. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
TUẦN TRA CHÂU CHÂN ĐĂNG ' 


Trời đất mở ra lộ Tam Giang 2 ， 

Ta chưa từng đi chơi tuyệt lạ như lần này. 

Ngoài biên tái, những cổ lũy bao quanh trăm tộc man š, 
Châu Chân Đăng to lớn, phía Tây đất nước. 

Ao làm hào đất, đá làm tường thành, 

Nhà như chòi 1, tháp như âu liễn. 


1. Châu Chân Đăng: tương đương với lộ Quy Hóa và có lẽ eá lộ Tuyên Hóa vào 
đời Trần (theo Đào Duy Anh : Đất nước Việt nam qua các đời), 

2. Tam Giang lệ: Tức trấn Tam Giang (nằm ở khoảng giữa sông Hồng, sông Đà, 
và sông Lô). Trấn Tam Giang thuộc Tây đạo. Tây đạo gồm các trấn: Tam Giang, 
Tuyên Quang, Hưng Hóa, Gia Hưng. 

3. Träm tộc man (bách man): chỉ những dân tộc ít người. 

4. Chòi: Nguyên đời Thượng cố, khi con người chưa biết làm nhà để ở, người ta 
thường lấy cúi xếp cao lên để ở, tựa như tổ chim vậy, đó chính là “tăng sào”. Ó đây 
dịch là “chòi” cho dễ hiểu. 
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Muốn lên núi Côn Luân ! thăm cảnh Huyền Phố ”, 
Cudi gió vạn dám như chim bằng bay vút. 
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风 吹 玉 和 节 向 封 溪 ， 
s h < # 89 $ Z. 
# X st Ak = K. 
RALEA R. 
AEAEE, 
地 入 蛇 乡 虎 落 西 . 
£ € + i£ #8 Fe K., 
+ $ (6 8 Ất, 


ĐỀ GIA CÁT THẠCH 


Phong suy ngọc tiết hướng Phong Khê,. 
Mãn tụ thiên hương phủng tử nê. 


1, 9. Côn Luân, Huyên Phố: eó hai cách biểu: 

a) Côn Luân là tên một dãy núi lớn ở Trung Quốc, tương truyền rằng trên núi 
Côn Luân có đỉnh Huyền Phố là nơi thần tiên ở. 

b) Côn Luân: tức Loa Thành ở xã Cổ Loa, huyện Yên Phong, xưa gọi là Phong 
Khê, kinh đô cúa An Dương Vương. Người nhà Đường gọi là Côn Luân. Chúng tôi 
thấy chú thích (a) hợp với nội dung của bài thơ hơn, chú thích (b), để bạn đọc tham 
khảo thêm. 
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Gia Cát hồng thanh tam đới chấn, 

Tản Viên sơn sắc cứu tiêu të. 

Nhân tòng phượng các loan đài thượng, 
Địa nhập xà hương há lạc tê (Tâ§), 
Vạn lý bất vi nhan chỉ xích, 

Phụng tuyên đế đức thiếp kiếm lê. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


Ee 


ĐỀ DÁ GIA CÁT : 


Gió thổi cái tiết bằng ngọc °, đến thăm đất Phong Khê 3, 
Nâng tờ chiếu “tử nê” *, hương trời đầy tay áo. 

Tiếng hang Gia Cát chấn động ba dải đất, 

Sắc núi Tản Viên sánh ngang với chín tầng mây. 
Người thì đến từ trên gác phượng đài loan, 

Đất thì vào tới phía Tây của hang hùm xóm rắn. 

Dù muôn dặm chẳng cách xa thiên nhan là mấy, 

Vâng đem đức chính nhà vua tới cho dân đen. 


=== 

1. Đá Gia Cát (Gia Cát thạch): chưa rõ ở đâu. Cũng như hang Gia Cát (Gia Cát 
động) nói phía đưới, không rõ ở địa phận nào. Có điều là trong bài thơ này, tác giả nói 
mình đang tới Phong Khê.Vậy “đá Gia Cát" cũng như “hang Gia Cát” có lẽ thuộc vào 
vùng đất Phong Khê chăng ? 

2. Ngọc tiết: cái tiết bằng ngọc. 

Chu Lễ có câu: Thủ bang quốc giả dụng ngọc tiết: Kẻ giữ nơi biên giới dùng ngọc 
tiết. Về sau các sứ thần thường cẩm một vật bằng ngọc do triều đình trao cho để làm 
tin gọi là “Ngọc tiết”, 

3. Phong Khả: theo Việt sử thông giám cương mục, Phong Khé $ vào huyện Đông 
Anh (thuộc vùng ngoại thành Hà Nội ngày nay). 

4. Tử në: Tinh tuyển chư gia luật thi chú thích: Hán thời cựu nghị, Thiên tứ lục 
tí, giai di Vù Đô tứ nå phong vi chỉ: Theo nghỉ thức cũ đời Hán, Thiên tử có sáu chiếc 
ấn, đều lấy bùn đỏ ở Vü Đô phong lại mà thành. Theo 7# nguyên, Tứ në là dấu ấn 
trên bùn. Người xưa dùng bùn để phong những bức thư lại, rồi lấy ấn in lén, Các bậc 
tôn quý thì dùng bùn đó (tử nệ) để phong những bức thư lại. Trong bài thư này, “Tử 
në” là chí tờ chiếu cúa nhà vua, 
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登 天 奇 山 留 题 . 


其 一 


东 潮 多 有 好 江山 ， 
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Phiên âm: 
ĐĂNG THIÊN KỲ SƠN LƯU ĐỀ 
Ky nhất 


Đông Triều đa hữu hảo giang san, 
Khổ luyến minh thời cảm khất nhàn. 
Lục ám hạc điển kim tái đáo, 

Vân thâm long ngự liểu nan phan. 
Phong hiên thủy hạm thương đài cổ, 
Trúc kính hoa he cẩm thạch ban. 
Tằng thị tiên hoàng du thưởng địa, 
Xuân lai sầu tứ tối tương quan. 


Ky nhị 


Trường Dương tấu phú tạ vô năng, 
Thử địa tầng bài ngọc liễn đăng. 
Tích nhật trì đài kim thượng tại, 
Mãn thôn hoa điểu hận nan thăng. 
Sơn vi An Dã tình lam ái, f 
Thủy hối Trà Giang bach lãng tăng. 
Phục ngoại vạn đồn xuân tự cẩm, 
Hiếu tư Thiên tử chính triểu lăng. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 


LÊN NÚI THIÊN KỲ ' 
ĐỀ THƠ LƯU NIỆM 


Bài thứ nhất 


Đông Triéu 2 có nhiễu núi sông đẹp, 

Luyến tiếc triều vua sáng suốt chẳng dám xin về sống nhàn. 

Màu xanh che mộng chim hac Š, nay lại đến thăm, 

May phủ kín nơi rồng ngự, thật khó mà vin tới. 

Hiên hóng gió, lan can bên giòng nước, rêu xanh mọc tự 
bao giờ, 

Lối trúc đường hoa, đá cẩm thạch in mầu loang lố. 

Đây chính là đất du thưởng của tiên hoàng, 

Đều nằm trong đám hoa đại và có đồng. 

Xuân về với nỗi buôn thường có mối liên quan. 


Bài thứ hai 


Xin từ tạ không có tài đâng bài phú Trường Dương “ 
Đã từng theo hầu xe ngọc 5 lên thăm đất này. 

Áo dài ngày trước nay còn đây, 

Hoa, chim khắp xóm thôn, mối sáu khôn xiết. 

Núi vây quanh An Dã ® "hơi bốc lên nghỉ ngút, 


1. Nưi Thiên Kỳ: ở Đông Triểu, cùng với núi Yên Tü... đều là những nơi có nhiều 
cảnh đẹp. i 

9. Đông Triều: Châu Đông Triểu xưa gồm có các huyện Đông Triểu, Cổ Phi, An 
Lão, Thúy Đường (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh). 

3. Ruộng chim hac (hac điển): chưa rõ là ruộng gì. Bản dịch Hoàng Việt thi vän 
tuyển chú thích là: “ruộng nhà”. 

4. Trường Dương: tên một cung điện ở tỉnh Thiểm Tây. Đây vốn là cung cü của 
nhà Tần, nhà Hán sửa chữa lại. Dương Hùng có làm bài Trường Dương phú để ca ngợi 
công trình kiến trúc này. 

5. Xe ngọc (ngọc liễn): chỉ xe vua. 

6. An Då: chưa rõ ở đâu. 
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Dich tho: 


Nước chảy dồn vë Trà Giang 'làn sóng bạc điệp trùng. 

Nấp bên ngoài hàng vạn đồn binh, vẻ xuân tựa gấm, 

Chính lúc Thiên tử nghĩ về đạo hiếu, đang triều yết nơi 
lăng tám. 


Đông Triêu sông núi đẹp cơ man, 

Mến buổi anh mình, lọ dám nhàn. 

Ruộng hạc cây xanh nay lại đến, 

Xe rồng máy khuất, khó đường lên. 

Luống hoa, đá gấm đà loang lổ, 

Hiên gió, rêu xanh đã phủ tràn. 

Đây chốn tiên hoàng thường thẳng thưởng, 
Xuân vå, sầu cảm lại liên quan. 


` ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


Xã sk D 46, 3ã Ü 
抱 福 洞天 沧海 头 ， 
#¿ É] Z lột {3 MJ 35. 
2 # B| & * h, 
紫 府 清 都 水 上 浮 . 
宇宙 奇观 昌 谷 日 ， 
ir hh & Ó 8 #. 
Xã > 2- FJ B ¿h 48, 
分 我 青山 一 半 不 ? 


1. Trà Giang: chua rō ở đầu. 
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Phiên âm: 
ĐỀ HIỆP SƠN BÃO PHÚC NHAM 


Bão Phúc động thiên thương hải đầu, 
Tư nhân công hạ đắc nhàn du. 
Phương Hồ, Viên Kiệu vân trung xuất, 
Tử Phú, Thanh Đô thủy thượng phù. 
Vũ trụ kỳ quan Dương Cốc nhật. 
Giang sơn thanh khí Bạch Đằng thu, 
Đề thi tham vấn Cát Tiên bá, 

Phân ngã thanh sơn nhất bán phầu ? 


Theo Toàn Việt thị lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


ĐỀ ĐỘNG BÁO PHÚC ! 
Ở HUYỆN HIỆP SƠN ? 


Động Bão Phúc ở đầu biển xanh, 

Nhân rảnh việc công được đi chơi thong thả. 
Núi Phương Hồ, Viên Kiêu °, hiện ra trong mây, 
Chốn Tử Phủ, Thanh Đô “ nổi trên mặt nước. 


1. Động Báo Phúc: ở vào xã An Khánh, huyện Đông Triêu, tính Quảng Ninh. 

2. Huyện Hiệp Sơn: còn gọi là Giáp Sơn, thuộc phú Tân Hưng, trân Hải Dương 
đời Trần (thuộc huyện Kinh Môn, tính Hải Dương ngày nay). 

3. Phương Hỗ. Viên Kiệu: theo sách kiệt Tử thì đây là tên hai quá núi có thần 
tiện ġ, trên biển Bột Hải. 

4. Tg Phủ. Thanh Đô: nơi ở của Thiên để. Trong các câu thơ 3 và 4 này, tác gia 
đều dùng những địa danh tượng trưng để tá ve đẹp thần tiên của động Bào Phúc. 
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Ky quan của vũ trụ hiện ra lúc mặt trời mọc ở Dương Cốc 1, 
Thanh khí của non sông thấy rõ khi mùa thu tới trên 

i ¬ I Bạch Đằng. 
Đề thơ ướm hỏi bác Cát Tiên 2, 
Chia cho ta nửa dây núi xanh này chăng ? 


B 2t 
褒 军 行 不 敢 留 ， 
ib lẽ T 1 3 3⁄9. 
.h # É, 4 ;# 38, 
T _L 4& BL 3 JH. 
É k 2 E 8 角 ， 
F 3 ¿ + f 9k. 
+#+4+=++x##, 
— + 7+: # tt đi 88. 


Äỳ #4 = = w 


1. Hang Dương Cốc: theo Nghiêu dién, Thu kinh thì hang Dương Cốc là nơi mặt 
trời mọc. Trong Lịch triêu hiến chương loại chí có chép: Núi Kính Chú ở huyện Giáp 
Son có một tên nữa gọi là núi Quán Châu. Trong núi có hang sâu trông lên thấy trời 
gọi là Dương Cấc. Thơ Phạm Sư Mạnh có câu: 

Vũ trụ kỳ quan Dương Cốc nhật. 

Giang sơn vượng khí Bạch Đằng thu. 

Nghĩa là: 

Mặt trời chiếu vào hang Dương Cốc là cảnh lạ trong bầu trời, 

Khí thiêng của non sông tụ cả ở sông Bạch Đăng. 

Chúng tôi thấy câu thơ trích này có khác chút ít với câu thơ trong bài trên. Xin chép 
nguyên văn để bạn đọc tham khảo. 

2. Cát Tiên: tức Cát Hồng, một đạo sĩ nối tiếng sống vào đời Tấn. 
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Phiên âm: 
QUAN BẮC 


Phụng chiếu quân hành bất cảm lưu, 
Thanh du chàng hạ ác ngô câu. 

Quan sơn Lão Thử, cốc Lâu Lại, 

Vũ tuyết Thượng Ngao lam Lộc Châu. 
Thiết mã đông tây thôi cổ giốc, 

Nha kỳ tả hữu túc tì hưu. 

Bình sinh nhị thập an biên sách, 
Nhất thốn đan trung ánh bạch đầu. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa. 
PHÍA BẮC CỬA ẢI 


Vâng theo chiếu chỉ, quân đi chẳng đám dừng lại, 
Dưới chiếc lọng quang dầu màu xanh, nắm thanh kiếm 
Ngô Câu `. 
Quan ải có Lão Thử ?, hang có Lâu Lại a 
Mưa tuyết có đỉnh Thượng Ngao “lam chướng có đất 
Lộc Châu Š. 
Ngựa sắt Đông, Tây; trống kèn giục giã, 


1. Ngô Câu: tên một loại gươm báu đời xưa, chế tạo tại nước Ngô. 

2. Lão Thử: theo chú thích ở bài thơ Án Nam tức sự trong Giao Châu cáo của 
Trần Phu thì “Từ Khâu Ôn đi về phía Đông Nam chừng mười mấy dặm, rồi trèo đèo 
vượt núi đi về hướng Tây Nam (...), nơi đó gọi là Lão Thử quan”. Như vậy Lão Thử 
quan ở về phía Nam huyện Khâu Ôn, thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

8, 4. Hang Lâu Lại, đính Thượng Ngao: chưa biết đích xác là ở vùng nào của tỉnh 
Lạng Sơn. 

5. Lòc Châu: trong khoảng địa phận huyện Lộc Bình, thuộc tính Lạng Son ngày nay. 
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Hàng cờ tả, hữu; hüm gấu nghiêm trang !. 
Bình sinh với hai mươi sách lược vỗ yên biên giới, 
Một tấc lòng trung son sắt ánh lên mái đầu bạc, 


M tin $ 8 
‡ñ & 2 6, x X $, 
lộ Z † + :# #R ##. 
4+ #2 3 E: + tỷ +; 
3? zü] X, 3| q 8 >. 
3L E] Z 22 SE EF 
hL * kr. 
E £ h 3 5 * &. 
山川 秀气 满 胸 中 . 


Phién ám: 


DE DONG TRIEU HOA NHAM 


Sáp thiên thúy sắc ngọc phù dung, 
Thắng cảnh thiên niên hải quận hùng. 
Trúc ảnh hoa âm thanh chướng tự, 
Thần ngoan quỷ khắc bạch vân cung. 


1. Chi quân đội mạnh mẽ, nghiêm trang. 
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Bắc hồi Vạn Kiếp bài sương kích, 
Nam bả Xuân Giang dũng ngọc hồng. 
Nhật mộ trượng lê cao vọng xứ, 

Sơn xuyên tú khí màn hung trung. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


ĐỀ THƠ NÚI HOA NHAM ', 
ĐÔNG TRIEU 


Màu thúy chọc trời đóa sen ngọc, 
Thắng cảnh ngàn năm là một hùng trấn ở ven biển. 
Ngôi chùa tựa bức bình phong xanh lẫn bóng hoa trúc, 
Tòa điện mây trắng đầy nét chạm quỷ thần. 
Ngoảnh về phương Bắc: Vạn Kiếp bày như ngọn kích 
dưới sương, 

Nhìn về phương Nam: Xuân Giang tung sóng như cầu 

| l vóng ngoc. 
Chiểu chiều chống gây lên ngám cánh, ` 
Tinh hoa sông núi tràn đầy lông ngực 2. 


1. Hoa Nham: Trong An Nam chí chú thích: Hoa Nham tại Đông Triéu huyện, 
khoan ngũ tượng dư, Thuần Nhất sư pháp thoát hình vu thử: Núi Hoa Nham ở tại huyện 
Đông Triêu rộng ước chừng hơn năm trượng, nhà sư Thuận Nhất thoát hình ở đây. 

2. Bài thơ này, mục Nham Động, An Nam chí cho là của Lê Quát, nhưng các bản 
Toàn Việt thi lục đều chép vào phán thơ cúa Phạm Su Mạnh. 
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A t £ TẾ 5 )M 1E, 
# 2 £ 3 W Ất 3b. 
+ + £ 1⁄8 x F S, 
Z # X82!) # uhị. 
+ tì 48 # đt H, 
Mì 83 角 初 寄 . 
斯 行 不 用 落 中 物 ， 
# r4 A $E Ma h. 


Phiên âm: 


LẠNG SƠN ĐẠO TRUNG 


Thigm tổng binh quyển đăng tướng đàn, 
Sóc phương hữu sự cảm từ nan. 

Thiên trùng vân ủng Khâu Môn dịch, 
Vạn lý thiên hồi Công Mẫu san. 

Vũ trụ chỉ huy kỳ duc động, 

Quan san tảo đăng giốc sơ hàn. - 

Tư hành bất dụng phiên trung vật, 
Khiết thủ Lc Châu chư động san ! 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 
TRÊN ĐƯỜNG LẠNG SƠN 
Thẹn mình giữ chức Tổng binh bước lên đài tướng, 
Phương Bắc có biến, đâu đám từ chối khó khăn. 
Mây ngàn trùng hộ vệ cửa Khâu Ôn 1, 
Trời vạn dặm quay về núi Công Mẫu 2 , 
Chỉ huy vũ trụ, ngọn cờ sắp phất lên, 
Quét dọn quan san, tiếng tù và bát đầu lạnh. 


Chuyến đi này không dùng đồ vật các bản, 
Mà lấy ngay từ các động ở Lộc Châu Ÿ. 


三 清 洞 
控 带 七 泉 联 上 车 ， 
x AÁ š Y +k & È. 
地 分 南北 金汤 险 ， 
天 设 神 仙洞 府 高 . 
A Pf 78 3 tệ FE , 
4h ;È, £, > w Bị É. 
J& £ £ # BH # #, 
f 1z 38 11 t4 8 7). 


1. Kháu Ôn: trong khoảng địa phận huyện Ôn Châu thuộc tỉnh Lạng Sơn ngày 
nay, nằm đọc theo đường xe lửa và đường quốc lộ từ Lạng Sơn đến Đồng Mỏ. 
2. Công Mẫu: tức núi “Ông Mu” nằm trong khoảng địa phận huyện Lộc Bình 
thuộc tỉnh Lạng Sơn. | 
3. Lóc Châu: trong khoảng huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, 
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Phiën ám: 


TAM THANH ĐỘNG 


Khống đái Thất Tuyển liên Thượng Ngao, 
Thạch vi cương giới thủy vi hào. 

Địa phân Nam Bắc kim thang hiểm, 
Thiên thiết thần tiên động phủ cao. 

Đế Sở Thanh Đô tài chỉ xích, 

Tiên Trì Vũ Huyệt tứ chu tao. 

Xú biên quân tế nhân đăng lãm, 

Thiên tá khinh hành tổng ác đao. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


ĐỘNG TAM THANH ! 


Khống chế cả Thất Tuyển 2 cùng Thượng Ngao, Ê 

Đá làm bờ cõi, nước làm hào sầu. 

Đất chia giới hạn Nam Bắc, hiểm trở như thành bằng sắt; 
hào nước sôi, 4 

Trời đặt ra nơi động phủ thần tiên, cao chênh vênh. 


1. Động Tam Thanh: ca dao có câu: Đẳng Đăng có phố Kỳ Lửa, 


Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. 


Động Tam Thanh, chùa Tam Thanh thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thất Tuyên: Theo Lịch triểu hiến chương loại chí, Thất Tuyển là một châu 
thuộc phủ Trường Khánh. Nay có lẽ là Thất Khê thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thượng Ngao: chưa tra cứu được. Có thể là một địa danh thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

4. Thành bằng sắt, hào nước sói (kim thành thang trì): Hán thư có câu: Giai vi 
kim thành thang trì bất khá công dã: Déu là thành vàng ao nóng không thể đánh 
được. “Vàng” ở đây ý nói kiên cố; “nóng” ở đây ý nói không thể gần được. 
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Đế Sở và Thanh Đô ! chỉ cách gang tấc, 

Ao Tiên, Huyệt Vũ 2 vây quanh bốn phía. 

Nhân khi đóng quân biên giới, lên xem cảnh động, 
Ý muốn đi nhẹ nhưng vẫn phải cÂm dao. 


+ É 
偏 神 小 校 反 辕门， 
+ ‡* 3 7 b B tt. 
# ý f£&xw#š. 
m 4À 8 HỆ 6 E. 
关山 险要 明 经 划 ， 
;& B 4 PL R 18 A. 
白 首 谅 州 危 制 置 ， 
—W *È j Kh. - 


————— OK“ 
1. D£ Sở, Thanh Đô: nơi ở của vua nhà Trời. 
3. Huyệt Vũ: (Vũ huyệt): theo Thủy kính chú, trên núi Cối Kê có miếu thờ vua 
Vũ, phía Đông núi có giếng sâu, dò không thấy đáy, tức là huyệt mai táng vua Vũ. Tác 
giả mượn điển này để tả cảnh hào sâu quanh động Tam Thanh. 
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Phiên âm: 


THƯỢNG NGAO 


Thiên tỳ tiểu hiệu ủng viên môn, 

Tả ác cung đao hữu thuộc kiên. 

Vạn mã thiên binh tuần giới thủ, 

Cao nha đại đạo chiếu Khâu Ôn. 

Quan sơn hiểm yếu minh khinh hoạch, 
Khê giản phiên bình, quảng phủ tồn. 
Bạch thủ Lạng Châu nguy chế trí, 
Nhất khâm trung xích tắc càn khôn. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
THƯỢNG NGAO 


Các tướng tá cùng hộ vệ cửa quân, Ì 

Bên trái cầm cung đao, bên phải mang túi tên. 
Muôn ngựa nghìn binh tuần hành đầu biên giới, 
Cờ, bài uy nghiêm rực chiếu đất Khâu Ôn. ? 

Núi non hiểm trở, kế hoạch phải rõ, 

Bản mường ở suối khe phải được quan tâm nhiều, 
Bạc đầu trong việc sắp đặt khó khăn ở Lạng Châu, 
Một tấm lòng ° trung, dó thắm che cả đất trời. 


1. Cửa quân: (viên môn): ngày xưa, khi đóng quân, người ta dàn xe ra hai bên, 
khoảng giữa hai hàng xe gọi là “viên môn”. Ở đây dịch là “cửa quân” cho dë hiểu. 

2. Khâu Ôn: một thành quan trọng thuộc Lạng Son, thường có đóng quân canh giữ. 

3. Mội tấm lòng: nguyên văn là "nhất khâm”. “Khám” là phần áo trước ngực, còn 
để chỉ tấm lòng. 
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Phiên âm: 
QUANG LANG ĐẠO TRUNG 


Nhật chiếu chinh an nguyệt ánh tiên, 
Tây phong kỳ xí chính phiên phiên. 


Bách thiên vạn chướng Quang Lang động, 


Cửu thập tam bàn Lâu Lại tuyển. 
Bình thế quân hình tuân thánh lược, 
Man hương phiên lạc hộ cùng biên. 
Thí tương lang miếu kinh luân thủ, 
Tháo tả bình nhung đệ nhất thiên. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 
TREN ĐƯỜNG ĐI QUANG LANG 1 


Mặt trời soi yên ngựa trường chỉnh, mặt trăng ánh lên 

vo roi ngựa, 
Cờ xí đang tung bay trước gió Tây. 
Động Quang Lang trăm nghìn vạn lần lam chướng, 
Suối Lâu Lại chín mươi ba khúc quanh co. 
Binh thế, quân hình theo sách lược của Thánh thượng, 
Những thôn Mường xóm Mán, bảo vệ nơi biên giới xa xăm. 
Thử đem bàn tay sắp đặt ? của triều đình, 
Mà thảo ra thiên thứ nhất của sách bình nhung °. 


支 陵 洞 
+ #:€:# tát #, 
š b. SË % — sk SB. 
T dụ W 3L $r 3# $$, 
£ £ £ W # Z o$. 
¿Ë 38 2 2 31t. 
+ 8# Bñ Q 9 < #. 
ES BU #4 lọ W EỊ š, 
3 b W k # Ấm. 


1. Quang Lang: nguyên là tên một châu đời Lý, đến đời Trần đổi ra huyện Khầu 
Ôn (tức là huyện Ôn Châu), 

2. Sáp đạt: nguyên văn là kinh luân, kinh là sợi dọc của tấm vải, luận là sợi 
ngang tấm vái. Sau kinh luân được dùng chỉ công việc sắp đặt về chính trị. 

3. Bình nhung: bình định phía Tây. 
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Phiên âm: 


CHI LĂNG ĐỒNG 


Thiên lý tuần biên ẩn cổ bê, 

Phiên thành man trại nhất ê kê. 

Giản Nam giản Bắc hồng kỳ chuyển, 
Quân hậu quân tiền thanh chủy đề. 

Lâu Lại cốc thâm ư tỉnh để, 

Chi Lăng quan hiểm dữ thiên të. 

Lâm phong bạt mã cao hôi thủ, 

Cấm khuyết thiểu nghiêu vân khí tê (Tây). 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dich nghĩa: 
ĐỘNG CHI LĂNG ' 


Đi nghìn dặm tuần tra biên giới, trống trận vang åm, 
Thành Phiên, trại Mán bé bằng con sâu. 2 

Phía Nam, phía Bắc dòng suối, cờ hồng lay động, 
Đằng trước, đằng sau đội quân, trâu rừng rống vang. 
Hang Lâu Lại ° sâu hơn đáy giếng, 

Ai Chi Lăng hiểm bằng lên trời. 

Trước gió ghì cương ngựa, lên cao ngoảnh đầu nhìn, 
Cửa khuyết cao chót vót ở tång mây phía Tây. 


1. Động Chỉ Lăng: có thể ở vào huyện Chỉ Lăng trong khoáng địa phận với 
huyện Hữu Lüng, tỉnh Lạng Sơn ngày nay. Về thời gian sáng tác bài thơ này, Hoàng 
Việt thi tuyển chú thích như sau: Cái vị Lạng Giang trấn Kinh lược thời tác: Có lẽ làm 
khi đang giữ chức Kinh lược trấn Lạng Giang. ` I 

2. Con sâu: nguyên văn là con bọ dám (ë kë). Sách Trang Tử có câu: Khâu chi ư 
đạo đã, kỳ do ë kê dư ?: Cái đạo của Không Tú có lẽ cũng bé như con bọ dám chăng ? 
Chữ “Con bọ dám” trong bài thơ trên dùng với ý nghĩa là thành Phiên trại Mán bé 
nhỏ không đáng kế. Ở đây, chúng tôi dịch là con sâu cho dễ hiếu. 

3. Lâu Lại: một địa danh ở vùng Lạng Son. 
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EET: 
4/8 2 05 3: # &, 
#‡ $4 — tt đi & &. 
山河 不 动 掌 天 柱 ， 
+ Re /ð 3 Mh tạ. 
A ik $$ $: t‡ Jë %, 
Z B 1 Mà D 38. 
RRALLE, 
管 领 春江 作 砚 池 . 


Phiên âm: 


ĐỀ BÁO THIÊN THÁP 


Trấn áp Đông Tây củng đế kỳ, 

Khuy nhiên nhất tháp độc nguy nguy. 
Sơn hà bất động kình thiên trụ, 

Kim cổ nan ma lập địa chùy. 

Phong bãi chung linh thời ứng đáp, 
Tỉnh di đăng chúc đạ quang huy. 

Ngã lai dục thử để danh bút, 

Quản lĩnh xuân giang tác nghiễn trì. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


280 


Dịch nghĩa: 
ĐỀ THÁP BÁO THIÊN ` 
Trấn áp Đông Tây, giữ vững Kinh kỳ nhà vua, 
Tháp đứng sừng sững cao trội hẳn lên. 
Non sông vững chắc, nhờ cột chống trời, 
Kim cổ khó mòn, cái dài dựng trên đất. 
Gió thổi vào chuông, thường phát ra những âm thanh ứng 
f dáp nhau, 
Sao đổi ngôi tựa đèn đuốc, làm đêm rực sáng. 


Ta tới đây muốn dám ngọn bút đề thơ nơi danh thắng, 
Giữ cả dòng sông xuân làm nghiên mực. 


fo % SĨ {È Xã Z4 >] HỆ 
其 一 
震 津 亭 上 照 褒 容 ， 
A tử: ia 8 R 第 . 
3: FA 1H, 
= ;¿r. & Ë >+ WE. 
WELEH, 
+ # # #5 #)Ä. 
*#?z 3ñ 1 8. 


1. Tháp Báo Thiên: ở phường Báo Thiên, huyện Thọ Xương thành Thăng Long, 

(tức phố Nhà Thờ, Hà Nội ngày nay). Tháp này do vua Lý Thánh Tông chú trương xây 
dựng từ năm 1057. Năm 1426, Vương Thông phá tháp đế lấy đổng làm binh khí. 
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kuku ft đề tt. 
k = 
KR + t 2 X 2, 
Y KRIA D 38. 
大 汉 波 涛 浮 日 月 ， 
sf. P| + đị EP 3L 48. 
lế T H TË lý SF f, 
3 # + * R. 
天 使 驿 中 多 有 上 暇 ， 
tấ šle A 2 1ã F E. 
其 三 
新 朝 使 者 乐 从 容 ， 
LERAAR. 
玉 班 寒光 侵 广 野 ， 
+ lỊ # 6, RAR. 
X ÈRI d h E #, 
# b 48 ÉE # RR. 
BF Š 3k 25 38 HỆ Eb. 
f Ÿ A. 1u 8 = ds. 


Phiên âm: 


HỌA ĐẠI MINH SU 
“ĐỀ NHỊ HÀ DỊCH” 


Ey nhất 


Chấn Tân đình thượng chiếu suy dung, 
Phong huyết phiên phiên nhất sấu cùng. 
Quần lĩnh tịch đương hoàn ngọc nhị. 
Tam giang tuyết lãng hối phù long. 

Trì khu vạn lý phát mao bạch, 

Sĩ hoạn đa niên đã:hứng nồng, 

Hý độc công thi hữu giai y, 

Mãn khâm hòa khí lạc ung ung. 


Kỳ nhị 


Thủy ngân thiên khoảnh ngọc phù dung, 
Van tượng đô tương nhập tiểu cùng. 

Đại Hán ba đào phù nhật nguyệt, 

Nhị Hà đình thụ ấn cù long. 

Dao cảm la đới thi thi hào, 

Thiết họa ngân câu tự tự nỗng. 

Thiên sứ dịch trung đa hữu hạ, 

Nam ngoa sóc đị biến thời ung ! 


Ky tam 


Tân triéu sứ giả lạc thung dung, 
Giang thượng xuân phong thí y cùng. 
Ngọc Nhị hàn quang xâm quảng dà, 
Tản Viên tễ sắc chiếu Thăng Long. 
Văn Lang thành cổ sơn trùng điệp, 
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Ông Trong từ thâm vân đạm nông. 
Túy mặc lâm ly để dịch bích, 
Thanh triều nhân vật thịnh tam ung. 


Theo Toàn Việt thị luc - Lê Quý Đôn 


Địch nghĩa: 


HỌA THƠ “ĐỀ TRẠM NHỊ HÀ” 
CỦA SỨ THÂN NHÀ MINH 


Bài thứ nhất 


Trên đình Chấn Tân, soi thấy nét mặt võ vàng, 
Tay áo phất phơ trước gió với chiếc gậy khẳng khiu. 
Bóng chiều các ngọn núi, bao quanh vòng ngọc !, 
Sóng tuyết ba dòng sông, đồn vào con rồng nổi š. 
Vạn dăm ruổi rong đầu trắng bạch, 

Làm quan đã lâu năm, mà hứng quê vẫn đậm. 

Đọc thơ ông mừng có tứ hay, 

Hòa khí đầy trong lòng, nim vui phơi phới. 


Bài thứ hai 


Nước bạc ngàn khoảnh như hoa sen ngọc, 
Muôn cảnh đều thu vào chiếc gậy trúc nhỏ. 
Sóng sông Ngân Hán °, nổi mặt trời mặt trăng, 
Đình cây sông Nhị Hà, in bóng rồng 1. 


1. Vòng ngọc (ngọc nhị): Theo chú thích cúa Tinh tuyển chư gia luật thi, sông 
Nhị bình như mặt trăng ôm lấy chiếc vòng ngọc nên gọi là “Nhị” (vòng ngọc đeo tai). 

2. Rồng nối tphù long): Địa hình Thăng Long ba mặt đều có sông váy quanh nên 
xưa được gọi là con rồng nổi. 

3. Sông Ngân Hán: tức sóng Ngắn Hà. 

4. Nguyên văn là củ long, một loại rồng có sừng. 
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Cau tho dep tua dàn ngoc, dai lua, 

Nét chữ danh nhu thép, bạc. ` 

Trong nhà trạm, sứ thần thường ránh rỗi, 

Kể chuyện lạ phương Nam, phương Bắc thật vui. 


Bài thứ ba 


Sứ giả triểu mới ° vui vẻ, thung dụng, 

Trước gió xuân trên sông, chống chiếc gậy trúc. 
Sông Nhị như ngọc, sáng mát thấm đồng ruộng, 
Tản Viên khi tạnh, sắc núi chiếu đến Thăng Long. 
Thành cổ Văn Lang, 5 núi non trùng điệp, 

Đền Ông Trọng ê thâm nghiêm, mây đậm nhạt. 
Mực say còn lai láng dë trên vách nhà trạm, 

Nhân vật thời thịnh, vui vẻ thuận hòa. 


— — .— — 


1. Nét chữ danh như thép, như bạc: nguyên văn là: thiết hoạch ngân câu. Nghĩa 
là nét sổ đanh như thép, nét móc déo như bạc. Ý khen chữ viết đẹp. 

2. Triéu vua mới: đây chỉ là triêu Minh, vừa thay triêu Nguyên. 

3. Nhị Hà: tức sông Hãng ngày nay. [ 

4. Núi Tan Viên: ở địa phán huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây ngày nay. 

5. Vớn Lang: tên nước ta vào đời Hùng Vương. Thành Văn Lang ở đến Hùng 
Vương, huyện Sơn Vi, thuộc tỉnh Phú Thọ ngày nay. ， 

6. Đền Ông Trọng: còn gọi là dén Lý Hiệu Uy, nay thuộc xã Thụy Phương, 
huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội. 
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送 大 明 国 使 余 责 
曾 里 束 行 两 使 君 ， 
— ?£ 3| A ERR. 
B tt A 1§ {C 5, 
AG 39 Š ¿tr JRš/#. 
J5: = J 2 ¿4 H, 
tổ $J A. 1 tứ RE, x. 
SRE HAÑ, 
iE EE k $O. 


Phiên âm: 
TÓNG ĐẠI MINH QUỐC SỨ DƯ QUÝ 


Vạn lý đông hành lưỡng sứ quân, 
Nhất bôi biệt tửu ý ân cần. 

Mã hàm Dữu Lĩnh mai hoa tuyết, 
Thuyén quá Ngô Giang nhan ảnh vân. 
Sóc mạc binh trần kim tấu tiệp, 

Nam triu nhân vật tổng năng văn ! 
Quy lai mật vật bôi chiên hạ, 

Tiến giảng Trùng Hoa đữ Phóng Huân. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 
TIÊN SỨ THÂN NHÀ MINH DƯ QUÝ 

Hai sứ thần đi vë phía Đông xa vạn dăm, 
Một chén rượu tiễn biệt tổ ý ân cần. 
Ngựa hi trên núi Dữu Lĩnh, ! tuyết trắng tựa hoa mai, 
Thuyền qua Ngô Giang, ° bóng nhan bay như mây. 
Nơi binh đao ở sa mạc phía Bắc đã có tin thắng trận, 
Nhân vật triéu phương Nam đều có tài văn chương. 


Trở về hầu việc cơ mật ở tòa nhà cắm cờ chiên, 
Tâu bày sự nghiệp của Trùng Hoa ° và Phóng Huân 1. 


山行 

其 一 
黑 霜 除去 顿 郭 清 ， 
偶然 军 暇 作 山 行 . 
天 并 油 嵌 古松 影 ， 
M, ‡£ lt 3: X EJ AE. 
# # £ ñ #f131L =F, 
SA AE 8 BỊ h dị <. 
là F| # # tt 9 &, 


` Dau Linh: tên núi å Thiểu Châu (Trung Quốc), còn có tên là Mai Lĩnh. 
Ngô Giang: tức Ngô Tùng Giang, một chỉ lưu lớn nhất của Đại Hå. 

. Trùng Hoa: tức vua Nghiêu. 

. Phóng Huân: tức vua Thuấn. 


+ 2 bồ = 
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Phiên âm: 
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P Bb Š st il 1i 2. 
K 
平生 最 慕 饼 居 州 ， 
2H:išB]& J 1. 
EKE HR, 
事 如 玉 峡 少 安 流 ， 
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SS 3 3# .X 7. 
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SƠN HÀNH 
Kỳ nhất 


Hắc vụ âm vân đốn khuyếch thanh, 
Ngẫu nhiên quân hạ tác sơn hành. 
Thiên khai du mạc cổ tùng ảnh, 

Địa chấn cổ bë hàn giản thanh. 
Hương Tượng phong cao môn Bắc Đầu, 
Đông Long hải khoát xuất Nam minh. 
Hí đồng đăng lãm, chư liêu hữu, 

Nhàn phát đài bi ký tính danh. 


Kỳ nhị 


Bình sinh tối mộ tích cư châu, 

Kim nhật hoàn đồng mã thiếu du. 
Quan tự Thái Thương nhất thê më, 
Sự như ngọc hiệp thiếu an luu. 

Tuế thời kinh quốc trần xâm mấn, 
Phong vũ gia sơn thư mãn lâu. 

Dục tả phong thư hiến thiên tử, 
Khất hoàn điển lý khẳng tòng phầu ? 


Theo Toàn Việt thị lục - Lê Quý Đôn 


Dich nghĩa: 
ĐI TRÊN NÚI 
Bài thứ nhất 


Mù đen mây tối bỗng sạch quang, 

Gặp lúc việc quân rỗi, đi chơi núi, 

Bóng tùng cổ kính như tấm màn dầu mở ra bên trời, 
Tiếng suối lạnh lùng tựa tiếng trống trận vang rên mặt đất. 
Núi Hương Tượng Ì cao chạm vào sao Bắc Đầu, 

Biển Đồng Long rộng đổ ra biển Nam. 

Cùng đùa vui ngắm cánh với bạn đồng liêu, 

Nhẹ nhàng phủi sạch tấm bia có rêu rồi đề tên. 


1. Hương Tượng: theo chú thích ở Việt âm thi tập, Hương Tượng là tên núi, thuộc 
huyện Phi Lộc, tức là ở vào địa phận huyện Can Lậc, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. 
2. Đẳng Long: phái chăng đây là tên một cửa biến thuộc vùng Nghệ - Tĩnh ? 
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Bài thứ hai 


Bình sinh rất thích châu hẻo lánh này, 

Hôm nay lại cùng nhau cưỡi ngựa đi chơi. 

Quan chức như hạt có gao ở kho Thái Thương, ' 
Công việc như dòng nước ít khi dừng trong eo ngọc. ˆ 
Chốn kinh kỳ bao năm tháng, bụi điểm mái tóc, 
Căn nhà trên núi trong gió mưa, sách vẫn đầy lầu. 
Muốn viết phong thư đâng lên vua, 

Xin vë ruộng đồng biết vua có thuận không ? 


登 商 楼 走笔 示 


北 使 侍 讲 余 嘉 帘 
青山 感受 图 彭城 ， 
侵 去 插 江 青玉 屏 . 
* J ;5 Š Z: tỳ $h, 
38k ÈR $ h 1Ã. 
#itk th -+ < #, 
So =+. 
项 王 吉 前 落日 红 ， 


1. Sách Trang Từ có câu: the më chi tại Thái Thương: hat có gạo trong kho Thái 
Thương. Thái Thương là kho chứa thóc lớn. Ở đây tác giá dùng hinh ánh hạt cỏ gạo 
trong kho Thái Thương dë nói sự nhó bé cúa quan chức. 

2. Eo Ngọc (ngọc hiệp): Ngờ rằng đây là một địa đanh, nhưng vì chưa tra cứu 
được cụ thẻ nên dịch tạm là Eo Ngọc. 
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Phiên ám: 


43 £ % kL #! SLA. 
天 荒地 老 古 战场 ， 
+ Ä % y 2 Z £ ! 
RF RAR dị sñ, 
it tấn § W H. 
摩 滨 石刻 坡 公 字 ， 
+e > £ ñ # k 38. 


ĐĂNG HOÀNG LAU TAU BUT THI BẮC 


SỨ THỊ GIẢNG DU GIA TÂN 


Thanh sơn điệp điệp ví Bành Thành, 
Xâm vân sáp Hán thanh ngọc bình. 
Hoàng Hà thao thao tám khôn trục, 
Khiêu ba tiện mạt Đông Nam khuynh. 
Hoàng Lâu khởi xuất bán thiên lý, 
Bằng cao nhất vọng tam thiên lý, 
Hạng Vương đài tiền lạc nhật hồng, 
Quán Quân mộ thượng bi phong khởi. 
Thiên hoang địa lão cổ chiến trường, 
Thiên tải anh hùng kim di hi ! 

Ngã gia viễn tại Giao Nam đầu, 

Thủ trì ngọc tiết đăng Hoàng Lâu. 
Ma sa thạch khác Pha công tự, 

Như kim bất phụ bình sinh du. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 


LÊN HOÀNG LÂU ' VIẾT VỘI VÂN THƠ 
DUA SU BAC THỊ GIẢNG DƯ GIA TÂN 


Núi xanh lớp lớp vây quanh đất Bành Thành, ? 

Lấn vào máy, cắm vào nền trời như bức bình phong bằng 
ngọc xanh. 
Nước Hoàng Hà cuén cuộn ngấm vào lòng đất, 
Sóng cồn tung tóe, nghiêng dốc xuống miễn Đông Nam. 
Hoàng Lâu nổi lên lưng chừng trời, 

Lên cao trông suốt ba ngàn dặm. 

Trước đại Hạng Vương ” mặt trời lặn đỏ rực, 

Trên mổ Quán Quân ' trận gió buôn nổi lên. 

Chiến trường xưa trong cảnh trời đất hoang vu, 

Anh hùng ngàn xưa nay còn đâu. 

Nhà ta ở tận cõi Giao Nam xa xôi, ` 

Hôm nay cầm ngọc tiết ° lên Hoàng Lâu. 

Së vào nét chữ của Pha Ông 5 khắc trên đá, 

Chuyến đi chơi này hẳn không phụ chí bình sinh. 


1. Hoàng Lâu: lầu ở phía Đông huyện Bành Thành, do Tô Đông Pha chủ trương 
xảy dựng. 

2. Banh Thành: nay thuộc huyện Đồng Sơn, tỉnh Giang Tô, 

3. Hạng Vương: xem chú thích về Hạng Vũ trong bài Bác sứ Ô Giang Hạng Vũ miếu. 

4. Quán Quân: người đứng đầu quân đội. Ở đây chỉ Tống Nghĩa giữ chức Thượng 
tướng, gọi là Khanh Tử quán quân. Vì chắn chừ trong việc đem quân đi cứu nước Triệu, 
Téng Nghĩa bị Hang Vũ giết. 

5. Ngọc tiết: một thứ đỗ vật của người đi sứ hay cám. 

6. Pha Ông: tức Tô Đông Pha, một văn hào đời Tống, là tác giả của bài Tiên Xích 
Bích phú, Hậu Xích Bích phú. 
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Dich tho: 


Bành Thành núi chát non chóng, 


Lấn máy, tựa búc bình phong ngang trời. 


Hoàng Hà cuỗn cuộn nước trôi, 
Thấm xuyên lòng đất, tung trời sóng xô. 
Lâu uùng ai dựng nhấp nhỏ, 
Suốt ba ngàn dặm cơ hó nhìn thông. 
Đài Hạng Vương bóng chiêu hông, 
Mộ Quán Quân trận gió lông bi thương. 
Hoang uu sao, cổ chiến trường, 

Anh hùng xưa khuất nay còn thấy đâu ! 
Nhà ta ở Giao Nam đầu, 

Nay cầm ngọc tiết lên lầu ngóng trông. 
Tay xoa nét chữ Pha Ông, 

Chuyến đi quả chẳng phụ lòng ước mơ. 


ĐÀO THÁI TÔN dịch 
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# 1 3 £ # N K # 3 
AAR, B B W L2 Ä 24, 四 时 
#. J, 3 X 3 VÀ 1L 149, £ Z: S K É: Hh, x 
lỗ lý đất ‡L 36, BH là F] Bộ. R W 7 8 R 3. 2Ã 
m: < 3h, 6, 3 É: Bộ, ứn 5 là #, N 
也 ; E Bộ & # X 3à, m 3 @ 3, vÀ 1L & W 
也 . dk $u É ËB sJ fX, 3 S Á 8; HW ER, 
# # 8 k. o £ , RER 2 1E 
持 大 和 尚 , Ek, dt h X. 高 访 庇 住 
持 度 林 事 事 有 认命 纪年 疼 . NRA HY 
E £ Yl, 92+ 8 X, ASTA, A Hh g 
石 , ‡l 3È #4 8, 塑 三 世 一 部 ,大 非 一 部 全 
+. 置 于 亭 山 , Ä ft ý B| 3 B|, 天 下 
K +, EBEA & E $ ñ X SF. Fe ñb J 
+. J & £ X Z % Ñ:; 其 南 把 长 江 出 大 海 
之 口 , sJ at 78 Z 2 H, E. 78 # Ë, k 26 Š 
_#| /## th #\ #8, T £ #Ë lệ Z 7+; 其 北 有 
大 路 引出 神 头 之 海口 ,可 高 去 来 之 佳 宿 ， 
1E 1⁄4 23 ấu 7©, AAE Bh, hZ £ 4k. Z 
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# % +, &k Rü Nh, 用 当 ` m £ $. 东 近 小 
陌 , LAKAR, ARAL, A 


界 . 流通 常住 三 赛 , RER, 


壤 谨 述 


A 6 ¿r iË. 


建立 之 人 ， 


行 解 俱全 . 
恩 及 存亡 ， 
3ã 8 † #. 
K # #8, 
HEHH. 
+ 31 ë i£, 
TÄS Ë. 
AA fk bt, 
À A BI %. 
+W 2 Z, 
kg. 
tệ Š/ SS B. 


留 A 


tị PR. 2 6Ä HN, RITARA: 
F #2 L, 


yË (Ë 38 +. 
TERG, 
3 h È 8. 
dụ 2? E Š, 
机 那 供 施 . 
W K Á $, 
TREE. 
Ri È 3 $£, 
3] & Bì 39. 
23 = ++ 7 K — R + 1 3 sh 5 ë Ph 


sk 2 3k TÁ đế W 1 Z3 S 
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11 £ ñ 3 L £ 36, 
A ñ 3$ W % # Hl. 
Tời@ ¡4 5 L, 
长 天 浮 水 水 浮山 . 
+ 1È 5⁄4 sh Ç 1 Pp £. # £ 


Phiên âm: 
SÙNG NGHIÊM SỰ VÂN LỖI SƠN ĐẠI BI TỰ 


Phù: nhị nghi hữu tượng, hiển phúc tải di hàm linh sinh, tứ thời 
vô hình, tiểm hàn thử di hóa vật. Viên di: khuy thiên giám địa, dung 
ngu giai thức kỳ đoan; minh âm vấn đương, hiển triết hãn cùng kỳ 
số. Nhiên nhi, thiên địa bao hó âm dương, nhỉ dị thức giả, di kỳ hữu 
tượng dã; âm dương xử hé thiên địa, nhi nan cùng giả, di kỳ vô hình 
dã. Cố tri tượng hiển khả trưng, tuy ngu bất hoặc; tiêm hình mạc đổ, 
tại trí do mê. Huống hó Phật đạo sàng hư, thừa hư không tịch. Kim 
trụ trì đại hòa thượng, ẩn làm nhất minh, xả thân xuất gia. Vị hộ tý 
trụ trì Khánh lâm sự sự hữu chiếu mệnh kỷ niên hi. Tác thừa hứng 
du phương. Kiến Vân Lỗi sơn, tứ phương uất mậu, kỳ tâm khả ngoạn, 
tắc khai sơn tac thạch, kiến lập sổ am, tố Tam Thế nhất bộ, Đại Bi 
nhất bộ toàn kim, trí vu đình sơn, dần hôn đảo chúc, hoàng đồ củng 
cố, thiên hạ thái bình, thánh cung vạn tuế. Niệm kỳ Đông hữu tụ lạc, 
lục ly ốc xá, khả vi hào gia chi phú quý; kỳ Nam ấp trường giang 
xuất đại hải chỉ khẩu, khả vi thế giới chỉ minh mang, Ky Tây hữu 
Kinh, mạch lạc thấu đáo Ma Ni sơn, Đại Ly hương, khả vi quận 
huyện chí tráng quan; Kỳ Bác hữu đại lộc dẫn xuất Thần Đầu chi hải 
khẩu, khả vi khứ lai chỉ giai túc. Chính dĩ tứ phương vi giới, trấn ư 
Vân Lỗi sơn, sơn chỉ chủ đã. Kim hữu hoang thổ, hàm thủy cước sơn, 
dụng đáng nhi hữu dư; Đông cận tiểu mạch, Khê Sơn xuất thủy vi 
giới; Tây thủ Vĩ Sơn, để xứ tụ nhân vi giới. Lưu thông thường trụ tam 
bảo, di dưỡng chúng tăng, bổ trợ mạc lưu đổi hoại. Cẩn thuật bỉ hoài, 
tư kỷ kỳ nhật nguyệt, cố lập thạch khắc minh viết: 


Vân Lỗi chi sơn, 
Am tại giang biên. 
Kiến lập chỉ nhân, 
Hạnh giải câu toàn. 
Ân cập tón vong, 
Phúc ấm thiên niên. 
Đại Bi thùy từ, 
Cứu độ chúng sinh. 
Thượng dẫn mê đồ, 
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Ha të hàm linh. 

Nhân nhân hân duyệt, 
Xứ xứ văn thanh. 
Diệu đạo ngưng huyền, 
Mạc tri kỳ tế. 

Hối ảnh quy chân, 
Thiên nghỉ việt thế. 
Kim dung yểm sắc, 
Hiện xuất quang lệ. 
Sơn thần ủng hộ, 

Đàn na cúng thí. 

Đần hôn bất tuyệt, 
Phú gia tụy chí. 

Tư tự tư minh, 

Khắc vi quốc thụy. 


Thiệu Khánh tam niên Nhảm Tý tuế, nhị nguyệt, Hữu bộc xạ 
Hiệp Thạch Phạm Sư Mạnh cẩn thuật. Chi hậu thủ Mai Tỉnh thư. 


Môn Sâm lịch Tỉnh thướng vân đoan, 
Thân tại bích tiêu Ngân Hán gian. 
Hạ thị kình đào thiên vạn lý, 
Trường thiên phù thủy, thủy phù san. 


Hữu bộc xạ Hiệp Thạch Phạm Sư Mạnh A Nghia Phu. 


Theo Thơ vän Ly — Trần, tập HI, 
Nxb. Khoa học xã hội, 1978, tr. 130-132 
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Dich nghia: 


CHÙA SÜNG NGHIÊM NÚI VÂN LỖI 


THỞ TƯỢNG ĐẠI BI 


Đất trời có tượng, tỏ chở che để nuôi dựng muôn linh, 
Thời tiết không hình, ngắm nóng lạnh để hóa thành vạn vật. 
Vì thế cho nên: 

Ngó nhòm trời đất, kë cung phàm đều biết được mối manh, 
Tra xét âm dương, bậc thánh triết hiếm hay cùng vận số. 
Thế nhưng: 

Đất trời chứa đựng âm dương, mà dë hiểu, là vì có tượng, 
Hai khí ở trong trời đất, mà khó hay, là bởi không hình. 
Cho nên mới biết: 

Tượng rõ dễ hay, tuy ngu chẳng rối, 

Hình ngâm khó thấy, dẫu trí còn mê. 

Phương chí: 

Nay trụ trì đại hòa thượng: 


Ấn tích non rừng, la nhà tu đạo, để giúp đỡ việc trụ trì chùa 
Khánh Lâm, đã có chiếu mệnh ghi rõ năm tháng. Nhân đó sự thừa 
hứng du ngoạn nhiều nơi, thấy non Vân Lỗi, bốn bể såm uất, trong 
lòng ưa thích, sư bèn mở núi bạt rừng, xây dựng vài am, đúc pho Tam 
Thế, cùng tượng Đại Bi, toàn bằng vàng thực, đặt ở đỉnh non, sớm 
chiều cầu khấn: hoàng đổ bên vững, thiên hạ thái bình, đức vua 


muôn tuổi. 


Sư nghĩ nơi đây: f 
Đông có xóm làng, cửa nhà đông đúc, có thể làm nơi 
I chung dinh cua hào gia, 
Nam gần sông lớn, chảy tới biển khơi, có thể làm 
i chốn mênh mông cho thế giới. 
Tây có sông Kinh, len lỏi tới hương Đại Ly, núi Ma Ni, 
có thể làm cảnh tráng quan cho các vùng quận huyên, 
Bắc kë đường lớn, ăn thông tới Thần Đầu hải khẩu, có thể 
làm nơi nghỉ tốt cho ké lại người qua. 


Đúng là dùng bốn phía làm giới phong, đứng trấn ở non Vân Lỗi, 
vì non này là chủ các non. Nay có đất hoang, chân non sát liền nước 
mặn, thường sử dụng còn thừa, Đông gần đường nhỏ, lấy nguồn nước 
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Khë Son làm giói han, Táy giáp Vy Son, láy chón hop dóng nguwi 
làm giới hạn. Việc lưu thông thường ở nhà chùa, để nuôi tăng, cho tu 
bổ lại không để đổ nát. Tôi kính cẩn giải lời quê vụng, ghi lại tháng 
năm, cho nên dựng bia và khắc bài minh này: 

Kë non Vân Lỏi, 

Am cỏ bên sông. 

Con người xây dựng, 

Giới tuệ viên thông. 

Kẻ sống người chết, 

Ngàn năm phúc chung. 

Chúng sinh cứu vót, 

Từ bị rủ lòng. 

Bến mê dẫn đặt, 

Muôn loài qua sông. 

Mọi người hớn hó, 

Kháắp chốn ngóng trông. 

Đạo huyền sâu lắng, 

Bờ bến khôn cùng. 

Đổi hình lánh tục, 

Khuất bóng vê "không". 

Nét vàng mờ sắc, 

Hiện ra huy hoàng. 

Thần non hộ vê, 

Thí chủ cúng dâng. 

Sớm chiều không ngót, 

Táp nộp giàu sang. 

Minh này tua ấy, 

Ghi làm sử uàng. 

Ngày 16 tháng 2 năm Nhâm Tý niên hiệu Thiệu Khánh thứ 3 
(Trần Nghệ Tông 1372), Hữu bộc xạ Hiệp Thạch Phạm Su Mạnh kính 
cẩn trình bày. Chi hậu thủ Mai Tỉnh viết. 

Trèo máy tay uới trăng sao, 
Thân nơi sông Bạc tầng cao xanh mờ. 
Cút nhìn muôn dặm sóng xô, 
Nước lưng trời thẳm, non phô mặt duênh. 
Hữu bộc xạ Hiệp Thạch Phạm Sư Mạnh Á Nghĩa Phu 
ĐỒ VĂN HỶ dịch 
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LÊ QUÁT 
(?-? 


Lê Quát tự là Bá Quát, hiệu Mai Phong, chưa rõ sinh và mất năm nào, 
người huyện Đông Sơn 1. là một trong số những học trò xuất sắc của Chu An, 
từng thì đỗ Thái học sinh và giữ một số chức vị quan trọng dưới triểu Trần 
Minh Tông. Sang triểu Trần Du Tông, vào đầu năm Đại Trị (1358), Lê Quát 
làm chức Tả tư lang kiêm Hàn lâm viện phụng chỉ. Ít lâu sau, ông được thăng 
làm Thượng thư Hữu bộc xạ; năm Đại Trị thứ 9 (1366), được giao nhiệm vụ đi 
kiểm tra sổ sách về tài chính ở Thanh Hóa, và được thăng chức Thượng thư 
Hữu bật nhập nội hành khiển. 

Tác phẩm: hiện còn 7 bài thơ trong Toàn Việt thi lục, Tinh tuyển chư gia 
luật thi và 1 bài văn bia chép trong Đại Vigi sử ky toàn thư. 


f 


和 送 范 公 绩 重 北 使 
SE 5 = + # i +. 
海门 十 二 我 还 小. 
朝 中 使 者 天 跟 客 ， 
君 得 功名 我 得 于 . 


= a pz — á L= 
1. Ở vé phía Tây Bác thị xã Thanh Hóa ngày nay. 
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Phiên âm: 


TỐNG PHẠM CÔNG SƯ MẠNH 
BẮC SỨ 
Dịch lộ tam thiên quân cứ an, 
Hải môn thập nhị ngã hoàn san. 


Triều trung sứ giả, thiên biên khách, 
Quân đắc công danh, ngã đắc nhàn. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


TIỀN PHẠM SƯ MẠNH 
ĐI SỨ PHƯƠNG BẮC ! 


Qua ba nghìn dặm đường di sứ, bác ngồi trên yên, 
Vượt mười hai cửa biến, tôi trở về núi. 

Kẻ sứ giả của triều đình, kẻ nơi chân trời, 

Bác được công danh, tôi được chữ nhàn. 


Dịch thơ: 


Người tựa trên yên trải dặm ngàn, 
Kë vê cửa bể cách quan san. 

Sứ thần, dật khách nào hơn kém, 
Ông được công danh, lão được nhàn. 


ĐINH VĂN CHẤP dịch 


1. Theo Đại Việt sứ hy toàn thu. Lê Quát làm bài này khi còn trẻ. 
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Phiên âm: 


LA 
其 一 
事务 如 毛病 复 并 ， 
È.!‡ É 3# † 4. 
# 8 16 =k $k 8. 2, 


FE EEA EE! 

其 二 ~ 
年 来 世事 与 心 巡 ， 
H £ Z k IÁ Ä #. 
k É < £ $ AR, 


木兰 花 老 雨 者 军 . 


THU HOAI 
Ky nhát 


Sự vụ nhu mao, bệnh phuc nhàn, 
Kiën khôn vạn biến tĩnh trung khan, 
Song mai kiểu bạn thu phong lão, 

Vô số hoàng hoa ánh được lan. 
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Ky nhi 


Niên lai thế sự đữ tâm vi, 

Nhật vọng gia sơn phú Thức vi. 
Thủy quốc thiên hàn kinh tuế mộ, 
Mộc lan hoa lão vũ phi phi. 


Theo Toàn Viêt thi lục - Lë Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
NỖI LÒNG 


Bài thứ nhất 


Công việc bộn bề, ốm thành ra nhàn, 

Trong yên tĩnh, ngồi nhìn biến đổi của trời đất, 
Bên câu Song Mai 1 gió cuối thu, 

Mẫu vàng của vô số hoa cúc ánh vào lan can. 


Bài thứ hai 


Mấy năm nay, việc đời trái với lòng, 

Ngày ngày trông về quê hương, đọc thơ Thức vi ? 
Nơi sông nước, trời trở lạnh, giật mình năm sắp hết, 
Hoa mộc lan tàn héo dưới mưa bay. 


1. Song Mai: chưa ró là tên cầu hay tên đất. Đây tạm hiểu là tên một cái cầu. 

2. Thức vi: tên một bài thơ trong Quốc phong, Kinh Thi nói lên tâm trạng của 
người lưu lạc, chỉ muốn về quê nhà. 
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铀 虎 
一 复 铀 虎 跆 城 隅 ， 
TRKE. 
# 2 W L £ ú a, 
đã 2: 2 K Mạ Re. 
TARKKI, 
金马 许 张 党 足 件 . 
恰似 忠臣 心 铁石 ， 
AA J X E. t$ sñ. 


Phiên âm: 


ĐỒNG HỔ 


Nhất song đồng hổ cứ thanh ngu (ngung), 


Thủ hộ thiên hôn kỷ độ thu. 

Tinh dựng Thú Sơn kinh bách luyện, 
Uy phân Nham Điện thước song mâu. 
Thạch dương quái đản chung hå tín? 
Kim mã khoa trương khởi túc mâu! 
Cáp tự trưng thần tâm thiết thạch, 
Uy thanh lẫm lẫm ngọa biên đầu. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 
CON HÓ BẰNG ĐỒNG 


Một đôi hổ đồng ngỗi ở góc thành, 

Canh gác cung điện đã mấy thu. 

Chất đồng kết tụ ở núi Thú Sơn ! , đã qua trăm lần luyện, 

Oai phong được chia xẻ từ chốn Nham Điện ”, sáng quắc 
đôi ngươi. 

Dê đá kỳ quái, rốt cục tin làm sao được? 

Ngựa vàng 1 khoa trương, nào có gì đáng sánh đâu! 

Hồ hệt như kẻ trung thần, lòng sắt đá, 

Uy danh lừng lẫy, nằm trấn ở chốn biên thùy. 


1. Núi Thú Sơn: nơi có mó đồng, ở phía Nam Tương Thành, thuộc tỉnh Hà Nam, 
Trung Quốc. Tương truyền ngày xưa, Hoàng Đế khai thác đồng ở đây để đúc ba cái vạc 
lớn và theo nội dung của bài thơ trên, thì đôi hổ đồng cũng lấy đồng ở mó Thú Sơn 
đúc nên. 

2. Nham Điện: Đời Hán - Đường có xây Hö điện trên một ngọn núi, nên gọi là 
Nham Điện. Nham Điện cũng là một kỳ tích nổi tiếng. 

3. Da đá (thạch dương): chưa rõ tích gì. 

4. Ngựa vàng (kim mà): tên một cửa thành ở cung nhà Hán. Bên cửa thành này 
có một con ngựa bằng đồng, nën cũng gọi là Cửa ngựa vàng (Kim mà môn). Thực ra 
thì chữ “kim” có nghĩa là kim loại, có thë bằng đồng, có thé bằng vàng hoặc các thứ 
kim loại khác, chứ không nhất thiết là vàng cả. Đây dịch ngựa vàng là chỉ với nghĩa 
quen nói, quen dùng mà thôi. Tích trên đây cùng không gắn với tỉnh thắn câu thơ lắm. 
Chờ nghiên cứu thêm. 
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JE, & H 
( 2 K BF L 3k P # É K. tế ) 

+L‡*#+.*# #i š 3 *, 

JÉ, 8 ‡\ s + K. 

# K. $ J kề # PP, 

窗 间 脚 影 认 排行 . 

fk fh 46 tã $ 3T A, 

F$ pk y R &a & 8. 

M Xe j7, 

kế và R TRAD. 

Phiên âm: 
NHẠN TÚC ĐĂNG 
(Hán Vũ thời, Thượng Lâm trung hữu nhạn túc đăng) 


Thượng Lâm đăng chế di tám thường, 
Nhạn túc tài thành thất xích trường. 
Bàn để cao ngân nghỉ hệ bạch, 

Song gian cước ảnh nhận bài hàng. 

Y hy hac điệm lãnh dinh nguyệt, 

Ấn ánh nga phi phiên tái sương. 
Kham tiếu Tán cung thượng kỳ xảo, 
Bàn ly phi giáp chiếu Hàm Dương. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lë Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 


ĐÈN CHÂN NHẠN 
(Thời Hán Vũ Đế, ở vườn hoa Thượng Lâm ! có đèn chân nhan) 


Dën ó Thugng Lám chë ra khác loai dën binh thuong, 
Chân nhan làm đài đến bảy xích °. 

Ngấn mỡ dưới đáy đèn nom ngỡ buộc đải lụa, 

Bóng chân trên cửa sổ, trông như xếp hàng. 

Lửa hac cháy ° phẳng phát như trăng lạnh trên bãi sông, 
Đàn ngài bay “ mờ tó như sương quay lượn nơi biên tái. 
Đáng cười cho cung nhà Tần thích sự kỳ xảo, 

Đèn ly sáng được trong cung Hàm Dương mà thôi! 


1⁄4 + 
(礼仪 志 : 汉 民 年 七 十 者 , 授 玉 杖 以 
1⁄4 & Ë, $k, 2k ë A Tm 3 + R) 
E DEEH X >, 
3| #t &, 3⁄4 K. 2 3. 


1. Thượng Lám: nguyên là tên một vườn hoa lớn đời Tần. Sang đời Hán, Vũ Đế 
đã cho xây dựng lại với quy mô lớn hơn và diện tích cũng rộng hơn. Tư Mã Tương Như 
có làm bài Thượng Lâm phú, nói lên sự xây dựng hết sức xa hoa ở khu vườn này. 
Vườn hoa này ở vå phía Tây Trường Án, thuộc tính Thigm Tây. ˆ 

2. Một xích dài 0,33", Bảy xích tức khoảng 2,30”. Có bản viết là bảy thốn, nghĩa 
là khoảng 0,23”. Ngờ là viết sai. 

3. Lửa hac cháy: nguyên văn là bạc diêm. Có lẽ là lửa cháy giống hình con hạc 
hay vật làm giống hình con hạc được thắp sáng nên gọi là hạc diệm chăng? Ở đây 
chúng tôi tạm dịch là lửa hạc cháy, 

4. Dàn ngài bay: nguyên văn là nga phi. Có lẽ ý tác giả muốn nói đến những loại 
bướm nhỏ bay quanh đèn. 
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H tị 16 82 38. 
E Px, $É Ñ — 31k 7Ñ. 
过 /8 4É lệ RỊ 4 3, 
# W W, 1 tt, 季 #. 
# jk, ERTH, 
# + 4 & & R H. 


Phiên âm: 


CƯU TRƯỢNG 


(Lễ nghi chí: Hán dân niên thất thập giả, 
thụ ngọc trượng di cưu điểu vi sức, dục lão, nhân như cuu bất ë dã) 


Quân ân ưu lão lễ vuu thù. 

Khác trượng vi cưu đại lực phù, 
Tước xuất hoa ưng toàn thể hoạt, 
Uyén thành cẩm due nhất chỉ cô. 
Quá mi hạc tất cương tài thiểu, | 
Tại thủ long hình vän tiết vô. 
Chế thử khởi duy cầu bất ế, 

Phù nguy cấp cấp thị lương đồ. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lë Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 
GẬY CƯU ! 


(Lễ nghỉ chí: Dân đời Hán cứ đến 70 tuổi thì được lĩnh một cây gậy 
ngọc, trên có chạm hình chím cưu để. trang sức, ý muốn chúc người già 
như chim cuu ăn không bị nghẹn) 


Ơn vua ưu đãi người già, ban cho đồ vật rất đặc biệt, 
Gậy khắc hình chim cưu, 

Trổ nên ngực hoa, toàn thân sinh động, 

Uốn thành cánh gấm, đậu một cành lẻ loi. 

Gối hac quá mày, sức lực trẻ nay đã giám sút, 

Hình rồng ở đầu, không còn tiết lúc tuổi già. 

Làm chiếc gậy này há chỉ cầu ăn không nghẹn, 

Đỡ lúc nguy, giúp lúc gấp, đó mới là ý tốt. 


登高 
* J mm J vh 3 Bh, 
T j lãi 3 EA. 
z£ zt X #ƒ BỊ tà 6, 
E EREA A PI. 
Š 3 it 8g X HH, 
Et n Hh T x È. 
T 7L Tế TA M\ š, 
乐 育 思 深 刻骨 存 . 


1. Gậy cuu (cuu trugng): Cuu là chim tu hú, trương là gây Bây chỉ loại gây trên 
đầu có hình chim cuu. 
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Phiên âm: 


ĐĂNG CAO 


Lão khứ kinh trần lưỡng mấn hôn, 
Đăng cao đốn giác sảng dinh hôn. 
Mang mang đại đã khai lăng ấp, 
Lịch lịch quân phong biểu quốc môn. 
Diên vĩ bắc hồi thiên trụ trạng, 
Vân trung nam ủng đế cung tôn. 
Báo Nguyên tầng dự tùy triều tuyển, 
Lạc dục ân thâm khắc cốt tón. 


Theo Toàn Việt thí lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


LÊN CAO 


-Già rồi, hai mái tóc phú mờ bụi kinh thành, 


Lên cao, bỗng thấy tâm thần sảng khoái. 
Đồng nội mênh mông, trải ra những gò, ấp, 
Núi non lớp lớp, phô lên cửa nước. 


Thế đuôi ưng xoay về phương Bắc, trụ trời thêm oai vệ, 


Hình trong mây ôm lấy phía Nam, đế đô càng tôn nghiêm. 


Từng được triéu đình tuyển dự vào Bảo Nguyên, 
Ơn sâu đào tạo còn khác mãi trong xương cốt. 
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北江 沛 村 绍 福 寺 碑记 

佛 氏 之 褐 福 动人 , 何其 得 人 之 深 且 固 
£. 上 自 王 公 以 至 底 人 , 凡 施 於 佛事 , st 3g 
所 有 , BB & #? 8. 3j 2+ H 42+ $ ‡, BỊ rk 
欣然 如 持 左 券 , 以 取 明 日 之 报 . 故 自 内 京 
城 及 外 州 府 , 井村 个 埠 , 不 令 而 从 , 不 盟 而 
信 , ARARA LARE, AAR, 壤 而 复 
修 , 36 k  #, 与 民居 殉 半 . 其 典 甚 易 而 
尊崇 甚大 也 . 余 少 读书 , 志 於 古今 , 粗 亦 明 
村 人 之 道 , 以 化 斯 民 , mÆ + fÈ 15 34 — fz. 
AAEL, 5# K T, K Pt 3 # > x 
A 未 当 一 见 . J £ Pt vÀ IE + W 3È 1h K > 
# # £, S ER 3 8 
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Phiên âm: 


BẮC GIANG BAI THÔN THIỆU PHÚC 
TỰ BI KÝ 


Phật thị chi họa phúc động nhân, hà kỳ đắc nhân chi thâm thả 
cố hi! Thượng tự vương công di chí thứ nhân, phàm thi u Phật sự, tuy 
kiệt sở hữu, cố vô cận sắc. Cầu kim nhật thác phó ư tự tháp, tắc hân 
hân nhiên như trì tả khoán, di thủ minh nhật chi báo. Cố tự nội 
Kinh thành cập ngoại châu phủ, cùng thôn tịch hạng, bất lệnh nhi 
tùng, bất minh nhi tín, hữu nhân gia xứ tất hữu Phật tự, phế nhi 
phục hưng, hoại nhi phục tu, chung cổ lâu đài, dữ đân cư đãi bán. Kỳ 
hưng thậm dị, nhi tôn sùng thậm đại dà. Dư thiếu độc thư, chí u cổ 
kim, thô diệc minh thánh nhân chỉ đạo, di hóa tư dân, nhi tốt vị 
năng tín ư nhất hương. Thường du lãm sơn xuyên, túc tích bán thiên 
hạ, cầu sở vi học cung văn miếu, vị thường nhất kiến. Thử ngô sở dĩ 
thâm hữu quý u Phật thị chi đồ viễn hī, triếp bộc ngô di thư. 


Theo Đại Việt sử ký toàn thư - Ngô Si Liên 


Dịch nghĩa: 


BÀI VĂN BIA CHÙA THIỆU PHÚC 
Ó THÔN BÁI, TÍNH BẮC GIANG 


Nhà Phật lấy chuyện họa phúc tác động tới lòng người, sao mà 
cảm phục được người ta sâu và bền váy! Trên từ vương công, dưới đến 
thường dán, phàm là đóng góp cho việc nhà Phật, thì dù có đốc hết 
tiền của, cũng không tiếc. Giá như hôm nay có gửi gắm được gì vào 
tháp chùa thì hớn hő như thể câm được khế khoản trong tay, để ngày 
mai được báo đáp. Cho nên từ trong Kinh thành cho đến ngoài châu 
phủ, kể cả những nơi thôn cùng ngõ hém, không bảo mà người ta cứ 
theo, không hẹn mà người ta cứ tin; hễ nơi nào có nhà ở, là át có 
chùa chiên; bỏ rồi lại dựng, hỏng rồi lại sửa, số chuông tróng láu dài 
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chiếm gần một nửa dân cư. Dao Phật rất dễ thịnh hành và rất được 
người ta tôn sùng. Ta ngày còn trẻ đi học, dốc chí vào việc cổ kim, 
cũng biết qua về đạo Thánh, muốn lấy đó để giáo hóa nhân dân, 
nhưng rốt cục chưa có thể làm cho một hướng nào tin theo cả. Ta 
cũng thường đạo chơi nơi sông núi, đấu chân đã để lại trong hầu nửa 
thiên hạ, thế mà chưa từng tìm thấy một trường học hay một văn 
miếu nào. Chính vì vậy mà ta rất lấy làm hồ thẹn khi so sánh với tín 
đồ nhà Phật. Bèn viết ra đây để giãi tỏ lòng ta ! 


TUẤN NGHỊ địch 


Ë=, x rs Yur . 
1. Theo ý chúng tôi, có lè ó đây sách Đại Việt sú ky toàn thư trích một. phần 
trong bài văn bia nói trên của Lë Quát. 
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Đỗ Tử Vi hiệu Tôn Trai, chưa ró sinh và mát vào năm nào, quê quán đ 
đâu. Ông từng làm quan vào đời nhà Trần, tới chức Trung thư lệnh. 


Tác phẩm: hiện còn 2 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lạc. 


BAHA 
AH 3 @, 3k, 
Ag # +1 A É. 
8 ¿8 8 4 = + x, 
8 & # h — 3 J. 


Phiên âm: f 
QUÁ VIỆT TÍNH CƯƠNG 


Việt Tỉnh thê lương, thảo sắc thu, 
Tích lưu sự khứ sử nhân sầu. 

Bằng thùy mịch đắc tam niên ngải, 
Y ngã kién khôn nhất nhuế vưu. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
, 315 


Dich nghia: 


QUA ĐÔI VIỆT TÍNH ' 
Đồi Việt tỉnh thê lương, cây có nhuộm sắc thu, 
Dấu còn nhưng chuyện cũ đã qua, khiến người buôn. 


Nhờ ai tìm được thứ ngải ba năm ?. 
Chữa giùm ta một cái bướu của trời đất. 


Dịch thơ: 


Giếng Việt thê lương, cỏ nhuốm thu, 
Khách buôn ngó thấy dấu khi xưa. 
Nhờ ai tìm được ba năm ngdi, 

Giúp chữa đất trời một bướu to! 


TRẤN LÊ SÁNG địch 


K ủi 38, '† 3 2 
燕山 丹 桂 再 回春 ， 
喜 见 张 梁 榜 样 存 . 
REF ARER, 


1. Việt tính: tức giếng Việt ó vùng Trâu Sơn, huyện Vũ Ninh (nay thuộc tỉnh 
Bắc Ninh). 

2. Ngdi ba năm (tam niên ngải): Theo truyện Việt tỉnh (Giấng Việt) trong sách 
kính Nam chích quái, tiên nữ Ma Cô muôn đến ơn Thôi Vỹ đã trao cho chàng một bó 
lá ngái và đặn rằng: "Giữ cán thận vật này, đừng để rời khói mình, sau này thấy ai có 
bướu trên đầu, đem chườm nóng cho tan, tất sẽ được phú quý to". Quá nhiên về sau, 
Thôi Vy đem lá ngải "để đã ba năm" chườm nóng cho một con rắn có bướu và được rắn 
báo đáp, trở nên người giàu có, 
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— £ É 3 8 4 !1. 
$ 8k El +, X 8 88, 
#42149 
WAM KAA, 
4+ #4, FERPA! 


Phiên âm: 


HẠ HÓ THÀNH 
TRÚNG TRẠNG NGUYÊN 


Yên Sơn đan quế tái hồi xuân, 
Hi kiến Trương, Lương bång dạng tón. 


Lưỡng thế phương danh tiêu Nhạn Tháp, 


Nhất gia thịnh sự đật Long Môn. 
Lộ phi Hỏi dã, mỹ nan kế, f 
Tích hữu Sâm hồ, đạo du tón. 
Liệu tưởng tư văn thiên vị táng, 


Phụ tranh nguyên, tử diệc tranh nguyên. 


Theo Thơ vän Lý — Trên, tập 1M, 1978, tr. 214 


Dich nghia: 


MÜNG HÓ THÀNH 
ĐỒ TRẠNG NGUYÊN : 


Cây đan quế ở Yên Sơn lai hôi xuân, 
Mừng thấy tấm gương hai họ Trương, Lương ” vẫn còn. 
Cả hai đời danh thơm được nêu trên Tháp Nhan `, 
Trong một nhà việc thịnh tràn ngập chốn Long Môn 
Nhan Lộ không Nhan Hỏi Ÿ, cái đẹp khó mà nối tiếp, 
Tăng Tích có Tăng Sâm ' , đạo học càng được nêu cao. 
Nghĩ rằng trời chưa để mất tư văn Š , 
Cha giành được khôi nguyên, con cùng giành được 

khôi nguyên. 
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1. Trước đây, các sách như Việt án thí tập, Toàn Việt thi lục... đêu xếp bài này 
vào thơ Trần Quang Khải. Nhưng theo gia phá họ Hà ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh 
Luu, tinh Nghệ An thì bài thơ này là của Đỏ Tử Vi tạng Hå Thành. Hơn nữa, xét vë 
niên đại, thi Trần Quang Khải không sống cùng thời với Hó Thành để có thể tặng thơ 
nhân khi Hồ Thành dó Trạng nguyên. Đó là lý do chúng tôi xếp bài này vào thơ Dó 
Tư Vì. 

Hỗ Thành: con Hỗ Dën, cháu Hồ Tông Thốc. Theo gia phá ho Hó ó làng Quỳnh Đôi 
tQuỳnh Luu, Nghệ An) thì hai cha con Hó Đốn và Hỗ Thánh đều thi đồ Trạng nguyên. 

2. Cây dan quế ở Yên Sơn tYên Son đan quế): vào khoảng cuối đời Ngu đại, đầu đời 
Tổng, ở đất Yên Sơn thuộc tính Thiêm Tây có Đậu Vũ Quân sinh na người con trai đều 
đỗ đạt cả năm. Phùng Đạo có tặng cho gia đình họ Đậu một bài thơ, trong có câu: 

Một gốc linh thung già, 
Năm cành dan thom quë. 

Những chữ "Cây dan quế ở Yên Sơn" là dùng từ tích đó, dê chỉ truyền thống dó . 
đạt của họ Hå. 

3. Trương, Lương: chỉ hai giòng họ có cha và con cùng đỗ Trạng nguyên ở đời Tống. 

4. Tháp Nhan (Nhan tháp): nơi dé tên những người thi đỗ Tiến sĩ, bát đầu có từ 
đời Duong Trung Tông ở Trung Quốc. 

5. Long Môn: sách Tam Tán ký chép: cá sông cá bè tụ tập ở Long Món, con nào 
vượt qua được thì hóa rồng. Long Môn ở đây ngụ y thi đỏ. 

6. Nhan Hỏi: con cua Nhan Lộ. Nhan Hoi là người học trò xuất sắc nhất của 
Không Tư. 

7. Tang Sâm: con của Tăng Tích. Tăng Sâm cùng là một người học trò giỏi của 
Không Tứ. Cá hai câu thơ 5 và 6 đều nêu bát một y là con không những nối được 
nghiệp cha, mà còn phát huy được sự nghiệp đó. 

8. Hai chữ "tư văn” trong sách Luận ngit để chi các thứ chế độ lễ nhạc nói chung. 
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Lợi 


HÓ TÔNG THỐC 


(2 -?) 


Hồ Tông Thốc người làng Thổ Thành, phủ Diễn Châu 1 ngụ tại xã Vô 
Ngai, huyện Đường Hào”. Chưa rõ ông sinh và mất năm nào. 

Trong khoảng những năm Thiệu Khánh đời Trần Nghệ Tông (1370 — 
1372), Hồ Tông Thốc thi đậu Trạng nguyên, làm quan đến chức Hàn lâm học 
sī. Ông cũng từng làm An phủ sứ và đã có lần đi sứ Trung Quốc. 

Vào những năm cuối niên hiệu Xương Phù đời Trần Phé Đế (1377 — 
1388), Hồ Tông Thốc được thăng nhiễu lån, đến chức Hàn lâm học sĩ phụng 
chỉ kiêm Thẩm hình viện sứ, rồi Trung thư lệnh. 

Khi nhà Hồ (1400 — 1407) lên nắm quyển, Hà Tông Thốc vë hưu và mất ` 
ở nhà, thọ hơn 80 tuổi. l : 

Tác phẩm: Theo Đại Việt thông sử của Lê Quý Đôn và LTHCLC của 
Phan Huy Chú, Hỗ Tông Thốc có soạn các tác phẩm sau đây: Việt sử cương 
mục; Tháo nhàn hiệu tán tập; Việt Nam thế chí; Phú học chỉ nam. Ngoài ra, 
ông còn hiệu dinh Hình thế địa mạch ca do Trân Quốc Kiệt biên soạn. Những 
tác phẩm nói trên của ông đều bị thất lạc, cho đến nay mới chỉ tìm thấy 2 bài 
thơ và 9 bài văn xuôi, chép trong Toàn Việt thi lục và Truyền kỳ mạn lục... 


3k $ 3 4u 3 K 8 ĐÃ 
才 识 如 君 尚 少年 ， 
x t Ä # & Ét. 
E 6 1Ÿ & Ë 5 2}, 


1. Nay thuộc tính Nghệ An. 
2. Nay thuộc tỉnh Hưng Yên. 
919 


A 4 z £ P| kk. 
S $ 5 3H 8+. 
% €, # s % aN. 
‡+£#H j 38 5, 
K t $ F maA. 


Phiën ám: 


DU ĐÔNG PiNH HỌA NHI KHE 
NGUYÊN VẬN 


Tài thức như quân thượng thiếu niên, 
Văn chương ta ngã lão vô duyên. 

Di tương đắc táng di hình ngoại, 

Bất phục công danh đáo chẩm biên. 
Biến báo chỉ kham nhàn ẩn khách, 
Tiễn ngư hà tất khổ lâm xuyên. 

Hạnh năng nhật nguyệt tần lai phỏng, 
Hưu quái Đông Đình tự khánh huyền. 


“Theo Toàn Việt thi lực - Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 


QUA CHƠI ĐÔNG ĐÌNH, HỌA NGUYÊN 
VAN THƠ CỦA NHỊ KHÊ ' 


Tài năng, tri thức như ông mà hãy còn trẻ, 
Văn chương, thương cho ta già mà vô duyên! 
Đã đem việc được mất đặt ngoài hình hài, 
Không để mộng công danh đến bên gối nữa. 
Biến báo ?, chỉ nhàn nhất người ở ẩn, 
Khen cá °, hà tất làm khổ kẻ bên sông. 
Mong được ông ngày ngày tới thăm hỏi, 
- Đừng ngại Đông Đình hiu quạnh như chiếc khánh treo š 


AAA 
ú — > P 8Ñ, 
38 để + 3⁄2 Bị t. 
J ïl 8à Ç sk 8 22, 


1. Nhị Khê: hiệu của Nguyễn Phi Khanh, ông vốn tên là Nguyễn Ứng Long, quê ở 
Chí Linh, Hải Dương, sau dời đến làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc (nay là Thường 
Tín). Xin xem thêm phán tiểu sử và thơ văn của ông. 

2. Biến béo: con báo đổi hình. Kính Dịch có nói: "Quân tử báo biến, kỳ văn uất 
dã"; nghĩa là: người quân tử như con báo đối hình, vàn của nó rực rỡ. Liệt nữ truyện 
cũng nói rằng: núi Lam có con báo đen, thường ẩn trong sương mù để vần được đẹp. Ó 
câu thơ trên, ý tác giả muốn nói: con báo muốn đẹp thì đối hình, người muốn "nhàn” 
thì ở ẩn. 

3. Khen cá (tiễn ngư): sách Hán thư có câu: “Lâm uyên tiễn ngư, bất như thoái 
nhi kết võng"; nghĩa là: đến bên vực khen cá, chẳng bằng vé mà đan lưới. Ở câu thơ 
trên, ý tác giả muốn nói: việc khen cá, chắng nhọc nhàn gì ké đứng bên sông. Rộng ra, 
có lẽ tác giả muốn nói: khen để mà kben, chẳng mệt nhọc gì người khen. 

4. Cảnh khánh treo (khánh huyển): sách Tả truyện có câu: “Thất như huyền 
khánh" ; nghĩa là: nhà như khánh treo (nhà trống trải, chỉ có hai mái chống lên như 
cái khánh treo). Ó đây ý tác giá muốn nói cánh vắng vẻ, hiu quanh. 
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# 3k 26 F + b 2. 
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Phiên âm: 


ĐỀ HẠNG VƯƠNG TỪ 


Bách nhị sơn hà khởi chiến phong, 
Huề tương tử đệ nhập Quan Trung 
Yên tiêu Hàm Cốc châu cung lãnh, 
Tuyết tán Hồng Môn ngọc dáu không. 
Nhất bại hữu thiên vong Trạch Tá, 
Trùng lai vô địa đáo Giang Đông. 
Kinh doanh ngũ tải thành hà sự ? 
Tiêu đắc khu khu táng Lỗ Công. 


Theo Truyền kỳ mạn lục - Nguyễn Dữ 
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Dịch nghĩa: 
ĐỀ ĐỀN HẠNG VƯƠNG ! 


Non nước trăm hai 2 nổi lửa'chiến tranh, 

Đem đoàn tú đệ vào Quan Trung. 

Khói tan nơi Hàm Cie cung châu lạnh °’, 

Tuyết tan chốn Hồng Môn đấu ngọc vỡ tan * 
Số trời phải thưa, chạy theo đường Trạch Tả ”, 
Lúc về không còn nẻo để đến Giang Đông Š 
Năm năm lăn lộn được việc gì? 

Chi còn được vùi trong må Lỗ Công ` 


1. Hạng Vương: tức Hạng Tịch, tự là Vò, người Hạ Tương. Đời Tản Nhị Thế, 
Hạng Vương soái linh chư hấu đánh thắng Tản, xưng là Tây Sở Bá Vương, sau Hạng 
Vương bị Lưu Bang đánh bại phải tự tử ở gần Ó Giang. Theo Cứu chuyện ở dên Heng 
Vương trong Truyền ky mạn lục thì khi Hô Tông Thốc đi sứ qua dên Hạng Vương đã 
dë bài thơ trên, dé xong Ong-vé nhà trọ uống rượu say ngủ, bông có người mời dên gặp 
Hạng Vương. Hạng Vương trách Tông Thốc đã để thơ nói không đúng sự thực lịch sú, 
Tông Thốc tranh luận lại và được Hạng Vương cùng quần thần kính në. Câu chuyện 
giữa Hạng Vương và Hó Tóhg Thốc chỉ là chuyện truyén kỳ, song việc để thơ có thể có 
thực; vậy chúng tôi chép bài thơ trên để giúp bạn đọc tham khảo thêm. Bài thơ trên 
có trong sách Truyén kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ. Đầu bài do chúng tôi đặt. 

2. Nhà Tần đóng đô ở Quan Trung là nơi hiểm yếu, hai người có thẻ chống được 
trăm người, vì vậy gọi là non nước trăm hai. .. 

8. Chỉ việc Hạng Vương đốt cưng A Phòng cúa nhà Tản. 

4. Trong tiệc Hỏng Môn, quân sư của Hạng Vương là Phạm Tăng định giết Lưu 
Bang, song Hạng Vương không nghe. Phạm Tăng tức mình ném tan cái đấu bằng ngọc 
của Trương Lương tặng, mảnh đấu ngọc văng ra như tuyết. 

5. Hạng Vương bị vây ở Cai Hạ, đêm phá vòng vây chạy đến Âm Lăng. hói đường 
thì bị môt ông già đánh lừa, Vương chạy sang phía tá và vướng đầm lây không chạy 
được. 

6. Hạng Vương chạy đến ô Giang, người lái thuyên khuyên nën qua sóng sang 
Giang Đông ; Vương không nghe, rút gươm tự tư. 

7. Sau khi Hạng Vương chết, Hán Cao Tó Lutu Bang) lấy tin Công táng Vương. 
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Phiên âm: 


(Thái Bình tỉnh, Thái Ninh phủ, Bóng Hải xã tự só nhất bi) 


TỪ ÂN TỰ BI MINH TỊNH TỰ 


Thiệu Ninh công chúa Trần kiến tự ư Tây Quan, trung trí sở sinh 
Thiệu Huệ Ưu Bà Di hương hóa đường. Khói tại u Tân Dậu niên thập 
nhất nguyệt, di Nhâm Tuất niên thập nhị nguyệt lạc thành. Thái tử 
Thiêm sự Trung tĩnh thượng háu danh chỉ viết: Từ Ân tự; thị bất 
vong bản dã. Công di mó thường hữu bình tích chi nhã, thả thức tại 
văn tự, vị kim thạch chỉ văn phi mỗ bất khả. Nhân bình đông lai thị, 
sử tri địa chi hình thế, tự chỉ bản mat, mó cảm bất dung từ; nãi kỷ 
kỳ thực di chiếu lai giả. f 

Tây Quan thuộc Cá Lü hương, kỳ đông tắc đại giang nhất phái, 
tự kinh chí vu Pháp Khẩu, tế luân, di loan, tẩm duyên vạn khoảnh, 
tiêu tiêu đao dao, nhược khai nhược hạp. Di kỳ đông giả vi Phí khê, 
diễn kỳ bắc giá vi Chúng khé, trắm: thường hôi hoàn, hoằng hàm 
đình súc, thực vi Tây Quan khánh lưu sở tự chỉ địa dã. Khởi thiên thi 
địa thiết, tất đãi phù nhân chi đức nhi hậu dữ chi da! Hà vãng tích 
chỉ vị văn nhi sáng hiện u kim nhật đã. Ó hô, Tăng Tử chi ngôn viết: 
"Thận chung truy viễn, dân đức quy hậu hi Cái chung giả nhân chi 
sở dị hốt, viễn giả nhân chỉ sở dị vong. Duy hiếu tử vi năng thận chỉ, 
truy chi, u di hốt di vong chi tế. Cố kỳ đức da nhi dân dục hóa chi nhi 
quy u hậu hi. 

Công chúa di đế cơ chi quý, bất vong kỳ bản, mỗi u tuế thời, dv 
sở tâm chỉ tư, nhi Tây Quan chỉ địa cảnh cảnh vu hoài, vãng lai lũ 
hy. Di chí quan đường vũ chi thâm nghiêm, vọng tùng giá chi uất 
mậu, túc nhiên, lật nhiên; cảm do cảm sinh, nãi kiến đạo trường, 
quan vi tứ hướng chi sở. Hương tư hỏa tư, chung tư cổ tư. DI Phật 
chỉ từ tư sở sinh chi từ. Dí Phật chỉ ân tư sở sinh chỉ ân. Cố kỳ 
thành tâm hà như da. An tri Tây Quan chi dân nhĩ chung cổ chi 
âm, mục đạo đức chỉ ý, khởi bất diệc hóa chi nhi quy ư hậu da? Cố 
tri tư tự chi danh thành hữu bő u thế giáo, phi đặc vi Phật pháp 
tán dương nhi di tai. 
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Minh viết: 

Tây Quan hữu tự, 

Từ Ân thị danh. 

Danh di nhân đắc, 

Tự di hiếu thành. 
Hiển tai đế cơ, 

Hiếu đạo thuần thành. 
U tư kiến tự, 

Báo kỳ sở sinh. 

Sở sinh học Phật, 

Bất muội quyết linh. 
Văn tư chung cổ, 

Lai hưởng lai ninh. 

Đế cơ chi đức, 

Thiên tải du hinh. 
Hương nhân hóa chi, 
Quyết hệ phi khinh. 
Hoàng phong vĩnh chúc, 
Phật nhật thường minh. 
Hu ta! hậu nhân, 
Thượng giám tư minh . 

Xương Phù lục niên, tuế tại Nhâm Tuất, thất nguyệt trung 
nguyên tiết, tiên tam nhật. 

— Vinh lộc đại phu thủ Trung thư lệnh kiêm Hàn lâm học sĩ; 
phụng chỉ tri thẩm hình viện sự, tứ kim ngư đại, thượng thiết quân 
Hồ Tông Thốc soạn. 

~ Nội học sinh á hạ liệt phẩm Chu Nghĩa Phương thư. 

— Ngự tiền điêu kinh nội cục Lê Luật khác. 


Theo Thơ vän Lý - Trần, tập [II tr. 70-73 
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Dịch nghĩa: 


| (Bia chùa xã Đồng Hải, phủ Thái Ninh, tỉnh Thái Binh) 
BÀI MINH VÀ TỰ Ở BIA CHÙA TỪ ÂN 


Công chúa Thiệu Ninh đời Trần, xây dựng chùa này ở đất Tây 
Quan ; trong chùa có nhà hương hỏa thời bà sinh mẫu là Thiện Huệ 
Ưu Bà Di ! . Bát đầu khởi công từ tháng 11 năm Tân Dậu. Đến tháng 
12 năm Nhâm Tuất hoàn thành. Thái tử thiêm sự tước Trung tĩnh 
thượng hầu, đặt tên chùa là Từ Ân, để tó lòng không quên gốc váy. 

Thái tử cho rằng tôi từng là người nho nhà xưa nay. Va lại giữ 
việc về chữ nghĩa; cho nên bài văn khắc vào kim thạch, ngoài tôi ra 
thì không thể ai biết được. Vì vậy, cùng với người dẫn đường, tôi theo 
lại xem cho biết hình thế đất, gốc ngọn của ngôi chùa. Tôi đâu dám 
từ chối, bèn ghi hết sự thật để truyền lại cho đời sau. 

Đất Tây Quan thuộc làng Cổ La, phía Đông có một nhánh sông 
lớn chảy từ Kinh đô đến cửa Pháp Khẩu. Nước sông đây tràn, mênh 
mông, thấm nhuần muôn khoảnh. Đồng sông lượn, như đóng như mở 
quanh về phía Đông là khe "Phí, chảy về phía Bắc là khe Chúng. 
Những dòng nước đó thường chạy vòng vèo rồi ngưng đọng lại một 
chỗ, trở thành đầu nguồn của những đòng nước đẹp ở đất Tây Quan. 
Cảnh này đâu phải do trời đất xếp đặt, mà phải đợi người có đức tôi 
sau mới cho chăng? Sao trước chưa từng nghe nói có cảnh này, mà 
nay lại thấy rõ vậy? mm 

Than ôi! Tăng Tử nói: "Cần thận với sự chết của cha mẹ, tưởng 
nhớ đến tổ tiên đã lâu đời, thì đức của dân sẽ về với lòng trung hậu 
đó". Nói vậy có lẽ vì đối với cái chết, người ta dễ khinh hốt, đối với tổ 
tiên đã xa đời, người ta dễ quên, chỉ có người con hiếu mới hay thận 
trọng và tưởng nhớ đến những điểu dë sơ suất, dễ bỏ quên. Cho nên 
người có đức đó thì dân sẽ hóa theo nhà trở về với điểu trung hậu. 

Công chúa tuy là dòng dài cao quý của nhà vua, nhưng vẫn không 
quên chốn gốc. Hằng năm mỗi khi động lòng tưởng nhớ, thì hình ảnh 


1L. Uu Bà Di: hiệu nhà Phật; hiệu này chí tín nữ đã chịu tam quy của nhà chùa, 
nhưng vẫn tụng niệm ở nhà riêng, gặp tuần tiết mới ra chùa lễ Phật (nếu thiện nam 

thì gọi là Ưu Bà Tắc) 
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đất Tây Quan vẫn ngời ngời trong lòng; tré đi trở lại nhiều lån. Kịp 
đến khi nhìn thấy đường vũ thâm nghiêm, ngắm những cây tùng cây 
giá ` tươi tốt. Thấy bâng khuâng lo lắng, cảm xúc sinh ra. Bèn xây 
dựng chùa, để làm chỗ cho bốn phương trông vào. Này hương này 
khói, này chuông này trống. Từ lòng nhân từ của đức Phật mà nghi 
đến lòng nhân từ của người sinh ra minh. Lòng thành tâm đến như 
thế ru! Biết đâu dân đất Tây Quan tai nghe âm thanh của chuông 
trống, mắt nhìn thấy sự tốt đẹp của nên đạo đức mà lại không hóa 
theo, để trở về với sự trung hậu chăng? Cho nên, hiểu được tên của 
chùa như thế là cũng góp phần bổ ích cho giáo hóa ở đời, chứ đâu: 
phải chỉ tán đương Phật pháp mà thôi! 
Minh rằng: 

Tây Quan có chùa, 

Gọi chùa Từ Ån. 

Tên do người đặt, 

Lòng hiếu dựng chùa. 

Công chúa hiền thay, 

Đạo hiếu rất thành. 

Dựng chùa ở đây. 

Báo ơn người sinh. 

Người sinh theo Phật, 

Chẳng kém anh linh. 

Nghe chiêng nghe trống, 

Xin về chứng minh. 

Đức của công chúa, 

Ngàn năm thơm danh. 

Dân được cảm hóa, 

Quyết không nhẹ tình, 

Chúc vua đài lâu, 

Phật thường anh minh. 

Ôi người đời sau, 

Hãy coi bài minh. 


tan  ^ TS =T:- +. 7 = 
1. Gid: một loại cây trồng trên mộ, thuộc họ cây thông. 
330 


Niên hiệu Xương Phù thú 6, năm Nhâm Tuất (1382), tháng bảy ! 
trước tết Trung nguyên 3 ngày (ngày 12). 

— Vinh Lộc đại phu giữ chức Trung thư lệnh, kiêm Hàn lâm học 
sĩ phụng chỉ tri phẩm hình viện sự, từ kim ngư đại trượng thích quân 
Hồ Tông Thốc soạn. 

. — Nội học sinh á hạ hệt phẩm Chu Nghĩa Phương viết. 

- Ngự tiền điêu kinh nội cục Lê Luật Khắc. 


. DÓ HẢO, TRẤN DUY VÔN dich 


越南 世 志 序 
世 志 之 作 , 其 来 尚 矣 . 考 诸 既 往 , 以 明 平 端 
本 之 流传 ; 3 9 1 J. 以 著 平 古今 之 标准 ; 
第 信和 疑 相间 , ARETAS. 然 世 变 各 殊 ， 
尝 不 涉 于 怪诞 . 千年 而 下 , 难以 概 详 , 按 索 
简 编 , Š 3, $ 2, 3 H 8 6. 寸 怀 劳 苦 . 或 
# F T # =l: @& Ë # f # WO 2 YW ở. 子 何 
7? ‡ ‡h f EEK, 而 徇 然 不 著 明 新 言 , 以 革 
世 之 惑 耶 ? 余 等 日 :太古 之 初 , 混沌 未 判 ， 
中 土 猜 有 漫 茫 之 说 , 2648 X 8 lh $ # + H 


1. Trên đầu bia nói là "tháng 12 năm Nhâm Tuất lac thành”, đây lại nói soạn và 
khắc bia vào... "tháng 7 năm Nhâm Tuất?" thế là dựng bia trước ngày khánh thành, 
đó là việc ta phái suy nghĩ. Có lẽ khi đang làm chùa đã xin văn bia, soạn giá soạn 
xong để ngày tháng đó vào bán tháo, còn ngày lạc thành thì lưu không. Sau khi chùa 
xây xong, người khắc bia vô tình cứ theo tháng trong bán tháo khác vào, vì vậy, tháng 
bị xếp thiếu thứ tự. 

331 


之 类 , 14 + JE & ‡4 K, €9 š+  PỊ, 是 耶 非 
M, 存 之 史册 . X. 8 4š b X k, 风 紧 各 
殊 . 3 H 3: x Z 45, 88 P im Ra, 草 昧 乾坤 ， 
文 藉 未 具 , APRE ARAM, BLM 
ko 5, RARER, 莫 从 何 而 可 考 . 是 故 ， 
3ˆ 3 4 S, 得 之 传言 , 采 扩 其 类 ,以 绍 记 
H. 其 奇怪 之 跻 , X 2 tt, là ñ 2, vÀ 1 
后 君子 , š ít # $ 9 T ĐÀ š tr K. # 
乎 ?读者 须 留 心 以 细 认 , 刻 抑 推 验 , 则 玉石 
YR 3 3) R ⁄ A 32 SE, TRARA RE Á 
HARF, X M Z 3, P ib 3 R. #8 ÀK 
W, sË r h X 8. 辨别 靡 常 , 自 互 古 以 来 ， 
总 关 俗 踊 , 询 载 于 已 往 , 靳 过 者 者 之 传 , 检 
5â † 1a fÈ. RAAZ. Bak = k. Ra, 
述 简 寅 略 其 所 遗 ; 蔓 欲 俊和 后 之 进步 博 格 高 
明 者 , ðị H lễ H, 底 乎 知 所 先后 , 扰 自 错 
误 . fủ 3 4E Sk  Ñ, L7 3 z4, H| $#| Ø1 lễ, 
刊行 于 世 , 使 人 人 洞察 古今 , #4 # Z k, 其 
亦 传 中 之 史记 数 ! 是 高 序 . 
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Phiên âm: 


VIỆT NAM THÊ CHÍ TỰ 

Thế chí chi tác, kỳ lai thượng hy. Khảo chư ký vãng, di minh hó 
đoan bản chi lưu truyền; kê chư truyễn văn, di trú hó cổ kim chỉ tiêu 
chuẩn. Đệ tín nghi tương gián, hữu vị tận vu nhân tâm. Nhiên thế 
biến các thù, khởi bất thiệp vu quái đản. Thiên niên nhi hạ, nan di 
khái tường, án sách giản biên, hạt khác tra cứu, tập hiệu cùng 
nguyên, thốn hoài lao khổ. Hoặc hữu vấn vu dư viết: “Xá quái, tón 
thường thánh hiển chi đạo dà, tử hà nãi câu câu vu ấn cựu, nhi tuân 
nhiên bất trú minh tân ngôn, di cách thế chi hoặc da?” Dư đáp viết; 
“Thái cổ chi sơ, hỗ độn vị phán, trung thổ do hữu mạn mang chi 
thuyết, như bổ thiên, súc sơn, điện ngạo, thập nhật chỉ loại, hậu thế 
cứ kinh luận nghị cối kê vô môn, thị da, phi da, tón chi sử sách; 
huống ngã Việt, địa tai.thién mat, phong giám các thù. Cái tự hồng 
hoang chi thủy, truy trần quýnh cách, thảo mi kiển khôn, văn tịch vị 
cụ, lễ nhạc vị tác, di vi thành hữu da, hat khắc nhỉ tri yên, di vi 
thành vô da, mạc tòng hà nhi khả khảo. Thị cố, thập di dư hưởng, 
đắc chi truyền ngôn, thái chích kỳ loại, di thiệu ký nhi. Kỳ kỳ quái 
chi tích, liêu nhiên nan kê, cô tổn chi, dĩ sĩ hậu quân tử, khởi cảm 
hữu xuyên tac hủy ngôn di vu thế hoặc dân giả hó. Độc giả tu lưu tâm 
di tế nhận, khắc 'ức suy nghiệm, tắc ngọc thạch chương nhiên, trú 
minh kỳ hình thanh ảnh hướng, bất cảm tự hội by. Thả, ngã Nam 
thiên cương vũ, viêm nhưỡng chỉ khư, trần hải mang mang, anh quân 
đại tác, tuy giang sơn minh mạc, biện biệt mỹ thường: Tự cắng cổ di 
lai, tổng quan tục tích, tuân tái vu di vãng, cận bằng kỳ mạo chỉ 
truyền, kiểm nghiệm vu tương kê, hiện hữu miếu đường chi phụng. 
Chuyết thời vong kỳ cố lậu, thuật giản ngụ lược kỳ sở di; cái dục si 
hậu chi tiến bộ bác cách cao minh giả, lãng nhật ức tình, thứ hô tri 
sở tiên hậu, vô tự thố ngộ. Thản nhược, chính chư kỳ linh, công chư 
bút đoan, tước bác nghiên tỉnh, san hành vu thế, sử nhân nhân động 
sát cổ kim, mặc hội huyền vi, kỳ diệc truyện trung chi sử ký du! Thị 
vi tự. 


Theo Lịch triều hiến chương loại chỉ, Văn tịch chí ~ Phan Huy Chú 
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Dịch nghĩa: 
BÀI TỰA SÁCH “VIỆT NAM THẾ CHÍ" 


Sách chép về thế phả, vốn có từ lâu, khảo xét các đời đã qua để 
rõ nguồn gốc lưu truyền, kê cứu những điều truyền văn, để rõ những 
tiêu chuẩn xưa nay. Hiểm vì chuyện tin chuyện ngờ lẫn nhau, có điều 
chưa hợp hẳn với lòng người. Nhưng việc đời biến đổi khác nhau thì 
làm sao lại khỏi có những điều quái gở. Nghìn năm về sau, khó lòng 
biết được đầy đủ, mà tìm trong sách vở cũng không thể tra cứu vào 
đâu được. Bởi vậy, ghi chép về nguồn gốc thực là nhọc lòng lắm. Có 
người hỏi tôi rằng: “Bỏ cái lạ giữ cái thường là đạo của thánh hiển, 
tại sao ông lại câu në theo cũ, không nêu rë lời mới để đổi hẳn thói 
mê hoặc của đời?”. Tôi đáp rằng: Thời Thái cổ còn hỗn mang, chưa 
phân biệt trời đất, ngay trung thổ cũng còn có nhiều thuyết hoang 
đường, như những chuyện vá trời, húc núi, lấy chân ngao làm cột 
trời, mười mặt trời cùng mọc v.v...” đời sau cứ theo sách mà bàn 
luận, không kê cứu vào đâu được, đúng hay không đúng, vẫn còn ghi 
chép trong sử sách. Huống chi đất Việt ta ở vào cõi xa, sự hiểu biết 
cũng khác, từ đời hồng hoang thời gian xa cách, trong lúc mới mở 
mang, sách vở chưa đủ, lễ nhạc chưa làm, nếu cho là có thực thì bởi 
đâu mà biết? Nếu cho là không có, thì do đâu mà xét ra? Cho nên 
những chuyện góp nhặt được đều là lượm lặt ở tiếng vang chuyện 
đồn, trích lấy đầu đuôi để cho biết rõ về phả ký từng đời mà thôi, 
còn những chuyện sự tích kỳ quái, lờ mờ khớ xét, tạm giữ đó để chờ 
các bậc quân tử sau này, dám đâu xuyên tac ra lời quái dị để mê hoặc 
người đời. Độc giả nên lưu tâm nhận kỹ, cố sức suy nghiệm thì sẽ rõ 
ngọc đá; thấy được tiếng vang hình bóng của lịch sử; tôi đâu tự dám 
cho ý mình là thỏa đảng. 

Vả lại, nước Nam ta ở vào giải đất nóng nực, trong cõi mênh 
mông, vua sáng đời nào cũng có. Dẫu rằng núi sông rộng lớn, chia 
biệt mỗi lúc một khác, nhưng từ xưa đến nay, chỉ căn cứ vào tục 


1. Ở đây ý muốn nhắc đến những chuyện thần thoại ở Trung Quốc như chuyện bà 
Nữ Oa luyện đá vá trời, chuyện Cung Công húc đầu vào núi Bất Chu, chuyện bà Nữ Oa 
chặt chân ngao làm cột chống trời, chuyện thời hồng hoang có mười mặt trời, Hậu 
Nghệ bán rơi chín ... (sách Hoài Nam Tử...) 
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truyền và dấu vết, hỏi việc vë di vãng thì nhờ các cụ già kể chuyện 
lại; xét nghiệm ở tương lai thì có những đến miếu cúng thờ. 

Tôi quên mình hẹp hòi quê hủ, chép sơ lược chuyện ngụ ngôn, 
những điều truyền thuyết, muốn đợi các bậc cao minh học rộng tiến 
bộ sau này, nhận rõ xét kỹ mới có thể biết được trước sau mà không 
tự nhầm lẫn. Nếu có ai sửa lại cho tập này được đúng, cho lời chép 
được hay, dëo gọt kỹ càng, rồi đem in ra, để mọi người thấy rõ việc 
xưa nay và hiểu thấu lẽ huyền vi, thì đó cũng là một bộ sử ký trong 
các truyện cổ chăng? Vậy làm tựa. 


TRẤN VĂN GIAP địch 
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TRAN PHÚ 
(TRẦN NGHỆ TÓNG) 
(1322- 1395) 


Trần Phủ là con thứ ba của Trần Minh Tông, sinh tháng 12 năm Tân 
Dậu (1391). 

Khoảng năm Tân Mùi (1331), ông được phong tước Cung Định Vương; 
năm Mậu Dần (1338), được cú làm Phiêu ky thượng tướng quân, giữ trấn 
Tuyên Quang; năm Quý Ty (1353), được phong chức Hữu tướng quốc; năm 
Định Mùi (1367), được phong chức Tả tướng quốc, gia phong tước Đại Vương. 

Giữa năm 1369, Dương Nhật Lễ: ghiếm ngôi, ông có tham gia vào việc 
khôi phục nhà Trần. Sau khi Dương Nhật Lë bị đánh bại, tháng 11 năm Canh 
Tuất (1370); Trần Phú lên ngôi, tức là vua Trần Nghệ Tông. Đến đầu tháng 
11 năm Nhâm Tý (1372), ông nhường ngôi cho em là Trần Duệ Tông và lên 
làm Thượng hoàng. 

Ông mất tháng 12 năm Giáp Tuất (1395), thọ 73 tuổi. 

Tác phẩm: Theo ĐVSKTT, Trần Nghệ Tông có soạn Hoàng huấn (soạn 
năm 1371, gồm 14 chương); Đế châm (soạn năm 1372, gồm 150 câu), Bão hòa 
dự bút (soạn năm 1383, gồm 8 quyển). Theo LTHCLC, ông còn có một tập thơ 
dë là Nghệ Tông thi tập gồm 1 quyển. Nhưng cho đến nay tất cả những tác 
phẩm trên đều chưa sưu tám được, chỉ mới tìm thấy 5 bài thơ trong Toàn Việt 
thi lục và một bài minh trong Việt âm thi tập. 


送 北 使 牛 亮 
安南 老 牢 不 能 诗 ， 
2 ‡ø 3 ES 2 # BỆ. 
m + # 3# k, 
Mi #8 X Z # R. 
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Phiên ám: 


TỐNG BẮC SỨ NGƯU LƯỢNG 


An Nam lão të bất:năng thi, 
Không bả trà âu tống khách quy. 
Viên Tản sơn thanh, Lô thủy bích, 
Tùy phong trực nhập ngũ vân phi. 


Theo Toàn Việt thị luc — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


TIẾN SỨ PHƯƠNG BẮC 
NGƯU LƯỢNG ! 


Té tướng già ° An Nam không bay làm thơ, 

Chỉ mang bình trà tiễn khách về. 

Núi Tản xanh xanh, sông Lô biêng biếc, 

Khách theo gió đi thẳng về phía mây ngũ sắc đang bay. 
Dịch thơ: 


An Nam Tế tướng chẳng ham thơ, 
Xin có bình trà buổi tiền đưa. 

Kia Tản Viên xanh, Lô thủy biếc, 
Máy lành tiền khách thẳng bay uë. 


TRẤN LÊ SÁNG địch 


1. Năm Ky Dậu (1368), sứ nhà Minh là Ngưu Lượng sang Việt Nam. Cuối năm 
Ngưu Lượng vë nước, Trần Nghệ Tông làm bài thơ này để tiên. 

2. Lúc này, Trần Nghệ Tỏng dang giữ chức Tả tướng quốc. “Lão Tế” (Tế tướng 
già) là một cách nói khiêm. 
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có $ hh T £ & 
+ + š #* % 3 #., 
3 ở 3 gi YW TN J. 
明年 此 夕 知 谁 健 ， 
RH # £ 5 2 tú. 


Phiën ám: 


VONG ĐÔNG SƠN LIEU NHIÊN AM 
A Ë * i 
Cổ mộc phù sơ tạm hệ chu, 
Thiền phòng såm tịch chẩm thanh lưu. 
Minh niên thử tịch tri thùy kiện? 
Thả hy đăng lâm phỏng cựu du. 


Theo Toàn Việt thị lục — Lë Quý Đôn - 


Dịch nghĩa: 
TRÔNG AM LIỄU NHIÊN Ở ĐÔNG SƠN 


Bên cây cổ thụ sum suê, buộc tạm con thuyền, 
Ngôi chùa cao tĩnh, gối bên dòng nước trong. 
Ngày này năm sau biết ai còn mạnh khỏe? 
Hãy mừng được lên cao thăm lại chốn chơi cũ. 
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Dịch thơ: "a I . 


Cổ thụ sum guê, tạm buộc thuyên, 
Gối khe sắm tịch cảnh chùa chiến. 
Nam sau biết dëng ai còn khóc, + 
Chốn cũ lên cao vån cảnh thiên. 
“I TRẤN LÊ SÁNG dich 


+ É Su R $ $ 4 % + 
位 极 议 深 便 去 官 ， 
1ì 3 # E ^ dụ 3. 
+ F] W nngg 4 
5 # a ENEE BE. 
+ Ç Ë # J# 2 48, 
3 #] 48 RRE. 
明宗 事业 君 须 记 ， 
恢复 神 京 指 日 还. 
Phiên åm: 


HẠNH GIA HƯNG TRẤN KÝ 
DE CUNG TUYÊN VƯƠNG 


Vi cực sàm thâm tiện khứ quan, 

Trắc thân độ lĩnh nhập sơn man. 
Thất làng hồi thủ thiên hàng lệ, 
Van lý môn tâm lưỡng màn ban. 
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Khú Vada sn Đường xã tác, yot Ja 
An Lurphuc để Hán y quan. > ”> ' 
Minh Tông sự nghiệp quân tu ky, 

Khôi phục Thần Kinh chỉ nhật hoàn. 


Theo Toàn Việt thi luc — Lê Quý Đôn 


2 , `` 


Dịch nghĩa: _ 1Ý Ta... ẽ.. 


ĐẾN TRẤN GIÁ HƯNG ' GỬI CHO EM 
LÀ CUNG TUYÊN VƯƠNG ° 


Ngôi cao bi dem pha nhiễu dành bó quan, 

Lách mình vượt núi vào nơi sơn đã. 

Ngoảnh nhìn bảy ngôi làng: ° , lệ ngàn hàng, 

Nghĩ về muôn dặm đường xa, hai mái tóc đã đốm bạc. 
Trừ họ Vũ, bảo tón xã tắc nhà Đường t 

Định họ Lưu, để thấy mũ áo nhà Hán °. 

Sự nghiệp vuk Midh Tông * /óng:nën ghi nhớ, ` 

Khôi phục Thần Kinh, hẹn ngày trở về. 


1. Trấn Gia Hưng là vùng đất một phản thuộc tính Hòa Bình và một phản thuộc 
tinh Vĩnh Phúc và Phú Thọ ngày nay. 

2. Cung Tiên Vương: tên thật Iå Kính, về sau lên ngôi tức Trần Duệ Tông. Bài 
thơ này làm vào cuối năm Canh Tuất (1870), lúc Trần Phú mới lên vùng sông Đà và 
chuẩn bị dánh Nhật Lë giành lai ngôi nhà Trần. 

3. Báy lăng tẩm (thất lăng); chỉ lăng của bảy vua nhà Trần. 

4. Vũ: ở đây chỉ Vũ Tác Thiên, vợ Đường Cao Tông, chiếm ngôi nhà Đường, sau 
đó Trương Gián Chi đánh bại phe cánh của Vũ Tác Thiên, giành lại ngôi vua cho 
Trung Tông. 

5. Lưu: à đây chỉ Lưu Bang, tức Hán Cao Tổ, người sáng lập ra nhà Hán. Sau khi 
Hán Huệ Đế chết, Lữ Hậu (vợ Hán Cao Tổ) đã chiếm ngôi vua, phong cho người thuộc 
dòng họ mình nhiều chức quan trọng dé làm vây cánh. Sau đó Chu Bột và Trần Bình 
đã đánh bại họ Lữ, khôi phục lại cơ nghiệp cho họ Lưu. 

6. Minh Tông: vua thứ 5 của nhà Trân và là cha cúa các vua Hiến Tông, Dụ 
Tông, Nghệ Tông, và Duệ Tông 
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题 司徒 障 元 旦 祠堂 
vE EE 1È, — 
tệ 2] É dị H 7E 99. 
HARF < ik, 
JA 1 1 3 # Ä lá. 

Ë 15 SE 2 S$ A, 
ET ERS: EN 
RAKARE, 
TE A IT e Hik! 

Phiên âm: 


ĐỀ TƯ ĐỒ TRÅN NGUYÊN DÁN 
TỪ ĐƯỜNG | 


Sơn đồng phù liễn hiểu xung në, 

Tài đáo Côn Sơn nhật chính tê (tây). 
Vũ quá tuyển thanh xuyên thạch viễn, 
Phong dao trúc ảnh phất thiểm đê. 
Diêm mai sự khứ bi do tại, 

Tỉnh Đấu đàn hoang lộ chuyển mê. 
Tịch mịch động thiên nhân vũ hóa, 
Duy tón hành tích khởi dư thê! 


Theo Toàn Việt thị lục — Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 


ĐỀ NHÀ THỜ QUAN TƯ ĐỒ 
TRAN NGUYÊN DÁN ` 


Từ sớm, mấy chú sơn đồng khiêng kiệu, vượt bùn lầy, 
Tới Côn Sơn, mặt trời đã ngả về tây. 

Hết mua, tiếng suối xa xa xối vào đá, 

Gió đưa cành trúc phơ phất trên mái hiên thấp. 

Việc muối mơ ° qua rôi, bia vẫn còn đây, 

Đàn Tinh Đấu 2 bó hoang, lối đi đã mờ. 

Động phủ quạnh vắng, người bay lên tiên rồi, 

Chỉ còn dấu vết nên nỗi buồn man mác. 


-EE 38 8. + 
kr 1 #3 7k Ëf: ^ E, 
% rñ ib k & # f1. 
CEA E  # 39, 
H #34 # M, É JE. 


1. Bài thơ này ra đời trong khoảng 1390 1395, tức là sau khi Trần Nguyên Đán 
mất (tháng 12 1390) và trước khi Trần Nghệ Tông mất (tháng 1-1395). 

9, Muối mơ: (diêm mai): Trong Duyệt mệnh có câu: Nhược tác điều canh, nhi duy 
diêm mai: Điểu hòa mùi vị của nổi canh thì dùng nhà ngươi làm muĝi và mơ. Đây là 
lời vua An Cao Tông nói với Phó Duyệt. Ý cho Phó Duyệt là con người trọng yêu của 
quốc gia. Đời sau hay dùng từ “diêm mai” để chỉ các viên đại thần hoặc Tế tướng, 
những người giúp vua diéu hòa việc nước. Trong bài này là chỉ Trần Nguyên Đán. 

3. Dàn Tỉnh Đẩu: một cái nên cao do đạo si lập ra để tế sao Bác Đầu. Không 
Minh sau khi tế sao Bắc Dáu để cầu thọ thì mát. Câu thơ dùng điển đó để nói lên cái 
ý Trản Nguyên Đán muốn chấn hưng nhà Trần, nhưng chưa thực hiện được. 
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甘露 堂 中 法 座 苯 . 
.. Š 自 : 恨 8 đá Ñ a lê, 
PA ERR. 
Phiên åm: 
ĐỂ SIÈU LOAI BÁO ÂN TỰ 


Hồng kiểu khóa thủy đoạn nhân huyên, 
Vạn khoảnh liên ba giáp tự môn. 
Phong đệ điểu thanh, lâm giác tĩnh, 
Nhật su trúc ảnh địa vô ngân. 

Nhị Hương điệp thượng kim dung xán, 
Cam Lộ đường trung pháp tọa tôn) `: 
Tự hận nhi tôn tham bão noãn, 

Bất tùy xung mật báo thâm ân. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
ĐỀ CHÙA BÁO ÂN Ó SIÊU LOẠI ! 


Cầu vỗng vượt qua nước, cách hẳn sự huyên náo, 
Hàng muôn lớp sóng ngay sát cửa chùa. 
Gió cuốn tiếng chim đi, trong rừng yên lặng. 

` Trúc che mặt trời, dưới đất không thấy vêt. 
Trên điện Nhị Hương ? , kim dung 3 rực rỡ, 


1. Siëu Loại: thuộc trấn Kinh Bác, nay là huyện Thuận Thành tính Bắc Ninh. 
2. Nhị Hương: tên thường dùng để chỉ điện Phát. 
3. Kim dụng: chỉ tượng Phật. 
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Trong nhà Cam Lộ `, pháp tọa tôn nghiêm. 
Tự giận cho con cháu chỉ tham no ấm, 
Không theo xung mật ” để báo đáp ơn sâu. 


É, Dh A 8 F| # $¿ 
ä] & 2!) &. É 
TER 
3 4 8ã2> Bí %8. 
FET + £ ES. 
H##znlÑ?+ &.- .:. - 
URAAN R 
 Ä 18 BỊ Z: 3⁄8 # F, Z X m, 
4# 8 1 p| # sk TẾ + Z do k. 
HERB RABS, 
MERRET h 2 Ë 3 4, 
Phiên âm: | | 

CÓN SON THANH HU DÓNG BI MINH 


Tư đồ sáng am, 
Vu bỉ ngâm khám. 


=..........v. 
1. Cam Lô: thuật ngữ chỉ giáo pháp nhà Phật. Được thảo thụ phẩm. Pháp hoa kinh có 
câu: Vị đại chúng thuyết Cam Lô tịnh pháp: Giảng phép tịnh Cam Lộ cho đại chúng nghe. 
2, Xung mát: chưa rõ nghĩa. 
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Khởi hữu nguyện ư độc lạc, 

Cái ngụ ý hồ đăng lâm. 

Nhật tọa bàn thạch, tắc trí quốc thế chi an 

Nhật phủ thanh lưu, tắc dục tư quốc luận chi thâm. 
Ấm mậu thụ, tắc tư khuếch ngô dân chỉ đại tí, 

Y tu trúc, tắc dục trí hiën sĩ chỉ như lâm. 

Phụ tán ngã trị, vô hữu hà tâm, 

Thử trẫm sở di thán nhi thư vu sơn chi âm giả dã. 


Theo Việt âm thi tập — Phan Phu Tiên và Chu Xa 


Dịch nghĩa: 


BÀI MINH KHẮC VÀO BIA 
ĐỘNG THANH HU Ó CỒN SƠN : 


Tư Đồ dựng am, 

Trên núi thâm nghiêm, 

Há phải muốn riêng mình vui thú. 

Chính là để ngụ cái ý lên cao, 

Ngồi trên bàn đá là muốn đặt thế nước yên ổn, 

Cúi nhìn dòng nước trong là muốn bàn sâu vào việc nước. 

Nương dưới bóng cây là muốn mở rộng được sự che chở cho 
đân, 

Tựa vào khóm trúc là muốn đến với nhiều hiên sĩ. 

Ông giúp ta trị nước, chứ không có tâm địa gì, 

Trám thương tiếc, nên tìm hòn đá đẹp ghi vào lời này. 


1. Bài này có trong Việt âm thi tâp. Trước đầu để bài minh nguyên có bốn chữ 
“Nghệ Tông ngự chế”, chúng tôi lược bớt. 

Tư đỏ, chí Trần Nguyên Đán (xin xem tiểu sử và thơ văn Trần Nguyên Đán có 
trong tập sách này). 
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ĐÀO SU TÍCH 
(?- ?) 


Ông người xà Cổ Lễ, huyện Nam Chân thuộc lộ Thiên Trường 1 sau đi 
cư đến xã Lý Hải huyện Yên Lãng 2 Năm sinh và nằm mất của Đào Sư Tích 
déu chưa rõ; chỉ biết ông đỗ Trạng nguyên vào năm Giáp Dần (1374). 

Năm Tân Dậu (1381), Đào Sư Tích được'cử giữ chức Nhập nội hành 
khiển Hữu ty lang trung và trở thành người thần cận của Thượng hoàng Trần 
Nghệ Tông. Năm Quý Hợi (1383), Trần Nghệ Tông chủ trì biên soạn tập Bảo 
hòa dư bút dg dạy bảo các vua nối ngôi mình, Đào Sư Tích được giao viết bài 
Tựa ở đầu tập sách này. Năm Nhân Thân (1892), Đào Sư Tích bị giáng làm 
Trung thư thị lang vì có xem bức thư của Đoàn Xuân Lôi bác lại một vài điểm 
trong sách Minh đạo của Hỗ Quý Ly là kẻ đang nấm toàn bộ quyển hành 
trong triëu đình lúc bấy giờ. 

Tác phẩm: hiện còn một bài phú chép trong Quân hiển phú tập `. 


ER 
# + U42 1 1E, 
y tị E 2` 88 dh. 
ELEAF #. 
ở E 2 H8 lệ. 


\. Huyện Nam Chân, lộ Thiên Trường: Huyện Nam Chân thời thuộc Minh gọi là 
huyện Tây Chân, nay là huyện Nam Ninh; lộ Thiên Trường nay thuộc Nam Định. 
2. Huyện Yên Lang: nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. f 
3. Lược truyện các tác gia Việt Nam; tập I ghi tác phẩm của Đào Sư Tích có 
“Mộng ký (văn triết: chép ở Công dư tiệp ký” có le không đúng. Mộng ký chỉ là một 
máu giai thoại vë Đào Sư Tích do Vũ Phương Đề ghi lại trong Công du trệp ký mà thôi. 
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48 BA JS, 2 #R 4A, 
K 7 5 + 81. 
tuý EZ 2 8, 209) EN: 有 以 
l6 #2 Ka O 
Ë 3L 3L 3E 0) Q. x £ 1 
Äk £ 6 Z 3Á BH, lê 2# PT > 3 Ø. 
接 帝 垣 而 昭 晰 , Bh M lễ d 65 đề, 
影 动 析 木 之 津 ， 光 浮 附 路 之 便 
J 1a 38 1£, BERGH, 
SERRE, 9 3 G S H. 
REENER, HEZK. 
# # z W, ATEZ NHỆ T X, 8 3: S 3. 
TRER E, HE HS ấn lệ $k! 
际 休 明 之 盛 时 , / H3 3Ÿ + 2: B 
宜 其 高 办 人 之 所 快 规 , 而 足 验 天 象 之 昭 格 . 
惟 符 瑞 之 特 恰 ,光宇 内 之 隆平 . 
险 阳 以 和 ,天 地 以 宁 ， 
风雨 以 时 , ARAR. 
JK FEE S. 28 Z F, 仁 风 翔 笠 入 统 . 
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REB, 法 度 修 明 .… 

SEWE, KAHA 
ZAAR, Hš vq i$ Z A. 

š 8 + k # BỊ 2 B 5, Q A Z # 48. 
然 当 察 之 | 

天 人 一 理 , RATA. 

徽 不 于 天 而 于 人 ,` 符 不 在 祥 而 在 德 . 

M X Z 1, ñ + k Z 3k, 而 在 救 天 之 
> > TEETER 而 在 六 府 之 和 
修 . 

知 今 : 道 关 义 寺 , 治 lo. 

上 峻 德 克 明 , 群 工 承 休 . 

AREZ, 1ñ # Z *, 

J #  *. F 3 w 2 45. 

则 所 以 整顿 乾坤 , 底 定 赛区 ， 

致 景 星之 效 祥 , 定 合 用 而 应 图 ， 

3: 3k & # ë £ $ Z kr, ARMEER 
F š. 
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3 + Š Š d E ó) H: 


WE k Io F$, 
HE j A 4. 
太平 之 符 ， 
亦 孔 ñ 2. 
在 德 不 在 星 分 ! 


Phiên âm. 
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CANH TINH PHÚ 


Phấn càn cương hề ác khu, 

Hoán minh tỉnh hề chúc u. 

Nhân ân trạm hề bàng thiếp, 

Phẩm vựng xán hề chiêu tô, 

Đức ký mậu ư vô tư, 

Thiên nãi tích hó ứng phù. 

Thử Cảnh Tỉnh chi di thụy, sở đi gián đại nhỉ cẩn hiện, hüu đi 
chương long bình chi hưu giả hó! 

Quan kỳ quang huy huyến lạn, văn thái anh hoa, 

Cảnh tố phách chi cô minh, trám Ngân Hà chi trừng bích. 

Tiếp Đế Viên nhi chiêu tích, ánh hoàng đạo nhi đích lịch, 

Ảnh động Tích Mộc chi tân, quang phù Phụ Lộ chỉ trắc. 

Chu Bá hoàng hoàng, đương thái nhi bàng chúc, 

Hàm Dự duc duc, phân huy nhi giao xa. . 

Kiến sắc chính nhỉ mang hàn, viết Đức Tinh chi Cách Trạch. 

Đương Nghiêu chi thời, thiên hạ quang trạch, 

Đằng điệu vu thiên, tỉnh huỳnh huyến hách, 

Hà Hán, Đường chi mat tạo, lũ minh minh nhi hôn thực! 

Tế hưu minh chi thịnh thời, phục chiêu trú há kim nhật, 


Nghi kỳ vi chúng nhân chi sở khoái đổ, nhi túc nghiệm thiên 
tượng chi chiêu cách. 
Duy phù thụy chị đặc di, triệu vũ nội chi long bình. 
Âm dương di hòa, thiên địa di ninh, 
Phong vũ di thời, bách cốc dụng thành. 
Lang yên tức ư tam thùy, nhân phong tường hồ bát hoành. 
Lễ nhạc chiêu trứ, pháp độ tu minh. 
Nhân điểm vật hy, chính giản hình thanh. 
Phí vạn quốc chi âu ca, dật tứ hải chi tụng thanh, 
Thành túc di biểu ngã quốc chi thịnh trị, tiến nhất nhân chi 
gia trinh. 
Nhiên thường sát chỉ: 
Thiên nhân nhất lý, cảm thông bất thắc. 
Trưng bất vu thiên nhỉ vu nhân, phù bất tại tường nhi tại đức. 
Cố thiên chỉ thụy Thuấn, bất tại ji shat chinh chi tå, nhi tại sắc 
thiên chỉ thời cơ, 
Thiên chi tích Vũ, bất tại Lạc thư chỉ trình, nhi tại lục phú chỉ 
khống u. 
Thần kim: đạo xiển Hy Hiên, trị đật Đường Ngu, 
Tuấn đức khắc minh, quần công thừa huu. 
Ky Ky, Vi giả, thí Thương gia chỉ hiển, 
Ứng mão tú giả, lậu Hán thế chỉ trù. 
Tắc sở di chỉnh đốn càn khôn, để định hoàn khu, 
Trí Cảnh tinh chỉ hiệu tường, thực hợp điệp nhi ứng đồ. 
Mạc phi ngã thánh hoàng tham tán chỉ diệu dụng, hữu dĩ khai 
ức vạn tải chị hoành mô, 
Cẩn bái thù khể thủ nhi hiến cú viết: 
Chiêm bi thụy thái, 
Hoa dương minh hề. 
Thái bình chi phù, 
Diệc khổng trinh hé. 
Ô duy thánh hoàng, 
Tại đức bất tại tinh hë! 


Theo Quản hiền phú tập — Hoàng Tuy Phu 
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Tịch nghĩa: 
PHÚ SAO CẢNH TINH : 


Nắm chốt chấn hưng việc trời, 
Sao sáng rọi soi đêm tối. 
Ân đức thấm khắp gần xa, 
Muôn vật tốt tươi chói lọi. 
Vô tư đức đã đôi dào, 
Trời bèn ứng ban điểm mới. 
Vì thế điểm tốt lạ Cảnh Tinh, sở đi muôn đời mới xuất hiện, 

là để làm nổi bật phúc lớn thái bình đó chăng! 
Kia xem: | 
Màu sắc huy hoàng, anh hoa bát ngát, 
Roi vừng trăng bạc trắng ngần, choán dòng sông ngân xanh ngắt. 
Cạnh ngôi Đế Tọa ? rỡ ràng, phản chiếu mặt trời vàng vặc, 
Long lanh Tích Mộc Ÿ bến trời, Phù Lộ ê bên sao nổi sắc, 
Sáng ngời Chu Bá š , ánh roi nghiêng nghiêng. 
Hàm dự Ê chiếu soi, tia giao rừng rực, 
Này sắc nghiêm trang mà bóng lạnh lùng, chính đó là sao 

Cách Trạch ” theo bên sao Đức Š. 


1. Sao Cảnh Tinh: Theo quan niệm của Nho gia, sao Cảnh Tinh xuất hiện là điểm 
báo hiệu cho một thời kỳ thái bình thịnh trị, quốc gia ổn định. Thiên. quan thư, Sử ký 
có câu: Thiên tỉnh nhi kiến Cảnh Tinh, kỳ trạng võ thường, thường xuất vụ hữu đạo 
chỉ quốc: “Trời trong thì nhìn thấy cao Cánh Tính, hình dáng của nó không nhất định: 
nó thường xuất hiện ở nước có đạo". Trong Công Dương truyện tích, Hoàn công mệnh 
sở lại có câu: Âm dương hòa, phong vũ thời, tắc hữu t...) Cảnh Tinh chỉ ứng: Âm dương 
hài hòa, gió mưa đúng thời, thì có (...) sao Cảnh Tinh ứng nghiệm. 

2. Đế Tọa (Đế Viên): tức sao Tử Vi, tượng trưng cho nơi cung cấm của Thiên tú. 

3. Tích Mộc: là bến sông Thiện Hán ó giữa khoảng sao Ky và sao Ngưu. 

4, 5, 6, 7, 8: là tên những ngôi sao mà người xưa cho là sao tốt (Thủy tỉnh !. 

352 


Đời vua Đường Nghiëu, thiên ha sáng ngời, bầu trời chói lọi, 
j ruc rỡ khắp nơi. 
Sao đến cuối đời Hán Đường, luôn tối tăm mờ mit đất trời! 
Nay nhân gặp buổi thịnh thời, bầu trời lại rạng. 
Người người xem thấy sướng vui, đủ nghiệm phép trời tỏa sáng. 
Điềm tốt lạ lùng rất mực, làm cho thiên hạ thái bình. 
Âm dương hòa hợp, trời đất yên minh, 
Mưa hòa gió thuận, lúa tốt cây xanh. 
Khói lửa ba bë yên tĩnh, gió nhân tám cõi bay quanh. 
Lễ nhạc sáng tỏ, phép tắc phân minh. 
Người yên vật thịnh, chính tốt hình thanh. 
Âu ca muôn phương rộn tiếng, ngợi khen bốn bể lừng danh. 
Thật dú để nêu cao nước nhà thịnh trị, và dâng lên một dáng ' 
điềm lành. 
Nhưng thường xét thấy rằng: 
Trời người một lẽ, cảm thông rất mực. 
Ứng nghiệm không ở trời mà ở người, tốt lành không tại điểm 
mà tại đức. 
Cho nên: trời giúp vua Thuấn, không tại sánh bảy thất chính °, 
mà tại thiên thời vâng kính. 
Trời ban cho vua Vũ, không tại trình bày Lạc thư °, mà tại sửa 
sang sáu phủ 4. 
Huống gì hiện nay: đạo mở Hiên Hy 5 chính trị vượt hơn 
Thuấn Nghiêu °, 
Đức tốt sáng ngời, trăm quan vâng theo. 


1. Một người: chỉ Thiên tử. 

3. Thất chính: tức mặt trời, đặt trăng và năm ngôi sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, 
Thổ. Nhà Nho xưa cho rằng, mặt trời, mặt trăng và năm ngôi sao đó vận hành có độ 
số như chính sự của quốc gia nên gọi là “Thất chính”. 

3. Lac thu: Hệ từ, Kinh Dịch có đoạn: Lạc xuất thư, thánh nhân tắc chỉ: Sông Lọc 
Thủy xuất hiện một thiên sách, thánh nhân học theo những cái đó. Theo truyền 
thuyết, đời thượng cổ ở Trung Quốc, vua Vũ trị thủy xong thì ở Lạc Thủy có con rùa 
thần hiện lên. Trên mai rùa có những nét vạch giới hạn bởi số 9. Vua Vũ theo đó mà 
vạch ra Cứu trù trong thiên Hông phạm của Xinh Thư. 

4. Sáu phủ: Đời Ân ở Trung Quốc dät ra sáu nơi chứa của cái gọi là sáu phủ. 
Quan chức trông coi các phú ở nước Thiên tử thì gọi là: Tư thổ, Tư mộc, Tư thủy, Tư 
thảo, Tư khí, Tư hóa. f 

5, 6. Hiên, Hy tức là vua Hiên Viên và vua Phục Hy. Theo truyền thuyết, hai vua 
này cùng Nghiêu, Thuấn là những vua nổi tiếng đạo đức thời cổ Trung Quốc. 
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Cưỡi Ky, Vi, sách khách Thương gia 1 ， 

Ứng sao Mão, khinh người Hán triêu 2 

Thế thì, chỉnh đốn cõi bờ, định yên đất nước, 

Để Cảnh Tinh đưa lại điểm lành, thực hợp với Dó Thư Ÿ đời trước. 

Không điều gì là không nhờ thánh hoàng ta khéo vận dụng tài 
năng để mở rộng cho muôn đời bằng mưu lược, 

Thần Kính cẩn chắp tay cúi đầu mà dâng lời rằng: 

Kia xem điểm báu, 

Ruc rỡ trời cao. 

Điểm của thái bình, 

Phúc biết dường bao. 

Với thánh hoàng ta, 

Tại đức không tại sao. 


NGUYÊN ĐỨC VÂN, TIÊN SƠN dịch 


1. Theo sách Trang Tủ, xưa ông Phó Duyệt, một bậc hiển tài đời nhà Thương, là 
người cudi sao Ky, sao Vĩ sánh hàng với các vị tỉnh tú ở vùng trời đông. 

2. Theo Sử ký, Tiêu Hà, người giúp Hán Cao Tổ lập ra nhà Hán, là người ứng vì 
sao Mào mà giáng sinh. 

Hai câu này trong bài phú Cảnh Tỉnh tán tụng quan lại đời ấy có thể ngang tài 
với Phó Duyệt đời Thương và còn hơn Tiêu Hà đời Hán. Sự thực lúc này triêu Trần đã 
suy đốn. 

3. Đồ thu: tức Hà dé và Lạc thư. Hà đổ: Theo truyển thuyết, đời thượng cổ ở 
Trung Quốc khi Phục Hy làm vua thì có con long mã nổi lên ở sống Hà, trên lung có 
một bức dá hình gồm những nét vạch. Phục Hy theo đó vạch thành bát quái trong 
Kinh Dịch. : 
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SU HY NHAN 
(2-3) 

Sử Hy Nhan giỏi về sử nên được vua ban cho họ Sử; họ thực, năm sinh, 
năm mất hiện nay déu chưa rõ. Ông người huyện Phi Lộc, châu Ái ', đỗ 
Trạng nguyên đời Trần Duệ Tông (1373 — 1377), làm chức Hành khiển tri 
diễn kinh. 

Tác phẩm: hiện còn 1 bài phú chép trong Quần hién phú tập. 


+ 


3⁄ tt Al 8Ä, 
EPDE, 长 城 分 血腥 . 
W # 2 dt 6, REDRA. 
3# # 3 2 $ 71, 2k Q $ Z là FE. 
抬 风 亡 认 六 合 , RFN- Ñ. 
斯 扁 江 家 之 神器 , 而 新 蛇 之 所 以 得 
名 也 . 
是 剑 也 , #?? < Z ñ, ZR. #¿ Z Z Ri. 
工 之 以 造化 , Má 2 v1 là h. 


1. Huyện Can Lậc, tinh Hà Tinh ngày nay. 
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Tá đề 402 ik. 0k $ + 2 5. 

Zi RA, 高 有 识 之 所 部 . 

赋 者 喜 而 歌 日 : 
剑 乎 ! 剑 乎 ! 不 祥 之 器 ! 
圣人 不 得 已 而 用 之 , REMA. 
HREH, 党 文 感 世 ， 
天 下 一 统 分 , ERAF, 
KARAG, 5 Hy. 


Phiên âm: 
TRẢM XÀ KIẾM PHÚ 


Hậu xa hë bão xú, trường thành hề huyết tinh. 
Long hưng hề Bái ấp, lộc tấu ha Hàm Kinh. 


Bạt Thanh bình chi tiêm nhận, tru Bạch Đế chi âm tinh. Tảo 
phong trần ư lục hợp, khuyếch vũ trụ nhi nhất thanh. Tư vi Hán gia 
chi thần khí, nhi trám xà chỉ sở di đắc danh dã. 

Thị kiếm dã, tụy Khôn lục chí trinh, cụ Kiền cứu chỉ cương. 

Công chỉ di tạo hóa, hà chi di âm dương. Thu thủy trạm hé đàm 
ngạc, bàng sương lãm hê phong mang. Trú bội hå nhật thất sắc, dạ 
hap he nguyệt thổ quang. Tuệ tinh vị chí thoái xá, yêu mị vị chỉ phục 
tàng. Bạch bích minh châu, vị túc nghĩ kỳ giá; Ngô câu Cự khuyết, an 
đắc dữ kỳ đương. | 

Tưởng kỳ: Tống đổ Ly Sơn, da kinh trạch bạn. Kiến cự xà chỉ 
đương đạo, trí tién hành chi kinh phản. Hách vương uy chi chấn nộ, 
phấn tráng chí chi tỉnh hãn. Bạt chi di trảm, hoạch nhiên nhi đoạn. 
Tố linh ư thị hồ tiểm khấp, Viêm tó u thị hó hách huy. Mang, Đăng 
3ã8 


chi thụy khí khởi; Chỉ đạo chi ngọc tỉ hiën.Tru Cai Hạ chi âm ô, lục 
Hoài Âm chi nghịch bạn; khá vị vật chi thân nhi kiếm chi thiện dã. 

Nhiên thường văn chi: Phàm vật chỉ bảo, nhân nhân nhỉ trân. Bỉ 
can tương chỉ linh, Mạc da chi thân, bất tế anh minh chi chủ, thần vũ. 
chi quân; tắc dó mai tỉnh u Phong ngục, thao thái u Long Tân, Hạt 
nhược tư kiếm, thân ngộ Cao hoàng, Cắng thiên cổ chi bất dẫn, lưu 
gia danh nhi dù chương. 

Phú vị tất, khách nạn chỉ viết: “Sinh văn minh chi thời giả, bất 
đàm uy vũ chi công; đăng ung hi chỉ triểu giả, bất ngôn chiến phạt 
chi sự. Quyết kim thánh triều, thăng bình cực trị. Hôn tứ hải u nhất 
gia, đồng xa thư u văn quỹ. Bao can qua dĩ hổ bì, tiêu phong trích vi 
nông khí. Hòa khí áng hồ cửu châu, nhân phong huân hồ lưỡng tế. Tử 
phường cao tường phượng nghỉ chi đình, vü đạo tấu Thiểu chi địa. 
Phản nhi chi khu khu sinh điêu trùng chi mat kỷ, xưng tạp bá chỉ 
tích muội đế vương chi ý. Hë thời vụ chi bất thông, vi hữu thức chỉ 
sở bỉ”. : I 

Phú giả hy nhi ca viết: 

Kiếm hô! Kiếm hô! Bất tường chi khí! . 

Thánh bất đắc di nhi dụng chi, thành phi sở quý. 
Y du thánh triéu, sùng thịnh thế. 

Thiên hạ nhất thống hề, an nhiên vô sự. 

Túng hữu thị kiếm hå, tương yên dụng bỉ! 


Theo Quần hiền phú tập — Hoàng Tuy Phu 
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Dich nghĩa. 
PHÚ KIEM CHÉM RẮN ! 


Xe sau cá thối, ? thành dài máu tanh 3 
Rồng bay đất Bái, * hươu chạy Hàm kinh. 5 
Tuốt cây kiếm sắt Thanh bình §, chém loài âm tỉnh Bạch Đế. 7 

Quét gió bụi sạch sáu phương, rạng thế gian trong một vẻ. Đó là vật 
thần của nhà Hán, Thanh kiếm này, họp đức trinh chính của hào Lục 
qué Khôn, đủ khí kiên cường của hào Cứu qué Kiên ê. Do cái khéo 
léo của tạo hóa làm ra, nhờ tinh của âm dương rèn được. Lưỡi gươm 
sáng như nước thu, mũi gươm quắc tựa băng giá. Ngày đeo thì mặt 
trời mờ ánh, đêm cất thì vâng trăng lóe vàng. Sao Chổi cũng vì nó 
lùi xa, yêu ma cũng vì nó ẩn náu. Đỏ bạch bích minh châu, sáng chưa 
tầy giá; kiếm Ngô Câu, Cự Khuyết °, chẳng dám so ngang. 


1. Lưu Bang tức Hán Cao Tổ, lúc còn hàn vi, một đêm qua chằm thấy con rắn lớn 
nằm ngang đường, ông tuốt kiếm chém chết. Bài phú lấy để tài từ câu chuyện này. 

2. Tần Thúy Hoàng chết ở Sa Khâu, gian thản là Triệu Cao dấu không phát tang, 
bỏ xác Thúy Hoàng vào xe mà chở, đồng thời cho xe mang nhiễu cá thối đi sau để át 
mùi xác chết. i 

3. Tán Thủy Hoàng bắt dân tu sửa Van Lý Trường Thành, dân phụ làm việc cực 
nhọc, chết nhiều vô kể. Câu này nói vẻ tội ác của nhà Tần. 

4. Đất Bái (Bái ấp): nơi Hán Cao Tổ dấy nghiệp. 

5. Hàm kinh: tức kinh đô Hàm Dương của nhà Tán, thuộc tỉnh Thiểm Tây bdi 
chưng chém rắn mà được tên ấy vậy. Câu này ý néi nhà Tản để mất thiên hạ như để 
sống con hươu. 

6. Kiếm Thanh Bình: một thanh kiếm quý. Sách Văn tuyển, bài Đáp Đông A 
Vương tiên của Trần Lâm có cậu: “Quân hầu là bậc cao hơn người tục, cẩm vũ khí như 
gươm Thanh Bình, Can Tương”. 

7- Bạch Đế: nhà Nho quan niệm rằng nhà Tán ở phương Tây, đối với Ngũ hành 
thì thuộc Kim, Kim sắc trắng, nên gọi Tán Thúy Hoàng là Bạch Đế. 

8. Qué Khôn, quê Kiên: hai quê trong Kinh Dịch. Khôn chỉ về đất, Kiên chỉ vë trời. 

9. Ngô Câu, Cự Khuyết: tên hai thanh kiếm quý. Theo sách Ngô Việt xuân thu thì 
Hạp Lư sau khi được kiếm Mạc Da, cho người rèn kiếm Ngô Cau (cũng gọi là Kim 
Câu). Sách Việt tuyệt thư chép Việt Vương có báo kiếm Cự Khuyết, chém sắt nhự bùn. 
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Nhớ xưa: Hán Cao Tổ dắt phu đến Ly Son 1, giữa đêm kéo qua 
bờ dám, thấy rắn lớn nằm ngang đường, bọn đi đầu sợ mà lùi bước. 
Cao Tổ nổi cơn sấm sét, tó chí anh hùng, tuốt kiếm mà chém, rắn 


`, đứt làm đôi. Tinh Bạch Đế do đó mà khóc thẩm, ngôi nhà Hán vì vậy 


' mà diy lên. Đất Mang, Đăng ° điểm lành hiển hiện, đình Chỉ Đạo ° 
ấn quý đem dàng. Diệt tên hâm hè đất Cai Hạ , trừ kẻ phán bạn 
hạt Hoài Âm ° ; người là thanh kiếm thần rất sắc bén vậy. 


Song ta thường nghe rằng: vật sở dĩ quý là do ở người. Kìa gươm 
Can Tương, Mạc Da Š dẫu có linh thiêng, nhưng nếu không gặp chúa 
anh minh, vua thần võ, thì cũng đến như kiếm Long Tuyên, Thái A ” 
chôn vùi ở ngục Phong Thành ° , bến Long Tân ° mà thôi. Sao bằng 
thanh kiếm này được vào tay Hán Cao Tổ, tiếng tăm không bị mai 
một, danh thơm lưu lại ngàn thu. 


Bài phú này chưa làm xong, có người đến chất vấn rằng: “Sinh 
thời văn minh không nên bàn chuyện uy võ, ở đời thịnh trị chớ nên 
nói chuyện chiến tranh. Hiện nay triéu thánh ta đương lúc thăng 
bình cực trị, thu bốn bể lại làm một nhà, bánh xe cùng một cỡ, chữ 
viết cùng một lối, bọc giáo gươm trong da hùm, rèn binh khí làm 


. Ly Sơn: tên một địa phương. 
. Đất Mang, Đang: nơi Hán Cao Tổ én nấu. 
. Đình Chỉ Đạo: nơi Vua Tân là Tử Anh ra hàng Hán Cao Tổ, dâng ấn tín. 
. Đất Cai Hạ: nơi Hạng Vũ bị Hán Cao Tổ tiêu diệt. 
. Hoài Âm: nơi Hàn Tín được phong hầu, sau Tín phản, bị giết. 

6. Can Tương, Mac Da: tên hai thanh kiếm quý. Theo sách Ngô Việt Xuân thu thì 
Can Tương, người nước Ngô, rèn kiếm quý, vợ là Mạc Da cắt tóc, cắt móng tay nhảy 
vào lò rèn làm cho thép chảy, rèn được song kiếm quý dâng Ngò Vương, Thanh kiếm 
dương gọi là Can Tương, thanh kiếm âm gọi là Mạc Da. 

7, 8. Long Tuyên, Thái A: tên hai thanh kiếm quý. Tương truyền thời Tấn Huệ 
Đế, Quảng Vũ hầu Trương Hoa thấy giữa sao Ngưu, sao Đẩu có khí màu tím, sai đón 
Lôi Hoán, người Dự Chương đến hỏi. Lôi nói đó là do tỉnh kiếm ở Phong Thành chiếu 
lên. Trương bèn cho Lôi đến làm huyện lệnh Phong Thành (tỉnh Chiết Giang), đến 
Phong Thành, Lôi cho đào nên nhà ngục, tìm được một hòn đá đựng hai thanh kiếm, 
một khắc chữ Long Tuyển, một khắc chữ Thái A. Lôi bèn dâng cho Trương một thanh, 
còn một thanh để dùng. Trương Hoa được kiếm, viết thư cho Lôi Hoán bảo: “Xem kỹ 
hoa văn kiếm này, biết đây là kiếm Can Tương, vậy còn thanh Mạc Da sao không đưa 
đến?". Sau khi Trương chết, thanh kiếm kia cũng không biết ở đâu. Lôi Hoán chết, con 
Trương Hoa mang kiếm qua bến Diên Bình Tân, bỗng nhiên kiếm tuột rơi xuống nước, 
thấy đưới nước có bai con rổng lớn cuộn sóng åm ầm, kiếm mất. Người sau cho rằng 
hai con rồng đó là hai thanh kiếm Can Tương, Mạc Da hiện ra. Nơi kiếm hiện được gọi 
huyện Long Tuyển (tỉnh Chiết Giang). 

9. Bến Long Tân: có lẽ là bến Diên Bình Tân. 


QV b G2 b2 = 
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nóng cụ. Khí hòa đầy cả chin châu, gió nhân hun khắp trời đất. 
Ngươi phải như con chim phương đẹp nhảy múa hòa theo khúc nhạc 
Thiểu `, cớ sao lại bo bo cái nghé nhỏ mon dao gợt con sâu 2, tán 
tụng sự tích của bọn tạp bá, làm mờ tối đức tốt của bậc đế vương, 
không am hiểu thời thế, khiến kẻ thức giả coi khinh”. 
Kẻ làm bài phú này vui mừng làm bài ca rằng: 

Kiếm này! Kiếm này! Là vật chẳng lành! 

Bậc thánh túng kế mới dùng mi, phải đâu vật quý. 

Ôi! Thánh triểu ta, đời thịnh chuộng văn tự. 

Thiên hạ nhất thống, thái bình thịnh trị, 

Dầu có kiếm này, dùng đến làm chỉ! 


NGUYÊN NGỌC SAN dịch 


1. Nhạc Thiểu: tên một khúc nhạc hay, tương truyền khúc nhạc này có từ đời vua 
Thuấn, mỗi lán tấu nhạc, chim phượng hoàng đến múa. 

3. Bëo gọt con sáu (điều trùng): deo got tí mi từng con sáu. Ó đầy ý tác giá muốn 
nói cái tài nhó mon về văn chương, 
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< & 4 
NGUYEN BA THONG 
(? -?) 
Nguyễn Bá Thông sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu, sự nghiệp ra 


sao đều chưa rõ. 
Tác phẩm: hiện còn một bài phú chép trong Quần hiên phú tập. 
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索引 , 岛 道 免 坑 , 9 HỆ Rk 3t, 俯仰 观光 , SQ 
高 国家 之 外 府 , MERZAD. 
S: SRK E H MO; E Ë v3 HỤ 
1E TM #. ALAR, 58 + E E> BE 
媚 披 独 , 武 民 窃 唐 家 之 器 . H 85 G & 2È, 
天 地 闵 其 将 毁 . ESRR, 常 小 心 之 
lí đá. HË & sJ 28 £ $T, 乃 入 山 而 逃避 . 1 # 
E2, m 5 ‡t + #; E| W + k, ấu do gt 8 
R. RIEDE, ÚK ~ WE Z gk k. 俩 诸侯 
DÉR FFRAE § + +; 三 干 而 
同心 , 88 J 2 £, 8 É m # #. 整 大 篇 以 回 
京 , S 2 # Q tt ft. 指挥 而 妖孽 迎 降 , 谈 笑 
ARZE xe Z E3, STAZA 
8. W H B 3 hZ, 2 £ £ s 32 t. 

然后 知 : 艺 皇 微 斯 锅 , + tt £ X. dì Z Ë 
É, HAREL, + k 6 35 2 Z H tỷ II 

Él sẽ 8 ! £ 4È 3 tr, @| 53 S 2. s R 
X L H] € > XE, m * É 3*& A. Á É El Ë BÁU 
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而 东 , 38 BE Ry EH, Z& Bộ iñ d, 趴 足以 至 平王 
Z +, 而 五 城 自 小 , 2 88 ¡#2 3k HỊ Z 37. 
2 ik ko: $K ý Z J, K 8 Z đã, F 9 + 
而 黄 与 之 匹 美 而 比 隆 也 . 
7? #† ‡ 1š W nz 3#⁄ H : 
ERRA, Ñ, hờ Z + th: 
£ # £ Bj) # † F 2, 
2* #8 3k ý, 不 特 险 而 特 德 分 


Phiên âm: 


THIÊN HƯNG TRẤN PHÚ 


Bộc bố huyền sương, long đê y không, Tán Viên xanh không nhi 
trấn Bắc, Đà Giang thấu ngọc di lưu đông. Thử thiên địa thiết hiểm, 
di tráng Nam cực khôn duy chỉ thế, nhi Nghệ Hoàng trú tất, di khai 
vạn thế trung hưng chi công. 

Quan kỳ: liên lạc Lao quan, khống ách Vân khiếu. Khâm đái 
Bách Man, hầu yết Lục Chiếu. Toàn ngoan tù tốt, vạn sơn hoàn ủng 
nhi thanh lai; đãng quyết uông dương, chúng thủy bôn đằng nhi bạch 
nhiễu. Hãn chư trấn chi hạn phiên; cứ thượng lưu chi tân yếu. 

Nhĩ nãi: biển nam quát bách, kỷ tử dy chương. Thúc mạch bái bái . 
ha đôi lũng; tang ma tụy tụy hê thành hàng. Vũ mao xỉ cách hê, ba cập 
u lân giới; kim ngân châu ngọc hå, diễn dật u biên cương. Sà phù sách 
dẫn, điểu đạo thố hàng. Liễn thâm hiến chí, phủ ngưỡng quan quang. 
Thành vi quốc gia chi ngoại phủ nhi vạn bảo chỉ sở trân tàng. 
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Tu tích: ngao cực chấn kinh. la do dién chí. Ach tao tu hách, vận 
dinh nhuận quý. Hoang dâm vỏ độ, Xương Vương di Han të chi long; 
hồ mi phi xương, Vũ thị thiết Đương gia chi khí. Nhật nguyệt hón nhi 
vô quang, thiên địa lẫm kỳ tương húy. Duy Nghệ Hoàng chi hiểm 
thân, thường tiểu tâm nhi sủy sủy. Dai vô khả u nại hà, nãi nhập sơn 
nhi đào ty. Môn la vạn lý, nhi tuyết nhiễm thiên hành: hồi thú thất 
lăng, nhi huyết ban song lệ. Chiêm thúy hoa hé dao dao: nghiễm lục 
long chi lệ chỉ. Hấp chư hầu hề ảnh tòng, ông quần anh hề quần chí. 
Hùng bi chỉ sĩ, tam thiên nhi đồng tâm; tì hổ chỉ quân, bách vạn nhi 
lai tụy. Chỉnh đại giá di hỏi kinh, tán hồ tương nhi nghĩnh quy. Chỉ 
huy nhi yêu nghiệt nghinh hàng, đàm tiếu nhi hung đồ tống tứ. Tây 
lục hợp chi tinh chiên, đãng cung đình chi phán ë. Huyền nhật 
nguyệt u trung thiên, điện phi cơ u vạn thế. 

Nhiên hậu tri: Nghệ Hoàng vi tư trấn, an năng chí thành công 
chi nguy nguy; tư trấn vi Nghệ Hoàng, an năng xứng gia danh chỉ vi 
vĩ tai! 

Ó hô! Y hi! Vân San oanh vu, Kiếm Các khung süng tuy túc di 
thoát Minh Hoàng chi nạn, nhi Ngọc Lũy yêm lưu, bất năng hôi 
Đường triệt nhi đông; Hào Lũng hiểm trở, Lạc Dương thích trung, tuy 
túc di chí Bình Vương chỉ hạnh, nhi ngủ thành tự tiểu, bất năng 
phản Kỳ Chu chi Phong. 

Nhiên hậu tri: Nghệ Hoàng chỉ công, Thiên Hưng chi trấn, lịch 
vạn thế nhi mạc do chi sát mỹ nhi ty long đà. 

Nãi bái thủ khé thú nhi vi chỉ ca viết: 

Tráng tai Thiên Hưng, vi Nam phương chỉ biểu cực hẻ, 
Khải ngã hoàng dé thùy thiên ức hê, 

Ó duy Nghệ Hoàng, bất thị hiểm nhi thị đức hè. 


Theo Quần hiển phú tập — Hoàng Tụy Phu 
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Dịch nghĩa: 


PHÚ TRẤN THIÊN HUNG Ì 


Trắng phau thác nước, cao ngất đê tổng. Non Tản ° chống gầm 
trời phía Bắc, sông Đà 3 reo tiếng ngọc xuôi đông. Chốn trời đất đặt 
bầy, ấy địa trục phương Nam mạnh thế, nơi Nghệ Hoàng 4 nương 
náu, nghiệp trung hưng muôn thuở ghi công. 

Kia xem: Ai Lao tiện đường, Vân Nam chen lối. Vây bọc trăm 
Mường, chặn ngang sáu Chiếu 5 chênh vênh, chót vót, xanh ngần 
non bọc muôn trùng, bát ngát, mênh mông, trắng xóa nước quanh 
một nẻo. Che cho các trấn, như thế giậu phên; giữ vững thượng lưu, 
nắm phần ách yếu. 

Thế rôi: Biên, nam, quát, bách, kỷ, tự, dự, chương 6 Đậu, ngô 
rườm rà chất đống, dâu, gai bát ngát thành hàng. Xương, ngà, lông, 
da tràn miền lân cận; vàng, bạc, châu, báu đây chốn biên cương. 
Thuyền bè dây chạc, đường lối chim muông; quan ngang khách tạm, 
rộn rịp người sang. Thật chỗ ấy là phủ ngoài nhà nước, nhưng là nơi 
muôn vật kho tàng. 

Nhớ xưa: Xao xác cơ đồ, ngả nghiêng thành lũy; nạn gặp bốn 
trăm, thời vừa nhuận quý 7. Hoang dâm vô độ, Xương Vương làm suy 


1. Trến Thiên Hưng: trấn này trước gọi là trấn Đà Giang, sau Hó Quý Ly đổi là 
trấn Thiên Hưng. Nay tương đương với khu vực gồm phía Tây tỉnh Hà Tây và phía 
Đông tỉnh Vĩnh Phúc. 

9,3 Núi Tản Viên và sông Đà, ở về phía Đông trấn Thiên Hưng. 

4. Nghệ Hoàng: tức Trần Nghệ Tông (1370 - 1372). Sau khi Trần Du Tông mất, 
vì không có con nên Dương Nhật Lễ được lên ngôi. Dương Nhật Lễ giết Huệ Từ Thái 
hậu, nhà Trần có nguy cơ mát ngôi. Em Du Tông là Nghệ Tông lúc đó làm Hữu tướng 
quốc, chạy lên mạn Đà Giang, sau vë giết được Nhật Lễ, lên ngôi vua. 

5. Sáu Chiếu: sáu dân tộc thiểu số ở vẻ phía Nam tính Vân Nam, Trung Quốc. 

6. Biên, nam, quát, bách, kỷ, tự, dự, chương: tên tám loại cây quý. 

7. Nhuận quý: chỉ lúc mat vận của Dương Nhật LỄ. “ Nhuận” nguyên có nghĩa là 
“thừa” (nhuần), tháng thừa trong một năm. Vẻ sau chữ “ nhuận” khi chỉ về ngôi vua lại 
có ý là coi khinh. Thí dụ: Hán Thu cho Vương Măng đời Hán là “ nhuận vị”, ý nói làm 
vua không được thuộc dòng chính thống. Bứ xưa của ta gọi nhà Hỗ là nhuận Hỗ cũng 
với ý nghĩa như thế. I 
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nghiệp Hán gia Ì; yêu quý rông càn, Võ Hậu cướp ngôi Đường thị ?. 
Lờ mờ nhật nguyệt tối tăm, rùng rợn đất trời muốn hủy. Nghệ 
Hoàng vì kiêng né bà con ° , nên thường cứ Ban khoăn lo nghĩ. Kip 
đến khi không biết làm sao, vùng núi mới lánh mình nơi ấy 1. Ngoài - 
muôn dặm tay vin cây cối, những bạc pho ngàn sợi tuyết tơ, Hướng 
bảy lăng ° đầu ngoảnh lại nhìn, luống những rë đôi dòng huyết lệ. Cờ 
thúy rung rinh trông thấy, xe ngựa tới nơi; vương hầu rộn rịp đi theo, 
anh tài họp đủ. Chung ba ngàn quân lính hùng bị; họp trăm vạn tì 
hưu Š tướng sĩ. Sửa xe rồng xa giá về kinh; bưng hô rượu nhân dán 
dâng lễ. Một vẫy tay mà yêu nghiệt quy hàng; chỉ cười nói mà hung 
dó thất thế. Rửa tanh hôi, non nước thanh bình; quét do bẩn, cung 
đình sạch sẽ. Sáng ngời nhật nguyệt giữa trời, vững chai nghiệp vua 
vạn thế. 

Thế mới hay: không có trấn này thì Nghệ Hoàng sao thành được 
công nghiệp vẻ vang; không có Nghệ Hoàng thì trấn này sao xứng 
với tiếng tăm oai vệ. f 

Ó hô! Than ôi! Đường Vân San” quanh co trăm dặm, cửa Kiếm 
Các ê chót vót ngàn trùng, dù đủ cho Minh Hoàng thoát nạn °, mà 
nến ná bên non Ngọc Lãy °, bánh xe Đường khôn dễ trở vë Đông; 
đất Hào Lũng ™ là vùng hiểm trở, thành Lạc Dương 12 là chốn thích 


1. Xương Vương: tức Xương Ấp Vương, con Hán Vũ Đế, gọi Chiêu Đế là bác. Chiêu 
Đế mất và không có con, Xương Vương lên nối ngôi, nhưng vì hoang dâm vô độ, bị 
Thừa tướng là Hoắc Quang phế đi. Ở đây tác giả muốn ví Xương Vương với Dụ Tông, 
vì Dụ Tông cũng hoang dâm vô độ, gây nên loạn Dương Nhật Lễ. 

2. Võ Hậu: tức Võ Tắc Thiên, vợ Đường Cao Tông. Cao Tông mất, Võ Hậu cướp 
ngôi nhà Đường. 

3. Dương Nhật LỄ là em ré của Trần Nghệ Tông. Khi thấy Dương Nhật Lễ hoang 
dâm vô độ, Nghệ Tông vẫn chẩn chù không đám lật ngôi. Sau Công chúa Thiên Ninh 
và người trong họ thúc ép, ông mới phải hành động. 

4. Lúc đầu Nghệ Tông tập trung quân ở trấn Đà Giang (tức trấn Thiên Hưng). 

5. Bdy lăng : chỉ các lăng cũ của các vua Trần trước, những lăng này ở huyện 
Hưng Nhân (Thái Binh), thuộc vùng phát tích nhà Trần. 

6. Hùng, bí, tì, hưu: các thú rừng đữ, ở đây chỉ quân sĩ hùng mạnh. 

7. Đường Vân Sạn: đường cao ngất đến mây. 

8. Cửa Kiếm Cúc: một cửa khẩu ở núi Kiếm Sơn, thuộc huyện Kiếm Các, tinh Tứ 
Xuyên. Cửa khẩu này rất hiểm yếu, nó còn có tên là Kiếm Môn Quan. 

9. Đường Minh Hoàng khi trốn loạn An Lộc Sơn ẩn náu ở vùng núi Kiếm Các. 

10. Non Ngọc Lüy: ở huyện Quán, tính Tứ Xuyên. 

11. Đất Hào, Lũng: là những vùng núi non hiểm trở, nằm giữa hai tỉnh Sơn Tây 
và Thiểm Tây. 

12. Thành Lạc Dương: ở tinh Hà Nam. 
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trung `, dù đủ cho Bình Vương lánh gót °, mà năm thành ° xem ra 
nhỏ bé, nghiệp nhà Chu khó lấy lại Kỳ, Phong “. 
Vậy mới hay: Công lao Nghệ Hoàng, phiên trấn Thiên Hưng, kế 

bê tốt đẹp, trải muôn đời ai đễ sánh chung. 

Bèn chắp tay cúi đầu mà ca rằng: 

Hùng thay là trấn Thiên Hưng, 

Một uùng án ngự Nam phương coi bờ. 

Ngàn năm dàng dặc dư đô, 

Nghệ Hoàng nhờ đức có nhờ hiểm đâu! 


TRẤN LÊ SÁNG dich 


1. Thích trung: vào khoảng giữa. 

2, Bình Vương: vua đời Chu; Bình Vương bị rợ Nhung uy hiếp phải dời đô tới Lạc 
Dương, từ đó gọi là nhà Đông Chu. 

3. Năm thành: thời Bình Vương, đất nhà Chu bị rợ Nhung đánh chiếm, chỉ còn 
năm thành. i 

4. Đất Kỳ, Phong: hai nơi này đều thuộc tinh Thiểm Tây, nơi nhà Chu khai sáng 
cơ nghiệp. Câu này và câu trên ý nói Đường Minh Hoàng không trở vë được phía 
Đông, Chu Bình Vương không lấy lại được Kỳ Châu, nay Nghệ Tông khôi phục được 
nghiệp cũ, công lao hơn cá Minh Hoàng và Bình Vương. ; 
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z w a 
NGUYÊN NHÜ BÂT 
(2-2) - 
Nguyễn Nhữ Bật sinh quán ở đâu, thân thế và sự nghiệp ra sao déu chua 
rõ, chỉ biết ông:là người cuối đời Trần. 


Tác phẩm: hiện còn một bài phú chép trong Quần hiên phú tập. 
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Phiën ám: 


QUAN CHU NHAC PHÚ 


Cơ triệt đông thiên, bá diệm hồng thiên. Văn, võ chỉ lễ nhạc vị 
truy; Chu công chi miêu duệ do truyền. Vi Diên Lăng chỉ nhã thức, 
nhân vàng sứ nhi thỉnh quan. Hoáng duong đương nhi doanh nhị, tiếu 
tục điệu hề nan phan. 

Tưởng kỳ, công đường thúy mật, quần quan túc ung. Nãi Trần 
nhạc khí, nãi mệnh nhạc công. Xuy sinh cổ sắt, kích thạch chàng 
chung. Giản Tam hạ đi điệt tấu, hài ngũ âm nhi tương thông. Chính 
thanh phát ha liệu lượng, tán thanh hưởng hå xung dung. Đạo thái cổ 
trung hòa chi khí, tẩy suy thế thê uyển chỉ phong. Niệm di âm hề 
yếu yểu, cổ dư vận hê phùng phùng. 

Thị dt: quan Tiêu thiểu chỉ vũ, nhỉ khả tri Thuấn đức chi long. Văn 
Quan thư chỉ loạn, tắc tu Chu Nam chỉ hóa, Thính Hoàn, Lại chì thủy, 
tắc niệm Mục đã chi công. Giai thấm nhạc dĩ tri chính, hoài cổ đạo u 
hồng mông. Hồi thị đương thời chỉ Tang bóc, ích tăng thóa ách nhi bi 
đồng. Truy tiên Vương hề cánh cánh; khái dục thệ hê yên tong! 

Ta phù! Thế chí Xuân thu, Đại Nhã vong hi. Bi liệt quốc chi danh 
khanh, cạnh bôn trì u danh lợi. Bát dệt, Ủng triệt, ký manh tiếm 
thiết chỉ tâm; Thiểu Hạ Hộ Võ, khởi nhập tục nhân chỉ nhĩ! Phân 
Trịnh Vệ chi thị đam; mộ nhã nhạc hå năng kỷ? Trác tự bạt u nhân 
quần! Nãi độc văn ư Quý Tủ. 

Thị tri: di đức quan nhạc, duy hiển giá nhiên hậu năng chỉ; ngoại 
nhạc cầu đức, bỉ tục lưu yên năng thức thử! Liệu Quý Tử chi tâm, hận 
bất thân kiến u đương niên; nhi Quý Tử chi thán, ích thâm hữu vọng 
ư lại thế. 

Phương kim: thời đăng thánh triết; vận thuộc hưu minh. Công 
thành trị định, chế tác tư hưng. Phóng dâm oa nhi tón nhã nhạc, hài 
thứ doãn nhỉ cách bách linh. Phượng nghi thú vũ, mã phụ quy trình. 
Tuy phú tái chi thịnh đức điệc cổ kim chỉ tịnh xưng. 

Tiểu thần hà hạnh, hoạch thân đổ ư kim nhật, khởi đán như Quý 
Tử, đồ niệm kỳ di thanh đã tai! 

Theo Quần hiền phú tập — Hoàng Tuy Phu 
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Dịch nghĩa: 
PHÚ XEM NHẠC NHÀ CHU 1 


Xe Chu sang đông °, lửa bá rực hông °. Chưa dứt lễ nhạc Văn, 
Võ “; còn truyền dòng đối Chu Công Ế. Tuyệt thay Diên Lăng ° giói 
nhạc, nhân dip đi sứ xin trông. Rộn ràng đầy tai tiếng nhạc, điệu tục 
cười ke không thông. 


Nghĩ lúc công đường sâu kín, quan khách ung dung. Bàn bầy 
nhạc khí, bèn bảo nhạc công. Gẩy đàn thổi sáo, gõ khánh khua 
chuông. Nhạc Tam ha ” cứ tấu mãi, hòa ngũ âm 8 giúp tương thông. 
Tiếng nhạc chính để làm gốc, thêm âm phụ để hưởng đồng. Khơi 
nguồn khí trung hòa thời cổ, bỏ âm phong buồn bã cuối cùng. Réo rắt 
tiếng xưa man mác; ngân nga vần vũ mênh mông. 

Bởi vậy, thấy múa khúc Tiêu thiểu mà biết đức Thuấn ° hưng 
vong; nghe đoạn cuối Quan thu thì nhớ tới Chu nam 1 giáo hóa; nghe 
đoạn đâu Hoàn, Lại !1 liền nghĩ tới Mục dã chiến công. Đó là xét âm 
nhạc mà biết chính sự, cảm đạo đức ở thuở hồng mông. Nhìn lại thói 
Tang bộc ” lúc bấy giờ, càng thêm khinh bi và đau lòng. Nhớ đời 
Tiên Vương canh cánh; muốn theo cũng chẳng được cùng! 


一 一 一 一 -~ O 

1. Sách Tá truyện chép: năm thứ 29 đời Lỗ Tương Công, sứ thần nước Ngô là Quý 
Trát đi sứ nước Là, thấy nước Lā dùng nhạc Tiên Vương nhà Chu. Nghe xong, Quý Trát 
có nhận xét về nhạc đó, người nước LÀ rất phục. Đầu bài phú lấy dién tích đó. 

2. Nhà Chu lúc đầu đóng đô ở Quan Trung, từ đời Bình Vương, cơ nghiệp bát đầu 
suy vi mới đổi sang phía Đông, đóng dó ở đất Lạc. Từ đó goi là Đông Chu. 

3. Từ khi nhà Chu dời sang phía Đông, các chư håu tranh giành bá quyền, lứa 
chiến tranh bốc cao khắp nơi. 

4. Văn, Võ: chỉ Chu Văn Vương và Chu Võ Vương, hai vua có công nhiều với 
nhà Chu. 

5. Chu Công: tức là Cơ Đán, con Chu Văn Vương. Ông là người có công giúp nhà 
Chư duy trì cơ nghiệp. Câu này ý nói lễ nhạc còn truyền ó nước LÀ là dòng dõi Chu Công. 

6. Diên Lãng: tức Quý Trát (Quý Trát quê ở Diện Lăng), 

7. Tam hạ: nhạc dùng để tấu khi vua ra. Nhạc Tam hạ có ba loại: Tứ hạ, Thiếu 
hạ và Nap ha. - 

8. Ngũ âm: năm âm. Thời xưa cho nhạc có năm âm: cung, thương, giốc, chủy, vũ. 

9. Tiêu Thiéu: tên một khúc nhạc nổi tiếng thời vua Thuấn. Tương truyền chim 
phượng nghe nhạc Thiéu thì xòe cánh múa. ; 

10. Quan thu: tên một bài thơ trong thien Chu Nam của Kinh Thi. 

11. Hoàn, Lgi: tên hai bài thø trong thiên Chu tung cua Kinh Thi. I 

12. Tang Bộc: tức Tang trung bộc thượng, bài ó Thiên Dung phong trong Kinh 
Thi. Xưa cho hài thơ này là thơ dâm. 
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Than ôi! Đời đến Xuân Thu, Đợi Nhã ` mất hết, Công khanh 
các nước danh lợi tranh công. Bát dạt, Ủng triệt 2 tiêm thiết sinh 
lòng; Thiéu, Ha, Hộ, Võ ° người tục há mong. Nhạc dâm lám kẻ 
say mê, nhạc tốt chẳng ai ham dùng. Vượt lên tất cả, chỉ có Quý 
Trát * hết lòng. 

Thế mới biết: lấy đức xem nhạc, hiển giả ra công. Ngoài nhạc 
tìm đức, thế tục ai thông; tiếc tấm lòng Quý Tử ° , giận bấy giờ chẳng 
người hưởng đồng, song lời than Quý Tử, đời sau còn chỗ cậy trông. 

Ngày nay: vua trên thánh triết, vận nước hanh thông. Chế độ 
hưng thịnh, ổn định thành công. Bỏ nhạc dâm để dùng nhã nhạc, 
hòa trăm họ để cảm thần thông. Phượng chào thú múa, ngựa đội rùa 
dâng °. Tuy đức thịnh do trời đất, sánh cổ kim danh cũng không 
ngang tầm. 

Hạ thần may mắn, chính mình được trông thấy rõ, chẳng phải 
như Quý Tử, chỉ mong tiếng xưa mà thôi đâu! 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 


1. Đợi Nhã: một loại thơ trong Kinh Thi, nội dung trang trọng. 

2. Theo lễ đời Chu thì Thiên tử mới được dùng lối múa Bát đại và hát bài thơ 
Ung triệt khi tế. Nhưng ở đời Xuân Thu, bể tôi nước Lỗ cũng dùng những nghị lễ ấy, 
như vậy gọi là “ tiếm thiết”, nghĩa là vượt khỏi nghi lễ cho phép. 

3. Tức nhạc Đợi Thiéu là nhạc đời vua Thuấn; nhạc Đại Hạ là nhạc đời vua Vũ; 
nhạc Đại Hộ là nhạc đời vua Thang; nhạc Đại Võ là nhạc đời vua Và. 

4. Quý Trát: hiệu là Diên Lăng, người đời Xuân Thu. Ong làm quan cho nước 
Ngô, nổi tiếng là người giỏi nghe nhạc. 

5. Quý Tử: tức Quý Trát. ¬ 

6. Sách Sử ký chép: đời vua Thuấn có chim phượng đến châu, trăm muong nhảy 
múa: đời Phục Hy có long mã đội Hà đề; đời Đại Vü có rùa đội Lạc thu lên dang. 

375 


NGUYEN PHAP 
(? -?) 
. Nguyễn Pháp sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu, sự nghiệp ra sao 
đều chưa rõ. l l 


Tác phẩm: hiện còn một bài phú chép trong Quẩn hiên phú tập. 


* 


$ zr 1 3.3 
$ $€ > 2 3, 实 明 皇 之 初 年 ， 
3# $ì là >3 3 1à, 躬 友爱 之 性 天 ， 
Bt, F i‡ 3+ + E, JF 52 $ 28 1M wk. 
Ë 4 # ứn 2#. 2 lR £ & F. <. 
T v2 † £. & #4, & 1+ š Z 3§ X. 
宵 衣 时 食 , ERER. 
亲临 度 政 , bh 39 1U H. 

其 配 美 於 唐 让 之 际 ; 
## ;5 zp 2+ gM. 
勤 政 名 楼 , AA h 2. 
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#8 R: 8t 3 别 馆 , 隐 楼 蝉联 ; lý + A 2. B 
45 lẻ 2É. 

#5 # # # S 2`} là. 
#12 HIÈ, 2 1n lễ H; tt SB RÍ 3£ 2 2 3; BE 
P 2 HỆ K 2 F. 3⁄5 2 b 2 BỊ BÌ, uñ & K 2 
fE xŠ; Wk jp s. 2 4 2, £ + tị > MR Bs. 

ië X: ERRA, ARR; 

E A 

清 寻 一 声 , + # #/ 
NO 与 . 
WERE 花 合 宿 露 . 

珊 玉 假 分 将 将 , t + Xi 2 8 &. 

Ar Ta ft, vÀ th P 3E. 

将 相 百 官 , 台 院 省 署 ， 

RREI, 秋 秩 属 字 . 
进言 以 职 , 奏 事 以 次 . 

帝 诊 是 , lệ vq Rh SH vq H, 85 #k T ñ $ 2. 
AMATAR tt K 11 28 # vÀ #, 

德 有 未 教 分 思 有 以 洽 ; 
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J ñ < % 28: # VÀ tá: 

民有 未 安 分 思 有 以 辑 ; 

4ì k2 ñ j6; 

害 有 未 除 今 思 有 以 革 . 
ZRA SRN, 

ER IER RRAK; 

+- ïš BỊ L2 39 2 R1, 

Š pk £ SK 2+ = Fk £ Wb. 

宜 其 致 开 元 太平 之 成 ， 

光 太 宗 真 观 之 烈 也 . 

惜 平 : 鲜 克 有 终 , 徒 有 其 始 . 

A ¡4 > A, 换 以 山川 ; 

短 心 一 前 , B 3 E 45. 

九 龄 议 而 杨 李 进 ; 

韩 休 老 而 姚 宋 死 . 

# Ë 8 Z # {h2, 8k * 3 2 W 2, 
依 沈 香 之 栏杆 分 , 扶 海棠 之 睡 起 . 
TEAK, BB 0 65 th; 

i f 46 #mn > Wk, 偏 疯 禁 内 ， 
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# + + í 2 #, 偷 传 城市 . 

包 藏 神 心 , 4 3 + š, 

如 层 火 於 积 薪 , ?R BỊ # + sf tỷ. 
R †: š4 bộ th E, H $ $> sự, 

pe ERR, 4 EE vq đe. 

4Ì Rh L 2 39K; b 16 2 3 392 R, 
_#ñ X W2Z3533 p # AÁ 2 8 +7. 
É t X 2 38 3k. 2 Ä ‡§ + ñ 48. 
#4 £ 2 X8: 38 + 2 Z FR 2, 
£ É R 56, 锦江 玉 旱 ， 

御 楼 劳 军 , 加 黄 脱 紫 . 

th AR, 已 无 力士 . 

夜 十 梧桐 , 春风 桃李 . 
回顾 初 心 , đi 3X {6 1k. 
於 此 之 时 , 安 知 明 皇 之 心 ， 
悔 不 党 斯 楼 之 届 构 ， 

培 斯 楼 之 丕 址 也 耶 ? 

k 4 W A #8 t # T R. 

i ñL Z R, 8a: Ø 8H; 
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勤 政 之 基 , 实地 须 践 ， 
务 本 之 意 , EA. 
底 有 始 而 有 终 , EMAZTEA. 


Phiên ám: 
CAN CHÍNH LAU PHÚ 


Duy hoàng Đường chi lục diệp, Minh Hoàng chỉ sơ niên, thể cần 
kiệm chỉ mỹ đức, cung hữu ái chỉ tính thiên. Ky xích viễn ư nữ sắc, 
điệc bình tuyệt u du điển; Cấm cẩm tú nhi bất bửu, thị phác tố vi dân 
tiên. Bất di vị vi đật lạc, niệm vương nghiệp chỉ gian nan. Tiêu y cản 
thực, nhậm sử nặng hiển. Thân lâm thứ chính, tổng lãm hóa quyển. 
Kỳ phối mỹ ư Đường Ngu chỉ tế, chủng trị công ư Văn hoàng chỉ gian. 
Cán Chính danh lâu, cái hữu do nhiên. — ˆ 

Tưởng kỳ: ly cung biệt quán, ẩn lâu thiển liên; chư vương để đệ, 
la lạc liên điên. Hoa Ngạc du tốt hề kỳ hữu; Hưng Khánh khung sùng 
hê kỳ thiên. Hoa thôi quế đống, chỉ nhỉ tảo biên; toàn dë loát giao 
không chỉ vụ; điêu đống lăng tình hiệu chi yên. Khoát càn khôn chi 
hạp tịch, thông Hy nga chí vãng hoàn; tráng thần kinh chi vĩ vọng, 
tủng vũ nội chi quan chiêm. 

Đãi phù: ngọc lậu thanh tàn, kê nhân báo thự; trĩ vĩ tà khai; vân 
cầu tiến ngự. Thanh tất nhất thanh, thiên quan ảnh phụ. Hấp thiên 
hương hé phức úc; đạm vũ bảo hể dung dữ. Liễu tráo triêu yên, hoa 
hợp túc lộ; san ngọc bội hé tương tương, tần y quan hë sở sở. Đế nãi 
ngự lâu, đi lâm thứ sự. Tướng tướng bách quan, đài viện sảnh thự. 
Chấn chấn uyên hàng, trật trật nhạn tự. Tiến ngôn di chức, tấu sự di 
thứ. 

Đế u thị, đạt tứ thông minh tứ mục, thính hiến khả dü thế phủ, 
đô dụ đữ hu phát; chính hữu vị hành ha tư hữu di phát, đức hữu vị 
phu he tư hữu di hap; hình vị hữu đáng hå tư bữu di tuất, dân hữu vị 
an ha tư hữu đi tập; lợi hữu vị hưng hë tư hữu di thí, hại hữu vị trừ 
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he tư hữu di cách. Nghiệp nghiệp căng căng, vạn cơ nhất nhật; duy cơ 
duy khang, vô lạc vô dật; nhân trạch chu lưu he bàng thiếp thứ vật; 
vạn tính âu ca hề tam thùy yên thiếp. Nghi kỳ trí khai nguyên thái 
bình chi thịnh; quang Thái Tông Trinh Quán chi liệt dà! 

Tích hô: tiến khắc hữu chung, dó hữu kỳ thủy. Vô dật chi đồ, 
hoán di sơn xuyên; dục tâm nhất manh, cùng xa cực xỉ. Cửu Linh sàm 
nhi Dương Lý tiến; Hàn Hưu lão nhi Diêu tống tử. Đăng Liên Xương 
chi Vọng Tiên hề, huyễn Ngọc Hoàn chi châu thúy; y Trầm Hương chi 
lan can hà, phò hải đường chi thụy khi. Nghê thường vũ y, minh mâu 
hao xỉ; Há sô cẩm bằng chi du, biến quan cấm nội; Ninh Vương ngọc 
địch chi thanh, du truyền thành thị. Bao tàng họa tâm, trẫm độc cam 
mỹ; như thố hỏa ư tích tân, vị quốc gia chỉ khả thị. 

Cập hà: Ngư dương soái thần, cổ bể động địa; thất mã Nam tuần, 
Hồ trần tứ khởi. Phó miếu xã ư kiếp hôi, phỏng kiểu danh ư Vạn Lý, 
lại thiên đạo chi hiếu hoàn, hữu Linh Võ chi thánh tử; tu dén thú chi 
lỗ lâu, trúc Lệ Tiểu chi bách trĩ; bậu sóc vọng chi kinh trần, cảnh sĩ 
tốt chi doa thi. Vạn Lý lai quy, Cẩm giang Ngọc Lũy; ngự lâu lao 
quân, da hoàng thoát tử. Nam Nội thê lương, di vô lực sĩ; dạ vũ ngô 
đồng, xuân phong đào lý. Hồi cố sơ tâm, noãn nhiên quý sỉ. 

U thử chi thời, an tri Minh Hoàng chi tâm, hối bất sùng tư lâu 
chi tằng cấu, bồi tư lâu chi phi chỉ dã da? 

Ta phù: hậu thế nhân quân, ân giám bất viễn. Trị loạn chi cơ, 
quân tâm di chuyển; Cần Chính chỉ cơ, thực địa tu tiễn; vụ bản chi ý, 
hành chi mãnh miễn. Thứ hữu thủy nhi hữu chung, hạnh tư lâu chi 
bất thiến. 


Theo Quần hiển phú tập — Hoàng Tuy Phu 
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Dịch nghĩa: 
PHÚ LAU CÂN CHÍNH ! 


Nhà Đường đời thứ sáu, vua Minh Hoàng °? lên ngôi; cần kiệm 
chăm bề đức tốt, hữu ái sẵn có tính trời. Thanh sắc lánh xa chẳng 
thiết, bắn sản bỏ dứt không chơi. Cấm gấm vóc không cho là quý, 
mặc giản đơn làm trước mọi người. Dù phú quý không màng dật lạc, 
nghĩ nghiệp vua khó nhọc lâu dài. Thức khuya đậy sớm, sử dụng hiển 
tài. Thân coi chính sự, nám hết quyển oai. Đức Nghiêu, Thuấn °? 
mong rằng sánh kịp, công vua Văn * cố gắng theo đòi. Lầu mới đặt 
tên Cần Chính, ý kia vốn có sẵn rồi. 

Kia xem: cung này quán khác, san sát liên miên; nhà cửa vương 
hầu, đằng đặc nối liên. Chót vót lầu Hoa Ngạc Š phía hữu ; chênh 
vênh gác Hưng Khánh một bên. Rường hoa cột quế, hoành vẽ đẩu 
thêu; xà ngọc vút khoảng không mù tỏa, cột hoa ngất trời tạnh khói 
chen. Rộng lối đất trời đóng mở, thông đường nhật nguyệt xuống lên; 
kinh sư tăng phần trọng vọng, thiên hạ nức lòng trông xem. 

Kip đến khi: giọt ngọc 7 tiếng im, canh gà Š báo sáng; quạt trĩ 
mở nghiêng, áo cừu ' tiến ngự '°. Một tiếng hô dẹp đường, nghìn 
quan theo rợp bóng. Mùi hương trời phưng phức thơm đưa; lọng vũ 


9 


1. Lâu Cần Chính: một lâu ở đời nhà Đường, Trung Quốc. 

9. Minh Hoàng: tức Đường Huyền Tông (722 — 790), vua thứ sáu của nhà Đường. 

3. Nghiêu, Thuấn: tức Đường Nghiéu và Ngu Thuấn, hai ông vua thời cổ ở Trung 
Quốc, được ca ngợi là hiển từ. 

4. Vua Văn (Văn Hoàng): tức Đường Thái Tông, con thứ của Đường Cao Tố. 

5. Hoa Ngae: tên một cái lầu, dựng cùng thời với lầu Cần Chính đời Đường 
Minh Hoàng. 

6. Hưng Khánh: còn gọi là Nam Nội, tên một cung điện xảy dựng đời Đường 
Minh Hoàng. Các lầu Cần Chính, Hoa Ngạc đều nằm trong phạm vi cung điện này. 

1. Giọt ngọc (ngọc lâu): giọt đồng hà. Ngày xưa người ta đố nước hay cát vào 
một cái phu, ở dudi có lỗ nhỏ, giữa phéu có cắm cái cọc ghi thời khắc. Nước hay 
cát theo lỗ cháy xuống, thời khắc ghi trên cột lộ dán ra, người ta căn cứ vào đó mà 
tính thời gian. - 

8. Canh gà: Nguyên văn là Kë nhân, tức người coi việc đánh thức các quan vào 
lúc gần sáng trong những ngày tế lễ. 

9. Quat tri: quạt làm bằng lông dui chim tri. 

10. Áo cừu: Nguyên văn là vân cầu, tên một thứ áo quý. 

11. Tiến ngự: dang lên vua. 
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báo ` chập chòn lấp loáng. Hoa ngậm sương đêm, liễu hông khói 
sớm; rung rinh ngọc bội ˆ leng keng, rộn rịp xiêm bào rạng rỡ. Vua 
bèn lên lầu để bàn chỉnh sự, văn võ trăm quan, đài viện sảnh thự š. 
Ngay ngắn uyên hàng ^, rõ ràng nhan tự ° , tùy chức dâng lời, tâu 
theo thứ tự. 

Nhà vua bèn lắng tai nhìn kỹ, nghe lời nên chăng. Chuẩn y hay 
bãi bỏ, Chính sự chưa làm nên tính mà làm, đức hóa chưa khắp nghĩ 
sao cho khắp; hình chưa hay lo việc sửa sang, dân chưa yên lo bể sắp 
đặt. Lợi chưa nhiều lo cách thi hành, hại chưa trừ liệu phương cải 
cách. Ngày ngày đêm đêm, vạn ngày như một; phải làm phải chăm, 
không chơi không nhác; dòng nhân chảy khắp, mọi vật đượm nhuần; 
muôn họ âu ca, bốn phương yên ổn. Lẽ nên đời Khai Nguyên Ê thái 
bình thịnh trị; làm rạng công Trinh Quán ? Thái Tông, 

Tiếc thay: ít ai giữ trọn đến sau, chỉ được có lúc ban đâu. Tranh 
vô dật thay bức núi sông ° , lòng dục sinh đến càng xa xi. Cửu Linh 
bị dèm, Dương Lý nổi lên °, Diêu tống đã chết, Hàn Huu về nghỉ 1°, 
Chơi Liên Xương lên lầu Vọng Tiên '', nàng Ngọc Hoàng 2 khoe 
mầu châu thúy, tựa lan can bên đình Trầm Hương 13 , đỡ Hải đường 


1. Long vi bảo: một thứ long quý, dùng lông chim nhiều mầu kết thành. 

2. Ngọc bội: ngọc mang trên người. 

3. Đài, uiện, sảnh, thự: các cơ quan của triều đình phong kiến. Ví dụ: Ngự sử đài, 
Đô sát viện, Môn hạ sảnh, Ngọc đường thự v.v... 

4. Uyên hàng: xếp thành hàng như loài chim uyên lúc bay. 

5. Nhan tự: có tång lớp như loài chim nhan lúc bay xếp thành chữ. 

6. Khai Nguyên: niên biệu đầu của Đường Minh Hoàng. 

7. Trinh Quán: niên hiệu của Đường Thái Tông. 

8. Đường Minh Hoàng lúc mới lên ngôi, có Tế tướng là Tống Cảnh dâng bức 
tranh Vô dát, lấy ý Chu Công trong Kinh Thư để khuyên Minh Hoàng. Sau bức tranh 
đó nhạt màu đi, Minh Hoàng cho thay vào bằng tranh núi sông. 

9. Cửu Linh: tức Trương Cửu Linh, Té tướng có tài đời Đường Minh Hoàng. 
Dương Lý: tức Dương Quốc Trung và Lý Lâm Phú, hai tên gian thần thời bấy giờ. 
Trương Cửu Linh bị hai tên này giëm pha mà phải bỏ quan vë nhà. 

10. Diêu: tức là Diêu Sùng; Tống: tức Tống Cảnh. Diêu Sùng, Tống Cảnh và Hàn 
Huu là ba tướng giỏi của nhà Đường lúc bấy giờ. 

11. Lầu Vọng Tiên: ở cung Liên Xương, thuộc huyện Nghi Dương tỉnh Hà Nam. 
Cung Liên Xương do Đường Thái Tông xây dựng. 

12. Nàng Ngọc Hoàn: tức nàng Dương Quý Phi, thiếp yêu của Minh Hoàng. 

13. Đình Trâm Hương: nằm trong phạm vi cung Hưng Khánh. 
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vừa khi ngủ dậy '. Xiêm áo nghë thường °, răng trắng mắt trong. 
Con Hô bọc gấm, chơi khắp hoàng Cung ` ; sáo ngọc Ninh Vương * 
tiếng đồn thành thị. Họa tâm đã chất chứa đây, thuốc độc lại cho là 
quý, như lửa chất dưới củi khô, lại bảo nước nhà đáng cây. 

Kip đến khi: Giặc nổi Ngư Dương ° , trống quân vang dậy; chiếc 
ngựa về nam, bụi Hồ đẩy rẫy. Miếu xã phó mặc tro tàn, đường Thục 
thăm cầu Vạn Lý Š; may nhờ đạo tốt đất trời, lại được con tài Linh 
Võ “, việc quân gia sửa lại gác chòi, lầu Lë Tiểu xây cao trăm trĩ ° ; 
tháng ngày chờ đón tin Kinh, rän đe biếng lười quân sĩ: Muôn dặm 
xa về, Cẩm Giang, Ngọc Liy °, lầu ngự khao quân, mặc vàng cởi 
tia. Nam Nội 1 lạnh lừng, không còn lực sì; mưa đêm ngô đồng, 
gió 


1. Tùy Đường diễn nghĩa có chép rằng: một hôm Minh Hoàng cho truyén gọi 
Dương Quý Phi, nàng ngủ chưa đây, Minh Hoàng nói: " Hoa hái đường ngủ chua dú 
hay sao?” 

3. Xiëm do Nghệ thường: Đời Đường mb Hoàng có điêu vũ Nghẻ thường. Lúc 
múa, vũ nữ mặc xiëm áo rất đẹp. 

3. Dương Quý Phi nhận người rz Hô là An Lộc Son làm con nuồi, nhân ngày 
sinh nhát của An, Dương báo cung nhân làm cái túi gám lớn bọc lấy y rồi để trong 
xe đấy đi khắp cung, goi là lễ * tẩy nhỉ” (tắm trẻ). Trang cầu này tác giả mươn ý từ 
điển tích đó. 

4. Dương Quý Phi một hôm thổi trộm sáo của em Minh Hoàng là Ninh Vương, 
Minh Hoàng có ý ghen. Việc này dán đi khắp nơi. 

5. Tức huyện Ngư Dương, thuộc tỉnh Hà Bắc. An Lậc Son khơi loạn 6 địa phương 
này. 

6. Cầu Vạn Lý: ở gần Thành Đô, đất Thục. Khí An Lộc Sơn nổi loạn, Minh 
Hoàng chạy vào đất Thục và di qua cầu này. 

7. Linh Võ: một huyện thuộc tĩnh Thiểm Tây. Khi Minh Hoàng chạy vào đất 
Thục, nhân dàn giữ Thái tử ở lại Linh Võ và tôn lên làm vua, tức là Túc Tông sau này. 

8. Lệ Tiêu: loại lầu vừa đẹp vừa caw. TrE một đơn vị đế đo, dài ba trượng và cao 
một trượng (mỗi trượng đài gần 3m hây giờ). 

9. Cdm Giảng, Ngọc Lấy: tên một con sông và một dãy núi ở đất Thục, Minh 
Hoàng lánh nạn. An Lộc Son $ vùng này. 

10. Minh Hoàng khi š đất Thục sẻ Trường An, Túc Tông thay áo vàng mặc áo tía 
ra lay chào, ngụ ý mình không dám làm vua, nhưng Minh Hoàng nài Túc Tông phải 
mặc áo vàng. 

11. Nam Nội: tức cung Hưng Khánh. Foi: Đường Minh Hoàng trở về Trường An. 
công thản cúa Túc Tòng là Lý Phụ Quốc bát: ép Minh: Hoàng vào cung Nam Nội, đồng 
thời bắt đẩy người thân cận cúa ông là lực sĩ họ Cao di nơi khác. 
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xuân đào lý '. Nhắc lại chuyện xưa, then thùng nhục nhã. 


Lúc bấy giờ, sao biết được lòng Minh Hoàng, hối không xây cho 
tầng của lầu này cao, đấp cho nền của lầu này vững chãi hay sao? 


Than ôi! Các vua đời sau, gương lớn chẳng xa ?. Trị loạn cơ trời, 
lòng vua dời chuyển; Cán Chính nên kia, phải lo chiêm nghiệm; 
chăm gốc ý kia, phải lo thực biện. Mọi việc có trước lại có sau, may 
tiếng lầu kia khỏi then. 


NGUYỄN ĐỨC VÂN dịch 


一 -一 -一 一 —__... 

1. Bach Cư Di trong bài Trường hận ca tả cảnh buồn của Minh Hoàng lúc ở cung 
Nam Nội, có câu: : 

Giá xuân là ngày đào lý nở hoa, 

__ Mua thu là lúc ngô đẳng rụng lá. 

Ở đây tác giả lấy ý từ hai câu thơ này, 

2. Câu này cũng có người hiểu chữ Ân là nhà Ân và dịch là: Than ôi! Các vua đời 
sau, gương nhà Ân chẳng xa... 
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NGUYÊN TÜ THÀNH 
(? -?) 


Nguyễn Tử Thành hiệu Tùng Hiên, người đời Trần. Quê quán, năm sinh, 


năm mất, cùng sự nghiệp của ông đều chưa rõ. 
Tác phẩm của ông hiện còn 11 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục. 


£ 


司徒 故 后 
J: NA $ 3 1⁄4, 
F £ + š. 
tt # ËR 316, 
ÀA # tử š. 
8 E] +† < 78, 
LRA KÄ. 
九重 方 待 用 ， 
只 不 置 司 徒 . 
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Phiên âm: 


TƯ ĐỒ có CƯ 


Lang miếu ưu phương thiết, 
Yên hà tật vị tô. 

Ung dung Nghiêu cố thác, 
Khải ốc Thuấn mưu mô. 

Y quốc cam tâm bệnh, 

Phì dân liệu tự cổ. 

Cửu trùng phương đãi dụng, 
Chỉ bất trí Tư đồ. 


Theo Toản Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
Dịch nghĩa: 


NƠI Ó CŨ CİA QUAN TƯ Đô ! 


Lòng lo triểu đình ? đang khẩn thiết, 

Thú yên hà 2 vẫn chửa nguôi. 

Ủng dung, ấy chỗ trông cậy của vua Nghiêu, 
Cởi mở Ý, kia nguồn mưu kế của vua Thuấn. 
Chạy chữa cho cả nước *, riêng cam tâm bệnh. 
Làm cho dán béo tốt, biết mình sẽ gây 6 . 

Nhà vua đang chờ đợi dùng, 

Chức Tư dó còn bỏ trống. 


1. Tư dô: một chức quan đời Trần. 

2. Triều đình: nguyên văn là chữ “ lang miếu” . 

3. Yên hà: ở đây chỉ thú Ấn đật, vui với cảnh sắc thiên nhiên. 

4. Cới må: dịch thoát chữ “ khỏi, ốc", Kinh Thư có câu: Khải näi tâm, ốc trim 
tâm: Mở lòng của người mà tưới vào lòng của ta. Y nói vua tôi thành thật cởi mở, 
đồng tám biệp lực, lo toan việc nước. 

5. Chạy chữa cho cả nước: lấy ý từ câu ở sách Luận ngữ: Thượng y ý quốc: người 
thầy thuốc ở trình độ cao thì chữa cho cả nước, 

6. Câu này lấy ý từ câu sau đây của vua Đường Thái Tông: Diện tuy sấu nhi thiên 
hạ phì. Mat đấu gầy mà thiên hg béo. Ý nói quên mình để lo công việc chung, hy sinh 
cho kẻ khác. 
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Dịch thơ: 


Phiên âm: 


Hai vai gánh: uiệc nước nhà, . 

Mà lòng uẫn muốn yên hà vui chơi. 

Vua Nghiêu trông cậy chào mời, 

Đón đưa uua Thuấn mong người bàn muu. 
Om đau chẳng dám nghỉ ngơi, 

Giúp dân no ấm mình thời xác xơ. 

Nhà vua vån cổ đợi chờ, 

Bao năm chiếc ghế Tư đô bỏ không. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 


# H 48 X, 
†lì*+#ä»%*. 
独立 西风 拂 性 丝 ， 
虑 月 堂堂 留 不 得 ， 
昨 非 今 是 只 心 知 


THU NHAT NGAU THANH 


Thiên thôn mộc điệp tán hoàng lạc, 
Độc lập Tây phong phát mấn ti. 

Tuế nguyệt đường đường lưu bất đắc, 
Tạc phi kim thị chỉ tâm tri. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 


NGÀY THU NGAU HỨNG 


Lá cáy ó ngàn thón déu vàng rung hét, | 
Đứng một minh, ngon gió tây thổi bay mái tóc. 
Năm tháng lừng lững trôi đi, không giữ được, 
Trước sai, nay đúng, chỉ lòng mình biết. 


Địch thơ: 
Ngàn xóm muôn cây lá vàng rơi, 
Một mình, gió lạnh thổi tơ mai. 
Đường hoàng năm tháng trôi khôn giü, 


Nay đúng xua sai, tự biết thôi. 


HOÀNG TRUNG THÔNG dịch 


š # F 
Ë + £ 5 # z, 
# É l1 * $ 9. 
RERE l t7, 
Ba RA 3 xã 1# R A. 
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Phiên âm: 


TIẾU ĐỖ VŨ 


Tự cổ giai vân Thục Đế hồn, 

Sao cư độc đắc chúng cầm tôn. 
Phi lai chỉ ái xuân sơn hảo, 

Điện các hoang lương yên vũ thôn. 


Theo Toàn Việt thi lực — Lê Quý Đên 


Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


TRÁCH CHIM CUỐC 


Từ xưa đều nói là hôn Thục Đế ', 

Loài ở tổ, riêng mi được các chim tôn trọng. 
Bay tới, chỉ vì thích núi xuân đẹp, 

Để điện cho hoang lạnh, nơi khói mờ mưa phủ. 


Xưa hôn Thục Để hóa thành mi, 
Chim chóc, riêng mi được nể 0ì. 

Núi đẹp xuân tươi mi thích chí, 

Tiêu điều đất nước, có hay gi! 


HOÀNG LÊ địch 


1. Hồn Thục Đế: Trong Thành đó ký có chép: Đỗ Vũ Tử, kỳ hôn hóa vi điểu, 
danh đỗ quyên: vua nước Thục là Đỗ Vũ sau khi chết, hôn đã hóa thành chim, gọi 


là đỗ quyên. 
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Phiên âm: 


dị JE 
ANBA 2 gt ER PR tạ, 
东风 不 管 长 庭 莎 . 
H K üE 3  & #, 
ñ] # 35 $ 16 % 1E 


U CU 


Thiết hiệt đài ban bích lũ oa, 

Đông phong bất quản trưởng đình toa. 
Nhật trường thụy khởi hồn vô sự, 
Nhàn khán du ti bão lạc hoa. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 
CHỖ Ở THANH U 


Thêm rêu loang vách vết sên bò 1 ， 

Gió xuân mặc sức cho cô trên sån lên tốt 2. 

Ngày dài ngủ dậy, chẳng có việc gì làm, 

Nhàn rỗi nhìn sợi tơ trời ° vương phải cánh hoa rơi. 


故国 
dụ AHA 2 š$ 4b, 
# #0 ^#1§#. 
lệ #. E #6 #4 # 1, 
一 围 寒露 未 开花 . 


1. Vét sên bò: nguyên văn là chí sên (con sên bò trên vách, nước rải của nó vẽ 
nên một đường ngòng ngoèo như sợi chỉ). Ở đây chúng tôi dịch thoát. 
2, Chữ toa (đình toa) vốn chỉ một thứ cây có tên khoa học là Cyperus rotundus, rë của 
nó gọi là “ hương phụ ti” , là một vị thuốc Bắc. Ó đây tạm dịch chưng là “ có” cho dễ hiểu. 
3. Tơ trời: là một loại tơ do côn trùng nhá ra, bay trên không. Thám LÍớc có câu thơ: 
Du tì ánh không chuyển: Tơ trời lấp lánh bay trên không trung. 
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Phiên âm: 
'CỐ VIÊN 


Tây phong nhiễm nhiễm mấn biên hoa, 
Bạc hoạn lưu nhân, khổ ức gia. 

Quy tứ chính sầu, thu chính hảo, 

Nhất đoàn hàn lộ vị khai hoa. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


VƯỜN XƯA 


Gió Tây lay động hoa bên mái tóc, J 

Chức quan bạc bẽo giữ người ta lai, khổ nỗi nhớ nhà. 
Ý muốn về đang day dứt, mùa thu đang đẹp, 

Một chòm móc lạnh trên nụ hoa chưa nở. 


Dịch thơ: 
Gió Tây dịch tóc lại bên hoa, 
Chúc mọn giam chân, chỉ nhớ nhà. 
Khác khoải mong uë, thu đến đẹp, 
Nụ tám xuân đón giọt sương sa. 


TUẤN NGHI dịch 
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` Phién ám: 


# Hi L# 4T 
#F Ä £ $$$, 
EASTER. 
it + % < 3⁄4 tứ. 
月 在 松 梢 水 在 头 . 


XUÂN NHẬT KHÊ THƯỢNG 
VĂN HÀNH 

Xuân tận khẽ biên sự sự u, 

Khinh hồng mãn địa lãnh vân thu, 


Hành hành bất giác thiên tương vẫn, 
Nguyệt tại tùng sao thủy tại đầu. 


Theo Toàn Việt thị lục — Lê Quý Đôn 


Dich nghĩa. 


CHIỀU XUÂN DAO BÊN BÓ SUỐI 


Mùa xuân đã đến tận bên suối , cảnh vật đều thanh u. 
Màu hồng nhạt đầy mặt đất, mây lạnh tan hết. 

Đi, đi mãi, bất giác trời sắp tối. 

Trăng trên ngọn tùng suối đầu nguồn. 


* 


895 


惜春 
+ ä # A YE x 8, 
1 † 3# AE & A JE. 
# # ^^ + B *-, 
1z + ŠM # ã B. 


Phiên âm: 
- TÍCH XUÂN 


Lão tán oanh thanh, điệp huu tàn, 
Hoa thần trước ý vị nhán can (kiên). 
Thanh hương bất nhập đổ mi mộng, 
Cửu thập xuân tùy dạ vũ lan. 


Theo Toàn Việt thi lực — Lê Quý Đôn 
Dich nghĩa: 
~ ` 
TIEC XUAN 


Tiếng oanh vắng hắn, bướm lại tàn, 

Thần hoa có ý xén với người. 

Hương thơm không còn len vào giấc mộng đẹp !. 
Chín chục ngày xuân mòn mỏi theo giọt mưa đêm. 


1. Giác mộng đẹp: nguyên văn là "đô mi mộng”. “Đồ mí” là mỏi loai hoa rất đẹp. 
d đây tạm dịch chữ “dé mi mộng” là “giác mộng đẹp" cho dé hiêu 
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Dịch thơ: 


Bướm, oanh sao nð chóng lia tan, 
Con tạo ghen chỉ uới thế gian. . 
Giấc mộng đô mi hương đã nhạt. 
Ngày xuân chín chục, giọt mưa tàn. 


* 


# 3ƒ W, ÍT 
by š 5k É, £ lộ +, 
旋 酌 清泉 洗 破 能 . 
AE # 6 £ f C, 
h Ë SF tị k 4# 1X. 
?‡  BỆ # nà t$ 8, 
R i8 # F k & A. 
lá 8 % F| fŠ £ #, 
一 等 怒火 话 平生 . 


TUAN NGHI dich 
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Phiên âm: 


XUÂN GIAO VĂN HÀNH 


Pha đầu trú mã tịch dương đình. 

Toàn chước thanh tuyên tẩy phá quynh. 
Xuân điểm trang hoa hồng giáp ất, 

Sơn liên đã thụ lục tung hoành. 

Thi tòng thắng cảnh ngâm biên hứng. 
Nguyệt đậu sơ vân khuyết xứ minh. 
Cách ốc tạm đồng tăng xá túc, 

Nhất câu đăng hỏa thoại bình sinh, 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dich nghĩa: 


398 


CHIỀU XUÂN DẠO CHƠI 
VÜNG NGOẠI Ó 


Chiều tà dừng ngựa đầu ghënh bên dinh, 

Múc nước suối trong, rửa chén rượu mẻ. 

Xuân điểm hoa nhà dân, đó đây rực màu hồng, 
Núi liên cây đồng nội, bát ngát một giải xanh. 
Cảnh đẹp, thi hứng lộ ra ở giọng ngâm, 

Ánh trăng, đến chỗ mây thưa dọi xuống. 

Xa nhà dân, ngủ tạm trong chùa, 

Bên đèn ngồi kể chuyên bình sinh. 


Dịch thơ: 


Chiêu hôm dừng ngựa trước ngôi đình, 
Dem chén rượu xoàng rửa nước ghênh. 
Xuân điểm thôn trang phô sắc thắm, 
Núi liên đồng nội rợn màu xanh. 

Thơ theo cảnh thắng bao xuân ý, 
Trang lọt máy thưa những khách tình. 
Tạm trú nhà chùa qua một tối, 

Bên đèn ngồi kể chuyện bình sinh. 


* 


# † tứ 
sË dị v3 lý $ f Ë, 
北 顾 山河 破碎 春 . 
风 急 断 去 多 变态 ， 
RRR ARAH. 
BỊ † E R RA A, 
头 上 星河 景象 新 . 
j: 3# jk &a 8 $ K, 
‡ãä # # š 44. 


TUẤN NGHI dịch 
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Phiên âm: 
CHU TRUNG VAN THIẾU 


Nhãn cao tứ hải tịnh vô trần, 

Bắc cố sơn hà phá toái xuân. 

Phong cấp đoạn vân đa biến thái, 

Vũ du minh nguyệt trưởng tinh thần. 
Hung trung Kinh, Vị nguyên lưu biệt, 
Đầu thượng tinh, hà cảnh tượng tân. 
Thập thúy thu hồng quy bút để, 
Bỏng song tĩnh tọa cánh phân luân. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lë Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


TRONG THUYỀN NGẮM 
CẢNH CHIỀU HÔM 


Xa trông bốn biển sạch không gợn bụi, 

Quay nhìn phương Bắc, sơn hà tan nát giữa mùa xuân. 
Gió thổi gấp, mây từng mảnh đổi hình luôn luôn, 

Sau cơn mưa, trăng càng sáng đẹp hơn. 

Trong dạ, dòng Kinh, dòng Vị ! đã phân biệt, 

Trên đầu, cảnh tượng tỉnh, hà 2 cũng đổi mới. 

Nhặt màu xanh, thu màu hồng dồn lên ngọn bút, - 
Lặng ngồi bên cửa sổ thuyền, lòng ngón ngang. 


1. Kinh, Vị: tên hai con sông. song. Kinh nước trong, sông Vị nước đục. Thơ Tô 
Thức (đời Tống) có câu: 

Hung trung Kinh, Vị phần: 

Trong lòng có sự phân biệt giữa sông Kinh va sông VỊ. 

Y nói là có sự phản biệt về điểu phải điều trái, việc thiện việc ác v.v... 

2. Tinh, hà: tinh là các vì sao; hà là sông Ngân Hà. 
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Dịch tho: 


Bốn biển xa trông sạch bụi trán, 
Sơn hà ngoảnh lại thấy nào xuẩn. 
Gió xua mây dạt ra nhiều vë, 

Mưa tạnh trăng lên sáng bội phần. 
Kinh, Vị ngọn nguồn đà tách biệt, 
Tình, hà cảnh tượng cũng thanh tán. 
Tháu hông nhặt thúy dôn lên bút, 
Ngôi tự song thuyên, dạ ngốn ngang. 


i k K & È:§ 
vq ;# 3 HH $4 35 XL, 


FRKA ARMA 


?‡ @ H tt & 8 /R. 
AI $ RIER. 
4 m, = X # JE, 
z #4 k ATR. 
Safa KI, 
é 7k R A fh RE S. 


TUẤN NGHI dịch 


Phiên âm: 


GIẢN KÍNH KHÊ PHẠM TÔNG MẠI 


Tứ hai tân bằng tổng đệ huynh, 
Niên lai thượng hữu nguyệt cô minh. 
Thi kinh bách luyện vô trần hủ, 
Nhân thiệp đa ngu tức lão thành. 
Thiết nghiễn công phu, ngô đốn tỏa, 
Thạch bàn tuế nguyệt, tử tranh vanh. 
Hà đương phá đắc thiên hoang liễu, 
Bạch thủy chân nhân thiến áp kinh! 


Theo Toàn Việt thị lục - Lê Quý Đôn 
Dịch nghĩa: 


GUI KÍNH KHÊ PHAM TÔNG MẠI : 


Bạn bè bốn biển đều là anh em, 

Cả năm, chỉ có vắng trăng cô đơn soi tỏ. 

Thơ qua trăm lần luyện, không còn cũ kỹ nữa, 

Người trải nhiều lo âu, át già đặn thêm - 

Miệt mài với chiếc nghiên sắt ?, tôi đã thấy mỏi chùn, 


1. Phạm Tông Mại: tên hiệu là Kính Khê, người làng Kính Chủ, huyện Hiệp Sơn. 
Ông trước là họ Chúc, vua Trần Nhân Tông cho đổi ra họ Phạm. Ông có đi sứ Nguyên, 
từng làm chức Ngự sử trung tán. Tính ông ngay thẳng. 

2. Nghiên sắt (thiết nghiễn): vào thời Ngũ Đại, ở Trung Quốc có Tang Duy Hàn 
học giỏi nhưng thi mãi không đổ, chỉ vi quan chấm trướng ghét chữ Tang (họ của 
Duy Hàn) dáng âm với chữ Tang là chết chóc, nên đánh trượt. Sau đó, Duy Hàn làm 
bài phú Nhật xuất Phù Tang (Mặt trời mọc lên từ biển Phù Tang) để nói rõ chí 
hướng của mình, đồng thời đúc một cái nghiên sắt (thiết nghiễn), thể: Nghiễn tệ, 
tắc cải nghi tha sĩ: 

Khi nào cái nghiên này thủng thì mới đổi sang nghệ khúc. 

Kết quá Duy Hàn đã thi đỗ Tiến si. Vẻ sau, người ta hay dùng thành ngữ Ma 
xuyên thiết nghiễn (mài thủng nghiên sắt! dé chỉ việc dốc sức học hành, cuối cùng đạt 
được kết quả. 
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Năm tháng trên tảng đá 1， ông vẫn ngồi cao ngất. 
Làm thế nào, phá cho được cái.“thiên hoang” 2 
Có Bạch thủy chân nhân ° , sẽ trấn:áp được sự kinh hoàng! 


初春 
E BỊ 8 5 ti, 
# K 18 W ñ p 9. 
12k A # 15 B t, 
寒 天 客 院 半 队 上 晴 . 
CEE tt 2 1 +, 
vị st là + f 3) 38. 
检点 名 围 供 膀 赏 ， 
春花 一 样 百 般 生 . 


1. Năm tháng trên tảng đá (thạch bàn tuế nguyệt): chỉ cảnh ung dụng nhàn hạ, 
như Khương Tử Nha ngày xưa ngồi trên tảng đá bên dòng sông Vị để câu cá. 

2. Thiên hoang: Sách Bắc mộng tóu ngôn chép rằng: xưa kia ð đất Kinh Châu, 
hàng năm vẫn tuyển chọn người đi thi Đình, nhưng rốt cuộc không một ai thành đạt 
cả, người đương thời gọi đó là “thiên hoang". Về sau, có Lưu Thuế người Kinh Châu 
đậu thi Đình, nhiễu người mừng rỡ nói: đã phá được “thiên hoang” rồi. Vậy “thiên 
hoang” có nghĩa là trời còn bá hoang, không có người thành đạt. Phá “thiên hoang”, có 
nghĩa là đã khai khẩn, tức có người thành đạt. 

3. Bạch thủy chân nhân: tức là tiên. Theo Hậu Hán thư: Vương Măng cướp ngôi 
nhà Hán, ghét tién Kim đao của họ Lưu, làm tiên mới gọi là Hóa tuyển. Trong chữ 
Hóa tuyên thì chữ tuyển do chữ bạch và chữ thủy ghép thành, từ đó tiền thường được 
gọi là “Bạch thủy chân nhắn”, 
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Phiên âm: 


SƠ XUÂN 


Lạp mai khai tận, tuyết phiêu linh, 

Lão đại tình hoài tiết vật kinh. 

Bàng thủy nhân gia dương liễu nộn, 

Hàn thiên khách viện bán âm tinh. 

Du phong trích mật xuyên hoa khứ, ` 

Dã điệp thâu hương đới phấn khinh. 
Kiểm điểm danh viên cung thắng thưởng, 
Xuân hoa nhất dạng bách ban sinh. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
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ĐẦU XUÂN 


Tháng chạp hoa mai đã nở hết, tuyết bay lå tả, 

Người già nghĩ đến thời tiết cảnh vật mà kinh, 

Nhà ai bên mé nước, dương liễu non xanh, 

Phòng khách mùa rét, nửa râm nửa sáng. 

Ong đi lấy mật, xuyên qua các chòm hoa, 

Bướm nội trộm hương, nhẹ nhàng mang theo phấn, 

Dạo qua khu vườn danh tiếng để thưởng ngoạn thắng 
cảnh, 

Trăm loài hoa xuân đua nở, loài nào cũng đẹp. 


+ 


a 
PHAM NHAN KHANH 
(? -?) 
Phạm Nhân Khanh hiệu là Cổ Sơn. Chưa rõ ông sinh và mất năm nào, 
quê quán ở đâu; chỉ biết ông đỗ Tiến sí vào đời Long Khánh (1373 - 1377), 
từng được nhà Trần cử đi sứ Trung Quốc, lúc về làm chức Giám tu Quốc sử, 
kiêm An phủ sứ lộ Lạng Son. 
Tác phẩm: hiện còn 13 bài thơ chép trong Toàn Việt thị lục. 


+ 


RALAT 
_$£⁄‹# #1 m3, 
4: ‡t 3k # > 2 BỊ. 
£ $ 25 3 3 3 Š, 
š # â| g£ * $ R. 
孝心 昭 格 竞 天 上 ， 
REH aM. 
A. 38 J. EHE, 
HR # WA BE AR 3ê. 


405 


Phiên âm: 


HỖ BAI SƠN LĂNG HOI KINH 


Đông tuần lễ tất tiện hỏi loan, 

Tiên trượng phù xuân nhập cửu quan: 

Vân chuyển tỉnh kỳ long ảnh động, 

Tỉnh di kiếm bội ngọc thanh hàn. 

Hiếu tâm chiêu cách Nghiêu thiên thượng, 
Nhân trạch bàng chiêm Vũ điện gian. - 
Hỗ tất tiểu thần tân Tiến sĩ. 

Cam tuyển hữu phú hiến lai nan. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


HẦU VUA BI BÁI YẾT SƠN LĂNG 
VỀ KINH 


Lễ đông tuần xong bèn quay xe loan trở về, 

Gậy tiên đỡ lấy vóc xuân vào chín tầng cửa. 

Cờ tựa mây vần, bóng rồng lay động, 

Gươm như sao chuyển, tiếng ngọc trang nghiêm. 
Lòng hiếu thảo thấu đến trời Nghiêu 1, 

Ơn nhân hậu, thấm sâu đất Vũ ?, 

Tiểu thần là một Tiến sĩ tân khoa đi hộ giá, 

Có bài phú Cam Tuyển °, mong được dáng lên. 


1, 2. Nghiêu, Vũ: Nghiêu tức Đường Nghiêu, Vũ tức là Hạ Vũ. Đường Nghiêu và 
Hạ Vũ là hai vị vua hiển thời xưa ở Trung Quốc. 

3. Phú Cam Tuyển: Dương Hùng người đời Hán khi đi hộ giá Hán Thành Đế lễ ó 
cưng Cam Tuyển, có làm bài Phú Cam Tuyên dâng lên. 
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Dịch thơ: 


Đông tuần xong lễ trở xe loan, 
Chín cửa tưng bừng rước long nhan. 
Cờ tựa mây vån trời bóng lộng, 
Gươm dường sao chuyển ngọc vang ran. 
Hiếu tâm đà thấu trời Nghiêu rộng, 
Nhân trạch thêm sâu đất Vũ tràn. 
Hộ giá viêc vinh, thân Tiến sĩ, 
Mong dâng bài phú uịnh Cam Tuyển. 
TRẤN LÊ SÁNG dịch 


本 


ELERE 


@& K # dú # Š 
M A F ea R R, 
dì & Ea 1È tR tà E. 
}‡ > B 3 k cik, 
*§ zin ft B BA f5 3⁄8. 
西 狩 茫 茫 迷 大 岛 ， 
3k, 4T P h 388 Y &. 
# x ñ # là & 8. 
‡ £ 3# 1ã J ph TP. 
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Phiën ám: 


PHUNG BÁC SỨ CUNG NGỘ HY LANG 
ĐẠI TƯỜNG NHẬT HỮU CẢM 


Long Khánh niên gian bị tuyển luân, 
Chiếu tong nhật sứ xuyết bôi thần. 
Quế cung nghiêm thúy chiêm y cận, 
Mai thiết thung dung cố vấn tần. 

Tây thú mang mang mê đại giá, 

Bắc hành nhiễm nhiễm ngộ ai thần. 
Lễ văn hữu tận tình vô tận, 

Trướng vọng Thương Ngô lệ mãn cân. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Địch nghĩa: 


PHUNG MỆNH ĐI SỨ PHƯƠNG BẮC, 
CẢM XÚC NHÂN GẶP NGÀY 
ĐẠI TƯỜNG ` CỦA HY LĂNG ? 


Vào năm Long Khánh được chọn làm sứ giả, 

Chiếu vua do mã phu đưa đến bổ khuyết làm bôi thần *. 
Trong cung quế thâm nghiêm được gần gũi nương tựa. 
Dưới thêm mai nhàn hạ luôn luôn hỏi han. 

Đi tuần thú miễn Tây mênh mông, xe vua mờ mit Š, 


1. Ngày Đại tường: ngày giỗ thứ hai. 

2. Hy Lang: chỉ Trần Duệ Tông. 

3. Long Khánh: niên hiệu của Trần Duệ Tông (1373 - 1377). 

4. Bồi thần: người giúp việc cho Chánh sứ. 

5. Chỉ việc Trần Duệ Tông mang quân đi đánh Chigm Thành và chết tại trán. 
năm Đính Ti (1377). 
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Dịch thơ: 


Đi lên phương Bắc xa xăm, gặp lúc đau thương. 
Lễ văn có khi hết, tình cảm không thể hết, 
Buồn trông núi Thương Ngô Ì, nước mắt đầm khăn. 


Long Khánh năm kia có chiếu đòi, 
Sứ triéu theo lối phận bây tôi. 
Trông chừng cung quế tẩy gang tác, 
Hâu chuyện thêm mai đã mấy hôi. . 
Giá trở miễn Tây đà mất mát, 
Người qua cõi Bắc lại lôi thôi. 

Lễ uăn dâu hết tình chua hết, 
Trông nẻo Thương Ngô lệ sụt sùi. 


ĐINH VĂN CHAP dich 


TA 
£ R % # 28 A, 
TRAE EË. 
ik # BZ + A #Ë, 
饮酒 未 镜 前 背 能 . 
冬 和 后 梅花 仍 态 度 ， 
R W S & m8. 
醉 中 写 就 新 年 帖 ， 
门 外 暗 上 暗 晓 日 升 . 


1, Núi Thương Ngô: ó tinh Hó Nam, Trung Quốc. Theo Thúy kinh chu, vua Thuấn 
đi tuần thú phía Nam, mất ở chân núi Thương Ngô, mộ cũng táng ớ đó. Câu thơ trên, 
tác giá nói đến Thương Ngô, ý muốn nhấc đến vua Duệ Tông mất d phía Nam 
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Phiên âm: 
THỦ TUE 


Cựu tuế tạm tòng kim tịch biệt, 

Bất miên khiêu tận ngũ canh đăng. 
Tống cùng kham tiếu cổ nhân mậu, 
Ẩm tửu vị nhiêu tián bối năng. 

Đông hậu mai hoa nhưng thái độ, 
Xuân tiền tuyết ý thượng uy lăng. 

Túy trung tả tựu tân niên thiếp, 

Môn ngoại đồng đồng hiểu nhật thăng. 


Theo Toàn Việt thi lực ~ Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
GIỮ NĂM ! 


Năm cũ! Xin tạm biệt từ đêm nay, 

Không ngủ, khêu đèn suốt năm canh. 

“Tiễn nghèo” ?, thật buôn cười chuyện hoang đường của 
nguði xua, 

Uống rượu, chẳng nhường tài bậc tiên bối. 

Sau mùa đông, phong độ hoa mai vẫn thế, 

Trước mùa xuân, ý thái của tuyết còn hăng. 

Trong lúc say viết xong lá thiếp năm mới, 

Ngoài cửa, mặt trời ban mai ứng hồng đang lên. 


1. Giữ nām (thú tuế); phong tục thời xưa, đêm 30 tết không ngủ. 
2. Tiên nghèo (tống cùng): phong tục xua tiễn cái nghèo đi trong đêm 30 tết. 
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Dich tha: 


Giá từ năm cũ đêm nay, ， 

Năm canh khôn giấc, dầu đây bác Máu 
Người xưa giữ tục tiễn nghèo, 

Cạn vò đua sức lệ theo nếp nhà. 
Sau đông mai uẫn nở hoa, 

Trước xuân bông tuyết uẫn là là rơi. 
Say rồi uiết thiếp chúc mời, 

Trước sân le lói mặt trời đang lên. 


TRAN LÊ SÁNG dịch 


* 


3# 
4 4$ # & ñ # BL. 
路 入 芳 转 十 里 红 . 
AREER, 
Rk e # 8) P. 
8 $8 25 bt, 3 ^ $£, 
xk šk 3 3$ lễ 1V 2). 
3| # — # 5 Ë ã. 
# 8 lá 8 36 l8 3. 


Phiên âm: 
XUÂN DU 


Ổn thừa khoản đoạn bối xuân phong, 
Lộ nhập phương viên thập lý hồng. 
Thân tại oanh hoa đình viện lý, 
Nhãn më cẩm tú họa đồ trung. 

Tiêm nùng xảo duyệt du nhân ý, 
Điểm nhiễm thâm khoa tạo hóa công. 
Biệt hữu nhất ban trường đoạn xứ, 
Só thanh kiều yến ngữ lâu Đông. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dich nghĩa: 
CHƠI XUÂN 


Cỡi ëm trên lưng ngựa, đi ngược gió xuân, 

Bước vào vườn thơm, suốt mười đặm đều mầu hồng. 
Thân ở trong đình viện oanh hoa, 

Mắt say sưa với bức tranh gấm vóc. 

Vë xinh xắn đậm nồng, khéo chiều lòng du khách, 
Tô vẽ nhuộm màu, khen cho tạo hóa tài tình. 

Tuy vậy trong lòng vẫn còn một nỗi đau thương. 
Khi nghe én non ríu rít ở phía lầu Đông. 


Dich thơ: 


Ủng dung lưng ngựa, gió xuân vê, 
Mười dặm uườn thơm, sắc dó hoe. 
Người giữa sân hoa đầy cảnh đẹp, 
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Phiên âm: 


Mắt say gấm vóc thắm tranh quê. 
Du nhân đẹp ý, muôn mẫu thắm, 
Tạo hóa đẩy công, lắm vé mê. 
Dit ruột lòng đau riêng một nỗi, 
Là khi én hót nhộn lâu kia. 


+ 


AR 
3k 48 8 8 lê $Ë k, 
=# # É$ A W.. 
$e hh 9 j§ R o 3, 
草木 半 枯 天 正 霜 . 
3| 28 E 316 PË Br J8, 
>## F a K 8. 
A M L 3: 3š HRR, 
š& Z Ÿ + 8= lỗ. 


THU DẠ 


Thu lậu thiểu thiểu thính chuyển trường, 


Tam canh dạ khí thấu y lương. 
Kién khôn tứ cố nguyệt như trú, 
Thảo mộc bán khô thiên chính sương. 


HOÀNG LE dịch 
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Biët phó ván dao më doan nhan, 
Không giai vu ha kháp hàn tương, 
Nhân gian thử cảnh kham trù trướng, 
Thùy thị bình sinh thiết thạch trường. 
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Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


ĐÊM THU 


Giọt đồng hô ` đêm thu nghe mỗi lúc một dài, 

Canh ba hơi thu lạnh thấm áo. 

Ngoánh nhìn bốn phía trời đất, trăng sáng như ban ngày, 
Cây cỏ nửa phần xơ sác, trời đang xuống sương. 

Bóng nhạn khuất ngoài đám mây xa, bến sông ly biệt, 
Tiếng đế khóc nỉ non đưới sương mù trước thểm vắng. 
Cảnh ấy ở nhân gian thật đáng xót xa, 

Ai trong cuộc sống giữ lòng sắt đá được. 


Thánh thót đồng hồ giọt điểm dài, 
Canh ba khí lạnh thấm qua vai, 
Đất trời bốn phía trăng soi tả, 
Thảo mộc nửa phần nuoc nhạt phai. 
Bến nhớ máy che đàn nhan khuốt, 
Thêm sâu sương xuống lũ trùng ai. 
Người đây cảnh đấy thêm râu rt, 
Sát đá lòng đâu giữ được dài. 
TRAN LÊ SÁNG dịch 


1. Giọt đẳng hó (lậu): Xưa người ta đố nước hay cát vào một cái phẫu, đưới có lỗ 
nhỏ, giữa phễu có cắm cái cọc ghi giờ khắc. Nước hay cát theo lỗ nhỏ chảy xuống, giờ 
khắc ghi trên cột lộ dần ra, người ta theo đó mà biết được thời gian. Truyện Kiểu có 
câu: Đêm thâu khắc lậu canh tàn; Gió cây trút lá trăng ngàn ngậm gương. 
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+? 
+} ‡a # 39 X te k, 
天 上 秋 期 会 女 牛 . 
ARRENE, 
F # $t #F R o $. 
‡ý 2 t t K k, 
香 满 佳人 针线 楼 . 
E REREH, 
+ HỊ #72 JF & &. 


Phiên âm: 
a 
THAT TICH 


páu bính tây chuyển hỏa luân thu, 
Thiên thượng thu kỳ hội Nữ Ngưu. 
Ngân chử cao hoành vân tự tán, 
Tinh kiểu tà quái nguyệt như câu. 
Chung phân linh thất bi hoan da, 


Hương mãn giai nhân châm tuyến lâu. 


Tiếu ngã sinh lai dá tố chuyết, 
Thế gian cơ xào diệc vô cầu. 
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Dich nghĩa: 


Dịch thơ: 


ĐÊM THẤT TỊCH ! 


Chuôi sao Bắc Đầu chuyển về tây, mặt trời lặn, 

Là kỳ hẹn mùa thu của Chức Nữ và Ngưu Lang ở 
i trên trời. 

Mây giăng chót vót trên bến sông Ngân như chiếc lọng, 

Trăng vắt chênh chếch ở cầu sao như lưỡi câu. 

Chén rượu chia đêm vui buồn ở chốn linh thất 2, 

Mùi thơm đầy lầu kim chỉ của người đẹp °. 

Cười mình từ khi sinh ra đã mộc mạc vụng về, 

Nhưng cũng không cần sự khôn khéo của thế gian. 


Chuôi Đầu uë tây bánh hỏa thâu, 
Duyên trời gặp gỡ Nữ và Ngâu. 

Máy giăng sông bạc đường cây tán, 
Trăng đứng cầu sao tựa lưỡi câu. 
Mùi đủ vui buôn đêm kêt ước, 

Hương xông kim chỉ khách nương lâu. 
Cười mình bản tính xưa nay vung. 
Khéo léo nghề ai chẳng chút cầu. 


ĐINH VĂN CHẤP dịch 


1. Đêm Thất tịch: đêm màng 7 tháng 7 Âm lịch. Tương truyền đêm Thất tịch, 
Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. 

2. Linh thất: chí Khiên Ngưu và Chức Nữ. 

3. Thời xưa, cú đến đêm Thất tịch, phụ nữ bày hoa quả trước sân rồi thi nhau xấu 
chí qua kim bảy lỗ. Tục đó gọi là Khất xảo (cầu khéo). 
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+? 
K k # ZE £ Ja, 
3 j 6 #6 44 $ 5|. 
REPARER, 
EK š 8 BỊ 5 6. 
‡ 4 2£ 4+ A, 
相逢 又 是 隔年 期 . 
PARRAK, 
lê 1t § £ — É 38. 


Phiên âm: 
af 
THAT TICH 


Thiên thượng song tinh dục hội kỳ, 
Tuấn bôn ô thước dịch linh ty. 

Giá vân kiểu hợp thiên xa chuyển, 
Chức cẩm cơ ñhàn vụ tuyến thùy. 
Tạm hội khước tòng kim tịch biệt, 
Tương phùng hựu thị cách niên kỳ, 
Vô nhân tái phối Ngân Hà thủy, 
Thiêm tác đà canh nhất đạ trì. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


ĐÊM THAT TỊCH 


Kỳ hẹn gặp gỡ của đôi sao trên trời sắp đến, 

Vì làm việc cho thần tiên mà chim ô thước bay gấp. 
Nhịp cầu mây bắc liền lại, xe nhà trời chuyển sang, 
Cửi dệt gấm được nghị, Sương mù rủ xuống. 

Cuộc gặp mặt chốc lát, lại ly biệt từ đêm nay, 

Hẹn gặp nhau vào độ này năm sau. 

Không ai tái phối ! được nước sông Ngân, 

Thêm tiếng cam canh 0của con đà 2 cho đêm chậm lại. 


Hai sao hẹn gặp đêm nay, 
Giúp tiên, ô thước tung bay rộn ràng. 
Cầu máy nối nhịp xe sang, 
Dung tay dét củi, gấm vàng tỏa suong. 
Gặp đây rồi, lại đôi đường, 
Hẹn nhau cho đến dịp thường năm sau. 
Sông Ngân xuôi nước vé đâu, 
Trống canh thủng thẳng, dạ sâu ngôn ngang. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 


— _  _ 


1. Tái phối: chữ nà 
thủy: nghĩa là: Không ai 


chảy trd lại được. Chúng tôi tạm dịch là tái phối. 


2. Tiếng cảm canh cúa con đà 


cá sấu. 
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y hơi khó dịch, nguyên văn là: vô nhân tái phối Ngân Hà 
làm cho nước sông Ngân đã chảy, lại có thể trở ngược lên 


(đà canh): tiếng cẩm canh cúa một loại bò sát giống 


+ 
秋 高 泽 国 早 寄生 ， 
K F i£ £ W + 58. 
ñ? đ AL ấn T 55 8, 
A $t 3 3k 11 $£. 
— 3ñ 45 ik § k, 
半幅 乡 书 伴 月 行 . 
X4 £ & # Sñ &, 
满 空 岛 距 不 能 名 . 


Phiên âm: 
NHẠN TỰ 


Thu cao trạch quốc tảo hàn sinh, 


Thiên ngoại giao khan nhạn tự hoành. 


Đới vũ loạn phiên thiên điểm thấp, 
Xung phong tà thảo só hàng khinh. 
Nhất thanh sương tín liên vân khói, 
Bán bức hương thư bạn nguyệt hành. 
Tiếu ngã tố vô Thương Hiệt chí. 
Mãn không điểu tích bất năng danh. 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


CHỮ NHẠN ! 


Mùa thu đã muộn, đồng nước sinh rét sớm, 

Xa trông bên trời hàng chữ nhạn giăng ngang. 

Mang theo mưa, tung bay nước nghìn giọt, 

Xông vào gió, thảo chếch chữ mấy hàng. 

Một tiếng tin sương, mây tầng nổi dậy, 

Nửa bức thư nhà, theo trăng đi vẻ. 

Cười ta vốn không có chí của Thương Hiệt °, 

Dấu chân chim đầy trên không mà không biết gọi chữ gì °. 


Thu già mặt nước lạnh lùng thay, 
Một nét bên trời chữ nhạn bày. 
Nghìn điểm tung ra mưa rải rác, 
Vài hàng thảo xuống gió lung lay. 
Đón tin sương tới cơn mây dung, 
Đưa bức thu vê bóng nguyệt ngay. 
Mình hổ tài thua Thương Hiệt trước, 
Dấu chim chan chứa chữ khôn hay. 


ĐINH VĂN CHẤP dịch 


—=-—-_.._..-.. -- 
1. Chữ nhạn: đàn nhạn bay xếp hàng giống chữ viết. 
2,3 Thương Hiệt: tượng truyền là sứ quan của Hoàng Đế, đã dựa vao dấu chân 
chim muông mà sáng tác chữ viết Trung Quốc. 
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Phiên âm: 
TÂN TRÚC 


Thụ đắc lang can tam lưỡng tùng, 
Chỉ kỳ tuế van bạn ngâm ông. 

Sư kim hảo khán lâm thu nguyệt, 
Dát ngọc tài thinh đệ hiểu phong. 
Kính tiết phí cung năng trực ngoại. 
Đạo tâm vô dục cố hư trung. 

Khách lai mạc quái tân điều đoản. 
Hội kiến sương sao phất thúy không. 
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Dich nghia: 


Dich thơ: 


TRÚC NON 


Trồng được vài ba khóm lang can !, 

Chỉ mong cuối năm làm bạn với nhà thơ, 

Hãy xem dưới ánh trăng thu rây vàng xuống, 

Hãy nghe gió sớm thổi qua, tiếng vang như ngọc xát. 
Tiết cứng quên mình, thẳng thắn lộ ra bên ngoài, 
Lòng đạo không dục vọng bởi trong hư không. 
Khách đừng lấy làm lạ khi cành non còn ngắn, 

Rôi sẽ thấy ngọn sương phe phẩy trên tầng xanh. 


Trồng được vài ba khóm trúc ‘to, 
Ngóng trông tết đến bạn cùng thơ, 
Ráy vàng dưới nguyệt hình lay động, 
Xát ngọc trong sương tiếng vong đưa, 
Tiết cứng chẳng cong phô cốt cách, 
Da khiêm không dục ndu mưu cơ, 
Khách chơi chớ lạ chổi còn ngắn. 

Sẽ thấy tầng không ngọn phối pho. 


TRẦN LÊ SÁNG dich 


—— 
1. Lang can: một loại như san hô, sống ở dưới nước, (J đây tác giả ví trúc với lang can. 
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佛 距 建 池 
BE ;ử, H AER, 
喜 看 新 并 十 里 荷 . 
tkk ak i È E HA, 
% RÈ 0⁄1 ol # 5 &,. 
Hã1⁄?# # £ #, 
3 #Ø # 38 RE} lò 52. 
总 是 经 营 甸 态度 ， 
不 妨 唤 作 水 但 花 . 


Phiên âm: 


PHẬT TÍCH LIÊN TRÌ 


Lâm trì nhật nguyệt tọa bà sa, 
Hỷ khán tân khai thập lý hà, 


Lục thủy luyện thành thanh ngọc bỉnh, 


Hỏa long sơ thổ giáng kỳ ba. 

Nhân phong hảo học nghê thường vũ, 
Trước vũ vi tiêu túy kiểm đà. 

Tổng thị kinh doanh đa thái độ, 

Bất phương hoán tác thủy tiên hoa. 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


AO SEN CHÙA PHẬT TÍCH ! 


Đứng trước ao sen, tháng ngày thoải mái, 
Vui mừng xem hoa sen nở suốt mười dăm. 
Nước biếc đúc nên các cuống ngọc xanh, 
Rồng lửa ” vừa nhả bông hoa ngọc đồ. 
Nhờ gió để học điệu múa nghê thường 3 ， 
Thấm mưa, hơi ứng cặp má say rượu. 
Tóm lại, có nhiều cách để tả dáng điệu, 
Chi bằng cứ gọi là hoa thủy tiên. 


Bên ao ngày tháng vån thung dụng, 
Bát ngát sen dua mấy dặm hông. 
Nước biếc luyện nên chi ngọc bích, 
Rồng vàng nông nở đóa phù dụng. 

Gió đưa tưởng học nghê thường vů, 
Mưa thấm nhường phai má rượu nông. 
Chẳng thể hình dung bao dáng điệu, 
Thủy tiên cứ gọi cũng là xong. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 


n O 


1. Cha 


Phát Tich: có hai chùa Phật tích: một ở xà Sài Sơn, Hà Tây, một ở Tiên 


Du, Bắc Ninh. Không rõ chùa Phật Tích mà tác gia tả ở đây là chùa nào. 
2. Rồng lửa (hoa long): chí mặt trời. 
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3. Điệu u 


ü nghề tường: một điệu vù đẹp, tương truyền có từ đời Đường Mình Hoàng. 


赠 入 滩 神 将 
A REAM # 3k X, 
*#Ä. #6 + & K. 
A É jP lá k E, 
‡ ‡t # &| 9 > #. 
EAEAN ER, 
何 日 速 书 破 贼 符 . 
+ A; xb # 8 2 WA, 
;š }# E EQ Ép Bi. 


Phiên âm: 
TẶNG BÁT THAN TỲ TƯỚNG 


Bát Than tỳ tướng tùng lâm hổ, 
Lão khí hùng thôn thập vạn phu. 
Trực thụ thần phan mi địch lũy, 
Khinh để tuệ kiếm tiễn hung đô. 
Lâm phong mật tụng kỳ quân chú, 
Hà nhật liên thư phá tặc phù. 

Tảo sấn công đanh suyën tấu khải, 
Lãng Yên thiêm họa quốc su đỗ. 
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Dich nghia: 


Dich thơ: 


TẶNG TỲ TƯỚNG BÁT THAN ! 


Tỳ tướng Bát Than là con hổ trong rừng rậm, 

Khí thế hùng mạnh nuốt đứt mười vạn binh. 

Dựng thẳng cây phướn thần, san bằng lày địch, 
Nhẹ mang thanh kiếm tuệ ?, trừ bọn gian hung. 
Đứng trước gió mật niệm thần chú cầu cho ba quân, 
Hướng lên mặt trời liên tiếp viết bùa phá giặc, 
Sớm tiến bước công danh, gấp tâu khúc khải hoàn, 
Gác Lăng Yên ° sẽ vẽ thêm bức tranh VỊ quốc sư. 


Hó rừng, tỳ tướng Bát Than, 

Sức cao khí nuối muôn ngàn tính bình. 
Phướn thân dựng, san địch thành, 
Nhẹ do hiếm tuệ tan tành lũ hung. 
Miệng hô gió nổi đùng đùng, 

Quảng bùa áp trộn, giặc cùng phổi tan. 
Công huán vui khúc khải hoàn, 

Quốc su bức uë bầy đàn Làng Yên. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 


=== =s =-= 

l. Bat Than: chưa rà là tên người hay tên nơi nao. 

2. Kiếm tuệ: kiếm thản. 

3. Lang Yên: một cái gác đời Đường Thái Tông. Trên gác này có để các bức chân 
dung công thần. 
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赠 南 塘 公 陈 经 略 
家 出 三 槐 次 将 门 ， 
家 传 衣 硒 式 猫 存 . 
经 给 底 务 神 元 化 ， 
Ë 5| # + 2£ 8. 
RAES, 
ES IEE S. 
公 门 今日 春 如 海 ， 
+ # † Fñ 46 38. 


Phiën ám: 


TANG NAM DUONG CÓNG 
TRAN KINH LƯỢC 


Tru xuát tam hoe cuu tuóng môn, 

Gia truyền y bát thức do tồn. 

Kinh luân thứ vụ tì nguyên hóa, 

Tiến dẫn quần tài phụng chí tôn. 

Phat bạn di tầng thi viễn lược, 

Sơ lao toàn phúc bái long ân. 

Công môn kim nhật xuân như hải, 

Đào lý tùng trung nguyện thác côn (căn). 
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Dich nghĩa: 


TANG QUAN KINH LƯỢC 
HỌ TRẤN ! Ở NAM DUÓNG ? 


Dòng dõi công thần vốn nơi cửa tướng, 

Nhà vẫn còn truyền lại về nếp xưa. 

Sửa sang mọi việc giúp cho nën giáo hóa của nhà vua, 
Tiến cử nhân tài để phụng sự bậc chí tôn. 

Khi đi đánh giặc đã từng bẩy kế sâu xa, 

Lúc thưởng công lao, nhiều lần đội ơn to lớn. 

Cửa nhà ông hôm nay xuân rộng như biển. 

Hiên sĩ muốn được gần gũi Người. 


Dịch thơ: 


Dong dõi trâm anh bậc đại thần. 
Nghiệp nhà nếp cũ nặng trên thân. 
Kinh luân vi nước rèn phong hóa, 
Tiến dẫn giúp oua đúc trí nhân, 
Đẹp loạn từng phen, dâng sách 1 uge, 
Công lao máy dip đội long ân. 

Ông nay déy cửa là xuân cả, 

Hiền si vui theo đứng chật sản. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 


= 6 
1, Quan Kinh lược họ Trần: chưa rõ là người nào. 
2. Nam Đường: chưa ró địa phương này ở đâu. Ó tính Nghệ An có huyện Nam 
Đàn, xưa gọi Nam Đường, phải chăng quan Kinh lược họ Trần mà bài thơ trên nói ở 
huyện này? 
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iž $E vì BỊ Ép £ h 
tị kh  H Ê 3h, 
&, # N # AM. 
松 院 渚 茶 香 漠 漠 ， 
3 $ zt 3k zk. 8 B. 
放 关 祥 价 高 千古 ， 
发 露 诗 名 正 一 般 . 
55 6) Xã 5 W J& BÀ, 


tử 36, z+ RAA BỊ. 
Phién ám: 
TỐNG LAM SƠN QUỐC SU 
HOÀN SƠN 


Xuất san kỷ nhật cánh hoàn san, 
Vị ái san cư ý tự nhàn. 

Tùng viện chử trà hương mạc mạc, 
Hạc tuyển tẩy bát thủy sàn sàn. 
Phóng khai thiển giá cao thiên cổ, 
Phát lộ thi danh chính nhất ban. 
Quy hướng lĩnh vân thâm xứ ngọa, 
Ám thi pháp vũ tẩy nhân gian. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 


TIỀN QUỐC SƯ LÃM SƠN : 
VỀ NÚI 


Mới xuống núi mấy ngày, lại trở vë núi, 

Vì thích ở trong núi, ý thái tự do thánh thơi. 
Pha trà trong viện thông, hương thơm ngào ngạt, 
Rửa bát ngoài suối, nước đây chứa chan. 

Mở toang thiển giá, ngàn thuở chân như, 

Phát lộ lời thơ, một niềm chính quả 2. 

Trở về nằm nơi mây núi sâu thẳm. 

Ngém đưa "pháp vũ" Š rửa cõi trần gian. 


“.—_——=_-.--.-—.... 
1. Lãm Sơn: chưa rõ là người nào. 
2. Chân như, chính quả: lẽ ra theo nguyên văn Hán ớ câu 5, 6 thì địch là: 
Nêu giá thién tông, eao hơn muôn đời, 
Nói tiếng vê thơ, đứng đâu mọi người. 
Nhưng theo một bản Toàn Việt thi tực khác chép chữ cao là chữ chân, thấy cùng 
có lý. Vậy chúng tôi tạm dịch như trên để bạn đọc tham khảo. 
3. Pháp vũ: mưa phép. Nhà Phật cho rằng Phật pháp có thẻ phổ độ chúng sinh, 
như mưa thấm nhuần vạn våt. 
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DOAN ÀN PHÚ 
(? —?) 

Doän Ân Phủ sinh và mất năm nào chưa ró, chỉ biết ông là người phú 
Bình Giang, châu Thượng Hồng, lộ Lạng Giang 1 Làm quan vào cuối đời 
Trần Anh Tông và đâu đời Trần Minh Tông. Năm 1317, ông được Trần Minh 
Tông củ đi sứ. 


Tác phẩm: hiện còn một bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục. 


* 


# I 8 31] 89 3 
一 身 北 去 一 南 膛 ， 
从影 蒜 然 寄 马 鞍 . 
£ tử # WE 26 fB Bf. 
/§ 8 K. $ #1 & X. 
# tỳ k Ø i Ék š, 
E ñita 4k Tả T X. 
ai # ñ 38 AR, 
 # À t; 3 rb 2 R. 


1. Nay thuộc tính Hải Dương. 
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Phiên âm: 
PHỤNG SU LƯU BIỆT THÂN DE 


Nhất thân bắc khứ nhất nam hoàn, 
Chích ảnh mang nhiên ký mã an. 
Tái viễn vân thâm hồng nhạn đoạn, 
Nguyên đầu phong cấp tích linh-hàn. 
Ky thời dạ vũ liên sàng thoại, 

Vạn hộc hương sâu tá tửu khoan. 
Ngã binh tiết mao quân phiến chẩm, 
Tòng lai trung hiếu lưỡng toàn nan. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
Dich nghĩa: 


PHỤNG MỆNH ĐI SỨ 
TỪ BIỆT EM TRAI 


Một người đi về phương Bắc, một người về Nam, 
Chiếc bóng bâng khuâng gửi trên yên ngựa. 
Ngoài ải xa mây nhiều, chim hỏng nhan ! lá loi, 
Đầu đồng bằng gió mạnh, con tích linh 2 ]o lắng. 
Bao phen đêm mưa, liền giường cùng nhau trò chuyện, 
Muôn hộc tình buồn nhớ quê hương, mượn chén rượu uống 
cho khuây khỏa. 
Ta đi cẩm cờ tiết mao, người về coi việc gối quạt 2, 
Xua nay trung, hiếu khó toàn vẹn được cả hai. 
== 
1. Chim hông nhan: loài chim sống dưới nước, khi bay, con lớn bay trước, con bé 
bay sau có trật tự. Vì vậy người xưa thường ví với tình anh em trong một nhà, 
2. Chim tích linh: một giống chim nhớ, thân giông chim én. Người xưa cũng hay 
ví chim tích linh với tình anh em, đường lộ, Kinh Thi có câu: 
Chim tích linh ở ngoài đẳng, 
Anh em giúp nhau trong khi hoạn nạn. 
3. Cờ tiết mao! loại cờ người xưa đi sứ cẢm, ở đây chỉ việc làm tròn nhiệm vụ đi 
sứ. Gối quat: chỉ việc săn sóc cha mẹ. 
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+ . 
NGUYEN CO PHU 
 (? -?) 
Nguyễn C6 Phu sinh và mát năm nào, quê quán ở đâu đều chưa ró. Chi 


biết ông sống vào thời Trần, làm quan đến chức Thiên chương các trực học sĩ. 
Vào năm 1335, đưới triéu Trần Minh Tông, ông có đi sứ Trung Quốc. 


Tác phẩm: hiện còn 1 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục. 


* 


3k 4È J8 + # ?J§ + 8 SF 
i& ‡# & 1L #4 6) Z, 
R 32 ä ñ X 1Ñ 8. 
#ửïX + £M#. 
Mk MERK. 
宽 洪 博大 等 天 地 ， 
é, % # F EAA. 
微 生 何 幸 连 盛世 ， 
款 诚 述职 来 朝天 . 
8 ã 2 8x R8 E, 
* Mix R 6k. 
$ *, F R. #& 45 #, 
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满堂 酬 酬 作 周旋 
洪钧 一 气 转 天 地 ， 
A X w š; É aR. 
# lÈ 4 $ &£ 1%, 
EZ Y $ K $ ẤP 


Phiên âm: 


BẮC SỨ ỨNG TỈNH ĐƯỜNG MỆNH, 
TỊCH THƯỢNG PHÚ THI 


Viễn bang mộ hóa lai tuần tuyên, 
Xuân ôn áng áng huân đại diên. 
Thánh triểu thiên tử chí minh triết, 

Cổ quăng phụ bật câu lương biển. 
Khoan hồng bác đại đẳng thiên địa, 
Bao hoang nạp ô lâm nguyên nguyên. 
Vi sinh hà hạnh phùng thịnh thế, 
Khoản thành thuật chức lai triêu thiên. 
Doanh doanh kim tôn mộc ân ác, 

Huân đào hàm vịnh tùy phén huyền 
Thai quang chỉ xích phụng đức ý. 

Mãn đường thù tac tác chu tuyên. 
Hồng quân nhất khí chuyển thiên địa, 
Bát phương tứ hải tịnh đào chân. 

Khởi duy ngã bối thụ kỳ tứ, 

Hà hoang lạc nghiệp trường miên miên. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 


ĐI SỨ PHƯƠNG BÁC, 
THEO MỆNH QUAN TỈNH 
LÀM THƠ NGAY GIỮA TIỆC ! 


Nước phương xa hâm mộ sự giáo hóa truyền đến, 

Tiết xuân êm ấm chan hòa trong bữa tiệc sang °. 

Thiên tử của thánh triều rất sáng suốt, 

Những kẻ phò tá thân cận đều là bậc hiền lương. 

Sự khoan hồng rộng lớn ngang trời đất, 

Đùm bọc chốn hoang sơ, dụng nạp nơi ô hợp để đến với dân. 
Cuộc sống hèn mọn này may sao gặp đời thịnh trị, 

Lòng thành tâu bày chức trách triều bái thiên tử. 

Chén vàng tràn trë, tắm gội ân huệ, 

Hun đúc, nhuần thấm theo tiếng tơ đàn nhộn nhịp. 

Bên ánh sáng đài các gần gang tấc, vâng theo ý tốt, 

Đây nhà thù tac, được dịp tới lui. 

Một tay tạo hóa chuyển xoay trời đất, 

Tám phương bốn bể cùng được khuôn đúc. 

Nào chỉ có lớp chúng tôi mới được ban ơn huệ, 

Những nơi xa xôi hẻo lánh cũng mãi mãi an cư lạc nghiệp. 


1. Theo An Nam chí lược của Lê Trắc, thì vào năm đầu niên hiệu Chí Nguyên 
(niên hiệu của Nguyên Thuận Đế, Trung Quốc), tức là nám 1335, sứ giả của nhà Trần 
là Nguyễn Cố Phu sang cống nhà Nguyên, đồng thời mừng việc Nguyên Thuận Đế lên 
ngôi (vào năm Nguyên Thống, 1333). Bài thơ này của Nguyễn Cố Phu có lẽ là làm vào 
địp đó. 

2. Bữa tiệc sang trọng: chúng tôi dịch thoát hai chữ “đại diën" đại là đổi môi, 
diên là chiếu. "Đại điên” là chiếu đổi mỗi, ở đây dùng để chỉ một bữa tiệc sang trọng. 
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TRAN THIÊN TRẠCH 
(2-1379) | 


Trần Thiên Trạch là con Trần Minh Tông (1314 - 1329), người hương 
Tức Mặc, phủ Thiên Trường '. Ông sinh năm nào chưa rõ, mất năm Kỷ Mùi 
(1379) 2 Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết, mùa hạ, tháng 4, năm Binh 
Dậu (1357), Hữu tướng quốc Trần Thiên Trạch được phong làm Cung Tín 
Vương :. 


Tác phẩm: Hiện còn một bài thơ chép trong Toàn Việt thị lục. 


Xã ;ë ft Éh # 3L 
1 + A $ kr £ 3⁄2, 
水 东西 折 缘 过 过 
不 因 看 石 寻 梅 去 ， 
何 物 能 招 宰相 求 . 


1. Nay là xã Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tinh Nam Định. 

2. Đại Việt sứ ký toàn thư chép: "Mùa đông, tháng 10 (nam Ky Mùi - 1379)... 
Hữu tướng quốc là Cung Tín Vương Thiên Trạch chết" (Bd. Nhà xuất ban Khoa học xà 
hội, Hà Nội, 1971, tr. 183). 

3. Đại Việt sử hy toàn thư, sảd, tr. 161. 
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Phiên âm: 
ĐỀ PHẠM ĐIỆN SOÁI GIA TRANG 


Kiểu thất bát trùng hồng oải oai, 
Thủy Đông Tây chiết lục hồi hỏi. 
Bất nhân khán thạch tâm mai khứ, 
Hà vật năng chiêu Tế tướng lai. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 
Dịch nghĩa: 


ĐỀ TRANG TRẠI CỦA 
ĐIỆN SOAI PHẠM ! 


Cầu bảy tám tầng như cầu vồng thấp là là, 

Nước rẽ ngoặt về hai phía Đông, Tây thành một đải mầu 
xanh quanh co. 

Nếu không phải vì để ngắm đá, tìm mai, 

Thì có ai vời nổi quan Té tướng ° đến đây? 


Dịch thơ: 


Mấy lớp cầu uông thâm thấp xây, 
Nao nao dòng biếc rẽ Đông, Tây. 
Không vi thưởng thức mai cùng đá, 
Ai dễ đưa quan đến chốn này? 


TUẤN NGHI dịch 


=== = 
1. Điện sodi Phạm: tức Phạm Ngũ Lào, danh tướng đời Trần. 
2. Quan Të tướng: ó đây chí Phạm Ngũ Lão. 
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TRAN DiNH THAM 
(? -?) 


Trần Đình Thâm hiệu là Hủ Phố ', sinh và mất năm nào chưa ro; người 
làng Phúc Đa, xã Chí Tri, huyện Đông Triểu 2 phủ lộ Tân Hưng, trấn Hải 
Thanh °. Ông đậu Thám hoa năm Long Khánh thứ 2 (1374), làm quan đến 
chức Ngự sử Trung tán, quyền Giám tu Quốc sử; được Trần Duệ Tông cử đi sứ, 
đối đáp cứng cỏi, ông được người Nguyên khen ngợi, các sử gia cổ nước ta 
cũng hết sức để cao. Khi Hó Quý Ly lên làm vua, ông giả cách điếc không ra 
làm quan. 


Tác phẩm: Hiện còn 2 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục. ` 


题 秋江 送别 图 
Im hah É J. 
江波 缘 未 已 . 


Sac ada a N 

1. Việt ám thi tập chép là Lâu Phố. 

2. Toàn Việt thí luc chép là huyện Nam Sách ; Hoàng Việt thị vän tuyên Trích 
diëm thi tập chép là Nam Xương. Chúng tài dựa vào Lịch đại khoa lục và Đang khoa 
tục. 

3. Nay là huyện Đông Triéu, tính Quáng Ninh. 
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Phiên âm: 
ĐỀ THU GIANG TỐNG BIỆT ĐỒ 
Giang thụ tình cánh nùng, 
Giang ba lục vị di. Hà, 
Ly tứ hạo nan thu, 


Thao thao ký giang thủy. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Tịch nghĩa. 


ĐỀ BỨC TRANH TIẾN BIỆT 
TREN SÔNG MÙA THU 


Trời tạnh cây bên sông càng xanh đậm, 
Sóng trên sông màu xanh về không ngừng. 
Nỗi nhớ lúc xa nhau mênh mông khó nói hết, 
Dành gửi theo dòng sông cuón cuộn trôi. 


Dich thơ: 
Trời tạnh trên sông cây dám nông, 
Đưới sông nước biếc vån xuôi đòng. 
Tú sâu ly biệt thêm man mác, 


Cho cuốn xuôi cùng uới nước sông. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH, TRẤN LÊ SÁNG dịch 


440 


‡# + Siik # 
_=ỞM1fÐ2 #118 9Ð, 
天 不 留 公 在 请 党 . 
SALEP KEH, 
曾 将 忠 芋 事先 皇 . 
ALERA, 
HAERES. 
EE TAH, 
RAAR É #. 


Phiên âm: 
VAN VƯƠNG THIẾU BẢO NHỮ CHU 


Tam cô vị trọng đức di chương, 
Thiên bất lưu công tại miếu đường! 
Khởi chỉ hiển lao phù thánh chúa, 
Tăng tương trung tán sự tiên hoàng. 
Vực Sơn giang thoát duy hàn nguyệt, 
Cần Động vân thâm chỉ tịch đương. 
Trướng vọng bất thăng tình tự thiết, 
Đông phong sái lệ tả ai chương: 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Bôn 


Dich nghia: 


VIẾNG QUAN THIẾU BẢO 
VƯƠNG NHU CHU ! 


Địa vị Tam cô ° trọng yếu, đức càng sáng tỏ, 

Trời chẳng để ông ở lại nơi miếu đường nữa. 

Há chỉ là tôi hiển tài, phò tá thánh chúa ngày nay, 

Mà đã từng đem lòng trung ái, thờ đức tiên hoàng khi 
trước. 

Sông Vực Sơn ” mênh mông, chỉ còn lại vắng trăng lạnh, 

Mây Cần Động 1 ùn ùn, chỉ thấy bóng trời tà. 

Ngậm ngùi trông, mối tình xiết bao tha thiết, 

Trước gió đông nhỏ lệ, viết bài thơ đau thương! 


1. Vương Nhữ Chu: người cùng thời với tác giá. Vương Nhữ Chu làm chức Nhập 
nội hành khiển tả ty dưới triểu Phế Đế. Đến đời Thuận Tông làm chức Thiếu báo, sau 
làm Tri phú phú Thiên Trường, từng tham gia vào việc đặt các quy chế tiển giấy và 
các nghỉ lễ triểu đình hôi bấy giờ. 

2. Tam cô: theo quy chế quan chức nhà Trân thì Tam cô gồm Thiếu sư, Thiếu bao 
và Thiếu phó. Ở đây, Vương Nhữ Chu làm Thiếu hao, tức thuộc vào một trong hàng 
chức Tam cô ấy. 

3, 4. Vực Sơn, Cán Động: đều chưa ró thuộc vùng nào. 
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TRAN CONG CAN 


(? -9) 


Tràn Công Cẩn sinh và mất năm nào chưa rõ. chí biết ông là em ruột 
Trần Đình Thám `. Người lang Phúc Đa xà. Chí Tri. huyện Dong Triệu phú lọ 
Tân Hưng trấn Hải Thanh °. 

Tác phẩm: còn bài thơ chép trong Toàn Việt thi lực và một bài phú chép 
trong Quần hiên phú lập. 


+ 


# H ‡# h + 
k 3: 1k & > # M, 
花草 迎 人 取 次 枫 . 
A là HH ® 04 Š. 
一 庭 芳 草 佛 家 BỊ. 


一 


1. Xem thêm phần tiểu sứ của Trân Định Tham. trang 139 
2, Nay thuộc tính Quảng Ninh 


Phiên âm: 


XUÂN NHẬT DU SƠN TỰ 


Trượng lê phù ngã nhập thiền quan, 
Hoa thảo nghênh nhân thủ thứ phan. 
Viện tĩnh sơn minh song tự họa 

Nhất đình phương thảo Phật gia nhàn. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


Dich tho: 
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NGÀY XUÂN CHƠI CHÙA TRÊN NÚI 


Chiếc gậy lê đỡ ta vào cửa thiên, 

Hoa cỏ đón người lần lượt vin. 

Cảnh viện yên lặng, núi sáng, ngoài cửa sổ đẹp như vẽ, 
Một sân có thơm, cảnh nhà Phật thanh nhàn. 


Gậy lê đỡ lão nhập thiên quan, 
Hoa cỏ đón người vin bước lên. 
Viện uắng ngoài song non tựa vē, 
Một sân hương có Phật gia nhàn. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 


3⁄8 ;É 21 5⁄2 BA, 

ZAZ TR, AER tt W, x TE; 
y Ë HH m Z 1k, 483838 m {8 Ü, SK XE BỊ 2 
wt # E Z 3.8. # † <; S 46 6, 念 住 
m 2> nà F. 5 8 M 2 +, W 3 AG m lễ Z. 

客 趋 而 问 之 , € q: + £ NJ k Z 395 
# #? p 3 E Mà 2 XÃ, DEHAN 35 8, 
周 道 如 三, 22 3 38 ứa +. £ T 2 8 +. 
J vÀ # m $ z, £ 5 th #3 &, REE 
A 别 浦 参差 , K k k 2, kA; $ 
W £ > l S. KR # 2 it 3E. Ä 4 3 4e, 游 
J + ‡‡ S£ > k; K # A &, 洋 图 乎 沼 泪 之 
J. £ 4k pt 8, ER A R. 

É # 1t > £ B, 9ì 8Ä 4 mm 8 Z. 想 皇 天 
之 锡 瑞 , # 0\3ø> t3. 状 类 半壁 , RRA 
疫 . BE Zt BE sh, BE pk Fe S, jo EE jo FR, jo ZR 
如 璃 . Jt BỊ 2 su T 2 b Z 2 5 FL. 其 坚硬 
‡h, ST và và 2) 2 # 3; RART 
季 操 : 其 温润 也 可 以 视 公 之 容 傻 ; 其 瑞光 
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TAREE, 其 若 色 也 可 以 表 周 
家 受命 之 基 . 3 3È K BE EL 3Ý 2 $ 2. E z 
18 2+  t‡ +? 

至 若 西伯 出 猎 於 彼 之 给 , 识 其 贤哲 , 同 
载 以 装 推 上 父 以 命名 . 求 示 我 认 周 行 . "8 
泳 彼 之 武臣 , 日 我 周 之 是 当 . 乃 同心 而 协 
德 , 348 < 1X m fl 1#, 至 前 秆 之 倒戈 , iš — 1 
而 克 商 . £ ft fŠ ứn ‡§ 1h, †# BỊ 4682 š 9. 

s! 天命 之 如 此 , Š 3È X #$ 1 HỆ ấn + Bế 
AÉ e 

#Öt> m: 9 Z š Ë &, 何 六 经 无 一 字 
之 记 , 先哲 绝 丰 语 之 词 ? x 

% š# Z t: + #& S H|, 未 常 海 视 . 不 有 
奇 祥 , 3k HH £ FE? T th Š 2 AC & Á # #& 
Zë, K 3 2 ‡ k A $ # X 2 12, # + 
+ ⁄4 BỊ ft ứn + 3 # mAT? 

% Z=, ñk je d un. 

# 3 Aik 3k. BARA: 

38 É Z zk, # B sẻ 3#! 
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L £ sZ SIEA 
太公 入 型 分 , + + +o Pf. 


Phiën ám: 
BÀN KHÊ DIEU HUỲNH PHÚ 


Khách hữu phương thiên khê, chu vạn hức; thuấn Kỳ Phong, võ 
Triển, Lạc; lich Nghiêm lại nhi tả toàn; chỉ Bàn Khê nhi kính bạc. 
Nga yên thụ chi vi mang, đạm phong vân chỉ mãng mạc. Kiển trung 
tâm hê đao dao, niệm giai hứng hề di ngạc. Hốt sương nhiêm chi lão 
tấu, xanh vĩ hàng nhi dao đạc. 

Khách xu nhi vấn chi. Tu viết: Tử bất văn Thái Công chỉ điếu 
huỳnh giả hô? Dương kỳ ngược diễm phương xí, Thương thất như hủy. 
Bách xuyên phi dàng, Chu đạo như chỉ. Công tị đạo nhi khứ chiên, 
viên vu tư hề lệ chỉ. Thác di điếu nhi ấn chỉ, khương cao thượng kỳ 
tâm chí. Thời kỳ tình không liệm diêm, biệt phố sâm si, hàn ba 
luyện nhược, khê thủy liên y; niếu trúc can chỉ địch địch, tản hương 
nhĩ chi phi phi. Hoặc yến hoặc lý, du dương hồ hành táo chỉ thượng, 
hoặc chiên hoặc vị, dương ngữ hỗ chiếu chỉ chỉ my; nhậm bỉ sơ thích, 
phi ngã thị kỳ. 

Thúc hữu huỳnh chi hë tự, phân ngã diu nhi ngộ chi. Tưởng 
hoàng thiên chi tích thụy, khi xuyên cơ chi hiệu kỳ. Trang loại bán 
bích, vô hà vô tỳ, phi thông phi tuy, phi châu phi ky. Như khuê như 
chương, như tông như ly. Kỳ cương nghị đã khả di tỷ công chi dũng 
liệt ; kỳ kiên ngạnh dã khả đi hiệu công chỉ thọ kỳ; kỳ chẩn lật dà 
khả di tý công chỉ tiết tháo; kỳ ôn nhuận đã khả dí thị công chỉ dung 
nghỉ ; kỳ thuy quang dã khả di hiệu công tá vương chỉ tượng; kỳ 
thương sắc đã khả di biểu Chu gia thụ mệnh chỉ ky (cơ). Khi phi 
thiên giáng quyết tường dt chương quân thân chi đức u đương thì hó? 

Chí nhược Tây Bá xuất liệp ư bí chi cương, thức kỳ hiển triết, 
đồng tải di trang, suy Thượng phủ di mệnh danh, cầu thị ngã ư chu 
hàng. Duy lương bỉ chi vũ thần, viết ngã Chu chỉ thị đương. Nai đồng 
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tâm nhi hiệp đức, cung thiên phat nhỉ túc tương, chí tiên dó chỉ đảo 
qua, lượng nhất prat nhi khắc Thương. Viên sùng đức nhi báo công, 
tý Chu tộ chi ích xương. ; 

Y! Thiên mệnh chi như thử, khi phi thiên tích ngọc huỳnh nhi 
thị quyết tường giả hó. 

Khách nan chi viết: tẩu chỉ ngôn vu hy, hà lục kinh vô nhất tự 
chi ký, tiên triết tuyệt bán ngữ chỉ từ? 

Tẩu ngữ chỉ viết: tử dé hăm văn, vị thường hải thị. Bất hữu kỳ 
tường, thục minh trí lý? Hà xuất long mã, đi hiệu Hy thị hữu đức chỉ 
trưng, thiên tích Huyền Khuê di biểu Đại Vũ bình thành chi trị, khi 
bất thị dĩ minh trưng nhi biểu kỳ gia thuy giả hô? 

Tẩu ngôn dĩ, cổ dué nhi thë. 

Khách nhược hữu thất, tiểu nhiên trường vị. Nãi ca viết: 
Bàn Khê chi thủy, thanh thả liên y! 

Điếu huỳnh chi sự, kim kỳ dí phi, 

Thái Công phương hình hé, thiên cổ như ty (tư). 


Theo Quần hiên phú tập - Hoàng Tuy Phu 


Dịch nghĩa: 
BÀI PHÚ CÂU NGỌC HUỲNH Ở BÀN KHÊ 1 
Khách có kẻ lội ngàn khe, vượt muôn thác ; ngắm Kỳ, Phong °, 


dạo Triển, Lạc *; đõi Nghiêm Lại * mà vòng quanh, chỉ Bàn Khê mà 
tiến bước. Khói cây ngắm thấy lờ mờ, mây gió nhạt chiêu man mác. 


1. Tương truyền rằng La Vọng người Đông Hải, hơn 80 tuổi, câu ó Bàn Khê được 
con cá lớn, trong bụng cá có viên ngọc khắc mấy chữ: "Họ Cơ chịu mệnh trời, họ Lá 
giúp”. Sau Chu Văn Vương đi săn gặp ông, mời ông về giúp và diệt được nhà Thương, 
lập nên nhà Chu. Bài phú lấy để tài từ câu chuyện đó. 

2. Kỳ, Phong: déu là những tên đất thuộc tính Thiểm Tây, nơi nhà Chu sáng 
nghiệp. 

3. Triển, Lạc: tên hai con sông ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, chỗ nhà Đông Chu 
đáng đô. 

4. Nghiêm Lại: túc Nghiêm Lãng Lại chỗ nhà ẩn sĩ đời Đông Hán là Nghiêm 
Quang ngôi câu cá. Nơi này thuộc huyện Đảng Lư, tinh Chiết Giang. 
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Trong lòng cảm thấy nao nao, giai hứng chanh niềm ngơ ngác. Chgt 
thấy ông già râu bạc, chống thuyên nan mà vượt qua. 

Khách tới gần hỏi. Ông già nói rằng: Ngươi không nghe chuyện 
Thái Công ! câu ngọc huỳnh hay sao? Trong khi lửa ngược rực hồng, 
nhà Thương ° như cháy. Trăm sông sục sôi, đường cái như đá °. Ông 
lánh nạn đi, đến ở nơi đó. Mượn tiếng câu để đấu mình, giữ vạn tấm 
lòng cao cả. Trong lúc trời cao lông lộng, bến rộng nhấp nhô, sóng 
phô lục trắng, suối lượn lập lờ; cán câu buông lón vón, môi cá rắc 
thơm tho. Cá yến 1 cá lý, vùng vẫy trong vùng hành táo Š , cá chiên 
cá vị lượn lờ trên mặt ao hồ; mặc chúng thỏa thích, ta bắt chi mà. 

Bỗng có ngọc huỳnh đâu đến, ta sẽ câu được mày đây. Hẳn trời 
muốn ban điểm tốt, hay thần sông có ý giúp vì. Hình như bán bích Š, 
không dấu vết gì. Không phải thông ”, tuy, chẳng phái châu, ky. Như 
khuê như chung, như tông như ly. Nó cương nghị có thể sánh với 
dũng liệt của ông; nó rắn bën có thể sánh với tuổi thọ của ông; nó 
vững chắc có thể sánh với tiết tháo của ông; nó ôn nhuận có thể 
sánh với phong thái của ông; nó sáng rạng có thể sánh công giúp 
nước của ông; nó xanh thắm có thể nói lên nhà Chu chịu mệnh trị vì. 
Đó chẳng phải là trời giáng điểm lành để làm rạng rỡ đức độ vua tôi 
lúc bấy giờ đấy sao? 

Đến khi Tây Bá Š đi săn ở nơi biên cương, biết người hiển triết, 
cùng xe sánh hàng, tôn mệnh danh là Thượng phủ °, câu mong dạy 
đạo cao sang. Trở thành võ thần tài giỏi, việc nhà Chu thảy đảm 


1. Lã Vọng gặp Văn Vương, Văn Vương mừng lắm, nói rằng: Ngô Thái Công, 
vọng tử cửu hi: Thái Công, ta trông nhà ngươi lâu lắm rồi, và gọi ông ta là Thái Công 
Vọng. 

2. Nhà Thương còn gọi là nhà Ân, một triểu đại ở Trung Quốc. vào khoảng năm 
1776 - 1122 trước công nguyên. 

3. Kinh Thư có câu: Chu đạo như chỉ: đường lớn bằng phẳng vng vàng như đá. 

4. Yến, ly, chiên, vi: đêu là tên cá. 

5. Hạnh, tảo: tên hai loại rau ở dưới nước. 

6. Bán bích : nửa vòng tròn. Viên "Ngọc huỳnh" hình như nửa vòng tròn nên gọi 
là bán bích. 

7. Thông, tuy, khuê, chương, tông, ly: déu là tên ngọc. 

8. Vua Trụ phong cho Văn Vương làm Tây Bá hầu, vì vậy Văn Vương còn gọi là 
Tây Bá. 

9. Vua nhà Chu đãi Là Vọng như cha, Lā Vọng lại có tên là Thượng, vì vậy gọi là 
Thượng phủ. 
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đương. Bèn đồng tâm và hiệp đức, kính vâng "thiên phạt" ' mệnh 
thường. Làm cho quân thù quay giáo 2 , một lần đánh diệt nhà 
Thương. Rồi thưởng công và chuộng đức, để nhà Chu thêm vững 
vàng. Ôi! Mệnh trời đến như thế, há lào: phải trời cho ngọc huỳnh 
mà báo điểm tốt đó sao? 

Khách bẻ lại rằng: lời ông nói mơ hồ, sao việc ấy Lục kinh 3 
không chép một chữ, và tiền triết không nói nửa lời? 


Ông già đáp rằng: Ngươi chỉ biết hang mà chưa thấy biển. Không 
có điểm trời, nhẽ kia ai rõ? Sông ra long mã * là để nêu lên công đức 
họ Hy, trời cho Huyền Khuê 5 là làm rạng nghiệp bình thành vua Vũ, 
đó chẳng phải là trời lấy tin lành mà nêu lên điểm tốt đấy sao? 

Ông già nói xong, vẫy chèo mà đi. 

Khách dường ngần ngơ, ngậm ngùi than thở. Bèn ca rằng: 

Sudi Bàn Khê trong veo nước chảy! 
Câu ngọc huỳnh chuyện ấy đã qua, 
Thái Công gương cũ chưa nhòa, 
Ngàn năm sự nghiệp vån là ở đây. 


NGUYÊN ĐỨC VÂN dịch 


1, Thiên phạt: vàng mệnh trời để đánh phạt. 

2. Quân của vua Trụ khi đánh nhau với quân của Võ Vương đều quay mũi giáo 
chạy về với Võ Vương. 

3. Lục kinh: sáu kinh. Đó là Kinh Thư, Kinh Thi, Kinh Dịch, Kinh Lễ, Kinh Nhạc 
và Kinh Xuân Thu, 

- 4. Tương truyền đời vua Phục Hy có con long mã công bức vẽ từ đưới nước lên, 

Phục Hy bèn theo đó mà vạch ra tam quế. 

5. Tương truyền vua Vü trị thủy thành công, trời ban cho viên ngọc Huyền khuẻ. 
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全 
TRAN HAO 
(TRAN DU TONG) 
(1336 - 1369) 

Trần Hao tức Trần Du Tông, con thứ 10 của Trần Minh Tông, nguyên 
quán ở hương Tức Mặc ', làm vua 28 năm lấy niên hiệu là Thiệu Phong 
(1341 - 1357) và Đại Trị (1358 - 1369). Trong những năm Du Tông làm vua, 
mát mùa xy ra liên tiếp, chính trị đổ nát, nhân dén nhiệu nơi nổi lên chống 
lại triểu đình. Nhà Trần suy từ đó. " 

Tác phẩm: Theo Lược truyện ede tắc giả Việc Nam, Trần Du Tông có 
soạn bộ Trần triêu đại điển gồm 2 quyền, nay đã mất. Hiện chỉ còn một bài 
thơ chép trong Toàn Việt thi lục. 


唐 太 宗 和 与 本 朝 太 宗 
唐 越 并 基 轴 太宗， 
&# Ë h 8 2L W. 
建成 诛 死 , 安生 在 ， 
RA S 3â E], 德 不 同 . 


1. Nay là xã Tức Mặc, huyện Mỹ Lậc, tinh Nam Định. 
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Phiên âm: 


ĐƯỜNG THÁI TÔNG DỮ BẢN 
TRIỀU THÁI TÔNG 
Đường, Việt khai eg lưỡng Thái Tông, 
Bỉ xưng Trinh Quán, ngã Nguyên Phong. 
Kiến Thành ru tử, An Sinh tại, 
Miếu hiệu tuy đồng, đức bất đồng. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Địch nghĩa: 


VUA THÁI TÔNG NHÀ ĐƯỜNG VỚI VU 
THAITONG TRIEU TA 


Đường và Việt đều có vua mở mang cơ nghiệp thụy là 
Thái Tông, 

Bên họ xưng là Trinh Quán, bên ta xưng là Nguyên Phong `. 

Kiến Thành bị giết chết, An Sinh thì được sống 2, 

Miếu hiệu tuy giống nhau nhưng đức độ lại khác nhau. 


Dịch thơ: 


Đường Việt, hai uua hiệu Thái Tông, 
Đường xưng: Trinh Quán, Việt: Nguyên Phong. 
Kiến Thành bị giết, An.Sinh sống, 
Miếu hiệu tuy đông, đức chẳng đông. 
ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


1. Đường Thái Tông, vua thứ hai nhà Đường, dat niên hiệu là Trinh Quán. Trần 
Thái Tông, vua đầu nhà Trần, đặt niên hiệu ià Nguyên Phong. 

2. Đường Thái Tông tức Lý Thế Dân con thứ của Lý Uyên (Đường Thái Tổ) có 
công đánh dep lớn. Lý Uyên muốn truyền ngôi cho con trưởng là Kiến Thành, Thế 
Dân không chịu. Kiến Thành và Nguyên Cát (em Thế Dân) mưu giết Thế Dân, nhưng 
lại bị Thế Dán giết cá hai. Theo Đại Việt sử ký toàn thự: Năm 1237, Trần Thái Tông 
lấy Công chúa Thuận Thiên Lý Thị, vợ của anh mình là Trản Liễu. Lúc này Thuận 
Thiên đã có mang Quốc Khang được 3 tháng. Trần Thủ Độ xui vua mạo nhận để làm 
việc lớn về sau. Trần Liễu họp quân ở Sông Cái để chống lại. Vua áy náy ra ở núi Yên 
Tử, Trần Thủ Độ mấy lån ra mời về kinh, vua không nghe. Về sau Trần Liễu thấy thế 
cô giá làm người đánh cá đến xin hàng. Thu Độ nghe tin dên, rút guam hét to đòi giết 
Liễu. Vua đấu Liễu đưới thuyền và nói với Độ là Liêu hàng, khuyên Độ rút. 
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NGUYÊN QUÝ UNG 
| (? -?) 


Nguyễn Quý Ứng hiệu là Trác Phong '. Chưa rõ ông sinh và mất năm 
nào, quê quán ở đâu. Chỉ biết Quý Ứng từng làm quan vào khoảng cuối đời 
Trần, và có đi sứ Trung Quốc. 

Tác phẩm: hiện còn một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt và một bài thơ thất 
ngôn bát cú chép trong Toàn Việt thi lục. 


Phiên âm: 


ĐỀ NGÔ KHÊ 


Thạch khắc niên thâm tự di man, 

Kỷ hài khách quá tẩy ma khan. 
Trung hưng tụng đắc Xuân Thu pháp, 
Bao biếm đương thời thuộc bút đoan. 


Theo Toàn Việt thị lục - Lê Quý Đôn 


B2 CS 1 (702.21 SA. 
1. Lược truyện các tác gia Việt Nam (tập 1) do Trần Văn Giáp chủ biên; Nxb 
Khoa học xã hội tái bán ; Hà Nội; 1971 ghỉ là Trúc Phong. Ở đây chúng tôi theo chú 

thích trong Toàn Việt thi lục; Thư viện Khoa học xã hội; bán có ký hiệu: A. 1262. 
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Dịch nghĩa: 
ĐỀ CẢNH NGÔ KHÊ ! 


Đá khác lâu năm, nét chữ đã mờ,.. 

Mấy lần khách qua phải rửa, mài để xem. 

Bài tụng Trung hưng ° học được cách viết sách Xuân Thu 3, 
Sự khen chê bấy giờ là thuộc về ngòi bút ấy. 


Dịch thơ: 


Bia khốc lâu năm chữ đã mờ, 
Khách qua đường xoa đọc bia xưa. 
Mới hay bút pháp Trung hưng tụng, 
Sốc nét khen chê uiệc bấy giờ. 


TUẤN NGHI dịch 


_ Phiên âm: 


HOÀNH CHAU THỨ VƯƠNG 
BONG TRAI VẬN 


Nhật mộ duy chu cổ ngan đâu, 
Khách hoài vạn cảm thử đăng lâu. 
Không thành phấn điệp di cơ tại, 
Vang sự tinh sà trục thủy lưu, 


“—= mD S ˆ--- + zz 

1. Ngô Khê: tên một con suối ở huyện Ky Đương, tinh Hó Nam, Trung Quốc. Nhà 
thơ Nguyên Khiết đời Đường làm nhà ở đấy. Ông có làm bài văn bia Ngô Khê Trung 
hưng bi, nói việc Đường Huyền Tông gặp loạn An Lộc Sơn. Nguyễn Quý Ưng trong lần 
đi sứ qua nơi này dà làm bài thơ trên. 

2. Bài tụng Trung hưng (Trung hưng tụng): lúc Đường Túc Tông dấy binh đánh 
An Lộc Sơn dé khôi phục nhà Đường, nhà thơ Nguyên Khiết có dâng ba bài tụng bàn 
vë thời sự, ngụ ý chỉ trích việc đương thời, đời sau gọi là Trung hưng tụng. 

3. Xuân Thu: bộ sử biên niên nước Lô (từ Lë Ấn Công đến Lễ Ai Công). 
454 


— I... .. ....... 


Xuân tảo khứ thời kinh chướng linh, 
Nguyệt minh kim dạ túc Hoành Châu. 
Nhất tôn vị hạ thù giai cảnh, 

Liêu bả tân thi ký viễn du. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dich nghĩa: 


QUA HOÀNH CHÂU ' HỌA VAN THƠ CỦA 
VƯƠNG BONG TRAI 2 


Trời chiều buộc thuyên đầu bến cũ, 

Lòng khách vô cùng cảm khái khi bước lên lầu, 
Thành không, vách tường nền cũ còn đây. 

Việc cũ bè sao ° trôi theo dòng nước. 

Lúc đi sớm xuân, qua dãy núi đầy lam chướng, 
Đêm nay trăng sáng ngủ lại ở Hoành Châu. 
Không rỗi rãi để nâng chén rượu mừng cảnh đẹp, 
Hãng làm một bài thơ để ghi nhớ chuyến viễn du. 


1. Hoành Cháu: thuộc phủ Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 

2. Vương Bóng Trai: người Trung Quốc, chưa rõ tiểu su. 

3. Bë sao (tinh sà): Tương truyền Trương Khiên cưỡi bè đi tìm nguồn sông Hoàng 
Hà, đi hơn một tháng, không ngờ lên tận sông Ngân Hà, gặp Ngưu Lang, Chức Nữ. Vẻ 
sau, hai chữ “Tinh sà” (bè sao Ngân Hà) thường được dùng đê chỉ việc di sứ hoặc đi xa. 


455 


Dich thơ: 
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Thuyën buóc uen sông, bóng xế thâu, 
Nao nao da khách lúc lên lâu, 

Thành hoang, nên vách còn tro đó. 
Việc cũ, bè sao đã biến đâu, 

Buổi sớm ngày xuân qua chướng lĩnh, 
Đêm nay trăng tỏ ngủ Hoành Châu. 
Chén say chưa kip vui cùng cảnh, 
Tạm mượn thơ dé cuộc uiễn du. 


TUẤN NGHI dich 


~ aP 
1 
VU THE TRUNG 
(? -?) 
Vũ Thế Trung sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu đều chua rõ. Chỉ 


biết ông làm quan vào cuối đời Trần. 
Tác phẩm: còn 4 bài thơ chép trong Toàn Việt thị lục. 


#3» 2 9 A, 
Af pr HÀ % 3È Sk =. 
+ + #8 Ë FTE, 
AEREA. 
其 一 
沙 石 年 深 细 吐 花 ， 
清 认 松 月 淡 於 茶 . 
$A AE Ek IR iG F FE, 


1. Việt âm thi tập chép là Vũ Thể Lão. 
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Phiên ám: 
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休 说 王家 和 与 谢 家 . 
其 三 
H n # LỆ lá R BỊ, 
— 3# £t # 3⁄2 BỊ. 
Z Ân 05 ARER, 
P + #4 EU + #4 4. 
其 四 
ARILAR FR, 
2 REEE. 
# h # 4038 A, 
— 3š 16 —+ 28 5£ A. 


LAN CỐC 


Ky nhát 


Khởi luân bắc lý dữ đông viên, 
Trĩ hủy phong cai cạnh lục phồn. 
Thiên cổ Tương luy hô bất khởi, 
Cưỡng canh Sở tá úy hương hồn. 


Ky nhi 


Sa thach niën thám të thó hoa, 
Thanh u tùng nguyệt dam u trà. 
Triëu đình duc thức hoa trung ẩn, 
Hưu thuyết Vương gia dữ Tạ gia. 


Kỳ tam 


Tạ thiết xuân trì nhiễu kỷ hồi, 
Nhất nha lộ triện bích sợ khai. 
Dục tri cao khiết vô trân xứ, 
Nghiêm Tử thu phong tọa điếu đài. 


Kỳ të 


Phong truyền hoa khí nhiễu phù khê, 
Oai oải già hương dã lão Íy 

Xuân mãn sơn vân sơ quá vũ, 

Nhất lô bách tử độc Tao tỳ (từ). 


Theo Toàn Việt thí lục ~ Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
LAN TRONG TÚI 


Bài thứ nhất 


Chẳng cứ là ở xóm bắc hay vườn đông, 

Cỏ non cây mát đua nhau xanh tốt. 

Nghìn thuở oan hin sông Tương `, gọi chẳng được, 
Gượng ngâm bài Sở tá ? để an ủi hương hồn. 

1. Oan hồn sông Tương (Tương luy): chí Khuất Nguyên. Khuất Nguyên là nhà thơ 
yêu nước thời Chiến Quốc, bị Sở Hoài Vương kết tội oan nên tự trầm ở sông Mịch La, 
thuộc huyện Tương Âm, tỉnh Hé Nam. Khuất Nguyên thích hoa lan, vì vậy tác giá làm 
bài thơ này ngụ ý nhớ đến Khuất Nguyên. 

2. Sở tá: bài Chiêu hồn trong Sở từ cứ cuối mỗi câu lại đệm chữ ” tá”, vì vậy bài 
này cũng được gọi là “ Sd tá”. Vẻ sau hai chữ “ Só tá” chí việc chiêu hồn người đã mát. 
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Bài thú hai 


Sống lâu năm ở nơi cát sôi, hé nở nụ hoa, 
Trong hơn ánh trăng trên ngọn thông, thanh đạm 
hơn trà. 
Triéu đình muốn biết hoa ở ẩn trong các loài hoa, 
Xin đừng nhắc đến nhà họ Vương và nhà họ Tạ !. 


Bài thứ ba 


Xuân muộn mấy lân lượn quanh thêm nhà họ Ta, 
Một búp non vừa nhú mầu biếc mở đầu. 

Muốn biết chỗ cao khiết không bụi bặm, 

Xin tới đài câu trong gió thu của Nghiêm Tử ?. 


Bài thứ tư 


Gió đưa mùi hoa phẳng phất quanh khe cạn, 
Hương thơm bay là là phủ lên bờ dậu của ông già 
đồng quê. 
Xuân đầy mây núi, mưa vừa tạnh, 
Đốt một lò quả thông, đọc khúc Ly tao 3 


==: Z Sẽ“. t 

1. Nhà họ Vương và nhà họ Tạ (Vương gia dữ Tạ gia): hai nhà quí tộc nổi tiếng 
phong lưu, phú quý ở đời Tấn. Nhấc đến hai người này, tác giá muốn nói phẩm chất 
những người á ẩn còn cao quý hơn cả sự giàu sang của nhà họ Vương và nhà họ Tạ. 

2. Nghiêm Tủ: tức Nghiêm Quang, tự Tử Lăng, bạn đồng học với Lưu Tú. Khi Lưu 
Tú lên ngôi vua (tức Hán Quang Vũ), Tử Lăng đi ở ấn ở núi Phú Xuân, thường ngôi 
câu cá ó sông Phú Xuân (còn gọi là Đồng Giang). Vè sau chỗ Tự Lãng ngôi câu cá gọi 
là “ Tứ Lăng điếu đài”. Hai câu thơ này ý nói: muốn tìm hoa lau cao khiết thì đến chỗ 
đài câu cá của Tử Lang. 

3. Ly tao (Tao tù: tên một tác phẩm nổi tiếng của Khuất Nguyên. 
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TRAN QUA! 
(?~?) 
Trần Quan sinh, mất năm nào và quê quán ở đâu đều chưa rõ. Chỉ biết 


ông từng làm quan vào cuối đời Trần, tới chức An phủ sứ. 
Tác phẩm: hiện còn một bài thơ chép trong Toàn Việt thị lục. 


夕阳 起 合 黄 龙洞 ， 
lệ 5Š š$ ấn Š% 3ƒ dì. 
2: IE Te £ S 3$ BỊ, 
é Bê ñ 3 tố š& 29. 
Phiên âm: 
QUAN XÁ 
Tịch dương vân hợp Hoàng Long động ! 
Hiểu tuyết đào phiên Chích Trợ san. 
Công hạ yểm bóng quy hải quốc, 


Bạch âu tiên đạo quá khê loan. 


Theo Toàn Việt thi lực ~ Lê Quý Đến 
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Dich nghĩa: 
ĐỀ NOI QUAN XÁ : 


Mây chiều khép lại động Hoàng Long `, 

Sóng buổi sớm trắng như tuyết cuộn lên núi Chích Trợ ° 
Rảnh việc công, đóng kín mui thuyền xuôi về miền bể, 
Có chim bạch âu dẫn đường lướt qua eo suối. 


Dịch thơ: 


Máy chiều đọng lại động Hoàng Long, 
Chích Trợ ban mai tuyết cuộn dòng. 
Công uiệc rảnh rôi xuôi hải quốc, 

Chi m âu dẫn lối, uượt khe vòng. 


PHAM ĐỨC DUẬT địch 


=— — _—_ OO 
1. Quan xa: tức ngi dinh thu cóng cóng. 
2,3. Động Hoàng Long và núi Chích Trợ đều ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 
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CHU KHÀC NHUQNG 


(2-2) 


Chu Khác Nhượng hiệu Vân Trai, năm sinh, năm mất chưa rõ. Người 
làng Sài Trang, phủ Thượng Hồng, ` đỗ Tiến sš vào cuối đời Trần, làm quan 
tới chức Hộ bộ Tả thị lang. | 

Tác phẩm hiện còn một bài thơ chép trong Toàn Việt thị lục. 


* 


#ã 3: Wk k # Ÿ 
3 WE h # Ä (h <, 
P1 F 3839 8 2 #. 
3 k X 2 §E S >, 
— EMA + B 46. 


Phiên âm: 


ĐỀ SÀI TRANG VĨNH HƯNG TỰ 


Sài Trang thắng cánh thị tiên gia, 
Môn ngoại tần nghênh quá khách xa. 


1. Nay thuộc tỉnh Hải Dương. 
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Bảo địa tiếu du năng kỷ nhập, 
Nhất sinh cô phụ mộc lan hoa. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dich nghĩa:, 
ĐỀ CHÙA VĨNH HƯNG 
Ở SÀI TRANG ! 


Thắng cảnh Sài Trang như cảnh tiên, 
Ngoài cửa luôn luôn đón xe khách qua. 
Cười ta mấy lần được vào đất báu, 
Suốt đời riêng phụ với hoa mộc lan. 


Dich thơ: 
Đây miễn tiên phật chốn Sài Trang, 
Ngoài của xôn xao khách lãm quan. 
Đất báu cười ta lười uiếng cảnh, 
Suốt đời nỡ phụ uới hoa lan. 
TUẤN NGHI dịch 
* 
t C a a 


1. Sài Trang: tên làng của Chu Khác Nhượng, xem phản tiểu sử của tác giả. 
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TA THÚC NGAO 
(?—-?) 
Tạ Thúc Ngao là tác giá bài văn bia “Sùng Khánh tự bi minh tịnh tự” 
soạn vào năm Đại Trị thứ 10 (1367) đời vua Trần Du Tông trong khi ông giữ 


chức Phụng độc học sinh, thư sử, trực thủ. Ngoài ra quê quán và năm sinh, 
năm mất đều không rõ. 


* + #t# ft f 

夫 境 者 心 之 光华 , 名 者 实 之 文 饰 . 芍 境 
# Nh k Z # m A & 4 16 z f, 则 境 之 清 
'. AZAR, JR K 8 28 — WF, ¿L J f 2: 8 
1t +? 

wA gA, 通 江 , 7 N SR. 2: 8 ‡ 3. 
乃 父 道 瓜 姓 阮 ZF, FAR, 之 所 其 也 . 公 
好 善人 也 ， s 女 阮 如, F £ ñ K 
女 也 . 故 先 父 道 阮 公 , 以 幼子 阮 天 仗 属 公 
là et a nd 
长 成 公 不 好 治 生 豆 济 人 之 急 , ERAR, 
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+ + £ Ë, tAE, 率 以 扁 常 
ERF, G 2 Pt E z là, H tt # £ 

清泉 诵 测 , < kO # Z. 7 £ ‡ * 92 8 E 5. 
香火 之 所 . # yb 38 tạ @ 8 q — A, 6 vg p 
£ AAR 奉 安 佛像 , hà H # , 又 施 田 过 
圆 以 给 住持 者 之 养 , +$ H 4 * £. 某 偶 因 
公事 至 于 是 孝 , 公 一 见 之 语 及 寺 事 . 7i 
4 $£. BR 3 3E K + #, ARE RERA 
TERRE, RERIG, 7 tt 
自觉 觉 他 , MTER BỊ i — ft — ë > kE 
以 富贵 相 高 , 以 酒色 相 尚 , 不 可 同日 而 语 
也 , TRGA D Á, $£ dỊ : 

Ër Ak Ec 2, 

父 道 之 宗 . 

仁 可 托 孤 ， 

HERA. 

不 慕 荣 利 ， 

佛教 是 常 . 

建立 绀 宇 ， 
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粉饰 金 容 . 


-以 广 流 通 . 
爱 立 真 石 ， 
刘 文 以 记 . 
村 器 非 长 ， 
铭 诗 不 易 . 
# Z R) 
好 善 弗 赫 . 
薄 就 部 宽 ， 
RLA. 
通 述 斯 文 ， 
VÀ §2 1š tt. 


皇 越 大 治 十 年 丁 未 成 三 月 日 泰 读 学 生 


书 史 直 首 谢 扳 教 楚 乡 撰 


Phiên âm: 
SÚNG KHÁNH TỰ BI MINH TỊNH TỰ 


Phù cảnh giả tâm chi quang hoa, danh giả thực chỉ văn sức. Cẩu 
cảnh hữu sơn thủy chỉ linh, nhi nhân vô tài đức chị kiệt, tắc cảnh chi 
thanh kỳ, danh chi anh máu, câu dẫn một ư nhất thời, huống lưu 
truyền u vạn thế giả há ? 
Việt hữu Phú Linh trường, Thông Giang, Hoằng Nông hương, 
Sùng Khánh tự giả, nãi Phụ đạo thúc tính Nguyễn Danh Án, tự Van 
Giác chi sở sáng đã. Công hiếu thiện nhận dā. Kỳ phối tắc phụ đạo 
nữ Nguyễn À, thủ lễ trinh thục nữ đã. Cố tiên Phụ đạo Nguyễn công 
di ấu tt Nguyễn Thiên Trượng, chúc công giáo dưỡng, tỉ chủ thị 
hương, Thị di Thiên Trượng tiệm ma giáo hối, thiện tính trưởng 
thành. Công bất hiếu trị sinh, thiện tế nhân chi cấp. Ý mộ Phật giáo, 
bất nhự huân tửu. Thập trai tụng kinh suất di vi thường. 
Hương bản vô tự, nhi kỳ sở cư chỉ biển. Cương man uất tú, thanh 
tuyển dùng liệt. Tâm thậm ái chỉ. Nãi kiến tự vũ đi vị thần hôn 
hương hỏa chỉ sở. Kinh thủy ư Thiệu Phong Bính Thân nhất nguyệt, 
đãi tứ nguyệt vọng nhật lạc thành, Phụng an Phật tượng, biển viết 
Sùng Khánh. Huu thí điển nhất viên di cấp trụ trì giá chi duong. Tự 
thành hữu niên hī. Mễ ngẫu nhân công sự chí vu thị bang. Công nhất 
kiến chi ngữ cập tự sự. Nãi thác dĩ minh. Cố mỗ phi đại thủ bút, hà 
cảm đương thử. Nhiên gia công sinh vu cao lương huyễn phục chi gia, 
xử bạc ác nan hóa chỉ tục, nãi năng tự giác giác tha, cố bất vi du? 
Hải thị nhất hương nhất ấp chi trưởng, đi phú quý tương cao, dĩ tửu 
sắc tương thượng, bất khả đồng nhật nhi ngữ dã. Bất quỹ tiễn bạc 
nãi vi minh viết: | 
Y dư Nguyễn Công, 
Phụ đạo chi tông. 
Nhân khả thác cô, 
Giáo dưỡng të đồng. 
Bất mộ vinh lợi, 
Phật giáo thị sùng. 
Kiến lập cám vũ, 
Phấn sức kim dung. 
Xả kỷ chi điền, 
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Di quang luu thóng. 

Viên lập trinh thạch, 

Yết văn dì ký. 

Tài khí phi trường, 

Minh thi bất dị 

Gia công dựng tam, 

Hiếu thiện phất thế. 

Bạc đôn bỉ khoan, 

Nhụ phu lập chí. 

Nãi thuật tự văn, 

Di thiệu ức dị. 
Hoàng Việt Đại Trị thập niên Binh Vị tuế, tam nguyệt nhật. 
Phụng độc học sinh, thư sử trực thủ Tạ Thúc Ngao, Sở Khanh soạn. 


Bia do Viện Khảo cổ học mới phát hiện năm 1876 


Dich nghĩa: 


BÀI MINH VÀ BÀI TỰA ! 
VỀ CHÙA SÙNG KHÁNH 2 


KE ra: Cảnh là ánh sáng và vẻ đẹp của tâm 3. danh là vẻ ngoài 
của thực 1, Nếu cảnh có được sự linh thiêng của núi sông, mà người 
lại không có kẻ hào kiệt tài đức, thì sự thanh kỳ của cảnh, sự tốt đẹp 
của danh cũng đều chìm đắm trong một thời, còn nói gì đến chuyện 


1. Tựa là một số văn cổ, thuộc loại tự sự, trần thuật. 

2. Chùa Sùng Khánh nay thuộc thôn Nùng, xã Đạo Đức huyện Vi Xuyên tính Hà 
Tuyên. Chùa dựng năm 1356 đời Trin Du Tông. Lån trùng tu chùa có dựng bia và đúc 
chuông là năm 1705 đời Lê Dụ Tông. Nhưng tới nay chùa chỉ còn là một phế tích, tấm 
bia hiện vẫn còn ở đó (Theo khảo sát điển dã của Nguyễn Đình Chiến ~ cán bộ Viện 
Khảo cổ học, năm 1976). 

8, Trong Phật giáo cảnh được đối lập với tâm; cảnh chỉ thế giới hiện tượng bén 
ngoài. Thời Trần, nhiều nhà sư chú ý cập phạm trù này (xem Tuệ trung thượng sĩ 
ngự lục). 

4. Cặp phạm trù đối lập cổ, quen thuộc: danh và thực (gần như “ nội dung và 
hình thức” ), 
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lưu truyền vạn đời được nữa 1 

Nay có ngôi chùa Sùng Khánh 5 hương 2 Hoàng Nông, Thông 
Giang; trường ° Phú Linh * ; là do chú của Phụ đạo Š họ Nguyễn, tên 
là Ấn, tự là Văn Giác sáng lập ra. 

Ông là người ham điều thiện, lấy bà vợ là Nguyễn Á, con gái Phụ 
đạo, là một người đàn bà trinh thục, biết giữ lễ. 

VỊ Phụ đạo trước là Nguyễn công, đem người con nhỏ là N guyễn 
Thiên Trượng giao cho ông nuôi dạy, khiến cho làm chủ hương ấy. . 
Từ đấy Thiên Trượng dần dần được dạy bảo rèn dũa, tính thiện 
trưởng thành. Ông không thích chăm lo sản nghiệp riêng, mà lại 
ham cứu giúp người lúc khó khăn, lòng thì mộ đạo Phát, không ăn 
thịt, không uống rượu, mỗi tháng ăn chay 10 ngày Ê và đọc kinh, 
lấy đó làm lệ thường. 

Hương này vốn không có chùa, mà lại ở nơi hẻo lánh, núi non 
såm uất đẹp xinh, có suối trong tuôn chảy, lòng ông rất yêu cảnh đẹp 
này. Bèn dựng chùa để làm nơi hương hóa sớm hôm. Bắt đầu từ 
tháng giêng năm Bính Thân thời Thiệu Phong (1356), đến rằm tháng 
tư thì hoàn thành, đặt tượng Phật vào, đặt tên là chùa Sùng Khánh. 
Lại cho một mảnh ruộng để cấp dưỡng chơ người trụ trì. 

Chùa được lập ra đã lâu năm, tôi ngẫu nhiên có việc công đi đến 
xứ này. Ông vừa gặp tôi, nói ngay đến việc chùa, bèn nhờ tôi làm bài 
minh. Tôi vốn không phải là tay đại bút, sao đám đảm đương việc đó. 
Nhưng tôi phục ông là người sinh trong gia đình quyën quý cao sang” 
lại ở trong vùng có phong tục bạc ác, khó giáo hóa, thế mà lại có thể 
tự giác giác tha °, như thế há chẳng lớn sao ? 

Quay nhìn lại các kẻ đứng đầu trong một hương một ấp, họ 

1. Lập luận xưa: “Nhân hiệt địa linh” (nơi đất thiêng phải sinh người giói). 

2,3. Hương, giang, trường: là các đơn vị hành chính còn thấy ó đời Trần ví dụ 
hương Mễ Sơ, giang Nam Sách, 

4. Trường Phú Linh: chưa rõ phạm vi của đơn vị hành chính này gồm những đâu. 

5. Phụ đạo: là chức quan xưa thường đành cho các tù trưởng miễn núi. (Xem 
Nguyễn Trãi Du địa cht, điều XLIX). 


6. Nguyên văn là thập trai (ăn chay 10 ngày) tục này bắt đầu từ vua Vũ Đế nhà 


Đường, mỗi năm có một số tháng, mỗi tháng có 10 ngày nhà vua án chay. Sau đó dân 
bắt chước, ăn chay vào các ngày sau đây trong tháng: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 2B, 29, 
30, gọi là thập trai (10 ngày ăn chay). 

7. Nguyên văn: cao lương huyén phục (ăn ngon mặc đẹp), dịch thoát, 

8. Tự giác giác tha: từ ngữ nhà Phật, nghĩa là tự giác ngộ và giác ngộ người khác. 
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thường lấy sự giàu có mà tự cao với nhau, và đều ham chuộng tửu sắc, 
không thế đem sánh ngang với ông được. 
Cho nên tôi cũng không đắn đo về tài học nông cạn của mình, 
mà làm bài minh rằng: 
Tốt thay Nguyễn Công, 
Dòng đõi Phụ đạo, 
Lòng nhân của ông khiến người ta có thể giữ đứa con côi, 
Ông dạy đỗ nuôi dưỡng như con mình. 
Ông không màng vinh hoa lợi lộc ', 
Chỉ chăm sùng thượng đạo Phật. 
Ông dựng chùa chién, 
Và tô điểm tượng Phật. 
Bỏ ruộng riêng ” của mình, 
Để mở rộng sự lưu thông. 
Lại dựng bia đá, 
Xin bài văn để ghi lại. 
Tài năng của tôi chẳng phải cao, 
Làm bài thơ bài minh không dễ. 
Nhưng tôi phục ông có dụng tâm, 
Lòng hiếu thiện của ông không thay đổi. 
Kẻ bạc ác ông biến thành đôn hậu, 
Kẻ hẹp hài ông làm cho trở nên rộng rãi °. 
Người tám thường * mà lập được chí, 
Bèn thuật lại bằng bài văn này. 
Để lưu truyền đến ức vạn năm ! 


1. Nguyên văn chữ lai không viết theo lối kiêng tên búy, chứng tó bài văn bìa 
này được khắc trước hoặc sau đời Lê. 

2. Nguyên văn là ky điển: ruộng của mình. 

3. Câu đó là dịch 1 câu có 4 chữ trong nguyên vàn: “Bac đôn bí khoan”, có thể 
tác giá nói vë ông Nguyễn, nên cũng có thé hiéu là “ trong loại người bạc ác, có ông là 
người đôn hậu, trong bọn hẹp hòi, có ông là người rộng rãi”. 

4. Nguyên văn: nhu phu; kë hèn kém tắm thường, đây cùng có thể chỉ vào chủ 
nhân họ Nguyễn. 
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Dịch thơ: 


Tốt đẹp thay Nguyễn Công, 

Vốn dòng quan Phụ đạo. 

Đúc nhân sẵn vun trồng, 

Người đem con ký thác. 

Ông nuôi dạy hết lòng, 

Coi quý như con đề. 

Cho nối nghiệp tổ tông, 

Lợi danh ông chẳng thiết. 

Chỉ ham chuộng Thiên Tông, 

Đã điểm tô tượng Phật. 

Lại xây dựng Phan cung, 

Dem ruộng riêng bố thi. 

Nhằm mở rộng lưu thông. 

Thêm cho dựng bia đá. 

Xin vän để ghi công, 

Tôi tài sơ trí thiên. 

Cẩm bút thực khó lòng, 

Nhưng phục ông có chí. 

Lòng hiếu thiện không cùng, 

Bạc ác thành đôn hậu, 

Hep lượng hóa khoan hồng, 

Phận hèn mà cht lớn. 

Cố gống cũng thành công, 

Bèn uiết vän thuật lại. 

Truyền mãi tới vô cùng ! 

Ngày tháng 3 năm Binh Mùi, niện hiệu Đại Trị thứ 10 (1367) 

triểu vua Việt. Phụng độc học sinh, thư sử trực thủ là Tạ Thúc Ngao, 
hiệu Sở Khanh 1 soạn, 


HÀ VĂN TẤN - NGÔ THẾ LONG dịch 


—— U 

1. Nguyên văn là Sở Khanh, đây là tên hiệu cúa tác giá Tạ Thúc Ngao, vì trùng 
tên với Tôn Thúc Ngao là một vị quan khanh giói cúa nước Sç xưa, nên ông ta lấy luôn 
chữ Sở Khanh làm hiệu cúa mình (cũng như Cao Bá Quát lấy hiệu là Chu Thân bẻ tỏi 
nhà Chụ). 
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CHU ĐƯỜNG ANH 
(?—?) 
Chu Đường Anh còn có tên là Chu Đường Thương `; hiệu là Liêu Thúy. 
Về năm sinh, năm mất của ông cho đến nay vẫn chưa rõ. Về quê quán, trong 
bài thơ Đề quần ngư triều lý dô, Chu Đường Anh có nói “ Nhà ta ở bën Ninh 
Khê, đất Liêu Thủy”. Nhưng Ninh Khê, Liêu Thủy ở nơi nào vẫn chưa tra cứu 


được °. Còn về sự nghiệp, chúng ta chỉ biết Chu Đường Anh từng làm chức 
Chuyển vận sứ vào cuối đời nhà Trần. 


Tác phẩm: hiện còn một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt và bài thơ thất ngôn 
trường thiên chép trong Toàn Việt thi lục. 


Xã J BB # 3  Rị 
+ 1 E3 ä HW 3, 
+ BE # A ft EH. 
2: th # ^ p $ 55, 
3 + †Ị £ ñ # J. 


1. Theo Việt âm thị tập. 

2. Ó tỉnh Hà Nam có một nhánh sông Hồng cháy qua, gọi là sóng Ninh Cơ, 
không biết Ninh Cơ này và Ninh Khê quê Chu Đường Anh có liên quan gì với nhan 
không ? Lại có ý kiến khác là ở vùng Trúc Sơn, huyện Chương My, Hà Tây có dấu vêt 
cua sông Ninh (người địa phương quen gọi là sông Nanh). Sông Nanh xưa là môt 
nhánh cúa sông Tích, nước nhiều, Dân é đây có câu hát: “Bao giờ cho Truc het người. 
sông Nanh hết nước thì họ Đăng này hết quan”. (Ho Đăng ở đây có nhiều người lam 
quan to. Ví dụ Đặng Đình Tướng). Không biết sông Ninh (Nanh) này vơi Ninh Khe quê 
Chu Đường Anh có gì liên quan với nhau không ? Vậy chúng tôi xin ghi lạt đây đê bạn 
đọc tham khảo. 
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Phiên âm: 


ĐỀ ĐƯỜNG MINH HOÀNG 
DỤC MÃ ĐỒ 


Ngọc hoa chiếu dạ tuyệt quyển kỳ, 
Dục bãi khiên lai cận xích trì. 
Nhược sử ái nhân như ái mã, 
Thương sinh hà chí hữu thương di ? 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


ĐỀ BỨC TRANH ĐƯỜNG 
MINH HOÀNG ' TẮM NGỰA 


Con ngựa “ Ngọc hoa chiếu dạ” 2 chạy giỏi tuyệt vời š, 
Tắm xong đắt đến gần thêm son. 

Nếu vua yêu người cũng như yêu ngựa, 

Thì dán đen đâu đến nỗi cơ cực ? 


1. Dường Minh Hoàng: tức Đường Huyền Tông, vua thứ sáu của nhà Đường. 

2. Ngọc hoa chiếu da: ngựa Ngọc hoa đêm chiếu sáng, tức Ngọc hoa thông, tên 
con ngựa quý của Đường Minh Hoàng. 

3. Chạy giải tuyệt uời (tuyệt quyền kỳ): “ quyền kỳ” là đáng ngựa chạy đặc biệt 
giỏi. Trong nguyên bản á Việt âm thi tập chú: Đông Pha thi tác câu di quyền kỳ, nghĩa 
là: Thơ Tô Đông Pha như ngựa câu đã đạt đến mức chạy tuyệt giỏi. Trong nguyên bản 
ở HVTT chú: Đường Minh Hoàng thường thừa Chiếu da Bạch ngọc hoa thông. Quyên 
kỳ, må thiện hành mạo. Hán Thiên ma ca chí thục huân tinh quyên kỳ, nghĩa là: 
Đường Minh Hoàng thường cuối ngựa Chiếu dạ Bạch ngọc hoa thông. Ngựa quyền kỳ 
là dáng ngựa chạy giỏi. Thiên mã ca dòi Hán: ngựa quyên kỳ có chỉ thuần, tính thần 
khỏe. Theo từ điển Từ hải thì quyền kỳ còn được hiểu là kỳ quyết phi thường, nghĩa là 
vô cùng tinh khôn (hoặc vô cùng tỉnh ranh). 
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Dich tho: 


Ngua Ngoc hoa sao khéo lạ lùng, . 
Tám rôi đem tiến dưới sân róng. 
Nếu lòng yêu mến người như ngựa, 
Lo phải lo dân nỗi khốn cùng ? 


* 


Xã FF $. $J 4 l| 
我 家 放水 宁 溪 演 ， 
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ĐINH VĂN CHẤP dịch 
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Phién ám: 
ĐỀ QUẦN NGU TRIỀU LÝ ĐỒ 


Ngã gia Liêu Thủy Ninh Khê tân, 
Điều, thường, chiên, vị sắc thắng ngân. 
Thanh thần tiệt giang bố cự võng, 
Tuyết. phi ngọc toái thù phân phân. 
Khoái phường trinh vĩ phanh cẩm lân, 
Hứng trung bất sổ thu phong thuần. 
Tự tùng lù thực Kinh hoa xuân, 

Đa niên nhuyễn đạp Đông Hoa trần. 
Quan thàm hương vị lũ nhập mộng, 
Thanh y đường hạ tư thùy mân. 

Thi vương tối thị hiếu sự giả, 

Bất tích thiên kim câu danh họa. 

Kỷ đa diệu bút trữ hoa hiên, 

Đằng Vương giáp điệp Giang Đô mã. 
Thị thùy họa sử xảo vi thử, 

Vạn khoảnh ba đào ám khuynh tả. 
Sâm si hạnh thái tương hú mat, 
Dương đương ngữ ngữ chính phôn khỏa. 
Thiên đầu tranh hướng xích lân công, 
Vi vật do giải tương tôn sùng. 

Chúng tinh lạc lạc tận củng Bắc, 

Vạn thủy cổn cổn giai triều Đông. 

Chủ nhân bất thị tâm khâu hác, 

Viễn chướng bình lâm diệc đồ tác. 
Nguyện ngôn thập tập tàng thử dó, 
Hội kiến nhất đường ngư thủy lạc. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 


_ ĐỀ BÚC TRANH 
BAY CÁ CHAU CÁ CHÉP 


Nhà ta ó bến Ninh Khê đất Liêu Thủy `, 

Có các loại cá diéu, thường, chiên, vị sắc trắng hơn bạc 2, 

Sáng sớm chặn sông quăng lưới to, 

Cá nhảy như tuyết bay, như ngọc vỡ, rối rít hết sức. 

Cá mè đỏ đuôi làm gài, cá váy gấm đem luộc, 

Khi cao hứng, chẳng kể đến vị rau thuần trong gió thu °. 

Nhớ từ mùa xuân kia, ăn cơm quán trọ ở Kinh thành, 

Bao nhiêu năm đạp nhắn lớp bụi ở cửa Đông Hoa 1. 

Làm quan vẫn thèm nếm vị đồng quê nên chúng thường 
hiện về trong mộng. 

Bên công đường có ao nước trong, lại muốn thả dây câu. 

Chúa thơ thật là kë hiếu sự, 

Chẳng tiếc ngàn vàng để mua bức danh họa này. 

Biết bao nét bút thần điệu được bầy đưới hiên đẹp, 

Nào tranh nào bướm Đằng Vương, ngựa Giang Đô 5. 

Họa sĩ nào lại vẽ được bức tranh tài tình đến thế ! 

Muôn đợt sóng lớn trong tranh đương ngầm trào dâng. 


1. Liêu Thủy: chưa rõ địa phương nào. 

2. Điều, thường, chiên, vi: tên bốn loài cá, Chúng tôi chưa rõ bốn loài cá tiếng 
Việt gọi là gì nên để nguyên âm Hán Việt, Vè hai chữ “ hơn bạc” (thắng ngân) ở cuối 
câu này, trong nguyên bán ở Vigt åm thi tập có lời phê: Ngư sắc các dị, bất tất hợp 
bạch: mẫu sắc của mỗi loài cá khúc nhau, bất tất phải gọi chúng là trắng. 

3. Rau thuần trong gió thu (thu thuần): Rau thuần là một loại rau mọc đưới nước, 
có mùi thơm ngon (có người bảo là rau rút), đời nhà Tấn, Trương Hàn đi làm quan xa, 
nhân khi gió thu nổi lên nhớ mùi vị canh rau thuần và gói cá vược của quê hương, 
buón mà hát rằng: Gió thu nổi lá ngọc bay; sông Ngô lạnh cá oược béo. Về sau nói đến 
“rau thuần, gỏi vược” thường chỉ nỗi nhớ nhà. 

4. Đông Họa: cửa phía Đông của cung thành nhà vụa. 

5. Con bướm của Đăng Vương (Đằng Vương giáp điệp): Trong nguyên bán ở VATT 
có chú như sau: Ding Vương thiện họa, hữu giáp điệp dá; nghĩa là: Đằng Vương là 
người sành vẽ, có bức tranh bướm. Ngựa Giang Đô (Giang Đô mã): “ Trùng Dưỡng Để 
đi chơi ở Giang Bà, thuộc tinh Giang Tô, có tìm được con ngựa quý ở đó”. Ở cuối câu 
này có lời bình: dán sự Trường An nhi thi tứ sướng đoán: Dẫn việc ở Trường An mà 
thi tứ vẫn gån gũi. 
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Bên đám rau hạnh ` nhấp nhỏ, bẩy cá phun bọt cho nhau, 

Phén pho đùa nghịch kéo thành bầy. 

Nghìn con đua nhau hướng về con vẩy đỏ, 

Loài vật nhỏ còn biết tôn kính lẫn nhau. 

Cũng như các vì sao khắp nơi, thảy đều hướng về phương 
Bắc 2, 

Muôn dòng nước cuồn cuộn đều hướng về phương Đông. 

Chủ nhân không phải lòng hướng về cảnh gò, suối, 

Núi trùng điệp, rừng bạt ngàn, cũng luống công thôi. 

Ta muốn sưu tầm và cất giữ bức tranh này, 

Rồi đây sẽ thấy niềm vui cá nước một nhà Š. 


TRẤN LÊ SÁNG địch 


1. Rau hạnh: mt loại rau thân trắng, lá màu đỏ tía, hình tròn, nổi trên mặt 
nước, rë ở dưới suối. Chúng tôi chưa rõ giống rau này tiếng Việt gọi là gì, nën để 
nguyên âm Hán Việt là rau “ hạnh”, chờ tìm hiểu thêm. 

2. Hướng uë phương Bắc (cung bắc): Luận ngữ có câu: Vi chính di đực thí như Bắc 
thần, cư kỳ sở nhi chúng tính cũng chỉ: nghĩa là: Làm việc chính trị mà dùng đức, ví 
như sao Bắc thần ở nơi chốn của nó mà các vì sao khac deu hướng về. 

3. Câu này có ý nói tình vua tôi tương đắc như vá gặp nước. 
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LUU THUÓNG 


(1345-1388) 


Lưu Thường quê quán ở đâu chưa ró, vë năm sinh năm mất, theo sử 
chép vào năm 1388, do sự gièm pha của Há Quý Ly, Trần Nghệ Tông đã 
buộc Đế Nghiễn phải thất cổ chết, Lưu Thường cùng với Nguyễn Khoái, 
Nguyễn Vân Nhi định cứu Đế Nghiễn, nhưng việc bại lộ, tất cả đều bị giết. 
Cũng năm này ông làm bài thợ Tuyệt mệnh, nói đã 43 tuổi, ta có thể suy ra” 
ông sinh năm 1345. 


Tác phẩm: hiện còn một bài thơ chép trong Tỉnh tuyển chư gia luật thị, 


i ; 


* 


绝 命 诗 
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481 


Phiën ám: 
TUYỆT MỆNH THI 
Tàn niên tứ thập hữu dư tam, 
Trung nghĩa phùng tru tử chính cam. . 
Bão nghĩa sinh tiên ưng bất phụ, 
Bộc thi nguyên thượng huu hà tàm ! 


Theo Tinh tuyển chủ gia luật thi — Dương Đức Nhan 


Dịch nghĩa: 


THƠ TUYỆT MỆNH 


Tuối tàn nay đã bốn chục lẻ ba rồi. 

Vì trung nghĩa mà bị giết, chết cũng cam tâm, 

Lúc sống ta không phụ chí ôm lòng trung nghĩa, 
Nay phải phơi thây ngoài đồng nội, có then gì đâu ! 


Dich thơ: 
Bốn mươi ba tuổi thân tàn ta, 
Trung nghĩa, sa cơ chết cũng đành. 


Giữ tiết bình sinh lòng chẳng phụ, 
Phơi thây ngoài nội hẳn không kinh ! 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 
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^ 
TRẤN NGẠC ! 
. 
(?-1391) 

Trần Ngac là con của Trần Nghệ Tông, được phong chức Thái Uy Trang 
Định Vương. Chưa biết sinh năm nào, chỉ biết năm Tân Mùi (1391), ông sợ uy 
quyển của Hó Quý Ly nên chạy trốn về trang Nam Định. Trần Nghệ Tông 
nghe lời Quý Ly gièm pha, sai Nguyễn Nhân Liệt đưa quân tróc nã. Quý Ly 
lại ngầm sai Nhân Liệt đánh ông chết. 

Tác phẩm: Đại Việt sử ký toàn thu chép ông hay làm thơ Nôm, song tác 
phẩm hầu hết thất lạc, nay chỉ còn một bài thơ chữ Hán. Bài thơ này cũng có 
trong Toàn Việt thi lục. 


BË 5] # = 8 
# £ # + # 1, 
Z 3FA 8 3 3. 
会 取 一 般 老 病 ， 
ug APH 3. 


=—.............. 
1. Chữ Ngạc có sách phiên là Thích. | 
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Phiên âm: 


TẶNG TƯ ĐỒ NGUYÊN ĐÁN 


Ngã thị đương niên khí vật, 
Công phi đại hạ kỳ tài. 

Hội thủ nhất ban lão bệnh, 
Điển viên tảo biện quy lai. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Tịch nghĩa: 


Dich thơ: 


TẶNG TƯ ĐỒ NGUYÊN ĐÁN ! 


Tôi nay vào hạng bỏ đi, 

Ông chẳng phải người tài của thiên hạ. 
Cùng một phường già nua bệnh tật cả, 
Cảnh ruộng vườn nên sớm lui về. 


Tôi nay vào hạng uất di rồi, 
Ông chẳng thế gian bậc kỳ tài. 
Cùng bọn già nua suy yếu cả, 
Điền viên sớm liệu thoái vê thôi. 


Bản địch Đại Việt sử ky toàn thư, tập II 


1. Đại Việt sử ký toàn thư có chép khi Trần Nguyên Đán về Côn Sơn, gửi thư cho 
bạn hữu có câu: Kim cổ hưng vong chân kha giám; Chư công hà nhẫn gián thư hy (Còn 
mát xưa nay xem đã rõ. Các ông sao nð it thư can). Trần Ngạc cho rằng Nguyên Đán 
cũng không còn sức tài để lo việc nước, hà tất gúi thư khuyên bạn hữu như vậy, mới 


làm bài thơ trên gửi Nguyên Đán. 
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=1 Ar 
LE LIEM 
(?-?) 
Lë Liem hieu Mai Hién, sóng vào khoáng cuối đời Trần. Năm sinh, năm 


mất và quê quán đều chưa rõ. 
Tác phẩm: hiện còn một bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục. 


武林 洞 
野菜 嫩 黄 风 淡 淡 ， 
江 花 凝 碧 雨 班 班 . 
金光 人 去 红 消 息 ， 
Ja tì E ;K ĐI 3 BỊ. 


Phiên âm: 
VŨ LÂM ĐỘNG 


Dã thái nộn hoàng phong đạm đạm, 
Giang hoa ngưng bích vũ ban ban. 
Kim quang nhân khứ vô tiêu tức, 
Cửu khúc vân khê triệu mộ nhàn. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lë Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 
ĐỘNG VŨ LÂM ! 


Rau đồng nội non mướt, gió nhè nhẹ. 

Hoa bên sông đọng mẫu biếc, mưa lâm thâm. 
Người tiên đã đi rôi, không còn tin tức nữa, 
Chín khúc suối mây, sớm hôm thong tha. 


Dịch thơ: 
Non mướt rau đồng, nhẹ gió lay, 
Bên sông hoa biếc, hạt mưa bay. 
Người tiên đã khuất, không tin tức, 


Thong thả chiêu hôm dạo suổi máy. 


PHAM ĐỨC DUẬT dịch 


1. Theo nguyên chú trong Vit dm thị tập thì Động Vụ Lam ó huyện Yên Ninh, 
tính Thanh Hóa, chúng tôi chưa ro huyẹn Yên Ninh, nay là huyện nào ? Phai chăng là 
huyện Yên Định, Thanh Hóa. 
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TRẤN LÔI 
(? — ?) 
Trần Lôi sinh và mát năm nào, quê quán ở đâu dèu chưa rõ. Chỉ biết ông 


sống vào khoảng cuối đời Trần. 
Tác phẩm: Hiện còn một bài thơ chép trong Toàn Việt thị lục. 


i8 ‡† ;& 
É AFKE, 
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Phiên âm: 


QUÁ PHONG KHE 


Lãng Bạc ta diên trụy, 
Phong Khê trúc Kiển thành. 
Nhất thời cân quắc trận, 
Đầu nhi lập công danh ! 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dich nghia: 


QUA ĐẤT PHONG KHÊ ! 


Trông hồ Lãng Bạc than thở rơi điều 2 
Ó đất Phong Khê xây đắp thành Kén š. 
Đội quân khăn yếm một thời, 
Lập nên công danh vang đội. 


Dịch thơ: 
Lãng Bạc diễu rơi xuống, 
Phong Khê đắp Kiển Thành. 


Một thời khan yếm đấy, 
Vang dôi lập công danh. 


TUẤN NGHỊ, PHẠM ĐỨC DUẬT dịch 


1. Phong Khê: kinh đô của Hai Bà Trưng thuở xưa, {nay thuộc?địa phận tỉnh 
Vĩnh Phú). 

2. Con diều bị rơi (diện truy): Ma Viện truyện, Hậu Hán thư có câu: Ngước trông 
thấy diêu bay, lớp lớp rơi xuống nước. Ý nói đất Nam Việt hiếm trở, đến con diều cũng 
không bay qua được, phái rơi thắng xuống nước. 

3. Kiển Thành: Thành do Mã Viện cho đấp tại Phong Khê. Vì thành này tròn 
như cái tổ kén, nên gọi là “Kiển Thành”. 
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PHÀN THÚ HAI . 
(THO VÀN THÓI HÓ) 


HỒ QUÝ LY 


(1836 - 2) 


Hó Quy Ly tự là Lý Nguyên, sinh năm 1336 '. Người ở hương Đại Lại * 
Tổ tiên vốn họ Hỗ, nguyên ở vùng Đào Bột đất Diễn Châu °, đến đời Hå Liêm 
mới đời ra Đại Lại. Vì Hồ Liêm làm con nưôi của Tuyên úy Lê Huấn, nên đổi 
là họ Lê. Do đó mà Hô Quý Ly, cháu bốn đời của Hồ Liêm, còn được sử sách 
gọi là Lê Quý Ly. 

Hồ Quý Ly có bai người cô ruột đều là cung nhân của Trân Minh Tông: 
một người là Minh Tù, sinh ra Trần Duệ Tông. Từ quan hệ ngoại thích, Há 
Quý Ly dân dán được nhà Trần tin dùng. đặc biệt là Trần Nghệ Tông. Năm 
1371, từ chức Chi hậu tứ cục chánh chưởng, Hồ Quý Ly được thăng lên chức 
Khu mật viện đại sứ. Ít lâu sau, được phong thêm chức Trung tuyên quốc 
thượng hầu... Năm 1379, thêm chức Tiểu tư không và Nguyên nhung hành 
Hải tây đô thống chế.. Năm 1387, được phong Đẳng bình chương sự, vua 
Trần ban cho một thanh gươm và một lá cờ để chữ Văn võ toàn tài, quân 
thân đông đức.. Năm 1395, làm chức Nhập nội phụ chính Thái sư, Bình 
chương quân quốc trọng sự, Tuyên trung vệ quốc đại vương, đeo lân phù bằng 
vàng.. Năm 1400, Hỏ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, tự xưng làm vua, đổi tên 
nước là Đại Ngu. Năm 1406, quân Minh sang xâm lược nước ta. Hồ Quý Ly 
tuy có tổ chức cuộc kháng chiến chống lại, nhưng căn bản vì nhà Hå lên ngôi 
một cách bất chính, lại thi hành nhiều chính sách vụ lợi cho dòng họ mình 
trước hết, làm mất lòng dân, không đoàn kết được toàn dân, nên cuối cùng bị 
thất bại. Hỗ Quý Ly bị quân xâm lược nhà Minh bắt đưa về nước năm 1407, 
cùng với con là Hó Nguyên Trừng, Hồ Hán Thương. Không rõ mất năm nào, 


1. Vë năm sinh của Hó Quý Ly, nhiều sách không chép. Riêng Đại Việt sử ký 
toàn thư có ghi sự kiện sau đây: “Quý Ly tự nghi mình nám ấy (tức năm Ất Dậu. 1405) 
70 tuổi, ban cho phụ lào ở các lộ từ 70 tuổi trở lên, mỗi người tước 1 tu; đàn bả già thì 
cho tiễn giấy. Ó kinh thành thì cho tước và cho An uống” (Xem Bd. ĐVSKTT, ban ký, 
quyên VIII, Kỷ Nhà Trần, phán Phụ Hô Quý Ly nà Hồ Hán Thương) Qua đó có thè 
biết Hó Quý Ly sinh năm 1336. 

2. Nay ở phía Bác sông Lèn, huyện Vĩnh Lóc, tính Thanh Hóa, còn có nút Kim 
Âu, tức là núi Đại Lại cũ. Hương Đại Lại có lê năm ở vùng này. 

3. Nay thuộc Nghệ An. 
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Vë mặt học thuật, Hó Quy Ly có nhiều cái nhìn độc đáo so với người 
đương thời, nhất là chủ trương dùng chữ Nôm để dịch và giới thiệu những 
sách kinh điển bằng chữ Hán. Theo sử chép, thì năm 1392, Hỏ Quý Ly có 
soạn sách Minh đạo gồm 14 thiên, trong đó gọi Chu Công là Tiên thánh, 
Khổng Tử là Tiên sư..; nêu vấn để về sách Luận ngữ, cho rằng có chỗ đáng 
ngờ, như việc Khổng Tử ra mắt nàng Nam Tủ, việc Khổng Tử ở nước Trần 
hết lương, việc Phát Bật vời mà Khéng Tử không muốn đến... Hó Quý Ly lại 
gọi Hàn Dũ là nhà Nho ăn trộm (đạo Nho), cho Chu Đôn Di, Trình Hiệu, 
Trình Di, Dương Thì, Lý Diên Niên, Chu Hy déu là những kẻ tuy học rộng 
nhưng tài kém, không chú ý đến thực tế, chuyên đánh cắp văn chương của 
người xưa. Ngoài ra, Hó Quý Ly còn dich thiên Vô dật trong Kinh Thư (năm 
1395), làm sách Thi nghĩa để giáng Kinh Thư, cũng bằng Quốc âm. 

Tác phẩm: hiện còn 5 bài thơ; 1 trong Đại Việt sử ký toàn thư, 3 trong 
Toàn Việt thi lục và 1 trong Thiên Nam ngữ lục. 


寄 元 君 
前 有 庸 暗 君 ， 
W 48 2 8 (&. 
何不 早 安 排 ， 
RERAN. 


Phiên âm: 
KÝ NGUYÊN QUẦN 
Tiền hữu dung ám quân, 
Hôn Đức cập Linh Đức. 


Hà bất tảo an bài, 
Đồ sử lao nhân lực. 


Theo Đợi Việt sử ký toàn thư — Ngô Si Liên 
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Dich nghia: 
GUI NGUYÊN QUÂN ! 


Trước đây có những vua tám thường, ngu tối, 
Như Hôn Đức 2 và Linh Đức 3. 

Sao không sớm định số phận của mình đi, 
Chỉ để làm thêm mệt sức kẻ khác. 


Dịch thơ: 


Cũng một duộc vua hàn, 
Hôn Đúc uà Linh Đức. 
Sao chẳng sớm liệu đi, 
Chỉ để người nhọc sức. 


TUẤN NGHI địch 


1. Theo Đại Việt sử ky toàn thư, năm Kỷ Mão (1399), Hồ Quý Ly buộc vua nhà 
Trần là Thuận Tông phải xuất gia theo Đạo giáo, đến ó quán Ngọc Thanh thuộc thôn 
Dam Thúy (Đông Triểu, Hải Dương, nay thuộc tỉnh Quảng Ninh). Quý Ly mật sai Nội 
tám học sinh là Nguyễn Cẩn đi theo Thuận Tông, và đưa cho Cán một bài thơ, trong 
đó có những câu Nguyên quân bất tử, nhữ đương tử chi: Vua mà không chết, thì ngươi 
phải tìm cách làm cho vua chết. Đồng thời, Hỗ Quý Ly gửi cho Thuận Tông bài thơ 
này, có ý giục Thuận Tông nên sớm kết liễu đời mình thì hơn. Đầu để bài thơ trên do 
chúng tôi đặt. 

2. Hôn Đức: tức Hôn Đức Công, tên một vua nhà Trần. Sau khi Trần Du Tông 
chết (1369), vì không có con nối nghiệp, nên Thái hậu mới lập Dương Nhật Lễ là con 
riêng của vợ Cung Túc Vương (Cung Túc Vương là con trưởng của Trần Minh Tông) lên 
làm vua. Ít lâu sau, Dương Nhật L¿ bị phế làm Hôn Đức Công, rồi tiếp bị giết. 

3. Linh Đức: tức Linh Đức Đại Vương, tên một vua nhà Trần. Sau khi Trần Duệ 
Tông tử trận (1377), Trần Nghệ Tông đã lập con trưởng của Duệ Tông là Nghiễn lên 
nốt ngôi (sau là Phế Đế niên hiệu Xương Phù). Đến năm 1388, Nghiễn bị phế làm 
Linh Đức Đại Vương, và phải thắt cổ chết. 
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Phiên âm: 


ĐÁP BẮC NHÂN VẤN 
AN NAM PHONG TỤC 


Dục vấn An Nam sự, 

An Nam phong tục thuần. 
Y quan Đường chế độ, 

Lễ nhạc Hán quân thần. 
Ngọc ủng khai tân tửu, 
Kim đao chước tế lân. 
Niên niên nhị tam nguyệt, 
Đào, Lý nhất ban xuân. 


Theo Toàn Việt thi lực ~ Lê Quý Đôn 
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Dich nghĩa: 


Dịch thơ: 


TRẢ LỜI NGƯỜI PHƯƠNG BẮC 


HOI VỀ PHONG TỤC NƯỚC AN NAM 


Muốn hỏi về chuyện nước An Nam u ? 
Nước An Nam phong tục vốn thuần hậu, 
Áo mũ không khác chế độ nhà Đường. 
Lễ nhạc tương tự vua quan nhà Hán, 
Bình ngọc rót rượu mới cất ngát thơm, 
Dao vàng mổ cá ngon nhỏ vảy ' 

Hàng năm cứ độ tháng hai tháng ba, 
Đào, mån déu cùng xuân như nhau cả. 


An Nam, muốn hỏi rõ ? 
Phong tục uốn thuần lương. 
Lë nhạc như Tiên Hán, 

Y quan giống Thịnh Đường. 
Dao vàng, cá nhỏ våy, 

Bình ngọc, rượu lùng hương. 
Mỗi độ mùa xuân tới, 

Mân, dào nở chật 0ườn. 


TUẤN NGHI địch 


1. Cá ngon nhỏ udy: nguyên văn là tế lân. Xích Bích phú của Tó Đông Pha đời 
Tống có câu: Cự khẩu tế lân trạng tự Tùng Giang chỉ lô: Miệng lớn, váy nhó, giống có 
me sông Tùng Giang. 
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Phiên âm: 
TỨ TRUNG ÚY ĐỖ TỬ TRỪNG 


Ó đài cửu hí cấm vô thanh, 

Đốn sử triéu đình phong hiến khinh. 
Tá vấn Tử Trừng nhụ Trung úy, 
Thư sinh hà sự phụ bình sinh ? 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


496 


Dịch nghĩa: 


BAN CHO TRUNG ÚY 
ĐỒ TỬ TRỪNG ` 


Đã lâu rồi, chốn Ó Đài Ÿ vẫn im hơi lặng tiếng, 

Để cho phong thái, hiệu lệnh triều đình bị coi thường. 
Thử hỏi Tử Trừng, viên Trung úy nhu nhược kia, 

Là kẻ sĩ, sao lại phụ chí bình sinh vậy ? 


Dịch thơ: 


Đài gián từ lâu tiếng ving tanh, 
Triều đình phép tắc bỗng xem khinh. 
Tử Trùng, Trung úy sao mêm yếu ? 
Kë sĩ không nên bỏ chí mình. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


1. Theo Đại Việt sử ky toàn thư, mùa thu năm 1391, các tướng lĩnh nhà Trần họp 
ở Hóa Châu, Phan Mãnh nói: “Trời không thể có hai mặt trời, dân không thể có hai 
vua”, Chu Binh Khuê nói: “Dương liễu nói nhiều, mọi người ngậm miệng” (Ý bảo Hỗ 
Quý Ly lắm lời để bịt miệng mọi người). Bấy giờ có Đặng Tất và Hoàng Hối Khanh 
dèu cùng nghe những lời nói bóng gió đó, mới ngắm viết thư mách cho Hó Quý Ly 
biết, Quý Ly bèn giết Phan Minh lån Chu Binh Khuê, cho rằng hai người này âm mưu 
làm loạn, đồng thời, Hó Quý Ly cho Đặng Tất làm Hữu châu phán, Hoàng Hối Khanh 
làm Chính hình viện đại phu. Riêng quan Ngự sử đại phu Đỗ Tử Trừng trước sau vẫn 
giữ thái độ im lặng trước các sự kiện đó. Vì vậy, Hô Quý Ly gửi bài thơ này để trách 
mắng (xem Bd, ĐVSKTT, Bán kỷ quyển VIII, Kỷ nhà Trần, phần Phụ Hồ Quý Ly và 
Hó Hán Thương ). 

2. Ô Đài: dinh quan Ngự sử. Theo sách Hán thu , thì bên tòa Ngu sử có khóm cây 
bách, hàng nghìn con qua đến đâu ở đó. Vì thế, “dinh quan Ngự sử” còn được gọi là "ó 
đài”, tức nơi có qua đậu. Ngự sử là viên quan chuyên can ngăn những =u việc sai trái 
của vua. 
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Phiên âm: 


TỨ THĂNG HOA LỘ TUYÊN PHỦ SỨ 
NGUYÊN NGẠN QUANG 


Biên quận Thừa tuyên tráng chí thù, 
Hùng phiên tiết chế bữu huy du. 
Thanh tùng bảo nhĩ tuế hàn tiết, 
Bạch phát khoan dư tây cốưu. - 
Huấn sức binh nông giai tựu tự, 
Giải đình trấn thú thị hà thu ? 
Cần lao mạc vị vô tri giả, 

Tứ mục nguyên phi tế miện lưu ! 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đồn 


Dịch nghĩa: 


BAN CHO NGUYËN NGẠN QUANG, 
TUYÊN PHỦ SỨ LỘ THĂNG HOA : 


Làm Thừa tuyên một quận sát biên giới, chí lớn được 

thực hiện, 
Cai quản một phiên trấn mạnh, phải có cơ mưu mới 

làm nổi. 

Hãy giữ tiết tháo của ngươi như cây từng xanh mùa rét, 
Để mái tóc bạc của ta đỡ lo lắng về miền Tây. 
Luyện tập quân lính, chấn chỉnh nghề nông là công việc 

hàng đầu, 


1. Thăng Hoa: tên cũ là Chiêm Động, nay thuộc nam phần tính Quảng Nam. 

Về xuất xứ bài thơ bày, Đại Việt sử ký toàn thư chép: Năm Ất Dậu (1405), Hỗ Quý Ly 
biếm Nguyễn Cảnh Chân, lấy Phong quốc giám quả cán là Nguyễn Ngạn Quang làm Tuyên 
phú sứ, kiêm Tân Ninh trấn Chế trí sứ Lộ Thăng Hoa. Quý Ly làm bài thơ này ban cho 
Nguyễn Ngạn Quang. Năm ấy, Quý Ly đúng 70 tui. (Xem Bd, ĐVSKTT, Bán kỷ, quyển 
VII, Ky nhà Trần, phán Phụ Hå Quý Ly và Hồ Hán Thương). 
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Dịch thơ: 
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Tới năm nào sẽ bỏ được chuyện trấn thú ? 

Chó cho rằng mình cần cù vất vå mà không ai biết đến, 

Giải mũ của nhà vua vốn không che được tầm mắt nhìn ra 
bốn phương. 


Biên quận trao quyên nhờ chí lớn, 
Trấn hùng tiết chế có mưu to. 
Thông xanh, năm rét, người bên tiết, 
Tóc trắng miên Tây, trẫm bớt lo. 
Day dỗ binh nông déu hợp lẽ, 

Giải trừ đến thú đợt bao thu ? 

Cần lao chớ nghĩ không người biết. 
Bấn mắt trông xa uốn chẳng mờ ! 


感怀 
更 改 多 端 死 复生 ， 
15 8 Sw # + Bh dễ. 
thị BÑ ì# k Jë sñ dị, 
3L? £ 8 EF. 
†R BỊ + XË 95 3F 2, 
还 都 计 抽 哭 盘 庚 . 
EER $k £ tị 4, 
fF 1Ñ Zñ Xo + BE $. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH địch 


Phiên âm: 
CẢM HOÀI 


Canh cải đa đoan tử phục sinh, 

Du du hương lý bất thăng tình. 
Nam quan thiêu đệ ưng đầu bạch, 
Bắc quán yêm lưu giác mộng kinh. 
Tướng quốc tài nan tàm Ly Bật, 
Thiên đô kê chuyết khốc Bàn Canh. 
Kim âu kiến khuyết vô do hợp, 

Đãi giá tu tri ngọc phi khinh. 


Theo Thiên Nam ngữ lục 


Dịch nghĩa: 
CẢM HOÀI ' 


Lắm sự đối thay, tưởng chết mà lại sống, 

Quê hương mờ mịt gợi dậy biết bao tình. 

Ải Nam Quan xa xôi mái đầu bạc là phải, 

Nơi quán Bắc lâu ngày, tỉnh mộng thấy kinh sợ. 
Cứu nước, tài hèn, thẹn với Lý Bật ` 

Dời đô, kế vụng, khóc chuyện Bàn Canh 3 


1. Theo Thiên Nam ngữ lục, bài này do Hỗ Quý Ly làm ra sau khi bị quân Minh bắt. 
2. Lý Bát: một.nhân vật đời Đường, từng làm Të tướng, có tài trị nước, yên dàn. 
3. Bàn Canh: tên ông vua thứ mười hai của nhà Thương. Bàn Canh thấy kinh đô 
cũ không còn thích bợp với yêu cầu phát triển của đất nước, nên quyết định dời đến 
đất Bặc tức là đất Ân. Từ đó, Vương trièu nhà Thương trở nên thịnh vượng. Ở đây, Hó 
Quy Ly tự liên hệ với Bàn Canh, then thấy việc bó Thăng Long vào xây dựng Tây Đô 
ở Thanh Hóa cúa mình là một sai lầm nghiêm trọng. 
B01 


Bình vàng bị mẻ, biết hàn gắn làm sao, 
Nên biết ngọc còn đợi giá, chứ không phải bị xem 
rẻ đâu !, 


U 
1. Bài tha này, trong Thiên Nam ngữ lục có chép bán dich, nói rằng đó là bản 

của tác giả tự dịch, chúng tôi xin chép lại bán dịch đó dë bạn đọc tham khảo: 

Canh cải nhiều đường tử phục sinh, 

Lòng lo hương lý ở bao đành. 

Quê người dë thấy đâu dân bạc, 

Quản khách khôn cẩm tác trắng xanh. 

Tướng quốc dt chăng tài Ly Bát, 

Thiên đô còn phải hận Bàn Canh, 

Kim áu dường khuyết khôn hàn duge, 

Đại giá cho nên biết ngọc lành. 
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ĐOÀN XUÂN LOI 
(? _ ?) 

Doàn Xuân 1 Lôi người làng Trâu Lễ, huyện Tân Phúc ! năm sinh và năm 
mất dèu chưa rõ. Ông đỗ Thái học sinh khoa Giáp Tý (1384) đời Trần Phế 
Đế, làm quan đến chức Trung thư thị lang, rôi làm Thông phán ở Ai Châu °. 

Tác phẩm: Hiện còn một bài phú chép trong Quán hiên phú tập. 
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Phiên âm: 
DIỆP MÃ NHI PHÚ 


Duy đại quân chi bá vật, phú yên cự chi vạn thù. Bi nhu nhuyễn 
dữ khoái loát, phân động thực chỉ nan câu. Hà diệp thượng chỉ mã 
nhi, nhân giả hợp nhi thành khu. Phúc diệp nhi bối hå, văn hữu luân 
nhi hữu tích; ngưỡng diệp nhi phúc hê, lục phi cáo nhi phi khô. 
Lưỡng giác khuê tiêm, tự tiễn đồng nhi vi hý; tứ dë sương bạc, loại 
khắc chú nhi thành mô. Cụ thể nhi vi, sàm thủ ngang nhi ức quảng; 
ngũ hình mạc biện, hỗn chỉ chuyết nhi anh phu. Tế phế thị chỉ nhi 
bất kiến, tiếu kiểu sa hữu nhi sa vô. Vị vi bão diệp chỉ thiển, nhi tuệ 
minh chỉ phi thất. Thí tắc hóa Trang chỉ điệp, huu thúc bối nhi phi 
dó. Khởi tiêu lộc chi hoang thuyết, hạt mao khuân chi hậu vu. Nhận 
thiên giáng diệp thân chi thụy trùng, nhi kỳ trạng hữu loại hó long 
câu đã. 

Tưởng phù: Trường lâm tiêu táp, điệp động thiên giáp. Kinh khí 
chỉ hể phù sơ, cương phong chấn hë đàng đạp. Phi quan ngự bí, thục 
kỳ ký chi khả câu; tri kỷ xuân thu, tiếu huệ cổ chi tương hiệp. Phiêu 
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ngô đồng nhi phi khứ, Ký Bác quán không; ma dương liễu nhi tương 
y, Hoa Dương tức tiệp. Hạp quy lễ nghĩa chi đại nhàn, thệ ủy khinh 
vi nhi báo đáp. 

Nhì nãi: Tích độn hoang đã, kim lai động thiên. Từ thảo mộc chỉ 
câu hủ, căng sức dưỡng chi đại ân. Thé tung hó quỳnh chi chỉ thượng; 
tức ảnh u châu liêm chi tiển. Tịch ấm mộc lan chi cam lộ; triêu xan 
tử phủ chi tường yên. Nhất cố nhi giá tăng bách bội, thân chỉ nhi 
như trước tiên tiên. Ngoại mẫu tấn ly hoàng chỉ tướng pháp, miễn kỳ 
hành huế tức chỉ khuynh điên. Thiết quan phù hóa công tiếu hình chị 
xảo diệu, nhi chi phù hiển tướng tạo hóa chí đại toàn. 


Ta phù ! Nhân chi hữu thường, thời đăng chí trị. Ký bảo hợp u 
thái hòa; nghi chư phúc chi tất chí Thiên giáng tư trùng, khỉ vô 
thâm ý. Mã như quyết trạng, thị quân tử chỉ đắc dư; điệp tác kỳ 
thân, kiến thương sinh chi đại tý. 

Thả: Mã giá long dã, phù khai địa chi vô cương; diệp giả mậu đã, 
triệu bản chi chỉ bách thế. Thấn tư trùng đã: sản u Kim Âu chỉ 
thượng, diệu u động thiên chi địa. Thích đương Linh Đài kinh thủy 
chi sơ, xuất ứng Lạc Ấp trạch trung chỉ tế, Ví vật tao phùng, ức niên 
quan hệ. 

Nó tài hà hạnh, đổ tư hưu mỹ. Cảm hú mộc chỉ tái sinh, hà thức 
đạo chỉ bất bỉ. Thao Phượng Trì Kim Mã chi vinh, tháo Lãng Uyển 
Bóng Hồ chi bí. Cố điêu trùng khắc triện chỉ phi công, phụ đắc hiển 
vi thượng thụy. 


Theo Quán hiên phú tập - Hoàng Tuy Phu 


Dịch nghĩa: 


PHÚ CON NGỰA LÁ 


Kia tạo hóa sinh ra muôn vật, phú cho hình lớn nhỏ khác nhau. 
Kia là sâu hay lá khôn phân, động hay thực khó he biết được. Sao 
con ngựa ở trên lá nọ, do kết hợp giả mà thành hình. Úp lá xuống 
thì lưng thành loài có vần có sống; ngửa lá lên thì bụng màu lục 
không héo không khô. Hai sừng nhọn như ngọc, tựa hái lá vông làm 
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då chơi !; bốn móng sáng như sương, tựa chạm gë chú làm hình máu 2. 
Thân đủ mà nhỏ con, cao đầu mà rộng ngực. Náu hình không phân biệt 
cành kết hay hoa phô. Hình nhỏ nên nhìn khó thấy, mỏng manh 
chợt có chợt không. Thấy ôm lá bảo là ve sao lại tiếng kêu không 
giống. Tưởng Trang Chu cho là bướm thế mà lưng bụng khôn so. 
Phải chăng lá chuối che hươu 4 thuyết xưa hoang đản; hay cũng con 
nai bọc có 5, câu chuyện nói vu vơ. Phải nhận rằng trời giáng con sâu 
điểm tốt, mà hình trạng như loài ngựa rồng. 


Nhớ khi: rừng rậm rạt rào, lá ngàn lác đác. Khí sắc re re, gió 
sương xào xạc. Không dừng cương ngự, ai hay giữ được ngựa tài; biết 
mấy xuân thu, cười mãi lòn cùng ve xác. Vứt cành khô mà vỗ cánh, 
Ký Bác sạch không °; Vin chòm liễu mà nương mình, Hoa Dương im 
bặt 7. Sao chuồng to lễ nghĩa không về; dù thân mon xin thê báo đáp. 

Nghĩ mày: Xưa trốn nơi đồng rậm; nay tới chốn động trời. Không 
chịu với có cây cũng nát; kính mến vì ơn lớn dưỡng nuôi. Trên cành 
ngọc đặt châu nương tựa; trước rèm châu dừng bóng nghỉ ngơi. Chiểu 
uống móc ngọt cây mộc lan; sáng hớp khói lành nơi phủ tía. Một liếc, 
thành gấp trăm giá bội 5; chỉ tay, mà đi đứng phát roi °. Đặt ngoài 


1. Sách Chu thư chép rằng: Chu Thành Vương lúc còn nhỏ chơi với em là Thúc 
Ngu, cắt lá vông làm ngọc khuê và nói: “Ta phong cho ngươi cái này”. Viên sử quan là 
Sử Dật nói: “Xin cho chọn ngày tốt để làm lễ phong”. Thành Vương bảo nói đùa. Sú 
Dật báo: “Thiên tử không nói đùa”. Thành Vương bèn phong Thúc Ngu làm đường hầu. 

2. Sách Liệt tử chép có người làm cho vua Tống lá chứ (giống lá đâu) bằng ngọc, 
để vào đám lá chử, không thể phân biệt được. Đời sau lấy dién này de chỉ sự bắt chước 
như thật. 

3. Trang Chu: tức Trang Tử, nằm mơ thấy mình hóa thành con bướm (Nam họa 
kinh, Tê våt luận.) f 

4. Theo sách Liëét ¿ử: ngày xưa có người nước Trịnh ra đồng đánh chết con hươu, 
sợ người khác thấy, vội vàng lấy lá chuối che kín. Sau bỗng quên không nhớ dấu ó chỗ 
nào, bèn nghĩ rằng việc ấy chỉ là chiêm bao chứ không có thực. 

5. Thị Kinh, Chu Nam, Dã hữu tử huân có câu: 

Ngoài đồng có con nai chết, Lấy cây mao trắng mà bọc lai. 

6. Hàn Dù đời Đường từng nói: Bá Nhạc nhất quá Ký bắc chỉ dà, nhi mã quần 
toại không: Bá Nhạc mỗi lần qua phía Bắc châu Ký thi bây ngựa sạch không. Y nói Bá 
Nhạc mua hết ngựa tốt thì bẩy ngựa có cũng như không. 

7. Hoa Dương: tên một hòn núi đẹp ở Trung Quốc. 

8. Cố vàn có câu: Bd Nhạc nhất cố nhi mã tảng giá: Bá Nhạc tmỗi lần liêc dèn 
con ngựa nào thì giá con ngựa ấy cao thêm. Tác giá bài phú mượn theo y câu này. 

9. Lưu Côn đời nhà Tấn từng nói: Thường khủng Tổ Sinh tiên ngô trước Liên: 
Thường sợ Tổ Sinh vung roi (rước ta. Y nói sợ Tổ Sinh lập công danh trước mình. 
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phương tướng mạo để phân biệt đực cái den vàng '; tránh khỏi sự 
ngửa nghiêng của mọi lẽ thở ăn, di đứng. Trộm thấy hóa công tạo vật 
rất tài; biết rằng hiển tướng dựng xây thật khéo. 

Than ôi ! Người vốn lâu dài; thời đang thịnh trị. Đã hay giữ được 
thái hòa; lại đáng tụ về muôn phúc. Trời sinh sâu này, há không có 
ý. Dáng hình con ngựa, tỏ rằng quân tử được xe; kết lá làm nên, thấy 
được nhân dân nhờ cậy. 


Vả chăng: Ngựa là rồng vậy, ứng điểm mở đất vô cùng; lá tựa tốt 
tươi, tổ triệu dòng truyền bách thế. Huống giống sâu này: sinh ra 
trên đất Kim Âu; rang | rỡ ở nơi thiên động. Nhằm Linh Bài :via lúc 
xây nền; gặp Lạc Ấp ° đang khi dựng móng. aap giống côn trùng; 
muôn năm hệ trọng. 


Thân thấp hèn may được thái bình; điểm tốt đẹp mở tầm mắt 
rộng. Cảm thân gỗ mục mà được tái sinh; gánh vác nặng në kể chỉ 
chết sống. Phượng Trì, Kim Mã * nhận thưởng vinh quang; Lãng 
Uyển, Bóng Hồ Ÿ cửa tiên lông lộng. Tài chạm trùng khắc triện Ê vẫn 
biết chúa thông; phú tìm được tôi hiển ' kính dâng lời tụng. 


NGUYÊN ĐỨC VÂN, PHẠM ĐỨC DUẬT dịch 


1. Theo sách Liét të, vua nhà Tản được Bá Nhạc tiến cử cho một người giỏi xem 
tướng ngựa tên là Cứu Phương Cao. Vua sai Cao đi xem ngựa. Ít lâu sau, anh ta về tâu 
với vua là đã tìm được một con ngua tốt, đó là một con ngựa cái sắc hồng. Vua sai 
người đem ngựa về, thì lại là con ngựa đực sắc đen. Ở đây dùng điển ấy để nói xem 
tướng ngựa cốt xem cái “thần” của nó, không để ý đến mầu sắc, đực, cái. 

2. Linh Đài: cái đài của vua Văn Vương nhà Chu. 

3. Lạc Ấp: một nơi được xây dựng sau khi vua Vũ trị thúy xong. 

4. Phượng Trì, Kim Mã: tên dinh thự thời có Trung Quốc. Vẻ sau thường dùng để 
chí sự phú quý nói chung. 

5. Trong truyền thuyết xưa, Lãng Uyên, Bång Hỗ là những nơi tiên ở. 

8. Khác triện chạm trùng (điêu trùng khắc triện): ý nói đến dëo Rot câu văn một 
cách tỉ mi. 

7. Tôi hiển: ó đây tác giá ám chí Hồ Quý Ly. 
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ĐOÀN THUẦN DU `! 
(? — ?) 
Đoàn Thuấn Du sinh và mất nám nào, người ở đâu đều chua rë ”. Chỉ biết 


ông làm chức Thông phán châu Vũ Ninh ° dưới thời nhà Hồ (1400 - 1407). 
Tác phẩm: hiện còn 2 bài thơ chép trong Toàn Việt thị lục. 


Fh Ë 
E Z 3 18 ET 
Wp ‡e h # HỊ ® S>. 
1: £ là Ê # X f, 
4 sa S. + BE sk 1. 
江山 花 岛 春天 地 ， 
城郭 楼 可 世 古 今 . 
aki k Bộ T lễ EA, 
H A AK 3. 


1,2. Đầu thế ky XV có Trần Thuấn Du, một tác giả lớn. Không biết có môi quan 
hệ nào giữa hai cái tên Đoàn Thuấn Du và Trần Thuấn Du hay không ? 
3 . Nay thuộc tinh Bắc Ninh. 
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Phiên âm: 


BẢO SƠN TỰ 


Tạm thừa công sự ngẫu đăng lâm, 
Liêu bả cần lao châu huyện tâm. 

Tùng cái ỷ vân sâm vũ vệ, 

Trúc thương dát ngọc hưởng cầu lâm. 
Giang sơn hoa điểu xuân thiên địa, 
Thành quách lâu đài thế cổ cảm (kim). 
Dục phỏng An Dương điếu trần tích, 
Nhật tà lưu thủy điếu nan tầm. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


CHUA BẢO SƠN ! 


Nhân việc công, tình cờ được lên chơi chùa, 
Xin gửi lại tấm lòng chăm lo công việc châu huyện của ta. 
Hàng thông như lọng cao vút tận mây và san sát như 

VỆ sl, 
Khóm trúc như giáo cọ vào nhau tiếng kêu lanh lảnh. 
Sông núi hoa xuân đem mùa xuân lại cho trời đất, 
Thành quách lâu đài gợi lên ý có kim. 
Muốn về thăm An Dương ? để viếng đấu cũ, 
Nhưng chiéu tà nước chảy, mông lung khó thấy. 


“an n 
1. Chùa này còn có tên là Báo Sơn Vương. Chùa ở xã Đường Hào, huyện Phù Ủng 
(nay thuộc tỉnh Hưng Yên). 
2. An Dương: chưa rõ nơi nào, 
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Dịch thơ: 


Duyên may nhân dịp đến thảm chùa, 
Gửi lại dân miễn tác da ta. 

Thông tỏa tán máy hàng tháng tấp, 
Trúc khua sênh ngọc tiếng ngân nga. 
Lâu đài, thành quách bao đời thuở, 
Sông núi, hoa chim xuân bốn mùa. 
Muốn đến An Dương thăm dấu củ, 
Chiêu tà nước chảy khó nhìn ra ! 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 


* 


WAKE 
官 途 四 十 五 年 身 ， 
W T J, 8 X F$ R.. 
# 5 + 8t 3 +? #$, 
& 22 RỊ b z5 # 3. 
衡 门 自 有 安心 乐 ， 
# từ f[ # 4: :É ®. 
‡£ :š 48 t‡ # ?† Ak, 
— Mi RL ek lễ # 1-. 
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Phiën ám: 


THÀNH TÀY BAI ÁN 
LU KHẨU CHIẾM 


Hoạn đô tứ thập ngũ niên thân, 
Thành thị đoanh vi đại ẩn dân. 
Trúc bạch an bài thi háo cảnh, 
Điểu hoa đoàn chiếm tửu giai tân. 
Hành môn tự hữu an tâm lạc, 
Thánh thế hà ưu bão đạo bần. 
Thùy đạo xu thời ngô kế chuyết, 
Nhất nhàn phong vị tẫn ngô nhân. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dich nghĩa: 


VỊNH CĂN NHÀ ĐẠI ÁN ! 
Ó PHÍA TÂY THÀNH 2 


Tấm thân bốn lăm năm trên đường làm quan, 

Giành được tiếng là dân đại ẩn ở thành thị, 

Trúc và đá sắp đặt thành cảnh đẹp cho thơ, 

Chim và hoa giữ phần khách quý của tiệc rượu. 

Nhà nghèo nhưng có niêm vui vì trong lòng thanh thản, 

Sống ở đời thánh nhán này chả có gì đáng lo, tuy nghèo 
nhưng giữ được đạo. 

Ai bào ta vụng về trong muu chước xu thời ! 

Phong vị một chữ nhàn là tất cả lòng nhân ta đó. 


1. Đại ẩn: Đường thư có câu: tiêu án, ấn lâm tuyển; đại ẩn, ẩn thành thị: Ấn sĩ 
nho, ẩn ó nơi suối ngàn; án si lớn, ẩn ở nơi thành thị. 

2. Bài thơ này trong Tỉnh tuyến chư gia luật thi chép là của Nguyễn Phi Khanh; 
Việt âm thị tập, và một bán Toàn Việt thí lực khác chép là của Trần Thuấn Du. 
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z a 
NGUYEN MỌNG TRANG 
(? — ?) 

Nguyễn Mộng Trang sinh và mất năm nào chưa rõ. Người huyện Đông 
Sơn, Ái Châu '. Làm chức Nội mật viện sứ đời Trần Giản Định. Theo Đại Việt 
sử ký toàn thư, năm 1409, Giản Định nghi Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân 
lộng quyển nên đã tìm cách giết đi. Nguyễn Mộng Trang và Hoan quan 
Nguyễn Quỹ có tham gia vào vụ giết người vô lý này. 

Tác phẩm: hiện có một bài thơ chép Toàn Việt thi lục. 


* 


题 西 都 城 
X§%®& ð + 3, 
Bè J1 Ë Đy É 4 F. 
存亡 不 赛区 š šT, 
HARRAH? 
R # B ở Xc 4 x, 
IK š # 48 Z 3 #. 
如 何 借 得 丁 公害 ， 
六 合 萌 翔 试 一 鸣 . 


1. Nay là huyện Đông Son, tỉnh Thanh Hóa. 
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Phiên âm: 
ĐỀ TÂY ĐÔ THÀNH 


_ Sách mã ao ao phỏng cổ thành, | 3 
Ảnh hô quan liễu tự dao thanh. 
Tôn vang bất thẩm bao tang kế, 
Đắc thất nan đào nguyệt đán bình. 
Chỉ thị Nhuận Hồ hoang đức chính, 
Hưu ngôn Nam Việt phạp anh linh. 
Như hà tá đắc Định Công hạc, 
Luc hợp cao tường thí nhất minh. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
Dịch nghĩa: 
£ -. : I 
DE THANH TÂY ĐÔ ! 


Quất ngựa vun vút viếng tòa thành xưa, 

Liễu nơi quan xá soi bóng trên hỏ, phơ phất màu xanh. 
Mất, còn không xét đến cái chước bao tang Ÿ, 

Được, thua khó tránh lời bình nguyệt đán 3. 

Chỉ vì nhà Nhuận Hồ bỏ bê đức chính, 

Đừng nói rằng nước Nam Việt thiếu khí anh linh. 

Ước gì mượn được chim hac Đinh Công *, 

Bay liệng trên sáu cõi, thử kêu một tiếng. 


1. Thành Tây Đô: thành nhà Hô, thuộc động An Tôn, phủ Thiên Xương (nay 
thuộc huyện Vĩnh Lộc, tính Thanh Hóa). 

2. Bao tang: buậc vào gốc dâu, Qué Bi trong Dich Kinh có câu: Ký vong ky vong, 
hê vu bao tang: Sẽ mát, sẽ mất, hãy buộc uào gốc đâu. Ý nói có thể mất thì nên tính 
trước kế cứu văn. 

3. Loi bình nguyệt đán (nguyệt đán bình): sách Hà: Hán thư chép rằng anh em 
Hứa Thiệu ó Nhữ Nam hay bình luận nhân vật, hàng tháng đến ngày mông một là mở 
cuộc bình luận, ngày ấy gọi là “nguyệt đán bình”. 

4. Định Cảng: tức Định Linh Ủy, một đạo si đời Hán. Sách Sưu thân hậu ký chép 
rằng ông đắc đạo thành tiên, biến chanh chim hac bay về quê đậu ở cột hoa biểu, 
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LË CANH TUAN 
(? - 1416 2) 


Lê Cảnh Tuân tên chữ là Tử Min, hiệu K Tĩnh Trai, người làng Mộ 
Trạch, huyện Đường An ` (nguyên trước ở làng Lão Lạt phú Thanh Hóa). 
Không rõ ông sinh năm nào. Lê Cánh Tuân đỗ Thái học sinh vào năm Canh 
Thìn (1400), đưới triểu Hô. 

Năm 1406 nhà Minh mượn cớ “phù Trần điệt Hô” sang xâm lược nước ta. 

Tháng 10 năm Binh Hợi (1407), Cảnh Tuân gửi cho Bùi Bá Ky ? bức Vạn 
ngôn thư (Bức thư muôn lời). Không máy, bức thử bị quân giặc bắt được. 
Chúng tìm bắt Lê Cảnh Tuân, nhưng ông đã trốn đi xa. 

Máy năm sau, người Minh lập các nhà dạy hoc ở kinh đê nước ta. Lê 
Cảnh Tuân cải trang làm một người đến chơi kinh đô, rồi nhận chức dạy học 
ở đây để tiện đò xét tình hình và dự định sẽ tham gia vào một tổ chức đánh 
đuổi quân Minh giành lại quyển tự chủ cho đất nước. Nhưng năm Tân Mão 
(1411), quân Minh phát hiên ra ông chính là tác giả bức Vạn ngôn thư và bắt 
ông đưa về Yên Kinh. Vua Minh hỏi ông: “Ngươi khuyên Bá Kỳ làm phản là 
cớ sao ?” Lê Cảnh Tuân nói: “Người nước Nam mong nước Nam còn, hỏi mà 
làm gì 2” Vua Minh tức giận, sai giam ông vào ngục Kim Lãng. Theo Đợi Việt 
sử ký toàn thư thì ông đã chết ở trong ngục năm năm sau đó s: 

Tác phẩm: Bức Van ngôn thư đã mát *. Hiện chỉ còn lại 12 bài thơ chép 
trong Toàn Việt thị lục. 


1. Huyện Đường An nay là huyện Bình Giang thuộc tỉnh Hải Dương. 

2. Bùi Bá Kỳ là cựu thần nhà Trắn Khi Hó Quý Ly làm vua, Bá Kỳ chạy sang 
cầu cứu nhà Minh điệt nhà Hà. Quân Minh sang xâm lược nước ta có đem Bùi Bá Kỳ 
về, cho làm quan. Lê Cảnh Tuân nguyên là bạn của Bùi Bá Kỳ, nên gửi thư cho Bùi. 

3. Năm Tân Mão (1411) Lê Cảnh Tuân bị bắt, và 5 năm sau thì mất, do đó năm 
mát có thể là khoảng năm 1416 ? 

4. Trong Khám định Việt sử thông giảm cương mục, quyển 12, có chép bức Van 
ngôn thư, Dương Quảng Hàm dịch (đại lược) trong Việt Nam Văn học sử yếu, Nxb Nha 
Học chính Đông Pháp, Hà Nội, 1943; xong nhiều chứng cớ cho thấy ở đây chí là bài do 
người sau viết ra. 
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Phiên âm: 


春日 喜 晴 
3k 28 — 8 fÊ & 4), 
#| # + 3⁄4 8 6, 新 . 
E É 8 2 5 2 $, 
th A zk $k 1è 35 ?t. 
E 2 R 3 &®# z, 
TERREA. 
风物 满 前 吟 兴 足 ， 
8£ 4 4 J. Ñ 2 K. 


XUÂN NHẬT HY TiNH ` 


Lâm ly nhất vũ tiện kinh tuần, 
Thặng hý kim triêu të sắc tân. 

Nhật lệ phong khinh tăng khí tượng, 
Sơn thanh thủy lục bội tỉnh thần. 
Trường không trạm trạm vô dư cảnh, 
Tứ hải hy hy cộng nhất xuân. 

Phong vật mãn tiền ngâm hứng túc, 
Tao ông tòng thử thưởng phương thần. 


Theo Toàn Việt thí lực - Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 


NGÀY XUÂN ` 
MUNG TRỜI TANH NĂNG 


Trời mưa dầm kéo suốt mươi ngày, 

Sáng nay mừng thấy tạnh ráo mới mẻ. 

Mặt trời đẹp, gió nhẹ, làm tăng thêm cảnh sắc, 

Non xanh nước biếc phấn chấn tỉnh thần. 

Bầu trời trong trẻo không gợn cảnh gì khác, 

Bốn biển hài hòa chung một màu xuân. 

Cảnh vật đầy trước mắt, thỏa hứng ngâm nga, 

Từ bữa nay nhà thơ được thưởng thức tiết trời thơm tho. 


* 


# £ 
此 生 行 止 堂 人 高 ! 
# 3 + £ 2 15 Ë, 
义 有 当然 死 不 区. 
ARE EER, 
+3 F 38 2b 7 &. 
四 方 自 是 男儿 事 ， 
踏 遍 江山 也 一 奇 . 
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Phiên âm: 


VÔ Ý 


Vô ý ư tri tiện kiến trị, 

Thư sinh hành chỉ khởi nhân vi. 
Thân tuy lão hy chí nhưng tại, 
Nghĩa hữu đương nhiên tử bất tì (từ). 
Nhiếp đắng môn la canh vạn hiếm, 
Thượng than hạ lại thiệp thiên nguy. 
Tứ phương tự thị nam nhi sự, 

Đạp biến giang sơn dã nhất kỳ. 


Theo Toàn Việt thị lực — Lë Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
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VÔ Ý 


Không để tâm đến cái biết thì lại hóa biết, 

Trong kiếp này, ra giúp đời hay ở ẩn đâu phải người định 
được ! 

Thân đẫu già, chí hướng vẫn còn vững, 

Việc nghĩa phải làm, dù chết chẳng chối từ. 

Leo đốc đá, níu dây rừng, muôn trùng hiểm trở, 

Lúc lên thác, khi xuống ghénh, ngàn nỗi gian nguy. 

Ngang đọc bốn phương chính là sự nghiệp của kẻ làm trai, 

Được dạo khắp non sông cũng là một việc hiếm có. 


Dịch thơ: 


Tri ngộ thờ a chẳng ý gì,. 
Dễ ai ngăn đứng lại ngừa đi. ` 

Tới già lòng đỏ còn nguyên uậy, 
Đương nghĩa thân càng dám tiếc chỉ. 
Gai góc xông pha ghê nỗi hiểm, 
Thác ghênh lên xuống trủi cơn nguy. 
Cung tên trắng nợ làm trai phải, 
Tuyệt khắp non sông mới gọi kỷ. 


ĐINH VĂN CHẤP dịch 


* 


Arw 
满眼 青山 又 缘 波 ， 
适 适 万 里 赴 京 华 . 
CHE #k 1È 1ý R, 
#623 vÀ 78 Ë ! 
4H Ë 3 k # 89 
Jk k lê 8 # & 3? 
青春 作 伴 膛 乡 好 ， 
P 482 K 3% = 多 . 
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Phiên âm. 
CHU TRUNG VỊNH HOÀI 


Mãn nhãn thanh xuân hựu lục ba, 
Dao dao vạn lý phó kinh hoa. 

Dĩ kham xích án thương phương túc, 
Khởi vị Ô Công di lễ la ! 

Kim nhật thánh triểu chân hữu đạo ? 
Thử sinh lãng tích khởi vô gia ? 
Thanh xuân tác bạn hoàn hương hảo. 
Sở đắc u thiên diệc di đa ! 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


VINH NÖI LÒNG KHI Ö TRONG THUYỀN 


Đầy trước mắt cánh non xanh, nước biếc. 
Từ xa xôi muôn dăm đi tới kinh đô. 
Phận chim xích án, bay lên được ngọn cây phương 
là đủ 1, 
Đâu như việc Ô Công, dùng lễ làm lưới bắt người ! 2 
Ngày nay thánh triều nếu thật có đạo, 
Sao kiếp này đi lang thang, không nơi nương tựa ? 
Tuổi thanh xuân đã làm bạn cùng quê hương, thế là tốt, 
Trời ban phúc cho ta cũng đã nhiều rồi. 


CC 

1. Xích án: loại chim nhỏ, không bay được cao, chuyên sống những vùng đảm lây. 

Phương: cây Tô Phương, một loại cây thấp, thường mọc ó ven hải đảo. 

2. Hàn Dü, Tổng Ôn xử st phó Hà dương quân tự: Q Công làm quan, biết Thạch 
Sinh có tài, tìm cách bắt Thạch về làm việc với mình. GÓ đây, Lê Cánh Tuân ám chỉ 
việc mình bị quân Minh bắt. 
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先祖 忌日 有 感 
+ £ + £ + B t, 
ÉE Fñ A % A #4. 
Đ Ø & tt 0ñ 1£ 2%, 
E R w E) # 48 <. 
+ z ứ Hš % f ft. 
š k4 ñ š 3 PK. 
đã 3k + À #t it 5, 
+2 1 8 E £ ZG. 


Phiên âm: 
TIÊN TỔ KY NHẬT HỮU CẢM 


Bất tài thừa trọng bất thăng nhâm. 
Lãng tích vô gia bát tải câm (kim), 
Uất uất kỷ thời nhưng tác khách, 
Thê thê thử nhật bội thương tâm. 
Tả Giang khâu lũng hàn sương tích, 
Trạch Thủy tiên lư mạn thảo thâm. 
Tần tảo nhược vi cung phi điện, 
Tùng thu hôi thủ mộ vân trầm. 


Theo Toàn Việt thi lực — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
CAM XUC NHÂN NGÀY GIỎ TỔ TIÊN 
Kẻ bất tài này đâu dám đảm đương gánh nặng, 
Lang thang không nhà đã tám nám ròng. 
Bấy lâu ngậm ngùi vẫn làm khách phương xa, 
Buổi nay ảm đạm, càng thêm đau lòng. 
Mô má tổ tiên ở Tả Giang, sương lạnh chất chứa, 
Ngôi nhà của ông cha ở Trạch Thủy cây có mọc đây. 
Rau tần rau tảo ' nếu có thể làm được để cúng đạm bạc, 
Ngoảnh trông bãi tùng thu, chỉ thấy nặng triu 
mây chiều 2 


tụ 3ÿ A ¿r 5E k ¿4 


ITE SERA, 


É + # + 8 £ 3, 
Š, # BÍ > — 3 #- 
đi Ñ £ BF 1È H +, 
1E K & K 8 3#. 
那 堪 南海 表 江 泊 ， 
怀古 情怀 动 客 #4. 


1, Rau tán rau táo: hai loại rau ngày xưa hay dùng để cúng tế. 
2. Tùng thu: loại cây thường trồng ở các bài tha ma, mộ dia. Do đó người xưa 
hay dùng hai chữ “Tùng thu" để chí nơi có må má tổ tiên. 
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Phiên âm: 
NAM HAI HUYỆN TƯ GIANG - 
DỊCH DẠ BẠC 


Hành chỉ hà tâm, nhậm khám lưu, 
Phiêu dao bất định thử sinh phù. 
Bách niên thân thế song bỏng mấn, 
Vạn lý quan hà nhất diệp chu. . 
Triệu Vũ phùng thời thân tráng chí, 
Ngũ Viên vô xứ thụ trung mưu. 

Na kham Nam Hải Tư Giang bạc ! 
Hoài cổ tình hoài động khách sầu. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


“Dịch nghĩa: 


ĐÊM DỪNG THUYỀN Ó TRẠM TƯ GIANG 
HUYỆN NAM HÀI 


Chuyện giúp đời hay di ở án, mặc dòng nước trôi, còn lòng 
nào nghi đến, 

Cuộc đời trôi nổi này lênh đênh bất định. 
Thần thể trăm năm, hai mái tóc rối nhir cỏ bỏng, 
Quan hà muôn đặm, một lá thuyên con. 
Triệu Võ gặp thời thi thố được chí lớn ' 
Ngũ Viên không nơi thực hiện âm mưu trung của mình Ÿ. 
Khan xiết nổi lúc dừng thuyền ở trạm Tư Giang huyện 

: Nam Hải ! ° 
Lòng hoài cổ gợi lên mối sâu của kẻ xa nhà. 

+ 


l. Triệu Võ: Tức Triệu Mạnh, người nước Tân thời Xuân Thu, được vua Tân Bình 
Công yêu dùng, Triệu Võ ra sức giúp nước Tán cường thịnh, khuat phuc được các chư hầu. 

2. Ngủ Viên: Tức Ngũ Tư Tư, người nước Sở thời Xuân Thu, làm quan nước Ngô 
Tứ Tư nhiều lần khuyên can vua Phù Sa! nude Ngô không nën hoa với Câu Tiên. Phù 
Sai chẳng những không nghe, cuối cùng còn giêt Tư Tư. Qua nhiên, chín năm sau nước 
Ngô bị Câu Tiên diệt. i A : 

3. Huyện Nam Hải, thuộc tinh Giang Dong. Có lẽ bài thơ này Le Canh Tuân làm 
lúc bị bất sang Yên Kinh. 
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过 南昌 府 滕 王 关 故 址 
江山 如 此 一 开关 ， 
iË 3Ä +R ét + *T 3. 
t9 Jë k IË È +, 
£ f Ÿ FR 0 A É. 
Bi 4 1# 4L, 
+ ft + A # H3 FJ. 
当日 繁 半 何 处 在 ? 
依然 南浦 对 西山 . 


Phiên ám: 


QUÁ NAM XƯƠNG PHÚ 
ĐĂNG VƯƠNG CÁC CỐ CHI 


Giang sơn như thử nhất khai nhan, 
Di cấu khuynh y bất khả phan. 

Vũ quyển châu liêm không quyển khứ, 
Vân phi họa đống tự phi hoàn. 

Lăng thiên cốc biến hàn sa thượng, 
Cổ vãng kim lai lạc chiếu gian. 

Đương nhật phén hoa hà xứ tại ? 

Y nhiên Nam Phố đối Tây San. 


Theo Toàn Việt thị tực — Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 


QUA NÊN CŨ ĐẰNG VƯƠNG CÁC ! 
Ở PHỦ NAM XƯƠNG 


Giang sơn thế này đã từng một phen mở mặt, 

Nay nếp kiến trúc cũ đã xiêu đổ không thể vin lại được 
nữa. 

“Mưa cuốn rèm châu” nay đà cuốn sạch, 

“Mây bay cột vẽ” giờ lại bay về ”. 

Gò đổi, hang thay trên bãi cát lạnh, 

Xưa qua, nay lại trong ánh chiều buông. 

Cảnh phén hoa ngày ấy nay ở đâu ? 

Chỉ còn trg lại Nam Phi đối diện với Tây Sơn š. 


1. Đằng Vương các: một lẫu gác do Nguyên Anh, tước Đằng Vương, con của Đường 
Cao Tổ, xây dựng ở phú Nam Xương (tỉnh Giang Tây). | I f 

2,3. Câu thơ thứ 3, 4 và 8 là lấy ý từ hai câu sau đây ở cuối bài Đằng Vương các 
tự của Vương Bột: : 

Buổi sớm máy Nam Phố bay trên cột vē, 

Buổi chiều mưa Tây Sơn cuốn bức rèm châu. f | 

Hai câu thơ này tá nếp kiến trúc nguy nga và khung cánh thơ mỏng nơi lầu gác 
của Đằng Vương. 
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江 中 过 立春 日 
TE 3 2 & OE BJ, 
p 5L 8 ở 4 SIN 
h EKA ERR, 
<# # k < W S 
B $ & S RR Ấn se, 
JE k £ $ Ë Tạ Bz. 
RR AY jo, 
XE 38 2E — sk 88. 


Phiên âm: 


GLANG TRUNG PHÙNG 
LẬP XUÂN NHẬT 


Hành sắc thương mang tuế chính lan, 
Tiêu tiêu phong tuyết biệt ly gian. 

Sơn trùng thủy phục khách trinh viễn, 
Đông tận xuân sinh thiên đạo hoàn. 
Vạn sự vô tâm tùy tiết biến, 

Thử sinh nhâm vận cánh thùy ban. 
Phượng thành nhị nguyệt hoa như hải, 
Chuẩn nghi thiểu quang nhất phá nhan. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 
TRÊN SÔNG GẶP NGÀY LẬP XUÂN ! 


Cảnh đi đường mịt mờ, năm cũ đang tàn, 

Gió tuyết xào xạc trong lúc biệt ly. 

Núi sông trùng điệp, đường khách xa xăm, 

Đông qua xuân tới, đạo trời vần xoay. 

Muôn việc hững hờ qua; theo thời tiết thay đổi, 
Kiếp này phó mặc số phận, nào ai xếp đặt nên. 
Tháng hai ở phượng thành °, hoa nhiều như biển, 
Chắc hẳn ánh xuân sẽ làm tươi nét mặt. 


* 


£ RH šE 
&ñ##:š# H, 
£ e n R8. 
AAFAA, 
何不 亲朋 更 可 求 ? 
清 芝 三 更 频 断 绩 ; 
庶 生 半 世 足 沈 浮 . 
阳 回 便 是 乾坤 泰 ， 
+ + Mĩ t‡ — # BI. 


1. Ngày lập xuân : ngày báo hiệu mùa xuân đến, thường vào khoáng mồng 4 hoặc 


mồng 5 tháng 2 dương dịch. 
3. Phượng Thành : danh từ chỉ kinh đô. Ở bài này có thể là chí kinh đô của nhà Minh. 
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Phiên âm: 
CHÍ NHẬT THƯ HOÀI 


Tuế nguyệt thông thông hoàn chí nhật, 
Phiêu linh uất uất chỉ cùng sầu. 

Mãn tiền phong tuyết nan câm đắc, 
Hà xứ thân bằng cánh khả cầu. 

Thanh mộng tam canh tần đoạn tục, 
Hư sinh bán thế túc trầm phù. 

Dương hổi tiện thị càn khôn thái, 

Vị hợp mình thời nhất lỗ tù. 


Theo Toàn Việt thi lực — Lê Quý Đôn 


- Địch nghĩa: 


GHI NỖI LONG TRONG NGÀY 
CHÍ NHẬT ` 


Năm tháng vùn vụt, lại đến ngày chí nhật, 
Cảnh trôi dạt uất ức, những da diët buồn ! 
Phía trước đầy gió tuyết, khôn nỗi cầm lòng ! 
Nơi nào còn bà con bạn hữu, để cố tìm kiếm ? 
Giấc mộng đẹp đêm khuya, luôn luôn đứt nối, 
Cuộc sống hão nửa đời, đầy sự nổi chìm. 

Khí đương về, trời đất sáng sủa, 

Tấm thân tù thực không hợp với thời thịnh ! 


1, Chí nhật : Theo chú thích ở Dich Kinh, ngày hạ chí và đông chí đều gọi là 
“chí nhật”. Và theo cánh vật trong bài thơ này thì đây là ngày đông chí. 
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#ã HỊ ¿r P i£ A 2 S. H 
— # $ kh Ë 2, Hk. 
£ £ > 9 x Z É. 
霜 露 存 思 空 在 念 ， 
3 Ất % É £ B. 
入 千里 路 他 乡 客 ， 
四 十 五 年 无 母 身 . 
心 析 此 时 禁 不 得 ， 
临风 酒 泪 信 伤神 ! 


Phiên âm: 


CỐNG CHÂU GIANG TRUNG 
PHÙNG TIÊN TỶ KY NHẬT 


Nhất tòng tị địa giao tiên lũng, 
Yêm hốt kim triêu huu ky thần. 
Sương lộ hiếu tư không tại niệm, 
Tần phồn bạc điện cánh thùy nhân. 
Bát thiên lý lộ tha hương khách, 
Tứ thập ngũ niên vô mẫu thân. 
Tâm tích thử thời câm bất đắc, 
Lâm phong sái lệ bội hương thần ! 


Theo Toàn Việt thi lực - Lê Quý Đôn. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


THUYEN DI TRÉN SONG Ó 
CONG CHÂU ` GẶP NGÀY GIỖ ME 


Từ khi sang đất khác, xa cách mô má tổ tiên, 

Thấm thoắt hôm nay lại đến ngày giỗ. 

Nỗi lo đạo hiếu trước làn móc sương ° đành để trong lòng, 
Chốn quê ai thay dáng lễ mon rau cỏ š. 

Xa tám ngàn dăm, làm khách quê người, 

Tròn bốn läm năm, tấm thân không mẹ. 

Lòng đau xé, lúc này không cầm lại được, 

Trước gió rơi lệ, tinh thần thêm đau ! 


Đất lạ long đong, mộ mẹ xa, 

Lai thêm tiết gió bỏ trôi qua. 

Thảo tham chốn cũ ai hương khói, 

Hiểu dé quê người da xét xa. .., 
Bốn chục năm dự đời thiếu, mẹ, Ấp, 
Tám ngàn dặm chẩn khách không nhà. 
Nỗi đau xé ruột khôn câm được, 

Trước gió tuôn rơi lệ ướt nhòa ! 


TIÊN SƠN dịch 


am z Z= Zx ; 

1. Cóng Cháu: tên môt phú ó tính Giang Tây. Đây là một bài thơ làm trong lúc 
Lê Cảnh Tuân bị quân Minh bắt giải vẻ Kim Lang. 

2. Nỗi lo dạo hiếu trước làn móc sương (Sương lộ hiếu tư): Theo Kinh Lễ, Khi 
sương mùa xuân, móc mùa thu rơi xuống, người quản tứ giám phái thì trong lòng thấy 
lo sợ bàng hoàng. Vì giảm phái sương móc như vậy sẽ có thể tốn thương cho thân thể 
hoặc chân tay của mình. Người làm con mà để cho thân thë mình bị hủy hoại hoặc suy 
giảm thì cũng là một điều bất hiếu lớn đối với cha mẹ, 

` 3, LĒ mon rau có : dịch ý hai chữ “ tám” và “ phỏn”. Theo bài Thái tần thải phân 
trong Kinh Thị, tán và phón là hai loại rau người đời xưa dùng đẻ cúng tế. 
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元 日 
旅馆 客 仍 在 ， 
去 年 春 复 来 . 
名 期 何 日 是 ， 
+ ä ‡t l đệ. 


Phiên âm: 
NGUYÊN NHẬT 
Lữ quán khách nhưng tại, 
Khứ niên xuân phục lai. 
Quy kỳ hà nhật thị, 


Lão tận cố viên mai ! 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn ， 


Dịch nghĩa: 
NGÀY ĐẦU NĂM 


Vẫn làm khách ở nơi quán trọ, 

Mùa xuân năm ngoái lại trở về. 

Ngày về biết lúc nào, 

Ngày cây mai nơi vườn cũ đã cỗi hết ! 


531 


Dich tho: 


NGÀY ĐẦU NĂM 


Quê người, khách vån còn đây, 
Mùa xuân năm ngoái năm nay lại vê. 
Còn ta biết đến bao giờ, 
Vườn xưa e đã mai già còn chỉ ! 


Bản địch Hoàng Việt thi vän tuyển 


* 


3È 2# SE 48, X. 
‡ñ 43% PA 2}, 
AAEM. 
1⁄8 9 4⁄4, 
BEARER. 


Phiên ám: 


MÔNG LÝ DICH NGÀU THÀNH 


Đoản trao các tình sa, 
Tiền thôn nhật di tà. 
Tự vô hoàn tự hữu, 
Yên tế lưỡng tam gia. 


Theo Toàn Việt thi lực — Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 


ĐẾN TRẠM MÔNG LÝ : 

CẢM XÚC THÀNH THƠ 
Mái chèo ngắn gác lên bãi cát dưới nắng, 
Nhìn về xóm phía trước, mặt trời đã xế chiều. 


Cảnh hư ảo như không lại như có, 
Trong lớp khói mờ có hai ba mái nhà. 


Dịch thơ: 
Mái chèo gác bãi cát khô, 
Nhìn lên xóm trước, bóng mà bên sông. 


Chập chờn như có, như không, 
Nhà đâu mấy mái lån trong khói chiêu. 


TIÊN SƠN dịch 


z,Hư# 
‡ # # £% H, 
RRMA. 
FRFR, 
老 眼 看 青春 . 


1. Trạm Mông Lý : nàm trên đường từ nước ta sang Trung Quốc, chưa rò đích xác 
ó nơi nào. 
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Phiên ám: 


NGUYËN NHAT GIANG DICH 


Hào cánh phüng nguyën nhát, 
Vô gia mẫn thử thân. 

Khách sầu hôn giám khứ, 

Lão nhãn khán thanh xuân. 


` Theo Toàn Việt thí lục — Lê Quý Đôn 


Dich nghĩa. 


Dich thơ: 
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NGÀY NGUYÊN DAN 
Ở TRẠM TRÊN SÔNG 


Cảnh đẹp gặp ngày mồng một tết, 

Lòng thương thân này không nơi nương náu. 
Nơi quán trọ, nỗi buồn có vơi tí chút, 
Thưởng thức cảnh xuân tươi với đôi mắt già. 


Cảnh đẹp lai ngày đầu năm, 
Thương thôn vi nước xa xăm quê nhà. 
Nỗi buôn như được nhẹ ra, 
Tuổi già uui chút mặn mà màu xuân. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 


PHAM NHU DUC 
(? -?) 
Phạm Nhữ Dực tự là Mạnh Thần, biệt hiệu là Bảo Khê, người làng Đa 
Dyc ', Năm sinh, năm mất của ông đều chưa rõ, chỉ biết Nhữ Dực sống cùng 
thời với Nguyễn Phi Khanh. Đời Hồ Quý Ly, ông làm Giáo thụ huyện Tân 
Sơn 2; thời kỳ thuộc Minh (1414 ~ 1427), làm Huấn đạo, sống khổ cực. 


Tác phẩm: ông có Giao Chỉ phú, nay đã mất; hiện còn 61 bài thơ chép 
trong Toàn Việt thi lục; å sách này, chúng tôi chỉ chọn một số bài. 


* 


SR 
4ù 4- Ä 5 & 月 深 ， 
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1, 2. Đều chua rò thuộc vùng nào. Gắn đây nhất, có người cho chúng tôi biết, 
những nơi này thuộc đất có tỉnh Thái Bình. Xin chờ tra cứu thêm. 
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Phiên âm: 


HẠNH ĐÀN 


Tiên hạnh tài bôi tuế nguyệt thâm, 
Cao đàn ngật nhi trấn Nho lâm. 

Văn phong phi phất đương phân phức, 
Giáo vũ lâm ly bát thúy âm. 

Ngọ hậu lương sinh hàm trượng tịch, 
Dạ hàn hưởng nhập thất huyền cầm. 
Thiên nghi đình cối trường lân cận, 
Vĩnh đữ càn khôn cộng cổ câm (kim). 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn: 


Dich nghĩa: 


ĐÀN HẠNH ! 


Cây hạnh vun trông đã nhiều năm tháng, 

Đàn cao sừng sững, ngự trị ? rừng Nho. 

Luông gió văn phe phẩy, tỏa ngát hương thơm, 
Trận mưa giáo hóa dám đẻ, luôn tưới xanh tốt. 
Sau buổi trưa, nhà học ?bat đầu râm mát, 


1. Đàn Hạnh ; một gò đất ó trước miếu thờ Không Tử tại huyện Khuc Phụ, tỉnh 
Sơn Đông. Đây là nên trường cũ, ndi Không Tư dạy học thuở xưa. 

2. Ngự trị : giữ cho lòng yên lặng. Cá câu y nói nến trường củ, nơi Khòng Tu dạy 
học thud xưa còn cao sửng sững, có tác dụng giữ gìn đạo Nho tán tại mãi mãi. 

3. Nhà học: Lë Kinh có câu: tịch gian hàm trương. Ý nói nơi thấy trò giang giải 
và học tập với nhau, thầy trò cách nhau chừng một trượng. Đời sau dùng hai chữ 
“hàm trượng” để chí nơi day hoc hoặc chí ông thầy day học, 
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Trong dëm lanh, bao nhiêu åm hương thu vào chiếc dàn 
bay dày ! 

Thật đáng gần gũi lâu dài với gốc “ cối” trước sân *, 

Mãi mãi cùng trời đất chung nhau kim cổ. 


Dịch thơ: 


Hạnh tiên uun bón trái bao đời, 
Đàn giữ rừng Nho chẳng đổi dời. 
Làn gió uăn mình thơm khắp chốn, 
Trận mưa giáo hóa thấm đôi nơi. 
Chiêu vê lớp học sinh nêm mát, 
Đêm lạnh đàn cắm dạo thánh thai. 
Khóm cối bên sân thường gắn bó, 
Chung kim cổ uới đất cùng trời. 


TUẤN NGHI dịch 


题 新 学 馆 
x u23 4 w ‡$ BỊ, 
KRATERE 
£ tt B 3 tầ 359, 
讲 席 清高 占 午 风 . 


1. Xua vua Thuán làm chiếc đàn năm đây, sau Văn Vương và Vò Vương nhà Chu 
thêm vào hai dây nữa thành đàn bay đây gọi là “ thất huyền cầm”. Không Tư dung am 


nhạc làm phương tiện giáo đục. : "..c 
9. Trước nhà ð của Khổng Tú có trông gốc cối (cối trạch), cho nên người sau 


thường dùng chữ " cối trach” để đối với chữ “ hanh đàn”. 
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Phiên åm: 
ĐỀ TÂN HỌC QUÁN 


Văn quỹ phương kim tứ hải đồng, 

Gia gia giáo tử sự Nho cung. 

Thư lâu phiếu điểu lăng tình vụ, 

Giảng tịch thanh cao chiếm ngọ phong. 
Tế tế bội khâm ưng nghiễm nhã, 

Dương dương huyền tụng chính ung dung. 
Anh tài tha nhật sung lương đống, 

Bồi dưỡng ngô trị tại thử trung. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
ĐỀ NHÀ HỌC MỚI 


Ngày nay bốn bể cùng chung một cỡ xe, một văn tự Ì 
Nhà nào cũng dạy con chăm học đạo Nho. 
Lầu sách cao vút trên màn sương lạnh, 


= s x........ ! 
1. Sách Trung dung có câu: Thư đẳng văn, xa đồng quy: Sách Cung một thứ chữ, 
xe cùng một cỡ bánh. Ý nói rù ng chung một nên văn hóa. 
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Phiën ám: 


Nhà giảng thoáng mát choán cá gió trua. . 

Rö ràng áo xiêm mang ngọc, hån là trang nhã. 

Sang sảng tiếng đàn tiếng đọc, rõ vé ưng dung. 

Những anh tài một ngày kia së làm rường cột cho nước 
nhà, 

Ta biết rằng cũng là do được bôi dưỡng ở nơi này, 


* 


¬. 
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TÚ GIANG TINH xÁ 


Tú thüy oanh vu nhiëu quách thón, 

Thư đường phủ hám xảo đương môn. 
Ba quang thiên ảnh dung tình tính, 
Chỉ trướng mai hoa đạm mộng hồn. 
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Phong chiến nha tiêm thu diệp hưởng, 
Vũ nhai cù nhãn ngọ yên hôn. 
Độc thư kiến hiệu hồn dự SỰ, _ 
Cánh thuyết Quan Tây hữu viễn tôn ! 


Theo Toàn Viêt thị lục — Lê Quý Đôn 


Dich nghĩa: 
NHÀ ĐỌC SÁCH Ở TÚ GIANG 


Dòng nước Tú Giang lượn quanh thôn xóm, 

Trên nhà đọc sách dòm xuống, vừa khéo ở ngay giữa của. 
Ánh nước, bóng trời, hòa hợp với tính tình. 

Hoa mai trang giấy mộng hồn thanh đạm. 

Gió rung cái mũ ngà cài sách ! cùng với lá thu reo, 

Mưa dội nghiên mài mực 2, thoảng khói trưa mờ, 

Đọc sách có kết quả cũng là việc thường, 

Thế mà đám nói đất Quan Tây có người cháu xa ! 


Dịch thơ: 


Sông Tu quanh thôn chảy lượn lờ, 
Thư đường khéo đặt đúng bên bờ. 
Bóng trời, ánh nước chung tình ý, 
Trang sách, hoa mai lẫn mông mơ. 
——_—— _ O 
1. Cái mời ngà cài sách (nha tiêm): Hàn Dũ, đời Đường, trong bài Tổng Gia Cát 
Giác väng Tùy Châu độc thư có câu: j 
Mỗi quyển sách đầu treo cái mũi ngà, 
Mới như chưa chạm tay đến. 
2. Nghiên mài mực (cù nhãn): cái vần hoa trên đá Đoan Khê, như mắt con chim 
Sáo, người xưa thường chọn loại đá này dé làm nghiên mực. 
3. Quan Tây : đất phía Tây cửa ái Hàm Cốc, tức là vùng Thiểm Tây, Theo sách 
Hậu Hán thự, Dương Trấn đời Hán, học rộng tài cao, người đương thời gọi Dương là 
Không Tử đất Quan Tây. Ở đây tác giá ý nói: nhiều người ở nhà đọc sách Tú Giang 
muốn so sánh tài học của mình với Dương Chấn ó đất Quan Tây. 
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Phiên ám: 


Gió lắc cài ngà, cây lá động, 
Mưa lau nghiên mực, khói mây mờ. 
Loanh quanh đèn sách toàn dư sự, 
Mù tưởng tài ba, rõ vån vø ! 


* 
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HADI CU 


Hoa cấu kinh doanh tạm tất công, 

Di cư gia cụ chỉ nang không. 

Tố cảm hoành tất tam canh nguyệt, 
Yên tẩm nghênh hương ngo hậu phong. 


TUẤN NGHI dich 
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Truong Lào tung ngón phi dật mỹ, 
Vu Công tích đức giác tăng sùng. 
Hạ thành tước hỷ bồi tân liệt, 

Oi tụng tân thi tiếu ngữ trung. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dich nghĩa: 
MUNG DỜI NHÀ Ó 


Việc xây dựng sửa sang đã tạm xong, 
Don đến nhà mới, đồ dáng chỉ eó một cái túi rỗng. 
Cây đàn mộc đặt ngang gối, dưới ánh trăng khuya, 
Chỗ nằm êm ái đón lấy mùi thơm trong ngọn gió chiều. 
Lời chúc tụng của Trương Lão, không phải là quá khen Ì, 
Vu Công tích đức, tự hào mình thêm cao cả È 
Được đứng vào hàng tân khách, khác nào chim sẻ mừng 

" làm xong nhà ° 
Trong lúc chuyện trò vui cười, xin nhàm chúc bài thơ mới 

I làm. 


a  _  _ 

1. Trương Lão : tức Trương Mạnh, người đời Xuân Thu, làm quan nước Tấn Khi 
Hiến Văn Tử làm nhà mới, ông nói: Mỹ tai luân yên ! Mỹ tai hoán yên !: Đẹp thay 
đường kë ! Đẹp thay muc thước ! 

2. Vu Công : tức Vu Định Quốc, người đời Hán. xứ án rất thông minh, liêm khiết. 
Ông bảo thợ në phải xây nhà cao lớn một chút đế xe lọng có thể vào lọt, Ý nói nhà có 
đức thì con cháu nhất định hưng vượng, hiển đại. 

3. Sách Hoài nam từ có nêu việc chim sẻ, chim yến vui mừng mỗi khi ngôi nhà 
lớn xây dựng xong. 
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Phiën ám: 


DƯ NHIẾP TAN AN QUẬN GIÁO, CHU TAM 
DUYËT TUẾ, THỦY TRẤP THẢO ĐƯỜNG, TÀI 
TẤT CÔNG NHI NGỘ BINH TIỀN, CẢM CỰU 
NGẪU THÀNH, 


Nhiếp giáo tam niên quan xá vô, 

Dân gia khách phố bão kiểu cư. 

Minh luân đường vũ kinh doanh thủy, 
Dạ tức mao đình phác trác sơ. 

Vị cập bán sàng thinh da vũ, 

Khả liên nhất cự cánh yên khư. 
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Không dư đề vinh thi thiên tại, 
Cảm cựu linh nhân phú Tử Hư. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lë Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


TÔI QUYỀN CHỨC GIÁO THỤ QUẬN TÂN AN, 
TRỌN BA NĂM MỚI DỰNG ĐƯỢC MỘT NẾP NHÀ 
TRANH, VUA LÀM XONG THÌ GẶP NAN BINH 


Dich thơ: 


HỎA, CẢM VÌ VIỆC CŨ, NGẪU NHIÊN LÀM 


THÀNH THƠ 


Ba năm làm chức giáo thụ không có nhà công, 

Ở nhờ nhà dân, phố khách, quá nhiều rồi. 

Việc làm ngôi nhà chính 'sáng súa mới đang trù tính, 

Nhà tranh nhỏ nghỉ đêm vừa tạm làm xong. 

Chưa kịp nằm qua một chốc để nghe tiếng mưa rơi, 

Thương thay, một mỗi lửa đã thành tro khói. 

Chỉ còn lại những bài thơ dë vịnh, 

Khiến cho người ta cấm vì việc cũ mà ngâm bài phú 
i Tử Hư ”. 


Lênh đênh nghệ giáo mấy năm ròng, 
Quán khách, nhà dân trọ khắp uòng. 
Nhà chính khang trang còn tính dó, 
Túp lêu lụp xụp mới làm xong. 


1. Nhà chính (minh luân): sách Mạnh Tử có câu: Học thì ba đời déu như thế, cốt 
làm sáng luân thường. Vì vậy thời xưa ở các nhà học hoặc nơi thờ Khống Tử, người ta 
thường gọi nhà chính là “ minh luân đường”. 

2. Tư mã Tương Như đời Hán có bài Phú Tử Hư, nội dung thác lời nói của hai 
nhân vật do tác giá hư cấu là Tử Hư và Ó Hữu tiên sinh. Người đời sau gọi việc không 
có thật là Tứ Hư, Ô Hữu. Ở đây ý nói việc làm nhà học quận Tân An như chuyện 


không có. 
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Phiên âm: 


Chưa qua quít khỏi cơn mưa tối, 

Đã não nùng thay trận lủa hông. 
Còn sót dám bài thơ thưởng ngoạn, 
Của nhà không lại vån hoàn không. 


TUẤN NGHI dich 
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THÔI ĐÔNG TRIỀU CHÂU 
XUẤT MỘC ĐẦU 


Học hiệu do lai phong hóa nguyên, 
Triều đình cấp vụ thử vi tiên. 

Quận hầu quy hoạch tâm cần chính, 
Châu ấp thu công nhật miễn chiên. 
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Van miếu đốt ta lắng hiểu vụ, 

Tứ lang y cựu ủy hoang yên. 

Chỉ kim đáo xứ luân tài mộc, 

Nại thử Đông Triêu thượng khiếm nhiên. 


Theo Toàn Việt thi luc — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


GIỤC CHÂU ĐÔNG TRIỀU 'NỘP GỖ 


Xưa nay, trường học vẫn là nguôn gốc của phong hóa, 

Trong các việc cán kíp của triêu đình, thì đây là việc 
trước hết. 

Quan quận đem tấm lòng chăm lo chính đáng để trù tính, 

Châu ấp phải ngày ngày cố gắng để thu nộp cho tốt. 

Nhà văn miếu ngạo nghễ cao vút trong sương mai, 

Nhưng bốn phía hành lang vẫn hoang tàn như cũ. 

Hiện nay khắp nơi đều chọn nộp gỗ tốt, 

Tại sao châu Đông Triéu này vẫn để thiếu như thế ? 


Việc học xưa nay nhiệm vu đầu, 
Còn bao thứ gấp phải dành sau. 
Ra công quy hoạch tài quan quận, 


` Có sức quyên thu gỗ ấp châu. 


Văn miếu một tòa mây ngạo nghề, 
Hành lang bến mặt cỏ hoang uu. 
Đến nay khắp chốn đều đưa gỗ, 
Sao xứ Đông Triều để thiếu lâu ? 


TUẤN NGHI dịch 


一 一 一 
1. Châu Đông Triều: nay thuộc tỉnh Quáng Ninh, 
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Phiên âm: 
ĐIỆU THÂN TÂY VỌNG 


Hiền lao vương sự mỹ hoàng an, 
Niệm thiết tùng thu lệ ám san. 
Vân thụ tiêu tiêu minh sóc mạc; 
Nhật quang yểm yếm bạc tây san. 
Vạn chung trí dưỡng ta hà cập, 
Nhất tức do tón khởi thủ nhàn. 
Suy hiếu vi trung trung hữu hiếu, 
Sứ quân cao trục Hểu nan phan. 


Theo Toàn Việt thi lục ~ Lê Quý Đôn ` 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


TRÔNG VË PHƯƠNG TÂY, 
THƯƠNG NHO MẸ CHA 


Khó nhọc lo việc nhà vua, không có lúc nghỉ ngơi, 

Thiết tha nhớ đến cây tùng cây thu 1 nước mắt nhỏ thầm. 
Rặng cây dưới mây xào xạc nơi bãi cát phía Bắc, 

Bóng mặt trời bảng lảng gác non tây 2. 

Muôn chung nuôi dưỡng, ôi làm sao kịp ! 

Một chút hơi tàn, há dám rảnh rang. 

Suy bụng hiếu làm trung, trong phải có hiếu, 

Dấu thanh cao của sứ quân Š, mờ mit khó vin tới. 


Cham vic nhà vua chẳng nghi ngơi, 
Đoái trông phán mộ lệ thẩm rơi. 
Máy mờ bãi bắc, cây run rdy, 

Ác ngả non đoài, bóng rỗi soi. 

Dưỡng dục nghìn vang khôn báo đáp, 
Nhàn cư một sớm há theo đòi. 

Suy trung uới hiếu, trung là hiếu, 
Vòi voi sứ quân thực khó noi. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH, HOÀNG LÊ dịch 


1. Cây tùng, cây thu (tùng thu): Người xưa hay trông cây tùng, cây thu ó các 
nghĩa địa, nên người ta dùng hai chữ “ tùng thu” để chỉ mó må. 

2. Gác non tây (bạc tây sơn) : Trong bài Trần tình biểu của Lý Mật có câu: 
Nhưng vì bà Luu như mặt trời đã gác non tây, hơi thở thiêm thiếp (Bà Lưu là bà nội 


của Lý Mật). 


3. Sứ quán: chưa rõ chỉ ai. 
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Phiên âm: 
PHÁ XỈ HÝ TÁC 


Nhân ngôn phá xí sự kham ta, 

Đố độc niên lai huống chuyển gia. 
Bất đãi vong thần hàn chí cốt, 
Chính sầu giảo thái hận vô nha. 
Lao hình thiên định giao cừ dật, 
Bệnh chứng nhân thôi như ngã đa. 
Vị tử, dó vi Nguyên Nhưỡng tặc, 
Giáp hùng hà tất tuế long xà. 
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Dich nghia: 
LÀM ĐÙA KHI RĂNG GAY 


Người ta nói gẫy răng là việc đáng than thớ, 
Huống chi một năm lại đây, sâu độc càng nhiều thêm, 
Chẳng đợi hở môi đã lạnh thấu xương !. 
Đáng buồn khi nhai rau, giận nỗi không răng. 
Vì hình hài vất vá, nên trời định cho nó được nhàn rỗi, 
Chứng bệnh thôi thúc người, có ai nhiều như ta ? 
Chưa chết, chỉ để làm hại như Nguyên Nhưỡng 2 
Hà tất phải sống lâu năm phư rồng rắn là loài có vẩy 
i cứng. 


Dịch thơ: 


Người rằng răng gây thật buôn tênh, 
Sâu độc gån đây khoét cũng kinh. 

Môi hở đâu mà xương đã lạnh, 

Rau an buôn nỗi miệng không nanh. 
Xác mòn, trời để nhàn cho nó, 

Bệnh thúc, ai hay lắm tựa mình. 
Nguyên Nhưỡng, giặc sao mà chta chết, 
Tuổi tây rồng rắn cũng không vinh. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dich 


—————_—__ l 

1. Tả truyện có thành ngữ thần vong xi hàn: môi Aó rang lạnh. Câu này lấy ý 
của thành ngữ ấy. 

2. Nguyên Nhưỡng - người đời Xuân Thu. Khi Khống Tử đến thăm Nguyên 
Nhưỡng, Nhưỡng không giữ lễ, ngồi chôm chỗm mà tiếp. Không Tú tỏ ý không bằng 
làng, nói: 

Lúc bé không biết khiêm nhường, khi lớn không có gì kha thủ; già mà không 
chết, thật là hạt. 
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端午 
重 午 匆匆 又 此 搬 ， 


NEE j2 9. 


J‡# 4 § £ Mi d, 
yA ERER. 
Xx&#+z& 8#, 
FEFFE E. 
BA & + 3 BỊ i8, 
B 1p⁄ ï§ 18 85 3X A. 


Phiên âm: 


ĐOAN NGỌ 


Trùng ngọ thông thông hựu thử thần, 
Nhân gia tiết vật cạnh phương trân. 
Đôi bàn giác thử hương văn viễn, 

Hệ tí linh phù sắc đấu tân. 

Tiếu ngã nang không vô tửu khách, 
Phi tha trạch bạn độc tỉnh thần. 
Khủng tương tuế tự hồn nhàn quá, 
Hý thiết bổ căn kết ngải nhân. 
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Dịch nghĩa: 


TẾT ĐOAN NGỌ : 


Tất Trùng ngọ ?nhanh chóng đã lại đến rồi, 
Người ta đua nhau dùng phẩm vật quý của địa phương để 
làm đồ Tết. 
Mâm chất đây bánh, mùi thơm bay xa, . 
Tay buộc bùa thiêng, mầu sắc đua mới 3 
Tự cười mình là khách túi rỗng nên không có rượu, 
Đáng chê ông bên dám riêng tỉnh một mình 4 
Sợ bỏ qua ngày Tết một cách vô tình, 
Đùa cắt rễ cây xương bô và bên hình người bằng cây 
ngải cứu Š. 


Dịch thơ: 


Vàn vut mông năm lại tới rồi, 

Của ngon våt quý khéo đua đòi. 
Mâm đẩy bánh gói, hương thơm ngát, 
Tay uấn bùa thiêng sắc mới tươi. 


1. Tết Đoan Ngọ: Tết mỗng 5 tháng 5. Xưa Khuất Nguyên là một nhà yêu nước 
lớn ó nước Sở đời Chiến Quốc; ông có hoài bão xây dựng Sở thành một nước hùng 
mạnh, nhưng vì vua Sở nhu nhược, lại bị bọn gian thần thao túng, nên kế sách của 
ông không thành. Cuối cùng, ông gửi gm tâm sự yêu nước của mình trong thiên Ly 
tao bất hủ rỗi tram mình đ sông Mich La. Người nước Sở vò cùng thương tiếc, nên 
hàng năm, cứ đến ngày mông 5 tháng 5, là ngày mất của ông tổ chức lễ dua thuyền, 
với ý để vớt thây Khuất Nguyên. Từ đó về sau gọi ngày mông 5 tháng 5 là Tết Đoan 
Ngọ hay Đoan Dương. 

2. Theo cách tính đời xưa, tháng 5 âm lịch là tháng Ngọ. Âm Trung Quốc đọc ngọ và 
ngủ như nhau, vì thế ngày mồng 5 tháng 5 còn gọi là ngày trùng ngũ hay trùng ngọ. 

3. Tục xưa, đến Tết Đoan Ngọ, người ta mặc áo mới để mừng Tết và buộc bùa ở 
cánh tay để trừ tà. I 

4. Khuát Nguyën vi tháng thán can ngàn vua Sở mà bị dày tới Giang Nam. Ông 
vô cùng buén bực, hằng ngày đi lang thang bên bờ dám. Có người lấy làm lạ hỏi, ông 
trả lời: Người đời đâu say, chi riêng ta tính, cho nên bi dày. : 

5. Tục xưa, đến Tết Đoan Ngọ, người ta cắt rễ cây xương bó làm gươm và bën cây 
ngái cứu làm hình nhân treo trước cưa dë trừ tà. 
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Phiên âm: 


Röng túi thiếu say cười có tớ, 

Bến bờ riêng tỉnh đáng chê ai. 
Những e ngày Tết qua xoàng quá, 
Cát rễ xương bô, uấn ngẻi chơi. 


NGUYÊN ĐỨC VÂN, NAM TRÂN dich 


* 


E BỊ cụ P Kệ & 
dị P äÈ 3 2 PF +, 
和 节 序 推移 囊 可 篇 . 
TT Ä kệ 1Ä 1 1k. 
ra 11 ở] là + jŠ $. 
多 年 旅 富家 乡 隔 ， 
今日 儿 陶 父子 情 . 
料 得 天 心 方 灰 乱 ， 
太平 行 见 逐 新 正 . 


TY TAC SON TRUNG TRU DA 


Son trung dao nan tú na sinh, 
Tiat tu suy di tán khá kinh, 

Hà xú đề tô kham thống ẩm, 

Mãn thôn hồ ky, chính liên doanh. 
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Đa niên lữ ngụ gia hương cách, 

Kim nhật nhi tôn phụ tử tình, 

Liệu đắc thiên tâm phương yếm loạn, 
Thái bình hành kiến trục tân chỉnh. 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


ĐÊM BA MƯƠI TẾT 
TRÁNH GIẶC TRONG NÚI 


Lánh nạn ở trong núi biết chết, hay sống, 

Thời tiết thay đổi, hết thấy đều đáng sợ. 

Ở đâu có rượu đồ tô ` để được uống say mềm, 

Kháp thôn xóm lính ky của ro Hå đóng liên doanh trại. 
Bao năm đi ở trọ, cách trở quê nhà, 

Lúc này thêm gợi tình con cháu, cha con. 

Chừng như lòng trời đang chán loạn lạc, 

Cảnh thái bình sẽ được thấy sau tháng giêng năm mới. 


Trong rừng lánh nạn tử hay sinh, 

Thời tiết thoi đưa, thật đáng binh. 
Rượu thuốc nghiêng bình khô khốc giọt, 
Ngựa Hồ chật xóm, bạt ngàn doanh. 
Trước nhiêu lữ thứ, quê hương cách, 
Nay ggi cha con cháu chất tình. 

Đường đoán lòng trời đang chán loạn, 
Ra giêng năm mới sẽ thanh bình. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


S 


1. Dó tô: một thứ rượu thuốc, người xưa hay uống vào ngày Tết để trừ khí độc. 
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春意 即 事 
三 月 匆匆 忽 破 除 ， 
#8 2È, ^ RE £ #& 4. 
đu 4 3⁄2 Z É o C, 
Bf & — ## thu 4. 
3X K šử, 3# BÀ ì8 16, 
_?8 lề 3 RA 471. 
£ # 98 l tà £ Ất, 
B i4 k $ — £ E 


Phiên âm: 
XUÂN Ý TỨC SỰ 


Tam nguyệt thông thông hốt phá trừ, 
Thiều quang nhập nhãn cánh vô dư. 
U lan ső điểm chân tri kỷ, 

Thời điểu nhất thanh như khởi dư. 
Dam đạm trì đường phong quá hậu, 
Dung dung viện lạc vũ tình sơ. 

Hy kinh độc bãi tiêu dao lạc, 

Thắng tự Nam hoa nhất quyển thư. 
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Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


TỨC CẢNH VỀ Ý XUÂN 


Thám thoắt tháng ba vụt đã hết rồi, 

Bóng thiểu quang ` trước mắt không còn nữa, 
Vài bông lan thanh u 2 thật là tri kỷ, 

Một tiếng chim mùa như nhắc nhở ta. 

Ao hồ nhàn nhạt, sau luồng gió thổi qua, 

Vườn nhà thênh thênh, lúc trận mưa vừa tạnh. 
Đọc xong Chu Dịch 3, vui thú tiêu dao, 

Cũng hay nhu bộ sách Nam hoa 4 


Tháng ba thấm thodt trôi mau, 

Thiêu quang trước mắt còn đâu chút thừa. 
Bạn lòng vài đóa lan xưa, 

Tiếng chim nhắc lão ấy mùa đâu đây. 
Lăn tán ao ggn gió vdy, 

Ngoài sân mưa tanh nắng đẩy lung linh. 
Thánh thoi đọc hết Hy kinh, 

Sách hay một bộ ngẫm bằng Nam hoa. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 


Ee L 
1. Thiếu quang: ánh sáng tươi đẹp; đây chi ngày mùa xuân. 
2. Thanh u: chỉ ve đẹp và yên tinh. 
3. Chu Dịch (Hy kính): tương truyền Phục Hy bắt đầu vạch ra tám quë. Chu Văn 
Vương nhân đó làm ra Chu Dich. Vì thế Chu Dich cũng gọi là Hy kinh, tức sách của 


Phục Hy. 


4. Nam hoa: một bộ sách cua Trang Tứ đời Chiến Quốc. Cũng gọi là sách Trang tứ. 
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SU zk > 6 
AA A k #t + $, 
Bị ấ E) E] đà 5 R. 
江湖 放浪 心 猫 在 ， 
藻 荐 悠扬 乐 自如 . 
解 道 池 中 梁 是 物 ， 
Ek REg. 
1Š th 3 R 76 H be, 
道学 工夫 时 起 余 . 


Phiên âm; 
PHONG THỦY ĐÌNH QUAN NGƯ 


Phong thụ lâm lưu hứng hữu dư, 
Nhàn khan ngữ ngữ hý thanh cừ. 
Giang hô phóng lãng tâm do tại, 
Tảo hạnh du dương lạc tự như. 
Giải đạo trì trưng cừ thị vật, 

An tri hào thượng ngã phi ngư. 
Hoàn tha bát bát hoạt điển địa, 
Đạo học công phu thời khởi dư. 
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Dich nghĩa: 


XEM CÁ Ó ĐÌNH PHONG THỦY : 


Gió vói cáy bën dòng nước, hứng thú đạt dào, 

Thong thả xem cá tung tăng đùa rỡn dưới khe nước trong. 
Lòng vẫn ham vùng vẫy nơi sông hó, 

Vui nhởn nho trong đám tảo, hạnh 2 

Trong ao, hiểu được đạo, nhưng mày là loài vật, 

Trên sông Hào, sao biết ta không phái là cá °? 

Trông cảnh sinh động của chúng ở đây, 

Lại nhắc ta ra công cho đạo học. 


E R # A, BY pt #8 v4 
AERES, 
邂逅 谁 知 一 笑 同 . 

Z 3] + A 8# J 8, 
#X&# 周公. 
论文 每 向 交情 上 ， 
谁 与 相 期 气概 中 . 
膜 把 此 诗 当 友 契 ， 
何妨 消 北 与 江东 . 


L Đình Phong Thủy: chua ro ở đâu, 

2. Tdo, hạnh: rau tảo, rau hạnh. 

3. Sách Trang Tủ chép : Trang Tử cùng Huệ Tử xem cá bên sông Hào. Trang Tử 
nói: “Con cá lượn thuag dụng, như thế vì nó vui”. Huệ Tử nói: “Anh không phải cá, sao 
biết cá vui ?” Trang tử nói: “Anh không phái tôi, sao biết tôi không biết cá vui ?”. 
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Phiên âm: 


LÝ HẠ TRAI LAI PHỎNG, 
PHÚ THỬ VẬN DĨ ĐÁP 


Nhân sinh tông tích tuyết nê hồng, 
Giải cấu thùy tri nhất tiếu đồng. 

Cửu biệt linh nhân tư Thúc Độ, 

Thậm suy tiếu ngã mộng Chu Công.. 
Luận văn mỗi hướng giao tình thượng, 
Thùy đữ tương kỳ khí khái trung. 
Thăng bá thử thi đương hữu khế, 

Hà phương Vị Bắc dữ Giang Đông. 
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Dich nghĩa: 


ÔNG LÝ HẠ TRAI "TOI THAM, 
LÀM BÀI THƠ NÀY ĐỂ ĐÁP LAI 


Dấu vết đời người như đấu chim hồng trên bùn tuyết 2, 
Ai ngờ tình cờ lại được cùng nhau vưi cười. 

Cách biệt đã lâu, làm cho người ta nhớ tới Thúc Độ 3, 
Cười mình suy yếu còn nằm mơ thấy Chu Công ‘. 


1. Ly Hạ Trai: tức Lý Tử Cấu đỗ Thái học sinh đời Hỗ (1400 - 1407). Khi quân 
Minh sang xâm lược nước ta, ông không chịu làm quan cho giặc. Ông là người có chí 
khí và trong sạch, được sĩ phu đương thời kính trọng. 

2. Tô Đông Pha đời Tống trong bài thơ gửi Tô Triệt có câu: 

Người đời đi đến đâu biết giống như cái gì, 
Giống như chim bông dám chân trên bàn tuyết. 

Y nói tông tích người đời không nhất định. 

3. Thúc Độ: là tên chữ của Hoàng Hiến, một danh sĩ đời Hán. Trần Phén thường 
nói: Không gặp Hoàng sinh (tức Hoàng Hiến) thì tính biển lận vẫn còn. 

4. Chu Công: là một nhà chính trị nối tiếng của nhà Chu. Khổng Tứ nói: Ta suy 
yếu lắm rồi ! Đã lâu ta không còn nằm mợ thấy Chu Công nữa. 
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Bàn luận văn chương thường nhắm trên tình giao du, 
Biết cùng ai hẹn hò trong vòng khí khái. 

Chỉ còn đem bài thơ này làm tình bạn hữu, 

Có hề gì Vị Bắc với Giang Đông `. 


Dịch thơ: 


Nhân sinh tựa tuyết vach chân hồng, 
Bóng dịp ai ngờ được vui chung. 
Cách biệt giục người mong Thúc Độ, 
Tuổi già cười lão mộng Chu Công. 
Bình uăn mỗi dịp giao tinh đậm, 
Bằng hữu lâu dài khí khái chung. 
Thủ đặt vån thơ cùng bạn hữu, 

Hë gì Vị Bắc uới Giang Đông ! 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 


JAER 
£ 3 3 E] 3- 2 #8, 
k, la < lễ A 48 1&. 
HERI = k đ, 
f$ É, "É # 8] E dh. 
3 lệ 18 † ARH, 
É # J 2} (5 f1 +. 
tỳ A Z X # E Fë, 
— 28 = -F i FP K. 
1. Thơ Dó Phủ nhớ Lý Bach có câu: Cây mùa xuân ó đất Vị Bắc, Mây buổi chiều 


ở chốn Giang Đông. 
560 


Phiên âm: | 
MAO TRAI KHIỂN HOÀI 


Bàng quách sổ gian mao cái đầu, 

Địa thiên tâm viễn hứng du du. 

Thanh thiém chiếu tịch thất sinh bạch, 
Hảo điểu minh xuân viên chính u. 
Dung tất cá trung chân thị lạc, - 

Quan thư thử ngoại phục hà cầu. 

Thời nhân mạc tiếu ngô cư lậu, 

Nhị mãn tam bình quá tức hưu _ 
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Dich nghĩa: 


TIÊU KHIỂN TRONG NHÀ TRANH 


Vài gian nhà tranh che đầu gần ngoài thành, 

Đất hẻo lánh đưa lòng xa xôi; hứng thú mênh mang. 
Trăng trong soi buổi tối, căn nhà hóa ra vắng lặng, 
Chim đẹp hót mùa xuân, cảnh vườn đang lúc thanh u. 
Đứng ngồi trong đó, thật là vui thú, 

Ngoài việc xem sách còn đòi gì hơn. 

Người đời chớ có cười chỗ ở của ta lụp xup, 

Nhị mãn tam bình 1 qua đó là thôi. 


来 


EE 
1. Nhi mãn tam binh: chua rõ điền lấy é đâu. 
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E i JE lề th 

K 3 1È mg # HH, 
Ë P — # # $: 2. 
LEZ 72 4ñ K a, 
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Phiên âm: 


LÔ HOA ĐIẾM THÍNH CHÂM 


Thu trước lô hoa lưỡng ngạn minh, 
Cá trung nhất thất hữu dư thanh. 
Quán thính ải nãi đoán trường vận, 
Hà xứ dinh đông tam lưỡng thanh. 
Tự khiển u nhân tăng đật hứng, 
Phi quan thú phụ khiếp khuê tinh. 
Sàng đầu pha tác công danh mộng, 
Trợ ngã hoang kê thời nhất minh. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


Ở ĐIẾM LÔ HOA 
NGHE TIẾNG NỆN VẢI 


Thu nhuốm hoa lau, hai bờ tỏa sáng, 

Một ngôi nhà ở trong đó, sạch sẽ có thừa. 

Tai nghe quen giọng hát vần dài ngắn trong trẻo, 

Tiếng nện thình thịch từ đâu vọng tới nhịp hai ba. 

Tựa như làm tăng thêm thú nhàn dật của người ẩn sĩ, 
Không liên quan gì đến tình khuê phụ của người lính thú. 
Giữa lúc đang lo mộng công danh đến đầu giường, 

Con gà rừng gáy lên một tiếng giúp ta tỉnh dậy. 


Ngàn lau thu nhuốm sáng đôi hồ, 
Một nếp nhà trông oé mộng thơ. 

Ai đó rong thuyên buông điệu hát, 
Chày đâu đập uải rộn đêm mờ. 
Nhàn nhân được thể càng cao hứng, 
Chỉnh phụ can chí hóa thẫn thờ. 

Sợ mộng công danh còn đeo đẳng, 
Gà rừng bóng gúy tỉnh cơn mg. 


TUẤN NGHI dịch 
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Phiên âm: 


HỌA NGUYỄN VẬN ĐỒNG 
“KHIEN MUỘN” THI VẬN 


Kỳ nhất 


Linh xuân triêu khuẩn khởi đồng niên, 
Trí giả phương tri sở di nhiên. 
Thế cố vô cùng vân vũ biến, 

Cương thường vạn cổ nhật tỉnh huyền. 
Khán lai hà sự phi ngô bối, 

Tất cánh tri tâm hữu lão thiên. 

Ủy lại bão quan vô bất khả, 

Tân an thi thiết diệc huyển huyền. 
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KEy nhị 


Cúu bao ngü thái tu uy tri, 

Thụy thế văn chương phi đức SUY. 
Tạm tá ngọc đường tài thủ chiếu, 
Toàn tương mỹ cẩm chế thường y. 
Bàn hung sắc tuyến kinh luân phú, 
Trác ty phong cân tả hữu nghi. 
Bệnh hac thôi đổi cao xí doán, 
Khan cừ độc vận giáng tiêu kỳ. 


Kỳ tam 


Lợi nhân vị ngã tổng tâm lao, 

Đính chúng hà như bạt nhất mao, 
Quái sự ta tai Ân đốt đốt, 

Kim niên cuồng thậm Điểm dao dao. | 
Vận cân di hạnh vô lâm lịch, 

Thiệp tế ninh tu khổ điệp bào. 

Ngô đạo nhược vô tri kỷ tại, 

Vọng cùng tứ hải mục không cao. ú 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
Dịch nghĩa: 


HỌA VÂN BÀI THƠ “KHIỂN MUỘN” ' CỦA 
NGUYÊN VẬN ĐỒNG 


Bài thứ nhất 


Cây linh xuân và cây triêu khuẩn 2 há giống tuổi thọ ? 
Người biết rộng mới hiểu tại sao như vậy. 


—............. 

1. Khiến muộn: làm cho khuây khóa nỗi buồn phiền. 

2. kinh xuân: loại cây sống rất lâu năm. Vì thê, người đời sau lấy chữ “xuan để 
chỉ tuổi thọ của cha. Còn “triêu khuẩn” là loại nấm huổi sáng mọc, buổi chiều đã tàn 
lui (Trang Tú). 

566 


Việc đời giống mây mưa, biến hóa không cùng, 
Cương thường ` như trời sao, sáng treo muôn thuở. 
Xem ra, việc gì ma chẳng phải của bọn ta, 
Rốt cuộc, chỉ có trời già mới biết được bụng mình. 
Làm viên Ủy lại ?, hay người giữ cửa, việc gì chẳng được, 
Những việc sắp đặt ở Tân An? cũng đã thâm thúy 
lắm rồi. 


Bài thứ hai 
Chín sắc 1, năm vẻ S của văn chương, mình giữ 

nghiêm chỉnh, 
Vẻ đẹp ấy là điểm tốt cho đời, đâu phải đạo đức suy vì 


Tạm mượn ngọc đường Ï viết tờ thủ chiếu °, 
Toàn đem gấm đẹp chế thành áo xiêm. 
Chỉ mầu thêu lượn trước ngực, ấy người nhiều tài 
kinh luân, 
Riu gió vạc vữa hai bên mũi mà mũi vẫn nguyên 让 


1. Đạo Nho có “tam cương” (ba giếng mỗi: quan bệ vua và bë tôi, quan hệ cha và con, 
quan hệ vợ và chóng) và “ngũ thường” (nam đức bên vững mãi mãi: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín). 

2. Ủy lại: Sách Mạnh Tủ: Không Tử thường làm chức Ủy lại, tên một chức quan nhỏ. 

3. Tán An: chưa rë thuộc địa phương nào và tác giá dùng ở đây với ngụ ý dì. 

4. Chín sắc (cửu bao): người xưa có câu: Phượng hữu cứu bao: LAng chim phượng 
có chín chòm màu sắc; thường lấy lông chim phượng để ví với văn chương đẹp đẽ. 

5. Năm uë (ngũ thái): năm màu sắc: xanh, vàng, dè, trắng, đen. 

6. Đạo đức đã suy: Sách Luận ngữ có câu: Phượng hë ! Phượng hë ! Hà đức chỉ 
suy: Chim phượng ơi ! Chim phượng ơi ! Sao mà đức suy nhu thế. Đó là lời Sở Cuóng 
mia mai Khổng Tứ sống không đúng thời. 

7. Đời Thuần Hóa, vua nhà Tống viết cho tòa Hàn Lâm bốn chữ “Ngọc đường chỉ 
thự”; đời sau thường dùng hai chữ Ngọc đường dé chí tòa Hàn Lâm. 

8. Thú chiếu: tờ chiếu do nhà vua tự mình tháo ra đế đưa riêng cho một người, 
hoặc nói về một việc tỏ ý trần trong. 

9. Trang Tứ nói: Sính nhân ác mạn kỳ tị đoan, nhược thằng dực, sử Tượng Thạch 
trác chi. Tượng Thạch vận cân thành phong, Thinh nhi trác chi, tận ác nhi tị bất 
thương: Đất Sinh có người lấy vừa bôi lên dàu sống mũi; móng như cánh nhàng, rồi 
bảo người thợ dèo đi; người thợ đá có tài múa Tiu như gió, vac cái mũi có vữa ấy vac 
hết vữa ở mũi mà mũi vẫn không bị thương. Ở đây tác giá dùng điền ấy để nói Vận 
Đồng là người có tài làm thơ văn. 
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Tói nhu chim hac óm yếu mệt mói, bay lượn không 
l được cao, 
Chờ xem khi ông một mình váy vùng trên mây thăm, 


Bài thứ ba 


Lợi người, vì mình, điều phải nhọc lòng. 

Mët đầu đến chân sao như nhổ một cái lông !? 
Thương thay việc lạ dé Ân Hao phải súng sốt ?, 

Năm nay thất thường làm Tăng Điểm ngóng nghênh °. 
Múa riu, cũng may không phải là gỗ cây lịch rừng 1, 
Vượt sông, nào cần đến quả bầu đắng ê. 

Đạo ta nếu không có người tri ky, 

Trông khắp bốn biển, luống những gai mắt. 


* 


=== a T. 

1. Sách Mạnh Tủ: Dương Tú thú “Vị ngã”, bat nhất mao nhi lợi thiên hạ, bất vi 
đã. Mặc Tử “Kiém ái”, ma đính phóng chúng lợi thiên hạ, vi chi: Dương Tư chú trương 
thuyết “Vị ngã”, nhé một cái lông dë làm lợi thiên ha cũng không làm. Mặc Tu chủ 
trương thuyết “Kiêm ái”, tråy xát từ trán đến chắn mà có lợi cho thiên hạ, cùng cứ 
làm. Tác giá bài thơ này dà đứng về thuyết “Vị ngã”. 

2. Tấn thư chép việc Ân Hạo sau khi bị mất chức quan, hàng ngày thường viết 
giifa trời mấy chữ “Đốt đất quái sf”, ý nói việc lạ đáng thở than, kinh sợ. 

3. Tăng Điểm: học trò của Khổng Tử và là một người mà Không Tử liệt vào hạng 
“cuồng”. Cuỗng là người ngông nghênh, nhưng có chí lớn. 

4. Theo sách Trang Tù, thì “lịch” là một thứ cây vô dụng. 

5. Qua bầu đẳng (khổ biểu} loại bầu đắng không ăn được nhưng qua của nó có 
thể dùng làm phao qua sông. Sách Quóc ngữ chép: Thúc Hướng viết: “Phù khó biêu bất 
tài u nhân, cộng tế nhi di”: Thúc Hướng nói: Báu đắng đối với người ta là vô dụng, chỉ 
dùng để qua sông mà thôi. : 
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Phiên âm: 


TẠ NGUYỄN VẬN ĐÔNG HUỆ ĐỚI 
Kỳ nhất 


Giao tình trân đới ha tiên thi, 

Phục dụng thâm tàm chất hủ suy. 

Bảo khóa thác trần quang thiểm thiểm, 
Hắc xà bàn ngọa sắc ly ly. 

Phúc khoan Chu Dị đoan tương xứng, 
Yêu sấu Huu Văn khởi sở nghi. 

Dục thức hàm ân đa thiểu xứ, 

Khinh biển vuu tiện tấu xu thì. 


Kỳ nhị 


"Thiếu tằng đồ mat diệc Tay Thị, 
Lão đại như kim sắc ái suy. 

Hàn uyển yêu tê vô mộng đáo, ` : -- 
Bạn châu thủ thỏ kỷ thời ly. 

Thuật cùng ngũ kỹ tương an dụng: 
Phận sủy tam hưu di.thi nghỉ, 

Thùy sử cường nhan do quán hạ, 
Tùy nhân tự quý lạc thanh thì. 


Ky tam 


Hủ mộc lương công xảo mạc thi, 
Cao tình cửu yếu bất tằng suy. 
Luận tâm bội hỷ kim thân hợp, 
Hỏi thủ phiên ta tích biệt ly. 
Công tệ thông tài công ý hậu, 
Đầu nhàn trí tán ngã tài nghi. 
Nhân sinh hội ngộ ninh phi BỐ, 
Hành lạc đo lai yếu cập thì. 
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Kỳ tứ 


Nguyệt mi lẫm túc mạn thi thị, i, 
Phong tuc hà quan dáo thinh suy. 

Tự quý đạo truyền kiêm hoặc giải, 
Thâm tàm cư sách cánh quần ly. 

Di tôn hạ tiện quang khiêm đức, 

Hiệu đoản lượng trường quý thích nghỉ. 
Cử thế phân phân giai hiệp quý, 

Ta quân hà sự độc vi thì. 


Theo Toàn Việt thí lục ~ Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
TA NGUYÊN VẬN ĐÔNG ! CHO ĐẠI 


Bài thứ nhất 


Vì tình giao du, mang ơn cho trước đai quý, 

Đeo nó thấy thẹn vì thể chất đã suy yếu. 

Những khúc ngọc ngà xen nhau lấp lánh, 

Như hình con rắn đen nằm cuộn, mầu sắc Trực rỡ, 
Bung to như Chu Di ° đeo vào chắc vừa, 

Lưng gầy như Huu Văn ° thích hợp sao được. 
Muốn biết mang ơn óng đến đâu, 

Hãy xem sự nhẹ nhàng, tiện lợi lúc đi lại. 


z =: = t 

1. Nguyễn Vận Déng: chưa rõ thân thế và sự nghiệp. 

2. Theo Tán thu, một đêm Vương Đao gối đầu gối Chu Dị mà nằm, rồi chí vào 
bụng ông ta hỏi: “Trong này có cái gì ” DỊ trả lời: Trong ấy rằng chang có gì, nhưng 
có vài trăm người như các anh cũng dung nạp được hết. 

3. Huu Văn: tên chữ của Thẩm LÍdc. một văn sĩ đời Đông Tấn Thâm Lớc có lån 
đâng thư lên cấp trên xin nghỉ việc quan về nhà; trong thư có doan nói mình già yếu, 
gåy gò, ngày nào cùng phải rút them mức đai. Người đời sau dùng chữ “Thầm yêu” 
tưng họ Thẩm) dë nói người gáy. 
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Bài thứ hai 


Lúc trẻ từng học đòi Tây Thi ` tô son đánh phấn, 
Bây giờ già cả, nhan sắc và súng ái giảm sút nhiều rồi, 
Không còn mơ tưởng sự mang dai da tê ° nơi 

Hàn Uyển °, 
Chẳng mấy khi rời cảnh đợi thỏ bên cây *. 


Năm ngón tài hèn đã hết còn dùng đâu được 5, 
Ba điều nghỉ ngơi là phái tự lượng sức mình Š. 
Có ai bắt ta trg mặt ở lại mãi nơi quan các ”, 
Tự lấy làm thẹn đã theo đòi người khác vui thủ 
thanh bình. 


Bài thứ ba 


Gỗ đã mục, dù thợ giỏi cũng khó trổ tài khéo léo. 
Tình thâm, hẹn cũ ° không hë giảm sút. 

1. Thy Thi: người đẹp nói tiếng đời Xuân Thu, do Việt Vương Câu Tiễn dâng cho 
Ngô Vương Phù Sai. 

2. Dai da tê (yêu tê): một loại dai làm bằng da con të nguu. 

3. Hàn Uyén: Viện Hàn lâm. 

4. Theo sách Hàn phi tử: Nước Tống, có người đang cày ruộng, thấy con thỏ chạy 
đụng phải gốc cây mà chết. Người ấy buông cày, ngôi bên gốc cây để chờ bắt con thỏ 
khác. Tác giả mượn điển này để nói mình bây giờ chỉ biết an phận ngôi chờ công việc 
đến, không chủ động được việc gì nữa. , 

5. Tống sử có câu: Thạc thứ chi kỹ cùng. Ý nói Vương An Thạch như con chuột 
lớn có năm môn kỹ thuật đều đã khoe ra hết rôi. Tác giá mượn điển này để tó ý 
khiêm tốn nói mình tài hèn không làm nên gì. 

6. Ba điều nghỉ ngơi (tam hưu): Mạnh Hạo Nhiên đời Đường có câu tho: 

Nhãn sự nhất triêu tận, 
Hoang vu tam kính hưu. 
Ba lối di hoang rậm thế là thôi. 

Ở đây mượn ý ấy để nói cảnh vë hưu. 

7. Quan các: cũng như Hàn Uyến, Hàn lâm viện. 

8. Hẹn cũ: (cửu yếu): Sách Luận ngữ có câu: Cứu yếu bất vong bình sinh chí ngôn: 
Có ước hẹn xưa thì không quên tời nói lúc bình sinh. 
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Bàn về tám tình, càng mừng sự thản mật hôm nay, 
Ngoánh đầu nhìn lại, than sự biệt ly buổi trước. 
Áo, xe cùng rách, của cải dùng chung 1, ý ông rất hậu, 
Gieo vào nơi ránh rỗi, đặt vào chỗ nhàn tần, tài tôi 

nên thế 2 
Sự gặp gỡ trong đời người, lẽ nào không có số ? 
Xưa nay việc hành lạc cần được kịp thời. 


Bài thứ tư 


Hàng tháng ăn tốn lúc kho ° mà cứ lên mặt hớn hở, 

Nào có quan tâm gì đến phong tục thịnh suy. 

Then mình là người truyền đạo và phân giải sự sai lầm 
cho học trò + 

Lại rất xấu hổ ở noi hiu quanh, càng xa rời chúng ban. 

Nhún nhường kë dưới, đức khiêm nhường thật rạng rỡ 5, 

So điều hơn kém Š, miễn sao hợp lẽ phải thì thôi. 

Những người cậy sang, đang nhan nhản khắp trên đời 7, 

Than cho ông một mình trái với thế tục. 


1. Sách Luận ngữ chén: Tử Lộ viết: nguyện xa mà ý khinh cầu, dữ bằng hữu 
cộng, tệ chi nhi vô hám: Tử Lộ nói: Nguyện có xe tốt, áo đẹp cùng bạn hữu dùng 
chung cho đến rách nút, cũng không phản nàn, 

Sách Bạch hổ thông có câu: Bằng hữu chỉ đạo tứ yên, thông tài bất tại kỳ trung: 
Đạo bằng hữu có bốn diều, không kê uiệc dùng chung của cải. 

2. Bài Tiến học giải của Hàn Da có câu: Đầu nhàn trí tản, nải phận chi nghỉ: 
Ném vào nơi nhàn, đặt vào chỗ tắn là phận nên thế. 

3. Bài Tiến học giải của Hàn Dũ có câu: Nguyệt phí bổng tiền, tuế mi lâm túc: 
Tháng tấn tiền lượng, năm hao lúa hho. 

4. Bài Sư thuyết của Hàn Dũ có câu: Sư giả, sở di truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc 
dã: Thầy là người truyền đạo dạy dỗ, phân giải sự sai lắm chủ minh. 

5. Người xưa có câu: Dĩ tôn hạ hiền, tôn hiển dã: Ó địa vi cao quý hạ mình xuống 
uớt người hiển, đó là Tôn trọng người hiển vây. 

6. Bài Tiến học giải cua Hàn Dũ có câu: Hiệu đoản lượng trường, duy khí thị 
thích: Đán đo dài ngán, chí cá lẽ phải là thích hợp, 

7. Bách Mạnh Tủ có câu: Bất hiệp trưởng, bất hiệp quý, bất hiệp huynh đệ nhỉ 
hữu: Không được ý uào thể mình là tôn trưởng, là quý hiên, là anh em để kết bạn. 
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Phiên âm: 
KÝ TUYÊN HÓA ĐÀO TRI PHỦ 
Ky nhất 


Sơn quận phân phù hiệu nhất trường, 
Năng thanh dàng đăng cửu đằng phương. 
Cố gia kiểu mộc thiên tầm bích, 

Huệ chính đường âm thập mẫu lương. 

Tự tín hứa thân nhương Tác, Tiết, 

Khẳng tương sự nghiệp đẳng Cung, Hoàng. 
Cá trung hoàn hữu quá nhân xứ, 

Bản tiện giao tính bất khả vương. 


Kỷ nhị 


Tương phùng kinh lộ thủ tài phân, 
Kỷ độ mai hoa nhập mộng tần. 
Lạc nhật xuân thiên đa hảo ý, 
Cao sơn lưu thủy hướng thùy luân. 
Khê đầu đạp phá sương song tích, 
Liên hộ xao tàn nguyệt nhất ngân. 
Chu cấp tòng lai quân tử sự, 

Thử tình khả dữ đạt nhân ngôn. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 


GUI TRI PHỦ HỌ ĐÀO : 
Ó TUYÊN HÓA 2 


Bài thứ nhất 


Giữ chức ở quận miền núi, ra sức thi thố sở trường của 
mình, 

Tiếng giỏi lừng lẫy, lâu nay như hoa sực nức mùi hương. 

Nhà cũ, cây cao, ngàn tầm xanh biếc, 

Chính sự nhân ái giống bóng cây đường Š mười mẫu râm 
f mát. 

Tự tin dem mình noi theo ông Tắc, ông Tiết *, 

Lë đâu đặt sự nghiệp ngang với họ Cung, họ Hoàng 5. 

Trong đó còn có chỗ hơn người ta nữa, 

Không quên tình bạn kết giao từ lúc nghèo hèn. 


Bải thứ hai 


Gặp nhau ở kinh đô vừa mới chia tay, 

Mấy lần hoa mai từng vào giấc mộng, 

Mặt trời lặn, tiết xuân, có nhiều ý tốt, 

Núi cao, nước chảy, biết bàn cùng ai ? 

Đầu khe, đôi dấu chân dằm nát làn sương, 

Gương sen như cánh tay gõ tan vành nguyệt. 

Xưa nay giúp đỡ kẻ thiếu là việc của người quân tử, 
Tình này chỉ có thể nói với đạt nhân. 


1, Viên Trị phủ họ Đào: chưa rõ là ai. 
2. Tuyên Hóa: Phủ Tuyên Hóa, ở địa phận tỉnh Tuyên Quang. 
3. Cây đường: xem chú thích số (4), bài Tống Tân An phú Thông phán trật mân, 
của cùng tác giá. 
4. Ông Tắc, ông Tiết: hai bë tôi hiển đời Đường Ngu. 
5. Họ Cung, họ Hoàng: Cung Toại, Hoàng Bá là hai viên quan đời Hán có tiếng. 
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Phiên âm: 


HỌA PHÚC CHÂU PHÙNG CHÂU PHÁN TRÍ SĨ 
— SỞ TẶNG THI VẬN 


Châu quận nhàn lưu Thiệu, Đỗ danh, 
Thu phong hac mộng hoán lai tinh. 
Đáo gia nghinh hậu hoan đồng trị, 
Mãn tọa thân bằng nhượng phụ huynh. 
Trú vĩnh phần hương huy ngọc chủ, 
Hứng lai sách tửu chỉ ngân bình. 

Hậu nhân tự hữu hậu nhân kế, 

Thử nghĩa tri công cửu di minh. 


Theo Toàn Việt thi lục ~ Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 


HỌA BÀI THƠ CỦA VIÊN PHÁN 
QUAN HỌ PHÙNG ' 6 PHÚC CHÂU 2 
TẶNG KHI ÔNG TA VỀ HƯU 


Nơi châu quận, để lại tiếng thơm như ông Thiệu, 
f ông D °, 
Gió thu đã gọi tỉnh giấc mơ chim hac Ý. 
Về đến nhà, trẻ thơ đón hầu vui vẻ, 
Bà con bạn hữu đầy nhà kính nhường bậc cha anh, 
Ngày dài, đốt hương, phe phấy chiếc phất trần, 
Hứng đến, đòi rượu, trỏ vào chiếc bình bạc. 
Người đời sau tự có sinh kế của người đời sau, 
Nghĩa ấy chắc ngài đã hiểu rõ từ lâu. 


* 


郭 州 判官 回 京 , 送 冠 
带 书 快 药材 走笔 谢 之 
去 年 夏 首 送 夫君 ， 

W 6 18 £ 2 TP. 

F lì sử A h 38 2E, 


1. Viên Phán quan họ Phùng: chưa rõ là ai. 
2. Phúc Châu: chưa rõ ó đâu. 
3. Ông Thiệu, ông Đỗ: vào đời nhà Hán có Thiệu Trí Thân và Đỗ Thi là hai viên 
quan rất quan tâm đến đời sống nhân dân, được nhân dân coi như cha mẹ. 
4. Triệu Biện: nhà Tống di làm quan mang theo chim hac. Ở đây nói “tỉnh giấc 
mơ chim hac”, ý nói họ Phùng vë hưu. 
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单衣 带 得 北京 应. 
J %1 M F tạ 3, 
_4 8 1È 3 it d2. 
多 少 有 怀 须 和 后 会 ， 
连 床 款 款 话 情 地 . 


Phiên âm: 


QUÁCH CHÂU PHÁN QUAN HOI KINH, 
TỐNG QUAN, DAI, THU TRẬT, DƯỢC TÀI, 
TÁU BÚT TA CHI 


Khứ niên ha thủ tống phù quân, 

Giải cấu tương phùng kim tảo xuân. 

Vũ tiết đạp tàn Nam Lĩnh chướng, 

Đơn y đái đắc Bắc Kinh trần. 

Công danh ngẫu nhĩ tổn dư sự, 

Phong độ liên cừ cận cổ nhân. 

Đa thiểu hữu hoài tu hậu hội, 

Liên sàng khoản khoản thoại tình thân. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lë Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 


VIÊN PHÁN QUAN HỌ QUÁCH Ì VỀ KINH, 
ĐƯA BIẾU MŨ, ĐAI, SÁCH VỞ, THUỐC MEN, 
VIẾT VỘI BÀI RÀY DÉ CẢM ON ÔNG TA 


Đầu mùa hè năm trước tiễn đưa ông, 

Đầu mùa xuân năm nay tình cờ lại gặp nhau, 
Câm cờ sứ đạp tan lam chướng núi Nam Lĩnh 2, 
Áo đơn mang theo bụi bặm thành Bắc Kinh °. 
Công danh là việc ngẫu nhiên, tâm thường, 

Mến phong độ của ông gần được như người xưa. 
Biết bao điều nhớ nhung chờ sau này gặp lại, 
Nằm liên giường, thong thả nói chuyện tình thân. 


Dịch thơ: 


Năm ngoái dâu hè tién sứ tinh, 
Đầu xuân nay lại gộp thình linh. 
Cờ lông phất nát mù Nam Lĩnh, 
Áo mông mang uë bụi Bắc Kinh. 
Chuyện uặt, công danh chỉ sd kể, 
Nếp xưa, phong độ khá khen anh. 
Tinh hoài bao nỗ chờ sau gộp, 
Thong thả liên giường tỏ nỗi tình. 


` NGUYÊN ĐỨC VÂN dich 


1. Họ Quách: chưa rë là ai. 
2. Nam Linh: chỉ chung vùng núi ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây. 
3. Bác Kinh: Nhà Minh có hai Kinh đô: Bắc Kinh và Nam Kinh. 


581 


Ë A FÈ 3⁄4 


WAE k R 
É 8 5) & AR <, 
Š, H# † 4P. 
A š x # 4 B tứ, 
ở lũ & #3 3. + tạ. 
吟 鞠 风度 佳 山 水 ， 
1 # tà #4 X th %. 
H J] k k A >, 
+ # f 48 X AR. 


Phiên âm. 


HẠ LU PHÁN QUAN TĂNG TRẬT 
PHỤC NHẬM NAM SÁCH CHÂU 


Thê trì biệt giá vị dân tâm, 

Van cổ cam đường thập mẫu âm, 
Hữu ý Khấu quân phiên nguyện tá, 
Đa tình Vũ Tích quá trùng lâm. 
Ngâm tiên kỷ độ giai sơn thủy, 
Hành thác y nhiên cựu hạc cầm. 
Kim nhật tiểu sinh lai Yén thất, 
Cộng duyên ngưỡng đức cửu di thâm. 


Theo Toàn Viêt thị lực — Lê Quý Đôn 
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Dich nghta: 


MUNG VIÊN PHÁN QUAN HO LU ĐƯỢC 
THĂNG TRẬT ` LAI NHẬM CHỨC ó 
CHÂU NAM SÁCH 2 


Xe sắp đi xa, còn nấn ná là bởi có tấm lòng vì dân, 
Cây cam đường muôn đời có bóng râm mười mẫu. 
Ông Khấu Tuân š có lòng, dân muốn mượn ở lại, 

Ông Vũ Tích * giàu tình cầm, hẳn trở lại lần thứ hai. 
Chiếc roi thơ mấy lån tới chốn non xinh nước đẹp, 
Trong túi đi đường vẫn có chim hac và đàn cầm 5 xưa. 
Hôm nay tiểu sinh này tới nhà ông Yén Š, 

Cũng vì lòng ngưỡng mộ công đức lâu ngày càng sâu. 


1. Thăng trội: quan bậc dưới được lên bậc trên. 

2. Châu Nam Sách: nay là huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 

3. Khấu Tuân đời nhà Hán, trước làm Thái thú đất Dĩnh Xuyên, được đối về làm 
quan ở Kinh. Sau Tuân lại có dip theo vua đến Dĩnh Xuyên, nhân dân đón đường xin 
nhà vụa “cho mượn” Khấu Tuân một năm nữa. 

4. Lưu Vũ Tích đời Đường có câu tbo (trong bài “Tái du huyền đô quán”): 

Chúng đào đạo sĩ quy hà xử ? —ˆ 
Tiên độ Luu lang kim huu lai, 
Người đạo sĩ trắng đào ở đâu rỗi ? 
Chàng Lưu trước kia, nay lại trẻ lại. 

Ở đây dùng điển này để nói viên Phán quan họ Lư trở lại làm quan nơi cũ. 

5. Triệu Biện đời Tống đi làm quan chỉ đem đàn và hac đi theo, ý nói đi làm quan 
với tấm lòng trong sạch và phong thái ung dưng. 

6. Sách Luận ngữ viết: 

Tử Du vi Vũ Thành Té. Tử viết: “Nhữ đắc nhân yên nhi hà 7”. Viết: “Hữu Đam 
Đài diệt Minh giả, hành bất do kính, phí công sự, vị thường nhập u Yển chỉ thất dã”: 
Tứ Du làm quan Tế ở đất Vũ Thành. Khổng Tử nói: “Ngươi dùng người xứng đáng 
chăng ?”. Tử Du trá lời: “Có Đam Đài Diệt Minh không bao giờ đi đường tắt, không có 
việc công thì không tới nhà Yén này”. 
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Dich nghĩa: 
Vi dán bin rin nuóc non này, 
Muôn thuở cam đường rợp bóng cây. 
Hữu ý, Khâu Tuấn cho mượn tạm, 
Đa tình, Vũ Tích lại về đây. 
Nước non ngâm vịnh đều như cũ, 
Đàn hạc hành trang vẫn chẳng thay. 
Tiểu tử hôm nay hầu dưới trướng, 
Cũng vì đội đức đã sâu dày. 
NGUYÊN ĐỨC VÂN dịch 


* 
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Phiên âm: 


ĐỀ TĨNH AN HUYỆN THỪA TĂNG TỬ 
PHƯƠNG TỪ HUẤN ĐƯỜNG 


Nam nhi bất viễn sĩ hà phương, 

Từ huấn ! do tương biển yết đường. 
Hùng đảm tước lai phương hữu vị, 
Địch hôi phi tận ý nan vương (vong). 
Bình phiên kỷ độ huyên sinh sắc, 
Báo đáp vô thời thảo tự hương, 
Tăng thị nhất môn thiên tải hạ, 
Cao danh hữu tử dã thừa đương. 


Theo Toàn Việt thi lực — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


ĐỀ NHÀ TỪ HUẤN CỦA VIÊN HUYỆN 
THỪA HUYỆN TÍNH AN LÀ TĂNG TỬ PHƯƠNG 


Kẻ nam nhi không cho việc làm quan ở phương xa là 
i xa XÔI, 

Lời dạy ấy của mẹ, ông ghi vào biển treo trong nhà. 

Mật gấu nếm qua ? mới biết có vị, 


Tro cây sậy bay hết 3 ý vẫn khó quên. 


=— =s Sc; 

1. Từ huấn: lời dạy của mẹ, lấy hai chữ ấy làm tên nhà, ý nói không quên lời dạy 
của me. Tĩnh Án chưa rô ở đâu. Tang Tử Phương, chưa rõ là ai. 

2. Đường thư chép: Liễu Trong Sinh ấu thị học, kỳ mẫu thường hòa hùng đảm vi 
hoàn, sử dạ thư yến di trợ cần: Liễu Trọng Sinh lúc bé ham học, bà mẹ thường lấy 
mật gấu làm thuốc viên cho Sinh ăn để ban đêm tính táo mà học. I 

3. Tổng sử, Âu Dương Tu truyện chép: Té tuế nhi cô, mẫu Trịnh hối chi học, gia 
bán, chí dí địch hoạch địa học thư: Âu Dương Tu, cha mất khi mới bốn tuổi, bà mẹ 
người họ Trịnh dạy con học, nhà nghèo, phải lấy cây séy uạch xuống đất để học oiết. 


585 


Máy lần xét án công bằng làm cho nhà huyên vui về 1, 
Báo đáp không kỳ lúc nào, có tự sinh thơm 2. 

Một nhà họ Tăng sau ngàn năm ` 

Tiếng tăm ấy vẫn còn có con đảm đương được. 


* 


五 去 企 瞪 
四 特 驰 驱 冶 需 中 ， 
AFE 93 2 T $. 
11 k: 3 
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z 10 A TẾ B ch mù, 
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日 下 早晚 行 宣 召 ， 
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1. Bình phiên: xét số người oan khuất mà giảm tội cho họ. Trong Hán thự, Tuấn 
Bất Nghi truyện, mỗi khi Bất Nghỉ xét hình án trở về, bà mẹ đều hói: Hôm nay đã 
làm sống được mấy người. Do đó, tác giá dùng chữ “huyên sinh sắc” (bà mẹ vui vé) để 
ca ngợi Tăng Tử Phương là người có hiếu với mẹ. 
2. Câu này mượn ý câu thơ trong bài “Du Tử ngâm” cúa Mạnh Giao người đời 
Đường: 
Thùy ngôn thốn tháo tâm, 
Báo đắc tam xuân huy. 
Ai bdo lòng tấc cỏ, 
Báo đáp được bóng một trời tiết tháng ba. I 
3. Tang Sâm : một người con có hiếu nổi tiếng đời Xuân Thu. Ở đây tác giả có ý 
nói Tăng Tử Phương là người con kế thừa đạo hiếu cua nhà họ Tăng. 
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Phiên âm: 


NGU VÂN XÍ CHIEM 


Tú mẫu trì khu chướng vụ trung, 
Thiên môn hồi thủ ngũ vân trùng. 
Mộng kinh tỏa thát song hoàn hưởng, 
Vọng cực Thông Minh nhất đóa hồng. 
Trạch vật hữu tình thời xuất tụ, 

Y thừa tại niệm thiết tùng long. . 
Nhật biên táo van hành tuyên triệu, 
Bái tác Thương lâm tứ hải đồng. 


Theo Toàn. Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


NGƯỚC TRÔNG NĂM MAY 


Bốn ngựa ruổi rong trong mây mù lam chướng, 

Ngoảnh đầu trông cửa trời, mịt mùng năm thức mây. 

Mưa tới cửa cung cấm giật mình nghe đôi vòng kêu rộn, 

Trông vời trên điện Thông Minh thấy một đóa hồng. 

Từ trong hang núi bay ra đượm nhuần muôn vật, 

Tấm lòng tha thiết được theo sau xe rồng. 

Sớm chiều mong được vời gọi đến bên nhà vua, 

Làm trận mưa rào của nhà Thương dội xuống tưới khắp 
cho dân bốn biển. 


Lam chướng mit mù ngựa ruồi rong, 
Thiên môn ngoái lại thấy mây lông. 
Mộng uào cung cấm đôi uòng réo, 
Ngóng điện Thông Minh, một đóa hồng. 
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lời núi muôn loài ân huệ thấm, 
Hàng mong theo gấp bánh xe rồng. 
Sớm chiêu những muốn vua või đến, 
Mua nóc nhà Thương bốn biển trông. 


HOÀNG LÊ dich 


* 


3 1$ 14 3 R 
—7k ä ä lã t £, 
16 46 # a A. 
® FARA, 
今夜 嫩 娥 亦 可 人 . 
虹 有 影 波 光 相 落落 ， 
2k St + tf t M ‡p. 
人 间 此 景 谁 描 得 ， 
Tô WL oF đì £ W k. 


Phiên âm. 


TẮM MAI KIỂU NGOẠN NGUYỆT 


Nhất thủy doanh doanh cách thế trần, 
Tiểu kiều ổn trước hảo tám xuân. 

Cựu thời Cô Xa hoàn vô dang, 

Kim dạ Hằng Nga diệc khả nhân, 
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Hồng ảnh ba quang tương đãng dàng, 
Băng hồn ngọc phách tổng tính thần. 
Nhân gian thử cảnh thùy miêu đắc, 
Tá đữ thi ông vị tả chân. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 
Dịch nghĩa: 
CHƠI TRĂNG TRÊN CÂU TÂM MAI ` 


Dòng nước lâng lâng cách biệt cõi đời, 

Chiếc cầu nhỏ vững chắc, tiệr: cho việc tìm thú chơi xuân. 
Vị thần núi Cô Xa ngày xưa vẫn còn khỏe mạnh °, 

À Hằng Nga đêm nay trở thành người đáng yêu vì 

Bóng cầu vồng và ánh nước lông vào nhau sóng sánh, 
Hồn băng, phách ngọc “ rất mực điệu kỳ. 

Cảnh này, người đời mà vẽ được, 

Hãy cho nhà thơ mượn để miêu tå chân thực. 


Dịch thơ: 


Dòng nước xinh xinh cách cõi trần, 
Nhịp câu nho nhỏ dạo tìm xuân. 
Xưa thân Cô Xa đang còn mạnh, 
Nay á Hàng Nga cũng dễ thân. 
Ánh nước bóng câu đua sóng sánh, 
Hôn băng phách ngọc rất tinh thân. 
Khuôn gương, người tục tay khôn uẽ, 
Mượn đến nhà thơ để tả chân. 
NGUYÊN ĐỨC VÂN, ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


1. Cầu Tâm Mai: chưa rõ ở đâu. 

9. Núi Cô Xa : Theo sách Trang Tủ, trên núi Cô Xa có một thần nhân, da thịt 
như băng tuyết, thướt tha như cô gái trinh. 

3. Theo truyền thuyết, Hằng Nga là vợ Hậu Nghệ từng ăn vụng thuốc trường sinh 
của chồng rồi thành tiên bay lên cung trắng. Người sau dùng chữ “Hằng Nga” dé chí 
mặt trăng. | 

4. Hán bang, phách ngọc : ở đây dùng để chỉ mặt trăng. 
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# +1? 
FERRARA, 
— $ 84 té F từ. 
BU S £ < 8, 
波澜 花 光 入 酒 红 . 
đê 2 44 4 lý 2. 
£ 2H %x@. 
# f # 2 £ 3È £, 
3⁄2 ;# Ë uë #J # W. 


Phiên âm: 


LIÊN ĐÌNH NHÃ TẬP 


Thiên lý thần giao xú vị đồng, 
Nhất tôn giải cấu thử đình trung. 
Phong lai hà khí xâm nhân phức, 
Ba dạng hoa quang nhập tửu hồng, 
Nhã tập tuấn tài giai Dật Thiếu, 
Tri tâm kim nhật kỷ Liêm ông ! 
Ngô sài hội hợp vô phi số, 

Mạc mạn trì trì đảo bích thông. 


Theo Toàn Việt thi lục ~ Lê Quý Đôn 


590 


Dich nghia: 


Dich tho: 


BUỔI GẶP GỠ TAO NHÃ 
Ở LIÊN ĐÌNH ! 


Mối thần giao ? nghìn dặm, khí vị vẫn giống nhau, 

Uống một chén rượu để mừng cuộc gặp gỡ ở chốn đình này. 
Gió đưa mùi sen quyện vào người thơm phức 

Sóng gon, mầu hoa ánh vào rượu ửng hồng. 

Những bậc anh tài tụ tập 6 đây đều vào hàng Dat Thiếu °. 
Đời nay được mấy người tri âm như Liêm Khê Ý. 

Chúng ta hội hợp không phải là không có số, 

Chớ nên trù trừ khi dốc chén rượu biếc ”. 


Ngàn dặm thần giao khí uị đông, 
Giữa đình một chén rượu cùng chung. 
Gió đưa sen tới, mùi thơm phúc, 
Sóng gợn hoa sang, rượu ửng hông. 
Gặp mặt đây déu tay Dat Thiếu, 

Biết lòng nay dễ mấy Liêm Ông. 
Chúng minh hội họp đều do số, 

Chén biếc xin mau đốc rượu nông. 


NGUYÊN ĐỨC VÂN địch 


1. Trong bốn dị bản ở trên, chúng tôi chọn theo đầu dé của Tính tuyển chư gia 
luật thi và một trong những bản Toàn Việt thi lục. Nhưng chữ “Bảng Đình”, chúng tôi 
nghỉ là chép lầm. Trong bài có chữ “bà khi” là mùi sen và đ một bản Toàn Việt thị lục 
khác, đầu để có chữ “Liên Đình" là đình sen, cho nên chúng tôi hiệu đính là Liên Đình 
nha tập và dịch là “Buổi gặp gỡ tao nhã ở Liên Đình”. i 

2. Thần giao : Sự kết giao tình thần. 

3. Dật Thiếu : tự của Vương Hy Chi một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc vào 


thời nhà Tấn. 


4. Liêm Khê: hiệu của Chu Đôn Di, một học giả đời Tống, rất yêu hoa sen. 
5. Chén rượu biếc (bích thông): Xưa Nguy Trịnh Công đựng rượu vào lá sen, chọc 
thông cuống sen, rồi bẻ cong xuống mà uống, gọi là bích thông bôi (chén biếc). 
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# 1 38 38 lá 6k SB 8 3k 
EEEE EEA 
iË 3 x A £ RR. 
龙头 高 证 癸 林 表 ， 
£ A. i8 k k Ë. 
报 本 一 心 诚 愈 至 ， 
赞成 大 业 力 居多 . 
书生 称 谢 将 何以 ， 
故 育英 才 乐 育 歌 . 


Phiên âm: 


TẠ HOA CHỈ HUY TỐNG THÚ ĐẦU 
THÓNG TÍCH 


Thanh giáo đương dương bị nhĩ hà, 
Nhãn tiền văn miếu hốt nguy nga. 
Long đầu cao chú Nho lâm biểu, 
Uyên ngõa dao hàm Phán thủy ba. 
Báo bản nhất tâm thành dũ chí, 
Tán thành đại nghiệp lực cư đa. 
Thư sinh xưng tạ tương hà di, 

Cg tụng Anh tài lạc dục ca. 


Theo Toàn Việt thị lục — Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 


_ TA VIÊN. CHÍ HUY HO HOA 
CHO NGÓI UP NÓC ĐẦU THỨ 


Giáo hóa của ông lừng lẫy khắp nơi xa gån, 
Trước mắt, nhà văn miếu bỗng trở nên nguy nga. 
Trên ngọn rừng Nho, đầu rồng cao bóng, 

Sóng dòng Phán thủy Ì, ngói uyên xa in, 

Lòng báo đến cội gốc, rất mực chân thành, 
Nghiệp lớn đã giúp nên, bë nhiều công sức, 

Kẻ thư sinh này biết lấy gì mà tạ ơn ? 

Cho nên xin đọc bài ca “Anh tài lạc đục” 2. 


到 相国 
ILE EMRE’, 
£ k 8 jk 1 R. 
3 3 $ AW Z X, 
#: 8 F| # t R #. 
$ % ft ⁄% 568 3 内 ， 
š† kì 5 1ƒ h là 14. 
当时 贯 革 知 何 用 ， 
# BỊ 2 #2 % #. 


1. Đời nhà Chu có trường Bích Ung (như trường Quốc Tử Giám sau này) Bên 
trường Bích Ưng có sông Phán (Phán thủy). f 
2. Sách Monh Të có câu: Déc thiên ha anh tài nhi giáo dục chi: Vui mừng duoc 
những người anh tài thiên hạ để dạy dỗ họ. 
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Phiên âm: 


QUẮC TƯỚNG PHỐ 


Khổng thánh hoằng khai quán đức môn, 
Khan lai Quắc Tướng dục tài viên. 

Trì cung thẩm cố ung dung mỹ, 

Si ngẫu đồng đăng lễ nhượng tôn. 

Đa thiểu tuấn anh quy cấu nội. 

Hứa nhiêu dũng hån xuất tường phiên. 
Đương thời quán cách tri hà dụng, 

Tư phố danh xưng kim cổ tồn. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dich nghĩa: 


VƯỜN QUẮC TƯỚNG : 


Khổng Tử mở rộng cửa đạo đức, 

Xem ra vườn Quắc Tướng là vườn giáo dục kẻ anh tài. 
Cảm cung ngắm nghía, ung dung đẹp đẽ, 

Chờ bạn cùng lên, tôn trọng lễ nhường. 

Bao kẻ anh tuấn đều về trong tắm bắn, 

Nhiều người dũng cảm đều ra từ nơi tường rào. 

Khi đó bắn trúng đích, nào có biết để làm gì, 

Nhưng tên gọi cái vườn ấy xưa nay vẫn còn. 


1. Lễ ký chép: Không Tứ xạ u Quắc Tướng chỉ phố: Không Từ tập bắn ở uườn 
Vườn Quắc Tướng ở trong thành Khúc Phụ, tinh Sơn Đông. Luán ngữ có 
câu: Quân Tử vô sở tranh, tất dã xạ hỏ, ấp nhượng nhi thăng, há nhi ám, kỳ tranh då 
quân tử: Người quân tử không tranh bao giờ, nếu có tranh thì chỉ trong lễ bắn, khi lên 


Quốc Tướng. 


thi nhường uái, khi xuống thị trống rượu, sự tranh gianh ấy là hgười quán tử. 
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Ak FQ S E] + H 
其 一 
& 4 — + t 38 £, 
s R Z= ax z. 
3 8 P dh $ 2 *., 
sk 8. # h 3 1 8. 


MYR AAP, 


# t #& 名 侈 美谈 . 
+ 8 3 8 X š, 
s + + 3ã £ fỊ 33. 
其 二 
雄 甲 常 容 席 右 参 ， 
+8 1# #<=. 
Atu, 
TIRA % + Rị &. 
但 顾 风 乌 祥 盛世 ， 
7 /R & ‡§ tR ft i. 
N x k # #^¿. 
k & f 5 + £ 3. 
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其 三 
郡 成 胶 景 偏 曾 条 ， 
层 指 如 今 只 两 三 . 
đạt i‡ ›L 3ã !‡ FA, 


£ £“ W % £ š. 


江山 如 此 不 一 到 ， 
X. B & # # J 39. 
来 给 料 知 应 有 约 ， 
追 陪 我 者 力 猫 堪 . 
其 四 
ARAMES, 
BEEP hA. 
33 38 = 8 # + X, 
16 Bộ 8. K 6, 5; 4. 
启 政 即今 推 实学 ， 
鳄 人 不 在 尚 虚 谈 . 
区 区 州 县 徒劳 耳 ， 
期 展 经 给 我 草 堪 . 


Phiên âm: 


KHÁNH NGUYÊN VẬN ĐỒNG 
SINH NHẬT 


Kỳ nhất 


Uẩn nhân nhị ngũ diệu tương tham, 

Di nguyệt tam dương nhật hựu tam. 
Thiện chính Bình Than thanh oánh ngọc, 
Nùng ân Linh Tụ bích tuy lam. | 
Củng, Hoàng huân nghiệp chân dư sự, 
Phòng, Đỗ thanh danh xi mỹ đàm. 

Kim nhật tân diên bội tiếu ngữ, 

Ta dư lão bệnh cánh hà kham. 


Kỳ nhị 


Hùng giáp thường dung tịch hữu tham, 
Nại vô tước đức quý tôn tam. 

Hỷ phùng kim nhật huyền hồ thị, 

Hà hận xuân quang chính uất lam. 

Đãn nguyện phượng lân tường thịnh thế, 
Bất tu quy hạc tụng thường đàm. 

Tư văn vị táng ngô công tại, 

Thúc Dạ hà phương thất bất kham. 


Kỳ tam 


Quận thành thắng cảnh biến tằng tham, 
Khuất chỉ như kim chỉ lưỡng tam. 

Kiệt Đặc giang đầu dư giáp đệ, 

Chí Linh tuyệt đỉnh cựu danh lam. 


597 


Giang sơn như thử bất nhất đáo, 
Phong nguyệt vô cùng đa thiếu đàm. 
Thừa hứng liệu tri ưng hữu ƯỚC, 
Truy bồi ngã lão lực đo kham. 


Kỳ tứ 


Xa sách xuân vi ức cộng tham, 

Nhiêu quân điệp trúng chiếm khôi tam. 
Bảng dé tự thấp'hương phù mặc, 

Bào tứ ân nùng sắc bí lam. 

Vi chính tức kim suy thực học, 

Cảm nhân bất tại thương hư đàm. 

Khu khu châu huyện đồ lao nhị, 

Ky triển kinh luân ngã bối kham. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
Dich nghĩa: 
MÙNG SINH NHẬT NGUYỄN VẬN ĐỒNG 


Bài thứ nhất 


Nguyên khí trời đất hun đúc Ì, hòa hợp với nhau 
kháo léo, 
Ông sinh vào tháng tam dương ? lai gặp ngày méng ba. 
———_——_—_S_ a 

1. Nguyên khi của trời đất hun đúc (nhân uân nhị ngũ): Sách Chu Tử thái cực đô 
thuyết có câu: Nhị ngũ chỉ tỉnh, diệu hợp nhỉ ngưng, Ý nói: hai khí Am dương hòa hợp, 
ngưng tụ lại một cách khéo léo mà sinh ra người. 

2. Tháng tam dương: tức là tháng giêng, khi đó đã có đủ ba khí dương. Kinh Thu, 
Hồng phạm hậu nho có câu: Chính nguyệt vi xuán, tam dương di sinh: Tháng giêng là 
mùo xuân, ba khí dương đã sinh, đây ý nói ngày sinh cúa Nguyễn Vận Đồng là ngày 
mồng ba tháng giêng. 

598 


Chính sự tốt dep làm nước Binh Than ` trong như 

: ' ngoc sáng, 
Ơn nồng đượm của vua làm sắc núi Linh Tu 2 xanh như 

mầu cờ lam. 

Công nghiệp họ Củng, họ Hoàng ° thật việc thừa, 
Thanh danh họ Phòng, họ Đỗ * được nhiều lời khen. 
Trên tiệc mừng hôm nay, được hầu tiếp nói cười, 
Nhưng thân mình già ốm, biết làm sao nối. 


Bài thứ hai 


Tuổi già vẫn thường được tham đự trên chiếu, 
Khốn không tước đức, trong ba triểu tôn quý °. 
Ngày nay mừng gặp buổi treo cung tên ”, 
'Trời xuân xanh biếc, còn ân hận gì. 
Chi mong ngài như phượng lân làm điểm lành cho 
đời thịnh, 
Cần gì chúc tụng sống lâu tựa hac rùa ° như lời thường. 
Tư văn chưa mất thì ngài vẫn còn, 
Như Thúc Dạ ngại gì không chịu được bẩy điều 2 


1. Bến Bình Than: å huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Vào năm 1982, Trần Nhân 
Tông cùng các vương hầu, bách quan nhà Trần từng hội họp ở đây để bàn cách chống 
giặc Nguyên. 

9. Núi Linh Tụ : chưa rõ ở địa phương nào. 

3. Củng Toại và Hoàng Bá là hai viên quan đời Hán có lòng yêu dân. 

4. Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hi là hai viên Té tướng nổi tiếng hiển tài đời Đường. 

5. Tuổi già (hùng giáp): loài có váy như rông, rắn v.v... là loài sống lâu trong các 
loài vật, nên thường dùng để nói người nhiều tuối. 

6. Sách Mạnh Tứ có đoạn ý nói: Thiên hạ ai cũng tôn kính ba điểu quan tước, 
tuổi thọ và đạo đức. Câu này tác giả nói khiêm là mình tuy già nhung về tước và đức 
thì không có gì. 

7. Đời xưa, sinh con trai thì treo cung tên ở cita. Ở đây dùng để chỉ ngày sinh nhật. 

8. Hạc và rùa là những con vật sống lâu, nên người ta thường lấy “tuổi quy hạc” 
để chúc tụng nhau. I 

9. Thức Dạ : tên tự của Kè Khang đời nhà Tấn. Kë Khang có bức Dữ Sơn Cự 
Nguyên tuyệt giao thư, trong đó có câu: Tự duy chí thục, hữu tất bất kham giá thất, 
thậm bất khá giá nhị: Tự nghĩ rất kỹ, có bảy điều tất không thể chịu được, lại có hai 
điều rất không nên. 
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Bài tht ba 


Thắng cảnh quận này ông từng xem chơi khắp, 

Tính đốt ngón tay, hiện chỉ thiếu đôi ba nơi. 

Nơi còn lại bậc nhất là cảnh đầu sông Kiệt Đặc `, 
Trên đỉnh núi Chí Linh ? có chùa nổi tiếng từ xưa. ˆ 
Non sông như thế, không đến một lần sao ? 

Trăng gió không cùng, biết bao điều đáng nói. 

Đoán biết nhân hứng đi chơi, thế nào cũng được hẹn, 
Tôi tuy già, vẫn còn sức để theo hầu. 


Bài thứ tư 


Nhớ cùng dự làm văn bài ở trường thi mùa xuân 5 
Riêng ông trúng luôn ba kỳ đỗ đầu, 

. Chữ đề trên bảng còn ướt, mùi mực thơm xông, 
Áo bào thấm đượm ơn vua, màu lam * nổi bật. 
Làm chính sự giờ đây phải chọn người thực học, 
Cảm hóa được người ta đâu phải ở chỗ bàn suông. 
Khu khu làm việc ở châu huyện chỉ tổ nhọc mà thôi, 
Mong sao rộng mở kinh luân để bọn ta cáng đáng. 


* 


== 
1. Sông Kiệt Đạc : thuộc địa phận huyện Chí Linh, tỉnh Hái Dương. 
2. Núi Chí Linh : cũng gọi là núi Kiệt Đặc, hay núi Phượng Hoàng. 
3. Đời xưa thường thi Hội vào mùa xuân, nên trường thi Hội gọi là “xuân vị”. 
4. Đời xưa người đỗ Tiến sĩ được ban áo mẫu lam, 
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Phién ám: 
LAP XUAN 


Diéu phong phát phát hiéu hàn thu, 
Lạp bán nghênh xuân lưỡng vụ hưu. 
Lý lão kinh khan tân thái yến, 
Thành trung phả tống tiểu në nguu. 
Tảo nông thùy thị năng chiêm tuế, 
Thượng thụy nhân giai vọng hữu thu. 
im nhật bôi bàn đa hỷ ý, 

Dữ quân đồng lạc kiến ngô hầu. 


Theo Toàn Việt thi lực - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
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NGÀY LẬP XUÂN 


Gió hà phe phẩy, rét buổi mai đã hết, 
Nửa tháng chạp đón xuân, hai vụ đã xong. 
Ông lão trong làng giật mình thấy con én mới bằng 
lụa mầu, 
Trong thành sợ phải tiễn con trâu nhỏ bằng đất. 
Ái là người nông dân có tài sớm biết được điểm tốt xấu 
j trong một năm, 
Điểm tốt ai cũng đều mong nhưng mong trước hết là 
được mùa, 
Trong bữa tiệc hôm nay có nhiều ý mừng, 
Cùng anh vui chung để ra mắt quan trên của chúng ta. 


x 


NGUYÊN PHI KHANH 
(1385 ? - 1428 ?) 


Nguyễn Phi Khanh tên thực là Nguyễn Ứng Long, hiệu là Nhị Khê, đến 
đâu đời Hå (khoảng năm 1401) đổi tên là Nguyễn Phi Khanh; sinh khoảng 
năm 1355 (?) tại xã Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, phủ Quốc Oai, trấn Sơn 
Nam Thượng '. Tổ tiên của ông vốn ở xñ Chỉ Ngai huyện Phượng Nhãn trấn 
Kinh Bác °. ' f 

Nguyễn Phi Khanh là thân sinh của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. 
Thời trẻ, Phi Khanh từng ở phà guan Tư đổ Trần Nguyên Đán ở Kinh đô 
Thăng Long để dạy con gái quan Tư để là Trần Thị Thái, về sau Train Thị 
Thái yêu Nguyễn Phi Khanh. Đến khi Thái có mang, Phi Khanh sợ tội, bỏ 
trốn. Tư då cho gọi Khanh vẻ và gá Thái cha. 

Đến triêu Hå, Nguyễn Phi Khanh mới được bố dụng làm Học sĩ Viện 
Hàn lâm. Sau đó lần lượt được thăng lên Thông chương đại phu: đại lý Tự 
khanh kiêm Trung thư thị lang; Thái tử tán Thiện đại phu, Tư nghiệp trường 
Quốc Tử Giám... 

Năm 1407, quân Minh sang xâm lược nước ta. Nguyễn Phi Khanh bị giặc 
bất đưa vë Kim Lăng. Các con của Nguyễn Phi Khanh là Nguyễn Trãi, 
Nguyễn Phi Hùng định cùng theo sang Kim Lăng để phụng dưỡng cha cho 
trọn chữ hiếu. Nhưng đến biên giới, Nguyễn Phi Khanh khuyên Nguyễn Trãi 
hãy trở vë. Theo gia phá họ Nguyễn Nhị Khê thì Nguyễn Phi Khanh chết tại 
Trung Quốc năm 73 tuổi, tức vào khoảng năm 1428 (?) *. Tác phẩm: 

Nhị Khê thi tập (đã mất) 
Nguyễn Phi Khanh thi vån l 

(gồm 77 bài thơ và hai bài văn của Nguyễn Phi Khanh do Dương Bá 
Cung sưu tập, in trong bộ Ue Trai di tập). Phần lớn thơ văn của ông còn được 
chép trong Toàn Việt thi lục và Nguyễn Phi Khanh thi vän. Dưới đây, chúng 
tôi giới thiệu một số thơ và 2 bài văn xuôi của ông. 


1. Xã Nhị Khê, nay thuộc huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây. 

2. Xã Chi Ngại, nay thuộc huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư và một vài tài liệu khác chép rằng Nguyễn Phi Khanh 
đã ra hàng quân Minh, có người lại cho rằng ông chết trong nước, những sự kiện này 
còn cần được xác minh thêm. 
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Phiên âm: 


TỊ KHẤU SƠN TRUNG 


Sơn phòng tận nhật túy hôn hôn, 
Thế lộ nan nguy lãn xuất môn. 

Lục đật từ thân thiên lý cách, 

Lưỡng niên khấu loạn nhất thân tán, 
Phong trần thiên địa không tao phát, 
Yên chướng lâm man chỉ đoạn hồn. 
Mạn hữu thôn hoài lao cảnh cảnh, 
Dạ y Ngưu, Đầu vọng trung nguyên, 


Theo Toàn Việt thí lục — Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 
LÁNH GIẶC TRONG NÚI 
Dưới mái nhà trong núi suốt ngày say li bì, 
Đường đời nguy nan, biếng ra khỏi cửa. 
Mẹ già sáu mươi tuổi, cách xa ngàn dặm, 
Loạn lạc hai năm nay, một thân vẫn còn. 
Đất trời gió bụi mà cứ gãi tóc suông. 
Lam chướng núi rừng, chi những mòn mồi tâm hôn ! 
Dai dáng một tấm lòng canh cánh lo âu, 
Đêm đêm theo sao Ngưu sao Đấu trông ngóng về 
trung nguyên x 


* 
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1. Trung nguyên : chỉ vùng trung tâm của đất nước. 
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Phiên âm: 


QUAN VI KỲ 


Nhàn song địch thủ ngáu tương phùng, 
Thử lạc kham thù đấu quất trung. 

Sơ nhạ hiểu tỉnh quang thác lạc, 

Hốt văn tình bạo toái linh lung. 

Tung hoành ám hợp chu thiên SỐ, 
Thắng phụ giao tranh lược địa công. 
Vạn sự như kì tu thuyết trước, 

Cổ kim cục điện khổ nan đồng. 


Dịch nghĩa: 


XEM ĐÁNH CO VÂY 


Dưới cửa sổ thanh nhàn, địch thủ ngẫu nhiên gặp nhau, 

Thú vui này có khác gì cuộc đấu ở trong quả quýt ! 

Thoạt đầu ngỡ ánh sao sáng chằng chịt. 

Bỗng nghe như mưa đá lách cách vỡ ra từng mảnh. 

Hàng ngang hàng dọc ngắm khớp với độ số của vòng : 
trời “, 

Bên được bên thua, giành nhau về công lao chiếm đất. 

Muôn việc đều như đánh cờ, cần phải tính nước đi, 

Những ván xưa nay khó lòng giống nhau. 


二 二 一 一 -一 -= 
1. Theo sách U quái lục, trong vườn quýt ở đất Ba Ngang, sau tiết Sưỡng, người ta 
thấy xuất biện quả quýt to bằng cái vò, xé quýt ra thì bên trong có hai ông già ngồi 
đánh cờ vây rất say mê... Từ đấy “đấu quất” là chí việc đánh cờ vây. 
2. Độ số uòng trời (chu thiên sốt: Phép làm lịch của Trung Quốc cổ đại cho rằng 
một vòng trời có 300 độ. Ó đây là nói các vị trí trong bàn cờ. 
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Dịch thơ: 


Song nhàn, địch thủ bỗng giao binh, 
Ruột quýt sao hơn cuộc giật giành. 
Thoạt ngỡ sao md xen lẫn lộn, 

Vut nghe mưa đá vē long lanh. 
Vòng trời số hợp hàng ngang dọc, 
Chiếm đất tài dua cuộc bại thành. 
Thế sự như cờ nên tính nước, 

Xưa nay cục diện diễn muôn hình. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


* -a 
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Phiên âm: 


DU CHƯƠNG GIANG ĐỒNG NIÊN 
TRƯƠNG THÁI HỌC 


Úc tích tao phùng Nhị thủy biên, 

Lưỡng sàng đăng hộ tất sơ liên. 

Thanh khâm các tẩu hồng trần lí, 

Lục mấn tương khan bạch tau tián, 

Vi nguyệt cần phong kim dị điệu, 
Nghiễn kì điện cổn cựu đồng niên. 

Ân cần biệt hậu tu tiên sách, 

Thánh chúa phương kim chính cấp hiển. 


Theo Toàn Việt thi lực — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


GỬI BẠN ĐỒNG NIÊN LÀ 
THÁI HỌC SINH HỌ TRƯƠNG 
Ó CHƯƠNG GIANG ! 


Nhớ lại trước đây gặp nhau ở bên sông Nhị, 

Bên đèn quán trọ kệ gối liền giường lần đầu. 

Một vạt áo xanh ”, đều xuôi ngược trong đám bụi hồng, 
Hai mái tóc xanh, cùng nhìn nhau trước ly rượu trắng. 


1. Đồng niên: đây chỉ bạn thi đâu cùng khoa. Họ Trương ở Chương Giang: chưa rõ 
là ai. Y câu này muốn nói lúc đó hai người mới ở buổi đầu quen biết. 

3. Vat áo xanh (Thanh khám): Tử khám, Kinh Thị có câu: Thanh thanh từ khám : 
xanh xanh vạt áo chàng. Thanh khám vốn là áo của sĩ tử mặc. Người đời do đó dùng 
chữ “Thanh khám” để chỉ sĩ tử. 
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Trăng vi gió cần ' nay được tuyển bổ khác nhau, 
Cờ trong nghiên, côn trên điện 2 xưa là đồng niên. 
Ân cần nhủ nhau sau khi từ biệt đều nên gắng gỏi, 
Nay là lúc thánh chúa đang gấp cầu người hiển. 


Dịch thơ: 


Trước đây gặp gð trên sông Nhị, 

Dưới bóng đèn khuya giữa chúng mình. 
Trong ánh bui hồng, chen áo lục, 
Trước bầu rượu trắng chum đầu xanh. 
Gió trăng khác điệu lên đài các, 
Nghiên bút cùng khoa đối diện đình. 
Từ biệt ân cần khuyên hãy gắng, 
Thánh hoàng dang gấp chọn tài danh. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


1. Trảng vi giò cần (vi nguyệt cần phong): Vi là Vị sảnh, chỉ tòa Trung thư, một 
cơ quan trọng yếu trong triểu đình. Còn cẩn thì có thế hiểu là trường Quốc Tử Giám, 
lấy từ hai câu thơ sau đây trong bài Phdn thủy ở Thị Kinh: 

Tư lạc Phán thủy, bạc thái kỳ cần: 
Vui thay Phán thủy, hãy hái rau cắn. 

Phán thủy là chỉ nhà Quốc học. Hái rau cần là nói kë được tuyển dụng trong nhà 
Quốc học. 

2, Cờ nghiên cổn điện (Nghiễu kì điện cốn): Thiên gia thi tập có câu: 

Áo cổn bào trên điện rực rỡ như mat trời mới trăng. 
Bóng cờ trong nghiên mục rung rinh như rồng rän. 

Ở đây Phi Khanh nhắc lại kỷ niệm cảnh thi Đình mà hai người cùng dự. 
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Phiên âm: 


BOI BĂNG HÓ TƯỚNG CÔNG 
DU XUÂN GIANG 


Tiên vân tình nhật tuyết hoa thiên, 
Yên cảnh tam xuân thắng liễu xuyên. 
Hồng liễu bạch tần ngâm huống vị, 
La quần ý tụ túy nhân duyên. 

Thả đàm hồ hải Giang Nam sĩ, 

Hưu phỏng phong lưu Thái Thạch tiên. 
Cực phố tà đương ca hoãn trạo, 

Ki nhân đồng tái Hiếu liêm thuyên ! 


Theo Toàn Việt thi tục — Lê Quý Dan 
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Dich nghia: 


THEO TƯỚNG CÔNG BĂNG HỒ 
ĐI CHƠI XUÂN GLANG 


Mây tươi sáng, trời quang tạnh, một bầu hoa tuyết, 

Cảnh sắc ba xuân hơn hẳn con sông ràng liễu '. 

Rau liễu hồng, rau tần trắng, nguồn thơ ý nhị, 

Quần là áo lượt, duyên phận não nùng. 

Hãy bàn tới kẻ sĩ hó hải của đất Giang Nam °, 

Đừng hỏi vị tiên phong lưu ở Thái Thạch °. 

Trong bóng chiều, tiếng hát mái đẩy khoan thai trên bến 

sông xa tắp, 

Mấy người đã được chở chung một thuyên với bậc Hiếu 

liêm * 


Dịch thơ: 


Trời sáng máy quang hoa tuyết đẹp, 
Sông xuân khỏi tỏa cảnh vô biên. 
Lục hông tán trắng, thơ nhuần vi, 
Áo lượt xiêm là, rượu mến duyên. 


1. Nguyên văn là Tháng liễu xuyên : Chí cảnh đẹp trong một cuộc đi chơi kì thú 

được miêu tả trong thơ của Trình Minh Đạo đời nhà Tống: 
Máy thưa gió nhẹ trời gån trua, 
Kë bên hoa, theo rang liễu, đi qua con sông phía trước. 

2. Kë sĩ hó hdi của đất Giang Nam (hó hái Giang Nam sĩ): chỉ Trần Đăng tự là 
Nguyên Long, người đời Đông Hán. Người đương thời khen Trần Đăng có câu: Nguyên 
Long là bé sĩ hỗ hải, hào khí không bao giờ giảm sút. 

3. Vị tiên ở Thái Thạch (Thái Thạch tiên): Chí Lý Bạch, nhà thơ đời Đường. 
Tương truyền Lý Bạch qua Thái Thạch (ó huyện Dương Đồ, tinh An Huy), đang lúc say 
rượu, thấy trăng liên về bắt. Nhân đó, người sau láp Tróc Nguyệt Đình. 

4. Thuyền Hiếu tiêm (Hiếu liêm thuyên): chưa tìm được xuất xứ. 
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Hồ hdi Giang Nam. bàn tới sî, 

Phong lưu Thái Thạch, hỏi chi tiên, 
Bến xa mái đẩy đưa chiêu xế, 

Ai Hiếu tiệm chung khách một thuyên ! 


` ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 
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Phiëm ám: 


HA KINH TRIÉU DOAN NGUYÉN 
CÓNG VI VÀN DÓN KINH LUGC SÚ 


Chi bột uu ban tự cửu thiên, 

Vinh thiên Kinh lược sứ ti quyền. 
Triều môn bán thị ngao hồng trạch, 
Đồn lĩnh do tàn kiếp thạch yên. 

Trù hoạch tiểu thi kinh quốc thủ, 
Chiết xung chung lại tế thời hiển. 
Quy lai quy lộ dưng hà vãn, 

Thánh chúa phương kim cấp tại biên. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


MỪNG QUAN TRIỆU DOÃN KINH ĐÔ 
NGUYÊN CÔNG ' ĐI LÀM KINH LƯỢC 
SỨ Ở VÂN BON 2 


Chiếu chỉ ưu đãi từ Hoàng thượng ban xuống, 
Vinh dự được chuyển giữ quyền Kinh lược sứ. 
Nơi cửa Triều, phần nửa dân nháo nhác như nhan 
trên đầm š, 
Chốn núi Đồn, còn như đám khói than cháy dó. 


1. Nguyễn Công ; chưa rõ là ai, phái chăng là Nguyễn Băng Cử ? 

9. Vân Đôn : xưa gọi là châu Vân Đôn, thuộc phủ Hải Đông, Hải Dương (nay 
thuộc tính Quảng Ninh). Theo Lich triểu hiến chương loạt chí thì Vân Đổn nằm sát 
biển, hoang vu. 

3. Chim hồng nhao nhác (ngao bông): Hồng nhan, trong Thi Kinh có câu: Hồng 
nhạn bay, kêu thương nháo nhác. Ở đây, tác giả muốn nói Vân Đồn đang có giặc, 
nhân dân ở trong cảnh loạn ly. 
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Dịch thơ: 


Bàn kế hoạch hãy ra tay giúp nước, 
Nơi xung yếu phải nhờ bậc cứu đời 
Con đường trở về văn trị cũng chưa muộn màng, 
Hiện nay thì nhà vua đang có việc khẩn cấp tại 
biên cương. 


Đầm ấm ơn trời chiếu mới ban, 
Quan cao Kinh lược sứ trao quyên. 
Triêu môn phân nửa dám hồng réo, 
Đồn linh còn chôn khói da tàn, 
Trù hoạch hãy ra tay giúp nước, 
Lược thao nhớ đến bậc tài hiển. 
Đường xe quay lại còn chưa muộn, 
Thánh chúa giờ đây gấp uiệc biên. 
NGUYÊN ĐỨC VÂN, HÀ VĂN ĐẠI dịch 
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38 f sË và #Ÿ ¿r 48 4 
+£ Ë 3 ñ 35, 
3, 5 RE #| 25. 
+ ñ # É — BÉ, 
+ Á h ®# là + £. 
AM F H 46 8, 
沂 水 春风 与 物 心 . 
fpa ñ hL REH, 
1 T đã ⁄ E d 3. 


Phiën ám: 


DU PHÁT TÍCH SON 
ĐỐI GIANG NGẪU TÁC 


Bán sinh trần thổ phụ đăng lâm, 
Quang cảnh ta đà tiện đáo câm (kim) 
Phù thế bách niên chân nhất thuấn, 
Cổ nhân phiến lạc trị thiên câm. 
Tiên xuyên ngo nhật bàng hoa hứng, 
Nghi thủy xuân phong dữ vật tâm. 
Ngưỡng chỉ cao sơn hoài nẵng triết, 
Gián hà lộ thứ chính u tầm. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
Dịch nghĩa: 


CHƠI NÚI PHẬT TÍCH ` 
ĐỐI DIEN VỚI DONG SÔNG, 
NGẪU NHIÊN LÀM THƠ 


Nửa đời gió bụi, phụ cánh núi sông, 

Ngày tháng sa đà, mãi đến ngày hôm nay. 

Cuộc đời trăm năm, thực chỉ như một chớp mắt, 

Vui chơi một khắc, người xưa đánh giá đến ngàn vàng. 
Cái thú kë hoa ngắm sông phía trước, trong buổi trời trưa, 
Lòng cùng cảnh vật sông Nghỉ trong gió xuân °. 

Ngước nhìn ngọn núi cao, nhớ tới những bậc hiển xưa, 
Dừng lại bên suối, tìm đúng cảnh thanh u. 


* 


1. Núi Phật Tích: Nay thuộc huyện Tiên Sơn tinh Bắc Ninh. 
2. Sách Luật ngữ có câu: Mùa xuân tắm d sông Nghỉ, chí cánh học tập vui vẻ. 
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家 园 乐 
št BỊ áU # # & #8, 
— Ä % $ 8 £ z. 
TR ARA, 
TAR ETRE. 
心 从 并 处 干 爱 失 ， 
学 到 充 时 四 体 舒 . 
逐 物 劳 人 休 误 我 ， 
安仁 志 已 遵 幽 居 . 


Phiên âm: 


GIA VIÊN LẠC 


Cố viên loạn hậu hữu tiên lu, 
Luc tuë nhi dáng phá ái thu. 
Dë điều lạc hoa thâm hạng vĩnh, 
Lương phong tàn mộng ngo song hu. 
Tâm tòng nhàn xứ thiên ưu thất, 
Học đáo xung thời tứ thể thư. 
Trục vật lao nhân hưu ngộ ngã, 

` An Nhân chí dí toa u cu. 


Theo Toàn Việt thi lực — Lê Quý Đôn 


616 


Dịch nghĩa: 
THÚ QUÊ NHÀ 


Sau loạn, trong vườn cü còn mái nha xưa, 

Đứa trẻ sáu tuổi ' đã ham đọc sách. 

Chim kêu, hoa rụng, ngõ sâu vắng về, 

Gió lạnh, mộng tàn, song trưa trống trải. 

Lòng hướng về cái nhàn, ngàn mối lo tan hết, 

Học đến mức sung mãn, chân tay thư thái. 

Chạy theo vật dục, người đời nhọc nhàn, ta chớ lầm nữa, 
Được ở chỗ thanh u, chí An Nhân Ÿ đã toại rồi. 


Dịch thơ: 


Logn xong, uườn cũ mái nhà xưa, 
Ham học, mừng ta có trẻ thơ. 
Hoa rụng chim kêu bên ngõ uống, 
Mộng tàn gió mát duót song trưa. 
Tâm hôn thanh thản ngàn lo hết, 
Học uấn sâu xa, tử thể thư. 

Dục uọng, chớ nên lừa gạt mãi, 
An Nhán chí đã thuận u u. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dich 


1L. Phan Huy Chú trong Lich triéu hiến chương loại chí cho là chi Nguyễn Trãi. 
2. An Nhân: tên thực là Phan Nhạc, người đời Tấn, có làm bài Nhàn cự phú. 
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Phiên âm: 


THƯỚNG HÓ THỪA CHỈ TÔNG THỐC 


Kinh quốc huề thư nhị thập niên, 

Đăng long mỗi hận khiếm tiền duyên. 
Mộng tùy hàn uyén thanh phong ngoại, 
Xuân tại đông đình bạch tửu biên. 

Van trượng quang mang khuy Thái Bạch, 
Nhất đoàn hòa khí ấp Y Xuyên. 

Thốn hoài biệt hậu lao khuynh ngưỡng, 
Cảnh cảnh cao minh nguyệt dạ huyền. 
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Dịch nghĩa: 


DÂNG LÊN QUAN THỪA CHỈ 
HỒ TÔNG THỐC ` 


Du học ở kinh kỳ, hai chục năm nay, 

Thường ân hận thiếu cái duyên may được bước lên cửa 
rồng *. 

Hồn mộng bay theo gió mát nơi vườn văn, 

Lòng xuân ở lại bên chén rượu trắng chỗ đông đình. 

Sáng ngời muôn trượng, nhìn thấy sao Thái Bạch Ÿ, 

Hòa khí một vùng, múc ngòi Y Xuyên ^. 

Sau khi tạm biệt, nghiêng dốc một lòng chiêm ngưỡng, 

Văng vặc vắng tràng, treo trong khoảng đêm trường. 


Dịch thơ: 


Đèn sách binh kỳ mấy chục niên, 

Cửa rông thường hận thiếu nhân duyên. 
Mộng theo hún uyën, hoa cười gió, 
Xuân tea đông đình, rượu ngát men. 
Tia sáng muôn trùng, nhóm Thái Bạch, 
Khí hòa một dng, múc Y Xuyên. 

Sau ngày tạ biệt luôn chiêm ngưỡng, 
Vàng uặc uừng trang treo phía trên. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


1. Há Tông Thốc người làng Thó Thành, phủ Diễn Châu (nay là huyện Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An), đậu Trạng Nguyên va làm quan vào cuối đời Trần. 

2. Lên cửa rông (đăng long): Lý Ưng truyện, Hệu Hán thư, chép rằng Lý Ung là 
người có danh vọng lớn, ké sĩ bốn phương ai được Lý Ưng tiếp thì cho là mình được 
bước lên cửa rồng. Ở đây Nguyễn Phi Khanh nói sự ngưỡng mộ cua mình đối với Há 
Tông Thốc. 

3. Thái Bạch: tên một ngôi sao d phía Tây và cũng là biệt hiệu của nhà thơ Ly 
Bạch đời Đường. 

4. Y Xuyên: tên một con suối và cung la biệt hiệu của Trình Dị đời Tông. 
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Phiên âm: 


PHỤNG CHIẾU TRƯỜNG AN 
ĐẠO TRUNG TÁC 


Vũ Lâm nhất đới bích thiểu thiều, 

Vương sự ninh từ bạt thiệp điêu (dao). 
Sơn quán túc tình yên thụ hợp, 

Quận đình bạc noãn tuyết hoa tiêu, 

Vũ phu cảm khấp quan Đường chiếu, 

Phụ lão phù lê thính Hán triêu. 

Tự quý vi lao hà bổ báo, 

Nguyện dương hoàng hóa đảm thiên kiêu, 
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Dịch nghĩa: 


THƠ LÀM TRONG LÚC PHỤNG CHIẾU VUA 
DI TRƯỜNG AN ' 


Vũ Lâm một dải 2, màu biếc dàng đặc, 

Việc vua, đâu dám từ chối lặn lội xa xôi. 

Quán trên núi sớm tạnh mưa, khói đọng lùm cây, 

Sân nơi quận ấm áp, hoa tan giọt tuyết. 

Kê vũ phu cảm động khóc, khi xem chiếu chỉ vua Đường °, 
Các phụ lão chống gậy lê ra nghe chính lệnh triểu Hán “. 
Tự thẹn chút đỉnh khó nhọc này, nào đã báo đáp được gì, 
Nguyện nêu đước hóa của nhà vua, trấn áp giặc trời. 


1. Trường An: thuộc tính Ninh Bình. 

2. Và Lám: có thể hiểu theo hai cách: a) Vũ Lâm là vùng thuộc huyện Yên Định, 
tỉnh Thanh Hóa. Ó vùng này có sông Vũ Lung ó Vũ Lâm (nay là sông Chu) cháy qua. 
Bởi vậy, câu thơ trên tác giả tả cảnh nước biếc sông Vũ Lưng). b) Vũ Lâm còn là tên 
một vùng ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, hay được các nhà thơ lấy làm điển tích: xưa 
Đông Việt Vương khởi binh chống nhà Hán, tiến quân đến Vũ Lâm; Hán Vũ Đế sai 
tướng ra Vũ Lâm đẹp quân Đông Việt Vương. Bởi vậy, có thể ở đây tác giả mượn điển 
này để nói việc vâng lệnh vua đi dẹp giặc chăng ? 

3. Điến tích ở câu thơ này chúng tôi chưa rò lắm. Có thể là chỉ chuyện Đường 
Đức Tông ra chiếu tự trách mình: Đức Tông có tính đa nghị, lại dùng phải kế gian xảo 
là Lưu Kỷ vì vậy sinh loạn. Diêu Lệnh Ngôn và Chu Thử làm phản, kéo quân xâm 
chiếm kinh đô, Đức Tông phái bỏ chạy, đến khi Lý Thịnh lấy lại được kinh đo mới 
dám về. Đức Tông ra chiếu tự buộc tội mình, từ đó chăm lo việc nước chu đáo. 

4. Từ thời Quang Vũ Đế, nhà Hán trung hưng và cường thịnh trở lại, con của 
Quang Vù Đế là Hán Minh Đế, tiếp tục chính sách của cha và đặc biệt là thường đến 
nhà Thái học làm các lễ lớn dưỡng lào. Cá hai câu 5 và 6 nhắc điển như vậy là để nói 
việc dẹp giặc lúc bấy giờ. 
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Phiên âm: 


THIÊN TRƯỜNG THÍ HẬU HỮU CẢM 


Vạn lý lai quan quốc thượng tân, 
Khoa trường ngộ tác cấu trung nhân ! 
Đông phong ngự uyển hoa dung động, 
Tế vũ càn khôn liễu sắc tần. 

Song lí khoát truyền giang thượng tín. 
Biển chu tù hệ khách trung thân ! 
Kim triêu tối thị sầu tràng xứ, 

Nhất biệt đình vi thắng bán xuân ! 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


CẢM XÚC SAU KHI THỊ 
Ó THIÊN TRƯỜNG ' 


Từ muôn dặm đến xem những thượng khách của nước 
nhà °, 
Đã lỡ là người ở “trong tầm bắn” của khoa trường `. 
Gió xuân trong vườn ngự, dáng hoa lay động, 
Mưa nhỏ khắp bầu trời, xanh non nhành liễu. 
Đôi cá chép thánh thoi truyền tin tức trên sông *, 
Chiếc thuyền nhé cồn giam ham tấm thân nơi đất khách ! 
Sáng nay chính là lúc đau lòng nhất, 
Từ khi xa cách đình vi ° đã quá nửa xuân rồi ! 


Làm khách vuong triêu, uượt dặm khơi, 
Trong vòng khoa bảng uướng mà chơi ! 
Gió xuân uườn ngự, hoa lay động, 

Mua bụi phương trời, liễu tốt tươi. 

Đôi chép trên sông đưa mảnh thiếp, 
Chiếc thuyên đất khách buộc thân người ! 
Hôm nay chính lúc dau lòng nhất, 

Xa cách song thân mấy tháng trời ! 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


1. Thiên Trường: tức phủ Thiên Trường xưa, nay thuộc tính Nam Định. 

2. Thượng khách của nước nhà (quốc thượng tân): chỉ những người đến dự kì thi ó 
Thiên Trường. 

3. Cá câu này lấy ý từ lời mừng của Đường Thái Tông khi ông đến thăm những 
người mới đỗ Tiến sĩ: Tất cả anh hùng trong thiên hạ déu đã vào trong tám cung của ta. 

4. Nhạc phu có đoạn: 


Khách từ xa đến chơi, 
Cho ca chép một dôi. 
Gọi trẻ mổ có chép, 
Trong có thư của người. 


Về sau người ta dùng điển này để chí thư tín. 
5, Định vi: nơi cha mẹ ở, cũng chỉ cha mẹ. 
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Phiên âm: 


THÔN CƯ 


Só duyên thư thất yểm bóng cao, 

Trì thảo viên lâm mộng nhập tao. 
Phú ốc sương quân thiên ngõa trọng, 
Xâm môn nhật thượng bán ly cao. 
Bệnh trung hoạt kế tôn linh dược, 
Thân ngoại phù danh phó trọc giao. 
Vạn sự vô doanh tâm tự khả, 

Xuân phong mãn xế thái giao giao ! 
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Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


Ở XÓM 


Vài gian nhà học khuất trong lau lách, 

Có cây bên ao vườn đưa vào hôn thơ. 

Sương phú trên mái nhà, trĩu nặng ngàn viên ngói, 

Mặt trời lín vào cửa, lên cao tới lưng giậu. 

Khi ốm đã có vị thuốc tiên cứu chữa, 

Cái danh hào ở ngoài thân đã có chén rượu đục xóa bỏ. _ 
Muôn việc chẳng màng, lòng tự thoải mái. 

Gió xuân đầy thêm, thú biết bao nhiêu ! 


+ 


Vài gian nhà sách khuất chòm lau, 
Hồn thả miên thơ, trước eó ao. 

Phủ mái, sương gieo nghìn ngói nặng, 
Lấn hiên, hồng đại nửa phên cao. 
Om đau bế sống dành tiên dược, 
Danh hão ngoài thân phó rượu đào. 
Vạn sự muu chỉ, lòng tự nhủ, 

Thêm xuân lộng gió, thú bao nhiêu ! 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


秋 夜 早起 寄 洪 州 检 正 
# #% 3 # & Á Bp, 
4 H #4 P $$ É, £. 
A A 59 35 558 ñ B, 
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8 8 34 5 R SẼ, 
B R 2 N SF # j. 
病根 未 去 药 膛 浇 . 
呼 童 淆 抬 柴 门 业 , 
留待 君 来 话 隔 朝 . 


Phiên âm: 


THU DA TẢO KHỞI KÍ 
HONG CHAU KIÉM CHÍNH 


Tinh mịch thư trai ý bất liêu, 

Di sàng thu hộ thính ba tiêu. 

Nguyệt tàn Cẩm hạng chung thanh hiểu, 
Phong hám Đông thôn mã túc kiêu. 

Tao cốt dục thanh thi cánh hoán, 

Bệnh căn vị khứ dược hoàn kiêu, 

Hô đồng tĩnh tảo sài môn diệp, 

Lưu đãi quân lai thoại cách triêu. 
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Dịch nghia: 


ĐÊM THU DẬY SỚM 
GUI KIEM CHÍNH HỒNG CHÂU : 


Thư phòng vắng vẻ tâm trạng bâng khuâng, 

Rời giường đến cửa thu để nghe tiếng trên tàu chuối. 
Trăng tàn ngõ Gấm chuông mai đã thỉnh, 

Gió lộng xóm Đồng ° vó ngựa bon bon. 

Thể cách văn chương muốn thanh tao, điệu thơ phải đổi, 
Căn bệnh chưa dứt, thuốc còn phải sắc. 

Gọi trẻ quét sạch lá trước cửa sài °, 

Chờ ông đến trò chuyện về những ngày hôm trước. 


Dịch thơ: 


Thư phòng ving vė dạ bâng khuâng, 
Nghe gió ba tiêu, hãy nhích giường. 
Ngõ Gấm trăng tàn, chuông lảnh lánh, 
Thôn Đông gió lặng, ngựa băng băng. 
Hồn thơ muốn nhá luôn thay diệu, 
Căn bệnh chưa lành uẫn sắc thang. 

Lá rụng cửa sài kêu trẻ quét, 

Chờ anh cầu chuyện đãi can trường. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


1. Kiểm chính Hồng Châu (Hồng Châu Kiếm chính): túc Nguyễn Hán Ánh, em 
đồng hao của tác giá.. 

2. Ngõ Gốm (cẩm hạng): xóm nhà quan. 

3. Thôn Đồng: tên một xóm ở kinh đê. 

4. Cửa sài (sài mòn): cửa ghép bằng những cành cây nhỏ, chỉ cánh nhà thanh bàn. 
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Phiên âm: 


DU CÔN SƠN 


Nhất cùng sơn thượng trụ vân yên, 

Hỏi thú trần ai lộ cách thiên. 

Vũ hậu tuyến thanh lưu tốc tốc, 

Thiên tình lam khí tịnh quyên quyên. 
Bách niên phù thế nhân giai mộng, 
Bán nhật thâu nhàn ngã diëc tiên. 
Hứng khứ dục lai tăng viện túc, 

Hôn chung thôi nguyệt quải phong tiền, 


Theo Toàn Việt thị tực — Lë Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


CHƠI CÔN SƠN 上 


Một chiếc gây chống khói mây trên núi, 

Ngoảnh lại chốn bụi bặm, cách xa ngàn dặm. 

Sau mưa, tiếng suối chảy åm ẩm, 

Trời tạnh, lam chướng sạch lầu lầu. 

Cuộc phù thế trăm năm, người người đều như mộng, 
Trộm cái nhàn nửa ngày, ta cũng là tiên. 

Hứng đã hết, muốn đến chùa nghỉ, 

Chuông chiều giục trăng treo trước núi. 


Chiếc hèo đỉnh núi, khói máy chen, 
Ngoái lại nhân gian, dặm cách nghìn. 
Bàn bặt sương lam khi nắng tạnh, 
Âm âm nước suối lúc mua tan. 

Trăm năm phù thế, người như mộng, 
Nia buổi thanh nhàn, tớ cũng tiên. 
Húng cạn loan vào tăng viên nghỉ, 
Đâu non chuông giặc nguyệt treo lên. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


1. Con Sơn: dãy núi lớn ó huyện Chí Linh, tinh Hái Dương. 
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Phiên ám: 


HÍ HỌC SĨ TRÀN NHƯỢC HU 
TU NGHË AN CHÍ 


Đào hoa lãng phiếm noãn thanh xuân. 
Hồ hải phong lưu khước tiến Trần. 
Lão ngã nhất quan nhàn thảo chiếu, 
Tráng quân vạn lí viễn từ thân, 

Mộ vân tự khoát tương tư địa, 

Dạ nguyệt hân phùng cửu biệt nhân. 
Uu quốc chính tu ngô bối sự, 

Bằng cù vị thuyết Nghệ An dân. 


Theo Toàn Việt thị lực — Lè Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 


_ MỪNG ÔNG HỌC SÍ 
TRẤN NHƯỢC HU TỪ NGHỆ AN ĐỀN 


Trên sóng hoa đão ấm áp `, khách xuân xanh thả thuyền, 
Người hô hải phong lưu, ta hâm mộ họ Trần °. 
Già đời, ta là một chức quan nhàn ngồi thảo chiếu, 
Mạnh thay, anh đi xa muôn dặm tü biệt song thân. 
Mây chiều ° tự mở rộng, đó là nơi cùng mong nhớ, 
Trăng đêm nay như hân hoan, đây là người cách biệt 
| đã lâu. 
Lo việc nước chính là phận sự của bọn chúng ta, 
Nhờ ai nhắn nhủ điều đó với dân Nghệ An. 


Dịch thơ: 


Sóng đào ấm dịu thả thuyên xuân, 
Hô håi phong lưu nhất họ Trần. 
Già tớ một quan nhàn tháo chiếu, 
Mạnh anh muôn đạm uội từ thân. 
Máy chiều lên vån tình thân hữu, 
Trăng tối chia vui gặp cố nhân. 
Lo nước, bọn ta cùng phận sự, 
Nhờ ai nhắn nhủ Nghệ An dân. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dich 


1. Sóng hoa đào (đào hoa lãng): Theo sách Tam Tân Kỳ, tại bến Long Môn ở 
sông Hoàng Hà khi nổi sóng hoa đào thì có bẩy cá chép nháy cao, và con nào vượt 
được Long Môn thì hóa rồng. Đời sau dùng điển này chí việc si tử đi thi. 

9. Họ Trân: tức Trần Đăng, sóng vào thời Đông Hán, nổi danh là một ké phong 
lưu. Ở đây tác giả ví Nhược Hư như Tran Bang 

3. Máy chiều (mộ vân): Thơ Dà Phú nhớ Ly Bạch có câu: Cây xuân miền Vị Bắc; 
Mây chiều đất Giang Đông. Chữ “ mộ ván” được người sau đưa vào thơ để nói nỗi nhớ 
nhụng của bạn bè khi xa cách nhau. 
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Phiên âm: 


BAC NGUYỄN GIA LĂNG 


Biến chu Thiên Đức hệ tà huy, 

Vong Nguyễn hoang khâu d: tích thì. 
Túc túc di linh tàng trạch thụ, 

Thanh thanh cổ sắc chẩm giang tì (tù). 
Đồng quan vô phục thành long khi, 
Hoa biểu duy tôn túc hac chị. 

Ngưng trữ bách niên thành nhất khái, 
Hoàng hôn tiểu lập tự nga thi. 


Theo Toàn Việt thị tực — Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 


CÁM THUYËN TAI LÁNG 
NHÀ NGUYEN ! 


Chiếc thuyền con buộc trong bóng chiều trên sóng 
Thiên Đức 2, 
Mô hoang họ Nguyễn cü đã thành việc xưa. 
Khí thiêng lẫm liệt còn lẩn quất ẩn ở chòm cây bền chằm, 
Mẫu cổ xanh xanh, ngôi đền vẫn gối bên sông. 
Quan tài gỗ vông khôn trở lại khí rồng bay Ÿ, 
Cột hoa biểu chỉ còn là cành bạc đậu 4. 
Đứng lặng suy nghĩ, cảm khái việc trăm năm, 
Hoàng hôn rồi, đứng lại chốc lát một mình ngâm thơ. 


Dịch thơ: 


Đức giang, thuyên buộc tà dương, 
Cơ đô triều Lý gò hoang đã thành. 
Cây chằm phẳng phất u linh, 

Bên sông cổ miču rêu xanh dài mẫu. 


1. Nhà Nguyễn (Nguyễn Gia): tức nhà Lý. Khi nhà Trần lên ngôi vua, đổi nhà Lý 
thành nhà Nguyễn. (Kiêng húy chữ Lý là tên cúa Trần Lý, tô nhà Trần). 

2. Thiên Đức: tên cũ là sông Bác Giang, nhà Lý đối là sông Thiên Đức. Theo Đại 
Việt sử ký toàn thư sông này được nhà Trân đào lại năm Canh Ngọ, chạy qua khu lăng 
nhà Lý ở huyện Tiên Sơn. Nay tức là sông Đuống ở Hà Nội — Bắc Ninh. 

3. Khi rồng bay (thành long khí): Thee DVSKTT, khi Lý Thái Tổ đời đô từ Hoa 
Lư ra La Thành: Lúc thuyên cập bến thì có rồng vàng hiện lên trong thuyền vua, vì 
thế đối tên La Thành ra thành Thăng Long.  ˆ 

4. Cột hoa biểu: một cột cao, trên ngọn ghép ngang một thanh gỗ, dựng ở những 
nơi đô hội. Đó là dấu hiệu nhà vua sån sàng thu nhận ý kiến của toàn dân trong nước, 
và là vật tượng trưng cho sự thịnh trị của một triểu đại và sự anh minh cua bạc vương 
giá. Cảnh hac đậu (tức hac chi): theo sách Sưu thầu hậu hy, Đình Linh Ủy, người đất 
Liêu Đông, đời Hán, lên học đao ở núi Linh Hư, sau hóa thành chìm hạc bay về đất 
Liêu Đông đậu trên cột hoa bieu thám thiết kêu gọi mọi người hãy đi theo mình vi đất 
nước đã mất. 
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Phiên âm: 
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Rồng thiêng thuớ nọ còn đầu, 

Cột hoa trơ đó hạc nào qua thấm. 
Ngắm ngùi thay Cuộc trăm năm, - 
Quay lung bóng xế thơ ngắm một minh. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH địch 
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HONG CHÂU PHÚC TIÊN VÂN, 
PHUC KÍ BÁP CHI 


Hòe phú Tây biên vån bốc lân, 

Tiên nhiên nhất thất lạc thanh bản. 
Sàng đầu kim kiếm thù tri ki, 

Chém bạn hoàng lương mộng cố nhân, 


Hồ hải đương niên thiên ha si, 
Phong lưu thử nhật sảnh lang thân. 
Khách trình tuế mộ hàn biếm cốt, 
Tối ái Băng Hô biệt dạng xuân. 


Theo Nguyễn Phi Khanh thi vän - Dương Bá Cung 
Dịch nghĩa: 


HỒNG CHÂU PHÚC ĐÁP VÂN BÀI 
TRƯỚC, TÔI LẠI GỬI TRẢ LỜI 


Muôn màng chọn chỗ ở về phía Tây phủ hoe `, 

Một ngôi nhà thênh thênh, vui thú cảnh thanh bần. 
Gươm vàng đầu giường báo đáp người tri kỉ, 

Kê vàng bên gối 2 mơ tưởng cố nhân. 

Hô hải năm xưa là kẻ sĩ cớ danh trong thiên hạ, 

Phong lưu ngày ấy là tấm thân làm quan ở sảnh. 

Cuối năm trên con đường đất khách khí lạnh thấu xương, 
Yêu nhất là vẻ xuân riêng của Băng Hồ °. 


1. Phú hoe (Hòe phú): Sách Chu lễ có câu: Tam hòe, Tam công vị yên: Ba cây hòe 
là ngôi của bậc Tam công. Vương Đán truyện trong Tống sử cùng chép rằng, cha 
Vương Đán làm Thượng thư binh bộ thị lang có trồng ba cây hòe d sân và nói con cháu 
ta tất có ké làm lên bậc Tam công. Sau con thứ của ông là Vương Đán làm đến chức 
Tế tướng. Người đời mới dùng chữ tam hòe để chỉ dinh quan Té tướng. Và phủ hòe ở 
đây là để chỉ dinh quan Tướng quốc Trần Nguyên Đán, 

2. Kë vàng bên gối (Chấm bạn hoàng lương): Theo sách Chám trung kí, Lư Sinh 
đời Đường di thi mãi không đỗ. Một hôm, gặp một đạo sĩ ở quán trọ, anh ta tự than 
thở cảnh cùng khốn của mình. Đạo si đưa cho anh ta cái gỗi đó và báo gối lên cái gối 
đó ngủ thì sẽ đạt công danh phú quý. Lư Sinh gối đầu nằm ngu và mộng thấy mình thi 
đỗ làm quan cực kì phú quý, năm người con của mình đều làm quan, hơn mười người 
cháu mình đều lấy con gái các nhề vọng tộc, còn bản thân mình thì sống hơn 80 tuổi 
v.v... Lúc tỉnh dậy, thấy nổi kê vàng của nhà hàng nấu lúc anh La bắt đầu ngủ vẫn còn 
chưa chín. Anh ta ngạc nhiên nói, há đây chí là mộng mi ư ! Đạo si trả lời anh ta là 
việc đời người cùng đều là như vậy cả. Đời sau dùng điển này để nói cánh vinh hoa 
phú quý chi là hư ao. | 

3. Bang Hó: nguyên là biệt hiệu của Trần Nguyên Đán. Đáy chỉ nơi ẩn cư của 


Trần Nguyên Đán. 
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Dich tho: 
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Hoe phú bên Táy chọn ở gån, 

Một nhà thanh bạch thú thanh bán. 
Đầu giường gươm bạc dên tri ki, 
Cạnh gối kê uàng mộng cố nhân. 
Hô hải xưa là tay lịch thiệp, 

Phong lưu sau cũng ué quan thân. 
Quê người năm muộn căm căm rét, 
Riêng mến Băng Hồ đặc biệt xuân. 


NGUYÊN ĐỨC VÂN dịch 


* 


病 中 司 洪 州 检 正 
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Phiên âm: 


BỆNH TRUNG HOÀI HỒNG CHÂU 
KIỂM CHÍNH NGUYÊN HÁN ANH 
“THU DẠ” VẬN 


Trầm thủy yên tiêu khách mộng thanh, 
Hàn đăng vô ngữ bạn nhân minh. 
Ngân Hà cảnh cảnh lưu đương hộ, 
Hoàng diệp tiêu tiêu lạc mãn thành. 
Yếm họa trì đài thu trước sắc, ' 
Thủy ngân thế giới nguyệt đa tình. 
Khởi nhân nhất bệnh thương hào khí, 
Thụy khởi cuồng ca tứ bích kinh. 

Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn và 

Nguyễn Phi Khanh thi vän — Dương Bá Cung 


Dịch nghĩa: 


TRONG KHI ÕM, _NHG VAN THO 
“ĐÊM THU” CỦA KIỂM CHÍNH HỒNG 
CHÂU NGUYỄN HÁN ANH ! 


Khói trầm tan; giấc mộng đất khách cũng tỉnh, 
-Ngọn đèn xanh làm thinh, sáng cạnh người. 
Sông Ngân vằng vặc đã xế ngang cửa, 

Lá vàng xào xạc rơi xuống đầy thành. 


1. Nguyễn Hán Anh và Nguyễn Phi Khanh dtu là con rể Trần Nguyên Đán. 
Hồng Châu là một đơn vị hành chính thời Trần, HỒ; vị trí của nó ở vùng Gia Lộc 
thuộc tỉnh Hái Hưng ngày nay. Trong các bên Toàn Việt thi lục chép là Hồng Giang. 
Không rõ Hồng Châu còn có tên là Hồng Giang hay không ? Nhưng trong nhiều bài 
thư xướng họa khác giữa Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Hán Anh dau dé là Hồng 
Châu Kiểm chính; cho nên ở đây chúng tôi căn cứ vào Tỉnh tuyển chư gia luật thi mà 
lấy chữ Hồng Châu. 
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Dịch tho: 
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Mùa thu điểm xuyết bức tranh ao đài, 

Vầng trăng đa tình trong lòng nước bạc. 

Há vi một cơn ốm mà tổn thương hào khi, 
Ngủ đậy hát vang kinh động cả bón bức vách ! 


Khói trầm tan hết, khách mơ thanh, 
Lạng lē đèn khuya sáng cạnh mình. 
Lấp lánh sông Ngân ngang trước cửa, 
Lao xao lá úa rụng đây thành. 

Lång lơ dì nguyệt ngâm lòng nước, 
Léong lẫy dài thu dệt bức tranh. 

Hào khí há vi dau ốm giảm, 

Tỉnh dậy ngâm uang, vách rung rinh. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 
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Phiên âm: 
MÓ THU 


Tuế văn thiên hàn khách dị bi, 
Tao nhân hà tất oán Giang li. 

Tây phong li lạc cúc tàn hậu, 

Dạ vũ h6 sơn nhan đoạn thì, 

Lão cảnh bức nhân xâm vi vi, 

Thu quang luyến ngã khứ trì trì. 

Vi viên thanh mộng đầu tương bạch, 
Chính khủng thuần lô mỗi phụ ki. - 


Theo Toàn Việt thi lực — Lë Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


CUỐI MÙA THU 


Năm tàn trời rét, lòng khách dë sinh sầu thương, 
Nhà thơ hà tất phải oán trách cỏ Giang li !. 
Sau khi hoa cúc tàn bên bờ giậu trước làn gió Tây, 


1. Giang li: một loại có thơm. Tác phẩm Ly tao của Khuất Nguyên có câu: 
Hỗ Giang li dữ Tịch chỉ hê, 
Tích tam hậu chỉ thuần túy hê, 
Cố chúng phương chi sở tại. 
Ta choàng cô Giang li va cô Tích chí, 
Xin bo uua (Vũ, Thang, Văn) sáng suốt, 
Cho nên các loài có thơm mọc đúng chỗ. 
“ Giang li” là Khuất Nguyên tự chỉ mình. ° Các loài có thơm mọc đúng chỗ” là chỉ 
những người tài giỏi, trung thành, được sử dụng xứng đáng. 
Ý hai câu 1 và 2 bài thơ của Nguyễn Phi Khanh là: với cánh năm tàn và trời 
đông giá rét thì con người đã dễ sinh sáu cảm lắm rồi, cho nên hà tất phái gặp cảnh 
ngộ như Khuất Nguyên mới sầu oán. 
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Dich thơ: 


Là lúc bóng nhan mất hút nơi khoảng núi hó trong cánh 
mưa đêm. 

Cảnh già bức bách người, cứ lấn tới xông xộc, 

Ánh thu luyến tiếc ta, trôi đi châm chậm. 

Xong giấc mộng ở chốn Vi viên ' thì đầu sắp bạc, 

Chính là lúc do lỡ hẹn “rau thuần cá vược” 2. 


Cuối năm, rét dễ gợi sâu lên, 

Thơ với Giang li, lọ oán phiên. 

Phên giậu, cúc tàn sau gió lạnh, 

Núi hô, nhen uống khoảng mưa đêm. 
Lán người, cảnh lão di nhanh quá, 
Yêu tớ, làn thu thổi chậm thêm. 
Giấc mộng công danh đầu sắp bạc, 
Thuần, lô, đang sợ hẹn thành quên. 


` ĐÀO PHƯƠNG BÌNH địch 


L. Vị viên: tức Tử vi viên, còn gọi là Tử vi sánh, cũng gọi tắt là Vi viên hoặc Vi 
sánh. Đó là tên gọi tòa Trung thư, một cơ quan trọng yếu của triểu đình. 

2. Rau thuần cá uược (Thuần Lô): Trương Hàn truyện, Tến thu chép rằng, Trương 
Hàn, người quận Ngô nước Tấn, trong khi làm quan ở xa nhân gặp gió thu nổi lên lại 
nhớ tới thức ăn quê hương là canh rau Thuần và gói cá Vược, và than rằng, người ta 
sinh ra cốt là được thỏa cái ý thích của mình, vậy có sao mình lại cứ chịu ràng buộc 
với quan chức ở ngoài ngàn dặm để cầu danh tước. Rồi Trương Hàn thôi quan trd vẻ 


quê hương. 
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BM zŠ K K # # x ñ 
渺渺 春城 雪 正 漫 ， 
* E, # tử k + #. 
EREET EET 
客 绪 偏 随 桩 雨 残 . 
AK ñ h 2 + š, 
£r # 7: h 32 AG Bị. 
lš É 8 ki # g, 
比 屋 谁 家 面 面 寒 . 


Phiên âm: 


THU ĐẠO KHE THÁI HỌC 
“XUÂN HÀN” VẬN 


Diéu diéu xuân thành tuyết chính man, 
Đông phong lao tỏa vị toàn can. 

Hoạn tình tế nhạ dương yên bạc, 
Khách tự thiên thùy hạnh vũ tàn. 

Lưu thủy cao sơn cầm bất vận, 

Hàng kì xích xí mộng tương lan. 

Liên cừ vạn tính giai ngô dữ, 

Ti ốc thùy gia điện điện hàn. 


Theo Nguyễn Phi Khanh thi vän — Dương Bá Cung 
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Dich nghia: 


DAP LAI BÀI THO 
“CÁI RÉT MÙA XUÂN” 
CUA ÔNG THÁI HOC Ở ĐẠO KHÊ ! 


Thành xuân mờ mờ tuyết đương đầy, 

Gió xuân bị khóa chặt nên chưa khô khẩn. 

Ý muốn làm quan chỉ vương nhẹ như làn khói trên cây 
dương liễu mờ nhạt, 

Mối tình đất khách cũng tuôn theo với những hạt mưa 


hạnh ° tiêu tan. 
Cung đàn nước chảy non cao, đã đứt nhịp, 
Giấc mơ cờ hồng cờ thắm cũng hầu tàn. 
Chỉ xót thương cho muôn họ đều là đẳng bào của ta, 
Dưới những mái nhà chen chúc của ai kia, khuôn mặt nào 
cũng rét buốt. 


Z 4T * at MJ là E. 38 
FFRZz3R R HM, 
8 lị < @ £ 3: 8. 
夹 岸 船 窗 青草 雨 ， 
W 2 9 3; ó 3 R. 
ú + # 1 3 3 H, 


1. Thái học Đạo Khê: chua rõ là ai, 
3. Mưa hạnh (hạnh vũ): chỉ mựa xuân. 
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B + ch P $ 58 . 
28 (L 3⁄4 š‡ E B š$, 
行 宁 四海 执 文 同 . 


Phiên âm: 


GIANG HÀNH THỨ HỒNG CHÂU 
KIEM CHÍNH VẬN 


Trường giang cổn cén phiến phàm đông, 
Hải khoát thiên cao vọng mạc cùng ! 
Giáp ngan thuyén song thanh thảo vũ, 
Tiền sa trao ảnh bạch tần phong, 

Bách niên hào kiệt chiến tranh địa, 
Vạn cổ sơn hà đới lệ công, 

Bằng trượng tân thị tác dó chi. 

Hành quan tứ hải quỹ văn đồng. 


Theo Toàn Việt thi lực — Lê Quý Đôn 


Dich nghĩa: 


ĐI TRÊN SÔNG, HỌA VAN THƠ CỦA KIỂM 
CHÍNH HỒNG CHÂU ! 


Dòng sông cuén cuộn, cánh buóm về Đông, 
Biển rộng trời cao, trông không biết đâu là cùng ! 
Cửa số thuyền giáp bờ, làn mưa trên cỏ xanh, 


1. Hồng Châu: một khu vực hành chính đời Trần, Hó; nay thuộc tinh Hải Dương, 
Hồng Châu Kiểm chính là chỉ Nguyễn Hán Anh. 
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Dich tho: 


Bóng mái chèo trước bãi cát, luồng gió trên rau tần trắng, 
Đây là nơi chiến trận của các hào kiệt từ hàng trăm 
nằm trước, 
Công lao ấy làm cho non sông bẻn vững lâu đài 
muôn thuở Ì, 
Xin nhờ bài thơ mới này làm bức họa đê ghi lại, 
Rồi sẽ thấy bốn biển chung một kiểu xe, cùng một 
thứ chữ ?, 


Sông dài cuỗn cuộn, cánh buóm dong, 
Biển rộng trời cao, mắt chẳng cùng. 
Thuyền lướt cạnh bờ, mưa có tốt, 

Chèo khua trước bãi, gió tán rung. 
Trăm năm hào kiệt; trường chính chiến, 
Muôn thuở sơn hà, dấu kiếm cung. 

Thơ mới nhờ ghi tranh mấy nét, 

Xa, thư bốn biển sẽ thông đồng. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


— — — ~  _ a ; 

1. Sau khi diệt Tán phá Sở, thống nhất sơn hà, Hán Cao Tó phong tước cho công 
thần. Trong buổi đó, Hán Cao Tổ có đọc lời thể rằng: Sứ Hoàng Hà như đới, Thái Sơn 
như lệ, quốc di vĩnh tổn, viên cập miêu duệ: Dù cho sông Hoàng Hà có hẹp lại như cái 
đải áo, núi Thái Sơn có nhỏ lại như hòn đá mài, thì nước vẫn vinh viễn tàn tại, để lại 
cho muôn đời con cháu. Chữ “ đới lệ” trong câu thơ của Nguyễn Phi Khanh là xuất xứ 


từ đó. 


2. Bách Trung dung có câu: Thư đồng văn, xa đồng quỳ: Sách cùng viết một thứ 
chữ, xe cùng chung một cỡ bánh. Trong văn học cổ, câu này được dàng với nghĩa rộng, 
chỉ sự văn minh ngang hàng giữa các nước với Trung Quốc, hoặc chí sự văn minh 
thống nhất trong mọi vùng của một nước. 
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中 秋 感 事 
金波 似 海 漫 空 流 ， 
河 江 微 雪 淡淡 收 . 
RERA, 
容 中 情绪 不 膀 秋 ! 
#ã:§ K L;š È &, 
ÈRA Bj & # #8. 
长 使 国家 多 暇 日 ， 
+ 3 Bộ #- tÌ & #. 


Phiên âm: 
TRUNG THU CẢM SỰ 


Kim ba tự hải mạn không lưu, 

Hà Hán vi vân đạm đạm thu. 

Vũ hậu trì dà: đa trữ nguyệt, 

Khách trung tình tự bất thăng thu ! 
Nguyện bằng thiên thượng thanh quang dạ, 
Biến chiếu nhân gian tật khổ sầu. 

Trường sử quốc gia đa hạ nhật, 

Ngũ hô quy mộng đáo biên chu. 


Theo Nguyễn Phi Khanh thi vän - Dương Bá Cung 
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Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


NHÂN TIẾT TRUNG THU, 
CẢM XÚC TRƯỚC SỰ VIỆC 


Sóng vàng như biển, tràn ngập tầng không, 
Dòng Ngân Hán lưa thưa mây đọng lại. 

Sau trận mưa, ao đài chứa đây ánh trăng, 

Nỗi lòng nơi đất khách khôn xiết vẻ thu! 

Xin nhờ cái đêm trong sáng ở trên trời kia, 

Soi thấu nỗi đau khổ của thế gian này, 

Mãi mãi làm cho nước nhà được r hững nhàn hạ, 
Thì giấc mơ quay về N äm hó sẽ tới được chiếc 


thuyền con ! 


Sóng uàng bát ngát chảy tång cao, 
Ngân Hán mây vun nhạt nhạt máu. 
Mưa tạnh đài ao chan chứa nguyệt, 
Nhà xa tâm khám dat dào thu † 

Xin nhờ thượng giới đêm trong sáng, 
Soi thấu nhân gian nỗi khổ sâu 

Ví được nước nhà thong thả mãi, 
Chiêm bao thuyên dạo cảnh Năm hö. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


一 一 

1. Năm hó (Ngũ hó): năm cái há lớn và đẹp là những cánh đẹp ở Trung Quốc: 
Phạm Lãi đời Xuân Thu, sau khi giúp Việt Câu Tiên khôi phục được đất nước, đã từ bó 
hết mọi chức quan để rong chơi Năm há, ó đây Nguyễn Phi Khanh nói lên ý muốn của 
mình là mau được đến ngày đi thăm lại cảnh đẹp của đất nước sau những tháng năm 
đầy biến động, 
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z E| k k $ 38 Z< 
1 š X E, $$ bk fz, 
EPER #4 AH. 
‡ BỊ ý tt # a Yt, 
南 枝 偏 露 雪 精 神 . 
Xi - RBE, 
t 3 Z= Đ1t 8 É. 
PA E 42 P1 T +, 
# # x. Á # W K. 


Phiên âm: 


NGUYÊN NHẬT THƯỚNG BĂNG ` 
HỒ TƯỚNG CÔNG 


Hòe đình nguyên nhật bái sinh thần, 
Khách tử quang âm kỉ độ tân. ` 
Đông các trùng du xuân thế giới, 
Nam chỉ thiên lộ tuyết tỉnh thần. 
Thiên đi nhất lão phù xương vận, 
Đế quyến tầm triêu y cựu thần, 

Chúc tụng khởi tư môn hạ sĩ, 

Quyền quyền chỉ vị ái tư dân. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


64? 


Dịch nghĩa: 


NGÀY NGUYÊN ĐÁN DANG LÊN 
TƯỞNG CÔNG BĂNG HÓ 


Ngày Nguyên đán chúc mừng sinh nhật trước sân hoe !, 
Chàng khách đã trải qua mấy lần năm mới. 

Nay gác Đông ?lại được vào chơi trong thế giới xuân, 
Cành Nam riêng biểu lộ một tinh thần băng tuyết 

Trời dành một vị quốc lão để phò vận thịnh, 

Vua yêu vị cựu thần được ba triéu nương tựa. 

Chúc tụng đây bá phải vì tình riêng của kẻ sĩ dugi trướng, 
Mà chỉ vì tấm lòng thắm thiết yêu thương dán. 


* 


kỳ £ HÌ + + 38 
主君 席 上 同 作 
客 中 送 腹 虎 亭 家 ， 
CEEL ETTA 
天 地 冬 春 庭 外 草 ， 
X lê É- HỆ dị B] 46. 
FRETS, 


1. Sân hòe (hoe dinh): xem chú thích só 1 bài Hồng Cháu phúc tiên vån, phục ki 
đáp chi. 

2. Gác dông (Dóng các): ý nói minh cũng được ó lầu phía Đông trong dinh cua 
lộng công Băng Hô. Do đó gác Đông cũng là tác gia tự chí minh. 
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8 8 # É # 8 Kế. 
£ # t E: # Ấ %, 
+ Đi lÄ # @ £ 3. 


Phiên âm. 


TRỪ DA DỤNG ĐỒ LAO VẬN, CHƯ 
QUÂN TỊCH THƯỢNG ĐỒNG TÁC 


Khách trung tống lạp Hồ Đình gia, 
Tàn tuyết do phiêu lục xuất hoa. 
Thiên địa đông xuân đình ngoại thảo, 
Quang âm hôn hiểu thụ gian nha. 
Đăng nhân thủ tuế thường thường tục, 
Tửu vị kiêu sầu sác sác xa. 

Vạn sự tế tư khan mấn phát, 

Bình minh sơ tẩy hướng Đông Hoa. 


Theo Nguyễn Phi Khanh thi vän 三 Dương Bá Cung 


Dich nghĩa: 


ĐÊM BA MƯƠI TẾT DÙNG VAN CỦA 


ĐỖ PHỦ, CÙNG CÁC BẠN 
TRONG TIỆC LÀM THƠ 


Đất khách, tiễn đưa năm cũ ở nhà Hổ Đình `, 
Tuyết tàn, vẫn còn bay hoa sáu cánh. 


1. Nhà Hồ Đình (Hồ Đình giay có lẽ tác giá chí một gia đình đại thân nào đó. 
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Đông xuân trời đất, đám cỏ ngoài sân !, 
Sáng tối ngày qua, cây khô qua rét 2 
Giữ năm, đèn luôn luôn nối bấc, 

Tưới sâu, rượu luôn luôn rót, 

Muôn việc nghĩ kỹ, nhìn hai mái tóc, 
Sáng ngày chải gội, ra cửa Đông Hoa š. 


EF 3l 1E BÌ Bt & 
K £ Ú # £ M. 
R € 3 EBE 35. 

1 3 8 š E k, 
lb, 1 ? 38 ER. 
th P 8 # < # E, 
境 上 烦 君 畜 木 牛 . 
王 事 有 程 军 政和 急 ， 
胸 愤 黄 向 酒杯 休 . 


1. Y nói trong trời đất, đồng đi thì xuân đến, có cây có ngoài sân báo tin. 

2. Cá câu này là dùng lại ý câu thơ của Văn Thiện Tường: Khô mộc hàn nha kỷ 
tịch dương: Tråi bao sớm chiêu con quq rét vån đậu trên cây khô, Cả bai câu 3 và 4, 
Nguyễn Phi Khanh than thở về nỗi thời gian cứ trôi đi mà cuộc đời mình hoặc tâm 
hôn mình có cái gì như là ngừng dọng lại. 

3. Đông Hoa: Trong Tĩnh tuyển chú gia luật thì và Nguyễn Phi Khanh thí vän 
đầu chú thích; Đông Hoa, bách quan xuất nhập chi môn: Đồng Hoa là cửa của các quan 
ra vào. Như vậy tức là của o Hoàng thành. 
6ã0 


Phiên âm: 


TUYÊN CHIẾU BÃI, 
BIỆT VẬN PHÓ NGUYÊN VIÊM 


Trường An tự tích đế vương châu, 
Ngẫu phú Hoàng hoa tác thắng du. 
Tục tạp liệu di dân thái cổ, 

Địa nghi canh đạo, tuế thường thu. 
Sơn trung quá ngã vô hàn hổ, 

Cảnh thượng phién quân súc mộc ngưu. 
Vương sự hữu trình quân chính cấp, 
Hung hoài mạc hướng tửu bôi hưu. 


Theo Toàn Việt thi luc - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


TUYÊN CHIẾU XONG, 
TỪ BIỆT QUAN VẬN PHÓ 
x< 
NGUYÊN VIÊM ! 


Trường An từ xưa là đất đế vương °, 
Ngẫu nhiên làm bài thơ Hoàng hoa 2, tả cuộc du hành 
kì thắng. 
Phong tục xen lẫn man di, vẫn là dân thái cổ, 
Đất ưa lúa mố, lúa thơm, năm thường được mùa. 


1. Nguyễn Viêm: chưa rŠ tiểu sử. 
2. Trường An: tức tính Ninh Bình ngày nay. Xem thêm chú thích số 1 bài Phụng 
chiếu Trường An đạo trung tác của Nguyễn Phi Khanh. 
3. Hoàng hoa: tức bài Hoàng hoàng giả hoa trong Th: Kinh. Người xưa giải thích 
đây là bài thơ úy lạo và khen người đi sứ. 
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Trong núi không thấy con hàm ngược chính đi qua ', 
Trong cài xin phiển đến ông chứa sẵn “ mộc nguu” 2 
Lành vua có thời hạn, việc quân gấp rút, 

Xin ông chớ có mê say chén rượu ! 


Địch thơ: 


Trường An xưa uốn đế vuong châu, 

. Bóng uiết Hoàng hoa vinh thắng du. 
Tục lẫn mán mường, dân cổ phác, 
Đất trồng tám cánh, lúa phong thu. 
Trong non, ta thấy không hàm dë, 
Trong cối, ngày nên chứa mộc nguu. 
Quân chính phép uua đày quá gấp, 
Không nên mang rượu để lu bü. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


¬=—=—=_—-=.---.-.-.n... 

1. Him ngược chính (há hổ): chỉ chính sự hà khắc. Đàn cung, Lë hý có câu: Hà 
chính mãnh u há dà: Chính sự hà khắc còn dữ ton hơn hổ. Dân trách không có hổ dữ, 
là một lời trách quý mến; ý muốn khen chính sự không đến nỗi hà khắc, nhưng cũng 
còn chưa hoàn mi. 
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Phiên âm: 
TỐNG TRUNG SỨ VŨ THÍCH CHI 


Ngũ sắc vân biên xuất sứ tỉnh, 

Lam nhiên trung nghĩa chiếu nhân minh. 
Xuân lâm mai dịch sương dá cấp, 

Tuyết të Hoài triéu ngọc tiết thanh. 
Thiên địa Bắc Nam song nhãn khoát, 
Sơn hà di hiểm thốn tâm bình. 

Ân cần kim nhật tống quân biệt, 

Bôi tửu nan thăng vạn lí tình. 


Theo Mguyễn Phi Khanh thi vän - Dương Bá Cung 
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Dich nghĩa: | 
TIỀN TRUNG SỨ VÜ THÍCH CHI ! 


Bên áng mây năm sắc 2 xuất hiện ngôi sao sứ thần, 
Khi tiết trung nghĩa lẫm liệt doi sáng lòng người. 
Xuân tới trạm mai °, vó ngựa trong sương vội vã, 
Tuyết quang Hoài Thủy 4 tiết ngọc trong sáng. 
Trời đất có Bắc có Nam, tầm mắt thênh thang, 
Núi sông chỗ bằng chỗ hiểm, tấc lòng trung trinh. 
Hôm nay ân cần tiễn biệt ngài, 

Chén rượu khôn ngăn mối tình muôn dặm. 


Địch thơ: 


Bên cạnh năm mây hiện xứ lang, 
Bung bừng tỏa khắp khí trung lương. 
Tuyết quang Hoài Thủy dương cờ tiết, 
Xuân tới mai đình, giục uó Sương. 
Trời đất Bắc Nam, nhìn bát ngói, 
Non sông bình hiểm dạ thênh thang. 
Tién dua xiết kể bâng khuâng nỗi, 
Chén rượu khôn ngăn tứ dặm trường. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


= E 

1. Vũ Thích Chi; chưa rò là ai, 

3. Máy năm sắc (ngũ sắc vân): người xưa cho mây năm sắc xuất hiện là điểm tốt, 
tượng trưng cho khí tượng Thiên tử. Y câu tho này nói bên cạnh Hoàng đế có ngôi sao 
sứ thần xuất hiện. 

3. Trạm mai (mai dịch): chỉ các trạm trên đường của người đi sứ sẽ qua. Sách 
Kinh châu kí có đoạn nói: Lục Khải từ Giang Nam bẻ một cành hoa mai gửi đến 
Trường An cho Phạm Việp và dé tặng bằng thơ là: 

Chiết mai phùng dịch sứ, 

Kí dữ Lũng Đầu nhân. 

Giang Nam hà sở hữu, 

Liêu tặng nhất chi xuân. 

Bë cành mai xong, lại gap người di sử qua trạm, 

Bèn đưa gửi cho người ở Lũng Đầu, 

Giang Nam có gì đầu, 

Chỉ xin tặng một cảnh xuân. 

4, Hoài Thủy: tên một con sông ở Trung Quốc. Cũng có thể đây là một điển cố 
nào đó mà chúng tôi chưa tìm thấy ? 
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ng M 
+? + #699, 
幻 眼 谁 能 各 自分 . 
头 上 老 天 依 日 月 ， 
A. MỊ #' š 2l 1# #. 
eA RhA? 
jt. b AX! 
HAASE! 
振 将 泉 53 8. 


Phiên âm: 


THÀNH TRUNG HỮU CẢM 
KÍ TRÌNH ĐỒNG CHÍ 


Triều trung chu tử động phân phân, 
Huyễn nhãn thùy năng các tự phân. 
Đầu thượng lão thiên y nhật nguyệt, 
Nhân gian mộng cảnh phó yên vân. 
Tập Trì hà xứ chiêu Sơn Giản ? 

Đỗ Khúc vô tién mich Quảng Văn. 

Muu nghị miếu đường ngô khởi cảm ! 
Nghĩ tương tuyên thạch mộng chư quân. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
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Dịch nghĩa: 


GỬI TRÌNH CÁC BẠN ĐỒNG CHÍ 
NHỮNG CẢM KHÁI 
KHI Ó TRONG THÀNH 


Trong triéu, áo đỏ, áo tía cử động rối loạn, 

Bởi mắt chẳng tỉnh, ai mà phân biệt được mình. 
Trên đầu có trời già, nương tựa tháng ngày, 

Cõi đời là cảnh mộng, phó mặc mây khói. 

“Tập Trì” biết nơi nao mà mời Sơn Gián !? 

“Đỗ Khúc” không có tiên để tìm Quảng Văn 2 
Bàn tính việc miếu đường, tôi đâu dám ! 

Chỉ mong nơi làm tuyển mơ gặp các ông. 


Dịch thơ: 


Bòi bor dó tia lớp đai cán, 

Mát quảng ai mà có thể phân. 

Nhật nguyệt đang soi vitng đỉnh não, 
Khói mây phó mặc mộng trần gian. 


1. Tập Trì: thành trì của Tập Tac Xi người đất Tương Dương đời Tấn, học rộng 
và có tài văn chuong, lại có biệt tài về sử. Sơn Gián người đất Hà Nội đời Tấn, có 
phong thái ôn hòa, thanh nhã và hào phóng. làm quan đến Thượng thư Tả bộc xạ lĩnh 
lại bộ, tiếp đó làm Chinh nam tướng quân trấn giữ đất Tương Dương; sau đến đất Lạc 
Dương, và thường đến thăm lâu đài thành trì nhà họ Tập. 

2. Dó Khúc: một vùng ó phía Nam huyện Trường An tỉnh Thiểm Tây. Vào đời 
Đường, họ Dó đời đời ở đất này nên vùng đó mới có tên là Đỗ Khúc. 

Quảng Văn: tên một cái quán (Quảng Văn quán), đồng thời cũng trở thành một 
chức quan do Đường Huyén Tông đặt ra. Đó là nhàn chức, không có thực quyển. Đỗ 
Phủ có câu: 

Chư công côn cbn đăng đài sánh, 

Quảng Văn tiên sinh quan độc lãnh, 


Các ngài tấp nâp lên đài sảnh, 
Quang Văn tiên sinh quan lạnh lặo. 
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Tóp Tri chàng thấy, uời Sơn Giản, 

Dó Khúc không tiên, kiếm Quảng Văn. 
Muu lược miếu dường, ta chẳng dám, 
Lâm tuyên toan mộng gặp chư quân. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dich 


* 


H + % 3| 8 Z 2] z 
RAPEREM, 
明月 随 君 桂 樟 送 . 

# © 3 1§ 8 :š 8, 
1 tệ +} $p 4) 2 48. 
E hi #- 3 b. e, 
28 $ 2k tử 8 r8. 
1 1a 8: 3 Ñ, Ñ, 
b £ ăn 8 ¿z ga sa. 


Phiên âm: 


DỤNG TRỊNH SINH LƯU BIỆT 
VẬN DĨ BIỆT CHI 


Xuân phong đảo ngã lục linh biểu, 
Minh nguyệt tùy quân quế trạo diêu (dao). 
Thân xá hảo tuần ôn thanh hậu, 
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Thế đỗ cam tả lợi danh tiêu, 

Vân sơn tác mộng tâm hương lí, 

Hỗ hải tư du cách thị triều, 

Hậu đạ tương tư vô mich xứ, 

Nam vân tường nhạn chính phiêu phiêu. 


Theo Nguyễn Phi Khanh thị tán — Dương Bá Cung 


Dịch nghĩa: 


Dich thơ: 


DÙNG VÂN THƠ LƯU VIỆT CỦA 
TRỊNH SINH ` DÉ TỪ BIỆT 


Gió xuân thổi nghiêng bầu rượu của ta, 

Trăng sáng theo mái chèo quế của anh mà đi xa, 

Trong ngôi nhà của cha mẹ hãy theo thời tiết ấm lạnh 2, 

Trên đường đời đành gỡ bỏ cái đàm danh lợi, 

Giấc mộng núi mây ngày trướe tìm về quê hương, 

Chuyến chơi hô hải này cách xa thị triêu 3. 

Đêm mai nhớ nhau không biết tìm Š nơi nào, 

Nơi đám mây phía Nam, bầy nhạn đang lượn bay 
my . phơi phới. 


Gió xuân dốc rượu tớ nghiêng bầu, 
Trăng sáng theo anh đẩy mái chèo.. 
Dưới gối lạnh lông chăm sóc mỗi, 
Trên đường danh lợi buộc ràng đâu. 
Núi mây đêm trước mơ làng xóm, 

Hồ hải hôm nay cách thị triều. 
Tưởng nhớ đêm sau tìm chẳng thấy, 
Trời Nam tung cánh nhan phiêu diệu. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


一 一 -~ 
1, Trịnh sinh: chưa rõ tiểu sú. 
2. Nghĩa câu này là; hãy quạt lông ấp lạnh phụng dưỡng cha mẹ cho trọn vẹn. 
3. Thị triêu: chỉ kinh đô. 
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秋 中 病 
X W 91:3 #. 
天 地 初秋 客 子 情 . 
隆庆 二 年 新 进士 ， 
HAARET. 
FER ñ 3 8: RA. 
2 ARRERA. 
EHAN, 
R‡ 4Á #k EÀ ‡t 8 8. 


Phiên âm: 


THU TRUNG BỆNH 


Tiêu tiêu phong động chuyển thê thanh, 
Thiên địa sơ thu khách tử tình. 

Long Khánh nhị niên tân Tiến sĩ, 

Kiểu tài tam quân cựu thư sinh. 

Thiếu niên cảm phụ Hàn Trung Hiến, 
Đa bệnh hoàn liên Mã Trưởng Khanh. 
Vạn sự bội nhân tiêu tiệm vĩnh, 

Trữ sầu khi ngọa sổ tàn canh ! 


Theo Nguyễn Phi Khanh thi vän - Dương Bá Cung 
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Dich nghia: 


ÓM VÀO MÜA THU 


Gió thổi vi vu, thời tiết chuyển lạnh lèo, 

Trời đất buổi đầu thu, nỗi lòng người đất khách. 

Vị Tiến sĩ mới đầu năm Long Khánh thứ hai !, 

Vốn là thư sinh cũ ở ba quán Kiểu tài 2 

Tuổi trẻ đâu dám phụ lòng ông Hàn Trung Hiến 2 
Bệnh nhiễu lại càng thương cho Mã Trường Khanh «. 
Bao chuyện đều trái với ý người, đêm dài thêm mai, 
Chất chứa mối sầu nằm trần trọc đếm canh tàn ! 


Tịch thơ: 


Vi vu gió lạnh, Hết trời hanh, 

Trời đất sang thu, khách trạnh tình. 
Long Khánh năm nào, tán Tiến sĩ, 

Kiêu tài quán nọ, cựu thư sinh, 

Thiếu niên dám phụ Hàn Trung Hiến, 
Đa bệnh càng thương Mã Trưởng Khanh. 
Việc chẳng chiêu người, đêm tối mãi, 
Chúa sâu ôm gối, đếm tàn canh. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH địch 


CC 


1. Chi năm tác giá đâu Tiến sĩ (1374). 

2. Ha quán hiểu tài (Kiểu tài tam quán): theo sách Ty kinh tợp ki. Công Tôn 
Hoằng Té tướng nhà Hán đã xây dựng ba tòa nhà goi là Khám hiển quán, Kiểu tài 
quán, Tiếp sĩ quán để thu dụng mọi lớp nhân tài trong thiên hạ. Ở đây chí dinh quan 
Tư dé Trần Nguyên Đán. | 

3. Hàn Trung Hiến: tức Hàn Kỳ một trọng thần rất có danh vọng được ba đời vua 
Tống trọng dụng. Ở đây là chỉ Trần Nguyên Đán. 

4. Mà Trường Khanh (vì niêm luật thơ nên ở phân phiên âm đọc Trưởng Khanh): 
tức Tư Mã Tương Nhự mật nhà văn đời Hán. Khi cho phép Nguyễn Phi Khanh lấy con 
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村 家 趣 
F la 11 1 S 14 18, 
*&85*ˆ + G. 
过 十 池塘 蛙 语 聘 ， 
洛 花 庭 院 燕 泥 香 . 
AIAR ERSA, 
E ft Zt  Rế +K. 
A ‡É J P1 48 E, 
# A 630 &. 


Phiên âm: 
THÔN GIA THÚ 


Bão li túc thu vạn điều thương, 

bão ốc cung dư eó tự bàng. 

Quá: vũ trì đường oa ngữ quát, 

Lạc hoa đình viện yến në hương. . 
Nhàn tình trạm trạm xuân giao túc, 
Thế lộ mang mang ngọ thụy trường. 
Tỉnh hậu xuất môn huë bộc khứ, 

Phùng nhân chỉ hướng thuyết nông tang. 


Theo Nguyễn Phi Khanh thi van - Dương Bá Cung 
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Dịch nghĩa: 
THU QUE NHÀ 

Rào tre bao quanh nhà có muôn nhánh nhọn, 
Nhà cũ độ hơn một cung Ì ở bên ngôi chùa cổ. 
Mưa tanh, ao chuôm inh ỏi tiếng ếch, 
Hoa rụng, đình viện ngát thơm bọt én 2, f 
Cảnh nhàn tênh tênh, rượu xuân uống đây, 
Đường đời man mác, giấc ngủ kéo dài. 
Tỉnh dậy ra cửa dắt đầy tớ đi theo, 
Gặp ai cũng chỉ nói chuyện nông tang. 


W K3 1 = f 2 
& # X £ * & MỊ, 
E + Mi? 5 j. 
Pk E B 35 a, 
昌 符 今 喜 握 三 人 ， 
己 将 风采 仪 朝 著 ， 
好 把 精忠 动 此 宕 . 
TRALEE H, 
+ NỊ sÀ đã ta 3 JE. 


1. Cung. một đơn vị đo lường có độ dài hằng naru xích. Hơn một cung: ý nói rất hẹp. 
2. Ngdt thơm bọt én (yến në hương): hàng năm cứ vào độ xuân hạ, :him én lại 
tró về làm tổ trên vách nhà, chúng lấy nước bọt hòa với bùn trát tả, cú mùi thm. 


662 


Phiên âm: TẾ, củ Ea oa 
HA TỐNG, LÊ, ĐỖ TAM NGU SỬ 


Ô đài cửu hi cãm vô văn, 
Thánh chúa khai thành điệu tuyển luân. 
Khánh Lịch tích văn:dương tứ gián, 
Xương Phù kim hỉ trạc tam nhân. 
Dĩ tương phong thái nghỉ triểu trứ, 
Hảo bả tinh trung động tử thần. 
Lưu thủ thanh danh quang vạn cổ, 
Thế gian kì lộ tổng yên trần. 
Theo Nguyễn Phi Khanh thi vän — Dương Bá Cung 


Dịch nghĩa: 


MUNG BA QUAN NGỰ SỬ 
HO TỐNG, HO LÊ, HO ĐỖ ` 


Đã lâu rồi chến Ó Đài ° lặng bat không nghe gì, 
Nay thánh chúa mở lòng thành, khéo léo lựa chọn. 
Từng nghe đời Khánh:Lịeh khan bốn vị gián nghị vi 
Nay mừng năm Xương Phù “ cất nhắc ba người. 

Đã đem phong thái làm khuôn mẫu ở triêu đình, 
Hãy mang lòng trung khích động điện tía °. 

Gáng luu lại tiếng tăm soi sáng muôn thuở, 

Những con đường rë trên đời này thầy đều khói bụi. 


1. Ba quan Ngự sứ họ Tống, họ Lë và họ Đỗ: chưa rõ tác giả chí vào những ai. 
Riêng họ Đỗ, có lẽ là Đỗ Tử Trừng, làm Ngự sử đại phu. Hó Quy Ly trong bài Tứ 
Trung úy Đã Tử Trừng có câu: Ô đài cứu hi cấm vô thanh: Pa léu, chốn đài Ngự sử 
vån lặng tiếng. = 

2 Ó đài: tức đài Ngự sử. Sách Hán thu chép: bên tòa Ngự sử có khóm cây bách, 
hàng nghìn con qua đến đậu ở đó. Vì vậy, đài Ngự sứ được gọi là Ó dài thay Ô phủ), 

3. Theo Tống sử, vua Tống Nhân Tông niên hiệu Khánh Lịch có thăng bốn người 
nói tiếng trung trực làm Gián nghị đai phu là Dư Tình, Âu Dương Tu, Thái Tương và 
Vương Tó. f S 

+4. Xương Phù: niên hiệu của vus Trần Phé Đế (1377- 1388). 

5. Điện tía (Tú thần): nơi nhà vua ngự. 
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ERLAR 
去 年 三 月 班 河津 ， 
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LL LEE 


Phiên âm: 


TRÙNG DU XUÂN GIANG HỮU CẢM 


Khứ niên tam nguyệt Nhị Hà tân, 

Lệ phục tương tùy ngũ lục nhân. 

Ngạn thảo vô tình xuân tự lục, 

Giang lưu tại nhân khách hoàn tân. 
Thanh ngâm vũ hậu yên hêng diệp, 

Hoàn trao phong tiền quá bạch tần, 
Trường khủng thốn tâm giao ngụy khuyết, 
Ngũ Hỗ thiên thải độc thư thận, 


Theo Nguyễn Phi Khanh thị vän — Dương Bá Cung 
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Dich nghĩa. 


Dich thơ: 


CẢM XÚC KHI ĐI CHƠI SÔNG 
XUÂN GIANG LẦN THỨ HAI 


Tháng ba năm ngoái trên bến Nhị Hà, 

Mặc áo đẹp theo sau có năm, sáu người. 

Bờ có vẫn vô tình, xuân về tự tốt tươi, 

Dòng sông vẫn ở trước mắt như xưa mà khách thì lại mới. 
Sau cơn mưa, ngâm nhè nhẹ đón chiếc lá hồng +, 

Trước làn gió, chèo khoan thai qua bãi tần trắng. 

Luống sợ tấc lòng xa nơi cung khuyết, 

Để chiếc thuyền Ngũ Hé riêng chở kẻ thư sinh. 


Tháng ba năm ngoái trên sông Nhị, 
Sáu bẩy người theo đẹp áo khan. 

Cå bãi hng hờ xuân tự biếc, 

Dòng sông quen thuộc khách như tân. 
Sau mưa ngâm nhẹ:ca hồng điệp, 
Trước gió chèo khoan lướt bạch tán. 
Tc dạ những lo, xa khuyết ngọc, 
Ngũ Hỗ riêng chờ khách làng vän. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dich 


¬——.ˆ.. = = = 
1. Nhân câu thơ này, có người cho rằng trong chuyên di chơi trên. tác giá da cùng 
đi thuyền với người yêu là Trần Thị Thái (con Trần Nguyên Dán). 
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Phiên âm: 


. THU THÀNH VAN VỌNG 


Mộc lạc đô thành cửu nguyệt thiên, 

Tả dương tráo địa tiệt vân yên. 

Li hồng viễn viễn nghênh phong trận, 
Khich nguyệt quyên quyên cách thụ huyền. 
Ngâm hứng tứ thời thu đị cảm, 

Nhân sinh vạn sự lão kham liên. 

Binh qua huống phục điêu tàn hậu, 

Giao vọng tình mân nhất khái nhiên ! 


Theo Nguyễn Phi Khanh thi cản — Dương Bá Cung 
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Dich nghia: O Se 


Dịch thơ: 


CHIỀU THU ĐỨNG TRÔNG 
Ở TRÉN THÀNH 


Lá cây rụng ở đô thành, dưới bầu trời tháng chín, 

Bóng chiều lông mặt đất cắt ngang mây khói. 

Đàn chim hồng biệt li xa xa bay ngược gió, 

Vang trăng theo ngọn cây bóng qua kẽ lá. 

Hứng ngâm thơ trong bốn mùa, tới mùa thu là dễ cảm 
nhất, 

Muôn việc trong đời người, đến tuổi già càng đáng t! vsng. 

Huống chỉ lại là cảnh điêu tàn sau cơn binh hỏa, 

Trông vời trời tạnh, một phen ngậm ngùi ! 


Đô thành tháng chín lá theo sương, 
Máy khói trời tà vêt cắt ngang. 

Đón gió trận dang bảy nhan thẩm, 
Treo cây kẽ lạt ánh trăng vàng. ` 

Bốn mùa thi hứng thu sinh cảm, 

Muôn uiệc đời người lão đáng thương. ` 
Huống lại điêu tàn sau lửa chiến, 

Vời trông trời lạnh ngậm ngùi vuong. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 
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1} 6 Ë 3 $ Z k & R2 
稻 畦 干 里 赤 如 烧 ， 
田野 嘛 哮 意 不 聊 ? 
后 土山 河 方 潍 海 ， 

皇 天 雨露 正 巡 过 1! 
ERATE, 
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Phiên âm: 


THÔN CƯ CẢM SỰ KÍ TRÌNH 
BĂNG HỒ TƯỚNG CÔNG 


Đạo hué thiên lí xích như thiêu, 
Điền đã hưu ta ý bất liêu ? 

Hậu thổ sơn hà phương địch địch, 
Hoàng thiên vũ lộ chính thiểu thiểu ! 
Lại tư võng cổ hồn đa kiệt, 

Dân mệnh cao chỉ bán di tiêu. 

Hảo bả tân thi đương tấu độc, 

Chỉ kim ngọa bệnh vị năng triều, 
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Dịch nghĩa: 


Ở QUE XUC ĐỘNG TRƯỚC SỰ VIỆC 
XÂY RA, GỬI TRÌNH TƯỚNG CÔNG 
BĂNG Hồ : 


Ruộng nương nghìn dặm đỏ như cháy, 

Đồng quê than van, không biết trông cậy vào đâu ? 

Non sông của Hậu thổ ° đang nứt në, 

Mưa móc của Hoàng thiên Ÿ hãy còn: xa vời ! 

Lưới tham quan lại vơ vét hết kiệt, 

Mỡ màng của dân đã cạn mất nửa. 

Xin đem bài thơ mới này thay cho tờ tấu, 

Hiện nay đang nằm trên giường bệnh chưa thể đến cháu 
được. 


Dịch thơ: 


Ménh mông đông lúa dó như thiêu, 
Ngoài nội kêu than xiết nỗi sdu. 
Dải đất non sông khô đến thế. 
Từng trời mưa móc vdng làm sao ! 
Lưới tham quan lại va háu kiệt, 
Mạch sống dân gian cạn mỡ dầu. 
Thơ mới này xin thay biểu tấu, 

Vì đang nằm bệnh chữa vê cháu. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH địch 


De o e 6s 
1. Tướng công Bang Hồ: túc là Trần Nguyên Đán. 
2. Hậu thổ: thân đất. 
3. Hoàng thiên: trời. 
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Phiên âm: 


客 路 
+3 + +, 
AAR 2 TP Z JE h. 
TREEREN, 
# # k ni Hš 3\ tê. 
天 地 未 容 斯 道 拾 ， 
江山 背 外 此 身 孤 . 
BH BF 4 34 2: 2- 38, 
38, # ## £ 4# z. 


KHÁCH LỘ 


Sinh thế na kham tiện trượng phu, 
L¡ khâm nhẫn đới lệ ngấn khô. 

Nhật trầm Kiến Lĩnh minh đầu quán, 
Tuyết tễ Trường Châu thự giới đô. 
Thiên địa vị dung tư đạo xả, 

Giang sơn khẳng ngoại thử thân cô. 
Minh thời thẳng hiệu hào phân bổ, 
Vạn lí ninh từ ngã bộc phu. 


Theo Toàn Việt thí lực — Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


ĐƯỜNG KHÁCH 


Sống trên đời chịu sao được tiếng trượng phu hèn, 
Vạt áo chia li dành mang theo ngấn lệ khô. 
Mặt trời lặn trên Kiến Lĩnh, nhá nhem tìm quán trọ, 
Tuyết ráo đất Trường Châu, tầng sáng dậy dò đường. 
Trời đất chưa nỡ để đạo này bị xóa bỏ, 
Non sông cũng chưa bó ra ria tấm thân cô đơn này. 
Ví chăng có gắng gói báo đáp được máy may nào cho đời 
I thinh, 
Đường đi vạn dặm, dù thầy tớ mệt nhoài, đâu dám từ nan. 


Tiếng trượng phu hèn, đâu có chịu, 
Ra đi, vat áo lệ khô còn. ` ° : 
Bóng chìm Kiến Lĩnh, đêm tìm trọ, 
Tuyết ráo Trường Cháu, sáng lạt bon. 
Trời đất lë đâu mang đạo bó, 

Giang sơn nào në để thén đơn. 

Máy may mong báo đời mình thánh, 
Muôn dặm gian lao bước dám chôn. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dich 
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84 84 :š Ë 38 là 8, 
+ 4k 0 #| £ w. 


Phiën ám: 


Tẩu di đa sự, vị tức béi Côn Sơn du, cảm niệm chi thâm, nhân 
thành bát cú luật nhị thủ; nhất di tụng miếu đường chi hạ nhi hữu 
nhàn thích chỉ thú; nhất di tả hưng hoài chỉ tố nhỉ bá ca vịnh chỉ 
thanh; nhân lục trình Thanh Hư Động chủ. 


Kì nhất 


Sóc xúy lăng lăng giới tệ cầu, 

Miếu đường tâm sự tích lâm khâu. 

Ngu đình di tác lai nghi phượng, 

Phó đã liêu hoàn tế cự châu. 

Vân nạp tế tham Hoàng Nghiệt thoại, 

Hà tâm cao ấp Xích Tùng du. 

Bằng tương tú cú thuyên sơn cốt, 

Thiệu Khánh nguyên công trấn Lạng Châu. 


Ki nhị _ 


Sơn trung thị xứ nghĩ Đồ Cầu, 

Tuế vãn ngôn toàn bốc nhất khâu. 

Đài tiểu bán hoang Linh Vận lí, 

Tuyết bỏng không hệ Tử Du châu. 

Mang trung tuế nguyệt thông thông quá, ` 
Mộng lí lâm tuyển lịch lịch du. 

Tưởng đắc Thanh Hư dë vịnh xứ, 

Bất phương giai cú đáo hoàng châu. 
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Dịch nghĩa: 


Tôi vì bận việc, chưa kịp theo đi thăm Côn Sơn, vẫn nặng lòng 
cảm nhớ, viết thành hai bài thơ bát cú luật Đường, một là để tụng 
đọc khi việc miếu đường rảnh rỗi mà được cái vui nhàn tán; hai là để 
tả cái sẵn có trong lòng mà phát lộ ra âm thanh ca vịnh; xin chép lại 
đệ trình Chủ nhân động Thanh Hu 2 


Bài I 


Gió Bắc vun vút đe dọa áo cầu rách, 
. Lòng dạ ở miếu đường, mà dấu chân ở rừng núi. 
Đã làm chim phượng đến múa ở sân nhà Ngu š, 
Rôi lại vë Nội Phó, chèo thuyền lớn qua sông ^. 
Áo nạp 5 như mây, tụng niệm lời kinh Hoàng Nghiệt Ê 
Lòng son tựa ráng, chắp tay theo tiên Xích Tùng 7 
Hãy đem lời đẹp khắc vào sông núi, 
Vị nguyên huân đời Thiệu Khánh Ê trấn giữ Lạng Châu. 


=== === = E= L. ; 

1. 76¡ (Tdu): “ Tu” là tiếng tự xưng rất khiêm tốn thời phong kiến. 

2. Chủ nhân động Thanh Hu: chỉ Trần Nguyên Đán. 

3. Chim Phượng đến múa (lai nghi phượng): Thư Kinh có câu, Tiêu thiểu cử thành 
phượng hoàng lai nghỉ: Chín &húc nhạc thiêu dạo lên, chim phượng hoàng tới múa. 


và xây tường để sống. Sau được vua Cao Tông nhà Thương mời ra làm tướng). Câu thơ 
này nói vë quan niệm “công thành, thân thoái” (công đã thành thì lui về ở ẩn) của 


5. Áo nạp: loại áo của nhà su. 

6. Hoàng Nghiệt: biệt hiệu của Hy Vân đời Đường. Ý nói Trần Nguyên Đán về 
Côn Sơn để ngẫm nghĩ những điều mầu nhiệm của đạo Thiền. 

T. Xích Tùng: biệt hiệu của một đạo sĩ đời Cổn. Sau khi giúp nhà Hán dựng 
nghiệp, Trương Lương từ bỏ triểu đình, nói: Tôi muốn đi tim ông tiên Xích Tùng, 

8. Thiệu Khánh: niên hiệu của Trần Nghệ Tông (1370_ 1372). Câu này nói Trần 
Nguyên Đán có công lớn trong việc giúp Nghệ Tông đánh bai Dương Nhật Lễ giành 
lại ngôi vua cho họ Trần. 
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Dịch thơ: 


Bài II ` 


Nơi núi non này có thể sánh với Đồ Cầu 1, 

Tuổi già sẽ quay về chọn lấy một cái gò. 

Dấu giày Linh Vận ° còn mờ mờ một nửa đưới lớp rêu 
xanh, 


Con thuyên Tử Du ° vẫn buộc không trong làn tuyết rối. 


Trong bận rộn năm tháng trôi dí vùn vụt, 
Nhưng trong mơxẫn dạo chơi khắp suối rừng. 
Nghĩ tới việc về vịnh khắp động Thanh Hư, 
Chẳng ngại câu thơ hay truyển tới nhà vua. 


Bài I 


Dưỡng nhàn trong núi định tìm nơi, 
Tuổi lão vê đây chọn một đôi. 

Linh Vận giày in rêu lốm đốm, 

Tè Du thuyên buộc mái chơi voi. 
Tháng ngày bận rộn, thoi dua le. 
Rừng suối mơ màng; vån dao chơi. 
Chanh tưởng Thanh Hư dê vinh dy, 
Câu hay sá quản đến tai trời. 


NGUYÊN ĐỨC VÂN dịch 


1. Đồ Câu: tên ấp thuộc nước Lễ. Về sau chữ “ Đổ Câu" là chỉ nơi Ấn. 

2. Lính Vận: tức Tạ Linh Vận, một nhà thơ lớn thời Nam Bắc triểu, thường hay 
đi chơi thăm sơn thủy. 

3. Tử Du: tên chữ của Vương Hy Chi, người đời Tấn (TQ). Tính ông thích tự do, 


thoải mái, 
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1% R zk EBREL 
#* $ Ñ WO X WH tt, 
随 风 晓 入 相公 家 . 
ALAS EDH, 
秋色 三 分 九 月 多 . 
就 解读 中 应 有 酒 ， 
得 行乐 地 可 扰 花 . 
茫然 一 醉 酬 佳节， 
长 笑 西风 发 浩 歌 | 


Phiên âm: 


CÜU NGUYỆT BĂNG HÓ 
TƯỚNG CÔNG TỊCH THƯỢNG 


Bóng mấn tiêu tiêu hắc mạo sa, 

Tùy phong hiểu nhập Tướng công gia. 
Nhân sinh bách tuế trùng dương ki, 
Thu sắc tam phân cửu nguyệt đa. 
Tựu giải sầu trung ưng hữu tửu, 

Đắc hành lạc địa khá vô hoa. 

Mang nhiên nhất túy thù giai tiết, 
Trường tiếu Tây phong phát hạo ca ! 
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Dịch nghĩa: 


k 


THÁNG CHÍN, TRONG BÜA TIËC 
CUA TUÓNG CÔNG BĂNG HỒ : 


Tóc rối bơ phờ trong chiếc mũ sa đen, 

Sáng ngày theo gió vào nhà Tưởng công. 

Đời người trăm năm, được mấy tết Trùng dương °? 
Mẫu sắc ba tháng thu, tháng chín là đậm nhất. 
Trong lúc giải sầu, cần phải có rượu, 

Được nơi vui vẻ, lẽ nào không có hoa ? 

Mơ màng say tỉnh, tạ lòng giai tiết, 

Cười giòn trước gió Tay ， cất tiếng hát vang. 


` về 
+ ` - 


Dich tho: 


Bo phờ mái tóc, mũ sa phong, 

Theo gió ban mai, yết Tướng công. 

Thu sắc ba phân, dôn tháng chín, 
Nhân sinh trăm tuổi mấy dương trùng ? 
Giải sâu rượu nọ rằng nên có, 

Hành lạc, hoa kia hả lẽ không. 

Đáp lại tiết lành say túy lúy, 

Cười giòn hát uáng trước tây phong. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dich 


1. Tướng công Băng Hó: tức Trần Nguyên Đán. 
2. Theo Địch Kinh, số 9 là tán cùng của số đương, ngày 9 tháng 9 là hai số dương 
trùng nhau, do đó người ta gọi ngày tết Trùng dương. 
3. Theo thuyết Ngũ hanh, “tây” thuộc kim, mà kim thi ứng với mùa thu, cho nên 
“tây phong" ở dày tức gió thu. 
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Wok S †R 2) 9 É 
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5 x f5 + 5 BL b. 
F it # 1 bo ## %, 
= 4 fL v @ 3 oh. 
fa B $ 38 W SN, 
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F # ? WL E Pt ho. 


Phiën ám: 


TA BÁNG HÓ 
TUÓNG CÓNG TÚ MÀ 


Táo tuế tài danh phiếm bất ki, 
Ly, hoàng ngẫu hạnh tuấn đồ phi. 
Trường đồ mỗi hận gia tiêu sách, 
Không cốc hà tâm thụ trấp duy. 
Bá Nhạc cứu biên tần thưởng thức, 
Vương Lương phạm nội cánh khu trì. 
Đông phong khoái đạp triểu thiên lộ, 
Hy kí thâm hoài đáp sở tri. 

Theo Nguyễn Phi Khanh thi uăn — Dương Bá Cung 
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Dịch nghĩa: 


TẠ ƠN TƯỞNG CÔNG 
BĂNG HỒ ! CHO NGỰA 


Thủa trẻ, mạng tính buông thả như ngựa bất ki 2, 
Chẳng cứ ngựa đen, ngựa vàng °, may được con tuấn mã 
như trong tranh š, 

Trên đường đài, thường giận người ra roi quất, 
Trong hang trống, lòng nào chịu sự ràng buộc *! 
Bên tàu ngựa Bá Nhạc ê, nhiều lần được khen ngợi, 
Trong khuôn phép Vương Lương ”, càng gắng sức 

ruổi rong. 
Đạp bước nhanh trên đường chšu trời trong gió xuân, 
Thấm sâu trong lòng sự mong mỏi đền ơn tri ngộ. 


1. Tướng công Bang Há: tức Trần Nguyên Đán, óng nhạc của tác giả. 

2. Ngựa bất kỉ: ngựa hay, khó kìm giữ. Thường dùng để chỉ những người có tài 
chất không ràng buộc được. Bài Báo Nhậm Thiếu khanh thư của Tư Mã Thiên có câu: 
Tôi lúc trẻ, mang tính như ngựa bất ki. 

3. Sách Liệt tử có kể: xưa có ông vua sai người đi mua ngựa chạy giỏi, dặn mua 
ngựa đực và màu đen. Người được sai mua vë một con ngựa cái, màu vàng. Vua giận 
läm. Người ấy nói: mua ngựa, chỉ cẩn mua cho được ngựa chạy nghìn dặm (thiên H 
mã), chứ kể gì giống ngựa, mầu ngựa !. 

4. Thơ Bạch Cư Dị có câu: Mục Vương bát tuấn thiên mã câu, hậu nhân ái chỉ tả 
vi dô: Tám con tuấn mã của Mục Vương (nhà Chu) như ngựa nhà trời, người sau yêu 
chúng vē thành tranh. Về sau có câu : án då sácb tuấn: theo bản uë mà tim ngựa hay. 
Từ đó, tại có nghĩa rộng là tìm người giỏi trong thiên hạ. 

5. Thơ Bạch câu trong Kinh Thi có đoạn: Kiểu kiểu bạch câu, thực ngã trường 
miêu; Trấp chỉ duy chi, di vĩnh kim triêu: Ngựa bạch câu tráng toát, hãy ăn bài eó non 
của ta; ta buộc mày ta cột mày, để buổi sáng được kéo dài. Ý đoạn thơ nói việc yêu quý 
kẻ tài giỏi, muốn giữ họ đế giúp việc. Nguyễn Phi Khanh dùng điển này để gửi gắm 
tâm sự và ngỏ ý biết ơn Tướng công Báng Hô. Những điển dùng ở những câu dưới 
cũng với ý ấy. 

6. Bá Nhạc tức Tôn Dương, người đời Tán Mục Công, có tài xem tướng ngựa. Hàn 
Dũ từng nói: Bá Nhạc nhất quá Kí Bắc chỉ dã nhỉ më quần toai không: Ba Nhạc uừa 
qua đông Ký Bác mà đàn ngựa đã bị chọn quang. Ở đây, tác giá muốn nói đến cái 
nhìn sắc sáo của Tướng công Băng Hồ đối với người có tài. 

7. Vương Lương: tức Tôn Vò Chính, người đời Xuân Thu, giói điều khiến ngựa. 
Hai câu cuối của bài thơ, tác giả muốn nói được người biết đến tài thì người có tài 
không những làm hết sức mà còn biết ơn. 
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K 
EERE 8L, 
5Š E 4 £ + H PF. 
m DARRE, 
1 # Ë š % {b $. 
ERRARE # b, 
EFKE! 
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Fo A về lề JU N <. 


Phiên âm: 
XUÂN HÀN 


Ngưng vân mạc mạc vụ trầm trầm, 
Nhưỡng tác dư hàn thập nhật âm. 
Đới vũ hữu ngân niên thụ nhự, 
Thương xuân vô ngữ cách hoa cẩm. 
Thư trai tịch tịch duy cao chẩm, 
Thế sự du du chính bão khâm, 

An đắc thử thân như thác thược, 
Hòa phong hư biến cửu châu tâm, 
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Dịch nghĩa: 
RÉT MÙA XUÂN 
Mây đọng ùn ùn, mù sa nặng triu, 
Trận rét cuói mùa, mười ngày âm u. ` 
Tơ liễu dính trên cây, đeo chuỗi nước mưa thành vệt, 
Chim đậu bên hoa, thương xuân lặng tiếng. 
Thư phòng vắng vẻ, chỉ có việc cao gối, 
Việc đời đằng dặc, chính lúc ôm chăn ! 
Mong sao thân này được như cái ống bễ `, 
Thái ngọn gió hòa vào khắp.]òng người chín châu °. 


BË H tt E 4 ® 38 1E it TE 
‡‡ 3,1 Fl Jt 3Ã rA BÉ 
hụt 
3⁄2 1i RIAR, 

谁 家 金玉 亚 高 丘 ! . 
ARBRE - 
U58 Lk # JF #-. 

# # + W đ 88, 
TLELI 


1. Ông bë (thác thược): dung cu thổi lửa của thợ rèn. 
2 Chín châu (cửu châu): Trung Quốc cố đại chia làm chín châu. Vé sau “chín 
cháu” trở thành tiếng chỉ toàn bộ lãnh thổ của một nước. 
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đụ 8, #] Š- 48 $ 1š, 
B É dải 18 v9 E il. 
其 二 
ý — X tt, 
$O ;š 5L 2 xe #. 
# 1£ 2 246 38 3 +, 
寺中 梅 意 可 诗人 . 
"> $ # $ % £ %, 
FEKAR #. 
34H i # 18 £ 8, 
故人 来 地 和 欲 清 春 . 


` Phiên âm: 


HỒNG CHÂU KIEM CHÍNH DĨ DU VẬN TÁC 
“THUẬT HOÀI” THI, KIẾN PHÚC, DỤNG Kl 
VẬN DĨ TẶNG 


Ki nhất 


Vạn tính ngao ngao đãi bộ cầu. 

Thuỳ gia kim ngọc á cao khâu ! 

Nhân tình gian hiểm, quân phương cốc, 
Thế lộ phong đào, ngã diệc châu. 

Đế lí, khách hoài phùng mộ vũ, 
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Thư phòng, cuu thoại, niệm anh du. 
Tây phong quát mộng truyền biên tín, 
Tràng đoạn Nam nhiên tứ ngũ châu. 


Ki nhị 


Mạn tằng nhất đệ sá hương lân, 
Thuỳ đạo thanh phong bất liệu bần. 
Sương hậu cúc hoa hoàn tửu khách, 
Tuyết trung mai ý khả thi nhân. 
Ngâm biến khách xá song bông mán, 
Mộng lí thiên môn bát dực thân. 
Thành nguyệt phố vân tương vọng xứ, 
Cố nhân lai địa dục thanh xuân. 


Theo Nguyễn Phi Khanh thí vän — Dương Bá Cung 


Dịch nghĩa: 


KIỂM CHÍNH HONG CHÂU DÙNG VAN THƠ 
CỦA TÔI LÀM THƠ “THUẬT HOÀI” SAU KHI 
ĐỌC TÔI LAI DDNG VÂN ÁY LÀM THƠ TẶNG 


Bài thứ nhất 


Muôn họ đang nhao nhác. chờ miếng cơm manh áo, 
Nhà ai đó vàng ngọc sánh ngang gò cao ! 
Anh đang là cái bánh xe lăn trong sự gian hiểm của tình 
" : ， người, 
Tôi cũng như con thuyền trong cơn sóng gió của đường đời. 
Tâm trạng làm khách ở quê vua gặp cơn mưa chiều. 
Câu chuyện cũ ở phòng văn gợi nỗi nhớ những cuộc đi 
chơi hồi trẻ. 
Gió Tây đánh thức giấc mộng, truyền tin tức từ biên cương 
tới, 
Đứt ruột về bốn năm châu mảnh đất phía Nam 
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Dịch thơ: 


Bải thứ hai 


Đã từng thi đậu, nổi tiếng ở xóm làng, 

Ai bảo phong độ thanh cao chẳng chữa được cái nghèo. 

Sau sương hoa cúc trở về với khách rượu, 

Từ mái trong tuyết thích hợp với thì nhân. 

Bên cuộc ngâm, hai mái tóc bơ phờ ở nơi quán khách, 

Trong giấc mơ (thấy mình) là tấm thân tám cánh bay lên 
cửa trời. 

Trảng thanh, máy bến nơi ngóng trông nhau, 

Nơi có nhân đến sẽ là một mùa xuân trong sáng. 


Muôn dân, cơm áo chực nhao nhao, 
Vàng ngọc nhà di sánh núi cao ! 
Anh giống xe lăn trong hiểm trỏ, 

Tôi như thuyên dạt giữa ba đào. 
Làng vua, ht khách, mưa chiêu đến, 
Việc cũ, phòng vän, chuyện thuở nào. 


`. Gió tinh hôn mơ, tin gửi đến, 
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Bờ Nam, đút ruột bốn năm châu. 


* 

* * 
Đã từng thi đậu nức hương lân, 
Ai báo thanh phong chẳng chữa bán. 
Hoa cúc sau sương vòi khách rượu, 
TH mai giữa tuyết gợi hôn vän. 
Đôi làn tóc rối tình quê khách, 
Tám cánh bay cao, mộng cửa thần. 
Máy bến, trăng thanh trông ngóng mỗi, 
Cố nhân khi tới sắp thanh xuân. 


NGUYÊN ĐỨC VÂN dich 


s 3% fin di 
歼 家 人 物 越 邦 香 ， 
公 也 蓝 青 出 县 常 ， 
— #§ 4 # T th ®, 
九重 使 者 重 烦 张 . 
E FRAKA RK, 
ELARRE Se. 
n + $ # 了， 
‡#£ $ 3 # O ë £ 


Phiên âm: 


TỐNG THÁI TRUNG ĐẠI PHU 
LE DUNG TRAI BẮC HANH 


Lê gia nhân vật Việt bang hương, 
Công dã lam thanh xuất đị thường. 
Nhất quận sinh linh duy tá Khấu, 

Cửu trùng sứ giả trọng phiển Trương. 
Hạp trung thu thuỷ thanh trường lộ, 
Mã thượng xuân phong thính dị hương. 
Tảo hướng Nam Bài chuyên đối liễu, 
Kinh quy Quỳ Vũ tá ngô hoàng. 


Theo Nguyễn Phi Khanh thi vän 一 Dương Bá Cung 


Dich nghĩa: 


TIẾN QUAN THÁI TRUNG ĐẠI PHU 
LÊ DUNG TRAI ' BI SU PHƯƠNG BÁC 


Người họ Lê là hương thơm nước Việt, 
Ông là người vượt lên khác thường trong đám 
' lam thanh 2. 
Dân trong một quận chỉ xin cho mượn họ Khấu ở lại 3, 
Nhưng sứ giả của triểu đình lại phải phién đến họ 
Trương *. 
Nước mùa thu trong hộp ° quét sạch bụi đường trường, 
Gió xuân trên mình ngựa mặc sức ruổi rong nơi 
đất khách. 
Hãy sớm đến Nam Đài Ê để làm việc chuyên đối ? cho 
| chu tát, 
Khi trở vë đem tài năng Quy, Vü Ê phò tá vua ta. 


 =“=—=—-——=-.-. Z 

1. Lë Dung Trai: chưa võ là ai. 

3. Lam thanh: màu lam và màu xanh. Khuyến học, Tuân Tử có câu Màu xanh là 
lấy từ màu lam ra, nhưng lạt xanh hơn màu lam. VỀ sau, câu này được diễn đạt lại 
trong thành ngữ thanh xuất u lam: màu xanh từ màu lam më ra; dé ngụ ý học trò do 
thầy đào tạo nên, nhưng vẫn có thể giỏi hơn thầy. 

3. Mượn họ Khấu (tá khấu): đây chỉ Khấu Tuân, người thời Đông Hán. Theo sách 
Hán thư Khấu Tuân từng làm quan ở quận Dĩnh Xuyên. Khi Khấu Tuân được Hán 
Quang Vũ thăng chức và triệu về kinh đê, thì dân chúng và nha lại quận Dĩnh Xuyên 
làm tờ só tàu vua xin cho mượn ông Khấu ở lại địa phương mình một năm nữa. 

4. Họ Trương: đây chỉ Trương Khiên người đời Hán nhiều lần được vua nhà Hán 
cử đi sứ các nước Tây vực và đều hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, 

5. Nước mùa thu trong hộp (hap trung thu thuỷ): chưa rõ xuất xứ. 

6. Nam Đài: chỉ nơi đóng đô của nhà Minh, j 

T. Chuyên đối: chữ trong sách Luận ngữ chỉ việc đối đáp của người đi sứ. 

8. Quy, Vũ: hai bé tôi giỏi của vua Thuán. i 
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Dich tho: 


Nước Việt, dòng Lë sye nức hương, 
Lam thanh xuất hiện đống phi thường. 
Sinh linh khdp quận lưu ông Khấu, 
Sứ giá nhà uua ủy họ Trương. 


.Trong hộp nước thu trừ dặm thẳng, 


Gió xuân mình ngựa thổi tha hương. 
Nam Đài sớm trổ tài chuyên đốt, 
Quy, Vũ khi vê giúp thánh uương. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


* 


+ A 1ì & 8 E 
村 酚 酌 最 自 谈 诗 ， 
欲 把 幽 情 更 向 谁 ? 
荒 径 人 行 秋色 少 ， 
ELELLA 
Wk h 6 # Xe 4T H7 
喜 泽 归心 最 此 时 . 
前 事 您 您 挤 一 醉 ， 
T ko # | N. 88. £. 
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Phiên ám: 


CỬU NGUYỆT 
THÔN CƯ ĐỘC CHƯỚC 


Thôn giao chước bãi tự đàm thi, 

Dục bả u hoài cánh hướng thuỳ ? 
Hoang kính nhân hành thu sắc thiểu, 
Cố viên vũ lặc cúc hoa trì. - 

Long Sơn hậu hội tri bà nhật ? 

Bành Trạch quy tâm tối thử thì. 

Vạn sự du du phiên nhất túy, 

Liễu tri thân đáo Phượng Hoàng trì. 


Theo Nguyễn Phi Khanh thị vän — Dương Bá Cung 


Dịch nghĩa: 


THÁNG CHÍN, Ở XÓM QUÊ NHÀ 


UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH 


Rượu quê rót cạn, một mình ngâm thơ, 

Muốn giãi nỗi lòng sâu kín, biết nói cùng ai ? 
Trên lối đi hoang rậm, sắc thu đã phai, 
Trong vườn cũ ít mưa, boa cúc nở muộn. 

Sau cuộc họp Long Sơn Ì, biết ngày nào nữa ? 
Lòng về Bành Trạch 2, chính lúc này đây ! 


1. Long Sơn: tên một quả núi ở Trung Quốc. Theo Tứn thu, trong cuộc hội yến 

tại núi Long Sơn vào ngày mồng 9 tháng 9 (tứ vào tiết Trùng dương) do Hoàn Ôn 
- thủ trì, một người giữ chức Tham quân của Hoàn Ôn là Mạnh Gia say rượu quá, đến 
nỗi gió thối bay mất mũ mà không biết. Cứ tọa déu cười vui bắt Gia làm một bài 


phú về việc này. 


2. Bành Trạch: nơi Đào Tiểm, một nhân vật sống vào đời Tấn ở ẩn, ông có bài 


Quy khit lai từ nổi tiếng - 
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Muốn việc triển miên, dành một cuộc say, 
Mới biết thân này đã đến ao Phượng Hoàng; " 


Dịch thơ: 


Rượu quê rót uợi tự ngâm thơ, 

Biết tỏ cùng ai nỗi tóc tơ. 

Lối cũ người đi, thu sắc nhạt, 
Vườn xưa mưa tt, cúc hoa thưa. 
Long Sơn hội mở, còn thăm thẩm, 
Bành Trạch lòng vê, những vån ug. 
Man mác viéc đời say trút sạch, 
Minh vé, ao Phượng uẫn trong mơ. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


* 


题 玄 天 寺 

LZ- £ £ £ 2, 
3; ^ 1# $ Š 8 Z. 
3i 3⁄2 k # BỊ + M, 
1 1k 28 + Š du $. 
GLET F f š, 
# + Á Fn. 
3 R, # 1⁄2 28 3 Ë. 
4È ‡ f[ H K #&u £. 


1. Ao Phượng Hoàng (Phượng Hoàng tri): Theo Tấn thư. "Ao Phương Hoàng" la 
tiếng người đời sau dùng để chỉ tòa Trung thu. môt cơ quan trong yếu. 
6a9 


Phiên âm: 
ĐỀ HUYỀN THIÊN TỰ 


Tiên gia nhất thốc tủng vân sầm, 
Lộ nhập yêu la yếu điệu thâm. 

Thụ ảnh trường niên vi cổ giản, 
Hoa chi thanh ngo chuyển u cầm. 
Quan nhàn ngã đắc tu thân quyết, 
Lão khứ thiên tri học đạo tâm. 
Nhược kiến Xích Tùng bằng kí ngữ, 
Giai du hà nhật quá u tầm. 


Theo Nguyễn Phi Khanh thi vän - Dương Bá Cung 


Dịch nghĩa: 


ĐỀ CHÙA HUYEN THIÊN 


Một tòa nhà tiên cao ngất từng mây, 

Đường vào chốn giây leo khói phủ sâu thăm thẩm. 

Bóng cây quanh năm vây dòng suối cũ, ` 

Buổi trưa thanh vắng, trên cành hoa vắng tiếng chim 
f Hu lo. 

Quan nhàn ha, ta tìm được bí quyết tu thân. 

Già đi rồi, lòng học đạo đã có trời biết. 

Nếu thấy vị tiên Xích Tùng 1, nhờ nhắn một lời, 

Đến ngày nào mới thật có cuộc chơi hứng thú ở chốn 

thanh vắng. 


—————————————ễ 
1. Xich Tùng: Biệt hiệu của một vị tiên, chưa rõ gốc Bác. 
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Dịch thơ: 


Nhà tiên một khóm, uút non tiën, 
Khói phủ đường vô uống vě thêm. 
Cổ thụ quanh năm vay bạc suối, 
Cành hoa giữa ngo, líu lo chim. 
Tuổi già học đạo trời hằng biết, 
Quan rảnh trau mình, tớ vng tín. 
Nếu gặp Xích Tùng xin nhắn nhủ, 
Thú chơi thanh nhã hẹn nhau tìm. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH địch 


赠 东 潮 范 先 生 
A Ë XK — 3 8, 
£ $ št #t ^ + É. 
今日 相连 数 杯 酒 ， 
他 展 倍 腾 百 封 书 . 


Phiên âm: 


TẶNG ĐÔNG TRIỀU PHẠM TIÊN SINH 


Nhân sinh thiên địa chất cừ lư, 

Vô nại li quần cửu xác cư. 

Kim nhật tương phùng sổ bôi tửu, 

Tha thời bội thắng bách phong thư. 
Theo Trích diễm thị tập - Hoàng Đức Lương 
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Dich nghia: 


TANG TIÊN SINH HỌ PHAM Ó 
ĐÔNG TRIËU : 


Người ta sống trong trời đất như một nhà trạm, 
Sao có thể lìa bây ở cô đơn một mình lâu được. 
Hôm nay gặp nhau hãy cạn mấy chén rượu, 

Còn hơn lúc khác nhận được hàng trăm phong thư 


của nhau. 
* 


4t IR, K. š$ 
AAA 3 i£. 
潮 生 天 地 晓 ， 
月 白 又 江 空 . 


Phiên âm: 


HÓA THÀNH THÂN CHUNG 


Viễn viễn tòng tăng tự, 

Sơ sơ lạc khách bồng. 

Triều sinh thiên địa hiểu, 
Nguyệt bạch huu giang không. 


Theo Nguyễn Phi Khanh thi vån — Dương Bá Cung 


1. Chưa rõ đích xác là ai. Có lè là Phạm Nhân Khanh chăng ? Vè Phạm Nhân 
Khanh, xem phần trước cúa sách này. 
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Dich nghia: 
TIÉNG CHUÓNG SỚM Ó 
HÓA THÀNH : 
Xa xa từ ngôi chùa vọng lại, 
Tiếng thưa thớt lọt vào thuyển khách. 


Nước triểu dâng lên, trời đất sáng dần, 
Trăng sáng bạc và sông mênh mông. 


Dịch thơ: 


Vng tự chùa xa tới, 
Tiếng thưa lọt mui bồng. 
Triều dâng trời đất rạng, 
Trăng bạc, sông mênh mông. 


TIÊN SƠN, HUỆ CHI địch 


天 长 舟 中 
其 一 
# k È h k 8 8, 
扁舟 傍 柳 过 前 溪 . 
春风 不 解禁 秋思 ， 
Gp 3k BÉ 8 Bá J# sứ. 


1. Hóa thành: chưa rõ thuộc nơi nào. Định Văn Chấp trên Nam Phong số 146 
(4- 1927) địch là “thành Huế”, không biết căn cứ vào đâu. 
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Phiên âm: 


下 
— #1# 65 ZAA, 
LERLA EA 
湖 海 四 年 多 疾病 ， 
J # f9 8 + É A. 


THIÉN TRUÓNG CHU TRUNG 
Kì nhất 


Triệu Khánh Đông Nam Vịnh phố tê (Tây), 
Biển chu bang liễu quá tiên khẽ. 

Xuân phong bất giải công sầu tứ, 

Khước phóng quyên thanh cách ngan đẻ. 


Ki nhị 


Nhất bồng yên vũ phiếm tình xuân, 
Tử các oanh hoa mộng lí thân. 

Hồ hải tứ niên đa tật bệnh. 

Biển chu sầu sát vị quy nhân. 


Theo Nguyễn Phí Khanh thi van - Dương Bá Cung 
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Dịch nghĩa. 


TRONG THUYỀN Ó THIÊN TRƯỜNG 1 


Dịch thơ: 


Bài một 


Phía Đông Nam là Triệu Khánh, phía Tây là bến Vịnh °, 

Chiếc thuyền con sát bên rặng liễu lướt qua dòng khe 
phía trước. 

Gió xuân chẳng gỡ được mối sầu âm i, 

Lại buông tiếng quyên kêu kia bờ. 


Bài hai 


Một mái thuyên khói mưa, lênh đênh dưới nắng xuân, 
Trong giấc mộng, tấm thân vẫn ở gác tía oanh hoa. 

Hồ hải bốn năm nay, nhiều bệnh tật, 

Trong chiếc thuyên con, buôn chết được cho ké chưa vë. 


Triệu Khánh Đông Nam, Tây bến Vịnh, 
Thuyên con men liễu lướt khe di. 
Gió xuân chẳng gỡ sâu âm t, 
Lại thả quyên gào cách phía kia. 
* 


* k 
Mái thuyên mua khói thå xuân quang, 
Gác tia, oanh hoa, mông vån vuong. 
Hë hải bón năm nhiêu tật bệnh, 
Thuyên con sầu giết kẻ tha hương. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dich 


1. Thiên Trường: một khu vực hành chính đưới thời Trân, nơi phát tích của nhà 
Trần; nay là vùng Nam Định. 
9. Triệu Khánh và bến Vịnh: chưa ró cụ thê à chỗ nào. 
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REF 
WK 3 $ j8 MUM, 
+ 3È zr # tử WT P1. 
F i$ Ëf š #+ S +, 
š, + # PFA 


Phiên âm: 


ĐÔNG NGÀN XUÂN MỘNG 


Lộ thuỷ Đông biên Lô ngạn thôn, 
Phi phi giang vũ ám tiền môn. 
Nhi biên đoạn tống xuân quy khứ 
Vạn lục tùng trung đỗ vũ hồn. 


Theo Nguyễn Phi Khanh thi vän — Dương Bá Cung 


Dich nghĩa: 


MONG XUAN Ó ĐÔNG NGAN ! 


Xóm ở về phía Đông trên bờ sông Lô 2 
Mưa mờ mịt trên sông làm tối trước cửa. 
Bân tai vắng tiếng non xuán di, : 
Ấy là hồn chim đỗ vũ ” trong muôn khóm cây xanh. 
1. Đông Ngàn: xưa thuộc phu Từ Sơn, trấn Kinh Bác. Nay một phần thuộc huyện 
Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội, 
2. Sông Là: tức sông Hồng. 
3. Chim đã uú: tức chim cuốc, 
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Dịch thơ: 
Phía Đông Lô thuỷ, xóm ngàn Lô, 
Mù mit mưa bay, của tối mờ. 


Tién biệt xuân vê, tai uống tiếng, 
Ấy hồn Đỗ Vũ khóm thanh u. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


M 4h 38 F 
天 德 山河 古 帝 都 ， 
% É W Bo] 3 &. 
A RA dT È E R SF, 
JË Š W lh $ A $. 


Phiên âm: 
ĐỀ TIÊN DU TỰ 


Thiên Đức sơn hà cố đế đô, 

Danh lam hình thắng tiểu Phương Hồ, 
Nhân gian hà xứ phi trân tích, 

Hư phỏng thần tiên sự hữu vô. 


Theo Nguyễn Phí Khanh thi vän - Dương Bá Cung 
Dich nghĩa: 
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ĐỀ CHÙA TIÊN DU ! 

Núi sông Thiên Đức ” là đế đô thời xưa, 

Danh lam thắng cảnh này là nơi Bóng Lai nhỏ. 

Trên cõi đời chỗ nào chẳng là đấu vết củ, 

Sao phải tìm ở hư vô chuyện thần tiên có hay không ! 
Dich thơ: 

Thiên Đức nơi đây cổ để đô, 

Danh lam thắng cảnh cũng Bông Há. 


Trần gian dấu cũ đâu không có, 
Cứ hỏi thân tiên chuyện hữu, vô. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


KLK 
3⁄ xì = 2 9, 
35 EFRA. 
3Ñ J# A x k. 
湖 海 十 年 情 . 


1. Chùa Tiên Du: ở núi Tiên Du, huyện Tiên Du, lộ Kinh Bắc; nay thuộc huyện 
Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

2. Thiên. Đức: xưa là châu Cổ Pháp, năm 1010 Lý Thái Tổ đối là phú Thiên Đức. 
Đây là đất phát tích cúa nhà Lý, nên gọi là cổ đế dó, Nay một phần thuộc Tiên Sơn và 
huyện Yên Phong, tính Bắc Ninh. 
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Phiên âm: 
HOÀNG GIANG DẠ VŨ 


Liễu phố tam thu vũ, 
Quân bông bán da thanh. 
Cô đăng minh huu điệt, 
Hô hải thập niên tình. 


Theo Nguyễn Phi Khanh thi vän — Duong Bá Cung 
Dịch nghĩa: 


MƯA ĐÊM G HOÀNG GIANG ` 


Mưa thu trên bến Hễu, 

Tiếng rơi xuống mui thuyên tre lúc nửa đêm. 
Ánh đèn cô đơn khi tó khi mờ, 

Nỗi lòng cảnh há hải mười năm qua. 


Dich tha: 


Mưa thu trên bến liều, 
Thánh thót rő mui thuyên. 
Đèn khi mờ khi tô, 

Hà hải chốc mườt niên. 


TIÊN SƠN, HUỆ CHI dịch 


1. Hoàng Giang: khúc sông Hồng chảy qua phía Bắc thành phố Nam Định. Bài 
thơ Phụng canh Thái thượng hoàng ngự chế dé Thiên Trường phủ Trùng Quang cung 
của Trần Nguyên Đán có câu: Trường không thu hạo Hoàng Giang nguyệt, Phương 
thảo xuân hôi Lục Phố phong: Trời thu rạng bóng trăng Hoàng Giang; Có thơm 
thoáng gió xuân Lục Phé. 

699 


A PRR 
M Äì 2k 3 8#, 
IK 1x 36 W k 78 A. 
a 2 Mi :š 8 R, 
Ất ‹h # 7k % # £. 


Phiên âm: 


CHU TRUNG NGAU THÀNH 


Tiêu tiêu lữ mấn thương xuân mộ, 
Cảnh cảnh cô hoài kiếp chướng phân. 
Tục lụy bất quan thanh hứng túc, 
Khan sơn khan thuỷ hựu khan vân, 


Theo Nguyễn Phi Khanh thi vän — Dương Bá Cung 


Địch nghĩa: 


人 z = 
TRONG THUYÉN NGAU NHIÉN 
THÀNH THƠ 
Mái tóc tha huong bo phờ, thương cho xuân muộn, 
Canh cánh nỗi lòng cô đơn, thêm ghê sợ lam chướng. 


Khi tục lụy chẳng vấn vương, cái hứng thanh tao tràn đầy, 
Xem núi, xem nước, lại xem máy. 
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Dich tho: 
Xuân tàn đất khách tóc tung bay, 
Đơn chiếc lòng lo chướng khí đây. 
Tục lụy xa rồi thanh hung đủ, 


Xem non, xem nước, lạt xem máy. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


秋 夜 
3⁄ #8 % 1 38 XE +. 
f 3L TẾ O 9 o 9. 
B 6, £ > É # #ñ, 
IR k # tt MH TA. 


Phiên âm: 


THU DẠ 


Tân sầu cựu hận, bát nan bình, 
Nam Bác tình hoài mộng diệc kinh. 
Nguyệt sắc vô nhân cánh vô lại, 
Thu lai dạ đạ tổng quan tình. 


Theo Nguyễn Phi Khanh thi oan - Dương Bá Cung 
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Dich nghĩa: 


Dịch thơ: 


702 


ĐÊM THU 


Sáu mới hơn xưa khó đẹp yên, 

Nỗi lòng Nam, Bắc, trong giấc mộng cũng giật mình. 
Ánh trăng không người lại càng trơ trọi. 

Mùa thu đến, đêm đêm vẫn vướng vất trong lòng. 


Sầu mới hạn xưa khó dẹp bằng, 

Mó; tình Nam Bắc, mộng thêm kinh. 
Trăng sáng không người càng trg trọi. 
Đêm đêm thu đến uướng uất tinh. 


ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


* 


X*®@Ms‡*x* 
thất E BR tí £ X, 
TF f 45 # 5 mỊ, 
Rế £ # S AB F, 
东风 庭院 看 花 并 . 


Phiên âm: 


THIÊN THÁNH HỰU 
QUỐC TỰ TAO KHOI 


Tiên gia cung khuyết cận Bông Lai, 
Nhĩ bạn quân thiên mộng di hỏi. 
Thụy khởi xuân triêu vô cá sự, 

Đông phong đình viện khán hoa khai. 


Theo Nguyễn Phi Khanh thi vän — Dương Bá Cung 


Dịch nghĩa: ' 
Ó CHÙA THIÊN THÁNH 
HUU QUỐC ' DÂY SỚM 


Cung điện thần tiên gån với cảnh Bông Lai 2. 
Nhạc trời ° ở bên tai nên giấc mộng dễ tỉnh. 
Sáng xuân thức dậy không có việc gì làm. 
Chỉ xem hoa nở trước gió xuân ở ngoài sân. 


` Dịch thơ: 
Bông Lai tiên cảnh ngỡ đây rồi, 
Văng vång thu không mộng sớm hồi. 
Sáng dậy ngắm xuân uë thủng thẳng, 
Ngoài sân hoa đã nở vài chôi. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 


1. Chùa Thiên Thánh Huu Quốc: chưa rõ ở đâu. ` 

2. Bóng Lai: một ngọn núi thần thoại Trung Quốc, nơi các vị tiên ở. 

3. Nhạc trời (quân thiên): theo Sử ký, Triệu Giản Tư mắc bệnh, thấy mình lên 
trời đi chơi ở chốn quân thiên, cùng với bách thản nghe tấu điệu Quản nhạc, tiếng 
nhạc xúc động tâm can. Câu tbg này tác giá lấy điển ấy để diễn tả tâm sự cua mình. 
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3k, zr. #R @ 
ŞA i4 DK iā nề ‡T, 
J tt đá TP ¿ 8. 
tì § $ 3 Sh 8 8, 
3 E] tt # 3# 34 8. 


Phiên âm: 


THAO GIANG QUẬN XÁ 


Đông phong tống noãn đậu tình hiên, 
Đôi lục nung hồng giáp át phiên. 
Sơn điểu sổ thanh dé xúc xứ. 

Mộng hôi nghị thị Nhị thôn viên. 


Theo Nguyễn Phi Khanh thi vän — Dương Bá Cung 


Địch nghĩa: 


Ở NHÀ KHÁCH QUẬN THAO GIANG ! 


Gió xuân đưa hơi ấm vào hiên sáng, 
Khắp đó đây lá xanh hoa đỏ tốt tươi. 
Vài tiếng chim rừng khắc khoải từ đâu vọng tới, 
Chiêm bao bừng tỉnh, ngỡ là vườn xóm Nhị Khê. 


1. Sông Thao: Đoạn sông Hồng từ Việt Trì, tính Phú Thọ ngược lên. 
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Dịch thơ: 
Ngọn gió xuân gieo ấm mái hè, 
Lục, hông chen chúc khắp đây, kia. 
Chốn vang chim núi kêu vài Hếng, 
Mộng tỉnh nghị là xóm Nhị Khê. 
ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dich 
* 
山中 
GE- 38 81 it iL 2. 
H $ r £ Pr k... 
睡 醒 不 知春 早晚 ， 
3 h w$ E Ð 86 4. 


Phiên âm: 
SƠN TRUNG 


Vũ dư yên thụ lung lung thuý, 

Nhật mộ hồng vân nhiễm nhiễm sinh. 
Thụy tinh bất tri xuân táo vän, 

Thâm sơn để đáo đỗ quyên thanh. 


Theo Nguyễn Phi Khanh thi vän ~ Dương Bá Cung 
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Dich nghĩa: 


Dich tho: 
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TRONG NUI 


Sau trán mua cáy tóa khói xanh dám dám, 
Trời chiểu mây hông dán dán sinh. 

Tỉnh giấc không hay xuân sớm hay muộn, 
Nghe tiếng chim đỗ quyên vọng từ núi sâu tới. 


Mưa qua, cây đậm xanh xanh khói, 
Mây ráng chiêu hôm rực rực lên. 
Tỉnh giấc không hay xuân sớm muộn, 
Non sâu vang vdng tiếng hẳn quyên. 


“TIÊN SƠN; ĐÀO PHƯƠNG BÌNH dịch 


* 


江村 春景 
S 1Ì & HỊ t4 nà 3E, 
— k Ék 1646 8. 
B: là 8 tả 1# 6, S 
++ RÉ Ak # k jE BỊ. 


Phiên ám: 
GIANG THÔN XUÂN CẢNH 


Nhiễu thôn xuân thụ lục thành đôi, 
Nhất đới lưu khê bão kính hôi. 
Ngạn hiệp vũ tình yên sắc bạc, 
Đỗ quyên thanh cấp luyện hoa khai. 


Theo Nguyễn Phi Khanh thi vån - Dương Bá Cung 


Dịch nghĩa: f 
CANH XUAN Ở XÓM BEN SÔNG 
Cây mùa xuân quanh xóm, màu xanh dày dac， 
Một dòng suối quanh co, êm lấy lối đi. 


Mưa tạnh, ven đê mầu khói nhàn nhạt, 
Tiếng đỗ quyên rộn ràng, hoa xoan đang nở. 


Dịch thơ: 
Cây xuân quanh xóm đậm mầu xanh, 
Khe ôm lối nhỏ lượn quanh quanh. 
Ven đê mưa tạnh thưa màu khói, 


Rộ nở hoa xoan cuốc gọi nhanh. 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 
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# É #8 

若 有 物 分 至 微 , M] +y 75 2 1L 8. 

* 3 $ mn š 8. 复 怪 怪 而 奇 奇 . 

形 叭 虫 之 特 肖 , # 3 # z tb &. 

X 8 £ 34 ft HỆ, 竟 英 识 而 英 知 . 

2k 3È 4 EK. vụ Ất 2 8 L T 4 E # É, gz 2 
+ 

RE: 92 3, M 9 $ Mh 

T %3 2 E it, HE B X 2` F 5. 

ik A ikh, 3k 3 S B|? 

39 18 12 28 28 3. s W É > 12. 

BF Sẽ D 22 tk, # X Sb 28 3 Nk. 

4 3 4§ 2 B HH, tệ k #& z n AE. 

A E là Y, S * 1 > 34416. 

A HHR k £ S Z bị tà. 

ARNT, +: k 40 St. 

$ a + # WK Z RE + 5 $ 2 W. 

É É TR $ £ +. 

ik # 3 > bk. à. 14 R, 3 AA. 


ứn 4L # Z # 1S, th 38 k sh đồ. 

知 是 物 之 至 微 , 富 化 工 之 深意 ， 

不 生平 宽 并 之 野 , mm 36 SF3F #l A. 

不 处 乎 寂寞 之 演 , mR dt 232 1 lò, 

得 非 弄 中 之 过 , £. p 2 X#+! 

俯仰 今 古 , TK ME. 

HK # m & 42, 作 经 成 而 麟 至 . 

$ &4 & Z iä TERZ JA. 

# # ‡8: <; ik 4L Z <; & <; 智 造化 之 
FAR. 

FAR m 8k # * Fp, 85 1L 55 ữn F x 
+. 

凡 赋 形 肖 质 於 雨 间 者 , #4 + & # + #R 
A, 沐浴 平和 和 氮 . 

生 者 乐 其 生 , 送 者 得 其 送 . 

工 者 程 其 能 , WEEER O 

£. ¿k sñ sẽ Z J4 h. 亦 效 巧 心 之 一 试 . 

B 39. 4 2 8 t. XÃ É ý + 3 类 . 

其 纪 述 也 , BRIERE. 
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EKHE, X. 3 & W 2 EU, 

An 化 工 之 至 , 安 能 致 是 
+! 

Mi: EEZ, MERAT% 
也 . 

箱 又 :反覆 天 心 , WEAF. 

BJA bL 8 X Z k, 2 š A P í 
kz T, 高 道 之 士 ? 

W Xi Š§ % + AAAA 
章 , % $ ¿(6# 2 57 

# a3 2 $ N +, 猫 且 爱 之 ; DX Ep 
MRR! 

MEHZ, MAERA; 推 待 物 

Z +, MAHREZ 3. 

NI # H8 HUẾ ŒÁ 2 2, EREA 
之 Ã. 

nE S P] £ 58 BÉ từ > 1>, BÍ nE #6 # 
+ 美 . 

材 馆 之 下 , 骏 可 市 而 金 可 捐 ， 


3 3 Z BB. 温 可 招 而 石 可 致 ， 

4È J Rh Sk H tt 2 K, h E # 8 2 2 2. 
夫 如 是 则 , 铺张 宏 休 , x4 9 48, BA + 
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系 入 幕 之 嘉实 , 荷 命题 之 盛 意 . 

Z# 2| 1š Z R +, 2 W k Z +. 

š # 4 vÀ $F R. RGR A L s 


Phiên âm: 
DIỆP MÃ NHI PHÚ 


Nhược hữu vật hê chỉ vi, sấm diệu xảo hê hóa ky (cơ). 

Hà linh linh nhi di dị, phục quái quái nhỉ kỳ kỳ. 

Hình tuy trùng chi đặc tiếu, thân thị điệp chỉ giai vi. 

Sưu đồ kinh ư vãng điệp, cánh mạc thức nhi mạc tri. 

Tư phi Kim Âu sơn trang chi thụ thượng nhỉ hóa tác Diệp mã nhi 
giả hồ ! 

Quan kì: thông thiến thái phù, quyển kỳ tú trạc. 

Bối thụ tích hề cắng liên, phúc hoành văn hé ẩm ước. 

Bi giác bỉ dë, thục tiễn thục tước ? 

Tố tưởng tượng u hồng mông, uyên Long Mã chi tương nhược. 

Tích tuy bang u lâm tuyển, chí thực trì u liêu khoach. 

Khệ Hầu Lĩnh chỉ nguyệt minh, hy Phù Tang chi hiểu trae. 

Phong dao chi ảnh, kinh ngọc lặc chi tương huy. 

Hà chuyển thụ yêu, hoảng kim ki chi sơ lạc, 

Thích ngộ viên định, như phùng Bá Nhạc. 
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Chuyển miệng hó thanh lâm chị trắc, la trí hô y tịch chi tiền. 
Hoan thừa nàc nhất, giá trọng kim thiên. 
Bỉ tập Hễu chi đào trùng, do kiến ca ư Chu tụng. 
Nhi tại tang chi hoắc thục, thượng bá vịnh ư Mân thiên, 
Thần thị vật chỉ chí vị, ngụ hóa công chỉ thâm ý. 
Bất sinh hô khoan nhàn chị đã, nhi thác tích ư động thiên. 
Bất xứ hồ tịch mich chi tân, nhi lai du u phúc địa. 
Đắc phi hủy trung chỉ linh, mao trung chỉ di há ! 

* 


3: * 
Phú ngưỡng kim cổ, thiên tải phù khế. 
Trị thủy tất nhi quy trình, tác kinh thành nhi lân chí, 
Lượng khí ứng chi thích nhiên, diec thánh hiển chỉ lực trí. : 
Ngã Thánh tướng: tâm tạo hóa chỉ tâm di vi tâm; trí tạo hóa chi 
trí di vi trĩ. 
Thú thiên xích nhi đề tượng hồ càn khôn, cung hóa quần nhi đào 
thành hồ thứ vị. 
Phàm phú hình tiếu chất u lưỡng gian giả, mạc bất cổ vu hồ xuân 
phong, mộc dục hå hòa khí. 
Sinh giả lạc kỳ sinh, tụy giả đắc kì tụy. 
Công giả trình kỳ năng, thuật giả thụ kì kĩ, 
Chí tư quyên nhi chỉ vi trùng, diệc hiệu xảo tâm chỉ nhất thí. 
Nhân quan vật di hưng hoài, mặc cám phu hô khí loại. 
Kì kỉ thuật dã, Đường Thúc đắc Gia Hòa chi thư. 
Kì thưởng ngoạn dã, Thành Vương vô tiễn đồng chỉ hí. 
Cau phi tạo vật chi diệu, hóa công chi chí, an năng trí thị hồ ! 
* 


* * 


Ngưỡng duy: Thánh trí chi năng, nhi phi chúng nhân chi sở khả 
nghị đã. 
Thiết hựu: phản phúc thiên tâm, trừu dịch nhân sị (sự). 
Dữ kì sinh thụ thượng linh di chỉ trùng, thục nhược sản nhân 
trung tuấn đật chí tài, cao mại chỉ sĩ ? 
Dữ kì vịnh “ Mã nhi” chí thi, thục nhược giảng Lỗ tụng Hữu bật 
chi chương, cứu Lỗ luận Đức kí chị chỉ ? 
Nhiên nhi vật chi linh di giả, do thả ái chi, huống hiên u vật nhi 
tối linh tôi dị giá há ! 


Nguyện sung ái vật chi tâm, nhi vi ái hiển chi tám: suy đãi vật 
f chi chí, nhi vi dài hien chi chí. 
Quan thụ diệp tắc tu Vực phốc tác nhân chi phương, Thanh nga 
dục tài chi nghĩa. 
Ngoạn “ Mã nhi” tắc niệm Sô ngu, Lân chỉ chỉ nhân, Quan thư, 
Thước sào chi mi. 
Tài quán chi hạ, tuấn khả thị nhi kim khả quyên. 
Tân mạc chi gian, Ôn khả triệu nhi Thạch khả trí. 
Sử lang miếu trăn tiếu tượng chi cầu, Sơn trạch phấn ngọa long 
chi khởi. 
Phù như thị tắc phô trương hoằng hưu, vịnh ca thịnh đức, cố bất 
quang đại nhi việp vĩ giả da ? 
* 


* * 


Ta vi sinh chi hà tu, hạnh tao phüng ư thịnh të. 

Thiểm nhập mac chi gia tán, ha mệnh de chi thịnh ý. 

Đàn khác chú chi tiện công, hiệu điêu trùng chi mat ki. 

Kí vi vật di thu hoài, hiến đắc hiền vi thượng thuy ! 
Theo Nguyễn Phi Khanh thi vän - Dương Bá Cung và Quân hiển phú lập - 
Hoàng Tụy Phu 


Dịch nghĩa: 


PHÚ CON NGỰA LÁ ! 


Một con vật bé bóng tí tỉ, vượt tài xảo điệu của hóa ki *. 
Sao thiêng thiêng mà là lạ, lại quái quái mà kì kì. 

Hình tuy giống hệt loài trùng, thân lại đúng là chiếc lá. 
Tìm khắp sách truyện kinh xưa, chẳng một ai he biết cả. 


1. Theo lời chú trong Quần hiển phú tập thì sau khi Hỗ Quý Ly đựng thành Tây 
Đô ở Thanh Hóa, có người dâng con bọ lá hình giống con ngựa; triêu đình cho là điềm 
tốt, mới đặt tên là Con ngựa lá và ra đẻ cho các danh sĩ đương thời làm bài phú chúc 
tụng việc này. Số người làm chú Con ngựa ló (iep mã nhi) chắc khá nhiều, song hiện 
nay chỉ mới tìm được bài cúa Đoàn Xuân Lôi (có trong tập sách này) và bài của 
Nguyễn Phi Khanh. 

2. Hóa ki. cũng là đọc hóa cơ: như chữ tao hỏa. 
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Nó chăng phải lật trên cây trong trại Kim Âu ' mà hóa thành 
con ngựa lá đó sao ! 


Xem nó: 

Tươi xanh nổi sắc, đẹp đẽ khác thường, 

Lưng liên tiếp xương sống, bụng lo mơ vån ngang. 

Ai cắt ai gọt, kìa móng kìa sừng, 

Tưởng lại thời mông muội, cùng Long má sánh hàng 2 

Dấu vết tuy ké nơi rừng suối, mà chí thực ruổi rong khôn lường. 

Nằm nghỉ dưới trang Hầu Linh 3 tắm mình ngoài nắng Phù 

Tang Í. 

Gió lay cành bóng, giật mình ngỡ sắp mang dàm ngọc. 

Ráng lướt thân cây, thoáng trông tưởng mới buộc cương vàng. 

Gặp được bác làm vườn nọ tưởng Bá Nhạc ° đó chăng ? 

Mới nháy mắt ở bên rừng rậm, đã đặt mình trên đám tiệc sang. 

Một lời mới ngỏ, giá đáng ngàn vàng. 

Đám liễu, đào tùng còn thấy ở thiên Chu Tụng °. 

Cây dâu hoắc thục còn chép ở thơ Mân Phong `. 

Huống vật này coi thì rất nhỏ, nhưng tạo hóa ngụ ý rất sâu. 

Không sinh nơi ruộng đông hoang dà, mà vào động tiên nương 
bóng. 


—————-———_— 


3. Hầu Linh: tên một ngọn núi ở Trung Quốc. Tương truyền con vua Linh Vương 
nhà Chu từng đến núi này rồi cưỡi hạc trắng bay lên tiên. 

4. Phù Tang: Tên một cây thần ở ngoài biển xanh, chỗ mái trời mọc, Cây cao 
đến vài ngàn trượng, tán rộng đến hơn một ngàn người òm. Hai điển Hầu Lĩnh và Phù 
Tang ở đây là để nói Con ngựa lá cùng có một tám hồn vô cùng cao khiết. 

5. Ba Nhạc: tức Tôn Dương, một người rất gidi xem tướng ngựa thời Xuân Thu, 
thường được dùng để ví với người lành đạo quốc gia biết phát hiện nhân tài. 

6. Câu này dùng một số chữ và ý của bài ca Tiểu bật d phần Chu tụng trong 
Kinh Thị. Y là: Lúc đầu cứ yên chí tín rằng đó chỉ là con chim Đào trùng hiển lành bé 
nhỏ, vë sau bay lượn hóa ea là con chim ác (Chỉ Quán Thúc và Thái Thúc lúc đầu dèm 
pha sau làm loạn). Chuta gánh vác được công vic quốc gia lúc nhiêu hoạn nạn. Ta lại 
rai tảo khố dị. 

7. Câu phú này và cầu phú trên to tâm trạng sung sướng của một ké được vua 
hoặc người trên hiểu và tin yêu minh. 
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Chẳng lánh vùng bến hiu quanh, mà tới miền đất phúc nguo du 
Vậy chăng phải vật thiêng trong loài lá, giống la trong loài mào 
do u! 


* + 


Xem xét xưa nay, ngàn xưa vẫn thế. 
Rùa lên khi trị thuỷ vừa xong Ì, lân hiện lúc kinh kia đã viết ”. 
Thực là buổi vận hội đương nhiên, nhưng cũng bởi thánh hiền 
dõc sức. 
Thánh tướng 3 ta lấy tâm tạo hóa làm tâm, dùng trí hóa công 
I làm tri. 
Tay thước trời dựng xây vũ trụ, thân khuôn lớn đúc nën mọi thú 
Phàm là vật trong trời đất, chẳng vật nào không nhảy múa trước 
xuân phong, đượm nhuần trong hòa khí. 
Người ước mong thỏa chí ước mong, kẻ sinh sống vui niềm vui 
| sinh sóng. 
Người khôn khéo trổ hết khéo khôn, kẻ tài kì dốc nghề tài ki. 
Đến loài trùng nhỏ cũng quăm đua tài khéo cùng thỏa chí. 
Nhân xem vật mà sinh tình, thầm cảm tin về vận khi. 
Về ghi chép: ông Đường Thúc được lúa tốt có thiên kinh kia “. 
Về thưởng ngoạn: vua Thành Vương cắt lá vông không trò 
chơi ấy °. 


1. Theo lời giải nghĩa Kinh Thư, thời thượng cổ ở Trung Quốc, khi vua Vũ trị 
thuỷ đến sông Lạc thì có con rùa thần (thần quy) nổi lên. Rùa thần là điểm tốt trời 
báo vua Vü dựng lên vương đạo. 

2. Thời Xuân Thu, vua Lỗ Ai Công di tuần thú miễn Tây bắt được một con lân. 
Khổng Tử rất lo sợ trước hiện trạng đó, mới nhân điểm con lân mà viết ra bộ Kinh 
Xuân Thu. Con lân là một điểm trời báo cho biết phải cúng có lại thế đạo. 

3. Thánh tướng: chi Hồ Quý Ly. | 

4. Theo Kinh Thư, em vua Thành Vương nhà Chu là Đường Thúc thấy trong ấp 
của mình có một bóng lúa mà gốc lúa thì mọc ó những mảnh ruộng khác nhau, nhưng 
ngọn thì tất cá chum lại thành một bông lúa lớn. Bông lúa này được coi là điểm trời 
cho biết thiên hạ hòa đông tới chỗ thiện. Chu Công bèn làm ra thiên Gia hòa trong 
Kinh Thư để bố cáo với thiên hạ. 

5. Vua Thành Vương nhà Chu ở ngôi lúc còn nhỏ tuổi, có lån đùa chơi cất lá vong 
làm một cái phù hiệu đưa cho em là Thúc Ngu và nói: “Cái này là dé phong cho ngươi”. 
Quan chép sử lién xin vua định ngày dé làm lẻ phong đất. Thành Vương nói đó là ta 
chỉ đùa thôi. Quan chép sử thưa: “Thiên tử đã nói thị sử chép điều đó, lề quy định việc 
dó, nhạc tàu vë việc đó.” Thế là Thúc Ngu được phong d đất Đường. Trò chơi căt lá 
võng của vị vua tre con Thành Vương cùng là mot điểm trời đưa đến việc Thúc Ngu trở 
thành ông chúa ở đất Đường. 
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Nếu không phải tạo vật diệu huyền, hóa công tuyệt xảo thì sao 
được như thế ! 
Kính xem: tài năng thánh trí, khó ke luận bàn. 
Lại trộm nghĩ: suy xét lòng trời, đôi tìm nhân SỰ. 
Ví bằng sinh sâu thiêng lạ trên cây, sao bằng sản kẻ sĩ cao 
thượng, người ky tài trong thiên hạ ? 
Ví bằng vịnh thơ ngựa lá, sao bằng đọc thơ Hữu Bật trong thiên 
— Lễ Tụng ', giải về (Đức kí) ở Lễ Luận 2? 
Thế nên đối với vật thiêng lạ cũng đã yêu thương: huống gì đối 
với loài xảo diệu còn hơn, và cực kỳ thiêng la ! 
Xin hãy đổi lòng yêu vật thành lòng trọng người hiển; đem chí 
đãi vật làm chí đãi ké sĩ. 
Xem lá cây nhớ thơ Vực phốc trọng dụng con người ê, thơ Thanh 
Nga day nuôi tài sĩ 4. 
Ngắm ngựa lá tưởng vẻ đẹp trong Quan thư, Thước sào, đức nhân 
trong Sô Ngu, Lân Chỉ 5. 
Quán đãi hiển, ngựa hay mua được, vàng không sợ phí °. 
Màn tiếp khách, Ôn nọ mời vẻ, Thạch kia vừa ý”. 


1. Hữu bật: tên một bài thơ ở phần Lễ tụng trong Kinh Thi. Theo lời giái trong 
cuốn Mao thi chính nghĩa (đời Hán), nội dung bài Hữu bgt là khen vua Hy Công nước 
Lễ biết dùng lễ nghĩa hậu đãi ba tôi va bề tôi cũng hét lòng trưng với vua; Nhờ đó 
quốc gia được vùng bền. 

2. Lỗ Luận: tức bản Luận ngữ thông dụng sau này, Thiên Hiến vån sách Lễ Luận có 
câu: không khen cái sức của con ngựa ký (loại ngựa thiên lý) mà chi khen cà: đức của nó. 

8. Vực phốc: tân bài thơ ó phần Đại nhà trong Kinh Thi. Theo cuốn Mao Thi 
chính nghĩa (đời Hán), nội dung bài Vực phốc là nói việc vua Văn Vương nhà Chu 
biết sử dụng người hiển, cho họ những địa vị xứng với tài năng của họ, do đó quốc 
gia phén thịnh. 

4. Thanh nga: tức bài Thanh thanh giá nga ó phần Tiểu nhã trong Kinh Thi. 
Theo Mao thi chính nghĩa tđời Hán), nội dung bài Thanh nga là ca ngợi người làm vua 
biết tổ chức nên học vấn để nuôi dưỡng và đào tạo các hạng nhân tài cho quốc gia. 

5. Quan thư, Thước sào, Só ngu, Lân Chí: tên bốn bài tho ó phần Quốc phong 
trong Kinh Thị. 

6. Câu này và hai câu tiếp theo là mượn các điển cố để phát biếu những lời 
khuyên phải khẩn cấp dùng mọi biện pháp tập hợp được những tài giỏi trên các lĩnh 
vực khác nhau để giúp vào việc trị nước. 
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Khiến cho chốn triểu đình tượng vẽ được tìm `, vùng rừng rú 
l rồng nằm phấn khí 2. 
Được như thế thì phô trương diéu lành, ngợi ca đức tốt há chẳng 
lớn lao rực rỡ hay sao ? 


* * 


Ôi ! Kẻ học trò hèn mọn này có đáng gì, chỉ may sao gặp thời 
thịnh trị. 
Ngôi khách quý thẹn dự bên màn, đầu bài phú vâng theo thịnh ý. 
Công khắc lá đốc hết tài hèn, nghề chạm sâu theo bẻ cũ kĩ °. 
Mượn vật mon gửi gắm tình hoài, “được người hiền” dâng làm 
điểm quý. 


TIÊN SƠN, PHAM ĐỨC DUẬT dịch 


1. Hậu Hán thư, Dệt dân liệt truyện chép: Nghiêm Quang, lúc trẻ đã nối tiếng là 
người thông minh, có tài và là bạn thân cùng học với Quang Vũ. Nhưng về sau, khi 
Quang Vũ lên ngôi vua thì Nghiêm Quang đã đối tên trốn đi än không lộ tung tích. 
Quang Vũ vẫn biết Nghiêm Quang có tài, nên mới sai vë chân dung của Nghiêm 
Quang gửi đi các nơi để tìm về triéu đình giúp mình trong việc trị nước. 

2. Rồng nằm (Ngọa long): chỉ Gia Cát Lượng tức Khổng Minh một người giói vè 
chính trị và quân sự ở thời Tam Quốc. Khống Minh vốn ấn mình ó đất Tương Đương, 
Lưu Bị muốn được Khống Minh giúp, nên đã ba lån hạ mình đích thân đến lèu cỏ ở 
đất Tương Dương để mời bằng được Không Minh. 

3. Khác lá (khác chu): Nước Tống có người dùng ngọc khác cho vua cua mình một 
chiếc lá cây chứ. Khác trong ba năm mới xong, không thể phân biệt được đâu là lá 
khác đâu là lá thật. Chạm sâu tđiêu trùng): ngày xưa thường gọi việc tia gọt câu, chữ 
trong một bài văn như việc chạm tỉa từng hình khối nhỏ nhu con sáu trong ngành điêu 
khác. Cá câu này Phi Khanh muốn nói mình đã làm một bài văn hết sức công phu để 
đáp lại thịnh ý của Hồ Quý Ly. 
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Thuở bé, Nhiếp du học ở Hán Thúc Ì thích sách Xuán Thu của 
Tả Thị, viết chú giải cho sách ấy; lại thông hiểu nghĩa lớn trong sách 
Thượng Thu; hết tang cha được cử là Mậu tài, bổ làm quan Lệnh ở 
Vu, rôi đổi làm Thái thú châu Giao `. 

Nhiếp khiêm tốn lễ độ, nhún nhường ké sĩ, người Hán tránh 
loạn phần nhiều đến nương nhờ Nhiếp. Hiến Đế biết Nhiếp là người 
hiển đức, ban thư khen có đóng dấu vua, lấy làm tướng Tuy Nam 
Trung lang, nhận chức Thái Thú. châu Giao như trước. 


Cuối đời Kiến An, Nhiếp cho con là Khám làm con tin ở Ngô, lại 
đem ngọc, bảo vật, tê, voi và các hoa quả thơm, quý biếu Tôn Quyền. 
Quyền khen, phong làm Long Biên hầu; ba người em là Nhất, Vĩ, Vũ 
đều làm Quận trưởng. 

Nhiếp đã học vấn uyên bác hơn người lại giỏi chính sự, sống 
trong thời đại loạn vẫn bảo toàn được một phương `°, hơn hai chục 
năm trời trong vùng yên ổn, dân được lạc nghiệp, uy danh đứng đầu, 
di đâu cũng có chuông khánh kêu vang, lễ nghi chỉnh chệ, đàn sáo 
tấu khúc, rộn ràng đầy đường š, từng có vài chục vợ ° ngôi ở trong xe, 
đương thời qu; trọng, oai động Nam Man, Ủy Đà không sánh được. 

Niên hiệu Hoàng Sơ năm thứ 7 thời Ngụy (226): Vương mất, thọ 
90 tuổi, trị nhậm hơn 40 năm, Tôn Quyển nghe tin Vương mất, tách 
từ Hợp Phố về Bác thuộc Quảng Châu do Lã Đại làm Thứ sử, từ Hợp 
Phố về Nam, là châu Giao do Đái Lương làm thứ Thứ sử, lấy Trần 
Thời thay Vương làm Thái thú. Đám con của Vương là Huy đem quân 
hợp lại chống Lương: sau, Lã Đại đều dùng kế diệt hết chúng, đưa 
thủ cấp về Vũ Xương. 

ĐÁI LƯƠNG: 

Người Ngô. 
LA ĐẠI: 

Người Ngô. 


1. Thủ bản ghi là Hán Kinh, Tứ khố bản ghi là Kinh sư. Xét: chữ Thúc đúng là 
chữ Kinh viết nhầm. 
3. Tú khố bản ghi là Giao Chỉ, á dưới cũng vậy. 
3. Tứ khố bản ghi là một Quận. 
4. Tứ khố bản ghi là ngựa xe chật đường. 
5. Tú khố bản ghi là thường có vài chục thê thiếp. 
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LUC DOAN: 

Người Ngô. 

TÔN TƯ: 
Người Ngô. 
ĐĂNG TUÂN: 

Trước đây, nhà Ngô cho rằng, Tôn Tư tham lam tàn bạo, làm hại 
dán, bèn sai Tuân kiểm xét. Tuân đến nơi, tự ý điều 30 con công đưa 
về Kiến Nghiệp, dân Sg xa không đi, cùng viên Quận sử Ngô Hưng 
giết Tư và Tuân. 

NGÔ HƯNG 
HOẮC DẶC 
MÃ DUNG 
DƯƠNG TẮC 
ĐÀO HOÀNG 

Niên hiệu Thái Thuỷ năm thứ 3 thời Tấn Vũ Đế (267): Tôn Hạo 
sai Đào Hoàng đánh Dương Tác, không thắng, bèn đánh úp doanh 
Đồng Nguyên, lấy được các vật báu đem thuyển chở về. Hạo cho 
Hoàng coi trị châu đó. Hoàng lại đánh Nguyên, giết y. Tắc cho tướng 
Vương Tố thay Nguyên. Hoàng Tại lấy được châu đó, nhân vậy Hoàng 
được làm Thứ sử. Sau Hoàng được gọi về coi trị Vũ ương, bấy giờ 
Ngô Vương đã hàng nhà Tấn: Tấn xuống chiếu cho Hoàng trở về chức 
cũ, phong là Uyén Lăng hầu; rôi chết, 

Hoàng ở châu 30 năm, ân uy lừng lẫy, khi chết được cả Châu gào 
khóc, như khóc bố mẹ. 

NGÔ NGẠN: 

Thay Hoàng làm Thứ sú. 
CO BÍ: 

Thay Ngô Ngạn làm Thứ sử. 
ĐÀO UY: 

Con của Hoàng. 

ĐÀO THỤC: 
Em của Uy. 
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ĐÀO TUY: 

Con cúa Thuc. 
ĐÀO KHẢN: 

Niên hiệu Đại Hưng năm đầu thời Tấn Nguyên Đế (318). 

Tháng 11: Xuống chiếu gia phong Khan làm Thứ sú Quang Châu, 
Đô đốc chư quân sự châu Giao. 

VƯƠNG LƯỢNG: | 

Niên hiệu Vĩnh Xương năm đầu thời Tấn Nguyên Đế (322): 

Lấy Lượng làm Thứ sử, sai bắt ` Lương Thạc, Thạc vây Lượng ở 
Long Biên, đoạt cờ tiết của Lượng. Lượng không cho, bèn chặt tay 
phải của Lượng mà lấy, Lượng chết. 

Niên hiệu Thái Ninh, năm dau thời Minh Đế (3238): Sai Tướng 
quân Cao Bảo đánh Thạc, chém được y. 

NGUYÊN PHÓNG: 

Thời Tấn Thành Đế làm Thứ sử. 
NGUYÊN PHU: 

Thời Mục Đế làm Thứ sử. 

CHU PHU: 

Thời Tán Phù Kiên “làm Thứ sú. 

NGUYÊN TŐN: 
ĐỒ VIÊN: 

Niên hiệu Thái Nguyên năm thứ 5 đời Tấn Hiếu Và đế (380): 
Thái thú Nguyễn Tốn ở Cửu Chân chiếm cứ châu đó làm phản. 

Năm thứ 6 (381): Đỗ Viện chém Tốn, trong châu bèn đẹp yên. 

ĐỖ HUỆ ĐỘ °: 
Là con của Viện. 


Niên hiệu Nghĩa Hy năm thứ 7 (411): Thái thú Lư Tuần ở Vĩnh 
Gia chạy đến, đánh phá Hợp Phố, đi tắt tới nơi trị sở của châu; Tấn 
Đế lấy Huệ Độ làm Thứ sử. Huệ Độ dẫn quân ở phủ đánh phá Tuần ở 


1. Ngờ rằng: “bát” là “đánh” viết nhắm. Việt Cương mục, Toàn thư dèu viết là đánh. 

2. Xét: Tản Phù Kiên là chỉ Phù Kiên thời Tiên Tân (338 - 385). Toàn thu không 
ghi tên của Chu Phụ. 

3. Việt Cương mục, Toàn thư ghi là Đô Tuệ Độ. 
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Thạch Ky, lại đánh nhau với Tuần ở bến Nam Long Biên. Huệ Độ 
dùng đuốc đuôi trĩ đốt thuyên của Tuần, áp sát bờ để bán. Quân của 
Tuần tan vỡ, Tuần bị chết đuối, Huệ Độ vớt xác y lên, chém, bỏ đầu 
vào hòm đưa về Kiên Khang, 

Niên hiệu Sơ Nguyên năm đầu thời Hiếu Vũ Dë l: 

Tháng 7: Lám Ap vào cướp phá, Huệ Độ đánh phá chúng, Lâm 
Ấp xin hàng, Huệ Độ cầm quyền, đân sợ mà vẫn yêu mến, ban đêm 
cửa thành vẫn mớ, ngoài đường không ai lượm của rơi. 

ĐỒ HOÀNG VĂN: 
Con của Huệ Độ, 
VƯƠNG HUY : 

Thay Hoằng Văn làm Thứ sử, 
ĐÀN HÒA CHI: 

Niên hiệu Nguyên Gia năm thứ 23 ° thời Tống Văn Đế: 

Sai Thứ sử Đàn Hòa Chi đánh Lâm Ấp. Tông Xác - người Nam 
Dương, tính thích việc võ, thường nói muốn cưỡi 4 trận gió mạnh phá 
sóng muôn trùng, gặp lúc Hòa Chi đi đánh Lâm Ấp, quyết xin theo; 
cho Xác (446) làm Chấn Vũ Tướng quân. Phạm Dương Mại - Vương 
của Lâm Ấp nghe tin quân đã lên đường, đâng biểu xin trả lại đất 
đai đã cướp được. Hòa Chi tiến quân, vây tướng Lâm Ấp là Phạm 
Phục Long ° ở thành Khu Túc 6 Tông Xác đánh phá được thành. 


Tháng 5: Nhổ được thành Khu Túc, chém Phục Long, thừa thắng 
tiến vào Tượng Phố. Dương Mại dốc hết quân trong nước ra đánh, 
dùng giáp mặc cho voi, che kín đâu đuôi. Tông Xác lại làm hình sư tử 
chống lại, voi quả nhiên sợ chạy, quân Lâm Ấp đại bại, Dương Mại 
trốn mất. i 

Năm thứ 24 (447): Hòa Chi trở vẻ Bác. 

LƯU MỤC: 
Thời Tống Minh Đế làm Thứ sử, 


一 一 -一 一 一 -一 ~ 一 
1. Toàn thu ghi là niên hiệu Nguyên Sơ năm đầu thời Tông Vũ Đế (420), 
2. Toàn thư ghi là Vương Huy Chi. 
3. Toàn thu ghi là năm thứ 13; Việt Cương mục bản ghi là năm thứ 23. 
4. Tú khố bản ghi là theo trần gió mạnh... 
5. Việt Cương mục, Toàn thư ghi là Phạm Phù Long: ở dưới cũng vậy. 
6. Việt Cương mục ghi là thành Khu Låt, ở dưới cũng vậy. 
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LUU BÓT: 
NGUYÊN TRƯỜNG NHÂN !: 

Thời Tống Minh Đế làm Thứ sử. 
THẤM HOÁN: 

Thời Tê Cao đế làm Thứ sử. 
NGUYÊN THÚC HIẾN ? 

Thúc Hiến, cháu của Trường Nhân. Trường Nhân chết, Thúc 
Hiến thay nám quyển trong Châu thấy hiệu lệnh chưa được thi hành, 
Hiến xin nhà Tống cho làm Thứ sử; Tống cho Trần Hoán làm Thứ sử, 
Thúc Hiến làm Thái thú 2 quận Vũ Bình, Tân Xương, Thúc Hiến đã 
có mệnh lệnh triều đình, bèn đem quân giữ nơi hiểm yếu, không 
nhận Hoán, Hoán dừng lại ở Uất Lâm, ốm chết. 

Niên hiệu Kiến Nguyên năm dáu thời Tế Cao Đế (479): Thúc 
Hiến được lấy làm Thứ sử. Thúc Hiến đã nhận chức bèn cắt đứt việc 
cống nạp. | 

Niên hiệu Vĩnh Minh năm thứ 3 (485): Lưu Khải được lấy làm 
Thứ sử để đánh Thúc Hiến. Thúc Hiến sợ, đi tắt về triểu. 

LƯU KHẢI: 

Thời Tẻ Cao Đế làm Thứ sử. 
PHÒNG PHÁP TÔNG °: 

Thời Tả Minh Đế làm Thứ sử: 
PHỤC ĐĂNG CHI: 

Là Trưởng sử của Pháp Tông, A Pháp Tông lắm bệnh, đem 
giam ở nhà riêng mà đoạt lấy quyển của Tông. Pháp Tông thích xem 
sách trong tù vẫn xin sách để đọc. Đăng Chi bảo: “Sứ quân ° ở yên 
còn lo đau ốm, há có thể đọc sách?”, cuối cùng không cho. Nhà Të cho 
Đăng Chi làm Thứ sử. Pháp Tông trở về, qua núi Lĩnh thì chết. 


1. Toàn thư ghi là Lý Trường Nhân. 

2. Toàn thư ghi là Thúc Hiến. 

3. Việt Cương mục, Toàn thu ghi là Lý Phòng Pháp Thăng. 

*. Thời Hán, gọi Thứ sử là Sứ quân. Sú quân ở đây chỉ Thứ sử Phạm Pháp Tông. 
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NGUYÊN RKHẢI !. 

Thời Tả Minh Đế làm Thứ sử. 
NGUYÊN TRẮC ?. 

Người nhà Lương. Khải làm phán, Trắc chém y, thay làm Thứ sử. 
HẦU TƯ: 

Thời Lương Vũ Đế làm Thứ sứ. 
DƯƠNG PHIÊU š: 

Xưa, Nguyễn Bôn 全 người trong Châu làm phản, chiếm thành 
Long Biên, tự xưng là Nam Việt Đế, đặt trăm quan, đổi niên hiệu là 


Thiên Đức, lấy quốc hiệu là Vạn Xuân, Lương Vũ Đế phong Phiêu 
làm Thứ sử châu Giao, Trần Bá Tiên làm Tư mà để đánh Bôn. Bön 
đem 3 vạn quân chống lại, thua ở Chụ Diên, lại thua ở cửa sông Tô 


Lịch. Bôn chạy về thành Gia Ninh; Phiêu tiến quân vây thành; Bon 


Vì có công đánh dẹp Nguyễn Bôn được phong là Binh uy Tướng 
quán làm Thứ sử cháu Giao; sau được triệu về Bắc. 
LƯU PHƯƠNG: 

Niên hiệu Nhân Thọ năm thứ 2 thời Tùy Văn Đế (603): Nguyễn 
Phật Tử "_ người đứng đầu cháu chiếm thành Việt Vương làm loạn; 
Đại Quyên - con của người anh chiếm giữ Long Biên; Văn Đế cho 
Phương làm Hành quân Tổng quản để đánh Phật Tử, Phật Ti sợ, 
xin hàng. 


=== s J . 
1, Chí lược, Việt Cương mục ghi là Ly Khải. Toàn thu Ehi là Lý Nguyên Khai. 
3. Toàn thư ghi ià Lý Trắc; Chi iược ghi là Lý Trắc. 
3. Toàn thu, Việt Cương muc ghi là Thiêu, ở đưới cũng vậy. 
4. Toàn thu, Việt Cương mục ghi là Lý Bôn, ở dưới cũng vậy. 
5. Thủ bản ghi là Lý Phát Tứ. 
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Khoảng niên hiệu Đại Nghiệp thời Dạng Đế ', vì Lâm Ấp làm 
phản, Dạng Đế đổi Nhật Nam thành châu Hoan, lấy Phương làm 
Tổng quản Đạo hành quan ở châu Hoan để đánh Lâm Ấp. Quân của 
Phương đến sông Đô Ly 2 , quân Lâm Ấp déu cưỡi voi lớn, bốn mặt 
mà vào. Phương bèn cho đào nhiều hố nhỏ phủ cỏ lên trên, khi đánh 
nhau thua chạy, Lâm Ấp đuổi theo, voi phần r nhiều sa xuống hố chết, 
nhân đó tung quân tỉnh nhuệ ra đánh. Lâm Ấp đại bại, bị bắt và cắt 
tai hàng vạn. Phương đuổi theo, đánh mấy trận đều thắng, đi qua cột 
đồng Mã Viện về phía Nam 8 ngày, đến quốc đô Lâm Ấp. Phàn Chí — 
Vương của Lâm Ấp, bỏ thành chạy trốn. Phương vào thành, bắt được 
18 bài vị ở lăng miếu đều đúc bằng vàng. Phương cho khắc đá ghi 
công rồi về, giữa đường ốm chết. 

KHƯU HÒA: 

Niên hiệu Vũ Đức năm thứ 5 thời Đường Cao Tổ (622), bổ nhậm 
Hòa làm Đại tổng quản, tước Đàm Quốc công; Hòa lại xin đặt Đô đốc 
Phủ chúa. l 
LUU DIÊN HUU: 


Niên hiệu Điều Lộ năm đâu thời Đường Cao Tông (679) đổi Thứ 
sử châu Giao thành An Nam Đô hộ phủ, lấy Diên Huu làm Đô hộ. 

Trước, dán Lý hàng năm đóng nửa số tô, nay Diên Huu bắt đóng 
cả, dân chúng mới oán trách, Diên Huu giết Lý Tự Tiên — người đứng 
đầu của họ, du dáng của Tiên bèn làm phản, vây thành phủ, giết 
Diên Huu. 
KHUC LAM: 

Thời Trung Tông làm Đô hộ, vì tham lam tàn bạo nên mất lòng 
người, bị Viên Ty lục Cam Mãnh giết. 
TRƯƠNG THUẬN: 

Thời Túc Tông làm Đô hộ. 
TRƯƠNG BA NGHI: 

Con của Trương Thuận. 

Niên hiệu Chí Đức năm thứ 2 (757) thời Túc Tông đổi An Nam 
thành Trấn Nam Đô hộ phủ, cho Bá Nghi làm Đô hộ. 


Dau eA 
1. Toàn thu, Việt sử cương muc ghi là Thang Đề. 
2, Toàn thư, Việt sử cương muc ghi là Đô Lê. 
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Niên hiệu Đại Lịch năm thứ 12 thời Đại Tông (767): Trương Bá 
Nghi chuyển đắp thành La. 

Năm thứ 3 (768) đổi lại là An Nam Đô hộ phủ, 

CAO CHÍNH BÌNH: 

Thời Đại Tông làm Đô hộ. 
TRIỆU XƯƠNG: 

Thay Chính Bình làm D6 hộ. 

Niên hiệu Trinh Nguyên thời Đức Tông năm thứ 7 (791), Xương 
tâu xin đặt Nhu Viễn quân, 

BÙI THÁI: 

Thay Xương làm Đô hộ, bị Vương Quý Nguyên - người trong phủ 
giết. Lấy Triệu Quân làm D6 hộ. 
TRIỆU QUÂN 
LÝ TƯỢNG CỔ: 

Thời Hiến Tông làm Đô hộ, bị Dương Thanh - người trong phủ giất. 
NGUYÊN NGUYÊN HỶ '; 

Niên hiệu Trường Khánh năm thứ 2, thời Mục Tông (822), lấy 
Nguyên Hỷ làm An Nam Đô hộ, thấy cửa thành có dòng nước chảy 
ngược, sợ người trong châu đễ sinh phản loạn, Hỷ vì thế chọn thành 
này. Bấy giờ, vừa lúc đang đắp thành nhỏ, thầy tướng bói rằng: 
“Ông, sức không đủ xây thành lớn, 50 năm sau, ắt có bực cao nhân 
định Đô, xây Phủ ở dây”. Đến khoảng niên hiệu Hàm Thông (860 — 
873), Cao Biển bèn đắp tiếp thành La. 

HÀN ƯỚC: 

Người Vũ Lâm, châu Lãng (vốn tên là Trùng Cánh), khoảng niên 
hiệu Thái Hòa thời Văn Tông (827 — 835) bỏ chức Đô đốc châu, ghép 
vào An Nam Đô hộ phủ, lấy Ước làm Đô hộ. 

VŨ HỒN: 
Người thời Vũ Tông. 


Ea cố T nh 7 ' 
1. Toàn thu, Việt Cương mục ghi là Lý Nguyên Gia; Chí lược ghi là Lý Nguyên Hy. 
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BÈI NGUYÊN HUU !: 
Người thời Vũ Tông. 
NGUYÊN TRÁC ?: 

Thời Tuyên Tông làm Đô hộ Kinh lược sứ. 
VƯƠNG THÚC: ` 

Bố là Khởi, em trai của Vương Klải. Thức đỗ Tiến sĩ, giỏi về 
đường làm quan, được bổ làm Điện trung thị Ngự sử. Trong đời Đại 
Trung (847 — 859): Thức làm Thứ sử châu Tấn, chuyển sang An Nam 
Đô hộ. 

LÝ NGẠC: 

Niên hiệu Đại Trung năm thứ 12 thời Tuyên Tông (858), thay 
Vương Thức làm Đô hộ. 

Tháng 12: Người Man ở địa phương dẫn quân Nam Chiếu đến 
đánh người bản phủ; lấy được thành, Ngạc chạy về châu Vũ. 

Năm thứ 2: Ngạc tập hợp thổ bình đánh người Man, lấy lại 
được thành phủ. Ý Tông trách phạt y để mất thành, biếm làm Ty 
hộ châu Đàm. 

Khoảng niên hiệu Hàm Thông (860 - 873): Bỏ An Nam Đô hộ 
phủ, đặt Hành Giao châu ở trấn Hải Môn, sau lại đổi về như cũ. 
"VƯƠNG KHOAN: : 

Thay Ngac làm Đô hộ. 

SÁI TẬP: 

Khoảng niên hiệu Hàm Thông thời Y Tông (860 ~ 873), Nam 
Chiếu đem người Man đến cướp phá, Y Tông lấy Sái Tập — Quan sát 
sứ Hồ Nam thay Vương Xhoan, lại đem quân các đạo Đơn Ÿ, Hoạt, Từ, 
Biện, Kinh, Tương, Đàm, Ngạc để đánh chúng; người Man bèn đem 
nhau đi. Bấy giờ, Sái Kinh - Tiết độ sứ Lĩnh Nam ghen Tập có công, 
bãi bỏ lính tuần thú biên giới. Tập cho rằng giặc Man chưa dep được 
mà quân mỏi, lương hết, làm tờ trạng về 10 điểu át chết, trình lên 
Trung thư sảnh. Lúc ấy, Té tướng tin lời Kinh, không xét đến. 


Năm thứ 4 (863). 


1. Việt Cương mục ghi là Bùi Nguyên Du. 
2. Toàn thu, Việt Cương mục ghi là Lý Trác. 
3. Toàn thư, Việt cương mục ghi là Húa. 
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Mùa xuân. 

Tháng giêng: Nam Chiếu lại đem 5 vạn quân đến đánh, lại vây 
hãm thành phủ. Viện binh không đến, tả hữu của Tập đều đi bộ, ra sức 
đánh. Tập bị trúng 10 mũi tên, định xuống thuyển, không kịp, rơi 
xuống sông chết. Nguyên 1 Duy Đức - Ngu hầu Kinh Nam - nói với 
quân lính rằng: “Bọn ta không có thuyển, xuống sông thì chết. Chi 
bằng quay lại thành, chọi với người Man, đổi một mạng lấy hai tên 
Man, cũng là có lợi”. Bèn từ cửa Đông thành La mà vào. Quân Man 
không phòng bị; Duy Đức tung quân vào đánh, giết hơn 2 nghìn người. 

Hôm sau, Dương Tư Tiến 2 — tướng Man ra đánh. Duy Đức bị y 
giết. Quân Man bắt và giết khoảng 50 vạn người và để quân ó lại 2 
van người. 

Ý Tông triệu hỏi các đạo quân; bãi bỏ An Nam Đô hộ phủ, đặt Hành 
Giao châu ở trấn Hải Môn, lấy Tống Nhung làm Thứ sử châu Giao. 

Tháng 7: Đặt lại Đô hộ phủ. 

Niên hiệu Hàm Thông năm thứ 5 (864): Lấy Trương Nhân - 
Kinh lược sứ Dung Quản š trông coi việc ở An Nam quân phủ. Nhân 
dùng dàng không đi, Hạ Hầu * tiến cử Cao Biển thay Nhân. 

CAO BIÊN: 


Biển, tự là Thiên Lý, cháu của Süng Văn, đời đời ở trong quân, 
khiêm tốn, chăm đọc sách, thích bàn luận về người xưa; thuở trẻ theo 
hầu Chu Thúc Minh Š, có 2 con diều hầu sóng đôi bay, Biên lấy cung 
ra khấn rằng: “Ta mà được sang trọng, phải bắn trúng chúng”. Bắn 1 
phát, 2 con diều hâu đều bị xuyên trúng. Mọi người ngạc nhiên lắm, 
gọi Biển là Lạc điêu Thị ngự. Vì có công, Biển được thăng làm Phòng 
ngự sứ ở Tần Châu. f 

Bấy giờ, Nam Chiếu lấy hết đất châu Giao. 

Niên hiệu Hàm Thông năm thứ 5 (864), từ Viện Vệ Tướng quân, 
Biển sang làm Kinh lược Chiêu thảo sứ ở An Nam Đô hộ phủ, được 
giao nắm quân lính của Trương Nhân. 


“=“——-=.>==....--.---' 

1. Xét: Nguyên là chữ Nguyễn viết nhầm. Sách Đại Việt sử ký tiên biên thời Tây 
Sơn ghi là Nguyễn. 

2. Toàn thu, Việt Cương muc ghi là Dương Tư Tấn. 

3. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Tổng Quán. 

4. Toàn thu, Việt Cương mục ghj là Hạ Hầu Tư. 

5. Toàn thư, ghi là Chu Thục Minh, Việt Cương muc vẫn ghi là Chu Thúc Minh. 
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Tháng 9: Biên tới châu Nam. Phong. Năm vạn quân Man đang 
gặt, Biển ập tới đánh, phá tan chúng, rồi tiến công Nam Chiêu; lại 
đánh tan chúng, giết tướng nó là Đoàn Tù Thiên và quân Man sở tại, 
chém đầu hơn 3 vạn. Nhà Đường bèn bỏ Đô hộ phu, đặt Tĩnh Hải 
quân, cho Biên làm Tiết Độ sứ. 


Biển giữ châu đó, xưng Vương. Từ khi dân Man cướp phá đã 10 
năm, đến nay mới yên. Biển sứa đắp thành La, vòng qan 1980 
trượng !1é 5 xích, cao 2 trượng 6 xích, chân rộng 2 trượng 6 xích, 4 
mặt có nữ tường ` cao 5 xích 5 thôn, có 55 lầu đõi địch, 5 lầu có cửa, 6 
cửa vòm, 3 hào nước, 34 đường đi; lại đắp đê, vòng quanh 2125 
trượng 8 xích, cao 1 trượng 5 xích, chân rộng 3 trượng °, lại đựng nhà 
hơn nghìn gian “. 


Cao Biển thấy từ châu ta đến đường biên Ung, Quảng có nhiều 
đá ngầm làm lật thuyển bè, vận chuyển không thông, bèn sai bọn 
Trưởng lại Lâm Phúng khơi đào. 


Mùa hè, tháng 4, ngày mông 5: Khởi công. Trải 1 ang; sáp 
khai thông, nhưng ở giữa vấp tảng đá lớn, dài vài trượng, rắn cứng 
như sắt, dao chém quần lưỡi, búa bổ gẫy cán, phu dịch nhìn nhau 
tưởng chừng bỏ đỡ. 


Tháng 5, ngày 26: Đương ban ngày, mây đen cuộn lên, gió dữ giật 
tới, thoáng cái, sấm nổ ẩm vang, rung động vài lần; phút chốc ° quang 
đãng mà tảng đá đã bị vỡ tan, nhưng còn 2 chỗ. Đến ngày 21 tháng 6, 
lại nổ rung như trước và thoáng cái. tảng đá vỡ rụn như ngói. 

Xong việc, nhân gọi nơi đó là kênh Thiên Uy °. 

Năm thứ 9 (868): Y Tông lấy Biên làm Thạch Kim ngô Đại tướng 
quân, phong thêm Hữu bộc sạ Kiểm hiệu Thượng thư, chuyển làm 
Tiết độ sứ Thái Bình, rồi mất. 


1. Toàn thư, Việt Cương muc ghi là 1982 trượng. 
2. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là 2 trương 5 xích, 
(*) Nữ tường: tường xây trên màt thành. 
3. Toàn thư. Việt Cương mue ghi là 2 trượng. 
4. Toàn thư, Việt Cương muc ghi là hơn 10 vạn gian. Xét: ghi là hơn 5 nghìn gian 
hợp lý hơn. I 
5. Tự khế bản. chữ “thóc"— phút chóc ~ ghi là chữ “than” - bóng 
6. Toàn thư, Việt Cương muc ghi là Cang Thiên Uy. 
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CAO TAM ': 

Là cháu họ của Biển. 

Dưới triểu Y Tông, Biên thấy Tầm từng làm Tiên phong, tiến cử 
Tầm thay quản châu ta. 

TANG CỔN `: 

Thời Hy Tông, thay Cao Tầm làm Tiết độ sứ, nổi tiếng vì biết 
phủ dụ. Người trong châu gọi là Thượng thư họ Tầng, có soạn Giao 
Cháu kí, 1 thiên. 

CHU TOÀN DỤC: 

Anh của Toàn Trung, thay Cổn làm Tiết độ sứ. 
ĐỘC CÔ TỔN: 

Thời Chiêu Tông, làm Té tướng. Ai Đế trao cho làm Tĩnh Hải Tiết 
độ sứ, thay Toàn Dục. Người trong châu gọi y là Ngục Thượng thư. 
KHÚC HẠO: 

Niên hiệu Khai Bình, năm đầu thời Lương (907), thay Tán làm 
Tiết độ sứ. 

KHÚC TOÀN MỸ š 

- Là em họ của Hạo. 

Thời Minh Tông, thay Hạo làm Tiết độ sứ, sau bị Lương Khắc 
Chân “ - Tướng Nam Hải bắt, đưa về Nam Hản: lấy Nguyễn Tiến š 
thay y. 

NGUYÊN TIẾN: 

Niên hiệu Trường Hưng, năm đâu thời Minh Tông nhà Hậu 
Đường (930): Lưu Nghiêm — Chúa Nam Hán - sai bọn tướng Lương 
Khác Chân đến đánh châu ta, bắt Tiết độ sứ Khúc Toàn Mỹ, lấy 
tướng của nó là Nguyễn Tiến thay Mỹ. 


==—  —_  _ 

1. Việt Cương mục viết chữ Tám (có bộ phụ, là tên ấp nhà Chw thành chữ Tầu 
(có chấm thuỷ, là bờ nước), 

2, Trong văn bán, viết chữ lục trên, cứu dưới, nghi là chữ diễn, Trần Kinh Hòa 
chú: Chữ [Diễn ?| phai viết là Côn. 

3.4. Toàn thụ, Viet Cương mục ghi là Khúc Thira My, và chú: Khúc Thừa Mỹ là 
"con hhúc Hao”, 

5. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Lý Khác Chính. 
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DƯƠNG BINH NGHỆ ! 

Người châu Ái. Khoảng niên hiệu Trường Hưng thời Đường Minh 
Tông (930 — 933), Đình Nghệ đem quân đánh Nguyễn Tiến. Tiến bỏ 
chạy về. Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ. 

Niên hiệu Thiên Phúc, năm thứ 2 thời Tấn (937), Nghệ bị Kiểu 
Công Tán giết. 

KIEU CÔNG TÁN: 

Người châu Phong. 


Niên hiệu Thiên Phúc, năm thứ 2 thời Cao Tổ nhà Hậu Tấn 
(937), mùa xuân, tháng 3: Tán giết Đình Nghệ và thay thế Nghệ, sau 
bị Ngô Vương giết. 

Trên là các đời quan cai trị từ Vũ Đế năm đầu niên hiệu Nguyên 
Phong nhà Tây Hán - nặm Tận Mùi đến Cao Tổ năm thứ 3 niên hiệu 
Thiên Phúc nhà Thạch Tấn - năm Mậu Tuất, cả thẩy 1048 năm 2 rồi 
nhà Ngô nổi lên. Trong khoảng thời gian đó, có kë là người Bắc được 
bổ nhậm, có kë là người bản quốc tự nắm quyển, chừng hơn trăm 
người, nhưng được ghi có 83 người. ` 


KỈ NHÀ NGÔ 
TIỀN NGÔ VƯƠNG 


Húy là Quyền, họ Ngô, con của Tiên Phủ, theo hầu Dương Đình 
Nghệ, làm Tướng quân. Niên hiệu Thiên Phúc năm thứ 3 thời Cao Tổ 
nhà Hậu Tấn (938). 

Mùa đông. 

Tháng 12: Quyên từ châu Ái, cất quân đánh Công Tán. Công Tán 
sai người cầu cứu quân Nam Hán. Lưu Nghiễm cho con là Vạn Vương 
Hoằng Thao ° làm Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ đem quân cứu Công Tán. 


1. Tổng sứ, Tổng Hội yếu, Việt Cương mục ghi là Diễm Nghệ. Toàn thư, Chỉ lược 
ghi là Đình Nghệ. Tục tư trị Thông giám trường biên ghi là Đình Nghệ. Do đó có thể 
biết Đình Nghệ là tên chính. 

2. Tứ khó bản ghi nhằm là 1038 năm. 

3. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Hoàng Thao. Tống hội yếu, Tống sử và Văn 
hiến thông khảo đều viết là Thiệu Hằng. Đó là Van Vương Hồng Thao, con cua Luu 
Nham - chúa Nam Hán. 
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Thuyën quân của Hoằng Thao theo sông Bạch Đằng vào, toan đánh 
Quyền, nhưng Quyền đã giết Công Tán rồi. 

Quyền nghe tin Hoằng Thao đến từ cửa biên, ngầm chôn cọc to, 
đầu bịt sắt. Khi nước Trieu dâng, sai đem thuyén nhỏ ra khiêu chiến 
và giả thua, Hoằng Thao đuổi theo. Nước triu rút, cọc nhô ra. Hoằng 
Thao chống đỡ vất vả và nước triéu xuống rất nhanh. Thuyền bị mắc 
hết vào cọc. Quyển ra sức đánh, phá tan chúng, làm chêt đuối quá 
nửa, giết Hoàng Thao. 

Quyền bắt đầu xưng Vương. 

Niên hiệu Khái Vận, năm đảu thời Tấn Xuảt De (944), Vương 
mất trị vì 7 năm. 


DƯƠNG BÌNH VƯƠNG +: 


Húy Chú Tướng, họ Dương, là gia thần của Tiền Ngô Vương. Ngô 
Vương mất, tự lập làm Vương. Xương Ngập ~ con của Ngô Vương chạy 
tới nhà Phạm Lệnh Công ở làng Trà. Chủ Tướng cho Xương Văn - 
em của Xương Ngập làm con mình. Nam Hưng. Càn Hưng - em của 
Xương Văn đều còn nhỏ; lâu dân Chú Tướng sai người dem quản đến 
nhà Lệnh Công bát Xương Ngập. Lệnh Công sợ, dấu Xương Ngập vào 
trong động. 

Niên hiệu Càn Huu đời An Để nhà Hậu Hán (950), Chủ Tướng 
sai Xương Văn và 2 quan sứ Dương, Đỗ đem quán đánh 2 thôn Thái 
Bình và Đường Nguyễn. Đi tới Ti Liêm, Xương Văn bảo 9 quan sứ 
rằng: “Đức của Tiên Vương ta thâm vào lòng dàn. Chàng may, người 
ha bỏ bầy tôi. Chủ Tướng tự làm điều bát nghia, tội lớn lắm, Nay lại 
sai ta đi đánh ấp vô chủ ”. May thắng được, họ vẫn không phục, biết 
làm thế nào?” Hai sứ nói: “Xin vâng mệnh”. Xương Văn bèn cho quân 
quay lại đánh úp Bình Vương, tháng được. Xương Văn thấy Bình 
Vương có ơn với mình, nên giáng xuống cho ở Trương Dương, được 
hưởng thực ấp của ấp đó. 

Bình Vương ở ngôi 7 năm. 


1. Toàn thư, Việt Cương muc ghi là Dương Tam Kha. 
3. Thư bản, Tứ khế ban ghi là vò tôi 
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HẬU NGÔ VƯƠNG: NAM TẤN, THIÊN SÁCH 


Nam Tấn, húy là Xương Văn, con thứ 2 của Ngô Vương Quyền. 
Niên hiệu Càn Hựu năm thứ 3 nhà Hán (950), Văn phế Dương Bình 
Vương mà tự lập, xưng là Nam Tấn. Đến niên hiệu Quảng Thuận năm 
đầu đời Chu Thái Tổ (951), Văn sai sứ rước anh là Xương Ngập về cùng 
anh thay nhau trông coi triéu chính, Ngập xưng là Thiên Sách. 

Bấy giờ có Định Bộ Linh - người động Hoa Lư, dựa vào thế khe 
núi hiểm trở, không theo chức phận bẻ tôi. Hai Vương muốn đánh 
đẹp. Bộ Lĩnh sợ, sai con là Liễn đến cống. Liễn tới, 2 Vương trách y 
không theo phép nước, bắt lại và đi đánh Bộ Lĩnh. Qua 1 tháng 
không thắng; Vương bèn treo Liễn lên đầu sào, nói với Bộ Lĩnh rằng, 
không hàng sẽ giết Liễn ngay. Bộ Lĩnh giận dữ nói: “Đại trượng phu, 
há vì đứa con mà làm hong việc lớn chäng?”. Rồi lệnh cho hơn 10 tay 
cung bán Liễn. Hai Vương lấy làm kinh lạ, bèn đem quân về. 

Bấy giờ Thiên Sách tác oai tác phúc, còn Nam Tấn lại không 
được dự triều chính. f 

Niên hiệu Hiến Đức năm đầu (954), Thiên Sách chết. Nam Tấn 
Vương sai sứ sang Hán, Lưu Xưởng cho Vương làm Tĩnh Hải Tiết độ sứ. 

Niên hiệu Càn Đức năm thứ 3 thời Tống Thái Tổ (965): Vương 
đem quân đánh 2 thôn Thái Bình, Đường Nguyễn. Vương ở trên 
thuyển xem đánh nhau, bị trúng tên của quân mai phục mà chết. Lúc 
đó, 12 Sứ quân cùng nổi lên, mỗi người chiếm cứ 1 quận trong châu 
mà tự tr. 

Thiên Sách ở ngôi 3 năm; Nam Tấn 13 năm. Hiển Đức là niên 
hiệu của Chu Thế Tông. 

Trên là Tiền Ngô Vương đến Hậu Ngô Vương, được 3 chúa, từ 
năm Mậu Tuất đến năm At Sửu, cộng 28 năm rôi mất. 
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MƯỜI HAI SỨ QUÂN 


Kiểu Tam Chế: Tên là Công Hàn `, chiếm giữ châu Phong. 

Nguyễn Thái Bình: Tên là Khoan, mật tên nữa là Ký, chiếm giữ 
Nguyễn Gia 2. f 

Trần Công Lãm °: Tên là Nhật Khánh, chiếm giữ Đường Lâm. 

Đỗ Cảnh Công: Tên là Cảnh Thạc, chiếm giữ Đỗ Động. 

Nguyễn Du Dịch: Tên là Xương Thức *, chiếm giữ Vương Kháo 5. 

Nguyễn Lang Công °: Tên là Khuê, chiếm giữ Siêu Loại. 

Nguyên Lệnh Công: Tên là Thủ Tiệp, chiếm giữ Tiên Du. 

La Tả Công ”: Tên là Khoáng °, chiếm giữ Tế Giang. 

Nguyễn Hữu Công: Tên là Siêu, chiếm giữ Phù Liệt °. 

Kiểu Lệnh Công: Tên là Thuận, chiếm giữ Hài Hồ. 

Phạm Phòng Ất: Tên là Bạch Hổ, chiếm giữ châu Đằng. 

Trần Minh Công: Tên là Lam, chiếm giữ cửa Giang Bố !9, 


Trên là 12 Sứ quân, từ năm Ất Sửu đến Đinh Mão, được 3 năm 
và bị Định Tiên Vương thâu gộp lại. 


. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Công Khan. 

. Việt Cương mục ghi là Nguyễn Gia Loan. 

Toàn thu, Việt Cương mục ghi là Ngô Lãm Công. 

Toàn thu, Việt Cương mục ghi Xương Thức là Xương Xí. 
Toàn thu, Việt Cương mục ghi Vương Kháo là Bình Kiên. 
Toàn thư, Việt Cương mục ghi Ly Lång Công. 

. toàn thu, Việt Cương mục ghi Là Tá Câng là Lã Tá Công. 
- Toàn thu, Việt Cương mục ghi Khoáng là Đường. 

. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Tây Phù Liệt. 

9. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là cửa Bố Hái. 
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KỈ NHÀ ĐINH 


TIÊN VƯƠNG 


Chư ` Bộ Lĩnh: Họ Đinh, người động Hoa Lư, sớm mỏ côi cha; 
cùng mẹ và người nhà, cả tháy 5 người, ở cạnh đền thờ Sơn Thần. 
Ngoài cửa là núi. Trên có khóm sen núi, vết sên bò thành chữ 
Thiên tử. | ; 

Thuở bé, Vuong cüng dám trë chăn trâu ngoài bãi núi, được 
chúng tôn làm người cầm đầu, dùng lễ vua tôi để phụng sự. Khi chơi 
đùa với nhau, chúng thường đan tay vào nhau làm ghế để khiêng 
Vương, lại lấy hoa lau làm cờ đi trước, hai bên có kẻ rước, tượng như 
nghỉ trượng đội quân thiên tứ. 

Ngày rỗi rãi, đám trẻ rủ nhau đi lượm củi nộp, chiều tối đem về 
cho mẹ Vương. Mẹ thấy vậy mừng rỡ, thịt lợn cho chúng ăn. Các bậc 
phụ lão trong làng bảo nhau rằng: “Đứa nhỏ này, khí lượng phi 
thường, ắt là có tài cứu đời yên dân. Cánh ta nếu không sớm theo, 
sau này tất hối không kịp”. Rồi họ đem con em đến theo Vương. 
Riêng người chú ở sách Tế Áo ° không theo Vương mà còn chiếm lấy 
sách này. Vương đem quân đánh; không được, phải chạy tới vũng 
Đàm Gia š, cầu gẫy Vương rơi xuống sinh lầy. Chú định đâm, thấy 2 
rồng vàng phủ che ở trên, chú sợ hãi, tháo lui rồi hàng Vương. 

Bấy giờ trong nước vô chủ. Vương biết Trân Minh Công là người 
tài đức mà không con nối dõi, bèn đem cả con tới nương nhờ, Minh 
Công thoạt trông thấy Vương đã quý trọng ngay, nuôi làm con và giao 
hết quân cho, sai đi đánh dẹp 12 Sứ quân, Vương đâu bình định được cả. 

Năm Mậu Thìn, Minh Công chết; quan quân, dân chúng ở Kinh 
phủ phần nhiều đến theo Vương. 

Niên hiệu Khai Bảo năm đầu đời Thái Tổ Triệu Tống (968); 
Vương xưng là Hoàng Đế, ở động Hoa Lu, dựng cung điện, chế triéu 
nghi, đặt trăm quan, lập nền xã tắc, tôn danh hiệu là Đại Thắng 
Minh Hoàng Đế, để vạc lớn ở sân, nuôi hổ trong chuồng và hạ lệnh 


1. Tự khế bản, Toàn thư ghi là Húy. Xét: Viết chữ Chư là nhám. 
2. Toàn thư, Việt Cương muc ghi là sách Đào Ao. | 
3. Toàn thu ghi là vũng Đàm Gia Nương, Việt Cương mục ghi là cầu Đàm Gia. 
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rằng, kẻ pham pháp së bị tội luộc trong vạc hoặc hồ ăn thịt. Người ta 
đều sợ phục không dám trái mệnh. 

Nam Ky Ty, năm thứ 2 (969). 

Tháng 5 nhuận: Phong Liễn ~ con cá làm Nam Việt Vương. 

Năm Canh Ngọ, năm thứ 3 (970). 

Đổi niên hiệu là Thái Bình năm đầu. 

Nhà Tống phong Vương làm An Nam Quận Vương. 

Lập 5 Vương Hậu (Có niên hiệu bắt đầu từ đây). 

Năm Tán Mùi, Niên hiệu Thái Bình, năm thứ 2 (971). 

Đặt thứ bậc cho tăng, đạo, văn, võ, lấy Lưu Mỗ làm Thái sư Đô 
hộ phủ ', Nguyễn Bac làm Binh Định công, Lê Hoàn ` làm Thập đạo 
Tướng quân. 

Nhà Tống nghe tin Vương xưng tôn hiệu, sai sứ đem thư đến cho 
Vương. Thư tóm tắt như sau: “Trung Hạ có các nước Man, Mạch * như 
người có tứ chi. Nếu lòng dạ chưa yên, thì tứ chỉ sao có thể sai khiến 
được? Đất châu Giao bé nhỏ ở xa tận cuối trời, cuối thời Đường gặp 
nhiều khó khăn chưa kịp xét xử. Nay Thánh triểu chở che vạn nước, 
sự nghiệp thái bình “” cũng đã thành công, đợi ngươi đến cháu cho 
yên lòng trẫm. Ngươi chẳng nghe lời làm ta bận lòng, phải dùng kế 
chặt chân cắt tay, làm cỏ nước ngươi, hối sao cho kịp?” 

Năm Nhâm Thân niên hiệu Thái Bình năm thứ 3 (972). 

Phong con là Toàn làm Vệ Vương, lập con út là Hạng Lang làm 
Thái tử, sai Nguyễn Tử Du sang Tống giao hiếu. 

Nam Giáp Tuất, niên hiệu Thái Bình năm thứ 5 (974). 

Vương được lời sấm nói rằng: 

Đỗ Thích giết `” Đinh, Đinh, 

Nhà Lê xuất hiện bậc thánh minh. 
Tranh giành, nhiều kë chết oan uổng 2 
Đường đi không bóng người 


1. Toàn thu, Việt Cương mục ghi là: lấy Lưu Cơ làm Si sự Dë hộ phú. 

”. Trong Tư khô, Toàn thu, Dé yếu ghi là Lê Hằng. 

**, Man, Mạch: chỉ các nước chưa có văn minh 

#**, Nguyên văn: "Thái bình chị nghiệp”. Thát binh là niên hiệu của Binh Bộ Lĩnh từ năm 
970. Do đó. cũng có thể hiểu câu này là "sự nghiệp của Thái Binh” vũng đã thành công. 

****, B tôi giết vua gọi là “thi”, Nguyên văn dùng chữ “thi”. : 

2. Toàn thit đưa việc này vào tháng 10 năm thứ 10 niên hiệu Thái Bình, đồng thời "chết 
Đán” ghi là hoành nhi. 
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Năm Bính Tý, niên hiệu Thai Bình năm thứ 7 (976). 

Năm Kỷ Mão niên hiệu Thái Bình năm thứ 10 (979). 

Mùa xuân. 

Việt Vương Liễn sai người giết Thai tử Hạng Lang. 

Mùa Đông. 

Tháng 11: Vương da yến bị Phúc hầu hoành Đô Thích giết cùng 
Việt Vương Liên. Trước kia, Thích làm chức lại ở Đông Quang, đêm 
nằm trên cầu, thấy sao sa vào móm, cho là điểm tốt, bèn nẩy lòng thí 
nghịch. Khi Vương đã bị hại, Thích lèn vào trong cung, nấp dưới 
máng nước, được 3 ngày, khát quá, lấy tay hứng nước mưa uống. Cung 
nữ trông thấy, báo cho Định Quốc Nguyễn Bặc, bắt đem chém. Bặc 
cùng Tướng quân Lê Hoàn phò Vệ Vương Toàn lên ngôi Hoàng đế, 
truy tôn làm Tiên Vương, mẹ làm Thái Hậu. Vương ở ngôi ' 11 năm, 
thọ ° 55 tuổi, đổi niên hiệu 1 lần. 

VỆ VƯƠNG 

Húy là Toàn, con thứ của Tiên Vương. 

Khi Tiên Vương bị Đỗ Thích giết, Nguyễn Bặc và Lê Hoàn cùng 
phò Vệ Vương lên ngôi Hoàng đế. 

Năm thú 2 (986): 

Mùa thu: . 

Tháng 7: Người Tống đánh ta. Mọi người thấy Toàn còn bé, cùng 
đưa Lê Hoàn lên làm Đế, giáng Toàn xuống làm Vệ Vương. 


Trên là Đinh Tiên Vương đến Vệ Vương cả thảy 2 chúa, bắt đầu 
từ năm Mậu Thìn, kết thúc năm Canh Thìn được 13 năm rồi mất. 


Deea U39 n == 
1. Toàn thự và Việt Cương muc vièt là "Ở ngôi 12 năm” và “thọ 56 tuổi” 
2. Toàn thư, Việt Curmg mục viết là Chỉ hầu nội nhân, 
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KỈ NHÀ LÊ 
ĐẠI HÀNH VƯƠNG 


Húy là Hoàn, họ Lê, người châu Trường. Cha là Mịch, mẹ họ 
Đặng khi mới có thai mộng thấy bụng mọc hoa sen, thoáng chốc kết 
hạt, hái hạt chia cho mọi người ăn, tỉnh đậy không biết sao vậy, rồi 
năm đầu niên hiệu Thiên Phúc (936), tháng 7, ngày 15 thì sinh. Mẹ 
Vương thấy sắc tay của Vương khác thường, nói với mọi người rằng: 
“đứa nhỏ này lớn lên, e tôi không kịp hưởng lộc của nó”, Được vài 
năm, cha mẹ Vương đêu mất. Trong châu có quan họ Lê, làm chức 
Quan sát, thấy Vương lấy làm lạ, nuôi làm con, Gặp buổi đông rét, 
Vương lấy cối úp lên mình mà nằm. Viên Quan sát nhìn thấy có rồng 
vàng phủ lên trên, bởi vậy càng lấy làm lạ. Khi Vương lớn lên, theo 
hầu Nam Việt Vương Liễn. Tiên Vương khen Vương, trí dững, thăng 
dần đến chức Thập Đạo Tướng quân, Điện tián chỉ huy sứ, 


“Niên hiệu Thái Bình năm thứ 10 (979). Tiên Vương bị giết, Vệ 
Vương còn ấu thơ, Vương bèn thay Vệ Vương điều hành chính sự trong 
nước, xưng là Phó Vương. Nguyễn Bặc và Đinh Điền cho rằng, Vương 
sẽ bất lợi cho người con nhỏ ° bàn cùng nhau khởi binh. Vương đem 
quân đánh, chém Điền tại trận, bắt Bac đem về Kinh sư giêt đi. 


Nam thú 2 thời VỆ Vương (980). 


Bác sĩ Thái thường nhà Tống là Hầu Nhân Bảo xin quân đánh 
nước ta, Vua Tống cho Nhân Bảo làm Lộ chuyển vận sứ châu Giao, 
đem quân tới đánh. 


Bấy giờ châu Lang nghe tin quân Tống tới, làm cáo trạng về 
kinh. Thái Hậu lệnh cho Phạm Cự Bị - Người Nam Sách ! làm Đại 
Tướng quân đem quân chống lại. Ngày quân lên đường, Cự Bị vào 
thẳng sảnh đường nói với Vương: “Nay Chúa thượng ấu thơ, không 
biết tới sự vất vả của bọn tôi, may có chút công lao, ai người biết đến? 
Chẳng bằng, trước hết sách lập Thập Đạo làm Thiên tử, rôi sau hãy 
xuất quân”. Quân sĩ nghe vậy đều hô vạn tuế. Thái Hậu thấy lòng 


(*) Chỉ Vệ Vượng Toàn. f 
Ì. Toàn thư ghi à người giang Nam Sách. Toàn thu và Việt Cương mục ghi Phạm Cự Bị là 
Phạm Cự Lượn £. 
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` Người 


người đều tự theo Vương, sai lấy áo long eón khoác lên minh Vuong, 
xin lên ngôi. 

Năm Canh Thin (980), Vương lên ngôi, phong cha làm Trường 
Hưng Vương, mẹ là Đặng thị làm Thái Hậu. 

Năm Tân Ty, niên hiệu Thiên Phúc, năm đâu (981) `. 

Mùa xuân. 


Tháng 3: Quân của Hầu Nhân Bảo tới Lãng Sơn Ÿ, quân của Trần 
Khám Tọ tới Tây Kết, quân của Lưu Trïng tới sông Bạch Đằng. 
Vương tự cầm quân chống lại, đóng cọc ngăn sông. Quân Tống lui giữ 
Ninh Giang, Vương lệnh cho quân giả hàng để dụ Nhân Bảo. Quân 
Bắc thua, bắt đem chém. Bọn Khâm Tộ nghe tin quân thua, rút lui. 


Dâng tôn hiệu là Minh Càr, Ứng Vận, Thần Vũ, Thăng Bình, 
Chí Nhân, Quảng Hiếu Hoàng Đế. 


Nam Nhâm Ngọ niên hiệu Thiên Phúc năm thứ 2 ° (982). 


Lập 5 Vương Hậu, Vương sai bọn Từ Mục đi sứ Chiêm Thành, bị 
Chiêm Thành bắt giữ. Vương nổi giận tự cẩm quân đi đánh, chém 
được vua 1 của nó là Bế Mi Thuế tại trận, bắt sống nhiều không kể 
xiết; bát vài trăm cung tần mI nữ °, lấy những đồ quý, thu vàng bạc, 
bảo vật đến vài vạn, diệt thành trì, hủy tông miếu của nó. Năm ấy 
vua về Kinh 5. 


Đói lớn. 
Năm Quý Mùi, niên hiệu Thiên Phúc năm thứ 3 ' (983). 


Trước kia, khi Vương đi đánh Chiêm Thành, qua núi Đồng Cổ tới 
Bà Hòa °, vì đường biển hiểm trở, khó qua lại, nên sai đào ngồi, bởi 
vậy thuyên bè thông suốt. 


. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là năm thứ 2. 

, Toàn thư và Việt Cương mục ghi là Lạng Sơn. 

. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là năm thử 3 . 

. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là chém được tưởng của nó. 

. Toàn thư viết là “Cung tán ki nữ trăm người”. Việt Cương mục viết là “Cung nữ rrdm 


; - Toàn thư, Việt Cương mục ghi là năm thứ 4 . 
. Toàn thu, Việt Cương mục ghi là năm thứ 4. 
. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là "Sông Bà Hòa”. 


oo -* = i ĐI» Gò bô P2 
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Nam Giáp Thán, niên hiệu Thiên Phúc năm thứ 4 1 (984). 


Dựng điện Bách Bảo Thiên Thế ở núi Hòa Vân ?, cột điện dát 
vang bạc; phía Đông xây điện Phong Luu, phía Tây làät điện Vinh 
Hoa ”, bên trái dựng điện Bông Lai, bên phải xây điện Cực Lạc. Sau 
đó, xây lầu Hỏa Van tiếp đến dựng điện Trường Xuân, cạnh đó xây 
điện Long Lộc lợp bằng ngói bạc. 


Năm Ất Dậu, niên hiệu Thiên Phúc năm thứ 5 5 (985). 
Müa Thu. 
Tháng 7, ngày Binh Ty là ngày sinh của Vương, sai đóng thuyền 


trên sông, lấy tre làm núi giả trên thuyên gọi là núi Nam, rôi bây lễ 
đua thưyền. 


Nam Bính Tuất, niên hiệu Thiên Phúc năm thứ 6 °. 
Nhà Tống trao cho Vương làm Tiết độ sứ Tĩnh Hải quân. 
Nam Định Hợi, niên hiệu Thiên Phúc năm thứ 7 1 (987). 


Vương cầy vỡ tịch điên ở núi Đọi, được một bình vàng, bạc; cày ở núi 
Bà Hó; °, được một bình nữa nên. đặt tên đất ấy là ruộng Kim Ngân. 


Nam Mậu Tý, niên hiệu Thiên Phúc năm thứ 8 ° (988). ., 
Nam Kỷ Sửu, niên hiệu Thiên Phúc năm thứ 9 19 (089), 


Quản giáp Dương Tiến Lộc đem 2 châu Hoan, Ái nội thuộc vào 
Chiêm Thành, Vương thân chỉnh đi bắt y, lấy lại được 2 châu. 


Phong cho con thứ 3 làm Nam Phong Vương. 

Nam Canh Dân, niên hiệu Hưng Thống, năm dåu !! (990). 

Mùa xuân. 

Tháng giêng, đối niên hiệu Hưng Thống; nhà Tống sai quan Tả 
chính ngôn Tống Hạo đến phong cho Vương. 


- Toàn thu, Việt Cương mục ghi là năm thứ 5. 

© Toàn thu, Việt Cương mạc ghi là "núi Đại Vân" 

- Toàn thự, Việt Cong mục phi là "diện Tứ Hou" 

- Tuần thự, Việt Cương mục ghi là "năm thứ 6” _ 

Toàn thự, Việt Cương mục dèu ghi là “năm thứ 6". 

© Toàn thư, Việt Cương mục đều ghi là "năm thứ 7”. 

© Toàn thư, Việt Cương mục đều ghi là “năm thứ 8” 

- Toàn thư, Việt Cuong mục ghi là núi Bản Hải. 

- Toàn thự, Việt Cương mục dèu phi là “năm thứ y”. 
10. Toàn thự, Việt Cương mạc déu ghi là “Niên hiệu Hưng Thống năm đâu " 
11. Toàn thự, Việt Cương mục dèu ghi là “Năm Canh Dẫn, năm thứ 3”. 
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Nam Tân Mao, niên hiệu Hưng Thống, năm thứ 2 ! (991), 
Phong con ciia em trai làm Ngự Man Vương, cho cai trị châu Phong. 
Năm Nhâm Thìn, niên hiệu Hung Thống, năm thứ 3 ° (992). 
Mùa Xuân. | 


Vuong ngu lau Can Nguyën xem hói hoa dàng. 
Năm Giáp Ngọ. niên hiệu Hưng Thống, năm thứ 5 ° (994). 


Phong người con thứ 11 làm Hành Quân Vương, cho cai trị châu 
Cát Làm “ở Bắc Ngạn. I 


Năm Ất Mùi, niên hiệu Ứng Thiên, năm đầu ° (995). 


Tháng Giêng. Đổi niên hiệu. Sai Đỗ Hanh sang sứ nhà Tông, 
phong con nuôi làm Phù Đới Vương cho cai trị Phù Đới. 


Năm Bính Thân, niên hiệu Ứng Thiên, năm thứ 2 ° (996). 


Vương thân hành đánh 3 động: Ma Hoàng, Đại Phát, Chu Ba ”. 
Thắng. : 


Năm Định Dậu, niên hiệu Ứng Thiên, năm thứ 3 ° (997). . 

Mùa Thư. | 
Tháng 7. ' #3 
Vương đi đánh giặc ở giang Đỗ Động, bắt được chúng. 

Lut. j f 

Nam Mậu Tuất, niên hiệu Ứng Thiên, năm thứ 4 ° (998). 

Năm Ký Hợi, niên hiệu Ứng Thiên, năm thứ 5 !° (999). 

Vương thân hành đánh 19 châu ở Hà Động, đẹp yên. | 


1. Toàn thự, Việt Cương muc đều ghi là “nam thứ 3 và Người con thứ ne". 

9. Toàn thu. Việt Cường mục đều ghi là “nam thứ 4". 

3. Toàn thư ghi là "niên hiệu Ứng Thiên năm dau”. 

4. Toàn thư ghi là “ndi Cát Lam". 

5. Toàn thư. Việt Cương mục đều ghi là "Năm Giáp Ngo. niên hiệu Ứng Thiên năm dẫu”. 

6. Toàn thư, Việt Cương muc đều phi là "năm thứ 3” 

T. Toàn thự ghi Chu Ba là Pun Ba; 3 động ghi là 4 động: Tự kAd bản lại ghi là "động ctia 
Dan Ba”, 

8. Toàn thự, Việt Cuinmg mu dèu ghi là “ndm thứ 4”. 

9. Toàn thi. Việt (Cung muc đều ghi là “adm thứ 5". 

10. Toàn thự, Việt Cưởng mục dèu ghi là "năm thứ 6” 


Năm Canh Tý, niên hiệu Ứng Thiên, năm thứ 6 ! (1000). 

Dep giặc châu Phong là Trịnh Hàng, bắt được y. Sai Lưu Thiệu 
sang Tống. 

Năm Tân Sửu, niên hiệu Ứng Thiên, năm thứ 7 ° (1001). Đánh 
giặc Cử Long, giặc thấy Vương, giương nỏ nhằm bắn, định bắn thì 
tên bị rơi, lại giương nỏ, dây trương nó đứt, chúng sợ hãi mà thoái 
lui. Vương ngự thuyền lầu tiến vào sông cùng đuổi theo; giặc đàn trận 
2 bên bờ cùng Vương đánh nhau, Quân của Vương bị vây hãm ở sông; 
Vệ Vương Toàn bị trúng tên chết. Vương kêu trời 3 lần, giặc tự thua. 

Năm Nhâm Dân, niên hiệu Ứng Thiên, năm thứ 8 31002): Làm 
mũ đâu mâu bằng bạc hơn vài nghìn cái ban cho quân nhân. 

Năm Quý Mão, niên hiệu Ứng Thiên năm thứ 9 ° (1003):Vương 
đến châu Hoan, đào cảng Đa cái thẳng đến châu Ái. 

Nam Giáp Thìn niên hiệu Ứng Thiên năm thứ 10 ° (1004). 

Vương kéo lưới được một con rắn to, bỗng nó ngược đòng đi mất. 

Sai Hành Quân Vương sang Tống. 

Năm Ất Ty, niên hiệu Ứng Thiên năm thứ 11 Š (1005). 

Vương mất ở điện Trường Xuân, gọi Vương là Đại Hành Vương, 
nhân đó lấy làm miếu hiệu. 

Vua ở ngôi 27 năm Ï, thọ 65 tuổi, đổi niên hiệu 3 lần, chôn tại 
lăng Đức ở châu Trường °. 


TRUNG TONG 

Húy là Long Việt, con thứ 3 của Đại Hành; me vốn là con gái của 
Hầu Di °; lên 9 Long Việt được pHong là Nam Phong Vương. Khi Đại 
Hành mới mất, Vương cùng với Đông Thành Vương, Trung Quốc, Vương 
và Khai Minh Vương tranh nhau lên ngôi, qua 9 tháng trong nước vô 
chủ. Đông Thành Vương thua, chạy vào Chiêm Thành, bị giết. 

Năm đầu. 

Tháng Giêng, Vương lên ngôi, được 3 ngày bị Khai Minh Vương 
giết, hiệu là Trung Tông, thọ 25 tuổi 10 
=== = DU P. 

L. Toàn thư, Việt Cương muc đều ghi là “năm thự 7”, 

2. Toàn thự, Việt Cưưng mục ghi là "năm thứ 8#". 

3. Toàn thu, Việt Cương mục ghi là “năm thứ 9”, 

4. Toàn thự, Việt Cường mực ghi là “năm thứ 10°. 

5. Toàn thự, Việt Cương mục ghi là “năm thứ 11”. 

6. Toàn thu, Việt Curmg mục ghi là "năm thứ 12”. 

7. Việt Cương muc ghi là “d ngài 24 năm”. 

8. Toàn thu ghi là Sơn Lang châu Trường An. 

9. Toàn thư, Việt Cương mục ghi: Mẹ là con gái yêu của Chỉ hầu. 

10. Toàn thự ghi là “tho 23 tuổi ", 
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NGỌA TRIEU VƯƠNG 


Húy là Long Đình `, con thứ 5 của Đại Hành, em cùng mẹ với 
Trung Tông. Niên hiệu Hưng Thống năm thứ 3 (992), được phong là 
Khai Minh Vương, cướp ngôi của Trung Tông mà tự lập. 

Năm Bính Ngọ, năm đầu (1006): Vương lên ngôi, tôn hiệu là 
Khai Thiên, Ứng Vận, Thánh Văn, Thần Và, Tác Thiên, Sùng Đạo, 
Đại Thắng, Minh Quang, Hiếu Hoàng Đế. 

Vương tính hiếu sát. Kẻ có tội lúc đem ra hành hình, lấy cỏ 
tranh chất quanh để đốt, lại sai tên phường trò Liêu Thủ Tâm lấy 
dao cùn xẻ thịt tội nhân để ké› dài cái chết của họ, làm như vậy vài 
ngày, tội nhân gào thét thống thiết, Thủ Tâm đùa nói:” “Mày không 
quen chịu chết”. Vương lấy làm khoái, cười lớn. Phàm những kẻ bắt 
được trong các cuộc chinh phạt, thì bắt tới bờ sông, khi nước rút sai 
người làm cũi đưới nước, dồn họ vào trong, lúc nước lên thì họ bị sặc 
thở mà chết; lại còn bắt người ta trào lên cây cao, đứng đưới chặt 
gốc. Vương lại tới sông Chi Ninh, sông nhiều cá sấu; bèn buộc người 
bên mạn thuyên, cho thuyên qua lại giữa dòng để cá sấu làm hại. 
Phàm lợn, bò sắp đem cho nhà bếp thịt, trước hết sai người dẫn tới, 
Vương tự tay đâm chết, mới giao cho nhà bếp. Lại róc mía trên đầu 
Tăng thống ` Quách Mão 2 vờ lỡ tay, làm đầu Mão bị thương chảy 
máu, rồi Vương cười lớn. Có khi đang đêm gần sáng, giết mèo làm 
thịt ban cho các Vương ăn, khi họ ăn xong, lấy đầu mèo cho xem; các 
Vương đều nôn mửa. 

Mỗi lần coi cháu, sai tên phường trò nói liên thoáng làm rối loạn 
việc tâu trình của quan chấp chính, lại lấy thạch sùng làm gỏi để 
người ta giành nhau mà ăn. Khi các Vương khác chống lại, Vương dẹp 
được hết, đánh Ngự Man Vương thắng; đổi châu Phong ” làm phú 
Thái Bình. Tôn mẹ làm Thái Hậu Hưng Quốc Quảng Thánh. 


Nam Định Mùi, năm thứ 2 (1007): 
Định chế độ quan chức văn võ, nhất nhất đều theo như nhà Tống. 


l. Toàn thứ, Việt Cương mạc ghi là Lang Binh. 
*, Tăng Thống: Ngôi thứ cao nhất các Tăng thời bấy giờ. 
2. Toàn thư ghi là Quách Ngang. 
3. Toàn thự, Việt Cương mạc ghi là Đằng Cháu. 
761 


Năm Mậu Thân, năm thi 3 (1008): 

Tháng Giêng. i 

Đổi niên hiệu là Cảnh Thụy năm đầu. 

Vương thân chỉnh đánh 2 châu Đô Lương, Vị Long, bắt người 
Man làm tù binh và vài trăm ngựa, sai người lấy gậy đánh người 
Man; vì đau quá, người Man gào to, lỡ phạm phải tên húy của Đại 
Hành, Vương cười lớn; lại ra lệnh đánh nữa, người Man lại kêu, nhiều 
lần phạm húy, Vương khoái lắm. Lại đánh châu Ái, bắt người châu ấy 
làm vựa thóc, nhốt họ vào mà cười cợt. 

Năm Kỷ Dậu, niên hiệu Cảnh Thụy, năm thứ 9 (1009). 

Mùa Thu. 

Tháng 7: Vương đi đánh các châu Hoan Đường, Hà Thạch `, 

Mùa Đông. 

Tháng 10. 

Ngày Tân Hợi: Vương mất tại điện ngủ, hiệu là Ngọa Triều 
Vương; Vương có bệnh trr, nằm để coi cháu, năm 22 tuổi lên ngôi, ó 
ngôi 4 năm, thọ 2ð tuổi 2, đối niên hiệu 1 lần. 

Trên là nhà Lê, từ Đại Hành đến Ngọa Triều, gồm 3 Vương, từ 
năm Canh Thìn đến năm Kỷ Dậu, được 30 năm, rồi mất 3 


EE a o o 
1. Toàn thu, Việt Cương mục ghi là Thạch Hà. 
2. Toàn thứ, Việt Cường mục ghi là 24 tuấi. 
3. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là được 29 năm rỗi mất. 
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QUYỀN II 
KÍ NHÀ NGUYËN : 
THÁI TÓ 


Húy là Uán 2 , họ Nguyễn 3，nguui Cổ Pháp, Bác Giang, Mẹ ho 
Phạm, sinh Vank ngày 17 tháng 2 ! năm thú 5 niên hiệu Thái Bình 
(974); bé đã thông minh, khí đệ rộng lớn mênh mông, đến chùa Lục TỔ 
học, sư Vạn Hạnh trông thấy Vương, lấy làm lạ, nói: “Đây là người 
khác thường, lớn lên, Át có tài cúu đời an dân, làm chúa thiên hạ”. ˆ 

Khi trưởng thành, khẳng khái, có chí lớn, không thích làm giàu, 
ham đợc kinh sử. 

Trong thời Ứng Thiên (994-1007), theo hấu Trung Tông, khi 
Trung Tông bị Ngọa Triéu giết, bẩy tôi đều chạy trốn, riêng Vưỡng 
một mình ôm xác ông mà khóc. Ngoa Triểu khen Vương có lòng 
trung, phong làm Tả thân vệ Điện tián Chỉ huy sứ. 


Thôn Vương ở, có cây gạo bị sét đánh, vết đó thành chữ rằng: 


Rë cây tỏa kín ° 

Vỏ cây xanh xanh, 
Cây hòa đao đố, 

18 hạt thành ° 

Trời hiện hướng Đông, 
Sao lặn hướng Tây, 


ốc. = xu = 
_ Toàn thu, Việt Cương muc ghi là KỈ NHÀ LY. 

- Toàn thu, Việt Cương muc ghi là Công Uẩn. 

` Toàn thư, Việt Cương mục ghi là họ Lý. Bên đưới cũng vậy. 

. Toàn thu ghi là ngày 20/2. 

Toàn thư, Việt Cương mac ghi là ` "điển diểu " — dài dài. thăm thẩm. 

Việt Cương mục: sau câu nầy còn 2 cầu nữa, nghĩa là: Đông A vào đất, cây khác tái sinh. 
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DTe G b 


Trong sáu, bdy ngày ! 
Thiên hạ thái bình. 

Vạn Hạnh bèn bảo Vương: “Gần đây, thần thấy lời sấm ấy mà 
lấy làm lạ, biết rằng nhà Lê phải mất, nhà Nguyễn ắt nổi lên; họ 
Nguyễn không ai bằng ông; khoan từ, nhân hậu, rất được lòng người; 
thần nay đã ngoài 70, chỉ hận rằng, không kịp được nhìn thấy đời 
thịnh trị”. 

Vương sợ lời ấy lọt ra ngoài, bảo Vạn Hạnh ẩn ở Ba Sơn ?. 

Niên hiệu Cảnh Thụy, năm thứ 2 (1009): 

Ngọa Triểu chết, chúa nối ngôi ấu thơ; Vương 36 tuổi, khi đem 
500 quân Tùy Long vào cung túc vệ, trong nội cung có Chỉ hầu Đoàn 


+ 


Cam Mộc dò biết ý Vương muốn lên ngôi, bèn bóng gió khích Vương 
rằng: “Chúa thượng tối tăm ương nganh, làm nhiều điều bất nghĩa, 
trời chán ghét cái đức ấy, không được trọn đời, con nối ngôi còn ấu 
thơ, không kham nổi nhiều hoạn nạn; cơ sự rắc rối, trăm thần không 
dựa, dân đen ngao ngán, mong tìm lấy chúa. Thân vệ sao không 
nhân lúc này, xa thì theo dấu chân Thang, Vũ; gần thì noi việc 
Dương, Lê °; trên thuận lòng trời, dưới theo lòng chúng, mà còn khu 
khư ôm lấy cái tiểu tiết chăng?” Vương tuy trong bụng hài lòng về lời 
nói đó, nhưng ngờ có mưu gian, mới vờ mắng Cam Mộc rằng: “Sao 
ông dám nói những lời như vậy, ta phải bắt đưa quan”. Cam Mộc 
chậm rãi nói: “Thần thấy thiên thời và nhân sự như vậy, nên dám 
trình ra, nay muốn bắt lên quan, thực không sợ chết.” Vương nói: “Ta 
sao nỡ tố cáo ông, nhưng sợ lời kia lộ ra thì hai ta cùng bị giết”. Cam 
Mộc lại nói với Vương rằng: “Người trong nước đều nói, họ Nguyễn 
đáng thay họ Lê, lời sấm đã thành sự thực, không thể giấu được; 
chuyển họa thành phúc là lúc này đây; Thân vệ còn ngờ chăng?” 
Vương rằng: “Ta xem chí ông, không khác Vạn Hạnh; quả như lời ấy, 
có kế sách gì không?”. Cam Mộc rằng: “Nay đúng lúc trăm họ mệt 
mỏi, dân không chịu nổi lệnh trên, Thân vệ nếu lấy ân đức mà vỗ về, 
họ sẽ vui ve đi theo như nước dồn về chỗ trũng; ai có thể chặn được”. 
Cam Mộc biết cơ sự gấp gáp, e sinh biến, bèn nói với khanh sĩ trong 
triểu, ngay hôm đó cùng họp ở triểu đường, bàn rằng: “Nay muôn 
triệu người có lòng khác, dưới trên bà đức; người ta oán Tiên Vương 


a 
1. Toàn thu, Việt Cương mục ghi là sáu bảy năm. 
2. Toàn thư ghi là Tiên Sơn. 
3. Toàn thư ghi là Đình ~ Lê. 
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hà khắc bạo ngược, không muốn theo tu quân *, mà có chí suy tôn 
Thân vệ; bọn ta không nhân lúc này lập Thân vệ làm Thiên tử, bất 
chợt có biến, giữ nổi chức vị chăng?” Bói thế, cùng phò Vương lên 
Chính điện, lập làm Thiên tử. Trầm quan đều hô vạn tuế. 

Năm đầu (1009). 

Mùa Đông. 


Tháng 11. Vương lên ngôi, đại xá thiên hạ, đốt hết đồ ngục hình. 
Quân thần dâng tôn hiệu là: Phụng Thiên, Chí Lý, Ứng Vận, Tự Tại, 
Thánh Minh, Long Hiện, Duệ Văn, Anh Vũ, Sùng Nhân, Quảng Hiếu, 
Thiên hạ thái bình, Khám minh quang trach. Chiêu chương ! vạn 
bang, Hiển ứng phù cảm, Uy chấn Phiên Man, Duệ Mưu, Thần Công Ÿ, 
Thánh trị Tắc thiên Đạo chính Hoàng Đế, truy tôn cha là Hiển 
Khánh Vương, mẹ làm Thái Hậu Minh Dức; sách lập 6 Vương Hậu; 
lập con trai cå là Mã Ÿ làm Thái tử; các con khác đều phong tước hầu, 
18 Vương nữ đều được làm Công chúa; đem con gái đầu là Công chúa 
An Quốc gả cho Đào Cam Mộc, phong Mộc làm Nghĩa Tín hầu; phong 
anh là Më làm Vũ Uy Vương, em làm Dyc Thánh Vương *, Trân Hạo 
làm Tướng công, Ngô Đinh làm Xu mật sứ, Quy Thạc Phụ ° làm Thái 
Bảo, Đặng Văn Hiếu làm Thái Phó, Bùi Xa Lỗi ° làm Tá Kim ngô, 
Đàm Thản làm Tả Vü vệ, Đỗ Gián ' làm Hữu Vü vệ. 

Xưa, chùa Ứng Thiên ° làng Cổ Pháp có chó đẻ ra một con mầu 
trắng, lông đen trên lưng thành chữ Thiên nk. Đến đây, năm Giáp 
Tuất, Vương ra đời. 

Nam Canh Tuất, năm thứ 2 (1010). 

Tháng Giêng. 

Đổi niên hiệu là Thuận Thiên, năm đầu. 

Trước kia, Vương cho rằng, thành Hoa Lư nhỏ hẹp và trũng thấp, 
bèn đời Đô vào thành Đại La. Khi mới dời Đô, đỗ thuyển ở dưới 


*,Tự quân: Vua đối dõi. 

. Toàn thư ghi Chiêu chương là Chương Minh. 

_ Toàn thư, Việt Cương mục ghi Trần Công là Thần trợ. 
. Toàn thu, Việt Cương muc ghi là Phật Mã. 

Tứ khó bán ghi là Thánh Dực Vương. 

. Toàn thư ghi là Đào Thạc Phụ. 

. Toàn thư ghi là Phí Xa LÃI. 

. Toàn thư ghi là Vũ Giản. 

. Toàn thư ghi là Ứng Thiên Tâm. 
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thành, rồng vàng hiện lên ở thuyên ngự, nhân đó gọi là thành Thăng 
Long, đổi Hoa Lư thành phú Trường An, Bắc Giang thành Thiên Đức +, 
Có Pháp ” thành phủ Thiên Đức. Trong kinh thành Thăng Long dựng 
điện Triêu Nguyên °, bên trái đặt điện Tập Hiền, bên phái đặt điện 
Giảng Võ, bên trái mở cửa Phi Long, bên phải mở cửa Đan Phượng; 
chính Nam mở điện Cao Ý, thêm gọi là Long Trì, trong thêm có hành 
lang tỏa ra bao quanh bốn mặt; sau điện Càn Nguyên đặt hai điện 
Long An và Long Thụy; bên trái dựng điện Nhật Quang, bên phải đặt 
điện Nguyệt Minh, phía sau có cưng Thuý Hoa. Bốn mặt thành mở 4 
cửa; cửa Đông là Tường Phù, cửa Tây là Quảng Phúc, cửa Nam là Đại 
Hưng, cửa Bắc là Diệu Đức; trong thành lại đựng chùa Hưng Thiên 5, 
Ngũ Phượng Tỉnh lâu, phía Nam thành xây chùa Thắng Nghiêm. 

Năm Tán Hợi, niên hiệu Thuận Thiên, năm thứ 2 (1011). 

Vương thân chỉnh đẹp giặc Cử Long ở châu Ái, thắng. Năm ấy, 
trong thành lại dựng cung Thái Thanh Ÿ, chùa Vạn Tuế, kho Trấn 
Phúc, ngoài thành đựng chùa Tứ Thiên Vương, chùa Y Cẩm 7, chùa 
Long Cụ f, Thánh Thọ; lại đựng điện Hàm Quang ở bến Lô Đông °. 

Nước Chiêm Thành cống sư tử. 

Năm Nhâm Tý, niên hiệu Thuận Thiên, năm thứ 3 (1012). 

Xây cung Long Đức ở ngoài thành cho Thái tử ở để Thái tử biết 
hết việc dân. 

Tháng 12, người thần để lại vết tích trên phiến đá trên đỉnh núi 
Đông Nam, dài rộng tới 3 xích, sâu 1 xích !% 

Nước Chân Lạp tới cống. 

Vương đi đánh châu Diễn. 

Năm Quý Sửu, niên hiệu Thuận Thiên, năm thứ 4 (1013). 

Ngự điện Hàm Quang xem đua thuyền. 


. Toàn thu, Việt Cương mục ghi là sông Thiên Đức. 

© Toàn thư, Việt Cương mục ghi là châu CÅ Pháp. 

. Toàn thự, Việt Cương muc ghi là điện Càn Nguyên. 

. Toàn thư phi là điện Cao Minh. 

~ Toàn thự, Việt Cương mục ghi là chùa Thiên Hưng Ngự. 

-_ tuần thu ghi là cung Đại Thanh. 

. Toàn thư ghi là chùa Cẩm Y. 

- Toàn thu ghi là Long Hưng. 

- Toàn thự ghi là đầu bến sông Lô. 

0. Toàn thự ghi là sâu 1 thốn: Tự khổ bản ghi là sâu t trượng. 
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Müa Dóng. 

Tháng 10 Vương đi đánh người Man ó Cháu Vi Long, tháng. 

Năm Giáp Dán, niên hiệu Thuận Thiên, năm thứ 5 (1014). 

Sai Dực Thánh Vương đi đánh tướng nước Man là Đồ Trường Huệ ' 
ở bến Kim Hoa, thắng chúng, chém hàng vạn đầu, bắt sống quân sĩ 
và ngựa; không đếm xué. 

Châu Ly “hiến kỳ lân; đổi phủ Ứng Thiên làm phú Nam Kinh. 

Chân Lạp đến cống. - 

Nam Bính Thìn, niên hiệu Thuận Thiên, năm thứ 7 (1016). 

Được mùa, 30 bó lúa giá 70 văn ` tiên; tha thuế 3 năm cho cả nước. 

Xây 2 chùa Thiên Quang, Thiên Đức và đấp bốn tượng Thiên Đế. 

Động đất. Tế vọng các núi có danh tiếng. 

Chọn hơn ngàn người ở Kinh sư cho làm tăng đạo. 

Năm Định Ty, niên hiệu Thuận Thiên, năm thứ 8 (1017). 

Điện Càn Nguyên bị chấn động.. 

Tống Chân Tông phong Vương làm Nam Bình Vương. 

Năm Mậu ngo, niên hiệu Thuận Thiên năm thứ 9 (1018). 

Sai Nguyễn Thanh Đạo sang Tống xin kinh Tam Tạng, được kinh. 

Nam Canh Thân, niên hiệu Thuận Thiên, năm thứ 11 (1020): 

Sai Vương tử đánh Chiêm Thành, thắng. Trước kia điện Càn 
Nguyên bị chấn động, coi châu ở điện Đông. Nay lại bị chấn động, coi 
chầu ở điện Tây. 

Năm Tân Dậu, niên hiệu Thuận Thiên, năm thứ 12 (1021). 

Mùa xuân. 

Tháng 2. 

Ngày Mậu Tý: Lấy ngày sinh cua Vương làm tiết Thiên Thành, 
đắp núi Vạn Tuế Nam ở ngoài cửa Quang Phuc, làm nhiều hình dáng 
chim bay, thú chạy, để ở khắp trên núi. 

Năm Nhâm Tuất, niên hiệu Thuận Thiên, năm thứ 13 (1022). 

Sai Dực Thánh Vương làm ? lịch Đại Quang * 


1. Tuàn thư. Việt Cương mục ghi là Dương Trường Huë 
2. Toàn thư ghi là châu Hoan. 
* tin: den vị tiên thời xưa: môi đồng tiền 
3. Tự khổ bün. Toàn thư ghi “tác” - lâm là “phat” - đánh 
4. Toàn thư, Việt Cuang mục ghi là "Đại Nguyễn Lịch” Lich Đại Nguyễn 
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Năm Quy Hợi, niên hiệu Thuận Thiên, năm thứ 14 (1099). 
Đối trấn Triều Dương ' thành châu Vĩnh Yên. 
Nam Giáp Tý, niên hiệu Thuận Thiên, năm thứ 15 (1094). 


Lệnh cho Thái tử đi đánh châu Phong Luân ?, Khai Quốc Vương 3 
đi đánh châu Đô Kim. 


Đắp thành Thăng Long. 

Năm Ất Sửu, niên hiệu Thuận Thiên, năm thú 16 (1098). 
Sư Vạn Hạnh hóa. 

Chân Lạp đến cống 

Hạ chiếu lập phiên trại ở địa giới phía Nam châu Hoan. 
Nam Bính Dân, niên hiệu Thuận Thiên, năm thứ 17 (1096). 
Lệnh cho Thái tử đánh châu Diễn | 

Sai sứ sang nhà Tống. 

Năm Định Mão, niên hiệu Thuận Thiên, năm thứ 18 ( 1027) 


Lệnh cho Thái tử đi đánh châu Thất Nguyên, Đông Chinh Vương 
đi đánh châu Văn. 


Nam Mậu Thìn, niên hiệu Thuận Thiên, năm thú 19 (1028). 

Mùa Xuân. 

Tháng 2. 

Vương không khỏe. 

Tháng 3. 

Ngày Mậu Tuất: Vương mất ở điện Long An, thọ 56 tuổi 1, ở ngôi 
20 năm Ÿ, đổi niên hiệu 1 lần. 


. Tứ khó bản ghi là trấn Hỗ Dương. 

- Toàn thự, Việt Cương mục ghi châu Phong Luân là châu Phong. 

- Tứ khố bản in Khai Quốc Vương là Khai Quốc, thiếu mất chữ Vương. 
‹ Toàn thu. Việt Cương muc ghi là thọ 55 tuổi. 

- Toàn thư ghi ở ngôi 18 năm, Việt Cương muc ghi à ngôi L9 nằm. 
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THÁI TÓNG 


Húy là Đức Chính, tên là Phật Mã, con cả của Thái Tổ. Mẹ họ 
Lê, khi Thái Tổ lên ngôi, phong Vương làm Khai Thiên Đại Vương, 
rồi lập làm Thái tử. 

Niên hiệu Thuận Thiên năm thứ 11 (1020), Vương có công phụng 
mệnh đi đánh dẹp giặc các Man, khi Thái Tổ mất, quản thần phụng 
theo di chiếu, đến cung Long Đức xin Vương lên ngôi. i 

Bây giờ, các Vuong: Dyc Thánh, Vũ Đức đều phục binh ngoài cửa 
Quảng Phúc, muốn đánh úp Vương. Vương từ cửa Tường Phù vào 
triều, đến điện Càn Nguyên; quân Tam Phủ đánh càng gấp, Vương 
lệnh cho Nguyễn Nhân Nghĩa đánh chúng, quân Tam Phủ thua, Vũ 
Đức Vương bị Lê Phụng Hiểu giết, hôm đó Vương lên ngôi trước linh 
cữu Thái Tổ, đại xá, đổi niên hiệu Thuận Thiên năm thứ 19 (1028) 
làm Thiên Thành năm đầu, dâng tôn hiệu là: Khai Thiên, Thống 
Vận, Tôn Đạo, Quý Đức, Thánh Văn, Quảng Vũ, Sùng Nhân, Thượng 
Thiên, Chính Lý, Dân An, Thần Phù, Long Hiện, Thể Nguyên, Ngự 
Cực, Úc Tuế, Công ! Cao, Ứng Chân, Bảo Lịch, Thông Nguyên 2 Chí 
Áo, Hưng Long, Đại Định, Thông Minh, Từ Hiếu Hoàng Đế. "¬ 

Xưa kia, Vương sinh ở phủ Trường Yên, nhà dân trong phủ có vô 
số trâu thay sừng. Thầy số nói: “Người sinh năm Sửu là Thiên Tử”. 
Nói xong, không thấy người ấy đâu. Đến đây, Vương sinh năm Sửu. 

Khai Quốc Vương chiếm phủ Trường Yên để chống lại Vương, 
Vương thân hành đi đánh, Khai Quốc Vương hàng, xuống chiếu tha 
tội cho. 

Tháng 5. 

Người thần hiện lên dấu vết ở chùa Vạn Tuế, 

Lấy Lương Nhậm Văn làm Thái sư, Ngô thượng Đinh làm Thái 
Phó, Đào Xử Trung làm Thái bảo, Nguyễn Đạo Ky làm Xu mật, 
Nguyễn Triệu làm Tả tham tri chính sự, Liêu Gian Chân làm Trung 
thư thị lang, Kiểu Bóng làm Hữu tham tri chính sự, Hà Viễn làm 
Gián nghị đại phu, Quy Văn làm Tả phúc tâm, Nguyễn Nhân Nghĩa ° 


1. Việt Cuemg mực phì Tuế Công là Đới Công. 
2, Việt Cương muc ghi là Thông Huyền. . | | 
3. Toàn thu ghi Nguyën Đạo Kỷ là Lý Đạo Ky, Nguyễn Triệt là Lý Triệt, Liêu Gia Chân là 
Liêu Gia Trinh, Quy Văn Lôi là Đào Văn Lôi, Nguyễn Nhân Nghĩa là Lý Nhân Nghĩa. 
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làm Hữu phúc tám; đặt 10 vệ Điện tiền trúc quân !: một là Quảng 
Thánh, hai là Quảng Vũ, ba là Ngự Long, bốn là Bổng Nhật, năm là 
Trừng Hải; mỗi vệ đều chia làm Tả và Hữu vệ. 

Tháng 6. 

Lấy ngày sinh của Vương làm tiết Thiên thánh, đắp núi Vạn Tuế 
ở Long Trì, gồm 5 đỉnh, đỉnh giữa dựng bức tranh Tiên Trường thọ, 
hai bên tả hữu đều có hạc trắng; trên núi làm hình tiên đang bay và 
chim muông; lưng núi lại có rồng thần quấn quanh, cắm cờ treo vàng 
ngọc; sai phường chèo thổi Sáo, gõ sênh ở trên núi, hát múa làm vui, 

Năm Kỷ Ty, niên hiệu Thiên Thành năm thứ 2 (1029). 

Cho quan Mục châu châu Lạng là Thân Thiệu Thái lấy công chúa 
Bình Dương. f ; 

Giáp Đán Nãi ở châu Ái làm phản, Vương thân hành đi đánh, 
bắt được. 

Người thần hiện vết tích ở chùa Thiên Thắng ?. 

Rồng biện trên nền điện Càn Nguyên, Vương nói: “Điện này đã 
đổ, riêng nën vẫn còn, nay rồng biện lên ở đó, ý chừng là nơi đất 
long thắng chăng?”, bèn đắp cao, mở rộng quy mô và trùng tu, lại 
đổi tên là điện Thiên An; bên trái dựng điện Tuyên Đức, bên phải 
xây điện Diên Phúc, phía trước gọi là Long Trì, bên Đông đặt điện 
Văn Minh, bên Tây đặt điện Quảng Vũ; hai bên Long Trì đối nhau 
gọi là lầu chuông để lên đó nghe những điều oan trái của ngục tụng; 
phía trước đặt điện Phụng Thiên, trên xây lầu Chính Dương làm nơi 
xem giờ khắc; phía sau dựng điện Trường Xuân, trên xây gác rồng, 
bên ngoài đắp thành gọi là thành Rồng. 

Mùa Thu. 

Tháng 8. 

Châu Hoan hiến 2 con kỳ lân. 

Mùa Đóng. 

Tháng 10, 

Trước chùa Vạn Tuế mưa ra gạo trắng, thành đống. 


=、 
1. Tod thu. Việt Cương mục, Tứ khấ bán ghi Trúc quân là Cấm quân. 
2 Tàn thư phí là chùa Thắng Nghiễm. 
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Năm Canh Ngọ, niên hiệu Thiên Thành, năm thứ 3 (1030). 

Khởi công xây điện Thiên Khánh; phía sau dựng lầu Phượng Hoàng. 
Mùa Đông. 

Tháng 10. 


Vương đến lộ Ô ' xem gặt, lệnh cho Đại liêu ban Lê Ác Thuyên đi 
sứ nhà Tống. 


Được mùa. 
Năm Tân Mùi, niên hiệu Thiên Thành, năm thứ 4 (1031). 


Châu Hoan làm phản, Vương đi đánh, dẹp yên; xây chùa, quán ở 
150 nơi. : 


Năm Nhâm Thân, niên hiệu Thiên Thành, năm thú 5 (1039). 

Cây uu đàm ở chùa Thích Ca nở hoa. 

Tháng 4. 

Vương tới giang Đỗ Động, cáy tịch điền ở đó; dâng cây lúa 9 
bông; xuống chiếu đổi ruộng ấy là ruộng Ứng Thiên. 

Năm Quý Dậu, niên hiệu Thiên Thành, năm thứ 6 (1033). 

Châu Định Nguyên làm phản, Vương đi đánh, dẹp yên. 

Tháng 9: Châu Trệ Nguyên làm phản, Vương đi đánh. 

Năm Giáp Tuất, niên hiệu Thiên Thành, năm thứ 7 (1034). 

Tháng 4. 

Đổi niên hiệu là Thông Thụy năm đầu; xuống chiếu cho quần 
thần tâu việc trước Vương, gọi Vương là Triều Đình. 

Mùa Thu. 

Tháng 9. 

Vương đến chùa Trùng Tiên ° ở núi Tiên Du; xuống chiếu khởi 
công xây điện Trùng Hưng. 

Sư chùa Pháp Vân châu Cổ dâng lời rằng: Trong chùa phát ra 
mấy đạo hào quang; theo đạo hào quang đào lên, được một hòm bằng 


đá; trong hòm đá có một hòm bằng bạc; trong hòm bằng bạc có hòm 
bằng vàng; trong hòm bằng vàng có bình lưu li, trong bình có xứ li. 


1. Toàn thư ghi là lộ Diu. Việt Cương mạc vẫn ghi là lộ Ó. 
2. Toàn thư ghi là chùa Trùng Quang. 
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Năm Åt Hợi, niên hiệu Thông Thụy, năm thứ 2 (1035), 

Trước điện Thiên Khánh mọc cỏ chị. 

Phong Vương tử Nhật Trung làm Thừa Càn Vương ' 

Khởi công xây chợ Tây và hành lang dài. 

Xây cầu Thái Hòa trên sông Tô Lịch. 

Châu Ái làm phản, Vương thân hành đánh dẹp, thắng; Vương đãi 
yến quần thần tại hành cung ở cháu Ái, ngầm chỉ Định Thắng tướng 
là Nguyễn Khánh mà nói: “Tên này tất sẻ làm phản”. Tả hữu hỏi vì 
sao? Vương nói: “Tên này ngó thấy khác thường, cử chỉ không có tiết 
độ, thấy ta thì có vẻ rut rë *, bởi vậy mà biết được”. Năm ấy, quả là y 
làm phản. 

Năm Bính Tý, niên hiệu Thông Thụy, năm thứ 3 (1036): 

Mùa Xuân. 

Tháng 2. 

Cho quan Mục châu cháu Phong là Lê Thuận Tông ? lấy Công 
chúa Khánh Thành 4 

Tháng 4. 

Dựng hành cung ở châu Hoan. 

Các châu Đô Kim, Thường Tân, Bình Nguyên làm phản. 
Năm Binh Sửu, niên hiệu Thông Thụy, năm thứ 4 (1037). 

Lấy Khai Hoàng Vương làm Nguyên soái, đánh các châu Đô, Kim °, 
thắng. Trong vườn dâu ở lộ Ô có tượng Phật cổ trôi lên. 

Lụt. 

Nam Mậu Dần, niên hiệu Thông Thụy, năm thứ 5 (1038). 
Vương tới cửa Bố Hải, cåy tịch điền, 

Mùa Thu. 

Tháng 8. 


Vương ngự điện Hàm Quang, xem đua thuyền. 


- Toàn thự ghi là Phụng Cần Viking. 

© Toàn thu. Việt Cương mục, Tử Khô ban phì là vẻ hổ then 

© Toàn thu ghi là Lê Tông Thuận. 

: Toàn thu ghi là công chúa Kim Thánh 

-_ Toàn thư, Việt € ương mực ghi là hành doanh. 

.Tran thu ghi là đánh các châu Dà Kim. Thường Tân. Bình Nguyên. Dat lễ đua thuyển. 
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Tháng 9. 

Người thần hiện vết tích ở chùa Thiên Thắng Ì. 

Tống Nhân Tông phong Vương làm Nam Bình Vương. 
Vương tử Chiêm Thành là bọn Địa Bà Thích đến cháu. 
Năm Kỷ Mao, niên hiệu Thông Thụy, năm thú 6 (1089): 
Ma Xuân. 

Tháng Giêng. 


Nông Tôn Phúc - thủ lĩnh châu Quảng Nguyên làm phản, xưng 
là Chiêu Thánh Hoàng Đế, phong cho con cả là Trí Thông làm Nam 
Nha Vương, đổi tên châu ấy là nước Trường Kỳ = 


Vương thân hành đi đánh, thuyển quân đến bến Lãnh Phù °, cá 
trắng nhảy vào thuyền; đi đến châu Quảng Nguyên, Tôn Phúc đốt bộ 
lạc của y mà trốn; Vương tụng quân đuổi theo, bắt được Tên Phúc; con 
của y là Trí Cao chạy thoát thân; Vương đem Tôn Phúc về Kinh chém. 


Mùa hà, 

Tháng 5. 

Châu Quảng Nguyên dàng 1 khối vàng sống, nặng 1102 lạng, 
Tháng 6. 

Đổi niên hiệu thành Càn Phù Hữu Đạo năm đầu. 

Mùa đông. 

Tháng 12. 

Nước Chân Lạp đến cống. 

Sai sứ sang Tống. 

Năm Canh Thân, niên hiệu Can Phù Hữu Đạo, năm thú 2 (1040). 
Mùa Xuân. 

Tháng Giêng. 

Ngày mồng mĝt. 

Nhật thực. 


1. Toàn thư ghi là chùa Đại Thắng. 
2 Toàn thư. Việt Cương mục ghi là nude Trường Sinh. 
3. Toàn thư ghi là bën Lãnh Vinh. 
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Năm Tán TY, niên hiệu Càn Phù Hữu Đạo, năm thứ 3 (1041), 

Mùa Hà. 

Tháng 5, 

Định các thứ bậc cho cung nữ, 

Tháng 6. 

Bọn Điện tiền chị huy sứ Đinh Lộc, Phùng Luật mưu làm phán; 
viéc bi phát giác, dem giết. 

Mùa Đông, 

Tháng 11. 

Lấy Minh Uy hầu ' làm Tri châu Nghệ An, Nông Trí Cao cùng 
mẹ là A Nông từ động Lôi Hỏa chiếm lại châu Thượng Do, đổi châu 
này thành nước Đại Lịch. Vương lệnh đánh y, bắt sống Trí Cao, 
Vương thương Tôn Phúc đã bị giết, nên tha tội, ban cho các châu 
Quảng Nguyên, Lôi Hỏa, Bình Bà, Tư Lãng 2. 

Năm Nhâm Ngọ, niên hiệu Can Phà Hữu Đạo, năm thự 4 (1042); 

Mùa Xuân, 

Tháng 3. 

Vuong đến cửa bế Gia Lam 2 cầy tịch điền, 

Động đất. 

Châu Giao làm phản. 

Mùa Đông, 

Tháng 10. 

Đổi niên hiệu là Minh Đạo năm đầu. 

Chiếu cho Trung thư sảnh san định luật lệnh. 

Tháng 11. 

Xuống chiếu cho các lộ, lộ nào cũng phải đặt trạm Đình hầu để 
tiện việc quan sát 4 phương. 

Phàm người già yếu, người có công lớn mà phạm tội thì được 
chuộc tội bằng đồng. 

Đúc tiền Minh Đạo. 

1. Toàn thu, Việt Cương mục ghi là Uy Minh Håu. 


4. Toàn thu, Việt Cương mục ghi là Tư Lương. 
3. Toàn thư, Việt Cương mục ghi Gia Lãm là Kha Làm. 
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Lương Mậu Tài đi sứ nước Tống. 

Năm Quý Mùi, niên hiệu Minh Đạo, năm thú 2 (1043). 

Mùa Hà. 

Tháng 4 !. 

Châu Ái làm phản. 

Tháng 5 °. 

Lấy Khai Hoàng Vương làm Đô thống Đại Nguyên soái đi đánh 
châu Ái, lấy Phụng Càn Vương làm Đô thống Nguyên soái đi đánh 
châu Văn; châu Văn được đẹp yên. 

Mùa Hà. 

Tháng 4. 

Vương tới chùa Tùng Sơn châu Vũ Ninh, thấy trong điện đã đổ có 
một cột đá nằm nghiêng, Vương buồn rầu có ý muốn trùng tu, cột đá 
bỗng nhiên lại đứng lên ngay ngắn. Nhân đó, lệnh cho Nho thần làm 
bài phú để ghi lại việc lạ này. i 

Mùa Thu. 

Tháng 9. 

Sai Nguy Trưng đến châu Quảng Nguyên, ban cho Trí Cao ấn 
Quận Vương, vẫn phong làm Thái Bảo. 

Xuống chiếu đóng thuyên lớn vài trăm chiếc đều làm theo hình 
rồng, phượng, cá, rắn, hổ, chim anh vũ. 

Mùa Đông. 

Tháng 11. 

Chiếc thuyên của Vương ở điện Trường Xuân tự chuyển động. 

Năm Giáp Thân, niên hiệu Minh Đạo, năm thứ 3 (1044). 

Tháng 2. 

Chiếc thuẫn của Vương lại tự chuyển động. 

Ngày Quý Mão, Vương thân chỉnh đánh Chiêm Thành, để Khai 
Hoàng Vương ở lại coi giữ Kinh sư. p 

Ngày Giáp Thân 2, xuất phát tự Kinh sư, ngày At Ty đến của bë 
Đại Ác; bấy giờ sóng gió im lặng, đại quân vượt biến nhanh; đi từ 


1. Toàn thư ghi là mùa Xuân, tháng Giêng. 
3. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là tháng 3. 
3. Toàn thư ghi là ngày Giáp Thìn, 
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Đại An đến núi Cô ! có mây tía che mặt trời, đi đến vũng- Não Ÿ có 
đám mây bay theo chẹ thuyền, thuyên đi hay dừng mây đều bay theo, 
khi đến cửa bể Tư Minh 3 cá trắng nhảy vào thuyền; Vương nghe tin 
chúa Chiêm Thành đã dàn trận voi ở sông Ngũ Bô 4 bèn xuống chiếu 
cho quân sĩ bỏ thuyền lên bộ. 

Vương chia quân sĩ thành nhiều tốp, phất cờ, gióng trống định 
đánh, giặc thấy thế quân ta mạnh, lién vỡ trước, Vương đuổi theo, 
chém 3 đầu; Quách Gia Ý chém được vua Chiêm là Nhân Đầu 5 dâng 
lên, bắt được 30 voi, bắt sống 5000 người, ngoài ra giặc bị loạn quân 
giết nhiều vô kể; Vương lấy làm thương xót xuống chiếu rằng, ai giết 
người Chiêm Thành sẽ bị chém. 

Mùa Thu. 

Tháng 7. 

Đại quân vào thành Phật Thệ, bắt các thê, thiếp cung nữ của chúng. 

Tháng 8. 

Đem quân về; đến phú Trường Yên, rồng vàng hiện lên ở thuyên 
Vuong. 

Tháng 9. 

Vương từ Chiêm Thành về tới nơi. 

Mùa Đông. 

Tháng 10. 

Đổi niên hiệu là Thiên Cảm Thánh Vũ năm đầu, 

Được mùa, 

Tháng 12. 

Đặt trạm Hoài Viễn ở Gia Lâm làm nơi nghỉ cho khách sứ bốn 
phương. 

Thái bảo Nông Trí Cao tới cháu. 


OC 

1. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là núi Ma Cô. 

3. Toàn thự, Việt Cương mục ghi là vùng Hà Não. 

3. Toàn thu ghi là bë Tự Khách. Vier Cương mục ghi là cưa hệ Ó Long. 

4. Toàn thư, Việt Cương tực ghi là sông Ngủ Bò. Tư khố bán ghi là sông 
Ngũ Man. 

5. Toàn thư, Việt Cương muc ghi là Sa Đấu, 
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Nam Ất Dậu, niên hiệu Thiên Cảm Thánh Vũ, năm thứ 2 (1045). 

Mùa Xuân. 

Tháng 3. 

Dựng bia ở Đại Nội. 

Mùa Hè. 

Tháng 5. 

Làm xe Thái Bình, trang điểm bằng vàng. 

Năm Bính Tuất, niên hiệu Thiên Cảm Thánh Vũ, năm thứ 3 (1046). 

Mùa Hà. 

Tháng 5. 

Xây cung Ngân Hán ở vườn sau để cung nhân Chiêm Thành ở. 

Năm Định Hợi, niên hiệu Thiên Cảm Thánh Vũ, năm thú 4 (1047). 

Đặt Vọng Quốc và 7 trạm: Quy Đức, Bảo Khang ', Tuyên Hóa, 
Thanh Bình, Vĩnh Thông, Cảm Hóa, An Dân. Mỗi trạm déu dựng bia 
hậu ? làm nơi trú ngụ cho Man, Di. 

Chiêm Thành đến cống, xuống chiếu iuu đẩy sứ Chiêm Thành 
đến châu Chân Đăng vì vua của nó là Ung Ni vô lễ. | 

Năm Mau Ty, niên hiệu Thiên Cảm Thánh Vũ, nám thứ 5 (1048). 

Nông Trí Cao lấy động Vật Ác làm phản, lệnh cho Vũ Uy Hầu và 
Thái úy Quách Thịnh Ích ° đi đánh. 

Hôm đánh nhau, đất trời mờ mịt, phút chốc sét gầm làm lay 
chuyển trong động, chân tay thân thể của tên tù trưởng động ấy bị xé 
nát, cả động kinh hãi, xin hàng. 

Tháng 3. 

Lập Đỗ Đàn ^ ngoài cửa Trường Quảng làm nơi tứ thời lễ cầu 
được mùa. 

Mùa Thu. 

Tháng 9. 

Mở 3 vườn Quỳnh Lâm, Thắng Cảnh, Xuân Quang. 


1. Toàn thu ghi là Bảo Ninh. 

2. Toàn thư ghi là bia đắp thành u. 

3. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Quách Thịnh Dật. 
å. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là lập đàn Xà Tắc. 
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Mùa Đông. 
Tháng 12. 
Xuống chiếu định phép chọi trâu mùa xuân. 


Phạm Khứ Liễu mưu phản, bị phát giác. Y bị tùng xéo ở chợ 
Đông Tây. 


Năm Kỷ Sửu, niên hiệu Thiên Cảm Thánh Vũ, năm thứ 6 (1049). 
Mùa Xuân. 

Tháng 3. 

Đổi niên hiệu là Sùng Hưng Đại Bảo năm đầu. 

Mùa Thu. 

Tháng 8. 


Hào ngòi Ngư ở ngoài thành Phượng, lại đào ao Kim Minh Vạn 
Tuế. Khi mới đào, chạm đất, nghe có tiếng kim loại kêu, bới lên, được 
một khối vàng, nặng 50 lạng, nhân đó đặt tên cho ao như vậy. Lại 
đắp ba ngọn núi đá trên ao, bác cầu Vũ Phượng. 


Nam Canh Dán, niên hiệu Sùng Hưng Dai Bảo, năm thứ 2 (1050). 


Đặt các động Quyết Hạn, Đại Phát, Văn Tương ở đại giới châu 
Tây Bình trên đất Tống. 


Nông Trí Cao chiếm động Vật Dương thuộc châu An Đức giáp nước 
Tống, lấy động ấy làm nước Nam Thiên, đổi niên hiệu là Cảnh Thụy. 


Giáp Long Trì thuộc giang Ngũ Huyện, châu Ái, làm phản. 
Năm Tán Mão, niên hiệu Sùng Hưng Đạt Bảo, năm thứ 3 (1051). 
Đào ao Thụy Thanh, ao Ứng Minh ở vườn Thắng Cảnh. 


Đặt quân Tùy Long nội ngoại, lệnh cho Tả kiêu vệ Tướng quân 
Trần Nhậm đem người Ngũ Huyện đào cảng Cá Lẩm. 


Năm Nhâm Thìn, niên hiệu Süng Hưng Dai Bảo, năm thứ 4 (1052). 


Trí Cao xin được phụ thuộc vào nhà Tống, Tống không nhận. Y 
bèn cướp phá ở nước Tống. 


Tháng 5. 


Trí Cao đánh phá trại Hoành Sơn của Tống, lấy châu Ung, dùng 
châu này làm nước Đại Nam, tự xưng là Nhân Huệ Hoàng Đế. 
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Năm Quý Ty, niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo, năm thứ 5 (1083). 

Nhà Tống đánh Trí Cao, sai Lương Châu đến xin quân. Vương 
xuống chiếu lấy Điện tiền Chỉ huy sứ Vũ Nhi làm Chiêu thảo sứ để 
giúp họ. 

Tháng ấy, Tống Địch Thanh đánh bại Trí Cao ở Quy Nhân, Trí 
Cao chạy sang nước Đại Đãn !. 

Tháng 3. 

Đúc chuông đặt ở Long Trì, hạ lệnh cho người dán nào có điều 
oan ức mà không được giải quyết thì Vương nghe tiếng chuông đó 
gióng lên để biết được. 

Thạch Giám 2 nhà Tống theo đường Đặc Ma đánh úp mẹ Trí Cao là 
A Nông, A Nông đã ngoài 60; người Đại Đãn bỏ đầu Trí Cao vào hòm 
dáng cho nhà Tống, chém A Nông ở chợ Đô, bởi vậy họ Nông bị diệt. 

Năm Giáp Ngọ, niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo, năm thứ 6 (1054). 

Tháng 9. 

Ngày Mậu Dần; Vương không khỏe. 

Mùa Đông. 

Tháng 10. 

Ngày Tân Mão: Vương mất ở điện Trường Xuân, thọ 54 tuổi 3 ở 
ngôi 26 năm, (đưới đây đáng lẽ có 4 chữ “Cải nguyên 6 lần” ) 4 an 
táng tại lăng Thọ, phủ Thiên Đức. 


1. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là nước Đại Lý, ở dưới cũng vậy. 
2. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Đô đốc Tiêu Chú. 
3, Toàn thư, Việt Cương mục ghi là thọ 55 tuổi. 
4. Xét Đoạn chú văn này không thấy ở Tứ khó bản. 
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THÁNH TÓNG 


Húy là Nhật Tôn, con thứ 8 của Thái Tông 1 Mẹ họ Mai, Thái 
Tông mộng thấy mặt trăng sa vào bụng Hậu. Sau đó bà Hậu có thai, 
ngày 25 tháng 2 niên hiệu Thuận Thiên năm thứ 14 (1023), sinh 
Vương ở cung Long Đức. Niên hiệu Thiên Thành năm đầu lập làm 
Thái tử, khi lớn lên, thông hiểu kinh truyện, giỏi âm luật, sở trường 
về vô lược. Thái Tông sai đi chính phạt, tới đâu thắng tới đó; khi 
Thái Tông mất, tuân theo di chiếu lên ngôi trước linh cữu. 

Tháng 10, đổi niên hiệu. Lấy niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo năm 
thứ 6 làm Long Thụy Thái Bình năm đầu; tôn mẹ là Mai thị làm 
Thái Hậu Linh Cảm; dâng tôn hiệu là Pháp Thiên, Ứng Vận, Sùng 
Nhân, Chí Đức, Anh Văn, Duệ Vũ, Khánh Cảm, Long Tường, Hiếu 
Đạo, Thánh Thần Hoàng Đế. Xuống chiếu đốt bỏ các công cụ hình 
ngục; thả cung nữ ở cung Thuý Hoa, ban tước cấp khác nhau cho các 
quan văn võ ở Đông cung. Lấy Bùi Gia Hựu làm Văn minh điện Đại 
học sĩ, Phạm Di làm Tả uy vệ, Trần Cải làm Hữu uy vệ. Lưu Khánh 
làm Tả thanh đạo, Vương Hạnh làm Hữu thanh đạo. Đổi các Đô của 
Thần vë; Khuông thánh làm Củng thánh; Quảng đức làm Trung vũ, 
Quảng vũ làm Chiêu vũ và đặt thêm đô tả, hữu Long duc, mỗi dô 
100 người. 

Ngày Bính Ngọ, an táng Thái Tông, lập Vương Hậu 8 người, lấy 
Nguyễn Đạo Thành ° làm Thái sư, Quách Kinh Nhật làm Thái úy. 

Xây dien Vinh Tho. 

Nam Ất Mùi, niên hiệu Long Thụy Thái Bình, năm thú 2 (1085). 

Tu sửa các điện trong Đại nội. 

Ngày Quý Sửu. Lấy ngày sinh cúa Vương làm tiết Càn hưng 3. 

Chiêm Thành đến cống. 

Mùa Thu. 

Tháng 10. 


Đại hàn. Vương nói với tả hữu rằng: “Ta ở trong thâm cung, sưởi 


— _ _ 

1. Toàn thu ghi là con cả. 

3. Toàn thư ghi là Lý Đạo Thành. 

3. Toản thư ghi là tiết Thừa thiên thánh. 
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than thú °, mặc áo da cáo có nhiều lớp mà còn thấy khí lạnh như vậy; 
huống chi người trong tù ngục bị gông cùm khổ sở, gian ngay chưa rõ, 
bụng thì lép kẹp, thân chẳng đồ che, nếu bị gió lạnh ngấm vào, há 
chẳng phải chết vì vô tội u? Ta thương họ lắm”. Nói rồi, lệnh cho 
quan Hữu ty lấy chăn, chiếu trong kho phủ mà ban cho tù nhân, lại 
mỗi ngày cấp cho 2 bữa ăn. 

Ban giảm nửa số tiền thuế năm ấy cho cả nước Ì. 

Dựng chùa Đông Lâm cùng chùa Tĩnh Lự ở núi Đông Cứu. Tống 
Nhân Tông phong Vương làm Quận Vương. 

Sai sứ sang Tống. 

Năm Bính Thân, niên hiệu Long Thụy Thái Bình, năm thứ 3 (1056). 

Mở hội La Hán ở điện Thiên An. 

Mùa Thu. ji 

Tháng 8. 

Chân Lạp đến cống. 

Dựng chùa Sùng Khánh Báo Thiên, phát 1 vạn 2 nghìn cân 
đồng trong phủ để đúc chuông cho chùa ấy, Vương thân làm bài 
minh trên chuông. 

Mùa Đông. 

Tháng 10. ` 

Ngày Kỷ Dậu: hạ chiếu Khuyến nông. 

Đổi chức Đại thủ lĩnh thành Thứ sử. 

Năm Dinh Dậu, niên hiệu Long Thụy Thái Bình, năm thú 4 (1057). 

Mùa Xuân. 

Tháng 3. 

Xây bào tháp Đại Thắng Tư Thiên ở chùa Sung Khánh Báo 
Thiên, cao vài chục trượng, gêm 30 tầng _ 

Mùa Rà. 

Tháng 4. 

Vương sai Viên ngoại lang Mai Nguyên Thanh đem 2 con kỳ lân 
sang Tống. l I 
......... 

+. Than thú: Than làm hình thú vật. 

1. Tư khố bản ghi là cho thiên hạ. 


9. Toàn thư, Việt Cương muc ghi là 12 tång. 
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Ngày Thân Ngọ !: Rồng vàng hiện trước điện Trường Xuân ở 
vườn Quỳnh Lâm. 

Đạo An Châu làm phản. 

Mùa Đông. 

Tháng 10. 


Vương tới cửa biển đạo Đại Bàng, rồng vàng hiện lên ở thuyền 
Kim Phượng, nhân đó đổi tên thuyên là Tường Long. 


Tháng 12. 

Xây 2 chùa Thiên Phúc, Thiên Thọ, dùng vàng đúc tượng Phạn 
Vương, Đế Thích để bày ở chùa. 

Chiêm Thành đến cống. 

Năm Mậu Tuất, niên hiệu Long Thụy Thái Bình, năm thứ 5 (1058). 

Xây điện Hó Thiên hình bát giác ở ao Kim Minh. 

Tháng 3. 

Mở cửa Tường Phù, đựng lầu trên đó. 

Mùa Hè. 

Tháng 5. 

Rồng vàng hiện lên ở điện Vĩnh Thọ cung Long Đức. 

Tháng 6. 

Xây điện Linh Quang, bên trái dựng điện Kiến Lë, bên phải 
dựng điện Sùng Nghị, trước điện làm lầu chuông, 6 cạnh, 1 cột, hình 
bông sen. 

Mùa Thu. 

Tháng 9. 

Vương đến cửa biển lộ Ba. Nhân đó xây tháp ở Đô Xáo. 

Nam Kỷ Hợi, niên hiệu Long Thụy Thái Bình, năm thứ 6 (1089). 

Mùa Xuân. 

Tháng 3. 

Vương đi săn ở giang Nam Bình châu Lạng, nhân đó đến nhà 
Phò mã Thân Cánh Nguyên. 

Làm chùa Sùng Nghiêm Báo Đức ở châu Vũ Ninh. 
——_—___BS_.. '. 


1, Thủ bản cũng ghi là Thân Ngọ, đứng ra là Giáp Ngọ, viết nhám. 
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Màa Hà. 

Tháng 6. 

Rồng vàng hiện lên ở điện Vinh Thọ. 

Ngày Quý Mùi. Đổi niên hiệu. Lấy niên hiệu Long Thụy Thái 
Bình năm thứ 6 làm Chương Thánh Gia Khánh năm đầu. 

Mùa Thu. 

Tháng 8. 

Ngày Định Sửu: Ngự ở điện Thủy Tinh, ban cho quán thần đội 
mũ phốc đầu, tục đi hia bắt đầu từ đó. 

Ngày Bính Tuất. 

Rồng vàng hiện lên ở điện Trường Xuân, ban cho tháp Đô Sơn 
tên Tường Long. 

Tuyển các trai tráng giỏi ở Kinh sư làm Hoàng nam. 

Xây cửa Diên Hưng Sí Hàng. 

Chiêm Thành đến cống. 

Năm Canh Tý, niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh, năm thú 2 
(1060). 

Cấm bọn Ngự thuyên hỏa, Củng thánh hỏa, Tùy long hỏa cùng bọn 
nhà bếp trong nội cung không được ra vào nơi thểm ngự, không được 
nói chuyện với bọn Tiểu chi hầu ở trong nội và không được đưa tín vật 
đi lại. Kẻ nào vi phạm, bị tội chết; gặp dịp xá tội cũng không tha. 

Tháng 2. 

Ngày Nhâm Thân, Vương tới châu Tây Nguyên bắt voi, bắt được 
3 vỏi trắng. 

Mùa Hà. 

Tháng 6. 

Viên Châu mục châu Lạng là Thân Thiệu Thái đem quân vào 
huyện Ngư Ngao, châu Tây Bình địa giới nước Tống để bắt người bản 
châu bỏ trốn; bắt được viên Chỉ sứ Dương Lữ Tài ' cùng trai gái, trâu 
ngựa không thể đếm xué. Nhà Tống sai Thị lang bộ Lại là Dư Tĩnh 
đến châu Ung thương nghị về việc đó. Vương sai bọn Bùi Gia Huu ? 


1. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Chỉ huy sứ Dương Bảo Tài. 
2, Toàn thu, Việt Cương mục ghi là Phi Gia Huu. 
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đến châu Ung họp bàn, Tinh hối lộ cho Gia huu hậu hi, lại thêm thư 
xin trả Lữ Tài về, Vương không xét đến. 
Mùa Thu. 
Tháng 8. 
Vương đến cửa Giao Hải. Rồng vàng hiện trên thuyền Diên Xuân, 
nhân đó đổi Giao Hải thành cửa bể Thiên Phù. 
Vương thân dịch nhạc cùng âm luật nhịp trống của Chiêm 
Thành, sai nhạc công tấu khúc đó. I 
Mùa Đông. 
Tháng 10. 
Dựng hành cung ở Diêu Đàm Ì để xem đánh cá. 
Chiêm Thành tới cống. 
Châu Vị Long hiến voi trắng. 
Năm Tán Sủu, niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh, năm thủ 
3 (1061). 
Châu La Thuận hiến voi trắng. 
. Động Sa Đăng làm phản; Vương thân chỉnh đi đánh, thắng. 
Giang Ngũ Huyện, châu Ái làm phản. 
Cầu tự ở núi Ba, rồng vàng hiện lên trên lễ đàn, 


Nam Nhâm Dân, niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh, năm thử 
4 (1062). 


Quận Gia Lâm tiến rùa mắt có 6 đồng tử, 3 chân. 

Mùa Thu, tháng 9: Sai người khai thác vàng ở động Vũ Kiện, 
khai thác bạc ở huyện Hạ Liên. 

Nam Quý Mão, niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh, năm thứ 5 
(1063). 

Mùa Hè. 

Tháng 6. 

Xây cung Động Tiên ở phía Đông khu Đại nội. 

Hiến rùa trắng. 


Vương lệnh cho xây chùa ở núi Ba làm nơi cầu tự; phu bắt được 
ngọc, đem dáng. 


——=——==—-—. a -.— 
1. Toàn thư, Việt Cương muc ghi là Dâm Đàm. 
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Mùa Đông. 

Tháng 12. 

Làm cửa Ngân Hà. 

Ngày Triéu hạ, quan Chỉ sứ hô lên rằng: “Thánh cưng vạn phúc!” 
Quân sĩ hô theo. 

Chiêm Thành tới cống. f 

Nam Giáp Thìn, niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh, năm thứ 
6 (1064). 

Mùa Xuân. 

Tháng 2. 

Mặt trời có 2 tán. 

Mùa Hà. - : 

Tháng 5: Dung hành cung ở cửa Bố Hải. 

Mùa Đông. 

Tháng 10. 

Động Ma Sa làm phản. Vương đánh, thắng. Rông vàng hiện ở 
thuyền Thanh Lan. 

Tống Anh Tông phong thêm Vương chức Đồng bình chương sự. 

Năm Ất Ty, niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh, năm thứ 7 (1065). 

Mùa Xuân. 

Xem đánh cá ở đâm Phù Long. Ngày Bính Ngọ: Tới hành cung 
Bồ Hải cáy tịch điển. 

Mùa Hà. 

Tháng 6. 

Vương ngự ở điện Thiên Khánh xét kiện tụng. Bấy giờ con gái 
Vương là Công chúa Động Tiên ' đứng hầu bên cạnh. Vương quay 
sang phía Công chúa nói với viên lại ngục rằng: “Ta yêu quý con cái 
ta cũng như cha mẹ trong thiên hạ yêu con cái họ. Dân không hiểu 
biết, tự phạm vào ° pháp luật: Ta thật thương xót họ. Từ nay, tội 
không kể nặng nhẹ nhất thiết đều khoan giảm °>”. 


1. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Công chúa Động Thiên. 
2. Tú khế bản ghi là không sợ. f 
3. Đoan xét kiện tung này trong Toàn (hư và Việt Cương muc ghi vào tháng 4, 
mùa hè năm Chương Thánh Gia Khánh năm thứ 6 (1064). 
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Màa thu. 

Tháng 7. 

Châu Mang Quán làm phản, Vương đi đánh, hàng phục duoc. 

Tháng 8 

Mở vườn Thượng Lâm. Ngày Bính Thìn: Rồng vàng từ điện Đại 
Minh hiện lên ở điện Hội Nguyên, lại hiện lên ở hành cung Bố Hải. 
Ngày Quý Mùi: Vương tới hành cung Cửu Lan, gọi hành cung này là 
Cảnh Hưng, gọi hành cung Diêu Đàm là cung Ngoạn Xuân. 

Mùa Đông . 

Tháng 12 

Rồng vàng hiện lên ở điện Diệu Linh, lại hiện lên ở gác Du 
Thiêm nơi ở của Nguyên phi Y Lan 1 | 

Chiêm thành đến cống 1 con tê tráng 

Nam Bính Ngọ, niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh, năm thứ 
8 (1066). 

Mùa xuân. 

Tháng 2. 

Đổi niên hiệu là Long Chương Thiên Tự năm đầu. 

Tháng 3. 

Rồng vàng hiện lên ở trong cung Thái tử. I 

Ngày Giáp Thân: quan Đô tào Đào Trì hiến chim sé trắng. 

Tháng 9. 

Bỏ thuế cau. 

Ngày Giáp Tý: Vương sai Lang tướng Quách Mãn xây tháp ở núi 
Tiên Du. 

Mùa Đông. 

Tháng 11. 


Vương đến hành cung Khải Thụy xem gặt lúa. Con trai Công 
chúa Bình Dương là Thân Đạo Nguyên lấy công chúa Thiên Thành. 


1. Toàn thư, Việt Cương mục ghi chữ Y (cành cây mềm mại) bằng chữ Y (dựa 
vào). Dưới đây cũng vậy. 
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Nam Dinh Mùi, niên hiệu Long Chương Thiên Tự, năm thứ 2 
(1067). 

Lấy các Viên ngoại lang Ngụy Trọng Hòa, Đặng Thế Tư làm Đô 
hộ sĩ su '; lấy Thư gia 10 người làm quan xét tù; ban bổng cho Trọng 
Hòa, Thế Tư mỗi người mỗi tháng 50 quan tiền, 200 bó lúa ? cùng các 
thứ cá, muối; cho Thư gia mỗi người 1 tháng 20 quan tiền, 100 bó lúa, ` 
để họ dứt bỏ lòng nhận đồ biếu. 

Mùa hè. 

Tháng 6. 

Ngày Tân Hợi: rồng vàng hiện lên ở hành cung Vị Nhân š. 

Ngày Tân Mão: Vương đến Vị Nhân xem gặt lúa và xem đua thuyền. 

Năm Mậu Thân, niên hiệu Thiên Thống Bảo Tượng, năm dau 
(1068). ` 

Mùa xuân. 

Tháng Giêng. 

Châu Chân Đăng hiến 2 voi trắng; châu Kỷ Lang hiến 1 voi trắng. 

Rồng vàng hiện ở điện Diệu Linh. | | 

Tháng 2. ¬ 

Huyện Đô Lạp hiến voi trắng và chim sẻ trắng. 

| Róng vàng hiện lên ở hành cung Khải Thuy. 

Mùa Hà. 

Tháng 5: lại hiện lên ở điện Hội Tiên. 

Sửa sang chiến hạm. 

Mùa Thu. 

Tháng 8. 

Thuyền rồng bỗng dưng dời khỏi nơi đỗ 3 xích. 

Tháng 9. 

Ring vàng hiện lên ở 2 thuyên Vĩnh Xuân, Thanh Lan. 


L Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Đô hộ phủ sĩ su. 
2. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là 100 bó lúa. 
3. Việt Cương mục ghi tháng 2 năm thứ 9 niên hiệu Đại Định thời Lý Anh Tông. 
Toàn thư ghi Vị Nhân là Ly Nhân. Ó dưới cũng vậy: 
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Tống Thần Tông phong Vương làm Nam Bình Vương, tăng thêm 
chức Khai phủ nghi đồng tam ti. 

Đai sứ sang Tống. 

Nam Kỷ Dậu, niên hiệu Thân Vü, năm đầu (1069). 

Mùa Xuân. 

Tháng 2. 

Ngày Mậu Tuất: xuống chiếu thân chinh đánh Chiêm Thành. 

Ngày Binh Mùi: Hội thể ở Long Trì. 

Ngày Canh Dần: lên đường. 

Ngày Định Ty: đến châu Nghệ An; rồng vàng hiện lên ở thuyên 
Kim Phượng. l 

Ngày Canh Thân: đến cửa bể biên giới phía Nam, rồng vàng lại 
hiện lên ở thuyén Kim Phượng. 

Ngày Ất Sửu: sai bọn Đại liêu ban là Hoàng Kiên đánh cửa bể 
Nhật Lệ, thắng. 

Ngày Kỷ Ty: qua bài cát Đại Tràng. 

Ngày Canh Ngọ: đến cửa bể Tư Dung. 

Tháng 3. 

Ngày Quý Dậu: đêm, rồng hiện lên ở thuyền Cảnh Thắng. 

Ngày Bính Ngọ đến cửa bể Thi Ly Bì Nại, có đôi chim cùng bay 
theo thuyền của Vương như thể đi theo. 

Đại quân tiến đến bờ sông Tu Mao, gặp tướng giặc là Bố Bì Đà 
La đàn trận ` ở bờ sông, quân quan được tung vào đánh, chém Bố Bì 
Đà La, lính Chiêm chết không kể xiết, Chúa nó là Đệ Cú ? nghe tin 
quân thua, đang đêm dắt vợ con bỏ trốn. 

Đêm đó dẫn thêm quân vào thành Phật Thệ, đi đến bến Đồng 
La, người Phật Thé đầu hàng. 

Mùa hà. 

Tháng 4 °: Nguyên soái Nguyễn Thường Kiệt * bát được Đệ Củ ở 
biên giới Chân Lạp. 


1. Tứ khó bản ghi là “trần” (bảy ra, phô ra). 

2. Toàn thư, Việt Cương muc ghi là Chế Cu. 

3. Tứ khó bán ghi là tháng 5. 

4. Toàn thự, Việt Cương mục ghi là Ly Thường Kiệt. 
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Mùa Hà. 

Tháng 5. 

Vuong đãi yến quần thần trong điện vua Chiêm, lại thân hành 
múa mộc, đánh cầu ở thểm điện đó. : 

Vương lệnh đếm hết các nhà dân trong ngoài thành Phật Thệ, 
được hơn 2560 chòm, đều đốt hết. 

Tháng ấy, đem quân vẻ. 

Ngày Quý Ty vë đến cửa bể Tư Minh. Đêm đó, rồng vàng hiện 
lên ở thuyền ngự. 

Tháng 6. 

Ngày Kỷ Ty: Vượt biển, rồng vàng hiện lên ở thuyên Kim 
Phượng. 

Ngày Mậu Thân: vượt qua các núi lớn, bé ở cửa bé Bố Chính, 
thuyën rông va phải đá mà vỡ. 

Ngày Tân Dậu: Vương từ nước Chiêm về đến bến Triểu Đông, 
xuống chiếu cho quan Hữu ty sắp xếp quân lính nghiêm túc bẩy ghi 
vệ đẩy đủ, Vương ngự xe báu, quần thần đều cưỡi ngựa dẫn đường, 
Vương Chiêm là Đệ Củ đội mũ ma cốt mặc áo bạch chiên, lấy lụa 
buộc ngang hông, sai đô Dữ ' Vũ 5 người dát đi; trói bọn thuộc dáng 
của y theo sau. 

Mùa thu. f 

Tháng 7: Tâu việc thắng trận ở nhà Thái miếu. 

Ngày Bính Thìn, rồng vàng hiện lên ở xe báu. 

Mùa Đông. 

Tháng 11. 

Ngày Binh Sửu, cầu vồng lửa ôm mặt trời. 

Chân Lạp đến cống. 

Nam Canh Tuất, niên hiệu Thần Vũ, năm thú 2 (1070). 

Mùa hè. 

"Tháng 3. 

Xây điện Tử Thần. 

Tháng 5. 


1. Thủ bản ghi là đô Hưng vũ. Dữ, rõ ràng là chữ Hưng viết nhầm. 
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Rồng vàng hiện lên ở điện Long Quang cung Trường Xuân. 

Mùa Thu. 

Tháng ' 7. 

Ngày Ất Mão: Rồng vàng hiện lên ở cung Vị Nhân. 

Tháng 9. 

Dựng chùa Nhị Thiên Vương ở Đông Nam. 

Năm Tân Sửu, niên hiệu Thân Vũ, năm thử 3 (1071). 

Mùa Xuân. 

Tháng Giêng: Vương viết chữ “Phật”, dài 1 trượng 6. 

Từ mùa xuân đến mùa hè không mưa. 

Định số tiền chuộc tội bị đánh bằng gây. 

Mùa Đông. 

Tháng 12. I 

Vương không khỏe. Xuóng chiếu rằng, kẻ nào ở Hữu ty vào nhầm 
nhà của quan chức Đô tả hữu, bị đánh 80 gậy. 

Năm Nhám Tý, niên hiệu Thần Vũ, năm thứ 4 (1072). 

Mùa Xuân. 

Tháng Giêng. 

Ngày Canh Dần: Vương ốm nặng, mất ở điện Hội Tiên, thọ 50 
tuổi, miếu hiệu là Thánh Tông, ở ngôi 19 năm '; đổi niên hiệu 5 lần. 
An táng tại lăng Thọ, phủ Thiên Đức. 


NHÂN TONG 


Húy là Càn Đức, con cả của Thánh Tông, Mẹ là Nguyên phi Y 
Lan, họ Lê, sinh Vương vào tháng Giêng niên hiệu Long Chương 
Thiên Tự năm đầu (1066) ở cung Động Tiên; ngay ngày hôm đó được 
lập làm Thái tử. 

Vương trán tựa thái đương, mặt rồng, tay dài quá gối; đặc biệt 
tinh thông âm luật, phàm các khúc hát mà nhạc công tập đều do 
Vương làm ra. 


1. Toàn thư, Việt Cương muc ghi là 17 năm. 
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Tháng Giêng mùa xuân niên hiệu Thần Vũ năm thú 4, lên ngôi 
trước linh cữu Thánh Tông. Tôn mẹ là Nguyên phi Y Lan làm Thái 
phi. Dâng tôn hiệu là Hiến Thiên, Thể Đạo, Thánh Văn, Thần Vũ, 
Sùng Nhân, Ý Nghĩa, Thuần Thành, Minh Hiếu Hoàng Đế; để Thái 
Hậu Thượng Dương cũng nghe chính sự. 

Mùa Hà. 

Tháng 4. | | 

Ngày mồng 8, làm lễ Tắm Phật, Vương ngự điện Thiên An coi 
cháu, hôm ấy, lấy Đại liêu Nguyễn Thường Kiệt ' làm Kiểm hiệu Thái 
úy, Nguyễn Nhật Thành làm Thị lang bộ Binh, các quan dưới đều 
được cất nhắc chức tước khác nhau. 

Tha tù ở phủ Đô hộ. 

Quan Mục châu Lạng là Dương Cảnh Thông hiến hươu trắng, 
quần thần dâng biểu chúc mừng, phong Dương Cảnh Thông làm 
Thái bảo 


Chân Não Ÿ tới cống. 

Mùa Thu. 

Tháng 7. 

Rồng vàng hiện lên ở điện Vĩnh Thọ; chôn cất Thánh Tông. 

Quần thần đâng biểu chúc Tết Trung nguyên 

Vương tới hành cung Diêu Đàm 

Xóa bỏ thuế vải trắng cho Chiêm Thành. 

Rước tượng phật Pháp Vân về Kinh sư cầu tạnh mưa. 

Lễ núi Tản Viên. 

Quan Cáp sứ Ngụy Trưng vì tuổi già được về trí sĩ, hạ chiếu ban 
cho ghế, trượng. 


Xuống chiếu lựa các sư ° có thơ dâng và chức văn tự “ trong hàng 
sư cho làm quan vào ngạch Thư gia để bổ vào chức ấy bị khuyết. 


Chuyển phường Bổng Nhật đến chợ Nam. 


1. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Lý Thường Kiệt. Dưới đây cũng vậy. 
2. Thủ bản ghi là Chân Lạp; Não là chữ Lạp nhầm. 

3. Tứ khó bản ghi là các người đã từng... 

4. Tứ khó bản. ghi là biết văn tự. l 
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Vương ngự điện Thiên An. quán thần dâng biéu mừng Vương lên 
ngôi, làm cửa Trường Quảng, cưa Thái Bình, cửa Thương Tế Hà, 
dén thờ Nghênh Thu, trạm Quy Nhân, cả thay 5 nơi. 


Lấy ngày sinh của Vương lam tiết Thọ Thiên, 

Lập Hậu 2 người. 

Năm Quý Sửu, năm thứ 2 (1073). f 

Tháng Giêng: Đổi niên hiệu ` là Thái Ninh năm đầu, tôn Thái 
phi làm Thái Hậu. i 

Tính Thái Hậu Lanki Nhân hay ghen ghét điếu tốt lành 2: cho 
rằng, mình là mẹ đích Š ma không được dự triu chính, nhân đó nói 
với Vương rằng: “Mẹ già khó nhọc để có ngày nay, khi được phú quý 
thì kẻ khác hadang, vậy sẽ dë me già vào dâu?” Vương tuy ấu thơ, vån 
biết rõ việc chôn “ con Thái Hậu Thượng Dương, bèn giam Thái Hậu 
Thượng Dương và 72 thị nữ Š của bà vào cung Thượng Dương, lệnh 
bức họ tuần táng theo Thánh Tông. 


Nước Chiêm Thành đến cống. 

Tháng 7: Rồng vàng hiện lên ở gác Du Thiềm. 

Thang 8: Châu Phong dâng hươu trắng; Tống Thán Tông phong 
Chúa ° làm Quận Vương. | | 

Năm Giáp Dân, niên hiệu Thai Ninh, roam thứ 2 (1074). 


Nhà Giang duệ thuộc Hỏa đầu đô Củng thánh bị cháy, lan tới cửa 
Đại Hưng. 


Mùa Hà. 

Tháng 4. 

Trùng tu cửa Đại Hưng. Rồng vàng hiện lên, 
Chim sẻ trắng đến cháu ở sân Cấm š 


1. Toàn thu. Việt Cương mục có khuyết 1 tiết đổi niên hiệu Thái Ninh nám đầu, 
đưa xuống điều Nam Nhâm Tý niên hiệu Thân Vü năm thứ 4, mùa Xuân, tháng Giêng. 
. Thủ bản ghi ghen ghét điều tốt lành là ghen ghét. 

- Toàn thu ghi là mẹ đẻ. Xét: mẹ dé mới hợp lí. 

- Thủ bản, Tứ khố bản ghi là không phai con Thái hậu Thương [hiơng 
- Toàn thu, Việt Cương muc ghi la 76 thị nu, 

Thú bán, Tứ khổ bản ghi là phong Vương lam... 

- Toàn thứ, Việt Cương muc ghi là niên hiệu Thái Ninh năm thứ 3. 

- Toàn thư, Việt Cương mục ghi là đèn dâu o sâu Cấm, 


DAAN Q Q bố 
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Müa Thu. 
Tháng 9. 
Rồng vàng hiện lên. 


Vương An Thạch nhà Tống nắm quyển, có kẻ dâng lời nói rằng, 
nước ta đã bị Chiêm Thành tàn phá, còn lại không đầy vạn người; có 
thể tính ngày một ngày hai lấy được; bởi vậy lấy Thẩm Khởi, Lưu Di 
làm Tri châu châu Quế. Khởi, Di bèn tập hợp các trai dinh địa phương 
nơi khe động làm bảo giáp, lại làm tấu thuyên ở bãi bë, đậy thuỷ 
chiến; cấm các châu, huyện không được buôn bán với ta ở biên giới. 

Vương biết việc đó, bèn điều trước 10 vạn quân ở các đạo, chia 
làm 2 cánh,,sai Nguyễn Thường Kiệt chỉ huy thuỷ quân ra Vĩnh An, 
đánh châu Khâm, Liêm; Tông Đản chỉ huy lục quân ra Vĩnh Bình, 
đánh châu Ung. Quân ta đến đâu đều không gặp sự chống cự. Thường 
Kiệt đánh. lấy 2 châu Khám, Liêm; lại cùng Tông Bàn hội quân vây 
chầu Ung. Giám quan Quáng "Tây của Tông là Trương Thủ Tiết dem 
quân đến cứu, đi đến cửa Côn Lôn, bị Thường Kiệt đón đánh, phá 
tan, chém Thủ Tiết. 

Quan Tri châu là Tô Giam cố giữ thành, ta làm thang bay ˆ để 
vào thành, Tô Giam dùng đuốc đốt, thang bay không thể vào gần 
được, lại dùng tên thuốc độc bắn, người và ngựa trên thành chết gối 
lên nhau, Chúng dùng cung thần tí bắn quân vơi của ta, làm voi bị 
chết nhiều. Thành cao mà kiên cố, đánh đến hơn 40 ngày không hạ 
được. Bắt được một người Tống, nó dạy lấy đất bao lại áp vào thành 
mà trào lên. Thường Kiệt theo lời, thành bèn bị hạ. Tô (iani chạy về 
dinh, trước hết giết 36 tên gia thuộc của mình, sau đó đốt lửa, tự 
thiêu. Quân sĩ tìm không thấy Giam, bèn giết hết quan,.dân của 
chúng hơn 5 vạn người. Trận ấy, bắt và giết người 3 châu Ung, 
Khâm, Liêm khoảng 10 vạn. f 

Nam Ất Mao, niên hiệu Thái Ninh, năm thứ 3 ` (1075). 

Mùa Xuân. : 

Tháng Giêng. 

Tau tin thắng trận. 


*. Nguyên văn: Phi đệ ~ một dụng cụ đánh thành, dài hai ba trượng, 1 đầu có 2 
bánh xe. Muốn vào thành, đẩy đầu có bánh xe sát thành rỗi quàng người bay lèn thành. 
1. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là năm thứ 4. 
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Chiêm Thành đến cống. 

Nam Bính Thin, niên hiệu Thái Ninh, năm thứ 4 1 (1076). 

Mùa Xuân. 

Tháng 3. 

Vương xem đập ngăn nước, rồng vàng hiện lên ở thuyển Vương. 

Rùa xanh mang Hà dé hiện lên. l 

Mùa Thu. | 

Tháng 7. 

Nhà Tống lấy Tuyên phủ sứ Quảng Nam là Quách Quy, Triệu 
Cao, làm Chiêu thảo sứ, Tổng quản quân Cửu Tướng sang đánh nước ta. 

Vương lệnh cho Nguyễn Thường Kiệt thống lĩnh thủy quân chống 
lại. Hai quan Hầu tước là Chiêu Văn, Hoành Chân đều bị chết đuối ở 
sông Như Nguyệt. Quân 2 bên giữ nhau hơn 1 tháng, Thường Kiệt 
biết quân Tống đang khốn quẫn, đêm vượt sông đánh úp, đại phá 
chúng. Quân Tống chết đến năm sáu phần mười, bèn lui giữ châu 
Quảng Nguyên. 

Mùa Đông. 

Tháng 10. 

Đổi niên hiệu là Anh Vũ Chiêu Thắng năm đâu. 

Tháng 12: Lấy Nội cáp sự Lê Văn Thịnh làm Thị lang bộ Binh. 

Nam Định Ty, niên hiệu Anh Vũ Chiêu Tháng, năm thú 2 (1077). 

Mùa Hè. 

Tháng 5: Mở hội Nhân Vương ở điện Thiên An. 

Mùa Thu. 

Tháng 9: đắp đê sông Như Nguyệt, dài 67380 bộ. 

Mùa Đông. 

Tháng 10. 


Vương đến Phù Nhân xem gặt lúa, rôi đến cửa bể Long Thuỷ, 
rồng hiện lên ở thuyền Vương. 


Chiêm Thành đến cống. 


1. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là năm Bính Thìn năm thứ 5. 
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Nam Máu Ngo, niën hiëu Anh Vü Chiëu Tháng, năm thứ 8 (1078). 
Tháng Giêng: nhuận; sửa thành Đại La. 

Tháng 2. ! 

Ngày mồng một: Xuống chiếu bãi bỏ lễ yến mùa thu. 

Sai Viên ngoại lang Đào Tông Nguyên đem 5 voi sang Tống ` và 


xin lại châu Quảng Nguyên. Tô Mậu, người Tống, đòi trả dân và quân 
bị ta bắt ở 3 châu. 


Lut tràn vào thành. 

Năm Kỷ Mùi, niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng, năm thứ 4 (1079). 

Châu Lạng dâng voi trắng. 

Mưa đá. 

Tháng 5. 

Được mùa. 

Công chúa Thiên Thành dâng rùa mắt có 6 đồng tử, 3 chân. 

Mùa Đông. 

Tháng 10: Ring vàng hiện lên trong cung ở vườn Thường Xuân. 

Năm Canh Thân, niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng, năm thú 5 
(1080). | 

Mùa Xuân. 

Tháng 3: Vương đến sông Cùng xem đánh cá. 

Mùa Hà. 

Tháng 4. 

Ngày Ký Hợi: Rùa thần đội Hà dô hiện lên. 

Tháng 5. | 

Lâm Quỳnh ở Đường Nhân dâng cỗ chỉ mâu tía. 

Mùa Thu. 

Tháng 8. 

Có sương ngọt. 

Vương ngự điện Linh Quang xem đua thuyền. 

Tháng nhuận: Đặt lễ yến mùa thu. 

Vương tới Phù Nhân xem gặt. 


. 1. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là tặng nhà Tống. 
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Nam. Tân Liệu, niên hiệu Anh Vũ Chiêu Tháng, năm thứ 6 (1081). 
Mùa Đông. 

Tháng 11. 

Mặt trời có 2 tán. 

Chiêm Thành tới cống. 

Vương trả lại dân bị ta bắt ở 3 châu vẻ Tống; nhà Tống cũng 


đem châu Quảng Nguyên trả ta. 


Sai Viên ngoại lang Vương Dụng Luật sang Tống thỉnh kinh 


Đại Tạng. 


Nam Nhâm Tuất, niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng, năm thứ 7 (1082). 
Mùa Xuân. | 
Tháng 2: Cho Công chúa Khám Thánh lấy viên Cháu mục châu 


VỊ Long là Hà Di Khánh. 


Mùa Đông. 

Tháng 12. 

Chỉ hậu hoành Nguyễn Ba Tư mưu phần, bị giết. 

Chiêm Thành tới cống. 

Năm Quý Hợi, niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng, năm thứ 8 (1083). 
Mùa Xuân. 

Tháng 2: Vương ngự điện Thiên Khánh, yt dinh Hoàng nam ó 


Kinh thành, làm 3 hang. 
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Tháng 3: Kén gái đẹp làm cung nữ cung Vạn Duyên. 
Mùa Hà. 

Tháng 5. ， 

Rồng vàng bay từ điện Tử Thần hiện lên ở điện Hội Tiên. 
Tháng 5: Làm cung Động Nhân. 

Tháng 6: Xe của Vương bị cháy. 

Mùa Thu. 

Tháng 9: Động Ma Sa làm phản. 

Mùa Đông. 

Tháng 10. 

Vương thân hành đi đánh, thắng. 

Xem đua thuyên; Chiêm Thành đến cống. 


Năm Giáp Tý, niên hiệu Anh Và Chiêu Thắng, năm thứ 9 ( 1084). 
Mùa Hà. 


Tháng 6: Sai Lang trung bộ Binh là Lê Văn Thịnh đến trại Vĩnh 
Bình bàn việc cương giới, nhà Tống tiếp dài Văn Thịnh với tư cách 
Long Dó Các. 


Mùa Đông. 

Tháng 11. 

Hạ chiếu, trong nước được xây nhà ngói. 

Chiêm Thành tới cống. 

Năm Ất Sửu, niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng, năm thứ 10 (1086). 

Mùa Xuân. 

Tháng 2. 

Ngày Binh Hợi: Đối niên hiệu là Quảng Hựu năm đầu. 

Mùa Thu. 

Tháng 8. 

Lấy Lê Văn Thịnh làm Thái sư. 

Chiêm Thành tới cống. 

Năm Binh Dân, niên hiệu Quảng huu, năm thứ 2 (1086). 

Mùa Xuân. 

Tháng Giêng: Nguyễn Viễn dâng rùa mắt có 6 đồng tử, ngực có 
Đồ thư !. 

Tháng 2. 

Chân Lạp tới cống, có 2 người Bà La. 

Mùa Đông. 

Tháng 11. 

Xây chùa ở núi Đại Lãm. 

Đua thuyền. 

Chiêm Thành tới cống. 


...............Ộ 
1. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là rùa 6 chân, lưng có Đề thư. 
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Nam Định Mão, niên hiệu Quảng Huu, năm thứ 3 (1087). 
Mùa Hè. 

Tháng 5. 

Khởi công xây Bí thư các. 

Mùa Đông. 


Tháng 10: Vương tới núi Lãm, da yến quần thần trên núi, Vương 
dë 2 bài thơ Lãm sơn dạ yến để lại. 


Tống Triết Tông phong thêm cho Vương chức Đông bình chương sự. 
Chiêm Thành tới cống. 

Nam Mậu Thìn, niên hiệu Quảng Huu, nám thứ 4 ( 1088). 
Mùa Thu. 

Tháng 9. 

Ngày Mậu Thân: Đặt 10 Đại thư gia. 

Mùa Đông. 

Tháng 10: xây tháp Lãm Sơn. 

Tháng 12. 

Làm xong cung Cảnh Linh. 

Chiêm Thành đến cống. 

Nam Kỷ Ty, niên hiệu Quảng Huu, năm thứ 5 (1089). 
Tháng 2. 

Làm đường Lãnh Dâm !. 

Quân Tống vào châu Thạch Tê. 

Chiêm Thành tới cống. 

Nam Canh Ngọ, niên hiệu Quảng Huu, năm thứ 6 (1090). 
Mùa Xuân. 

Tháng 2. 

Cung Hợp Hoan làm xong. 

Tống Triết Tông phong Vương làm Nam Bình Vương. 

Sai sứ sang Tống. 


1. Tứ khó bản ghi là đường tắt Lãnh Kinh, 
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Năm Tên Mùi, niên hiệu Quảng Huu năm thú 7 (1091). 

Mùa Xuân. i : 

Tháng 2. | 

Vương tới châu Lang, xem bát voi. 

Quan Lê Toàn Nghĩa dâng rùa ngũ sắc; Lê Văn Thịnh dáng 1 
voi trắng. 

Chiêm Thành tới cống. 

Đưa thuyền. 

Năm Nhâm Thân, niên hiệu Quảng Huu, năm thứ 8 (1092). 

` Mùa Hè. 

Tháng 5. 

Xây hành cung Khải Thụy. 

Được mùa. 

Tháng 12.. 

Đổi niên hiệu là Hội Phong năm đầu. 

Năm Quý Dậu, niên hiệu Hội Phong, năm thứ 2 (1093). 

Mùa Đông. 

Tháng 10. 

Ngày mồng một: nhật thực. 

Cây ưu đàm nở hoa. 

Năm Giáp Tuất, niên hiệu Hội Phong, năm thứ 3 (1094). 

Mùa Thu. 

Tháng 9. 

Chùa Lãm Sơn làm xong; ban cho chùa tên là Cảnh Long Đồng 
Khánh. Vương đề biến cho chùa bằng chữ Triện. 

Chiêm Thành tới cống. 

Sai Viên ngoại lang Nguyễn Lợi Dụng sang Tống. 

Năm Ất Hợi, niên hiệu Hội Phong, năm thứ 4 (1096). 

Mùa Hè. 

Tháng 5. 

Chiếu cho con các chư hầu vào cháu. 

Tháng 6: Vương Hậu Thánh Cực mất. 

Chân Lạp, Chiêm Thành đến cống. 
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Năm Bính Tý, niên hiệu Hội Phong, năm thứ 5 (1096). 

Mùa Đông. 

Tháng 11: Vương xem đánh cá ở Dâm Đàm. Bấy giờ Vương ngự 
trên thuyên con, quân thị vệ rất ít. Thái sự Lê Văn Thịnh Ì chứa chất 
mưu gian đã lâu, nhân dùng ảo thuật làm mậy mù dấy lên, trong 
đầm ban ngày bỗng tối såm, Vương nghe thấy tiếng mái chèo tới 
gân, ý chừng có biến, lấy giáo đâm vào đám mù, Mây mù theo ngọn 
giáo mà tan đi, thấy thuyển Văn Thịnh đã áp sát, quả nhiên có đồ 
thoán nghịch bằng đá °, sai người bắt Văn Thịnh. Xuống chiếu đầy 
Văn Thịnh đến đầu sông Lương *. Trước kia, nhà Văn Thịnh có đứa 
đây tớ người Đại Lý, giỏi làm ảo thuật; Văn Thịnh phụng sự nó như 
thầy, đến đây bèn làm phản. 

Nam Định Sửu, niên hiệu Hội Phong, năm thứ 6 (1097). 

Mùa Thu. 

Tháng 8. 

Ban ngày có sao hiện. 

Tha tù ở phú Đô hộ. 

Mùa Đông. 

Tháng 11. 

Cấm thường dán làm nhà ngói và thuyền to. 

Chiêm Thành tới cống. 

Đua thuyền. i 

Năm Mậu Dán, niên hiệu Hội Phong, năm thứ 7 (1098). 

Mùa Thu. 

Tháng 8. 

Động đất; sao Chổi xuất hiện. 

Đắp núi Ngao trên bờ (sông); đặt lễ đua thuyên. 

Tháng 9. 


1. Thủ bản, Tứ khó bản, Toàn thu, Việt Cương mục đều ghi là Thái sư Lë Van Thịnh. 
2. Thủ bản ghi “trú” .~ ban ngày, thành “thự” - sách. Xét: chữ thư là chữ trú 
viết nhầm. 
3. Thủ bản, Tứ khố bản ghi là hữu — có (quả có dụng cụ thoán nghịch). 
4. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là sông Thao. 
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Xây điện Süng Uyên ở ao Phương Liên, bên trái dat điện Huy 
Dương, đình Lai Phượng; bên phải dựng điện Ánh Thiêm, đình Át 
Vân; phía trước dựng lầu Trường Minh, phía sau bắc cầu Ngoạn Hoa. 


Sai Viên ngoại lang Nguyễn Văn Tín sang Tống, xin kinh Tam Tạng. 

Chiêm Thành tới cống. 

Năm Ký Mão, niên hiệu Hội Phong. năm thứ 8 (1099). 

Đô Bổng Nhật dâng rùa mắt có 6 đồng tử. 

Mùa Thu. l 

Tháng 9: Xây chùa tại núi An Lão. 

Mùa Đông. 

Tháng 10: Cấm đàn bà con gái ở Kinh thành không được bắt 
chước lối trang điểm trong cung. 

Chiêm Thành tới cống. 

Năm Canh Thìn, niên hiệu Hội Phong. năm thứ 9 (1100). 

Mùa Hà. 

Tháng 4. 

Xây chùa Vĩnh Phúc ở núi Tiên Du. 

Mùa Thu. "¬ 

Tháng 7. 

Lấy Kiểu Văn Tư làm Thượng lâm Quốc sĩ sư. 

Tháng 12: Dịch lớn. 

Năm Tôn Ty, niên hiệu Long Phu Nguyên Hóa, năm đầu (1101). 

Mùa Xuân. 

Tháng Giêng: Đổi niên hiệu. 

Tháng 2: Vương xem đánh cá ở sông Cùng; đến Ứng Phong xem cày. 

Mùa Hè. 

Tháng 6: Vương đến Phù Nhân xem gieo trồng. 

Mùa Thu. 

Tháng 7. 

Ban áo mùa thu cho trăm quan, đặt lễ yến. 
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Xáy quán Khai Nguyën. 


Tháng 9: Vương xem đánh cá ở sông Cùng; rồng vàng hiện lên 
trên thuyền Tường Long. 


Mùa Đông. 

Tháng 11. 

Mây lành hiện lên. 

Vương tới sách Tượng xem bắt voi. 
Rồng vàng hiện lên. 


Tháng 12; đổi châu Hoan thành phủ Nghệ An; khởi công xây 
chùa Diên Huu. 


Nam Nhâm Ngo, niên hiệu Long Phù Nguyên Hóa, năm thứ 2 (1102). 
Mùa Xuân. | 

Tháng 2: Vuong tói hành cung Úng Phong xem cày ruóng. 
Mùa Đông. 

Tháng 12. 

Ngày Lập xuân; tuyết lành giáng xuống. 

Dựng 3 quán: Khai Nguyên, Thái Dương, Bắc Đế. 

Làm xe Thụy Vân. 

Lụt. 

Chiêm thành đến cống. 

Sai Viên ngoại Đỗ Anh Hậu sang Tống. 

Năm Quý Mùi, niên hiệu Long Phù Nguyên Hóa, năm thứ 3 (1103). 
Mùa Xuân. 


Tháng Giêng: Xuống chiếu cho dân trong và ngoài Kinh đều phải 
đắp đê ngăn nước. 


Tháng 2: Thái Hậu phát tién trong phủ, chuộc các con gái nhà 
nghèo bị bán, cho lấy những người chưa vợ. 


Mùa Thu. 
Tháng 8: đặt đô Long Dực. 
Mùa Đông. 
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Tháng 10. 

Hươu đen đến !. 

Đua thuyền. 

Năm Giáp Thôn, niên hiệu Long Phù Nguyên Hóa, năm thứ 4 (1104). 

Mùa Xuân. f 

Tháng 3: Duyệt cho lính tả hữu Hưng Nam, Dũng Tiệp 2 làm lính 
Ngự long đô Ngọc Giai, lính đô Hưng Thánh Quảng Vũ; cho những 
người dòng họ lớn trong dân làm lính Vũ Thắng; đối lính Điển Nhi 
làm lính Thiết Lâm. 

Mùa Thu 

Tháng 9 f . | 

Ngày Mông một: Diên Thành hầu dùng hốt đánh Trung Nghĩ 
Hầu ở điện Thiên An 

Chiêm Thành tới cống 

Đua thuyên | . 

Nam Ất Dậu, niên hiệu Long Phù Nguyên Hóa, năm thứ 5 (1105) 

Mùa Xuân | | 

Tháng Giêng: Cây xương bó ra hoa. 

Tháng 2: Tế thần Cao Môi. 

Mùa Hà. 

Tháng 6: Thái úy Nguyễn Thường Kiệt mất. 

Mùa Thu. 

Tháng 9: Xây 2 tháp bằng sứ trắng ở chùa Diên Huu; xây 3 tháp 
đá ở núi Lãm. 

Mùa Đông. 

Tháng 10: Châu Đông Lương có vàng sống chổi lên. 

Tháng 11. 

Ngày Mỏng một: Nhật thực quá nửa. 

Chiêm Thành tới cống. 

Dịch lớn. 


1. Tứ khố bản: chữ “huyên lộc” — hươu đen viết nhầm là “nguyên lộc” hươu đầu dàn. 
3. Tứ khố bản ghi là Hưng Vũ, Dũng Tiệp. 
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Năm Bính Tuất, niên hiệu Long Phù Nguyên Hóa, năm thứ 6 (1106). 
Mùa Xuân. 

Tháng 3: Vương tới Dó Son. 

Mùa Hè. : 

Tháng 5: Sao Chổi xuất hiện. 

Mùa Thu. 

Tháng 7: Xây thành Ngân La. 

Tháng 11. 


Vương sắp có chuyện với nhà Tống, đóng thuyên Vĩnh Long 2 
đáy và đóng thuyền chiến. 


Viên ngoại lang Ngụy Văn Tướng sang sứ nhà Tong 

Chiêm Thành tới cống. 

Công Chúa Thiên Thành dâng 2 voi trắng. 

Năm Dinh Hợi, niên hiệu Long Phù Nguyên Hóa, năm thú 7 (1107). 
Mùa Hè. 

Tháng 6: Vương tới núi Chương, rồng vàng hiện lên. 

Mùa Đông. 

Tháng 11 ': Động đất. 

Tháng 12: Xây phú Đô hộ. 

Nam Mậu Tý, niên hiệu Long Phù Nguyên Hóa, nằm: thứ 8 (1108). 
Mùa Xuân. 

Tháng Giêng. 

Xây tháp ở núi Chương. 

Đáp đê cảng Cơ Xá 2. 

Vương hậu Chiêu Thánh mất. 

Chiếm Thành tới cống. 

Năm Ký Sửu, niên hiệu Long Phù Nguyên Hóa, năm thú 9 (1109). 
Mùa Hè. 

Tháng 4. 


l. Tư khó bản ghi là tháng 10. 
2. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là phường Cơ Xá. 
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Vương xét án dáng phản nghịch Tô Hậu, Ky Sùng `; Hậu, Süng 
đều bị tội lên ngựa gỗ `. 

Mùa Đông. 

Tháng 12: Xây đài Động Linh. 

Năm Canh Dân, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh, năm dâu (11 10). 

Mùa Xuân. | 

Tháng Giêng: Tổ chức hội đèn Quảng Chiêu ở ngoài cửa Dai Hung. 

Tháng 3. 

Người đàn bà họ Hoàng dâng con phượng hoàng non; lông nó đều 
có 5 mầu, 9 bao; tháng ấy, Tham chính từ Văn Thông dâng hổ trắng. 

Ngựa trắng mọc cựa; cây cau 1 gốc chòi ra 12 thân ` 

Dâng chim sẻ trắng, 

Mùa Thu. 

Tháng 8. 

Nước Chiêm Thành dâng voi lạ đứng đâu cũng có ánh thần 
quang hiện lên; sai Viên ngoại lang Đào Ngạn đi sứ nhà Tống. 

Năm Tân Mão, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh, năm thứ 2 (1111. 

Mùa Hè. 

Tháng 4: phủ Thanh Hoa dâng cây cau 1 gốc chổi lên 9 thân. 

Dâng rùa trắng. : 

Chim sẻ trắng tới sân cấm. 

Mặt trời 2 quầng. 

Được mùa. 

Lưu thủ Trương Diên Phúc dâng chim sé trắng. 

Mùa Đông. 

Tháng 11. 

Mặt trời có 2 quầng. 

Chiêm Thành tới cống. 


1. Toàn thư ghi là Đỗ Sùng. 
+, Việt sử lược; Bd; Nxb. Văn Sử Địa; Hà Nội 1960; Trần Quốc Vượng chủ: Thứ 
hình phạt thám khốc thời cố, đem phạm nhân đóng dinh lên tấm ván, đưa đi bêu 
ngoài chợ, rồi mới đem ra pháp trường tùng xéo. 
3. Toàn thư ghi là nấy 12 rễ. 
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Năm Nhân Thìn, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh, năm thứ 3 (1112). 
Mùa Xuân: 
Tháng Giêng: Có sương ngọt. 


Tháng 2: Người Thanh Hoa nói rằng: ven biển có đứa trẻ kỳ lạ, 
tuổi mới lên 3, hiểu được lời mọi người, tự xưng chính là con của 
Hoàng Đế, hiệu là Giác Hoàng, phàm mọi việc Vương làm, không 
điều gì là không biết. Vương lệnh cho Trung sứ đến hỏi, nó nói đều 
đúng, bèn cho đón về, cho ở chùa Báo Thiên. Vương thấy nó lính dị, 
yêu quý lắm. Bấy giờ, Vương chưa có con nối dõi, muốn lập làm Thái 
tử, quần thần cho rằng không được, bèn thôi; lập hội đàn tràng trong 
cấm cung, muốn cho Giác Hoàng đầu: thai làm con mình, Có vị đứng 
đầu núi Phật Tích là Từ Lộ Đạo Hạnh 1 biết việc dó, không bằng 
lòng, bèn bảo chị là Từ thị đến hội đàn, ngảm đem mấy hạt ngọc đã 
được phù phép trao cho chị, dặn rằng: “Đến nơi hội, giắt ở đầu mái 
nhà; chớ để ai trông thấy”. Từ thị làm như lời dặn, Giác Hoàng bỗng 
bị sốt nóng, rồi nói với mọi người rằng: “Thấy khắp nơi trong nước, 
đều có chăng lưới sắt, không đường vào cung thác sinh”. Vương sai 
tìm khắp, bắt được mấy hạt ngọc do u thị giấu, bèn bắt Lộ trói ở 
hành lang Hưng Thánh, toan đem giết ê. Sùng Hiển Hầu vào cháu, Lộ 
thống thiết nói: “Xin Hiển hầu cứu ké nghèo hèn bị ghét bà š Tôi 
may thoát sẽ vào làm con của Hầu để báo dén công đức ấy”. Hầu 
nhận lời, vào yết kiến Vương, tìm mọi cách cứu, nói rằng: “Giác 
Hoàng nếu quả có thần lực mà bị Lộ giải phá, đó là Lộ hơn Giác 
Hoàng. Thần cho rằng, không gì bằng, ban cho Lộ được thác sinh. 
Vương bằng lòng. Giác Hoàng bị bệnh, giối giăng lại rằng: “Sau khi 
tôi chết, nên xây phù đổ ở núi Tiên Du mà chôn 


Mùa Hè. 

Tháng 4. 

Đâng cỏ chỉ, hoa ưu đàm và qua trắng. 

Mùa Thu. I 
Tháng 9: Rồng vàng hiện lên ở điện Vĩnh Quang. | 


1. Toàn thu ghi Phật Tích là Thạch Thất; Thủ bản, Tứ khố bản ghi sss đứng 
đầu núi là Sư núi; Toàn thu ghi Từ Lộ Đạo Hạnh là Từ Đạo Hạnh. 

2. Tú khố bản ghi là định đem ra pháp hình. 

3. Thủ bản, Tú khế bản ghi là bán tăng ~ kẻ tu hành nghèo. 
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Mùa Đông. 

Tháng 10: Rồng đen hiện lên ở trong cung. 

Năm Quý Ty, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh, năm thứ 4 (1113). 

Mùa Thu. 

Tháng 8. 

Rồng vàng hiện lên ở điện Đại Minh. 

Dâng hươu trắng. 

Năm Giáp Ngọ, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh, năm thú 5 (1114). 

Mùa Xuân. I 

Tháng Giêng: Tuyết lành giáng xuống. 

Tháng 3. 

Rồng vàng hiện lên ở tháp Chương Sơn, quấn 3 vòng. 

Dâng chim sẻ trắng, rùa mắt 6 đồng tử. 

Mùa Đông. 

Tháng 10. 

Lấy Nội thường thị Lê Bá Ngọc làm Đại lý tự, xây chùa Thắng 
Nghiêm, đặt Thiện pháp đường, bốn mặt xây lâu Thiên Phật, bày 
ngàn pho tượng Phật. 

Đua thuyền. f 

Viên ngoại lang Đào Tín Hậu đem con voi ! làm tặng vật sang sứ 
Tống. 

Năm Ất Mùi, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh, năm thứ 6 (1115). 

Mùa Xuân. 

Tháng 2: Dâng hoa cà kết thành 3 quả. 

Tháng 3: Chùa Sùng Phúc làng Siêu Loại ? dựng xong.. 

Mùa Hè.. 


Cae  :‹. so 
*, Tháng Giêng, mùa Xuân, năm 1110 lại ghi là Hội đèn Quảng Chiêu. Mùa hè. 
1. Thủ bản, Tứ khố bản ghi là đem 19 voi. Xét: bán Tập thành thiếu chữ 10. 
2 Tứ khố bản: làng Siêu Loại viết nhằm là làng Khởi Loại. 
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f Tháng 6: Mặt trời có 2 quảng. 

Mùa Thu. 

Tháng 7: Dâng rùa vàng. 

Nam Bính Thân, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh, năm thứ 7 (1116). 

Mùa Xuân. 

Tháng Giêng; Mở hội đèn Quảng Chiếu ` ở ngoài cửa Đại Hưng, 
làm hình nhà sư bằng gỗ, buộc vào chuông. 

Tháng 4: Dâng viên ngọc lớn bằng quả cau. 

Tháng 6: Sư Đạo Hạnh hóa thân (Thần Tông sinh). 

Mùa Đông. 

Tháng 11. 

Dâng rùa 3 chân, mắt 6 đồng tử. 

Chiêm Thành đến cống. 

Đua thuyền. 

Năm Định Dậu, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh, năm thứ 8 (1117). 

Mùa Xuân. f 

` Tháng Giêng: Dâng hươu trắng, hươu đen '. 

Mùa Xuân. 

Tháng 3: Vương thượng đến núi Chương, rồng vàng hiện lên. 

Mùa hè. 

Tháng 4. 

Dang rùa 3 chân, 6 đầu 2, ngực có 2 chữ Thiện Đế. Châu Ty Nông 
đâng ngựa hồng có cựa. 

Rùa vàng hiện lên ở Bảo Đài, cầu đáo Động Linh. 

Mùa Thu. 


Tháng 7: Thái Hậu Y Lan mất, Thụy là Thái Hậu Phù Thánh 
Linh Nhân. 


1. Tứ khế bản ghi nhằm “huyén lộc” - hươu đen ~ thành nguyên lộc ~ hươu đầu đàn. . 
2. Xét: “lục muu quy” - ria 6 đầu bằng nhan, phải viết là “lục mâu quy” ~ rùa mát 
6 đồng tú. 
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Tháng 8: Chôn cất Thái Hậu Linh Nhân (hỏa táng Thái Hậu, 
chôn theo 3 người). Đêm ấy rồng hiện lên. 


Mùa Đông. 

Tháng 11: Lập Dương Hoán - con của Sùng Hiển Hầu làm Thái tử. 

Năm Mậu Tuất, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh, năm thứ 9 (1118). 

Mùa Xuân. 

Tháng 2: Chân Lạp, Chiêm Thành đến cống. 

Mùa Đông. 

Tháng 11. 

Có sương ngọt rơi. 

Cấm gia nô không được xăm rồng trên mình. 

Viên ngoại lang Nguyên Bá Khánh ! đem lễ vật: voi, tê sang Tống. 

Năm Kỷ Hợi, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh, năm thứ 10 (1119). 

Mùa Đông. 

Tháng 10: 

Hội thể với người trong nước ở Long Trì. 

Hạ chiếu đánh động Ma Sa. Ngày quân lên đường, rông vàng 
theo thuyên mà ủi. 

Thành Khánh Hầu dâng rùa mắt 6 đồng tử, ngực có chữ Ngọc. 

Tống Vi Tông ° phong thêm Vương làm Thủ Tư Không. 

Năm Canh Tý, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ năm đầu (1120). 

Mùa Xuân. 

Tháng Giêng: Đổi niên hiệu. 

Mùa Hè. 

Tháng 6: Dâng chim sẻ trắng. 

Mùa Thu. 

Tháng 9: Rồng vàng hiện lên. 


1. Toàn thư ghi là Nguyễn Bá Độ. 
9. Tha bản, Tứ khá bản ghi là Tống Huy Tông. 
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Mùa Đông. 

Tháng 10: 

Dựng đài Chúng Tiên. 

Chiêm Thành, Chân Lạp tới cống. 

Đua thuyền. l 

Nam Tân Sửu, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ năm thứ 2 (1121). 
Mùa hà. 

Tháng 5: Lut tới cửa Đại Hưng. 

Mùa thu. 

Tháng 7: Xây chùa Quảng Giáo ở núi Tiên Du. - 

Đua Thuyền. 

Năm Nhâm Dần, niên hiệu Thiên Phù Dug Vũ năm thứ 3 (1129). 
Mùa Xuân. l 

Tháng 2: Báo tháp Sùng Thiên Diën Linh ó núi Boi xây xong. 
Mùa Thu. 


Tháng 8: Xem đua thuyên, làm giải mü bằng bạc, loại mới để đưa 
vào đồ nghi vệ. 


Viện ngoại lang Đinh Khánh An sang sứ Tống. 

Năm Quý Mão, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ năm thứ 4 (1123). 
Mùa Xuân. ` ˆ | 

Tháng Giêng, tiết Đản Thánh: làm mới đình Thôi Luân ! để múa. 
Mùa Thu. 

Tháng 8: Làm lễ yến mùa thu. 

Mùa Đông. 

Tháng 10. 


Vương tới hành cung Ứng Phong, làm cầu rất cao bắc qua sông 
Ba Lạt, dựng đài Thông Tiêu 2. 


1. Toàn thư ghi là nhà Thôi Luân. 
2. Toàn thư ghi là đài Tử Tiêu, 
*. Đất nước yên ón, thanh bình. 
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Chân Lạp tới cống. 

Được mùa. 

Nam Giáp Thìn, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ năm thứ 5 (1124). 

Mùa Đông. | i 

Tháng 10: Xây dài Uất La. 

Dai han, cau dáo bën mua. 

Năm Ât Ty, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vü nam thú 6 (1125). 

Mùa Hà. ' 

Tháng 4: Công chúa Thuy Thánh dáng rùa 6 dáng tù, nguc có 4 
chữ: Quốc thổ an ninh ` l 

Tháng 6: Vuong dën Úng Phong, rồng vàng hiện lên ở hành cung. 

Mùa Đông. 

Tháng 11: Rồng vàng hiện lên ở cung Động Linh. Lấy Nội 
thường thị Mưu Đô Du làm Trung tướng i 

Năm Bính Ngọ, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ, năm thứ 7 (1126). 

Mùa xuân. 

Tháng Giêng: cấm không được chặt cây vào Mùa Xuân. 

. Tháng 2: Vương ngự điện Thiên An xem các Vương Hầu đá cầu ở 

Long Trì. 

Mùa Hè. 

Tháng 5: Rồng vàng hiện ở điện Vĩnh Quang. 

Mùa Thu. 

Tháng 8: Rùa thần hiện lên, giữa lưng có 8 chữ: Đạo Định Vương 
Các Diên Ninh Công Chúa. 

Mùa Đông. f 

Tháng 11: Sai Lenh thư gia là bọn Nghiêm Thường, Từ Diên 


sang Sứ nhà Tống. Đi đến Quế Châu yết kiến Kinh lược ty của châu, 
viên ấy nói với Thường, Diên: “Năm nay các xứ Kinh Đông, Hẻ Nam 


= = "“.... 
= Đất nước yên ón, thanh bình. 
1. Toàn thư ghi là Mưu Du Đô làm Trung thư thưa. 
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đều đã điều động binh mã đi chống nước Đại Kim, chưa rò ngày nào 
mới về; trong lúc này các phương tiện đi lại của trạm bị cắt đứt, đâu 
đâu cũng đều thiếu thốn, xin sứ giả đem lễ våt về”. 


Vì năm ấy, bọn Nguyên soái nước Đại Kim bắt 2 vua Tống là 
Huy, Khâm đem về Bắc, nước Tống đại loạn. 


Năm Định Mùi, niên hiệu Thiên Phù Khánh Thọ, năm đầu 
(1127). 


Mùa Đông. 


Tháng 12: Vương mất ở điện Vĩnh Quang, thọ 62 ', ở ngôi 56 
năm, Miếu hiệu là Nhân Tông, đổi niên hiệu 8 lần, chôn cất tại phủ 
Thiên Đức. 


1. Toàn thư, Việt Cương mục chép 63 tuổi. 
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. QUYỀN M 
THÂN TÔNG 


Húy là Dương Hoán, cháu của Thánh Tông, con của Sùng Hiên 
Hầu; me họ Đỗ, sinh Vương được 3 tuổi ` thì Nhân Tông nuôi trong 
cung, lập làm Thái tử Niên liệu Thiên Phù Khánh Thọ nám đầu 
(1127), tháng 12 lên ngôi trước linh cữu. j 

Quàn Nhân Tông ở điện Hồ Thiên. Ngày Quý Mùi: Làm lễ 
Thành phục ” Ngày At Dậu: Vương ngự điện Thiên Ấn coi châu; ngay 
hôm ấy làm lễ Trừ phục ° nhân đó đến Na Ngạn, xem các cưng nữ 
lên dàn hỏa chết theo Nhân Tông. : 

Năm Mậu Thân, niên hiệu Đại Thuận ? năm đầu (1128). 

Ngày Tân Mão: Xuống chiếu rằng, vì nước đang có tang, cấm 
người trong nước không được cưỡi ngựa. 

Ngày Canh Tý: Vương bát đầu ngự tại Kinh Diên `”, lấy Vũ vệ 3 
Lë Bá Ngoc làm Thái úy, Hóa đầu nội nhân là Luu Ba và Dương Nhi x. 
làm Thái phó, Trung thừa Mâu Đô Du ° làm Gián nghị đại phu. 

Quý Mão: Sai sứ đưa thư sang Tống báo việc tang Nhân Tông và 
việc Vương mới lên ngôi. 

Bấy giờ, Tống Cao Tông đã qua sông để tránh người Kim, đóng 
Đô ở Lâm An. 

Chân Lạp cướp châu Nghệ An. 


1. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là 2 tuổi. 
* Lễ Thành phục: Lễ Phát tang. 
** , Lễ Trừ phục là lễ Đoạn tang. 
«xx. Kinh Diện: nơi Thái tử và Hoàng tú học. 
9. Toàn thư, Việt Cương muc ghi là Thiên Thuận, dưới cũng vậy. 
3. Toàn. thư ghi là Nội Vũ vệ. 
4. Toàn thu, Việt Cương mục ghi là Dương Anh Nhi. 
5, Toàn thư, Việt Cương muc ghi là Mâu Du Đô, dưới cùng vậy. 
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Ngày At Sửu: Dâng tôn hiệu là Thuận Thiên, Quảng Vận, Khâm 
Minh, Nhân Hiếu Hoàng Đế. 

Ngày Canh Ngọ: Vương ngự ở điện Thiên An, hội thể với người 
trong nước ở Long Trì, 

Tháng 6: Lấy ngày sinh “của.Vương làm tiết Thụy Thiên. 

Lập 3 Hậu, tôn mẹ nuối là Thần phi làm Thái Hậu. 

' Tháng 2: Chân lap cướp Nghệ An, lệnh cho Thái phó Nguyễn 

Bình Công ', đánh đẹp, bắt được tướng nó rôi về. 

Nam Kỷ Dậu, niên hiệu Đại Thuận, năm thứ 9 (1129). 

Mùa Xuân. i ¬ 

Tháng Giêng: Mở hội khánh thành 84000 Bảo tháp ở gác Thiên 
Phù. ; 

Ngày Giáp Ngo: Tôn cha là Sùng Hiên Håu làm Thái Thượng 
Vương, mẹ đẻ là Đỗ thị là Thái Hậu, để ở cung Động Nhân, 

Mùa Thu. 


Tháng 7: Đèn trên bàn thờ Nhân Tông sinh ra hai ngọn lửa. Rắn 
xanh ” bò ở rèm báu. 


Nam Canh Tuất, niên hiệu Đại Thuận, năm thú 3 (1180). 
Mùa hè. 

Tháng 5. 

Dâng chim së trắng. 

Thái Thượng Vương mất ?, đặt Thụy là Cung Vương. 
Tháng 6. 

Hạn, cầu đảo lại mưa, 

Chiêm Thành đến cống. 

Đua thuyền. 

Sai sứ sang tống. 


*. Nguyên văn “Thanh trúc xà”. Thanh trúc xà là rắn xanh, không độc, không 
cắn người; thường sống trong các rừng trúc Ẩm, rậm, ăn giun và các côn trùng. Rắn 
xanh tượng trựng cho điểm lành. 

1. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Ly Công Bình. Táp thành bán và Tú khế bản 
ghi là Nguyễn Công Bình  ' 

2. Tú khá bản ghi Tháng 5, Thái Thượng Vương mất (thêm 2 chữ Tháng 5). 
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Năm Tán Hợi `, niên hiệu Đại Thuận, năm thứ 4 (1131). 

Mùa Xuân. 

Tháng 3: Xuống chiếu gia nô không được lấy con gái nhà thường dân. 

Tống Cao Tông phong Vương làm Quận Vương. ˆ ` 

Nam Nhâm Tý, niên hiệu Đại Thuận, năm thứ 5 (1139), 

Mùa Xuân. 

Tháng 3: Rồng vàng hiện ở cung Lệ Quang. 

Mùa Thu. kaa 

Tháng 8: Chân Lạp, Chiêm Thành vào cướp châu Nghệ An, hạ 
chiếu cho Thái úy Dương Anh Nhĩ ° đi đánh, thắng. Nguyễn Thừa Ân š 
sang sứ nhà Tống. is 

Năm Quý Sửu, niên hiệu Thiên Chương Bảo Tu, năm dâu 4 
(1133). 

Mùa Xuân. 

Tháng Giêng: Đổi niên hiệu. | 

Tháng 2: Đèn diën mệnh điện Đại Minh có hoa đèn, cây phướn 
quý múa. 

Ngựa mọc cựa. 

Mùa Hà. 

Tháng 6: Rồng vàng hiện lên ở điện Vĩnh Quang. 

Mùa Đông. 

Tháng 10: Dựng quán Diên Sinh, Ngũ Nhạc. 

Năm Giáp Dân °, niên hiệu Thiên Cương Bảo Tu, năm thú 2 
(1184). 

Mùa Xuân. 

Tháng 2. 


人 

1. Toàn thư đem muc này vào muc: Niên hiệu Thiên Thuận năm thứ 5, tháng 12. 

2. Toàn thư ghi là Dương Nhi. 

3. Toàn thư ghi là Lý Thừa An. 

4. Toàn thư không ghi niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự năm đầu và đưa đoạn văn 
sau việc ngựa mọc cựa xuống năm thứ 2, niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự. 

5. Toàn thư đem các sự việc của DVSL năm Thiên Chương Báo Tự năm đầu đến 
năm thứ 5 vào năm Thiên Chương Bảo Tự năm thứ 2 đến năm thứ 6, do đó, giữa Toàn 
thư với DVSL chênh nhau một năm. 
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Chân lap, Chiêm Thành tới cống. 

Từ xuân tới hè không mưa. 

Mùa Đông. l 

Tháng 12: cây khô ở Cổ Pháp đường nó hoa. 

Năm Ất Mão, niên hiệu Thiên Chương Báo Tụ, năm thứ 3 (1135). 

Mùa Xuân. 

Tháng Giêng: Tìm thấy chuông đồng xưa. 

Rùa thần hiện lên, ngực có 4 chữ: Nhất Thiên Vĩnh Thánh. 

Năm Bính Thìn, niên hiệu Thiên Chương Hảo Tụ, năm thứ 4 
(1136). 

Mùa Xuân. Và - nổ 

Tháng 2: Động đất ở châu Nghệ An, nước sông như máu. 

Tháng 9. 

Xuống chiếu rằng, ở trong ngoài Kinh thành, cứ 3 nhà làm thành 
một Bảo. 

Tướng Chân Lạp là Tô Phá Lang ' đến cướp phá châu Nghệ An, 
lệnh cho Thái phó Nguyễn Công Bình đánh bại chúng. 

Năm Định Ty, niên hiệu Thiên Chương Bảo Tu, nám thứ 6 
(1137). 

Mùa Hà. 

Tháng 5. 

Nội nhân là Ngọ Viêm ° dáng 1 khối vàng sống, nặng 66 lạng. 

Mùa Thu. 

Tháng 9: Vương không khỏe, mất ở điện Vĩnh Quang, thọ 21 tuổi °, 
ở ngôi 10 năm Ý, Miếu hiệu là Thần Tông, đổi niên hiệu hai lån 5 
mai táng ở phú Thiên Đức. 


1. Toàn thự chép là Phá Tô Lăng; lại chép sự kiện cướp phá châu Nghệ An vào 
năm Thiên Chương Bảo tự thứ 5. 

2. Toàn thư ghi viên Nội nhân hỏa đầu là Hứa Viêm, 

3. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là thọ 23 tuổi. 

4. Toàn thư, Việt Cương mục ghỉ là ä ngôi 11.năm. 

5. Tứ khó bản thiếu 4 chữ: Cải nguyên giả nhị (đối niên hiệu 2 lần). 
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Huy là Thiên Tô, con thứ của Thần Tông '; mẹ lè phu nhân Cảm 
Thánh, họ Lê. Vương mũi cao, mặt rồng, nhân từ, khoan thứ; mới 3 
tuổi, lên ngôi trước linh cữu, dâng tòn hiệu là Thé Thiên, Thuận Đạo, 
Duệ Văn, Thần vũ, Thuần Nhân. Hiến Nghĩa, Huy Muu, Thánh Trí, 
Ngự Dân, Dục Vật, Quân Linh, Phi Ứng, Đại Minh, Chí Hiếu Hoàng 
Đế. Đổi niên hiệu: lấy niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự năm thứ 5, 
mùa Thụ, tháng 9 làm niên hiệu Thiệu Minh năm đầu. Tôn phu nhân 
Cảm Thánh làm Thái Hậu. 

Rồng vàng bay vào thành. 

Mùa Đông. 

Tháng 10. 

Ngày Kỷ Dậu: ban đêm, rồng vàng từ cung Thái Thanh bay vào 
nội Cấm. 

Ngày Ất Mão: Hội thể với người trong nước ở Long Trì. 

Năm Mậu Ngọ 2 niên hiệu Thiệu Minh, năm thứ 2 (1138). 

Mùa Hè. 

Tháng 4. 

Lấy ngày sinh của Vương làm tiết Thọ Ninh ` 

Tống Cao Tông phong Vương làm Quận Vương *. 

Lập 1 Vương Hậu. 

Năm Kỷ Mùi, niên hiệu Thiệu Minh, năm thứ 3 (1139). 

Ông Thân Lợi 5 tự xưng là con của Nhân Tông, chiếm châu 
Thượng Nguyên để làm phản, tiếm hiệu là Bình Hoàng, có quân trên 
ngàn người. 


1. Toàn thư ghi là con cả của Thần Tông. 

2. Đại Việt sử lược lấy năm Đình Ty, niên hiệu Thiên Chương Bao Tự nàm thứ 5, 
mùa Thu tháng 9 làm năm đầu niên hiệu Thiêu Minh đời Anh Tông. Toan thu thì lấy 
năm Mậu Ngọ, niên hiệu Thiên Chương Báo Tự năm thứ 6, mùa Đông. tháng 10 làm 
năm đầu niên hiệu Thiệu Minh đời Anh Tông. 3o sánh hai bộ sử lớn này, chúng ta 
thấy thời gian ở đây chép chênh nhau 1 nam. 

3. Toàn thư đem phản tiết Thọ Ninh vào tháng 4, mùa Hè năm Canh Thân niên 
hiệu Thiệu Minh năm thứ 3. 

4. Toàn thư đưa sự kiện này vào năm Ky Mùi, niên hiệu Thiệu Minh năm thứ 2. 

5. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là thầy bói Thân Lợi. 
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Tháng 2. 

Xuóng chigu cho Gián nghi dai phu Luu Vü Xứng di đánh, Xứng 
bị Lợi đánh bại. Lợi ra chiếm châu Tây Nông, đánh phá phủ Phú 
Lương định tiến về Kinh sư. | 

Lệnh cho Thái úy Đỗ Anh Vũ đi đánh; Vũ đi đến Khoáng Dịch 1， 
gặp Lợi, đánh nhau to. Quân Lợi đại bại, bị chết không đếm xuể. Lgi 
chạy về châu Long Lạnh 2: 

Tháng 10: Anh Vũ đánh châu Long Lệnh, phá được chúng, bắt 
trên 2 ngàn người. Lợi chạy vë châu Lạng, bị Thái phó Tô Linh 
Thành ° bắt, đem về Kinh sư chém 4 


Năm Canh Thân, niên hiệu Đại Định, năm đầu (1140). 

Tháng Giêng: Đổi niên hiệu °. 

Tháng 2: Dâng cóc trắng. 

Mùa Đông. 

Tháng 12: Xuống chiếu cho các ruộng đang cay cấy mà đã điển 
mại `, trong vòng 20 năm, chuộc lại được. Phàm ruộng đất tranh 
nhau, đã ngoài 50 ” năm không được kiện tụng nữa. Ruộng đất bán 
đã có văn tự, không được chuộc lại °. J 

Từ mùa Xuân đến Hè không mưa. Vương cầu đảo, bèn mua , 

Nam Tân Dậu, niên hiệu Đại Định, năm thứ 2 (1141). 

Mùa Thu. 

Tháng 8. l 

Ngày Bính Dán. Pam, rông vàng hiên lên 6 cây chanh sau điện 
Vĩnh Thọ. š 


1. Toàn thư Việt Cương mục ghi là Quảng Dịch, 

2. Toàn thư Việt Cương mục ghi là Châu Lục Lệnh; đưới cũng vậy. 

3. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Tô Hiến Thành. 

4. Toàn thư, Việt Cương mục, đưa sự kiện này vào năm Tân Dậu, niên hiệu Đại 
Định năm thứ 2. 

*. Cầm cố, bán đỡ, có thể chuộc lại được. 

**, Nguyên văn: ngũ thập niên ngoại. 

5. Toàn thư đưa việc đổi niên hiệu vào năm Canh Thân, niên hiệu Thiệu Minh 
năm thứ 3, tháng 2. ` 

6. Toàn thu đưa sự kiện này vào năm Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Định năm thứ 3, 
mùa Đông, tháng 12. š i l 

7. Toàn thu đưa việc này vào năm Quý Hợi, niên hiệu Đại Định năm thứ 4. 
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Năm Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Định, năm thú 3 (1142). 
Mùa Xuân. 


Tháng 2: Thủ linh châu Phú Lương là Dương Tự Minh lấy Công 
chúa Thiểu Dung '. 


Tháng 8: có con ngựa chân đều mọc cựa. 

Mùa Hè. | 

Tháng 5: Thái úy Dó Anh Vũ dâng rùa trắng, Mâu Đô Du ” dâng 
chim sẻ trắng; lấy Đô Du làm Thái sư. 

Năm Quý Hợi, niên hiệu Đại Định, năm thú 4 (1143). 

Mùa Hà. 

Tháng 4: Dâng rùa mắt 6 đồng tử, ngực có 4 chữ: Di Hành Pháp 
Công 2. 

Mùa Thu. 

Tháng 8. 

Tên yêu quái người Tống là Đàm Hữu Lạng vào châu Tu Lang tự 
xưng hiệu là Lữ Tiên sinh 1, đem bộ hạ cướp phá châu Quảng Nguyên °. 

Xây cung Quảng Từ, Thái Hậu ở cung này. 

Mùa Hà. 

Mưa dám, cầu đảo thấy ứng nghiệm. 

Rồng vàng hiện lên ở điện Vĩnh Thọ. 

Năm Giáp Tý, niên hiệu Đại Định, năm thứ 5 (1144). 

Mùa Hè. | 

Tháng 4: Có sao chái. 

Mùa Thu. | 

Théng 7: Lam kho Thiên Tư ở 6 nơi. 

Năm Ất Sửu, niên hiệu Đại Định, năm thú 6 (1146). 


1. Toàn thu, Việt Cương mực đưa việc công chúa lấy chóng vào năm Giáp Tý, 
niên hiệu Đại Định năm thứ 5. 

9. Toàn thư, Việt Cương muc viết là Mâu Du Đô. Dưới cũng vậy. Tứ khố bản lai 
viết chữ mâu thành chữ niên (năm). 

. 3. Toàn thư ghi là Vương: Di Công Pháp (Vương vì phép công). 

4. Toàn thư ghi là Triệu Tiên sinh. 

5. Toàn thư, Việt Cương mục: đưa sự kiện này vào năm Ất Sưu, niên hiệu Dai 
Định năm thứ 6. . 
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Müa Thu. 

Tháng 8. 

Voi phát ra ánh sáng; quần thần dâng biểu chúc mừng. 

Tháng 9: Dâng qua trắng. 

Thái Hậu mất ', Thụy là Chiêu Hiếu. 

Thư gia Nguyễn Chiêu ° dâng qua trắng. 

Nam Bính Dồn, niên hiệu Đại Định, năm thứ 7 (1146). 

Mùa Xuân. 

Tháng 2: Vương đến Bội Nhân  cẩy tịch điền. 

Nam Định Mão, niên hiệu Đại Định, năm thứ 8 (1147). 

Mùa Hè. 

Tháng 4: Vương ngự ở Long trì xem bắt voi ‡, 

Nam Mậu Thìn °, niên hiệu Đại Định, năm thứ 9 (1148). 

Mùa Xuân. 

Tháng 2: 

Dâng ngựa hồng có cua, 

Mùa Thu. 

Tháng 9. 

Chân Lạp vào cướp châu Nghệ An. 

Vương xét án Thái úy Dó Anh Vũ, bắt Anh Vũ làm Thăng điển 
hoành. 

Trước kia, Vương còn thơ ấu, mọi việc chính sự lớn bé đều giao 
cho Anh Vũ; Anh Vũ lại tư thông với Thái Hậu, nhân đó Vũ càng 
kiêu căng. Khi họp triểu đình thì vung tay nói lớn; truyền lệnh cho 
các quan thì chỉ trỏ ra hiệu. Mọi người đều lấm lét mà không dám 
nói. Bọn Phò mã Dương Tự Minh bèn cùng Điện tiền Chỉ huy sứ Vũ 
Đái đem quân đến cửa Thành Việt, hô to: “Anh Vũ ra vào nơi cung 


1. Toàn thư, Việt Cương mục đưa sự kiện Thái hậu chết vào nám Đính Mão, niên 
hiệu Đại Định năm thứ 8. 

2. Toàn thư ghi là Lý Chiêu. 

3. Toàn thự ghi là Ly Nhân; Việt Cương mục ghi Lợi Nhân. Chữ Lợi cũng có thể 
đọc là Ly. Hai sách déu đưa sự kiện Vương đến Ly Nhân vào năm Nhâm Thìn, niên 
hiệu Đại Định năm thứ 9. 

4. Toàn thu đưa sự kiện này vào năm Ky Ty, niên Đại Định năm thứ 10. 

5. Toàn thr đưa các sự kiện này vào năm Nhâm Ngọ, Đại Định năm thứ 11. 
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cấm, làm nhiều điều hung bao, bán thiu, tai tiếng đến bën ngoài. Bọn 
thần xin trừ nó, chớ để sinh hậu loạn”. Nhân đó, trói Anh Vũ ở hành 
lang Cụ Thánh Ì. Thái Hậu sai người đưa cơm rượu và lén đưa vàng 
để đút lót bọn Đái. Lúc ấy, viên Cụ Thánh Đô hóa đầu ? Nguyễn 
Dương nói với mọi người rằng: “Các ngươi muốn tham đồ đút lót của 
nó, thì ta cùng các người ắt không thoát khỏi tay Anh Vũ. Chẳng 
bằng giết nó đi để dứt họa cho ta”. Nói rồi cảm giáo toan đâm Vũ. Tả 
Cụ Thánh là Đàm bèn cướp lấy giáo ° ngăn lại. nói: “Điện tiên nói 
với tôi rằng, tội của Anh Vũ tuy đáng giết, nhưng trước tiên phải xin 
lệnh trên”. Dương nổi giận, lăng nhục: “Điện tiên là Vũ Cứt, không 
phải là Vũ Đái ”, sao lại tham đề đút của người mà không đoái hoài 
đến công luận vậy?”, Nói xong, nhảy xuống giếng mà chết. 

Anh Vũ đã chịu tội. Thái Hậu buồn lo, nghĩ cách khôi phục lại 
chức cho Anh Vũ. Anh Vũ được ân xá nhiều lần, lại làm Thái úy, nắm 
quyển như trước và càng được súng ái tin dùng hơn, do đó được tùy ý 
cầm quyển họa phúc, thường nghĩ cách báo thù trước, bèn lấy riêng 
hơn 100 người làm đô Phụng vệ Ý. Phàm ai có tội, tất giao cho Đô vệ 
của mình đi bắt. Anh Vũ ngắm nói với Vương rằng: “frước kia, bọn 
Vũ Đái tự ý đem quân vào Cấm đình. Tội ấy không gì to bằng. Xin 
trừ đi”. Vương theo lời tâu của y, Anh Vũ bèn sai đô Phụng vệ bắt 
bọn Đái giao cho ngục lại xét xử. Án thành. Hạ chiếu: giáng Trí Minh 
Vương xuống tước Hầu, bọn nội thị Đỗ Ât 5 người bị tội lên ngựa gỗ; 
bọn Ngọc giai hỏa đầu 8 người bị chém ở chợ Táy; bọn Điện tién Chỉ 
huy sứ Vũ Đái 20 người bị bêu đầu ở đầu sông; bọn Phò mã Dương Tự 
Minh 30 người bị đẩy đến vùng nước độc; ngoài ra đều bị đây làm 
Dién hoành, khao giáp, đúng như lời Nguyễn Dương. Năm ấy cấm 
bọn quan giữ cửa cung ° không được tự ý vào cung, các triểu sĩ không 
được đi lại nhà Vương Héu;, những người phạm vào địa phận đô 
Phụng vệ bị đánh 80 gậy, vào trong hành lang bị tội chết. 


1. Toàn thư ghi là hành lang Tả hưng thánh. 

2. Toàn thư ghi là Tá hưng thánh hỏa đầu. 

3. Toàn thư Việt Cương mục ghi là: Tá hưng đô Đàm Di Mông ôm lấy Dương, giật 
lấy giáo của nó. 

*, Nguyên văn: Vũ Cát, phi Vũ Đái. Cát nghĩa là hiển lành. Cũng có thể hiểu là 
Vũ Cát. Song vì Cát, không thể đối với Đái được, nên hiểu là cứt như trong Toàn thư 
chú là hợp lí. I 

4. Toàn thư, Việt Cương muc ghi là Phụng quốc Vệ dó. 

5. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là hoạn quan. 
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Trung thu hỏa Nguyễn Bá dâng con kỳ lân màu đỏ. 

Mùa Hà: Hạn; cầu đảo; mưa. 

Năm Ky Ty L, niên hiệu Đại Định, năm thứ 10 (1149). 

Mùa Hè. 

Tháng 5 ”: Cây cau 1 gốc nẩy 12 thân. 

Mùa Thu. 

Tháng 8: Vương đến cung Quảng Từ xem đua thuyền. 

Năm Canh Ngọ °, niên hiệu Đại Định, năm thứ 11 (1150). 

Mùa Xuân. ; 

Tháng 2: Dáng rùa 6 đồng tử, ngực có 4 chữ theo lối Triện văn là 
Vương DI Bát Vạn 1. 

Mùa Hà. 

Tháng 4: Ngày mông một: động đất. 

Tháng 5: Mưa ra cát vàng. 

Mùa Đông. 

Tháng 10. 

Điện thí. 

Ủng Minh Điệp - người Chiêm Thành aen cháu, xin được mệnh 


của Vương phong. Vương sai Nguyễn Mông 5 dem 5 ngàn quân đến 
Chiêm Thành. 


Ung Minh Điệp ° làm Vương Chiêm Thành. | 

Nam Tán Mùi, niên hiệu Đại Định, năm thú 12 (116 D. 
Nam Nhâm Thân, niên hiệu Đại Định, năm thứ 13 (1153). 
Mùa Xuân. 


Tháng Giêng: Người Lạo ở núi Chàng Long làm phản. Nông Khả 
Lai người Lạo ở núi Đại Hoàng làm phản. Vương thân hành đi đánh. 


1. Toàn thư, Việt Cương mục: Đưa những sự kiện trên vào năm Tán Mùi, Đại 
Định thứ 12. 

2, Tứ khố bản ghi tháng 3. 

3. Toàn thư, Việt Cương mục: Các sự kiện trên đưa vào năm Nhâm Thân, Đại 
Định thứ 13. 

4. Toàn thư ghi là Tam Di Bát Phương. 

5. Toàn thu, Việt Cương mục ghi là Lý Mông. 

6. Toản thư, Việt Cương muc ghi là Ung Minh Ta Điệp. 
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Tháng9. . f 

Đắp đàn Viên Khâu ở cửa Nam thành dé làm nơi tế Trời. 

Chế Bì La Bút — người Chiêm Thành đến cống. 

Nam Quý Dậu, niên hiệu Đại Định, năm thú 14 (1153). 

Mùa Thu. 

Tháng 8. 

Đua thuyền. 

Lut. 

Động đất. - 

Mùa Đông. 

Tháng 10: Sao Tuế phạm vào sao Thái Bạch. 

Tháng 11: Chiêm, Lạp tới cống. 

Tháng 12: động đất. m 

Nam Giáp Tuất 1, niên hiệu Đại Định, năm thứ 15 (1154). 

Mùa Xuân. 

Tháng 3: Trời mưa ra cát vàng. 

Mùa Đông. MA 

Tháng 12. 

Kho lương bị cháy. Giá gạo cao vọt. 

Dựng cung Ngự Thiên, gác Diên Phúc, đình Thưởng Hoa. 

Năm Ất Hợi, niên hiệu Đại Định, năm thứ 16 (1158). 

Tống Cao Tông phong Vương làm Nam Bình Vương ? dën đây lại 
sai quan Ngoại lang Nguyễn Quốc Di đem biếu lễ vật, Tống Cao Tông 
ban cho Vương áo, đại, yên ngựa. 

Nam Bính Tý, niên hiệu Đại Định, năm thứ 17 (1156). 

Mùa Thu: Đỗ Anh Vũ dâng chim công trắng. 


g -Jeon ==. 
1. Toàn thu dem các sự kiện từ năm Kỷ Mùi niên hiệu Thiệu Minh thứ 3 đến 
năm niên hiệu Đại Định thứ 15 (1139 — 1154) để vào các năm Tân Dâu niên hiệu Đại 
Định thứ 2 đến năm Bính Tý niên hiệu Đại Định thứ 17 (1141 ~ 1156). Do vậy, các sự 
kiện sai nhau từ 1 đến 2 năm. 
2. Sự kiện này không thấy trong Toàn thư. 
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Mùa Đông. 

Tháng 10: Xây hành cung Quốc Oai và dan thờ Khổng Tử. 

Tháng 11: 

Xây hành lang dài, từ cửa Thiên Thu đến lầu khách. 

Tống Cao Tông phong thêm cho Vương chức Kiểm hiệu Thái sư. 

Nam Binh Sửu, niên hiệu Đại Định, năm thứ 18 (1157). 

Mùa Hà. 

Tháng 6. 

Ngày Ất Mùi: Mặt trời, mặt trăng xâm phạm tån nhau. 

Xuống chiếu định một số điều lệnh, luật mới. | 

Các Điện tiën sứ và quan chức Dó hỏa đầu không được làm việc 
cho các tư gia, ai vi phạm bị đánh 80 gây; thường dân ai mặc áo 
xanh, đánh 80 gậy, đây làm khao giáp; các nhà quyển thế không 
được tự ý thu nạp thường dân; các Vương hầu ban đêm không được đi 
lại trong thành; gia nô của các Vương hầu không được xăm hình rồng 
ở ngực. 

Mùa Thu. 

Vương đến hành cung Thanh Hải. 

Cá lớn xuất hiện ở bến Đông, hình nó giống con trâu, 

Nam Mậu Dán, niên hiệu Đại Định, năm thứ 19 (1188). 

Mùa Hà. 

Tháng 5: Tả ti Nguyễn Quốc DI ` đi sứ Tống vå, nói: “Thần đến 
nước Tống, thấy trong sân cháu có cái hòm bằng đồng để thu thập só 
tấu tứ phương. Thần xin bệ hạ phỏng theo cách đó để thếu hiểu tình 
hình thiên hạ”. Vương cho là phải, làm hòm, đặt ở sân chầu, hạ lệnh 
rằng, “Ai có điều gì muốn nói, viết giấy bó vào đó”. 

Khoảng được 1 tháng, só tấu đầy hòm, có 1 tờ không ghi tên lén 
bỏ vào hòm, viết rằng, “Thái úy Đỗ Anh Va muốn khởi binh làm 


loạn”. Người nhận được tờ sớ đưa nó cho Anh Vũ. Anh Vũ nói: “Ông 
hãy vì tôi, tâu Vương xét cho”. Đã lâu, không tìm ra người viết, Anh 


1. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Nguyễn Quốc. Dưới cũng vậy 112 Tw khố bán 
ghi nhầm là “lai”, : 
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Vũ vu cáo, tâu với Vương ràng, “đây tất là người đề ra việc làm hòm 
viết”. Vương cho là phải, ra lệnh bát Quốc Di và em trai là Nghi giao 
cho quan trị tội vu oan, bèn đầy Quốc Di đến trại Quy Hóa. Chưa 
được bao lâu, Vương muốn triệu Quốc Di về; Anh Vũ sai người đem 
thuốc độc đưa cho Quốc Di, nói: “Uống thuốc này, có thể tránh được 
chướng khí”; Quốc Di biết không thoát, uống thuốc mà chết. 

Mùa Đông. 

Tháng 10. 

Xây chùa Chân Giáo. 

Xuống chiếu lấy vàng trong phủ để tô tượng Phạm Vương, Đế 
Thích đặt ở 2 chùa Thiên Phù, Thiên Huu. 

Năm Kỷ Mão, niên hiệu Đại Dinh, năm thứ 20 (1169). - 

Xuống chiếu cho Nội minh tự và Đại liêu ban gọi là Thái phó 
lang tướng, thượng chế sùng ban; Cung phụng thị cấm điện trực gọi 
là Thái bảo; người không quan chức gọi là Quản giáp, Chi hậu hỏa 
đầu gọi là Phụng ngự; Táo hoành gọi là Chủ đô. 

Cột chùa Thiên Phù và Diên Hựu chảy máu. 

Năm Canh Thìn, niên hiệu Đại Định, năm thứ 21 (1160). 

Xây đến thờ Nhị Nữ và Xuy Vưu ở phường Bố Cái. 

Chiêm Thành đến cống. 

Nam Tân Ty, niên hiệu Đại Định, năm thứ 22 (1161). 

Mùa Thu. 

Tháng 7. 

Xây chùa Pháp Vân ở châu Cổ r 

Thái Hậu mất, Thụy là Linh Chiếu. Trường Bình Long làm phản, 
lệnh cho Thiếu sư Phí Công Tín đánh phá chúng. 

Nam Nhâm Ngọ, niên hiệu Đại Định, năm thứ 23 (1162). 

Xuống chiếu rằng, người 60 tuôi trở lên là loại già yếu; từ 17 đến 
19 là hạng thứ; 16 tuổi trở xuống là hoàng nam. 

Xuống chiếu rằng kẻ tự hoạn đánh 80 gậy, thích 23 chữ vào cánh 
tay trái, bắt trở về loại hạng của mình. 
=.......... 1... 


1. Tư khổ bản ghi là trong nước. 
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Tháng Trong Hạ: Động đất. 


Mùa Thu: Xây đài Chúng Tiên, táng trên lợp ngói vàng, tầng 
dưới lợp ngói bạc. 


Năm Quý Mùi, niên hiệu Chính Long Bảo Ứng, năm đầu (1163). 

Tháng Giêng. 

Đổi niên hiệu. 

Cấm thiên hạ ' không được dùng ngọc trân cháu giả. 

Tháng ð: Tống Hiếu Tông lên ngôi, sứ giá đem lễ vật và quốc thư 
đến châu Khâm, Vương sai sứ đi đón, 

Năm Giáp Thân, niên hiệu Chính Long Bảo Ung, năm thứ 3 (1164) 

Mùa Xuân. 

Tháng 8. 

Trùng tu điện Thiên An. 

Người Man ở Lộng Lạc thuộc giang Mang Quán làm phản, lệnh 


cho Tô Hiến Thành đi đánh phá chúng. 
Năm Ất Dậu, niên hiệu Chính Long Bảo Ứng, năm thứ 3 1 165). 
Mùa Xuân. 
Đắp đài đèn Quảng Chiếu Diên Mệnh. 
Mùa Thu. 
Thi học trò. 


Xuống chiếu dời thành Đại La ở cửa Triều Đông lùi vào 75 xích, 
xây gạch đá để tránh nước sông đánh lở. 


Chiêm Thành tới cống. 

Năm Binh Tuất, niên hiệu Chính Long Bảo Ứng, năm thứ 4 (1166). 
Mùa Xuân. 

Tháng 8 2. 

Vương đến cưng Cảnh Linh, xem lễ Mộc Đạo. Lễ Mộc Đạo có từ đấy. 


Rùa mắt 6 đồng tử chữ ngọc, vần xanh xuất hiện; lại dâng rùa đỏ 
mắt 6 đồng tử, đầu có vàn đỏ, dưới bụng có đủ 5 máu, chót đuôi có cựa. 


1. Tử Rhó bản ghi là trong nước, 
2. Tú khố bản ghi là tháng 2. 
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Dàng chim cóng tráng den. 


Mùa Đông: Đại liêu Nguyễn Ân ` dâng rùa mắt 6 đồng tử, ngực 
có 7 chữ: “Thiên Tử Vạn Thế, Vạn Vạn Thế”. 


Dang qua trắng. 

Năm Đình Hợi, niên hiệu Chính Long Bảo Ứng, nám thứ 5 (1167). 

Trùng tu của Đại Hưng. 

Công chúa Thiên Cực lấy Châu mục châu Lạng là Hoài Trung Hầu. 

Nam Mậu Tý, niên hiệu Chính Long Bảo Ứng, năm thứ 6 (1168). 

Dâng hoa Uu đàm. 

Nam Kỷ Sửu, niên hiệu Chính Long Bảo Ứng, năm thứ 7 (1169). 

Năm Canh Dân, niên hiệu Chính Long Bao Ung, năm thú 8 (1170). 

Tháng Quy Ha. 

Cung Nghënh in bị cháy. ` 

Chiêm Thành. đến cống. 

Năm Tên Mão, niên hiệu CÀ Long Bảo lo năm thứ 9 (1171). 

Bãi bô lễ Mộc Đạo. 

Điện Vinh Quang 2 tự nhiên chuyển động. 

Tháng Mạnh Hạ. 

Xuống chiếu tu sửa miếu Văn Tuyên Vương và đền tỉ thờ Hậu Thổ. 

Dựng gác Thái Bạch. 

Mùa Thu. 

Tháng 7: Động đất. 

Năm Nhâm Thìn, niên hiệu Chính Long Báo Ứng, năm thứ 10 (1172). 

Mùa Đông: làm aen thờ Trinh Linh Phu nhân ở bà cầu Tây 
Duong. 

Năm Quý Ty, niên hiệu Chính Long Bảo Ứng, năm thứ 11 (1173). 

Trùng tu cầu Thái Hòa. 


1 Xét: Nguyën Án vói Nguyễn Thừa trong mục Than Tông Đại Thuận năm thứ 5 


(1132) là một người. 
9. Toàn thư ghi là điện Vĩnh Nguyên. 
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Nhà Tống gửi thư mua voi dë đủ nghi vệ cho lễ tế Nam Giao, 
lệnh cho Đại liêu ban Doãn Tử Sung đem 10 voi sang tặng nhà Tống. 

Năm Giáp Ngọ, niên hiệu Thiên Cam Chí Bảo, năm đầu (1174). 

Tháng Giêng. 

Đổi niên hiệu. 

Nhà Tống công nhận nước Việt ta là An Nam Quốc. Vương là 
Quốc Vương. Quốc hiệu bắt đầu có từ đấy. 

Giáng Thái tử Long Sưởng làm Bảo Quốc Vương, lập Long. Cán 
làm Thái tử !. 

Sưởng tính háo sắc, trong cung có ai được sủng hạnh, Sưởng đêu 
tư thông. Vương rất ghét y vô lễ. Nguyên phi Từ thị được Vương yêu, 
bà Hậu bèn xúi Sưởng ngầm chuyện tư tình để Vương ngờ vực, hòng 
làm Từ thị bị lạnh nhạt. Từ thị đem hết hành trạng của Sưởng, bạch 
lại với Vương, vì thế, Vương nổi giận mà phế di. Một hôm Vương ra 
coi chầu, nhũ mẫu bế Cao Tông đi theo. Cao Tông khóc không thôi. 
Vương tháo mũ ra đội cho, bèn nin. Vương lấy làm lạ lắm, chỉ Cao 
Tông nói: “Kẻ làm nên sự nghiệp của ta, tất là đứa nhỏ này”. Tháng 
11 lập làm Thái tử, giáng Sưởng xuống hàng Vương. 

Năm Ất Mùi, niên hiệu Thiên Cám Chí Bảo, năm thứ 3 (1175). 

Müa Thu. 

Tháng 7: Vương không khỏe; Vương Hậu xin lập lại Bảo Quốc 
Vương. Vương nói: “Làm con mà không kính cha mẹ mình thì làm 
Vương có thể yêu được dân mình chăng?”. 

Ngày Giáp Thìn: Bệnh Vương càng nặng. Vương bảo Thái tử: 
“Nước ta, non kì thuỷ tú, con người tuấn kiệt, đất đai linh thiêng, 
châu ngọc báu vật không gì không có. Nước khác không sánh được. 
Con phải thận trọng giữ gìn lấy nước”. 

Ngày Ất Ty: Vương mất ở điện Thụy Quang, thọ 41 tuổi ”, Miếu 
hiệu là Anh Tông, ở ngôi 39 năm š, đổi niên hiệu 3 lần, chôn cất tại 
phủ Thiên Đức. I 


1. Toàn thư, Việt Cương mục viết chữ, déu chú câu, Cư an thiết (đọc là Can) dưới 
cũng vậy. 

2. Toàn thu, Việt Cương mục ghi là 40 tối. 

3. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là 37 nám. 
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CAO TÔNG ` 


Húy là Long Cán, con thứ 6 của Anh Tông. Mẹ là Vương Hậu 
Thụy Châu, họ Đỗ, niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo năm thứ 2 (1175), 
tháng 7, Vương mới 2 tuổi ']lên ngôi trước linh cữu, tôn mẹ là Vương 
Hậu Thụy Châu làm Thái Hậu Chiếu Thiên Chí Lý °, dâng tôn hiệu 
là Ứng Càn, Ngự Cực, Hoành Văn, Hiến Vũ, Linh Thụy, Chiếu Phù, 
Chương Đạo, Chí Nhân, Ái Dân, Lý Vật, Duệ Mưu, Thần Trí, Hóa 
Cảm, Chính Thuần, Phu Huệ, Thị Từ, Tuy Du, Kiên Mỹ, Công Toàn 
Nghiệp Thịnh, Long Hiện Thần Cư, Thánh Minh, Quang Hiếu 
Hoàng Đế. 

Vương đương ấu thơ, mọi việc lớn nhỏ đều giao cho Thái phó Tô 
Hiến Thành. Thái Hậu có ý phế lập, nhằm lúc Hiến Thành đi sứ đem 
vàng lụa đến hối lộ Lã thị - vợ của Hiến Thành, xui nói với Hiến 
Thành. Hiến Thành nói: “Ta ở ngôi Tế tướng, nhận lời cố thác của 
Tiên Vương để pho ấu chúa. Nay nhận đồ hối lộ của người mà mưu 
phế lập. Thiên hạ sẽ nói ta như thế nào? Giá như mọi người đều là 
kẻ bưng tai bịt mắt không biết, thì biết lấy lời nào dë trả lời Tiên 
Vương ở dưới suối vàng?" Thái Hậu biết mưu mình không xong, 
nhưng vẫn không đổi ý, bèn vời Hiến Thành đến, nói rằng: “Ông đối 
với nước nhà, có thể gọi là trung đấy! Song, tuổi ông đã xế chiểu mà 
thờ ấu chúa thì việc làm của ông ai người biết đến? Chi bằng, lập vua 
đã trưởng thành thì người đó sẽ đem ơn đức mà ban cho. Ông giữ 
được phú quý lâu dài, há chẳng nên dư?” Hiến Thành nói: “Bất nghĩa 
mà được phú và quý, đó không phai là diéu người trung thần nghĩa sĩ 
vui làm. Huống chỉ, lời di chúc của Tiên Vương còn ở bên tai. Đối với 
công luận sẽ như thế nào? Thần không đám vâng lời”. Bèn rào bước 
ra ngoài. Thái Hậu sai triệu gấp Bảo Quốc Vương. Báo Quốc vừa sợ, 
vừa mừng, bèn dùng thuyển con, theo sông Tô Lịch mà vào. Hiến 
Thành mời các Đô quan chức tả hữu, dụ bảo rằng: “Tiên Vương thấy 
tôi với các ngài gắng hết sức vì Vương thất, không ăn g 2 lòng, nên 
đem ấu chúa mà phó thác. Nay Bảo Quốc Vương dùng lệnh của Thái 
Hậu nói rằng, phế Chúa thượng mà tự lập. Các ngài phái tận lòng 
trung, đem hết sức mình, nghe lời ta. Kẻ vâng lời ta. được thưởng lâu 


1 


1. Toàn thư ghi là 3 tuổi. f | 
9. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Chiêu Thiên Chí Lý. 
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dài; kẻ trái mệnh ta së giết ,phơi ngoài chợ. Các ngài nên gắng sức”. 
Các Đô quan chức đều đồng lòng vâng mệnh. 

Lát sau, Bảo Quốc Vương đi đến cửa Ngân Hà, Thái Hậu triệu 
gấp. Bảo Quốc muốn vào, quan Đô chức ngăn lại nói: “Chưa có chiếu 
chỉ, không dám phụng mệnh. Nếu Vương cố tự vào, phạm đến Vương 
không phải tôi, mà là quân lính vậy”. Bảo Quốc nghe nói, sợ hãi mà lui. 

Tháng Quý Thu: Lấy em trai Thái Hậu là Đỗ An Thuận 1 làm 
Quan nội Hiến Quốc hầu, Hiến Thành làm Thái úy. 

Ánh sáng thån 6 núi Thái Lam hiên lên. 

Tháng Mạnh Đông: Hội thể với người trong nước tại Long Trì. 

Nam Bính Thân, niên hiệu Trinh Phù năm đầu (1176). ` 

Tống Hiến Tông ban cho Vương ấn An Nam Quốc Vương. l 

Thái úy Tô Hiến Thành dâng chim sẻ trắng; Điện tién Chỉ huy 
sứ Hoàng Viêm dâng hươu trắng. | 

Nam Định Dậu, niên hiệu Trinh Phù, năm thứ 9.(11 77). 

Người Chiêm Thành vào biên giới phía Đông châu Nghệ An. 

Dâng rùa mắt 6 đồng tử, đầu có vần đỏ. 

Thủ lĩnh châu Thượng Nguyên là Dương Y làm phản, 

Năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Phù, năm thú 3 (1178). 

Tháng Trọng Hạ: Lấy ngày sinh nhật làm tiết Càn Hưng. 

Nam Kỷ Hợi, niên hiệu Trinh Phù, năm thứ 4 (1179). 

Tháng Mạnh Đông: Động đất. 

Tháng Trọng Hạ: Tu sửa thêm chùa Chân Giáo. Xuống chiếu lấy 
chùa ấy làm nơi hành hương ngày ky của Anh Tông. 

Tháng6. | . 

Ngày Giáp Thìn: Hai mặt trời cùng hiện ra. 

Ngày Kỷ Dậu: Thái úy Tô Hiến Thành mất. Vương bãi triêu 7 
ngày, ăn chay 3 ngày. Trước đây, khi Hiến Thành ngå bệnh, chỉ có 
Tham tri chính sự Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên cạnh. Quan 
Gián nghị đại phu Trân Trung Tá bận bju nhiễu việc, không lúc nào 
rảnh rang để đến thăm. Khi bệnh nguy kịch, Thái Hậu đến thăm, 


1. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Đã An Di. 
2. Tứ khó bản ghi là Hoàng Cửu. 
830 


hài: “Nếu có mệnh hệ nào, ai thay ông?”. Hiến Thành nói: “Người mà 
a thường thần biết, chi có Trung Tá mà thôi”. Thái Hậu nói: “Tán 
Đường ngày ngày hầu hạ thuốc men mà ông không nói đến. Sao 
vậy?”. Đáp: “Thái Hậu hỏi người thay thần, nên thần nói tới Trung 
Tá; nếu hỏi người hầu hạ phụng dưỡng, phi Tán Đường còn ai nữa””. 
Thái Hậu tuy khen có lòng trung, nhưng không theo lời ông, bèn lấy 
Đỗ An Thuận coi việc triểu chính. 

Cấm đem cá, muối, đô sắt đến đổi điác ở đầu nguồn. 

Vương cùng Thái Hậu xem con em các sư có quan .tước thi doc 
kinh Bát Nhà; lại ngự ở điện Phượng Minh thi các Hoàng nam “ chép 
thơ của cổ nhân và làm toán. 

Tháng Mạnh Đông: Lại ngự ở điện Sùng Chương thi con em 
những người theo Tam giáo, các môn: viết thơ của cổ nhân, làm phú, 
làm thơ, làm văn Kinh nghĩa và làm toán. 

Ngày Mậu Tuất: Dâng rùa 3 chân, mắt 6 đông tử. 

Năm Canh Tý, niên hiệu Trinh Phù, năm thú 5 (1180). 

Xuống chiếu cho Tam giáo tu sửa văn bia ở Đại Nội, định luật lệ 
vào chầu cho các Vương Hầu. 

Mùa Hè: Lấy Lệnh thư gia Nguyễn Ngọ làm Phó Hành khiển. 

Tháng Mạnh Thu: Lụt; 2 điện Vĩnh Quang 1 Hội Tiên bị chấn động. 

Mùa Đông: Cho Thủ lĩnh châu Vị Long là Hà Công Phụ lấy công 
chúa Hoa Dương. 

Năm Tôn Sửu, niên hiệu Trinh Phù, năm thứ 6 (1161). 

Mùa Hè. 

Tháng 4. ` 

Sao Huỳnh Hoặc phạm vào sao Nam Đầu. 

Đói to; dân chết quá nửa. 

Năm Nhâm Dân, niên hiệu Trinh Phù, năm thứ 7 (1182). 

Mùa Xuân. 

Tháng 3: Lấy Ngọc giai Viên ngoại lang Tiêu Nhữ Dực làm ty 
Bình bạc. ` 


ao o a aE 
*, Lý Anh Tông chia các hạng dân, từ 16 tuổi trở xuống gọi là nh ng nam. 
1. Toàn thư, Việt Cương muc ghi là điện Vĩnh Nguyên. 
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Müa Hë 

Đỗ An Thuận dâng qua trắng. 

Lấy Trung thư hóa Chu Toại Lương làm Trung thư sảnh Lệnh thư 
gia; lấy Đỗ An Thuận làm Thái sư Phụ chính. Người bấy giờ sợ uy 
của An Thuận, phàm người bị kiện tụng, Tư lại truy bắt không được, 
An Thuận sai Cân xa nhi đi bắt, họ lập tức đến ngay. Phường trò bấy 
giờ, cho một người đóng vai Thượng thư bộ Hình sai Tư lại đi bắt kẻ 
có tội, kẻ kia không đến. Vai Thượng thư nói: “Sao mày không xưng 
là Cân xa nhi của Thái sử?”. Viên Tư lại làm theo lời đó, quả bắt 
được tội nhân. 

Mùa Đông. 

Tháng 12. 

Ngày Nhâm Dần: Vương bắt đầu ngự ở Kinh Diên. 

Cấm không được giết trâu bò, không được dùng chỉ vàng may 
quần áo. 

Năm Quy Mão, niên hiệu Trinh Phù, năm thứ 8 (1183). 

Mùa Xuân: Sâu làm tổ trên cây ở chùa Nhị Lâm, màu nhu 
vàng, bạc. 

Năm Giáp Thìn, niên hiệu Trinh Phù, năm thứ 9 (1184). 

Mùa Đông. 

Sách Ty Mông ' sách Trịnh, sách Ó Më làm phản. Vương lệnh 
cho Thái phó Vương Nhân Từ đi đánh. Nhân Từ lấy người trong châu 
là Phạm Phẩm đóng quân ở ái Ông Trọng, Trương Nhan và Phạm Đỗ 
đóng quân ở làng Bái, Đoàn Tùng đóng quân ở Khả Lão; Nhân Từ 
đánh thẳng vào 2 sách Đăng Bái, Vạn Mã, thắng. Khi đến trại La 
Biên bị người Lạo đánh úp, quan quân thua to, Nhân Từ chạy tới núi 
An Cối, sa xuống bùn lầy, bị người Lao đâm chết. Người Lao nói với 
nhau: “Hôm nay có một đứa đàn bà bị ta đâm”. Đám quân bỏ chạy, 
biết Nhân Từ đã chết, tìm khắp vùng dám núi, quả thấy xác. Nhân 
Từ là hoạn quan, cho nên giống đàn bà. 

Mưa ra nước đen. . 

Dâng cây lúa có bông dài 7 xích 5 thốn. 


1. Toàn thư ghi là Tư Mông. 
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Nam Ất Ty, niên hiệu Trinh Phù, năm thứ 10 (1185). 

Mùa Xuân. f 

Kiến Ninh Vương ! Long Ích đem hơn 1 van 2 nghìn quân đi đánh 
người Sơn Lạo ở sách Linh để báo thù trận La Biên. Đóng quân ở thôn 
Đỗ Gia, sai người đến chiêu dụ chúng. Đinh Vũ và Binh Sáng đều đầu 
hàng, Long Ích bắt hết bọn chúng. Bọn Vũ kêu gào thảm thiết. Tên 
theo hâu là Nguyễn Đa Cẩm cho rằng, bọn Vũ đã bị bắt tù, ắt là phải 
sợ hãi, bèn chửi và làm nhục Vũ, đái vào mồm y. Tính người Lạo hưng 
hàn, y bèn cắn ngọc hành Đa Cẩm. Ba Cẩm lây tay đánh, Vũ buột miệng 
nhà ra, Da Cầm ngã nhào, dường như bị chết. Bởi vậy, Long Ích sai quân 
làm cá gỗ, khóa môm Vụ lại, dùng gậy đánh chết và phơi thây. 

Tháng Quý Hạ: Gió dữ nổi lên. Đất ở cửa hai chùa toác ra. 

Nam Bính Ngọ, niên hiệu Trinh Phù năm thứ 11 (1166). 

Mùa Hè. 

Tháng 4: 

Bắt được voi trắng, ban cho tên là voi Thiên Tư, rồi đổi niên hiệu 
là Thiên Tư Gia Thụy năm đầu. 

Phò mã lang Bảo Trinh hầu Đỗ Trực dâng hươu đen °. 

Năm Định Mùi, niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy, năm thủ 2 (1187). 

Tháng Trọng Hạ: Nhà Thái miếu bị động. ; 

Mùa Thu: Nhà su ở Tây Vực đến. Vương hỏi tài năng, sư đáp: “Có 
tài hàng phục hổ”. Vương lệnh cho Chỉ hầu Phụng ngự Lê Năng 
Trường đưa sư vë công quán, sai người bắt hổ để thử pháp thuật của 
su. Được hơn 1 tuần `, sư nói với Năng Trường: “Hổ có thể khuất phục 
được”. Năng Trường tâu lại, Vương sai làm chuồng ở gác Vĩnh Bình, 
cho nhà sư vào trong, sư vừa rón bước vừa đọc thần chú tiến về phía 
hổ, lấy gây gõ vào đầu hổ. Hổ tám lấy gậy. Nhà sư nhân đó tâu: “Có 
kẻ xấu đã giải mất phép thần chú của thần, xin cho hoãn lại, sau sẽ 
thi hành”. Vương đồng ý. Sư lại kéo dài thêm, rất lâu, Vương muốn 
biết thực tài của sư. Một hôm lại lệnh cho sư vào chuông hổ, hổ bèn 
chém lên cào cắn, sư sợ hãi muốn tháo lui, nhưng không biết làm gì, 
dựa vào chuồng hổ mà chết. 


An . u == 
1. Toàn thư ghi là Kiến Khang Vương. Xét: việc Kiến Ninh Vương Long Ích đánh 
người Sơn Lạo ở sách Ninh không thấy có ở Toàn thư. 
9. Tự khó bản ghi là hươu đầu đàn. 
* , Một tuần là 10 ngày. 
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Tháng Trọng Đông: Sao Huỳnh Hoặc hiện ra. 

Năm Mậu Thân, niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy, năm thứ 3 (1188). 

Mùa Xuân. 

Tháng 2, ngày Định Mão mồng một: Nhật thực. 

Dâng qua trắng. 

Mùa Hà: dựng cung Thánh Nghỉ. 

Tháng Quý Hạ: Động đất. 

Gió rất. dd. 

Thái sư Đỗ An Thuận chết, lấy Thái phó Ngô Lý Tín làm Phụ 
chính. | 

Müa Thu: Giáp Có Hoành làm phán. 

Nam Kỷ Dậu niên hiệu Gia Tư Thiên Thuy, năm thứ 4 (1189). 

Mùa Xuân. 

Tháng 2. 

Ngày màng một: Nhật thực. 

Mùa Hà. f ; 

Sắc mặt trời, mặt tráng dó nhu máu. 

Động đất, 

Vương sai Thái phó Ngò Lý Tín, Đô quan Lang trung Lê Năng 
Trường xét vụ kiện Thiếu su Mạc Hiển Tích. Bọn Năng Trường sợ 
Hiển Tích, không đám truy cứu án, người trong nước chế giễu y rằng: 

Phụ quốc là Ngô Lan, 
Đô quan là Lê Kích, 
Xét một án Hiển Tích ` 
Sự dúm lại mà thôi. 

Bấy giờ Vương còn thơ ấu, Hiển Tích tư thông với Thái Hậu, cho 
nên đương thời sợ y; Lan và Kích là tên 2 người điên. 

Các nhà sư người Đại lý là Huệ Minh và Giới Nhật tới cháu. 

Năm Canh Tuất, niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy, năm thứ 5 (1190). 

Mùa Xuân. | 

Tháng 2: Thái Hậu mất, Thụy là Linh Bao. 


1. Tứ khố bản ghi là một Mạc Hiển Tích. 
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Tháng 3. 

Động đất. 

Xuống chiếu đây Mạc Hiển Tích đến trại Quý Hóa. - 

Thái phó Ngô Lý Tín chết, lấy Thái phó Đàm Di Mông làm Phụ 
chính. i - 

Nam Tân Hợt, niên hiệu thiên Tư Gia Thuy, năm thú 6 (1 191). 

Nước Chân Lạp đến cống. 

Lấy Đô quan Lang trung Lê Năng Trường làm Tả phụ, Đặng Tú 
Phụ làm Tham tri chính sự. 

Mùa Đông. : 

Tháng 12: Sao Huỳnh Hoặc phạm vào sao Thái Bạch. ` 

Năm Nhâm Tý, niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy, năm thứ 7 (1192). 

Mùa Xuân. 

Tháng Giêng. 

Giáp Cổ Hoành ở Thanh Hoa làm phản. Mới đầu, người trong 
giáp thấy vết chân trâu trèo ở cây muỗm, theo vết chân tìm thấy con 
trâu trắng ở trên cây, trâu lại theo lối khác mà xuống, lội ra giữa 
sông, rồi bỗng không thấy nữa. Người trong giáp đoán rằng: Trâu là 
vật dưới đất mà ở trên cây, là tượng kẻ dưới mà ở ngôi trên, nhân đó 
đem nhau đi làm phản. 

Mùa Hè ấy, sai Đàm Dĩ Mông đem quân ở phủ Thanh Hoa đánh 
giáp Cổ Hoành. Di Mông sai chặt nhiều cây chuối thả xuống sông để 
cần thuyên giặc `. Giặc lúng túng không đàn được thế trận. Di Mông 
đánh gấp, đại phá chúng, bắt bọn Lê Van, đóng cũi đưa về Kinh sư. 

Xuống chiếu bắt bọn Văn chịu tội lên ngựa gỗ. 

Mùa Đông. 

Tháng 12. 

Cung Nghênh Thiém bị cháy. 

Vét sông Tô Lịch. 

Đắp kè đá. 

Hå Dë ở châu Diễn làm phản. Di Mông đánh và bắt được. 


1. Tứ hố bản ghi để cán thuyên giặc là lấy thuyển cần giặc. 
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Năm Quý Sửu, niên hiệu Thiên Tư Gia Thuy, năm thứ 8 (1198). 
Năm Giáp Dần, niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy, năm thứ 9 (1194). 
Mùa Xuân. 


Thủ lĩnh châu Đăng là Hà Lê làm phản, sai Đàm Di Mông đi 
đánh bắt chúng. 


Tháng Trọng Hạ. Dáu rồng bằng vàng ở điện Vinh Thọ phát 
sáng. 


Mùa Thu. 

Tháng 9. 

Lấy vàng bạc tô tượng Phan Vương, Đế Thích đặt ở 2 chùa. 
Đặt lễ yến và đua thuyển ở Hậu cung, 

Mùa Đông. 


Xem đánh cá ở Hối. Hôm ấy mưa đá, to bằng đầu ngựa, người bị 
chết rất nhiều. 


Chiêm Thành, Chân Lạp đến cống. 
Năm Ất Mão, niên hiệu Thiện Tư Gia Thụy, năm thứ 10 (1195). 
Mùa Xuân. 


Tháng 2: Vương ngự ở cửa Đại Hưng, mở hội đèn Quảng Chiếu. 
Ngày Kỷ Ty ngự điện Thiên An, bầy lễ yến mừng xuân. 


Động đất. 

Tháng 5: Lại động đất. 

Chân Lạp đến cống. 

Dịch lớn. 

Năm Bính Thìn, niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy, năm thứ 11 (1196). 
Tháng Mạnh Thu. 

Ngày Mậu Dần: Gác Minh Ly bị rung động. 


Tháng Mạnh Đông: Thi con em Tam giáo, các môn: chép thơ của 
người xưa, làm toán; làm phú, thơ, kinh nghĩa; ban cho đỗ cập đệ và 
đỗ xuất thân, có phân biệt. 
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Năm Định Ty, niên hiệu Thiên Tư Gia Thuy, năm thứ 12 (1197). 

Mùa Xuân. 

Tháng 3: Vương tới cửa bể Long Thủy, dựng cung Nghênh Thiêm 
và hành cung hơn một trăm nơi. 

Mùa Thu. 

Xuống chiếu cho con em nhà quý tộc vào học. 

Thăng Đàm Di Mông tước Liệt hầu. 

Năm Mậu Ngọ, niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy, năm thú 13 (1198). 

Đàm Di Mông nói với Vương: “Như ngày nay, số sư và bọn phu 
ngang nhau, tự kết bè kết lũ, lập người làm thầy, tụ họp lại với nhau 
làm nhiều việc xấu. Có kẻ ở nơi Giới trường, ó nhà Tính xá công 
nhiên uống rượu ăn thịt, có kẻ ở chốn phòng Thiên, trong nơi Tinh 
viện tự ý gian dâm; ngày ẩn tối hiện như lũ chuột cáo, làm bại hoại 
phong tục, làm tổn thương lễ giáo, dần dân thành thói quen. Như vậy 
mà không cấm, lâu át tràn lan”. Vương cho là phải. Dĩ Mông triệu 
tập đám sư trong nước, giữ lại ở kho thóc, cho vài chục người có danh 
tiếng làm sư; còn lại bắt đánh đấu vào tay và cho hoàn tục. 


Vương đến dám Cẩm xem đánh cá. 

Mùa Thu. 

Hành lang Vũ Thắng bên trái bị chấn động. 

Vương ngự ở điện Thiên Khánh, xét các án ở viện Thượng Lâm. 

Tháng Mạnh Đông: Phụ quốc Thái phó Đàm Di Mông xét án Đô 
hộ phủ ở ngoài Họa Quan. 

Châu Lạng sản xuất ra thiếc trắng, đẳng xanh. 

Nam Ky Mùi, niên hiệu Thiên Tự Gia Thuy, năm thứ 14 (1199). 

Mùa Xuân. 

Tháng 2: Vương đến phủ Thanh Hoa xem bắt voi. 

Mùa Hè: động đất. 

Mùa Thu. 

Thi học trò. 

Hậu cung bị cháy. 

Di Mông dâng qua trắng, chim sẻ trắng. 


837 


Năm Canh Thân, niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy, năm thứ 15 (1200), 

Tháng Trọng Xuân: Vương tới trại Ngọc Sơn xem bắt voi. 

Tháng Quý Hạ: động đất. l 

Mùa Thu: Bay lê yën dua thuyên. 

Nam Tân Dậu, niên hiệu Thiên Tư Gia Thuy, năm thủ 16 (1201). 

Năm Nhâm Tuất, niên hiệu Thiên Tư Bảo Huu 1 năm đầu (1209). 

Mùa Xuân. 

Tháng Giêng Ÿ: đối niên hiệu; quần thần xin Vương tăng thêm 
tôn hiệu. 

Mùa Hà. 

Tháng 6 3: Động đất. 

Mùa Đông. | 

Tháng 10: Vương đến hành cung Hài Thanh, đêm đêm đều sai 
nhạc công gẩy đàn Ba Lỗ, hát khúc hát theo giai điệu Chiêm Thành, 
tiếng nghe trong trẻo, ai oán da diết 1, Tả hữu nghe hát đều rớt nước 
mắt. Tăng phó Nguyễn Thường nói: “Tôi thấy lời Tựa tr ong Kinh Thi 
nói rằng, âm nhạc nước loạn, nghe oán thán và giận hờn Š, bởi chính 
sự nước ấy sai trái; âm nhạc nước mất nghe buôn bã và nhé thuong, 
boi dán nuóc ây bi khón cùng. Nay chúa thuong rong choi vô độ, 
chính sự sai trái, giáo hóa xa a, dân đen sáu khốn đến thế là cùng Š, 
thế mà ngày ngày vẫn nghe âm nhạc ai oán. Đó là điểm nước loạn, 
nước mất chăng? Tôi biết xa giá trở về lần này sẽ không quay lại 
cung này nữa”. 

Vë sau, trong nước đại loạn, quả như lời nói ấy. 

Năm Quý Hợi, niên hiệu Thiên Tư Bảo Huu năm thứ 2 (1208). 

Tháng Giêng: Xây cung mới ở phía Tây điện ngủ; giữa đặt điện 
Thiên Thụy, bên trái dựng điện Dương Minh, bên phải xây điện 
Thiểm Quang, phía trước để điện Chính Nghị, trên làm thêm điện 
Kính Thiên gọi là Lệ Dao, giữa mở cửa Vĩnh Nghiêm, bên phải mở 


Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Thiên Gia Báo Huu. 
Toàn thư ghi là đổi niên hiệu vào tháng 8, 

Toàn thư ghi là mùa xuân, tháng 3. 

Toàn thư ghi là ai thương. 

Toàn thư ghi oán thán mà giận hờn. 

Toàn thu ghi là sáu khốn càng đẩy. 
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cửa Việt Thành, thêm là Ngân Hồng, phía sau mở điện Thắng Thọ, 
bên trên làm gác Thánh Thọ, bên trái làm gác Nhật Kim, bên phải 
dựng gác Nguyệt Bảo, xung quanh làm hành lang, giải vũ, thêm gọi 
là ! Kim Tình, bên trái gác Nguyệt Bảo đặt tòa Lương Thạch, phía 
Tây của gác xây nhà tắm, phía sau dựng gác Phú Quốc, thêm gọi là 
Phượng Tiên, phía sau làm cửa Thấu Viên, ao nuôi cá, trên ao xây 
đình Ngoạn Y; 3 phía của đình trồng cây hoa kỳ lạ, nước ao thông ra 
sông, cách chạm trổ, trang sức công phu; công trình thổ mộc mỹ lệ 
xưa nay chưa từng có. 

Trước kia, khi gác Kính Thiên làm xong, có chim thước làm tổ ở 
trên và đẻ ra chim con. Quần thần nhân đó can gián rằng: “Xưa kia, 
Ngụy Minh Đế mới xây gác Lăng Tiêu, có chim thước làm tổ ở đó. 
Cao Đường Long nói: Kinh Thi có câu rằng, Chim thước làm tổ, chim 
cuu đến ở. Nay Cung thất mới làm xong mà chim thước đến làm tổ, 
thần đốt nát e rằng có dòng họ khác đến đây ở. Thân mong bệ hạ, xa 
thì nghe lời của Cao Đường Long, trước hãy sửa mình tu đức, sau hãy 
làm việc xây dựng mới phải vậy”. Vương im lặng hôi lâu, rôi hỏi hoạn 
quan Phạm Binh Di, Phạm Binh Di đáp: “Gác làm xong mà chim 
thước đến làm tổ đẻ con, đấy là trời ban cho bệ hạ điểu tốt lành, 
muôn đời dòng đõi” vương hài lòng, sai gấp rút sửa sang. Do đó trăm 
họ càng khổ. 

Mùa Thu. 

Tháng 7: Tri châu châu Nghệ An là Điện tiên Chỉ huy sứ Đỗ 
Thanh và Châu mục Phạm Diên dâng lời rằng, Chúa nước Chiêm 
Thành là Bố Tri bị chú là Bố Do ? đuổi, đem hơn 2 trăm chiếc thuyền 
lớn chở vợ con ngụ tại cửa bể Cơ La, muốn được cứu giúp. 

Tháng 8: Vương sai bọn Phụ quốc Thái phó Đàm Di Mông, Khu 
mật sứ Đỗ An đến Cơ La xem việc ấy. Di Mông đến Cơ La, Đỗ An 
nói: “Bố Trì có 2 trăm chiếc thuyên lớn, e có dã tám của loài lang sói, 
không thể cả tin được. Ngạn ngữ có câu: “Tổ kiến sụt làm toang đê 
vỡ, làn khói nhỏ đốt cháy cả nhà”. Nay Bố Trì đông quân, há chỉ gọi 
là tổ kiến hổng, làn khói nhỏ? Mong ông nghĩ cho”. Di Mông đem lời 
ấy nói lại với Thanh, Diên và sai phòng bị. Thanh, Diên nói: “Kë kia 
vì nạn mà đến cầu cứu t4, phải đem lòng thành ra mà thương lấy, 


o oO OO 
1. Tứ khó bản ghi thân của nó. f 
9. Toàn thu, Việt Cương muc ghi là Bố Điện. 
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nay lại bi nghi ngờ 2 lòng, chẳng phải là không nên chăng?” Di Mông 
giận dữ bèn đem quân về. Thanh và Diên nói với nhau: “Bọn ta đã 
làm trái ý Phụ quốc, ắt có mối lo về sau. Chẳng bằng đánh úp Bố Trì 
để làm kế tự bảo toàn”. Muu bị tiết lộ, Bố Trì biết,.Trì sợ hãi, bèn 
nói với quân lính rằng: “Chúng ta vì gặp nạn mà đến cầu cứu nước 
lớn, họ đã không vì tình láng giểng thì thôi, ngược lại còn muốn bắt 
bọn ta. Đau đớn không gì bằng”. Nhân tìm chỗ hở mà dụ Thanh và 
Diên. Thanh, Diên sai người Nghệ An buộc thuyển vào thuyền của 
Chiêm Thành để coi giữ chúng. Ban đêm, người Chiêm Thành lấy 
đuốc nứa có đầu nhọn, đấu ở trong thuyên. Một đêm, người gác mệt 
mỏi, không phòng bị mà nằm ngủ. Người Chiêm Thành nhân đó đốt 
đuốc ném sang thuyên ta. Người gác thuyền kinh hãi tỉnh đậy, không 
biết làm gì, đều nhảy xuống nước, bị lính Chiêm Thành giết và chết 
đuối đến hơn 2 trăm người. Quân của Thanh, Diên tan vỡ, Bố Trì 
đem quân về nước. 

Tháng 9. 

Phí Lang - người Đại Hoàng - làm phản. Vốn trước đây, người 
Đại Hoàng xây cửa thành Đại, nghe tin ấp Lâm, ấp Đà Mỗ đã làm 
phản, bèn đem quân chạy theo. Thượng Tướng quân Nguyễn Bảo 
Lương, Thượng thư bộ Lại là Từ Anh Nhi hặc tấu với Vương rằng, Di 
Mông là kẻ mọt nước hại dân. Vương xuống chiếu giáng Di Mông làm 
Đại liêu ban. Xưa kia, Bảo Lương dựng gác Thánh Nhật, không đúng 
hạn, Di Mông giận, sai đánh y. Bảo Lương vờ làm ra đau lắm, không 
dậy được; Đi Mông quát, bắt đứng dậy. Bảo Lương nói: “Bị đánh bằng 
gây đau như vậy, dậy sao được?”, nhưng trong lòng chứa oán thù. 

Ngày Ất Mùi: Lấy Chỉ hầu Phụng ngự Trần Hinh làm Nguyên sư ` 
đem quân đi đánh Đại Hoàng; lại sai Thượng thư bộ Lại là Từ Anh 
Nhi cùng đem quân ở phủ Thanh Hoa đi đánh Đại Hoàng. 

Ngày Giáp Dán, Anh Nhi đến cửa sông Lộ Bái ? Trần Hinh gặp 
Phí Lang, quân 2 bên giao chiến. Anh Nhi đến cứu đều bị thua, bị 
Lang giết. 

Nam Giáp Tý, niên hiệu Gia Tư Bảo Huu, năm thứ 3 (1204). 

Sai Phụ quốc Thái bảo Đỗ Kính Tu đi đánh Đại Hoàng. Kính Tu 
khiếp sợ nhút nhát, không đám tiến sâu vào, bèn đóng quân ở vũng 


1. Toàn thu, Việt Cương mục ghi là Trân Lạnh Hình làm Nguyên soái. 
. 2. Toàn thự, Việt Cương mục ghi là cửa sông Lô Bố. 
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Việt, chia quân tiến đánh các ngả, còn Kính Tu chỉ lång vắng ở giữa 
Chương Sơn và An Lão mà thôi. Lại dâng thư về triểu nói rằng, đang 
giữa Mùa Hè nắng nóng quân mỏi lương kiệt. Vương bèn triệu về. 

Tháng 5. 

Lại sai quan Nội hầu Đỗ Anh Doãn di đánh Đại Hoàng, cũng 
không thắng, rút quân về. 

Rồng vàng hiện lên ở gác Thánh Nhật. 

Tháng 8: Lại hiện lên ở điện Thánh Thọ, bay vòng quanh cửa 
Ngự Tám đến tòa ngự của điện Thiên Thụy, để lại vết móng đên hơn 
trăm nơi; lại hiện lên 3 nơi ở Hậu cung, đưa cung nữ Lê Nương của 
cung ấy đặt lên nóc điện. 

Tháng 10: Sai Di Mông đem quân các đạo đắp lũy từ đường Bà 
Câu đến phía Bắc, men theo cửa sông Lộ ' tới trại Văn Lôi để ngăn 
người Đại Hoàng. 

Gió to. 

Nam Ất Sửu, niên hiệu Thiên Tư Bảo Hyu, năm thứ 4 (1206). 

Trước đây, Di Mông đắp lũy xong, làm thuyên lầu vài chục chiếc, 
sai những tay nỏ người Phú Lương ở trên đó, lấy đây đài buộc đuôi 
thuyền, rồi ra lệnh: “Giặc đến qua sông mà bắn. Nếu như bất lợi, kéo 
dây cho thuyên về”. Gặp lúc Di Mông bị triệu vë Kinh, người Đại 
Hoàng đem bộ đảng của chúng đóng lại ở bờ Bắc. Quân lính làm như 
lời chỉ giáo của Di Mông. Người Đại Hoàng ở trên đánh trống hò reo. 
Quân kéo thuyển thấy thế chúng rất mạnh, ai nấy đều kinh sợ, bỏ 
dây buộc thuyển mà chạy. Thuyền bị dạt sang bờ phía giặc và những 
tay bắn nỏ bị giết sạch, quan quân tan vỡ. Bọn Phí Lang ÿ vào việc 
thắng mấy trận, bèn đem bọn Quan Sản người Man Lạo ở Chí Thổ 
đánh chiếm được một giải xóm làng, đốt hành cung Ứng Phong cùng 
nhà cửa các bộ lạc, thóc lúa, kho tàng cháy sạch. Sau chúng đến động 
Khiển, bị người ở động đó đón đánh, phá tan được. 

Mùa Thu. 

Tháng 8: Vương sai Thị vệ Đô hóa đầu Nguyễn Vị đến chiêu dụ 
người Đại Hoàng. Vi đến nơi, Phí Lang cùng các hào trưởng Đại 
Hoàng hơn 170 người ra hàng. 

Tháng 9. 


A 
1. Tứ khố bản ghi là men cửa sông Lộ Bà. 
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Ngày Nhâm Thìn: đổi niên hiệu là Tri Bình Long Ứng năm đầu !. 

Tháng ấy, núi Lãm bị lở. Rồng vàng hiện lên ở điện Thắng Thọ. 

Làm xong điện Thiên Thụy, ban yến ba ngày cho quần thần 
mừng việc đó. 

Vương rất ham lợi của cải; cho việc mua quan bán ngục là 
thường. Hai người tranh nhau ruộng đất, tài sản mà một người có đồ 
dâng biếu thì không hỏi bên kia tình lý trái phải thế nào, cứ lấy 
ruộng đất, tài sản sung công. Do đó, của cải trong kho nhà nước chất 
lên như núi mà trăm họ ta oán, giặc cướp nổi lên như ong. 

Nam Bính Dán, niên hiệu Trị Bình Long Ứng, năm thú 9 (1206). 

Mùa Xuân. 

Tháng Giêng: Vương ngự ở gác Kính Thiên xem ném phi đoàn `. 

Tháng 2. 

Ngày Nhâm Tý màng một: Nhật thực. 

Tháng 3: Cung Phụng Thiên bị cháy. 

Mùa Hà. 

Tháng 5: làm chùa Thánh Huân. 

Mùa Đông. 

Tháng 10: Trùng tu chùa Chân Giáo. Năm ấy trong nước đã loạn 
mà Vương ham du chơi, đường sá không nơi nào đi được, bèn làm 
riêng hành cung Hải Thanh ở Ứng Phong trên ao Ứng Minh, ngày 
ngày đem đám cận thần và cung nữ rong chơi làm vui, lại lấy thuyển 
to làm thuyền ngự, chia thuyên nhỏ làm 2 đội, sa: cung nữ và phường 
chèo chở thuyền đẫn tả hữu để phỏng theo nghỉ vệ Vương đi đâu đó. 
Lại lấy sáp ong bọc kín các loại lụa và hải vật, thả chìm xuống ao, 
sai người lặn xuống mò lên, làm đồ Long cung dâng tiến. Quần thần 
thấy Vương rong chơi vô độ, đều sợ hãi không ai dám nói. Người 
phường chèo là Vũ Cao nói dối quan Thượng phẩm Phụng ngự là 
Trịnh Ninh rằng, đúng lúc Cao đi qua bên ao, gặp một dị nhân cầm 
tay dắt quanh ao mà đi, đến gốc cây muỗm, bỗng dán xuống nước. 
Cao sợ người đó làm chết đuối, không dám tiến lên. Một lát, nước 
bóng tự rẽ ra, đi đến một nơi, hiện ra cung điện to lớn rực rỡ, lính 


1. Tứ khó bán ghi là Bình Trị Long Ứng. 
*. Trò chơi như kiểu ném coòng. 
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gác rất nghiêm. Cao hỏi nơi này ai ở, người đó nói: “Là nơi ta ở để 
cai quản ao này”. Rồi bầy mâm bát, cùng Cao đối ẩm. Rượu xong, Cao 
cáo tạ xin về. Người ấy tặng cho quả cau, đưa đến gốc cây muỗm, réi 
bỗng không thấy đâu nữa. Quả cau cẩm trong tay đã hóa thành, đá, 
mới hay trong ao có thần. Ninh lấy làm lạ, tâu hết lại với Vương. 
Vương tuy nghe nói coi thường không sợ, bèn sai lấy sắt yểm thần. 

Đến tháng mùa đông, nước ao cạn. Vương nói với tả hữu: “Ai có 
tài bắt nước sông dâng đây ao này, ta nhất định thưởng cho hậu hi”. 
Tên nịnh thần Trần Túc nói: “Thần làm được”. Vương chấp nhận, sai 
y làm phép, nhưng không hiệu nghiệm. Một hôm, Vương đến ao đó 
chơi, nghe ngoài thành có tiếng kêu của người bị cướp mà vẫn đam 
mê chơi bời, vờ như không biết. 

Vương vốn sợ sấm, mỗi khi có sấm lại kinh hãi sợ sệt. Viên cận 
thần Nguyễn Dư tự nói, mình có tài giáng phục ! được sấm. Gặp khi 
có sấm, sai Dư giáng phục, Dư ngửa mặt lên trời đọc thần chú mà 
sấm càng rên hơn. Vương hỏi, y nói: “Thần răn dậy sấm đã lâu rồi, 
không ngờ nó còn cường bạo như vậy”. - 

Năm Định Mão, niên hiệu Trị Bình Long Ứng, năm thứ 3 (1207). 

Phí Lang - người Đại Hoàng - lại làm phán, đánh ấp Tạp Tự. 

Tháng 3: Giặc 2 Đoàn Khá Liệt và Vương Mãn ở châu Quốc Oai 
làm phản. : 

Mùa Hà. 

Tháng 4. 

Đàm Di Mông lại làm Phụ chính. 

Mùa Thu. 

Tháng 8. Đoàn Thượng, Đoàn Chủ làm phản. Vương sai đem nhiều 
quân đi đánh. Đàm DI Mông đem quân đạo Đại Thông; Bảo Trinh Hầu 
đem quân đạo Nam Sách; Thượng phẩm phụng ngự Phạm Bỉnh Di đem 
quân đạo Khả Liễu, Chỉ hâu Hỏa đầu Trần Hinh đem quân đạo Phù 
Đới muốn hội quân để đánh Thượng. Thượng mật sai người đút lót cho 
Thượng phẩm Phụng ngự Phạm Du, xin đem quân về với Du. Du ra sức 
xin với Vương. Vương sai sứ triệu quân của bọn Di Mông về. Thượng 
được thoát. Từ đó, Dĩ Mông, Binh Di có hiểm khích với Du. 


“ a ` 
1. Toàn thu ghi là cấm được sấm. 
2 Tú khổ bản ghi nhằm là Cứu. 
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Năm ấy Vương thấy giặc cướp nổi lên như ong, hối hận về lỗi 
trước, nhân đó hạ chiếu rằng: “Trẫm còn bé phải gánh việc lớn, ở tận 
nơi Cửu trùng, không biết đến những khó khăn của dán. Lại theo lời 
bọn tiểu nhân để chuốc oán với kẻ dưới. Dân đã oán thán, trám së 
dựa vào ai? Nay sửa lõi, tự mình đổi mới; cùng dân thay đôi từ đây. 
Ai có ruộng đất, tài sản bị sung công, tất được trả lại”. 

Nam Mậu Thìn, niên hiệu Trị Bình Long Ứng, năm thứ 4 (1208). 

Đói to. Người bị chết đói nằm gối lên nhau. 

Mùa Đông. 

Tháng 10: Lụt. 

Tháng 12: Người châu Lộc nhà Tống là Ví Trí Cương đánh cháu 
Lạng. 

Lấy Tri châu châu Nghệ An là Phạm Du trông việc quân. Du nói 
với Vương rằng: “Như ngày nay, thiên hạ nhiễu loạn, bọn gian tặc nổi 
lên, có những kẻ ghét thần vì được ân sủng, riêng gây bạo loạn. Tuy 
thần là thủ lĩnh mà không thể tự bảo vệ được mình, huống hó ân đức 
của bệ hạ? Xin Vương để tâm một chút, cho thần được tuyển chọn 
những trai tráng để tự phòng bị, ngõ hầu tránh được tai va bất ngờ”. 
Vương bằng lòng. Bởi vậy, Du chiêu nạp đám vong mạng, tụ tập bọn 
giặc cướp, gọi là Hầu nhân, công nhiên cướp bóc, không kiêng sợ. 
Bọn giặc cướp nhân đó nổi đậy như ong, người ở Quốc Oai cũng dem 
dô dáng của chúng đóng dôn ở Tây Kết, người ở trại Văn Lôi đóng 
quân ở sông Đà Mạc. Từ đó đường sá nghẽn tắc, thuyển bè không 
thông. Vương sai Thượng thẩm Phụng ngự Phạm Binh Di đem người 
ở châu Đằng ra ngăn chặn. Du lại về làng Cổ Miệt, cùng bọn Thượng, 
Chủ người châu Hồng họp nhau đánh châu Đằng. Người châu Đằng 
xin Binh Di đánh Du, không thắng, bèn trở về. 

Nam Kỷ Ty, niên hiệu Trị Bình Long Ứng, năm thứ 5 (1209). 

Mùa Xuân. 

Tháng Giêng: Binh Di lại cảm đấu người Đằng, người Khoái 
đánh Du. Binh Di bị thua mấy lån. Binh Di tức giận, chém kẻ bỏ 
chạy để làm rän 1 hôm khác lại đánh. Đánh thắng. Du bỏ chạy về 
Hồng 2. Binh Di tịch biên nhà của Du rồi đem đốt. Du với Binh Di 
càng tăng thêm lòng oán ghét nhau. 


1. Tứ khố bản ghi là để làm hiệu lệnh. 
2. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là châu Hồng. 
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Vị Trí Cương — người Tống ~ đánh châu Lang.. 

Giờ Tuất, đang đêm mặt trời hiện lên. 

Tháng 3: Mặt trời bỗng tối lại, một lát lại hiện ra. 

Ngày Đinh Mùi; Bình Di lại đánh Thượng, Chủ và người Hồng ở 
cầu Vệ. Người Hồng tan vỡ, Chủ sa xuống sình lầy, bị Hà Văn Loi đâm. 
Vương lệnh cho Chỉ hầu Phụng ngự Trần Hinh triệu Du về Kinh sư. ` 

Mùa Thu. 

Tháng 7: Binh Di về đến Kinh sư, sắp vào triêu phụng mênh thì 
có người ngăn lại nói: “Vương đã nghe lời Du trước, giận ông chưa 
nguôi”. Binh Di nói: “Ta thờ Chúa thượng hết lòng mà lại bị người 
dem pha chăng? Huống chi có mệnh vua, ta trốn đi đâu? l. Bèn vào 
cháu. Vuong sai bát, cùng con là Phu, giam ó Thuỷ Viện, toan dem 
làm tội. Tướng của Di là bọn Quách Bốc nghe tin đó, đem quân hò 
reo mà vào. Đi đến cửa Đại Thành bị người coi cửa ngăn lại. Bọn Bốc 
phá cửa mà vào. Vương thấy việc cấp bách, triệu Binh Di vào Lương 
Thạch Xứ ở thêm Kim Tỉnh. Lát sau, Du và em trai là bọn Kinh đều 
từ Ngự Đường ái ra, lấy cây thương của Vương giết Binh Di và Phụ. 
Bọn Bốc biết Bỉnh Di đã chết bèn sai quân sĩ xông vào Lương Thạch 
Xứ, lấy xe Ngự Cân của Vương, chở xác Binh Di, lấy chiếu ngự bọc 
xác của Phụ theo cửa Việt Thành ra, xuống bến Triều Đông. Xong, lại 
vào cung Vạn Diên rước Vương tử Thám, Vương tử Sảm về ấp Hải. 

Ngày Nhâm Dần, Nguyên Tổ ta ? đại thống suất quân thuỷ đến 
Kinh sư, đón Vương tử Sảm cùng mẹ là Nguyên phi Đàm thị và 2 em 
gái cùng mẹ, đưa về nhà Đoàn thị ở ấp Hải, rồi rước Vương tử Thẩm 
lên ngôi ở ngay nhà đó. - 

Bấy giờ Lưu Thiệu — gia thần của Sam đến nói với Nguyên Tổ và 
Phạm Ngu - người Giao Hào rằng: “Thẩm tuy lớn, nhưng con bà thứ, 
Sam tuy bé nhưng con bà cả. Xin 2 ông tính cho”. Nguyên Tổ bèn cùng 
Ngu rước Sám vë Mang Nhân đưa lên ngôi, gọi là Thắng Vương, giáng 
Thẩm làm Vương. Lát sau, Sảm lại về ấp Hải, ngụ ở thôn Lưu Gia, lấy 
con gái thứ 2 của Nguyên Tổ ta làm Nguyên Phi, lấy Đàm Di Mông 
làm Thái úy, Nguyễn Chính Lại làm Tham tri chính sự, Nguyên Tổ 
làm Minh tự, Ngu làm Thượng phẩm Phụng ngự, Tô Trung Tự làm 
Điện tiền Chỉ huy sứ, ngoài ra mỗi người một chức khác nhau. 
“=.... = = = 


. 1. Toàn thư ghi là ta lánh đi đâu. 
2. Xét; Nguyên Tó ta là chỉ Trần Lý — Tó phụ của Trần Thái Tông. 
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Vương sai Du đến lộ Hồng huấn luyện quân sĩ, muốn đánh người 
Thuận Lưu, hẹn người lộ Hồng lại đón; đúng hẹn nhưng Du còn cùng 
Công chúa Thiên Cực tư thông, chẳng ngờ quá hẹn, thất hứa với 
người lộ Hồng. Du bèn lên thuyển men đường sông mà đi, đến bến 
Cổ Châu, lên bộ, đi đến xã A Cáo ở Ma Lãng bị Nguyễn Nậu, Nguyễn 
Nãi người Bắc Giang bắt đem về cho Vương tử Sảm giët. | 

Mùa Thu. 

Tháng 8: Người Khoái ở Thuận Lư vì cái chết của Binh Di mà 
kéo thuỷ quân đến Kinh sư. Tiền quân đóng ở bến Đông, theo cửa 
nách bên trái, vào thẳng cung cấm, lấy trộm bảo vật. Đại quân đỗ ở 
bến Thiên Hà muốn vào thành theo cửa Thiên Thu, đi đến quán Vũ 
Sư, bị Liệt hầu Cao Ca nấp ở sau xe bắn trúng vào vú một tên lính. 
Ca vỗ tay reo hò âm $, quân sĩ Khoái chạy theo phía Bắc mà về. 
Người giữ thuyén ngỡ là quan quân lại đánh bèn vội cho thuyền đời 
bến, gặp gió Bắc thổi dữ bị trôi dạt hết. Hai quân nghe tin tấu 
thuyển đã mất, đều tự bỏ chạy tan tác. Người Kinh thành đuổi theo 
giết chúng, chết hơn 300 người. 

Năm Canh Ngọ, niên hiệu Trị Bình Long Ứng, năm thứ 6 (1210). 

Mùa Xuân. 

Tháng Giêng: Đất ở chùa Thắng Nghiêm toác ra. 

Tô Trung Tự, ! cho rằng, nhận tước do Vương tử Sảm phong e bị 
tội, bèn đem quân đánh người RKhoái, nhân đó đến ấp Hải bắt bọn 
Vương tử Sảm đem về Kinh sư. I 

Ngày Đính Mùi: Vương sai Thượng phẩm Phụng ngự Đỗ Quảng 
đến nhà Trung Tự rước Vương tử Sảm ”, những người được Vương tử 
Sảm cho làm quan đều bỏ trốn. Di Mông trốn ở làng An Lãng, nhân 
đó cùng bọn liêu thuộc mưu bắt những người được Vương tử Sảm 
phong tước để chuộc tội mình. Mông bèn truyền hịch, mộ binh các 
đạo, chia thành 5 đội để đánh bắt. Di Mông thống lĩnh gia nhân và 
người phủ Thanh Hoa đánh thôn Tức Mặc. Dí Mông bị thua quân các 
đạo biết tin đều rút về. 

Mùa Thu. 

Tháng 7: Di Mông bắt được 28 người nhận tước do Vương tử Sám 


1. Toàn thu, Việt Cương mục ghi là Tô Trung Từ, đưới cũng vậy. 
2. Xét: 4 chữ “rước Vương tử Sảm”, e sai. 
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phong dem dâng. Đỗ Anh Doãn ' đàng hoàng kể tội Di Mông rằng: 
“Ngươi là đại thần của nước, đã chứa lòng vô đạo, nhận riêng tước 
phong của giặc, nay lại cùng ta ngang hàng. Ta tuy không có tài, nhưng 
mặt mũi nào mà nhìn ngươi nữa”. Di Mông xấu hổ, sợ hãi mà lui. 

Sao Chổi xuất hiện. 

Mùa Đông. 

Tháng 10 

Vương không khỏe. 

Ngày Nhâm Ngọ, Vương đang nằm trên giường bệnh, bỗng thấy 
2 người áo xanh cẩm trượng đứng bên, Vương hỏi “người cắm trượng 
là ai?” Tả hữu đáp: “Không thấy ai cả”. Đêm ấy, Vương mất tại điện 
Thắng Thọ °, năm 37 tuổi 3 Miếu hiệu là Cao Tông, ở ngôi 36 năm 
mai táng tại lăng Thọ, phủ Thiên Đức; đổi niên hiệu 4 lần. 


HUỆ TÔNG 


Húy là Hạo Sảm 4 son thứ ba ° của Cao Tông; mẹ là Nguyên phi 
Đàm thị; niên hiệu Trị Bình Long Ứng năm thứ 6 (1210), tháng 10 
lên ngôi trước linh cữu Cao Tông, tôn biệu là: Tư Thiên, Thống Ngự, 
Khâm Nhân, Hoành Hiếu Hoàng Đế, tôn mẹ Đàm thị làm Thái Hậu, 
cùng du triều chính. now : 

Tháng 11: quàn Cao Tóng tai điện Sùng Dương. Vương và Thái 
Hậu cùng quần thần đều thôi để tang. | 

Ngày Kỷ Dậu: Trần Tự Khánh Š ở Thuận Lưu thống lĩnh thuyền 
quân đến bến sông Tế xin cậu là Tô Trung Tự cho cùng đến dự tang 
lễ Cao Tông. Trung Tự ngờ y hai lòng, không nhận. Tự Khánh bèn 
đem quân vé. 

Tháng ấy, Vương sai rước con gái thứ hai của họ Trần, Tự Khánh 
không cho. Lấy Thái phó Đỗ Kính Tu làm Thái úy. 


_— — ——————— 
1. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Đã Anh Triệt, dưới cũng vậy. 
9. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là cung Thánh Thọ. 
3. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là thọ 38 tuổi. 
4. Toàn thu, Việt Cương mục ghi là: Húy là Sám; Tứ khó bản ghi Húy là Nhật Sám. 
5. Toàn thư ghi là con trưởng. 
6, Theo Toàn thư, Trần Tự Khánh là Trần Lý. 
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Tháng 12: Bon Chi háu Phung ngu Bó Quáng bát Kính Tu dua 
cho Trung Tự, đem dim y ở bến Đại Thông; lấy cớ Kính Tu mưu giết 
Trung Tự. 

Ngày Định Ty: Trung Tự nghe tin Quan nội hấu Đỗ Thế Quy 
cùng Chỉ hầu Phụng ngự Đỗ Quảng, Tiểu thị vệ Nhân hỏa đầu Phí Lệ 
mưu việc phế lập bèn đem quân đến am Hưng Thánh muốn đánh úp 
Quảng, Lệ nhưng thấy quân của Quảng, Lệ đông, bèn vờ bàn mưu với 
họ rằng: “Chúa thượng mới có tang, lòng dân chưa yên, sao mỗi người 
không bỏ binh giáp, tự vào triều sảnh, đồng muu biệp lực để khuông 
phò Vương thất, đó chẳng phái việc tốt sao?“ Quảng, Lệ cho là phải, 
bèn chấp thuận. Lúc ấy đã muộn, hẹn đến sáng sớm mai. 

Đêm đó, Trung Tự tăng quân si nhiều hơn hôm trước, chờ thôn 
tính Quảng, Lệ. Hôm sau, Quảng và Lệ theo ước hẹn, đến Bí thư các 
chờ Trung Tự. Trung Tự đến đình Tứ Đạt, trước sai tì tướng Đào 
Phán đem quân theo cửa nách bên phải vào đóng ở Sa Trì, Long Trì, 
rồi sai Nguyễn Tự, Nguyễn Đà La đóng quân ở cửa Thiên Thu. Bấy 
giờ, Lệ mới vừa ăn cơm, thấy Liệt hầu Cao Ca, cho phép y ăn. Ca nói: 
“Việc gấp rồi, ăn sao được”. Lệ hỏi duyên cớ, đáp: “Quân sĩ của Trung 
Tự đông gấp mấy lần hôm qua, muốn thanh toán ông vậy”. Lệ bèn 
quảng đũa đứng đậy, cầm đao đến Long Môn nhòm xem, thấy quân 
của Đào Phán hò reo mà vào. Lệ tiến lên đánh, giết 1 người, lui giữ 
cửa trong. Lại nghe tin cửa Thiên Thu có quân đóng, bèn theo cửa 
Việt ra cửa Diên Cụ, bị quân của Phán đuổi theo. Lệ lấy giáo đánh 
lại, lại giết 1 người. Quân Phán hơi đừng lại, Lệ đến cửa Thiên Thu, 
thoát được. Phán đem quân đánh úp Thế Quy; Thế Quy trốn dưới linh 
cữu Cao Tông, Phán tìm không thấy. Trung Tự bắt người gác cửa nhà 
quàn là Thụ hỏi. Thụ còn sợ Thế Quy, bèn vờ chỉ tay lên trán, theo 
chỗ chỉ mà tìm, bèn bắt được Thế Quy. Trung Tự sai đem chém ở chợ 
Đông. Trước chặt 2 ống chân, rôi rạch ngực và tay. Thân sắc Thế 
Quy như thường, sau mổ bụng mới chết. 

Hôm ấy, Trung Tự bắt tên Tiểu thị vệ Đàm Nhập đem giết ở 
ngoài cửa Trường Quảng, bởi Nhập theo Vương tử Thẩm; Đỗ Quảng 
cũng giết Ký ban Vũ Lợi ở ngoài cửa. 

Ngày Ky Ty: lấy Trung Tự làm Chiêu thảo đại sứ, Đàm Di Mông 
làm Thái úy. 
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Ngày Tân Mùi: Xuóng chiếu chém Đỗ Anh Đoàn. ', Doãn Binh. 
Nguyễn Nguyên, Nguyễn Nhân ở Phong Pha. 

Thăng Di Mông tước Vương. 

Nam Tân Mùi, niên hiệu Kiến Gia, năm đầu (12: 1). 

Mùa Xuân. s f 

Tháng Giêng: Vương lại sai đón con gái thứ 2 của họ Trần. Tự 
Khánh không cho. Ngày Ất Sửu: chọn quan văn làm Đô hộ phủ sĩ sư. 

Ngày Quý Dậu: Lại đón con gái thứ 2 của họ Trần. Tự Khánh sai 
Nội điện trực Phùng Tá Chu 2 cùng tì tướng Phan Lân, Nguyễn 
Ngạnh đưa con gái thứ 2 về Kinh sư. Gặp Trung Tự và Quảng đánh 
nhau ở cửa Triều Đông, bèn dó thuyền ở bến Đại Thông. 

Ngày Kỷ Mão: Trung Tự mượn quân của Lân, Ngạnh. Quân của 
Quảng tan vỡ. i 

Tháng Nhuận: Bắt được bọn Quảng. 

Ngày Canh Dân: Lập con gái thứ 2 của họ Trần làm Nguyện Phi. 

Ngày Tân Sửu: Vương cùng Thái Hậu ngự ở cửa Cảnh Diên, xử 
án Đỗ Quảng; 7 người bọn Quảng đều bị chém. 

Tháng 3: Lấy Chiêu thảo đại sứ Quan nội hầu Tô Trung Tự 3 làm 
Thái úy. I 

Mùa Hè. 

Tháng 4: Chôn cất Cao Tông. 

Thiên tướng của Nguyễn Tự là Nguyễn Giai báo với Trung Tự 
rằng, Nguyễn Tự muốn giết con rể ngài là Nguyễn Ma La, nhân đó 
làm phản. Trung Tự nổi giận, tước lấy binh quyển của Nguyễn Tự. 
Nguyễn Tự sợ hãi, chạy lên Quốc Oai. 

Tháng 6: Đang đêm, Trung Tự đến nhà ở Gia Lâm cùng Công 
chúa Thiên Cực tư thông, bị chồng nàng là Quan nội hầu Vương 
Thượng giết. 

Bấy giờ, Nguyễn Tự nghe tin Trung Tự đã chết, bèn trở về Kinh 
sư, đang đêm đem bộ dáng ăn trộm đô đạc ở phủ của Vương. Vương 


n _ —_——————— 
1. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Đỗ Anh Triệt. 
2, Tứ khố bản ghi là Phùng Cứu Chu. 
3. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Tô Trung Từ. 
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giận, hạ chiếu bắt Tự rất gấp. Tự trốn đến chô người Son Lao ở sách 
Khô. Được vài tháng, đồ mặc thức ăn thiếu thốn, định mưu trở về. 

Nguyễn Tự đến ấp Than, các bậc phụ lão trong ấp đón đường xin 
ở lại, vì rằng: “Nơi đây bị khổ vì người Sơn Lao đã lâu, nếu minh 
công có thể ở lại ít lâu, thì 1 giải ấp này deu được đội ơn sống trọn, 
công đức ấy không nhỏ”. Tự bèn quyết ý ớ lại, họp người trong ấp, 
giết trâu lấy máu ăn thẻ, lấy điêu lợi hại đế dụ bảo, mỏi người đều 
theo. Tự cho rằng, mình được lòng người, bèn dẫn quân đánh phá 
người Lao, chém đầu họ rồi về; lại làm hơn vài chục người bằng cỏ, 
cho cảm đuốc, đêm đem đặt ở sách người Lạo, sai người coi giữ và 
day rằng: “Thấy nhà người Lao bốc cháy thì đôt ngay đuốc đó lên mà 
reo hò”. Nửa đêm, sai Nguyễn Cục đốt nhà người Lạo, người coi giữ 
người cỏ thấy lửa nổi lên cũng đốt đuốc của người có mà reo hò. 
Người Lạo kinh sợ, hốt hoảng toan ra đánh, nhưng ngờ trước sau 
quân đông, không dám xông ra mà đều nhằm ve phía trước sách để 
bắn, lại sợ Tự đem quân đến, bèn ra hàng. Từ đó, một giải quận 
huyện đều là của Tự. 

Nguyễn Ma La đem việc chết của Trung Tự đến nói với Thái Tổ ta), 
xin cho được tiến quân tới vỗ yên các ấp ở đất Khoái. Ma La cùng vợ là 
Tô thị lên thuyên, muốn đến Thuận Lưu 2, đang đi thì gặp Nguyễn Trinh 
— tướng của Trung Tự, bị giết. Trinh bát Tô thị đem vè. Tô thị sai người 
tố cáo với Thái Tổ. Thái Tổ giận Trinh bất nghĩa, bèn mưu khử Trinh. Tự 
Khánh chôn cất Trung Tự ở làng Hoạch. Thái Tổ đến ấp Hải, sai triệu 
Trinh. Trinh không đến, bèn sai Tô thị dụ dỗ giết đi. 

Người đất Hồng đánh ải Hoàng Điểm. Tự Khánh sai Lại Linh ra 
quân, cùng với tướng Nguyễn Đường ở đất Khoái đánh lại. Đường bị 
người giữ ải bắt, đưa về đất Hồng. Tự Khánh giận đữ, phá đập sông 
cho nước tràn vào các ấp, rồi về. Người đất Khoái thất vọng, theo về 
đất Hồng. Thượng cùng Văn Lôi dèm Tự Khánh với Vương rằng, “Tự 
Khánh sắp đem quân về Kinh sư, toan mưu đồ đổi việc lập Vương”. 
Vương tức giận. 

Mùa Thu, tháng 7, hạ chiếu cho quân các đạo đánh Tự Khánh và 
giáng Nguyên phi Trần thị xuống làm ngự nữ ° 

Người đất Hồng là Đoàn Thượng, Đoàn văn Lôi dẫn quân về 


1. Xét: Thái Tổ ta ở đây chí Trắn Thưa, bố của Trần Thái Tông. 
2. Xét: Thuận Luu, chỉ Minh tự Trần Tự Khánh ở Lưu Thuận. 
*. Ngự nữ: phi tân. 
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Kinh Sư. Vương xuống chiếu thăng Thượng tước Háu, Thái phí Hộ 
Dực ! bị bãi chức, cho Đàm Di Mông lại được tham dự triều chính. 

Tự Khánh đem quân đánh người Ma Lôi, bị Định Cảm đánh bại, 
phải về. 

Mùa Đông. 

Tháng 10: Tự Khánh lại đánh ấp Ma Lôi, trước hết đánh vùng 
núi Đọi, giết và bắt được rất nhiều, Cảm bỏ chạy đến người Sơn Lạo. 

Người đất Hồng đánh Nam Sách, hàng phục được bọn Phan Vũ, 
rồi sai tướng của nó là Đoàn Trì Lỗi giữ đất đó. Trì Lai ° không chiêu 
tập được dán chúng, bị Vũ đánh úp, giết Trì Lỗi ở ấp Nhuệ. Người 
đất Hồng lại đem quân qua sông đánh Nam Sách, Nam Bách trốn vào ° 
núi Ky Đặc, Vũ thất.cổ chết. Người Nam Sách sai đi cầu cứu Tự 
Khánh. Tự Khánh sai tướng của mình là Định Khôi đem quân đánh 
đất Hồng, người Hồng thua chạy; lại thâu tóm 3 châu Lạng, đến núi 
Tam Tri, toàn bộ đất ấy đệu về tay Tự Khánh. 

Tháng 12: Tự Khánh điều động đại quân đến bến Tế Giang. Thái 
Hậu nghe tin quân đến, ngờ rằng có ý phế lập, Tự Khánh bèn cắt tóc 
lấy trời ra để thê, lại sai Công chúa Thiên Trinh tâu lại rằng, mình 
không có ý gì khác. Thái Hậu cũng không tin. Đang đêm, Thái Hậu 
sai bắt Nhân Quốc Vương và Vương tử thứ 6, thứ 7, đem đìm xuống 
giếng ở Ngự Đường để tiệt mắm đổi thay việc phế lập. Xong, lại sai 
chở xác họ để ở ngoài cửa cung Lâm Quang. Đám thị thần đều sợ 
Thái Hậu, không đám nhìn, chỉ riêng viên quan nhỏ Trịnh Đạo khóc 
lóc thám thiết rằng: “Tiên quân đi đâu khiến cho 3 người con như vậy 
ư?” Khi Cao Tông mới mất, bọn trẻ con hát rằng: 

Cao Tông chưa trọn tang ma, 
Mà đây đã chất những ba xác rồi! 
Năm Nhâm Thân, niên hiệu Kiến Gia, năm thứ 2 (1212). 


Mùa Xuân. 

Tháng Giêng: Vương cùng Thái Hậu đến châu Lãnh Kinh. Bá 
quan déu đến châu ấy rước xa giá về cung. 

Minh Tự Thuận Lưu là Trần Tự Khánh cùng Nguyễn Tự họp ở 
—_-_____—_—_—————— 

1. Xét: Hộ Dyc đáng lẽ là Nội minh tự Doãn Tín Dực. 

<, Loi: ngờ là chữ Lỗi in nhầm. 

2 Thi bản, Tứ khó bản ghi là người Nam Sách trốn ở Kỳ Đặc. 

3. Tú khố bản ghi là khỏi thâu tóm. 
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bến Triéu Đông, kết giao cùng nhau thể tận trung báo quốc, cùng dep 
họa loạn và chia 2 bờ sông lớn, mỗi người tự cai quản một nơi. Từ 
Thượng Khết đến Na Ngạn, các làng ấp men đạo Bắc Giang và Lục 
Lộ thuộc về Tự Khánh; từ Kinh Ngạn đến Ô Diên thuộc vẻ Nguyễn 
Tự. Hẹn đến tháng 3, cùng đánh người đất Hồng. 

Ngày Canh Tuất, thăng Tự Khánh tước Hảu, Thụy hiệu là 
Chương Thành. 


Cho em trai Thái Hậu là Đàm Kinh Bang dự triéu chính. 

Tự Khánh trở về bến Tế Giang. 

Định Khôi đánh châu Lạng, hàng phục được; cướp lấy để vật, tài 
sản nhà Công chúa Thiên Cực rồi đi. 

Tháng 2, Nguyễn Tự đánh người Cát Lợi là Ngô Thưởng ở Vũ 
Cao, bị trúng tên, bèn về ở ngõ Tây Dương. Hơn một tuần sau, Tự 
trót giao hợp với đàn bà, khí độc lại phát ra mà chết. Vương sai 
người đến vỗ về quân lính của Tự, bị viên phò tá của Tự là Nguyễn 
Cục giết. Vương giận lắm, tự cim quân đi đánh Cục ở ngoại thành 
Tây Dương, đi đến ngõ Phó Hi thì quan quân bị đánh đại bại, Vương 
mất cá bảo kiếm, vội thúc ngựa chạy vë, đến ngõ Diêu Tác thì thoát được. 

Vương cùng Thái Hậu đến nhà Đại liêu ban ở Đông Ngạn là Đỗ 
Thưởng, muốn đến châu Lạng. Tự Khánh biết được bèn đem quân 
đến Kinh sư, sai tướng của mình là bọn Lại Linh và Phan Lân đưa 
quân đến nhà Thưởng rước xa giá về cung. Vương cả nghị, đêm đó đi 
châu Lạng. Bọn Linh, Lân nắm cương ngựa rập đầu xin Vương ở lai, 
Vương bèn ở lại. Hôm sau, Chương Thành Hầu Trần Tự Khánh đến 
bên Đông Ngạn đón Vương. Vương về, dừng xa giá ở bến Từ Điệu. Tự 
Khánh sai người quét dọn cung Thánh Nghi, xa giá ở cung đó. Vương 
và Thái Hậu đến trước Phật tiên khấn rằng: “Trẫm vì đức mỏng, 
then nối ngôi báu, để đến nỗi loạn ly, cơ nghiệp cha ông dường đổ, xa 
giá nhiều lần đời đổi. Nay muốn rút khỏi ngôi trời, nhường cho người 
hiển đức”. Nói xong, lấy dao toan cắt tóc. Tự Khánh và quần thần 
đều ráp đầu chảy nước mắt ', Vương bèn thôi. 

Ngày Canh Ngọ, xa giá trở vë cung. Chương Thành hầu Tự 
Khánh đến Hạc Kiểu; hôm đó lệnh cho văn võ bá quan đều phải tuân 
lệnh Chương Thành hầu. 


1. Tứ hhố bản ghi là chảy máu. 
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Mùa Hà. 

Tháng 4: Tự Khánh đánh người Hồng ở ấp Trì. 

Mùa Đông. | 

Tháng 12: Bọn Đàm Kinh Bang đem tội trạng của Nội minh 
Doãn Tín Dực nói với Tự Khánh. Tự Khánh tức giận đem quân giúp 
Long Thành. 

Sai viên Điện tién Chỉ huy sứ Nguyễn Ngạnh đem các Đô quan 
chức vào trong cấm cung, kêu to lên rằng: “Tín Dực a dua với ý bë 
trên, làm loạn kỷ cương của nước, ra vào chốn thâm nghiêm không rõ 
ràng danh phận. Thần xin trừ y, chớ để gây ra điểu đàm tiếu”. Tín 
Dực sợ quá, trốn lên Hương Các. Ngạnh xông vào, bất giao cho Tự 
Khánh, trói bằng giây thép 5 lần, đưa về nhà quán Mỹ Lộc. 

Năm Quý Dậu, niên hiệu Kiến Gia, năm thứ 3 (1213). 

Mùa Xuân. 

Tháng Giêng: Thái Hậu mật sai Tiểu thị vệ Hóa đầu Vương 
Thường trưng tập bọn ở đạo Phù Lạc là tướng Phan Thế, ở đạo Bắc 
Giang là Ngô Nãi hẹn tháng ấy ngày Giáp Dân cùng đem quân đánh 
úp Tự Khánh. 

Ngày Giáp Dần; bọn Thường, Thế tiến đánh quân Tự Khánh ở 
ngoài cửa Đại Hưng, muốn nhân đó ! vào hậu cung bắt mẹ Khánh là 
Tô thị. Phạm thị biết mưu đó ngắm đem Tô thị, vượt thành, xuống 
thuyển mà trốn. Bấy giờ, trong quán không phòng bị, thấy Nãi đến 
déu tan chạy, Tự Khánh đang ở bến Đại Thông không biết việc đó. 

Ngày Tân Dậu, Tự Khánh đem quân vào cấm cung, đốt cầu 
Ngoạn Thiém, rồi đem quân trở về bến Đại Thông. 

Tự Khánh sai người đi Bắc Giang triệu tướng Nguyễn Nộn vẻ. 
Nộn đến, bị trói bằng dây thép 5 lån. 

Ngày Nhâm Tuất, Vương sai Thái úy Vương của doanh Thượng 
khối ?la Di Mông ° cùng Hồng si Đoàn Thượng đến họp. Vương sai 
Thượng và Dĩ Mông đánh Tự Khánh. 

Tháng 2: Vương tự cẩm quân đánh Tự Khánh ở Mễ Sở. Tự 
Khánh đánh châu Quốc Oai, hàng phục được. 
Tố 2 2 >= 

1. Xét: Chữ “nhân” (đó) đúng ra là chữ “tù” viết nhắm (muốn bắt tù Tự Khánh). 

2, Tứ bhố bản ghi là: Vương đến doanh Thương khối... 


3. Tử khố bản ghi là Đàm DI Mông. 
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Tháng 3: Vương và Thái Hậu trở vë cung Thánh Nghi. 

Ngày Ất Sửu, Tự Khánh thả Tín Dực về Kinh sư, nhân đó đút lót 
Dực hậu hĩ và nói với y rằng: “Ông về chuyến này, hãy vì ta nói khéo 
với 2 cung, làm rõ lòng thủy chung của kẻ bë tôi này, chớ nghe lời 
bọn tiểu nhân, khiến ta được bảo toàn tính mệnh”. 

Tín Dực về đến Kinh; Vương hỏi về Tự Khánh, Tín Dực nói rằng, 
Tự Khánh có lòng thoán nghịch. Vương và Thái Hậu càng nghi ky Tự 
Khánh. 

Ngày Canh Ngọ: Vương, Thái Hậu về Đại Nội. 

Mùa Hà. 

Tháng 4: Vương sai Di Mông đến các quân ở giang Tam Bai ! 
thuộc châu Tỉnh để đánh Tự Khánh. 

Tháng 5. 

Ngày Định Mão: cửa Việt Thành bị rung động. 

Tháng 6: Điện Chính bị rung động. i 

Mùa Thu. 

Tháng 7: Cho Doãn Tín Duc trở lại làm Thái phó, thăng tước Hậu. 

Người Nam Sách là bọn Phạm Di đánh Định Khôi chạy khói đó. 

Tháng 9: Tự Khánh mở dây sắt trói cho Nguyễn Nộn. Nộn vốn 
mặt mũi khôi ngô khác la, tính tình độ lượng phóng khoáng, tuy bị 
cảnh trói cùm mà thần sắc vẫn như không, thấy các dũng sĩ nhấy xa, 
Nộn vẫn để cả dây thép trói như vậy nhẩy theo mà nhấy xa hơn ca 
dũng sĩ. Tự Khánh thấy vậy lấy làm lạ, cho trở lại làm tướng, đem 
con gái của di mình gá cho và trao cho 2 ấp Thần Khê, Cá Lù. 

Tướng Định Khôi của Tự Khánh làm phản. Tự Khánh bắt và giết đi. 

Nam Giáp Tuất, niên hiệu Kiến Gia, năm thú 4 (1214). 

Tháng Giêng: Chương Thành hầu Tự Khánh hội quân các đạo 
làm lễ ăn thể ở đền thờ Đỗ Thái úy, xã Đông Phù Liệt; định đánh 
Kinh sư. Tự Khánh chia quân làm 2 đạo thuỷ bộ; Phan Lân và 
Nguyễn Nộn chỉ huy quân Quốc Oai, theo đường Bình Lạc đánh Lục 
Lộ; Tự Khánh tự cẩm quân thuỷ đi đến sông Đà Mạc; Thái Tổ ta gặp 


1. Té khó bản ghi là đến giang Tam Bái ở bên cạnh châu Tỉnh. Tập thành bán 
và Thủ bản đêu khuyết chữ “trắc” - ở bên cạnh. 
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Tu Khánh, đánh y ở bờ bên phải sông Lô; Trân Thủ Đạt ', Trần 
Hiến Sâm, Nguyễn Ngạnh đánh úp phía bờ trái sông Lô. Vương Lê, 
Nguyễn Cải đánh câu phao ở bến Triéu Đông. Vương thân hành cầm 
quân đánh Tự Khánh, gặp phải sương mù dây đặc, tối tăm, người và 
thuyén không nhận ra nhau; khi đi đến Më Sở, gặp quán của Lê và 
Cái; chưa giao chiến thì Lê, Cải đã đánh trống hò reo thúc quân, 
quân của Vương tự tan, bọn chỉ huy đều bỏ thuyển lên bộ mà chạy; 
Lê, Cải bắt được thuyển rồng. Thái Tổ ta định tiến đánh phía bờ bên 
phải sông Lô, khi đến bến Yên Duyên gặp Đàm Di Mông và An 
Nhân Vương thống lĩnh quân các đạo Bắc Giang đến, nên đem quân 
tinh nhuệ ra đón đánh. Quân của 2 tên kia đều thua. Bọn Thủ Độ, 
Hiến Sâm thừa thắng tiến tới bến Từ Điều, lại thắng. Bọn Lân bèn 
đi tới chợ Dừa gặp tướng người Hồng là Đoàn Cấm, Vũ Hốt, đánh 
chúng, đều bị thua chạy, vượt cầu phao ở bến Đông mà về. Bấy giờ 
Vương đang ở Trà Đình, nghe tin các cánh quân đều thua, sợ lắm, sai 
lấy xa giá vào trong cấm cung đón Thái Hậu cùng xuống thuyền, 
muốn chạy lên châu Lạng. Khi đang đi qua đất Thiên Đức, Di Mông 
khóc thảm thiết, giữ lại nói: “Đường đi châu Lạng xa xôi, đất nhiều 
chướng khí, không phải là chốn yên ổn. Nay bệ hạ lánh nạn mà tới 
đó giống như tránh nóng mà chạy vào lửa, có ích gì đâu? Xin hãy ở 
lại đây ít lâu để chúng thần chỉ huy người Hồng cùng ké kia lại giao 
chiến, lo tính kế về sau, vạn nhất không. thắng, sau hãy đi cũng chưa 
muộn”. Vương nghe theo. Di Mông triệu người Hồng, không đến. 
Nhưng vua tôi vẫn phải chạy vào đất Hồng. Vương lấy làm lo lắng. 
Ngày Kỷ Mão, Vương đi châu Lạng. Xa giá đi đến nhà Nguyễn 
Thuận ở làng Nhuế Duệ, nghỉ một lát, đêm ấy lại đi đến nhà Trịnh 
Nông làng Đa Cảm; Nông dân dâng dó ăn. Ăn xong, lại đi ngủ đêm ở 
nhà Đào Niên tại động Chu Ma. Ở Hạc Kiểu, Tự Khánh ban bố mệnh 
lệnh cho các tướng 51, vỗ về quân mới tập hợp ở các đạo. Lại Linh giữ 
Nghĩa Trú, Phan Lân giữ Siêu Loại, Thủ Độ giữ Lãng Ai, Phạm Nhữ 
giữ Bản Ái, Nguyễn Nón giữ Bác Giang. Bấy giờ, Thủ Độ gặp quân 
người Hóng là Đoàn Thượng, Đoàn Văn Lôi, Đoàn Khả Như, đánh 
nhau với họ. Người Hồng chạy lên phía Bắc. Vương nghe tin Nón giữ 
Bác Giang, bèn lệnh bọn tướng An thiết là Thân Trường, Thân Cai 
chống lại Nộn ở cánh đông Nhuế Duệ, đều bị Nộn giết. Vương cùng 
Thái Hậu chạy đến đất Mục, ngụ tại nhà Quan Nội hầu Vương 
O 
1. Xét: Thü Bat, e là, Thu Dó viết nhảm. Bên dưới cũng viết là Thủ Độ. 
855 


Thượng. Được mấy hôm, Tự Khánh lại cắt tóc, sai người dáng lên 
Vương và nói rë ý của mình rằng: “Thần thấy bọn tiểu nhân ở bên, 
lấn át người tốt trung thành, che lấp và làm mê hoặc trí thánh minh, 
lòng dân thì uất ức, không sao thấu đến bë trên, cho nên dựa vào sự 
cán giận của người trong nước, thần đã đấy quân đánh dep bọn này, 
cắt trừ gốc họa, để an ủi lòng người, còn như phận vua tôi, không 
dám mảy may vi phạm, há đâu cố ý mang tội chuyên quyển chỉnh 
phạt, để đến nỗi xa giá phái bôn ba, tự xét bản thân, thần tội đáng 
vạn lần chết. Mong bệ hạ bớt cơn giận đữ, cho xa giá trở lại Kinh sư 
để thỏa lòng mong đợi của dân chúng”. Vương không nghe. Tự Khánh 
lại sai Đàm Di Bang dẫn bá quan với đầy đủ xa giá rước Vương về 
Kinh. Vương muốn đi, quần thần đều vui mừng. Tín Dực nói đối Thái 
Hậu rằng: “Kẻ kia chứa chất lòng dạ khác dà lâu, muốn bầy kế để 
bắt vua tôi cảm tù, sao gọi là đón rước được. Mong Thái Hậu ngẫm 
kỹ cho”. Thái Hậu cho là phải. 

Hôm sau, Vương lệnh cho xa giá trở về, vào tâu với Thái Hậu. 
Thái Hậu nói: “Vương lấy quốc gia làm trọng, không thể không về 
Kinh. Mẹ già này sẽ vé đâu vậy?” Vương biết Thái Hậu không có ý 
trở về, bèn cùng bà vë Cổ Lộng. Bọn Kinh Bang déu đứng chật 
đường, vin đầu ngựa mà khóc rằng: “Kinh sư là nơi trông ngóng !, bỏ 
đó không về, định sẽ đi đâu?” Lại nói “Thần thấy Tự Khánh lòng 
trung dó thám không có 2 lòng, bệ hạ sao lại nghi ngờ ông ta?” 
Vương buồn rầu xuống xe 2, nói với quần thần rằng: “Nước nhà chẳng 
may gặp nhiều biến cố, nay Thái Hậu lặn lội nơi xa xôi gian khổ, 
trám dám đâu bỏ việc sớm chiêu thăm hỏi?”, rồi dục xe đi. Bấy giờ, 
bọn theo hầu phần nhiều tán mát bỏ đi, duy chỉ có bọn Nội thị phán 
thủ Trần Hân gồm 30 người cùng đi với Vương. Vương cùng Thái Hậu 
xuống thuyền, đi đến núi Tam Tri, ngụ tại nhà Hoàng Ngũ; sau đó 
thấy thuỷ thổ không lợi, bèn rút về bến Thang. Đêm ấy xe dừng ở 
thôn Tượng Nô. 

Tháng 2. 

Ngày Tân Mùi: xa giá vào núi Phượng, hơn một tuần, lại về 
Nam Sách. 

Ngày Mậu Thân: Chương Thành hầu Tự Khánh cùng các Vương 


1. Tứ khó bản ghi là nơi trông về cúa bốn phương, 
2. Tứ khấ bán ghi là xuống ngựa. 
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và bá quan bàn việc thay Vương, bën sai người đón Huệ Văn Vương — 
con của Anh Tông đến Hạc Kiểu lập làm Vương. Hôm ấy, bắt bọn họ 
hàng Thái Hậu là Đàm Kinh Bang, đều trói bằng dây sắt, đem giam 
tại Mỹ Lộc. 

Ngày Quý Hợi: hội thể với người trong nước ở Long Trì. 

Tháng 3. ` 

Huệ Văn Vương lên ngôi ở điện Thiên An, đổi niên hiệu là Càn 
Ninh, lấy hiệu là Nguyên Vương. Hôm ấy, mưa to sấm chớp. 

Người Hồng là Đoàn Khuyến đánh núi Đông Định `, Bắc Giang. 
Người Đông Cứu không phòng bị, thấy Khuyến đến, cho rằng đại 
quân đã đến, bèn tan vỡ. Khuyến vốn khỏe và hung hàn, thấy thắng 
càng kiêu, bèn đốt nhà cửa, cướp giết gà chó bằng sạch, rôi cởi giáp, 
lên chùa trên núi, đánh chuông làm vui. Bấy giờ, lính gác các chùa 
đến rung chuông. Nộn nghe chuông gióng, đem quân đến đánh, giết 
bọn Khuyến. Nộn thừa thắng đuổi theo đến cầu Pháp, bị người Hồng 
là Đoàn Nghi phục ở đưới cẩu, lấy qua đâm, xuyên thủng giáp sắt 
trúng vào lưng, nên quần rút về. Trước kia, Nón cho rằng, Đông Cứu 
tiếp giáp đất Hồng, sợ người đất Hồng đánh úp, đến cứu không kịp, 
nên đặn phòng bọn lính canh rằng: “Thấy người Hồng đến thì phải 
gióng chuông chùa để cấp báo”, Nộn nghe biết đến cứu. Lần này, 
Khuyến lỡ đánh chuông chùa, nên bị bại. : 

Mùa Hà. 

Tháng 4. 

Tướng quân ở Cam Giá là Phan Cụ làm phản, Tự Khánh bắt y 
giam ở Mỹ Lộc; Tướng quân ở Cam Giá là Đỗ Bị làm phản, Tự 
Khánh sai Phan Lân đi bắt, bị thua, Lại Linh di cứu, cũng thua, Thái 
Tá thấy hai quân bị thua, bèn tự đi đánh, không thắng, phải rút lui °. 

Nguyễn Nón ó Bác Giang làm phản, nhân đó Tự Khánh bắt vợ 
Nộn vẻ. Tự Khánh giết Nghĩa Tín Vương ở Diêu Đàm, vì đồng mưu 
với Nộn. Hôm ấy Tự Khánh đem quân đi cướp của cải, vàng bạc ở 
phủ quan rôi rước Nguyên Vương đến hành cung Ly Nhân, sai Lại 
Linh đốt 19 nơi cung thất ở Kinh đô. Tự Khánh đến bến Đại Thông, 
đáp lũy ở Nghĩa Trú. Tướng Phan Lân của Tự Khánh định cất quân 
giúp Nộn, mưu bị lộ, Tự Khánh chém y ở châu Đại Thông. 


— —  ————— 
1. Tứ khố bản ghi là nói Đông Cứu. 
2, Tứ khổ bản ghi là mà vå. 
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Tháng 6: Tự Khánh đánh Nộn ở cung Thánh Nghị, đốt cung đó. 

Ngày Bính Ngọ: Vương cùng Thái Hậu từ Nam Sách trở về ngủ 
lại ở Thái Thất `. Hôm ấy, cho Tướng quân Nguyễn Nộn ở đạo Bắc 
Giang tước Hầu. 

Ngày Định Mùi, đi đến Đại Nội, Thái Hậu bí mật xuống chiếu 
cho Tướng quân Phan Thế ở đạo Phù Lạc dụ Ô Kim hầu Nguyễn Bát 
để giết, đánh Bát bị thương ở má, tên thượng tốt của Lại ? kịp đến 
cứu nên thoát được. 

Mùa Thu. 

Tháng 7. 

Ngày Mậu Thìn: Xuống chiếu đắp lũy từ cửa thành Vạn Xuân đến 
chợ Cái để phòng ngự Tự Khánh. 

Tháng 8: Bắc Giang hầu là Nón đánh Ô Kim hầu là Bát ở cầu 
Tây Dương. 

Ngày Kỷ Dậu: Tự Khánh sai Đàm Bật dâng thổ sản. 

Tháng 9: Tự Khánh sai Nguyễn Ngạnh đưa Kinh Bang về Kinh 
sư, nói rõ mình không có ý gì khác. Vương nghe tin Ngạnh tới càng 
sợ, bèn đến nhà Doãn Bá ở ngõ Phiên Cảm; Ngạnh đi, Vương lại trở 
về cung. 

Ngày Nhâm Dần: Thi con em các sư đang làm quan. 

Ngày Quý Mùi: Tả phụ Nguyễn Chính Lại tự tiện lấy khí giới ở 
kho, xuống chiếu bắt y. Chính Lại sợ, chạy lên Bắc Giang. 

Ngày Binh Hợi: Tự Khánh đem quân xâm phạm cung khuyết. 
Vương cùng Thái Hậu đến Binh Hội, Hôm ấy Tự Khánh cho quân sĩ 
vào cướp của cải trong Ngự phủ, nhân đó đốt cung thất và nhà dân ở 
Kinh thành, cháy gần hết. 

Ngày Kỷ Mùi: Vương cùng Thái Hậu trở về Kinh sư, thấy cung 
thất bị cháy trụi, bèn đi tới dên thờ Chúc Thánh cạnh câu Thái Hòa, 
sai dựng nhà tranh để ở. 

Năm Ất Hợi, niên hiệu Kiến Gia, năm thứ 5 (1915). 

Mùa Xuân. 

Tháng Giêng: Xuống chiếu rằng: “Trần Tự Khánh tụ tập hung đỗ 


1. Việt sử lược chép Thái Thất là Đại Thất. 
2. Tư kha bản ghi là quân sĩ cua Lại. 
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vào Kinh sư cướp phá, đem quán thủy bộ, tiến đánh đôi đàng, khiến 
đau lòng xã tắc tổ tông; năm ngoái, mùa đông, dấy lửa bạo tàn đốt 
phá, cho quân càn rỡ, tham ngược hoành hành; tài sản của ta, chúng 
đem cướp sạch; cung thất của ta, đốt thành tro bụi, để đến đỗi, ngò 
cùng hang hẻm cũng hóa đống tro tàn. 

Nay, trẫm nhân ức triệu thần dàn phán giận, dựa vào linh đức 
của nhất tổ lục tông, đem cả sáu quân, thân hành đánh đẹp. 

Nói trước cùng các tướng soái và sĩ tốt ba quân, hãy vâng lời 
chiếu chỉ, dốc hết lòng thành, để thỏa lòng trẫm”. 

Tự Khánh đem quân đến đóng ở Cứu Liên, chia tướng sĩ ra đóng 
ở Cứu Cao, Cứu Ông để phòng ngự Nộn. Lại sai quân sĩ ở lộ Khoái là 
bọn Nguyễn Đường, Nguyễn Giai trông giữ Địa Dân. Đường, Gia lại 
thông đồng với Nón để đánh Tự Khánh. Tự Khánh sai Lại Linh coi 
giữ Yên Duyên, Phù Liệt, uy hiếp Đường, Giai và Nộn. Vương sai 
người đánh Yên Duyên, Phù Liệt; thắng. 

Tháng 2. 

Phong Bắc Giang hầu là Nộn tước Vương. 

Người Nghĩa Trú là Chu Đình đem ấp của mình theo Nộn. 

Tháng 3. f 

Tu Khánh dánh iang Khoái, hạ được. Đường cùng con là Thổ ra 
hàng; Tự Khánh sai Đường, Giai đắp lãy Hoàng; sai An Li đắp lủy An 
Gia; Dương Từ đắp lũy Công Chúa. Nón lại đánh Li và Đường. Giai; 
đều thắng. Tự Khánh nghe tin Đường thua, bèn đem quân đến cứu, 
lại sai tướng Thủ Khánh, Hiến Sâm, Đào Phán đóng quân ở Lan 
Kiểu, đánh tướng của Nộn là Phí Thám, hạ được. : 

Tháng 5.. z 23 

Tu Khánh dem em gái mình là Trần Tam nương, gá cho Đường. 

Vương bảo quần thần rằng: “rằm muốn thoái vị, các khanh thấy 
thế nào?" Quán thần đền khóc lóc ngăn lại. Vương không nghe, cùng 
Thái Hậu lấy đao gọt đầu. " | 

Hôm ấy, Vương từ dinh Thái Hòa đến nhà Đặng Lão ở Trương 
Canh, rôi quay xa giá về nhà Nội ký ban Đỗ An ở ngõ Chỉ Tác, cầu 
Tây Dương. 

Tư Khánh đánh Đại Hoàng, quân bị tan vỡ, tướng của Khánh là 
Nguyễn Đường chết đuối. 
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Müa Thu. 
Tháng 7. 


Tự Khánh đốt cung Động Nhân. Vương sai rước thần chủ của 
Thái Hậu Linh Nhân đem về dén thờ Chúc Thánh. 


Mùa Đông. 

Tháng 10. 

Xét án của viện Thượng Lâm. 

Tháng 11. 

Tự Khánh trả lại mũ Bình thiên. 

Tháng 12. 

Làm điện bằng có tranh ở nhà Đỗ An. 

Năm Bính Tý, niên hiệu Kiến Gia, năm thứ 6 (1216). 

Mùa Xuân. 

Tháng Giêng. 

Vương cùng Thái Hậu ngự ở điện cô tranh để coi chầu. Tự Khánh 
trả lại ghế vàng. 

Tháng 3. 

Hai lần mưa đá !. 


Vương hạ lệnh bắt bon cướp ở ngõ Cơ Xá ? bị Đỗ Ất - tướng ở 
Cáo đánh. Vương lệnh gọi Ất, Ất không đến, sai Hiển Tín Vương là 
Bát đi đánh, Ất vẫn không chịu tuân theo. 


Tháng 5. 

Đỗ Nhuế - tướng ở Cáo đánh Vương. 

Ngày Nhâm Ngọ: Vương đến trại Ngoại, nhân đó sai sứ giả đến 
xin quân của Tự Khánh để đánh Nhuế. Nhuế chạy về với Nón. 

Ngày Kỷ Ty: Đây Liệt hầu Đỗ Nhuế làm Khao giáp. 

Ngày Giáp Thìn: Đang đêm, Vương cùng phu nhân Trần thị đến 
quân ở Thuận Lưu, về với Tự Khánh. Hôm sau gặp tướng của Khánh 
là Vương Lê đem thuyền đến rước. Bấy giờ, Thái Hậu cùng các Vương 
tử, Công chúa đều trốn ở Ô Kim. Tự Khánh gặp Vương mừng lắm; 


1. Thủ bản, Tứ khố bản chí ghi là mưa dá. 

2. Trong Quyến 2, phần vẻ Lý Nhân Tông niên hiệu Long Phù Nguyễn Hóa năm 
thứ 8, (1108), ghi là cáng Cơ Xá. 
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tướng sĩ đều hoan hô ' nhấy múa. Từ đó, Vương và Tự Khánh quyết ý 
đánh bọn Bắc Giang Vương là Nộn, Hiển Tín Vương là Bát, người 
Hồng là Đoàn Văn Lôi, Hà Cao ở Quy Hóa. vã 

Ngày Giáp Thân: Thái Hậu đến An Xướng. Bấy giờ Nộn, Cao 
nhận lệnh của Thái Hậu, đánh các ấp ở Từ Liêm, dèu hạ được.. 

Ngày Canh Tuất: Tự Khánh dyng điện bằng tranh ở Tây Phù 
Liệt, quy mô của điện đều phỏng theo Đại Nội. l 

Hiën Tín Vuong Nguyên Bát hàng. 

Xuống chiếu cho Minh tự Phùng Tá Chu làm Chiêu thảo sú. 

Ngày Giáp Thìn: Vương đến Từ Liêm, lệnh cho Tự Khánh đánh 
Nộn. Xuống chiếu đầy Nộn làm lính. 

Mùa Thu. 

Tháng 8. | | 

Hién Tín Vuong là Bát làm phán, váy hám áp Binh Hợp, tướng 
Đỗ Tế của ấp bỏ chạy đến Ban Phượng. 

Mùa Đông. 

Tháng 12. 

Thăng Thái Tổ của ta tước Liệt Hảu; Phùng Tá Chu, Lại Linh đều 
thăng Quan Nội håu, lấy Tự Khánh làm Thái úy, khi xướng lễ không 
phải gọi tên; con cả của Thái Tổ là Liễu làm Quan Nội hầu, cơn cá của 
Tư Khánh là Hải được tước Vương; lại lấy Thái Tổ làm Nội thị phán 
thủ, mỗi khi có lễ đại yến được ban cho ngồi ở điện Thiên An. 

Năm Dinh Sửu, niên hiệu Kiến Gia, năm thứ 7 (1217). 

Mùa hè. 

Tháng 4. ， 

Thái úy chia quân làm 6 đạo để đánh Nộn. Nộn dàn quân ra, bất 
ngờ đánh Phạm Ân. Quân của Ân bị vây hãm ở cửa đảm Lãnh Kinh, 
bị Nộn giết hơn 50 người. Nộn thừa thắng lại đánh úp đạo Ai, gặp 
quân của Thái úy, đánh nhau; quân của Nộn bèn tan vỡ. 

Vương ngự ở tòa Lương Thạch, xét án Phạm An thua trận, biém 
Ân làm Tiểu thị vệ nhân, đánh 80 gậy. 

Tháng Trọng Hạ. 
=—--—-.-. 

1. Tứ khố bản ghi là hoan hân (vui vẻ). 
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Người Hồng là Đoàn Thượng dem quân ra hàng; phong Thượn 
tước Vương. 

Thái úy đem quân đánh Chân Na ở châu Phong. Các ấp đều bị hạ. 

Ngày Định Mão: Các thuộc ấp Phong đều ra hàng. Thái úy lại 
đem quân đánh Hiển Tín Vương Bát, thắng. Bát chạy đến sách An 
Lạc. Từ đó một dải các làng, ấp deu được yên. 

Xây núi Vạn Tuế 5 đỉnh. 

Điện Vĩnh Thọ bị cháy. 

Tháng Mạnh Đông. 

Ngày Giáp Dần: Đêm, động đất. 

Vương xem đánh cả ở núi Đọi. 

Năm Mậu Dần, niên hiệu Kiến Gia, năm thú 8 (1218). 

Tháng Trọng Xuân. 

Cho Minh tự Bạch Lãng người Sơn Lạo ở sách Ma Luận làm 
Liệt hầu. - 

Tháng Mạnh Hạ. 

Vương đến châu Cứu Liên, xem đánh cá. 

Ngày Mậu Dần: Vương đến Kinh đô cũ, ăn vải quả. Xuống chiếu 
rằng, các án ngục xong, trước hết cho phép quan viện Thẩm hình 
xem xét, chỉnh lý sau rồi mới tâu Vương xét. 

Ngày Kỷ Mùi: Động đất. 

Thái Tổ của ta thống lĩnh quân các đạo, đánh Nộn ở Bắc Giang, 
lại ra lệnh phá đê để nước tràn vào các làng, ấp; Lại Linh theo dòng 
nước đó mà đánh Nón. Quân Nện tan vỡ, vợ con Non bị bát. Nón 
đem hơn trăm người lui giữ Phù Ninh. Hôm ấy, Thái úy đem quân 
đến trạm Nô ngồi nghỉ, chỉ vào một cành nhỏ trên cây, nói đùa với 
tả hữu rằng: “Ta sẽ vì các ông mà bắn trúng cành cây đó”. Bắn một 
phát, trúng. Mọi người déu phục lắm. Ngôi được một lát, nhà trạm 
đổ, đè lên Thái úy. Ai nấy đều sợ, đỡ hết gỗ, đưa Thái úy ra mà Thái 
úy không sao cå. 

Lấy Quan Nội hầu Lại Linh coi việc châu Nghệ An. Thái Tổ và 
Thái úy Tự Khánh đem em gái là Trần Tam nương gå cho Hồng hầu 
Đoàn Văn Lôi. Văn Lôi dũng cảm, có mưu lược và tài thu phục lòng 
người, nhiều người Hồng theo về. 

Tháng 7. 

Lụt. 

Năm Kỷ Mão, niên hiệu Kiến Gia, năm thứ 9 (1219). 
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Mùa Xuân. 

Tháng 2. 

Ngày Bính Thìn: Mưa đá. 

Ngày Át Sửu: Vương xét việc án ở phủ Đô hộ, giáng Si sư Thượng 
lâm viện Nguyễn Tuyên và con y là Đặng Phận Thịnh ` làm Thư gia. 

Mùa hè. 

Tháng 6. 

Lấy Lưu Viêm làm Sĩ sư Thượng lâm viện. 

Ngày Ất Sửu: Vương đến trú ở bến Triều Đông thuộc Kinh sư cũ. 

Các quân đánh Nộn không thắng. 

Phạm Di, người Nam Sách chết. Trước kia, Thái úy sai bọn 
Vương Lê cẩm quân tiến về Nam Sách, hội quân với Dĩ, để bàn mưu 
cùng đánh Nón. Gặp lúc Di bệnh nặng, Tự Khánh sai thấy thuốc 
Thạch Chương đến chữa cho Di, nhưng chưa kịp tới Di đã chết. l 

Ngày Ất Ty: Tự Khánh điều quân đi Nam Sách, trên đường gặp 
bọn Lê trở về, giận chúng không ở lại, toan đem giết, nhân đó sai 
tướng quân Nguyễn Cải, Nguyễn Mộc đem quân đi tắt đến Bình Cáo. 
Lúc đó, Nộn đã chiếm trước ấp này; Cải và Mộc ra sức đánh giành 
lại, quân của Nộn tự tan vỡ. Thái úy từ Lục Lộ tiến tới cầu An Đinh, 
gặp tướng quân Tự Khiêu nói rằng, quân của Non đã áp tới động An 
Đinh, Thái úy sai đánh, không thắng. Thái úy lại đánh Bình Cáo. 
Tướng Nam Sách là Hoàng Cá Tốt, Nguyễn Lợi đều ra hàng. Nam 
Bách được dẹp yên. 

Tháng Trọng Thu: Vương ngự ở cửa Trường Quảng, xem lễ Thu Xã. 

Mùa Đông. 

Tháng 12: Nộn bị bệnh nặng, Thái úy đem quân đến bến Triều 
Đông thì Nộn đã chết. 

Ngày Canh Ngọ: Tướng của Nộn là Phí Thám đưa Thái Hậu và 
bọn Vương tử, Công chúa đến hàng Thái úy; Đại tướng của Nộn là 
Nguyễn Doanh trốn trong rừng sâu ở Thệ Hàng, được 5 ngày, tự thấy 
kế cùng, bèn dâng con ngựa quý để xin hàng. Bắc Giang được yên. 

Năm Canh Thìn, niên hiệu Kiến Gia, năm thứ 10 (1220). 

Mùa Xuân. 

Tháng Giêng. ¬ 

Lấy Thượng phẩm Phụng ngự Trần Báo làm Quan Nội hầu, Trần 
Hiến Sâm làm Liệt hầu, Nguyễn Tá Thời coi việc viện Thẩm hình. 


_— — _——— 
1. Tứ khó bản chép là Phận Đăng Thịnh. Xét: cha con mà khác hç, chifa rõ vi sao. 
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Thang Quý Xuân. 

Mưa đá. 

Tháng 3. 

Hậu cung bị rung động. 

Mùa Hà. 

Tháng 4. 

Thái úy Tự Khánh cùng Thái Tổ đem quân đến đánh Hà Cao ở 
trại Quy Hóa, chía làm 2 đạo: Thái úy và Thái Tổ theo đường sông 
Quy Hóa; Lại Linh và Phan Cụ theo đường sông Tuyên Quang, hai” 
đạo cùng tiến. Cụ bị vây hãm trong dám, bị tướng của Cao là Nguyễn 
Nãi chém. Cao nghe tin quân của Thái úy đã bao vây tứ phía, bèn 
cùng với vợ con thắt có chết. Từ đấy, các vùng giang Tam Đái, lộ 
Thượng Nguyên đêu yên. Thái úy cho rằng, Phan Cụ chết vì nước, xin 
truy phong là Minh Tín Vương. 

Tháng 6. 

Ngày Kỷ Ty, mông một: Hai mặt trời cùng xuất hiện. 

Tháng Trọng Thu. 

Cung mới làm xong. 

Mùa Đông. 

Tháng 11. 

Vương tới bến Phù Liệt xem đua thuyền. 

Năm Tán Ty, niên hiệu Kiến Gia, năm thứ 11 (1221). 

Tháng Quý Hạ. 

Huệ Văn Vương, tức là Nguyên Vương mất, bãi cháu 5 ngày, 
Vương ăn chay 3 ngày. 

Mùa Thu., 

Tháng 9. f 

Ngày Mậu Thân: Vương đến nhà Thái úy ở Mỹ Lộc. 

Năm Nhâm Ngọ, niên hiệu Kiến Gia, năm thú 12 (1222). 

Mùa Thu. 


«. Trong bản của Trần Kinh Hòa ghi là vũ đạo, có lẽ do chù lưỡng (hai) in nhầm 
thành vũ (mưa). 
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Tháng 8. 

Sao Chái hiện lên ở phương Tây Nam. 

Tháng Mạnh Đông. 

Vương cùng Thái Hậu ngự ở điện Thiên An, chứng kiến con trai 
Thái úy là Hiển Đạo Vương Hải nạp hôn lễ. 

Tháng 9. 

Lut. 

Năm Quý Mùi, niên hiệu Kiến Gia, năm thứ 13 (1223). 

Mùa Xuân. 

Tháng Giêng. 

Thái úy sai người bắt Bảo Tín hau Lại Linh, Linh thắt cổ chết. 

Tháng Mạnh Đông. 

Thái úy đánh người Sơn Lạo ở sách Mông. 

Tháng 12. 

Ngày Kỷ Mão: Thái úy Phụ quốc Trần Tự Khánh chết tại nhà ở 
Phù Liệt. Vương cùng Thái Hậu đến dự tang lễ, khóc lóc thảm thiết, 
đặt cho tên thụy là Kiến Quốc Vương 上 

Ngày Kỷ Sửu: động đất. 

Mùa đông năm ấy, hổ vào các thôn ấp. 

Năm Giáp Thân, niên hiệu Kiến Gia, năm thú 14 (1224). 

Mùa Xuân. 

Tháng Giêng. 

Ngày Đinh Mùi: chôn cất Kiến Quốc Vương ở Mỹ Lộc. 

Mùa Xuân năm ấy, lấy Thái Tổ làm Thái úy Phụ quốc ?. Phùng 
Tá Chu làm Nội thị phán thủ, thăng lên Thượng Phẩm hầu. Trần 
Báo được tước Vương, Thụy là Hiển Thành. 

Tháng Quý Thu. 

Từ đầu thượng nguồn đến Kinh sư, nước sông dó như máu. 

Mùa Đông. 


Tháng 12. 
Núi Phật Tích ở trại Ngoại bị toác ra, dài 30 trượng. 


1. Toàn thư chép là Kiến Quốc Đại Vương. 
2, Việt Cương mục chép: lấy Trần Thừa làm Thái úy Phụ quốc. 
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Năm Ất Đậu, niên hiệu Kiến Gia, năm thứ 15 (1998). 

Lệnh cho Thái Tổ đi đánh châu Nghệ An, hàng phục được. 

Vương ngự ở cửa Đại Hung, xem chơi Tàng cưu, xuống chiếu cho 
các thục nữ trong nước được xem chơi trò đó. 

Mùa hè. 

Sao Chổi hiện lên. 

Tháng 6. 

Vương nhường ngôi cho Công chúa thứ 2 là Chiêu Thánh, đặt 
Thụy là Chiêu Vương `, tôn Vương làm Thái Thượng Vương, đổi niên 
hiệu là Thiên Chương Hữu Đạo. 

Ngày Kỷ Mão: Hội thể với người trong nước ở Long Trì. 

Mùa Đông. 

Tháng 12. 

Thượng Vương thấy Nữ Vương ° còn ấu thơ, lấy làm lo lắng, vời 
Phùng Tá Chu đến bàn rằng: “Trẫm vì không có đức, chịu tội với trời, 
không có người thừa kế ngôi nối dõi, phải truyền ngôi cho con gái, 
đem một âm * mà chế ngự toàn dương, mọi người không theo, ắt là 
hối hận. Theo ta biết được, không gì bằng xưa thì theo phép Đường 
Nghiêu, nay thì noi theo Nhân Tổ chọn lấy người hiển tài mà trao 
ngôi. Nay thấy con trai thứ 2 của Thái úy là Mô, tuổi tuy ấu thơ, mà 
_ tướng mạo khác thường, át có tài cứu đời yên dàn, ta muốn nhận làm 
con mà cho làm chủ xã tắc và để Chiêu Vương lấy Má. Các khanh 
hãy vì trẫm mà nói với Thái úy”. 

Thái Tổ chưa tin. Tả phụ Nguyễn Chính Lại nói với Thái Tổ 
rằng: “Họ Nguyễn ° có được nước là bởi có sáu, bảy đời vua hiển đức; 
ân đức ấy đã thấm sâu vào lòng người. Nay, một sớm cho họ khác nối 
ngôi, là có ý thử ta, để xem,ta như thế nào. Nấu dựa vào đó mà nhận 
ngôi, thiên hạ tất sẽ bảo Thái úy thực có chí thoán nghịch vậy”. Thái 
Tổ định nghe lời Chính Lại thì Thượng phẩm Phụng ngự Trân Thủ 
Độ nói: “Lời của Tả phụ sai rồi. Nếu Thượng Vương có con trai mà lại 
nhường ngôi cho Nhị Lang *, xét vë nghĩa thì không thể vâng theo 


Khi TỔ Sổ tro SS o 
1. Toàn thư, Việt cương mục chép là Chiêu Hoàng. 
2. Tứ khố bản. ghi là Vương thấy nữ chúa... l 
*- Một âm chi Chiêu Vương; toàn duong chỉ quần thần văn võ bá quan. 
3. Chi họ Lý. | 
4. Xét: Nhi Lang là chi Cánh, con thú 2 cúa (Thái Tổ) Trần Thüa. 
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chiếu chỉ đó được. Nhưng nay, vì không con nối ngôi, muốn chọn 
người hiển đức mà phó thác, đó là Thượng Vương theo phép nhường 
ngôi chính đáng của Nghiêu, Thuấn xưa. Sao lại nghi ngờ? Huống chi 
ngôi trời không thể bỏ trống mà ý Thượng Vương nhường ngôi đã 
quyết, riêng chọn họ khác nối ngôi, tuy muốn không đem đạo bề tôi 
mà phụng sự người họ kháè, có được chăng? Vá lại, Thượng Vương 
lấy Nhị Lang nối ngôi, là ý trời vậy! Trời cho mà không lấy, sẽ phải 
chịu tội. Mong Thái úy nghĩ ki cho”. 

Mùa Đồng. 

Tháng 12. 

Lệnh cho Nội thị phán thủ Phùng Tá Chu, Nội hành khiển Tả ty 
lang trung Trân Trí Hoành đem văn võ bá quan thần liêu nội ngoại, 
đưa thuyển rồng, chuẩn bị xa giá đến phủ Tinh Cương rước Thái Tổ 
của ta 1 Năm đó, tháng 12, ngày móng một nhận việc nhường ngôi, 
lên ngôi ở điện Thiên An, tôn Vương hậu Thuận Trinh làm Thái Hậu, 
giáng Chiêu Vương làm Vương Hậu Chiêu Thánh, đổi niên hiệu là 
Kiến Trung. Thái Thượng Vương cùng mẹ là Thái Hậu Đàm thị xuất 
gia ở chùa Phù Liệt, hiệu là Huệ Quang Thiền sư, niên hiệu Kiến 
Trung năm thứ 2, tháng 8, ngày Bính Tuất mất ở chùa Thiên Giáo, 
Miếu hiệu là Huệ Tông, ở ngôi 15 ” năm có lẻ, đổi niên hiệu một lần, 
gọi là Kiến Gia, được 15 năm, thọ 33 tuổi, khâm liệm ở chùa Bảo 
Quang, phủ An Hoa. 

Trên là triều Nguyễn từ Thái Tổ đến Huệ Tông, được 8 Chúa, từ 
năm Canh Tuất đến năm Kỷ Dậu, cộng 216 năm ° rồi mất. 


PHU . 
NIÊN KỈ TRIEU TRẤN 
THÁI TỔ “ f 
Niên hiệu Kiến Trung năm đầu, nám At Dậu, được 7 năm s 
Niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình, năm dáu, năm Nhâm Thin, 
được 19 năm. 


1. Xét: ở đây phải ghi là Thái Tông, tức Trần Cảnh, mới chính xác. 
2. Toàn thu, Việt Cương mục ghi là ở ngôi 14 năm. 
3. Toàn thư ghi 260 năm, Việt Cương mục ghi 316 năm. Xét số năm chuẩn xác là 


216 năm. 

4. Xét: Thái Tổ phải chép là Thái Tông. Tứ khố bản, Toàn thư, Việt Cương mục 
đều chép là Thái Tông. ; 

5. Muc lục năm tháng ở Toàn thư chép 6 năm. 
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Niên hiệu Nguyên Phong năm đầu, năm Tân Hợi, được 7 năm. 
THÁNH TÔNG: 

Niên hiệu Thiệu Phong năm đầu, năm Mậu Ngọ, được 15 năm, 
Niên hiệu Bảo Phù, năm đầu, năm Quý Dậu, được 6 năm. 
NHÂN TÔNG: 

Niên hiệu Thiệu Bảo năm đầu, năm Kỷ Mão, được 6 năm. 
Niên hiệu Trùng Hưng năm đầu, năm Kỷ Dậu, được 8 năm. 
ANH TÔNG: 

Niên hiệu Hưng Long năm đầu, năm Quý Ty, được 21 năm. 
MINH TÔNG: 

Niên hiệu Đại Khánh năm đầu, năm Giáp Dần, được 10 năm 
Niên hiệu Khai Thái năm đầu, năm Giáp Tý, được 5 năm 2 
HIẾN TÔNG: 

Niên hiệu Khai Huu năm đầu, năm Kỷ Ty, được 12 năm. 

DỤ TÔNG: 

Niên hiệu Thiệu Hưng ° năm đầu, năm Tân Ty, được 17 năm +. 
Niên hiệu Đại Trị năm đầu, năm Mậu Tuất, được 11 năm Š. 
Niên hiệu Thiên Định ° năm đầu, năm Kỷ Dậu, được 1 năm. 
THÁI VƯƠNG ': 

Niên hiệu Thiệu Khánh năm đầu, năm Canh Tuất, được 3 năm. 
DUỆ TÔNG: 

Niên hiệu Long Khánh năm đâu, năm Quý Sửu, được 4 năm °. 
KIM VƯƠNG `: 

Niên hiệu Xưởng Phù năm đầu, năm Định Ty, được 10 năm. 


Mục lục niên ki ở Toàn thu chép 9 năm. 
Mục lục niên kỉ ở Toàn thu chép 6 năm. 
Tú khổ bản, Toàn thư, Việt Cương mục ghi là niên hiệu Thiệu Phong. 
Toàn thư ghi là 16 năm, Tứ khó bản ghi nhầm là 5 năm. 
Mục lục niên kỉ ở Toàn thu ghi là 12 năm. 
Toàn thư, Việt Cương mục ghi là niên hiệu Đại Định - niên hiệu nối ngôi của 
Dương Nhật Là. ` 

7. Toàn thư, Việt Cương mục ghi là Nghệ Tông. 

8. Tứ khổ bản ghi là được 3 năm. 

9. Xét: Kim Vương là chí Trần Đế Nghiễn, tức là Trân Phế Đế (1377 — 1388). 
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VIỆT ĐIỆN U LINH 
LOI GIỚI THIỆU 


Việt điện u linh do Lý Tế Xuyên biên soạn hài đầu the ki thứ XIV, bài 
tựa cuốn sách viết vào năm 1329 (niên hiệu Khai Hựu thứ nhất, đời Trần 
Hiến Tông). 

Và tiểu sử Lý Tế Xuyên, chúng ta không được biết gì nhiều hơn lời ghi ở 
cuối bài tựa: “Thủ Đại Tạng thư, Hỏa chính chưởng, trung phẩm phụng ngự, 
An Tiêm lộ chuyển vận sứ”. Là “Thủ Đại Tang thư, Hỏa chính chương”, có lẽ 
Lý Tế Xuyên coi giữ việc tế lễ, tham gia vào việc quản lí bách thần. Và nhân 
làm nhiệm vụ ấy mà ông đã viết ra sách này. 

Việt điện u linh (Việc u linh đ cõi nước Việt) là công trình biên soạn, viết 
lại những truyện vốn lưu hành về các vị thần linh ở nước ta. 


Theo lời dẫn của Chư Cát Thị, viết vào năm Giáp Ngọ, đời Lê Cảnh 
Hưng, tức năm 1774, thì tập Việt điện u linh này “làm ra từ đời Lý, có trước 
ngòi bút của Lê Văn Hưu” và đến “Lý sinh đời Trần mới lại nối thêm phần 
đuôi vào, tìm khắp nhặt rộng, tập hợp thành quyển sách”. Nếu vậy thì hình 
như Lý Tế Xuyên chỉ là người “tục vĩ” (nối thêm phán đuôi vào), cũng như 
những người làm các việc “tục bổ” (tiếp tục bổ sung thêm vào), “tăng bổ” (bá 
sung hơn nữa vào), “tân đính” (đính chính mới thêm vào), v.v... trong các thể 
ki sau ông mà thôi. Chư Cát Thị viết lời dẫn cách đây non hai tram năm: để 
khẳng định như vậy, phải chăng ông đã dựa vào những tài liệu nào đó ngày 
nay chúng ta không còn được thấy? Nhưng chính Lý Tế Xuyên thì lại viết 
trong bài tựa của ông rằng: “Nếu không ghi chép sự việc lại thì phẩm loại 
trên dưới khó phân biệt. Cho nên tôi dựa theo kiến văn nông cạn thấp kém 
của mình mà ghi chép về cõi u linh”. 

Như vậy thì Lý Tế Xuyên phải là người đầu tiên cầm bút viết ra Việt 
điện u linh. Tất nhiên, trong những truyện mà ông viết, nhiễu truyện vốn đã 
được ghi chép - dưới mệt hình thức khác và rất có thể là với một nội dung 
khác — trong các sách như Báo Cực íruyện, Đỗ Thiện Ngoại sử kí, Đại Việt sử 
bí của Lê Văn Hưu (xuất hiện sau thế kỉ X, khi nước nhà đã giành được độc 
lập) và các sách Giao — Chỉ kí, Giao Châu kí (xuất hiện trong thời Bắc thuộc). 
Lý Tế Xuyên khi viết lại các truyện ấy, đã ghi rõ xuất xứ ở các sách trên. Đó 
là một nguồn tài liệu quan trọng. 

869 


Nhưng có một nguồn tài liệu thứ hai mà Lý Të Xuyên không có ý thức 
nêu ró như là nguồn tài liệu trên. Đó là các bản thần tích, ngọc phả mà người 
xưa thường gọi bằng cái tên chung: Tự điển (sự tích các vị thần linh và phép 
tắc thể lệ thờ cúng ở mieu dan của Nhà nước phong kiên). Rât đáng chú ý là 
tất cả 27 truyện ở phần chính biên của Việt điện u linh dèu kết thúc bằng 
việc nêu lên ba đợt gia phong chức tước cho thần - cũng có vài truyện chỉ nêu 
lên hai trong ba đợt ấy - vào các nám Trùng Hưng thứ nhất (1285), Trùng 
Hưng thứ tư (1288), Hưng Long thứ 21 (1313), Trong các năm ấy tất nhiên có 
việc xét duyệt các bản thần tích - H lịch của thần linh trong hỗ sơ của Nhà 
nước - để thăng thương cho các thần linh nào mà triều đình xét ra là có công 
lao. Chắc Lý Tế Xuyên đã một phần dựa vào các bán thần tích ãy để biên 
soạn sách Việt điện u linh. Ngoài hai loại nguồn góc kể trên, thì Viêt điện u 
linh lại còn phần nào có nguồn gốc từ các truyền thuyêt dân gian lúc đương 
thời, và chính Lý Tế Xuyên, ở nhiều chỗ đã ghi ro là mình viết theo lời 
“tương truyền”, lời “tục truyền”. Tóm lại, Lý Tế Xuyên dà biên soạn lại những 
truyện vốn lưu hành từ trước. Có lè vì thế mà Chư Cát Thị cho rằng “Lý sinh 
mới nối thêm phần đuôi” chăng? 

Vë sau, lại có nhiều người kë tục việc mà Lý Tê Xuyên đã làm. Trong 
nguyên bản do ông viết đã tập hợp được một số truyện, réi dần dần người 
đời sau sưu tập được những truyện khác, bèn lần lượt chép thêm vào cuối 
sách với danh nghĩa tục biên, tục bổ, tăng bổ. Lại có người còn sửa chữa, 
thêm bớt, sắp xếp lại cả nguyên bán theo ý riêng, với danh nghĩa tân đính, 
hiệu bình. Vì vậy mà xác định cho thật đúng phần nào do Lý tế Xuyên viết 
là một việc còn khó. 

Việt điện u linh được Lý Tế Xuyên viết ra hồi đầu thê ki thứ XIV. Sang 
thế ki thứ XV, Nguyễn Văn Chất làm việc tục biên. Theo sách Đáng khoa lục 
khảo (Kí hiệu Thư viện Khoa học A. 1335, quyến 4. tờ 20a, phần Sơn Tây, 
Bạch Hạc) thì Nguyễn Văn Chat là người xã Vü Di, huyện Bạch Hạc, đỗ 
Hoàng giáp khoa Mậu Thìn, niên hiệu Thái Hòa thứ 6, đời Lê Nhân Tông 
(1448), lần lượt làm các chức Quôc tử giám đồng tu sứ, Nghệ An tham chính, 
Ngự sử, Hộ bệ thượng thư, và có viết sách Tục Việt điện u linh. Về phần tục 
biên này của Nguyễn Văn Chất, các bản còn lại hiện nay chép không giống 
nhau. Các bản A. 335 và VHv. 1503 không phân biệt rành mạch đâu là phần 
tục biên của những người sau, cho nên tất nhiên không nói đến Nguyễn Văn 
Chất. Còn ở sáu bản kia thì sau 27 truyện thuộc phần chính biên của Lý Tế 
Xuyên đều có để riêng ra phần tục biên của Nguyễn Văn Chất. Trong các A. 
751, A. 2879, VHv. 1285 (bản của Hội Khai trí tiến đức) và VHv. 1285 (bản 
thứ hai cùng kí hiệu thu viện với bản của Hội Khai trí tiến đức) thì chép ba 
truyện là Sóc Thiên Vương, Thanh Sơn Đại Vương, Càn Hải môn từ. Còn ở 
các bản A. 47 và A. 1919 thì lại chép bốn truyện là Sóc Thiên Vương; Thanh 
Sơn Đại Vuong; Can Hải môn từ và Quản Gia đô bác đại vương. Về người viết 
phán tục biên thì các bản A. 751; A. 1919 và VHv. 1285 (bản của Hội Khai trí 
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tiến đức) và VHv. 1285 (bản thứ hại cùng kí hiệu Thư viện) đều chép là Quốc 
tử giám tư nghiệp Nguyễn Văn Hiển, Nhuệ Hiên, tăng bổ. Riêng bán A. 2879 
thì ghi rành mạch như sau: “Tứ Mậu Thìn khoa Hoàng giáp, Quốc tử giám tư 
nghiệp Nguyễn Văn Chất soạn”. Viết như vậy thì phù hợp với Đăng khoa lạc 
bị khảo, chỉ hơi khác là ở đây lại ghi chức của ông là Quốc tử giám tư nghiệp 
chứ không phải là Quốc tử giám đồng tu sử. Vậy người viết phần tục biên này 
là Nguyễn Văn Chất hay là Nguyễn Văn Hiên? Năm bản Việt điện u linh 
chép tay kể trên có lẽ đã viết lắm chữ Chất thành chữ Hiên, vì xét theo tự 
dạng chữ Hán khi viết thảo thì hai chữ ay giống nhau. Nhưng ngắm cho kĩ thì 
thấy sự lầm lẫn này, cũng không phải vì lí do tự dạng mà thôi. Theo chúng 
tôi thì còn có một lí do nữa rất dễ hiểu; ấy là vì có một người tên là Nguyễn 
Hiển cũng làm việc sao chép thần tích. Nguyễn Hiền ở đây không phải là 
Trạng Hiển người ở Sơn Nam (Nam Hà ngày nay) đỗ Trạng nguyên đời Trần. 
Nguyễn Hiên ở đây không đỗ đại khoa và chỉ làm chức Quản giám bách thần 
trí điện, Hùng lĩnh thiếu khanh, dưới triểu Lê Thân Tông (đầu thể kỉ thứ 
XVII) thời Lê Trung hưng. Chính Nguyễn Hiển đã sao lục tập “Trưng Vương 
công thần tướng công đại Vương ngọc phả lục” do Nguyễn Bính viết năm 
Hồng Phúc thứ nhất đời Lê Anh Tông (1572). Nhưng Nguyễn Hiên không hê 
làm Quốc tử giám tư nghiệp; vả lại, đây là Nguyễn Hiển chứ không phải là 
Nguyễn Văn Hiển. Tuy nhiên, rất có thể vì nghĩ đến Nguyễn Hiên mà người 
đời sau đã chép lâm Nguyễn Văn Chất thành Nguyễn Văn Hiển, nhất là khi 
hai chữ Chất và Hiển viết theo lối thảo thì lại giống nhau. Tóm lại, theo 
chúng tôi thì người biên soạn phần tục biên của Việt điện u linh là Nguyễn 
Văn Chất. 

Sau Nguyễn Văn Chất, sang thế ki thứ XVI, Lê Tự Chi lại viết bài tựa về 
Tứ vị thánh nương ở Càn Hải (tức là truyện “Càn Hải môn từ” mà Nguyễn 
Văn Chất đã thêm vào Việt điện u linh ) vào năm Hàng Thuận thứ 5 (1513). 
Rất có thể là Lê Tự Chi đã tham gia ít nhiều vào việc sửa chữa lại Việt điện u 
linh, Trong nhiều bản chép tay lại có những lời tiếm binh, lạm binh. Ở những 
bản A. 2879, VHv. 1285 (bản của Hội Khai trí tiến đức) thì có ghi rõ là Cao 
Huy Diệu tiếm binh và bő chú. Cao Huy Diệu sống vào thế kỉ thứ XVIII. 
Không biết ông chỉ làm việc bình luận và bổ chú mà thôi hay là con tham gia 
vào việc sửa chữa bản cũ nữa? Còn như Lê Hữu Hy, tức Lê Đện Phủ (hoặc Lê 
Thuân Phủ) người déng thời với Cao Huy Diệu, thì đúng là có tham gia sửa 
chữa nguyên bản. Trong bài bạt viết vào năm 1712, Lê Hữu Hy đã nói đến 
việc so sánh nhiễu bản Việt điện u linh “để mà đính chính, nếu có diéu đáng 
ngờ thì khuyên một vòng tròn để đánh dấu, rồi thêm phần bổ vào chỗ thiếu, 
chỗ sót, để cho việc tham khảo được đây đủ”. Đáng chú ý nhất là Lê Hữu Hy 
đã tìm được một bản rất cổ, “di tích còn lại trước thời Trung hưng” tức là 
trước thế kỉ thứ XVI. Vậy thì bản của Lê Hữu Hý là một bản tưởng đối tốt. 
Nhưng các bản sao chép tay hiện nay chúng ta còn thấy được đều do người đời 
sau chép lại, không biết có giữ được đúng như bán của Lê Hữu Hỷ hay không? 
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Trong các bán A. 751, A. 1919, A. 2879, VHv. 1285 (bán cüa Hội Khai trí tiến 
đức) thì ghi tên người án lục (dựa theo bán cũ chép lại) là Kim Miên Muĝi. 
Riêng bản A. 751 thì lại ghi rõ là sao lục vào năm Cảnh Hưng thứ 32, tức là 
năm 1771. Vậy thì bản của Kim Miện Muội được chép lại khoảng sáu chục 
năm sau bản của Lê Hữu Hy. Cho nên nếu nhu Kim Miện Muội đã sao chép 
lại bản của Lë Hữu Hy thì chắc là ông đã giữ được nội dung và diện mạo của 
bản ấy. Đáng chú ý là bản nào có nêu rò rằng do “Kim Miên Muĝi án lục” thì 
thường chép bạt của Lê 'Hữu Hy. Cho nên có thể tin rằng ông đã sao chép 
theo bản của Lê Hữu Hy. Các bản mà chúng ta có hiện nay phần lớn là chép 
lại bản của Kim Miên Muĝi, vì trừ bản A.335, A.47, VHv.1503, còn thì déu có 
ghi rõ tên người “án lục” là Kim Miện Muội. Tất nhiên vì sao chép lại hồi đầu 
thể ki XX này, cho nên trong các bản mà chúng ta hiện nay ít nhiều đầu có 
những sự xuyên tạc vô tình hay hữu ý đối với bản gốc của các soạn giả trên. 

Sang đến đầu thế kỉ thứ XX, nhà Nho vẫn tiếp tục đưa thêm những 
truyện mới vào bản cũ: Ngô Giáp Đậu, biệt hiệu là Tam Thanh quán đạo 
nhân, đã lấy bản của Kim Miện Muội và thêm vào đó một số truyện khác mà 
ông gọi là phần trùng bổ (bổ sung thêm nữa). Ngô Giáp Đậu gọi sách Việt 
điện u linh do ông trùng bổ ấy là “Trùng bổ Việt điện u linh tập toàn biên” 
mà họ Ngô viết năm Kỷ Tị (tức là 1919) có đoạn như sau: “Chung đúc cái 
chính của khí lại thì từ đó xuất hiện nhiều đấng thần kì, sống làm vị danh 
tướng, chết làm bậc danh thần, làm bậc tiết nghĩa, làm bậc trinh liệt; chính 
khí của các bậc ấy bàng bạc vòng quanh vòm trời xanh, hoặc là tản ra mà 
thành tiên phong, đạo cốt, cũng đều lưu truyền bất hủ về sau. Cứ xem trong 
các sách Công dư tiệp ký, Truyền Kỳ mạn lục, Lĩnh nam chịch qudi, Tang 
thương ngẫu lục thì có thể thấy rõ. Nay xét tập sách của ông Lý thì đều là 
những việc chép trong tự điển triểu Trần, ngoài ra thì chưa có đủ: thiếu khá 
nhiễu các truyện khác. Tôi quên mình bi lậu, đứng ra trùng bổ, đúng là cái kẻ 
mà ông Lý gọi là người hiếu sự vậy”. Phân trùng bổ của Ngô Giáp Đậu mang 
tên chung là “Anh liệt chính khí”. 

Phần trùng bổ của Ngô Giáp Đậu chẳng qua cũng chỉ lấy những truyện 
từ các sách Linh nam chích quái, Tang thương ngẫu lục, v.v. mà ông nhắc 
đến trong bài bạt của mình. Thí dụ hai truyện Đoàn tướng quán (Đoàn 
Thượng) và Thanh cẩm miếu thì hầu như là chép nguyên văn từ Tang thuong 
ngdu lục của Phạm Đình Hổ, còn truyện Ti Đạo Hạnh thì lấy từ Lĩnh nam 
chích quái của Vũ Quỳnh, Kiéu Phú sang (mà Lĩnh nam chích quái thì lại dựa 
vào Thiên uyển tập anh ). 

Việt điện u linh của Lý Tế Xuyên viết ra trong một thời đại rất xưa, theo 
một thế giới quan xa lạ với chúng ta. Cho nên muốn tìm ra những giá trị 
chân chính của tác phẩm thì trước hết cần thấy rõ những mặt hạn chế do 
điều kiện lịch sử quy định. 

Trong bài tựa của mình, Ly Tế Xuyên viết: “Các thần vốn có phẩm loại 
không ngang nhau, có vị tinh túy của núi sông, có vị là nhân vật kiệt linh, 
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khí thế rừng rực lúc đương thời, anh linh tóa rộng đến đời sau”. Như vậy thì 
hiển nhiên là Lý Tế Xuyên tin rằng có thân linh, và thế giới quan thần linh 
chủ nghĩa đã bộc lộ trong toàn bộ cuốn sách. 

Mặt khác, qua Việt điện u lính ta thấy, đầu là “hào khí anh linh” đầu là 
“nhân quân”, “nhân thần”, các vị thần linh déu gắn bó với Nhà nước phong 
kiến. Tất cá các vị thần déu được triểu đình phong tước, ban ân. Hầu hết các 
truyện đã kë lại việc các vị thần báo mộng cho vua chúa, quan quân để chỉ rō 
điểm lành, điểm dữ hoặc là hiến linh âm phù để giúp triéu đình dẹp giặc, trừ 
họa. Có khi các vị đó không giàu giếm mục đích của mình là lập cộng để 
mong được hưởng sự tế tự lâu dài, để xin vua quan sửa sang hoặc xây dựng 
đến miếu. Và bao giờ thì vua quan cũng trả công xứng đáng cho thần linh. 
Những vị thán như Tô Lịch, thần thổ địa chùa Kiến So, Lý Phục Man, v.v.. đã 
hết lời tán tụng Lý Thái Tổ để được vua ban ân. Lại có khi các vị thần linh 
tuân theo một hình thức khảo thí để giành giật giải thưởng. Đó là trường hợp 
Thổ Lệnh và Thạch Khanh thi nhảy nhanh để tranh ngôi miêu thờ. Đó là 
trường hợp thần thổ địa Đằng Châu trong cuộc khảo sát của Lê Ngọa Triều 
đã thi thố phép thuật, làm cho một bên sông thì mưa một bên sông tạnh, cốt 
chứng tỏ rằng mình linh thiêng để được ân thưởng. Thành ra các vị thần 
hành động chẳng khác gì những ké bë tôi của triểu đình ở thế gian vậy. 

Giai cấp phong kiến ở Việt Nam cùng như giai cấp phong kiên ở Trung 
Quốc đã sử dụng thần linh trong mục đích thống trị nhân dân. Vua là thiên 
tử, là con trời; vì vậy cai quản bách thần ở cõi u linh, cũng như cai quản bách 
tính ở côi dương thế. Vua có thể phong chức tước, thăng hoặc giáng chức tước 
của thần linh và xây dựng, tu sửa hoặc triệt hạ đến miếu tùy theo mục đích 
khen thưởng hoặc trừng phạt. Các vị thần dầu cho có siêu phàm như thë nào 
đi nữa thì cũng phải phục tùng thiên tử, thì cũng là bê tôi của thiên tử. Các vị 
thần càng làm tôn uy thế của nhà vua. Rút cục thì thần quyền chẳng qua cũng 
là một thứ quyển lực của Nhà nước phong kiến. 

Trong số những thần linh thờ ở miếu đến ở nước ta ngày trước thì nhiều 
vị có nguồn gốc từ thần thoại dán gian. Nhưng dưới ngòi bút của nhà Nho, của 
giai cấp phong kiến, các vị ấy đã mất khá nhiều tính chất dân gian. Yếu tế kì 
điệu trong thần thoại nhân gian khác với yếu tố kì điệu trong tón giáo, tuy 
rằng giữa thần thoại và tôn giáo có những mối quan hệ nhất định. Các vị 
thần trong thần thoại tượng trưng cho sức mạnh lí tưởng của nhân dân, cho 
nguyện vọng cao cả của nhân dân trong cuộc đầu tranh nhằm khắc phục thiên 
nhiên, chiến thắng kẻ thù ngoại xâm. Yếu tố kì diệu trong một Sơn Tinh, một 
Thánh Gióng càng nhiều thì lại càng cổ vũ nhân dán trong cuộc đấu tranh 
của mình, vì các vi thần ấy là mẫu mực đẹp nhất mà nhân dân muốn vươn 
tới. Còn như các vị thần thờ trong miếu đển một khi được Nhà nước phong 
kiến công nhận thì đồng thời lại bị tô vẽ thành những kẻ cúc cung tận tụy với 
nhà vua, tượng trưng cho uy thế của giai cấp thống trị. Yếu tô kì diệu ở các vị 
thần này càng nhiều thì càng có tác dụng để cao vua chúa thông qua việc để 
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cao uy quyển của thần. Đó là mặt tiêu cực chủ yêu của các bản thần tích, các 
bộ ngọc phả. Và đó cũng là mặt tiêu cực của Việt điện u linh. Tuy nhiên, phải 
thấy đây là một hạn chế đo điều kiện lịch sử quy định: làm sao có thể đòi hói 
một người như Lý Tế Xuyên vượt ra ngoài tư tưởng thần linh chủ nghĩa và ý 
thức hệ phong kiến. 

Vả lại, cùng cần thấy cho hết ý nghĩa của việc thờ cúng thần linh ở nước 
ta xưa kia. Trong các thần linh thờ cúng ở miệu đến có những loại mà Lý Tế 
Xuyên gọi là “dâm thần, tà ma, quy quái”, lại có những vị mà ông gọi là “tỉnh 
túy của núi sông”, là “nhân vật kiệt linh”. Và nếu việc thờ cúng thần linh nói 
chung thường là mê tín nhảm nhí. Và phản ánh một tình trạng văn hóa lạc 
hậu thì nhiều khi lại là hành động đầy ý nghĩa. Trong cuộc đấu tranh lâu dài 
để dựng nước và giữ nước của nhân dân ta, đã lần lượt xuất hiện những nhân 
vật kiệt xuất, những anh hùng. Họ vừa phản ánh những bước nhảy vọt của 
lịch sử, vừa thúc đẩy những bước nhảy vot ấy. Ó một số anh hùng, chúng ta 
còn ít hoặc nhiều tìm được những dấu vết cụ thể của những thời kì lịch sử 
nhất định, như trường hợp Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Phùng Hưng, Lý Thường 
Kiệt, Trần Quốc Tuấn, v.v... Ó một số khác, chúng ta không còn tìm được 
những dấu vết lịch sử cụ thể mà chỉ còn thấy sự khái quát hóa lịch sử của 
những thời đại xa xưa, như trường hợp Sơn Tinh, Thánh Gióng v.v... 


Nhưng dầu là thuộc loại nào thì các anh hùng đều sống mãi trong lòng 
mọi người. Anh hùng của dân tộc phản ảnh sự nghiệp của dân tộc. Ở hình 
tượng những anh hùng quá cố đã đúc kết những kinh nghiệm chiến đấu, 
những đức tính truyền thống. Việc học tập những kinh nghiệm ấy, việc tu 
dưỡng theo những đức tính ấy góp phần làm tăng thêm sức mạnh cho các thế 
hệ đến sau, và những anh hùng quá cố vì thế mà sống mãi với đất nước, với 
dân tộc. Nhưng nhân dân ta thời xưa không thỏa mãn với một quan niệm như 
vậy về sự bất tử của anh hùng, mà còn muốn tin rằng các anh hùng quá cố 
vẫn còn sống mãi một đời sống thực. Nhân dân ta ngày xưa thờ cúng tổ tiên 
vớ! ý nghĩ rằng tổ tiên vẫn sống ở một thế giới khác, bên cạnh hoặc bên trên 
thë giới này, với niêm tin rằng tổ tiên theo dôi, chứng giám hành vi hiếu 
thảo của con cháu và khi cần thì phù hộ cho con cháu vượt qua khó khăn, gặp 
nhiều may mắn. Cũng theo một phương hướng suy nghĩ như vậy mà nhân dân 
ngày xưa thờ cúng các vị anh hùng quá cố trong các miếu dén và tôn họ lên 
địa vị thần linh. Đã là thần linh thì có thể hiển ứng mỗi khi cán thiết. Và các 
vị anh hùng đời trước thỉnh thoảng lại trở về thế gian để giúp đỡ người đời 
sau, nêu họ biết thành tâm cầu cúng. Việc thờ cúng anh hùng như vậy quả là 
có tính chất tôn giáo. 

Nhưng nếu biết tước lột đi cái vỏ tôn giáo thì sẽ thấy rằng việc thờ cúng 
thần linh nhiều khi đã lại bao hàm những lí tưởng tốt đẹp và những niềm tin 
tưởng chân thành của nhân dân ngày xưa. Xét cho kĩ thì thấy đây cũng là 
một hình thức bảo vệ truyền thống khá đặc biệt. Việc thờ cúng thần linh một 
mặt thì có màu sắc tôn giáo, nhưng một mat lại gấn với kí ức vững bền của 
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dân tộc ta vë những kì tích của mình trong quá khứ và niëm tu hào chinh 
đáng để vững bước tiến lên trong hiện tại và tương lai. 

Và Lý Tế Xuyên ít nhiều cũng nghi đến điều này. Trong lời tựa, ông viết: 
“Thánh nhân xưa nói: “Thông minh chính trực, mới đáng gọi là thần”. Ông 
chủ trương chỉ chép lại sự tích các vị thần mà ông cho rằng có công tích rõ 
rệt và gạt bỏ những điều mê tín quá ư nhám nhí. Thái độ thể hiện rô trong 
đoạn Lý Tế Xuyên viết để tán dương Lý Thường Kiệt như sau: “Những kẻ 
chuộng những chuyện quỷ thần, đồng cốt để lừa dối người khác đều bị Thái úy 
trừng phạt rất nặng, quá nửa đều bị sa thải, thói tục dơ bẩn được rửa sạch”. 

Lý Tế Xuyên phân biệt dâm thần và phúc thần tức là phân biệt giữa më 
tín và tín ngưỡng, dầu là mê tín hay tín ngưỡng thì cũng đều nằm trong phạm 
vi tư tưởng tôn giáo, tư tưởng thân linh chủ nghĩa. Nhưng, như ở trên đã nói, 
nhiều khi hình thức thần bí tín ngường lại là sự thể hiện niêm tin tưởng chân 
chính của nhân dân ngày xưa. 

Trong Việt điện u linh, Lý Tế Xuyên đã viết nhiều truyện phản ánh hiện 
thực đó. Truyện Quảng Lợi Vương là một thí dụ tiêu biểu. Truyện kể rằng khi 
Cao Biển, viên quan đô hộ nhà Đường, đắp thành Đại La thì thấy thần Long 
Đỗ, vượng khí của đất Long Đề (đất Đại La, tức Hà Nội ngày nay) hiện hình 
ra lúc giữa trưa, Cao Biển tó vẻ coi thường thì đêm đến thân bèn ứng mộng 
cho Cao Biên và bảo y: “Tôi là Long Đỗ vượng khí quân, thấy ông mở dựng đô 
thành, nên tôi lại chơi, ông đừng ngờ”. Cao Biển tỉnh dậy nói chuyện với mọi 
người rồi than rằng: “Ta không biết làm chính trị để quỷ thần trêu ta, điểm 
tốt hay điểm gở đây?” Có người xui Cao Biên dựng dên đắp tượng thờ, rồi lấy 
đồng sắt chôn xuống để trấn áp vị thần. Biển theo lời, làm như thế. Bỗng một 
cơn mưa bão rất to, đổ cây, tung đất, bao nhiêu déng sắt đã yếm déu tan ra 
tro bụi. Biển thấy vậy, than rằng: “Ta sẽ phải về Bắc mát!” Rồi quá nhiên 
Biển phải về thật. 

Chúng ta biết rằng đến đời Đường thì ách thống trị của Nhà nước 
phong kiến xâm lược đã trở nên chặt chẽ và nặng në hơn bao giờ hết. Với 
việc đặt An Nam đô hộ phủ và xây dựng phủ li là thành Đại La theo quy 
mô to lớn hơn trước, nhà Đường tó rõ dà tâm muốn hoàn thành việc đồng 
hóa nhân dán ta và làm cho nước La vĩnh viễn thành một quận huyện dưới 
quyển thống trị của đế quốc phong kiến Đường. Sau một nghìn năm mất 
độc lập, nhân dân ta dán dán bị tước đoạt hết mọi quyền lợi chính trị, kinh 
të. Mặt khác, từ lâu bọn thống trị ngoại xâm đã có chính sách nhằm phá 
hoai nën văn hóa Lạc Việt: việc làm của Nhám Diên, Tích Quang. Si Nhiếp, 
v.v... đều có mục đích ấy. : 

Đến đời Đường, Cao Biển, viên quan đô hộ kiêm thầy phù thúy, muốn 
đẩy mạnh hơn nữa chính sách ấy. Để đễ thống trị nhân dân ta về mật tinh 
thán, y dš bày tó trò yểm trấn các thân linh ở nước ta. Hiện nay, ở nhiều nơi, 
vẫn còn lại di tích của việc làm bịp bợm đó của Cao Biển. Y muốn cho nhân 
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dán ta tin rằng ké đại diện của Hoàng dë nhà Đường có uy thế và quyền lực 
áp đảo được cå các thần linh. Khi mà cả đến thần linh cũng phái khuất phục 
trước quyển lực của quan dó hộ thì nhân dân chớ có dại dột mà chống lại. 
Dụng ý đó thực là thâm độc. Bọn thông trị xâm lược muôn tân công vào cả 
niêm tin của nhân dân ta. 

Trong một nghìn năm sống dưới ách thống trị ngoại xám, nhân dân ta 
luôn luôn chống lai bọn giặc nước: đả có hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ 
mà tiêu biểu là các phong trào của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bôn, Triệu 
Quang Phục, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng. Các nhân vật này về sau đã được 
tôn lên địa vị thần linh. Trong thời Bác thuộc, việc sùng bái thần linh, dầu là 
anh hùng chống xâm lược nhu Thánh Gióng, dầu là linh khí của giang sơn 
như thần Long Đỗ, hoặc vừa là anh hùng dân tộc mà lại vừa là linh khí của 
giang sơn nhu Sơn Tính thì cũng déu không khỏi mang tính chất tôn giáo. 
Tuy nhiên, tín ngưỡng ấy lại gắn với niêm tự hào vë lịch sử của tổ tiên trước 
kia và niêm tin tưởng vào vận mệnh của dân tộc sau này. Tín ngưỡng ấy khi 
cần thì trở thành nội dung của tinh thần phản kháng chống lại bọn xâm lược. 

Và truyển thống dân gian đã phản ánh tỉnh thần bất khuât của nhân 
dân, đã biểu lộ tính chiến đấu một cách rô rệt trong trường hợp phải đối phó 
với Cao Biên. Cao Biên đã thất bại trước vị thần tượng trưng cho vượng khí 
của đất Long Đỗ, tức là vượng khí của non sông đất Việt. Không những y 
không yểm trấn được thần mà lại còn phải cuốn gói cút vë nước. Truyền 
thuyết trên đây tuy có màu sắc thân bí, nhưng lại chứa đựng một sự thực lịch 
sử lớn. Sự thực đó là tinh thần dân tộc của nhân dân ta không hé bao giờ tê 
liệt, ý chí đấu tranh của nhân dân ta không hë bao giờ mệt mỏi trái qua suốt 
thời Bắc thuộc, kể cả lúc mà bọn thống trị ngoại xâm tưởng rằng đã cúng cô 
được địa vị về mặt chính trị, kinh tế. quân sự và chỉ cần giáng một đòn tỉnh 
thần cuối cùng là có thể hoàn thành việc thôn tính nước ta, thủ tiêu nên văn 
hóa dán tộc của ta, bắt nhân dân ta vĩnh viễn làm nô lệ cho chúng. 

Như vậy các vị thần linh đã là sự thể hiện sức mạnh tỉnh thần bất diệt, 
khác nào những ánh hào quang chói lọi soi đường cho dân tộc tiến lên trong 
đêm dài của những thế kỉ mốt nước. Các vị thần linh dầu vốn là khí thiêng 
của sông núi, dầu vốn là anh hùng lịch sử — thường còn được miêu tả như 
những lực lượng viện trợ cho các thế hệ đời sau trong lúc nguy biên. Mà viện 
trợ như vậy lại thường bằng con đường âm phù. Nhiéu truyện trong Việt điện 
u linh đã kë lại điêu ấy với một niêm tin chân thành. 

Truyện Bố Cái Đại Vương kể rằng: “Khi Ngô Tiên chúa công lập quốc, 
quân phương Bắc vào ăn cướp. Tiên chúa lo lắng, đêm nằm mộng thấy một 
ông già đầu bạc, áo mü nghiêm trang đẹp dë, quạt lông gậy trúc, tự xưng họ 
tên, và nói rằng: “Tôi đã đem vạn đội thần binh mai phục trước ở chốn hiểm 
yếu, chúa công mau mau tiến quân chống giặc đi, tự khắc có sức âm trợ, 
không nên lo ngại”. Đến trận đánh ở sông Bạch Đằng, đúng là thấy trên 
không trung có tiếng ngựa xe. Trận ấy quả nhiên thắng lớn”. 
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Truyện Trương Hống, Trương Hát thì kế rằng: “Đến thời vua Ly Nhân 
Tông, quân Tống xâm lược, tiến vào trong cõi. Vua sai Thái úy Lý Thường 
Kiệt lập trại ở ven sông để trấn giữ. Một đêm quân sĩ nghe trong đến ` có 
tiếng ngâm thơ: 

Nam quốc sơn hà, Nam để cư 

Tiệt nhiên phận định tại thiên thư. 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm. 
Nhữ dáng hành khan thủ bại hư A 

Rồi quả nhiên quân Tống bị thua, phái rút về nước”. 

Như vậy các anh hùng chống xâm lược đời trước đã hiển ứng để âm phù 
cho các anh hùng chống xâm lược đời sau, và cả những thân linh là khí 
thiêng sông núi (hào khí anh linh) như Hậu thổ địa kì, thần núi Đông Cổ, 
v.v... cũng hiển ứng để giúp vào việc dẹp giặc trừ họa. 

Quan niệm về âm phù như vậy vốn phổ biến trong nhán dân ngày xua. 
Cho nên không thể gán cho Lý Tế Xuyên trách nhiệm đặc biệt gì trong việc 
gieo rắc quan niệm thắn bí ấy, truyén thuyết có chứa đựng một nội dung tốt 
hay không. 

Nói chung. theo truyện kể, nếu các anh hùng đời trước có hiển linh thì 
cũng chỉ giúp đỡ mà không hë làm thay con cháu. Bố Cái Đại Vương hoặc 
Trương Hống, Trương Hát chỉ làm thanh viện, chỉ giúp đỡ về mặt tinh thần 
là chính, còn việc thực sự đánh giặc thì Ngô Quyển hoặc Lý Thường Kiệt vẫn 
phải làm lấy. Giả sử Ngô Quyển hoặc Lý Thường Kiệt chỉ khoanh tay y lại 
vào sự âm phù của thần linh dù cho Bó Cái Đại Vương hoặc hai anh em họ 
Trương có anh linh đến đâu chăng nữa cùng không thể làm cho quân Nam 
Hán hoặc quân Tống phải tan. Cho nên tin vào sự âm phù của thần linh, xét 
cho ki, cũng là một hình thức củng cố tỉnh thân bằng cách nhớ đến truyền 
thống oanh liệt của ông cha. Nói đến việc kế thừa truyền thống tức là nói đến 
việc tranh thủ lấy sức mạnh mà ông cha đã tích lũy được rôi từ đó tạo nên 
một sức mạnh mới để hoàn thành những nhiệm vụ mới. Các thế hệ tiếp sức 
nhau, tiến lên mài không ngừng. Thế hệ này nhận lấy của thế hệ trước ngọn 
đuốc truyền thống để rồi hết chặng đường lịch sử của mình thì trao lại cho 
thế hệ sau cũng ngọn đuốc ấy, nhưng sáng hơn, đẹp hơn. Xu thế chung của 
tiến trình lịch sử là như vậy. Trong tâm lí nhân dân ngày xưa, sức mạnh mà 
ông cha đã tích lũy được đều tập trung vào những nhân vật anh hùng của dân 
tộc. Và những hình tượng về anh hùng chính là những ngọn đuốc truyền 


— —————= 


1. Đây là nói đến thờ Trương Hống, Trương Hát . 
2. Nghĩa là: 
Sông núi nước Nam có vua Nam ở, 
Tại sách trời đã định phận rạch ròi... 
Cớ sao lũ giặc kia đến xâm phạm, 
Chúng bay sẽ lập tức thấy thua to. 
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thống ży. Chàc cũng vì thế mà khi kể truyện vé kì công vĩ tích của nhân vật 
anh hùng đời sau, nhân dân ta ngày xưa thích nói đên sự tham gia của anh 
hùng đời trước. Trong thực tế thì phải tính đến việc nhiều nhân vật trong lịch 
sử thường hay mượn uy thế của các anh hùng đời trước để tranh thủ sự tín 
nhiệm của nhân dân lúc đương thời đối với bản thân minh. Đã có chính nghĩa 
thì tất phải được âm phù dương trợ, thì tất phải được thần và người cùng 
giúp. Quan niệm này tất nhiên đượm màu thần bí, nhưng lại phải thấy ở đây 
một niêm tin tưởng chân thành ở lẽ tất thắng của chính nghĩa. Và dầu có tin 
hay không tin vào sự việc hoang đường, thì khi kể lại sự âm phù của anh 
hùng đời trước đối với anh hùng đời sau, nhàn dân ta ngày xưa đã muốn biểu 
hiện sự đồng tâm hiệp lực giữa các thế hệ trong việc xây dựng đất nước, báo 
vệ đất nước và qua đó phản ánh sức sống mạnh mẽ của những truyền thống 
lớn của đân tộc. 


Biên dịch và giới thiệu Việt điện u linh do Giáo su 
Binh Gia Khánh (Viện Khoa học Xã hội) thực hiện. 
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BÀI TUA 


Thánh nhân xưa nói: "Thông minh chính trực, mới dáng gọi là thân, 
không phải hạng dâm thần, tà ma quy quái mà lạm gọi là thân được đâu”. 

Trong nước Hoàng Việt ta, các thân thờ ở miêu đền xưa nay rất nhiều, 
nhưng công tích to lón rõ rệt, cứu giúp sinh linh thì có được mấy đâu? Tuy 
nhiên, các thần uốn có phẩm loại không ngang nhau, có vi là tinh túy của nui 
sông, có vi là nhân våt kiệt linh, khí thë rừng rực lúc dương thời, anh linh tỏa 
rộng đến đời sau. Nếu không ghi chép sự uiệc lại thì phâm loại trên dưới khó 
phân biệt. Cho nên tôi dựa theo kiến vän nông cạn thấp kém cứa mình mà 
ghi chép vê cõi u linh. Nếu có bậc quân tử bác nha hiểu sự sửa chữa cho thi 
thoa làng mong ước của tôi våy. 


Hoàng triểu Khai Hựu năm đầu (1329). Chức Thu đại 
tạng thư, hóa chính chướng, trung phẩm phụng ngụ, An 
Tiêm lệ chuyến vận sử. 
Kë bé tôi là Lý Tế Xuyên cúi đầu thắp hương kính cán 
viết bài tựa truyện này. 
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BÀI BAT 


Sách Việt điện u linh luu truyén ở đời đã lâu rôi, nhưng các bản đều sai 
lẫn khó đọc. Ngẫu nhiên thấy có một bản cổ mà chữ “anh” thì oiết bớt nét di `; 
mới biết rằng dây là di tích còn lại từ trước đời Trung hưng của nước Hoàng 
Việt ta. Do đó bèn sao chép lại, tốt là khác uới bản uốn có; nhưng các phần 
mà người đời sau chép vào thì lại thiếu nhiều ở bản cổ này, có điều là nó giữ 
được tính chất cổ mà các bản bhác không giữ được. Tôi lại lấy các bản chép 
đời sau, đem đối chiếu để mà đính chính, nếu có điều đáng ngờ, thì khuyên 
một vòng tròn để đánh dấu, rồi thêm phần bổ sung vào chỗ thiếu, chỗ sót, để 
cho uiệc tham khảo được đây đủ. 


Than ôi! Tụ lại thì khó, tan đi thì dễ, từ xưa đã có lời than như vây. 
Huống hó người khắc bản in ở nước ta thì lại ít: cho nên không lấy làm lạ 
rằng đã có tình trạng ấy. Tim khắp nơi mà ngẫu nhiên lại thấy được, há 
chẳng phải là may mắn hay sao? Cho nên nói rõ manh mối để các bạn cùng 
chỉ hướng, ngõ háu sưu tập thêm mà bổ xuyết vào, lượm lat rộng để chọn lọc 
sâu. Như uậy thì đối uới sự hưng thịnh của tư vän * vi tât là không có chút ít 
bổ ích uậy. 

Năm thú tám đời Vịnh Thịnh (1712) hoàng triêu, Mùa 
Thu, sớm ngày lành. Lê Thuần Phú Ÿ, tiến si cập đệ 
khoa Canh Thìn. Hàn lâm viện hiệu tháo, cúi đầu đề ở 
Tiến tu thư hiên. 


1. Chữ Anh là tên húy của hoàng gia đời Lê trước khi nhà Mạc cướp ngôi (trước 
1528). Đã là tên húy thì phải kiêng đọc, kiêng viết. Cho nên gặp trường hợp phải 
dùng chữ Anh thì khi đọc phải đọc chệch âm đi, khi viết phải viết bớt nét đi. Từ thời 
Lê Trung hưng (cuối thế kỷ XVI trở đi), người ta không kiêng chữ ấy nữa. Vì thế gặp 
quyến sách mà có chữ Anh viết thiếu nét thì người ta biết là sách do người thời Lê 
Trung hưng viết. ; 

2. Tư vän: đạo Nho-Nghia rộng là văn minh, văn hóa nói chưng. 

3. Lê Thuần Phủ: tên tự của Lê Hữu Hy. Năm Vĩnh Thịnh thứ tám, tính theo 
dương lịch là năm 1712. (Có bản viết là Lê Đôn Phủ). 

880 


BÀI TU DÁN 


Tập sách này làm ra từ triều Lý, có trước ngòi bút của Lê Văn Huu, để 
ghi chép sự uiệc. Trải qua sự điên cách của các đời, vån chưa được đầy du. 

Vốn nước Việt ta ngày trước, phong tục chuộng sự trong sáng giản dị, chính 
hóa nảy sinh từ sự hồn nhiên, vän giáo dây lên từ sự phúc đã, lời vän hoa mĩ 
chưa từng thấy có. Nếu có chủ! gì thì chỉ là những trước thuật thu nhật nhing 
điều tục truyền, những lời khẩu thoại. Nhưng xét cho rõ ràng kĩ lưỡng thì cũng 
chưa ghi chép được hết những sự tích của dân đời trước, ma lời lẽ thì lại eo chỗ 
rất vu khoát, có chỗ rất khó hiểu. Khắc cây liễu không cành, sao lai có thế chí 
vach cho sự phán quyết của người đời sau? Kip đến Lý sinh đời Trần mới lai 
nối thêm đuôi vào, tìm khắp nhật rộng, tập hợp thành quyến sách. Ở chốn hiện 
nhàn làm vige điều lí trong mấy chục năm, họ Lý đã tìm tòi nghiên cứu, tốt vå 
tấc lòng, có được chút gì thì cũng không nhiều hơn thế. Dụng công tuy rằng 
nhiều, 0iệc so sánh nghiên cứu tuy rằng tốt, nhưng chưa được tính tường uë 
những lời kế ở chốn làng quê, những điều nhớ ở nơi thôn dã, chưa được rành 
mạch vê những câu ngan ngũ, những lời tục từ; nghiền ngẫm ước lượng thì thấy 
có chỗ sai lẫn, cũng chưa thể cho là đã di tới chỗ tân diệu vây, mà xėt kĩ tình 
trạng ấy, chúng ta có thể nghĩ rằng nếu không lấy vic hỏi bẻ dưới làm điều xếu 
hồ, di tìm hỏi những người hiển còn sót lại trong đám dn dật thì kết quả thu 
được há lại chỉ có thế mà thôi u? Ôi, làm ra từ đời trước, thuật lại vào đời sau, 
cũng có thể gọi là có lòng uới danh giáo uậy. 

Ta sinh không gặp thời, bao lần gặp cảnh biến loạn của thể sự, ngồi nom 
nop ở chốn thư song nhàn dội, để cho qua ngày tháng , vào tiết trọng thu 
năm Quý Hợi sang nhà Quách Sinh đưa cho ta xem. Ta bỏ vào tay do đưa vé 
nhà để tiên xem đọc, thấy ở trong có nhiêu chỗ chua ổn. Cho nên ta để tâm 
rộng tìm các bậc ẩn dệt, rộng khắp bách gia, đem đối chiếu so sảnh, tìm ra 
phân chủ chốt, phàm những điều mơ hô khó kê khảo, nếu viét được thì viêt 
vào, nếu bỏ được thì bỏ đi, cốt sao cho ý tứ lưu loát, dầu cuối khớp nhau, 
mạch lạc liền tục để thuận tiện cho uiệc xem, uiệc nghe uậy. 

Ấy lờ muốn công bố trong thiên họ, hiểu thấu thắng cảnh dị tích xưa 
nay, há dám có một chút ý riêng trong đó đâu. Cho nên không ngợi thiến lậu, 
mạo muội dẫn lại nguyên ủy sách này, để chờ bậc học rộng đời sau xem xét, 
đính chính mà dua vào khuôn mẫu cho. Như thế quả là may män. 

Năm Giáp Ngọ, đời Cánh Hưng (1774) Mùa Thụ, 
ngày tạnh. 

Chức Chủ bạ bộ Lễ là Hồng đô Gia Cát Thị kính cẩn 
cúi đầu viết bài tựa. 


881 


BÀI BAT SÁCH 
“TRÙNG BO VIỆT ĐIỆN 
U LINH TẬP TOÀN BIÊN” 


Nước Việt ta lập quốc sơn kỳ thủy tú, địa linh nhân biệt, so vei các nước 
trong toàn cầu, thực là anh vi đặc biệt, cố nhiên là không chịu nhường ai rồi. 
Chung đúc cái chính của khí lại, từ đó xuất hiện nhiều đồng thân kỳ, sống 
làm bậc danh tướng, chết làm bậc danh thân, làm bậc tiết nghĩa, làm bộc 
trinh liệt; chính khí của các bậc ấy bàng bạc vong quanh vom trời xanh, hoặc 
là tán ra mà thành tiên phong thành dao cốt cũng đều lưu truyền bất hủ vê 
sau. Cứ xem trong các sách Công du tiệp ký, Truyền kỳ mạn lục, Lĩnh nam 
chích quái, Tang thương ngẫu lục thì có thể thấy rõ. Nay xét tập sách của ông 
Lý thì đều là những vic chép trong tự điển ` triều Trần, ngoài ra thì chưa có 
đủ, thiếu mất khá nhiều các truyện khúc. Tôi quên mình bi lậu, đứng ra 
trùng bố, đúng là cái kë mà ông gọi là người hiếu sự vây. Có người bảo: “Các 
truyện vê anh liệt chính khi mà bố sung thêm vào thì đã đành rồi, đến như 
lại chép các truyện thân thông chân khi như truyện Đạo Hạnh, Minh Không 
mà phần lớn có tính chất hoang đường thì là cớ sao uậy?” Xin thưa: “Có nhiên 
là như vây đấy”. Lại thưa: “Chi là chép cái điều nghe thấy đấy thôi. Còn nếu 
như lấy lý mà xét, bỏ cái quái dán, giữ cái hợp lẽ thường thì là oiệc của người 
xem, chứ người chép có can dự gì vào đấy kia chứ”. 


Xin kinh cẩn đà mấy lời bạt ở cuối toàn thiên sách. 


Năm Kỷ Mùi, đêm ’ tháng bảy Tam thanh quán 
đạo nhân ` để lời bạt. 


1. Tự điển: sách chép vẻ các miếu dén, vë các vị thần đã được Nhà nước phong 
kiến chính thức công nhận, vë phép tắc thể lệ cúng tế ở miếu đến. 

2. Năm Ky Mùi là năm 1919. 

3. Tam thanh quán đạo nhán là tên hiệu của Ngô Giáp Đậu. 
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1. Bố Cái Đại Vương 


Theo sách Giao Châu ký của Triệu Vương thì ngài họ Phùng tên 
là Hưng. Đời đời cha truyền con nối làm tù trưởng ở châu Đường 
Lâm, gọi là Quan Lang; gia tư giàu có, sức rất là khỏe có thé bắt hổ 
vật trâu. Em là Hãi, cũng có sức khỏe có thể vác mười nghìn hộc đá 
hoặc thuyên nhỏ nặng một nghìn hộc đi hơn mười dặm. Những dân 
Di, Lạo đều nghe tiếng mà sợ. 


Trong đời Đường Đại Lịch, nhân nước ta loạn, hai anh em bèn rủ 
nhau đi khắp các ấp láng giểng, họ đều xin theo cả, đến đâu cũng 
không có điều gì là không trôi chảy. Hưng đã thỏa chí bèn đổi tên là 
Cự Lão; Hãi đổi tên là Cực Lực. Hưng xưng là Đô quân; Hãi xưng là 
Đô bảo. Theo kế của Đỗ Anh Luân (còn viết là Hàn), người đất Đường 
Lâm, họ Phùng đem quân đi tuần hành ở các châu Đường Lâm, 
Trường Phong. Khắp nơi ai nấy đều theo Uy danh đã vang dậy, bèn 
phao tin muốn đánh phủ Đô hộ. Khi đó quan Đô hộ là Cao Chính 
Bình đem quân đưới trướng đến đánh họ Phùng không nổi, tức giận 
thành bệnh mà chết. Phùng Hưng tiến vào phủ Đô hộ coi việc được 
bảy năm thì mất. Mọi người muốn lập Hãi. Nhưng người đầu mục 
phụ tá là Bô Phá Lặc, sức có thể xô núi, xách đỉnh, dũng lực tuyệt 
vời, nhất định không nghe, lập con Hưng là An và đem quân chống 
lại Hài. Hãi né tránh Bô Phá Lặc, bó lên ở động Chu Nham, về sau 
không biết kết cục ra sao. An tôn Hưng làm Bố Cái Đại Vương; vì 
nước ta thường gọi cha là bố gọi mẹ là cái, cho nên mới đặt tên ấy. 
An nối nghiệp được hai năm, thì vua Đường Đức Tông phong Triệu . 
Xương làm An Nam Đô hộ. Xương vào nước ta, gai sứ giá đem đô lễ 
dẫn đi trước đến dụ đỗ An. An sắp xếp nghi vệ đầy đủ, dẫn mọi người 
ra hàng. Người của họ Phùng bèn tan tác đi hết. 

Khi Hưng mới chết đã hiển linh, thường hiện hình trong đám 
dân quê. Nghìn xe vạn ngựa bay trên khoảng ngọn cây nóc nhà. Mọi 
người ngẩng lên thì thấy rực rỡ như mây kết năm màu, văng vẳng 
tiếng đàn tiếng sáo ở trên trời, lại có tiếng hò hét, bóng cờ tiếng 
trống, kiệu cáng sáng rực, tất ca đều nhìn thấy được rành rành. 
Phàm trong thôn ấp có việc sợ hãi, việc vui mừng thì trước đã có bậc 
dị nhân ban đêm đến bảo cho người hào trưởng biết. Mọi nhà cho là 
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thần, lập miếu ! ở phía Tây phủ Dó hó mà thờ cúng, cầu tạnh cầu 
mưa, không có điều gì là không linh ứng. Phàm có sự hồ nghỉ về việc 
trộm cướp, vè việc tranh chấp thì sắm lễ vật đến bái yết trước đền, 
rôi làm lễ minh thệ, bèn lập tức thấy họa hoặc phúc bày rõ ngay. 
Người di buôn bán, sắm lễ vật câu được nhiều lãi, đều có ứng nghiệm. 
Mỗi khi vào ngày tạ lễ, người nhiều như núi như biển, bánh xe chật 
đường, Miếu mạo nguy nga, lửa hương bất tuyệt. 

Khi Ngô Tiên Chúa lập quốc, quân phương Bắc vào ăn cướp. Tiên 
Chúa lo lắng, đêm nằm mộng bỗng thấy một ông già đầu bạc, áo mü 
nghiêm trang đẹp đẽ, quạt lông, gậy trúc tự xưng họ tên và nói rằng: 
“Ta đã đem vạn đội thần binh mai phục trước ở chỗ hiểm yêu, Chúa 
công mau mau tiến quân chống giặc đi, tức khắc, có sự âm trợ không 
nên lo ngại”. Đến trận đánh ở sông Bạch Đằng, đúng là thấy trên 
không trung có tiếng ngựa xe. Trận ấy quả nhiên thắng lớn. Tiên 
Chúa lấy làm lạ, xuống chiếu tôn tạo dén miếu to hơn quy mô cũ. Lại 
cho cờ quạt, chiêng trống, điệu múa, cỗ cúng thái lao để cảm tạ. Trải 
qua các triểu đại thay đổi, đã trở thành lệ cổ. Năm Trùng hưng thứ 
nhất Hoàng triều, có sắc phong là “Phu Hựu Đại Vương”, năm Trùng 
hưng thứ tư, ban thêm hai chữ “Chương tín”. Năm Hưng Long thứ 20, 
lại ban thêm hai chữ “Sùng nghĩa”. Cho đến nay anh linh uy thế càng 
tăng, hương hỏa bất tuyệt. 


2. Triệu Việt Vương và Lý Nam Đế 


Việt Vương họ Triệu, húy là Quang Phục. Nam Đế họ Lý, húy là 
Phật Tử, đầu là bộ tướng của Tiên Lý Nam Đế Lý Bôn cả. Thời 
Lương Vũ Đế, ở Giao Châu ta, huyện Thái Bình có Lý Bôn, đời đời 
làm hào trưởng, có tài lạ hơn người, thường có cái phong độ của Tiêu, 
Tào. Lại có Tinh Thiéu giỏi về chữ nghĩa, văn học xuất sắc, đi thi câu 
làm quan. Lại bộ Thượng thư nhà Lương là Sái Tôn cho rằng họ Tính 
xưa nay chưa có ai là người giỏi, nhung mà người này có phong độ 
khá quan thì cũng cho làm chức môn lang ở Quảng Dương. Thiều lấy 
làm nhục; cùng với Bôn trở về cố quận. Nhân quan Thứ sử Vũ lâm 
hấu là Tiêu Tư tàn bạo, việc hành chính rất mất lòng người, hai 
người bèn ngầm tính kế chống lại. 


1. Đến thờ ở làng Cam Lâm, huyện Phúc Thọ. Sơn Tây (nay thuộc ngoại thành 
Hà Nội). 
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Khi đó Bón trông coi châu Cửu Đức, liên kết với hào kiệt chín 
huyện, khí giới tinh nhuệ, cùng nhau khởi binh đánh cho Thứ sử Tiêu 
Tư phải chạy về Quảng Châu. Bôn ra chiếm đóng châu thành. Gặp 
lúc ấy người Lâm Ấp vào cướp đất Nhập Nam. Bôn sai tướng là Phạm 
Tu đánh giặc ở Cửu Đức, thu thắng lợi lớn, quân giặc tan hết. Bôn 
bèn tự xưng là Việt Vương, đặt trăm chức quan, đổi ki nguyên là 
Thiên Đức, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. Vua nhà Lương nghe thấy thế 
bèn phong Thứ sử Quảng châu là Trân Bá Tiên làm Thứ sử Giao 
Châu, Tiên nghe nói Lý Bôn xưng Vương, bèn đem quân đánh. Bôn 
đánh nhau bị bất lợi, lui quân vë Khuất Lao, mắc bệnh mà chết, kể 
từ lúc xưng Vương hiệu tức là năm Lương Đại Đồng thứ bảy đến năm 
Lương Thái Hanh thứ hai là lúc chết thì được tám năm. 

Triệu Quang Phục vốn là người đất Chu Diên, làm chức Tả tướng 
quân của Bôn. Ó đất Chu Diên có một cái dám lớn, rộng và sâu, 
không thể đo được bằng dặm. Bôn đã chết. Quang Phục bèn thu thập 
binh lính tån mát của Bôn được hai vạn người về để điều khiển chỉ 
huy, vào án trong dám. Đêm thì ra cướp trại giặc, ngày thì ẩn nấp. 
Bá Tiên sai người dò thám biết rằng đó là Quang Phục, bèn xuất 
quân đánh dẹp, nhưng không thể làm gì được. Mọi người suy tôn ông 
làm Dạ Trạch Vương. Quang Phục ở trong đầm một năm. Một đêm 
thấy có rồng vàng tháo cái móng ó chân cho Quang Phục và bảo 
rằng: “Dem cái này gài lên mũ đâu mâu. Quân giặc trông thấy, tự 
nhiên phải sợ phục”. Gặp khi nhà Lương có việc phái gọi Bá Tiên về 
phương Bắc, lưu tướng là Dương Sàn ở lại trấn giữ thay Bá Tiên coi 
việc quân. Quang Phục từ sau khi được móng rồng, mưu lược lại càng 
khác thường, đánh đâu thắng đấy. Lại nhân Bá Tiên về phương Bắc 
bèn đem quân đánh Sàn. Sàn chống đánh lại, nhưng vừa trông thấy 
mũ đâu mâu thì lập tức thua trận và chết. Quang Phục vào chiếm 
đóng thành Long Biên, cai trị xứ Lộc Loa, Vũ Ninh, tự xưng là Nam 
Việt Quốc Vương. 

Phật Tử là em họ của Lý Bôn. Lý Bôn chết thì Phát Tử theo anh 
của Bôn là Thiên Bảo dẫn ba vạn quân chạy lên vùng người Di, Lao. 
Bá Tiên trao giải thưởng để tìm bắt, nhưng không được. Thiên Bảo 
đến động Dã Năng ở đầu nguồn sông Thao, thấy cảnh ở đấy đẹp dë, 
đất đai sản vật phì nhiêu, đất mầu mỡ mà lại rộng phẳng, bèn xây 
thành mà ở. Người kéo đến ở, tu tập ngày một đông, trí năng ngày 
một rộng khắp, bèn trở thành nước Dã Năng. Mọi người suy tôn 
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Thiên Bảo lên làm Đào Lang Vương. Chẳng bao lâu, Thiên Bảo chết 
không có con. Mọi người bàn bạc tôn Phật Tử lên thay. Vừa lúc nghe 
tin Bá Tiên về phương Bắc. Phật Tử bèn dẫn quân xuống phía Đông. 
Người chung quanh khuyên Phật Tử xưng Đế. Phật Tử nghe theo, 
nhân đó xưng hiệu là Nam Đế, đánh nhau với Việt Vương ở Thái 
Bình, tất cả năm trận, mộc giáo ngút ngàn, tên.đá như mưa, mà chưa - 
phân được thua. Nam Đế ít quân phải lui, biết Việt Vương có thuật lạ 
bèn xin giảng hòa. Việt Vương cũng nghĩ tình Nam Dé là thuộc dòng 
họ Lý Bôn, bèn chia nước ra, lấy địa giới là châu Quân Thần, để cùng 
cai trị Nam Đế đóng ở Ô Diên, sai con là Nhã Lang sang cầu hôn. 
Việt Vương gả con gái là Cảo nương cho. Tình nghĩa mật thiết, đàn 
sắt đàn cảm hòa nhịp. Nhã Lang ngám hỏi Cảo nương rằng: “Hai 
nước trước kia là kẻ thù nay là thông gia, lòng trời hợp mới gặp được 
duyên lạ như thế này. Năm trước hai nước đánh nhau, vua cha binh 
cơ thần diệu hơn hẳn cha ta, không hiểu có thuật lạ gì, mà lại đi tới 
mưu hay như vậy”. Cảo nương vốn là phận đàn bà kim chỉ, làm sao 
mà hiểu nổi thói đời sóng gió, bèn đưa ngay mũ đâu mâu có móng 
rồng của Việt Vương cho xem, kể rõ đâu đuôi, và nói: “Vua cha thiếp 
xưa nay thắng ké địch, là nhờ có vật này”. Nhã Lang ngầm dùng mưu 
thay móng rồng. Rồi bảo Cảo nương : “Ta làm phò mã đã lâu; nay 
nhớ đến cha mẹ. Há lại có thể say tình chăn gối mà bỏ phận sớm tối 
ngọt bùi. Ý ta muốn định tạm về vấn an cha mẹ thì mới tỏ được chí 
nguyện. Chỉ ngại rằng đường xá xa xôi, đi lại vất vả, không thể sớm 
đi mà tối đến được. Tan đi thì nhiều, tụ lại thì ít, buôn đau xiết kể, 
Sau khi ta về nước, nếu có điều gì không lành xảy ra, nàng đi theo 
vua cha đến nơi nào thì rắc lông ngỗng để dễ cho việc tìm kiếm của 
ta. Nhã Lang ra về, đem tất cá trình bày với Nam Đế. Nam Đế cả 
mừng, lập tức đem quân kéo thẳng đến đất của Việt Vương, như đi 
vào đất không người. Việt Vương không hiểu ra thế nào, đội mũ đâu 
mâu ra cự chiến đón đánh Nam Đế. Nhưng thần cơ đã bị tước mất, 
binh khí không thể phấn chấn được. Nhà vua tự biết không chống 
nối, dắt con gái chạy về phía Nam, muốn tìm chỗ đất hiểm để trốn 
tránh. Quân địch bám gót theo sát. Nhân đến một chốn châu phủ, 
nghỉ để lấy hơi, thì người tùy tòng lại báo: “Quân Nam Đế đã đến 
rồi”. Nhà vua sợ quá, hô to: “Hoàng long thần Vương không giúp ta 
sao?” Bóng nhiên rồng vàng chỉ mà nói: “Chẳng phải ai đâu. Chỉ vì 
con gái vua là Cảo nương rắc lông ngỗng dẫn đường cho địch. Đó 
chính là quân ác tặc, không giết đi còn chờ gì nữa”. Nhà vua quay lại 
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lấy dao chém, con gái rơi chìm xuống nước. Nhà vua cưỡi ngựa chạy 
đến cửa biển Tiểu Nha nghẽn lỗi lại quay trở về, nhằm về phía Đông 
đến cửa biển Đại Nha, than rằng: “Ta đến đường cùng rồi”. Bỗng 
thấy rồng vàng rẽ nước thành đường mà dẫn đi, nhà vua đi vào nước 
rồi thì nước lại khép lại như cũ. Quân Nam Đế đến nơi, mênh mông 
chẳng biết nhà vua đã đi theo hướng nào, bèn quay về. Việt Vương 
giữ nước mười chín năm, kể từ năm Tân Ti, niên hiệu Lương Đại Bảo 
thứ hai đến năm Ất Sửu, niên hiệu Trần Đại Kiến thứ nhất, thì mất 
nước. Người đời thấy linh dị, bèn lập miếu ở cửa biển Đại Nha `. 
Năm Trùng hưng thứ nhất, sắc phong là Minh Đạo Hoàng đế. Năm 
Trùng hưng thứ tư ban thêm hai chữ “Khai cơ”. Năm Hưng Long thứ 
21 ban thêm cho bốn chữ “Thánh liệt thần vũ”. 


Nam Đế đã thôn tính xong Triệu Việt Vương bèn thiên đô đến 
Lộc Loa và Vũ Ninh, phong anh làm Thái Bình hầu giữ thành Long 
Biên, phong đại tướng Lý Tấn Đỉnh làm An ninh hầu, giữ thành Ô 
Diên, Nam Đế làm vua ba mươi năm thì chết, kë từ năm Tân Mão, 
niên hiệu Trân Đại Kiến thứ ba đến năm Nhâm Tuất, đời Tùy Văn 
Đế, niên hiệu Nhân Thọ thứ hai. 

Nam Đế chết, con là Su Lợi lên làm vua, được mấy năm thì bị 
tướng nhà Tùy là Lưu Phương diệt. Nam Đế đã chết. Người trong 
nước lập dén thờ khắp nơi. Miếu ở cửa biển Tiểu Nha và ở phường 
An Khang * rất là linh di. Năm Trùng hưng thứ nhất, sách phong là 
“Anh hệt trọng uy Hoàng đế”. Năm Trùng hưng thứ tư, tặng thêm hai 
chữ “Nhân hiếu”. Năm Hưng Long thứ 21, tặng thêm bốn chữ “Khâm 
minh thánh vũ”. Hai miếu ấy đến nay hương hỏa bất tuyệt, linh ứng 
đã rõ từ lâu. 


1. Thuộc địa phận làng Độc Bộ, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. 

2, Theo sách Nam Định tính địa dư (A.690 TVKH, tờ 92b chép: Đền thờ Hậu Lý 
Nam Đế ó cửa Tiểu Nha nay là địa phận xã Phù Sa, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. 
Dén này đối diện với làng Độc Bộ thờ Triệu Việt Vương. Về sau qua một đêm såm sét 
dữ đội, mưa gió cực to, ca ngôi đền bị đánh bạt xuống sông. Từ đó mất dên. Dân làng 
Độc Bô dựng lại dèn, nhưng không thờ Hậu Lý Nam Đế nữa, mà thờ Ngô Nhật 
Khánh, một trong 12 vị sứ quân đời sau. 
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3. Thiên tổ địa chú Xã tắc đế quân 


Đế quân tức là Hậu tắc dạy đân nghề trồng lúa, từ đời Chu đến 
nay thờ làm thần đàn Xã '. Nước ta, thờ Đế quân tại phía Nam La 
Thành bên cửa Quốc Bình, miếu điện rất tôn nghiêm, tục gọi là Xà 
đàn tư thần, linh thiêng có tiếng. Các triêu vua trước thường làm lễ 
tế cùng với trời đất. Khi có đại hạn hoặc nạn sâu hại lúa làm lễ cầu 
mưa hay trừ sâu tất được linh ứng. Năm Trùng Hưng thứ 1. truy 
phong là “Hậu tắc tư đế quân”, năm thứ 4 đổi phong là “Thiên tổ Xã 
tắc đế quân”, đến năm Hưng Long 21, gia phong “Thiên tổ địa chủ Xà 
tác đế quân” ?. 


4. Nhị Trưng phu nhân 


Sú ghi tên chị là Trắc, em là Nhị, vốn họ Hùng, là con gái quan 
Lạc tướng ở Giao Châu ta, người huyện Mê Linh, thuộc Phong Châu. 
Chị lấy Thi Sách, người huyện Chu Diêu. Sách là người có dũng lược, 
chuộng hào khí. Thấy chừng cơ sự, quan Thứ sử là Tô Định bèn đặt 
vào phép, buộc tội Thi Sách mà hãm hại. Chị giận lắm, cùng với em 
cử binh đánh đuổi Tô Định, công hàm Giao Châu. Do đó các quận 
Nhật Nam, Hợp Phố, Cửu Chân nghe tin bèn hưởng ứng, lược định 
được hơn sáu mươi làm thành ở côi Linh Ngoại, tự lập làm vua đất 
Việt, đóng ở Chu Diêu, rồi xưng là họ Trưng. 

Khi ấy Tô Định chạy về quận Nam Hải. Vua Hán Quang Vũ nghe 
tin, nổi giận, biếm đuổi Định ra Dam Nhi, sai bọn Mã Viện. Lưu 
Long đem đại quân sang đánh hai Bà. Quân Hán kéo đến Làng Bạc, 
bà đánh lại, quân ít không địch nổi, rút vẻ giữ Cấm Khê. Quân ngày 
một ly tán. Bà ở vào chỗ thế cô, bị chết trận, 

Dân địa phương thương xót, lập dén thờ, nhiều lán hiển linh. 

Vua Lý Anh Tông, gặp thời hạn hán, sai Tĩnh Giới thiên sư làm 
lễ cầu mưa, thì được mưa, trời mát mẻ. Vua mừng lắm, nằm ngủ bóng 
mộng thấy hai người đàn bà, mặt phù dung, mày đương liễu, áo xanh, 


1. Đản Xa: mỗi triu đại khi mới thành lập đều cho xây dựng đàn Xã thờ thần 
Đất và đàn Tác thờ thắn Lúa. 

2. Ó Thủ dó Hà Nội, hiện còn phố Xà Pan gần Ó Chợ Dừa. 
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váy đỏ, mü đỏ, thắt đai, cưỡi ngựa sắt, theo mưa mà đến yết kiến. 
Vua lấy làm lạ bèn hỏi. Đáp rằng: “Chúng tôi là hai chị em họ Trưng, 
vâng mệnh Thượng đế làm ra mưa”. Vua tỉnh đậy cảm xúc bèn sắc 
cho sửa lại dën, sắm lễ vật để tế. Lại sai sứ rước về phía Bắc trong 
thành, xây đến Vũ Sư để thờ. Sau hai bà lại báo mộng cho nhà vua 
xin lập đến thờ ở Cổ Lai 1 Nhà vua nghe theo sắc phong là Trinh 
linh phu nhân. 

Năm Trùng Hưng thứ 4, phong chị là Chế thắng phu nhân. Năm 
Hưng Long thứ 21, tặng thêm 2 chữ “Thuần trinh”, lại tặng thêm cho 
em 2 chữ “Bảo thuận”. Linh ứng rö rệt từ lâu. 


5. Hiệp Chính Hựu Thiện Trinh 
Liệt Chân Mãnh phu nhân 


Phu nhân không rõ họ là gì, người Chiêm Thành, tên là My Ë, 
vợ vua Chiêm Thành xưa là Sa Đầu. 

Dưới triêu vua Lý Thái Tông, Sa Đẩu không giữ phán triu cống, 
bó lễ phiên thần. Nhà vua thân sang đánh phương Nam. Đấu dẫn 
quân chống lại ở sông Bố Chính, liền bị quân nhà vua đánh tan, Đấu 
chết tại trận. Vương phi và tì thiếp bị bắt làm tù binh đưa về. Về đến 
sông Lý Nhân, nhà vua nghe nói My Ê đẹp, bèn mật sai quan trung 
sứ triệu sang hầu ở thuyển ngự. Phu nhân hết sức phán uất, từ chối 
rằng: “Vợ người rợ mọi quê kệch, ăn mặc xấu xí, nói năng thô lậu, 
không bằng các phi tấn ở trung thổ; nay đau khổ vì nỗi nước mất 
chóng chết, tự xét chỉ có một chết mà thôi, nếu ép cưỡng phải hợp 
hoan với nhà vua, sợ rằng nhơ đến mình rồng”. Bèn ngâm lấy chăn 
vải trắng quấn quanh mình, rồi nhảy xuống dòng sông. Chỉ thấy 
đánh ùm một cái đã không thấy bóng đáng người đẹp nữa. Nhà vua 
lấy làm kinh lạ, hối hận, cho cứu vớt nhưng không kịp nữa. Ở nơi ấy, 
những đêm yên tĩnh lặng sóng, trăng sao vằng vặc thường nghe có 
tiếng đàn bà than khóc. Dân làng cho là chuyện lạ, dâng biểu xin lập 
migu thờ ?. Từ đó mới hết tiếng khóc than. 


— + ¿x= zz 
1, Cổ Lai: chưa rò. Chỉ biết hiện nay hai nơi có đến thờ chính là: 
~ Tại làng Hương Viên củ, nay thuộc Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
~ Tai làng Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Sơn Tây, 
2. Đân thi ë hai xã Lý Nhân, Lâm Cẩm, huyện Lý Nhân, Nam Định, 
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Vë sau, nhà vua Lý nhân thuyén đi trên sông, thấy dén ở trên 
bờ, bèn hỏi. Người chung quanh kë lại việc ấy. Nhà vua nín lặng hẻi 
lâu rồi nói: “Không ngờ đàn bà rợ mọi lại có người trinh liệt như thế. 
Nếu quả là vượt lên trên bậc kì vĩ anh linh, thì nên cho trẫm biết”. 
Đêm ấy vào canh ba khuya khoắt bỗng thấy một trận gió thơm, hơi 
lạnh tỏa khắp, nhà vua thấy một người đàn bà vừa lạy vừa khóc mà 
rằng: “Tôi nghe nói cái đạo người vợ là chỉ có một chóng mà thôi. 
Quốc vương nước tôi trước kia tuy không dám tranh đua với bệ hạ, 
nhưng cũng là một trang nam tử có kì tài ở một phương. Tôi đã làm 
được hầu khăn lược, ân ái đôi dào. Chẳng may mà nước tan vua chết. 
Tôi đêm ngày đau xót, nghĩ đến việc báo thù. Nhưng là phận đàn bà 
yếu ớt, không biết tính vào đâu. Nhờ có ơn lớn của bệ hạ sai sứ đưa 
tôi về được nơi suối vàng gặp chồng, ý nguyện đã thỏa; còn như có gì 
là anh linh đâu mà dám đến đường đột”. Nói xong, bỗng không thấy 
đâu nữa. Nhà vua giật mình tỉnh dậy mới biết là giấc mộng. Bèn lập 
tức dọn rượu tế tạ, sắc phong làm Hiệp chính nương. Từ đó xa gần 
cầu đảo đều thấy linh ứng. 

Năm Trùng Hưng thứ nhất, sắc phong là Hiệp chính hựu thiện 
phu nhân. Năm Trùng Hưng thứ tư, tặng thêm hai chữ “Trinh liệt”. 
Năm Hưng Long thứ 21, tặng thêm hai chữ “Chân mãnh”. Đến nay 
thờ cúng càng thấy linh ứng. 


6. Uy minh dũng liệt hiến trung tá 
thánh phu hựu đại vương 


Vương họ Lý, tên Hoảng, con thứ tám Lý Thái Tông, mẹ là Trinh 
Linh Hoàng hậu Lê thị, người trung hiếu cung cẩn, hành động quả 
cảm, gọi là Bát lang Hoàng tử. 

Năm Càn Phù hữu đạo thứ nhất, được chọn làm việc tô thuế ở 
Nghệ An, giữ chức mấy năm, sợi tơ sợi tóc của dán không he xâm 
phạm, nổi tiếng liêm trực. Nhà vua càng yêu mến, ban cho hiệu là Uy 
mình Thái tử, giao cho coi mot việc quán, dân ở châu ấy. 

Khi đó, Thái Tông muốn đánh Chiêm Thành sai Vương làm một 
hành doanh gọi là trại Bà Hòa, cốt sao cho được hiểm trở kiên cố, 
bốn mặt đào hầm sâu đắp lũy cao, ở trong trại đất rộng có thể chứa 
được ba bốn vạn quân, kho tàng tién lương đủ dùng ba năm. Đến khi 
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vua di dánh phuong Nam, quá nhiën tháng to, chém vua Chiem 
Thành Sa Đấu tại trận, bát được thê thiếp, trai gái, xe có, vàng bạc, 
của báu kể hàng nghìn. Nhà vua khải hoàn, về tới hành doanh ở 
châu ấy, thấy Vương lo liệu việc công đầy đủ, chính lệnh ngày một 
tốt hơn, bèn lại trao cho cai quản cả một lộ ấy, thăng lên tước vương, 
lại sai xác định lại sổ sách một lộ của châu ấy, gồm tất cả sáu huyện, 
bốn trường, sáu mươi giáp, bốn vạn sáu nghìn bốn trăm năm mươi 
hộ, năm vạn bốn nghìn ba trăm sáu mươi tư nhân khẩu. Lại theo 
lệnh chỉ nhà vua thì từ đó về sau chức giáp trưởng các trường chỉ 
được đặt làm Đại toát quần giáp, không được lạm xưng là Thái tử chủ 
bạ, Vương phủ chủ bạ như trước nữa. Vương lại nhân các dân Di, Lao 
ở ven núi, phần lớn chưa chịu thuộc vào triểu đình, tâu về hỏi. Nhà 
vua có chiếu ủy cho Vương mang lệnh triéu đình đi tuần vùng biên 
giới, các tù trưởng đều thần phục cả, thu được năm châu, hai mươi hai 
trại, năm mươi sáu sách. Lại có chiếu sai Vương đo ba mặt cương giới 
của châu ấy, dựng bia cắm trụ dé ghi công ở nơi xa xôi. 

Đến năm Long Thụy Thái Bình thứ hai đời Lý Thánh Tông, 
Vương đẹp yên các đám giặc Ông Yết, Lý Bi, lại có ké nói với vua 
rằng Vương làm việc chuyên quyền, tự ý dùng quân đánh dep. Nhà 
vua lấy làm ngờ vực. Vương bèn xin từ chức. Coi việc châu ấy mười 
sáu năm, tiếng lành ngày càng vang xa, nhân dân tin yêu. Nay 
nghe tin Vương từ chức, dán tranh nhau níu xe, giữ ngựa, khóc lóc 
xin ở lại. | l l 

Ít lâu sau, Vương đang ngôi nhàn ở trong nhà, bỗng thấy một con 
quạ bay vào trong trướng, chim yến chim sẻ xáo xác. Người nhà muốn 
bắt. Vương bảo không được kinh động, để xem nó bay, đậu thế nào. 
Con qua bay quanh trướng ba vòng, lại bay đến trước chỗ ngồi của 
Vương, vừa bay vừa kêu, sà vào trong lòng Vương, biến thành một tờ 
giấy trắng, ở trong đó có chữ hình dạng lờ mờ không thể nhận rë 
được, chỉ như là hình rồng mây. Vương sai cất đi. : 

Đêm ấy, trăng trong gió mát, quang cảnh đáng yêu. Vương bèn 
cho mời khắp bạn thân đến thưởng ngoạn, ca nhạc vang lên, tiệc 
rượu thinh soạn, vui cười nhộn nhịp, chẳng kém yến hội ở Dao Trì. 
Vương bỗng ngồi ngủ thiếp đi, thấy một người chừng độ sáu mươi 
tuổi, đội mũ giải trãi, áo màu ráng tía, ngang lưng đeo đai, tay cầm 
thanh long đao cong như mặt trăng, đến trước mặt chào. Vương bèn 
hỏi. Người ấy đáp: “Kẻ bê tôi là sao Vũ khúc trên trời, vâng mệnh 
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Ngọc Hoàng mời Vương đến Sở của Tử Hu đế quán dë thảo một 
Chương ngọc điệp”. Vương thưa rằng: “Kẻ ngu này là người trần mắt 
thit, người đời sao lại có thể làm việc ở trên trời?". Và lấy tay gạt 
thanh long đao mà từ chối. Hốt nhiên có trận gió lành thổi ào. 

Vương giật mình tỉnh đậy, mới biết là giấc mộng, đem kế lại hết, 
kể cá việc thấy con qua bay lúc ban ngày. Thân thuộc, bạn bà deu cho 
là điểm lành. Vương đi nằm, bỗng nhiên không bệnh mà chết. Dán 
trong châu xin lập dán thờ ', cầu tanh cầu mưa, không gì là không 
linh ứng, là một vị đại phúc thản của cả châu. Các chốn tụ hội ở 
trong châu đêu có dên riêng để thờ. Mỗi khi nhà vua đem quân đi 
đánh giặc, thì tất là rước kiệu của Vương đi trước. Đến chó đánh 
nhau thì thấy tiếng binh mã vang dậy trên trời, bao giờ cũng thu 
được toàn thăng. Trong khoảng niên hiệu Trần Nguyên Phong, vua 
Thái Tông đi đánh Chiêm Thành, thuyển chở kiệu của Vương đi 
nhanh như gió, quả nhiên trận ấy toàn thắng. Lúc khải hoàn, quân 
đội kéo đến hành điện của bản châu, nhà vua có sắc phong là Uy 
minh dũng liệt đại vương. 

Năm Trùng Hưng thứ nhất, lại ban hai chữ “Hiển trung”, năm 
Trùng Hưng thứ tư, ban thêm hai chữ “Tá thánh”. Năm Hưng Long 
thứ 21, gia phong hai chữ “Phu hựu”. 


7. Hiệu úy uy mãnh anh liệt 
phu tín đại vương 


Vương họ Ly, tên Ông Trọng, người huyện Từ Liêm, thân đài 
hai trượng ba thước, khí chất thẳng thắn dùng mãnh, khác với 
người thường. 

Lúc ít tuổi làm chức sự ở huyện ấp, bị quan đô đốc đánh đòn, 
than rằng: “Người ta ở đời có tráng chí, nên như chim loan chim 
phượng, cất cánh một cái bay xa vạn dặm sao lại có thể chịu để người 
thóa mạ, làm nô lệ cho người sao?”. Bèn bỏ đi học, ngày ròng tháng 
rã, thông hiểu kinh sử, vào làm quan cho nhà Tần đến chức Tư Lệ 
hiệu úy. Tân Thủy Hoàng thôn tính thiên hạ, sai ông đem quân giữ 
đất Lâm Thao, thanh thế chấn động đất Hung Nô. Thủy Hoàng rất 


1. Đền ở xã Bạch Đường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 
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quý trọng. Đến lúc già trở vë làng quê. Thủy Hoàng sai lấy đồng đúc 
tượng ông, đặt ở cửa Tư Mã môn ngoài Hàm cung, trong bụng của 
tượng chứa được mấy chục người. Mỗi khi sứ giả bốn phương đến, vua 
Tần ngắm sai người chui vào trong bụng của tượng làm cho tượng cứ 
động. Người Hung Nô trông thấy sợ lắm, cho là quan Hiệu úy vẫn 
sống, răn đè nhau chớ có phạm vào biên giới. 

Đầu niên hiệu Trinh Nguyên đời vua Đường Đức Tông, Triệu 
Xương làm đô hộ An Nam thường đi chơi ở trong nước ta. Một đêm 
thấy cùng Lý Ông Trọng nói chuyện vë những điều trọng yếu trong 
đạo trị bình và giảng sách Xuân thu Tả truyện. Nhân đó bèn về 
thăm nơi nhà cũ của ông, thì chỉ thấy sương khói ngang trời, mênh 
mang dòng sông, rêu phong lối đá, xanh ròn cây hoang, một đám 
mây lững lỡ, hoa rơi trên đám cỏ. Bèn lập ra dén miếu ', nhà cao 
tầng chóng, dọn lễ dáng tế. Đến khi Cao Biển đánh quân Nam Chiếu, 
ông thường hiển linh giúp đỡ. Biển lấy làm kinh lạ, sai thợ sửa đến 
miếu lại, to hơn quy mô cũ, sai tạc và sơn tượng và sắm lễ dâng tế. 
Hương hoa không bao giờ ngớt. 

Năm Trùng Hưng thứ nhất, sắc phong là Anh liệt Vương. Năm 
Trùng Hưng thứ tư, gia phong hai chữ “Dũng mãnh”. Năm Hưng Long 
thứ 21, gia phong làm Phụ tín đại vương. i 


8. Thái úy trung phu düng vü thắng công 


Ông họ Lý, tên Thường Kiệt, người phường Thái Hòa, ở bên phải 
kinh thành Thăng Long. Cha ông là An Ngữ, làm quan đến chức 
Sùng ban lang tướng, đời đời trâm hốt. Ông là người nhiều mưu lược, 
có tài tướng súy, từ lúc ít tuổi đã lừng đanh vì phong tư tuấn nhã, 
được sung vào làm chức Hoàng môn chi hậu, đến đời Lý Thái Tông 
được thăng làm Nội thị sảnh đô tri. Thánh Tông phong làm Hiệu úy 
thái báo. Ông giữ chức một cách cung cẩn, mọi việc làm đều tuân 
theo lễ pháp, không sai sót chút gì. Vua ban cho ông tiết việt đi kinh 
lý việc quan, việc dan hai quận Thanh Hoa, Nghệ An và năm huyện, 
ba nguền các dân Man, Lạo, nếu ai trái mệnh thì được phép trấn 
áp ngay. 

Duy nước Chiêm Thành trễ nải việc triểu cống, nhà vua thân 


1. Đền ở làng Trèm, huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội. 
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chinh di dep. Óng váng lënh linh chúc dai tuóng, sung làm tiën 
phong, bắt được chúa Chiêm là Chế Củ. Do công lao, ông được phong 
làm Phụ quốc thái phó, lại nhận chức Chủ trấn tiết độ, Đồng trung 
thư môn hạ, Thượng trụ quốc, Thiên tử nghia đệ, Phụ quốc đại tướng 
quân, Khai quốc công. 

Nhân Tông lên ngôi, ông được phong làm Thái úy, giữ chức đại 
thần, sự anh minh vũ dũng thực là rực rỡ. Ông vừa nghe tin người 
Tống muốn đem binh mã, nhòm ngó nước ta, để gây ra chiến tranh, 
bèn lập tức tâu vua rằng: “Ngồi đợi kẻ địch đến, sao bằng đánh trước 
để bẻ gãy mũi nhọn của nó”. Vua bèn sai ông thống lĩnh đại binh, 
phá được giặc ở các thành Ung, Khám, Liêm, khắc phục được ba 
châu, bốn trại, bắt được tù binh, thu được của cải không biết bao 
nhiêu mà kể. Năm Long Phù thứ nhất, vua trao cho ông chức Nội thị 
phán sánh đô áp vệ, Hành điện nội ngoại đô tri sự. Mùa đông, ông 
đẹp yên giặc Lý Giác ở Diễn Châu. 

Nhà Tống sang đánh báo thù, vây hãm các châu Lục, Lược. Ông 
ra sức đắp thành ở sông Như Nguyệt, lấy lại được Vũ Bình Nguyên. 
Quân ta thắng lợi trở về, nhà vua lại khen thưởng lớn. Đến khi ông 
mất, nhà vua truy tặng chức Nhập nội điện tri hiệu kiểm, Thái úy, 
Bình chương quân quốc trọng sự, Việt quốc công, cấp thực ấp một vạn 
bộ, và em là Thường Hiến được nối tước phong hầu. 

Những kẻ chuộng những chuyện quý thần, đồng cốt để lừa dối 
người khác đều bị Thái úy trừng phạt rất nặng, quá nửa đều bị sa 
thải, thói tục dg bẩn được rửa sạch. Cho nên thời ấy, dén thờ nhảm 
đều được biến thành nơi thờ phúc thần. Nhân dán chịu ơn của ông 
nhiều, tâu xin lập đến thờ :hg có cầu đảo điều gì đều hiển ứng. 

Năm Trùng Hưng thứ nhất, sắc phong làm Trung phụ công. Năm 
Trùng Hưng thứ tư, tặng thêm hai chữ “Dũng mãnh”. Năm Hưng 
Long thứ 21, gia phong hai chữ “Uy thắng”. Đến thờ tôn nghiêm ngày 
càng linh ứng. 


1. Đền thờ chính ở xã Ngọ Xá, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.. 
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9. Bảo quốc trấn linh dinh bang, quốc dó 
thành hoàng đại vương 


Theo sách Giao Cháu ky và Báo cực truyện, thì Vương họ Tô, tên 
Lịch, làm chức quan lệnh ở Long Đã. Họ Tô đời đời ở đất Long Đỗ, 
dựng làng trên bờ con sông nhỏ, nhà không giàu có lắm, tê gia chỉ 
biết lấy đạo hiếu đễ làm đầu, ba đời biết nhường nhịn mà ở chung 
với nhau. Thời Tấn có lệ để cử những người hiếu hạnh, ông được dè 
cử, cho nên có chiếu nhà vua về khen, cắm cờ biểu dương ở công làng; 
năm mất mùa, thóc thiếu, có chiếu cho cả làng vay thóc. Vì thế mà 
lấy tên Tô Lịch đặt làm tên làng. 

Vào đời Đường Mục Tông, niên hiệu Trường Khánh thứ ba, quan 
đô hộ là Lý Nguyên Gia thấy ở cổng Bắc thành Long Biên có dòng 

_nước chảy ngược, địa thế khả quan, bèn đi tìm khắp, thấy được chỗ 
cao ráo, đời phủ lị đến đóng ở đấy, xây dựng quy mô, cửa ngõ nhiều 
tầng, nhiêu lớp, bốn phía nhà cửa bao quanh liên tiếp. Chỗ ấy chính 
là nơi đất nhà cũ của Vương. Nguyên Gia bèn mổ bò, nấu rượu, mời 
tất cả các bậc kì lão ở trong làng đến để kể lại chuyện về Vương, tổ ý 
muốn tâu nhà vua xin thờ Vương làm thần Thành Hoàng. Trên du0i 
cùng lòng theo ý đó, tất cả mọi người đều được mãn ý. Bèn khởi công 
xây dựng, chẳng mấy ngày mà thành một ngôi đến nguy nga tráng 
lệ. Ngày làm lễ khánh thành, múa nhảy náo nhiệt, đàn sáo tưng 
bừng. Đất nhờ người mà tr6 thành thắng cảnh, người nhờ đức mà 
thịnh vượng, há chẳng đúng như thế hay sao. 

Đêm ấy, Lý Nguyên Gia ngủ bên cửa só, bỗng có một trận gió 
mát ào tới, bụi cuốn cát bay, rèm lay án động. Có một người cưỡi 
hươu trắng từ trên trời xuống, tóc và lông mi đều bạc phơ, quần áo 
thắm tươi, bảo Nguyên Gia rằng: “Tôi được sứ quân ủy cho làm 
Thành Hoàng ở đây. Nếu sứ quân biết giáo hóa cư dân trong thành, 
hết lòng tận trung thì mới đáng là chức mục, thú, xứng với trách 
nhiệm của người làm quan tốt”. Nguyên Gia vái lạy xin vâng theo, và 
hỏi họ tên, nhưng không được trả lời. Hốt nhiên tỉnh dậy, mới biết là 
giấc mộng. 

Đến khi Cao Biên xây thành Đại La, Hit thấy thần rất là linh 
dị, bèn sắm lễ vật dâng tế, tôn làm Dó phủ thành hoàng thần quân. 


Khi Lý Thái Tổ thiên đô về, thường nằm mộng thấy có ông già 
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đầu bạc đi thâp thoáng ở trước sân rồng, lay hai lay, cúi đầu hó 
mừng: “Vạn tuế”. Vua lấy làm lạ, hỏi họ tên. Ông già tâu hết nguyên 
ủy. Vua cười nói: “Vi tôn thần muốn hưởng giữ hương lửa tới trăm 
năm hay sao?”. Đáp: “Cốt mong cho cơ đề của Hoàng đế bën lâu nhu 
thái sơn, bàn thạch, thánh thọ vô cương, trong triểu ngoài quận đều 
được thái hòa, thì lũ chúng tôi chẳng phải chỉ giữ được trăm năm 
hương lửa mà thôi đâu”. Nhà vua tỉnh dậy, sai quan đến tế lễ, phong 
thần làm Quốc đô Thăng Long thành hoàng đại vương. Dân cư cầu 
đảo và làm lễ thể, thì họa hay phúc lập tức hiển ứng rành rành. 

Năm Trùng Hưng thứ nhất, sắc phong hai chữ “Bảo quốc”, năm 
Trùng Hưng thứ tư, tặng thêm hai chữ “Hiển linh”, Năm Hưng Long 
thứ 21, lại gia phong hai chữ “Định bang”. 


10. Hồng thánh khuông trung vũ tá 
trị đại vương ˆ 


Xét sách Sử kí: Ngài họ Phạm, tên là Cự Lưỡng. 

Trong thời vua Lý Thái Tông (1028 — 1053), ở kinh đô có nhiều 
việc hình án, kiện tụng đáng nghi ngờ, quan Sý sư (quan xử án), 
không thể quyết đoán được. Vua muốn lập dan thờ một vị thần có 
tiếng anh linh, để cho những kẻ gian tà vào lễ bái, trình bày hoặc 
thú nhận không dám nói sai, nói dối. Vua tắm gội, trai giới, lập đàn 
lê cầu đức Thượng đế. Đêm hôm ấy, vua mộng thấy một sứ giả mặc 
áo đỏ, vâng lệnh đức Thượng đế, xuống phong cho Phạm Cự Lưỡng 
làm Minh chủ việc ngục tụng. Vua hỏi sứ giả: “Cự Lưỡng là ai?”. Sứ 
giả thưa rằng: “Người ấy làm quan Thái úy đời Lê Đại Hành, hết 
lòng giúp nước, công bằng, thanh liêm và thẳng thắn. Sau khi chết, 
Thượng đế xét, biết là một người trong sạch, không có lỗi gì nên đã 
bổ làm quan ở Nam tào cục; vì người ấy chửa hết trần đuyên cho nên 
tạm cho xuống coi việc xử án ở nhân gian”. Nói rồi biến mất. Vua 
thức đậy triệu các quan đến hỏi; họ đều tâu: “Cự Lưỡng thật là một 
người tốt, con nhà gia thế, ông là Phạm Chiêm làm Châu mục đất Vũ 
an giúp Ngô Tiên Chủ, có công khai quốc được phong Đồng giáp 


*. Đến ó hộ thứ 6 (thôn Ngự Sử cũ) trong thành phố Hà Nội tức là dên An Thịnh 
bây giờ. 
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tướng quân. Cha là Phạm Man giúp vua Nam Tấn !, làm tham chính 
đô hộ, anh là Phạm Dật giúp Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành rất 
có công lao, làm đến Đô thống quân hiệu. Đến Cự Lưỡng trước giúp 
Định, sau giúp Lê sang đánh Chiêm Thành, có công to được thăng 
Thái úy. Nhà ấy ba đời đều được tiếng khen”. — Vua nghe tâu, cho là 
phải lắm, mới phong là Hoằng chính đại Vương, sau đối phong là 
Hồng thánh. Một hôm vua mộng thấy Vương đội mũ miện, mặc áo 
bào, câm hốt, đeo đai lạy tạ ở trước điện. Vua thức dậy cho là linh dị 
liền sai văn thần soạn văn khắc bia đá để ghi sự nghiệp của Vương. 

Năm Trùng Hưng thứ nhất, sắc phong hai chữ “Khuông quốc”, 
năm thứ 4, gia phong hai chữ “Trung vũ”. Đến năm Hưng Long 21, 
thêm hai chữ “Tá tri”. 


11. Đô thống khuông quốc tá thánh vương ° 


Vương họ Lê, tên Phụng Hiểu, người làng Băng Sơn (nay là làng 
Dương Sơn, huyện Hoằng Hóa), phủ Thanh Hoa ? Có ngudi nói: 
Vương là cháu ông Định phiên hầu, Lệ Đĩnh. 

Vương người cao lớn, tướng đẹp, râu tốt có sức khỏe lạ thường. 

Lúc trẻ ở Lương Giang có bọn người cây khỏe đến tranh ruộng, 
Vương lấy tay nhổ tre non cả gốc lẫn rễ xông ra đánh, không ai địch 
nổi. Sách Việt bổ di chép: Vương lúc còn trẻ rất hùng đũng. Có hai 
làng Cổ Bi và Đàm Xá vì tranh chấp địa giới, dàn quân ra đối đáp 
với nhau. Vương xắn tay áo bảo người làng Cổ Bi rằng: “Chỉ một 
mình ta đánh nổi vạn người!”. Phụ lão trong làng nghe nói rất mừng, 
đem cơm rượu ra khoản đãi, Vương ăn hết nổi “ba mươi” cơm, uống 
rượu cực nhiều, rồi một mình ra khiêu chiến. Quân làng Đàm Xá 
xông đến, Vương nhổ cây đánh vung như trận gió táp, quân làng 
Đàm Xá bị thương nhiều, bỏ chạy tan nát. Làng ấy khiếp sợ phải 
chịu trả ruộng cho làng Cổ Bi. 

Bấy giờ, vua Lý Thái Tổ tuyển những người có sức khỏe sung vào 
quán Túc vệ. Vương được tuyển dụng, siêng năng, được việc, Vua rất 


1. Nam Tán vuong: con Ngô Tiên chủ (tức Ngô Quyền). 
+. Đến ở thôn Hương Sơn, xã Dương Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 
Quanh vùng ấy có 10 đến thờ.. 
2. Nay là tinh Thanh Hóa. 
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khen ngợi và dán dần nhắc lên tới chức Vũ vệ tướng quân, cùng hàng 
với các tướng Đàm Thần, Quách Thịnh Dật và Lý Huyễn Sư. 

Vua Thái Tổ mất, Thái Tông theo di chiếu lên ngôi (1028). Dực 
Thánh, Vũ Đức, Đông Chinh, ba vương (ba người con thứ của vua 
Thái Tổ) cùng mưu làm loạn, đem vệ binh ở các phủ đến vây nội 
thành, chia cửa cùng nhau tiến vào, sự thế rất nguy cấp. Thái Tông 
sợ hãi không biết làm sao, gọi Vương vào bảo: “Trẫm nay tiến thoái 
đều không được, giao quyền cho ngươi tùy tiện chống đánh”, 

Vương liên đem vệ binh trong cung ra cửa đại nội, giáp chiến với 
quân ngoài. Sau một lúc vẫn chưa phân được thua. Vương nổi giận 
tuốt gươm tiến thẳng tới cửa Quảng Dương, hô to lên bảo Vũ Đức 
Vương rằng : “Các vương định cướp ngôi báu, coi khinh Tự quân, thật 
là trái mệnh Tiên đế, lỗi đạo làm tôi, Phụng Hiểu này xin dáng các 
vương nhát kiếm!”. Nói xong, xông tới trước ngựa; Vũ Đức Vương trở 
tay không kịp bị Vương chém chết. Quân ba vương phủ thua chạy tan 
nát. Quan quân đuổi bắt không sót một người, chỉ có Đông Chinh, 
Dực Thánh, hai vương trốn thoát. Vương về tâu tin thắng trận trước 
linh cữu Thái Tổ, rồi sang điện Càn Nguyên tâu vua Thái Tông. Vua 
bảo Vương rằng : “Trẫm được an toàn, giữ được cơ nghiệp của Tiên đế 
là nhờ sức ngươi cả! Thường xem Đường sử, thấy Uất Trì Kính Đức 
giúp vua trong khi có nạn, tự nghĩ bề tôi đời sau ít người được bằng. 
Nay nhà ngươi trung dũng, lại thấy còn hơn Kinh Đức”. Vương lạy tạ, 
nói rằng: “Bë hạ đức cảm tới trời đất, uy lừng khấp biên thùy, trong 
ngoài đều phục theo. Ba vương dám manh tâm làm bậy, trời đất quỷ 
thần không dung tha, chứ không phải sức của hạ thần dẹp nổi”. Vua 
bèn cử làm Đô thống thượng tướng quân, phong tước hầu. 


Năm Thiên Cảm thánh vũ thứ nhất (1044), Thái Tông sang đánh 
Chiêm Thành. Vương làm tiên phong, đại thắng quân Chiêm, tiếng 
lừng các nước phiên thuộc. Lúc khái hoàn thưởng công, vua sai lấy 
ruộng công hơn 1.000 mẫu ở đưới núi Băng Sơn cấp cho Vương làm 
ruộng tu, miễn nộp thuế hàng năm. Theo sách Sử ký: khi thắng 
Chiêm vẻ, Phụng Hiểu không muốn được thưởng chức tước, chỉ xin 
cho đứng ở núi Băng Sơn phóng con dao đi, hë dao rơi xuống, cắm 
đến chỗ nào thì ruộng đến chỗ ấy. Vua thuận cho, Phụng Hiểu lên 
núi phóng dao đi xa tới hơn 10 dặm, rơi xuống địa phận làng Đa Mỹ. 
Vua bèn cho ruộng từ chân núi Băng Sơn đến đấy, miễn thuế ruộng 
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“cắm dao”. Sau.đó ở châu Ái ! những, ruộng thưởng người có công, đều 
gọi là ruộng “cắm dao” tức là. theo nghĩa ở đây, 

Vương hết lòng trung thành thờ vua, biết điều gì 13 nói luôn không 
giấu. Di đánh dẹp tới đâu cũng thắng. Vương thọ 77 uổi, sau khi mất, 
dàn địa phương nhớ tiếc lập dén thờ làm phúc thần, cầu đảo rất linh ứng. . 

Năm Trùng Hưng thứ nhất, phong Đô Thống Vương, năm thứ 4, 
gia phong hai chữ “Khuông quốc”, năm Hưng Long 21, gia phong hai 
chữ “Tá thánh”. Đền thờ nguy nga, tới nay hương lửa không đứt. 


12. Thái úy trung tuệ vũ lượng công ° 


Xét sử và truyện thi ông họ Mục, tên là Thận, làm nghề đánh cá. 

Trong thời vua Lý Nhân Tông (1092 - 1127), quan Thái sư Lê 
Văn Thịnh, nuôi được một tên gia nô người Đại Lý (Vân Nam) có 
thuật lạ: đọc thần chú xong, biến hình thành hổ báo. Văn Thịnh cố 
đỗ dành tên gia nô dạy mình thuật ấy. Học được thuật lạ rôi, liên lập 
muu giết tên gia nô và định dùng thuật lạ mà hại vua để cướp ngôi. 


Bấy giờ, vua Nhân Tông ngự ra Hồ Tây xem đánh cá. Thuyền 
vua đang bơi trong hô, bỗng thấy mây mù nổi lên phủ kín, rồi nghe 
có tiếng mái chèo tới gần, trong đám mây mù trông thấy con hổ lớn 
nhe răng, giương vuốt chực hại người. Nhân Tông hoảng sợ bối rối. 
Lúc ấy, Mục Công Thận ngồi thuyên đánh cá ở gần, thấy thế, nói: 
“Việc gấp lắm rồi”, liên quăng lưới chụp vào thuyên kia, bắt được con 
hổ và nhận ra đó là Lê Văn Thịnh! Vua Nhân Tông giận, sai lấy dây 
xích lại, bỏ vào cüi, rôi dày lên miền Thao giang. Vua khen Mục Công 
Thận đã có công cứu vua, cất làm Đô úy và sau thăng tới Phụ quốc 
tướng công. Khi ông mất, được vua tặng chức Thái úy. Vua sai dựng 
dên tac tượng thờ. Đền rất thiêng. Có một con rắn to ở trong hốc cột 
bên đến, cứ ngày rằm, mông một lại ra nằm dưới chân tượng, Nhân 
` dan vào lễ, qua lại như thường, chỉ có người nào bẩn thiu mà vào thì 
bị rắn cắn. Tối đến rán lại vào trong hốc cột. 

— Tới nay, dân làng sửa sang ngôi dên đẹp thêm và thờ ông làm 
Phúc thần. Năm Trùng Hưng thứ 4, sắc phong là Trung tuệ công, 
năm Hưng Long 21, gia phong hai chữ “Vũ Lượng”. 


` 1. Châu Ái: tức tỉnh Thanh Hóa ngày nay. 
+. Đến ở xã Võng Thị và xã Trích Bài, gån Há Tây, Hà Nội. 
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13. Khước địch thiện hữu, trợ thuận đại 
vương, Uy địch dũng cảm, 
hiển thắng đại vương ` 


Theo sách Sử ký của Đỗ Thiện: Hai vương là hai anh em một 
nhà. Xưa kia vua Ngô Nam Tấn (951 - 965) đi đánh giặc Lý Huy ở 
Long Châu, đóng quân tại cửa sông Phù Lan, đêm mộng thấy hai 
người tướng mạo khôi ngô, ăn mặc đẹp đẽ, đến trước tâu rằng: “Bọn 
giặc cậy sức làm càn đã lâu, chúng tôi xin giúp vua đi đánh.” Vua nói: 
“Các ngươi là ai? Đã có lòng giúp thì nên cho ta biết họ tên”. Hai 
vương tâu rằng : “Chúng tôi là hai anh em, người ở Phù Lan, họ 
Trương, anh tên là Hống, em tên là Hát, cùng làm tướng cho vua 
Triệu Việt Vương. Sau Triệu Việt Vương bị Lý Nam Đế (Phật Tử) ! 
đánh úp cướp ngôi. Nam Đế cho người đem lễ mời chúng tôi ra làm 
quan. Chúng tôi có nói: “Kẻ trung thần không thờ hai vua, cũng như 
người liệt nữ không lấy hai chông, huống chỉ người đã bội nghĩa lại 
muốn khuất phục những người không đổi tiết tháo, sao được! Chúng 
tôi nói rồi, cùng vào ẩn trong núi Phù Long, Nam Đế triệu mãi không 
được, tức giận thuê người lùng bắt. Biết rằng khó thoát, chúng tôi 
cùng uống thuốc độc chết. Đức Thượng đế thuong chúng tôi vô tội mà 
thiệt thân, mới bổ cho làm Long quân phó sứ, tuần hành trên hai chỉ 
sông Vũ Giang và Lạng Giang. Trước đầy, Tiên đế đánh trận Bạch 
Đằng, chúng tôi cũng đã theo giúp”. 

Vua Nam Tấn thức dậy, liền sai làm lễ tế, khấn rằng: “Nếu quả 
là anh linh, giúp ta thắng trận, sẽ lập đến thờ”. Hôm sau, vua tiến 
bình vây núi Côn Lôn, giặc nhờ thế núi hiểm trở, giữ được vững 
vàng, đánh mãi không được, quân nhà vua đều nån chí. 

Một đêm vua lại mộng thấy hai vương đốc xuất đội thần binh, 
hình dạng kì dị, bộ ngũ chỉnh të, hop ở cửa sông Phù Lan, rồi quân 
người anh từ sông Vũ Giang qua sông Như Nguyệt tiến lên đầu sông 
Phú Lương, quân người em đi ven sông Lạng Giang vào sông Nam 


*, Dén Khước địch đại vương 6 xã Phượng Nhữn, huyện Phượng Nhan. Đến Ủy 
địch đại vương ở xã Như Nguyệt, huyện Yên Phong. Hai đến cùng gọi là dên Tam 
Giang. 

1. Lý Nam Đế là đế hiệu của Lý Bôn. Về sau, Lý Phật Tử (người cháu họ của LÝ 
Bôn) tranh quyển thừa kế với Triệu Việt Vương cũng xưng là Lý Nam Đế. 
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Bình. Vua tỉnh dậy nói chuyện với các tướng, rồi thúc quân đánh 
mạnh vào quân giặc. Quả nhiên trận ấy toàn thắng. Tây Long dà dẹp 
yên, vua Nam Tấn sai sứ chia đi các nơi lập đến thờ hai vương. 
Phong người anh làm “Đại dương giang đô hộ quốc thần vương”, dên 
thờ ở cửa sông Như Nguyệt. Phong người em làm “Tiếu dương giang 
đô hộ quốc thần vương”, đến thờ ó cửa sông Nam Bình. 

Đến thời vua Lý Nhân Tông (1072 — 1127) quân Tống xâm phạm, 
tiến vào trong cõi. Vua sai Thái úy Lý Thường Kiệt lập trại ở ven 
sông để chống giữ. Một đêm, quân sĩ nghe trong đến có tiếng thần 
ngâm thơ : 

Nam quốc sơn hà, nam dé cư, 

Tiệt nhiên phận định tại thiên thư. 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư `. 

Rồi quả nhiên quân Tống bị thua, phải rút về nước. 

Năm Trùng Hưng thứ nhất, sắc phong Như nguyệt Khước địch và Uy 
địch đại Vương. Năm thứ 4, gia phong “Thiện huu” và “Đũng cảm”. 


14. Chứng An minh ứng hựu quốc công ` 


Theo sách Sử ký của Đỗ Thiện thì Vương họ Lý, tên là Phục Man. 
Xưa kia vua Lý Thái Tổ (1010 --1026) đi xem xét các địa phương, đến bến 
Cổ Sở, thấy phong cảnh núi sông rất đẹp, tâm thần nhà vua cảm xúc, mới 
rót rượu xuống đất, khấn rằng: “Trầm xem chỗ này nước non đẹp khác mọi 
nơi, nếu có ai thiêng liêng thì hãy nhận lấy cốc rượu trẫm tặng!”. 


一 -一 一 一 -一 


1. Nghia là: 
Sông núi nước Nam có vua Nam ở, 
Tgi sách trời đã dinh phản rạch rồi. 
Có sao bọn giác dam lạt xàm pham £ 
Chung bay sẽ lập tức thây thua to. 

9. Theo sách Thiên nam vån luc liệt truyện, khi vua Lë Đại Hanh di danh giặc 
Tống, mộng thấy hai anh em ông Trương đến kë tên họ và nói. trước cung thờ vua 
Ngô, sau nhà Ngô mất. Định Tiên Hoàng cố triệu ra làm quan, hai anh em không chịu, 
cùng uống thuốc độc chết, rồi được Thượng đế thương cho làm thần. Hai anh em hiển 
linh giúp Lé Đai Hành, ngâm mòt hài thơ như trên, quần Tông liên thua chay 

Chép như vậy có lễ khong đúng bằng sách này, vì theo sử thì bài thơ này được vị 
thần thờ ở Vụng Ngưyệt. ven sông Như Nguyệt (tức sông Câu) ngâm lên, vào thời vua 
Ly Nhân Tông, khi quân Tông sang cướp. 

* Đền ở làng An So, huyen Đan Phương, tính Hà Tay ngày nay. 
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Đêm ấy, vua mộng thấy một người cao lớn béo tốt, mặt hó râu 
rồng, ăn mặc trang nghiêm đến trước vua cúi đầu chắp tay nói rằng: 
“Tôi người làng này, họ Lý, tên Phục Man, làm tướng giúp vua Lý 
Nam Đế (Lý Bòn) được tiếng trung liệt, vua giao cho đón g giữ hai đất 
Đỗ Động và Đường Lâm. Các rợ ở gần đó đều sợ không dám phạm 
đến bờ cõi, nhân đân được yên vui. Khi tôi chết, được đức Thượng đế 
khen là trung, cho giữ chức vụ như cũ. Nay xin tâu bày một vài việc 
để bệ hạ nghe: Trước đây đời Đường Tương Vương (?) 1, tôi thường 
đem đội quỷ binh theo Khâu Hòa đánh phá bọn giặc Nịnh Trường 
Châu ở Giáp Sơn Khẩu, đời Đường Túc Tông thì đánh phá giặc Đại 
Thực, Ba Tư ở Thần Thạch Khẩu, đến đời Đại Tông thì đánh tan giặc 
Côn Lôn, Đô Bà ở Chu Diên. Lại những khi Cao Biên đánh giặc Nam 
Chiếu, vua Ngô Tiên chủ đánh quân Nam Hán, vua Lê Đại Hành 
đánh quân Tống, mỗi lấn ra quân, tôi đều dẫn đội quỷ binh giúp 
ngầm cho được thành công mau chóng. Tôi lại phụng mạng Thượng 
đế, đem quân đánh đuổi giặc Chiêm Thành ở trấn Giáp Sơn. Khi tôi 
đã chết, được dân làng kính yêu. Dân sợ không có người phòng giữ 
bọn rg vào cướp, mới dung đền thờ tôi. Vì vậy tôi được phảng phát 
trong khoảng trời mây, lúc có giặc giã tôi liên chống đánh. Nay gặp 
bệ hạ ngự xe tới đây, tôi xin đến bái yết”. Nói đoạn, liên ngâm mấy 
câu thơ: x Aë 

Thiên hạ toàn mông muội, 
Cô vi ẩn thanh danh 

Trung thiên yết nhật nguyệt, 
Quang diệu thị chân hình. 2 


1. Có sách chép: về thời vua Đường Cao Tông. 
2. Nghĩa là: 
Thiên hạ toàn mờ tốt, 
Hãy tạm ẩn tiếng tăm 
Nay giữa trời đã có mat trời, mặt tràng treo cao, 
Åy là lúc chân hình sáng tỏ 
Theo sách Sơn Tây tỉnh chí, thì 4 câu thơ lại như sau: 
Thiên ha tao mông muội, 
Trung thần nặc tính danh 
Trung thiên mình nhật nguyệt, 
Tư khá hiện chân hình. 
Nghĩa là: 
Thiên hạ gặp lúc còn mờ tối, 
Kẻ trung thần phải giấu họ tên 
Nay được mặt trời, mặt trăng sáng tỏ giữa trời, 
Ấy là Húc có thể hiện chân hình. 
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Ngâm xong liền biến mất. Thái Tổ giật mình tỉnh dậy, nói 
chuyện cho các quan nghe. Quan Ngự sử đại phu Lương Văn Nhậm 
tâu rằng: “Nghe bốn câu thơ thì ý thần muốn được dựng tượng thờ 
đó”. Thái Tổ liên sai lập đền, tạc tượng theo như hình dáng đã thấy 
trong mộng, miếu mạo đàng hoàng, thờ làm phúc'thần một phương. 


Trong thời Nguyên Phong (1251-1257) đời Trân Thái Tông, quân 
Thát Đát (Mông Cổ) sang lấn. Khi quân giặc tiến đến địa phận làng 
Cổ Sở, thì ngựa của chúng đều phục xuống không tiến được nữa. Dân 
làng tin rằng có thần giúp lién đem binh ra đánh, giết được quân 
giặc rất nhiều. Giặc phải tan chạy, không dám nhòm ngó nữa. 


Khi giặc đã tan, thân được phong là Chứng An quốc công. Vua 
xuống chiếu ban cho cả làng ấy làm Chứng An hộ xá (nhà của thần 
Chứng An). Đến năm Trùng Hưng thứ nhất (1285), quân giặc lại 
sang, đến đâu cũng đốt phá tàn hại, duy quận này hình như đã có 
người giữ gìn nên không he phạm tới một vật gì. Khi giặc tan, vua có 
sắc phong cho thần là Chứng An Vương. Năm thứ 4, gia phong hai 
chữ “Minh ứng”, năm Hưng Long 21, gia phong là “Tả quốc”. 


15. Phụ chép sự tích thân xã An Sở 


Xét sách Đại Việt ngoại sử thì Gia Thông đại Vương người làng Cổ 
Sở (Cổ Sở sau đổi làm An Sở). Bấy giờ thiên hạ gặp buổi mờ tối, người 
hào kiệt phải giấu họ tên. Đại Vương còn trẻ tuổi, phong tu và tài nghệ 
khác thường, cưới ngựa bắn cung đều giỏi, có uy đức lại có sức trị được 
cõi vua. Vương giúp vua Lý Nam Đế, vua xem tài mạo, biết là bậc đại 
trượng phu, có thể dám đương một mặt trận, bèn cho theo việc binh, 
lập được nhiều công to. Sau thấy đất Đỗ Động ở biên giới, một nơi xa 
và hiểm, phi Đại Vương không ai cai trị nổi, vua mới cho Vương làm 
Đại tướng ra trấn thủ nơi đó. Một hiệu lệnh của Vương phát ra thì 
những kẻ hùng trưởng đều phải nín hơi, trộm cướp về hàng phục, dân 
trong hạt rất được yên vui, già trẻ đều cảm ơn đức. i 

Quân Lâm Ấp (túc là Chiêm Thành) vào cướp quận Cửu Đức. 
Được tin báo cấp, triểu đình họp bàn việc đi đánh. Các quan đều nói: 
“Tất phải Đỗ Động tướng quân mới dep được giặc này”. Vua bèn cử 
Đại Vương đốc suất các tướng đem binh vào Nam, phá tan quân Lâm 
Ấp ở Cửu Đức. Tin thắng trận báo về kinh đô, vua khen ngợi hổi lâu, 
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bảo các quan rằng: “Có gặp tre già mới biết dao sắc, nghĩa là có gặp 
lúc gian nguy mới biết người tài giỏi. Nay Đỗ Động tướng quân băn 
vài phát tên mà phá tan quân giặc dữ, thật là một người hào kiệt đất 
Sơn Tây, dẫu bậc danh tướng đời xưa cũng không hơn được, cần phải 
trọng thưởng”. - Vua bèn nhân Vương có nhiều công chỉnh phuc các 
rợ, đặt tên là Phục Man, cho theo họ nhà vua là họ Lý, lại gả công 
chúa Lý Nương cho Vương và thăng chức Thái úy, giữ chính quyền 
đứng đầu các quan, Thái úy có tính trung hậu thanh liêm, phàm bàn 
định việc gì cũng theo lẽ công bằng ngay thẳng, mạnh bạo can ngăn 
vua, không dung tha kẻ có lỗi, đàn hac kẻ lộng quyển, không e sợ gì 
cả. Trong ngoài ai cũng kính phục và gọi Phục Man tướng công. 

Bấy giờ, Lý Nam Đế thường lo vë mặt biên giới, sai Thái úy lên 
giữ đất Đường Lâm. Thái úy giữ binh quyển, ra chính lệnh, khắp 
vùng ấy đều được yên ổn. Không may cho nhà Lý, năm Thiên Đức 
thứ 2, Ất Sửu (545), nhà Lương sai Trần Bá Tiên đem binh sang xâm 
lấn, thắng ta luôn mấy trận, đất Chu Diên, Tô Lịch đều về tay địch 
chiếm. Năm thứ 4, Đinh Mão (547), quân Lương thừa thắng tiến 
đánh rất mạnh. Nam Đế phải lui vào giữ động Khuất Lạo được ít lâu 
rồi mất. Thái úy nghe tin, buồn ráu than thở, sai quân giữ vững các 
nơi hiểm yếu. Một đêm bỗng thấy bốn mặt lửa sáng rực trời, man 
binh lũ lượt kéo đến trước sân vây bọc. Thái úy biết là bọn man binh 
làm phản, mệnh trời khó biết, mới dẫn các gia tướng phá vòng vây 
chạy ra. Quân giặc đuổi theo rất gấp, đường cùng sức kiệt, Thái Úy 
liên chỉ vạch đất, thung dung chết vì nghĩa lớn. Người nhà rước linh 
cửu về bến Hó Mã (nay là bến Ngọc Tân, tên một con sông ở bản xà) 
rồi táng ở ven sông bên cạnh làng. 


16. Hồi thiên trung liệt uy vũ trợ thuận vương 
(Dén ở cửa sông Thiên Mạc) 


Tương truyền Vương là quan đô úy nhà Lý, không rë vào đời nào, 
cũng không biết họ tên là gì. Chỉ biết khi xưa Vương đi qua sông bị 
cơn gió to, đấm thuyên chết đuối, hôn thiên không tan, những đêm 
trăng trong gió mát thường nghe có tiếng cười nói ở bến sông, lại 
nghe cả trên không như có tiếng đàn sáo. Một hôm anh hồn của 
Vương nhập vào một người trai tráng, báo dân trong làng rằng: “Ta 
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đã được đức Thượng đế sắc phong làm thán giữ cửa sông”. Dân thấy 
lạ, liên dựng dên thờ. Tại dèn cứ mỗi tháng đến rằm, lại thấy có con 
rắn mào vàng, từ ngoài sông bò vào nằm cuộn ở trước bàn thờ. Dân 
làng bèn tôn thần là Minh chủ phúc thần. 


Trong thời Nguyên Phong (1251-1257), đời Trần Thái Tông có 
giặc Thát Đát (Mông Cổ) sang xâm lấn, tiến vào kinh đô Thăng Long `. 
Vua Trần lánh ra khối thành, định theo dòng sông xuống miền xuôi. 
Đến bến ấy, vua đỗ thuyền lại nghỉ. Đêm vua mộng thấy thần đến 
nói: “Bệ hạ không cần phải đi xa”. Vua thức dậy, sai Trung sứ lên 
dèn thắp hương, khấn xin thần giúp đuổi giặc, không cho phạm tới 
chỗ này. Quả nhiên đúng như lời ấy. Khi giặc tan vua sắc phong cho 
thần là Hài Thiên thần Vương. Năm Trùng Hưng thứ nhất, gia phong 
hai chữ “Trung liệt”. Năm thứ 4, gia phong hai chữ “Uy vũ”. 


17. Quả nghị cương chính uy huệ vương 


Xét sách Sử ký của Đỗ Thiện dẫn sách Giao Chí kí thì Vương tên 
là Cao Lỗ, một tướng giỏi của An Dương Vương xưa, tục gọi là Đô Lỗ, 
hoặc gọi là Thạch Thần. 

Khi Cao Biên đã dep yên giặc Nam Chiếu (865-866), đem binh đi 
tuần châu Vũ Ninh, đêm mộng thấy một người thân cao chín thước, 
ăn mặc đẹp, búi tóc nhọn, cài trâm hình lưỡi dao, gậy do cài ở đai 
lưng, đến nói với Biển rằng: “Tôi là Cao Lỗ, xưa giúp An Dương 
Vương làm đại tướng, đánh giặc có công to, sau vì kë đại thần là Lạc 
Hầu nói gièm, tôi bị vua giết. Đức Thượng đế thương tôi là người 
trung, cho làm Đô thống tướng quân, giữ một dải non sông, phàm 
việc dẹp giặc và việc mùa màng, tôi đêu được chủ trương cả, nghĩa là 
được làm phúc thần của một phương. Nay theo minh công đẹp giặc đã 
yên, tôi lại trở về, nếu không đến từ biệt thì hóa ra vô lē!” Bin hỏi: 
“Lạc Hầu có sự gì ghen ghét mà lại làm hại ông thế?”. Đáp rằng: 
«Viac u mình không thể tiết lộ được”. Biển cố hỏi, Ngài mới nói rằng: 
“An Dương Vương là “tinh” con gà vàng, Lạc Hầu là “tinh” con vượn 


1. Năm Nguyên Phong thứ 7 (1257), tướng Mông Cổ là Ngột Lương Hợp Thai đem 
quân tràn sang ta, kéo tới kinh đô. Vua phải lui ra sông Thiên Mạc. Sau vua tiến binh 
phá tan quản giặc ở Đông Bộ Đầu, khu vực gån cầu Long Biên (Hà Nội) ngày nay. 
Giặc phải rút chạy về nước. 
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trắng, còn tôi là “tinh” con rồng đá. Gà với vượn thì hợp nhau mà 
không hợp với rồng, cho nên sinh ra như thế”. Nói rồi vụt biến mất. 
Biển tỉnh dậy, nói chuyện lại với tướng tá, rôi đắc ý ngâm rằng: 

Mỹ tai Giao Cháu địa, - 

Du dụ van tải lai. 

Cổ hiên đắc tiếp biến, 

Phương bất phụ linh đài ' 

Tương truyền: chỗ sông Đại Than là chỗ dinh của Vương đóng, 
thường nổi mây, đổ mưa, thành những cơn phong ba dm dội, ai qua 
đấy, vào dèn lễ, kêu cầu trước khi thuyên đến giữa sông, dù gặp sóng 
gió cũng không bị nguy hiểm. 

Năm Trùng Hưng thứ nhất, sắc phong Nghị Vương. Năm thứ 4, 
gia phong hai chữ “Cương chính”. Năm Hưng Long 21, gia phong hai 
chữ “Uy huệ”. 


17. Ứng thiên hóa dục nguyên trung hậu 
thổ địa kỳ nguyên quân ` 


Theo sách Báo Cực truyện thì Nguyên Quân tức là thần cõi đất 
nước Nam. Khi xưa vua Lý Thánh Tông vào đánh Chiêm Thành 
(1069), đến cửa Hoàn bỗng bị mưa to gió lớn, sóng nổi dü dội, thuyên 
vua bị tròng trành rất nguy. Đang lúc nhà vua lo sợ, bàng hoàng, 
chợt thấy một người con gái ước chừng hai mươi tuổi, mặt tươi như 
hoa đào mày đậm như lá liễu, mắt sáng như sao, cười như hoa nở, áo 
trắng quần xanh, ăn mặc giản di, đến nói với vuz rằng: “Tôi là “tinh” 
cõi đất nước Nam, thác sinh ở chốn mây nước đã lâu, chờ thời đợi địp 
tốt, nay được gặp bệ hạ, thật là thỏa nguyện bình sinh. Bệ hạ đi 
chuyến này, xin cố gắng cho chóng toàn thắng. Tôi tuy là thân bá 
liễu, cũng xin theo góp sức nhỏ. Đến ngày khái hoàn, tôi lại xin đợi ở 
đây để bái yết”. 

Nói rồi biến luôn. Vua tỉnh đậy vừa sợ vừa mừng, nói chuyện với 
quần thần. Có vị tăng thống là Huệ Lâm tâu rằng: “Thần nói thác 


*. Đền ở làng An Lãng, tức làng Láng Hạ, Hà Nội, nhân dân thường quen gọi là 
đến Mẫu Địa. 

1. Bài thơ có nghĩa là: Đẹp thay đất Giao Châu. Dằng dặc muôn năm nay. Được 
tiếp kiến người hiển đời xưa. Không phụ tấm lòng đã cảm. 
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sinh vào cây, ở chón mây nước, nay xin cho tim ở cây hoặc có linh 
nghiệm chăng?”. Vua bèn cho người lên tìm khắp trên bờ, dưới bãi, 
được một khúc gỗ rất giống hình người, màu sắc khuôn khổ giống 
như người trong mộng. Vua liên đặt hiệu là Hậu Thổ phu nhân, sai 
đặt lên bàn, để trong thuyën ngự. Bóng nhiên gió lặng, sórg yên, 
thuyền di rất nhẹ nhàng. 


Đến Chiêm Thành, trận đánh như có thần giúp, quân ta được to. 
Đến hôm khải hoàn, thuyén nhà vua ve tới bến cũ đậu lại, vua sai 
lập miếu thờ tại đấy, liên thấy mưa gió nổi to. Huệ Lâm tâu rằng: 
“Xin nhà vua cho rước về thờ ở kính đô”. Vua bằng lòng, cơn mưa gió 
liên tan. f 

Về tới kinh đô, vua sai chọn đất lập dën thờ ở làng An Lãng. 
Đến rất thiêng, ai có ý nhạo báng liền bị tai vạ. Đến thời vua Lý 
Anh Tông, trời làm đại hạn, quân thần xin lập đàn ở Nam Giao tế 
trời, tôn Nguyên Quân làm chủ đàn. Nguyên Quân liên báo mộng cho 
vua biết: “Bản bộ có Câu Mang thần quân chuyên việc làm mưa”. Vua 
mừng, bàn định rằng lễ Hậu Tắc phối với trời, Hậu Thổ phối với đất, 
lập đàn ở Nam Giao cầu đảo, quả nhiên được trận mưa to. Vua hạ 
lệnh rằng: đưới Hậu Thổ phu nhân có Câu Mang thần quân coi về 
mùa xuân. Từ nay phàm làm lễ Mùa Xuân rồi, phải đem con trâu 
bằng đất để ở dưới dén thờ”. | 

Năm Trùng Hưng thứ nhất, sắc phong “Hậu Thổ thần địa kỳ 
nguyên quân”. Năm thứ:4, gia phong hai chữ “Nguyên trung”. Năm 
Hưng Long 21, gia phong 4 chữ “Ứng thiên hóa dục”. 


18. Minh chủ linh ứng chiêu cầm 
hựu đại vương ˆ 


Theo:truyện Báo cực chép: Vương là thần núi Đồng Cổ (ở Thanh 
Hóa, tục gọi là núi Khả Phong). Xưa kia, lúc Lý Thái Tông còn là 
thái tử, phụng mạng vua cha là Thái Tổ, đem binh đi đánh Chiêm 
Thành (1020), đến Trường Châu đóng quân tạm nghỉ. Canh ba đêm 
ấy, trong cõi mông lung, nhà vua chợt thấy một dị nhân, thân cao 


mm. .......... 
+, Đến chính ở núi Đồng Cô, địa phán xã Đan Në, huyện An Định, tính 

Thanh Hóa. 
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tám thước, mày râu cứng nhọn, mặc chiến bào, tay cầm binh khí, đến 
trước cúi đầu tâu rằng: “Tôi là thần núi Đồng Cổ, nghe tin thái tử 
sang đánh phương Nam, tôi xin theo giúp để phá giặc lập chút công 
nhỏ”. Thái tử vỗ tay khen ngợi rồi tỉnh dậy luôn. 


Hôm sau thái tử tiến quân đến đất Chiêm, trận ấy quả nhiên đại 
thắng. Khi khải hoàn về qua Trường Châu, thái tử bèn sai quân gia 
sửa sang lễ tạ, rồi rước về kinh đô, để giữ nước hệ dân. Đang chọn 
đất khắp ngoại thành, chưa biết nên lập dên chỗ nào cho tốt lành thì 
đến đêm, thái tử lại thấy thần báo mộng. “Xin lập đến thờ ở bên 
hữu, trong đại thành, sau chùa Thánh Thọ”. Thái tử theo lời, cho 
hưng công xây dựng, không bao lâu dén dựng xong. 


Đến khi Thái Tổ mất (1028), thái tử lên nối ngôi, tức là Thái 
Tông. Đêm mộng thấy thần đến báo rằng: “Ba vị vương em vua muu 
làm phản, định đem giáp binh đến, nhà vua nên kíp để phòng. 
Vua thức dậy, còn chưa tin, đến sáng mới thấy việc xảy ra đúng 
như lời thần báo. Vua rất lấy làm lạ, xuống chiếu phong thần làm 
“Thiên hạ minh chủ” gia tước Đại Vương. Đến năm Trùng Hưng thứ 
nhất, sắc phong là “Linh ứng đại Vương”. Năm thứ 4, gia phong hai 
chữ “Chiêu cảm”. Năm Hưng Long 21, gia phong hai chữ “Bảo hựu”. 


19. Quảng lợi thánh hựu uy tế 
phu ứng đại vương ` 


Khi xưa, Cao Bién đắp thành Đại La. Một buổi trưa, Biển đi chơi 
vơ vẩn ra cửa Đông ngoài thành, bỗng thấy mây mù nổi to, rồi có khí 
lành 5 sắc rực rỡ lấp lóe như sao sáng rực, lạnh rợn người. Trong 
năm sắc thấy một người cưỡi rồng vàng, đầu đội mũ hoa đỏ, mình 
mặc áo màu ráng tía, xiêm thêu, giầy đỏ, đồng thời thấy mùi hương 
ngào ngạt, tiếng nhạc vang lừng một hài lâu mới tan. Cao Biển kinh 
hãi nhưng cho là yêu ma tác quái, đòi hỏi xằng bậy được người đời 
cúng bái, cũng chẳng có gì là kỳ lạ. 


Đêm hôm ấy, Biển mộng thấy một người hình dạng ăn mặc 
như lúc thấy ban ngày, đến bảo Biển rằng: “Tôi là Long Đỗ vượng 


+. Bên Bạch Mã, ó phố Hàng Buổm, Hà Nội. 
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khí quân, thấy ông mở dung đô thành, nên tôi lại chơi, ông đừng 
ngờ!”. Biển tỉnh dậy, nói chuyện với mọi người rồi than rằng: “Ta 
- không biết làm chính trị, dé quỷ thần trêu ta, điểm tốt hay điểm 
dó đây?”. 


Có người bảo Biển dựng đền, đắp tượng thờ, rồi lấy đồng sắt 
chôn xuống để trấn áp. Biên theo lời làm như thế. Bóng một cơn mưa 
bão rất to, đổ cây, bao nhiêu dáng sắt đã yểm đều tan ra tro bụi, 
Biển thấy vậy, than rằng: “Ta sẽ phải về Bắc mát", rồi quả nhiên 
Biển phải về thật. 


Đến đời nhà Lý, dựng đô ở thành Đại La cũ. Vua Thái Tông cho 
mở phố chợ về cửa Đông, hàng quán chen chúc, sát tới bên dên, rất 
là huyên náo. Muốn dựng dén ra một chỗ khác, song vua lại nghĩ: 
một ngôi dën cổ không nên đời đi. Vua mới sai đem sửa sang lại đền, 
cạnh các nhà ngoài phố, riêng để một ngôi nhà làm dén thờ thần. 
Đến đêm, thần liên hiển linh, nổi trận gió bắc rất to, các nhà bên 
dên đều đổ, duy đến thờ thần vẫn nguyên vẹn. Vua Thái tông lấy làm 
lạ. Có người biết, tâu rõ việc hiển linh của thân từ trước. Vua mừng 
nói: “Đó thật là vị thần coi việc nhân gian”. Liền xuống chiếu cho sửa 
lễ tế và đặt lệ mỗi năm cứ đầu mùa xuân lại đến dën làm lễ câu 
phúc. Lại sắc phong thần là Quảng Lợi Vương. Trước đây, ở phố chợ 
cửa Đông, ba lân phát hỏa, các nhà trong phố bị cháy hầu hết, duy 
chỗ thờ thần, lửa không,bao giờ lan tới. 


Năm Trùng Hưng thứ nhất, sắc phong hai chữ “Thánh hựu”. Năm 
Hưng Long 21, gia phong hai chữ “Phu ứng”, tiến tước lên Đại Vương. 


Quan Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khái, có dë một bài thơ 
ở đền rằng: 
Tich vän nhân đạo Đại Vương linh, 
Kim nhật phương tri quỷ mt kinh 
Hỏa bắc tam khu thiêu bất tận, 
Phong trần nhất trận phiến nan khuynh. 
Chỉ huy vong lượng tam thiên chúng, 
Đàn áp yêu ma bách van bình, 
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Nguyên trượng dư uy thanh bắc khấu 
Đốn linh vå trụ lạc thăng bình !. 


Tới nay, dén thờ nguy nga, tiếng anh linh vẫn còn mãi. 


20. Khai Nguyên uy hiển long trú 
vũ đại vương 


Trong thời Khai Nguyên (713-739) nhà Đường, quan Thứ sử 
Quảng Châu tên là Lư Ngư sang làm Đỏ hộ nước ta đóng tại thôn An 
Viên, vì thấy chỗ đất này bằng phẳng rộng rãi, cây cối tốt tươi, phía 
sau có sông Già La, địa thế càng đẹp, Ngư mới sai lập phủ ly và dựng 
đền, giữa thờ thần vị của Huyén Nguyên đế quân. Một đêm, Ngư 
mộng thấy một cụ già đầu bạc phơ, đến bảo Ngư rằng: “Quán này 
nên đặt là quán Khai Nguyên, thôn này cũng nên đổi tên là thôn 
Khai Nguyên”. Ngư thức dậy, theo lời mà đặt tên quán, tên thón và 
dựng bia cốt, để nêu rõ cái công vua Khai Nguyên nhà Đường. Rôi lại 
dựng một dên, đặt tượng thần thổ địa để nêu công đức. Đến ấy đặt 
tên là Già La quán cầu đảo thường linh ứng, hương khói quanh năm. 

Đến hồi đầu năm Thiệu Long (1258) nhà Trần, sư Văn Thảo sửa 
dựng lại đền, đổi làm chùa An Dưỡng. Từ đó, tăng ni các nơi đến họp, 
người xa gần đến lễ và ngoạn cảnh rất đông, xe ngựa thường đi chật 
đường không ngớt. Về sau, vì lâu năm, khách qua lại vắng dần, chùa 
cũng gần đổ nát, nay đã đời về Quy Bộ Đầu. 

Năm Trùng Hưng thứ nhất, sắc phong “Khai Nguyên uy hiển đại 
vương”. Năm thứ 4, gia phong hai chữ “Long trứ”. Năm Hưng Long 
21, gia phong 2 chữ “Trung vũ”. ? 


1. Nghĩa là: 

Trước vån nghe người ta nói: Đại ương thiêng. 
Nay mới biết: bạn ma quỷ déu khiếp sự Đại vuong. 
Lüa bốc ba lần không cháy được dên. 

Giá bảo một trận không làm nghiêng được. 

Chi huy ba nghìn quỷ bình 

Đàn áp được yêu ma trăm van. 

Xin nhờ du uy của Đại vuong để dẹp giặc Bắc 
Khiến cho uũ trụ được yên bình. 

2. Về vị thần này, hiện không rd dén ở đâu. Quy Bộ Đảu cũng không rõ ở đâu. Xem 
lai lịch của vị thần thì cũng thấy rất mơ hô. Vị thần này ca ngợi vua Khai Nguyên nhà 
Đường là kẻ đô hộ mà lại không co thành tích gì với dàn ta, nước ta dù là thành tích phù 
hộ từ cõi âm như quan niệm dân gian xưa. Có lẽ vì vậy mà sau khi bọn phong kiến 
phương Bắc không còn đô hộ nước ta nữa thì việc thờ vị thần này cũng bị nhân dân coi 
thường và lâu dán thì đến thờ cũng hoang phế và cuối cùng mất cả vết tích. 
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' 21. Xung thiên đũng Hệt chiêu ứng 
uy tín đại vương ` 


Xét Sách Báo cực truyện thì đời cổ truyền lại rằng Vương là thần 
thổ địa chùa Kiến Sơ. Xưa có Thiên sư tên là Chí Thành tu ở chùa 
Kiến Sơ, tại làng Phù Đổng, lập một gian nhà thờ thần thổ địa ở bên 
hữu chùa, làm nơi tĩnh mịch để đến tụng niệm. Sau vì lâu năm, đất 
cũ mất hết, các sư đến sau, không biết là chỗ thờ gì. Người làng tin 
sự ma quỷ thường đến đốt hương khấn cầu nhắm nhí. 

Đến khi sư Da Bảo sửa lại chùa Kiến Sơ, cho rằng chỗ này là chỗ 
thờ nhắm, muốn phá hủy đi. Bóng một hôm thấy ở thần cây cổ thụ 
bên dên, có dé một bài kệ rằng: 

` Phật pháp thùy năng hộ, 
Võng thính trụ Kỳ Viên 
Nhược phi ngô chúng tủ, 
Táo tùy biệt sứ thiên. 
Bất tái Kim cương bộ, 
Mật tích ná la diện 
Mãn không cần số chúng 
Thị phật thành oan khiên `. 

Mấy hôm sau, đưới bài kệ lại có tám câu thơ: 
Phật pháp từ bi đại, 
Ủy quang phú đạt thiên. 
Vạn thân câu hướng hóa, 
Tam giới tận hôi toàn. 
Ngô sư hành hiệu lệnh. 
Tà quỷ thục cảm tiên, 
Nguyện thường tùy thụ giới, 
Trưởng ấu hộ Kỳ Viên °. 
=E sa ^^... 


+. Chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, Bắc Ninh, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội 


a 1. Phép Phật ai hộ trì ? Đợi nghe ở chỗ đất Phật. Nếu không phải giống ndi ta, 
nền sớm đời đi chỗ khác. Không được đem bộ Kim cương đi. Vết bí mật không nên để 
lan ra. Những ké trần tục như bụi bậm đẩy trong không gian, mà thờ Phật thì chỉ 
thành oan khiën. 

9 Phép Phật rất từ bi, uy linh trùm eá cõi đời. Muôn vị thần déu hướng theo, ba 
cði đều lan khắp. Nay sư ta thi hành hiệu lệnh, tà quỷ nào dám phạm ? Xin thường 
theo sư để thụ giới, lớn với nhỏ đều hộ trì đất Kỳ Viên (tức đất nhà Phật). 


911 


Sư Đa Bảo lấy làm lạ, bèn lập dàn trì giới và cúng lễ tại chỗ đó. 


Lý Thái Tổ khi chưa làm vua, biết Đa Bảo là một vị cao tăng, 
thường đến chùa thăm hỏi. Khi đã lên ngôi, một hôm vua vào thăm 
chùa, sư Đa Bảo ra đón. Vào tới gần cây cổ thụ, sư nói to lên rằng: 
“Phật Tử! Người có thế làm thơ mừng đấng “tân Thiên tử” được 
không?”. Liền thấy trên thân cây hiện ra bốn câu: 

Đế đức kiên khôn đại 
Ủy thành tĩnh bát diện. 
U âm mông huệ trạch, 
Uu ốc ná Xung Thiên ` 

Thái Tổ đọc thơ xong lién hiểu ngay, bèn ban cho hiệu là: “Xung 
Thiên thần vương”. Những dòng chữ trên cây lién biến mất. Vua lấy 
làm lạ, sai thợ đắp tượng thần hình dung rất đẹp, lại sai đắp tám pho 
tượng đứng hậu. Tượng đắp xong thì lại thấy ở thân cây có bốn câu thơ: 

Nhất bát công đức thủy, 

Tùy duyên hóa thế gian. 
Quang quang trùng chiếu trúc, 
Một ảnh nhật đăng san 2 

Sư Đa Bảo đem mấy câu thơ ấy tâu lên. Thái Tổ không hiểu ý ra 
sao. Về sau nhà Lý làm vua được 8 đời, rồi phái nhường ngôi cho nhà 
Trần. Chữ “bát” (cái bát) đồng âm với “bát” là tám, một lần tám là 
tám. Còn “Nhật đăng san” là chữ “nhật” ở trên chữ “san”, tức là chữ 
Sảm, tên Huệ Tông, vua cuối đời Lý. Câu thơ thần điệu là như thế đấy. 


Niên hiệu Trùng Hưng năm đầu, sắc phong “Dũng liệt đại 
vương”. Năm thứ 4, gia phong hai chữ “Chiêu ứng”. Năm Hưng Long 
21, gia phong hai chữ “Uy tín” °. 


1. Đức nhà vua to bằng trời đất. Nhờ uy thanh, tám côi được yên. Kẻ ở côi âm u 
được nhờ ơn, thấm nhuần đến “Xung Thiên” này. 

2. Nghĩa đen là: Một bát nước công đức, theo duyên hóa côi đời. Ngọn đuốc vàng 
vặc soi sáng mãi. Đến sau mặt trời lên núi, mất bóng. 

3. Xung Thiên thần vương chính là Thánh Gióng. Có lè là trong thời Bắc thuộc, 
vị thần này vì thể hiện tính thắn chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta cho nên bị 
bọn thống trị ngoại xám ác cảm. Cũng có lẽ vì thế mà nhân dân đã đem thần mà thờ 
phụng vào trong chùa. Đến khi vua Lý mở mang cơ để nước Đại Việt thì Nhà nước Đại 
Việt độc lập cho dựng đến của thần ở cạnh chùa Kiến Sơ (tức chùa Phù Đổng), để để 
cao truyễn thống giữ nước của dân tộc. 
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22. Tản viên huu thánh khuông quốc 
hiển ứng vương ` 


Xét sách Giao Chi ky của Tăng Công thì Vương là Sơn Tinh 
(thần nứi), cùng với Thủy Tính (thần nước) kết bạn, ở ẩn trong động 
Gia Ninh, thuộc Phong Châu. 

Khi ấy, vua Hùng Vương có một người con gái tên là My Nương, 
sắc đẹp tuyệt trần. Vua nước Thục sai sứ sang cầu hôn, Hùng Vương 
định gả. Có quan đại thần Lạc Hầu tâu rằng: “Không nên! Họ định 
mượn cớ cầu hôn để ngấp nghé đất nước ta đó!” Hùng Vương sợ 
không gá thì gây hiểm khích. Lạc Hầu tâu rằng: “Đại Vương trị một 
nước đất rộng dân đông, nay kén lấy một người có tài cao thuật lạ, 
cho làm rể, rồi đặt binh sẵn phục để đợi, thì còn lo chi!” 

Hùng Vương nghe lời bèn không gả con cho vua Thục, rồi cho đi 
khắp trong nước kén lấy người có thuật lạ. Vương và Thủy Tinh đều 
ra ứng tuyển. Hùng Vương sai thử phép thuật hai người. Vương thì 
trông suốt qua được ngọc, đá, còn Thủy Tinh thì xuống nước, vào lửa 
déu được cả. Thấy hai người đều có thuật linh thông, vua lấy làm 
mừng, bảo Lạc Hầu rằng: “Hai người đều đáng làm rể; nhưng ta chỉ 
có một con gái, biết gả cho người nào?” Lạc Hầu tâu: “Xin vua hẹn: hễ 
ai dẫn lễ cưới đến trước thì gå”. Vua nghe lời, bảo hai người về sửa lề. 
Vương về, ngay đêm hôm ấy sửa soạn đủ các thứ, vàng, bạc, ngọc 
quý, tê, voi cùng các giống chim muông lạ, mỗi thứ có tới hàng trăm, 
sớm hôm sau đem đến dáng vua. Hùng Vương mừng, gá luôn My 
Nương, cho Vương đón về nghỉ ở Lôi Sơn. Đến buổi chiều, Thủy Tinh 
cũng sắm đủ các thứ trân châu, đổi môi, san hô và các giống cá lạ, 
mỗi thứ cũng tới hàng trăm. Nhưng đến nơi thì Sơn Tinh đã lấy được 
My Nương đem về rôi. Thủy Tình nổi giận bèn đem quân du6i theo , 
định phá tan Lôi Sơn. Nhưng bấy giờ Vương đã dời vë ở trên núi 
Tản. Thủy Tinh không làm gì nổi, từ đó căm thù mãi, mỗi năm đến 
mùa thu lại dâng nước lên đánh núi Tản Viên. Dân ở vùng ấy cùng 
nhau kết gỗ thành hàng rào để làm viện trợ, giữ chân núi, Thủy Tinh 
không phạm tới núi được. 


*, Đến chính ở núi Tán Viên, huyện Ba Vì, thuộc ngoại thành phía Tây Hà Nội 
ngày nay. Ó quận Hoàn Kiếm, phố Trén Bình Trọng cũng có dên Tán Viên. 
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Những dấu tích thiêng Hán của Đại vương rất nhiều, không thể 
nào thuật ra hết được. 


Trùng Hưng năm thứ 1, sắc phong “Hựu thánh vương”. Năm thứ 
4, gia phong hai chữ “Khuông quốc”, rồi lại thêm hai chữ “Hiển ứng”. 


23. Khai Thiên trấn quốc trung phụ tá 
duc đại vương `. 


Theo sách Sử ký của Đỗ Thiện thì: Vương là thần thổ địa ở Đằng 
Châu (Hưng Yên). 


Xưa vua Lê Ngọa Triểu (tên là long Đĩnh) khi chưa lên ngôi, 
còn là Khai Minh Vương, có thực ấp ở Đằng Châu, thường bơi 
thuyén dạo quanh ấp. Một hôm thuyền đang đi ban ngày, bỗng mây 
kéo đến tối tăm, gió nổi rất mạnh, mưa to sắp đổ xuống. Khai Minh 
Vương tìm nơi đỗ thuyền để trú ẩn, thấy trên bờ sông có ngôi đền, 
mới hỏi người làng: “Đây là dén thờ thần gì?”. Người làng thưa 
rằng: “Đây là dén thờ thần thổ địa”. Vua hỏi: “Có thiêng không””. 
Thưa rằng: “Đây là chỗ dựa của cả một châu, lễ cầu mưa, tạnh đều 
rất linh ứng”. Khai Minh Vương liền nói to lên rằng: “Thần nếu sai 
khiến được mưa gió, thì nay thử khiến cho bên này sông tạnh, bên 
kia sông mưa. Thế mới thật là thiêng!”. Quả nhiên nửa bên kia 
sông mưa rất to, còn nửa sông bên này chỉ có gió mát. Khai Minh 
Vương không bị ướt quần áo, lấy làm lạ, mới sai sửa chữa dén thờ. 
Bấy giờ có người làm bài ca tán rằng: 

Mỹ tai Đại Vương uy linh trọng, 
Đừng Châu thổ địa lại an ninh. 
Khước giao phong vů vô xâm phạm, 
Ná biên bàng bái, nd biên tình `. 

Khai Minh Vương nghe lời ca, tự phụ là được trời cho phúc. Đến 
khi vua Lê Đại Hành mất (1005), con cả là vua Trung tông lên ngôi. 
Khai Minh Vương muốn cướp ngôi anh, mới về đến Đằng Châu cầu 
mộng. Trong mộng thấy một đị nhân ngâm mấy câu rằng: 


*, Đên ó bờ sông Xích Đằng, thuộc huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 

1. Nghia là: Khen thay Đại vương rät có uy linh ! Đất Đằng Châu nhờ vả được 
yên ổn. Khiến được mưa gió không xám phạm đến, Bên mưa chan hòa, bên tanh ráo. 
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Yếu thắng, khác thắng, 
Yếu thành, khắc thành. 
Phương dân giai thuận phục, 
Bang gia hưởng thái bình. 
Ngũ niên trung lạc nghiệp, 
Thất miếu tự an linh. 
_ Thử thời quan bi lí, 
__ Thiên tế vong bằng trình ` 
Khai Minh Vương thức dậy, tuy chưa hiểu rõ ý nghĩa, cũng 
quyết chí giết anh, cướp ngôi. Khi lên làm vua, đổi Đằng Châu làm 
phủ Thái Bình, phong đền Đằng Châu là Khai Thiên thành hoàng 
đại vương. l 
Năm Trùng Hưng thứ nhất, sắc phong “Khai Thiên trấn quốc 
thành hoàng đại vương”; năm thứ 4, gia phong hai chữ “Trung phụ”. 
Năm Hưng Long 21, thêm hai chữ “Tá dực” ”. 


1. Muốn thắng, được thắng. 

Muốn nên việc, được nên. 

Dân các phương déu thuận phục, 

Nhà nước hưởng thái bình 

Trong năm năm vui giữ nghiệp, 

Bảy miếu được yên lành. 

Ở thời này, xem lẽ kia. 

Trông khoảng trời mây, trông đường chỉm bằng vượt. 

2. Theo sách Hưng Yên nhất thống chí (A. 963 T.V.E.H tờ 23b thì thần Đăng 
Châu tức là Phạm Phòng Át, một trong 12 Sú quân, sau về hàng Định Tiên Hoàng, 
được giữ đất Đằng Châu (Hưng Yên) khi mất được dân thờ làm thần Thổ địa. Vẻ việc 
Ngọa Triểu cầu mưa, có chữa ó dưới rằng: “Một thuyết khác cho rằng việc ấy là việc 
của vua Lý Thái Tổ (Công Un”. 

Quyến Thiên nam Vân lục liệt truyện A. 1442, về mục “Đằng Châu thổ thần 
truyện" ở tờ 47 đến 48) thì chép: “Đời vua Lê Ngọa Triểu, ông Lý Công Uán làm 
tướng, có thực ấp ở Đằng Châu, thường về chơi. Rồi những việc câu được nứa bên sông 
tanh, nửa bên sông mưa và sau này muốn mưu làm vua, về dên cầu mộng, được thần 
bảo rõ trong mấy câu thơ v.v...” đều là việc của Lý Công Uẩn cả. 
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24. Trung duc vũ phu uy hiển vương ` 


Theo sách Giao Châu ký của Triệu Công thì Vương nguyên là Thổ 
lệnh trưởng. Trong thời Vinh Huy (650-655) nhà Đường, Lý Thường 
Minh sang làm Đô đốc Phong Châu, thấy thế đất bằng phẳng, sông 
núi nghìn dăm, mạch đồn ở ngã ba sông Bạch Hạc, mới dựng quán 
Thông Thành ở Bạch Hạc, đặt tượng Tam Thanh. Lại mở một tòa 
dén dàng trước, sai thợ đắp tượng thân Hộ quán. Tượng đắp xong. 
Thường Minh đốt hương khấn rằng: “Ở đây, vị thần nào thiêng, xin 
báo mộng cho biết, được như hình dạng pho tượng đã tô, mới thỏa 
lòng kẻ ngu này”. Đêm ấy, mộng thấy hai bậc dị nhân, mày râu như 
vẽ, phong tư tuấn nhã, mỗi người có mấy chục đồ đệ mang cờ, trống, 
sáo, chiêng gọi nhau í ới đến tòa nhà trước tranh nhau ở. Hỏi tên họ, 
một người xưng là Thổ Lệnh, một xưng là Thạch Khanh '. Thường 
Minh liên xin hai người thi pháp thuật ai hơn thì được ở tòa trước. 
Vừa nói đứt lời, Thạch Khanh nhảy luôn một cái đến bên kia sông, 
nhưng đã thấy Thổ Lệnh đứng ở đấy trước rồi. Thạch Khanh lại nhảy 
một cái sang bên này sông, lại thấy Thổ Lệnh đã đứng đó trước rồi. 
Vì pháp thuật cao hơn, nên Thổ Lệnh được ở tòa trước. 

Dân vùng ấy rất chuộng quỷ thần, thấy tượng thần uy nghiêm 
đều kinh sợ, hễ có việc gì muốn kêu cầu, hoặc lo ngại liên đến dèn lễ, 
xin “âm đương” được linh ứng luôn. Từ đó tôn là phúc thân một địa 
phương, tại dén hương khói không lúc nào đứt. Nhưng tướng SÚY Các 
triểu sau, hễ phụng mạng đi đánh giặc ở thượng lưu Tam Giang, đều 
nghiêm chỉnh dẫn quân vào dên lễ yết, phần nhiêu được thần giúp 
sức âm phù. 

Năm Trùng Hưng thứ nhất, sắc phong “Trung dực vương”. Năm 
thứ 4, gia phong hai chữ “Vũ phụ”. Năm Hưng Long 21, gia phong hai 
chữ “Uy hiển”. 


25. Thiên hộ linh ứng chương vũ quốc công 


Theo Bán truyện, ông vốn là phúc thần ở quán Thủ Quốc. Nước 
ta khi nội thuộc nhà Đường, có giặc Nam Chiếu vào cướp, chiếm quận 


«. Đến ở làng Bạch Hạc, tính Vĩnh Yên (nay là Vĩnh Phúc). 
1. Thạch Khanh hiện có đến thờ ở xã Chỉ Cát. gần Việt Trì. 
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ấp, đuổi quan Đô hộ nhà Đường, rồi chia quân đóng giữ. Tin cáo cấp 
đến bên Đường, vua Y Tông (860-873) lién sai Trương Điệp làm 
tướng, đem năm vạn quân sang đánh. Trương Điệp thấy quân Nam 
Chiếu đông và mạnh, lần nữa không đám tiến. Ý Tông giận, mới sai 
Cao Biển sang thay. 

Cao Biển biết rằng đường thủy vào lối Bạch Hạc, có quân giặc 
đóng giữ, mới sai làm 1000 chiếc thuyén nhẹ vượt bể vào Hải Thanh 
và hai cửa bể Đại, Tiểu Nha. Tới nơi, đặt hành trấn Giao Châu ở đấy. 
Biển vốn thích đạo thuật, dựng trấn xong lién lập đàn tế lê cầu thần 
giúp. Canh ba đêm ấy, nghe trên không có tiếng thần nói: 

Nhược yếu thành quan sự, 
Tu sách đạo đức nhân. 
Nang sử giai phục chính, 
Nghịch dáng tất lai tân !. 

Bién mừng lắm, lién dựng Đạo cung, đặt làm cung đô hộ, lại 
làm đến ở bên tả cung ấy thờ thân thổ địa. Về sau dân thờ làm 
phúc thần. 

Năm Trùng Hưng thứ nhất, sắc phong “Thiện hộ quốc công”. 
Năm thứ 4, gia phong hai chữ “Linh ứng”. Năm Hưng Long 21, gia 
phong hai chữ “Chương mỹ”. 


26. Lợi Tế Linh thông huệ tín vương 


Tục truyền, Vương là Hỏa Long tinh quân. 

Khi xưa ở làng Kiểu Hãn, thuộc Hồng Châu, có hai em họ Đặng. 
Anh tên là Quyết Minh, em tên là Thiện Sạ cùng làm nghề đánh cá, 
thường đi thuyên ra ngoài bể. Một hôm thấy một vật lạ hình như 
khúc gỗ, đài ước ba thước, màu như trứng chim nổi 16nh bềnh trên 
mặt nước, hai người nhặt lấy đem vẻ. 

Đến đêm họ nghe trong vật ấy vo ve như có tiếng người nói mà 
không nói rõ hẳn. Hai người kinh hãi đem vứt xuống nước rồi sang 


1. Muốn làm nên viéc công, 
Phải tìm nguồn đạo đức. 
Nếu khiến dèu trỏ lạt chính đạo, 
Bạn nghịch tặc sẽ phục theo hết. 
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thuyên khác ngủ nhờ. Đến canh khuya, trong khi ngủ mệt, họ mộng 
thấy một người đến bảo rằng: “Anh em nhà ngươi không biết, nên ta 
bảo thật: ta là Vương phi của Nam Hải Long Vương, trót lầm giao 
hợp với thần Hỏa Long, sinh được một người con, sg Long Vương biết 
nên đem bỏ ra đây, tức là khúc gỗ ở bên thuyền này”. Hai người thức 
dậy lấy làm lạ, mới vớt đem về. Đến địa phận An Ký, An Giáp, khúc 
gỗ ở trong thuyển bỗng nảy bật lên bến. Hai người muốn để ở đấy, 
xin “âm đương” quả nhiên được, bèn lập dên thờ, thuê thợ đem khúc 
gỗ tạc tượng để thờ, gọi là Long quân. 

Về sau, triêu đình sai thị thân mộ người ra bể tìm kiếm ngọc châu. 
Trong số những người được mộ để đi tìm ngọc châu chỉ có con cháu họ 
Đặng là kiếm được rất nhiều. Thị thần lấy làm lạ bèn hỏi, người họ 
Đặng đem việc trước kể rõ. Thị thần về tâu vua. Vua sai đem lễ nghi 
âm nhạc đến rước thần di giúp sức. Quả nhiên mò được rất nhiêu ngọc 
châu. Vua bèn phong cho hiệu là Thần Châu Long Vương. 

Năm Trùng Hưng thứ nhất, sắc phong “Lợi tế Long Vương”. Năm 
thứ 4, gia hai chữ “Linh thông”. Năm Hưng Long 21, gia phong hai 
chữ “Huệ tín”. Nay đền vẫn thiêng. 
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NAM ÓNG MONG LUC 


LỜI GIỚI THIÊU 


Hồ Nguyên Trừng (1374-1446) tự Mạnh Nguyên, hiệu Nam Ông, người 
Đại Lại !, tỉnh Thanh Hóa. Tổ tiên ông ở Hương Bào Đột đất Diễn Châu, đến 
đời Hô Liêm mới dời đến Đại Lại. Vì Hỗ Liêm làm con nuôi tuyên úy Lê 
Huấn nên đổi họ là Lê. Hó Nguyên Trừng do vậy còn được sử cũ chép là Lê 
Trừng. Ông là con trưởng của Hó Quý Ly nhưng không kế cha làm vua, mà 
chỉ giữ chức tư đổ tả tướng quốc. 

Trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta, quân Minh đã bắt được ông vào 
năm 1407, đưa vë bắc Kinh cùng cha là Hó Quý Ly, em là Hó Hán Thương và 
cháu là Nhuế (con Hó Hán Thương). Vì biết ché tạo súng “thần cơ”, một thứ 
vũ khí có sức sát thương lớn, vượt hẳn các loại súng đương thời, Hó Nguyên 
Trừng được nhà Minh tha không giết và sai trông coi việc chế tạo vũ khí 2 Tü 
chức Công bộ doanh thiện ti thanh lại ti Chủ sự, ông dần dần được thăng làm 
Lang trung, rồi Công bộ Hữu thị lang, Công bệ Tả thị lang (1436), Công bộ 
Thượng thư (1445). Ông mất vào tháng 7 năm Chính Thống thứ mười một 
(1446), thọ 73 tuổi. 

Nam Ông mộng lục được viết xong vào năm Mậu Ngọ (1438), là tác 
phẩm duy nhất hiện còn của Hồ Nguyên trừng. Đầu sách có bài tựa của Hỗ 
Huỳnh, một quan Thượng thư đồng triêu với Hó Nguyên Trừng, viết năm 
Chính Thống thứ năm (1440). Tiếp đến là bài tựa của chính Hó Nguyên 
Trừng viết năm Chính Thống thứ ba (1438). Rồi đến phần chính của sách gån 
31 thiên truyện. Cuối sách có bài hậu tự của Tống Chương, người Việt Nam, 
làm quan triéu Minh, viết năm Chính Thống thứ bảy (1442). 

Các truyện trong Nam Ông mộng lục là: 1. Nghệ Vương thúy mạt, 2. 
Trúc Lâm thị tịch, 3. Tổ linh định mệnh, 4. Đức tất hữu vị, 5. Phụ đức trinh 


=-... `... 
1. Đại Lại: tên hương; nay ở phía Bắc sông Lèn, huyện Vĩnh Lộc, tính Thanh 

Hóa, còn cỗ núi Kim Âu, tức núi Đại Lại cũ. Hương Đại Lại có lẽ nằm ở vùng này. ˆ 
2. Nguyên văn chữ Hán là “chuyên đốc tạo binh tượng cục súng tiên hóa dược”, 

có thể hiểu là chuyên đôn đốc việc chế tạo các thứ tên lửa và thuốc súng ó Cục chế 


tạo vũ khí. 
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minh, 6. Văn tang khí tuyệt, 7. Van Trinh nganh trực, 8. Y thiện dụng tâm, 9. 
Dùng lực thần dị, 10. Phu thê tử tiết, 11. Tăng đạo thần thông, 12. Tấu 
chương minh nghiệm, 13. Áp lãng chân nhân, 14. Minh Không thản dị, 15. 
Nhập mộng liệu bệnh, 16. Ni sư đức hạnh, 17. Cảm khích dá hành, 18, Điệp 
tự thi cách, 19. Thi ý thanh tân, 20. Trung thực thiện cưng, 21. Thị phúng 
trung gián, 22. Thi dụng tiền nhân cảnh cú, 23. Thi ngôn tự phụ, 24. Mệnh 
thông thi triệu, 2B. Thi chí công danh, 26. Tiểu thi:lệ cú, 27. Thi tu kinh 
nhân, 28. Thi triệu dư khánh (khương), 29. Thi xứng tướng chức, 30. Thi thán 
trí quân, 31. Quý khách tương hoan. Nhưng nay chỉ còn lại 28 thiên (mất các 
thiên 24, 25 và 26), hiện được in trong các bộ sưu tập cổ của Trung Quốc như 
Ky lục uựng biên; Thuyết phu tục quyền thập tứ; Ngủ triêu tiểu thuyết, phán 
Hoàng Minh bách gia tiểu thuyết; Ngũ triều tiểu thuyết dại quan, phần 
Hoàng Minh bách gia tiểu thuyết; Hàm phân lâu bí kíp đệ cửu tập; Tùng thư 
tập thành sơ biên, phân Sử địa loại v.v..." Theo lời tựa của tác giả Nam Ông 
mộng lục được biên soạn, một là để “biểu dương các mẩu việc thiện của người 
xưa”; hai là để “cung cấp diéu mới lạ cho bậc quân tử” (Nam Ông mộng lục tự 
nhị) . Đối với chúng ta ngày nay, Nam Ông mộng lục là nguồn tư liệu quý để 
nghiên cứu về văn học và sử học đời Lý Trần, một giai đoạn mà sách vớ còn 
lại rất ít. 

Dưới đây, chúng tôi dịch và giới thiệu bài tựa của Hồ Huỳnh, bài tựa của 
Hồ Nguyên Trừng, bài hậu tự của Tống Chương, cùng 28 thiên hiện còn, theo 
bản chữ Hán chép ở bộ tùng thư Hàm phán lâu bi kíp, Thư viện Viện Thông 
tin Khoa học xã hội; ký hiệu P. 521 (21). 

Bản dịch này do Phó Giáo sư Trần Nghĩa (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) 
thực hiện. 


1. Theo sách Trung Quốc tùng thu tổng lục dàn theo Việt Nam Hán vån tiểu 
thuyết tùng san, tập 6, Trần Khánh Hạo, Vương Tam Khánh chủ biên, Viện Viễn Đông 
bác có Paris xuất bản; Học sinh thư cục Đài Loan ấn hành năm 1986. 
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Phiên âm: 
NAM ÔNG MỘNG LỤC TỰ 1 


Phù nhật tinh chiêu bố, vân hà huyến lệ, thiên chi văn giã; sơn 
nhạc luu tri, thảo mộc hoa thực, địa chỉ văn giả; danh vật điển 
chương, lễ nhạc giáo hóa, nhân chi văn giã. Phổ thiên suất thổ, tinh 
la kì bố chí quốc, mạc bất hàm hữu thị văn yên. Kim Công bộ tả thị 
lang Giao Nam Lê Công Trừng Mạnh Nguyên, tính tư minh mẫn, tài 
học ưu trường, dt dư đồng triểu chi bảo, giản đi Nam Ông mộng lực 
nhất trật kiến thị, thả trưng ngôn đi biển kì đoan. Dủ biến duyệt chị, 
Nam Ông nãi Mạnh Nguyên tự hiệu; kỳ sở trú chi văn giản ước nhi 
cần nghiên, phong chiêm nhi bác hiệp, duyên tình chỉ sự, trần nghĩa 
thố từ, thống khoái thiết thực, vô phi tự quân thần chi đẳng, minh di 
luân chi ý, xiến tính mệnh đạo thuật chỉ áo, kỉ gia quốc khởi phế chi 
do. Di chí bao tán tiết nghĩa, tắc cảm khái kích liệt khả di lễ phong 
tục; xưng dương thuật tác, tắc thanh tân tuấn dật khả di lễ, phong 
tục; xưng duong thuật tác, tác thanh tân tuấn dật khả dĩ, di tính 
tình. Dữ phù Mạnh Nguyên tự tự, dư khánh sở chung vân: "Xuân tự u 
cốc, thiên vu kiêu mộc, sinh phùng thánh thế, thâm mộc Nghiêu 
nhân, nhi hữu thử kì ngộ” chi thuyết, dư hữu di tri Mạnh Nguyên chỉ 
tâm, di vi thiên phương chi di tích, kim đắc phô trương ư Trung Hạ, 
biến văn ư quận ấp, ức thả bá thanh quang ư hậu thế. Cẩu phi thao 
thánh triéu Á khanh chi sủng nhậm, tắc trật trung sử lục giả, tương 
đận diệt ư hà hoang nhị vô văn hỉ. Kim tự tao tế, toại hoạch lưu 
truyền u bất hủ, khởi bất vi tổn một chi đại hạnh già du? Nhân gia 
kì năng tinh thiện chỉ đốc u nhân hậu, cố bát từ kì thỉnh, nhi thư di 
- quan vu thiên đoan vân. 

Chính Thống ngũ niên tuế thứ Canh Thân thập nguyệt vọng 
nhật Tứ đức đại phu chính trị thượng khanh Lê bộ Thượng thư Côn 
Lăng Hồ Huỳnh thử. 
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Dịch nghĩa: 


BÀI TỰA LÂN THỨ NHẤT 
"NAM ÔNG MỘNG LỤC" 


Kia mặt trời, sao tỏa sáng, máy ráng phô màu, đó là ué đẹp của 
trời; núi non bủa xây, có cây hoa trái, đó là vé đẹp của đất; danh 
hiệu điển chương, lễ nhạc giáo hóa, đó là uăn mình của người. Khắp 
trong trời dät biết bao nhiêu nước, không đâu là không nên vän 
mình. Nay ông Lê Trừng, tự Mạnh Nguyên, người Giao Nam ! đang 
giữ chức Tả thị lang ở bộ Công là người tư chất thông minh, tài học 
xuất sắc, với tôi lại là bạn cùng triêu, mới rôi có đem cuốn Nam Ông 
mộng lục đưa cho tôi xem và nhờ viêt tựa. Tôi đọc khắp một lượt, biết 
“Nam Ông" là tên hiệu của Mạnh Nguyên; vän ông ngắn gọn mà 
nghiêm cẩn, cao nhã mà hòa hợp, theo tình câm kể uiệc, theo ý nghĩa 
đặt lời, uừa thú uị, uừa thiết thực, không truyện nào là không nhằm 
trình bày thứ bậc giữa vua tôi, làm rõ cái lành mạnh của cương 
thường đạo lí, thuyết minh chỗ thẳm sâu của tính mệnh đạo thuột, 
ghỉ chép con đường dẫn tới sự hưng phế của nước nhà. Đến như ca 
ngợi tiết nghĩa thì bừng bừng cảm khái, có thể lấy đó mà uốn nắn 
phong tục; biểu dương thuật tác thì siêu thoát thanh tân, có thể lấy 
đó mà nuôi dưỡng tính tình. Với câu nói sau đây của Mạnh Nguyên 
kể lại nguồn phúc trach đã hun đúc nên ông: "ra tự hang sâu, đời 
đến cây cao °, (...) sống gặp triêu thánh `, tắm gội nhân Nghiêu, mà 
có chuyện bì ngộ này” 4 tôi hiểu được tấm lòng Mạnh Nguyên cho 
rằng tấm lòng của ông là đem dấu tích lạ của một phương trời phô 
trương ở Trung Hạ 5, nổi tiếng khắp quận ấp hoặc giả còn để lại 
thanh danh tới đời sau. Giá không được thánh triéu ban cho trọng 
nhiệm Á khanh thì những chuyện ghi chép trong sách sẽ mai một ở 


1. Giao Nam: còn gọi là Nam Giao, tức Giao Chỉ, tên nước ta thời cố. 

2. Ra tự hang sâu, dời đến cây cao (xuất tự u cốc, thiên vụ kiểu mộc): hai câu thơ 
trong bài Phat mộc ó phán Tiểu nhã trong Kinh Thi , từng được tác giả Nam Ông 
mộng lục nhắc đến trong bài Thi triệu dư khuong (Điễm thơ dé phúc vë sau). 

3. Triều thánh (Thánh triều): chỉ triều nhà Minh. 

4. Xem Thị triệu du khuong (Điểm thơ để phúc về sau), truyện thứ 28 trong Nam 
Ông mộng lục . 

5. Trung Hạ: chỉ Trung Quốc. 
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chốn hoang xa, không ai hay biết. Nay nhờ tri ngộ mà sách được mãi 
mãi lưu truyền há chẳng phải là dịp may lớn đã cứu uãn được môt 
nguy cơ mất mát? Vì đánh giá cao uiệc biểu dương cúi thiện, dốc lòng 
vào chuyện nhân hậu, nên tôi đã không từ chối, oiết vài lời bào đâu 
thiên sách vây. 


Ngày rằm tháng 10 năm Canh Thân niên hiệu Chính Thống Ì 
thứ năm (1440). 


Hô Huỳnh, tên chữ là Côn Lăng giữ các chức tước: Tư đức đại 
phu, Chính trị thượng khanh, Thượng thư bộ Lë. 


Phiên âm: 


NAM ÔNG MỘNG LỤC TỰ 


Ngũ xưng: "Thập nhất chi ấp, tất hữu trung tín như Khâu giả 
yên", huống Nam Giao nhân vật tự tích phén thịnh, khởi khả di 
thiên phương nhi cü vị vô nhân hò tai! Tiên nhân ngôn hành, tài 
điệu, đa hữu khả thủ giả, chí u binh hỏa chỉ gian, thư tịch hôi tận, 
toại linh dẫn diệt vô văn, khả bất tích dư? Hung tư cập thử, tám dich 
cựu sự, di vong đãi tận, do đắc bách đắc trung chí nhất nhị; tập dí vị 
thư, danh chỉ viết Nam Ông mộng lục di bị quan lãm, nhất đi đương 
tiên nhân chi phiến thiện, nhất di tư quân tử chi dị văn, tuy tắc khu 
khu u tiểu thuyết, diệc tương tiểu trợ u yến đàm. 

Hoặc vấn dư viết: "Quân sở thư giả, giai thị thiện nhân, bình 
sinh văn kiến vô bất thiện hô? Dư ứng chi viết: "Thiện giả, ngã sở 
lạc văn, cố năng ky chi, bất thiện giả phi vô, ngô bất ký nhi". Viết: 
"Lục di mộng danh, kỳ nghĩ an tại?” Viết: "Bi trung nhân vật, tích 
thậm phên hoa, thời thiên sự biến, lược vô di tích, duy ngã nhất 
nhân tri nhi đạo chi, phi mộng nhi hà? Đạt nhân quân tử kì tri chi 
hỗ? Nam Ông, Trừng tự vị dã”. 

Chính Thông tam niên, Mậu Ngọ, trùng cửu nhật. 
Chính nghị đại phu, Tư trị doãn, Công bộ Tả thị lang, 
Giao Nam Lê Trừng Mạnh Nguyên tự. 


1. Chính Thống: niên hiệu của Minh Anh Tông. 
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Dịch nghĩa: 
BÀI TUA "NAM ÔNG MONG LUC" 


Sách Luận ngữ từng nói: "Trong cái xóm mười nhà, thế nào cũng 
có người trung tín như Khâu này vây", huống hỗ nhân våt cõi Nam 
Giao từ xưa đã đông đúc, lẽ nào vi nơi hẻo lánh mà uột cho là không 
có nhân tài! Trong lời nói 0uiệc làm, trong tài năng của người xưa có 
nhiều điêu khá thủ, chỉ ui qua cơn bình lửa, sách oó bị cháy sạch, 
thành ra những điêu đó đều bị mốt mát cá, không còn ai được nghe, 
há chẳng đáng tiếc lắm sao? Nghĩ tới điểm này, tôi thường tìm ghi 
những uiệc cũ, nhưng thấy mát mát gần hết, trong trăm phần chỉ còn 
được một hai; bèn góp lai thành một tập sách, đặt tên là Nam Ông 
mộng lục, phòng khi có người đọc tới, một là để biểu dương các mẫu 
vic thiện của người xưa, hai là để cung cấp điều mới lạ cho người 
quân tử, tuy đóng khung trong vòng truyện våt, nhưng cũng là để góp 
vui những lúc chuyện uui. I 

Có kê hỏi tôi rằng: “Những người ông ghi chép dëu là người 
thiện, uậy thì trong các chuyện bình sinh ông nghe thấy, lại chẳng 
có chuyện nào bất thiện u?” Tôi trå lời họ rằng: “Chuyện thiện tôi 
rất mê nghe, nên có thể nhớ được; còn chuyện bất thiện thì không 
phải không có, chẳng qua tôi không nhớ đó thôi”. Họ lại hỏi: "Sách 
lấy tên là mộng ý nghĩa ở chỗ nào?" Tôi trå lời: "Nhân våt trong 
sạch, xưa kia rất phong phú, chỉ vì đời thay viée đổi, dấu tích hầu 
như không để lại, thành ra còn mỗi một minh tôi biết chuyện và kể 
lạt mà thôi, thế không phải mộng là gì? Các bậc đại nhân quán tử 
có thấu cho chăng? Còn hai tiếng Nam Ông thì chính là tên tự của 
Trừng tôi vây"! 

Ngày Trùng cửu năm Mậu Ngọ, niên hiệu Chính Thống thứ ba (1438). 

Lê Trừng tên chữ là Mạnh Nguyên, người xứ Nam Giao, giữ chức 
Chính Nghị đại phu, Tư trị doãn, Công bộ Tả thị lang dë tựa. 
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Phiên âm: 
NGHỆ VƯƠNG THỦY MẠT 


An Nam Trần gia đệ bát đại vương húy Thúc Minh, Minh Vương 
đệ tam tử, thứ phi Lê thị sở sinh dã. Vị Vương tử thời, hiệu viết Cung 
Định, tỉnh thần hậu hiếu hữu, cung kiệm minh đoán, bác học kinh sử, 
bát hi phù hoa. Trần gia cựu lệ, hữu tử kí tưởng, tức sử thừa chinh vị, 
nhi phụ thoái cư Bắc cung, di Vương phụ tôn xưng, nhi đồng thính 
chính, kì thực dàn truyền danh khí di định hậu sự, bị tháng tốt nhi, 
sự giai thủ quyết ư phụ, tự vương vô đị ư thế tử dã. Sơ, Minh Vương 
thứ trưởng tử kí lập, thị vị Hiến Vương, nho đích tử thủy sinh, trưởng 
tiết Cung Túc, sĩ muội bất nhiệm nhân sự. Thứ viết Lộc Tinh thừa 
phụ mệnh kế lập, thị vi Dụ Vương. Thứ huynh Cung Tĩnh bái Thái 
úy, Cung Định bái Tả tướng. Cung Định trung tín thành xác, sự quân 
dữ thân, cán thận hào phát, nhân vô gián ngôn. Tiếp vật bất, thân 
bất sơ, lâm chinh vô cứu vô dự, Minh Vương khí thế, cư tang tam 
niên, lệ bất can tiệp, phục trừ, y vô thái sắc, thực bất, trọng vị, am la 
quả hải đồn ngư thị Nam phương trân vị, tự thử tuyệt bất đáo khẩu. 
Sự Du Vương thập hữu dư niên, Du Vương yêu nhi vô tự. Đại thần 
nghị viết: "Tả tướng thậm hiền, nhiêu khuynh vô tự đệ chi nghĩa, nãi 
đi Quốc mẫu lệnh triệu lập Cung Túc tử Vong Danh vi vương, Thị 
thời, Cung Túc diệc đi tảo thế. Tứ kí lập, di chúng nghị, tiến bái Thái 
úy vỉ thái té, Tả tướng vi Thái sư, Tá Tướng đệ Cung Tuyên vi Hữu 
Tướng. Cung Túc tử thiếu bất học, hiếu du hiệp. Nhân ngôn thiếp 
mẫu tư thông ngoại nhân Dương thị sở sinh, cố vi tông tộc tố sở 
khinh tiện. Kí tự vị, cư tang vô thích dung, cử động thất đa lễ, trạc 
dụng thân nặc tiểu nhân, miệt thị tổ phụ, khanh sĩ bất mãn. Cơ niên 
tông tộc vô trạng giả tương đữ tác loạn, kí bổ hoạch tru lục, liên lyy 
uổng sát thâm chúng. Huu tiểm mưu tận khử Trần thị chi hữu danh 
mục giả, nải sát Thái tế vu gia, Thái sư dạ độn. Hất đán tông tộc 
quan liêu tận khiết gia bón, đô thành vị chi tiêu sách. Thái sư gián 
đạo đắc chí cùng biên Man động, ý dục tự vận, tả hữu trì chí. Động 
nhân lưu ngụ tuần nguyệt, nhân phat tri chí. Tông tộc quan liêu 
tương kế tầm chí. Cung Túc tử khiển quân truy bổ giả điệc tận quy 
đầu. Hữu Tướng xướng suất quần liêu khuyến thỉnh hoàn đô, di thanh 
quân trắc. Thái sư ô yết tạ viết: "Chư quân tảo phản thành ấp, thiện 
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hộ minh quán, dịch loạn trí trị, tôn an xã tác, mó tự diệc thụ tú. Má 
đắc tội vu chứa, thoát thân đào thoán, đãi të sơn lâm hạnh hi, khởi 
cảm hữu tha. Chư quân hạnh vật tương bức". Chúng giai huyên hoa 
bất dì, tái tam khẩn thiết thướng thư thệ tử vô dịch, bức thỉnh tựu 
đồ, kiên dư xuất sơn. Viễn cận vân tập, hoan thanh chấn thiên. 
Tương chí đô tam bách lí, lão tướng Nguyễn Ngô Lang giáo Cung Túc 
tử xuất thủ thư tội kỉ từ vi, đi nhi ủng xuất nghênh tạ. Cung Túc tử 
phục địa thỉnh tội. Thái sự diệc phó địa, tương lão đỗng khốc tận ai, 
viết: "Chúa thượng há chỉ như thử? Thần chi bất hạnh, khởi ý hữu 
kim nhật đã!". Hữu Tướng bạt kiếm lệ thanh viết: "Thiên mệnh thảo 
tội, tội nhân an đắc đa ngôn? Tướng vương khởi khả di hú hú chi 
nhân thất đại nghĩa?" Nãi sất tướng quân địch khứ, xúc hữu bị lễ 
phụng Thái sư tức vương vị, phế Cung Túc tử vi Hôn Đức Công. 
Vương nhập thành yết miếu, thế khấp cáo viết: "Kim nhật chi sự phi 
thân ý sở cập. Di xã tác cố, bất đắc từ miễn. Hữu quai trung hiếu, 
tàm cụ tại hoài. Nguyện tự truất tôn vinh đã thiểu thù tố chí". Näi hạ 
lệnh vật dung vương xa dư, y phục khi vật hắc tất, vô đi kim bảo đan 
chu. Kì du ẩm thực phục dụng y tiền tiết kiệm, chung thân chi tang 
một thế vô cải. Nãi cách loạn chính, suất cựu chương, minh thưởng 
phạt, dụng hiển lương. Dĩ kỉ tử bất tài nan kham đại sự, cơ niên sử 
đệ Hữu Tướng tự vị, nhi đồng thính chỉnh, thi vi Duệ Vương. 

Tiên thị, Chiêm Thành thừa quốc hán sác lai khấu. Duệ Vương 
tức vị tam niên, nãi thân phạt Chiêm Thành, bại tích bất phản, 
Vương di Duệ Vương chi tử Hiện tự vi. Cửu chi, Chiêm thính gian 
thần, hành bất đạo, Vương ưu xã tắc khuynh phúc, thế khấp nhi phế 
chi, hiệu viết Linh Đức Công. Di Vương tiểu tử Ngung nhập tự vị, thị 
vi Thuận Vương, lịch thất tải, phụ vương hoăng. Thời Hồng Vũ nhị 
thập thất niên, Giáp Tuất, táng vu An Sinh Sơn, thụy viết Nghệ. 

Sơ Nghệ Vương vi nhi thời, bát cửu tug thị Minh Vương, thích 
sàng thượng hữu trúc nô, thi mệnh vịnh chỉ, nãi chiêm khẩu ứng 
viết: "Hữu vĩ thử quân, trung không ngoại kinh, tước nhữ vi nô, 
khủng thương nhân tính". Minh Vương dị chỉ, dương sát viết: "Thử 
bất thành ngữ, vật kí lục". Nãi giới Sư phó vật linh tác thì. Quân tử 
vị thiên mệnh hữu triệu, thùy năng ngự chi, hậu quả nhiên hi. Tức vị 
chi hậu, tận thủ huynh đệ tỉ muội tử nữ tôn diệt chỉ cố ấu giả cúc 
dưỡng cung trung, thị đồng ki xuất. Tông tộc viễn cận hàm bị ân liên. 
Hữu tao loạn hậu, bán lũ bất năng hôn giá giả, hôn giá chỉ; vị táng 
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giả, táng chi; mat phái chi lưu, mạc bát thu-lục. Hấp nhiên thích lí 
áng nhược xuân hòa. Quốc nhân hóa chi, tục tiệm thuần hậu. Thử thổ 
chi quân tư kì hiền giả du? 


Dịch nghĩa: 


. TRUYỆN NGHỆ VƯƠNG : 


Vua thứ tám nhà Trần ở nước An Nam húy Thúc Minh 2? là con 
thứ ba của Minh Vương ° và do người thứ phi họ Lê sinh ra *. Lúc còn 
làm vương tử, hiệu là Cung Định Vương tính tình thuần hậu, hiếu 
thảo, cung kính, cần kiệm, sáng suốt và quả đoán, học khắp kinh sử, 
không thích phù hoa. Theo lệ cũ nhà Trần, khi vương tử đã lớn, vua 
cha bèn cho kế vị, còn bản thân mình thì lui về ở Bắc cung, tự xưng 
là vương phụ ° cùng con coi việc triêu chính, nhưng thực tế chỉ là 
truyền ngôi trên danh nghĩa 5, để ổn định chuyện về sau, phòng khi 
vội vã, chứ mọi việc đều đo vua cha quyết định hết, vua kế vị không 
khác gì Thế tử vậy. 

Nguyên trước kia, khi người con thứ của Minh Vương là Hiến 
Vương Š đã lên ngôi, thì những người con đích của Minh Vương mới 


1. Tức truyện Trần Nghệ Tông (sinh năm 1322, mất năm 1395). Vì sự ảnh hưởng 
tới sự "tôn nghiêm" của vua Minh, Hỗ Nguyên Trừng đã đối chữ "Tông" ra chữ 
"Vương". Đầu để có thể dịch là "Đâu đuôi truyện Nghệ Vuong". Chúng tôi dịch là 
"Truyện Nghệ Vương" cho dë hiểu. 

9. ĐVSKTT chép Trần Nghệ Tông húy là Phủ. 

3. Tức Trần Minh Tông (sinh năm 1300, mát păm 1357). 

4. ĐVSKTT chép mẹ đích của Nghệ Tông là Hiển Từ Tuyên Thánh Hoàng Thái 
hậu; mẹ sinh là em gái cùng một mẹ với Hiển Từ, tức là Lê thị do con gái của Nguyễn 
Thánh Huấn (tông ngoại thân phụ Hà Nguyên Trừng) lấy chóng người họ Lê sinh ra. 

5. Đúng ra phải viết Thượng hoàng. 

6. Nguyên văn là "truyền danh khí” tức là truyền lại xa giá, lễ phục, tước hiệu ...ở 
đây có nghĩa là chỉ truyền ngôi vë hình thức chứ không phái về thực chất, nên chúng 
tôi dịch là "truyền ngôi trên danh nghĩa" cho dễ hiểu. 

7. Thế tử: cũng gọi là “đích tử" (cơn đích), tức người trưởng của chư hầu được lập 
lên để nối ngôi, tương ứng với Thái tử của Hoàng đế. 

8. Hiën vuong: đúng ra phải viết là Hiến Tông (sinh năm 1319, mất năm 1341). 

Húy là Vương,.con thứ của Minh Tông, mẹ đích là Hiến Từ Tuyên Thánh Hoàng Thái 
ˆ hậu, mẹ sinh là Minh Từ Hoàng Thái phi Lê thị. 
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sinh ra: con trưởng là Cung Túc Vương `, ngờ nghëch không hiếu gì 
về chuyện đời; con thứ là Lộc Tinh ° tuổi còn thơ ấu thì Hiến Vương 
mất, lại không có con thừa kế, nên Lộc Tinh dà vâng mệnh vua cha 
lên nối ngôi, ấy là Dụ Vương. Phong cho hai người anh thứ là Cung 
Tinh Vương °? làm Thái úy, Cung Định Vương làm Tả Tướng quốc. 
Cung Định Vương là người trung hậu, thành thực, thờ vua thờ cha 
chu đáo, từng chân tơ sợi tóc không ai chê trách điều gì. Giao thiệp 
với người thì không thân lắm, cũng không sơ lắm; trước việc chính sự 
thì không có điều gì quá chê cũng không quá khen. Hồi Minh Vương 
qua đời, Cung Định Vương để tang ba năm, mat không lúc nào ráo lệ. 
Đoạn tang, quân áo không sắm các tơ lụa màu mè; ăn không cần 
ngon; quả muỗm, cá hồng “là những thức ăn quý ở phương Nam từ 
đấy tuyệt nhiên không tới miệng. Thờ Dụ Vương hơn mười năm. Khi 
Dụ Vương mất sớm không có con nối nghiệp, các quan đại thản bàn 
với nhau rằng: "Tả tướng quân rất tốt, nhưng không lí anh lại kế 
ngôi em" bèn theo lệnh Quốc mẫu đón con của Cung Túc Vương là 
Vong Danh về lập nên làm vua Š. Lúc bấy giờ, Cung Túc Vương cũng 
đã sớm mất. Sau khi con Cung Túc Vương lên làm vua, theo ý kiến 
quần thần, đã đưa Thái úy lên làm Thái të, đưa Tả Tướng quốc lên 
làm Thái sư, và đưa em của Tả Tướng quốc là Cung Tuyên Vương lên 
làm Hữu Tướng quốc ê. Con Cung Túc Vương ˆ thuở nhỏ không chịu 
học, chỉ thích chơi bời lêu lổng. Người ta nói bà mẹ đã tư thông với 
một người họ Dương ngoài hoàng tộc rồi đẻ ra Vong Danh, cho nên 


1. Cung Túc Vương: tức Nguyên Dục. Tuy là con đích, đáng lẽ được nối ngôi vua, 
nhưng vì hay chơi bời phóng dàng nên không được Minh Tông tin yêu. 

9. Lộc Tinh: sử ta không thấy chép. Nhưng theo lời vần bên dưới, có thể biết Lộc 
Tinh ở đây chính là Du Tông (sinh năm 1336, mất năm 1369). Húy là Hạo, con thứ 
mười của Minh Tông. 

3. Cung Tĩnh Vương: tức Nguyên Trác. 

4. Nguyên văn là "hải đồn ngư”, chưa rõ là giống cá gì. Chỉ biết có một loại tên là 

“hải điều ngư” tức là "cá hông" cũng là một loại cá ngon và lành ở phương Nam. Vậy 
tạm dịch là "cá hồng", chờ tra cứu thêm. 

5. Theo sử chép, sau khi Du Tông mất, vì không có con nối nghiệp nên Hoàng 
Thái hậu Hiên Từ đã sai người đón Dương Nhật Lë (ở đây gọi là Vong Danh nghĩa đen 
là không nhớ tên) là con thứ của cố Cung Tuc Vương Dục vào làm vua (xem ĐVSKTT). 

6. Cung Tuyên Vương húy là Kính, con thứ mười một cúa Minh Tông, vì có công 
giúp đỡ Nghệ Tông giành lại ngôi nhà Trần trong tay Dương Nhật Lễ, nên về sau 
được Nghệ Tông nhường ngôi cho, tức Duệ Tông. 

7. Tức Dương Nhật Lễ. 
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Vong Danh thường bị những người trong hoàng tộc khinh rẻ ! Sau 
khi kế vị, Vong Danh để tang cha, không tỏ vẻ đau buôn, cử chỉ phán 
nhiều thất lễ, cất nhắc bọn tiểu nhân thân cận, miệt thị cha ông, 
làm cho đám khanh sĩ bất màn. Được một năm, những kẻ ngang 
nganh trong hoàng tộc cùng nhau làm loạn, bị Vong Danh bắt được 
đem chém, những người liên lụy bị chết oan trong vụ này rất đông x 
Vong Danh còn ngầm mưu khử sạch những người có tên tuổi trong họ 
Trân 2, bèn giết Thái të ngay tại nhà 3, Thái sư đang đêm phải lên 
trốn °. Đến sáng hôm sau, những người cùng làm quan trong hoàng 
tộc đều mang gia quyến chạy hết, đô thành vì vậy vắng tanh. Thái sư 
theo đường hẻm đến tận vùng Man Động xa xôi, ý muốn tự tận, 
nhưng những kẻ xung quanh đã ngăn lại. Người Man Động giữ Thái 
sư ở đây hàng tháng trời, ai cũng biết tiếng Thái sư. Các quaw trong 
tông thất nối nhau tìm tới. Quân lính do con Cung Túc Vương sai đi 
lùng bắt Thái sư cũng déu chạy ve phía Thái sư cả. Hữu Tướng quốc 
đốc thúc quan khuyên mời Thái sư trở vë kinh đô để dẹp yên nơi 
cung điện, Thái sư sụt sùi thoái thác rằng: "Chư vị sớm ... trở lại 
Kinh thành, khéo giúp minh quân, chuyển loạn thành trị, đặt nước 
nhà vào thế ổn Ê thì ta đến chết cũng chịu ơn. Ta có tội với Chúa 
thượng, thoát thân chạy trốn, chờ chết ở chốn núi rừng cùng đã là 
may, đâu đám có lòng này dạ nọ. Xin chư vị chớ nên gò ép”. Mọi 


1. Theo sử chép, Nhật Lễ là con của người phường chèo tên là Đương Khương. Mẹ 
cúa Nhật Lẻ từng đóng vai Vương mẫu. Vì ham sắc đẹp, Cung Túc Vương Dục dà cướp 
“Vương mẫu" về làm vợ, trong khi bà đang có mang. Đến khi dé, tuy Dương Nhật Lễ 
vẫn được Cung Túc Vương Dục nhận làm con mình, nhưng trước sau vẫn bị những 
người trong hoàng tộc khinh rẻ. 

2. Nguyên vào một đêm tháng 9 nam Canh Tuất (1370), cha con Nguyên Trác và 
hai con của công chúa Thiên,Ninh, đem người tông thất vào trong thành định giết 
Nhật Lễ, nhưng Nhật Lễ trèo qua tường, nép mình dưới câu mới, không ai lùng thấy, 
đều phải bỏ về. Sáng hôm sau Nhật Lè vào cung, sai người chia đi bát các kë chu muu, 
cộng cả tháy 18 người đem giết cả (xem ĐVSKTT). 

3. Dương Nhật Lễ từng bàn mưu tính kế với Trần Nhật Hạch trong việc giết 
người tông thất họ Trần, Nguyễn Nhiên người huyện Tiên Du, từng giữ chức Chí hậu 
nội nhân, đã cho Nghệ Tông biết việc này (xem ĐVSKTT). 

4. Thái tế Nguyên Trác bị chết trong vụ mưu giết Nhật Lễ không thành. 

5. Trần Nghệ Tông (ở đây gọi là Cung Túc Vương, hay Thái sư) vì có con gái làm 
Hoàng hậu của Nhật Lễ, sợ vạ lây đến mình, nên tránh ra trấn Hà Giang. 

6. Nguyên văn câu này là "tôn an xà tắc" chúng tôi ngờ chữ tón vốn là chữ điện 
do tự dạng gån giống nhau nên in nhầm. “Điện an xà tác" có nghĩa là "đãi nước nhà 
vào thế yên ổn”, câu văn trở nên lúng củng. 
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người đều xôn xao, hết lượt này đến lượt khác khẩn khoản dâng thu, 
thể chết không đổi ý định, cố nài Thái sư lên đường, rồi dùng vai làm 
kiệu đưa Thái su xuống núi. Người gần xa tụ tập đông nghịt, tiếng 
hoan hô vang động cả một góc trời. Khi về cách thành ba trăm dặm, 
lão tướng Nguyễn Ngô Lang ' bảo con Cung Tic Vương tự tay viết tội 
trạng mình và xin thoái vị, xong mang ra để đón xin lỗi Thái sư. Con 
Cung Túc Vương phục xuống đất xin tha tội. Thái sư cũng xoài ra đất 
ôm con Cung Túc Vương khóc lóc hết sức thẩm thiết mà rằng: "Làm 
sao Chúa thượng phải đến nông nỗi này? Thật không may cho thần, 
nào ngờ có ngày hôm nay!". Hữu Tướng quốc tuốt gươm thét lớn rằng: 
"Trời sai trị tội, kë có tội sao được lắm lời? Thái sư lẽ nào lại vì chút 
lòng nhân huệ mà bố nghĩa lớn?”. Bèn quát bảo quân tướng lôi con 
Cung Túc Vương đi, giục người có trách nhiệm chuẩn bị làm lễ rước 
Thái sư lên ngôi, phế con Cung Túc Vương làm Hôn Đức Công. Vua ? 
vào thành yết tông miếu, vừa khóc vừa khấn vái rằng: "Sự việc hôm 
nay thật ngoài ý muốn của thần. Vì nën xã tắc, thân không thể từ 
chối. Trái lẽ trung hiếu, then sợ trong lòng. Nguyện từ bỏ sự tôn quý 
và vinh sự của thân để thực hiện phần nào chí cũ" 3. Bèn hạ lệnh 


1. ĐVSKTT chép là Trần Ngô Lăng, lúc này đang giữ chức Thiếu úy. 

2. Tức Thái sư Cung Định Vương, bây giờ là Trân Nghệ Tông. 

3. ĐVSKTT chép sự kiện này có khác, nhất là về thái độ Trần Nghệ Tông đối với 
Dương Nhật Lễ. 

Theo ĐVSKTT, Trần Nghệ Tông sau khi chạy ra trấn Hà Giang, đã ngám hẹn 
với em là Cung Tuyền Vương Kính, Chương Túc Quốc Thượng hầu Nguyên Đán và 
Công chúa Thiên Ninh Ngọc Tha cùng họp nhau ở sông Đại Lại (tức sông Lèn, một chi 
lưu của sông Må ở Thanh Hóa) để đấy bình chống Nhật Lễ. Bây giờ Nhật Lễ chuyên 
dùng Thiếu úy Trần Ngô Lang, trong khi Ngô Lang đang là "tay trong" của Nghệ 
Tông. Mỗi lån Nhật Lễ sai tướng đi đánh bắt Nghệ Tông, Ngô Lang đầu khuyên họ 
chạy về phía Nghệ Tông cả. Cuối năm Thiệu Khánh nguyên niên (tức năm 1370) Nghệ 
Tông cùng Cung Tuyên Vương và Công chúa Thiên Ninh đem quân về kinh thành. 
Ngày 13 tháng 11 năm ấy, đến phủ Kiến Hưng (ở vào miền Tây tỉnh Nam Định), hạ 
lệnh phế Nhật Lễ làm Hôn Đức Công. Ngày 15, Nghệ Tông lên ngôi Hoàng đế, tự 
xưng là Nghĩa Hoàng. Sau đó lại tiếp tục tiến quân về Thăng Long. Khi đến bến Chử 
Gia, người trong tông thất và các quan ra đón mừng, tung hô muôn năm, vì thế gọi 
Chủ Gia là xã Sơn Hô. Ngày 21 xa giá về đến Bến Đông, Ngô Lang khuyên Lễ rằng: 
"Không ngờ ngày nay sự thể lại đến thế này" rồi sai đem giam Nhật Lễ ở phường 
Giang Khẩu (nay vào khoảng đến Bạch Mã phố Hàng Buém Hà Nội). Nhật LỄ gọi Ngô 
Lang vào trong buồng nói đối rằng: "Ta có lọ vàng chôn trong cung, ngươi nên lấy về", 
Ngô Lang quỳ xuống vâng mệnh, bị Dương Nhật Lễ bóp cổ chết. Cháu Ngô Lang là 
Trần Thế Đỗ đem việc ấy tâu lên, Nghệ Tông sai đánh chết Nhật LỄ và con là Liễu, 
rồi đem chôn ở núi Đại Mông (xem Bd. ĐVSKTT quyền VII ). 
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không được dùng xe kiệu eúa vua, quần áo dó vật đều sơn đen, không 
dùng châu báu vàng son. Các thức ăn mặc tiêu dùng đều phải tiết 
kiệm như trước, suốt đời mang tang lễ không chút thay đổi. Bèn 
chuyển loạn thành trị, noi theo nën nếp cũ, thưởng phạt công minh, 
dùng kẻ hiển lương. Bởi thấy con mình không có tài năng, khó đương 
việc lớn, nên được một năm, vua đã cho em là Hữu Tướng quốc kế vị 
để cùng coi việc triều chính, đó là Duệ Vương '. 


Trước đó Chiêm Thành thừa cơ trong nước có hiểm khích, đã nhiều 
lần đến cướp phá. Dué Vương lên ngôi được ba năm, thân chính đi 
đánh Chiêm Thành, nhưng bị thua to, không trở về 2 Nghệ Vương cho 
con của Duệ Vương là Hiện ° kế vị. Ít lâu sau, Hiện ° nghe lời gian thần 
làm nhiều việc vô đạo, Nghệ Vương lo nước nhà nghiêng đổ. mới than 
khóc mà phế đi, cho gọi là Linh Đức Công 5 Nghệ Vương lấy con út của 
mình là Ngung vào kế vị, đó là Thuận Vương. Được bảy năm, vua cha 
mất Š. Bấy giờ là năm Giáp Tuất ` niên hiệu Hồng Vũ thứ hai mươi 
bays. Chôn ở Yên Sinh ° thuy là Nghệ. 

Xưa kia hồi Nghệ Vương còn nhỏ, tám chín tu6i theo hầu Minh 
Vương, vừa lúc trên giường có chiếc chiếu trúc '', Minh Vương bảo 
vịnh thử, Nghệ Vương ứng khẩu đọc rằng: "Có nàng giỏi giang, trong 
rỗng ngoài cứng; bắt làm đầy tớ, e chạm nhân tình”. Minh Vương rất 
lấy làm lạ, nhưng vờ mắng rằng: "Chả ra lời lẽ gì đừng chép lại”. 
Bèn đặn thầy dạy đừng báo làm thơ nữa. Người quân tử nói: "Mệnh 
trời có đấu hiệu, không ai ngăn cần nổi", về sau quả nhiên như vậy. 
Sau khi lên ngôi, Nghệ Vương đã nhặt hết những đứa trẻ côi cút 


1. Tức Trần Duệ Tông. 

2. Trong chiến dịch này, Trần Duệ Tông đã tử trận. 

3. Có nơi đọc là "Nghiễn”. Chúng tôi theo Khang Hy tự điển, đọc là "Hiện" (Hình 
điện thiết). 

4. Nguyên văn viết Chiêm. Có lẽ nhầm, vì ngay trước đó, đã nói đến con của Duệ 
Vương tên là Hiện. Chúng tôi chữa lại. 

5. Tức Phế Đế (sinh năm 136! mất năm 1388). 

6. Chỉ Nghệ Tông. 

7. Nguyên văn chép là Giáp Mậu. Chúng tôi chữa lại. 

8. Hồng Vũ là niên biệu của Minh Thái Tó; Hỏng Vũ thứ hai mươi bảy, tức là 
năm 1394. | 

9. Lăng của Anh Tông, Minh Tông và Du Tông đều ở đây cả, đất thuộc vë huyện 
Đông Triểu tính Hải Dương. 

10. Chiếu trúc: dịch chữ "trúc nô” còn gọi là "phu nhân nô” một thứ chiêu đan 
bằng trúc, người xưa thường trải nằm vào mùa đông. 
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trong dám con cháu cüa anh chi em minh dua vào cung nuói náng, coi 
hệt như con cái mình đề ra. Người trong dòng họ xa gần đều được yêu 
thương dùm bọc. Sau cơn loạn lạc, người nào nghèo khó không thë 
cưới xin được, thì lấy vợ gả chồng cho họ; người nào chưa được chôn 
cất, thì chôn cất cho họ; đến cả những điều vặt vãnh chi tiết, không 
có cái gì là không thu nhặt chép sao. Xóm giéng hòa hợp, dám ấm 
như tiết mùa xuân. Người trong nhà được cảm hóa, phong tục dán 
dán trở nên thuần hậu. Vua ở đất này cũng có người tốt đến thế u? ` 


Phiên âm: 
TRÚC LÂM THỊ TỊCH 


Trần thị đệ tam đại viết Nhân Vương, kí truyền vị Thế tử, nãi 
xuất gia tu hành, khắc khổ tình tiến, tuệ giải siêu thoát, vi nhất 
phương tổ sư. Am cư Yên Tử sơn Tử Tiêu phong, tự hiệu Trúc Lâm 
Đại sỹ. Kì tỉ hiệu viết "Thiên Thụy" đa nhất phụ đạo. Đại sĩ tại Tử 
Tiêu, văn tỉ bệnh cức, nãi hạ sơn vâng thị, vị Thiên Thụy viết: "Ti 
nhược thời chí, tự khứ, kiến Minh Gian vấn sự tắc ứng viết: Nguyện 
thiếu đãi, ngã đệ Trúc Lâm Đại si thả chí!" Ngôn hát hoàn sơn. Sổ 
nhật chí am, phân phó đệ tử hậu sự, yểm nhiên tọa hóa. Thiên Thụy 
diëc dí thị nhật tốt. 


1. Nói chung, Hé Nguyên Trừng đã đánh giá Trần Nghệ Tông quá cao. Su thật 
thì Nghệ Tông cũng có mặt đáng khen, nhưng không phải không có nhiều chỗ đáng 
chê, Ngô Sĩ Liên nhận xét có phần đung: Nghệ Tông tính trời hòa nhá, giữ lòng kính 
sợ. Song uy vũ không đủ chống cự giặc bên ngoài, cương minh không đú phân biệt lời 
gièm pha, có môt Nguyên Đán mà không biết dùng, lại giao quyển cho họ ngoại để cho 
cơ nghiệp nhà Trần dán dán đến nguy khốn, thế là: trước mặt có ké nói giềm mà 
không thấy, sau lưng có kẻ làm giặc mà không hay ! (xem Bd. ĐVSKTT, quyến VII, 
phần Thuận Tông Hoàng dë). 

Quá dé cao Nghệ Tông, phái chăng vì Hồ Nguyên Trừng là ngoại thích của nhà 
Trần, và cha Hà Nguyên Trừng là Hồ Quy Ly từng được Nghệ Tông đặc biệt nâng đỡ, 
cân nhắc ? 
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Dịch nghĩa. 


TRÚC LÂM THỊ TỊCH ` 


Vua thứ ba của họ Trắn là Nhân Vương 2, sau khi đã truyền ngôi 
cho Thế tử, bèn xuất gia tu hành, khắc khổ, tỉnh tiến °, tuệ giải k 
siêu thoát, thành vị tổ sư ở một phương. Làm am trên đỉnh Tử Tiêu š 
núi Yên Tử, tự đặt hiệu là Trúc Lâm Đại si. Chị của Nhân Vương 


hiệu Thiên Thụy, làm nhiều điều trái đạo đàn bà. Ở Tử Tiêu, Đại sĩ Š 
nghe tin chị ốm gần chết, bèn xuống núi vë thăm, nói với Thiên 
Thụy rằng: "Thời đến thì chị cứ đi, dưới âm phủ có hỏi gì thì cứ trả 
lời xin chờ một lát, em tôi là Trúc Lâm Đại sĩ sẽ tới". Nói xong trở 
về núi. Đi mấy ngày đến am, đặn dó đô đệ các việc về sau rồi bỗng 
nhiên ngôi mà hóa ”. Thiên Thụy cũng mất vào ngày hôm đó. 


Phiên âm: 


TỔ LINH ĐỊNH MỆNH 


Nhân Vương thị tích thời, kì tử Anh Vương vị hữu đích tự, chỉ 
hữu thứ tử, ý thả đãi đích tử nhi hậu định tự vị. Chí trà tỉ hậu phong 
cốt thời, tử tôn hoàn bái, xá lị phi nhập thứ tôn tụ lí, nhi phóng 
quang, kí thu huu nhập. Anh Vương bài viết: "Cảm bất phụng mệnh". 
Thu chi, nãi định. Tầm đi thứ tử, thị vi Minh Vương. 


1. Trúc Lâm thị tịch: Trúc Lâm là hiệu của Trần Nhân Tông (húy Khám, con trưởng 
của Thánh Tông. Mẹ là Nguyên Thành Thiên Cảm Hoàng Thái hậu), là tố thứ nhất của 
phái Trúc Lâm Thiển tông ó nước ta. Thị tịch - danh từ nhà Phật, Thị, ó đây có nghĩa là 
hiện ra, thể hiện, làm cho thảy... Tịch ở đây có nghĩa là tịch diệt - dịch nghĩa chữ Niết 
bàn trong tiếng Phạn. Cái chết của Phật Bỏ tát (Bouddha) hay của các cao tàng déu gọi là 
thị tịch, có nghĩa là sự chuyển hóa từ hiện tượng này sang hiện tượng khác, chứ không 
phải là mất đi thật. Vậy Trúc Lam thị tịch có nghĩa là sự chết của Trúc Lâm. 

2. Tức Trần Nhân Tông. 

3. Tịnh tiến, chữ nhà Phật. Từ trong cuốn Thượng sinh kinh só có giải thích: Tinh, 
vị tinh thuần vô ó tạp cố; tiến, vị thành tiến bất giải dài cô: Tinh, là nói sự tinh thuần, 
không pha lån cái xấu cái nho bàn; tién, là nói sự tiến lên không mệt mói, ra rời. 

4. Tuệ giải: Tuệ là trí tuê, sáng suốt, dịch nghĩa chữ bát nhā (pragma) trong 
tiếng Phan. Tuệ giải là lí giải một cách sáng suốt. 

5. ĐVSKTT nói Trần Nhân Tông xuất gia ở ngọn Tử Phong. 

6 Chỉ Trúc Lâm.  —_ 

7. Đây có nghĩa là chết. 
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Dịch nghĩa: 
LINH HỒN ÔNG ĐỊNH NGÔI CHO CHÁU ! 


Hỏi Nhân Vương mất, con là Anh Vương ? chưa có con đích kế tự, 
chỉ mới có con thứ thôi, nên có ý chờ sau khi sinh con đích, sẽ quyết 
định việc nối ngôi. Đến sau hỏa táng, lúc bọc cốt, con cháu đứng 
quanh vái hầu, xá lí * bay vào ống tay của người cháu thứ 5, phát ra 
ánh sáng, hễ lấy ra lại cứ bay vào. Anh Vương thấy vậy vái rằng: 
"Nào dám không tuân mệnh". Lấy ra, bèn thôi. Được ít lâu, Anh 
Vương lấy con thứ làm Thế tử. Về sau, mẹ đích ° tuy sinh con trai, 
nhưng không nuôi được, rốt cục người con thứ vẫn nối ngôi vua, ấy là 
Minh Vương `. 


1. Chi việc linh hồn của ông là Trần Nhân Tông quyết định ngôi vua cho cháu là 
Minh Tông. 

2. Tức Trần Anh Tông, tên là Thuyên, con trướng của Nhân Tổng, mẹ là Khám 
Từ Bảo Thánh Hoàng Thái hậu. 

3. Nguyên văn bản chữ Hán chép là trở #ü Đúng ra phải là đồ tí , tiếng nhà 
Phật, có nghĩa là hóa táng. Chúng tôi dịch chữa lại. 

4. Xá li: còn là xá li tọ, tiếng nhà Phật, có nghĩa là xác Phật sau khi hỏa táng 
xong, sẽ kết thành những vật giống như hạt châu, gồm có ba màu: xương kết thành 
hạt màu trắng, tóc kết thành hạt màu đen; thịt kết thành hạt màu đỏ... Thực ra, đây 
chỉ là truyền thuyết huyén hoặc của Phật giáo. 

5. Đây chỉ Hoàng tứ Mạnh, con thứ của Anh Tông, mẹ sinh là Chiêu Hiến Hoàng 
Thái hậu Trần thị, con gái của Bảo Nghĩa Đại Vương Bình Trọng. 

6. Tức Thuận Thánh Bảo Tử Hoàng Thái hậu Trần thị, con gá: Hưng Nhượng Đại 
Vương Quốc Táng. I 

7. Theo ĐVSHTT, sau khi Trần Nhân Tông chết, sư Pháp Loa đã đem xác thiêu 
đi, nhặt được hơn ba nghìn hạt xá li, mang về chùa Tư Phúc ở Kinh sư. Anh Tông thấy 
thế có ý ngờ vực; các quan nhiễu người có ý xin bắt tội Pháp Loa. Khi ấy Hoàng tử 
Mạnh mới lên 9 tuổi đứng hầu bên cạnh, bỗng thấy có mấy hạt xá li ở trong bọc, đưa 
ra cho mọi người xem. Anh Tông sai kiểm lại số xá li trong hộp, thì thấy thiếu, từ đó 
mới không nghỉ ngờ gì Pháp Loa nữa. Sự việc chép có hơi khác, chúng tôi nêu ra để 
tham khảo. 
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Phiên âm: 
ĐỨC TẤT HỮU VỊ 


Minh Vương kí tự vương vị, cửu chi, đích mẫu sinh nam. Chi chu 
tối thời, Anh Vương tần biên tại ngoại, gia sự tiên quyết vu tự vương. 
Hữu tư đi chu tối lễ thỉnh, nãi mệnh dt Thế tử lễ hành chỉ. Hữu tư di 
vương cố nan chi, Vương viết: "Hà nghỉ hó? Sơ di đích tự vị sinh, cố 
ngã quyển tại thử vị; kim kí sinh hi, đãi trưởng phục tích, hà nan? 
Viết: "Thử sự, tiên cổ đa nguy, thỉnh thận tư chi!" Vương viết: "Thuận 
nghĩa hành chi, an nguy hà túc lų đã!". Tốt đi Thế tử lễ hành chi. Cơ 
niên nhi đích tự một, vương thậm ai chỉ. Quân tử vị Minh Vương 
thành tâm, bất cố;ự an nguy, nhượng đức khắc quang vu kim cổ. 
Truyện viết: Hữu đức giả tất hữu kỳ vị, kỳ tư chỉ vị du? 


Dịch nghĩa: 
CÓ ĐỨC TẤT CÓ ĐỊA VỊ 


Minh Vương ! nối ngôi vua được ít lâu, thì bà đích mẫu 2 sinh con 
trai. Đến ngày giáp tuổi tôi, Anh Vương 3 đi tuần tra ngoài biên giới, 
mọi việc ở nhà đều do tự Vương + quyết định. Khi người coi việc đến 
xin ý kiến về lễ giáp tuổi tôi. Minh Vương bảo cứ tiến hành theo thể 
lệ một vị Thế tử. Người coi việc cho là đã có Vương rồi, nên rất lấy 
làm khó xử °. Vương bảo: "Việc gì phải ngắn ngại? Trước đây vì đích 
tự chưa sinh, nên ta mới tạm ở ngôi này; nay đích tự Ê đã sinh rồi, 
chờ khi lớn lên, ta sẽ trao lại ngôi vua, có gì là khó!" Người kia nói: 


1. Minh Vương: tức Trân Minh Tông. Ông tên thật là Mạnh, con một người thứ 
phi của Trần Anh Tông. Vì người vợ cả của Trần Anh Tông chưa có con trai, nên Manh 
được Anh Tông truyền ngôi cho, làm vua từ năm 1314 đến năm 1329. 

“hộ, Bích mẫu: đây chỉ vợ cả của Trân Anh Tông (Chính cung Hoàng håv). 

3. Anh Vương: tức Trần Anh Tông, tên thật là Thuyên làm vua từ năm 1293 đến 
năm 1314. 

4. Tự Vương: vua nối ngôi, ó đây chí Trần Minh Tống. 

5 Ý câu này là: nếu tiến hành lễ giáp tuổi tôi theo thể thức một vị Thể tử, thì 
như vậy có nghĩa là công nhận quyền làm vua sau này của đứa bé mới sinh, và Trần 
Minh Tông do đó sẽ mất ngôi. Vì thế mà người coi việc lấy làm khó xử. 

6. Dich tự: đây chỉ đứa con trai mới sinh của Chính cung Hoàng hậu. 
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"Việc này ở các đời trước thường sinh ra lắm chuyện nguy hiểm, xin 
nghĩ lại cho thật ki!". Vương báo: "Cứ theo'lẽ phải mà làm, hơi nào lo 
chuyện an nguy!". Rốt cục, đã tiến hành lễ giáp tuổi tôi theo thể thức 
một vị Thế tử. Được một năm thì đích tự mất, Vương thương xót vô 
cùng. Các bậc quân tử cho rằng Minh Vương là người thành tâm, bất 
chấp sự an nguy, đức nhường nhịn ấy sáng ngời kim cổ. Sách Tå 
truyện nói: "Kẻ có đức thì thế nào cũng có địa vị", là để chỉ trường 
hợp như thế này chăng? 


Phiên åm: 
PHU ĐỨC TINH MINH 


Trần Duệ Vương Chính phi Lê thị, Linh Đức chỉ máu đã. 

Sơ, Duệ Vương sư bất phản, Phi nãi phi thế vi ni. Hội Nghệ 
Vương di Linh Đức tự vị, Phi vị chi từ nhượng, bất đắc, nãi thế khấp 
vị thân nhân viết: "Ngô nhi bạc phức, nan kham đại vi, túc di thủ 
họa nhĩ. Cố chủ khí thế, vị vong nhân duy dục tốc tử, bất dục kiến 
thế sự, huống nhi tử chi tương nguy hổ?". Nai tỉnh tu khổ hạnh, triêu 
tịch kinh sám dĩ báo chúa ân, bất ngũ lục niên nhiêu tí luyện đỉnh vô 
bất bị chí, toại di nhập địch thị tịch. Hậu chí Linh Đức kiến phế, 
nhân giai phục kì tảo giám tiên tri. Cụ cảm sự quân chị thành, trinh 
phụ chi tiết, nhất quy Phật thị tiện tháo môn đình như thử chi thâm 
dã, thùy bất ai thương nhi gia tưởng hở? Tuy Trần gia tiên thế phi 
tần đa hữu hiến giả, nhi thử phi xuất vu kỳ hậu hựu đực quá chỉ, hà 
kì vĩ du? i 
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Dich nghia: 


SỰ KIÊN TRINH, 
SÁNG SUỐT CỦA MỘT BÀ PHI 


Người Chính phi họ Lê của Trần Duệ Vương nguyên là mẹ của 
Linh Đức. | 

Trước kia, khi Duệ Vương xuất quân không về, Phi bèn gọt tóc 
làm ni. Gặp lúc Nghệ Vương lấy Linh Đức nối ngói, Phi đã cố từ chối 
thay cho Linh Đức, nhưng không được, mới khóc lóc nói với người 
thân rằng: "Con ta phúc mỏng, khó đương nổi ngôi to, chỉ có mắc vạ 
thôi. Cố Chúa ha đời, kẻ chưa mất này chỉ muốn chết cho chóng, 
không muốn thấy việc đời, huống chỉ là nhìn con ta sắp nguy khôn 
ư". Rồi đốc chí tu hành, sớm chiều tụng niệm để báo đến ơn chúa, 
chưa đầy năm, sáu năm mà chân tay đốt trán, đã làm đủ mọi phép, 
sau cùng đã thị tịch trong khi nhập định. Về sau, đến khi Linh Đức 
bị phế, ai cũng phục Phi là người sáng suốt, thấy trước sự việc. Va 
lại, cảm sự chân thành thờ vua, và tiết tháo kiên trinh của Phi, vừa 
vào cửa Phật thì đi nhanh vào chính giác, ai chẳng thương xót, ngợi 
khen? Tuy các phi tần đời trước của nhà Trần cũng có lắm người hiển 
đức, nhưng người phi này sinh sau mà lại gån như hơn hẳn những 
người phi trước, sao lớn lao đến thế? 


Phiên ám: . 
VĂN TANG KHÍ TUYỆT 
Trân Thái Vương nữ hiệu viết Thiên Dương. Phương tọa nhục 
thời, Vương di nguyệt bất dự. Sác khiển nhân khởi củ, tử hữu đãi 
viết: Vương di bình phục vô sự. Chí khí thế nhật, hốt văn chung 


thanh biên hưởng, viết; Đắc phi bất húy dự đa? Tả hữu đãi chị, bất 
thính, nãi đổng khốc trường hào, khí tuyệt, minh mục nhi thê. 
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Dịch nghĩa: 
NGHE TANG TẮT THỞ 


Con gái Trần Thái Vương hiệu Thiên Dương. Khi bà đang ở cù, 
Thái Vương không được khỏe đã một tháng. Nhiều lần bà sai người 
đến thăm hỏi, nhưng những người hầu cận nói dối rằng: "Vua đã bình 
phục rồi, không việc gì nữa". Đến ngày Thái Vương lia đời, bà bỗng 
nghe tiếng chuông đánh liên hỏi, bèn hỏi: "Có phải là việc chẳng 
lành chăng?". Những người hầu cận lại nói đối, nhưng bà không 
nghe, cứ khóc lóc kêu gào cho đến khi tắt thở, nhắm mắt mà mất. 


Phiên âm: 


VĂN TRINH NGẠNH TRỰC 


Chu An hiệu Tiểu Ấn, Giao Chỉ Thượng Phúc nhân đã. Tính liêm 
trực cương giới. Cư gia đốc hiếu độc thư, học nghiệp tỉnh thuần, danh 
văn viễn cận. Đệ tử doanh môn, tương kế nhiếp thanh vân, đăng 
chính phủ giả, vãng vãng hữu chi. An điểm đạm quả dục, bất phó ứng 
cử. Chí Nguyên gian, Trần thị Minh Vương trưng bái Quốc tử tư 
nghiệp, thụ Thế tử kinh, tầm thiên Thái học Tế tửu. Minh Vương 
một, kì tử Du Vương đật dự, đãi vu thính chính quyển thần sảo đa 
bất pháp, An sác gián bất thính, hựu thưởng sớ khất trảm gian thần 
thất nhân, giai quyền giả, thời nhân hiệu vi Thất trảm sở. Kí nhập 
bất báo, An nãi quải quan quy điển lí. Hậu Du Vương một, quốc phá 
loạn. Quần thần nghênh lập Nghệ Vương, An văn chỉ đại hỉ, trượng 
sách thượng yết, toàn khất hoàn hương, di lão bệnh từ, bất thụ phong 
bái. Nãi tứ hiệu Văn Trinh tiên sinh, hậu lễ tống hồi. Cứu chi, thọ 
chung vu gia. Đô thành nhân sĩ cảnh ngưỡng cao phong, mác bất ta điệu. 

Tích An đệ tử vi chấp chính giả, thời lai vấn hậu, bái sàng hạ, 
đắc đữ đàm thoại phiến ngôn nhi khứ giả thậm di vi hi, hữ bất thiện 
giả, thiết trách thóa mạ, thậm chí a sát bất nạp. Ki thanh nghi 
nghiệm chính danh văn nhất thời, lẫm nhiên khả úy. Hu kì thiện tai! 
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Dịch nghĩa: 
VĂN TRINH CỨNG COI VÀ NGAY THẮNG 


Chu. An hiệu là Tiểu Ẩn, người ở vùng Thượng Phúc ' đất Giao 
Chỉ. Tính ông liêm khiết và cương trực. Ở nhà thường ham thích đọc 
sách, học vấn tinh thông, tiếng tăm lừng lẫy xa gần. Học trò đây cửa, 
thường vẫn có những người đỗ đạt và làm quan to. Chu An là người 
điểm đạm, ít ham muốn, không đi thi. Khoảng năm Chí Nguyên, 
Trần Minh Vương có vời ông đến Kinh đô trao ban cho chức Quốc tử 
Tư nghiệp, giảng sách cho Thế tử. Được ít lâu chuyển làm chức Tế 
tửu nhà Thái học. Đến khi Minh Vương mất, con là Dụ Vương hay 
chơi bời, bỏ việc nước, bọn quyển thần dán dân làm nhiều điều trái 
phép, Chu An nhiêu lần can ngăn mà vua không nghe, lại dâng só 
xin chém bảy tên gian thần déu là hạng quyên thế cả, người đương 
thời gọi đó là Thất trám só. Tờ sở dâng lên nhưng không được trả 
lời Chu An bèn treo. mù từ quan, trở về với vườn ruộng. Sau Du 
Vương mất, trong nước có loạn. Quán thần rước Nghệ Vương về, lập 
lên làm vua. Chu An nghe tin ấy, rất đổi vui mừng, bèn chống gây tới 
Kinh đô để yết kiến. Rồi sau đó, ông xin trở về làng, lấy cớ già nua 
ốm yếu, từ chối không nhận chức tước. Nhà vua ban cho hiệu "Văn 
Trình tiên sinh" và sai người mang rất nhiều lễ vật tiễn đưa về làng. 
Chắng bao lâu, Chu An mất ở quê nhà. Nhân dân và kẻ sĩ đô thành 
vốn ngưỡng mộ phong cách cao đẹp của ông, không ai là không thở 
than thương tiếc. " 

Trước đó, trong đám học trò của Chu An có người tuy ra làm 
quan nhưng vẫn thường đến thăm viếng ông, lạy bên giường ông, 
người nào được trò chuyện đôi câu trước lúc ra về thì lấy làm mừng 
rỡ lắm. Ai có điều gì không tốt, liên bị ông quë trách, nhiếc mắng 
gay gắt, thậm chí quát mắng không cho vào nhà. Thanh cao, nghiêm 
chính nổi tiếng một thời, lắm liệt đến thế. Ôi, thật là một con người 
thiện vậy. 


一 一 一 
1. Thượng Phúc: tức huyện Thượng Phúc, tính Hà Đông (nay là Hà Tây). Theo 
ĐVSKTT, thì Chu An người huyện Thanh Đàm (nay là huyện Thanh Tri, ngoại thành 

Hà Nội). 
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Phiên âm: 
Y THIỆN DỤNG TÂM 


Trừng tiên nhân chi ngoại tổ viết Phạm công, huy Bán, gia thế 
nghiệp y, sự Trần Anh Vương, vi phán Thái y lệnh, thường kiệt gia tư 
di súc lương dược, tích më cốc. Nhân hữu cô khổ tật bệnh gai ngụ chi 
u gia di cấp chiên chúc cứu liệu, tuy nùng huyết lâm li, bất thiếu 
hiểm tị. Như thử, lai giả đãi kiện nhi khứ, sàng bất tuyệt nhân. 

Hốt liên niên cơ cận, dịch lệ đại tác, nãi trúc phòng ốc, túc khốn 
cùng, cơ giả bệnh hoại thiên dư nhân, danh trọng đương thế. Hậu, 
thường hữu nhân khấu môn cấp thinh viết: "Gia hữu phụ nhân thốt 
bạo, huyết băng như chú, điện sắc sảo thanh". Công văn chi, cử vãng. 
Xuất môn nhi vương sử nhân chỉ viết: "Cung trung quý nhân hữu 
phát hàn nhiệt giả, triệu công khán chỉ". Viết: "Thử bệnh bất cấp. 
Kim nhân gia mệnh tại khoản khắc, ngã thả cứu bỉ, bất cửu tiện lai". 
Trung sứ nộ viết: "Nhân thân chi lễ, an đắc như thử? Quân dục cứu 
tha mệnh, bất cứu nhĩ mệnh da?" Công viết: “Ngã cố hữu tội, diệc vô 
nại hà, nhân nhược bất cứu, tử tại khoảng khắc, vô sở vọng đã. Tiểu 
thần chi mệnh, vọng tại Chúa thượng, hạnh đắc miễn tử, dư tội cam 
đương". Toại khứ cứu trị, kì nhân quả hoạt. Thiếu khoảng, lai kiến. 
Vương trách chi. Miễn quan tạ tội, phu tích chân tâm. Vương hi viết: 
"Chữ chân lương y, kí hữu thiện nghệ huu hữu nhân tân, đi tuất ngã 
xích tử, thành phó dư vọng đã". 

Hậu chỉ tử tôn vi lương y quan tứ ngũ phẩm giả nhị tam nhân, 
thế giai xưng dự kì bất trụy gia nghiệp dã. 
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Dich nghia: 
THÂY THUỐC TÜ TÂM 


Ông ngoại của tổ tiên Trừng ' là Phạm công. húy Bán, vốn dòng 
đõi nhà làm thuốc, thờ Trần Anh Vương °; được vua cho giữ chức Thái 
yŠ, thường vét hết tiên của để tích trữ thuốc tốt và lúa gạo. Người nào 
côi cút, khổ sở mà bị bệnh tật thì được Cụ cho ở tại nhà mình để 
cung cấp cơm cháo và cứu chữa cho, dù máu mủ dám dë cũng không 
chút ghê tóm. Cứ như vậy, kẻ đến chờ chữa cho khỏe mạnh rồi mới 
đi, trên giường không lúc nào vắng người. 

Bỗng mấy năm lién đói kém, bệnh dich lan tràn, Cụ bèn dựng 
nhà cửa cho kẻ khổ nghèo ở, nhờ đó mà số người đói khát, bệnh tật 
được cứu sống có tới hơn một nghìn, tên tuổi Cụ được đương thời 
trọng vọng. Một hôm, có người đến gó cửa khẩn thiết mời Cụ rằng: 
“Trong nhà có người vợ bỗng đưng bị máu ra như xối, mặt mày nhợt 
nhạt". Cụ nghe xong, vội vã đi ngay. Vừa ra khỏi cửa, thì gặp người 
do nhà vua sai tới nói: "Trong cung có một vị quý nhân đang lên cơn 
sốt rét, nhà vua cho vời Cụ vào xem”. Cụ đáp: "Bệnh ấy không vội. 
Hiện nay đang có người tính mệnh chỉ còn trong chốc lát, đế tôi đi 
cứu đã, chốc nữa sẽ vào cung ngay”. Sứ giả tức giận nói: "Phận làm 
bể tôi, sao được như vậy? Ông muốn cứu tính mệnh của người kia mà 
không cứu tính mệnh của ông ư?. Cụ đáp: "Tôi thật có tội, nhưng 
cũng chẳng biết làm thế nào nữa; nếu không cứu người ta, thì họ sẽ 
chết trong chốc lát, còn trông mong vào đâu được. Tính mệnh của bê 
tôi mọn này trông mong vào Chúa thượng, may ra khỏi chết, còn các 
tội khác đều xin cam chịu”. Thế réi Cụ đi cứu chữa cho kẻ kia, quả 
nhiên người ấy qua được. Liên sau đó, Cụ đến yết kiến nhà vua. Vua 
quở trách. Cụ bỏ mũ xuống tạ tội và giãi bày thực tâm của mình. Vua 
mừng rỡ nói: “Người thật là một lương y, đã giỏi tay nghề lại có lòng 
nhân đức để cứu dân lành, thật xứng đáng với lòng mong mỏi của ta”. 

Vẻ sau con cháu Cụ, có đến hai ba người là thầy thuốc giỏi, làm 
quan tới tứ phẩm ngũ phẩm, người đời ai cũng khen là không để mất 
nghiệp nhà. 


1. Tác ma tự xưng. 
2. Trần Anh Vương: túc Trản Anh Tông, làm vua từ năm 1293 đến năm 1314. 
3. Thái y: Còn gọi là Ngự y, tên một chức quan chuyên vẻ việc phục vụ thuốc 
thang trong cung điện nhà vua. 
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Phiên âm: 
DŨNG LỰC THÂN DỊ 


An Nam Lý thị thời, Thanh Hóa nhân Lê Phụng Hiểu sinh nhi 
khôi vĩ di thường, ẩm thực thị nhân thập hội. Niên thập nhị tam, 
thân trường thất xích. Thích hữu ngoại khấu xâm cảnh, lỗ lược thậm 
chúng, lân li thương hoàng võng thố. Phụng Hiểu ngữ kì phụ mẫu bất 
khả tùy nhân bôn mang, đãn đa các tác phạn đữ nhi tử bão khiết 
nhất đốn, kim nhật sát tặc cứu dân di nhu phản chưởng. Phan tất, trì 
nhất đoản đao tục hô vi cước đao giả, phạt mộc vi binh, trực xung tặc 
trận, tung kích hội tẩu, tận hoạch lân ấp bị lỗ giả thiên dư nhân nhi 
hoàn. Lý thị trưởng tứ trừ thụ, cố từ bất thụ, khất từ điển địa dĩ tự 
canh thực nhi. Hữu tư nghị định khoảnh mẫu, Phụng Hiếu viết: 
“Thần di chước đao phá đắc, nguyện trịch định chước đao, sở chí vi. 
giới”. Hứa chỉ. Trịch chí thập dư lí, tất di thưởng chi. Hậu nhân nhân 
thử, phàm thưởng công điển lí, đãi dụng binh thời, thỉnh vi tiên 
phong, phá trận báo quốc nhi di. Hậu thập dư niên triệu vi tiên 
phong, di thật dư nhân kích tán vạn dư tặc chúng, phong Uy Viễn 
Tướng quân, nhưng tại điền lí, thọ chung vu gia. 


Dich nghĩa: 
LỆ PHỤNG HIỂU DŨNG LỰC PHI THƯỜNG 


Ở nước An Nam vào thời nhà Lý, có người Thanh Hóa tên là Lê 
Phụng Hiểu !, dáng mạo lạ thường, ăn uống gấp mười kẻ khác. Mới 
mười hai mười ba tuổi, thân hình đã cao bảy xích. Chợt có bọn giặc 
bên ngoài đến xâm phạm bờ cõi, bắt người cướp của rất nhiều, người 
trong xóm làng hoảng hốt không biết làm sao đối phó. Phụng Hiểu 
nói với cha mẹ không nên theo người ta chạy sấp ngửa, chỉ cần nấu 


1. Về gốc tích Lê Phụng Hiểu, Việt điện u linh có ghi rõ: "Vương họ Lê, tên 
Phụng Hiếu, người làng Băng Sơn (nay là Dương Sơn, huyện Hoằng Hóa), phủ Thanh 
Hóa (nay là tỉnh Thanh Hóa). Có người nói Vương là cháu ông Định phiên hầu Lê 
Định". (Xem Việt điện u linh. Bd. của Trịnh Đình Ru). : 
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thật nhiều com cho con ăn một bữa no në, thì việc giết giặc cứu dán 
hôm nay dễ như trở bàn tay. Ăn cơm xong, Phụng Hiểu cầm một con 
dao ngắn tục gọi là đao rua, chặt cây làm khí giới, xông thẳng vào 
trận giặc, dọc ngang đánh địch vỡ chạy, hơn một nghìn người trong 
thôn xóm bị giặc bắt đều được cứu trở về. Nhà Lý ban thưởng, phong 
cho chức tước, Phụng Hiểu déu cố từ không nhận, chỉ xin cấp ruộng 
để tự cày cấy làm ăn mà thôi. Khi quan trên bàn định về số khoảng 
mẫu nên cấp, Phụng Hiểu nói: “Tôi từng dùng đao rựa để phá giặc, nay 
xin cầm dao rya mà ném, hē xa tới đâu thì lấy giới hạn tới đó”. Quan 
trên thuận lời. Dao rya ném xa hơn mười đậm, cả vùng ruộng đó đều 
thưởng cho Phụng Hiểu cả. Người đời sau nhân đấy, phàm thưởng 
ruộng cho người có công, đều đặt tên là “chước đao điển”. Vua sai câm 
quân, Phụng Hiểu lấy cớ không đủ tài để từ chối, chỉ muốn được sống ở 
thôn quê, chờ khi dùng binh, sẽ xin làm tiên phong, phá trận giặc, đến 
ơn nước mà thôi. Mười mấy năm sau được vời làm tiên phong, đem 
theo hơn mười người đánh tan hơn vạn quân giặc, được phong là Ủy 
Viễn Tướng quân, rồi vẫn sống ở thôn quê, thọ chết tại nhà. 


Phiên âm: 
PHU THÊ TỬ TIẾT 


Vĩnh Lạc Binh Hợi, đại quân bình Giao Chỉ nhật, đầu mục Ngô 
Miễn phó thủy tử; kì thê Nguyễn Thị ngưỡng thiên thán viết: “Ngô 
phu sự Chúa, nhất sinh thụ lộc, do Trung quan chí đăng Chính phủ, 
kim nhi tử tiết, thị đắc sở đã, hữu hà oán hô! Thiếp nhược cẩu hoạt, 
khởi vô sở chỉ? Dán phu đạo quân ân nhất thời cô phụ, ngô bất nhấn 
dã. Ninh tương tùy nhĩ”. Ngôn hát, diec phó thủy tử. 

Ta phù! Tử tiết giả, sĩ đại phu chi sở đương nhiên, do hoặc nan 
chỉ. Quan quan như thử, cổ sở hãn văn. Ngô Miễn kì trượng phu hó? 
Chí u Nguyễn Thị di phụ nhân làm nguy năng thúc địa tiết, tri phu 
đắc sở nhi vô hám, hựu năng trọng nghĩa khinh sinh, thị tử như quy, 
khả vị hiển phụ dã dư? Thế chỉ ngu phụ dĩ phẫn đầu thủy giả đa hi. 
Chí u di nghĩa vong thân thậm bất dị đắc dã! Như Nguyễn Thị giả, 
thành khả gia tail 
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Dịch nghĩa: 
VỢ CHỒNG CHẾT VÌ TIẾT NGHĨA 


Năm Binh Hyi, niên hiệu Vinh Lạc ', vao ngày dai quán ° binh 
định đất Giao Chi 3, có một người đầu: mục * tên là Ngô Miễn nhảy 
xuống nước tự tử, vợ là Nguyễn Thị ngửa mặt lên trời than rằng: 
“Chồng ta thờ Chúa, một đời ăn lộc, từ chỗ Trung quan được lên 
tham dự Chính phủ, nay vì nghĩa mà chết, thế là chết đáng chô, còn 
oán hận gì. Nếu thiếp muốn sống há không còn nơi nào sao? Nhưng 
cái nghĩa vợ chồng, cái ơn vua tôi ta không në lòng nào phụ bạc. Thà 
chết theo nhau vậy”. Nói đoạn, cũng nhảy xuống nước mà chết. 

Than ôi! Chết vì tiết nghĩa là lí đương nhiên của ké di đại phu, 
thế mà có người còn lấy làm khó. Xưa nay, ít nghe có Vị quan nào 
được như vậy. Nay Ngô Miễn là đấng trượng phư chăng? Đến như 
Nguyễn thị, một người đàn bà mà lâm nguy vẫn nhận ra tiết lớn, 
biết chồng chết đáng chỗ không ân hận gì, lại còn coi trọng diéu 
nghĩa xem nhẹ cái sống, nhìn chết như về, có thể gọi là bậc hiển phụ 
vậy. Trong số đàn bà ngu đại trên đời, những kẻ vì bực tức mà nhảy 
xuống nước chết, nhiều lắm. Đến như vì nghĩa bỏ mình, thì rất không 
dễ được! Hạng như Nguyễn thị thật đáng ca ngợi thay. 


Phiên âm: 


TĂNG ĐẠO THÂN THÔNG 


Lý thị thời, thường hữu yêu vật trú dạ ẩn hình dé khiến u điện 
lương thượng, liên nhật bất chỉ. Thời đệ nhị đại vương, danh tăng 
Giác Hải, đạo sĩ Thông Huyền, đồng lai yếm thắng. Giác Hải di sổ 
châu kích cực, kì thanh ứng thủ nhi chỉ. Thông Huyền di lệnh bài 


1. Vinh Lạc: niên hiệu của Minh Thành Tổ. "Năm Định Hợi, niên hiệu Vĩnh Lạc”, 
tức năm 1407, 

2. Đạt quân: chí quân xâm lược nhà Minh. 

3. Giao Chỉ: chỉ nước Đại Ngu (tức nước ta thời Hô). 

4. Đầu mục: chữ nhà Minh dùng để chỉ người đứng đảu các dân tộc “chưa khai 
hóa”. Nhà Minh coi nước ta là “di tộc”, cho nên gọi vua quan Việt Nam là “đầu mục”. 
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kích trụ, hốt kiến dai thủ xuất lương thượng, tương nhất cáp giới 
trịch địa, kì yêu nãi chỉ. Vương chiếm khẩu viết: 

Giác Hải tâm như hải, 

Thôn Huyễn đạo cánh huyện, 

Thân thông năng biến hóa, 

Nhất Phật, nhất Thần tiên. 


Dịch nghĩa: 


PHÉP THÂN THÔNG CUA DANH i 
TĂNG GIÁC HÀI VÀ ĐẠO Si THONG HUYỆN 


Vào thời họ Lý X, từng có yêu quái ngày đêm ẩn hình kêu khóc 
trên rường nhà cung điện, hết ngày này sang ngày khác. Bấy giờ 
thuộc đời vua thứ hai 2; có danh tăng Giác Hải và đạo sĩ Thông 
Huyền cùng đến để yểm trừ. Giác Hải lấy mấy hạt châu gõ vào nóc 
nhà, tiếng kêu khóc liên im bặt. Thông Huyễn dùng lệnh bài đập 
vào cột, bỗng thấy một bàn tay to tướng ló ra trên rường nhà, cầm 
một con rắn mối vất xuống đất, yêu quái bèn hết. Nhà vua ứng 
khẩu đọc rằng: 

Giác Hải tâm như hải, 

Thông Huyện đạo càng huyền, 
Thần thông tài biến hóa, 

Một Phật, một Thân tiên. 


Phiên âm: 
TẤU CHƯƠNG MINH NGHIỆM 


Giao Chỉ Thái Thanh cung đạo sĩ danh Đạo Thậm, Nguyên Thế 
Tổ Chí Nguyên gian vị Trần Thái Vương kì tự. Bái chương tất, nãi 
bạch vương viết: “Thượng đế kí doãn tấu chương, tức mệnh Chiêu 


1. Chỉ đời nhà Lý (1010 — 1225) á nước ta. 
2. Chí Lý Thái Tông (1028 — 1054). 
945 


Văn đồng tử giáng sinh vương cung, trú tú kỉ”. Di nhi hậu cung hữu 
dâng, quả sinh nam, lưỡng bác thượng hữu văn viết “Chiêu Văn đồng 
tử”, tự phá minh hiển, nhân di Chiêu Văn vi hiệu. Niên trưởng, kì 
văn thủy tiêu. Chí tứ thập bát tuế, ngoa bệnh nguyệt dư. Chư tử vị 
chi kiến tiếu, thỉnh giảm kỉ thọ di diên phụ linh. Đạo si bái chương, 
khởi viết: “Thượng đế läm chương, tiếu viết: hà nãi luyến tục, dục cửu 
lưu hổ? Nhiên kì tử hiếu thành, khả doan tái lưu nhất kỉ”. Bệnh nãi 
liệu. Hậu quả hữu thập nhị niên thọ. 


Dich nghĩa: . 


TỜ TẤU THIÊN ĐÌNH ỨNG NGHIỆM 


Ở cung Thái Thanh xứ Giao Chỉ có một người đạo sĩ tên là Đạo 
Thậm, vào khoảng năm Chí Nguyên đời Nguyên Thế Tổ ' làm lễ cầu 
tự cho Trần Thái Vương. Khi đọc sớ xong, Đạo Thậm tâu với vua 
rằng: “Thượng đế đã chấp nhận só tâu, së sai Chiêu Văn đồng tử 
giáng sinh nơi cung vua, ở đây bốn ki” *. Rồi hậu cung có mang quả 
nhiên sinh con trai, trên hai cánh tay có chữ “Chiêu Văn đồng tù”, 
nét khá rõ ràng, nhân đó lấy hiệu là “Chiêu Văn”. Khi tuổi đã lớn, 
nét chữ mới mất đi. Đến năm 48 tuổi, Chiêu Văn bị ốm hơn một 
tháng. Các con của Chiêu Văn làm chay xin bớt tuổi thọ mình để kéo 
thêm tuổi cho cha. Đạo sĩ đọc sớ xong, đứng dậy nói: “Thượng đế xem 
sớ, cười rằng: sao còn quyến luyến cõi tục, muốn ở lại lâu thế? Song 
vì con cái thật bụng hiếu thảo có thể cho ở thêm một kỉ nữa”. Bệnh 
liên khỏi. Sau quả nhiên thọ thêm 12 tuổi nữa. 


1. Chỗ này tác giả nhảm. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật sinh vào năm Giáp 
Dần, niên hiệu Nguyên Phong thứ tự (1254), tương đương với Tống Bảo Huu năm thứ 
hai. Vậy thì, việc cầu tự cho Trần Thái Tông sinh ra Chiêu Văn, phải xảy ra trước 
1254, chứ không thể vào những năm Chí Nguyên sau đó (tức từ 1264 trở về sau) được. 

2. Mỗi ki là 12 năm. 
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Phiên âm: 
ÁP LÃNG CHAN NHÂN 


Tống Nhân Tông thời, An Nam Dy Vương thân suất chu sư phạt 
Chiêm Thành. Chí Thân Đầu hải khẩu phong lãng liên nhật bất đắc 
hàng hải. Văn cận sơn hữu đạo độc cư am trung, nãi triệu thỉnh kì 
đảo. Đạo sĩ viết: “Vương tự hữu phúc lực, thần bảo vạn nhất vô ưu. 
Minh nhật phát hành vật sinh nghi lu!” Dạ bán phong chỉ. Cận đán 
hành chí hải ngoại, viễn vọng phong lãng nhu sơn, chu sư sở hướng 
ninh tĩnh. Thời phục kiến thử đạo sĩ thủy thượng bộ hành, hoặc tiền 
hoặc hậu, uyển nhiên minh bạch, dàn nhân bất khả cận nhi. 

Sư hoàn chí Thần Đầu sơn, đạo sĩ nghênh kiến. Vương hi tạ úy 
lạo. Đạo sĩ viết: “Thần tri vương phúc trọng, cố vô ưu, thử thần hựu 
vương nhĩ, phi thần dã”. Vấn chi hương nhân, viết: “Đạo sĩ tự thử 
thái được cửu bất tại am”. Vương đại di chí, phong vi “Áp lãng chân 
nhân”. Thưởng tứ kim bạch giai bất thụ. Hậu nhập sơn khứ, bất tri 
sở chi. 

Chân nhân tính La, vong danh nhân, giai di “Áp tang” hô chỉ. 
Nhược quan khi thê tử nhập đạo. Kì hậu duệ hữu La Tu giả, cử Tiến 
sĩ, sĩ Trần Nghệ Vương, quan chí Thẩm hình viện sứ nhi tốt. Dư sở 
thân thức dã. 


Dịch nghĩa: 
ÁP LÃNG CHÂN NHÂN 


Đời Tống Nhân Tông, vua nhà Lý nước An Nam tự mang quân, 
thuyển đi đánh Chiêm Thành. Khi tới của biển Thần Đầu, sóng gió 
nổi lên hết ngày này sang ngày khác, không thể vượt biển được. Vua 
nghe nói ở núi gần đấy có người đạo sĩ, một mình sống trong am, bèn 
cho vời đến để khấn cầu. Đạo sĩ nói: “Vua tự có phúc lực, thần cam 
đoan muộn một không có gì đáng lo. Ngày mai cứ việc lên đường chớ 
sinh lòng nghị ngại!”. Nửa đêm trời dừng gió. Sáng sớm khi ra tới 
ngoài biển, nhìn xa thấy sóng cao như núi, nhưng đoàn thuyên đến 
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đâu thi sóng gió yên lặng đến đó. Bấy giờ lại thấy vị Đạo si đang 
bước đi trên mặt sóng, lúc ở đằng trước, lúc ở đằng sau, trông rất rò 
ràng, song ï:gười không thể đến gần được thôi. 

Ngày quân trở về đến núi Thần Đầu, đạo sĩ ra nghênh tiếp. Vua 
mừng và úy lạo. Đạo sĩ nói: “Thần biết nhà vua phúc dây, không có gì 
đáng lo, ấy là nhờ thần linh giúp đỡ, chứ không phải hạ thần này có 
tài cán gì”. Hỏi người trong làng, họ đều nói: “Đạo sĩ từ đạo ấy đi hái 
thuốc lâu nay không thấy ở am”. Vua càng lấy làm lạ, phong cho hiệu 
“Chân nhân đè sóng”. Lại ban thưởng rất nhiều vàng lụa, nhưng đạo 
sĩ không nhận. Sau đó đạo sĩ vào núi rồi không biết đi đâu. 

Chân nhân họ La, không rõ tên, người ta đều dùng hiệu Áp lãng 
Chân nhân để gọi. Từ khi tuổi xanh đã bỏ vợ con để đi vào đạo. 
Trong số con cháu đời sau của Chân nhân có La Tu thi đỗ tiến sĩ, làm 
quan thời Trần Nghệ Vương đến chức Thẩm hình viện sứ, rồi mất. 
Người này chính tôi quen biết. 


Phiên âm: 
MINH KHÔNG THÂN DỊ 


Giao Chỉ Giao Thủy hương hữu Không Lộ tự. Tích hữu tăng tục 
tinh Nguyễn, danh Minh Không, Tống Trị Bình gian xuất gia trú thử 
tự, hữu đức hạnh, phá tri danh. Nhất nhật Minh Không tòng ngoại 
lai, kí đồng phòng tăng hí ẩn môn nội, dược xuất tác hổ thanh di bố 
Minh Không. Minh Không tiếu viết: “Nhữ tu hành phản tác hổ gia? 
Ngã đương cứu nhữ!”. Hậu niên tăng một. Tâm Quốc vương Lý thị 
sinh Thế tử, niên cơ nhược quan, hốt biến thân sinh mao, dũng dược 
bào hao, đầu diện tiệm biến hổ hình. Vương quảng cầu y vu tăng đạo 
giai vô thố thủ. Văn Minh Không hữu pháp thuật, khiển nhân thừa 
thuyển thỉnh lai. Minh Không di tiểu oa xuy phạn, dục tự thủ thủ. Sứ 
giá tiếu viết: “Thủy thủ nhân đa tự hữu thực, mạc phiền thường trú”. 
Minh Không viết: “Bất nhiên. Chúng giai tiểu ngật, kiến ngã hậu ý”. 
Tứ ngũ thập nhân các thịnh mãn uyển, phan diệc bất tận, nhân giai 
kì chi. Lâm vãn thượng thuyền, giới sứ giả dữ thủy thủ giai thục thụy 
nhất giác: “Đãi nguyệt xuất, bản tăng hoán khởi, nãi khai thuyên, 
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bất nhiên ngã thả bất khứ”. Sứ giả khẩn thỉnh bất đắc, giai uyén 
ngoại giả my, duy giác thuyên hạ phong thanh lãng nhiên. Di thời 
nguyệt xuất, hô khởi, kì thuyền di tại đô hại loan bạc hi, kinh hành 
tam bách dư kí dã. Nãi đẳng không nhập cung trung, chữ thủy tẩy 
Thế tử, ứng thủ mao thoái, thế toại bình phục. Vương cố vấn, đối 
viết: “Tu hành nhân nhất niệm mê trước sám tẩy nhi đi, vô nan đã”. 
Viết: “Su đắc hà thần thông nhi năng không hành?” viết: “Phi dã, 
Thần túc hữu phong tật, thử tật phát thời, bất kiến vạn tượng, bất trí 
hà giả vi không, nãi tín bộ nhĩ; phi thần thông dà”. Nãi không hành 
hồi khứ. Tứ lại bất thụ. Vương toai tích di “thần tăng” phong biệu, 
nhân di Không Lộ danh kì tự vân. Thế tử hậu vi vương, thụy viết 
Thần Vương. 


Dịch nghĩa: 
SƯ MINH KHÔNG THÂN DỊ 


Ở hương Giao Thủy ` nước Giao Chỉ có chùa Không Lộ. Ngày xưa 
có một vị sư họ tục là Nguyễn, tên là Minh Không, khoảng năm Trị 
Bình đời Tống 2 xuất gia đến ở chùa này, có đức hạnh và rất nổi 
tiếng °. Một hôm Minh Không từ ngoài về, có nhà sư cùng phòng đùa 
núp trong cửa, nhảy ra làm tiếng hổ kêu để dọa Minh Không. Minh 
Không cười nói : “Anh đã đi tu, lại còn muốn làm hổ ư? Ta phải cứu 
anh mới được!”. Năm sau, nhà sư kia chết. Tiếp đó, Quốc vương họ Lý 
sinh Thế tử 4, tuổi chừng hai mươi thì bóng nhiên khắp mình mọc 
lông, nhảy nhót gầm thét, đầu và mặt dần dán biến thành hình hó. 


1. Hương Giao Thủy: nay là huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Binh. 

2. Năm Trị Bình đời Tống: Trị Bình là niên hiệu của Tống Anh Tông (Bác Tổng.. 
Năm Trị Bình đời Tống, tức vào khoáng 1064 đến 1067, tương ứng với niên hiệu 
Chương Thánh Gia Khánh (1059 - 1065) và Long Chương Thiên Tự (1066 - 1067) đời 
vua Lý Thánh Tông ở nước ta. 

3. Theo sử chép, Minh Không vốn tên là Nguyễn Chí Thành, người xã Đàm Xá, 
huyện Gia Viễn, phú Trường Yên, tính Ninh Bình (xem ÐVSKTT; Bản ki; Quyến 11; Kí 
nhà Lý; Bd. đã dẫn (in lần thứ 2), các tr. 271, 277). Tu á chùa Giao Thủy, tức chùa Keo 
tỉnh Thái Bình ngày nay. 

4. Thế tử: đây chi Dương Hoán, là cháu của Lý Thánh Tông, và con cúa Sùng 
Hiển hấu về sau lên ngôi là Lý Thần Tông (1128 - 1138). 


949 


Nhà vua cầu y, vu ', tăng, đạo khắp nơi, nhưng đều chịu bó tay. Nghe 
Minh Không có phép thuật, sai người đi thuyển đến mời về. Minh 
Không lấy một chiếc niêu nhỏ nấu cơm, định cho thủy thú ăn. Sứ giá 
cười nói: “Thủy thủ người đông, tự họ sẽ có cái ăn, không phiên tới 
thường trú ””. Minh Không nói: “Không phải như vậy đâu. Mọi người 
cứ ăn một ít đi rồi sẽ thấy hậu ý của ta”. Bốn năm mươi người mỗi 
người xới một bát đầy, cơm vẫn không hết, ai cũng lấy làm lạ. Đấn 
tối khi lên thuyên, nhà sư dặn sứ giả và các thủy thủ đều nên ngủ kĩ 
một giấc: “Đợi lúc trăng mọc, bán tăng ° gọi dậy hãy mở thuyền, nếu 
không ta chẳng đi nữa đâu”. Sứ giả nài xin không được mọi người 
đành nằm sáp giả ngủ, duy cảm thấy bên dưới thuyên có tiếng gió 
lạnh. Phút chốc trăng lên, gọi dậy, thuyển đi đã cập bến đô thành, 
vượt hơn ba trăm đặm. Nhà sư bèn nhảy lên khoảng không mà vào 
trong cung, nấu nước để cho Thế tử, tay cọ đến đâu lông hết đến đấy, 
thân thể liên bình phục. Vua hỏi nguyên do, đáp rằng: “Kẻ tu hành 
hë mắc niêm mê thì sám hối và rửa đi thôi, không khó khăn gì cả”. 
Hỏi: “Su biết phép thần thông gì mà có thể đi trên không được? 
Đáp: “Không phải vậy. Thần vốn có phong tật, bệnh này khi phát thì 
chẳng thấy muôn cảnh tượng, chẳng biết đâu là không, bèn cứ thế 
mà bước thôi, không phải thần thông gì hết”. Rồi đi trên không mà 
về. Ban thưởng các thứ déu không nhận. Vua phong cho hiệu “Thần 
tăng”, và nhân đó, lấy hai chữ “Không Lộ”. để đặt tên chùa của sư. 
Thế tử về sau lên làm vua, thuy là Thần Vương 4. 


1. Vu: ké đẳng bóng. 

3. Thường trú: tiếng gọi những nhà sư thường ở lại chùa, không đi vân du các 
nơi. Đây chỉ Minh Không. 

3. Bản tăng: tức Minh Không, Tiếng khiêm xưng. 

4. Tức Lý Thần Tông, xem lại chú thích 4. Về sự tích nhà sư Minh Không, có sự 
khác biệt giữa Nam ông mộng lục và Thiên uyển tập anh . Xem thêm bài quốc sự 
Minh Không Trung Thiển uyển tập anh (in ở tập 2 bộ Tổng tập này!. 
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Phiën ám: 
NHAP MỘNG LIỆU BỆNH 


Đông Sơn tự tăng danh Quán Viên, giới hạnh thanh bạch, tuệ 
giải viên dung, sổ thập dư niên bất hạ sơn. Thích Trần Anh Vương 
hoạn nhãn nguyệt dư, y dược bất hiệu, nhật dạ đông thống. Mộng 
kiến nhất tăng di thủ ma nhãn. Vương vấn tăng tự hà lai, kì danh vi 
thùy. Viết: “Ngã Quán Viên dã, lai cứu vương nhãn”. Mộng giác, nhãn 
thống thiện chỉ, sổ nhật bình phục. Phỏng vu tăng đồ, quả hữu Quán 
Viên tại Đông Sơn giả. Mệnh nhân thỉnh lai, uyển nhiên mộng trung 
sở kiến tăng dã. Vương đại dị chi, phong vi Quốc sư, thưởng tứ thậm 
hậu, tận tương tán thí bất lưu nhất tiên, phá nạp hoàn sơn, nhược 
bất kinh ý. Tự hậu hành cước biến lịch sơn xuyên châu huyện tự lạc, 
phàm hữu dâm tự tà thần di dán hại giả, tận tương ha xích, phạt kì 
miếu đàn. Chí ư mãnh liệt đại thần đa hữu hiện hình kiến mộng giao 
nghênh thỉnh mệnh giả. Hậu thế nhân do đức chỉ. 


Dịch nghĩa: 
CHIEM BAO CHỮA BỆNH 


Vị sư ở chùa Đông Sơn 1 tên là Quán Viên, giới hạnh thanh 
bạch, mắt tuệ vẹn nhuần 2 mấy chục năm sư không xuống núi. Gặp 
khi Trần Anh Vương ° đau mắt đã hơn một tháng, chữa thuốc không 
hiệu quả, ngày đêm chói nhức. Bỗng nằm mộng thấy một vị sư lấy 
tay xoa vào mắt. Vua hỏi sư từ đâu tới, tên là gì. Đáp: “Tôi là Quán 
Viên, đến cứu mắt vua”. Tỉnh mộng, mắt liên hết đau, qua vài ngày 
thì khỏi hån. Dò hỏi trong giớiÌnhà sư, quả nhiên có người tên là 
Quán Viên ở chùa Đông Sơn. Sai người mời đến, y hệt vị sư đã thấy 
trong mộng. Vua rất lấy làm lạ, phong cho làm Quốc sư, ban thưởng 


AL x 
1. Chùa Đông Sơn: trên núi Đông Sơn, ó vë phía Tây Bắc thị xã Thanh Hóa ngày nay. 
: 2. Mắt tuệ ven nhuần (tuệ giải viên dung): có “tuệ nhãn” để lí giải đạo Phật một 
cách toàn điện (viên là tròn) và thống nhất được mọi mâu thuẫn (dung là tiêu tan 
trong nước). 
3. Chi Trần Anh Tông (1283 — 1314). 
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rất hậu, sư đều đem phân phát hết không để lại một đồng nào, cứ 
mặc áo tràng vá ' mà về núi, dường như chẳng quan tâm. Từ đấy vẻ 
sau, sư đi vân du khắp các nơi xuyên sơn, châu huyện, làng mạc, hễ ở 
đâu có miếu thờ thần không chính đáng, làm hại dân, đều bị sư quở 
trách đuổi đi hết, chặt phá cả miếu đàn. Còn như đối với những vị 
thần lớn thiêng và đữ, phần nhiều biểu hiện hay báo mộng ra đón từ 
ngoài để cầu xin, thì sư thụ giới ? cho, giảm bớt cúng tế và bắt phải 
báo vệ dân, không một ai dám xúc phạm. Người đời sau vẫn nhớ ơn 
nhà sư. 


Phiên âm: 


NI SƯ ĐỨC HẠNH ` 


Thanh Lương ni sư tục tính Phạm Thị, Giao Chỉ thế lộc gia nữ 
xuất gia, am cư Thanh Lương sơn, Hủy phục khố hạnh, giới luật tỉnh 
cần, tuệ giải thông sướng, thường tập thuyển định, điện mạo khốc, tự 
La Hán, viễn cận tăng tục mạc bất kính ngưỡng, uất vi nhất quốc, ni 
dô tông sư, dữ chư đại đức të danh. Hồng Vũ gian, Trần Nghệ Vương 
tứ hiệu Tuệ Thông đại sư. Kí lão di cư vong Đông Sơn. Nhất nhật hốt 
vị kì đồ viết: “Ngô dục đi thử huyễn khu thi dë hể lang nhất bão”. 
Nài nhập thâm sơn ngột tọa, tuyệt thực tan thất nhật, hổ lang nhật 
(?) hoàn cứ, mạc cảm cận. Ki dó khẩn thỉnh hoàn am. Bế môn nhập 
định kinh nhất hạ, nãi tập chúng thuyết pháp, nhân nhi yêm nhiên 
tọa hóa, niên bát thập dư. Đồ hữu xá lị thậm đa. Quan thị kiến tháp 
vu bản sơn yên. Tiên thị, thường chúc đệ tử: “Ngô khứ hậu, đương 
phân ngô cốt, lưu thử gian ma tẩy nhân tật bênh”. Chỉ thu cốt thời, 
chúng nghị bất nhẫn, nãi tận hàm phong. Kinh túc, hốt đắc cháu cốt 
lại hàm ngoại trác thượng, chúng giai dị kì linh nghiệm. Hậu phàm 
hữu nhân di bệnh lai đảo, đệ tử ma thủy dữ chỉ nhất tẩy, nạc bất ứng 
dú. Kì thệ nguyện hoàng thâm nãi chi như thử. 


1. Nguyên văn chữ Hán là “nạp”, tức một loại áo trång mà các nhà sư hay mặc. 
2. Thụ giới: dạy cho vë giới luật nhà Phật, 
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Dịch nghĩa: 


NI SƯ ĐỨC HẠNH 


Vị sư nữ chùa Thanh Lương ` họ tục Phạm Thị, là con gái cúa 
một gia đình đời đời làm quan ăn lộc ở nước Giao Chỉ, xuất gia đi tu 
ở am núi Thanh Lương. Sư ra thân 2 khổ hạnh, trì giới chuyên cần, 
mắt tuệ thông suốt, thường ngồi thiên định 3 mắt mũi giống hệt như 
La Hán 4 kë đời người đạo xa gån không ai là không kính mộ, lẫy 
lừng trở thành vị tông sư của ni đồ 5 trong một nước, tên tuổi ngang 
hàng với các bậc cao tăng. Khoảng năm Hồng Vũ được Trần Nghệ 
Vương ban hiệu “Tuệ Thông đại sư”. Lúc đã già, sư đời về ở Đông 
Sơn. Một hôm, sư bỗng bảo với đệ tử rằng: “Ta muôn đem tấm thân 
hư ảo này đi cho hổ lang một bữa no”. Bèn vào xếp bằng giữa núi sâu, 
không ăn uống hai mươi mốt hôm, hő lang ngày ngày tới ngồi xung 
quanh nhưng không dám đến gån. Dó đệ cố mời sư trớ về am. Sư 
đóng cửa nhập định qua một mùa hè, rồi bèn tập hợp đám đệ tử lại 
để giảng đạo, bỗng nhiên ngồi mà hóa, tuổi ngoài tám mươi. Lúc hỏa 
táng có rất nhiều xá ly. Quan sở tại đã xây tháp cho sư ngay trên 
núi. Trước đó, sư từng dặn các đệ tử: “Sau khi ta đi, nên chia bớt 
xương ta lại đây để mài rửa tật bệnh cho người đời”. Đến lúc nhặt 
xương, mọi người bàn thấy không nỡ, bèn cho hết vào hộp phong lại. 
Qua một đêm, bỗng thấy một chiếc xương cùi tay trên bàn, bên ngoài 
hộp, mọi người đều ngạc nhiên về sự linh nghiệm của sư. Về sau, 
phàm có người mắc bệnh đến khấn cầu, đệ tử đem mài với nước cho 
rửa, không ai là không khỏi bệnh. Sự thể nguyễn của sư lớn sâu như 
thế đấy. 


_——___——————— 

1. Chùa Thanh Lương: theo trong bài thì chùa Thanh Lương tại núi Thanh Lương, 
nhưng núi này ở đâu thì không rồ. f 

2. Ra thân: nguyên văn chữ Hán là “hủy phục”, y nói bó quán áo dé tạ tội, ó đây 
dịch thoát là “ra thân”. 

3. Thiên định: ngôi yên lặng, chuyên tâm vào một chỗ, suy ngẫm lè nhiệm màu, 

4. La Hán: cùng tức là Arhat, tên một nhà sư đi xin ăn (tì khưu) đắc đạo. Địa vị 
dưới Bô Tát (Bodhisatha). 

5. Ni đô: đám sư nữ. 
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Phiên âm: 
CẢM KÍCH ĐỒ HÀNH 


Trần Thái Vương chi tôn danh Đạo Tái, hiệu Văn Túc giả, thị 
Nhân Vương chi dó đệ dã. Tự thiếu hữu tài danh. Thập tứ tuế khất 
nhập thí trường, toại đăng giáp khoa. Nhân Vương thâm khí trọng 
chi, hữu ý đại dụng, bất hạnh đoản mệnh nhi vong, cố vị cập vi tướng 
dà. Nhân Vương xuất gia tu khổ hạnh. Văn Túc tự thử dó hành, viết: 
“Chí thương hành cước biến sơn xuyên, ngã túng bất năng tùy tòng?” 
Văn Túc lai yết. Mệnh cung trù dĩ hải vị tư chỉ, tiếu ngữ tận hoan. 
Vương chiếm khẩu viết: 

Hồng nhuận bạc quy cước, 
Hoàng hương chá mã an. 
Sơn tăng trì tĩnh giới, 
Đồng tọa, bất đồng xan. | 
Quan kì quân thần huynh đệ tương đắc như thử, túc cảm khích dã. 


Dịch nghĩa: 
VÌ CẢM ĐỘNG MÀ ĐI BỘ 


Cháu của Trần Thái Vương ` tên Đạo Tái, hiệu Văn Túc, là dó đệ 
của Nhân Vương 2. Từ nhỏ có tài danh, mười bốn tuổi xin vào trường 
thi, lién đỗ giáp khoa. Nhân Vương rất mực quý trọng, có ý đưa làm 
quan to, không may chết sớm, nên chưa kịp làm chức tể tướng. Nhân 
Vương xuất gia tu hành khắc khổ. Văn Túc từ đấy đi bộ và nói: “Đấng 
Chí thượng đi chân không khắp núi sông, ta đã không thể đi theo, còn 
có lòng nào mà lên xe xuống ngựa?”. Suốt đời không đổi. Một hôm 
Nhân Vương về thành, Văn Túc đến chào. Vua bảo cung trù dọn những 
thứ hải vị cho ăn, cười nói hết sức vui vẻ. Vua ứng khẩu rằng: 


1. Chỉ Trần Thái Tông. 
2. Chỉ Trần Nhân Tông. Đạo Tái là con của Trần Quang Khái; đứng vào hàng con 
chú con bác với Trần Nhân Tông (về ngôi thứ, Đạo Tái gọi Nhân Tông bằng anh). 
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Quy cước bóc đỏ thắm, 

Mã an nước vàng thơm. 
Sơn tăng gìn trai giới, 
Cùng ngôi, chẳng cùng än. 


Xem vua tôi anh em tương đắc như vậy, thật đáng cảm động. 


Phiên âm: 


ĐIỆP TỰ THI CÁCH 


Trần gia đệ nhị đại vương viết Thánh Vương kí truyền vị Thế tử, 


vãn niên phá nhàn. Thích thường du Thiên Trường cố hương, hữu thi 


vân: 


Cảnh thanh u vât diệc thanh u, 
Nhất thập tiên châu thử nhất châu. 
Bách bộ sênh ca cẩm bách thiệt, 
Thiên hàng nô bộc quất thiên đầu. 
Nguyệt vô sự chiếu nhân vô sự, 
Thủy hữu thu hàm thiên hữu thu. 
Tú hải di thành trên di tinh, 

Kim niên du thắng cựu niên du. 


Thử thi tác thời, cái kinh. Nguyên quân lưỡng độ chinh phạt chi 


hậu, quốc trung an lạc, cố kết ý như thử. Kì mệnh ý thanh cao, điệp tự 
chấn hưởng, phi lão ư thi giả, yên năng đạo thử. Huống tự tính thanh 
cao, thiên nhiên phú quý, quốc quân phong vị dữ nhân tự biệt hi. 


Dich nghĩa: 


THƠ ĐIỆP TỰ 


Đời vua thứ hai của nhà Trần là Thánh Vương khi đã truyền 


ngôi cho Thế tử xong, những năm cuối đời rất nhàn hạ. Gặp dịp về 
thăm quê cũ ở Thiên Trường, có làm bài thơ rằng: 
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Cảnh thanh u, våt cũng thanh u, 

Một chục tiên châu, đây một cháu. 

Trăm bộ sênh củ, chim trăm giọng, 

Nghìn hàng tôi tớ, quất nghìn cây, 

Trăng uó sự chiếu người uó sự, 

Nước đượm thu lông trời đượm thu. 

Bốn biển đã trong, bụi đã sạch, 

Cuộc di chơi năm nay hơn cuộc di chơi năm xưa. 

Bài thơ này làm ra, chắc là sau khi trải qua hai lần chinh chiến 
với quân Nguyên, trong nước yên vui, cho nên ý câu kết mới như vậy. 
Bài thơ cấu tứ thanh cao, những chữ láy gây nhiều âm hưởng, không 
phải người già dặn về thơ, làm sao có thế đặt được như thế. Huống 
hồ bản tính thanh cao, vốn dòng phú quý, phong vị của quốc quân với 
người thường vẫn là khác nhau. 


Phiên ám: 


THI Ý THANH TÂN 


Trúc Lâm đại sĩ Vịnh mai thi vân: 
Ngũ xuất viên ba kim niên tu, 

San hô trám ảnh hải lân phù. 

Có tam đông bạch chi tiền diện, 

Thủ nhất biện hương xuân thượng đầu 
Cam lộ dục ngừng si điệp tỉnh, 

Da quang như thủy khát cắm sâu. 
Hàng Nga nhược thức hoa giai xứ, 
Quế lãnh thiêm hàm chỉ ma hưu. 

Kì thanh tân hùng kiện quýnh xuất nhân biểu. Thiên thặng chỉ 
quân thú hứng như thử, thùy vị nhân cùng thi nãi công bổ?. Huu Sơn 
phòng mạn hứng nhị tuyệt cú vấn: 

Thùy phược cánh tương cầu giải thoát, 
Bát phàm hà tất mich thần tiên. 

Viên nhàn mã quyện nhân ưng lão, 

Y cựu uân trang nhất tháp thiên. 
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Thị phi niệm trục triêu hoa lạc, 
Danh lợi tâm tùy dạ vå hàn. 

Hoa tân vů tình sơn tịch tịch, 
Nhất thanh đề điểu huu xuân tàn. 


Kì tiêu sái xuất trần, trường không nhất sắc, tao tình thanh sở, 
đật túc siêu quần. Hữu Đại hương hdi ấn tập phá đa tuyệt xướng, tích 
kì địa tao binh hỏa, bất đắc lưu truyền, dư chỉ kí tụng nhất nhị nhi 
di. Hu khả tích tai! 


Dich nghĩa: 
Ý THƠ TƯƠI MỚI 


Trúc Lâm đại sĩ ' có Thơ vinh mai rằng: 
Năm cánh tròn xòe ra vudt chòm râu vàng, 
Bóng san hô chìm, vdy cá bể női. 
Ba tháng mùa đông, trắng muốt phía trước cành, 
Một cánh hoa thơm ngút buổi đầu xuân. 
Hạt cam lộ sắp ngưng, chiếc bướm si choàng tỉnh, 
Ánh trăng đêm như nước, con chim khát cạnh sáu. 
A Hàng Nga °, vi biết cái đẹp của hoa. 
Thì cũng đến bỏ vång thiém trong xanh ° bóng quế * 
| mút rợp. 
Cái tươi mới, chắc khỏe ở đây vượt xa khuôn khổ người thường. 
Vị quốc quân nghìn xe mà hứng cảm như vậy, ai bảo là người ta khi 


1. Trúc Lâm đại sĩ: chỉ Trần Nhân Tông. Làm vua được 14 năm (1279 — 1293) thì 
nhường ngôi cho con là Anh Tông sau đó đi tu ở núi Yên Tử, đạo hiệu là “Trúc Lâm 
đầu đà”, tự hiệu là “Trúc Lâm đại sĩ”, là người khai sáng ra phái Trúc Lâm trong đạo 
Phật Việt Nam. 

2. Hằng Nga: tưởng truyền Hậu Nghệ xin được uống thuốc trường sinh ở Tây 
Vương mẫu, Hằng Nga lấy cắp rôi chạy lên tràng. 

9. Thiểm: tưởng truyền trong trăng có con thiểm thư (tức con cóc), cho nên gọi 
mặt trăng là “thiểm” hay “cung thim”. 

4, Quế: tương truyén trong tràng có cây quế, nên cũng gọi mặt tràng là “cung 
quế” hay “vừng quế”. 
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cüng khó thi tho mói hay? Lai có hai bài tuyët cú Son phóng man 
hung, rằng: 

Nào ai trói buộc, uiệc gì phải tìm giải thoát, 

Đã là người bất phàm, thì oiệc gì còn phút di tìm 

thần tiên. 
Vượn nhàn, ngựa nhọc, thì người phải già, 
Vẫn một giường thiên chốn am mây. 
* 


* * 
Chuyện thị phi rơi dần cùng hoa buổi sóng, 
Lòng danh lợi lạnh ngắt uới giọt mua đêm. 
Hoa tàn, mua tạnh, núi non tịch mich, 
Một tiếng chim kêu lại một mùa xuân sắp hết. 

Ở đây có cái trong trẻo tuyệt vời, một màu bát ngát, tình thơ 
thanh thoát, ý thú siêu quần. Có tập Đợi hương hải ấn gòm rất nhiều 
bài thơ hay, đáng tiếc ở nước ấy gặp cơn binh lửa, không được lưu 
truyền, tôi chỉ nhớ được một đôi bài mà thôi. Ôi, đáng tiếc thay! 


Phiên âm: 


TRUNG TRỰC THIỆN CHUNG 


Phạm Ngộ, Phạm Mại bản tính Chúc Thị. Giao Chỉ Ly Nhân 
nhân dã. Huynh danh Kiên, đệ danh Cố, giai thiếu niên đăng cao 
khoa, hữu tài danh. Chí Chính gian, sĩ Trần Minh Vương, lịch quan 
thanh yếu. Vương di Chúc Thị cổ vô hiển nhân, nãi cải Chúc Kiên vi 
Phạm Ngô, Cố vi Phạm Mại. 

Vương thúc phụ vi Thượng tế, chuyện quốc bính, bất tị hiểm 
nghỉ, thả du Té chấp hữu khích. Thích cừu nhân thượng biến cáo vu 
cấu Thượng tể. Trương Quốc tướng suất bách quan đàn hoặc, nghị trí 
đại tịch, độc Phạm Mại vi Ngự sử trung thừa, cố thỉnh hoãn ngục 
thận hình. Thời Thượng té bị thu, nhi gia thần liêu, thuộc thân thích 
nô bộc hạ ngục sát lục thậm chúng. Mại liên thướng gián ső diện 
chiết pháp tư, biện tích oan khuất, nhân chúa uy nộ chỉ tiển lực 
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tranh bất đi. Vuong thúc kí u tử. Hậu đắc vu cấu thực tích, toa kì gian 
nhân, vương thậm tàm cụ, truy tặng thúc phụ cực long. Nãi tứ Mại 
thi vân: | 
Ó đài cửu hi cấm vô thanh, 
Chỉnh đốn triêu cương sự phì khinh. 
Điện thượng ngang tùng ưng hổ khí, 
Nam nhi đào thử thị công danh. 
Tầm thiên Tham tri chính sự. Tại chính phủ đa niên hữu thanh 
danh. Nhất nhật vi đạng, sách bút đề thi vân: 
Tự tòng trích lạc hạ nhân gian, 
Lục thập dư niên nhất thuấn khan. 
Bạch ngọc lâu tiên thu dạ nguyệt, 
Triêu chân ý cựu bang lan can. 
Thư tất, trịch bút nhi thệ. Hữu Kính Khê thi tập hành vu thế. 
Ngộ diệc liêm chính, năng văn, di đệ të danh. Quan chí Thẩm 
hình viện sứ nhi tốt. 


Dịch nghĩa: 
SỐNG NGAY THẲNG, CHẾT YÊN LÀNH 


Phạm Ngộ, Phạm Mại nguyên họ Chúc, người ở Ly Nhân `, nước 
Giao Chỉ. Anh tên Kiên, em tên Cố, đều đậu cao khi còn ít tuổi, lừng 
lẫy tài danh. Khoảng năm Chí Chính , ra làm quan dưới triéu Trần 
Minh Vương, trải qua những chức quan trọng. Vua cho rằng họ Chúc 
từ xưa không có người hiển đạt, bèn đổi Chúc Kiên thành Phạm Ng6， 
Cố thành Phạm Mại. 

Bấy giờ Vương thúc làm Thượng tế nắm quyển bính trong nước, 
không né tránh sự hiểm nghị, lại có xích mích với Tể chấp. Bỗng có 
ké thù hàn dựng ra chuyện cấp biến tâu lên trên để vu cáo Thượng 


1, Ly Nhên: đời Trần có huyện Ly Nhân thuộc châu Ly Nhân tương đương với 
một phán lớn tỉnh Hà Nam ở đời sau; huyện Ly Nhân có thể kë sát với huyện Nam 
Xang và Duy Tiên về phía Bắc và phía Đông Bắc tỉnh Hà Nam ở đời sau (Theo 
ĐNVNGQCP'. Nay có huyện Lý Nhân thuộc tỉnh Hà Nam, ở ven sông Hồng. 
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té. Tướng quốc kéo trăm quan cùng đàn hoặc, kiến nghị ghép vào tử 
hình, riêng Phạm Mại làm Ngự sử trung thừa cố xin từ từ xét xử và 
thân trọng trong việc hình. Lúc này Thượng të đã bị bất, bọn gia 
thần liêu thuộc cùng thân thích, tôi tớ đều bị tống giam và giết chóc 
rất nhiều. Mại liên tiếp dâng só can ngăn, đương diện bẻ lại pháp ti, 
biện luận phân tích sự oan khuất, cổ sức tranh cãi không thôi trước 
oai giận của vua. Vương thúc đã bị giam chết. Sau đó được bằng 
chứng đích thực về sự vu cáo, kẻ gian bị bắt giam, vua rất thẹn và sợ, 
truy tặng cho Thúc Phụ hết sức hậu. Bèn ban cho Mại bài thơ rằng: 

Đã lâu rồi, chốn đài ô câm bặt tiếng, 

Chỉnh đốn triều cương không phải chuyện dë, 

Trên cung điện, tỏ chí khí ngang tàng như ung, hó, 

Kẻ làm trai được như thế mới là công danh. 

Có Kính Khê thi tập luu hành ở đời. 


Ngộ cũng là người liêm chính, giỏi văn, tên tuổi ngang với em. 
Làm quan đến chức Thẩm hình viện sứ thì mất. 


Phiên âm: 


THI PHÚNG TRUNG GIAN 


Chí chính gian, Giao Chỉ Trần Nguyên Đán di Trần gia tông trụ 
si Du Vương vi Ngự sử đại phu. Vương bất cần chính, quyền thần đa 
bất pháp, Nguyên Đán sác gián bất nạp. Dụ Vương một, kì điệt Hôn 
Đức tự lập, thời sự dũ thậm. Nguyên Đán thướng thư bất báo, nãi 
khất hài cốt nhi thứ. Hữu kí đài trung liêu hữu thi vân: 


Dài đoan nhất khu tiện thiên nhai, 
Hỏi thủ thương tâm sự sự vi. 
Cửu mạch trần ai nhân dĩ lão, 
Ngũ Hó phong vå khách tư quy. 
Nho phong bất chấn hôi vô lực, 
Quốc thế như huyên khứ diệc phi. 
Kim cổ hưng uong chân khả giám, 
Chủ công hà nhẫn gián thư hư. 
Hậu nội nạn khởi, bón tong Nghệ Vương. Vương tức vị, bái Tu dó 
bình chương sự, cư Tướng vị phá đa niên nhi tốt. 
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Ki nhân thông hiểu lịch pháp, thường trú Bách thế thông kỷ thu, 
thượng khảo Nghiêu Giáp thìn, hạ chí Tống, Nguyên; nhật nguyệt 
giao thực, tỉnh thần triển độ đữ cổ phù hợp, phụng đạo tinh luyện, kì 
vũ hữu ứng. Tự hiệu Băng Hồ tử. 


Dịch nghĩa: 


THƠ HẾT LÔNG KHUYÊN CAN 


Vào khoảng năm Chí Chỉnh ', Trần Nguyên Đán ở Giao Chỉ là 
người thuộc tôn thất nhà Trần ° ra làm quan với Du Vương °, giữ chức 
Ngự sử đại phu. Vua không siêng chăm sóc việc nước, bọn quyền thần 
làm nhiều điều phi pháp, Nguyên Đán luôn can ngăn, nhưng không 
chịu tiếp thu. Đến khi Du Vương mất, cháu là Hôn Đức * kế lập, thời 
sự lại càng tôi tệ. Nguyên Đán dáng thư lên, nhưng trên không trả 
lời, bèn xin thôi quan mà về. Có gửi cho bạn bè cùng làm quan trong 
đài Ngự sử, bài thơ rằng: 

Kê làm uiệc ở đài Ngự sử một khi ra di là tận chân trời, 
Ngoành đầu lai, đau lòng thấy oiệc gì cũng trái mät. 
Bui dặm đường Kinh thành làm cho người dễ già, 

Mưa gió chốn Ngũ Hồ ° xui khách muốn vê ẩn. 

Nho phong không xốc nổi, trở lại cũng bất lực, 

Thế nước như treo, ra di cũng là sai. 

Sự hưng phế xưa này thật có thể làm gương, 

Các ông sao në ít đưa thư can ngăn đến uậy! 

Vë sau, khi cung đình dấy nạn, Nguyên Đán chạy theo Nghệ 
Vương. Vua lên ngôi, lấy Nguyên Đán làm Tư dó Bình chương sự. Ó 
ngôi Té tướng nhiễu năm rồi mất. 

Ông là người thông hiểu lịch pháp, từng làm ra sách Bách (hế 
thông kỉ, trên khảo từ năm Giáp Thìn thời Nghiêu, dưới tới Tống, 


1. Chí Chính: niên hiệu cuối cùng của Nguyên Thuận Đế từ 1314 đến 1368. 

2. Trần Nguyên Đán là cháu tàng tôn của Trần Quang Khái (1241 — 1294). 

3. Du Vương: chỉ Trần Du Tông (1341 - 1369). 

4. Chỉ Dương Nhật Lễ. 

5. Ngũ Há: một thắng cảnh, nàm trong địa phận hai tinh Giang Tô và Chiết Giang. 
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Nguyên; nhật thực nguyệt thực, triển độ các vì sao đều phù hợp với 
sách có; phụng đạo tỉnh luyện, cầu mưa có ứng nghiệm. Tự lấy hiệu 
là Băng Hỗ Tử. 


Phiên âm: 


THI DỤNG TIỀN NHÂN CẢNH CÚ 


Trần gia tông trụ hữu hiệu Sảm Lậu giá nhược quan năng thị, 
nhị thập thất tuế nhi tốt. Hữu Sâm Lâu tập hành vu thế. Phần tại Ó 
Diêu giang thượng. 

Giới Hiên Nguyễn Trung Ngạn diệc hữu thi danh, bất cập tưởng 
thức, Hành quá Ô Diên, hữu truy van thi vân: 

Bình sinh hậu bất thức Sâm Lâu, 
Nhất độc di biên nhất điểm đầu. 
Soa lap Ngũ Hồ vinh bội ấn, ` 
Tang ma sổ mẫu thắng phong hdu. 
Thế gian thử ngũ thùy năng đạo, 
Vạn cổ tư vän khu hi hưu. 
Dục loại tao hồn hà xứ thị, 
Yên ba van khoảnh sử nhân sâu. 
“Soa lap Ngũ Hô... “ nhất liên thị Sầm Lâu chi thi cú dã. 


Dich nghĩa: 


THƠ DÙNG CÂU HAY CỦA NGƯỜI XƯA 


Trong tôn thất nhà Trần có một người hiệu Sám Lâu 1 từ mười 
mấy tuổi đã hay thơ, đến hai mươi bảy tuổi thì mất 2. Có tác phẩm 


1. Sẩm Lâu: tên thực là Trần Toại hay Trần Quốc Toại được phong tước Uy Văn 
Vương (theo ĐVSKTT), 

2. Theo ĐVSKTT, thì Trần Toại chết vào năm 24 tuổi. 
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Sâm Lâu tập lưu hành ở đời. Mộ trên bờ sông Ó Diên `. 
Nguyễn Trung Ngạn hiệu Giới Hiên 2 cũng có tiếng về thơ, nhưng 
không kịp quen biết Sâm Lâu. Khi qua Ó Diên, có bài thơ truy điếu rằng: 
Bình sinh ân hận không được biết Sâm Lâu, 
Nay mỗi lân đọc thơ còn lưu lại là một lần gật đầu thán 
phục. 
Toi nón Ngũ Hỗ vinh hơn mang ấn tín. 
Dâu gai mấy mẫu thắng cd được phong hẳu. 
Lời ấy thế gian ai nói nổi, 
Văn này muôn thuê qua rồi thật ... 
Muốn rót chén rượu tế hôn thơ, nhưng biết là đâu tá? 
Khói sóng muôn khoảnh làm cho người nhớ sầu! 
Hai câu đối “Toi nón Ngũ Hô...” nguyên là câu thơ của Sâm Lâu. 


Phiên âm: 
THI NGÔN TỰ PHỤ 


Nguyễn Trung Ngạn tảo hữu tài danh, phá tự phụ. Thường hữu 

trường thiên thi, kì lược vân: i 
Giới Hiên tiên sinh lang miéu khí, 
Mậu linh dt hữu thôn ngưu chí. 

Niên phương thập nhị, Trần gia tông trụ hữu hiệu Ái Sơn giả độc 
thư học phi, thiên hiếu hoa tình, đa ngâm tiểu thi, thời hữu lệ cú. 
Thường hữu thi vần: 

Bảo đỉnh hương tiêu trầm thủy yên, 
Bích sa xuân trường bạc như thiên. 
Động chương ngâm bãi sáu thành hải, 
Nhân tai lan can nguyệt tai thiên. 


1. Sông Ó Diên: nay là đoạn từ sông Hỏng tiếp sang sông Đuống (theo ĐNVNQGĐ). 
2. Người làng Thổ Hoàng, huyện An Thi, tính Hưng Yên, sinh năm 1289, mất 
năm 1370. 
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Huu viết: 
Song bạn hương vân ám bích sa, 
Bình phân ngo thuy bất câm trà. 
Tương tư tại uọng đăng lâu kiếp, 
Nhất thụ thủy miên hồng tận hoa. 


Dịch nghĩa: 


THƠ NÓI LÊN LỎNG TỰ PHỤ 


Nguyễn Trung Ngạn Ì sớm có tài danh, rất tự phụ. Từng có thơ 
trường thiên, đại khái rằng: 

Ngài Giới Hiên đáng tài lang miéu 2, 
Tuổi thanh niên đã có chí nuốt trâu. 

Tuổi mới mười hai, trong tôn thất nhà Trần có người hiệu là Ái 
Sơn rất ham đọc sách, học tho; đặc biệt thích phong tình, hay ngâm 
những bài thơ ngắn, thỉnh thoảng có câu thơ đẹp. Từng có thơ rằng: 

Khói trầm trong đỉnh hương báu đã tiêu tan hết, 
Màn xuân bằng the biếc mỏng tựa cánh ve, 
Vàn thơ thâm thúy ngâm xong, sâu thành biển, 
Người cạnh lan can, trăng trên trời. 

Lại có thơ rằng: 


Máy thơm bên song phủ mờ màn the biếc, 
Bình thường ngủ trưa dậy chẳng kiêng chè, 
Đang khi trông nhớ nhau, sợ bước lên lầu, 
Cả một cây gạo ° nở đây hoa đỏ, 


1. Nguyễn Trung Ngạn (1289 - 1370): người làng Thổ Hoàng, huyện Ân Thi (nay 
thuộc tính Hưng Yên). Ông nổi tiếng thần đồng, 16 tuổi đã đỗ Hoàng giáp. 

2. Ý nói tài năng vào bậc đáng làm quan to ở triểu đình, 

3. Nguyên văn chữ Hán là thủy miên , một loại rong, không ăn khớp với chữ #hu 
(cây thân gỗ) phía trước. Vậy thủy miền đúng ra phải là mộc miên (cây gạo), chữ (hủy 
và chữ mộc tự dang giống nhau nên nhẩm lẫn. Chúng tôi dịch chữa lại. 
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Phiên âm: 
THỊ TỬU KINH NHÂN 


Diễn Châu nhân Hë Tông Thốc thiếu niên đăng khoa phá hữu tài 
danh. Sơ vị thâm hiển. Thích chỉ nguyên tiêu, hữu đạo nhân Lê Pháp 
quan giả trương đăng thiết tịch dí điên văn khách. Tông Thốc thụ 
giản thỉnh để. Nhất da tịch thượng phú thi bách thủ, ẩm tửu bách 
bôi, chúng giai hoàn thị thán phục, vô dữ địch giả. Tự thị danh chấn 
đô hạ. Hậu di văn học vị nhân sư tượng. Sự Trần Nghệ Vương quan 
chí Hàn lâm học sĩ, Thừa chỉ kiêm Thẩm hình viện sứ, thi tửu vô hư 
nhật. Niên bát thập du, thọ chung vu gia. 


Dịch nghĩa: 
THƠ RƯỢU KINH NGƯỜI 


Hó Tông Thốc 1 người Diễn Châu 2 thi đỗ từ hổi còn trẻ, rất có 
tài danh. Mới đâu chưa nổi tiếng lắm. Nhân đến tiết Nguyên tiêu s 
có đạo nhân Pháp quan họ Lê giäng đèn mở tiệc để rước khách văn 
chương. Hó Tông Thốc nhận giấy mời dé thơ. Trong một đêm, ngay 
trên tiệc làm trăm bài thơ, uống trăm chén rượu, mọi người đều xúm 
nhìn thán phục, không ai địch nổi. Từ đó danh lừng chốn Kinh đô. Vë 
sau dùng tài văn học làm thầy thợ cho người. Thờ Trân Nghệ Vương *, 
quan đến chức Hàn lâm học sĩ, Thừa chỉ kiêm Thẩm hình viện sứ, 
thơ và rượu không ngày nào vắng. Tuổi ngoài tám mươi, mất tại nhà. 


1. Há Tông Thốc: chưa rõ sinh và mất năm nào. Đậu Trạng nguyên vào đời Trần 
Nghệ Tông (1320 — 1373). 
2. Diễn Châu: đây chỉ phủ Diễn Châu, nay là Dương Khê Thượng, huyện Quỳnh 
Luu, tính Nghệ An. 
3. Nguyên tiều: rằm tháng giêng âm lịch. 
4. Chỉ Trần Nghệ Tông. 
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Phiên âm: 
THI TRIỆU DƯ KHƯƠNG 


Trừng đại phụ chi ngoại tổ viết Nguyễn Công, húy Thánh Huấn, 
sự Trần Nhân Vương vi Trung thư thị lang. Tính thậm nhân hậu. 
Thiếu niên đăng cao khoa, tối năng thị, đương thời vô địch, hậu nhân 
xưng vi Nam phương thi tổ. Thường hữu Điển viên mạn hứng thị, kì 
nhất liên vân: 

Sào điểu kì lâm hưu phạt mộc, 
Nghị phong tại địa vi canh điện. 

Thức giả thán kì nhân tâm cập vật tất hữu dư khương. Hậu kì nữ 
phối ngã tàng tổ, sinh đại phụ cập Trần Minh Vương thứ phi. Phi 
sinh Nghệ Vương Tốt hữu tặng điển tôn vinh môn phiệt, xương thịnh 
chi phúc quả như thức giả sở ngôn, kì triệu tiên kiến u thử thi hó? Dĩ 
chi tứ thế ngoại tôn như Trừng kim giả, xuất tự u cốc, thiên vu kiểu 
mộc, câu đoạn chị dư lạm đồng thành khí, khởi phi tiên nhân chi 
trạch vị cát, nãi đắc sinh phùng thánh thế, thâm mộc Nghiêu nhân, 
nhi hữu thử kì ngộ đã dự? 


Dịch nghĩa: 
DIËM THƠ ĐỀ PHÚC VỆ SAU 


Ông ngoại Tổ phụ của cha Trừng ' là Nguyễn Công, húy Thánh 
Huấn. Nguyễn Công thờ Trần Nhân Vương 2, làm chức Trung thư thị 
lang ”. Tính rất nhân hậu. Từ lúc con trẻ đã thi đỗ cao, hay thơ bậc 
nhất, đương thời không ai địch nối, người đời sau gọi là thi tổ ở 
phương Nam. Từng có bài thơ Điển viên mạn hứng, trong có hai câu 
đối nhau rằng: 


1. Tring: chỉ Hô Nguyễn Trừng, tác giá tự xưng. 

2. Chi Trần Nhân Tông (1279 — 1294). 

3. Theo ĐVSKTT, vào năm 1247, Trần Thánh Tông bổ nhiệm Nguyễn Thánh 
Huấn sung Nội thị học si. 
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Tó chim đã gửi trên ngàn, gỗ thôi dùng chi. 
Ó kiến đang làm dưới đất, ruộng chưa vôi cày. 

Thức giả khen là nhân ái đến cả loài vật, ắt để phúc cho con 
cháu. Sau đó Nguyễn Công gà con gái cho tàng tổ của tôi, tức là mẹ 
của ông tôi và bà thứ phi của Trần Minh Vương Y Bà phi đã sinh ra 
Nghệ Vương °. Lúc bà mất, tổ tiên được phong tặng theo điển lệ “Tôn 
vinh môn phiệt”, cái phúc đương thịnh ấy quả nói đúng như lời thức 
giá đã nói, điểu này đã thể hiện trong những câu thơ như trên 
chăng? Cho đến cháu ngoại bốn đời như Trừng ngày nay, ra tự hang 
sâu, dời đến cây cao 2, một khúc rãnh thừa cũng làm thành vật có 
ích, há chẳng phải do phúc trach của tổ tiên chưa dứt, mới được sống 
gặp triëu thánh, tắm gội nhân Nghiêu, mà có chuyện kỳ ngộ này ư? 


Phiên âm: 
THỊ XỨNG TƯỚNG CHỨC 


Trần Nghệ Vương sơ vi tướng thờ, hữu Tống Nguyên sứ thi vấn: 
An Nam lão Tướng bất năng thi, 
Không đối kim tôn tổng khách quy. 
Viên Tán sơn cao, Lô thủy bích, 
Dao chiêm ngọc tiết ngũ vân phi. 
Kì dë Cung Tín tính văn nhã, hiếu thi họa, hậu vi Hữu tướng, 
điệc hữu Tám u thi vân: 
Kiều thất bát trùng hông uyén chuyển, 
Thúy đông tây chiết lục oanh hồi. 
Bất nhân khán thạch tám mai khú, 
An đắc thăng bình T tướng lai. 


1. Chỉ Trần Minh Tông (1314 -— 1329). 
3. Chi Trân Nghệ Tông (1370 - 1372). 
3. Ra tự hang sâu, dời đến cây cao (xuất tự u cốc, thiến vu kiểu mộc): hai câu thơ 
trong bài Phat mộc ở phán Tiểu Nhà trong Thị kinh. 
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Dich nghĩa: 


THƠ XỨNG CHÚC TÉ TƯỞNG 


Trân Nghệ Vương ' khi mới làm Tế tướng, có bài Tống Nguyên 


sứ (Tién sứ nhà Nguyên) rằng: 
Lão Tổ tướng nước An Nam không thạo làm thơ, 
Ngôi suông trước chén vàng tiễn khách ra vě. 
Nút Tản Viên cao, dòng Lô thủy biếc, 
Vời trông theo cờ sứ bay vào năm thức máy 2 


Người em của Nghệ Vương là Cung Tín ° tính thanh nhã, thích 
thi họa, sau làm chức Hữu tướng quốc, cũng có bài thơ Tâm u rằng: 


Cầu bảy tám lớp như chiếc mống uốn lượn, 

Nước Đông Tây gấp khúc, màu xanh chảy quanh co. 
Không nhân dịp đi tim mai, ngắm dá, 

Thì đâu được. làm chúc TẾ tướng mà đến chốn này 1 


———_—___ 
1. Chỉ Trần Nghệ Tông (1370 - 1372). 


2. Theo ĐVSTT, thì Trần Nghệ Tông làm bài thơ này vào dip tiền sứ nhà Minh 
(chứ không phải sứ nhà Nguyên) tên là Ngưu Lượng về nước. Lúc này Nghệ Tông đang 


làm chức Hữu tướng quốc. Bài thơ chép có một số chỗ hơi khác: 
An Nam Tế tướng bất năng thị, 
Không bá trà âu tống khách quy. 
Viên Tán sơn thanh, Lô thủy bích, 
Tùy phong trực nhập ngũ vân phi. 
TË tướng nước An Nam không thạo làm tha, 
Bung âu trà suông tiễn khách ra oë. 
Núi Tủn Viên xanh, dòng Lô thủy biếc, 
Theo gió bay thẳng vào năm thức máy. 
3. Tức Cung Tín Vương, tên thật là Trần Thiên Trạch. 


4. Theo TVTL, thì bài thơ này vốn có đầu để là Dé Phạm Ngữ Lão điện siy gia trang. 


968 


Phiên âm: 
THI THÁN TRÍ QUẦN 
Băng Hồ Tư đồ Dë Huyền Thiên quán thì vân: 
Bạch nhật thăng thiên dị, 
Trí quân Nghiêu Thuấn nan. 
Trần ai lục thập tải, 
Hồi thủ quý hoàng quan. 


Cái vì Tướng thời, bất hữu công hiệu nhi hứng thử thán, thị diệc 
ưu ái tại hoài, tình quy trung hâu, thí nhân sở khả thủ dã dư? 


Dịch nghĩa: 
THƠ VIẾT SỰ NGHIỆP GIÚP VUA : 


Quan Tư dó Băng Hồ ° có bài thơ Đề Huyền Thiên quán rằng: 
Ban ngày lên trời là oiệc dễ, f . 
Làm cho vua trở nên Nghiêu, Thuấn là chuyện khó. 
Sống ở cõi trần đã sáu mươi năm, 
Ngodnh đâu lại, thấy xấu hổ uới người đạo sĩ 9 
Có lẽ khi còn làm Té tướng, thấy mình không có công trạng gì, 
mới thốt ra lời than như vậy, đó cũng là do uu ái trong lòng, mối tình 
quy trung hậu, đó là chỗ khả thủ của thi nhân chăng? 


1. Giúp vua (Trí quân): Sách Luận ngữ có câu: Sự quan năng trí ky thân (thù vua 
thì dâng cả cái thân của mình). Sách Mạnh Tử cùng có chu: Trí quán Nghiêu, Thuần 
(giúp vua được như Nghiêu, Thuấn). 

2. Bang Hô: biệu của Trần Nguyên Đán (1320 - 1390). 

3. Văn Tín Công đời Tống nói: "Tôi không giúp được vua cứu nạn nước để về làng 
hưởng chữ nhàn, thật xấu há với người đạo sĩ”. 
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Phiên âm: l 
QUÝ KHÁCH TUONG HOAN 


Quân đầu Mac Ký, Đông Triéu nhân dã, xuất thân hàng ngũ, 
khốc hiếu ngâm thi, Nguyên Thống gian bạn tống Nguyên sứ Hoàng 
Thường. Thường diệc hiếu thi giả. Tuần nhật giang hành tương dữ 
xướng họa, đa hữu giai cú. Thường thậm hoan chỉ. Chí giới thướng lưu 
biệt thi vân: 

Giang ngạn mai hoa chính bạch, 
Thuyén đâu tế vů tà phi. ` 

Hành khách tam đông Bắc khứ, 
Tướng quân nhất trạo Nam quy. 


Dịch nghĩa: 


KHÁCH QUÝ VUI VẺ VỚI NHAU 


Quân đầu Mạc Ký `, người Đông Triều, xuất thân quân ngũ, rất 
thích thơ, vào khoảng năm Nguyên Thống 2, tiễn đưa sứ nhà Nguyên 
là Hoàng Thường. Thường cũng là người thích thơ. Mười ngày đi trên 
sông cùng nhau xướng họa, có nhiều câu thơ hay. Hoàng Thường rất 
thích; đến biên giới có làm bài thơ lưu biệt như sau: 

Ven sông hoa mai nở trắng, 

Đầu thuyền mưa bụi lây rây. 
Cuối đông khách vé phương Bác, 
Một chèo ngài trở lại Nam. 


1. Quân đầu: một chức trong quân đội thời nhà Trần 
2. Nguyên Thống: Niên hiệu của Nguyên Thuận Đế (1333 - 1334). 
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BÀI TUA SAU “NAM ÔNG MONG LỤC” 


Tập “Nam Ông mộng lục” này do Lê Công (Trừng) hiện đang giữ 
chức Công bộ Tả thị lang viết nên. Ngài là trang cự phách ở cõi Nam 
Giao, được thiên triều tiếp đón, tám gội tỉnh hoa đã lâu, nhờ tài cao 
đức rộng mà được các bậc thánh hoàng biết đến, thăng mãi lên tới 
chức Á khanh, thật là duyên kỳ ngộ vậy. 

Ở ngài, văn chương và chính sự đều hoàn hảo cả hai. Thường 
những lúc việc quan rảnh rỗi, hay tưởng nhớ lại các chuyện đã qua, 
nào việc làm của vua hiên tôi giỏi, nào nếp nghi của quân tử thiện 
nhân, nào tiết tháo của những người đàn bà trinh liệt, nào phép lạ 
của những kê đạo sĩ tăng nhân, cùng các vån thơ đẹp đẻ, các câu 
chuyện li kì, phàm có thể truyền lại cho người đời sau, ngài đều chép 
hết thành sách, đặt tên là Nam Ông mộng lục. 

Tôi với ngài vốn là chỗ quê hương quen biết, một hôm ngài mang 
tập sách này đưa cho tôi xem. Tôi đọc hết một lượt, bất giác thốt lên 
rằng: “Đất tuy có chỗ xa chỗ gần, nhưng vẫn có điểm giống nhau, ấy 
là tấm lòng, tấm lòng tuy có của ta của người, nhưng vẫn có điểm 
giống nhau, ấy là lẽ phải. Lấy cái lớn trong thiên hạ mà nói, thì Giao 
Nam chẳng qua là một nước nhỏ xa xôi không dám sánh với nước 
lớn. Nhưng cứ theo những diéu ghi chép trong tập sách này mà bàn, 
thì việc tu thân sửa nết, việc giữ lòng giữ tiết nào có khác gì với các 
bậc sĩ phu quân tử ở Trung Quốc đâu! Kinh Thi có câu: “Dân theo lẽ 
thường, ham cái đức tốt”, phải chăng là để nói lên điều đó? Tuy vậy, 
cho dù những lời hay việc tốt của người xưa có nhiều đi nữa, nhưng 
giả sử ngài không thật lòng thích điều thiện, thì cũng không thể nào 
say sưa nghe và khác ghi vào lòng mình được. Ở đây trái lại, không 
chỉ nghe mà thôi, ngài còn đem các điều đó chép vào sách để cho lời 
nói và việc làm của người xưa trong bấy lâu bị mai một, nay bỗng chốc 
được trình bày rõ ràng ra cõi đời. Đến như tôi là ke sinh sau học muộn, 
nhiều việc chưa được nghe, đọc qua sách này cũng được biết cả. Đây 
không chỉ là cái may của người xưa, mà còn là cái may của tôi nữa”. 
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Vì tập sách có thé giúp cho chúng ta nhiều kiến thức, nên đã cho 
khắc in để truyền bá rộng rãi, khiến cho người xem biết được dụng ý 
của đấng nhân giả, và qua đó cũng thấy thêm rằng phương xa vẫn có 
lắm nhân tài. 

Quan Thượng thư bộ Lễ là Hô Công (Hồ:Quỳnh) đã làm bài tựa 
dẫn, tôi tạm ghi năm tháng vào sau. 

Trung tuần tháng năm, năm Nhâm Tuất, tức năm thứ VI] niên 
hiệu Chính Thống (1442). ¬- 

Á trung đại phu, Phúc Kiến đẳng xứ Thừa tuyên bố chính ti hữu 
tham chính, Giao Nam Tống Chương viết. 
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LĨNH NAM CHÍCH QUÁI 
LÕI GIỚI THIỆU 


Lĩnh nam chích quái ' là tập sách ghi chép những truyền thuyết và 
truyện cổ tích của nước ta. Tác phẩm viết bằng chữ Hán, xuất hiện rất sớm, 
có lẽ từ thời Trần. 

Cũng như một số tác phẩm cổ, Lĩnh nam chích quái truyền được đến 
ngày nay đã phải chịu rất nhiễu lần thêm vào, bớt đi, sửa chữa lại. Ai là 
người đầu tiên đã biên soạn sách này” Điêu đó khó mà xác định được, với 
tình hình tài liệu hiện có. I 

Những tên tuối thường hay được nhắc tới cùng với Linh nam chích quái là 
Trần Thế Pháp, Vũ Quỳnh và Kiểu Phú. Trong Kiến vän tiểu lục, Lê Quý Đôn 
viết về Lĩnh nam chích quái, có đoạn như sau: “Sách Linh nam chích quái, tục 
truyền là do Trần Thế Pháp viết, sách Thiếu vi nam bản cũng nói như vậy. 
Chúng ta không rõ Thế Pháp người ở đâu. Hiện nay, chỉ được thấy bài nói đầu 
của Vũ Quỳnh...”. Căn cứ vào ý kiến này thì hình như Trần Thế Pháp là tác giả 
của Linh nam chích quái. Trong Công dư tiệp ký, Vü Phương Đề viết về Vũ 
Quỳnh như sau: “Ông là người học rộng. hiếu cổ, có đặc tài soạn thuật, thường 
kiêm chức Đô tổng tài Sử quán, có sách Đại Việt thông giám thông khảo... 
truyền ở đời, lại cùng với Trần Thế Pháp soạn Linh nam chích quát”. 

Vũ Quỳnh tự Thủ Phác, hiệu Đốc Trai, lại có hiệu khác là Yến Xương, 


1, Linh nam chích quái: Từ trước đến nay, trong các sách quốc ngữ thường viết là 
Lãnh nam trích quái. Viết trích là sai. Chữ chích ó đây khác chữ trích (khác chữ trích 
trong trích tuyển, trích lục). Chích chữ Hán gồm bộ thủ bên cạnh chữ thứ, sách Từ 
nguyên phiên thiết là chi-ích, chích có nghĩa là hái quá, thu lượm. Chữ trích (trong 
trích lục) viết khác, sách Từ nguyên phiên thiết là tri-ách. O trong sách này, chúng 
tôi nửa lại một sai lắm đã thành tập quán từ trước đến nay và viết là chích. 

Linh nam chích quái có nghĩa là những truyện kỳ lạ, thu góp được ở cõi Lĩnh 
nam; Lĩnh nam là danh từ mà các sử gia, tác giá Trung Quốc dùng để chí những đất 
đai ở phía Nam núi Ngũ Linh, và như vậy thì Lĩnh nam, theo nghia rộng, bao gồm ca 
một phán Hoa Nam và nước ta. Lĩnh nam theo nghia hẹp chỉ nước ta mà thôi. 

Ở tập vẻ văn học thế kỷ XV của bộ Tổng tập này có giới thiệu bán Tân Đính 
Lãnh nam chích quái viết theo kiểu tiểu thuyết chương hỏi. Đó chắc là tác phâm đời sau. 
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người làng Mộ Trạch, huyện Đường An, Hải Dương, sinh năm 1453, đậu tiến 
sĩ năm 26 tuổi (niên hiệu Hồng Đức thứ 9, 1478) làm quan đến Lễ bộ Thượng 
thư, khi về trí sĩ trên đường trở lại quê nhà, bị cướp giết chết (1516). Ông có 
soạn nhiều tác phẩm: Bộ sử Việ? giám thông khảo, tập thơ Tố Cầm, truyện 
Linh nam chích quái, và sách Đại thành toán pháp. Nếu căn cứ vào ý kiến 
của Vũ Phương pè mà cho rằög Tyán: Thế Pháp cùng suạp, Lĩnh nam chích 
quái với Vũ Quỳnh, thì tất phải nhận rằng ông đã sống đồng thời với Vũ 
Quỳnh, tức là vào thế kỷ thứ 15. Nhung nếu hiểu một cách rộng rãi ý kiến 
của Vũ Phương Để và đồng thời chú ý đến ý kiến của Lê Quý Đôn đã nêu ở 
trên kia thì cũng có thể nghĩ rằng Trân Thể Pháp là người đầu tiên đã soạn 
Linh nam chích quái, và về sau Vũ Quỳnh đã dựa vào nguyên bản của Trần 
Thế Pháp mà soạn lại sách đó. Hiểu như vậy thì có thể cho rằng Trần Thế 
Pháp sống trước thời đại Vũ Quỳnh, nhưng cụ thể là vào khoảng những năm 
nào thì chưa có thể xác định được. Hiện nay, căn cứ vào một bản chép tay ở 
Thư viện Hán Nôm (kí hiệu A.33), chúng ta được biết thêm rằng Trần Thế 
Pháp có hiệu là Thức Chi, quê ở Thạch Thất, Sơn Tây. Dầu sao thì sự hiểu 
biết của chúng ta vë Trân Thế Pháp vẫn rất là hạn chế. Va lại, dấu ông có 
soạn Linh nam chích quái thì nguyên bản của ông cũng không còn lưu lại đến 
ngày nay. Những bản Lĩnh nam chích quái còn truyền đến ngày nay đều là 
căn cứ vào bản của Vũ Quỳnh và Kiêu Phú. 

Kiêu Phú hiệu Hiếu Lễ, người làng Lạp Hạ, huyện An Sơn, tỉnh Sơn Tây, 
sinh năm 1450, đậu tiến sĩ năm Hồng Đức thứ 6 (1475). Trong sách Dang 
khoa lục bị khảo, (phần Sơn Tây, An Sơn) viết vå ông, có đoạn như sau: *... lại 
cùng Vũ Quỳnh người Đường An, soạn Linh nam chích quái”. Kiêu Phú sống 
đồng thời với Vũ Quỳnh, cho nên những điều viết trong thư tịch cổ nói đến sự 
cộng tác giữa hai ông để soạn sách Linh nam chích quái có thể tin được. Vũ 
Quỳnh viết bài tự (viết vào mùa xuân năm Hồng Đức thứ 23 -1492) và Kiểu 
Phú viết bài hậu tự (viết vào mùa thu năm Hồng Đức thứ 24 — 1493) cho sách 
Linh nam chích quái. 

Vũ Quỳnh và Kiều Phú đều nói rõ rằng đã sưu tập tài liệu của người đời 
trước để soạn lại sách Linh nam chích quái. Vũ Quỳnh viết: “Những truyện chép 

sở đây là sử ở truyện chăng? Lai lịch ra sao? Có từ thời nào, tên họ người đã 
hoàn thành đều không thấy ghi rõ. Viết ra đâu tiên là những bậc tài cao học 
rộng ở đời Lý Trân. Còn những người nhuận sắc là các bậc quân tử bác nhã 
hiếu cổ ngày nay”. Như vậy, thì trước Vũ Quỳnh, sách Linh nam chích quái đã 
được nhiều người, qua nhiều thời đại soạn ra. “Những bậc tài cao hoc rộng ở thời 
Lý, Trần”, Vũ Quỳnh không tìm được tên họ, chính là vì sau cuộc xâm lăng và 
tàn phá của giặc Minh sách Lĩnh nam chích quái đã bị thất lạc hẳn chăng? Bị 
mất đi một phần chăng? Vũ Quỳnh không nêu tên “các bậc quân tử bác nhã 
hiếu cổ ngày nay”, nhưng chúng ta cũng có thể nghĩ rằng ông đã sử dụng những 
tài liệu vốn được nhiều người đương thời nhuận sắc rồi chăng? 

Vũ Quỳnh và Kiểu Phú lại làm cái việc nhuận sắc ấy một lần nữa. Vũ 
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Quỳnh viết: “Tháng hai năm Nhâm Tý, niên hiệu Hàng Đức, kë ngu này mới 
bắt đầu chép được. truyện cũ, ôm lấy mà đọc, không tránh khỏi chữ nọ x chữ 
kia. Thế là quên mình dốt nát, đem ra hiệu chỉnh xếp thành hai quyển, đặt 
tên là Lĩnh nam chích quái liệt truyện, cất ở trong nhà để tiện quan lãm. Còn 
như việc khảo chính nhuận sắc, làm sáng truyện, gọt văn, chấp lời, rũa ý thì 
chư vị quân tử hiếu cổ sau đây lại không có ai hay sao?”. Xem như vậy, thì tuy 
Vũ Quynh có dë đặt nhưng ông cũng đã ít nhiều sửa lại những truyện cũ. Kiểu 
Phú, khác với Vũ Quỳnh, đã sửa chữa nhiều hơn. Trong bài hậu tự, ông viết 
“Cho nên, kẻ ngu này chép thêm sách khác, phụ thêm ý riêng của mình 
chữa lại cho đúng, biện chính những điều cần thiệt...”. 

Tóm lại Lĩnh nam chích quái xuất hiện từ thời Lý, Trần, có lẽ do nhiễu thế 
hệ soạn giả dân dần viết nên. Sang đời Lê sơ, cuối thế ki thứ 15, Vũ Quỳnh và 
Kiểu Phú đã dựa vào các tài liệu đời trước mà sửa chữa, sắp xếp lại và hoàn 
thành sách đó với 2 quyển và 23 truyện. Từ thế kỷ thứ 16 cho đến thế kỷ thứ 19 
nhiều soạn giả khác đã dựa vào sách của Vũ Quỳnh và Kiểu Phú làm cốt, rồi cứ 
thêm dán mãi những truyện khác vào, hoặc là những truyện ở Việt điện u linh, 
hoặc là những truyện từ đời Lê trở vë sau. Chúng tôi chủ trương giới thiệu 
những truyện đo Vũ Quỳnh và Kiểu Phú soạn, cho nên đã bỏ ra ngoài phần 
chính của sách này những truyện khác ấy. Những truyện ấy một phần là truyện 
mê tín, di đoan. Tuy vậy, cũng có một số truyện về các nhân vật lịch sử. 

Lĩnh nam chích quái là một tập các truyện cổ mà phán lớn có tính chất 
dân gian. Vũ Quỳnh và Kiểu Phú đều hiểu rõ điều đó. Trong bài tựa của mình, 
Vũ Quỳnh viết: “Than ôi! Lĩnh nam liệt truyện có phải chỉ riêng khắc vào đá, 
viết vào tre mới là quý hơn ở bia miệng đâu? Từ đứa trẻ hoi sữa đến cụ già bạc 
tóc đều truyền tụng để tó lòng yêu đấu, để tổ ý chê trách thì tất là có quan hệ 
đến cương thường, phong hóa...”. Trong bài hậu tự (bài tựa ở sau sách), Kiều Phú 
viết: “Nước Việt ta từ thời Mười bai sứ quân trở về trước, văn hiến chưa đủ sáng 
tổ, nhưng những sự tích quốc gia vốn thường thấy ở trong Thốc Thủy thông 
giám và Lịch triều sử. Còn như sự linh thiêng của núi sông, sự kì lạ của nhân 
vật tuy rằng ngòi bút của nhà chép sử không ghi lại nhưng bia miệng không 
ngoa, các bậc học rộng về sau viết ra thành truyện được bấy nhiêu thiên... “. 

Như vậy thì những truyện chép ở Linh nam chích quái vốn đã được truyền 
khẩu ở trong dân gian từ lâu đời rồi, vë sau mới được dán dán sưu tập và viết 
lại. Trong các truyện này có những truyện xuất hiện rất sớm; chủ yếu là có 
nguan gốc ở nước ta. Nhưng xét cho kĩ thì vấn để không phải là đơn giản. Trong 
sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, ảnh hưởng qua lại là điều tất nhiên. 

Ở đầy, chúng tôi không nhằm mục đích ái tìm nguồn gốc các truyện 
trong Lĩnh nam chích quái. Chúng tôi chỉ muốn chứng tổ rằng trước khi nêu 
cao tính chất dân tộc của tác phẩm thì cũng cần có một cái nhìn toàn diện. 

Sau khi nhận định rằng một số truyện trong Linh nam chích quái chịu 
ảnh hưởng nước ngoài, chúng tôi vẫn khẳng định tính chất dân tộc của tác 
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phẩm. Ngay cả những truyện có nguồn gốc ngoại lai, qua bao đời lưu truyền ở 
trong dán gian, cũng đã Việt Nam hóa rồi, cũng đã trở thành những truyện cổ 
Việt Nam từ lâu rồi. 


Tính chất dân tộc của Linh nam chích quái gắn chặt với tính chất nhân 
dân, dầu rằng dưới ngòi bút của nhà Nho, các truyen dán gian duge chép lai 
đó ít nhiều nhuốm sắc thái phong kiến. 


Vũ Quỳnh và Kiểu Phú đã nói lên niễm tự hào dân tộc về những truyện 
trong Lĩnh nam chích quái. 

Vũ Qưỳnh viết: “Quế Hải tuy ở cõi Lĩnh nam, nhưng núi non kỳ lạ, đất 
đai linh thiêng, nhân dân anh hào, truyện tích thần kì, thường thường vẫn 
có”. Ông ví sách Lĩnh nam chích quái với sách “Sưu thần tự” của người đời 
Tấn và sách “U quái luc” của người đời Đường. Kiểu Phú lại thế hiện rõ hơn 
niêm tự hào dán tộc ở chỗ muốn so sánh nước ta với Trung Quốc. Ông viết: 
“Ôi! Nếu trời đã sai chim huyền điểu xuống để sinh ra nhà Thương, thì át có 
việc trăm trứng nở thành trăm con chia nhau di cai trị người Nam, truyện họ 
Hồng Bàng không thể mất được”. Đất nước Nam đã kì lạ tất có nhân dân anh 
hào, đã có nhân đân anh hào tất có sự tích vĩ đại; người phương Bắc có những 
truyện thần kì để ca tụng tó quốc và nhân dân họ, người phương Nam ta há 
lại kém sao?! Nhà Nho yêu nước thuở xưa thường thường muốn chứng minh 
rằng nước ta không kém gì Trưng Quốc; cách đặt vấn dé như vậy cũng dễ hiểu 
trong hoàn cảnh giai cấp phong kiến Trung Quốc luôn luôn muốn xâm lược, 
lấn áp nước ta và khinh thị đân tộc ta. 


Vũ Quỳnh và Kiểu Phú đã đứng trên quan điểm nhà Nho để phân tích tư 
tưởng của các truyện dân gian trong Lĩnh nam chích quái. Vũ Quỳnh cho rằng 
Truyện Cây cau biểu đương nghĩa vợ chồng, tình huynh đệ, Truyện Bánh 
chưng biểu dương lòng biếu thảo. Kiểu Phú cho rằng Nguyễn Minh Không 
chữa bệnh cho vua đã tỏ lòng trung nghĩa v.v... Rồi Vũ Quỳnh thấy rằng như 
vậy thì các truyện đó “há chẳng phải chỉ cốt khuyên điểu thiện, rän điều ác, 
bỏ giả theo thật, để khuyến khích phong tuc mà thôi ul” và tất có quan hệ 
đến cương thường, phong hóa. Cách hiểu truyện dán gian như vậy đành là đã 
chịu sự hạn chế của ý thức hệ phong kiến. Nhưng điều mà các ông gọi là có 
ích cho “cương thường”, chính lại là tinh thần nhân đạo chủ nghĩa của văn 
học dân gian. Qua Lĩnh nam chích quái chúng ta không có thể tìm hiểu đầy 
đủ tỉnh thần đó, vì các truyện đã được nhà Nho san định lại. Tuy vậy, ít 
nhiễu chúng ta vẫn thấy được ở các truyện ấy lòng yêu ghét của nhân dân, 
việc để cao những mối quan hệ tốt đẹp giữa con người và con người. 

Biên dịch và giới thiệu Lĩnh nam chích quái 
trong tập sách này đo Giáo sư Đỉnh Gia Khánh 
(Viện Khoa học xã hội) thực hiện. 


976 


TUA LĨNH NAM CHÍCH QUÁI LIỆT TRUYỆN 


Quế Hải tuy ở cõi Lĩnh nam, nhưng núi non bì lạ, đất dai linh 
thiêng, nhân dán anh hào, truyện tích thần kì, thường thường vån có. 

Trước thời Xuân Thu, Chiến quốc, cách đời thái cổ không xa, 
phong tục nước Nam còn giản dị, chưa có quốc sử để ghi chép, cho 
nên nhiều truyện bị mất mút di. May còn truyện nào không bị thất 
lạc thì riêng được dân gian truyền miệng. Về sau qua các đời Lưỡng 
Hán, Tam quốc, Đông Tóy Tán, đến Đường, Tống, Nguyên, Minh mới 
có sử ghi chép các truyện như Lĩnh nam chí; Giao Châu quảng kí, 
Giao Chỉ lược chí v.v... rành rành có thể tham khảo được. Nhưng 
nước Việt ta từ cổ uốn là đất hoang dá cho nên viéc ghi chép còn sơ 
lược. Nước ta uăn mình bắt đầu nổi lên từ đời Hùng Vương, tràn tré 
trong các đời Triệu, Ngô, Binh, Lê, Lý, Trân, đến nay đã lan khắp 
nơi, cho nên uiệc ghi chép Quốc sử được tường tận. Những truyện 
chép ở đây là sử ở trong truyện chăng? Bắt đầu có từ thời nào? Tên 
họ người hoàn thành là gì? Đêu không ghi rõ. Viết ra lần đầu tiên là 
những bậc tài cao học rộng ở đời Lý, Trần, còn những người nhuận 
sốc là những bậc quân tử bác nhã hiếu cổ ngày nay. 

Kë ngu này xin nghiên cứu gốc ngọn, trần thuật lại më suy xét 
cho sóng tỏ ý người uiết truyện. Xem truyện Họ Hồng Bàng thì hiểu 
rõ được lai do uiệc khai sáng ra nước Hoàng Việt. Truyện Dạ Thoa 
lược thuật vé điểm manh nha của nước Chiêm Thành. Có truyện 
Bạch Trĩ chép sự tích họ Việt Thường. Có truyện Rùa Vàng chép sử 
An Dương Vương. Đồ sính lễ quý nhất nước Nam không gì bằng trầu 
cau cũng lấy đó mà biểu dương nghĩa uợ chông, tình huynh đệ. Nước 
Nam Việt uễ mùa hạ không gì quý bằng quả dưa hấu, cũng dùng nó 
mà kể truyện tự cậy våt báu của mình, quên cd ơn chúa. Truyện 
Bánh chưng khen lòng hiếu dưỡng, truyện Hà Ô Lôi rän thói dâm ô. 
Đổng Thiên Vương phá giặc Ân, Lý Ông Trọng diệt Hung Nó, đủ biết 
nước Nam ta có người tài giỏi Chú Đông Tử gá nghĩa cùng Tiên 
Dung, Thôi Vĩ tao phùng uới tiên khách, cho nên ơn đức có thể thấy uậy. 

Những truyện Đạo Hạnh. Không Lộ khen uiệc báo được thù cha, 
các vi thân tăng ấy há có thể mai một sao? Những truyện Ngư tình, 
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Hô tinh nêu rõ sức trừ yêu quái mà đức Long quân không thể quên 
được uậy! Hai Bà Trưng trung nghĩa khi chết thành thân mình, treo 
cờ mà biếu dương, ai dám nói không được? Thần Tán Viên linh 
thiêng trừ loài thủy tộc, nêu lên cho hiển hách, ai lại bảo không 
phải? Than ôi! Man nương là mẹ Mộc Phật, năm han làm được mưa 
rào; Tô Lịch là thần đất Long Đỗ, Xương Cuóng là thân cây chiên 
đàn, một đằng thì lập đàn tế lễ, dân được hưởng phúc, một đằng thì 
dùng trò vui mà trừ, dân được thoát hạn, vic tuy kì dị mà không 
quái đản, vän tuy thần bí mà không nhắm nhí, tuy có phán hoang 
đường mà tông tích vån có phán bàng cớ, há chẳng phải chỉ cốt 
khuyên điêu thiện, răn điêu ác, bỏ giả theo thật để khuyến khích 
phong tục më thôi u? So uới sách “Sưu thần tự” của đời Tán ve sách 
“U quái lục” của đời Đường thì cũng nhất trí váy. 

Than 6i! Linh nam liệt truyện hú có phải chỉ riêng khắc vao đá, 
uiết vào tre mới là quý hơn ở bia miệng đâu!. Từ đứa trẻ hoi sữa đến 
cụ già tóc bạc déu truyền tụng để tỏ lòng yêu dấu, để tỏ ý chê trách 
thì tất là có quan hệ đến cương thường, phong hóa, sự bổ ích há lại 
nhỏ bé u? 


Tháng hai năm Nhâm Tý, niên hiệu Hồng Đức, kẻ ngu này mới 
bắt đầu chép được truyện cũ, ôm lấy mà đọc, không tránh khỏi chữ 
nọ xo chữa kia. Thế là quên mình dốt nát, đem ra hiệu chính, xếp 
thành hai quyển, đặt tên là “Link nam chích quái liệt truyện”, cất ở 
trong nhà để tiện quan lâm. Còn như uiệc chính, nhuận sốc, làm 
sáng truyện, gọt væn, chắp lời, rũa ý thì chư vi quân tử hiếu cổ sau 
đây há không có ai hay sao? 


Cho nên uiết bài tựa này. 
Tiết Trung hòa, mùa xuân năm Hông Đúc thứ 23 (1493). 
VŨ QUỲNH ' 


1. Có thuyết lại cho rằng Trần Thế Pháp viết bài Cổ thuyết tựa dẫn có phán 
giống với bài tựa này. 
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TRUYÉN HÓNG BANG THI 


Đế Minh, cháu ba đời họ Viêm Đế Thần Nông ' sinh ra Đế Nghi, 
sau nhân đi tuần về phương Nam đến núi Ngũ Linh ° lấy được con gái 
bà Vụ Tiên rồi trở vë, sinh ra Lộc Tục, Tục dung mạo đoan chính, 
bản tính thông minh, Đế Minh lấy làm lạ, cho nối ngôi mình. Lộc 
Tục cố từ, xin nhường cho anh. Đế Minh lién lập Nghi làm kẻ nối 
ngôi để trị đất Bắc. Lại phong Lộc Tục là Kinh Dương Vương để cai 
trị đất Nam, lấy hiệu nước là Xích Quỷ. 

Kinh Dương Vương có tài đi dưới Thủy Phủ, lấy con gái vua hồ Động 
Đình là Long Vương °, sinh ra Sùng Lãm hiệu là Lạc Long Quân, cho nối 
ngôi trị nước. Về sau Kinh Dương Vương không biết đi đâu mất. 


1. Viêm Để Thần Nông: Một vị thần trong thần thoại Trung Quốc (và Việt Nam). 
Theo truyễn thuyết thì thần dạy loài người trồng trọt, cày cấy nên gọi là Thân Nông, 
thần lại sai mặt trời tóa sáng và hơi nóng xuống cho đất cho cây có chín mòng nên gọi 
là Viêm Đế. Theo sách Su thần kỷ thì thân có một cái roi thiêng, roi ấy đánh vào các 
loài thảo mộc thì các tính chất lành, độc, nhiệt, hàn của thảo mộc hiện ra rõ rệt, thần 
dựa vào các tính chất Ấy của thảo mộc để trị bệnh cho loài người. Lại theo sách Tiénmi 
phu luận ngũ đức chỉ thì thân còn mở chợ búa cho nhân dân trao đổi hàng hóa, lại 
day dân cách nhìn ánh mặt trời dé định giờ họp chợ. 

Viêm Đế và Thắn Nông lúc đầu vốn là vị thần, sau đã bị đồng hóa làm một. 

9. Ngũ Linh: về các núi này có 3 giả thuyết khác nhau: a) Trong sách Hán thư 
chú, Phục Kién viết: vì có 5 trái núi nên gọi là Ngũ Linh, các núi này ở đất Giao Chỉ 
và Hợp Phố. b) Sách Bài Thị Quảng Châu kí chép: “Nam trái núi là Đại Dũ, ở Thủy 
An (tức núi Việt Thành), ở Lâm Hạ (tức núi Manh Trữ) ở Quế Dương (tức núi Ky 
Điền), ở Yếu Dương (tức núi DO Bàng). Sách Động đức Minh Nam Khang chép: núi Đại 
Dũ là một, núi Ky Điển ở Quế Dương là hai, núi Đô Bàng ở Cửu Chân là ba, núi Manh 
Trữ ở Lâm Hạ là bốn, núi Việt Thành ở Thủy An là năm” (Núi Đô Bàng nay thuộc 
huyện Lam Sơn, tinh Hồ Nam như thế thì không phải thuộc quận Cửu Chân). c) Ngù 
Lĩnh là 5 con đường chạy vào chân núi. Đường từ Phúc Kiến vào Tuần Mai (Quảng 
Đông) là một, từ Nam An, Giang Tây vào Nam Hùng là hai, từ đất Lâm ó Hỗ Nam vào 
đất Liên là ba, từ Đạo Châu và đất Hạ ở Quảng Châu là bốn, từ Toàn Châu vào Tĩnh 
Giang là năm. (theo Phương du kỉ yếu: ). i 

3. Há Động Đình: Nay thuộc tinh Hó Nam, Trung Quốc. Hó dài 200 đặm, rộng 100 
dặm, xung quanh hồ là các huyện Hoa Dung, Nam Huyện, An Hương, Hán Thọ, Nguyên 
Giang, Tương Âm chỗ của hô tiếp liền với cửa sông thuộc huyện thành Ba Lăng. Các núi 
Việt Thành, Manh Trữ, Đô Bàng, Ky Điển đều ở phía Bắc hỗ. Giữa hỗ có nhiễu đảo và 
quán đảo nhỏ. Vë mùa hạ, mùa thu nước hŠ dáng cao, mặt hó mênh mông bát ngát. Sự 
tích Kinh Dương Vương ở đây dựa vào truyện của Liễu Nghị trong Thái Bình quảng kí 
(long loại). Các soạn giả Việt sử thông giám cương mục đã nói đến diéu này. 
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Lạc Long Quân dạy dân việc cày cấy làm ruộng, trồng dâu, đặt 
ra thứ bậc vua, tôi, tôn ti, các đạo cha con, vợ chồng. Có khi trở về 
Thủy Phủ mà trăm họ vẫn yên vui vô sự, không biết đo đâu được thế. 
Hễ dân có việc lại lớn tiếng gọi Long Quân rằng: “Bố ơi! Ở đâu mà 
không lại cứu chúng tôi”. Long Quân tới ngay, sự linh hiển cảm ứng 
của Long Quân, người đời không ai lường nổi. 


Đế Nghi truyền ngôi cho con là Đế Lai, cai trị đất phương Bắc, 
nhân khi thiên hạ vô sự bèn sai bë tôi là Xuy Vưu Ì thay mình trông 
coi quốc sự rồi đi tuần xuống nước Xích Quý ở phương Nam. Rhi đó, 
Long Quân đã vë Thủy Phủ, trong nước không có chúa. Đế Lai bèn để 
ái nữ là Âu Cơ và các thị tì ở lại nơi hành tại rồi đi chu du thiên hạ, 
ngắm các nơi danh lam thắng cảnh. Thấy hoa kì, cỏ lạ, trần cẩm, dị 
thú, tê giác, voi, đôi môi, vàng, bạc, hồ tiêu, quế, thạch nhũ, các cây 
trầm, đàn, các sơn hào hải vật không thiếu thứ gì, khí hậu bốn mùa 
không lạnh, không nóng. Đế Lai rất thích, vui quên trở về. 


1. Xuy Vưu: theo thần thoại cũ thì Xuy Vưu là một trong những vị thần phản 
kháng. Vë Xuy Vưu có nhiều truyền thuyết khác nhau, Ló sử hệu kí tứ Xuy Vưu truyện 
chép: “Xuy Vuu người ở Phản Tuyển, họ Khương, là hậu duệ của Viêm Đế”. Thái bình 
ngự lãm chép “Anh em Xuy Vưu có 81 người đều mình thú, nói tiếng người, đầu đồng 
trán sắt”. Sách Thuật di ki lại chép “Anh em Xuy Vựu có 72 người”. Nguyễn Xuy Vưu 
là tên một bộ tộc dùng mãnh (theo sách Trung Quốc cổ đại thần thoại nghiên cứu của 
Thẩm Nhan Băng). Bộ tộc này ở phương Nam, là con cháu dòng họ Viêm Đề. Một sự 
kiện lớn nhất trong hoạt động của Xuy Vưu là cuộc chiến tranh chóng lại Hoàng đế để 
cướp ngôi báu. Để thực hiện mục đích này, trước hết Xuy Vưu thống linh 80 anh em 
tấn công Viêm Đế (thần mặt trời), cướp ngôi báu của y để tăng cường uy thế. Viêm Đế 
bỏ phương Nam chạy vë Trác Lộc ở phương Bắc, ngôi báu rơi vào tay Xuy Vưu. Xuy 
Vưu lại cổ động dàn Miêu là một bệ tộc thiện chiến, con cháu Hoàng đế, theo mình để 
chống lại Hoàng đế. Đân Miêu đều theo. Xuy Vưu dẫn anh em và dân Miêu tiến đánh 
Trác Lộc, Viêm Đế chống cự không nổi phải cầu cứu Hoàng đế (theo Chư thư mạnh 
thiên). Hoàng để đang sống bình yên trong cung đình miễn Côn Lôn (có chỗ ndi là 
Huyền Phố) nghe tin Xuy Vưu đánh tới Trác Lộc là đất mà y quản lĩnh, rất lo sợ, 
muốn đùng nhân nghĩa cảm hóa, không được, phải xuất quân ra đánh. Trong mấy trận 
đầu, Xuy Vưu thắng lớn. Quân Hoàng đế có thú dữ, lang sói, hổ, báo, rắn rết giúp sức 
mà đánh không nổi, bị bao vây trong trận. Vë sau, có Ứng Long (thần mưa), Thiên nữ 
Bạt (nữ thần hạn hán) và họ Khoa Phụ (con cháu Hậu Thổ sống ở vùng đại hoang 
miễn Bắc) tới giúp, đánh mấy trận quyết liệt mà vẫn không thắng nổi Xuy Vưu. Sau 
cùng, có người mách Hoàng Đế lấy da thú sơn táo làm da trống, lấy xương đùi lôi thần 
(thần sét) làm dùi trống. Trống này gõ lên, trời rung đất chuyển. Quân Xuy Vưu kinh 
hoáng bị giết ở trận tiễn rất nhiều. Xuy Vưu cũng bị bát và giết chết, chiến tranh khi 
ấy mới kết thúc. 
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Dân phương Nam vì bị người phương Bắc quấy nhiễu, không được 
yên sống như xưa mới gọi Long Quân rằng: “Bố ơi! Ở đâu mà để cho 
người phương Bắc xâm nhiễu dân”. Long Quân đột nhiên trở vë, thấy 
Âu Cơ có dung mạo đẹp dë kì lạ, trong lòng vui mừng, bèn hóa thành 
một trang thiếu niên phong tư tú lệ, tả hữu ké hầu người hạ đông 
đúc, vừa đi vừa ca hát đánh trống thổi sáo. Cung điện dựng lên. Âu 
Cơ vui lòng theo Long Quân. Long Quân giấu Âu Cơ ở Long đài 
nham. Đế Lai trở về nơi hành lại, không thấy Âu Cơ, sai quần thần 
đi tìm khắp thiên ha.  _ 

Long Quân có phép thần thông biến hóa thành trăm hình vạn 
trạng, yêu tinh, quỷ, rồng, rắn, hổ, voi... làm cho bọn đi tìm đều sợ 
hãi không dám sục sao. 

Đế Lai bèn phải trở về phương Bắc. 


Truyền ngôi đến đời Du Võng, thì Xuy Vưu làm loạn. Vua nước 
Hữu Hùng là Hiên Viên ! đem chư hầu tới đánh nhưng không được. 
Xuy Vưu mình thú mà nói tiếng người, có sức khỏe dũng mãnh. Có 
người dạy Hiên Viên dùng da thú làm trống trận, Xuy Vưu bèn sợ hãi 
chạy về đất Trác Lộc °. Đế Du Vòng xâm lãng chư hầu, cùng Hiên 
Viên giao binh ở Phản Tuyển °, đánh ba trận thì bị thua, bị giáng 
phong ở đất Lạc Ấp rôi chết ở đó. Dòng họ Thần Nông tới đây thì hết. 

Long Quên lấy Âu Cơ một năm thì dë ra một bọc. Cho là một điểm 
chẳng lành, bèn vứt ra cánh đồng; qua sáu bảy ngày bọc vỡ ra một 
trăm quả trứng, mỗi quả trứng mở ra một con trai đem về nuôi. Không 
phải bú mớm, các con tự lớn lên, trông đẹp đẽ kì dị, người nào cũng trí 
đũng song toàn. Ai nấy đều kính trọng cho là điểm phi thường. 

Long Quân ở lâu dưới Thúy quốc 4. vợ con ở lại muốn về đất Bác. 


二 l 

1. Hiên Viên: tức Hoàng đế. Theo sú cũ thì Hoàng đế sinh ở gò Hiên Viên (nay là 
huyện Tân Trịnh, Tính Hà Nam, Trung Quốc) cho nên gọi tên là Hiên Viên. 

2. Trác Lộc: Nay là huyện Trác Lộc. Trực Lệ (Trung Quốc), có chỗ cho là huyện 
Tuyên Hóa. 

3. Phản Tuyên: Nay là phía Đông huyện Bảo An, Trực Lệ (Trung Quốc). Sách 
Quái địa chí cũng chép "Phản Tuyển nay gọi là Hoàng Đế Tuyển ở phía Đông huyện 
Hoài Tuất nay là huyện Bảo An”. 

4. Việc một bọc trăm trứng nở trăm con trong truyện Hồng Bòng thị này cùng 
một loại với việc một bầu có nhiều hạt nớ thành nhiều con, việc một cục thịt cắt thành 
nhiều mảnh, mỗi mảnh trở nên một người con v.v... của nhiều dân tộc thiểu số anh em 
ở nước ta. Đặc biệt là giống với chỉ tiết trong truyện Tẻ tất të nác (Dé đất đẻ nước) 
của đồng bào Mường. 
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Về tới biên giới, Hoàng đế nghe nói rất sợ hãi, cho binh ra chặn cửa 
ải. Mẹ con Âu Cơ không thể về được, bèn quay lại nước Nam mà gọi 
Long Quân rằng: “Bố ở nơi nào mà để mẹ con tôi cô độc, ngày đêm 
buôn khổ thế này”. Long Quân bỗng trở về, gặp nhau ở đất Tương !. 


Âu Cơ nói: “Thiếp vốn là người nước Bắc, ở với vua, sinh hạ được 
trăm con trai, vua bỏ thiếp mà đi, không cùng thiếp nuôi con, khiến 
cho kẻ vô phu vô phụ này chỉ biết thương cho phận mình”. Long 
Quân nói: “Ta là nòi rồng, đứng đầu thủy tộc, nàng là giống tiên, 
sống ở trên đất, tuy khí âm dương hợp lại mà sinh ra con, nhưng 
thủy hỏa tương khắc, đòng giống bất đồng, khó ở lâu với nhau được, 
nay phải chia li. Ta đem năm mươi người con về thủy phủ chia trị các 
xứ, năm mươi con theo nàng về ở trên đất, chia nước mà trị. Lên núi 
xuống bể, hữu sự báo cho nhau biết, đừng quên nhau”. Trăm con vâng 
theo, sau đó từ biệt nhau mà đi. 


Âu Cơ và năm mươi con lên ở đất Phong Châu (nay là huyện 
Bạch Hạc) ? suy phục lẫn nhau, cùng tôn người con cả lên làm vua, 
hiệu là Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang, Đông giáp Nam Hải, 
Tây giáp Ba Thục 3, Bắc tới Động Đình há, Nam tới nước Hô Tôn 
(nay là Chiêm Thành) *. Chia nước làm 15 bộ (còn gọi là quận) là 
Việt Thường 5, Giao Chỉ Š, Chu Diên 7, Vũ Ninh °, Phúc Lộc °, Ninh 
Hải '°, Dương Tuyển '! Lục Hải 12, Hoài Hoan ', Cửu Chân 14 Nhật 


1. Đất Tương: nay ở phía Tây Nam huyện Minh Đài, Trực Lệ (Trung Quốc). 

2. Phong Châu: nay là miễn Phú Thọ và Vĩnh Yên, 

3. Ba Thục: xưa vốn là một nước riêng, sau bị nhà Tần diệt rồi đặt thành một 
quận gọi là Thục quận, gém các phủ Thành Đô, Long An, Đồng Xuyên, Nhã Châu đều 
thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). 

4. Nay là đất Bình Định ( Việt Nam). 

5. Việt Thường: nay là giải đất từ Hải Lãng thuộc Quảng Trị đến Điện Bàn thuộc 
Quảng Nam (Việt Nam). 

6. Giao Chỉ: nay là trung du và trung châu Bắc Bộ Việt Nam, 

7. Chu Diên: một phần đất tinh Sơn Tây. 

8. Vë Ninh: các tính Bắc Ninh, Bắc Giang. 

9. Phúc Lộc: một bộ phận của tính Sơn Tây. 

10. Ninh Hải: tinh Quảng Yên (Quảng Ninh). 

11. Đương Tuyển: tỉnh Hải Dương, bản A. 1752 chép là Hải Tuyển. 

12. Luc Hdi: nay là tinh Lạng Sơn. 

13. Hoài Hoan: nay là tính Nghệ An. 

14. Cửu Chân: nay là tỉnh Thanh Hóa, 
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Nam !, Chân Binh 2, Văn Lạng 2, Quế Lâm 4 Tượng Quận ”. Người anh cả 
chia các em ra cai trị các bộ. Cử các em còn lại làm tướng văn tướng võ, 
văn là lạc hầu, võ là lạc tướng. Con trai vua gọi là quan Lang, con gái vua 
gọi là My Nương, trăm quan gọi là Bô Chính, Thân Bộc, nữ lệ gọi là Xào 
Xứng (còn gọi là nô tì). Bë tôi gọi là Hồn, đời đời cha truyền con nối gọi là 
Phụ đạo. Vua đời nối đời thế tập gọi là Hùng Vương, không hë thay đổi. 
Lúc ấy đân sống ở rừng và chân núi, xuống nước đánh cá thường 
bị giống giao long làm hại, bèn nói với cha. Đáp: “Giống sơn man và 
giống thủy tộc khác hẳn nhau. Giống thủy tộc yêu ke giống mình, 
ghét kë khác mình, cho nên hại nhau đó”. Bèn bảo người đời lấy mực 
xăm vào mình theo hình Long Quân, theo dạng thủy quái. Từ đó, dân 
không bị họa giao long làm hại nữa. Tục xăm mình của dân Bách 
Việt cũng bất đầu từ đấy. 
Hồi quốc sg, dân không đủ đổ dùng, phải lấy vỏ cây làm áo, đột 
cổ gianh làm chiếu, lấy nước cốt gạo làm rượu, lấy cây quang lang, 
cây tung dó làm cơm (có chỗ viết là để uống), lấy cẩm thú, cá, ba ba 
làm mắm, lấy rễ gừng làm muối, phát nương đốt rẫy. Đất sản xuất 
được nhiều gạo nếp, lấy ống tre mà thổi cơm. Bắc cây làm nhà để 
tránh há, sói. Cắt tóc ngắn để di lại trong rừng rú. Dë con ra, lấy lá 
chuối lót cho nằm, có người chết thì giã cối làm lệnh, người lân cận 
nghe tiếng đến cứu giúp. Chưa có tréu cau, việc hôn thú giữa nam và 
nữ lấy gói muối (có thể là gói đất) làm đầu, sau đó mới giết trâu, đê 
làm đồ lễ, lấy cơm nếp để nhập phòng cùng ăn. Sau đó mới thành 
thân. Trăm người con trai chính là tổ tiên của người Bách Việt vậy kề 


1. Nhật Nam: nay là miễn Thuận Hóa. 

2. Chân Định: trong Khám định Việt Sử thông giảm cương muc không thấy có 
tên này, chỉ có tên Vũ Định (gồm các miền Thái Nguyên, Cao Bằng ngày nay). 

3. Văn Lang: không thấy ghi trong sách sứ cũ như là một bộ. 

4. Quế Lâm: nay là miễn Quế Lâm, Thương Ngô và Liễu Giang (Quảng Tây, 
Trung Quốc). 

5. Tượng quận: theo sách Linh ngoại đại đáp của Chu Khứ phi đời Tống thi Tượng 
Quận, Quế Lâm là các quận của đất Bách Việt. Khí Tản Thủy Hoàng bình định thiên hạ, mở 
núi don đường cướp đất Dương Việt đặt ra các quận Quế Lâm, Tượng Quận và Nam Hải 
(Quảng Đông). Bấy giờ, tính Quảng Tây là Quế Lâm, tỉnh Quảng Đông là Nam Hải, đất 
Giao Chí tức là Tượng Quận. Đến lúc Hán Vũ Đế lấy được Nam Hải, mới tách Quê Lám 
thành Uất Lám và Thương Ngô, tách Tượng Quận làm ba là Giao Chí, Cửu Chân và Nhật 
Nam. Xem như vậy thì Tượng Quận không phải là 1 trong 15 bộ thời bấy giờ. 

6. Bách Việt: xưa các tính Giang, Chiết, Mân, Việt là chỗ Việt tộc ở, gọi là Bách 
Việt: Mân Việt ở Phúc Kiến, Dương Việt ở Giang Tây, Nam Việt ở Quảng Đông, Lạc 
Việt ở Việt Nam. 
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TRUYËN NGU TINH 


Ở biển Đông có con tinh Ngư xà (còn gọi là Ngư tinh) dài hơn năm 
mươi trượng, chân nhiều như chân rết, biến hóa vạn trạng, linh dị khôn 
lường, khi đi thì ầm âm như mưa, lại ăn được thịt người nên ai cũng sợ. 

Đời thượng cổ, có con cá dung mạo như người, đi tới bờ Đông Hải, 
biến thành người, biết nói năng, dán dán sinh sôi dë ra nhiều con trai, 
con gái, hay bắt cá, tôm, sò, hến mà ăn. Lại có giống Dán nhân ` sống 
ở một cái gò trên biển, chuyên nghề bắt cá, sau cũng biến thành người, 
giao dịch với man dân đổi lấy thóc gạo, muối, đao búa, thường qua lại ở 
Đông Hải. Răng đá lởm chởm cắt ngang bờ biển. Ó dưới đá có hang, 
Ngư tinh sống ở trong đó. Vì sóng gió hiểm trở, không có lối thông, 
muốn mở một đường đi khác thì đá rắn khó đẽo. Thuyền của dân đi 
qua chỗ này thường hay bị Ngư tinh làm hại. Đêm kia, có bọn người 
tiên đục đá làm đường thông để cho hành nhân có chỗ qua lại. Ngư 
tỉnh bèn hóa làm con gà trống gáy ở trên núi. 


Quần tiên nghe thấy, ngỡ rằng đã rạng đông, bèn cùng bay lên trời. 
Tới nay người ta còn gọi lối đi ấy là Phật đào hạng (ngõ Phật đào). 

Long Quân thương dân bị hại, bèn hóa phép thành một chiếc thuyên 
của dân, hạ lệnh cho quỷ Dạ Thoa ? ở Thủy phủ cấm Hải thần không 
được nổi sóng, rồi chèo thuyển đến bờ hang đá Ngư tinh, giả cách cảm 
một người sắp ném vào cho nó ăn. Ngư tinh há miệng định đớp. Thế là 
Long Quân ném một khối sắt nung đỏ vào miệng cá. Ngư tinh chém lên, 
quẫy mình quật vào thuyén. Long Quân cắt đứt đuôi cá, lột da phủ lên 
trên núi. Nay chỗ đó gọi là Bạch Long Vi Ÿ. Còn cái đầu trôi ra biển 
thành con chó, chạy mất. Long Quân lấy đá ngăn biển rồi chém nó. Nó 
biến thành cái đầu chó nay gọi là Cầu Đầu Sơn. Xác nó trôi ra ngoài Mạn 
Cầu, chỗ đó nay gọi là Mạn Cầu Thuỷ (còn gọi là Cầu Đâu Thúy). 


1. Dán nhân: theo sách Quảng Đông tên ngữ thì đấy là một giống người sống vë 
nghề đánh cá thường lấy thuyển làm nhà, gọi là đản gia, phụ nữ thì gọi là ngư di, con 
gái nhỏ thì gọi là hiển muội. Người Đản nhân giỏi bụp lặn, đời cổ gọi là Long Hộ. 
Theo chúng tôi, ngõ “Tiên Đào” ở vào khoảng giữa đường từ Hồng Gai đến Cửa Ông. 
Nay có cái hốc ở giữa đường cái, chỗ đèo ông Bụt. 

2. Quỷ De Thoa: tên loại quỷ có thân hình xấu xí, là một trong Thiên Long bát 
hộ của đạo Phật. Chữ Dạ Thoa có nghĩa là dùng manh, lại có nghĩa là độc ác, bạc ác. 
Có hai quý Dạ Thoa, một là Địa Dạ Thoa, không biết bay trên không trung; hai là 
Thiên Dạ Thoa, có thể bay lượn trên không trung. 

3. Ngày nay, ở gần vịnh Hạ Long còn có một đáo nhỏ tên gọi là Bạch Long Vi. 
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TRUYỆN HÓ TINH. 


Thành Thăng Long xưa hiệu là Long Biên `, hồi thượng cổ không 
có người ở. Vua Thái Tổ nhà Lý chèo thuyển ở bến sông Nhị Hà, có 
hai con rồng dẫn thuyển đi, cho nên đặt tên là Thăng Long, rồi đóng 
đô ở đấy, ngày nay tức là Kinh Hoa vậy. 

Xưa, ở phía Tây thành, có hòn núi đá nhỏ, phía Đông gối lên cái 
hang ở dưới chân núi Lô Giang 2 Trong hang có con cáo trắng chín 
đuôi sống hơn ngàn năm, có thể hóa thành yêu quái, biến hóa vạn 
cách, thành người hoặc quỷ, đi khắp dân gian. 

Thời đó, dưới chân núi Tán Viên 2, người Mán bắc cây kết có làm 
nhà. Trên núi có vị thần rất linh thiêng, Người Mán thường thờ 
phụng. Thần dạy người Mán trồng lúa, dệt vải, may áo trắng mà 
mặc, cho nên gọi là Bạch y man. Con cáo chín đuôi biến thành người 
áo trắng nhập vào giữa đám dân Mán cùng ca hát rồi dụ dỗ trai gái 
trốn vào trong hang núi. Người Mán rất khổ sở. Long Quân bèn ra 
lạnh cho Lục bộ thủy phủ dâng nước lên công phá hang đá. Cáo chín 
đuôi bó chạy, quân thủy phú đuổi theo, phá hang bắt cáo mà nuốt ăn. 
Nơi này trở thành cái vũng sâu nay gọi là “Vũng Đầm xác cáo” (tức 
Tây hô ngày nay). Sau lập miču (tức Kim Ngưu tự) 4 để trấn áp yêu 
khí. Cánh đồng phía Tây hô rất bằng phẳng, dân địa phương trồng 
trọt làm ăn, nay gọi là Hå động (hang cáo). Đất ở đây cao ráo, dân 
làm nhà mà ở nay gọi là Hồ thôn 5 (thôn cáo). Chỗ hang cáo xưa, nay 
gọi là Lỗ Khước thôn kẻ 


————_—_————— 

1. Long Biên: tên thủ dô Giao Châu (Bác Bộ và Bắc Trung Bộ thời Lục Triều và 
Tùy Đường), có lẽ ở vùng Bác Ninh phía Bắc. I 

2. Ló Giang: ngày nay là tën để chỉ sông Lô chảy từ Trung Quốc, qua Hà Giang, 
Tuyên Quang, gặp sông Thao ở Việt Trì. Ngày xưa tên ấy lúc dùng để chí sông Hồng, 

3. Tản Viên: tức là núi Ba Vì ở Sơn Tây ngày nay, còn có khi gọi là Tây Sơn 
(xem Phụng thành xuân sắc phú của Nguyễn Giản Thanh. Hợp tuyển văn học Việt 
Nam, q.l1). 

4. Kim Ngưu tự: chùa Trâu vàng; hiện không rõ ở đâu. 

5. Hồ thôn: Hè Đông thôn; thôn ở ven Hó Tây ngày nay. 

6. Lë Khước thôn: nghĩa là thôn đuôi cáo. Hồ Lễ tục gọi là L8 Cát. Đời truyền hồ 
tỉnh chín đuôi sinh được chín cơn. Long Quân đã giết hó tinh và 8 con, còn 1 con chạy 
thoát vẻ Diễn Châu, Hô Quý Ly chính là con cháu của con hó tinh này vậy. 
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TRUYỆN ĐỒNG THIÊN VƯƠNG 


Hùng Vương cậy nước mình giàu mạnh, mà chếnh mảng việc 
triểu cận Bắc phương. Vua nhà Ân mượn cớ tuần thú, sang xâm lược. 
Hùng Vương nghe tin, triệu tập quần thần, hỏi kế công thú. Có người 
phương sĩ tâu rằng: Chi bằng cầu Long Vương giúp bằng cách âm 
phu. Vua nghe lời, bèn lập đàn, bày vàng bạc tiên lụa lên trên, ăn 
chay, thắp hương, cầu đảo ba ngày. f 

Trời nổi mưa to gió lớn. Bỗng thấy một cu già cao hơn chín 
thước, mặt vàng, bụng lớn, mày râu bạc trắng, ngồi ở ngã ba đường 
mà cười nói, ca múa. Những người trông thấy, biết là kẻ phi thường, 
mới vào tâu vua. Vua thân hành ra vái chào, rước vào trong đàn. Cụ 
già không ăn uống, cũng không nói năng. Vua nhân hỏi: “Nghe tin 
quân Bắc sắp sang xâm lược, ta thua được thế nào, ngài có kiến văn 
gì xin bảo giúp”. Cụ già ngồi im một lúc, đòi mang thẻ ra bói, rồi bảo 
vua rằng: “Ba năm nữa giặc Bắc sẽ sang, phải nghiêm chỉnh khí giới, 
tinh luyện si binh mà giữ nước, lại phải đi tìm bậc kì tài trong thiên 
hạ, kẻ nào phá được giặc thì phân phong tước ấp, truyền hưởng mãi 
mãi. Nếu được người giỏi, có thể đẹp được giặc vậy”. Dứt lời, bay lên 
không mà đi. Về sau mới biết đó là Long Quân. 

Ba năm sau, người biên giới cấp báo có giặc Ân tới. Vua làm theo 
lời cụ già dặn, sai sứ đi khắp các nơi, cầu hiển tài. Tới làng Phù Đổng, 
huyện Tiên Du, Bắc Ninh, có một phú ông tuổi hơn 60 sinh được một 
người con trai vào ngày mông 7 tháng Giêng, ba tuổi còn không biết 
nói, nằm ngửa không ngồi dậy được. Người mẹ nghe tin sứ giả tới, mới 
nói rằng: “Sinh được thằng con trai này chỉ biết ăn, không biết đánh 
giặc để lấy thưởng của triéu đình, báo đáp công bú mớm”. 

Người con nghe thấy mẹ nói, đột nhiên bảo: “Mẹ gọi sứ giả tới 
đây”. Người mẹ rất lấy làm kinh lạ, kể lại với hàng xóm. Hàng xóm 
mừng, tức tốc gọi sứ giả tới. Sứ giả hỏi: “Mày là đứa trẻ mới biết nói, 
mời ta đến làm gì?”. Đứa trẻ ngồi dậy, bảo sứ giả rằng: “Mau về tâu 
Với vua rèn một con ngựa sắt cao mười tám thước, một thanh kiếm 
sắt dài bảy thước, một roi sắt và một nón sắt. Ta cưỡi ngựa đội nón 
ra đánh giặc. Quân giặc tất phải kinh bại, vua còn lo gì nữa”. Sứ giả 
mừng rỡ vội về tâu vua. Vua vừa sợ vừa mừng, nói rằng: “Ta không lo 
nữa”. Quần thần tâu : “Một người thì làm sao đánh bại được giặc?””. 
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Vua nổi giận nói: “Lời nói của Long Quân ngày trước không phải là 
ngoa, các ngươi chó nghị ngờ gì nữa! Mau đi tìm năm trăm cân sắt 
luyện thành ngựa, kiếm, roi và nón. 

Sứ giả mang các thứ đó tới, người mẹ sợ hãi, cho rằng tai họa 
đến, bèn bảo con. Con cả cười bảo rằng: “Mẹ hãy đưa nhiều cơm rượu 
cho con ăn, việc đánh giặc, mẹ chớ có lo”. Người con lớa, lên rất 
nhanh, ăn uống tốn rất nhiều, người mẹ cung đốn không đủ. Hàng 
xóm sửa soạn trâu rượu bánh quả rất nhiều mà người con không no 
bụng, vải lụa gấm vóc rất nhiều mà mặc vẫn không kín thân, phải đi 
lấy hoa lau buộc thém vào. 

Kíp đến khi quân nhà Ân tới chân núi Trâu Sơn ở Vũ Ninh ` 
người con duỗi chân đứng dậy cao hơn mười thước (có chỗ nói là 
trượng) ngửa mũi hắt hơi liền hơn mười tiếng, rút kiếm thét lớn: “Ta 
là thiên tướng đây! Rồi đội nón cưỡi ngựa. Ngựa chóm lên, hi dài 
một tiếng mà phi như bay, nháy mắt đã tới trước quân vua, vỗ kiếm 
đi trước, quan quân đều theo sau, tiến sát dôn giặc. Quân giặc bỏ 
chạy, còn lại tên nào déu bái lay thiên tướng rồi cùng đến hàng phục. 
Ân vương bị chết ở trong trận. Đi đến đất Sóc Sơn, huyện Kim Hoa, 
thiên tướng cởi áo cưỡi ngựa mà bay lên trời. Hôm đó là ngày mông 
chín tháng ba, còn vết tích ở hòn đá trên núi. | 

Hùng Vương nhớ công ơn đó mới tôn là Phù Bóng Thiên Vương, 
lập miếu thờ ở nhà cũ trong làng, lại ban cho môt ngàn khoảnh 
ruộng, sớm hôm hương lửa. Nhà Án đời đời, 644 năm không dám ra 
quân. Sau Lý Thải Tổ phong thần là Xung thiên thần vương, lập 
miếu ở làng Phù Đổng, cạnh chùa Kiến Sơ, lại tạc tượng ở núi Vệ 
Linh, xuân thu hai mùa tế lễ. 

Tới đời vua Thuần đế nhà Lê, ở xã Phù Lỗ có người con gái tên 
là Ngô Chi Lan chữ rất đẹp, sành văn chương, thơ ca điêu luyện, 
nhân đi dạo chơi tới núi có để bài thơ rằng: 

Vệ Linh xuân thụ bạch uân nhàn, 


Vạn tử thiên hông diễm thế gian. 
Thiết mã tgi thiên danh tại sů, 
Anh hùng lẫm lẫm mãn giang sơn ° 


1. Vũ Ninh: nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. 

2. Dịch ý như sau: Vệ Linh mây trắng rỡn cây xuân, Vạn tía muôn hồng đẹp thế 
gian, Ngựa sắt lên trời tên chép sử, Anh hùng sống mãi với giang san. 
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TRUYỆN NHẤT DA TRẠCH 


Hùng Vương truyền to đời thứ ba thì sinh hạ được người con gái 
là Tiên Dung My nương `, đến tuổi 18 dung mạo đẹp dë, không muốn 
lấy chóng, chỉ mái vui chơi, chu du khắp thiên hạ, Vua cũng không 
cấm. Mỗi năm khoáng tháng hai, tháng ba, lại sắm sửa thuyên bè 
chèo ở ngoài bể, vui quên trở về. 

Hồi đó, ở làng Chử Xá cạnh sông lớn có người dân tên là Chử Vi 
Vân sinh hạ được Chử Đồng Tử (có nghĩa là người con trai bên sông), 
cha từ con hiếu, nhà gặp hỏa hoạn, của cải sạch không, còn lại một 
khố vải, cha con ra vào thay nhau mặc. Kíp tới lúc cha già ốm, bảo 
rằng: “Cha chết cứ để trần mà chôn, giữ khố lại cho con”. Con không 
nỡ làm theo, dùng khố mà liệm hố. 


Đông Tử trần truồng thân thể, đói rét khổ sở, đứng ở bên sông, hễ 
nhìn thấy có thuyên qua lại thì đứng ở dưới nước mà xin ăn, rôi lại câu 
cá độ thân. Không ngờ thuyển Tiên Dung tới, chiêng trống, đàn sáo kë 
hầu người hạ rất đông. 

Đồng Tử rất kinh sợ. Trên bãi cát, có khóm lau sậy, lưa thưa 
dăm ba cây, Đông Tử bèn nấp vào trong đó, bới cát thành lỗ nằm 
xuống mà phủ cát lên mình. Thoắt sau, Tiên Dung cắm thuyển dạo 
chơi trên cát, ra lệnh vây màn trướng ở khóm lau mà tắm. Tiên Dung 
vào màn, cởi áo dội nước, cát trôi mất, trông thấy Đồng Tử. 

Tiên Dung kinh sợ hồi lâu, thấy là con trai bèn nói: “Ta vốn 
không muốn lấy chồng, nay lại gặp người này, cùng ở trần với nhau 
trong một hố, đó chính là do trời xui nên vậy. Người hãy đứng dậy 
tắm rửa, ta ban cho quần áo mặc, rồi cùng ta xuống thuyển mở tiệc 
ăn mừng.” 

Người trong thuyền đều cho đó là cuộc giai ngộ xưa nay chưa từng 
có, Đông Tử mới nói tại sao lại nấp ở đấy. Tiên Dung ta thán, rồi ép 
làm vợ chồng. Đồng Tử cố từ, Tiên Dung nói: “Đây là do trời cháp 
mối, sao cứ chối từ?.” Người theo hấu vội về tâu lại với vua. 

Hùng Vương nói: “Tiên Dung không thiết danh tiết, không màng 
của cải của ta, ngao du bên ngoài, hạ mình lấy kẻ bán nhân, còn mặt 


1. My nương: Tiếng để chi các con gái vua Hùng. 
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mũi nào trông thấy ta nữa”. Tiên Dung nghe thấy, sợ không dám về, 
bèn cùng Đồng Tử mở bến chợ, lập phố xá, cùng dán buôn bán, dần 
dân trở thành cái chợ lớn, (nay còn là chợ Thám, còn gọi là chợ Hà 
Lương). Phú thương ngoại quốc tới buôn bán, thờ Tiên Dung, Đồng Tử 
làm chúa. 

Có người lái buôn giàu nói rằng: “Quý nhân bỏ một dat vàng ra 
ngoài bể mua vật quý, sang năm có thể thành mười dật”. Tiên Dung 
cả mừng, bảo Đồng Tử: “Vợ chồng chúng ta do trời tác thành, dó ăn 
thức mặc do trời phú cho, nay hãy đem vàng cùng phú thương ra hải 
ngoại buốn bán”. 

Có núi Quỳnh Viên, trên núi có am nhỏ, bọn lái buôn thường ghé 
thuyền ở đó lấy nước ngọt. Đồng Tử lên am chơi, có tiểu tăng tên gọi 
là Ngưỡng Quang truyền phép cho Đồng Tử. Đông Tử lưu học ở đó, 
giao vàng cho lái buôn mua hàng. Sau lái buôn quay lại am, chở Đồng 
Tử về. Sử tặng Đồng Tử một cây trượng và một chiếc nón và nói 
rằng: “Linh thiêng ở những vật này đấy”. 

Đông Tử trở vẻ, giảng lại đạo Phật. Tiên Dung bèn giác ngộ, bỏ 
phố phường.cơ nghiệp, rồi cả hai đều tìm thầy học đạo. Trên đường 
viễn hành, trời tối mà chưa tới thôn xá, hai người tạm nghỉ ở giữa 
đường, cắm trượng che nón mà trú thân. Đến canh ba, thấy hiện ra 
thành quách, lầu ngọc, điện vàng, đền đài dinh thự, phủ kho miếu xã, 
vàng bạc châu báu, giường chiếu, chăn màn, tiên đồng ngọc nữ, tướng 
sĩ thị vệ, la liệt trước mắt. Sáng hôm sau ai trông thấy cũng kinh la, 
đem hương hoa, thức ăn quý tới dâng mà xin làm bể tôi. Có văn võ 
bách quan chia quân túc vệ, lập thành nước riêng. 

Hùng Vương nghe tin, cho rằng con gái làm loạn, bèn sai quân 
tới đánh. Bê tôi của Tiên Dung xin đem quân ra phân nhau chống 
giữ. Tiên Dung cười bảo: “Điều đó ta không muốn làm, do trời định đó 
thôi, sinh tử tại trời, há đâu đám chống lại cha, chỉ xin thuận theo lẽ 
chính, mặc cho đao kiếm chém giết”. Lúc đó, dân mới đến ở đều kinh 
sd tán đi, chỉ có dân cũ ở lại. Quan quân tới, đóng trại ở châu Tự 
Nhiên, còn cách sông lớn thì trời tối không kịp tiến quân. Nửa đêm, 
gió lớn thổi bay cả nhổ cây, quan quân hỗn loạn. 

Tiên Dung cùng thủ hạ, thành quách phút chốc bay tán lên trời, 
đất chỗ đó sút xuống thành cái chằm lớn. Dân bèn lập miếu thờ, bốn 
mùa cúng lễ, gọi chằm là chằm Nhất dạ trach (nghĩa là chằm một 
đem), gọi bãi là bãi Mạn Trù (bãi màn trướng), gọi chợ là chợ Thám, 
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còn gọi là chợ Hà Lương. Sau vua Hậu Lương là Diễn sai Trần Bá 
Tiên đem quân xâm lược phương Nam, Lý Nam Đế sai Triệu Quang 
Phục làm tướng cự địch Ì. Quang Phục đem quân nấp ở chằm *. Chằm 
sâu mà rộng, lầy lội, tiến binh rất khó. Quang Phục dùng thuyền độc 
mộc, đột xuất ra đánh cướp lương thực, cầm cự lâu ngày làm cho giặc 
mệt mỏi, trong ba bốn năm không hẻ đối điện chiến đấu. Bá Tiên 
than rằng: “Ngày xưa nơi đây là chằm một đêm bay về trời, nay lại 
là chằm một đêm cướp đoạt người”... 

Nhân gặp loạn Hầu Cảnh ` vua nhà Lương bèn gọi Bá Tiên về, 
ủy cho tì tướng là Dương Sàn thống lĩnh si tốt. Quang Phục ăn chay 
lập đàn ở giữa đầm, đốt hương mà cầu đảo, bỗng thấy thần nhân cưỡi 
rồng bay vào trong đàn mà bảo Quang Phục rằng: “Hiển linh còn đó, 
người có the cầu tới cứu trợ để dẹp bằng họa loạn”. Dút lời, tháo vuốt 
rồng trao cho Quang Phục, bảo: “Dem vật này đeo lên mü đâu mâu có 
thể khiến giặc bị diệt”. Nói xong bay lên trời mà đi. Quang Phục được 
vật đó, reo mừng vang động, xông ra, đột nhiên quân Lương thua to. 
Chém Dương Sàn ở trước trận, giặc Lương phải lùi. Quang Phục nghe 
tin Nam Đế bèn mất tự lập làm Triệu Việt Vương, xây thành ở Trâu 
Sơn, huyện Vũ Ninh (có chỗ viết là Trâu Quỳnh viên sơn, tức Kim 
Mộc Sơn ở cửa bể Nam Giới, huyện Thạch Hà). 


1. Sách Việt sử Cương mục, Tiên biên tập 4, trang 4 chép: "Lý Bôn (Nam Đế) giu 
thành Giao Châu, nhà Lương sai Thứ sứ Cao Châu là Tôn Quýnh và Thứ sử Tân Châu 
là Lư Tử Hùng đem quân sang đánh. Bây giờ là mùa xuân, đang có khí lam chướng, 
bọn Quýnh xin đợi sang mùa thụ, nhưng tước vũ lâm hầu là Tư cứ thúc giục tiến quần. 
Đến quận Hợp Phố, quân bị vỡ, phái quay vẻ. Nhà Lương lại sai thứ sú Giao châu là 
Dương Phiếu sang đánh Ly Bàn, cứ Trần Bá Tiên là Tư Mà... " (Bá Tiên: người Trường 
Thành thuộc Ngô Hưng, tức Trân Cao Tô sau này). 

2. Tháng 6 nàm At Sửu (545), nhà Lương sai Dương Phiếu, Trần Bá Tiên sang 
đánh, Lý Nam Đế thua chạy về Gia Ninh, Tàn Xương, rồi Khuất Lao. Vua Lý cú Triệu 
Quang Phục làm tướng cầm quân chống giặc Lương. Thế giặc mạnh, Quang Phục.liệu 
sức chóng không nổi, phải lui về giữ chằm Dạ Trạch... Quang Phục đem hơn vạn quản 
dáng ó chằm này, ngày thì án náu, đêm lại đem quân ra đánh úp, giết được vô số quân 
lương, lại cướp lương thực để đánh được lâu dài. (Theo sách Việt Sử thông giám cương mục). 

3. Hầu Cảnh: người trấn Hoài Sóc thuộc nước Ngụy, phản bội nhà Ngụy. đầu 
hàng nhà Lương, được Lương Vü Đế thu nạp. Hầu Cánh về sau lại phán nhà Lương. 

4. Nay thuộc huyện Quế Võ, tính Bắc Ninh. | 
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TRUYỆN MỘC TINH 


Đất Phong Châu thời thượng cổ có một cây rất lớn gọi là cây 
chiên đàn cao hơn ngàn nhẫn ! cành lá xum xuê, không biết che rợp 
tới mấy ngàn dặm, có chim hac đến nên đất chỗ đó gọi là đất Bạch 
Hạc 2. Cây trải qua hàng mấy ngàn năm, lâu ngày khô.héo mà biến 
thành yêu tình, thường thay hình đổi dạng; rất đũng mãnh, có thể 
giết người hại vật. Kinh Dương Vương dùng nhạc mà đánh thắng yêu. 
Yêu hơi chịu nhún, nhưng vẫn nay đây mai đó, biến hóa khôn lường; 
thường ăn thịt người. Dân phải lập dén thờ, hàng năm tới ngày 30 
tháng chạp, theo lệ phải mang người sống tới nộp dân mới được yên 
ổn. Dẫn thường gọi yêu là Thân Xương Cuồng °. Biên giới Tây Nam 
giáp liên với nước Mi Håu Ý, vua Hùng Vương sai dân Man Bà Lộ 
(nay là phủ Diễn Châu) hàng năm bắt giống người Liêu Tử ” sống ở 
khe núi tới tiến, không thể thay đổi được lệ ấy. Kíp tới khi Tần Thủy 
Hoàng bổ Nhâm Hiệu làm quan lệnh ở Long Xuyên 5, muốn bỏ lệ ấy 
đi (không dùng người sống để tế). Thần Xương Cuóng tức giận vật 
chết Hiệu, vì thế về sau lại phải phụng thờ cẩn thận. Đến đời vua 
Đinh Tiên Hoàng có pháp sư Văn Du Tường vốn người phương Bắc, 
đức hạnh thanh cao, đã từng đi qua nhiều nước, biết được tiếng các 
dân man, học được thuật làm mọc nanh vàng và răng đồng, năm hơn 
80 tuổi sang nước Nam ta. Tiên Hoàng lấy lễ thầy trò mà tiếp, Pháp 
sư bảo bày trò để làm vui cho thân Xương Cuỗng xem mà giết y. 
Đoàn trò này có Thượng Ky, Thượng Can, Thượng Hiểm, Thượng 
Đát, Thượng Toái, Thượng Câu. 


1. Một đơn vị đo lường xưa, bằng 8 thước ta. Nhiều bản chép là trượng (1 trượng 
là 10 thước ta). 

2. Nay là đất Bạch Hạc (gần Việt Trì) Thuộc tỉnh Phú Thọ. 

3. Nguyên chữ Xương Cuóng có nghĩa là hành động một cách bạo ngược, tàn ác, 
không thể trấn áp được. 

4. Mi Hầu: còn gọi là Hỗ Tôn, tức nước Chiêm Thành. 

5. Liêu Tử: Sách Bách våt chí chép “dân sống ở dải đất từ Tây Nam Kinh Châu 
tới đất Thục gọi là Liêu Tử”. Theo sách Táy đương tạp trở thì Liêu là giống người sống 
ở các khe động miễn Lĩnh Nam, đêm tới đều bay đi mất, đến sáng lại trở về cho nên 
còn có hiệu là Phi Đầu Liêu Tử. 

6. Sách Việt sử thông giám cương mục, Tiên biên, tập 1, trang 14, chép: “Nhà 
Tản dùng Nhâm Hiệu làm chức úy quận Nam Hải (Quáng Đông) và Triệu Đà làm chức 
lệnh huyện Long Xuyên”. Như vậy thì có lẽ ở đây chép lộn (Long Xuyên: tên huyện 
thuộc quận Nam Hải, nay là đất Tuân Châu, Trung Quốc). 

991 


Hàng năm tới tháng 11 lại dựng lầu phi vân cao 20 thước, dung 
một cây đứng ở trong,;tết vô gai làm dây chão dài 136 thước, đường 
kính rộng 3 tấc, lấy mây mà quấn ngoài, rồi chôn 2 đầu dây xuống 
đất, giữa gác lên cây. Thượng Ky dẫm lên trên dây mà chạy nhanh 
3, 4 lần, đi đi lại lại mà không ngã. Ky đầu đội khăn đen, mình 
mặc quần đen. Dây của Thượng Can dài 150 thước, có một chỗ mắc 
chac ba. Can hai tay cẩm hai cán cờ. Hai người đi trên dây, gặp 
nhau ở chỗ chac ba thì lại tránh lên xuống mà không ngã. Khi thì 
Thượng Đát lấy một tấm gỗ lớn rộng 1 thước 3 tấc, dày 7 tấc, đặt 
lên cây cao 17 thước tấc. Đát đứng ở trên đầu gậy, nhảy 2, 3 lần 
tiến tiến lùi lùi điên đảo. Khi thì Thượng Toái lấy tre đan thành 
lông hình như cái lờ bắt cá, dài 5 thước, tròn 4 thước rồi chui vào, 
đứng mà lăn. Khi thì Thượng Câu vỗ tay nhảy nhót, la hét, kêu 
gào, chuyển động chân tay, vỗ đùi, vỗ bụng, tiến lùi, lên xuống, 
hoặc cưỡi ngựa bốn tẩu, cúi mình lấy vật ở dưới đất mà không ngã. 
Khi thì Thượng Hiểm ngả mình, nằm ngửa lấy thân đỡ một cái gậy 
dài rồi cho đứa trẻ trèo lên mà không rớt xuống. Khi thì bọn ca hát 
gõ trống khua chiêng, ca múa rám ri. Lại giết súc vật mà tế. Thần 
Xương Cuồng tới, thấy thế bèn đến xem, Pháp sư đọc mật chú rồi 
lấy kiếm mà chém. Thần Xương Cuóng cùng bộ hạ đều chết hết, 
không thể trở lại thành yêu nữa. Lệ hiến tế người sống hàng năm 
bèn bỏ, đân lại sống yên lành như xưa. 
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TRUYỆN CÂY CAU 


Thời thượng cổ, có một vị Quan Lang Ì sức vóc cao lớn, nhà vua 
ban tên là Cao cho nên lấy Cao làm họ. Cao sinh hạ được hai người 
con trai, con cå tên là Tân, con thứ là Lang 2. Hai anh em giống nhau 
như đúc, trông không thể phân biệt nổi. Đến năm 17-18 tuổi, cha mẹ 
đều từ trần, hai anh em đến theo học đạo sĩ Luu Huyền. Nhà họ Lưu 
có người con gái tên là Liên, tuổi khoảng 17, 18. Hai anh em thấy 
nàng thì rất vừa ý, muốn kết làm vợ chồng. Nàng chưa biết người 
nào là anh, mới bày một khay cháo và một đôi đũa, cho hai anh em 
ăn. Người em nhường người anh ăn trước, nàng mới phân biệt được ai 
là anh ai là em. Nàng vë nói với cha mẹ xin làm vợ người anh. Khi 
cùng ở với nhau, người anh có lúc lạt lẽo với em. Người em tự lấy làm 
túi hổ, cho rằng anh lấy vợ rôi thì quên mình, bèn không cáo biệt mà 
bỏ về quê nhà. Đi tới giữa rừng, gặp một dòng suối sâu mà không có 
thuyển để qua, đau đớn khóc lóc mà chết, hóa thành cây mọc ở cửa 
sông. Người anh ở nhà không thấy em bèn đi tìm. Tới chỗ đó, gieo 
mình chết ở bên gốc cây, hóa thành phiến đá nằm ôm lấy gốc cây. 
Người vợ đi tìm chóng, tới chỗ này cũng gieo mình ôm lấy phiến đá 
mà chết, hóa thành một cây leo cuốn quanh phiến đá ở gốc cây. Lá có 
mùi thơm cay. Cha mẹ họ Lưu ái tìm con tới đây, đau xót vô cùng, 
bèn lập miếu thờ. Người trong vùng hương hỏa thờ cúng, ca tụng anh 
em hòa thuận, vợ chóng tiết nghĩa. Khoảng tháng 7 tháng 8, khí 
nóng chưa tan, Hùng Vương đi tuần thú, nhân dừng chân nghỉ mát ở 
trước miču, thấy cây lá xum xuê, dây leo chàng chit, hỏi mà biết 
truyện, ca thán hồi lâu. Nhà vua sai lấy quả ở cây và lá ở dây leo 
nhai, nhổ bọt lên phiến đá, thấy có sắc đỏ, mùi vị thơm tho. Bèn sai 
nung đá lấy vôi mà ăn cùng với quả và lá cây leo, thấy mùi thơm 
ngon, môi đỏ, má hồng, biết là vật quý, bèn lấy mang về. Ngày nay, 
cây thường trồng ở khắp nơi, đó chính là cây cau, cây trầu không và 
vối vậy. Về sau, người nước Nam ta phàm cưới vợ gà chóng hay lễ tết 
lớn nhỏ đều lấy tréu làm đầu. Nguồn gốc cây cau là như thế đó. 


1. Tiếng mẹ đẻ gọi con trai vua (Hoàng tử) trong thời đại Hồng Bàng. Sách Vi? 
sử thông giám cương mục, Tiên biên, tập 1, trang 5 chép: “Ho Hàng Bàng bất đầu đặt 
quan chức, tướng văn gọi là Lạc hầu, tướng vô gọi là Lạc tướng, hữu tư gọi là Bỏ chính, 
con trai vua gọi là Quan Lang...". 

9. Hai chữ Tân và Lang ghép lại có nghĩa là cây cau. 
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TRUYÉN BÁNH CHUNG 


Sau khi vua Hùng Vương phá giặc Ân, nhân quốc gia vô sự, muốn 
truyền ngôi cho con, bèn triệu hai mươi vị quan lang và công tử lại 
mà rằng: “Ta muốn truyền ngôi cho kẻ nào làm ta Vừa ý, cuốt năm 
nay mang trân cam mi vị đến đê cúng tiên vương cho ta được tròn 
đạo hiếu thì sẽ được ta truyện ngôi”. Thế là các con đều đua nhau đi 
tìm của ngon vật lạ khắp trên cạn, dưới bể, nhiều không sao kể xiết. 

Duy có một vị công tử thứ 18 là Tiết Liêu. Bà mẹ trước kia vốn bị 
vua ghẻ lạnh, mắc bệnh mà chết, tả hữu ít người giúp đỡ, khó xoay 
xó, nên đêm ngày lo lắng, mộng mị bất an. Một đêm kia, mộng có 
thần nhân tới nói rằng: “Các vật trong trời đất và mọi của quý của 
người không gì bằng gạo. Gạo có thể nuôi người khỏe mạnh mà ăn 
không bao giờ chán, các vật khác không thể hơn được. Nay đem gạo 
nếp làm bánh, cái hình vuông, cái hình tròn để tượng trưng hình đất 
và trời rồi đùng lá bọc ngoài, ở trong cho mĩ vị để ngụ ý công đức 
sinh thành lớn lao của cha mẹ”. Tiết Liêu tỉnh đậy, mừng rỡ mà nói 
rằng: “Thân nhân giúp ta vây”. Nói rồi bèn theo lời đặn trong mộng 
mà làm, chọn thứ gạo nếp trắng tỉnh, lặt lấy những hạt trong, mẩy, 
không bị vỡ, vo cho thật sạch, lấy lá xanh bọc xung quanh hình 
vuông, cho trân cam mi vị vào bên trong để tượng trưng cho việc đại 
địa chứa chất vạn vật rồi nấu chín, gọi là bánh chưng. Lại lấy gạo 
nếp náu chín giã cho nát, nặn thành hình tròn tượng trưng cho trời 
gọi là bánh giầy. Đến kì hạn vua vui vẻ truyền các con bày vật dâng 
tiến. Xem qua khgp lượt thấy không thiếu thức gì. Duy chỉ có Tiết 
Liêu chỉ tiến dâng bánh chưng và bánh giầy. Vưa kinh ngạc mà hỏi. 

Tiết Liêu đem giấc mộng thuật lại. Vua đem nếm thấy ngon 
miệng không chán, hơn hẳn các thức của các con khác, tấm tắc khen 
hôi lâu rồi cho Tiết Liêu được nhất. Đến ngày Tết, vua lấy bánh này 
đem dâng cúng cha mẹ. Thiên hạ bắt chước, nhân tên Tiết Liêu mà 
gọi là Tiết Liệu `. Vua truyền ngôi cho Tiết Liêu, anh em 21 người 
được chia giữ các nơi phiên trấn, tụ tập bộ đảng thành phiên quốc. 
Về sau, các tướng tranh giành thường dựng mộc sách (hàng rào bằng 
gỗ) để phòng ngự; cho nên, từ đó mới có sách, thôn, trang, phường. 


1. Tiết Liệu: có nghĩa là các thức ăn vật liệu trong ngày tết nhất. 
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TRUYỆN DUA HẤU 


Xưa, về thời Hùng Vương có viên quan tên là Mai An Tiêm, vốn 
là người ngoại quốc; khi lên bay tuổi vua mua từ thương thuyên về 
làm nô bộc. Kịp tới khi lớn lên diện mạo đoan chính, nhớ thuộc mọi 
công việc. Vua ban cho tên là Yến, tên tự là An Tiêm, lại ban cho 
một người thiếp. Tiêm sinh được một trai một gái. Vua rất tin yêu, 
giao cho các công việc. Dần dân Tiêm trở nên phú quý, mọi người 
kính nể, thóc gạo rất nhiều, chẳng vật gì không có. 

Sau Tiêm đâm ra kiêu căng ngạo mạn, thường nói rằng: “Đó đều 
là tiền thân của ta, không phải là do ơn Chúa”. Nhà Vua nghe nói cả 
giận, phán: “Làm bể tôi mà không biết ơn Chúa, kiêu căng ngạo 
mạn, nói đó là nhờ kiếp trước: Nay hãy đưa ra đất không có người ó 
ngoài biển, thử xem còn của cải kiếp trước không?” Nói đoạn bèn đầy 
Mai Yến ra ngoài bãi ở Nga Sơn 1 bốn bể đều cát, không một bóng 
người. Lương thực chỉ cấp cho bốn, năm tháng; ăn hết là chết. Vợ 
Tiêm kêu khóc: “Chúng mình phải chết nơi đây rồi, không còn cách 
nào sống được”. Tiêm nói : “Trời đã sinh ra ta, tất nuôi dưỡng ta, ta 
há lo gì”. Ở được ít lâu, trời đương tháng tư, bỗng thấy một cọn hạc 
trắng từ phương Tây bay đến đậu ở góc côn, kêu ba bốn tiếng, có sáu 
bảy hạt dưa rgi ra trên cát. Hạt mọc mắm và cây bò lan rất nhanh, 
ra quả rất nhiều. An Tiêm mừng vui nói: “Đây không phải là quả kì 
quái mà là quả trời cho để nuôi ka đó!” Bổ ra ăn thấy thơm tho mát 
và ngọt lim, tinh thần sảng khoái. Tiêm bèn trông cây ấy qua nhiều 
năm, ăn không hết, đem đổi gạo nuôi vợ cọn. Nhưng Tiêm không biết 
đây là loài đưa gì, nhân vì hạt do chim từ phương Tây đưa đến, bèn 
gọi là Tây qua ”. Phường chài, phường buôn bán đều cho là ngon, ai 
cũng thích, bèn đến trao đổi. Những dân ở nơi rừng, biển xa gần đều 
đến mua hạt, bắt chước trông; giống được truyền khắp nơi bốn 
phương. Dân gian lúc bấy giờ đều coi An Tiêm là người sinh ra Tây 
qua. Sau vua nhớ tới An Tiêm, cho người ra nơi An Tiêm ở xem còn 
không. Người đó về tâu lại với vua, vua than thở hồi lâu, nói: “Việc 
này nếu nói là của cải của kiếp trước thì quả thực không ngoa!” Nhà 


——-————————————— 
1. Nga Sơn: nay thuộc huyện Nga Sơn, tính Thanh Hóa. 
__9, Tây qua: tức dua hấu, 
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vua bën hạ chiếu cho An Tiêm vë phục chức cũ; lại ban cho tì thiếp, 
đặt tên chỗ ở cũ là bãi An Tiêm, làng á“ gọi là làng Mai An. Cho đến 
nay, dân gian vẫn tôn An Tiêm là tổ kh. ` của Tây qua và thờ cúng. 
Có lẽ Tây qua, tức Dưa hấu, bắt đầu từ thời. Tiem vậy. 


TRUYỆN CHIM BẠCH TRÍ 


Về đời vua Thành Vương nhà Chu, Hùng Vương sai bë tôi là họ 
Việt Thường đem chim bạch trĩ sang tiến cống 1 Vì ngôn ngữ bất 
đồng, Chu Công phải sai sứ trải nhiều lần thông dịch mới hiểu nhau 
được. Chu Công hỏi: “Có việc gì mà tới đây?”. Họ Việt Thường đáp: 
“Đời nay không có mưa dám, gió dù, ngoài biển không nổi sóng lớn 
đã ba năm, ý chừng là Trung Quốc có thánh nhân xuất thế, nhân vậy 
tới đây”. Chu Công than rằng: “Chính lệnh không thi hành thi người 
quân tử không bắt được kế khác thần phục mình, đức trạch không 
mở rộng thì người quân tử không hướng lễ của người. Còn nhớ Hoàng 
Đế có câu thể rằng: Việt Thường không được xám phạm đến”. Bèn 
đem thưởng cho phẩm vật địa phương 2, răn dạy mà cho về. „Họ Việt 
Thường quên đường về. Chu Công bèn ban cho 5 cỗ biển xa 3 đều chế 
cho hướng về phương Nam. Họ Việt Thường vượt biển Phù Nam, Lâm 
Ấp 4 đi một năm thì về tới nước. Cho nên xe chỉ Nam thường dùng để 
đi trước đưa đường. Về sau Khổng Tử viết Kinh Xuân Thu, cho nước 
Văn Lang là một nơi hoang vu, văn vật chưa có, bèn bỏ trống mà 
không chép. 


Theo sách cũ thì Chu Công có hỏi: “Người Giao Chỉ cắt tóc ngán, 
xăm mình, để đâu trần, đi chân đất, nhuộm răng đen là cớ làm sao?”. 


1. Sách Sử ký của Tư Mã Thiên chép: “Năm Tân Mão thứ sáu (1110 trước công 
nguyên) đời vua Thành Vương nhà Chu, phía Nam bộ Giao Chỉ có họ Việt Thường qua 
3 lần sứ dịch, dâng chim trĩ trắng. 

2. Phương våt: các sån vật ở địa phương. 

3. Biên xa: xe bai ngựa kéo. 

4. Lâm Ấp: đời Tản là huyện Lâm Ấp, thuộc Tượng Quận. Đời Hán đổi làm 
huyện Tượng LAm thuộc quận Nhật Nam, cuối đời Hán, con viên công tào ở huyện ấy 
là Khu liên giết huyện lệnh, tự lập làm vua nước Lâm Ấp. Vẻ sau bị đô hộ nhà Đường 
là Trương Chu đánh phá, vua nước ấy mới bỏ Lâm Ấp, dời vào phía Nam đối tên nước 
là nước Chiêm Thành. (Theo lời chú của sách Việt sử thông giám cương mục). 
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Đáp: “Cắt tóc ngắn để tiện đi trong rừng rú. Xăm mình để giống 
hình Long Quân bơi lội đưới sông, loài giao long không phạm tới. Đi 
chân đất để tiện leo cây, cày bằng dao, trồng bằng lửa, nên đầu trần 
để tránh lửa bén. Ăn trâu cau để trừ ô uế nên răng đen vậy”. 


TRUYỆN LÝ ÔNG TRỌNG 


Cuối đời Hùng Vương có người ở xã Thụy Hương, huyện Từ Liêm l 
đất Giao Chỉ, họ Lý tên Thân. Khi dé ra, rất to lớn, rồi cao đến 2 
trượng, 3 thước, tính tình kiêu hãnh, giết người, tội đáng chết, Hùng 
Vương tiếc mà không nỡ giết. 

Đến đời An Dương Vương, Tán Thủy Hoàng muốn cất binh đánh 
nước ta, An Dương Vương bèn đem Lý Thân cống nạp nhà Tần. Thủy 
Hoàng mừng lắm, phong làm chức Tư Lệ hiệu úy. Khi Thủy Hoàng đã 
thôn tính thiên hạ, sai Lý đem quân giữ đất Lâm Thao °; uy danh 
vang đội đến nước Hung Nô, người nước Hung Nô không dám xâm 
phạm cửa ải, Thủy Hoàng phong Lý Thân làm Phụ tín hầu, lại gả 
công chúa cho Lý. Sau, Lý Thân cáo lão xin trở về nước. 

Người Hung Nô lại xâm phạm cửa ải. Thủy Hoàng nhớ tới Lý 
Thân, sai người sang triệu. Lý Thân không chịu đi, trốn vào rừng 
suối. An Dương Vương tìm không được, nói dối là Lý đã chết. Vua 
Tân hỏi vì sao chết. Trå lời là vì đi tả. Tán sai sứ sang khám. An 
Dương Vương bèn nấu cháo đổ xuống đất làm thực tích. Vua Tán đòi 
mang xác sang, Lý Nhân bất đắc di phải tự vẫn (hôm đó là ngày 
mông 2 tháng 2). An Dương Vương sai lấy thủy ngân bôi lên xác đem 
nộp vua Tần. 

Thủy Hoàng lấy làm lạ, mới đúc đồng làm tượng, đặt hiệu là Ông 
Trọng, đem dựng ở ngoài cửa Kim Mã, đất Hàm Dương 3 Trong bụng 
tượng chứa mấy chục người để lay cho tượng cử động. Hung Nô trông 


_—_————————- 

1. Nay là làng Chèm thuộc huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội. 

2. Lâm Thao: tên huyện, đời Tần thuộc huyện Lüng Tây; đời Thanh là đất phú 
Lâm Thao, tỉnh Thiểm Tây, nay là đất Lâm Đàn thuộc huyện Lâm, tỉnh Cam Tic 
(Trung Quốc). 

3. Hàm Dương là kinh đô nhà Tán, ngày nay là tên huyện, thuộc đạo Quang 
Trung, tỉnh Thiểm Tây. 
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tháy, tướng là quan hiệu úy sóng, khong dám động tới cửa ai. Tới đời 
Đường, Triệu Xương ' sang làm quan đô hộ dát Giao Cháu “, đêm nằm 
mộng thấy cùng Lý Nhân giảng sách Xuân Thu, Tả truyện, Nhân hỏi 
thăm nhà cũ, lập đến thờ cúng Sau Cao Biên đẹp giặc Nam Chiêu, 
Lý hiển linh cứu trợ, Cao Biên ben sửa sang lại miếu đền, tạc gỗ làm 
tượng, gọi là dén Lý hiệu úy. nay thuộc xã Thụy Hương, huyện Từ 
Liêm (xưa gọi là xà Thụy Hàm, nay gọi là xà Thụy Hương), ở bên bờ 
sông Cái, cách kinh thành 15 đạm về phía Tây. 
Có thư rằng: 

Văn tô toàn tài dui trưang phu. 

Hàm đương khiến tượng khiếp quần Hồ. 

Vĩnh Khương nhất nhập dàm bình mộng, 

Huyết thực nam thiên trang để đô š. 


TRUYỆN GIENG VIỆT 


Giếng Việt ở miền Trâu Sơn, quận Vũ Ninh 4. Đời vua Hùng 
Vương thứ ba, nhà Ân cử binh sang xâm chiếm nước Nam, đóng quán 
ở đưới núi Trâu Sơn. Hùng Vương cầu cứu Long Quân, Long Quân dạy 
rằng đi tìm bậc kì tài trong thiên hạ thì sẽ dẹp được giặc. Sóc Thiên 
Vương ứng kì mà sinh, cười ngựa sắt đánh giặc, tướng sì nhà Án déu 
bỏ chạy. An Vương chết dưới núi, hien thành vua ở địa phu, dán phải 
lập miếu thờ, lâu năm suy dân, dên miếu bỏ hoang. Qua đời Chu tới 


1. Triệu Xương: theo sách Đường thư thì "Triệu Xương tên tự là Hong Tô, người 
Thiên Thủy, được thăng dân đến chức Thu su Riến Châu. Sau nhà Đường dùng Xương 
làm đô hộ Giao Châu”. 

2. Giao châu: Sách Việt sử thông giám cương mục. Tiên biên Táp II trang 30 
chép: "Trước kia, vẻ đờt Hán Thuận Dë 1126 -144) thai úy Giao Chi Chu Xương xin lap 
Giao Chi làm châu; triêu đình nhà Hán ban định không nghe. Đến đây, Thư sư Trường 
Tân và Thái thú Sy Nhiếp cùng nhau dang bièu xin lập Giao Chỉ làm chau, nha Han 
mới đặt Giao Chi làm Giao Cháu. Giao Châu được ngang hàng với các châu khác ó 
Trung Quốc, và phong Trương Tân làm quan mục ở Giao Châu. Bát đầu tu đấy có tên 
Giao Châu”. 

3. Dịch ý như sau: Võ giỏi văn tài dang trương phu, Hàm Dương dọng tương 
khiếp bây Hà, Vinh Khương ứng mong ban kinh truyện, Hương lứa trời Nam vựng i do. 

4. Nay thuộc huyện Quë vỏ, Bác Ninh, 
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đời Tân, có người nước ta là Thôi Lượng làm quan cho nhà Tán đến 
chức Ngự sử đại phu, thường qua vùng này, thấy cảnh suy tàn, trạnh 
lòng thương cảm, bèn sửa sang dén miếu, nhân đề mấy câu thơ rằng: 

C6 nhân truyén đạo thị Ân Vuong, 

` Tuân thú đương niên đáo thử phương. 

Sơn tú thủy lưu không kiến miếu. 

Tinh thăng tích tại thượng uốn hương. 

Nhất chiêu thống bại uô Ân đức 

Vạn tải thanh linh trần Việt Thường, 

Bách tính tòng tư giat phụng sự 

Mặc phù quốc tó vinh uó cương ` 

Sau các tướng Nhâm Hiêu, Triệu Đà đem quân xâm lược phương 
Nam ?(đời An Dương Vương) trú quân ở đưới núi, sai tu sửa lại miču 
mạo, nghiêm:cẩn khấn thờ. 

An Vương:cảm cái đức của Lượng xưa, muốn đền ơn, bèn sai tiên 
nữ Ma Cô ra:ngoài cõi tìm kiếm. Khi ấy Lượng đã chết ở đất Tần, 
duy có con là Vĩ hãy còn du học. Khi ấy là vào ngày mông một tết, 
dân chúng tới thăm đến này, có người cúng một đôi bình pha lê, tiên 
nữ Ma Cô cắm lên ngắm nghía, lỡ rơi xuống đất vỡ khuyết một 
mảnh, bị người ta bắt dán. Ma Cô mặc áo rách, mọi người không biết 
là tiên, nên đánh đập tàn nhẫn. i 

Thôi Vĩ thấy váy,.dóng lòng thương, bèn cởi áo đến cho Ma Cô 
được tha. Ma Cô hỏi Vi ở đâu, Vi kể lai lịch của cha. Ma Cô lúc ấy 
mới biết là con quan Thôi ngự sử, mừng ró mà nói rằng: “Nay ta 
không có gì báo đáp, sau này tất sẽ tạ ơn”. Nhân đưa cho Vĩ một bó 
lá ngải mà nói: “Giữ cẩn thận vật này, đừng để rời khỏi mình, sau 
này thấy ai có bướu trên đâu, đem chườm cho tan tất sẽ được phú quý to”. 

Vĩ nhận lấy, cũng không biết đó là thuốc tiên. Đi đến nhà người 


=....... ecCeC———F 

1. Dịch nghĩa như sau: Người xưa kể chuyện vua Ân thud trước, Một năm kia 
tuần thú tới chén này, Núi đẹp, nước trôi thấy trơ một ngôi miếu, Thần đã đi, di tích 
để lại như,còn phẩng phất mùi hương. Qua phen tháng bại, đức nhà Ân chẳng còn, 
Nghìn năm uy lính, ngài vẫn còn trấn còi Việt, Trăm họ từ nay một lòng thờ cúng, Xin 
thần phù hộ cho phúc nước được lâu dài. | 

9. Sách Việt sử thông giảm cuong muc chép: “Năm Tân Mão 210 trước Công 
nguyên, Thục An Dương Vương năm thứ 48, Tán Thúy Hoàng nàm thứ 37, Nhâm Hiệu 
và Triệu Đà nhà Tán đem quân sang xâm lược...” *... Triệu Đa đóng quân ở núi Tiên 
Du (Bắc Ninh), Thục Vương đem quân chống cự Triệu Đà. Dà đời quân doanh đến núi 
Vũ Ninh. Thục Vương cất đất cho Đà từ sông Bình Giang... ”. 
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bạn thân là Ứng Huyền, Huyền là một người đạo sĩ có cái bướu trên 
đầu, Vĩ nói: “Tôi có cái lá ngải có thể chữa được tật này”. Huyền nhờ 
chữa cho. Vi bèn dùng lá ngải mà chườm, bướu lập tức tan. Huyền 
nói: “Đó là thuốc tiên, tôi nay không có gì báo đáp, xin lấy việc khác 
đền lại. Tôi đã quen một vị quý nhân mắc tật này, thường nói rằng ai 
chữa được thì sẽ chia sẻ gia tài mà không tiếc, ông hãy tới đó chữa. 
Tôi muốn nhân đó báo ơn ồng”. 


Huyền đưa Vĩ tới nhà Nhâm Hiêu chữa, bướu tự khắc tan, Hiêu 
cả mừng, nuôi Vi làm con nuôi, mó trường cho Vĩ học để chờ khi hữu 
dụng. Vi là người thông minh, hay đọc sách, gảy đàn. Con gái Hiêu là 
Phương Dung thấy Vĩ thì phải lòng, bèn cùng tư thông. Con giai Hiêu 
là Nhâm Phu biết chuyện,:muốn giết Vĩ, định đem Vĩ tế thần Xương 
Cuỗng, bèn đỗ rằng: “Cuối năm phải đi lễ thần Xương Cuông mà chưa 
có người làm dó lễ, nay không nên đi ra ngoài, e rằng bị bắt sống, 
phải ẩn vào phòng kín để tránh”. Vi vô tình nghe theo, Nhâm Phu 
bèn khóa cửa buồng. Phương Dung biết ý, ngầm lấy dao đưa cho Vi, 
Vĩ đào ngạch mà ra. 

Ban đêm, Vi lên đi, muốn tới nương tựa nhà Ứng Huyền. Đi gấp 
lên trên núi, núi có hang sâu. Vĩ lỡ chân rơi xuống hang. Đương lúc 
canh một thì tới đáy. Vĩ đau quá, hơn một khắc mới ngồi đậy được. Đến 
lúc đúng ngọ, mặt trời chiếu thẳng xuống hang, thấy xung quanh đều là 
vách đá, không có bậc lên. Ở trên có một hòn đá, thạch nhũ rũ xuống 
bàn đá. Có một con rắn trắng mình đài năm trượng, mào vàng, miệng 
đỏ, râu xanh, vảy trắng, dưới cổ có cái bướu, trên trán có dòng chữ 
vàng để “Vương Kính Tử”. Rán ta ăn thạch nhũ rôi lại chui vào trong 
hang. Vĩ ở trong hang ba ngày, đói lắm phải ăn vụng thạch nhũ, 

Rán ra thấy trên bàn hết cả thạch nhũ, ngửng đầu thấy Vĩ và 
định nuốt. Vĩ kinh sợ, sụp lay mà nói: “Tôi bị nạn rơi xuống dưới 
này, không có gì ăn, đói dạ nên phải ăn vụng, thực là đắc tội. Nay 
thấy dưới cổ ngài có cái bướu, tôi có lá ngải để đã ba năm, xin khoan 
tha cho để tôi thi thế chút tài mọn”. Rán ngắng đầu xin chườm cho. 
Bỗng thấy ánh lửa sáng, một mảnh than rơi xuống hang. VI lấy lửa 
để chườm, bướu lập tức tiêu tan. 

Rắn quẫy mình tới trước mặt Vĩ như có ý bảo Vi cưỡi lên lưng. Vĩ 
cưỡi lên, rắn bèn tức thì đưa Vĩ ra khỏi hang. Nhìn không thấy ai qua 
lại, rắn bèn vẫy đuôi bảo Vĩ xuống, sau đó rắn trở vào trong hang. Vĩ 
đi lạc đường thoáng thấy trước mặt có một tòa thành, trên cổng 
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thành có lầu cao lợp ngói đỏ, viết chữ “Ân Vương thành” bằng vàng. Vi 
ngôi bên cạnh cổng nhìn thấy trong sân có ao, giữa ao có sen ngũ sắc, 
cạnh ao có hòe, liễu mấy hàng. Thấy đường sạch phẳng lì, điện ngọc 
cung châu, lầu cao gác rộng. Trên điện, kê giường kim quy, trải chiếu 
hoa bạc, có hai cây đèn, bỗng thấy kim đồng ngọc nữ hàng trăm người 
theo hầu Ân hậu mở cửa mà ra. Vĩ cả kinh, xuống điện phục lay. 

Hậu cười phán rằng: “Thôi quan nhân ở đâu tới đây”. Rồi lại mời 
lên điện mà nói: “Xưa kia điện Ân Vương bỏ hoang đổ nát, không có 
người thờ cúng, nhờ có Thôi ngự sử sửa chữa, người đời mới theo 
gương mà cúng thờ mãi mãi. Ta đã sai tiên nữ Ma Cô đi tìm để báo 
ơn, không gặp Ngự sử mà chỉ gặp Công tử, vẫn chưa có gì báo đáp, 
nay may được trông thấy mặt Công tử nhưng hiểm vì có sắc gọi, cho 
nên Vương lên cầu trời, hiện không ở nhà”. Bèn ban tiệc rượu, chuốc 
cho ăn uống no say. I 

Xong tiệc bỗng thấy một người râu dài bụng to tiến lên, dâng biểu, 
quỳ xuống mà tâu rằng: “Ngày 13 tháng Giêng, người phương Bắc là 
Nhâm Hiêu đã bị thân Xương Cuóng đánh chết”. Nghe tàu xong, Hậu 
bèn nói: “Dương quan nhân hãy đưa Công tử trở về trần thế”. Hậu tiễn 
dua. Dương quan nhân bèn bảo Vi nhắm mắt ngồi lên vai minh 

Hơn một khắc sau lại xuống tới đỉnh núi. Dương quan nhân biến 
thành một con dë đá mà đứng ở trong núi, nay con dê ấy còn đứng ở 
sau đến Triệu Việt Vương phía Nam núi Trâu Son. 

Vị trở vë nhà Ứng Huyền, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đêm ngày 
mông 1 tháng Tám, đương lúc xế bóng, Vĩ và Huyền cùng đi dạo bên 
ngoài, thấy tiên nữ Ma Cô dắt một người con gái tới cho Vĩ để kết 
làm vợ chẳng, lại cho cả viên ngọc Long Tụy. Vốn xưa ngọc đó có 2 
viên thư, hùng; suốt từ thời Hoàng Đế tới triểu nhà Ân vẫn được lưu 
truyền là vật quý ở đời. Trong cuộc chiến trận Trâu Sơn, vua Ân đeo 
ngọc đó mà chết, ngọc bị vùi xuống đất, mà hào quang của nó vẫn 
chiếu tôa đến tận trời. Thời bình hỏa đời Tân, báu ngọc đều cháy 
hết, người ta xem linh khí mà biết rằng viên ngọc quý Long Tụy vẫn 
còn ở nước Nam, mới từ xa tới tìm. 

Đến nay, Ân Vương lấy ngọc quý này báo đáp ơn Vĩ. Người thời 
ấy đem vàng bạc, lụa là đáng giá trăm nghìn quan tới mua, Vĩ do đó 
mà giàu lớn. Sau tiên nữ Ma Cô tới đón vợ chồng Vĩ đi đâu không 
biết, có lẽ đã hóa thành tiên. Nay giếng đã trở thành cái huyệt rộng, 
tức gọi là Việt tỉnh cương. 
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TRUYỆN RÜA VÀNG 


Vua An Dương Vương nước Âu Lạc là người Ba Thục, họ Thục tên 
Phán. Nhân vì tổ phụ ngày trước cầu hôn lấy My nương là con gái 
vua Hùng Vương, Hùng Vương không gả cho, bèn mang oán. 

Phán muốn hoàn thành chí người trước, cử binh đi đánh Hùng 
Vương, diệt nước Văn Lang đổi tên nước là Âu Lạc, rỏi lén làm vua, 
xây thành ở đất Việt Thường ', hê đắp tới đâu lại lở tới đấy. Vua bèn 
lập đàn trai giới, cầu đảo bách thần. Ngày mông bảy tháng ba bỗng 
thấy một cụ già từ phương Đông tới trước cửa thành mà than rằng: 
“Xây dựng thành này biết bao giờ cho xong được!" Vua mừng rỡ đón 
vào trong điện, thi lễ, hỏi rằng: “Ta đắp thành này đã nhiều lần 
băng lở, tổn nhiều công sức mà không thành, thế là cớ làm sao?”. Cụ 
già đáp: “Sẽ có sứ Thanh Giang tới cùng nhà vua xảy dựng thì mới 
thành công”. Nói rồi từ biệt ra vẻ. 

Hôm sau vua ra cửa Đông chờ đợi, chợt thấy một con rùa vàng từ 
phương Đông lại, nổi lên mặt nước, nói sõi tiếng người, tự xưng là sứ 
Thanh Giang, thông tỏ việc trời đất, âm dương, quỷ thần. Vua mừng 
rỡ nói: “Điều đó chính cụ già đã báo cho ta biết trước”. 

Bèn dùng xe bằng vàng rước vào trong thành, mời ngôi trên 
điện, hỏi vì sao xây thành khỏng được. Rùa vàng đáp: “Cái tinh khí ở 
núi này là con vua đời trước, muốn báo thù cho nước. Lại có con gà 
trắng sống ngàn näm, hóa thành yêu tinh ẩn ở núi Thất Diệu. Trong 
núi có ma, đó là hồn người nhạc công triểu trước chôn ở đấy. Ở bên 
cạnh, có một quán trọ cho khách vàng lai, chủ quán là Ngộ Không, có 
một người con gái và một con gà vốn là đư khí của quỷ tinh, phàm có 
khách qua đường nghỉ đêm ở quán thì quỷ tinh lại biến hóa muôn hình 
vạn trạng để làm hại. Người chết vì thế rất nhiều. Nay con gà trống 
trắng lại lấy con gái chủ quán, nếu giết được con gà trống trắng, yếm 
được quy tinh, nó sẽ tụ âm khí thành yêu, hóa ra con chim cú ngậm lá 
thư bay lên cây chiên đàn, tâu cùng thượng đế xin phá thành. Tôi sẽ 
xin cắn rơi lá thư, nhà vua tức tốc nhật lấy, thành sẽ xây được”. 


1. Việt Thường: Theo Du địa chí cua Nguyễn Trãi, Việt Thường là. giải đất Tú 
Quảng Trị tới Quảng Nam, song đối với một số sử gia thời trước thì Việt Thường có 
khi còn dùng để gọi nước ta thuở xưa. 
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Rùa vàng bảo vua gia làm kë hành nhàn, nghỉ trọ ở quán, đặt 
rùa vàng ở trên khưng cửa Ngộ Không nói: “Quán này có yêu tình 
đêm thường giết người Hôm nay trời chưa tỏi, xin ngài di mau, chớ 
nghỉ lại”. Vua cười nói: “Sống chết có mệnh; ma quy làm gì được ta, 
không đáng sợ”. Bèn cứ nghi lại. Đến đêm, quy é ngoài vào, thét lớn: 
“Kẻ nào đây, sao chẳng mau mở cửa?” Rùa vàng hét: “Cứ đóng cửa thì 
mày làm gì?”. Quỷ bèn phóng hóa biến hóa muôn hình vạn trạng, 
muân kế nghìn phương để hòng dọa nạt, sau cùng cùng chẳng vào 
nổi. Đến lúc gà gáy sáng, quý tình tấu tán. Rùa vàng bảo vua đuổi 
theo, tới núi Thất Diệu, quy tinh thu hình biến mát. Vua bèn quay về 
quán. Sáng hôm sau, chủ quán sai người đến lượm xác khách trọ để 
chôn, thấy vua vẫn cười nói hớn hở, bèn cùng chạy đến lay và nói 
rằng: “Ngài được như thế tất là thánh nhân, vậy xin ban thuốc thần 
để cứu sinh dân” Vua nói: “Nhà ngươi giết con gà trắng mà tế thần, 
quỷ tinh sẽ tan hết”. Ngộ Không nghe lời, đem gà trắng ra giết thì 
người con gái lập tức lăn quay ra chết. Vua bèn sai đào ở núi Thất 
Diệu, lấy được nhạc khí cổ và xương cốt, đốt tan thành tro đem đố 
xuống dòng sông. Trời gần tối, vua và rùa vàng lên núi Việt Thường 
thấy qu? tinh đã biến thành chim cú 6 chân. ngậm lá thư bay lên cây 
chiên đàn. Rùa văng biến thành con chuột lớn theo sau, cắn vào chân 
cú, lá thư rơi xuống, vua vội nhat lấy, lá thư dà bị nhấm rách quá nửa. 

Từ đó quý tỉnh bị diệt. Thành xây nửa nam thì xong. Thành rộng 
hơn ngàn trượng, xoắn như hình trôn ốc, cho nên gọi là Loa thành, 
còn gọi là Quy long thành, người đời Đường gọi là Côn Lôn thành, 
lấy lẽ rằng nó cao lắm. Rùa vàng ở lại 3 năm rồi từ biệt ra về. Vua 
cảm tạ nói: “Nhờ ơn của thần, thành đã xây được. Nay nếu có giặc 
ngoài thì lấy gì mà chống?” Rùa vàng đáp: “Vận nước suy thịnh, xã 
tắc an nguy dëu đo mệnh trời, con người có thể tu đức mà kéo dài 
thời vận. Nhà vua ước muốn, ta có tiếc chỉ”. Bèn tháo vuốt đưa cho 
nhà vua và nói: “Dem vật này làm lẫy nó, nhằm quân giặc mà bắn 
thì sẽ không có gì lo nữa”. Dứt lời, trở về biên Đông. Vua sai Cao Lỗ 
làm nö; lấy vuốt rùa vàng làm lẫy, gọi là nó “Linh quang kim quy 
thần cơ”. 

Vë sau, Triệu Vương là Đà cử binh xâm lược phương Nam, cùng 
vua giao chiến. Vua lấy nó thần ra bắn, quân Đà thua lớn, chạy vé 
Trâu Sơn, đắp lũy không dám đối chiến, bèn xin hòa. Vua vui lòng 
nghe theo, để phía Bắc sông Tiểu thuộc Triệu Đà cai trị, phía Nam 
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thì vua cai trị. Không bao lâu, Đà cầu hôn. Vua vô tinh gá con gái là 
My Châu cho con trai Đà là Trọng Thủy. 


Trọng Thủy dỗ My Châu cho xem trộm nó thần rồi ngâm làm 
một cái lẫy nỏ khác thay vuốt rùa vàng. Y nói đối là về phương Bắc 
thăm cha. Nói rằng: “Tình vợ chóng không thể lãng quên, nghĩa mẹ 
cha không thể dứt bỏ, ta nay trở về thăm cha, nếu như đến lúc hai 
nước thất hòa, Bắc Nam cách biệt, ta lại tìm năng, lấy gì làm dấu”. 
Đáp: “Thiếp phán nữ nhi, nếu gặp cảnh biệt li, thì đau đớn khôn xiết. 
Thiếp có áo lông ngỗng thường mặc trên mỉnh, đi đến đâu sẽ rứt lông 
mà rắc ở ngã ba đường làm dấu, như vậy sẽ có thể cứu được nhau”. 


_ Trọng Thủy mang lẫy nó thần vå nước. Đà được lẫy, cả mừng, 
bèn cử binh sang đánh. Vua cậy có nó thần, vẫn điểm nhiên đánh cờ, 
cười nói rằng: “Đà không sợ nỏ thần sao?”. Quân Đà tiến sát, vua 
cẩm lấy nò, thấy lẫy thần đã mất bèn bỏ chạy. Vua đặt My Châu 
ngồi đằng sau ngựa rôi cùng nhau chạy về phương Nam. 


Trọng Thủy nhận dấu lông ngỗng mà đuổi. Vua chạy tới bờ bể, 
đường cùng, không có thuyển qua bèn kêu cứu rằng: “Trời hại ta, sứ 
Thanh Giang ở đâu mau mau lại cứu”. Rùa vàng hiện lên mặt nước, 
thét lớn: “Kẻ nào ngồi sau ngựa chính là giặc đó!” Vua bèn tuốt kiếm 
chém My Châu. My Châu khấn rằng: “Thiếp là phận gái, nếu có lòng 
phản nghịch mưu hại cha, chết đi biến thành cát bụi. Nếu một lòng 
trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết ở bể thành châu ngọc để rửa 
sạch mối nhục thù”. My Châu chết ở bờ bể, máu chảy xuống nước, 
trai sò ăn phải déu biến thành hạt châu. Vua cAm sừng tê giác bẩy 
tấc, Rùa vàng rẽ nước dẫn vua đi xuống bể. f 

Đời truyền rằng: “Nơi đó là đất Dạ Sơn, xã Cao Xá, phủ Diễn 
Châu. Quân Đà kéo tới đây không thấy bóng vết gì, chỉ còn lại xác 
My Châu. Trọng Thủy ôm xác My Châu đem về táng ở Loa thành, 
xác biến thành ngọc thạch. My Châu đã chết, Trọng Thủy thương tiếc 
khôn cùng, khi tắm tưởng như có bóng dáng My Châu, bèn lao đầu 
xuống giếng mà chết. Người đời sau mò được ngọc ở biển Đông lấy 
nước giếng này mà rửa thì thấy trong sáng thêm, nhân kiêng tên My 
Châu cho nên gọi ngọc minh châu là đại cữu và tiểu cữu. 
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TRUYỆN MAN NƯƠNG 


Thời Hiến Đế nhà Hán, quan Thái thú Sỹ Nhiếp đóng đô thành 
ở bờ phía Nam sông Bình Giang (nay là Thiên Đức). Phía Nam thành 
đó có chùa thờ Phật, có vị sư từ phương Tây tới, hiệu là Già La Dó Lê 
trụ trì ở đây, có phép đứng một chân, mọi người đều kính phục gọi là 
tôn sư, kéo nhau tới học đạo. 

Héi ấy có người con gái tên là Man nương, cha mẹ đều đã mất, 
nghèo khổ vô cùng, cũng tới đó dốc lòng theo học đạo Phật, nhưng vì 
có tật nói lắp, không thể cùng mọi người tụng kinh. Cô thường ở dưới 
bếp, vo gạo, nhặt rau, nấu nướng cho các vị tăng trong chùa và khách 
tứ phương tới học. Một đêm, vào tháng năm, đêm ngắn, tăng đổ tụng 
kinh đến lúc gà gáy. Man nương nấu cháo đã chín mà tăng đỏ tụng 
kinh chưa xong, chưa tới ăn cháo. Man nug bèn nằm dựa cửa bếp, 
không ngờ ngủ quên đi mất `, l: - 

Tăng dé tụng kinh xong đều về phòng riêng. Man nương ngủ 
chặn ở giữa cửa, Sư Đổ Lê bước qua mình Man nương. Man nương tự 
nhiên cảm động trong dạ con. Có thai được ba, bốn tháng, Man nương 
xấu hổ, bỏ yë. Sư DŠ Lê cũng then mà bỏ đi. 

Man nương về tới một ngôi chùa ở ngã ba sông thì ở lại đó. Đẩy 
tháng, sinh ra một đứa con gái, tìm su Đề Lê mà trả. Đêm đến, su Dó 
Lê bế đứa con gái tới ngã ba đường, thấy một cây phù dung cành lá 
xum xuê, có một cái hốc sầu mà sạch sẽ, sư đặt đứa trẻ vào mà nói: 
“Ta gửi cho Phật, mi giữ lấy sẽ thành Phật đạo”. Dó Lê, Man nương 
từ biệt nhau, Dó Lê cho Man nương một cây trượng mà bảo: “Ta cho 
nàng vật này, nàng về nhà, nếu gặp năm đại hạn thì lấy trượng cắm 
xuống đất, nước sẽ vọt ra để cứu dán”. Man nương cung kính bái lĩnh 
mà về ở trong chùa. Gặp năm đại hạn, nàng lấy trượng cắm xuống 
đất, tự nhiên nước cuồn cuộn chảy ra, dân được nhờ ơn. Khi Man 
nương ngoài chín mươi tuổi là lúc cây phù dung bị đổ, trôi ra ở bến 
sông trước cửa chùa, quanh quán ở đấy mà không trôi đi. 

Dân thấy thế, định bố làm củi nhưng rìu nào cũng đều bị gãy, 
bèn đưa hơn ba trăm người trơng làng ra kéo cây gỗ lên mà không 
chuyển. Gặp lúc Man nương xuống bến rửa tay, thử kéo chơi thì cây 
chuyển động. Chúng đều ngạc nhiên, bảo Man nương kéo lên bờ, sai 
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thợ tac bốn pho tượng Phật. Khi xé cây gỗ đến chó đặt đứa con gái 
thì thấy đã hóa thành một tảng đá rất rắn. Tốp thợ lấy rìu đập tảng 
đá, riu déu bị mẻ. Họ liền vứt đá xuống vực sông, một tia sáng chói 
lên, hồi lâu đá mới chìm xuống đưới nước. Bọn thợ đều chết cả. 

Dân mời Man nương bái lễ, thuê dân chài lặn xuống nước vớt 
lên, rước vào tự điện, đặt vào bên trong tượng Phật, tượng Phật tự 
nhiên trông như mạ vàng. Sư Đồ Lê đặt Phật hiệu là: Pháp vân, 
Pháp vũ, Pháp lôi, Pháp điện. Tứ phương cầu đảo không điều gì 
không ứng. Dân làng đều gọi Man nương là Phật mẫu. Ngày 4 tháng 
tư, Man nương không bệnh mà chết, táng ở trong chùa. Người đời lấy 
ngày này làm ngày sinh của Phật. Hàng năm, tới ngày ấy, nam nữ 
bốn phương thường tụ hội ở chùa này vui chơi ca múa, người đời gọi 
là hội Tắm Phật ! 


TRUYỆN NAM CHIẾU 


Người Nam Chiếu là con cháu vua Vũ Đế Triệu Đà, 

Thời Hán Vũ Đế, Thừa 'tướng nước Nam Việt là Lữ Gia không 
phục, giết sứ Hán là bọn An Quốc, Thiếu Quý. Hán Vũ Đế sai tướng 
là bọn Lộ Bác Đức, Dương Phác đem quân chỉnh phạt, bát Vệ Dương 
Vương Kiến Đức và Lữ Gia, thôn tính cả nước, phân đất cho các quan 
cai trị. Con cháu họ Triệu tản mát bốn phương, sau trở về Trần Phù, 
Hoàng Sơn là những xứ vắng về không có người. Khi bộ hạ đông đúc, 
họ bèn đóng tàu thuyền thỉnh thoảng ra bể đột nhập vào nội địa cướp 
người ven bể, giết các quan lệnh của nhà Hán. Dân đều sợ phục, gọi 
là Nam Triệu, sau gọi sai là Nam Chiếu, cho nến họ mang danh hiệu 
ấy. Đến đời Ngô, Tôn Quyền sai Đái Lương, Lữ Đại làm thú mục để 
đánh đẹp. Quân Nam Chiếu ở cả một vùng từ núi Thiên Cảm tới Hà 
Loa, Cao Vọng, Hoàng Sơn, Ô Tung, Hải Ngạn, Lại Bộ, Trường Sa, 
Quế Hải, Vọng Cái, Lỗi Lôi, núi cao biển rộng, sóng gió hiểm trở, 
không có một vết chân người. Quân Nam Chiếu ở đấy thường lấy việc 
cướp bóc để sinh sống, đánh giết thú mục, không thể ngăn cản nổi. 
Dó đảng của chúng khá nhiều, hay đem hàng hóa châu ngọc đút lót 
—————___-_- _Ss 

i. Truyện Man nương có liên quan đến sự tích chùa Dâu ở huyện Thuận Thành, 
Bác Ninh. 
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cho nước Tây Bà Dạ cầu làm thân thuộc, cùng giúp đỡ nhau. Cuối đời 
Tán thiên hạ rối loạn, 66 người tù trưởng miên ấy là Triệu Ông Lý 
cũng là con cháu của Triệu Vũ Đế, anh em đông đúc, thảy đều dũng 
lược hơn người, ai nấy đều phục, cùng với quan Nam Chiếu hợp lại, 
được hơn hai vạn người, lại đem chảu ngọc tiến dâng nước Tây Bà 
Dạ, xin chỗ đất bỏ không ngay cạnh đó để ở. 


Khi ấy, Tây Bà Dạ quốc chia đều bãi bể và đồng nội ra thành hai 
lộ. Một lộ trên từ Quý Châu, dưới tới Diễm Châu gọi là lộ Gia Viễn, 
giết trâu ngựa ăn thể rôi giao cho nước Nam Chiếu và Triệu Ông Lý 
thống lĩnh. Thế là Triệu Ông Lý xây thành ở làng Cao Xá, đất Diễm 
Châu, Đông tói Giáp Hải, Tây tới nước Bà Dan, Nam tới Hoàng Sơn, 
tự xưng làm chúa. Nhà Đông Tấn sai tướng quân là Tào Nhi dem 
quân sang đánh. Ông Lý phục quân voi ở nơi hiểm trở, nơi đầu nguồn 
sông mà đánh, rôi lại tới nấp ở Mê Sơn và Mat Sơn ngoài bể, địch tụ 
thì mình tán, địch tán thì mình tụ, sáng ra tối vào, cầm cự trong bốn 
năm năm trời. Quân Tấn không chịu nổi khi núi, tử vọng quá nửa 
bèn rút quân về. Quân Nam Chiếu thường tới cướp các xứ Nam 
Thành, Đồng Thành, Trường An, thú lệnh không thể dẹp nổi. Tới khi 
nhà Đường thịnh lên, Vua Ý Tông sai Cao Bién đem quân sang dẹp, 
cũng không đánh nổi phải bỏ về. Đời Ngủ đại, vụa Tấn là Thạch 
Kính Đường sai quan tư mã họ Lý đem 20 vạn quân đánh vào Đồ 
Sơn, quân Nam Chiếu bèn rút về ở nhờ tại biên giới Ai Lao, hiệu là 
Đầu hoành mô quốc Bồn Man, thường lấy sự cướp bóc làm nghề, lúc 
đánh lúc nghỉ, chưa hë bao giờ yên chiến sự. Đất đó nay là phủ Trấn 
Ninh, muôn đời sáp nhập trong bản dó nước Đại Việt. 


_ TRUYỆN HAI VỊ THÂN Ó LONG NHAN, 
NHƯ NGUYỆT 


Năm Thiên Phúc nguyên niên đời Lê Đại Hành, Tống Thái Tổ 
sai bọn tướng quân Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng đem quân xâm 
lược phương Nam, đến sông Đại Than. Lê Đại Hành và tướng quân 
Phạm Cự Lượng kéo quân tới sông Dó Lô cự địch, hai bên đối lũy 
cầm cự với nhau. Đại Hành mộng thấy hai thần nhân ở trên sông vái 
mà nói rằng: “Anh em thần, một tên là Trương Hống, một tên là 
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Trương Hát xưa kia theo Triệu Việt Vương cầm quân chinh phạt 
nghịch tặc mà lấy được thiên hạ. Về sau Triệu Việt Vương mất nước, 
Lý Nam Đế triệu hai anh em thần vẻ. Bọn thần vì nghĩa không thể 
theo được, uống thuốc độc mà tự tử. Thượng đế thương anh em thần 
có công, lại khen vì trung nghĩa một lòng, mới phong làm quan tướng 
trong hàng các thần linh, thống lĩnh âm binh. Nay quân Tống phạm 
cõi, làm khổ sinh linh nước ta, cho nên anh em thần đến yết kiến, 
xin nguyện cùng nhà vua đánh giặc để cứu sinh linh”. 

Vua giật mình tỉnh đậy, mừng rỡ mà bảo cận thần rằng: “Thế 
này là có thần nhân giúp ta rồi vậy”. Bèn lập tức đốt hương ở trước 
thuyên ngự mà khấn rằng: “Nếu thần nhân có thể giúp ta làm nên cơ 
nghiệp này, thì xin bao phong để được huyết thực muôn đời”. Đoạn 
giết súc vật tế lễ, đốt mũ áo, voi ngựa giấy, tiền giấy. 

Đêm ấy, Đại Hành mộng thấy hai thần nhân tặc mũ áo vua ban 
đến bái tạ. Đêm sau, lại thấy một người đẫn đoàn âm binh áo trắng, 
tự phía Nam Bình Giang mà tới, một người dẫn đoàn âm binh áo 
trắng dó từ phía Bắc sông Như Nguyệt mà lại, cùng xông vào trại 
giặc mà đánh. Canh ba đêm ba mươi tháng 10, trời tối đen, mưa to 
gió lớn đùng đùng. Quân Tống kinh hoàng. Thần nhân tàng hình ở 
trên không, lớn tiếng ngâm rằng: 


Nam quốc sơn hà nam để cư 
Hoàng thiên dĩ định tại thiên thư. 

Như hà Bắc Lỗ lai xâm lược 
Bạch nhận phiên thành phá trúc dự ! 

Quân Tống nghe thấy, xéo đạp vào nhau mà chạy tan, lầm giết 
lẫn nhau, ai lo chạy thoát thân người ấy, bị bắt không biết bao nhiêu 
mà kể. Quân Tống đại bại mà vé. Đại Hành trở vë ăn mừng, phong 
thưởng công thần, truy phong cho hai vị thân nhân, một là Tinh mẫn 
đại vương, lập miếu ở ngã ba sông Long Nhãn, sông Bình Giang 
phụng thờ, một là Khước mẫn đại vương lập miếu thờ ở ngã ba sông 
Như Nguyệt phụng thờ, hưởng huyết thực đời đời, nay vẫn còn là 
phúc thần. 


1. Tạm dich: Sông núi nước Nam vua Nam ở, Ngôi trời định sẩn tại thiên thư, Có 
sao giặc Bắc đến xâm lược, Đao sắc phanh bay tựa chẻ tre. 
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TRUYỆN TỪ ĐẠO HẠNH VÀ 
NGUYỄN MINH KHÔNG 


(Ngày nay còn dan thờ ở chùa Thiên Phúc, núi Sài Sơn huyện An 
Sơn; trong núi đá này có pho tượng, trong chùa có tượng Lý Thần Tông) 

Ông họ Từ, tên Là, tự là Đạo Hạnh, ở chùa thiên Phúc, núi Phật 
Tích. Cha tên là Vinh, làm chức Tăng quan đô sát ở triều Lý, thường 
qua chơi làng An Lãng, lấy người con gái họ Tăng, tên là Loan, nhân 
thể ở lại đó. Lộ tức là con bà họ Tăng vậy. Thuở thiếu niên, Lộ thích 
du hiệp, phóng khoáng có chí lớn, hành động ngôn ngữ không ai có 
thể lường được, thường cùng kẻ Nho giả là Mãi Sinh, đạo sĩ là Lê 
Toàn Nghĩa và người con hát là Phan An kết bạn, đêm thì mải miết 
đọc sách, ngày thì thổi sáo đánh cẩu, bày trò vui chơi Cha mẹ 
thường trách là trễ nải, một đêm ghé dòm qua khe cửa vào trong 
phòng, thấy ngọn đèn gần tàn, sách vở chồng chất, Lộ gục xuống án 
mà ngủ, tay vẫn chưa rời khỏi sách, do đó, cha mẹ không còn lo 
nghĩ nữa. 

Sau Lộ dự kì thi tăng hương thí, đỗ khoa Bạch liên. Không bao 
lâu, cha dùng tà thuật làm phật ý Diên thành hấu. Diên thành hầu 
nhờ Đại Điên thiển sư dùng phép đánh chết, ném xác xuống sông Tô 
Lịch. Xác trôi tới cầu An Quyết, trước cửa nhà Diên thành hấu, hốt 
nhiên dựng đứng lên ở đấy suốt một ngày không trôi di. 

Diên thành hầu sợ hãi nói với Đại Điên, Đại Điện đến hét lên 
rằng: “Người tu hành không được phép giận quá một ngày”, dứt lời 
thây đố xuống và trôi đi. Lộ nghĩ việc báo thù cho cha, nhưng chưa 
hë nghĩ ra mưu kế. Một hôm, rình Đại Điên ra ngoài muốn gây sự 
đánh, bỗng nghe trên không trung có tiếng thét ngăn lại. Lộ sợ hãi 
quẳng gậy mà đi. 

Muốn sang chùa bàn nước Ấn Độ cầu phép lạ để đánh Điên, 
đường đi qua đất rg Kim Xi (răng vàng) thấy hiểm trở bèn quay về 
ẩn cư ở núi Phật Tích, thường ngày đọc kinh Đại bi đà la, đọc trọn 
mười vạn tám nghìn lần. f 

Một hôm, thấy có thần nhân đến trước mặt, nói rằng: “Đệ tử tức 
là Trấn thiên vương, cảm phục thầy có công to đức lớn kiên trì tụng 
kinh nên lại đây để thầy sai khiến”. Lệ biết là đạo pháp đã thành, 
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thù cha có thể rửa, bèn thân đến cầu An Quyët, cầm cây gậy chống ở 
tay thử ném xuỡng dòng nước chảy xiết. Gây đi ngược dòng nước tới 
cầu Tây Dương thì dừng lại. Lộ mừng mà nói rằng: “Phép cua ta 
thắng được Đại Dian rôi!” Bèn đến thẳng chë Điện ở. Điên nói rằng: 
“Mày không nhớ chuyện ngày trước sao?” Lộ nhìn lên không trung, 
tinh không thấy gì, bèn đánh liên, Điện phát bệnh mà chết. Từ đó 
thù xưa rửa sạch, tục lự nguội dần, mới du ngoạn các miền rừng rú để 
tìm đấu Phật. Nghe tiếng Kiểu Trí Huyền ở đạo Bình Hóa, bèn cung 
kính tới bái yết và hỏi về chân tâm, đọc câu kệ rằng: 


` Chu hỗn phong trần vi thúc cẩm; 
Bất tri hà xứ thị chân tâm, 
Nguyện thừa chỉ giáo khai phương tiện, 
Tiện kiến bô dé đoạn khổ tâm ` 
Huyén đọc kệ đáp lại: 
Ngũ ám bí quyết diễn chân tâm 
Cá trung mãn nguyệt lệ thiên tâm. 
Hà sa giác thị bó đê đạo, 
Nghĩ hướng bó đề cách van tắm ° 
Lộ hoang mang chưa hiểu hết, bèn đi tới chùa ở núi Pháp Linh 
yết kiến Phạm Hội thiền sư, hỏi rằng: “Như thế nào là chân tâm?” 
Phạm nói: “A Nan Cá chính là chân tâm”. Lộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, 
hỏi rằng: “Thế nào là phép hành trụ?” Phạm nói: “Đói thì ăn, khát 
thì uống”. Lộ bái từ ra đi, từ đó phép lực ngày càng mạnh, duyên 
thiên ngày càng kết. Các giống rắn núi, thú đồng đến quấn quýt 
quanh mình. Lộ đốt ngón tay cầu đảo, phun nước trị bệnh, không lúc 
nào không ứng nghiệm ngay. Có vị sư nói rằng: “Phải chăng hành, 
trụ, tọa, ngoa ° đều là Phật tâm”. Lộ đọc kệ đáp rằng: f 


1. Dich y nhu sau: 
Lâu ngày bị gió bụi làm đục, không thấy rõ dt vàng, 
Không biết nơi nào mới thực là chân tâm. 
Mong được nghe lời chí giáo, dë mó đường phương tiện, 
Thấy được bỏ đề, thôi không phải khả công tìm tài. 

2. Dịch y như sau: 
Ngũ âm bí quyết biểu hiện ró chán kim (vàng thực), 
Trong đó, đẩy tháng sẽ lộ rõ lòng thiển. 
Bát ngát như cát ven sông, đó mói thực là đạo bó dë, 
Hướng tới bá để, ngàn sự tìm toi đều xa cách. 

3. Tức là sự đi, ở, nằm ngỗi của nhà sư. 
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` Tác hữu trần sa hữu, 
Vị không nhất thiết không 
Hữu không như thủy nguyệt, 
Våt chước khá thong không ' 
hoặc nói lại: 


Nhật nguyệt xuất nham đầu 

Nhân nhân thất hóa châu. 

Quy nhân hữu câu tử, 

Hành bộ bất !kị câu ° 

Khi ấy vua Lý Nhân Tông không có con, tháng ba năm Hội 

Tường Đại Khánh thứ 3, ° có người ở phủ Thanh Hoa dâng lời nói 
rằng: “O bãi bể có đứa trả kì lạ, mới khoảng lên ba, tự xưng là Hoàng 
tử, lấy hiệu Giác Hoàng, phàm vua làm điều gì đứa trẻ ấy cũng biết”. 
Đó chính là Đại Dién hóa sinh vậy. 


Vua sai quạn trung sứ tới xem, thấy đúng như lời nói, bèn đón 
về Kinh sư, cho ở chùa Báo Thiên. Vua thấy đứa trẻ thông minh kì 
lạ, rất lấy làm yêu dấu, muốn lập làm kẻ kế tự. Quân thần đều cố 
khuyên can là không thể được, và nói: “Nếu kẻ kia thực là linh đị, 
tất phải thác sinh ở nơi cung cấm, sau mới có thể lập được”. Vua 
nghe theo. f f : 


Bèn mở hội bảy ngày đêm cho đầu thai, Lộ nghe tin nói với chị 
gái rằng: “Đứa trẻ kia là yêu tà, mê hoặc người ta quá đáng. Ta há 
chịu ngồi yên mà không cứu, để nó làm mê hoặc lòng người, rối loạn 
chính pháp sao?” Nhân báo chị gái giả làm người đi xem hội, mật 
đem mấy tấm bùa của Lộ treo ở trên rèm. 


1. Dịch ý như sau: 
Nghĩ là có thì bụi cát cũng là có, 
Coi là không thì tất cá đều là không. 
Có, không chỉ như mặt tràng đưới nước, 
Chớ nên coi cái không là có. 
2. Dịch ý như sau: 
Mặt trời, mặt trăng ló ra g đầu núi, 
Người người đều cháy ra một khối lửa. 
Người về có con ngựa nhó, 
Đi bộ mà không cưỡi ngựa 
(Các bài kệ này ý nghĩa xâu xa, khó chú giái hết, chúng tôi xin chí địch ý mà thôi), 
3. Tức năm 1113, đời Lý Nhân Tông (năm Đại Quan thứ 4 đời Tống:›. 
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Hài tói ngày thú ba thi Giác Hoàng bi bënh nói vói moi người 
rằng: “Khắp biên.giới trong nước ta déu có lưới sắt vây che, tuy muốn 
thác sinh, s¢ không có lối vậy”. Vua nghe nói có kẻ phá mất bùa chú, 
bèn sai người đi tìm, quả nhiên bắt được Lộ ở Hưng Thánh Lâu, trói 
lại, họp quần thần lại để xét xử. Vừa lúc đó Sùng Hiên hầu đi ngang 
qua. Lộ nën nỉ nói: “Xin ra sức cứu bán tăng khỏi phải chịu tội, ngày 
sau xin thụ thai trong cung để đáp công đức này”. Hầu gật đầu. 


Đến lúc họp, quần thần tâu với vua rằng: “Bệ hạ không người nối 
nghiệp nên cầu kë kia thác sinh, thế mà tên Lộ cuồng dai tự ý phá vỡ 
phép bùa chú, thật là đắc tội”. Hầu tâu rằng: “Thiết tưởng nếu Giác 
Hoàng có thần lực thì tuy có trăm tên Lộ phá thì có hé 8ì? Nay lại trái 
hẳn, Lộ hơn hẳn Giác Hoàng, thần trộm nghĩ nếu như bắt tội Lộ chẳng 
thà cho Lộ thác sinh”. Vua bằng lòng. Lộ đến tháng phú nhà Hầu, 
nhằm chỗ phu nhân tắm, nhìn khắp cả. Phu nhân giận quá mách với 
Hầu. Hầu vốn hiểu ý, để mặc không hỏi đến, phu nhân vì thế có thai, 
Lộ dặn Hầu rằng đến ngày phu nhân đẻ con phải báo cho biết trước. 


Đến ngày tháng, Lộ được người báo tin, bèn tắm rửa thay quân 
áo, bảo học trò rằng: “Mối túc nhân của ta chưa hốt, phải thác sinh 
lần nữa ở đời, tạm làm đế vương, kíp đến khi già, chết làm nhị thập 
nhị thiên tử. Nếu thấy thân thể tan ra đất, đó là ta đã nhập vào bùn 
đất không còn ở trong cõi sống chết nữa”. Học trò nghe nói, ai cũng 
cảm động sụt sùi. Lộ đọc kệ rằng: 

Thu lai bất báo nhan lai quy 
Lãnh tiếu nhân gian tạm phát bị, 
Vi báo môn nhân lưu luyến trước 
Cổ sư kỉ độ tác kim sự !. 

Đọc đứt, nghiễm nhiên mà hóa. Phu nhân Sung Hiên Hầu bèn 
sinh con trai, đặt tên là Dương Hoán. Khi lên ba, vua Nhân Tông nuôi 
ở trong cung, lập làm Hoàng thái tử. Nhân Tông băng hà, thái tử tức 
vị, ấy là vua Thần Tông do L4 thác sinh ra vậy. Hình xác Lộ nay còn ở 
hòn đá trong chùa Thiên Phúc, núi Phật Tích, huyện Ninh Sơn. 


1. Dịch ý như sau: 
Thu tới, không cho chim nhan báo trước, 
Cười nhạt mà nhìn nhân gian đau xót. 
Khë bảo bọn môn nhân chớ nên luyến tiếc, 
Thay xưa mấy độ hóa thày nay. 
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Xưa ở làng Đàm Xá, huyện Đại Hoàng (còn có tên là Gia Viễn) 
đất Trường An có người tên là Nguyễn Chí Thanh ở chùa Quốc 
Thanh, hiệu là Minh Không quốc sư, lúc ít tuổi đi đu học gặp Đạo 
Hạnh, học được Đạo giáo, trải hơn mười năm. Đạo Hạnh thấy người 
tiết tháo, bèn truyền tâm ấn, lại đặt tên cho. Kíp tới khi Đạo Hạnh 
sắp tạ thế, báo Minh Không rằng: “Xưa tôn sư của ta tu đã tròn quá 
phúc mà còn bị cái nạn đao thương quả báo, huống chỉ ở cái thuở mạt 
thế huyền vi này, há có thể tự giữ mình được sao? Ta nay xuất thế, ở 
cái địa vị làm thầy người ta, bệnh trái kiếp sau quyết là khó tránh 
khỏi. Ta với người có duyên, nên cứu giúp nhau”. Đạo Hạnh đã hóa, 
Minh Không trở về chùa cũ cày ruộng. 

Hơn hai mươi năm, án hơi nín tiếng. Khi đó Lý Thần Tông bỗng 
mắc bệnh lạ, tâm thần rối loạn, tiếng kêu đau đớn gåm rú đáng sợ. 
Các lương y trong thiên hạ vâng chiếu mà đến, kế hàng ngàn hàng 
vạn, đều chịu bó tay. Khi ấy có đứa trẻ hát rằng: 

“Dục trị thiên tử bệnh, tu đắc Nguyễn Minh Không” (Nghĩa là: 
muốn chữa được khỏi bệnh nhà vua tất phải tìm được Nguyễn Minh 
Không). Triéu đình bèn sai sứ đi tìm được Nguyễn Minh Không. Minh 
Không thấy sứ giả đến, trong thuyên có rất nhiều lính, muốn dọn 
cơm chay cho ăn, bèn lấy một cái nổi nhỏ đem cho họ, bảo rằng: 
“Anh em đông quá sợ không đủ no bụng, tạm ăn vậy”. Thế mà bọn 
lính chèo thuyên hơn một trăm người cùng ăn cũng không sao hết. 
Lính ăn xong, sư lại bảo: “Anh em hãy ngủ say một lát nữa, đợi nước 
triểu dâng lên, ta hãy bắt đầu ra đi”. Chúng nghe lời, đều nằm ngủ 
say ở trên thuyên. Mới trong khoảnh khắc, thuyên đã trở về tới kinh 
đô. Bọn lính tỉnh dậy đều lấy làm lạ. 

Khi Minh Không đến, các bậc có tiếng là học rộng ở các nơi đều 
đang thi thố mọi phép ở trên điện, thấy Minh Không quê mùa, không 
thèm chào. Minh Không lấy một chiếc đính lớn dài hơn năm tấc 
đóng vào cột điện, lớn tiếng nói rằng: “Có nhổ được dinh này hãy nói 
chuyện chữa bệnh”. Nói như vậy hai ba lần. Không có ai dám nhổ. 
Minh Không bèn lấy hai ngón tay trái mà nhổ, dinh bật phăng ra. 
Chúng đều kính phục. 

Khi gặp Thần Tông, Minh Không lớn tiếng nói: “Kë đại trượng 
phu được tôn lên ngôi thiên tử, giàu có khắp bốn bể, cớ sao còn phát 
bệnh cuồng loạn như vậy?” Vua nghe nói rất run sợ. Minh Không bèn 
lấy một cái vạc lớn đựng dầu, đun sôi lên sùng sục rồi lấy tay khoắng 
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vào bốn lần, rắc vảy lên khắp mình vua, bệnh tức thì khói. Bèn 
phong Minh Không làm Quốc su, ban lộc mấy trăm hộ để thưởng 
công. Năm Tân Sửu, niên hiệu Thái Bình thứ 22, Minh Không tạ thế, 
thọ bảy mươi sáu tuổi. 


TRUYỆN DƯƠNG KHÔNG LỘ VÀ 
NGUYÊN GIÁC HẢI 


Thiền sự Không Lộ ở chùa Nghiêm Quang, huyện Hải Thanh, là 
người họ Dương ở Hải Thanh vậy, mấy đời làm nghề câu cá. bỏ nghề 
ấy mà đi tu, thường hay đọc kinh Giàla nimôn - Trong các năm 
Chương Thánh, Gia Khánh đời Lý Thần Tông thường cùng Giác Hải 
là đạo hữu ở án đất Hà Trạch quên cả thân mình, ngoài không đi 
đến đâu, trong thì tu thiên định L, Thấy tâm thần, tai mất nhẹ nhàng 
sáng sủa, có thể bay lên không trung, đi trên băng giá, bắt được hó 
phải phục, bắt được rồng phải giáng, vô cùng quái đản, người ta 
không sao lường biết được. Sau tìm về một ngôi chùa ở quận nhà mà 
ở. Một hôm người hầu bảo rằng: Tôi từ khi tới đây chưa hẻ được thầy 
chỉ giáo về những đều tâm yếu, dám xin trình thơ rằng: 

Đoàn luyện thân tám háo dáe tinh, 
Xâm xâm trực chuyển đối nghiệm đình. 
Hữu nhân lai học không không pháp 
Thân tọa bình biên ảnh tập hình °. 

Sư hiểu rõ mà bảo rằng: “Nếu con đi đường bộ mà tới, ta tiếp con, 
nếu con đi đường thủy mà tới, ta trao cho con. Chẳng có chỗ nào mà ta 
không truyền cho con cái đạo tâm yếu”. Nói xong, ha hả cười lớn. 

Thường hay đọc câu kệ rằng: 

Tuyển thủ giao long địa khả cư. 
Đã tình chung nhật lạc vô du. 


1. Thiên định: tiếng nhà Phật, ý nói tập trung tư tương d một chỗ mà suy tướng 
tới lẽ huyền diệu của đạo Phật. 
2. Dịch ý như sau: 
Rèn luyện thân tâm cho được tinh vi, 
Ham hó xoay lại đối điện nghiêm đình, 
Có người tới học không không pháp, 
Mình ngôi bên chiếc bình phong, ảnh bgi bình hợp làm mật. 
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Hữu thời trực thượng cô phong lĩnh, 
Trường tiếu nhất thanh hàn thái hư `. | 
Ngày 3 tháng sáu năm Ky Hợi, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh 
thứ mười, nhà sư chết; môn nhân thu xác táng ở cửa chùa. Vua hạ 
chiếu cho sửa rộng chùa này, quyên hai mươi hộ phụng hương hỏa. 
Thiên sư Giác Hải họ Nguyễn, người Hải Thanh, ở tại chùa Diên 
Phúc quận nhà. Thuở nhỏ thích câu cá, thường lấy thuyén con làm nhà, 
lênh đênh trên mặt nước. Năm hai mươi läm tuổi bỏ nghề ấy, cắt tóc đi 
tu, lúc đầu cùng Thiển sư Không Lộ thờ một thầy ở chùa Hà Trạch. 


Thời Lý Nhân Tông, sư thường cùng Thông Huyền chân nhân được 
triệu vào ngồi cháu vua trong chüa Lugng Thach ó Liën Móng. Bóng eó 
đôi tắc kè gọi nhau, nhức tai điếc óc. Vua truyện. Thông Huyền ngăn nó 
lại, Huyên lặng nhám thần chú, một con rơi xuống trước. Vua cười bảo: 
“Hãy còn một con xin để nhường nhà sư”. Sư đọc thần chú, trong nháy 
mắt, con còn lại cũng rơi xuống nốt. Vua kinh lạ, làm thơ rằng: 


Giác Hải tâm như hdi, 

Thông Huyền đạo diệc huyền. 
Thân thông năng biến hóa, 
Nhất Phật, nhất Thần tiên, 

Từ đó danh tiếng sư vang động thiên hạ, các vị tăng cùng kẻ tục 
đều dốc lòng tin theo. Vua thường lấy lễ thầy trò mà dài sư, mỗi khi 
hạ giá tới hành cung ở Hải Thanh, tất trước tới thăm chùa. Một hôm 
vua bảo sư: “Cái đạo ứng chân thân túc có thể cho nghe được không?” 
Sư bèn đọc kinh tám lần, bay vút lên: không, cách xa đất năm trượng, 
bỗng lại rơi xuống. Vua cùng quần thần đều vỗ tay xưng tán, ban cho 
chiếc kiệu để ra vào nơi cung cấm. Tới triểu vua Thần Tông, mấy lần 
vua triệu vào kinh thành, sư đều lấy cớ già yếu không đi. Có vị sư hỏi 
rằng: “Phật và chúng sinh, ai là chủ, ai là khách?” 


1. Bài thơ này dịch ý như Sau: 
Địa thë long xà chou được nơi, 

Đồng quê cảnh thu suốt ngày vui. 
Có khi dời bước non cao chót, 
Một tiếng kêu to lạnh ca trời. 

2, Dịch ý như sau: 
Giác Hải lòng như hải thế) 
Thông Huyễn đạo cùng huyền 
Thản thông thêm biển hóa 
Một Phát, một Thân tiên, ， 
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Su bèn đọc câu kệ rằng: 
Bất giác nht đầu bạch 
Báo nhỉ tác lão khách, 
Nhược uân Phật cảnh giới, 
Long môn tao điểm ngạch !. 
Lúc sắp tịch, bèn làm bài cáo chúng nhu sau: 
Xuân lai hoa điệp thiện trí thì, 
Hoa điệp ưng tu tiện ứng ki 
Hoa điệp bản lai giai thị åo, 
Moo tương hoa điệp hướng tâm trì 2 
Đêm ấy, có ngôi sao lớn rơi ở góc Tây Nam phương trượng. Sáng 
hôm sau, sư ngôi ngay thẳng mà tịch. Vua xuống chiếu quyễn 30 hộ 
phụng thờ hương hỏa, phong hai con làm quan để thưởng công. 


(Đời Trân Thái Tông, đất Hải Thanh là Thiên Thanh, tức là phủ 
Thiên Trường °). 


TRUYỆN HÀ Ô LÔI 


Năm Thiệu Phong, đời Trần Dụ Tông có người làng Ma La là 
Đặng SI Doanh làm chức An phủ sứ, phụng mệnh sang Bắc quốc. 


Vợ là Vũ Thị ở nhà. Trong làng có dén thờ thần Ma La. Đêm . 
đêm, thần biến thành Si Doanh, thân thể hình dạng, dáng điệu đi 
đứng đều hệt như SI Doanh, nhập vào phòng Vũ Thị để tư thông, lúc 
gà gáy lại bỏ đi. Đêm hôm sau, Vũ Thị hỏi: “Phủ quân phụng mệnh 
sang sứ Bắc, sao đêm đêm thì về mà ngày lại không thấy?” Thần nói 


1. Dịch phỏng ý như sau; Bất giác đầu ta đã bạc, bảo ta là lão khách, nếu như hỏi 
tới những điều thuộc cảnh giới đạo Phật thì ta cũng chỉ như con cá nhỏ không vượt 
khỏi cửa rồng đến nỗi trán bị chấm dấu. 

2. Dịch phỏng ý như sau: 

Xuân tới, chính là thời tiết rất quen thuộc đối với bướm hoa. 

Hoa bướm cũng phải lựa theo thời tiết. 

Hoa bướm xưa nay vốn là mộng áo, 

Có sao cứ phải giữ mãi chuyện hoa bướm trong lòng. 

3. Thiên Trường: tên phủ thuộc trấn Sơn Nam ha củ, nay thuộc tính Nam Định, 
gồm các huyện Xuân Thủy, Trực Ninh, Nam Trực. 

1016 


đối rằng: “Vua đã sai người khác đi thay, để ta hầu bên tả hữu, 
thường giữ ta đánh cờ không cho ra ngoài. Song ta nhớ tình vợ chồng 
nên lén về với nàng để cùng ân ái. Sáng sớm lại phải nhập triều, 
không dám ở lậu”. 


Nghe gà gáy lại đi. Vũ Thị có ý ngờ vực. 


Tròn một năm, SI Doanh đi sứ vë, Vũ Thị có thai đã đẩy chín 
tháng, Si Doanh tâu lên vua. Vũ Thị bị hạ ngục. Đêm, vua nằm mộng 
thấy một vị thần tới trước mặt tâu rằng: “Tôi là thần Ma La, lấy vợ 
đã có mang, bị Si Doanh tranh mất con”. 


Vua tỉnh mộng, hôm sau ra lệnh cho ngục quan đem Vũ Thị tới, 
phán rằng: “Vợ giả cho Sĩ Doanh, con giả cho thần Ma La”. 


Ba hôm sau, Vũ Thị sinh ra một bọc đen, nở ra một con trai, đa 
đen như mực. Năm mười hai tuổi đặt tên là Hà Ô Lôi. Hà tuy đen 
như sơn, nhưng da thịt bóng mỡ như cao. Năm mười läm tuổi, vua 
triệu vào hầu, được rất mực yêu đấu, đãi như tân khách. 


Một hôm Ó Lôi đi chơi ở Hé Tây, gặp La Động Tân, La hỏi rằng: 
“Chú bé cơn kia có muốn gì chăng?” Đáp: “Đương lúc thiên hạ thái 
bình, quốc gia vô sự, coi phú quý như phù vân, chỉ ham muốn thanh 
sắc làm vui tai đẹp mắt mà thôi”. Động Tân cười nói: “Thanh và sẮc 
của người mất một, được một, song tên tuổi có thể lưu lại cho đời”. 
Rêi bảo Ó Lôi há miệng, nhổ nước bọt, bảo nuốt, sau đó bay lên trời 
mà đi. 

Từ đó, Ô Lôi tuy không biết chữ, nhưng thông minh nói giỏi hơn 
người, những câu từ chương thi phú, khúc điệu ca ngâm, giao xướng 
phú vịnh, trào phong lộng nguyệt đầu khiến mọi người kinh ngạc. 
'Đàn bà con gái ai ai cũng muốn biết mặt. 


Vua thường nói với triểu thần rằng: “Sau này thấy Ô Lôi gian 
phạm tới nhà ai, bắt tới triểu điện sẽ được đến nghìn quan, nếu giết 
chết phải bồi thường nghìn quan”. 

Hồi ấy, ở làng Nhân Mục, có vị quận chúa thuộc dòng họ vua, tên 
là A Kim tuổi vừa 23, chồng chết sớm, ở góa, nhan sắc có một không 
hai. Vua rất yêu, ga gắm không được lấy làm giận, một lần bảo Ô Lôi 
rằng: “Ngươi có kế gì cho ta chính phục được nàng chăng?” Ô Lôi tâu: 
“Thần xin hạn một năm, nếu không thấy về là sự không lành, thần 
đã chết”. 
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Bën bái từ mà đi, vë nhà cởi bỏ hết quán áo, dầm dưới bùn, dầu 
đãi nàng mưa cho xấu bán, rồi đóng khố vải, giả làm người chăn 
ngựa, gánh một đôi sọt tre đến nhà quận chúa, lấy một gói trầu cau 
đút lót cho tên giữ công để xin vào vườn cắt cỏ. Tên giữ cong cho vào. 

Hồi đó vào khoảng tháng năm, tháng sáu, hoa thái lé đang đua 
nở, Ô Lôi đem cắt hết cho vào trong gánh. Thị tỳ của quận chúa thấy 
hoa trong vườn hết sạch, hô trói Ô Lôi để đợi gia chủ đến chuộc. 


Giữ quá ba ngày, không thấy có người đến nhận, thị tì bèn hỏi: 
“Mày là gia nô nhà ai, sao không thấy người đến chuộc và đền hoa 
trong vườn?” Ô Lôi đáp: “Tôi là kë phiêu bạt, không có gia chủ, 
không có cha mẹ, thường gánh dó theo bọn con hát kiếm ăn, hôm qua 
thấy một vị quan quất ngựa đi ở phía Nam thành, ngựa đói, không có 
cỏ. Tôi mừng được tiền vội đi cắt cỏ, không biết hoa thái lê là vật gì, 
nay không có gì đền, xin đem thân làm gia nô để bôi thường vậy”. 

Ô Lôi bèn được giữ lại ó cổng ngoài. Qua hơn một tháng, thị tì 
của quận chúa thấy Ô Lôi đói khát bèn cho ăn uống. Đêm đêm Ó Lôi 
thường ca hát cho người giữ công nghe, bọn thị tì và nội thị cũng đêu 
lắng nghe. 

Một hôm, trời tối đã lâu mà đèn chưa thấy thấp, quận chúa ngôi 
mò một chỗ, tả hữu không kẻ hầu hạ. Quận chúa gọi thị tì mà mắng 
về tội hầu hạ không đầy đủ, lại cảm roi toan đánh. Bọn thị tì cúi đầu 
tạ tội rằng: “Chúng con nghe tên cắt cỏ hát, trong lòng ham say, 
không ngờ để đến nỗi này, quận chúa đánh đòn cũng xin cam chịu”. 
Quận chúa thôi mà không hỏi tội nữa. 

Lúc đó đang giữa đêm hè, quận chúa cùng thị tì ngôi ở giữa sân, 
ngóng gió đùa trăng để tiêu khiển. Bỗng cách tường nghe thấy tiếng 
hát của Ô Lôi thoảng như điệu ca người ngư phủ, khác hẳn âm thanh 
chốn đương gian, tâm thân mê mån, tình riêng xúc động, bèn vời Ô 
Lôi vào nhà trong cho hầu ở tả hữu, thành đứa gia nô thân cân. 


Quận chúa thường bảo Ó Lôi ca vịnh, ngâm xướng để tiêu mối 
sầu u uất. Ô Lôi nhân đó hết lòng hầu hạ. Quận chứa càng yêu mến 
tin cậy, ngày cho ở dưới trướng, đêm cho khêu đèn ngôi hầu. Khi thì 
sai ca hát, giọng ca bay khắp trong ngoài, quận chúa quá cám động 
mà mang bệnh u uất. Qua ba bốn tháng, bệnh càng trầm trọng. Thị tì 
hấu hạ lâu cũng mệt nhọc mà bị ốm mệt, lại thường ngủ say, quận 
chúa gợi cũng không đậy. 
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Duy còn một minh Ó Lôi ở lại hầu hạ, quân chúa không nén nói 
tình dục, mật bảo Ô Lôi rằng: “Người ở canh ta, ta vì giọng hát của 
ngươi mà mang bệnh”. Bèn cùng Ô Lôi tư thông, bệnh tình cũng có 
bớt. Tình yêu ngày càng mặn mà, quận chúa củng chẳng kể gì đến sự 
đẹp xấu, không còn tiếc gì nữa, muốn đem ruộng đất cho Ô Lôi làm 
trang trại. 

Ô Lôi nói: “Tôi vốn không có nhà cửa, nay được gặp quận chúa là 
bậc thiên tiên, đó thực là điều phúc lớn của tôi. Tôi không cần điển 
trach, châu báu, chỉ muốn được đội chiếc mũ châu cua quận chúa thì 
chết cũng được nhắm mắt”. (Chiếc mũ đó là vat tiên dë ban cho, chỉ 
dùng trong lúc tiến triểu. Quận chúa vì quá yêu Ô Lôi không còn tiếc 
gì hết). 

Ô Lôi được mũ, bèn cất lén mang vào triêu. Vua trông thấy cá 
mừng, tức tốc, sai vời quận chúa vào cháu, bao Ô Lôi đội chiếc mũ kia 
đứng hảu bên cạnh. Vua hói quận chúa: “Có biết Ô Lôi không?” Quận 
chúa lúc ấy rất xấu hó. 

Đời bấy giờ có bài thơ quốc ngữ rằng: 

Chin ndu đến xin làm tôi, 
Chẳng hay tiên thiên phúc dë cho Lôi. 

Từ đó danh tiếng Ô Lôi vang lừng thiên hạ, gái đẹp nhà vương 
hầu thường trêu đùa Ô Lôi. Có câu thơ quốc ngữ rằng: 

Em tiếc dầu chẳng ven được nưười 
Da trung. thanh quý kém chỉ người 
Ở vi thanh sắc nên say dám 

Khá tiếc cho mà lại khá cười 

Tuy người đời làm thơ khinh bi Ô Lôi, nhưng vẫn bị tiếng hát 
cám dễ mà không thể tránh O Lôi được. O Lôi thường tư thông với 
con gái các nhà vương hầu mà không ai dám đánh, sợ vua bắt bôi 
thường. Sau Ô Lôi tư thông cả với con gái trưởng của Minh Ủy Vương. 
Vương bắt được, song chưa đem giết vội. Sáng hôm sau, Vương vào 
cháu vua, tau rằng: “Đêm qua O Lôi len vào nhà thần, tối đèn không 
rõ trắng đen nên thần đâ giết chết mất rồi, nay xin bệ hạ cho biết 
phải đến mấy nghìn quan để thần tiến nạp”. Vua không biết là O Lôi 
chưa bị giết, phán rằng: “Trót lỡ mà giết thì ta chẳắng chấp ne làm 
gì”. Hỏi ấy, hoàng hậu Vi Từ là chị ruột Minh Ủy Vương. Vương về 
lấy trượng đánh Ô Lôi, Lôi không chết, Vương bèn lấy chày giã chết. 
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Khi sắp chết, Ó Lôi có ngâm câu thơ quốc ngữ rằng: 
Sinh tử do trời sá quản bao, 
Nam nhi miễn được tiếng anh hào, 
Thác vi thanh sốc cam là thác 
Thác uì ốm đau cơm gạo nào. 
Lại nói: “Xưa Lã Động Tân bảo ta rằng: Thanh sắc của ngươi 
được mất bù nhau. Lời ấy nghiệm thật”. 


!920 


PHAN THỨ TU 


_ RHUYẾT DANH 
3 AE BA 
HERZ RUBRA É 2 ZU f ; 
É Ó Bã Mk 2 v9 2. + K Mñ, # # £ ñ + 
天 地 以 立 极 ; œ 8 B| 2 & 81 f Ã 3Ã 2© E 
域 : 陶 元 气 於 有 垦荒。 然 由 灯台 德 之 未 一 ; l6 
K ü > Ë #: 7 W t8 X K 4, GRANA 
Xog 1£ ##rA H 1, F šk 8 ứn 08 o 
= 4 b,: WEZH Ë S$ k út: E) 3# 
日 , £ k $ P. E + k X Z 3 B; DPT 
zk &, 2 32 ko 22 # &. m 8 K E, ‡x & M 
48 + đo lL £ o # 3k # 35 1Ð BE, ăn sẽ £ 
31 2+ & $ # the 
xu>*#z$#:#4# AZK HAAT 
PAER MERE Ü #ị9.Á # ^ 2 Tê 
w E| 28 Xí m 4 439 6 8 3 Z 1£ tt, 若 日 月 


1023 


zit #s 4 K Z h, +, # § > q%‹Ấ 
至 性 之 虚 明 ; 失 本 心 之 洞 徽 , 乃 作 明 於 斯 
般 ; % # 3 Z + Ü BL 3 8 3Á; X. x Đ 
2k 46 lo T7 vÀ # 3⁄4 KẾ 2 sh; f vÀ R š $ Z 
Po và tạ 3 3 z $; T vÀ 3 8 tt Z Xo T+ 
以 标 至 善 认 斯 民 ; + 2 # W 5 3 Ñ Bl + 
以 释 前 日 之 居心 ; + VÀ # 1£ +£ Z £ 8l 
3 z HT nà E 3È Š hb; k 18 SF 9 B| # B 
Bo # y) # Q # k AX; m # — # 2 #8 X aE, 
o 

ER: RRAK RA; H 3 8 # ất H 
sề. 2 32 + 2 t6 MỸ ETT 43V † 3 5X 
> Œ, £. EL EENE EA Ø; X. W 38 2© 
3 sp > H J.J Xi K ük, 6261274 B kh; S 
身 而 泽 , 08 3k 3 222L Bo § A ến sh — Ö, 
; £ 3 ứn 48 6 1Ã. 

m k, 2 K #4-, izk R 6 2 2 6, 
高 天 下 民 。 体 乾坤 之 履 载 ， 与 篇 物 而 高 春 。 
允 德 协 下 , 22 MG th #fo ẤU TIR, 政事 日 醇 。 


1024 


7k 3 + th 3È ẤM 3k, rà dụ 4a f. Z & Ë, 35 

洋 夫 ! 道 不 自 见 , 以 器 而 见 ; 器 不 自 毒 ， 
22 £ ứa $ 54 Bộ 2 +, X Š Z f 2, 彼 至 
W Z mie, X. 35 2 T 3.0 H #f AM, 
ERR HAE EZH, 企 前 而 已 
后 。 聊 作 歌 以 自 勉 , SR MF R 34 k Xç 

歌 日 : | 

BEAk, g H 2182. + 2 ME, 
# 3k 2 H 5Š. E 424 J F, + 4 ^^ 
#k 4`'# Š, EERE E + 4+ 2 H 36, 底 
†f#2 84 E JL X ‡ 2 + H, ft 6 R 2 $ 


Phiên âm: 


THANG BÀN PHÚ 


Y dư Thành Thang, tuấn triết ôn lương. Nhân phong táp đạp hẻ 
cửu hữu: nghĩa võ hiển hách hë tứ phương. Nãi trượng đại thuận, 
cách Hạ vi Thương. Tham thiên địa đi lập cực; chính vạn quốc chi kỉ 
cương. Tảo phân ai u tuyệt vực; đào nguyên khí u hà hoang. Nhiên do 
tàm đi đức chi vị nhất; khủng đại đạo chi mị thường. Nãi mậu chiêu 
kì đại đức, tư dư nhật nhỉ të quang. Viên tác bàn dí nhật dục, thứ tảo 
tuyết nhi chiêu chương. 
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Thị bàn dá: hình mô kiên phác, khí tượng khôi hồng. Viên quy 
tượng nhật; thụ phù hàm không. Trạm trạm hồ ba quang chi đãng 
đạng; uyên uyên hồ thủy sắc chỉ linh lung. Tri Liêm Tuyển nbi trần 
Thái Trạch; nô Thừa Lộ nhi tri Kim Đông. Thử ngô tr; kì phi đô sự ư 
tẩy địch, nhi tất thùy huấn ư vô cùng giả đã. 

Cái nhật giả, quân chi tượng; bàn giả, nguyệt chi hình. Tuy viên 
phách bát dịch kì cựu thé; nhi linh điệu thường đổ kì tân minh. Niệm 
thánh nhân chi thể đạo, cố u tư nhi hữu đắc. Nguyên giáng trung chi 
hằng tính, nhược nhật nguyệt chi hách dịch. Khủng tư dục chỉ nhất 
manh, như vân vụ chỉ tứ tắc. Lụy chí tính chỉ hư minh; thất bản tâm 
chi đông triệt. Nãi tác minh u tư bàn; ngụ chí thành vu bất tức. Ki 
tảo tuyết kì hôn ai; huu khắc minh u tuấn đức. Vu đi tón tính sát chi 
công; vu di cực hàm dưỡng chỉ lực. Vũ di chiêu trạc trạc chi linh; vi di 
trú hoàng hoàng chi thực. Vu di tiêu chí thiện u tư dân; vu dĩ tẩy cực 
ô chi vạn quốc. Vu di thích tiền nhật chi tàm tâm, vu dí thùy hậu 
vương chi phi tắc. Thử kì công dụng khả di phối w càn khôn, tính 
tình khả dĩ đồng u nhật nguyệt; khởi chỉ sơ được kì bì phu, nhi vọng 
nhất thân chi quyên khiết dã tai. 

Tưởng kì: trường một tắc hưu tường trường phát; nhật dục tắc 
thánh kinh nhật tệ. Lãm lâm hó nhược lâm uyên chi khủng truy; 
lãnh lãnh hó nhược khải ốc chi di thùy. Kí tiễn phất ư Tang Lâm chỉ 
đảo vũ; huu trai túc u Sàn Dà chỉ tệ nghi. Ác phát vị hi, tư thị trạch ư 
bách tính; Tảo thân nhi tịnh, chiéu tuẫn khiết ư cửu vi. Bàn nhất 
dụng nhi minh nhất quy, tâm dû huỳnh nhi đức da huy. 

Kí phù, khắc khoan khắc nhân, chương tín triệu dân. Bách lộc thị 
tổng, vi thiên hạ quân. Thể càn khôn chi phú tái, đữ vạn vật nhỉ vi 
xuân. Doãn đức hiệp hạ, vạn bang duy tân. Vô tệ khả trừ, chính sự 
nhật thuần. Vật thái di chi nhi dung tiết, dân phong di chỉ chân thuần. 
Diệc mạc bất do u tư bàn, di thành hòa khí chỉ nhân uẩn giả dã ! 

Ta phù ! Đạo bất tự hiện, di khí nhi hiện; khí bất tự thọ, đi minh 
nhi thọ. Kỳ Dương chi cổ thập, Đại Vũ chi đỉnh cửu, bỉ chí báo chi 
thượng nhân, huống minh bàn nhi bất hủ. Cẩu nhật tân chi vô văn, 
tín ư nhĩ hồ hà hữu. Thử dư sinh chỉ trường cần, xí tiền tu nhi kỉ hậu. 
Liêu tác ca đi tự lệ, nguyện trì thành ư vĩnh cửu. 

Ca viết: 

Thanh bàn hê hách hi, tượng nhật hê viên quy, 
Quân sinh hê nhuận trạch, thánh kính hê nhật tê. 
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Bàn mình hé củu tự, thiên có hê bát huy. 

Nhân dục hê tịnh tận, thánh đức hê quang huy. 

Ta dư sinh hê nhật tụng, thú dư học hè thấp hi. 

Kỳ van vů hê ngọc chúc, ngưỡng ngộ đạo hê trùng hi. 


Dịch nghĩa: 


PHÚ CÁI CHẬU CỦA VUA THANG ! 


Đẹp thay Thành Thang, sáng suốt ôn lương. Gió nhân chan hoa 
chín cõi; dấu nghĩa huy hoàng bốn phương. Nhân lòng người thuận, 
đổi Hạ làm Thương ?. Giúp trời đất để dựng ngôi hoàng cực; vì 
muôn bang nên sửa lại kỉ cương. Quét búi độc ở nơi xa thẳm; nhào 
nguyên khí ở chốn hong lương. Song còn then cao chưa khắp; lại lo 
đạo cả không thường. Bèn gắng sáng tỏ đức lớn; lo cùng vắng nhật 
sáng ngang. Nên làm chậu ngày ngày tắm gội; ngõ hầu cho tỉnh 
khiết rỡ ràng. . `. 

Cái chậu này: Dáng hình bên chắc, sức chứa khôn lường; tròn 
như vắng nhật, chứa cả hư không. Thăm thẳm tự sóng xô bờ óng 
ánh; dạt đào như nước chảy sắc long lanh. Cho Thái Trạch với Liêm 
Truyển ê đều vån đục, xem Kim Đông cùng Thừa Lộ “ thảy tôi đói. 
Điều đó làm ta biết chậu này chẳng phải chỉ dùng tắm gội, mà át để 
lưu lại lời dạy mãi đến vô cùng vậy. 

Bởi lẽ: Mặt trời là biểu tượng của nhà vua; chiếc chậu là tượng 
hình cho mặt nguyệt. Tuy dáng tròn vẫn không đổi thể xưa; mà ánh 


1. Bài này chép ở QHPT. Cái chậu của vua Thang: Vua Thang là người sáng lập 
ra nhà Thương. Sách Đại học chép: vua Thang cho khắc vào chậu lời minh rằng: Cấu 
nhật tân, nhật nhật tân, huu nhật tân: Nấu ngày ngày đổi mới, thì ngày ngày sẽ mới 
thêm, ngày ngày lại mới thêm mãi. Bài phú này viết vẻ cái chậu ấy. 

2, Đổi Hạ làm Thương: Vua Thành Thang giết vua Kiệt nhà Hạ, đặt quốc hiệu là 
Thương, ở ngôi 30 năm. 

3. Thái Trach, Liêm Tuyển: Thái Trạch tức Thái Hô, tên một hồ lớn nằm trên 
hai tỉnh Chiết Giang và Giang Tê (tức Ngô và Việt ngày xưa). Liêm Tuyển là tên một 
can suối ở Lương Châu, Trung Quốc. 

4. Kim Đông, Thừa Lộ: Theo sách Tam phụ cố sự, Hán Vũ Đế làm cột đồng và 
mâm thừa lộ (hứng hạt móc) để luyện thuốc trường sinh. 
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sáng vẫn thấy luôn đổi mới. Chắc. thánh nhân khi thể nghiệm đạo 
trời, sẽ nhận ở chậu này nhiều tâm đắc. Nguyên tính thường của trời 
ban xuống; cũng sáng lòa như vâng nhật nguyệt kia. Sơ khi tự đục 
nảy mầm, lòng người bị mây mù lấp lú. Làm lụy đến đức sáng trong 
của lòng hiếu đễ; làm mất đi sự trong sáng của lòng thiện ác. Bèn 
khắc bài minh ở chậu này, ngụ tấm lòng thành nơi bất diệt. Đã rủa 
sạch được bụi nhơ, lại sáng ngời được đức lớn. Để giữ mãi công tự xét 
mình, làm cho tột cùng cái sức hàm dưỡng. Để tâm linh trong trắng 
rõ ràng; để thực tính rạng ngời ngời tươi tốt. Để nêu người chí thiện 
với dân này; để rửa cái nhơ xưa cho muôn nước. Để xóa nhòa mọi hổ 
then ngày xưa; để lưu lại ghép lớn lao cho vua nối. Như vậy công 
dụng ấy có thể sánh với đất trời; tính tình ấy có thể sánh cùng nhật 
nguyệt. Há phải chỉ là tắm rửa ngoài da, mong tấm thân mình sạch 
sẽ mà thôi ? I 

Nghĩ rằng: Tám mãi thì điểm lành sinh mãi; gội luôn thì thành 
kính càng cao. Rờn rợn như bên vực sầu thường sợ rớt; mát mẻ như 
công đội tưới đã ngấm vào `. Đã tắm gội đi Tang Lâm đảo vũ 2 ; lại 
chay thành nơi Sàn Dã lễ trao. Vắt tóc chưa khô, nghĩ ra ơn cùng 
trăm họ rửa mình cho sạch, ngời đức tốt với chín châu. Chậu càng 
dùng lời, minh càng vẹn; lòng càng sáng đức lại càng cao. 

Đến khi: càng khoan càng nhân, được ngời muôn đân. Thâu tóm 
trăm lộc làm đấng nhân quan. Nhờ chở che của trời đất, cùng muôn 
vật trở thành xuân. Đức lành hòa hiệp, muôn nước đuy tân. Chẳng 
còn tệ gì mà bỏ; chính sự ngày càng thêm thuần. Vật thái vì thế mà 
trong trẻo; dân phòng vì vậy lại càng thuần. Thế chẳng cũng là 
không có cái gì không do chậu này mà trở thành hòa khí nghi ngút 
đó ư ? 

Than ôi ! Đạo không tự hiện, nhờ vật mà hiện. Chậu không còn 
mãi, nhờ mình mà còn. Mười trống đá ở Kỳ Dương 3 chín vạc của 


1. Thư kinh có câu: Khải nãi tâm ốc trầm tâm: Mở lòng người tưới vào làng ta. Ý 
nói nên đem lời phải chăng trình bày với vua. Câu này lấy ý ö đó. 

92. Theo Bác sử, trời đại hạn bảy năm, vua Thang trai giới, tự làm vật hi sinh, cầu 
mưa ở đồng Tang Lâm. Cũng theo Bắc sử, Y Doãn đang cày ruộng ở cánh đồng Hữu 
Sàn, vua Thang sai người đến đón về làm tướng. 

3. QHPT chú: Kì Dương thạch cổ thập, hoặc di vi Văn Vương cố, hoặc vi Tuyên 
Vương cổ. Hậu tại Khổng Tử miếu trung: Ở Kì Dương có 10 trống đá. Có người cho là 
trống của vua Văn Vương. Có người lại cho là trồng của Tuyên Vương. Sau này để ở 
miếu Khổng Tủ. 
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vua Đậu Vü ', đều là những vật rất quý mà còn bị tiêu ma, huống cái 
chậu có bài minh này sao không nát được ? Nếu hai chữ “Nhật tán” ° 
không có thì chiếc chậu kia có đáng nói gì. Như ta nay chăm chỉ 
không ngừng, mà theo gót người xưa còn chẳng kịp. Nên tác ca để 
khích lệ mình nguyên giữ lu: chữ “thành” mãi mãi. ˆ : 
Ca rằng: 

Chậu vua Thang rực rỡ, 

Khác chỉ mặt trời tròn. 

Muôn dân nhuận ân trách, 

Thánh kinh ngày cao hơn. 

Chín chữ trên bài mình, ` 

Dü muôn đời không nát. 

i Nhân đục sạch iàu u, 

Thánh đức càng thêm sáng. 

Te hàng ngày tâm niệm, - ` 

Đạo học uốn dài lâu ? 

Đuốc ngộc soi rộng khdp, 

Đạo ta thịnh đời đời. 

i E DO VĂN HY, ĐÀO THÁI TÖN dich 


= `... 
1. Theo Bác sử, vua Vũ thu nhặt đồng tốt trong thiên hạ đúc thành chín cái vạc, 


tượng trưng cho chín cháu. 
3. Xem chú thích (1) nói về chữ nhật tân. 
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EMER 

昌 人文 之 未 宣 分 , F K 3 Z B R 2 6 
tổ v2 Ê 9 2, E] k 2 K Z tt: $t & $f Z Š 
神 分 , J K XŠ ứn E Raok 8 3 v2 41 RỊ 2, 协 
Mị x 3+ R lão Z # È v\ Mk 2%, E # E Z 
#t nị.ie # # Z H S 2, 2 5 X34 ẤT Ho Š$ 
; HỆ VÀ 3Á lt 2%, 5 £ K 2À S bo X  Ø VÀ 
RRD, dụ JE É đa WK otk VÀ 46 dn #4 BE 2. 
此 tt. rò Ho št # 3# m ü # 2, R Bổ Hồ 
24 P THỊ. "É 4 8 Z È lễ 2, 1+ #3 #8 d J) Año 
+ X 1 3 # H 2, ^ $ 8 m 18c ERE 
m + #4 X 2, 3k 1â & ứa R 9. 58 $ JE Z T 
立 分 , 8. + A Z #8 X. $ £ K m E 8 2, S 
*ht bì 38 p NK. W6 § $ 2 £ m2, £ # É ?` 
B Bë. h 3È # > sP #ấ 2, 3k 3È E m T A 
# j 2 K š 2, & £ # Z 3k K. B) 9 + Z 
是 非 分 , Œ # tt > (tk. 2t X 前 分 
šK tà Ër 2^ # #Ñ- 

I4 # Z Z  & lš +, it B 6k ye k Foo 9 * 
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K Z Wa $Ë 2, HELAI Ao H Ë % n + 
Ë 分, # + š øu 8 A. 7 ® $ vÀ # 32 2, J$ 
#8 tt ứa 3E. 48 1 B vÀ vé $% 2, $4 lệ DS do yË 
HE HỆ m + 2 2, # 8 ñL 14 8) 6). 2 8 
HARRA, £ E + z Z; BJ. ñ N| Z m # 
¡3 2, 218 28 392 E. Z £ 38 5k VÀ lê 9 23, Bộ 
2 ‡#‡ Rk 2à BỊ 8.1 + dt É k K 2, E| Xế d 
其 责 云 。 | 

售 太 史 之 笔法 分 , # 8 E Z K ko #8 有 
ERATED, + # # ữn H goi # X. d š 
F] Z 2, /8 #WW+x # So 5 Š £ 2 ER Š 2, 
= # 18 2 f Bác — # # m ih # ÿ 2, 得 春 
# > # 6.2 4 # m$ 8 2%, ®& 1t Ñ mm # 
x3. 3k $ P1 m £ lề 2, 8 K 8 m Á oi = 
WAARA, REHAR 3 Sb Ã 2© $ 
s# 2, PRAHE TRADA 
分 , + v #1 + Z 3.1 Y 8 JR 8 2 Xí 
分 , + y p É pk 2 #. f. E 8 2 m Mt 2, 
sk + R Z m Ë ZD 2 1k 2 W BỊ 2. 视 董 
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3§& ữa # h. 1ù 7E 2 Ik & 2%, 患 前 史 之 倒 
#. BH X x m # B| 2, É +: ü 2 z4 Bo F X 
£ > Á R 2. ATEA- 3.4 + $ z 
ấu 2`, th MỊ Q 1X kh. B 3k Ba * AA, £ T 
春秋 分 , 9£ R.T + Z K $ Z, & + R 
史 分, # + 8 mm T K. 3 Ä‹ 

s + 1 > 3k & 2, TP Ñ[ # m Ü Ó đt W 
经 而 增 坎 分 , 6) P Œ vÀ B To ?P & tá + < 
m $£ k 3 2, “#8 E $ 2 3 36 m C 


Phiên âm: 


了 3 

ĐỒNG HO BÚT PHÚ 

Ê nhân văn chỉ vị tuyên hê, án thái phác chi thuần chất. Viên 
kết thằng di vi ước hê; cố vị tri phù kỉ thuật. Vi Hy Hiên chỉ thánh 
thần hề; nguyên thiên đạo nhi kiến cực. Tạo thư khế di lợi dụng hề, 
hiệp tư văn u tải tịch. Lập sử quan di trì pháp hề; chính quân thần 
chi điển tắc. Đãi Nghiêu, Thuấn chi kế thống hề; công hữu quang u 
tiên nhật. Vũ, Thang nghiễm di chỉ kính hë; Kiệt Trụ túng di bạo 
ngược. Văn, Vũ mục di y cung hề, U, Lệ hôn nhị tương tặc. Bi di tức 
- nhi hung long hå, thử di hôn nhi táng quốc. Thùy binh bút nhi trực 
thư hé, cụ chiêu chiêu u sử sách ? Ta ! Cơ triệt chỉ đông thiên hê, 
vương cương đổi nhi phát thực. Can qua mãn u vũ nội hå, nhân cầm 
thú nhi tương thực. Thần thí quân nhi tử thí phụ hề, di luân tòng 
nhi dẫn tức. Xác Đổng Hô chi đặc lập hå, tư cố nhân chỉ thị thức. 
Thường kién kiến nhi phú cung hê, tận trung thành u sử chức. Khu 
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lôi đình di phấn uy hề, định giám hành u hung ức. Thục phi thiện 
chi khả xưng hë, thực phi ác nhi khả truất. Chấp bút trực di đại thư 
hå, vô hào lí chi cảm thắc. Minh vạn cổ chi thị phi hê, chính đương 
thời chỉ đắc thất. Bao biến nghiêm u thưởng phạt hå, nghị luận 
đoạn ư phủ chất. 

Khái Linh Công chỉ vô đạo hê, vụ hậu liễm u sinh dân. Sát të 
phu chi nhi hùng hå, tòng đài thượng di đạm nhân. Nhật khang ngu 
nhi bất dí hề, Tuyên Tử gián nhi di sân. Nii mệnh Nghe di kích sát 
hå. Nghê xúc hòe nhi të phục thiết tửu di thốc ngao hề, Ngao trước 
giai nhi truy phê: Tuyên Tử cụ nhi vong tấu hề, Tân quốc loạn di 
phân phân. Xuyên tập sát u đào viên hẻ, nại thần tử chi nhẫn văn. 
Thuẫn văn chỉ nhi phục phục khấp hê, tích tự nhĩ u sát quân. Vong 
bất việt cảnh di tuyệt phận hå, quy bất thảo thảo tặc đi thù ân. Y ! 
Khứ, tựu tịnh thất nghĩa hề, cố nan đào kì trách vân. 

Vĩ Thái sử chi bút pháp hề, yết quân thần chi đại nghĩa. Thư hữu 
tội dí thị triển hè, bất thủ sát nhi vết sát. Xá thao qua nhi tru đồng 
thất há, nguyên Chính Khanh chỉ hữu ý. Danh Di Cao di hiển ác hè, 
thị quân được chỉ my ý. Nhất lạc bút nhi lưỡng tội chương hề, đắc 
Xuân Thu chi vi chỉ. Phương hàm hào nhi nhu mặc hå, quỷ thần kinh 
nhi ảnh tị. Bài trùng môn nhi khái độc hê, thư đại ác nhi bất húy. 
Phù vương cương u kí hoại hè, chấn vương pháp u di truy. Lẫm kích 
khí u mang đoan hå, thùy thâm giới u hậu thế. Vu di bế tiểu nhân chi 
tà tâm hề, vu di cảnh hậu vương chỉ tứ chi. Vu di cẩn lí sương chỉ 
tiệm hë, vu dí phòng kiên băng chỉ chí. Loạn thân văn chỉ nhỉ trị 
phách hề, tặc tử kiến chi nhỉ táng khí. Cố sử đật chi tiền văn hề, thị 
Đổng Hồ nhỉ hữu quy. Y Trọng Ni chỉ pháp thiên hè, hoạn tiên sử 
chỉ đảo tri Nhân cựu văn nhị bút tước hà, đoán trung tà chi thành 
ngụy. Vị Hồ bút chỉ vi chân hå, cố bất soán u nhất tự. Sử thiên tải 
chi nghịch loạn hé, thượng văn phong nhi xuyên xuyên. Tự phi hung 
trung mình kính, bút hạ Xuán Thu hà, hạt năng chí thị. Nghỉ hó Tả 
thị thư chi, vi cổ lương sử hè, lịch thiên tải nhi bất dán kỳ nghĩa. 

Ta dư sinh chi trướng trực hề, ngưỡng tiến thánh nhỉ tự xí. Phủ 
Lâm kinh nhi tăng hi hå, nhẫn trung chính di tự bội. Y dục chỉ 
thanh thiên nhi bút Thái hoa há, thứ hô thư thánh triéu chỉ tường 
thụy nhi di. ` 
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Dich nghia: 


PHÚ NGON BUT CỦA ĐỒNG HỖ : 


Khi nhân văn chưa hiện ra thì như thuần chất còn án trong hòn 
ngọc thái phác ?. Chi thắt nút dây để làm ước hẹn 3 vì hồi bấy giờ 
chưa biết chép ghi. Lớn lao thay vị thân thánh Hy Hiên 4 căn cứ 
vào đạo trời mà lập ra đạo “đại trung” 5 dé dạy dân. Đặt ra văn tự 
dë tiên dùng, lấy chữ nghĩa dé mà ghi chép. Lập ra sử quan đê giữ 
gìn phép tắc, làm ngay ngắn mối quan hệ giữa vua tôi. Đến khi 
Nghiêu Thuấn Š nối ngôi, công nghiệp lại rõ ràng hơn thuở trước. Vũ 
Thang 7 khép mình nên cung kính, Kiệt Trụ 8 buông lỏng nên bạo 
tàn. Văn Vũ °? hòa mục mà khiêm cung, U Lệ 10 hôn mê mà tàn 
bạo... Người lấy đức để dấy nên thịnh trị, kẻ tối tăm nên làm mất 
nước nhà. Ai cảm bút ghi chép thắng thắn mà được nêu đầy đủ rõ 
ràng nơi sử sách ? Ôi ! Từ khi nhà Cơ Chu đời về đông ” , giếng mối 


1. Bài này có chép ở QHPT. Dóng Hô: tên một viên quan chép sử ở nước Tân đời 
Xuân Thu, theo Đông Chu liệt quốc, đời Xuân Thu , Triệu Thuẫn làm quan Chính khanh 
ở nước Tấn, sợ Tấn Linh Công giết, bó chạy ra ngoài củi. Em Triệu Thuần là Triệu Xuyên 
bèn giết Tấn Linh Công ở vườn đào. Triệu Thuân trở về nước, lập người khác lên lam 
vua, không trị tội em là Triệu Xuyên. Viên quan chép sư tên là Đông Hồ viêt vào sách Su 
nước Tấn: “Triệu Thuần giết chúa là Di Cao ở vườn đào”. Hành động này cua Đông Hồ 
được người đương thời và đời sau ca ngợi. Bài phú này làm theo điển Ấy. 

9. Thái phác: Ngọc thà còn nằm trong đá. Mướn lấy ngọc này phải đập đá ở trong núi. 

3, Thất nút dây làm ước hẹn: theo Bắc su, vào thời cổ Trung Quốc chưa có văn tự. 
Toại Nhân Thị dạy dân thắt nút dây để làm tin. 

4. Hi, Hiên: tức vua Phục Hy và Hiện Viên. 

5. Đạo "đạt trung”: Kinh Thư có câu: Hoàng kiến kì hừu cực: Nhà cua biển lập cúi 
đạo “đại trung" của ninh. Chữ Kiến cực trong bài phú có nghĩa là đạo “đại trung”. 

6. Nghiêu, Thuấn: tức là vua Nghieu đời Đường và vua Thuån đời Ngu. 

2, Vũ, Thang: tên các vua đã sáng lập ra nhà Hạ và nhà Án. 

8. Kiệt, Trụ: tên hai ké bao chúa, một thuộc nhà Hạ và một thuộc nhà Án. 

9,10. Van, Vũ, U. Lệ: Văn, Vũ là hai vua da sáng lắp ra nhà Tây Chu và U. Lệ là 
hai tên bạo chúa cuối đời Tây Chu. 

11. Xe họ Cơ dời sang phia Đông: Nhà Chu nguyễn đóng đô ở đất Quan Trung. Từ 
đời Chu Bình Vương về sau, cơ nghiệp suy. nën mới dời sang phía Đông dë có địa bản 
phát triển, đóng đô ở đất Lạc. gọi là Đông Chu. 
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suy đôi không vực lại được. Giáo mác ngón ngang bü coi; người hóa ra 
câm thú ăn thịt lån nhau. Tôi giết vua, con lại giết cha; luân thường 
theo đó mà mai một. Đúng Đồng Hà là người kiệt xuất, lo giữ gìn 
khuôn mẫu người xưa. Thường khó nhọc quên cả thân mình, hết lòng 
thành để viết sử. Cảm cân nảy mực trong tâm tư, đồn sấm sét ra uy 
nơi ngọn bút. Khen điều gì không ngoài cái thiện, chê điều gì không 
ngoài cái ác. Câm bút chép một cách thẳng thắn, dù máy may chẳng 
dám đơn sai. Làm sáng tó đúng sai muôn thuở, vạch rõ ra sự được 
mất đương thời. Khen chê thì nghiêm khắc ở dièu thưởng phạt, nghị 
luận thì dứt khoát như lười búa rìu. 

. Căm giận thay Linh Công vô đạo, chỉ chuyên nghề bon rút sinh 
dân. Giết kẻ nmh chân gấu chẳng nhừ Ủ; từ đài cao bắn người vô tội ?. 
Vui thỏa thích hàng ngày không nghỉ, Tuyên Tử ° can ý càng nối giận. 
Sai Sư Nghề giết Triệu Thuẫn đi; Nghê đâm đầu vào gốc hòe tự tận “ 
. Bầy tiệc rượu suyt chó ngao-ra; ngao vượt thêm đuổi cắn °. Tuyển 
Tử sợ chạy ra ngoài cõi, nước Tấn từ đó loạn bời bời. Đến vườn đào, 
Triệu Xuyên giết [Linh Công] ê. đạo thần tử në nào nghe việc ấy. 
Thuẫn nghe xong nước mắt dám dia; nhưng hình tích gån như kẻ giết 
vua là Thuẫn vậy 7. Vì đã chạy trốn sao không ra khỏi bờ cõi để đứt 
khỏi chức phận; đã trở về sao không trừ loại tặc để trả ơn vua Š. Ôi ! 
Đi hay về đều là thất nghĩa, cho nên khó tránh được trách nhiệm của 
mình vậy. 


1. Giết kë ninh chân gđu: Theo Đông Chu liệt quốc, Tấn Linh Công rất tàn bạo. 

Một hôm, có nhiều người ninh món chân gấu nhưng không được nhù, y bèn lôi ra giết. 

— 9. Bắn người vô tội: Một hôm bọn vua tôi Linh Công đang đứng trên đài cao, 
thấy bên đưới có nhiều người đứng xem, chúng bèn dùng cung tên bắn vào giữa đám 
đông để mua vui. 

3, Tuyên Tè: tức Triệu Thuẫn. 

4. Tấn Linh Công sai Sư Nghé giết Triệu Thuân, khi đến nhà Thuần, Sư Nghệ 
thấy Thuần đang mặc áo chảu, ngôi chờ trời sáng. Sư Nghê không nở giết. bèn tự đâm 
đâu vào gốc hòe tự vẫn để khói bị Tấn Linh Công trị tội vì không chịu giết Thuân. 

5. Ngao oượt thêm đuổi..: Linh Công lập lại mưu bày tiệc rươu để giết Triệu 
Thuần. Gia thần của Thuân là Pè Di Minh biết ý, công Thuần chạy. Tấn Linh Công 


sai người suyt chó ngao đuổi theo cắn. Dé Di Minh giết chó ngao. Triệu Thuẫn trốn 


thoát ra ngoài cõi. .. 
6. Triệu Xuyên: Em họ Triệu Thuẫn, người da giết Tấn Lính Cong ó vườn đào. 


7. Khi Tấn Linh Công chết, Triệu Thuân bèn trở về ôm xác khoc thám thiết để 
tỏ rằng mình không phái người giết chú. I 
8. Hai câu này là lời Đông Hỗ buộc tội Triệu Thuần. 
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Lớn lao thay bút pháp của Thái sử `, nêu lên nghĩa lớn của vua 
tôi. Chép tội giết vua để răn bảo triều đình, không tự tay giết mà 
xem như đã giết. Tha kẻ cầm giáo mà trách kẻ cùng nhà 2 vì thực ra 
Chính Khanh có ý *. Nêu tên Di Cao * để làm sáng tỏ diéu ác, cho 
phù hợp với ý nghia sâu xa của kinh Xuân thu. Khi ngọn bút vừa 
dâm xuống mực; quỷ thần kinh mà lảnh bóng xa. Đẩy mấy lần cửa 
mà mở then ván ra; ghi tội lớn chẳng hé kiêng nể. Cứu kỉ cương 
vương đạo đã suy đôi, dựng lại phép tắc nhà vua đã nghiêng đố. Dón 
sức mạnh lên đầu ngọn bút, rủ lời ran sâu đến đời sau. Lấy đó mà 
ngăn lòng tà của bọn tiểu nhân; mà răn giới nhà vua nối nghiệp. Lấy 
đó mà thận trọng khi vừa dám sương mai Š lo trước lớp băng dày sẽ 
tới °. Loạn thần nghe vậy thấy hồn bay; tặc tử nhìn vào e táng khí. 
Ngẫm Sử Dật 7 trước thường nghe tiếng, so Đổng Hó sao khói then 
thùng. Đẹp dë thay Khổng Tử dựa theo trời; lo sự trước chép lời điên 
đảo. Theo văn cũ mà sửa sang chép lại, chia gian ngay phải trái tỏ 
tường. Cho rằng bút Đồng Hồ là thực, nên một lời cũng chẳng chép 
sai. Khiến bọn nghịch loạn hàng ngàn näm nữa, nghe tiếng tăm vẫn 
phải e dè. Nếu chẳng phải là gương sáng ó trong lòng, Xuân thu bút 
lực ° sao có thể làm như vậy được ?! Thật đáng cho họ Tả ° chép vào 
làm bộ sử tốt của đời xưa, trải ngàn năm vẫn còn nguyên ý nghĩa. 


1. Thới sử: đây chỉ Đồng Hô. 

2. Tác giả bài phú muốn nói: Đông Hó tha tội cho người cẩm giáo giết Tấn Linh 
Công là Triệu Xuyên, nhưng lại bát tội người nhà của Triệu Xuyên là Triệu Thuần. Vì xét 
ra Triệu Thuần là người có ý giết Tấn Linh Công. Mặc dù không tự tay làm việc đó. 

3. Chính Khanh: đây chỉ Triệu Thuần. 

4. Nêu tên Di Cao: Đống Hó ghi rõ: “Triệu Thuần giết chúa là Di Cao”. Ghi như 
thế là để cho mọi người déu rõ Di Cao là tên tàn bạo. 

5,6. Vừa dám suang mai... băng dày sẽ tới: Dịch hinh có câu: Lí sương kiêu bằng 
chí: Khi dám phải sương tức là lúc băng cứng sắp dën. Ý nói khi thấy tai họa nhỏ thì 
phải để phòng tai họa lớn hơn. 

7. Sử Dật: một viên quan chép sử đời Chu Thành Vương. Khi còn nhé, có lần 
Thành Vương chơi với em là Thúc Ngu cất lá vông làm ngọc khuê và nói: “Ta phong 
cho mày cái này”. Sứ Dật bèn xin chọn ngày làm lễ phong, Thành Vương nói: “Ta đùa 
vậy thôi”. Sử Dật báo: “Thiên tü không bao giờ nói đùa”. Thành Vương bèn phong 
Thúc Ngu làm Đường hấu. 

8. Xuân thu : môt cuốn sử biên niên vë nước Lễ, do Không Tử soạn, chép từ Lô 
An Công đến Lỗ Ai Công. G đây, Không Tư dà dùng bút pháp “bao bim”, nghia là 
khen chê rõ ràng, đúng mực. 

9. Ho Td: đây chỉ Tá Khảu Minh, một viên Thái sử nước Lò, từng chủ giải sách 
Xuân thu của Không Từ (Td thị Xuân thu). 
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Ôi ! Thân ta cương trực, ngước theo tiên thánh gượng theo đòi. 
V6 Lân kinh ' mà than thở, đem diéu trung chính xem lại mà đe. 
Muốn lấy trời xanh làm giấy, núi Thái Hoa ? làm bút, ngõ hấu ghi 
chép điểm lành của thánh triều mà thôi. i 


ĐỖ VAN HÝ, ĐÀO THÁI TÔN dich 
(Thơ van Lý Trần ~ Tập HD 


ar _ 
1. Lân kinh: chỉ sách Xuân thư còn có tên là Lán kinh. : 
9. Thái Hoa: một ngọn núi lớn ở tính Thiém Tây, Trung Quốc. 
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* # Á, 1⁄2 # 1t + BA 

‡t 制度 而 有 所 本 , ë # lá z th 8. R 
£ Z +, 8 Z m B 380 U p >8, 因 之 而 臻 
zý. 3 4 H K T, # W 28 w m zn 4 A, A 
始 於 黄 。 

原 夫 , 9 8 Z É 1t k. W 8 Ñ 41 伶 丛 
造 第 ,一 千 二 百 , # £ Z Ë ho > T — $£, P 
数 之 终 也 。 终 于 六 律 , SE Z % kk. U 3 8 F. 
 > † kopi K Wk t £ Z W. I É t + 
气 发 黄 源 之 下 , AE 3 98. #| 1 Pk. 3Ý R. (h, 
E Á, th jã Co 

其 推 诸 律 也 。 咸 末 取 极 , 以 次 顺 推 * 隔 入 
TF, BAŁA, 秩 然 有 序 。 三 分 损 一 ,三 
分 益 一 , 堆 乎 不 过 。 宫 商 角 微 羽 之 相 宣 , 从 
花 以 始 。 君 臣民 物事 之 配属 , TEP Ao 

Ak, 由 积分 而 度 由 此 立 , 则 尺寸 丈 引 
之 有 差 。 因 累 乘 而 量 由 此 生 , NA, 合 升 才 
之 不 混 , 本 於 二 十 四 和 泰 之 生 , kR * ü —+ 
¿9 Á, IR. L8 3 = Z, MAK Re 
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KERIA, # T — #ko k Z ;š B. 因 
得 其 平 。 度 之 长 短 , 2 Z K ho $ 5 #2 
H, m $ $ # + S221 # $ $ 2 Pk, 而 
Ra + # k 3à jk. W SF 2, 3£ 7Ị 2), AT 
制 , #t sP 4E, & 3k 88 HỆ XE El. j #4 2, AA 
8. 刑 有 用 , 服 有 章 , 2 + M Be š 2. 32 8 
一 本 , ữn 3š, S # &‹ 
M J# Z j 1È, ta # W Z & 39 FRH 
作 之 妙 , 2 K kk ZA M 33, R 8 
证 时 巡 之 政 。 正 律 载 於 礼 , 周 王 明 立 治之 
RAPERA, AZAR MATA 
£ #e Đf #|, JU fe 38 4 yA R Rodo W R $ > 
g P, 必须 神 解 。 条 诸 新 书 之 著 论 , 有 待人 
存 。 
用 知 鳃 律 之 先 , 政事 之 本 - 蔓 一 阳 之 支 ， 
用 所 有 行 , 而 九 寸 之 长 , 数 因 而 衍 。 形 而 下 
者 著 夫 形 而 上 , W 38 oo W 2 14 E]› %& 2 
和 者 验 夫 气 之 和 , R Sk Ah f8 tt Z ä š. E| 
定律 之 所 当先 , ứn & # Z TETI 
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2 + % +, 45 1U K, 化 周 六 宇 。 乐 以 
$ W E, ZPR, 4t †R E dk SN Ho 4 j; đế MT 
哲 之 格言 , Ñ W2 p #362 f  #, H 
+ # x. 4+ Z 19 t aR J) %‹ 

臣 也 , 添 以 凡 才 , AFR 3 Ra >< 
‡n Bñ L BE Hồ Z kc 


Phiên âm: 


HOÀNG CHUNG VI VẠN SỰ CĂN BẢN PHÚ 


Hẹ chế độ nhi hữu sở bản, tại Hoàng chung chi tống cương; khai 
sách thược chi huyển, vận chỉ nhi tự dụ. Phàm sự vật chi H, nhân chỉ 
nhi trí tường. Cái lợi dụng hàm nghi, hữu tư ư thế; nhi tố kì sở tự, tắc 
thủy ư Hoàng. 

Nguyên phù, Hoàng chung chỉ vi luật dã, Giải cốc tiệt trúc, Linh 
Luân tạo thống, nhất thiên nhị bách, cự thử chi cùng đã. Bát thập 
nhất linh, đương số chi chưng dã. Chung vu lục luật, thanh chi cung 
dã. Cửu phân vi thốn, độ chỉ trung dã. Hà hôi trưng để chí chi phi, 
hậu vi Kiến Tý. Dương khí phát Hoàng nguyên chi hạ, minh viết 
Hoàng chung. Chế tác kí tường thả bị, sự vi do thử khuyếch sung. 

Kì suy chư luật dã. Hàm lỗi thủ cực, di thứ thuận suy. Cách bát 
hạ sinh, cách bát thượng sinh, trật nhiên hữu tự. Tam phân tón 
nhất, tam phân ích nhất, tiệt hà bất vi. Cung, Thương, Giốc, Chủy, 
Vũ chi tương tuyên, tùng tư di thủy; Quân, Thần, Dân, Vật, Sự chi 
phối thuộc, giai kì sở vi. 

Nhược phù ! Do tích phân nhi độ do thử lập, tắc xích thốn trượng 
dẫn chi hữu sai; nhân lũy thử nhi lượng đo thử sinh; tắc thược, hợp, 
thăng, đấu chi bất hỗn. Bản u nhị thập tứ thử chỉ sinh, cực hồ bách 


1040 


nhi tháp quán vi han. Vi ki dung u tam tam, só di suy hó van van. 

Phù, kì thống bi vạn thù, quy vu nhất trí. Thanh chi thanh trọc, 
nhân đắc kì bình. Độ chi trường đoản, dí chi đại bị. Số hữu đa quả chỉ 
chế, nhi lượng đa quả giả thủ ư tư. Vật hữủ trọng khinh chi thù, nhị 
quyền khinh trọng giả pháp ư thử. Điển khả phân, lộc khả quân, lễ . 
khả chế, nhạc khả tác, vô phi ổn nhưỡng kì gian. Điển hữu đôn, lễ 
hữu dung, hình hữu dụng, phục hữu chương, mạc bất thai phôi giá lí. 
Cái hữu nhất bản, nhi cai vạn sự giả hi. 

Cố lịch đại chi hữu tác, trí luật thủ chi vi tôn. Mỗi tận chế tác 
chỉ diệu. Dĩ cầu thanh khí chi nguyên. Đông luật trước ư Thư, Ngu 
Thuấn cẩn thời tuần chi chính. Chính luật tải u Lễ, Chu Vương minh 
lập trị chỉ căn. Hán Tấn Đường Tống di hoàn, thất chỉ nhân xích nhi 
định luật. Trương Tuân Tô Hòa sở chế, kỉ năng të lưu dt cẩu nguyên. 
Như kì thế sự chi nghỉ trung, tất tu Thần giải. Tham chư Tân thư chi 
trước luận, hữu đãi nhân tôn. 

Dụng tri Chung luật chỉ tiên, chính sự vi bản, cái nhất đương chỉ 
động dụng sở hữu hành; nhì cửu thốn chi trường, ső nhan nhi điễn, 
Hình nhi hạ giả trứ phù hình nhi thượng, giai tỉnh thần tâm thuật 
chi du đông. Thanh chỉ hòa giả nghiệm phù khí chỉ hòa, tư phu bố đi 
luân chỉ tận thiện. Cố định luật chi sở đương tiên, nhi vi chính chị 
bất khả hoãn đã. 

Phương kim thánh Thiên tử, đức hợp cửu cai, hóa chu lục vũ. 
Nhạc di sướng tư dân chi hòa khí; tác vị thánh, thuật vị minh. Luật 
tất kê tiền triết chi cách ngôn; viên trúng quy, phương trúng củ. Thi 
chỉ vô bất chuẩn, hoán hó Nghiêu văn. Hành chị đắc kì nghỉ, trật 
nhiên Chu độ. 

Thần dã, thiêm dí phàm tài, cửu chiêm hóa vũ. Hạnh phùng hi 
hợp chỉ triểu, nguyện thướng canh đương chi phú. 
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Dịch nghĩa: 


HOÀNG CHUNG 
LÀ GỐC RË CỦA MUÔN VIỆC 


Mọi chế độ đều có cái gốc của nó, nhưng đều lấy luật Hoàng 
chung ! làm tổng cương. Luật Hoàng chung là chìa khóa mở mọi 
huyền bí, vận đụng rộng rãi. Nó soi sáng cái lí mọi sự vật, theo đó có 
thể tìm được tận cùng sự M. Bởi vậy, lợi dụng được chỗ hay ấy, có thể 
giúp ích cho đời. Nhưng nó đến từ đâu, phải bắt đầu từ chữ Hoàng ”. 

Thoạt đầu, người ta chế ra nhạc luật Hoàng chung, bằng cắt trúc 
ở thung núi Giải, ông Linh Luân tạo nên ống nhạc. Ông có dung tích 
định sắn, chứa được một nghìn hai trăm hạt nếp. Lấy số tám mươi 
mốt, tức số cuối cùng thuộc dương”. Vòng quanh lục luật, trở về tiếng 


“ 


cung của ngũ thanh. Lấy chín phân làm tác đo, đó là mực trung của 
độ số vậy °. Lay tro có lau cho bay trong phòng giăng the, biết được 
khí hậu là tháng Kiến Tí”. Vì khí dương bốc lên từ đất vàng đầu 
tiên, bởi vậy đặt tên là Hoàng chung. Cách chế ra nhạc luật Hoàng 
chung rõ ràng lại đầy đủ, từ gốc ấy mà mở rộng thêm. 


_—___—_—_———————— 


1. Luật ở đây nằm trong Luật Là của âm nhạc xưa. Nhạc xưa có 12 ống. Sáu ống 
thuộc đương là: Hoàng chung, Thái thốc, Cà tiền, Uy tân, Di tác, Vô dịch; gọi chung là 
Luật. Sáu ống thuộc âm là: Lâm chung, Nam lâ, Ứng chung, Đại lå, Giáp chung, Trọng 
lā, gọi chung là Là. 

2. Sách Thanh nghỉ nhạc có câu: Đất là sự bắt đầu của muôn våt về sinh sản, 
trưởng thành và tiêu tấn. Lại có câu: Trong Ngũ hành, Thỏ thuộc Hoàng, tức sắc vàng. 

3. Hoàng Đế thời cổ sai ông Linh Luân đến thung Giải ó núi Côn Sơn cắt trúc, ghép 
12 ống thổi lên như tiếng chim phượng hoàng, gọi là 12 ống nhạc luật. Thiên Thai ung 
sách Hán thư có bài Đông thược mình viết rằng, ống nhạc Hoàng chung dài 9 tấc, chu vi 
9 phân, dung tích chứa được một nghìn hai trăm hạt gạo nếp. Hoàng chung thuộc dương, 
độ số dương cuối cùng thuộc 9: 9x 9 tcửu cứu) bằng B1 (bát thập nhất). 

4. Luật Hoàng chung phối hợp với Ngủ thanh thuộc thanh Cung; bát đầu từ 
thanh Cung, quanh một vòng các luật, trở lại thanh Cung. Ống Hoàng chung dài chín 
tấc. Lấy số 9 làm gốc. Sách Luật lã tân thư của Thái Nguyên Định đời Tống chép 
rằng, luật Hoàng chung lấy 9 làm phép tính gốc: 9 li là 1 hào, 9 hào là 111, 8 li là 1 
phân, 9 phân là một tấc. : 

5. Thời nhà Hán, người ta cho tro có lau vào ống luật Hoàng chung đặt vào phòng 
kín che the mỏng. Nếu tro trong ống bay ra là thời tiết đã có khí đương; đó là tháng 
Kiến Tí tức tháng 11 âm lịch. 
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Tü iuat Hoàng chung suv rộng các luật. Nó là máu mực, từ no má 
mang. Cách tám xuống âm, cách tám lën dương `, báy hàng thứ tư. 
Chia ba bớt một, chia ba thêm một, rë ràng thuận nhau 2. Năm 
thanh Cung Thương Giốc Chủy Vü cùng liên kết, từ dày là trước; các 
bậc Vua Tôi Dân Vật Sự nối theo nhau, mọi việc theo sau. 

Đến như, bởf nhiều phán mà số đo được lập. thước tấc trượng đản 
khác nhau: bởi rộng chứa nên đong lường xác định, thược hợp thăng 
đấu phân chia. Tất cả sinh ra từ phép tính hai mươi bốn hạt nêp cùng 
cực giới hạn ở một trăm hai mươi quân. Gôr dung tích ở số ba ba, lấy 
số ấy suy ra muôn vạn”. Ôi ! Gồm cả muôn việc khác nhau, quy về một 
mối. Các thanh trong đục, nhờ đó được hài hòa, các đệ dài ngắn, nhân 
đó đây đủ. Số có sắp đặt nhiều ít, việc đong lường nhiều ít cũng lấy 
chuẩn từ đây. Vật có phân biệt nàng nhẹ, phép cản nhàc nặng nhẹ lại 
lấy mực ở đó. Ruộng có thể chia, lệc có thể ban, lễ có thể đặt, nhạc có 
thể làm, bên trong việc gì cũng có mối sẵn sàng. Điển có quy củ, lễ có 
thực hành, hình có sử dụng, y phục có chế độ, mọi thứ đều hình thành 
từ đây. Bởi vậy có một gốc, gốc này sinh ra muôn việc. 

Cho nên việc làm của các dời, biết luật là việc phải coi trọng 
hàng đầu. Cái tính diệu nhất của mỗi việc đặt ra, đạt * chễ tìm ra 
cái mở đầu của thanh khí”. Việc thống nhất nhạc luật thây chép ở 
Kinh Thư, vua Ngu Thuấn cẩn thận đi tuần thu phương Đông; việc 
chính quy nhạc luật thấy chép ở Kinh Lễ, vua Nhà Chu chỉ rò gốc trị 


1. Luật Hoàng chung thuộc Tí (dương) cách 8 bậc là luật Làm chung (âm), goi fe 
cách 8 guống âm. Từ luật Lâm chung (åm), cách 8 bâc lai sinh ra luật Thái thốc (dương! 
gọi là cách 8 lên dương. Từ luật Thái thốc, cách 8 kể từ Dân dên Dậu, sinh luật Nam ta 
(âm) từ luật Nam là, cách 8 bậc kể từ Dậu đến Thìn, lại smh ra luật Có tiền (đương), Ca 
luật khác cùng theo quy luật ấy, cử cách 8 bạc thì dương sinh âm, àm sinh dương. 

2. Theo cách tinh độ dài các ống luật, ống Hoàng chung dài 9 tác Chin chu ~ 
bằng 3. Ba phần là 9, bớt một phần còn 6 tác; vậy luát Lâm chung đà: 6 tác. Tư Lan 
chưng lên Thái thốc có 8 bậc, vậy luật này dài 8 tấc. Cứ theo cách 8 xuống 8 lên va 
chia 3 bớt 1, chia 3 thêm 1, ta tính được chiều dài của 12 ống luất. 

3. Hạt gạo nếp đo ống luật có bể mặt rộng 1 phân, 10 phân là 1 tác, 10 tác là 1 
thước, 10 thước là 1 trượng, 10 trượng là 1 dàn. 1200 hat nép là 1 thược, 2 thược la ¡ 
hợp, 10 hợp là 1 tháng, 10 thang là 1 đấu, 10 đấu là 1 bóc. 

4. Mười hạt nếp là 1 lũy, 10 lũy là 1 thù, 24 thù là 1 lạng, 16 lạng là 1 cân, 30 cận là i 
quân. 4 quân là 1 thạch. Ba ba, tức 3 x 3 là 9; số dương cùng. Từ đó sinh ta muôn sô. 

5. Theo các sách nhạc xưa, thanh có ngũ thanh; khí có nhị thập tứ khí Người ta 
có thể dựa vào ống luật Hoàng chung để tìm cái mở đầu của thanh và khi. 
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bình 1. Các đời Hán Tấn Đường Tống vå sau, bởi mất nguồn mà phải 
lấy thước định luật; mấy ông Trương, Tuân, Tô, Hòa chế tác, cơ hó lần 
ngược mà tìm lại nguồn xưa 2 Muốn tìm được sự hài hòa trong muôn 
việc, phải có sự nhạy cảm tỉnh vi vë âm nhạc. Muốn hiểu được lí luận 
sâu sắc về nhạc trong sách “Tân thư”, vẫn phải chờ nhiều người °. 

Dùng mới biết cái đầu tiên của nhạc luật Hoàng chung, ấy là gốc 
của chính sự. Biết cái động của khí nhất dương, dùng có thể thực 
hành; chỉ với độ đài chín tấc, từ số đó suy rộng. Cái “hình nhi hạ” tỏ 
rõ cái “hình nhi thượng”, đó đều vì sự đồng nhất của tinh thần tâm 
thuật *. Sự hài hòa của thanh thể nghiệm sự hài hòa của khí, đó là 
do sự xếp đặt khắp các quan hệ rất thôa đáng. Bởi vậy việc định luật 
là việc đầu tiên phải làm, là việc chính sự không thể trì hoãn. 

Ngày nay được vua Thánh, đức trùm chín cõi, giáo hòa khắp sáu 
phương trời. Nhạc ngợi ca nên hòa thịnh của toàn dân, sáng tác siêu việt, 
khảo thuật tỉnh minh. Luật dua vào lời dạy của tién triết; tròn đúng tròn, 
vuông đúng vuông. Đặt vào đâu cũng chuẩn, rực rỡ như văn hóa đời 
Nghiêu. Thi hành đều thích hợp, nhịp nhàng tựa pháp độ thời Chu °. 

Nay thần hổ thẹn tài hèn, nhưng chịu ơn mưa móc. May gặp đời 
thịnh trị, nguyện dâng bài phú Canh dương 8: 

TRÁN LË SÁNG dich 


1. Sách Kinh Thu chép vua Thuấnu tuần thú phương Đông, đến núi Đại Tông tiếp 
kiến các vua Chư hầu, thống nhất nhạc luật và các dó cân đong. Sách Kinh Lễ chép 
sau khi bình định thiên hạ, nhà Chu chính quy hóa sáu luật, khuyếch trương việc dàn 
bát, thơ ca; coi đó là việc xây dựng đức âm (đức âm là xây dựng đạo đức qua âm nhạc). 

2_ Từ đời Hán vẻ sau có nhiễu thước đo ống luật; đại thể như Hán có Quan xích. 
Tấn có Điển phủ ngọc xích. Ngụy có Đỗ Quỳ Điều luật xích, Thái Ung Đồng thuge 
xích, Tống Thị Xích, Vạn Bảo Thường Luật lä thủy xích, Thổ khuê xích, v.v... Trương 
Tịch đời Đường sở trường Nhạc phủ; Trương Văn Thu đời Đường giỏi âm luật, chế ra 
Đồng Luật 360 âm để ở nhà Thái Nhạc. Tuân Húc đời Tấn, Tó Xước thời Bắc Chu, 
Hòa Nghiễn đời Tống đều giỏi về âm nhạc. 

3. Tân thư: Thái Nguyên Định đời Tống có viết sách Luật lã tân thư rất nổi 
tiếng. Ở đây chỉ chung các sách lí luận về am nhạc. 

4. Hệ từ của Kinh Dịch có câu: Hình nhi thượng vị chỉ đạo hình nhi hạ vị chi khí; 
nghĩa đại thể là: cái trên của hình gọi là đạo, cái dưới của hình gọi là khí. Đạo, chí tư 
tưởng trừu tượng; khí, chỉ vật chất cụ thể. 

5. Thiên Thái bá sách Luận ngữ có câu: Long lẫy thay chế độ Đế Nghiêu nhiều 
thành công, rực rỡ thay sự nghiệp Đế Nghiêu đẹp đề. Lễ truyện có câu: Lễ nhạc, chế 
độ đến đời Chu đầy đủ. 

6. Canh dương: Tiếp tục biểu đương, cổ vũ tiến hơn nữa. Cùng với bài Quan Chư 
nhạc phú của Nguyễn Nhữ Bật (xem tập 3A): bài Hoảng chung vi van sự căn bản phú 
của tác giả khuyết danh này cũng thể hiện quan điểm về åm nhạc, đánh giá cao tác 
dụng của âm nhạc trong xã hội. Những bài này là những tài liệu quý để chúng ta tham 
khảo khi tìm hiểu lịch sử âm nhạc nước nhà. 
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^ * 
(2 - ?) 

Đồng Ngạn Hoằng người huyện Chí Linh, châu Thượng Hồng (nay là 
huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Ông sinh và mất näm nào đều chưa rõ, chỉ 
biết là người cuối đời Trần. 

` Tác phẩm: hiện còn một bài thơ chép trong Viêt âm thị tập. 


和 范 峡 石 前 
介 寺 碑刻 峡 山 诗 ， 
ET ä đt tu % 
— z £ # # Z, 
r) 91 $$ 8 J J Se 
# 1 1 * 3F4U Z, 
dị HEREA 
文章 籍 混 空 流 汗 ， 
A 3 85 96 tị X Wp 
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thiên âm: 
HỌA PHẠM HIỆP THẠCH VẬN 


Giới Hiên bị khác Hiệp Thạch thị, 

Loan tường phượng chử đổ như tăng. 
Nhị công văn vọng Hoa di kiến, 

Lưỡng triêu phụ bật Đường Ngu đăng. 
Thanh sam ức thường thàng Khổng thất, 
Bạch đầu hoàn kiến suất chân đăng. 
Văn chuong tích thực không lưu hån, 
Hữu nhược tiêu liêu đữ đại bằng. 


Dich nghĩa: 


HỌA VÂN THƠ 
PHẠM HIỆP THẠCH ` 


Bia Giới Hiên ” khắc thơ Hiệp Thạch. 

Loan lượn phượng bay như từng thấy. 

Hai ông nổi tiếng khắp Hoa Di *, 

Giúp hai triểu “ được như Đường Ngu I 

Lúe đi học đã có chí lớn, 

Khi đầu bạc lại tó là bậc chân nhân. 

Văn chương đẹp dë để lại muôn đời, 

Ai so với các ông cũng như chim chích với đại bàng. 


Gì 


1. Phạm Hiệp Thạch: túc Phạm Sư Mạnh, người lãng Hiệp Thạch. huyện Hiệp 

Son (nay thuộc tỉnh Hải Hưng). 

2. Giái Hiên: túc Nguyễn Trung Ngạn, người làng Thổ ; Hoàng, buyện Ấn Thi (nay 
thuộc tỉnh Hưng Yên). 

3. Hoa Di: Hoa chỉ dan tộc Trung Hoa; Di chỉ dán tộc thiểu số. Ở đây Hoa Di chỉ 
nơi văn vật và nơi hẻo lánh, xa xôi. 

4. Hai triểu: chỉ đời Trần Minh Tông và Trân Du Tông 

5. Đường Ngu: tức Đường Nghiêu và Ngu Thuan hai đời vua nổi tiếng thịnh nhát 
thời cổ xưa. 


1046 


TA THIEN HUAN 


(? - ?) 


Ta Thiên Huân hiệu là Thoái Viên '. Chưa rõ sinh và mất năm nào, quê 
quán ở đâu. Từng làm quan vào đời Trần, đến chức Tá ” tham tri chính sự. 
Tác phẩm: hiện còn 14 bài thơ chép trong Toản Việt thị lục. 


18 3 # 7 
Ak lọ dị 4 5 # 4X, 
当年 事业 付 东 流 。 
月 明 不 管 汪 亡 事 ， 
独 照 行人 十 渡 #8. 


Phiên âm: 
QUÁ PHÙ ĐỒNG ĐỘ 


Thiết mã tê hàn vạn lý thu, 

Đương niên sự nghiệp phó đông lưu.: 
Nguyệt minh bất quản hưng vong sự, 
Độc chiếu hành nhân cổ độ đầu. 


1. Ở Thư viện Khoa học xã hội, có một cuốn TVTT, ky hiệu A. 3200, chep Ta 
Thiên Huân hiệu là Thodi Hiên. Có lẽ nhầm. 


2. VATT bản A. 3038 chép là Hữu. 
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Dich nghĩa: 
QUA BËN ĐỎ PHÙ ĐỒNG : 


Ngựa sắt hí rợn người trong muôn dặm hơi thu, 

Sự nghiệp năm ấy phó cho dòng nước chảy về đông °. 
Váng trăng sáng dúng dưng trước sự hưng phế, 

Chỉ soi khách đi đường trên bến đò xưa. 


Dịch thơ: 


Ngựa sắt hi uang van dặm thu, 

Năm nao sự nghiệp mặc đông luu. 

Trăng soi hờ hng đời hưng phế, 

Dõi khách trên đường chốn bến xưa ! 
' TRẤN LÊ SÁNG dịch 


PP $ 
3š Wk jÄk 4 ^ E B], 
É] P 2 E 2 tK Ro 
年 来 钟爱 新 桃子 ， 
-ARIE 


1. Bến đò ở sông Duóng, nay thuộc huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. 

2. Câu thơ này và câu thơ thứ nhất đều nhắc tới sự tích người anh hùng làng 
Dóng (Phù Đồng) cưỡi ngựa sắt đánh tan giác Ân. 
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Phiên ám: 


TỨC SỰ 


Đạm hiểu phù lê nhập Thoái Viên, 
Viên trung hoa thảo cố y nhiên. 
Niên lai khước ái tân đào tử, 

Xuân nhất phiên lai nhất thiếu niên. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


TỨC SỰ 


Tảng sáng chống gậy vào Thoái Viên !, 
Trong vườn, hoa cà vẫn y như cũ. 

Mấy năm rày lại càng yêu cây đào tơ, 
Mỗi độ xuân sang là một lần trẻ lại ?. 


Gậy chống, tỉnh mo dạo Thodi Viên, 
Trong 0ườn, hoa cỏ vån y nguyên. 
Hàng năm uốn thích đào tơ ấy, 
Mỗi độ xuân uë một trẻ thêm. 
HOÀNG LÊ địch 


1. Thoái Viên: tên một vườn hoa. Tác giá cùng đã từng dùng hai chữ này để làm 


hiệu cho mình. 
2. Trong VATT, dưới bài thơ này, Phan Phu Tiên có phê mấy chữ "tạp bất thuần", 


tức ý thơ lộn xôn, không thuần nhất, 
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Ñ 

` 
& £ a X 1 8É, 
MATERE HR 
偶然 拾得 花 中 趣 ， 
x 3# #8 £ JK 

其 二 
炎帝 招来 入 药材 ， 
MEHELE 


tí là, 9 th 8 3, 


đủ 409 l6 T. 
其 三 
LRA K 3Ì, 
& £ du # š %* 2° 
+ + & 138 4k 15. 
¿9 }E {+ {+ + F: + 
其 四 
4h A 2 2 ñ8 ËL đầu, 
RKA Ë WQ 0: 


AR ko &: đe 36 # ;k, 
AERA ÿ BỊ. 
| 其 五 
筑 中 喷 出 紫金 身 ， 
#1} du E b 8 18. 
JÚ 7U wW, HỆ J Z, 
đt J8 14 ÂŠ tE A 2c 
其 六 
Zä kiež aÉ, 
独 期 霜降 抱 丹 心 。 
E # 3 3⁄2 5 $: 35, 
1* A du W W # 3 
其 七 
AE E 6, Ë $ 2. 
WFA RRAS. 
ERA + o É 88 Ë, 
S J BỊ é 4E {6 +‹ 
có ËN 
LME 4* 3š l A. 
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满 碗 秋风 习习 微 。 
AE ER AA A RE B E, 
K 4 #&u ë, Ä E 
其 九 
đu £ + É đu X. K, 
ARER # 25 
3Ñ 46, yk, <> E pk, ÉB, 
MEE. E. — & + 
其 十 
# 3+ 16 &4 i3, 
ae 3 38 2K 3: 4# Bro 
2> H 46 W 1l #4 së, 
;# BU št Á, Ä MC R o 
其 十 一 
AF Wk 8 3  RR, 
kE % # 3k BE, To 
AAR R Ÿ H, 
4h # E] #8 > EC 


Phiên âm: 


其 十 二 
秋 入 书 堂 夜 谷 中， 
s H 28 6 là 2 So 
# E Š £ $ # k, 
+E# ## Ë PK BỊ: 


LAN 
Kỳ nhất 


Vị ái u tùng bộc lũ canh, 

Cô ngâm bất giác dạ song minh. 
Ngẫu nhiên thập đắc hoa trung thú, 
Tập tập hương phong bút để sinh. 


Ey nhị 


Viêm Đế chiêu lai nhập dược tài, 
Tạp noa hoa hủy ý vưu quai. 

Tùng nhiêu thúc bạch lâm nham cốc, 
Cao thượng sơ tâm khủng bất lai. 


Ky tam 


Đông hoàng luật lệnh thái thông mang, 
Vị ái u hương quán chúng phương. 

Tiên chủ đương môn tuy nhục ngữ, 

Sù căn vãng vãng bất trừ hương. 
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Kỳ tứ 


Tiên cốt linh linh thể tự u, 

Xan băng hấp lộ tự tiêu sơ. 

Na tri nha khởi khinh thân pháp, 
Ngộ đọa y gia bách thảo đô. 


Ky ngũ 


Bần trung phún xuất tử kim thân, 
Nhiễm nhiễm u hương phát tị căn. 
Ngột tọa tì gia sơ nhập định, 

Cảm tương tục thái bạn thanh phân. 


Ky lục 


Ki đối băng hoa ta bạch thủ, 
Độc kì sương cáu bão đan tâm. 
Mạc sầu hoàn đồ vô dư vật, 
Do hữu u lan dữ tế cầm. 


Kỳ thất 


Biệt vô thanh sắc, tự phân phương, 
Độc bạn ngâm ông nhiễu thế hương. 
Âu ngöa bất- tri cù thể thái, 

Vọng suy quốc sắc tác hoa vương. 


Ky bát 


Bồ đoán độc tọa yếm sơn phi, 
Mãn uyển thu phong tập tập vi. 
Thin quán xúc cơ năng ngộ đạo, 
Chân hương u sắc thị da phi ? 


Ky cửu 


U hương bất vi u nhân cài. 

Băng cán cư nhiên tùy ý phương. 
Độc bão thử tâm kiên thử tiệt, 
Thử ông dữ thử nhất ban hương. 


Kỳ thập 


Linh Quân khứ hậu ki lưu phương, 
Tao bút tiêu nhiên mạc phát dương. 
Kim nhật hoa tiên tiếu vô ngữ, 
Thanh phong thùy vị sách hiên lương. 


Ey thập nhất. 


Phong tuyết lâm li Sở trạch gian, 
Băng tư ngọc mạo thực năng can. 
Bằng thùy vị báo nguyệt trung tỉ, 


Tiên chủng đồng xưng nhập Quảng Hàn. 


Ky thập nhị 


Thu nhập thư đường dạ dục trung, 
Ngâm hài độc tự nhiễu phương tùng. 
Ti căn khởi thị tham hương vị, 
Chính thị ngô gia xú vị đồng. 
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Dịch nghĩa: 
LAN ` 


Bài thứ nhất 
Vì ta yêu khóm cây u nhã, nên hay dạo xem, 
Ngâm thơ một mình, chợt thấy trăng ló bên cửa số. 
Thú làm thơ bỗng nhiên đến giữa lúc ngắm hoa, 
Gió thơm tới tấp nầy sinh dưới ngòi bút. 


Bài thứ hai 
Viêm Đế ? gọi đến cho vào hàng vị thuốc, 
Vò lẫn với hoa có, ý thật không hợp. 
Cho dù có đem đầy lụa 3 tới bên hang núi để vời, 
Vì lòng cao thượng vốn có từ đầu, e vẫn không chịu đến. 


Bài thứ ba 


Luật lệnh của Đông Hoàng 4 quá gấp gáp, 

Vi yêu mùi thơm thanh u đứng đầu các hoa thơm. 

Tiên chủ 5 tuy có lời xi va ngay trước cửa, 

Nhưng chỉ cuốc bỏ được rễ, chứ thường không cuốc bỏ được 
mùi thơm. 


Bài thứ tư 


Cốt cách thanh cao như người tiên, thể chất tự thành u nhã, 
Ăn băng, uống móc, tự mình đượm vẻ thanh đạm. 

Nào hay đem lại phép làm nhẹ nhõm thân thể, 

Nhằm rơi vào sách "Bách thảo để" Š của nhà làm thuốc. 


1. Lan: là một loài "hương thảo, gồm có nhiều giống. Có giống moc ở ven nước, 
gọilà "trach lan”. Có giống mọc ở trên cạn, goi là "lan tháo" hay "sơn lan”. "Lan" trong 
bài thơ này có lúc là "lan tháo", nhưng cúng có lúc là “trach lan”. Nghĩa là lan nói 
chung vay- 

2. Tức Thần Nông. Tương truyền rằng ông từng đi nếm các vị cô để chọn làm 
thuốc chữa bệnh. 

3. Lua (thúc bạch}: nghĩa đen là bó lụa, người xưa thường dùng làm lễ vật khi đi 
với những kẻ hiển tài. 

4. Đông Hoàng: Vị Chúa tế của mùa xuẩn. 

5. Tiên chủ: ngày xưa, những người có công dựng nước đều được gọi là "Tiên chú". 
Nhưng ở bài này, vẫn chưa 7õ "Tiên chú" chỉ cụ thể vào ai. 

6. Bách thảo dó: sách tính dược của y học xưa. 
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Bài tht nšm 


Trong cảnh nghèo vẫn nẩy ra tấm thân quý báu, 

Mùi thơm kín đáo thoang thoảng đưa đến tận mũi. 

Vị thiển sư ! ngồi ngay ngắn mới vừa nhập định, 

Đâu dám đem thói tực làm bạn cùng mùi hương thanh cao. 


Bài thứ sáu 


Mấy lần ngồi trước đóa hoa băng tuyết, than thở đến 

bạc đầu, 
Riêng hẹn với mình dù trong sương giá, vẫn giữ tấm 

lòng son. 
Đừng buồn tường vách chung quanh không có gì khác nữa, 
Còn có khóm lan u nhã với cây đàn tự năm nào ! 


Bài thứ bảy 


Không thanh, không sắc mà vẫn thơm tho. 

Một mình làm bạn với nhà thơ, mùi hương tỏa quanh 
thêm đá. 

Chậu sành không biết phong thái rất mực đó. 

Cứ tôn bừa là quốc sắc, làm chúa té các loài hoa °. 


Bài thứ tám 
Ngôi một mình trên đệm cói 2, khép cửa núi lại, 
Gió thu đầy tườn hắt hiu thổi tới. 
Tu thiền, phải gặp cơ hội mới ngộ đạo, 
Vậy mùi thơm chân chính và sắc màu u nhã là thực có 
hay chăng ? 


1. Thiên sư: (Tì gia): "Tì gia" nguyên là phiên âm theo tiếng Phan, có nghĩa là 
"giới luật". Ó đây tạm dịch là "Thiên sư" cho dễ biểu. 

2, Hoa lan được gọi là "Vương giả hoa”. 

3. Đệm cói (Bå đoàn): ở đây chỉ một thứ mà các nhà sư khi tọa thiển thường dùng 
để ngồi hoặc quỳ lên trên cho đỡ đau. 
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Bài thứ chín 


Mùi thơm thanh nhã không vì người ở ẩn mà đổi thay, 
Tấm thân băng tuyết vẫn tỏa hương như cũ. 

Một mình giữa lấy dạ này, bën với tiết tháo này, 

Lão già này với giống hoa này cũng thơm tho như một. 


Bài thứ mười 


Sau khi Linh Quân ' qua đời, danh thơm còn lưu lại bao 
nhiêu nữa, 

Ngon bút Ly tao ? tiêu dièu không còn kë phát huy lên. 

Hôm nay đứng trước hoa rầu ri không nói, 

Gió mát sẽ do đâu mà chọn kế hiển lương ? 


Bài thứ mười më8t 


Gió tuyết tơi bòi trên chằm nước Sở `, 

Thể chất như băng, hình dung tựa ngọc, ai mà tìm được. 
Biết nhờ ai nhắn cùng bà chị trong trăng, ` 

Rằng đây là giống tiên *, hãy cho vào cung Quảng Hàn 5! 


Bài thứ mười hai 


Hơi thu lọt vào thư phòng, trời sắp nửa đêm, 

Đôi bài thơ một mình dạo quanh khóm cây thơm. 
Nào phải do cái mũi mài hương vi, 

Mà chính vì nó vốn cùng một giống với nhà ta. 


1, Linh Quán: tên chữ của Khuất Nguyên, nhà thơ và nhà yêu nước lớn của nước 
Sở vào thời Chiến Quốc. 

9. Ly tao: một tác phẩm lớn của Khuất Nguyên viết trước khi nhà thơ trẫm mình 
ở sông Mịch La. 

3. Chằm nước Sở: (Sá trach): nơi có rất nhiều giống “trach lan", một thứ “hương 
thảo" mà Khuất Nguyên từng đặc biệt ca ngợi. 

4. Theo chuyện thần thoại, thì trên trăng có cây "đan quế” mà "quế" lại thường 
được nêu tên chung với "lan". Quế đã là giống tiên, thì "lan" cũng là giống tiên vậy. 

5. Cung Quảng Hàn: Theo nách Thiên Bảo di sự thì Đường Minh Hoàng từng dạo 
chơi trên cung Nguyệt, thấy một tấm bảng trên có mấy chữ "Quảng Hàn thanh hư chỉ 
phú". Người đời sau đo đó có lúc gọi mặt trăng là "cung Quảng Hàn". 
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TRAN KiNH 
à A A 
(TRAN DUE TONG) 
(1336 - 1377) 
Trán Kính là con thú 11 cùa Trán Minh Tông, em Trån Nghê Tông. Khi 
Nghệ Tông tránh loạn Dương Nhật Lễ, Trần Kính có công, được Nghệ Tông 
truyền ngôi cho, làm vua 4 ñăm thì mất. ˆ 


Tác phẩm: Hiện đang có một bài thơ chép trong Đại Việt sử kí toàn thư 
và một bài văn tế chép trong Truyền kì tân phá. 


#: 8 # 
P REA #3 8 4, 
## 9 Tế L O # tt. 
口 王 以 定 典 亡 事 ， 
不 在 前 头 在 后 头 。 


Phiên âm: 
XÍCH CHỦY HẦU 


Trung gian duy hữu xích chủy hầu, 
Ấn cần tiêm thượng bạch kê lâu. 
Khẩu vương dĩ định hưng vong sự, 
Bất tại tiền đầu tại hậu đầu. 
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Dich nghĩa: 
HẦU MÔM DÓ : 


Quang này chỉ có hầu mõm đề °. 
Làm le ngâm lên lầu gà trắng °. 
Khẩu vương đã định việc còn mất Í, 
Chẳng ở trước mà ở về sau. ` 


MAREX 
"+ s 2 * EO O o KERHO 
É SUM O 2 & ¿h da $ o 8 8# + & 2 1 3 
# É ° & # m & 2 = ZC zk l6 A E TÉ 
分 他 生 何 时 ? 玉 容 举人 举 分 再 合 难 期 。 想 其 
lề lu 2 <ç; Rh {k fk c h R x ấn 2 RAE 
$ ° JL pt sk 2 2 X Z 8c 3 Pr $ 2 Jt R2. 
3Ƒ‹ "6 "# 25 tì 4s 2 f Zo Te & X 2 Á # iL 


1. Đầu để bài thơ do chúng tôi đặt, Theo Đại Việt sử kí toàn thứ, năm Giáp Tuất 
(1394), Trần Nghệ Tông sai thợ vẽ tranh Chu Công giúp Thành Vương, Hoắc Quang 
giúp Chiêu Đế, Gia Cát giúp Thục hậu chúa, Tô Hiến Thành giúp Lý Cao Tông, gọi là 
tranh Tứ phụ, ban cho Hỗ Quý Ly để khen công trạng. Một đêm Nghệ Tông năm mơ 
thấy Du Tông đem quân đến và đọc bài thơ trên. 

2. Hầu mëm đỏ: chỉ HÀ Quý Ly (chiết tự chữ Quý Ly thành xích chủy; Hó đồng 
âm với há là con cáo. 

3. Bạch kệ: chỉ Trần Nghệ Tông (Nghệ Tông tưổi gà). 

4. Khẩu vuong: chữ vương nằm trong chữ khẩu là chữ quốc (nước). Ý câu này nói 
nhà vua tin Há Quý Ly là đã định việc mất nước sau này. 
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ZR, jo @ Mk 2 hh ñ lề PE 1L st tạ 3 TẢ 2 
5t, fT Pf: Bo sắt ju A BỆ 2 tị ĐÁ Ë KÑ s5 to A £ 
2 tí RK iÈ F6. šK 30 2 tk E 6c 


Phiên âm: 


NGUYỄN BÍCH CHÂU TẾ VĂN 


Hu ta hôn he, ngọc chất quỳnh tư (ti), 

Cách quân tâm hê, Sở quốc Phàn cơ (kì). 
Thiện chấp phụ đạo hå, Ngu Nhuế Tương phi, 
Tư quân bất vong hề, thân biệt hương vi. 

Vị quân nhi táng hå, hôn trầm thủy mi, 
Thương hải mang mang hề, tha sinh hà thì ? 
Ngọc dung thái thát hå, tái hợp nam kì, 
Tưởng kì thận thục hè, tâm chuyển y y. 

Đổ kỳ văn hàn hẻ, lệ sái phi phi, 

Kì sở chi hë, thực thiên chỉ vi. 

Kì sở nhiên hå, thị trẫm chỉ phi, 

Ô hô thống tai hề, hồn kim hà chỉ ? 

Như tại thiên hề, thiên hữu thử dực phi, 
Như tại địa hå, địa hữu liên lí chỉ. 

Hồn như độc cô hê, hôn hà sở quy ? 

Hồn như hữu quy hå, dữ trầm truy tùy, 

Hồn như hữu linh hå, bảo tråm biên thùy ! 
Ai tai hôn hë ! Ẩm thử huyền chỉ. 
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Dịch nghĩa: 
VĂN TẾ NGUYÊN BÍCH CHÂU ` 


Than ôi hồn chừ ! Yếu điệu phong ti (tư), 
Chính lòng vua chù ! Nước Sở Phàn ki (cơ) 2. 
Giữ đạo vợ chù ! Bến Ngu Tương phi °, 

Nhớ vua không quên chữ ! Vĩnh biệt hương vi Í. 
Vì vua thác oan chừ ! Hồn tan thủy mì °, 

Bể khơi mông mênh chù ! Kiếp khác bao thì ? 
Mặt ngọc xa cách chù ! Tài hợp khô kì,  ˆ ` 
Nhớ lại đức tốt chừ ! Lòng ta y hi, 

Xem lại giấy mực chù ! Giọt lệ lâm li, 

Số mệnh đã định chờ ! Lỗi trầm khó tì (từ), 
Than ôi thương thay ! Hồn bỏ trẫm đi. 

Nếu ở trên trời chừ ! Như chim kia dực phi Ê, 
Nấu ở dưới đất chù ! Như cây liên lí chỉ Ÿ 

Hồn hiu quanh chi ! Không chốn y quy, 

Hồn có thiêng chừ ! Cùng trẫm truy tùy. 

Hồn phảng phát chù ! Giữ nơi biên thùy, 
Thương thay hån chi ! Hưởng chén quỳnh chi ° 


NGÔ LẬP CHI dịch 


1. Đầu đề bài văn tế do chúng tôi dat. Theo Đoàn Thị Điêm chép trong Truyền kì 
tân phả, khi Trần Dué Tông nam chinh gặp biển động, ái cơ cúa Duệ Tông là Nguyễn 


Bích Châu phải nháy xuống biến, biển mới yên. Duệ Tông làm bài này để tế nàng. 


2. Phản Cơ: một nàng phi của Sở Trang Vương. Trang Vương ham sàn bắn, nàng 
không ăn thịt cầm thú để can. Trang Vương hối lỗi, từ đó chăm lo chính sự (Xuân Thu 


Tủ truyện). 


3. Vua Nghiêu gá hai cạn gái cho Thuấn ở Ngu Nhuế. Hai bà nêu được mẫu mực 


của đạo làm vợ, sau mất hóa làm thần sông Tương, gọi là Tương phi. 
4. Hương vi: màn thơm, chỉ chỗ cung phi ở. 
5. Thủy mi: bến sông. 
6. Duc phi: chim lin cánh bay. Ý nói vợ chẳng không lúc nào rời nhau. 
7. Liên lí chỉ: cây liên cành. 
8. Quỳnh chi: chén ngọc. 
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NGUYËN BÍCH CHAU 
(? - 1377) 


Theo truyện Hdi khẩu linh tü trong Truyền ki tán phá của Đoàn Thị 
Điểm thì bà Nguyễn Bích Châu là ái phi của Trần Duệ Tông (1373 - 1377). 
Hiện chưa rõ bà người ở đâu và sinh năm nào, chỉ biết mất năm theo Duệ 
Tông đi đánh Chiêm Thành '. 

Tác phẩm: Còn một bài văn sách và một vài đoạn văn, bài văn, lời nói 
chép trong Truyền kì tán phá. - ; 


h 6 + $ 
EA: dụ A  š#, tị 6 须 防 未 乱 ; 微 又 
AP %1: $ & +. % ^ TẾ 5 38 34 4À, m 
W tế R £ 34 Ÿ 3E. Á VÀ LIẾ & 68 & X Z À, 
s # fa T 7) z tỳ, Ñ 18 T6 K 
&. . 8 Mk # 8 m D đt, Ñ lá T vÀ n8 3. E 
“hận ,)h#fl.kRtkt‹£. KDA # 
AEE # 18 # 8 † 22 ÍE k. Tô R 6 Z R + 


1. Theo truyện Hdi khẩu linh từ thì Nguyễn Bích Châu nhảy xuống biển cứu vua 
và đoàn quân đi đánh Chiêm Thành. Vẻ truyện bà, chính sử không chép; song vë cái 
chết của Trần Duệ Tông thì chép rõ. Ở đây chúng tôi tim nam mất của bà qua cái chết 
của Duệ Tông lở trong ĐVSKTT ( xem thêm chú thích ' ở bài Kë minh thập sách). 
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RRMA 5 +. t X 6 Z SE HD, EA £ XL We 
RE RTK AR- 8: x 

一 日 挫 国 本 ,和 荷 肾 去 则 人 心 可 安 .二 日 
TER. Y # 3 n] ðì #8 + £. Z= H ME (£ 
RREAK vq l iK Q $ ZARE. 6H 
BR ‡£ 8 HÀ. li f k R AMMER. H đã 
E ü Sk, # 3À F1 #t š 35 ứn # BH. + H #. £ 
,# 8 Đứa *¿ #13./`H:šH11,  # + # 而 
A. 3á “8.2L H 8 bì, Ñ R 8 9, se & 1 
TERR, ARER, tỊ /R Ất 38. X T ‡L 
*#, hyi. | 

W tệ tt 4i MALEREN # Z B8 
. É 2: fT m St +, $r 3 $ 2k ! 8 2 26 m F. 
以 安 , 妆 之 顾 也 . 
Phiên âm: 

KÉ MINH THÂP SÁCH 


Thiết vị: khúc đột tỷ tân, chế trị tu phòng vị loạn, triệt tang trù hộ, 
cư an thường thẩm tư nguy. Cái nhân tình dị nịch:ư yến tư, nhỉ thế đạo nan 
thường thẩm tư nguy. Cái nhân tình dị nịch ư yến tư, nhỉ thế đạo nan thường 
u bình trị. Thị dt: tiến vô đãi vô hoang chỉ giới, Cao Dao tiên thị viết đô; 
đương bất huyết bất nhẫn chỉ thời, Giả Phó du trường thái tức. Thi cố ái quân 
nhi phòng tiệm, thực vi chúng di xướng kì. Thần tiện thiếp Bích Châu, thiếu 
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xuất bóng môn, trưởng bởi tiêu thất. Thưởng tứ hoạch mông u yến hanh, 
quyến liên điệp hạ u long tri. Bổ Ngu Hậu chi cổn y, cảm nghĩ tu mi nam tử; 
thoát Khương Hậu chi trâm nhĩ, nguyện tiên quan đới đình thần. Cần cụ thập 
điểu, mậu trần nhất đất: 


Nhất viết phù quốc bản, hà bạo khử tắc nhân tâm khả an. Nhị viết thủ 
cựu quy, phiển nhiễu cách tắc triều cương bất vẫn. Tam viết ức quyển hạnh, 
dt trừ quốc đố. Tứ viết thải nhũng lại, di tỉnh dân ngư. Ngũ viết nguyện chấn 
Nho phong, sử tước hỏa dữ nhật nguyệt nhỉ tịnh chiếu. Lục viết nguyện cầu 
trực gián, hội thành môn dữ ngôn lộ nhi tịnh khai. Thất viết gián binh, đương 
tiên đũng lực nhi tả thân tài. Bát viết tuyển tướng, nghi hậu thế gia nhỉ tiên 
thao lược. Cửu viết khí giới, quý kì kiên nhuệ, bất tất thi hoa. Thập viết trận 
pháp, giáo dĩ chỉnh tả, hà tu vũ đạo. Phù duy số sự, thậm thiết thời nghị. 


Mao trần cần bộc chỉ cô trưng, phục kí sô nghiêu chỉ quảng nạp. Thiện 
tất hành nhi tệ tất khử, đế kì niệm tai! Quốc dt trị nhi dán dĩ an, thiếp chỉ 
nguyện đãi 
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Tịch nghĩa: 


MƯỜI CHÍNH SÁCH BÀ PHI HIEN DÂNG VUA ! 


1. Nguyên đầu Kë minh thập sách. Kë mình: gà gáy. Trong Thi hinh có bài thơ 
Kë minh, nói về người vợ hiển khuyên chóng đậy sớm để lo việc nước. Tác giả bài 
sách lấy tên Kë minh mượn ý ấy đế đặt đầu bài, ngụ ý: mười điều khuyên của người 
vợ hiển. 

Bài Kê minh thập sách này của Nguyễn Bích Châu thấy trong Truyền kì tân phá 
của Đoàn Thị Điểm. Theo sách này, Nguyễn Bích Châu (còn gọi Nguyễn Cơ Bích Châu) 
là cung phi của Trần Duệ Tông, người tươi đẹp, giỏi âm nhạc, thạo văn từ, thông minh 
hết mực. Một lần gặp tiết Trung thu, vua nhìn ánh trăng lấp loáng, gác tía đèn treo, 
liên ra một vế câu đối: Thu thiện họa các qudi ngân đăng, nguyệt trung dan quế (Trời 
thu gác tía treo đèn bạc, quế đỏ trong trăng): Nguyễn Cơ Bích Châu liën tươi cười, ung 
dung đối rằng: Xuân sốc trang đài khai bảo kính, thủy để phù dung (Sắc xuân đài 
trang mở guong báu, phù dụng ddy nước). Vua bết lời khen ngợi, ban cho nàng một đội 
Ngọc long kim nhĩ (hoa tai vàng nam ngọc hình rồng leo) và đặt tên hiệu cho nàng là 
Phù Dụng. 

Lúc bấy giờ, chính sự trong nước đố nát, nàng lién thảo Kë minh thập sách dâng 
vua Trần Duệ Tông. Bài sách dâng lên được vua ưa thích, ngài đập vào cái phách nói: 
“Rhông ngờ một người đàn bà lại thông tuệ đến thế! Thật là một Từ phi (vợ Đường 
Thái Tông) ở trong cung của trẫm vậy!” Nhưng vua không sửa chính sự theo lời 
khuyên của tác giá Kê minh thập sách. Hơn thế, lên ngôi được bốn năm, Trần Duệ 
Tông lại muốn đem quân đi đánh Chiêm Thành. Nhiều người khuyên can, song vua 
không nghe. Nguyễn Bích Châu biết vua không chịu nghe lời nói thẳng, bèn làm một 
bài biðu dâng lên. Bài biểu viết: “Thiếp trộm nghĩ, rg Hiếm Doän ngang tàng quá lắm, 
từ trước quen thân; rg Hung Nà kiệt hiệt gớm ghê, đến nay càng tệ. Vì cướp bóc là cái 
thói thường của man di mà dùng binh không phải bản tâm của vương giá. Nhỏ xíu kia 
` Chiêm Thành, ở mé nơi hái đáo. Năm xưa kéo quân vào Nhị Thủy, nhóm thấy nước ta 
bất hòa, khi ấy tiếng trống động ngoài biển, chỉ vì lòng dân chưa yên. Cho nên chúng 
dám tung đàn ruồi nhàng múa ngoài bãi cỏ, có khác nào do càng bọ ngựa ngăn bánh 
xe. Nhưng thánh nhân rộng lượng bao dung, không thèm cùng với chó đê so sánh. Việc 
trị đạo, trước gốc sau ngọn, xin nghí binh cho dân chúng yên hàn; trị cái rắn nên dùng 
cái mềm, phục rợ xa cốt lấy đức. Vua đời Ngu (Thuấn) chỉ múa nhạc, mà bảy tuần (70 
ngày) giặc Hữu Miêu đến hàng; vua nhà Hạ (Vũ) chỉ gẩy đàn, chắn một tháng rg Hồ 
quy phục. Đó là thượng sách, xin xét đoán cho minh”. Bài biểu dâng lên không được 
vua nghe. Nàng buồn rầu nói: “Nghia là vua tôi, on là vợ chồng, đã không giỏi can 
ngăn để giữ nên bình trị, lại không biết khéo lời để ngăn lòng hiếu chiến, thật là sống 
thừa trong cõi trời đất vậy”. Từ đó nàng án ngủ không yên, bó cả trang điểm. Đến lúc 
Trần Duệ Tông duyệt bính “chỉnh phạt” Chiêm Thành, nàng Bích Châu nài vua xin đi 
theo quân đội, được chuẩn y. Quân đi đến cửa bể Kỳ Hoa (Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh), bỗng 
nhiên biển nổi gió to sóng lớn, thần biến hiện lên đòi nhà vua gá cho một cung phi 
làm vợ. Nhà vua chưa biết tính sao; nàng lién gặp vua xin hi sinh cho thần biến và 
khuyên vua: “... Sau khi thiếp chết, xin bệ hạ sửa văn, nghi vë, tìm dùng người hiển, 
làm điều nhân nghĩa, nghĩ chước lâu đài cho nhà nước...”. Nói xong liên nhảy xuống 
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Trộm nghĩ: dời củi khỏi bếp lò !, phải lo trị trước khi chưa loạn; lấy dâu 
ràng cửa tổ 2 ở hôi yên phải nghĩ lúc ngay. Vì nhân tình dễ đấm cuộc yên 
vụi, mà thế đạo khó được thường bình trị. Cho nên: Cao Dao Ÿ trước đà ca 
ngợi, rồi dâng lời can chớ biếng, chớ hoang; Giả Phó * từng đã thở dài, ấy 
chính vào lúc thái bình, thịnh trị. Chính bởi yêu vua mà lo ngăn trước, phải 
đâu khác chúng để khoe tài. Thần thiếp Bích Châu này, lúc nhỏ sinh nơi 
nghèo hèn, lớn lên được vào cung cấm. Cuộc yến tiệc thường được ơn ban, mắt 
long nhan bao lần soi tới. Vá áo xiêm vua Ngu °, dám đâu sánh người nam tú; 
trút trâm hư bà Khương °, thiếp xin làm trước đình thần. Kính dáng mười 
sách, mong được một điều: 

Một là bên gốc nước, bỏ điều tàn bạo thì lòng người được yên. Hai là 
giữ nếp xưa, bỏ phiển nhiễu thì kỉ cương không rối. Ba là đè kẻ lộng quyền 
để trừ mọt nước. Bốn là thải bọn nhũng lại để bớt hại dân. Năm là mong 
chấn hưng Nho phong, khiến lửa đuốc sáng soi cùng nhật nguyệt. Sáu là xin 
cầu lời nói thẳng, để người người được bàn bạc khắp nơi nơi. Bảy là tuyển 
quần nên tìm sức mạnh hơn là vóc người. Tám là kén tướng nên trọng thao 
lược hơn là gia thế. Chín là khí giới, cần bén sắc, chứ đừng chuộng hoa hoe. 
Mười là trận pháp, cốt të chỉnh chứ không cần đẹp mắt. Xét may điều ấy, 
đều rất thiết thời. 


biển, biến lại yên, sóng lại lặng. Nhà vua cho quán tiến sâu vào động Y Mang đất 
Chiêm, trúng mưu của Bà Ma, tướng của Chế Bóng Nga, quân tan, vua chết. 

Vẻ cái chết của Trần Duệ Tông, Truyền kì tân phá chép gån đúng với chính sử. 
Sách ĐVSKTT cũng chép: “Năm Binh Ti (1377), mùa xuân, tháng giêng, ngày 23, đại 
quân (Trần Duệ Tông) đi đến cầu đá ở cửa biển Thi Nai, đóng lại ở động Y Mang. 
Bông Nga dựng trại ở ngoài thành Chà Bàn, sai viên quan nhỏ là Thu Bà Ma giả đầu 
hàng...Quân (vua) bèn nối gót nhau như xâu cá, trước và sau cách nhau xa. Quân giặc 
thửa thế xông ra đánh chặn. Độ một giờ thì quân tan vỡ, vua bị hãm trong trận mà 
băng”. Vẻ Nguyễn Bích Châu, chính sử không chép. Ó đây, chúng tôi nhắc lại chuyện 
lạ lưu truyển về người phụ nữ thông minh, yêu nước, thương dân này; đồng thời sưu 
tầm một bài văn và một vài đoạn văn, lời nói của bà đề bạn đọc tham khảo thêm. 

1. Ý nói muốn khỏi hỏa hoạn thì trước hết phải lo đời củi ra xa cửa bếp lò. 
Truyện Hoče Quang trong Hän thu chép: “ Có người khách qua nhà một người, thấy 
cạnh bếp lò có đống củi. Người khách khuyên chủ nhà đời củi để tránh hỏa hoạn. Chủ 
nhà im không nói gì, sau bị cháy nhà”. 

2 Thơ Chỉ hiển trong Thi kinh là bài mượn lời chim để nói rằng: trước khi trời 
chưa mưa, hãy lấy rễ dâu chàng cửa tố cho chắc chắn. 

3. Cao Dao: bảy tôi vua Thuấn, ông có làm bài Cao Dao mô khuyên vua không 
nên chơi bời, lười biếng. 

4. Giá Phó: Tức Giá Nghị, bầy tôi Hán Văn Đế, ông có dáng vua bài Trị an sách. 

B. Chưa rõ xuất xứ. 

6. Khương Hậu vợ Chu Tuyên Vương là người hiển đức. Tuyên Vương ngủ dậy 
muộn không kịp ngự triu, Khương Hậu trút bỏ trâm, vòng để tỏ lòng khuyên can, từ 
đó nhà vua chuyên cần chính sự. 
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Dám dâng lên tấm lòng trung thực, mong nhận cho lời nói quê mùa. Bỏ 
điểu đở mà làm điều hay, xin bệ hạ lượng nghĩ. Nước được trị, dân được yên, 
thiếp mong lắm vậy! ` 


TRẤN LÊ SÁNG dịch 
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NGUYEN BA TiNH 
(TUỆ TĨNH) 
(1330 - 2) 


Nguyễn Bá Tĩnh pháp hiệu Tuệ Tĩnh, Huệ Tĩnh '; biệt hiệu là Tráng Tử 
Vò Dat ?. Quê ở hương Nghĩa Phú, huyện Cẩm Giàng, châu Tượng Hồng (đời 
sau là tỉnh Hải Dương, nay là xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). 


Theo truyén thuyết ở địa phương, ông sinh trưởng dưới đời nhà Trần ở 
thế ki 14, mổ côi bố mẹ lúc còn nhỏ, được các nhà sư chùa Hải Triều ở hương 
Yên Trang ° trong huyện và chùa Hộ Xá ở huyện Giao Thủy (nay thuộc tỉnh 
Nam Định nuôi ăn học. Năm 22 tuổi năm Thiệu Phong thứ 11 (1351), ông thi 
đậu Thái học sinh (Tiến sĩ nhưng không ra làm quan. Ông ở chùa đi tu, với 
mục đích làm việc từ thiện và làm thuếc chữa bệnh giúp dán. Năm 5ð tuối 
(1385), ông bị bắt đi cống cho phong kiến nhà Minh. Ở Trung Quốc, ông là 
thầy thuốc nổi tiếng, được vua Minh phong là Đại y thiên sư. Sau ông mát ở 
Giang Nam Trung Quốc, không rõ nằm nào. 
==..=......—..Ồ 

1. Tuệ Tĩnh là pháp hiệu của nhà chùa, được gọi sau khi đi tu; Tuệ là sáng suốt, 
Tình là yên tịnh. Tên lưu truyển từ xưa là Nguyễn Bá Tĩnh nhưng thiếu tư liệu đối 
chứng. Hiện các dòng họ Nguyễn ở Nghĩa Phú không còn gia phá khoảng đời Trần và 
không chỉ nào nhận là dòng chính của Tuệ Tĩnh. 

9. Tráng Tử Vô Dột: có nghĩa là người khờ vụng không ở rỗi. 

3. Hương Yên Trang nay là xã Cám Sơn, huyện Cẩm Giàng. Ó đó có chùa Hải 
Triểu nay gọi là chùa Giám, Tuệ Tĩnh đã xảy dựng lại, biện còn di tích. Vì đất lở, chùa 
này vừa được dời đến địa điểm mới, xã Tân Son (tức Cấm Sơn mới) ó Cấm Giàng. 
Theo truyền thuyết do Đỗ Xuân Sức thu lượm ở Giao Thủy năm 1836: Tuệ Tĩnh lúc nhỏ 
ở chùa Hỗ Xá được gọi là chú Huệ (Huệ tăng) rất thông minh, năm 22 tuổi thi đậu 
Thái học sinh (thứ 2) nhưng vẫn ở chùa đi tu, làm thuốc, đến 55 tubi bị bất đi cống 
sang Trung Quốc. Tương truyền Tuệ Tĩnh khi ở Trung Quốc có soạn 1 tập sách thuốc 
gửi về nước. Có người đoán là Thập tam phương gia giảm, nhưng nhiều người cho rằng 
đó là các bài thơ được tính mà đời sau đã chép vào quyển đầu của bộ Nam dược thần 
hiệu . Nhiễu vị thuốc trong tập thơ này không được dùng trong các phương thuốc của 
Nam dược thần hiệu, ngược lại những vị thông dùng như Tía tô, Kinh giới, Bản họ, 
Trắc bách, Thạch cao, Nam mộc hương... lại thiếu. Điều đó cho thấy việc soạn dược 
tính này thiếu sự đối chiếu với các khoa chữa bệnh trong Nam dược thắn hiệu ). Lãn 
Ông đã thừa kế 500 bài thơ này biên tập vào. Linh Nam bản thảo quyền Thượng. 
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Khi còn ở trong nước, Tuệ Tình đã tó chức ở một số chùa những cơ sở 
chữa bệnh làm phúc, với thuốc trång kiếm tại chỗ. Ông đã gây phong trào 
trồng thuốc ở các đến chùa và thu trữ thuốc ở các gia đình để chữa bệnh kịp 
thời cho đông đảo nhân dân. Ông đã tổng hợp y dược học cổ truyền, thu nhập 
những phương thuốc kinh nghiệm trong nhân dân, đem về nghiên cứu trên 
thực tiễn, rồi biên soạn thành sách truyền bá cho người dng thời áp dụng 
và lưu lại đời sau. 


Tuệ Tĩnh đã xây dựng nền y dược cổ truyền Việt Nam với tinh thần dân 
tộc độc lập "Thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt" và chú trọng phương pháp 
dưỡng sinh phòng bệnh. 


Sy nghiệp của Tuệ Tĩnh, ngoài giả trị y học, đã góp phần đáng kế vào 
nên văn học nước ta vå các thể thơ phú bằng chữ Hán, chữ Nôm, đơn giản 
thực tiễn, với văn phạm, từ chương, bố cục rõ ràng, và nội dung thiết thực đễ 
hiểu, có tác dụng phổ cập sâu rộng trong nhân dân. 


TÁC PHẨM: 


1. Thập tam phương gia giảm 

Quyến này đã được Thị nội phủ và Thái y viện đời Hậu Lê khảo đính, bổ 
sung thêm, năm Bảo Thái thứ 4 (1723) và đặt tên là Hồng nghĩa giác tư y thư. 

Hiện nay ở Thư viện Khoa học xã hội có: 

a) Quyển Thượng; sách in (AB. 288 và micro phim 4363), gồm: Phú : 
Nam dược quốc ngữ phú bằng chữ Nôm 

Trực giải chỉ nam dược tính phú bằng chữ Hán. 

Y luận: 

Lý luận cơ bản đông y: thân người, tạng phủ (có hình vẽ) chẩn đoán, 
mạch học, Chu dược chủ bệnh, kinh mạch và thuốc quy kinh (bằng chữ Hán). 


Đơn: "Như ý don" và "Hỗi sinh đơn" bằng ca lục bát (do Cống nho Hành 
Thọ Đường thêm vào). 


"Phụ: Bổ âm đơn" bằng ca lục bát. 
b) Quyển Hạ; sách in (Tv KHXH AB. 306 và micro phim 1882), gồm: 
- Thập tam phương gia giảm bằng ca lục bát 


- Dë cương chứng trị phương pháp (do Chí Thiện Đường Lão Mai Am 
thêm vào). 


— Hoàng triều Huệ Dân kinh nghiệm tuyển yếu thân hiệu 37 phương. 


— Như ý đơn và Hỏi sinh đơn (do Trường Thủy Hành Thọ Đường Cống 
Nho Lão Toàn ... thêm vào) 
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2. Nam dược thần hiệu 

Quyển đầu, sách in năm Tân Ty niên hiệu Cánh Hưng (1763) gồm mục 
lục và 500 bài thơ và được tính bằng chữ Hán và Nôm (10) (Tv KHXH A. 
3024 và micro phim 2290). 

~ Toàn bộ sách (7 trật) in năm Khải Định thứ 7 (1922) gồm: Dược tính 
500 vị nói trên, và 10 khoa chữa bệnh: Trúng phong, Khí ứng khoa, Huyết 
ứng khoa, Trước thống khoa, Bất thống khoa, Cửu khiếu khoa, Nội thương 
khoa, Phụ nhân khoa, Tiểu nhi khoa và Ngoại khoa; trong đó bệnh gia súc. 
(Tv KHXH VHv 1664). 


TÌNH HINH TƯ LIỆU 


a) Hồng Nghĩa giác tư y thu 

- Quyển Thượng, bản sách in (AB. 288) mất 13 trang đầu. 

— Quyển Thượng, bán sách in (phim 4363) mất 2 tờ đầu (lời tựa của Thái 
y viện triều Hậu Lê viết tay). 

— Quyển Hạ, sách in (AB. 306) không đề niên đại. 

— Cả 2 quyển: Thượng và Hạ, đều không có tựa của Tuệ Tĩnh, chi ghi: 
"Hồng Nghĩa đường Tráng Tử Vô Dật, túc thiên Tuệ Tĩnh trước". "Đông quan, 
Hùe Nha, Dật sĩ Lê Đức Toàn Pháp Thạnh sao lục”. 

— Có những phần được in ở cả quyển Thượng và quyển Hạ: "Như ý đơn", "Hỏi 
sinh đơn" và "Hoàng triều Huệ Dân kinh nghiệm tuyển yếu thần hiệu 37 phương". 

- Quyển Hạ có thêm thiên "Chứng trị phương pháp dé cuong" (do Lão 
Mai Am thêm vào). 

- Quyển Thượng từ "Như ý đơn" về sau đã được khắc in mỗi trang 11 
dòng, khác phần trên mỗi trang 10 dòng, với 2 dạng chữ khác nhau. Như ý 
đơn lấy ở sách Y tông kim giám soạn năm 1749 là sau khi quyển Hẳng Nghĩa 
giác sự y thư được triéu Lê khảo đính năm 1729. Điều này cho thấy rõ: Hai 
quyển Thượng và Hạ đã được in 2 lần khác nhau, nên có phần trùng nhau. 

~ Quyển Thượng lại được khắc thêm phán sau phụ vào bản in lån trước. 

_ Bản sách uiết tay "Hồng Nghĩa giác tu y thư” (A. 162), đối chiếu với 
sách ín thì thấy: 

+ Quyển Thượng được sao nguyên văn bán sách in nói trên; 

+ Quyển Hạ không chép "Như ý đơn", "Hồi sinh đơn" và 37 phương của 
“Hoàng triểu Huệ Dân" trùng nhau đã được bỏ bớt. Ô Đề thay vào phần này 
đã được chép thêm "Thương hàn cách pháp” 37 phương của Đào Hoa đời Minh 
(do Lão Mai Am phụ vào kèm lời dẫn "Y đạo Tuệ Tĩnh trùng san cẩn tự, 
nhưng chúng tôi không thấy sách in). Ngoài ra còn chép thêm về Chứng trị 
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phương pháp, 27 mục với nhiéu phương thuốc của các nhà như Cảnh Nhạc, 
Lân Ông ... 

b) Nam dược thân hiệu 

— Bách in, quyển đầu (A. 3024) không có tựa của Tuệ Tĩnh. Chỉ có lời tựa 
của sư cụ chùa Hồng Phúc, người in lại sách năm 1963 và Phàm lệ của Vương 
Thiên Trí, người tàng trữ bán khác. 

~ Các bản A. 2727 và A. 2850 là sách in lại quyển đầu như bản A. 3034. 

— Tuệ Tĩnh Nam được (VHv, 1664) là toàn bộ Nam được thân hiệu gồm 
cả quyển đầu nói trên và 10 khoa chữa bệnh, in lại năm 1922. 

~ Bản sách viết A. 1270 chép lại nhện bản sách in nói trên (đóng 
làm 3 trật). 

e) Các bản khác 

~ Nam dược tính phú VHv. 589 là bài phú chữ Hán chép tay. 

— Nam dược phú AB 545 cũng là phú chữ Hán chép tay không đủ. 

— Tuệ Tinh Nam dược VHv. 1124 gồm một số bài thơ về được tính. 

~ Tuệ Tinh tam phương gia giảm AB. 531 là bản chép tay. 

Các tác phẩm “Hồng Nghĩa giác tư y thư" và "Nam duge thần hiệu nói 
trên không còn nguyên bản của Tuệ Tĩnh. Nó đã được người đời sau biên tập 
theo tài liệu thu lượm trong nhân dân và có những phần, những phương thuốc 
lấy ở sách Trung y phụ thêm vào dán qua nhiều lần sao chép hay in lại. Nội 
dung và lời văn không thuần túy, ít nhiều đã được thay đổi sửa chữa. Theo 
"Hải Dương phong vật chí" và qua sự khảo cứu, chúng tôi thấy những phần có 
thể tin được của trước tác Tuệ Tĩnh là: 2 bài phú về thuốc Nam, lí luận cơ bản 
đông y vë âm dưỡng, tầng phủ, chẩn đoán, mạch học biện chứng. 


* 
* x 


Ngoài các tác phẩm nói trên, Tuệ Tinh đã giải nghĩa bằng chữ Nam, 
quyển Thiển Tông khóa hư lục (A. 3626) về đạo lí Phật giáo do Trần Thái 
Tông (1225 - 1257) biên soạn. Quyển này đã được Tào Động thiển tông khắc 
in với tựa dé năm Long Đức thứ 3 (1631). - 


Các tác phẩm của Nguyễn Bá Tinh dưới đây đều do Lê Trần Đức (Đông 
y) phiên âm và dịch. 
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THƠ TRONG BẢN THẢO DƯỢC TÍNH ' Ở 
NAM DƯỢC THÂN HIỆU QUYỀN ĐẦU 


# + 
# + £ ti, 
trÝ# & #11 sứ #. 
补 中 益 气 安心 胃 ， 
止痛 收 精 解 热 烦 。 


Phiên âm: 


LIÊN TỬ 


Liên tử danh hô hiệu hạt sen, 
Cam bình vô độc khả diên niên. 
Bổ trung ích khí, an tâm vị, 

Chỉ li, thu tỉnh, giải nhiệt phiền. 


Dịch nghĩa. 


HẠT SEN 


Liên tử tên thường gọi là hạt sen, 

Ngọt, bình, không độc, ăn vào sống lâu. 

Bổ tâm tì, an thần dưỡng vị, thêm khí lực, 
Chữa bệnh li, di mộng tinh, giải phiển nhiệt. 


1. Bán thảo có 499 bài thơ, nay chỉ trích 10 bài, và chúng tôi thêm đầu đẻ, 
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Dịch thơ: 
` Liên tử thường gọi hạt sen, 
Ngọt bình, không độc, sống lâu thêm. 


Bổ trung mạnh khí, yên tâm ut, 
Ngừng li, giữ tinh giải nóng phiên. 


+” — 
+!'14. 1 8 1u, 
Ak tỳ F A 4k đo 
1⁄ W ¡5 <; 4% 8 W, 
k Aus tus Q 


Phiên âm: 
MẠCH MON 
Mạch môn đông đủ khóm tóc tiên, 
Khí vị cam bình, giải nhiệt phiền. 


Tả phế, thanh tâm, yên tạng phủ, 
Bổ lao, chỉ thấu, liệu cuồng điên. 
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Dich nghia: 


CỦ TÓC TIÊN 


Mạch môn đông gọi củ tóc tiên 1 ， 
VỊ ngọt khí bình, giải nhiệt phiền. 
Mát phổi, đều tim ?, yên tạng phú š 
Khôi ho, bổ dưỡng, chữa cuồng điên. 


X 
米醋 名 呼号 醋 清 ， 
苦 酸 扰 毒性 温 平 。 
$ E a Rk iS S, 
#& Jš là # 3 IË To 


Phiên âm: 
MË THỐ 


Më thố danh hô hiệu giấm thanh, 

Khổ toan vô độc, tính ôn bình. 

Nhuyễn kiên phá khối, thu thương tích, 
Liệu huyền trừ sang tán thũng dinh. 


1. Miễn nam gọi là củ có lan (Ophiopogon japonicus). 
9. Điều hòa nhịp tim, khỏi hồi hộp. 
3. Năm tạng: Tim (tâm), Gan (can), Lá lách (tì), Phối (phế), Cát (thận). 
Sáu phủ: Ruột non, Mật, Dạ dày, Ruột già, Bọng đái, Màng nước và cơ năng 
khí hóa (Tam tiêu). 
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Dịch nghĩa: 
at 
GIAM THANH 
Më thố tên thường gọi là giấm thanh, 
Vị đắng chua, không độc, tính ấm và chạy ` 


Làm mềm u, tiêu báng, thu nhỏ vết thương. 
Chữa hạch, trừ lở loét, tiêu sưng, vỡ nhọt. 


Dịch thơ: 


ME thố tên thường gọi giấm thanh, 
Đống chua tính chạy, ấm mà lành. 
Mềm u, tán kết, liên thương tích, 

Tan hạch, tiêu sưng, lå, nhot dinh. 


Ë f 
A 4 1š 2 & là 18, 
A H & # X 3 Wto 
LEER KE 
ERRAR 78 ko 


1. Làm cho khí chay, máu khói ngưng tụ, các chỗ sưng tấy, u hạch, tích khối được 
mëm dần và tiêu tan. 
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Phiên âm: 
MY GIÁC 


My giác tục danh ấy sừng nai, 
Nhiệt cam vô độc, đại tư hoài 
Bổ trung ích khí, thiêm tinh tủy, 
Khử tí, trừ phong, khí thống sai. 


Địch nghĩa: 
SỪNG NAI 


My giác thường ta gọi là gạc nai, 

Vị ngọt, khí nóng, không độc, bôi dưỡng tốt. 

Mạnh dương ` tăng khí lực, thêm tính, bổ xương tủy, 
Chữa khói bệnh phong thấp, tê mỏi đau nhức. 


Dịch thơ: 


My giác người ta got gae nơi, 

Tính lành, nóng, ngọt bổ nhiều thay. 
Mạnh dương, ích khí, thêm tính tủy, 
Phong thấp dau tê chữa khỏi ngay. 


1. Thêm sức nóng, thế năng và tính thần. 
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葛根 
É 3K i8 W 1L X 4t, 
气味 甘 案 能 发 散 。 
f + ;# WU + A, 
通关 解毒 兼 行 汗 。 


Phiên âm: 
CÁT CĂN 


Cát căn tục hiệu rễ cây sắn, 

Khí vị cam hàn Ì năng phát tán. 

Giải biểu thanh cơ, khử nhiệt phiên, 
Thông quan, giải độc, kiêm hành hãn. 


Dịch nghĩa: 
SAN DÂY 


Cát căn thường gọi là củ sắn đây, 

VỊ ngọt tính lạnh có công năng giải cảm. 

Làm mát da thịt, khỏi sất nóng, phiền khát, 
Thông lợi các khiếu, giải độc và cho ra må hôi. 


1. Theo Bản thảo cương mục quyển 18 cúa Lý Thời Trân (thế kỉ XVI) thì khí vị 
ngọt cay tính bình, khác với thực chất sắn dây của ta không cay. 
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Dich tho: 


Phiên âm. 


Củ sắn dây tên gọi cát căn, ‹ 

Vị ngọt, lạnh va, giải cảm cần. 
Cho ra mô hôi, khỏi phiên nhiệt, 
Giải độc, khiếu thông, da mát dân. 


3 1 # 
3 1# $ & tt. 
FREAK 
AE lì 3: AE A 78, 
TR ä l # % k. 


ĐẠM TRÚC DIỆP 


Đạm trúc diệp danh lá trúc nhỏ, 
Tân cam vô độc, thanh hàn phú. 
Năng trừ đàm nhiệt vận đầu đông, 
Bất mi hư phién tỉnh quỷ chú. 
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Dich nghia: 
LÁ TRÚC 
Dam trúc diệp tên là lá cây trúc nhỏ !, 
Vị ngọt the, không độc, có tính năng làm mát. 


Tiêu đờm nhiệt, khỏi xây xám nhức đâu, 
Buón bực không ngủ và li bì mê sáng. 


Dịch thơ: 


Dam trúc điệp là lá trúc nhỏ, 

Vi ngọt cay, lành, chữa nhức đầu. 
Tiêu đờm thanh nhiệt hết mê sáng, 
Mất ngủ buôn phiên được khỏi mau. 


天 花粉 
X#» # # + ñI. 
寒 苦 微 甘 气味 佳 。 
2L A đã E ;8 Ph PE, 
MERETUR 


1. Theo Bản thảo cương mục quyển 16, Lý Thời Trân dùng có lá tre vị ngọt tính 
hàn, hay có chân vịt (Áp chích tháo) vị đắng tính lạnh, với tên đạm trúc điệp và xếp 
vào loại thảo (có). 

Tuệ Tĩnh thì dùng lá cây trúc nhỏ, mát lôi ra, giữa đốt có khía öm đọc và xếp 
vào loại mộc (cây), với tác dụng tiêu đờm chữa nhức đầu, mất ngủ mê sáng (quy chú), 
khác công dung cúa vị này ở Bản thdo cuong mục. 

1080 


Phiên âm: 
THIÊN HOA PHẤN 


Thiên hoa phấn hiệu củ dưa trời 
Hàn, khổ, vi cam, khí vị giai. 

Chỉ khát bố hư, thanh nhiệt táo, 
Ung thư, hoàng đản cấp đâu lai. 


Dịch nghĩa: 


CÚ DUA TRỜI 
Thiên hoa phấn hiệu củ dưa trời hay rễ qua lâu '. 
Vị đắng, hơi ngọt, tính lạnh, lành. 
Thanh nhiệt, bổ tư tốn, khỏi háo khát 2 
Bệnh mụn nhọt, vàng da, nên dùng ngay. 


Dịch thơ: 
Thiên hoa phấn gọi củ dưa trời, 
Đống, lạnh, ngọt vira, lành, tốt thay ! 


Thanh nhiệt, bố hư, khói háo khát, 
Vàng da, mụn nhọt, kíp dùng ngay. 


1. Chữ “Trời” ở vị này, cùng nhu vị "qua lầu nhan” và vị "đường lê" (qua đào trời) 
đều viết ba trên lê, tức B. lời, là thể chù Nôm xưa nhất. 
9. Khát chỉ bệnh tiêu khát tđái tháo) do hư nhiệt sinh háo khát, uống nhiều, đái 
nhiễu, gầy rộc. 
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木棉 
8 316 13 # 8 % #4, 
£ $r 28 h. 
Ya J # J Z ‡r 18, 
或 皮 或 子 用 俱 好 。 


Phiên âm: 
MỘC MIÊN ` 


Mộc miên tục hiệu là cây gạo, 

Vô độc, cam bình, năng nhuận táo. 
Huyết lậu, sang di cập chiết thương, 
Hoặc bì, hoặc tử, dụng câu hảo. 


Dịch nghĩa: 
CÂY GẠO 
Mộc miên thường gọi là cây bông gạo, 
Vị ngọt, tính bình, không độc, chống khô háo. 


Chữa bệnh ra máu, sưng lở, vết thương sai gãy xương, 
Dùng vỏ cây hay hạt quả non đều tốt. 


1082 


Dich tho: 


Phiên âm: 


Mộc miên thường gọi cây bông SpO - 
VỊ ngọt, bình, tính lành, khỏi háo. 
Chảy máu, sưng lå, sai gãy xương, 

Vỏ cây, quả hat, dùng déu hiệu. 


酸 梦 草 
EEE LES] 
& $ 8 £ š + 16 
行 血 通 淋 兼 止 渴 ， 
k # 3 28 R ñ, Bo 


TOAN TƯƠNG THẢO 


Toan tương thảo hiệu có chua me 
Vô độc, toan hàn, thiện tẩu thi. 


Hành huyết, thông lâm, kiêm chỉ khát, 


Trùng sang, trĩ lậu, tối năng y. 
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Dich nghia: 


CÓ CHUA ME 


Toan tương thảo là có chua me đất, 

Vi chua tính lạnh, không độc, hay thông hoạt: 
Làm cho máu chảy, khỏi đái buốt, bớt khát, 
Đắp mụn lở có trùng, trĩ rò rất công hiệu. 


Dịch thơ: 


Toan tương thảo là có chua me, 
Chua, lạnh, không độc, hay dẫn di. 
Máu chạy; đái thông vè khỏi khát, 
Tri rò, lở ngứa, hiệu khôn bì. 


蜂蜜 
蜂蜜 呼 名 定 $ MB, 
EPERERA *. 
š # 58 + H BU zh, 
止痛 祛 虫 大 有 功 。 
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Phiên âm: 
PHONG MẬT 


Phong mật hô danh thực mật ong, 
Cam, bình, vô độc, bổ, điều trung. 
Khinh thân, cường chí, trừ phong giản, 
Chỉ thống, khu trùng, đại hữu công. 


Dịch nghĩa: 
MẬT ONG 


Phong mật tên thường là mật ong, 

Vị ngọt, khí bình, không độc, bổ và điều hòa tì vị. 

Làm cho người nhẹ nhõm, chí mạnh, trừ bệnh kinh giản `, 
Có công năng sát trùng và giảm đau rất tốt. 


Dịch thơ: 


Phong một tên thường gọi mát ong, 
Ngọt, bình, không độc, bố, hòa trung. 
Nhẹ mình, mạnh chí, trừ phong giản, 
Tùng sức ngừng dau lại diệt trùng. 


* 
* * 


Si > = xx= 
1. Bệnh kinh giản khi lên cơn thì sộc đờm, cứng gáy, trợn mắt, ngã ngất không 

tỉnh (bệnh thân kinh). 
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NAM DƯỢC QUỐC NGỮ PHÚ 


Thiên sư Tuệ Tĩnh hiệu Hồng Nghĩa Đường Tráng Tử Võ Dật 
soạn. Dật sĩ Lê Đức Toàn hiệu Pháp Thạnh ở Hòe Nha, Đông Quan 
sao lục. : 

1. Chin khéo thiêng: 

Trời sinh một tính, 

Vật hóa muôn loài. 

Đôi khí âm đương chuyển vận, 

Tư mùa hàn thử vàng lai (lạnh nắng đổi thay). Người chịu khí 

trung hòa, nhân thuở cảm thương xảy phải, Thuốc đòi phương 

gia giảm, dùng thì thực hiện chắng sai. 

2) Nhớ xưa 

Bàn Cố: 1 hóa nên, 

Thần Nông nếm biết ? 

Nghĩa đạt có tá sứ quân tuần (phân lượng nhiều ít) 

Tính xét biết ôn lương hàn nhiệt (ấm mát lạnh nóng). Thương dân 

yểu trát ° , tiên thánh đà chép để đổ kinh; Vui đạo dưỡng sinh, hậu 

học sá (hãy) tìm nơi diệu quyết. 

Tôi tiên sư kính đạo tiên sư, 

Thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt. 

3) Trước sá nói: 

Bạc vàng đất nước, 

Ngọc đá sắt gang. 

Tuyết dien yêu thay Muối trắng, 

Vân mẫu tốt mấy vảy trang . 

Cửu khống danh ốc Quyết minh, chữa mục hôn (mắt mờ) št hiệu; 

Thạch cao hiệu rằng Phương giải ° ngăn đầu thống (nhức) khôn 
đang. 


1. Theo truyền thuyết, Bàn Cổ là người ra đời đầu tiên, là tổ của muôn vật. 

2. Dưới đời Thần Nông ở Trung Quốc (2880 - 2698 trước Công nguyễn) người xưa 
đã biết nếm cổ cây và nước suối để phân biệt mùi vị và tính độc hay lành. 

3. Yếu là chết non, Trái là chết dịch, nói chung là chết chóc. 

4. Vân mẫu là må mica, nước ta có ở La Phù, Thanh Thủy (Phú Thọ). 

5. Thạch cao, Phương giải thạch đại thể giống nhau và có công dụng giải nhiệt 
-tuong tự, nên xưa đã dùng lẫn lộn. Lý Thời Trân (thế ki 16) đã chép 2 vị khác nhau 
{Bdn thảo cương mục quyền 9). 
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Cút doi hiệu Da minh sa, vốn chưng phân Biển bức; 

Soa mài là Đại giả thạch, sinh ở núi Phượng Hoàng. 

Luyện Thủy ngân bảo rằng Khinh phấn `; 

Lọc nước đất kiệu ốc Địa tương. 

Trần thạch khôi là bột hòn vôi; đất trên mặt vách danh Trần 

bích thổ. 

Mật đà tăng 2 là kẽm lò bạc, muội dưới trôn nồi hiệu Bách 
thảo sương. 

Tịch tịch châm, được Lưỡi tầm sét 

Giao đạo thổ, lấy đất ngã đường. 

Đinh diêm hiệu Diêu tiêu; 3 Quan phấn ấy phấn giỏi mặt. 

Hòn lạnh danh Hoạt thạch; Huyền tích này thuốc quang gương. 

Thu thạch là cặn đái để góp * 

Hó phấn là phấn chỉ tô quang ° 

Đất giữa đường cái danh Thiên bộ phong nê, 

Nắng cả đông nên hàng giáp tháp; 

Nước trên cọc rào hiệu Bán thiên hà thủy, 

Mát thay giải được khí dương cang. 

Nước đái thằng trẻ là Đồng tử tiểu tiện; 

Đũng xống đàn bà là phụ nhân cốn dang.. 

Nguyệt hạ thổ, Phục long can, khoét đất giữa bép; 

Lương thượng trần, Ó long vi, giũ bụi trên rường. 

Nga lăng đài là rêu phiến ngói, 

Viên thượng y là rêu mặt tường. 

Cứt sắt danh Thiết y, Não sa ê ấy cát sỏi cũ. 

Váy sắt hiệu Thiết lạc, Châm sa ” này mat Kim lang. 

Xích hàm mặn thay nước chat 8 

Kim tiết đỏ chói trầm vàng ° 


1. Khinh phấn là muối thủy ngân. 

9. Mật dà tăng gôm thành phần chủ yếu là chì oxyt (PbO) thu được khi nấu këm; 
lớp trên nổi là kẽm, lớp nhì là chì và bạc (plomb rgentifere). Đốt thì chì oxy hóa còn 
lại bạc. 

3. Diễm tiêu tức Tiêu thạch (nitrate kali) có tác dụng lợi tiểu mạnh. 

4. Thu thạch: bột Thạch cao chế với nước tiểu trẻ em và nước sương mùa thu. 

5. Há phấn: Bạch phấn là phấn chì (carbonat plomb). 

6. Não sa là muối amoniac. 

7. Nước mài kim bằng thép. 

8. Nước ót ở nài muối có thế dùng chế Phác tiêu. 

9. Vàng ròng có tác dụng trấn tâm an thần. 
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4) Lai có: 
Chì hỗn Thủy ngân là Duyên bạch sương, để trong cóng giấm 
mà nên 
Bạc hòa tiêu thạch (Diêm tiêu) là Sinh ngân tiết, đốt lấy Thúy 
ngân sở hóa °. 


1 


Trái cân danh Xứng chủy, tinh xứng, 
Đất thó, hiệu Thiện thổ, bạch á (ác). 
Ngưu xỉ là Thạch Bå Tát ? cho biết cái răng trâu, 
Hạt trai ấy Ngọc trân châu, chớ lầm con mắt cá. 
Từ thạch ấy hòn /đá/ Nam châm, 
Vũ bạc thật mưa la đá (mưa đá). 
Cổ văn tiên là tiên cũ, Nhiệt thổ công chum ba đầu rau đứng 
i quanh; 
Tự nhiên đồng là đồng rời; Thủ hóa bà đặt một hòn lốc ngồi giữa. 
Phục long thí là tro cửa bếp, vật hèn; 
Đăng tàn bản là than hoa đèn, thụy (điểm) lạ. 
Tự nhiên trấp có sở dụng làm mát thuốc, đam rồi vắt lấy dòng 
dòng; 
Đảo lưu thủy, câm nước đổ lên mái nhà, đạm khí chảy xuôi lã lã. 
Kim tinh, Ngân tỉnh, ấy vàng bạc thô; 
Kim bạc, Ngân bạc này vàng bạc lá. 
Duyên hoa là Đơn thuốc “, Mai để hoa: muội đưới xanh gang; 
Thổ chu là Son nham, Lô cam thạch: Cam lễ ° nung lửa, 
Vô hôi, đậu lâm, Phiến trà, Thanh chước, chin đều những 
| giống men riêng; 
Vô căn, Quất thủy, Đông lưu, Tỉnh hoa, thật cũng một dòng 
nước lã. 
Nam tử âm mao là lông đái đàn ông; 
Dựng phụ trảo giáp là móng tay gái chúa. 


1. Chì và Thủy ngân ngâm với giấm biến thành các loại acétate chì, acétate thủy 
ngân và có thể acétate kẽm, dùng chữa các bệnh ngoài da có trùng. Acétate chì (Duyên 
bạch sương) pha nước loãng có tác dụng sát trùng và cảm máu (rất độc). 

2. Quñng bạc với Diêm tiêu nung hay là tác dụng với acide nitrique thì ra nitrate 
bạc (Ngân tiết). Khi nung thì có thủy ngân tách bay ra (quặng bạc thường có thành 
phần thủy ngắn). Nitrate bạc dùng chữa bệnh ngoài da. 

3. Đấy nói là giống Thạch Bồ Tát. Bỏ Tát thạch là Am tỉnh thạch. 

4. Duyên đơn, Hoàng đơn (Minium) chế bằng cách oxy hóa chì, tức là oxít chi. 

5. Lô cam thạch (Calamina) là muối kẽm thiên nhiên, với thành phần chủ yếu là 
chất kẽm carbonat. Ta có ở mỏ kẽm vùng Tuyên Quang. 
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Não chi, khêu cứt ráy, muốn uống rượu nếu phải thì đừng; 
Phát bí, cắt tóc ngôi, chảy máu cam (mũi), dat tra liền đã. 
B) Hợp cho thông 
.Kìa loài ngọc đá, 
Nọ giống cỏ săng. 
Xuân hoa nhụy, hạ tìm cành lá; 
Đông cỗi rễ, thu hái trái trăng. 
Y di nhân, tính vốn chữa phong, là hạt Du di (cườm gạo) 
Tất trừng gia, công hay trị sán (sa đì) là hạt Mang tang. 
Lá tía sau ấy Bạch thiên liễu (Đơn tía) 
Dây bạc sau này Chấp miên đằng. 
Rêu cau hiệu Lang đài, lá Định cay là Tân đàn diệp; 
Lõi thông danh Tùng cốt, củ Bé nâu ấy Vũ dư lương | 
Lục lam điệp, lá Chàm thơm nớ (như) hương. 
Bạch đông nữ, Xích đồng nam, Hoa đau mắt ° phân loài đỏ trắng, 
Tân lang nhân, Đại phúc tử, hạt trái cau rẽ có âm dương hai màu. 
Dã ưu đàm là trái Ngái nhựa, 
Sơn thự dự (Hoài sơn) là củ mài rừng. 
Dây cóc danh Hương đằng, trái giun là Sứ quân tú; 
The mốc danh Sam mộc, phấn nứa là Thiên trúc hoàng. 
Tế tiết thảo lấy Đô khu trắng dưới vũng (?) 
Xích diện thảo lái Bà a đất (Hi thiên) bên đường. 
Bách bộ căn nhiều bấy Củ Träm, cô Màn châu là Màn châu điệp; 
Thiên lí hôi yêu thay lá Giấp?, củ Riêng ấm là Cao lương khuong. 
Đô cấp sự trung, độc dữ của Cam togi, 
Cốt ngạnh nguyên quân, rắn roi củ Kim cang. 
6) Thêm có 
Cam lộ bỉ là vỏ Chành chành, 
Đại bỉ đằng là đây Rung rúc. 
Thương nhĩ tử, bóc hạt Trái ké; Lão đồ đằng rút dây Đỗ đài. 
Trường mệnh diép hái là Đau xương; Dạ hô căn đào cù Thương lục. 
Võ cây Quế ốc Quan quế bì, 


1. Củ nâu thời cổ ta gọi là Vũ dư lương (Đào Hoàng Cảnh). Trung được gọi là Giả 
khôi, còn tên Vũ dư lương chỉ một loại đá. 
2. Cay Bán. Vậy, hay Mò đều được Tuệ Tĩnh và Län Ông gọi là cây hoa Đau mắt 
có lẽ vì kinh nghiệm dân gian nơi hoa cây này vào mắt gây dui mắt. 
3. Cây Diếp cá gọi là Ngư tỉnh thảo, hay Tập thái, (xem vần 16 ở sau). 
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Thịt trái Đào danh Hồ đào nhục ' 

Chỉ huyết băng (cầm máu) tìm bông có nến vốn hiệu Bồ hoàng, 
Thông lâm bế (đái buốt) hái ngọn Thài lài có danh Biển súc ° 
Củ ráy quăn, tục gọi Sơn đằng, 

Rễ ráy xước người rằng Săn sục (Thiên niên kiện). 

Khu trừ quỷ mị, luyện Đào giao, nấư nhựa cây Đào; 

Tiêu hóa phong đàu, thiêu Trúc lịch đốt lửa cây Trúc. 
Hương cái tử, ngon thơm trái Gai (Dứa) 

Phật đầu anh, tốt lành nụ Cúc. 

Dây Nắm cơm danh Hồng nội tiêu, Yến thảo là Linh lăng; 
Vỏ Núc nác hiệu Hoàng bá bỉ °; Thử nhi là Tài khúc “ 

Vỏ trái bưởi hiệu ốc Cam phao. 

Vỏ trái cau danh rằng Đại phúc. 

Điền câu là Củ Chóc, trái Lốp bốp chua bấy Toan tương ° 
Điền vu là Củ khoai, cải Lu bú ngon thay La bặc (cải củ). 
“Thủy Hồng hoa gọi cây Đồ khu (?), 

Bạch địa dương rằng cây Đồng ốc (Bồ cu vë). 

7) Đến nhẫn 

Ngai điệp danh lá Ngải, 

Sa nhân hiệu Súc sa. 

Ghét trục xe là Xa du chi phấn, 

Chè lưỡi sẻ là Tước thiệt hảo trà. 

Bạch lực: cây lăn tän những gai; Lé ké ươm danh Tiểu kim diệt. 
Hắc lực: cầy Quít rừng dày lá; hạt Thầu dầu hiệu Thảo ti ma. 
Lõi vang rằng Tô phương mộc (Tô mộc) 

Bông lam hiệu Hồng lam hoa (Hồng hoa) 

Hạt quyển sinh Nhuy nhân; Áp chích thảo là có Chân vịt; 
Hạt cải danh Giới tử, Phượng vĩ tháo này là Đuôi gà Š 

_ Giá tô, Bạch tô ấy bông Kinh giới; 
Kë tô, Thủy tô này lá Bạc hà. 
Gia cửu thực ấy hạt He, có danh Nhất chủng cửu sinh tử; 


1. Nghi có sự sai suyễn: Hỗ đào nhục là nhân hat Óc chó. Thịt quả đào ta thường 
ăn thi gọi Đào thực nhục. 

2. Biển sức là Rau đắng, xưa dùng Thài lài cũng như Biển súc để lợi tiểu. 

3. Tuệ Tinh dùng vỏ Núc nác thay Hoàng bá và gọi là Nam hoàng bá. 

4. Tài khúc là Rau khúc ta dùng làm bánh khúc, gọi là Thử khúc thảo. 

5. Cây Lồng đèn (thù lù) có quá rỗng và vị chua nên cũng gọi là Toan tương thảo. 

6. Ta gọi có Seo gà là Phượng vĩ thảo, Trung được gọi là Thúy vũ thảo. 
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Cầu niệu đài là nấm chó, có hiệu Triêu khai mộ lạc hoa ! 
Kim ngân, Ta toàn cùng một giống Nhẫn đông thảo, 
Kim ngân đại tử cùng một giống Cẩm địa la ? 
Hồ tuy là Mùi tui, Thạch lựu bì ấy vỏ Thạch lựu; 
Cô bồ là Niễng niệng, Bà a diệp này là Bà a. 
Cây Sanh ngâm (thăm ngăm) danh Tháo long đởm, 
Dưa chuột đại hiệu Dã thử qua. 
Tần bì là Vỏ de, Xích tiểu đằng là dây Răng bà ngựa. 
Lí bì là Vỏ mận, Bạch tu đằng là dây Râu ông già. 
Độc sinh thiên sinh hái gai Bóng (Bô) kết; 
Đa thích trúc duẩn, bẻ măng tre La ngà. 
Mat li căn là rễ Ngài, cây có Dùi trống danh Đới tỉnh thảo; 
Khổ trúc duẩn là măng tre, hạt Cải lu bú hiệu Hồ lô ba 2 
Tông lư tử, người rằng trái Móc, 
Trư độ tử, ta ốc trái Đa. 
8) Lại hay 
Túi góp trăm mùi, 
Vườn trồng mọi vật. 
Tân, trần (mới, lâu) kiến hiệu, vå quýt chia Thanh bỉ, Trần bì; 
Hoãn, cấp (chậm, chóng) thu công, trái Chấp phân Chỉ xác, 
Chỉ thực. 
Vỏ bưởi ngọt hiệu ốc Cam bi, 
Lá Quýt hôi danh rằng Xá quất. 
Đại hải là đây Truyén đăng, Dạ chiết phong là cây Muống đất. 
Trái na vốn hiệu Quỷ thìn, i 
Cổ xước có danh Ngưu tất. 
Cao sơn hương là rễ cây Dã, lá Trâu ác (không) chim ấy Củ tương 
Ưu đàm bì là vỏ cây Sung, củ Ngải máu (nghệ đen) thực rày 
Nga truật. 
Lang hoa gọi ốc Tua cau, 
Lật thảo bảo rằng Lá lật (?) 
Đỗ nhược là Riêng cả, bông Mộc mạch có hiệu Hô ma * 


1. Lý Thời Trân gọi Triêu khai mộ lạc hoa là hoa Dâm but (BTCM q. 36) và 
BTCM không có vị Cầu niệu đại. 
2. Cẩm địa la xưa ta gọi là củ Gán nay gọi là Ngải máu (Kaempferia rotuada) dùng 
chữa đau bụng lạnh, như câu ca dao: "Đau bựng van cha, uống Cẩm địa la thì lành”. 
3. Hột cải củ được dùng thay Hò lô ba, nhưng 2 vị khác nhau. 
4. Hó ma là vùng (mè) nghỉ có st sai suybn ? 
1091 


Hoàng dương là Đò ho, lá Thường sơn có danh Thục tất. 
Phấn mệnh đằng trắng bấy Chìa vôi, 

Bạch đường vi ngọt thay Dây mật 

Lúa tiền danh là mạch, nấu gạo nếp mới được Di đường ` 
Lúa chăm gọi là dong, ngào mật mía liên nên Thạch mật ° 
Vỏ đâu danh ốc Tang bỉ 

Ích mẫu hiệu rằng Sung uất. 


9) Biết vậy: 


Nên danh thầy ngo (giỏ), 

Dùng thuốc có công. 

Thủy hó điệp giữ cây Rút nước 

Hoạt lộc thảo hái lá Xương sông. 

Đại dẫn đăng là dây Lõi tiền, Dan trúc điệp xanh xanh lá Trúc 

Thanh long đằng là dây Làng trống, Xích đồng bì sạn sạn vỏ Vông. 

Ba đậu, Giang tử bóc hột Mần đé 

Mao hưu, Thuyến căn, đào rễ Kim luông. 

Tráng (mạnh) dương tìm Thanh cao rừng danh Xà sàng tử, 

Bổ âm lấy Tóc tiên có (củ có Lan) hiệu Mạch môn đông. 

Hồ điệp đằng ấy dây Bướm bướm, 

Trọng xuân hoa, này bông Đòng đòng. 

Tiếu xà thiệt, Vương Tái tô, là cây Nọc rắn; 

Hó tôn khương, Cốt toái bổ, là cây Tổ rồng. 

Tông bì xé bẹ cây Móc, 

Tùng la hái gửi cây Thông. 

Giải biểu nhiệt dừng lấy Cát căn, cà thay cú sắn; 

Chỉ nghịch khái (ngừng ho nấc) tìm đòi Thị đế, nhỏ bấy Tai Hồng. 

Trái trám danh rằng Cám lãm, 

Bông lau hiệu ốc Bóng nồng. 

Sương thị là trái Hồng phơi khô, cây Nẽ danh đanh rằng 
Hoàng në; 

Ó thị là quá Hồng hun khói, cây Kiêu (ruột gà) hiêu ốc Mộc thông. 


10) Thực tế: 


Mo lông hiệu My mao, 
Bởi bung danh Cát bối. 
Tham sơn căn là Tóc tiên núi, Ứng thái trồng bè nuống lệnh đênh, 


1. Mảm ma nếp nấu thành kẹo mạch nha. 
2. Mật mía để lâu kết tỉnh thành đường phèn (Thạch mật). 
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Thiêu mông đông là Tóc tiên leo, Du long thái: ngon ra dia 
yếu đuối. 
Thảo gian: luon lướt bãi gon, 
Thảo tạ: xanh xanh bờ cói. 
Xuyên tiêu, Hoa tiêu, Hán tiêu cùng là hột Sen cay; 
Sương mai, Diêm mai, Bạch mai cùng là trái Mơ muối. 
Ô cữu đào lấy Rễ sòi, 
Hoàng oanh khoét vỏ Cây duối. 
Xuyên châu tử ấy trái Vỏ dẻ, Ô mộc gọi ốc cây Mun 
im linh tử thực quả Sâu đâu, Tử cối bảo rằng cây Gội. 
Tich thư thảo là có Thuốc giòi, 
Nguyễn công diệp là lá Thuốc muỗi. 
Luật thảo điệp hái lá Định cai; Dà biểu ấy sọ Dừa khô; 
Ngũ vị tử lấy hột Nắm cơm, Ô mai thực Mơ hun khói. 
Phong hương thơm bấy Nhựa Sau, 
Đường cầu ngọt thay Trái Vối. 
Biển hoa là hoa Đậu mỡ (ván), Long nhãn khuấn hái meo 
nhãn trên cây; 
Lô căn là rễ cây Lau, Thạch xương đương lấy Xương bó dưới suối 
11) Ấy chin: 
Cây Vú bò danh rằng Ngua nãi, 
Có vọt (roi) ngựa hiệu ốc Mã tiên. 
Củ lắng rằng Vương qua, Thổ qua; Thạch tùng căn ấy Tỏi la dá; 
Gạo nếp rằng Đạo mễ, Nhu më: Bạch long bì thực vỏ Chu biên. 
Thảo tam lăng là cây Dừa nước, 
Sơn tam lại (nại) là củ Địa liền. 
Ó phiến, Xa can, Tiên nhân chưởng là cây Quỷ phiến (rẻ quạt) 
Huyên thảo, Lộc thông, Nghi nan thảo là củ cây Huyên (hoa hiên) 
Trúc nhu cạo tinh cây trúc (phoi tre) 
Liên phòng hái gương cây sen. . 
Bạch đàn hương ấy hương Bạch đàn; xưa lấy làm lục cúng; 
Trâm thủy hương này hương Trầm thủy, cùng cảm đến chư thiên. 
Khổ luyện đằng là đây Tâm bóp rừng, cây Mia voi danh rằng 
Tượng giá, 
Sơn hàn căn là cây Chàm núi, hột vó ngựa (mã đề) hiệu ốc 
Xa tiền. 
Bản lam căn đào rễ Chàm cả, 
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Ngô lam diệp hái lá Chàm đen. 

Sơn khuong là củ Hoàng tinh, dây Mô danh rằng Tiệt lộ. 

Tién thảo là củ bạch được 1 , rau Má họ hiệu ốc Liên tiền. 

Nam nhân sâm là củ Quát muộn, 

Hột Cưu chi là trái Hoàng nàn (Mã tiền) 

Đại đậu quyển: mộng đậu cả phơi khô, Hoàng mao lông mao 
vàng chói; 

Địa duẩn căn: rễ Mần tưới rửa sạch, Thanh đại bột chàm xanh 

đen. 

Hoa cúc trắng rước Diên thọ khách, 

Hoa cúc vàng mừng Phó điên niên. 

Hoàng kinh lịch hay chữa phong đàm, đốt lấy nước Kinh lịch; 

Mẫu đơn bì hay trữ kết khí, bóc lấy vỏ mẫu đơn. 

12) Cho biết: 


Quỷ cữu là củ Nưa, 
Uất kim là củ Nghệ. 
Thân khúc chế ấy Bánh men thuốc, hay tiêu thực kiện (mạnh) tì, 
Nhân trần cao này Muội nồi rừng, công trừ dán (vàng da) lợi 
f thủy. 
Yêu đào tử, tốt lõn lõn quả Roi, 
Dương đào tử, chua lòm lòm trái Khế. 
Chữa bao nhiêu rắn cắn, Phù đao điệp hái lá Cỏ may; 
Trừ hết mọi chứng phong, Thương nhĩ diệp hái lá cây Ké., 
Trái Bồ hòn hiệu ốc Mộc hoàn, 
Vỏ Bô hòn danh rằng Mộc quý. 
Chi ma là hạt Lúa vừng, Ma du là đầu lúa vừng, cùng hiệu hạt mè 
Xích Hễu là cây Răm rừng, Thủy liễu là cây Răm nước, cùng 
danh cây Nghề 
Hàe giác, khúc khuỷu: trái Hòe, 
Ích trí thơm cay: trái Ré. 
Thương më, Trầm má người rằng gạo xa (thóc cũ quét kho 
thừa phí) 
Đông qua, Bạch qua, ta rằng quê bí (bí dao). 
Chỉ thiên thảo là cây Lưỡi chó, có hiệu Thiếp địa phí; 
Phượng tiên tử là hạt Móng tay nước có danh Dương thị chỉ 
Thụ kiếm duẫn bẻ măng cây Quy, 
En a 3 
1. Rë tiễn thảo là bạch được, chữa ngứa, 
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Cứu liệu căn khoét rễ Vỏ dë. 

Quân khương, Bạch khương, củ gừng xôi khô hiệu ốc Can khương, 

Điểm qua, Định qua, núm Dưa la đá danh rằng Qua đế. 

Dây máu là Đại huyết đằng, 

Nước hành là Thông bạch thuế. 

Hà thù trắng ô'ấy cây (dây) Sữa bò, có hiệu Hợp hoan đằng, 

Kê quan hoa, thực cây Đuôi mang có danh Thanh tương tử. 

Kỳ nam hương, hương càng thơm lạ; Mờ non hiệu Vượng mai; 

Kinh hảo mặc, mực thật tốt ròng; Lá dâu danh Đế nữ. 

Rë cáu sưng là Hoàng lực; trái Thù danh Thực thù du; 

Lá mái là Thanh niêm (2); cây Dë hiệu Thô lệ để (?) 

Cuống lúa nếp tuốt lấy Thử nhương, 

Dây chỉ đen, hái về Ô lệ (?) 

13) Người những ràng: 

Toan tương thảo là có Chua ác ! 

Toan giác tử là trái Chua me. 

Sa thảo căn, đào củ Có gấu có danh Hương phụ tử, 

Nam mộc hương gọi Vỏ dụt, có hiệu Khổ long bì. 

Meo cây dâu đanh rằng Lang nhĩ, 

Nhựa 'cây thông hiệu ốc Tùng chỉ. 

Chủ tiêu hóa phong dòm, nghiên Tạo giác là trái Đồng (bổ) kết; 

Tru sơn lam chướng khí, lấy Hậu phác là vô Vối đe (või rừng). 

Dược già hái lá Cà độc dược, 

Bạch chi đào củ Câu chi (?) 

Thanh đương tử ấy quả Găng xanh, cây Xương rồng là Mộc 
long cốt 2 

Tử tô tử này hạt Tô tía, cử Địa hoàng là căn Dương đề. 

Có Màn màn Tháp bút danh rằng Mộc tặc, i 

Lá cây Man hiệu ốc Dã si (?) 

Da tương ngọt bấy nước đừa; Hy thiêm ấy cây có Cứt lợn (bà a); 

Quất hạch đắng thay hạt quít; Già tử này hạt Cà dái đê. (chút 

chít) 


—  ———————- 

1. Có chua me đất được gọi là Toan tương thảo như Bản thảo đổ kinh đời Tống 
(1061), nhưng Lý Thời Trần gọi là Tạc tương thảo (BTCM quyển 20). 

2. Cây Xương rồng xưa ta dịch ra chữ Hán là Mộc long cết, nhưng Trung dược đặt 
tên theo hình dáng là Tiên nhân chưởng. Tuệ Tĩnh lại dùng các từ "Tiên nhân chưởng” 
để tá hình dáng lá Rẻ quạt (xem vần 11 ở trên). 
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Có Bồ cóc là Thiêm thù tháo 

Lá Vó ngựa (mã đề) là Ma hà [[Hà mô]] y (Xa tiền). 

Xích đậu gọi Đỗ đỏ, Đại ma tử nấu hột Gai /đầu/ uống chè, 
Chử thực lấy trái cây Dướng. 

Hòe nhĩ hái meo (nấm) cây Hoe， 


14) Thế nhưng gọi: 


Thục quỳ tử bóc hạt Vông vang, 
Phù lão diệp hái lá Đồng trạo (lá làu). 
Mao hương là lá Sa; tim cây He danh Phi hoàng tâm. 
Trữ ma căn là rễ Gai bánh; co Thanh táo hiệu Tràng sinh 
tháo 
Trái mướp đắng người gọi Khổ qua, 
Hạt táo chua, đời rằng Toan táo nhân. 
Thanh điều, Thiết phiến một giống, trái rễ cùng là cây Cà ông; 
Phát độc, Hạc sắt đôi loài, vàng biếc phân ra cỏ Nụ áo 
Bưởi rừng chỉn ấy Dã du, 
Rong bể thực này Hải tảo. 
Tây qua là Dưa hấu, Haàng qua là Dưa chuột, cùng hiệu trái 
dưa; 
Tinh më là gạo bạc, Thanh mg là xạo xoan, cùng danh hạt gạo. 
Sơn thù du ấy trái Nắm cơm (Na rừng) 
Cửu ngưu đằng, này dây Ráu ráu. 
Qua lâu căn, Thiên hoa phấn, rễ cánh (thẳng) hay giải khát 
; trừ phiền; 
Sơn ngạnh phạn, Địa (thổ) phụ linh, khúc khắc hay chữa 
phong thiên pháo. 
Can hà bẻ lá Sen khô, 
Giáng huyết tìm cây Giác máu. 
Hà liên tử (hạt sen) danh Thạch liên nhục, ấy phương cửu 
phục hoàn đồng (uống lâu trẻ lại); 
Cầu ki căn, hiệu Địa cốt bì (vỏ cây Ki tử) này thuốc trường 
sinh bất lão (sống lâu không già). 
Quỷ kiến sầu là Bạch tật lê, 
Quá Riéng ấm là Hồng đậu khấu. 


15) Nhẫn cho biết 
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Làu làu trăm ngọn có, 
Thảy thảy mọi đầu cành. 


Khương hoàng xát vàng cú Nghệ, 
Thông bạch bóc trắng củ Hành. 
Phong tử là quả Cây sau, Xa liễn mộc, rừng nhiều lõi Sến; 
Chương não là nhực cây Dà (Long não) Sơn chi tử núi có trái 
đành 
Rë Vuốt hùm danh Trần sa lực, 
Hạt trái Muéng hiệu Thảo quyết minh. 
Ty qua là Mướp canh lại có danh Long nhị, 
Vân đài Tấp thái, là lá Giấp cạn, lại có hiệu Ngư tỉnh 
Quỷ thiệt lặt lấy lá, Quả đen là Thanh điện tử 
Quỷ nhĩ xét tìm meo (nấm) đứa; Bèo ván là Tử phù bình. 
Vỏ cây Giêng danh rằng Sơn quế, 
Rễ rau Vậy hiệu ốc Thủy anh. 
Quát trần là Cỏ may, Đại toán ta rằng cu Tỏi. 
Đăng tâm là tim bấc, Chanh căn người gọi rễ Chanh. 
Đau họng lấy củ Đậu mèo, thực này Sơn đậu, 
Hóa đờm dùng củ Chóc chuột, chin giống Nam tỉnh. 
Giải li danh rằng Phòng kỉ, 
Thạch hộc hiệu ốc Cấm sinh. 
16) Ché cho thế 
Đại động cổ rút dây Đồng trống, 
Tịch lịch căn đào củ Tám sét. 
Hý gia tử là hạt Cà quanh. Thục thâm quả dâu chín muĝi. 
Son dan diêp là 1á Bái don (?) Hoàng tiêt låm cây Hoàng 
I tát(?) 
Lá Mẫn tưới gọi Trạch lan hương, 
Lá Xương-bổ rằng Dương xuân tuyết. 
Bạch cự là Diếp đắng, cây Dâm bụt hiệu Tiểu bạch hoa, 
Đỉnh lịch là hột Day `, cây Chang ba danh Đại ô miét. 
Rë Núc nác đời gọi Đàn hoàn (rễ Hoàng bá), 
Trái cây lốt (Tiêu lốt) người rằng Tất bát. 
Mạn kinh tử, Quan âm diệp, là cây Quan âm, 
Cảnh thiên thảo, Bồ Tát căn, là có Bồ Tát (Sống đời). 
Cây Bê ngâu hiệu ấy Mộc nguu, 
Hạt trái Gấc thực rày Mộc miết. 
=m............ 
1. Củ chút chít xưa ta gọi là Địa hoàng (gia viên địa hoàng) là tên Tuệ Tinh đặt, 
không phải nhầm với Sinh địa. 
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Xuân căn đào rễ Bông xướt (cây but), Nhị sắn đây hiệu Cát 
hoa. 

Sư căn khoét rễ Dâu rừng (Hồ nhấn), Ngó sen danh Ngẫu tiết. 

Đậu aj chin tạo Đỗ đen, 

An tức thực này Hương tiết (Sặng trắng) 

Úc lí nhân là nhân hạt Mận, Khổ già ấy Cà có gai; 

Bạch mao hoa là hoa Có săng, Khổ sâm này cây Lộ bịt. 

Hạt đay được dùng thay Đình lịch là hạt Cải ma, cải Cột xôi, 

thường có cuối mùa xuân nhưng rất hiếm. 

Hoa Thung hiệu ấy Lăng tiêu, 

Rau má tía danh rằng Ngoạn nguyệt. 

Biển đậu là Đậu mỡ (ván); Phong khương hiệu gừng phong 
(gió); 

Quy truu là lá Đại bi, Phat khương danh Khương phạt. 

Lệ hạch lấy Hột vải ăn rồi, 

Lạn mao tìm Tranh săng cũ nát. 


17) Đã biết chửa 
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Cầu vĩ thảo là Cỏ đuôi chó, 

Ngủ gia bì là Vỏ chân chim. 

Hòe hoa rang Hoa hòe; Quang sâu tiết lọc phấn (bột) Búng 

báng. 

Du tiền cay nảy bưởi; Khiên nguu tử đâm hạt bìm bìm. 

Hắc vân tỉnh đen thay hạt nhãn. 

Thiết lâm khuẩn độc bấy meo (nấm) lim. 

Xích bị công là Nhài công, Bạch li tư là Nhài tư, đó trắng tua 
(nên) phân rẽ; 

Đại kim đường là trái sống, tiểu kim đường là trái Roi, các 

mọn sá biết xem. 

Tử niêm bì khoét vỏ cây Sắn thuyền. 

Đảo niêm diép hái lá cây Lim. f 

Một bút hiệu Búp da, Có gừng thực này Khương thảo; 

Câu vẫn danh củ lá Ngón, cây Mua chim ấy Bạch niêm. 

Huyệt thụ là cây Huyết dữ. 

Đào tiêm là cây Đào tiểm (2) 

Đâu hương Hiệu Hương đâu; Tiểu mạch nha ấy Mộng mạ ré, 

Hương nhu danh Hương nhu; Đại mạch nha này Mộng mạ chiêm. 

Trái Lai tên Tướng quân mạo 


Mũi chóng hiệu Xích trúc thiên. 

Mao đậu đăng là dây Đậu lông, vườn bụi tưa (nên) tút lấy; 

Sanh mặc thảo là Muĝi nồi đất (có nhọi nổi) ruộng bờ phải 
xét tìm 


18) Có vậy chăng 


Hạ khô thảo bê cây Cải rừng, 

Hướng đương quỳ hái rau Nạp bợ. 

Khá thái là Rau ngé; Ó rô diệp gọi ốc lá Lài. (?) 

Cam giá là Mía mưng, Lậu lô căn bảo rằng Rë đứa (dùng thay). 

Thấu giáp hương bóc trái Chanh chua, 

Dã vu căn cạo củ Ráy ngứa. 

Nụ Hải đường giấc xuân dậy sớm mà đặt ngọc điêu say; 

Lan quốc hương mộc dục (thang nước) tắm rồi thoảng mùi 

f huong có xa. 

Vô căn đẳng là dây Tơ hồng, 

Vô hoa quả là trái cây Vả. 

Ô dược đào củ Ô được, Cấu noãn tử chin ấy trái Chay: 

Hỗ tiêu đâm hột Hồ tiêu, Kim đầu tử thực này trái Bứa. 

Rau cần gọi gốc Lục anh /cũng gọi Thủy anh/. 

Trái nhót danh rằng Bất xá (Hồ đồi tử). 

Oa cự là Diếp, Huấn thái là Húng, Điền trác khéo tròn trinh 
củ Năm; 

Giới thái (khiêu) là Kiệu, Hiện thái là Gién, Độc cước mổ côi 
Rau má. 

Hồng trần cuộn lấy búi rơm, 

Cáo phiến kín che tranh ra. 

Sinh khuong là gừng sống, Điền đình thực Đồng (mùng) tơi leo; 

Can tất là Sơn khô, Ngụ mộc ấy Tầm gửi bứa. 

19) Sau lại nói: 

Vũ, mao, cẩm, thú, 

Lân, giáp, ngư, trùng. 

Khoa đẩu đen sỉ Nòng nọc, 

Manh trùng nhung nhúc Đòng mong. 

Địa long là giun, có danh rằng Bạch hạng khâu dén; 

Thiên long là rết có hiệu rằng Xích cước ngô công. 

Bà bọ ngựa là Đường lang, tức đanh Thiên mã; 

Cáp (tắc) kè là Cáp giới, hình tựa Thủ cưng (thạch sùng) 
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Bọ phân Dë dui danh Lau cô; Tử khoáng tia màu Cánh kiến; 

Bọ lậu hiệu Thử phụ; Bạch mật thơm ngon Mật ong. 

Thủy diét là Mã hoàng kì, ghê thay cái dia bọt (mén); 

Khương lang là Thôi xa khách, đữ bấy cái Bọ hung. 

Giải hoàng là gạch cua, cứt lợn đực là Gia trư phẩm; 

Tô thừ thực nhựa cóc, cứt giun khô là Trần thổ long. 

Tàm sa bốc phân tằm, vỏ hën cũ danh Trần hiện xác; 

Tước noãn tìm trứng sẻ, tổ ong tàng hiệu Lộ phong phòng 

Tao ti thang là nước kén ươm tơ, Mẫu cẩu dóm trấp mở trái 
mật chó đực; 

Trá ngư thang là nước cá làm mắn, Hùng kê quan huyết cắt 

máu kể gà ông (mào gà trống). 

Xích nhãn ngư đởm là mật cá rói, hay tiêu thũng độc; 

Hoàng mẫu ngư döm là mật bò đực, hay chữa kinh phong. 


20) Đã ắt: 
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Oa ngưu là cái sên có hiệu É loa, 

Phục đực là cái doi có danh Biến bức. 

Giáp hương thơm thay vảy ốc; lạp trư chỉ rán mỡ lợn đông 

Trám độc dữ quá mật công; Gia thử phấn tìm cứt chuột đực 

Bà (bọ) ngựa cây dâu gọi Tang phiêu tiêu chỉn con cái đương 

lang; 

Mai mực trôi bể là hải phiêu tiêu có danh rằng Ô tặc /cốt/. 

Bại quy bản tìm mai rùa khô. 

Bạch cương tàn xét con tằm bạc. 

Hắc sắt là cái chấy, Bạch sắt là cái rận, Long sắt ấy Cà chống 
ngon cay; 

Xà thoát là xác rắn, Thuyển thoái là xác ve, Tàm thoái thực 

tầm già để xác. 

Thạch đấu ngư là cá Dóng, Đã trư ấy lợn lòi rừng; 

Đăng sơn ngư là cá Rô, Hà đồn thực cá Nóc nước. 

Ô xà ấy rắn Hổ tâu vật quý, gan sẻ sống danh Hùng tước can; 

Kim xà thực rắn Mai gầm của yêu, chân gà lòi hiệu Dã kê cước. 

Nhiệm xà dóm là mật trăn bắt chuột, Hắc miêu cốt lấy xương 
mèo đen; 

Dã hồ tâm là tim cáo tha gà, Ô kê noãn lấy trứng gà ác. 

Trin hoàng cả bầy cá Mai, 

Mạn lệ dài thay cá Lạc. 


Bọ dán cạp danh Toàn yết, Minh linh sào lấy tổ Tò vò; 
Bọ (sâu) đậu hiệu Ban miêu; Trần tước sào dỡ tế Bà các. 
Nga voi trơn chuốt Tượng nha, 
Sừng (gạc) bươu sù sỉ Lộc giác. 
Hắc xà rắn Hổ mang đen, duc (buộc) ba hàng vảy quay ngang; 
Bạch xà rắn Hổ mang trắng, đời hai lỗ mùi trở ngược. 
21) Ấy vậy: 
Nhân trung hoàng chế phân con tre， 
Kê bệ hoàng bóc vàng (màng) mè gà. 
Hậu xác khét bấy mu Sau, xương sọ chó là Cấu đầu cốt; 
Hùng dóm đắng thay mật Gấu, xương hàm lợn là Tru giáp xa. 
Hải trá ấy súa lông lây, Thán trách dài thuôn cái trùng trục 
Thạch giải thực cua la đá, Đoàn ngư tròn trinh cái Ba ba. 
Thuyền trung ngư y là rêu trong lòng thuyền, chữa nhiệt 
phong cực hiệu; 
Thủy thượng tri thủ là nhện trên mặt nước, tráng (mạnh) 
dương khí càng gia. 
Ngưu bì giao cấu da trâu; Vị thích ngọn thay Lông nhím; 
Bại cổ bì khoét da trống lỗ (thủng), Linh ngư tốt bấy tôm ba. 
Kim quy trảo là vuốt rùa, gọi bảo An Dương Vương này thực 
Thanh giang sứ °; 
Thủy kê bì là da ếch, những cười đông Tôn Thuật, ví bằng 
; tinh dé oa 2. 
Tổ cái nắc në danh Thiên tương tử 
Tổ nhện đồng tiên hiệu Bích kính khoa. 
Ngưu nhũ ngọt bấy sữa trâu (bò), Sừng đê xôm là cổ (linh) 
' duong giác; 
Cẩu bảo yêu thay ngọc chó, cái sò lông là Huyết mao loa. 
Rắn mối danh rằng Yết hổ, 
Chim ác hiệu ốc Lão nha. 
Nùng (nấu) sừng hươu nên Lộc giác sương; 
Khổng tước mao là lông công cực tốt; 
A = 
1. Nói về vuốt rùa, tác giả dán điển tích đời cố, thần Kim quy hiện lên tự xưng là 
Thanh Giang sứ, đến giúp vua An Dương Vương xây thành công thành Cổ Loa, rôi để 
lại vuốt rùa tặng vua làm nå thần để chống địch. 
2. Nói vë da ếch, tác giá cũng dẫn điển tích, xưa Mã Viễn ché Công Tôn Thuật 
kiến thức nhỏ hẹp như ếch ở dưới giếng (tỉnh để oa). 
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Hun da trâu rằng ngưu bì phiến; 
Đương môn tử là dái xạ chẳng ngoa. 
22) Lấy cho được: 


Rau con so danh Tử hà xa, 

So đầu lâu hiệu Thiên linh cái. 

Trư yêu sử là bầu dục lợn, Hậu vĩ nhọn vắt đuôi sam; 

Ngưu giác tai là ngọn sừng bò, Thát dóm đắng ngăm mật rái. 
Bọn mén danh ốc Não na, 

Đổi môi hiệu rằng Đại mại. 

Tức ngư hiệu là Cá diếc, Chương [My] cốt ấy xương nai; 

Niên ngư tên là Cá nheo, Miết [ngoan] giáp thực thay mai giải. 
Hoàng xà rắn ráo vàng lòng, 

Hoàng lạp sáp ong vàng chới. 

Xương cá nganh danh Ngạnh ngư cốt, nó thực rắn xương, 

Vảy cá gáy hiệu Lí ngư lân, rim càng mềm vảy. 

Ốc nhỏi chin ấy Điền loa, i 

Cua đồng thuc này Điền giải. | 

Hài rách là Thiên lí më, thôi sinh (thúc dë) phép nghiệm càng 
Ghét lược là Bách xỉ sương, xuy nãi (đau vú) phép mâu thực phải. 
Hải thạch [fcap]] ấy Vỏ ngao để lâu, 

Mẫu lệ chính V6 hàu quy lại. 

Cứt sẻ sống danh Bạch định hương, dành để thế chân ! 

Trứng cá gáy hiệu Lí ngư hoa, dùng làm mĩ khoái (ngon miệng) 
Giải quy là ngoe cua bò ngang, 

Giải trảo là càng cua cạp quái. 

Chuón ông thực Kim déu cự vĩ, dùng làm trang khí hưng đương: 
Bọ mạ ấy độc mâu tiểu trùng, hay chữa sang đi giới lại (lở hủ ) 
Cứt ngựa hiệu ốc Mã thông, 

Mật voi danh rằng Lô hội ?. 


23) La thay: 


Ương ` kê cốt xương cái Bip bip. 
Xuyên sơn giáp vấy cái tê tê (con trút) 
Hay chữa đậu sang (mụn đậu) lấy Vỏ ốc là Loa sư xác 


1. Dùng phân chim sẻ bôi lên nhọt thì vỡ mử, khói phải chích, 

2. Lô hội có biệt đanh là Tượng dám (Mat voi). 

3. Chữ "ương" mất nét ngang rôi sau viết lộn thành chữ "hóa" (xem micrô phim 4363). 
1102 


Hay trừ lao trái (trùng) Hải cẩu chan này Ốt nôt té. 
Thanh ngu dóm lấy mật cá trám, 
Tu ngu diên là nhót cá mè. 
Lộc nhung lấy sừng hươu non; mat sừng Tây là Tê giác tiết; 
Long cốt tìm xương rồng rũ, móng chân lợn là Trư huyền đề. 
Triều thiên ngư bảo rằng cá chuối, 
Đới nạo ngư gọi ốc cá trê. 
Nhân nhữ trấp lấy nước sữa con so còn thơm, 
Mã bột làu xàu nấm đái ngựa. 
Nga quần thạch thực xâu ống lông ngan cực rắn 
Dương thi lőn nhén hòn cứt dê. 
Phấn mài gương là Long tuyền phấn, 
Vỏ trứng gà là Phượng hoàng y. 
Tượng tiết tìm nếp /xương/ ông voi; xương chân hùm tục rằng 
hó hinh; 
Mã hành lấy mão [[cšc]] bà ngựa; da hiệt Dím người gọi vi bi. 
Dế đất danh rằng Thổ cẩu, 
Bọ giấm danh ốc Ê kê. 
24) Cho hay: 
Vật trước mặt đều những thuốc lành, 
Người trên đời đều lên cõi thọ. 
Trước hiên ba gian léu mon, rë có thư đường (phòng sách), 
Sau nhà một thối đất thừa, dùng làm dược bố (vườn thuốc). 
Chốn vun trồng được toại thửa nên, 
Khi phương tiện mặc dầu thửa có. 
Đã ắt thấy dùng thấy hiệu, biết mặt thượng công; 
Lại hay chữa nước chữa dân, ra tay diệu thủ. 
Cảm ơn thầy truyền bất tử phương, 
Nhờ đức thánh mở an sinh lộ (đường sống). 
Sài nay | 
Tráng Tử 2 còn hợi vụng, 
Vô Dật họa khi rồi, dọn Nam được chép làm một phú ` , 
= a 
1. Nga quản thạch là biệt danh của Thạch chung nhũ, tả hình dáng của giọt đá 
trong rỗng tựa như ống lông ngan xâu kết lại. 
2. Tráng Tử Vô Dật là biệt danh của Tuệ Tĩnh, ngụ ý nói là người khë dại. 
3. Bài phú này có nhiều chỗ đi quá sâu vào chuyên môn của Đông y. Tuy nhiên, 
trong một tập sách về văn học, chúng tôi vẫn cứ giới thiệu bài phú này với mục đích là 
bảo tổn một văn bán Nôm có lẽ thuộc đời Trần. 
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MUC LUC 
TỔNG TẬP VĂN HỌC VIỆT NAM 
TẬP 3 


~ Khải luận 


PHẪN THỨ NHẤT 
(THƠ VĂN THỜI CUỐI TRẦN) 


TRẤN QUANG TRIEU: 


4 


Tiểu sử 


— Giang thôn tức sự (Tức sự ở làng bên sông} 
- Quá An Lòng (Qua An Long) 
_ pè Phúc Tự đường (Để Phúc Tự đường) 


Chu trưng độc chước (Trong thuyén uống rượu một mình) 
Gia Lâm tự (Chùa Gia Lâm) . 

Quy chu tức sự (Tức sự trong thuyền về) 

Hoàng châu đạo thượng tác (Làm trên thuyển châu 
Hoàng) 

Mai thôn phế tự (Chùa nát làng Mo) 

Điều tấu (Ông Câu) 

Trường An hoài cổ (Hoài cổ Trường An) 

Đệ Liêu Nguyên Long tống họa cảnh phiên (Dë quạt vẽ 
cảnh của Liêu Nguyên Long tặng) 


NGUYÊN SƯỞNG: 


* 


Tiểu sử ` 

Chu trung tức tự sự (Tức sự trong thuyền) . 

Tiên Du sơn, Vạn Phúc tự (Chùa Vạn Phúc ở núi Tiên Du) 
Tống Nguyễn Giới Hiên Bắc hành (Tiên ông Nguyễn 
Giới Hiên đi sứ phương Bắc) 


HN 


一 上 A 


[o 


Cúc Đường dë Khai Nguyên quán Tự Lạc Tiên sinh kiểu 
cu. Nhân thứ kì vận (Cúc Đường để quán Khai Nguyên, 
nơi ở tạm của Tự Lạc tiên sinh. Nhân đó họa vần) 
Thượng Phụ cựu cư (Nơi ở cũ của Thượng Phụ) 

Phả lại sơn tự (Chùa ở núi Phả Lai) 

Thôn cư (Ở làng) 

Văn tư dó Văn Thọ Vương. (Viếng quan Tư đồ Văn Thọ 
Vương 

Tống BKn Kì Tử quá Chí Linh (Tiễn ông Đỗ Ấn Kì Tử 
đi Chí Linh) 

Giang hành (Đi trên ssop: 

Bạch Đằng Giang (Sông Bạch Đằng) 

Tống Vô Sơn Ông Văn Thọ Vương xuất sơn bái Tướng 
(Tiền Vô Sơn Ông xuống núi nhận chức Té tướng) 
Nguyệt trung quế (Cây quế trong trăng) 

Trùng đáo Quỳnh Lâm Bích Động am lưu đề (Lưu dé khi 


trở lại ii pya Động ở Quỳnh Lâm) 


NGUYÊN ÚC: 


puot 
ti 一 
i 


t 
UIT Mở 
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Tiểu sử 

Đô mi (Hoa đổ mi) 

Điếu đài (Chòi câu) ‘ur 

Bạc chu Ứng Phong đình tiếu để (Đậu thuyén bên đình 
Ứng Phong ngẫu hứng để thơ) 


Động Nhiên phong hRucảm (Cám xúc khi qua định Động ˆ 
. Nhiên) 


Trùng dương tiên nhất:nhật đáo Cúc Đường cựu cư hữu 
cảm (Gảm xúc khi đến, ngôi nhà cũ của Cúc Đường vào 
ngày trước tết Trùng dương) 

Trai tiền bổn tử lan hoa (Chậu boa lan trước nhà). 

Tống nhân Bắc hành (Tiễn người đi phương Bác) 

Đề "Cë bộ hac đổ" (Dë tranh “Cố bộ hac dó") 

Đại tạ. ngự tứ mặc họa. lang (Thay người ta on vua ban 
cho bức rồng thủy mặc) 111 Hồ 

Tống Cúc Đường chủ nhân “chỉnh Thích Na (Tiền Cúc 
Đường chủ nhân đi đánh giặc Thích Na) 

Thu dạ di cë nhân Chu Hà thoại lo (Đêm thu cùng bạn 
cũ Chu Hà kể chuyện đã qua)... 

Chu quá Bác. Giang Tạo Du tác (tho. làm khi thuyền qua 
Tiên Du Bắc: Giang. - `. 

Thư hoài phụng trình Cúc Đường chủ: nhận (Ghi nỗi lòng 
vâng trình Cúc Đường chủ nhân) 


61 
63 


83 


sẽ 


95 


97 
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Văn Tu dé công (Viếng quan Tư dó) 

Nguyên nhật yết Diên Quang tự Nguyệt Đàm Thượng 
nhân (Mồng một tết yết kiến Thượng nhân Nguyệt Đàm 
ở chùa Diên Quang) 
Tống thị thần Mạc Đĩnh Phu sứ Nguyên (Tiễn thị thần 
Mạc Đỉnh Phu đi sứ nhà Nguyên) l 

Xuân nhåt thôn cu (Ngày xuán ó nóng thôn) 

Khách xá họa hữu nhân vận (Nơi quán khách họa thơ bạn) 
Lạc mai (Hoa mai rụng) 

Biên tập Cúc Đường di cáo cảm tác (Cảm tưởng khi biên 
tập cuốn đi cáo của Cúc Đường) 

Ảnh: Núi Phượng Hoàng ở núi Chí Linh, Hải Dương. 


CHU VĂN AN: 


* 


Tiểu sử 

Nguyệt tịch bộ Tiên Du sơn tùng kính (Đêm trăng đạo 
bước trên đường thông ở núi Tiên Du) 

Dé Dương Công Thủy Hoa đình (Dë đình Thủy Hoa của 
Dương Công) 

Linh Sơn tạp hứng (Tạp hứng ở Linh Sơn) 

Thôn Nam sơn tiểu khë (Tạm nghỉ ở núi Thôn Nam) 
Cung họa ngự chế động chương (Kính họa thơ vua) 
Thanh Lương giang (Sông Thanh Lương) 

Thứ vận tặng Thủy Vân Đạo nhân (Họa vẫn tặng Thủy 
Van Đạo nhân) 

Xuân đán (Sáng mùa xuân) 

Miết Trì (Miết Trì) 

Giang Đình tác (Làm thơ ở Giang Đình) 

Sơ hạ (Đầu mùa hè) 

Vọng Thái Lăng (Trông về Thái Lăng) 

Ảnh: Thung lũng Pháp Vân. 


TRAN NGUYÊN BÁN: 


中 


Tiểu sử 

Phụng canh Thái thượng hoàng ngự chế dë Thiên Trường 
phủ Trùng Quang cung (Họa bài thơ của Thái thượng 
hoàng để ở cung Trùng Quang) 

Cửu nguyệt đối cúc canh ngự chế thi vận (Tháng chín 
ngắm cúc họa bài thơ của nhà vua) 

Phụng canh thánh chế "Quan Đức điện tứ Tiến sĩ cập đệ 
yến" thi vận (Họa vån bài thơ "Ban yến cho những 
người đỗ Tiến si ở điện Quan Đức” của nhà vua) 
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133 
135 
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140 


142 


1107 


1108 


Phụng canh ngự chế "Thu hoài" thi vận (Họa vẫn bài thơ 
"Thu hoài" của nhà vua) 

Cửu nguyệt tam thập nhật dạ hữu cảm (Cảm xúc đêm ba 
mươi tháng chín) 

Chí Linh sơn Phượng Hoàng phong (Đỉnh Phượng Hoàng 
ở núi Chí Linh) 

Bảo Nghiêm tháp (Tháp Bảo Nghiêm) 

Dë Huyền Thiên Tử Cực cung (Dé cung Tử Cực ở động 
Huyền Thiên) 

Sơn trung ngẫu thành (Trong núi ngẫu nhiên làm thành 
thơ) 

Tiểu vũ (Mưa nhả) 

Cửu nguyệt hữu nhân lai phỏng đồng tác (Tháng chín có 
người đến thăm cùng làm thơ) 

Tặng Chu. Tiểu Ấn (Tặng Chu Tiêu Ấn) 

Hạ Tiểu Ấn Chu Tiên sinh bái Quốc tử tư nghiệp (Mừng 
ông Chu Tiểu Ấn được bő chức Tư nghiệp ở Quốc Tử 
Giám) 

Canh Đồng Tri phủ Hữu tỉ Mai Phong Lê công vận (Họa 
vần thơ của ông Đông Tri phủ Hữu ti Lê Mai Phong) 
Thu nhật (Ngày thu) 

Đông Triểu thu phiếm (Mùa thu thả thuyên ra chơi ở 
Đông Triểu) 

Dë Nguyệt Giản Đạo lục thái cực chỉ Quan Diệu đường 
(Dë nhà Quan Diệu của Đạo lục thái cực ở Nguyệt Giản) 
Lão lai (Già đến) | 

Mai Thôn Đề hình di "Thành Nam đối cúc" chi tác kiến 
thị, nãi thứ kì vận (Quan Dë hình Mai Thôn cho xem 
bài thơ "Ngắm cúc thành Nam", nhân họa theo vån) 

Hạ Giới Hiên công trừ nhiếp Hữu bộc xạ (Mừng sng Giới 
Hiên được bổ chức Hữu bộc xạ) 

Dụng Hồng Châu Đồng úy Phạm công vận phùng trình 
khảo thí chư công (Dùng vån thơ của quan Đồng úy 
Hồng Châu là Phạm công để đưa trình các ông đang 
chấm thi). 


Tống Long Nham quy Diễn Châu (Tiễn Long Nham về. 


Diễn Châu) 

Hồng cúc hoa (Hoa cúc đả) 

Chính Túc Vương gia yếu tịch thượng, phú mai thi, thứ 
Giới Hiên Bộc xạ vận (trên tiệc rượu ở nhà Chính Túc 
Vương, làm thơ vịnh mai, họa vån thơ của quan Bộc xạ 
là Giới Hiên) 
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— Sơn trung khiến hứng (Trong núi cảm húng) 


Tặng Mẫn Túc (Tặng Mẫn Túc) 

Quân trung hữu cảm (Cầm xúc khi ở trong quân) 

Quân trung tác (Làm ở trong quân) 

Thanh Hóa phủ đạo trung (Trên đường phủ Thanh Hóa) 
Dé Phả Lại sơn Đại Minh tự dụng Thiếu báo Trương 
công vận (Dùng vån thơ của quan Thiếu bảo Trương 
công đề chùa Đại Minh ở núi Phả Lai) 

Đáp Lương Giang Nạp ngôn bệnh trung (Trả lời quan 
Nạp ngôn Lương Giang trong khi ốm) 

Gia đệ kiến Tiêu đô đốc thị tảo mai thi, nhân canh kì 
vận di tặng (Người em trai được Tiêu Đô Đốc cho xem 
thơ vịnh. mai sớm, nhân họa vần để tặng) 

Ngẫu để (Ngẫu để) 

Canh thí cục chư sinh xướng thù giai vận (Họa vần bài 
thơ xướng họa của các thí sinh ở trường thi) 

Dụng Đỗ Tôn Trai vận, trình thí viện chư công (Dùng 
vần thơ của ông Đỗ Tôn Trai làm thơ gửi các ông trong 
trường thi) 

Dë Quan Lễ Ba thi tập hậu (Để sau tập thơ Quan Lễ Ba) 
Dé Sùng Hư lão túc (Đề chỗ ở cũ của Sùng Hư) 

Kí tặng Nhị Khê Kiểm chính Nguyễn Ứng Long (Gửi 
tặng Kiểm chính Nguyễn Ứng Long ó Nhị Khê) 

Phụng tiễn Xu phủ Tây chinh hành quân Đô Tổng quản 
Lê công (Tiễn Xu phủ Tây chinh hành quân Đô Tổng 
quản Lê công) 

Họa Hàng Châu Kiểm chính vận (Họa vần thơ của viên 
Kiểm chính ở Hồng Châu) 


Phụng canh Thái Tông Chính Bình chương vận (Kính. 


họa vần bài thơ năm Chính Bình của Thái Tông) 

Canh Tân Bình An phủ Phạm công Sư Mạnh "Tân Bình 
thư sự" vận (Họa vần bài thơ "Tân Bình thư sự" của 
quan An phủ sứ trấn Tân Bình Phạm Sư Mạnh) 

Tứ Tiến sĩ (Tặng Tiến sĩ) 

Dé Huyền Thiên quán (Để quán Huyền Thiên) 

Phụng canh ngự chế "Hoàng mai tức sự” (Kính họa vẫn 
thơ "Hoàng mai tức sự” của nhà vua) 

Nhâm Dần niên lục nguyệt tác (Thơ làm vào tháng sáu 
năm Nhâm Dần — 1362) 

Mậu Thân chính nguyệt tác (Thơ làm vào tháng giêng 
năm Mậu Thân — 1368) 

Da quy chu trung tác (Thơ làm trong lúc đêm di thuyễn về) 


185 
187 
189 
181 
193 
195 . 
197 
199 
201 
203 
205 
207 


209 


210 


212 
214 
216 
218 
220 
222 
223 


225 


226 
227 
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* 


Dạ thâm ngẫu tác (Thơ làm lúc đêm khuya) 

Bát mi (Không ngủ) 

Ảnh: Rừng thông ở Côn Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải 
Dương 


PHAM SƯ MANH: 


* 
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Tiểu sử 

Hành dịch đăng gia sơn (Nhân đi việc quan, lên chơi núi 
quê nhà) 

Đông Son tự hồ thượng lâu (Lâu trên hồ chùa Đông Sơn) 
Quá Hoàng Long động (Qua động Hoàng Long) 

Quá Tiêu Tương (Qua Tiêu Tương) 

Đề Cam Lộ tự (Đề chùa Cam Lô) i J 
Chu trung túc su (Tho túc su trên thuyên) 

Quá An phủ Nguyễn St Cố phán (Qua mộ An phủ Nguyễn 
Si Cố) 

Đăng Dục Thúy sơn lưu để (Lên núi Dục Thúy đề thơ) 

Hỗ giá Thiên Trường thư sự (Ghi lại việc hầu vua vë 
Thiên Trường) 

Xuân nhật ứng chế (Ngày xuân họa thơ vua) 

Du Phật Tích sơn ngẫu dë (Bi chơi núi Phật Tích ngẫu 
nhiên dë thơ) 

Ô Giang Hạng Vũ miếu (Miếu Hạng Vũ ở Ô Giang) 

Án Thao Giang lộ (Đi kinh lí lộ Tháo Giang) 

Hành quân (Đi kinh lí trong quận) 

Tuần thị Chân Đăng châu (Tuần tra châu Chân Đăng) 
Dë Gia Cát thạch (Dé đá Gia Cát) 

Đăng Thiên Kì sơn lưu để (Lên núi Thiên Kì đề thơ lưu 
niệm) 

Để Hiệp Sơn Bão Phúc nham (Dë động Bão Phúc ở 
huyện Hiệp Sơn) ` 

Quan Bắc (Phía Bắc cửa ải) 

Đề Đông Triểu Hoa Nham (Dë thơ núi Hoa Nham, Đông 
Triều) 

Lạng Sơn đạo trung (Trên đường Lạng Sơn) 

Tam Thanh động (Động Tam Thanh) 

Thượng Ngao (Thượng Ngao) 

Quang Lang đạo trung (Trên đường đi Quang Lang) 

Chi Lăng động (Động Chi Lăng) 

Đề Báo Thiên tháp (Đề tháp Báo Thiên) 

Họa đại Minh sứ "Bë Nhị Hà dich" (Họa thơ "Dë trạm 
Nhị Hà" của sứ thần nhà Minh) 


229 
230 


231 


233 
236 
237 
238 
240 
241 


242 
244 


246 
249 


251 
253 
256 
258 
260 
261 


264 


267 
269 


270 
272 
274 
276 
277 
279 
280 


284 


Tống đại Minh Quốc sứ Dư Quy (Tiễn sứ thần nhà Minh `. 


Dư Quý) 

Sơn hành (Đi trên núi) Xa Ta `: 
Đăng Hoàng Lâu tấu bút thi Bác sứ Thị giảng Dư Gia 
Tân (Lên Hoàng Lâu viết vội vần thơ đưa sứ Bắc Thị 
giảng Dư Gia Tân) 

Sùng Nghiêm sự Vân Lỗi sơn Đại Bi tự (Chùa Sàng 
Nghiêm núi Vân Lỗi thờ tượng Đại Bì) 


LÊ QUÁT: 


* 


Titu sử 

Tống Phạm công Sư Mạnh Bắc sứ (Tiên Phạm Su Mạnh 
đi sứ phương Bắc) 

Thư hoài (Nỗi lòng) 

Đồng há (Con hổ bằng đồng) 

Nhạn túc đăng (Đèn chân nhạn) 

Cưu trượng (Gậy cưu) 

Đăng cao (Lên cao) es “N 
Bác Giang Bái thón Thiëu Phúc tu bi kí (Bài văn bia 
chùa Thiệu Phúc ở thôn Bái tỉnh Bắc Giang) 


ĐỖ TỦ VI: 


Er 


Tiểu sử 

Quá Việt Tỉnh cương (Qua đổi Việt Tỉnh) 

Hạ Hé Thành trúng Trạng nguyên (Mừng Hó Thành đỗ 
Trạng nguyên) 


HỒ TÔNG THỐC: 


* 


TRẤN 


* 


Tiểu sử 


Du Đông Đình họa Nhị Khê nguyên vận (Qua chơi Động - 


Đình, Họa nguyên vần thơ của Nhị Khê) 

Dé Hạng Vương từ (Dë đến Hạng Vuơng) ~-. 
Từ Ân tự bi minh định tự (Bài minh và tự ở bia chùa Từ Ân). 
Việt Nam thế chí tự (Bài tựa sách "Việt Nam thế chí”) 


PHỦ (TRÀN NGHỆ TÓNG): 

Tiểu sử f 

Tống Bác sứ Ngưu Lượng (Tiễn sứ phuong Bắc Ngưu 
Lượng) 

Vọng Đông Sơn Liễu Nhiên am (Trông am Liễu Nhiên ở 
Đông Son) 

Hạnh Gia Hưng trấn lí đệ Cung Tuyên Vương (Đến trấn 
Gia Hưng gửi cho em là Cung Tuyên Vương) 


- Đề Tư då Trần Nguyên Đán từ đường (Để nhà thơ quan 
Tư đồ Trần Nguyên Đán) 

- Đề Siêu Loại Báo Ân tự (Dë chùa Báo Ân ở Siêu Loại) 

- Côn Sơn Thanh Hư động bi minh (Bài minh khác vào bia 
động Thanh Hư ở Côn Sơn) 

+ Ảnh: 
Bia Thanh Hu động ở Côn Sơn, huyện Chí Linh, Hải 
Dương (Bút tích của Trần Nghệ Tông) 


ĐÀO SƯ TÍCH: 
* Tifu sử 
- Cảnh Tính phú (Phú sao Cảnh Tính) 


SỬ HY NHAN: 
* Tiểu sử 
~ Trảm xà kiếm phú (Phú kiếm chém rắn) 


NGUYÊN BÁ THÔNG: 
* Tiểu sử 
— Thiên Hưng Trấn phú (Phú Trấn Thiên Hưng) 


NGUYÊN NHỮ BẬT: 
* Tiểu sử 
— Quan Chu nhạc phú (Phú xem nhạc Chu) 


NGUYÊN PHÁP: 
* "Tiểu sử 
~ Cần Chính lâu phú (Phú lầu Cần Chính) 


NGUYÊN TỬ THÀNH: 
* Tiểu sử 
— Tư đồ cố cư (Nơi ở cũ quan Tư đả) 
— Thu nhật ngẫu thành (Ngày thụ ngẫu hứng) 
— Tiếu dó vũ (Trách chim cuốc) 
— U cư (Chỗ ở thanh u) 
- C6 viên (Vườn xưa) 
- Xuân nhật khê thượng văn hành (Chiểu xuân dạo chơi 
bân bờ suối) 
— Tích xuân (Tiếc xuân) 
-~ Xuân giao văn hành (Chiều xuân đạo chơi vùng ngoại ô) 
— Chu trung văn thiếu (Trong thuyên ngắm cảnh chiều hôm) f 
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342 
344 


345 


347 
350 


355 
358 


363 
365 


871 
873 


377 
381 


387 
388 
389 
391 
392 
394 


395 
396 
398 
400 


Giản Kính Khê Phạm Tóng Mại (Gu Kính Khê Phạm. 


Tông Mại) 
Sa xuân (Đầu xuân) 


PHAM NHÂN KHANH: 


* 


Tiểu sử 


Hő bái Sơn Lăng hỏi kinh (Hầu vua đi bái yết Sơn Lăng. 


về kinh) 

Phụng Bắc sứ cung ngò Hy Làng Đại tường nhật hữu 
cảm (Phụng mệnh di sứ phương Bắc cám xúc nhân gặp 
ngày Đại tường của Hy Lăng) 

Thủ tué (Giữ năm) 

Xuân du (Chơi xuân) 

Thu đạ (Đêm thu) 

Thất tịch (Đêm Thait tịch) 

Nhạn tự (Chữ nhạn) . y 

Tân trúc (Trúc non) ` i , 
Phật Tích liền trì (Ao sen chùa Phật Tích) : 
Tặng Bát Than tì tướng (Tặng tì tướng Bát Than) 

Tặng Nam Đường Công Trần kinh lược (Tặng quan kinh 
lược họ Trần ở Nam Đường) 

Tông Lãm Sơn Quốc sư hoàn sơn Tên Quốc sư Lãm Sơn 
về núi) 


DOÃN ÂN PHỦ: 


+ 


Tiểu sử 
Phụng sự lưu biệt thân đệ (Phụng mệnh đi sứ từ biệt em trai) 


NGUYÊN CỐ PHU: 


P. 


~ Bắc sứ ứng tỉnh đường mệnh, tịch thượng phú thi (Bi gd 


Tiểu sử 


phương Bắc, theo mệnh quan tỉnh, làm thơ ngay giữa tiệc) 


TRẤN THIÊN TRACH; 


4 


Tiểu sử 
Dé Phạm Điện Soái gia trang (Để trang trại của Điện 


Soái Phạm) 


TRẤN ĐÌNH THÂM: 


* 


Tigu sú 
Dé thu giang tông biệt dó (Dé bức tranh tiễn biệt trên 
sông mùa thu} 


402 


-404. 


431 


432 


433 


434 


437 


438 


439 


440 
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~ Văn Vương Thiếu bảo Nhü Chu (Viëng quan Thiếu bảo 
Vương Nhữ Chụ) 


TRẤN CÔNG CAN: 
* "Tiểu sử | 
— Xuân nhật du sơn tự (Ngày xuân chơi chùa trên núi) 


- Bàn Khê điếu huỳnh phủ (Bài phú câu ngọc huỳnh ở. 


Bàn Khê) 


TRẤN HẠO: 
* Tiểu sử 
- Đường Thái Tông đữ bản triểu Thái Tông (Vua Thái 
Tông nhà Đường với vua Thái Tông triều ta) 


NGUYÊN QUÝ ƯNG: 
* "Tiểu sử 
— Dé Ngô Khê (Dé cảnh Ngô Khê) 
~ Hoành Châu thứ Vương Bóng Trai vận (Qua Hoành Châu 
họa vần thơ của Vương Bóng Trai) 


VŨ THẾ TRUNG: 
* Tiểu sử 
~ Lan cốc (Lan trong núi) 


TRẤN QUAN: 
* Tiểu sử 
— Quan xá (Để nơi quan xá) 


CHU KHẮC NHƯỢNG: 
* Tiểu sử: 
= Be Sài Trang Vĩnh Hung ty (Đề chùa Vĩnh Hung ở Sài Trang) 


TẠ THÚC NGAO: 
* Tiểu sử 
— Sung Khánh tự bi minh tịnh tự (Bài minh và bài tựa về 
chùa Sùng Khánh) 


CHU ĐƯỜNG ANH: 
* Tiểu sử 
- Đề Đường Minh Hoàng dục mã đô (Dë bức tranh Đường 
Minh Hoàng tắm ngựa) 
— Để Quần ngư triêu H dá (Để bức tranh bảy cá cháu cá chép) 
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441 
443 
444 


447 


451 
452 
453 
454. 
454 


457 
458 


461 
461 


463 
463 
465 


468 


473 


474 
477 


LƯU THƯỜNG: 
* Tiểu sử : f I 
- Tuyệt mệnh thi (Thơ tuyệt mệnh) 


TRẤN NGAC: 
* Tiểu sử 
- Tặng,Tư dó Nguyên Đán (Tặng Tư đồ Nguyên Đán) 


LË LIÊM: 
* Tiểu sử . 
- Vũ Lâm động (Động Vũ Lâm) 


TRẤN LÔI: 
* Tiểu sử 
~ Quá Phong Khê (Qua đất Phong Khê) 


š ; 
PHAN THÚ HAI 
(THƠ VAN THỜI HÓ) 
HÓ QUÝ LY: 
* Tiéu sử 
— Kí Nguyên Quân (Gửi Nguyên Quán) 
- Đáp Bắc nhân vấn An Nam phong tục (Trá lời người 
- phuong Bắc hỏi về phong tục nước An Nam) 
— Tứ Trưng úy Đỗ Tử Trừng (Ban cho Trung úy Đỗ Tử Trừng) 
` — Tứ Thăng Hoa lộ Tuyên phủ sứ Nguyễn Ngạn Quang (Ban 


cho Nguyễn Ngạn Quang, Tuyên phủ sứ lộ Thăng Hoa) 
- Cảm hoài (Cảm hoài) 


ĐOÀN XUÂN LÔI: 
* Tigu sử 
~ Diệp mã nhi phú (Phú con ngựa lá) 


ĐOÀN THUẤN DU: 
* Tifu sử 
- Bảo Sơn tự (Chùa Báo Sơn) b 
- Thành tây đại ấn lu khấu chiếm (Vinh căn nhà đại ấn ở 


phía tây thành) 


NGUYỄN MONG TRANG: 
* Tiểu sử 
~ Đề Tây Đô thành (Đề thành Tây Đô) 


482 


483 


485 
485 


487 
487 


491 
492 


494 
496 
499 


501 


503 
505 


509 
510 
512 


513 
514 
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LË CẢNH TUÂN: 


Tiểu sử 
Xuân nhật hỉ tình (Ngày xuân mừng trời tạnh nắng) 
Vô ý (Vô ý) l 


Chu trung vịnh hoài (Vịnh nỗi lòng khi ở trong thuyén) f 


Tiên tổ ki nhật hữu cảm (Cảm xúc nhân ngày giỗ tổ 
tiên) 

Nam Hải huyện Tư Giang dịch hạ bạc (Đêm dừng thuyển 
ở trạm Tư Giang huyện Nam Hải) 

Quá nam Xương phủ Đằng Vương các có chỉ (Qua nền cù 
Đằng Vương các ở phủ Nam Xương) 

Giang trung phùng lập xuân nhật (Trên sóng gặp ngày 
lập xuân) 

Chí nhật thư hoài (Ghi nỗi lòng trong ngày chí nhật) 
Cống Châu giang trung phùng tiên tỉ kị nhật (Thuyën đi 
trên sông ở Cống Châu gặp ngày giỗ mẹ) 

Nguyên nhật (Ngày đầu năm) 

Mông lí dịch ngẫu thành (Đến :trạm Mông Lí cảm xúc 
thành thơ) ` `... 

Nguyên nhật giang dịch (Ngày Nguyên Đán đ trạm trên sông) 


PHẠM NHỮ DỰC: 


* 
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Tiểu sử 

Hạnh đàn (Đàn hạnh) 

Dë tân học quán (Đề nhà học mới) 

Tú Giang tỉnh xá (Nhà đọc sách ở Tú Giang) 

Hạ di cư (Mừng đời nhà ở) . M 
Du nhiêp Tán An quận giáo, chu tam duyệt tuế, thủ trấp 
thảo đường, tài tất công nhi ngộ binh hỏa tiễn, cảm cựu 
ngẫu thành (Tôi quyền chức Giáo thụ quận Tân An, trọn 
ba năm mới dựng được một nếp nhà tranh, vừa làm 
xong thì gặp nạn binh hỏa, cảm vì việc cũ, ngẫu nhiên 
làm thành thơ) 

Thôi Đông Triểu châu xuất mộc đầu (Giục châu Đông 
Triều nộp gỗ) 

Điệu thân Tây vọng (Trông về phương Tây, thương nhớ 
mẹ cha) 


. Phá xi hí tác (Làm đùa khi răng gẫy) 


Đoan Ngọ (Tết Đoan Ngọ) 

Ti tặc sơn trung trừ dạ (Đêm ba mươi Tết tránh giặc 
trong núi) 

Xuân ý tức sự (Tức sự vẻ ý xuân) 


515 
B16 


518 


520 
521 


523 


524 


526 


528 
529 


531 
532 


534 


535 
536 
538 
539 
541 


543 
545 
547 
549 
551 


553 
555 


- Phong Thủy đình quan ngư (Xem cá ở đình Phong Thủy) | __ B57 
— Lý Hạ Trai lai phóng, phú thử vân di đáp (Ông Lý Hạ | 


Trai tới thăm, làm bài thơ này để đáp lại) ` _ 589 
- Mao trai khiển hoài (Tiêu khiển trong nhà tranh) 561 
— Lê Hoa điếđ thính châm (Ở điểm Lê Hoa nghe tiếng ` 
. nën vải) i ， 562 
~ Họa Nguyễn Vận Đông "Khiến muộn" thi vận (Họa vần 
. bài thơ "Khiến muộn" của Nguyễn Vận Đồng) 565 
— Tạ Nguyễn Vận Đông huệ đái (Tạ Nguyễn Vận Đồng cho đai) 571 
— Kĩ Tuyên Hóa Đào Tri phủ (Gửi Tri phủ họ Đào ở Tuyên. Hóa) 576 


— Hoa Phúc Châu Phùng Châu phán trí sĩ sở tặng thi vận 

(Họa bài thơ của viên Phán quan họ Phùng ở Phúc Châu 

tặng khi ông ta về hưu) 578 
— Quách châu phán quan hồi kinh, tống hồi kinh, tống ` 

quan đái thủ trật dược tài, tấu bút tạ chỉ (Viên Pháp 

quan họ Quách về kinh, đưa biểu mũ, đai, sách vở, thuốc. 

men, viết vội bài này để cảm ơn ông ta) K 580 
— Họa Lu Phán quan tăng trật phúc nhậm Nam Sách châu 

(Mừng viên Phán quan họ Lư được tăng trật lại nhậm 

chức ở châu Nam Sách) l 582 
- Để Tinh An Huyện thừa Tăng Tử Phương Từ huấn đường 

(Đề nhà Từ huấn của viên Huyện thừa huyện Tĩnh An là 


Tăng Tử Phương) | . 585 
— Ngũ vân xi chiêm (Ngước trông năm mây) | 587 
— Tâm Mai kiệu Ngoạn nguyệt (Chơi trang trên cầu Tám Mai) 588 
= Liên Đình nhã tập (Buổi gặp gỡ tao nhã ở Liên Đình) 590 
— Tạ Hoa chỉ huy tống thù đầu thông tích (Tạ viên chỉ huy 
họ Hoa cho ngói úp nóc đầu thú) 592 
— Qušc Tướng phố (Vườn Quắc Tướng) , 594 
- Khánh Nguyễn Vận Bing sinh nhật (Mừng sinh nhåt ` 
Nguyễn Văn Đồng) 597 
- Lập xuân (Ngày lập xuân) 601 
NGUYỄN PHI KHANH: 
* Tiểu sử 603 
- Ti khẩu sơn trung (Lánh giặc trong núi) 604 
— Quan vi kì (Xem đánh cờ vây) 606 
- Dữ Chương Giang đồng niên Trương Thái học (Gửi bạn 
đồng niên là Thái hoc sinh ở trường ở Chương Giang) 608 
- Bòi Băng Hồ Tướng công du Xuân Giang (Theo Tướng 
công Băng Hồ đi chơi trên sông Xuân Giang} 610 


$ 
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Ha Kinh Triệu đoãn Nguyễn Công vi Vân Đồn Kinh lược 


sứ (Mừng quan Triệu doán Kinh đô Nguyễn Công đi làm 


Kinh lược sứ ở Vân Đôn) Ñ 
Du Phật Tích sơn đối giang ngẫu tác (Chơi núi Phật Tích 
đối điện với dòng sông ngẫu nhiên làm thơ) 
Gia viên lạc (Thú quê nhà) 

Thướng Hồ Thừa chỉ Tông Thốc (Ding lên quan Thừa chỉ 
Hồ Tông Thốc) 

Phụng chiếu Trường An dao trung tác (Thơ làm trong lúc 
phụng chiếu vua đi Trường An) 

Thiên Trường thí hậu hữu cảm (Cảm xúc sau khi thi ở 
Thiên Trường) 

Thôn cư (Ở xóm) 

Thu dạ tảo khối kí Hồng Châu Kiếm chính (Đêm thu dậy 
sớm gửi Kiếm chính Hồng Châu) 


-~ Du Côn Sơn (Chơi Côn Sơn) 
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Ảnh: Chùa Côn Sơn ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
Hi Học sĩ Trần Nhược Hư tự Nghệ An chí (Mừng ông 
Học sĩ Trần Nhược Hư từ Nghệ An đến) f 

Bạc Nguyễn gia lăng (Cắm thuyën tai lăng nhà Nguyễn) 
Hông Châu phúc tiên vận phúc kí đáp chi (Hồng Châu 
phúc đáp vần bài trước tôi lại gửi trả lời) 

Bệnh trung hoài Hồng Cháu Kiểm chính Nguyễn Hán 
Anh "Thu da” vận (trong khi ốm nhớ vån thơ "Đêm thu" 
của Kiểm chính Hồng Châu Nguyễn Hán Anh) 

Mộ thu (Cuối mùa thụ) 

Thù Đạo Khê Thái học "Xuân hàn" vận (Đáp lại bài thơ 
"Cái rét mùa xuân" của ông Thái học ở Đạo Khë) 

Giang hành thứ Hồng Châu Kiểm chính vận (Đi trên 
sông, họa vån thơ của Kiểm chính Hồng Châu) 

Trung thu cảm sự (Nhân tiết Trung thu, cầm xúc trước sự 
VIỆC} 

Nguyên nhật thướng Băng Hồ Tướng công (Ngày Nguyên 
đán dâng lên Tướng công Băng Hå) 

Trừ dạ dụng Đỗ lão vận, chư quân tịch thượng đồng tác 
(Đêm Ba mươi tết dùng vån thơ của Đỗ Phủ, cùng các 
bạn trong tiệc làm thơ) 

Tuyên chiếu bãi, biệt Vận phó Nguyễn Viêm (Tuyên 
chiếu xong, từ biệt quan Vận phó Nguyễn Viêm) 

Tống Trung sứ Vũ Thích Chi (Tiễn Trưng sứ Vũ Thích Chi) 
Thành trung hữu cảm kí trình dáng chí (Gửi trình các 
bạn đồng chí những cảm khái khi ở trong thành) 


613 


615 
616 


618 


. 620 


622 
624 


626 


628 


630 


632 


634 


637 


639 


641 


643 


645 


647 


649 


651 
653 
655 


Dung Trinh Sinh lưu biết văn di biệt chi (Düng vàn tho 
` lưu biệt của Trịnh Sinh để từ biệt) i 


Thu trung 'bệnh (Gm vào mùa thu” “¡an g 


Thôn gia thú (Thú quê nhà) 


Hạ Tống, Lë, Đỗ tam Ngự sử (mừng ba quán Ngự sử 


Tông. Lê, Đã) 


Trùng du Xuân Giang hữu cảm tCảm xúc khi đi chơi sóng l 


Xuân Giang lần thứ hai) 

Thu thành văn vọng (Chiếu thu đứng trông ở trên thành) 
Thôn cư cảm sự kí trình Bang Hồ Tướng công (Ở quê xúc 
động trước sự việc xảy ra. gửi trình Tướng công Băng Hỗ) 
Khách lệ (Đường khách) 

Tau di đa sự, vị tức bỏi.ôn Son dư! cim tuệm chỉ thâm, 
nhân thành bát eu luật nhị thú -;, nhất gdi tụng miêu 
đường chi hạ nhi hữu nhàn “thích-chi tRớ '; nhất di tả 
hung hoài chỉ tó nhi bá ca vịnh chi haahi ; nhân lục 
trình Thanh Hư Động chủ (Tôi vì bận việc, chưa kịp theo 


di thảm Côn Sơn, vẫn nặng lòng cảm nhớ, viết thành. . 
hai bài thơ bát cú luật Đường. một là để tụng đọc khi 


việc miếu đường rảnh rỗi mà được cái vui nhàn tản ; ; bại 
là dé tả cái sẵn có trong lòng mà phát lộ ra âm thanh 


ca vịnh ; xin chép lại đệ trình Động chủ động Thanh Hu , . 
Cửu nguyệt Băng Hô Tướng công tịch thượng (Tháng . 


chín, trong bữa tiệc của tướng công Băng Hỗ) 

Tạ Bang Hồ Tướng công tứ mã (Tạ ơn Tướng công Băng 
Hå cho ngựa) 

Xuân hàn (Rét mùa xuân) 

Hồng Châu Kiểm chính di du vận tác “Thuật hoài” thi, 
kiën phúc, dung ki van di tang (Kiểm chính Hồng Châu 


dùng vån thơ của tôi để làm thơ "Thuật hoài", sau khi. 


đọc, tôi lại dùng vần ấy làm thơ tặng) | 
Tống Thái trung Đài phu Lë Dung Trai Bắc hành (Tiën 
quan Thái trung Đại phu Lê Dung Trai đi sứ phương Bắc) 


Cửu nguyệt thôn cư độc chước (Tháng chin, ở xóm quê . 


nhà uống rượu một mình) 

Dé Huyền Thiên tự (Đề chùa Huyền Thiên) 

Tặng Đông Triểu Phạm tiên sinh (Tặng tiên sinh họ 
Phạm ở Đông Triểu) 

Hóa Thành thần chung (Tiếng chui sớm ở Hóa Thành) 
Thiên Trường chu trung (Trong thuyên ó Thiên Trường) 
Đông Ngàn xuân mộng (Mộng xuân ở Đông Ngàn) 

Dé Tiên Du tự (Dé chùa Tiên Du) 


657 
659 
661 


663 


664 . 
666 


668 
670 


685 


688 
690 


691 
692 
694 
696 

897 
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Hoàng Giang da vü (Mua dëm ó Hoàng Giang) 
Chu trưng ngẫu thành (Trong thuyên ngẫu nhiên thành thơ) 
Thu da (Dém thu). - 


Thiên Thánh Hyu Quốc tự dạ khởi (Ó chùa Thiên Thánh. 


Huu Quốc dậy sớm) 

Thao Giang quận xá (Ở nhà khách quận Thao Giang) 
Sơn trưng (Trang núi) f 

Giang thón xuán cánh (Cánh xuán à xóm bên sông) 
Diệp mã nhỉ phú (Phú con ngựa lá) 

Thanh Hư động kí (bài kí động Thanh Hư) 


+ 
_ PHÂN THỨ BA 
ĐẠI VIỆT SỬ LƯỢC 

— Lời giới thiệu 
Đại Việt sử lược ; Quyển Một 

* Diên cách thời quốc sơ _ 

* Ki nhà Triệu: I 

- Văn Vugng 

- Minh Vương 

- Ai Vương j 


Thuật Dương Vuong 
Các đời Thái thú cai tm: . 
Thạch Bai 

Chu Chuong 

Nguy Lăng 

Tô Định ` 

Mã Viện 

Chu Xưởng 

Trương Kiểu 

Hạ Phương 

Lưu Tháo 

Chu Ngung 

Chu Tuấn 

Giá Tung 

Nguyễn Tiến 

Sr Nhiếp - 

Đái Lương 

Lã Đại 

Lục Doãn 


699 
700 
701 


708 
704 
705 
707 
711 
721 


729 
731 
731 
732 
732 
733 
733 
733 
734 
734 
734 
734 
735 
735 
735 
735 
735 
736 
736 
736 
736 
736 
736 
736 
737 
737 
738 


Tón Tu 

Đặng Tuân 
Ngô Hưng 
Hoắc Dặc 

Mã Dung 
Dương Tắc 
Đào Hoàng 
Ngô Ngạn 

Cố Bí 

Đào Ủy 

Đào Thục 

Đào Tuy 

Đào Khan 
Vương Lượng 
Nguyên Phóng 
Nguyễn Phu 
Chu Phụ 
Nguyễn Tốn 
Dó Viện 

Đỗ Huệ Độ 

Đỗ Hoằng Văn 
Vương Huy 
Đàn Hòa Chi 
Lưu Mục 

Lưu Bột 
Nguyễn Trường Nhân 
Thẩm Hoán 
Nguyễn Thúc Hiến 
Lưu Khải 
Phòng Pháp Tông 
Phục Đăng Chi 
Nguyễn Khải 
Nguyễn Trắc 
Hầu Tư 

Dương Phiêu 
Trần Bá Tiên 
Lưu Phương 
Khưu Hòa 

Lưu Diên Huu 
Khúc Lãm 


- Trương Thuận 
-Truong Bá Nghị 


738 
738 
738 
738 
738 
738 
738 
738 
738 
738 
738 
739 
739 
739 
739 
739 
739 
739 
739 
739 
740 
740 
740 
740 
741 

741 

741 

741 

741 

741 

741 

742 

742 

742 

742 

742 

742 
743 
743 
743 
743 


743 
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Cao Chinh Binh 
Triệu Xương 

Bùi Thái 

Triệu Quân 

Lý Tượng Cổ 
Nguyễn Nguyên Hỷ 
Hàn Ước 

Vũ Hồn 

Bùi Nguyên Hựu 
Nguyễn Trác 
Vương Thức 

Lý Ngạc 

Vương Khoan 

Bái Tập 

Cao Biển 

Cao Tâm 

Ting Cấn 

Chu Toàn Dục 
Độc Cô Tổn 

Khúc Hạo 

Khúc Toàn Mỹ 
Nguyễn Tiến 
Dương Đình Nghệ 
Kiểu Công Tán 

Ki nhà Ngô: 

Tiền Ngô Vương 
Dương Bình Vương 
Hậu Ngô Vương: Nam Tấn, Thiên Sách 
Mười hai Sứ Quân: 
Ki nhà Định: 

Tiên Vương 

Vệ Vương 

Ki nhà Lê: 

Đại Hành Vương 
Trung Tông 

Ngọa Triéu Vương 


Đại Việt sử lược ; Quyển Hai 


* 
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Ki nhà Nguyën: 
Thái Tó 

Thái Tóng 
Thánh Tóng 
Nhan Tóng 


744 
744 
744 
744 
744 
744 
744 
744 
745 
745 
745 
745 
745 
745 
746 
748 
148 
748 
748 
748 
748 
748 
749 
749 
749 
749 
750 
751 
752 
753 
758 
755 
756 


: 756 


76f 
78 
78 
$3 
63 
t69 
180 


!790 


Đại Việt sử lược ; Quyển Ba 


— Thần Tông 

Anh Tông 

Cao Tông 

Huệ Tông 

Phụ: Niên ki triểu Trần 
Thái Tổ 

Thánh Tông 

Nhân Tông 

Anh Tông 

Minh Tông 


- Hiến Tông 


Dụ Tông 
Thái Vương 
Duệ Tông 
Kim Vương 


VIỆT ĐIỆN U LINH 


1 
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Lời giới thiệu 
Bài Tựa 

Bài Bạt 

Bài Tự dẫn 

Bài Bạt sách "Trùng bổ Việt điện u linh tập toàn biên” 


. Bố Cái Đại Vương ¬ 
, Triệu Việt Vương và Lý Nam Đế + 
. Thiên Tổ Địa Chủ Xã Tắc Đế Quân š 


Nhị Trưng Phu nhân 、 

Hiệp Chính hựu thiện trinh liệt chân mãnh phu nhân 
Uy minh dũng liệt hiến trưng tá thánh phu huu đại vương 
Hiệu úy mãnh anh liệt phụ tín đại vương 


. Thái úy trung phụ dũng vũ uy thắng công 
. Bảo Quốc Trấn Linh Định Bang quốc đô thành hoàng đại 


vương 


10. Hồng Thánh khuông trung vũ tá trị đại vương 

11. Đô Thống khuông quốc tá thánh vương 

12. Thái Úy trung tuệ vü lượng công 

13. Khước Địch thiện hựu trợ thuận đại vương uy địch dũng 


cảm hiển thắng đại vương 


14. Chứng an minh ấn huu quốc công 
15. Phụ chép: Sự tích thần xã An Sở: Hỏi Thiên trung liệt 


uy vũ trợ thuận vương 


16. Quả Nghị cương chính uy huệ vương 


17. Án Thiën hóa duc nguyën trung háu thó dai ki nguyën 
quán 

18. Minh Chủ linh ứng chiêu cảm báo huu đại vương 

19. Quảng Lợi thánh hựu uy tế phu ứng đại vương 

20. Khai Vương uy hiển long trứ trung vũ đại vương 

21. Xung Thiên dũng hệt chiêu ứng uy tín dai vương 

22. Tản Viên Hyu Thánh khuông quốc hiển ứng vương 

23. Khai Thiên trần quốc trung phụ tá đực đại vương 

24. Trung Dực vũ phụ uy hiển vương 

25. Thiên Hộ linh ứng chương vũ quốc công 

26. Lợi Tế linh thông huệ tín vương 


NAM ÔNG MONG LỤC 
— Giới thiệu 
~ Bài Tựa lần thứ nhất "Nam Ông mộng lục" 
~ Bài Tựa "Nam Ông mộng lục" 
— Truyện Nghệ Vương 
— Trúc Lâm thị tịch 
— Linh hẳn ông định ngôi cho cháu 
— Có đức tất có địa vị 
— Su kiên trinh, sáng suốt của một bà phi 
- Nghe tang tắt thở 
- Văn Trinh cứng cỏi và ngay thắng 
— Thầy thuốc từ tâm 
— Lê Phụng Hiếu dũng lực phi thường 
— Vợ chồng chết vì tiết nghĩa 
— Phép thần thông của danh tầng Giác Hải và đạo sĩ 
Thông Huyền 
— Tờ tấu Thiên đình ứng nghiệm 
- Áp Lãng Chân Nhân 
- Sư Minh Thông thần dị 
— Chiêm bao chữa bệnh 
~ Ni sư đức hạnh 
~ Vị cảm động mà đi bộ 
~ Thơ điệp tự 
— Y thơ tươi mới 
- Sống ngay thẳng, chết yên lành 
— Thơ hết lòng khuyên can 
— Thơ dùng câu hay của người xưa 
— Thơ nói lên lòng tự phụ 
— Thơ rượu kinh người 
— Điểm thơ đê phúc về sau 


805 
907 
908 
910 
911 
913 
914 
916 
916 
917 


919 
922 
924 
927 
933. 
934 
935 
937 
938 
939 
941 
942 
944 


945 
946 
947 
949 
951 
953 
954 
955 
957 
959 
961 
962 
964 
965 
966 


- Thơ xứng chúc Té tướng 

— Thơ viết sự nghiệp giúp vua 

Khách quý vui vẻ với nhau 

— Bài tựa sau của "Nam Ông mộng lục" 


LĨNH NAM CHÍCH QUÁI 
— Lời giới thiệu 
— Tựa Lĩnh Nam chích quái liệt truyện 
- Truyện Hồng Bàng Thị . 
— Truyện Ngư Tinh 
- Truyện Hồ Tinh 
— Truyện Đống Thiên Vương 
— Truyện Nhất Dạ Trạch 
— Truyện Mộc Tinh 
— Truyện Cây Cau 
~ Truyện Bánh Chung 
— Truyện Dưa Hấu 
— Truyện Chim Bạch tri 
— Truyện Lý Ông Trọng. 
— Truyện Giếng Việt 
— Truyện Rùa Vàng ` 
— Truyện Man Nương 
~ Truyện Nam Chiếu 
_ Truyện Hai vị thần ở Long Nhân, Như Nguyệt 、 
~ Truyện Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không > 
~ Truyện Dương Không Lộ và Nguyễn Giác Hải . 
— Truyện Hà Ó Lôi 


PHAN THỨ TƯ 
KHUYẾT DANH 


— Thang bàn phú 

(Phú cái chậu của vua Thang) 

~ Đồng Hỗ bút phú 

(Phú ngọn bút của Đổng Hồ) 

~ Hoàng Chung vi vạn sự căn bản phú 

(Phú Luật Hoàng chung là căn bản muôn việc) 


ĐỒNG NGẠN HOÀNG 
- Họa Phạm Hiệp Thạch vận 
(Họa vần thơ Phạm Hiệp Thạch) 


968 
969 
970 
971 


873 
877 
979 
984 
985 
986 
988 
991 
.993 
994 
995 
996 
997 
998 
1002 
1005 
1006 
1007 
1009 
1014 
1016 


1025 
1032 


1040 


1045 
1046, 
6 
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TA THIÊN HUÁN 
- Quá Phù Đống độ (Qua bến đò Phù Dóng) 
— Tức sự 
~ Lan 


TRẤN KÍNH 
(Trần Duệ Tông) 
— Xích Chủy hầu 
(Hầu mõm đỏ) 
- Nguyễn Bích Châu tế văn 
(Văn tế Nguyễn Bích Châu) 


NGUYÊN BÍCH CHÂU 
— Kê minh thập sách 
(Mười chính sách bà phi hiển dâng vua) 


NGUYÊN BA TĨNH 
* Nam dược thần hiệu: 
— Liên tử (Hạt sen) 
— Mạch môn (Củ tóc tiên) 
- Më thế (Giấm thanh) 
— My giác (Sừng nai) 
— Cát căn (Sán dây) 
— Dam trúc diệp (Lá trúc) 
— Thiên hoa phấn (Củ dưa trời) 
— Mộc miên (Cây gạo) 
~ Toan tương thảo (Cỏ chua me) 
~ Phong mật (Mật ong) 
* Nam dược quốc ngữ phú 


PHỤ LỤC 
NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN 
* ĐẠI VIỆT SỬ LƯỢC 
* VIT ĐIỆN U LINH 


* NAM ÔNG MỘNG LỤC 
* LĨNH NAM CHÍCH QUÁI 
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1047 
1047 
1049 
1053 


1059 


1059 


1061 


1063 
1064 


1069 
1071 
1073 
1074 
1075 
107? 
1078 


` 1079 


1081 
1082 
1083 
1085 
1086 


TÓNG TẬP VĂN HỌC VIỆT NAM ` 


- Trọn bộ 42 tap 
Có chính lú uà bổ sung 
TẬP 3 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
NGUYÊN ĐỨC DIU 
Biên tập : 
BAN BIÊN TẬP 
“NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 
| Biên tập ky thuật : 
NGUYÊN CU - ĐÀO TRỌNG CƯỜNG 
Sửa bản in : 
NGUYỄN TRỌNG BÁU - PHẠM VĂN TÌNH 
Trình bày bìa : 
ĐỖ DUY NGỌC 


